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LOI MÓ DAU 


Tài liéu Tit Pháp Siêu Ly (Paramattha 4) dành cho các học viên nghiên cứu Vô Ty 
Pháp ở Lớp Tiểu Học Vô Ty Pháp (bậc Sơ Сар). Quyền sách này tóm lược một cách đặc biệt 
chủ yếu căn bản vé Tám (Citta), Tâm Sở (Cetasika), Sắc Pháp (Rüpa), Níp Bàn 
(Nibbäna), là dành cho các học viên mang theo xem coi một cách đặc biệt han định những 
điều cán bản сап ghi nhớ, và làm thành nén tảng cho việc nghiên cứu học hỏi Vô Tỷ Pháp tiếp 
nối theo ở các bậc Trung Cao. 

Ban Quản Tri Học Viện Chánh Pháp Quang Minh (Saddhamma Jotika) đã quán 
sát và nhận thấy răng quyền sách này rất hữu ích cho việc nghiên cứu của các học viên, và 
cần phải in án ra dé phó biến, nên đã đi đến xin phép Vị Hội Trưởng, là Ngài Hiệu Trưởng 
Brahmamäsa Dhtrabhaddho, trụ trì Chùa Ngọc Đảo (Kau Kéo) thuộc kinh làng Phanassa 
tỉnh Jalapuri, và Ngài đã bi mẫn ưng thuận cho Ban Quản Trị được in án dé phó biến cho 
được thành lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp. 


Học Viện Chánh Pháp Quang Minh 
Ngày 1 Tháng Hai P.L. 2542 


NA MO BUD DHA YA 
CUNG KÍNH CHU VI PHÁT 


Trong Hanh Vận Niên Kỷ (Bhaddrakappa) này có 5 vi Phát hiện hữu trong thé gian: 
1. Na là Đức Phát có danh hiệu Kakusandho (Câu Na Lưu Tôn). 
2. Mo là Đức Phật có danh hiệu Konägama (Câu Na Hàm). 
3. Bud là Đức Phật có danh hiệu Kassapa (Ca Diệp). 
4. Dhà là Đức Phật có danh hiệu Samana Gotama (Sa Món Cô Đàm). 
5. Ya là Đức Phật có danh hiệu Sart Ariya Mettreya (Thánh Thiện Di Lạc). 

Chư VỊ Phật trong Hạnh Vận Niên Kỷ thời quá khứ, hiện tại và Hạnh Vận Niên Kỷ 
thời vị lai thường khi khải thuyết Giáo Pháp đến Phật Mẫu với 7 bộ Tạng Vô Tỷ Pháp. Chư 
Phật đều làm tương tự như nhau, là vì thé hiện việc Báo Đáp Ар Đức (Katafifiükatavedi) 
đến Phật Mẫu, là người đã từng cho cơm ăn và sữa mẹ. 

Đức Phật Sa Môn Gotama của chúng ta đây, sau khi đã chứng đắc Tuệ Chánh Đăng 
Giác, thé rồi trong Ky Kiết Vũ thứ 7, Đức Phật đã ngự đến noi Phật Mẫu kính thương ở ting 
Đao Lợi Thiên Giới, và Ngài đã ngự lên trên Thạch Đài có tên gọi Pandukambala của Vua 
Trời Dé Thích Sakka. Chư Thiên trong thập thiên vũ trụ đều đồng đi đến tụ hội quay quần 
diện kiến xung quanh Đức Phật. Ngài đã tién hành thực hiện việc chọn Thiên Tử Santussita, 
là vị đã từng làm Phật Mẫu, cho thành Trưởng Hội Chúng của Chúng Chư Thiên và Phạm 


1 


Thiên hiện diện tại noi đó, thé rồi Ngài đã lập y khái thuyết 7 bộ Tạng Vô Tỷ Pháp liên tiếp 
suốt trọn 3 tháng An Cư Kiết Vũ với năng lực của Tuệ Toàn Giác. 

Thế rồi, Đức Phật lập ý trùng tuyên lại Tạng Vô Tỷ Pháp cho đến Trưởng Lão 
Sariputta tại khu rừng cây dàn hương. Và sau đó Trưởng Lão Sariputta đã dem Tạng Vô 
Tỷ Pháp này đi đến khải thuyết với Hội Chúng Tỳ Khưu có số lượng 500 vị cho được chứng 
đắc Quả Vô Sinh do y cứ việc được nghe Tạng Vô Tỷ Pháp йу уду. 

Thời gian tiếp nói cho đến khi Đức Phật viên tịch Níp Bàn được tròn 3 tháng chán, 
Chư Thinh Văn đã tụ hợp lại với nhau đề thực hiện Hội Nghị Kiết Tập lần thứ 1, có Trưởng 
Lão MahaKassapa làm Trưởng Hội Chúng và làm người vấn hỏi, còn Trưởng Lão Upah giải 
đáp Tạng Luật, và Trưởng Lão Ananda giải đáp Tang Kinh luôn cả Tang Vô Tỷ Pháp. Vì 
thế, Tam Tạng kinh điển mới có được 3 Tạng với nhau, là: 

Tạng Luật có được 21,000 Pháp Uán, 

Tạng Kinh có được 21,000 Pháp Uán, 

Tạng Vô Ty Pháp có được 42,000 Pháp Uán. | 

Kết hop bao gồm những huấn từ của Đức Phát dà dé lai có được 84,000 Pháp Uán. 

Một điều vô cùng đặc biệt là Tạng Vô Ty Pháp ở trong ky nguyên này, lai được nhân 
loại quan tâm đến một cách trân trọng, phát xuất từ sự việc học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp cho 
được thấu hiểu đễ dàng, cho có được sự hiểu biết, và có được sự hoan hy duyệt ý trong việc 
học hỏi đấy; vì vậy nên cần phải có quyền tài liệu giáo khoa cho việc cầu học nghiên cứu 
Tạng Vô Tỷ Pháp ở phần cơ bản này trước nhất, nhằm giúp ích cho việc cầu học nghiên cứu 
Tạng Vô Ty Pháp được dé dàng thấu hiểu, và tiếp theo là thiết thực hữu ích. 


VIRIYENADUKKHAMACCETI 
Với sự tinh cần, người ta sẽ vượt qua được sự khó đau. 
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TRÍ KÍNH LỄ VÀ LOI THÉ NGUYỆN CỦA GIÁO THO SU ANURUDDHA 


Samanasambuddhamatulam Sasaddhammaganuttamam 


Abhivadiyabhasissam Abhidhammatthasangaham 
Kính lễ Chánh Ding Giác chí thượng Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh Tăng 
Tiép theo soan tác kinh dién Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp 


Dé tử (là Trưởng Lão Anuruddha) xin nghiêng minh thành kính đảnh lễ Đức Chánh 
Đăng Giác chí thượng, cùng với Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh Tăng cao thượng, tiếp theo 
là soạn tác bộ kinh có tên gọi Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp. 


TỨ PHÁP SIÊU LÝ (PARAMATTHADHAMMA 4) 


Tattha vuttabhidhammattha Catudhà paramatthato 
Cittam cetasikam гарат Nibbanamtti ѕарраёа 

О đây duoc nóidén ` Nói Dung Vó Ty Pháp 

Có 4 Pháp Siéu Ly Tám, Tám Sở, Sắc, Nip Bàn 


Trong Tổng Hop Nội Dung Vô Ty Pháp, rằng khi theo Pháp Siêu Ly, chẳng phải bát 
luận trường hợp nào, thường chỉ có 4 nội dung của Tạng Vô Ty Pháp là Tâm, Tâm Sở, Sắc 
Pháp, Níp Bàn. | 


PHÁP SIÉU LY CÓ 4 THÉ LOAI LÀ: 


1. Tám (Citta): Pháp chủng liễu tri Cảnh (Arammanavijananalakkhanam), ý muón 
nói chính là thường luôn được tiếp thâu Cảnh, mới goi là liễu tri Cánh. 

2. Tám Sở (Cetasika): Pháp chủng y cứ Tâm sinh (Cittanisittalakkhanam). Tâm Sở 

này khi sinh khởi sẽ phải thường luôn sinh trong Tâm. 

3. Sắc (Кара): Pháp chủng có sự lỏng lẽo (Rüppanalakkhanam) vì Đối Nghịch 
Duyên (Virodhipaccaya), ý muốn nói là Sắc Pháp này khi bị Đối Nghịch Duyên là Duyên 
bát tương đăng, ấy là sự lạnh và sự nóng v.v. rồi có sự cải bién, phá diệt di. 

4. Nip Bàn (Nibbãna): Pháp chủng an tịnh, xa lia khỏi Danh Sắc Ngũ Uán, trạng thái 
tinh lặng (Santilakkhanam). 


ТАМ SIÉU LY (CITTAPARAMATTHA) 


Tám (Citta) có 4 thé loai, là: Tám Duc Giói có 54; Tám Sác Giói có 15, Tam Уд Sác 
Giới có 12; Tám Siêu Thé có 8 hoặc 40, tập hop thành 89 hoặc 121 Tâm. Tâm Dục Giới có 
54 là: 12 Tâm Bất Thiện, 18 Tâm Vô Nhân, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo. 

“12 Tám Bát Thiện là: 8 Tám căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm cán Si. 


18 Tám Vô Nhân là: 7 Tâm Di Thục Quả Bát Thiện, 8 Tâm Di Thục Quả Thiện Vô 
Nhân, 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân. 


24 Tám Duc Giói Tinh Háo là: 8 Tám Dai Thién, 8 Tám Dai Quá, 8 Tám Dai Duy Tác. 
15 Tam Sác Giói là: 5 Tám Thién Sác Giói, 5 Tàm ud Sác Giói, 5 Tám Duy Tác Sác 


Giói. 
. 12 Tám Vô Sắc Giới là 4 Tâm Thiện Vô Sắc с, 4 Tâm Quà Vô Sắc Giới, 4 Tâm 

Duy Tác Vô Sắc Giới. 

27 Tâm Đáo Đại là 15 Tâm Sắc Giới và 12 Tâm Vô Sắc Giới. 

8] Tâm Hiệp Thé là 54 Tâm Dục Giới, 27 Tâm Dáo Dai. 

8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé là 4 hoặc 20 Tâm Đạo, 4 hoặc 20 Tâm Quả; tập hợp thành 8 
hoặc 40. 

4 hoặc 20 Tâm Dao là 1 hoặc 5 Tâm Đạo Thất Lai, 1 hoặc 5 Tâm Đạo Nhất Lai, 1 hoặc 
5 Tâm Đạo Bắt Lai, 1 hoặc 5 Tâm Đạo Vô Sinh. 

4 hoặc 20 Tâm Quả là 1 hoặc 5 Tâm Quả Thất Lai, 1 hoặc 5 Tâm Quả Nhất Lai, 1 hoặc 
5 Tâm Quá Bát Lai, 1 hoặc 5 Tâm Quả Vô Sinh. 

67 Tâm Hữu Thiên là 27 Tám Бао Dai, 40 Tâm Siêu Thế. 

71 hoặc 103 Tâm Hữu Nhân là 12 Tâm Bắt Thiện, 24 Tâm Dục Giới Tinh Hảo, 27 
Tám Dáo Bai, 8 hoác 40 Tám Siéu Thé. 
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89 hoặc 121 Tâm Siêu Lý, là: 


Tâm căn Tham 8 


Tâm căn Sân 2 


Tâm căn S1 2 


Tâm Duy Tác Vô Nhân 3 
Tâm Đại Thiện 8 

Tâm Đại Quả 8 

Tâm Đại Duy Tác 8 

Tâm Thiện Sắc Giới 5 


Tâm Quả Sắc Giới 5 
Tâm Duy Tác Sắc Giới 5 


Tâm Quả Vô Sắc Giới 4 


2500] Tám Thién Vó Sác Giói 4 
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Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới 4 


1 hoặc 5 Tâm Đạo Thất Lai ` 
1 hoặc 5 Tâm Đạo Nhât Lai 
1 hoặc 5 Tâm Đạo Bát Lai 

1 hoặc 5 Tâm Đạo Vô Sinh 
1 hoặc 5 Tâm Quả Thất Lai 
1 hoặc 5 Tâm Quả Nhất Lai 
1 hoặc 5 Tâm Quả Bắt Lai 

1 hoặc 5 Tam Quà Vô Sinh 


Tâm Di Thục Quả Bát Thiện 7 Tập hợp lại 
Tâm Di Thuc Quà Thiện Vô Nhân 8 thành 18 Tâm 


Tập hợp lại 
thành 12 Tâm 
Bât Thiện 


Võ Nhân 


Tập hợp lại 
thành 24 Tâm 
Dục Giới Tịnh 

Hảo 


Tập hợp lại 
thành 15 Tâm 
Sắc GIới 


Тар hop lại thành 
12 Tâm Võ Sắc 
Giói 


Tâp hop lai thành 
4 hoác 20 Tàm 
Dao 


Tap hop lai thành 
4 hoác 20 Tàm 
Quả 


Y NGHÍA TÉN GQI CÁC TÁM 


Tám Dục Giới (Kamavacaracitta): ý muốn nói là Tâm thường du hành sinh hoạt đa 
phân trong Dục Địa Giới thuộc sản địa của Vật Dục (Vatthukama) và Phiền Não Dục 
(Kilesakama). | 

Tám Bát Thién (Akusalacitta): y muón nói là Tám có su xáu ác và cho quà tuong 
phản với Tám Thiện, hoặc là Tâm phối hợp với Tâm Sở Bắt Thiện. 

Tâm căn Tham (Lobhamülacitta): y muón nói là Tám sinh khói do có Tám Só Tham 
làm cán góc, làm chü yéu. 

Tam cán San (Dosamülacitta): y muón nói là Tám sinh khói do có Tám Só Sán làm 
cán góc, làm chü yéu. | 

Тат сап Si (Mohamülacitta): y muón nói là Tám sinh khói do có Tám Só Si làm cán 
góc, làm chü yéu. 

Tám Vô Nhân (Ahetukacitta): ý muốn nói là Tâm không có 6 Nhân phối hợp (Tham, 
Sân, S1, Vô Tham, Vô Sân, Vô S1). 

Tám Di Thục Quả Bắt Thiện (Akusalavipakacitta): ý muốn nói là Dị Thục Quả sinh 
từ 12 Bát Thiện Nghiệp Lực, có việc thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi v.v. ở phần 
không tốt đẹp, thế nhưng là Vô Nhân. 

Tâm Di Thuc Quả Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalávipakacitta): ý muốn nói là Di 
Thục Quả sinh từ 8 Đại Thiện Nghiệp Lực, có việc thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi 
v.v. ở phần tốt đẹp; thế nhưng là Vô Nhân. 

Tâm Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakiriyäcitta): ý muốn nói là Tâm sinh khởi một cách 
đơn độc, bát y cứ bát luận một loại Nghiệp Lực nào, và không là phước là tội; thế nhưng là 
Vô Nhân. Р 

Tâm Vô Tinh Hảo (байына y muón nói là Tám ó ngoài Tám Tinh Нао là 
Tám thién hào, hoác là Tám bát cáu sinh vói Tám Só Tinh Hào. 

Tâm Tinh Hảo (Sobhanacitta): ý muốn nói là Tâm câu sinh với Tâm Sở Tình Hảo, 
hoặc là Tâm thiện hảo. 

Tâm Đại Thiện (Mahãkusalacitta): ý muôn nói là Tâm không có tội lỗi và cho quà 
là sự an vui, và có khả năng cho quả sinh khởi nhiều hơn bản thân. Tắt cả đây là phần mở đầu 
của Thiên, Tháng Trí, Đạo Quả. 

Tâm Dai Quả (Mahävipäkacitta): ý muốn nói Tâm là thành quả của Tâm Đại Thiện, 
vì khi phân loại Thọ, Phối Họp, Dẫn Dụ đều tuong tu với mọi trường hợp của Tâm Đại Thiện. | 
Thién sinh khói trong bán tính cüa Bác Vó Sinh. 

Tám Sác Giói (Rüpavacaracitta): y muón nói là cà 15 Tám này thuóng du hành sinh 
hoạt đa phần trong Địa Giới thuộc sản địa của Vật Sắc (Vatthurüpa) và Phién Nào Sác 
(Kilesarüpa). 


Tâm Vô Sắc Giới (Arüpavacaracitta): ý muốn nói là cả 12 Tâm này thường du hành 
sinh hoạt đa phần trong Địa Giới thuộc sản địa của Vật Vô Sắc (Vatthuarüpa) và Phién Nào 
Sác (Kilesaarüpa). 

Tâm Đáo Dai (Mahaggatacitta): y muón nói là Tám vào dén su rong lón và thanh 
cao. 

Tâm Hiép Thế (LokTyacitta): ý muốn nói là các thé loại Tám này thường sinh trú 
trong cả Tam Giới, là Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới, Vô Sắc Địa Giới. 

Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta): ý muốn nói là Tâm vượt thoát khỏi cả Tam Giới. 

Tâm Hữu Nhân (Sahetukacitta): ý muốn nói là Tâm phối hợp với Nhân. 


12 TÂM BÁT THIỆN (AKUSALACITTA 12) 


. 8 Tâm căn Tham, là: 

1. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam аѕаһкһагікат - Câu hành hy 
tuong ung kién vó dàn. Tám sinh khói do không có việc yêu thỉnh cùng với tâm địa thiện 
lương, phối hợp với sự thấy sai. | 

2. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam sasankhàrikam - Câu hành hy 
tương ung kiến hữu dẫn. Tám sinh khói do có việc yêu thỉnh cùng với tâm địa thiện lương, 
phối hợp với sự thấy sai. 

3. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam asankharikam - Câu hành hy bát 
tương ưng kiến vô dẫn. Tám sinh khởi do không có việc yêu thỉnh cùng với tâm dia thiện 
lương, bất phối hợp với sự thấy sai. 

4. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasaủkhärikam - Câu hành hy bát 
tương ung kiến hữu dẫn. Tám sinh khói do có việc yêu thỉnh cùng với tâm địa thiện lương, 
bất phối hợp với sự thấy sai. 

5. Upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam asañkhãrikam - Câu hành xả tương 
ưng kiến vô dẫn. Tâm sinh khởi do không có việc yêu thỉnh cùng với sự tinh mặc, phối hợp 
với sự ау sai. 

6. Upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam sasankharikam - Câu hành xả 
tương ung kiến hữu dán. Tám sinh khói do có việc yêu thỉnh cùng với sự tĩnh mặc, phối hợp 
với sự thấy sai. 

7. UpekEhüsahagatam ditthigatavippayuttam asankharikam - Cáu hành xà bát 
tuong ung kiến vô dàn. Tâm sinh khói do không có việc yêu thỉnh cùng với su tinh mặc, phối 
hợp với sự thấy sai. 

8. Upekkhäsahagatam ditthigatavippayuttam sasankharikam - Câu hành xả bất 
tương kiến hữu dẫn. Tâm sinh khởi do có việc yêu thỉnh cùng với sự tĩnh mặc, bất phối hợp 
với sự thấy sai. 

2 Tâm căn Sân, là: 


1. Domanassasahagatam patighasampayuttam asaünkharikam - Câu hành ưu tương 
ung phán han vó dán. Tám sinh khói do khóng có viêc yeu thỉnh cüng.vói sự khả tích thông 
tâm, phối hợp với sự phát nộ não hỏa. 

2. Domanassasahagatam patighasampayuttam sasaủkharikam - Câu hành ưu 
tương ưng phẫn hận hữu dẫn. Tâm sinh khởi do có việc yêu thỉnh cùng với sự khả tích thống 
tâm, phối với sự phát nộ não hỏa. 

2 Tám căn Si, là: 

1. Upekkhäsahagatam vicikicchasampayuttam - Câu hành xả tuong ung hoài nghi. 
Tâm sinh khởi cùng với su tĩnh mặc, phối hợp với su hoài nghi. 

2. Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam - Câu hành xả tương ưng trao cử. 
Tâm sinh khởi cùng với tĩnh mặc, phối hợp với tâm thần bất định, tâm viên ý mã. 


18 TÂM VÔ NHÂN (AHETUKACITTA 18) 


7 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện, là: 

1. Upekkhasahagatam cakkhuviññãnam — Nhãn Thức câu hành ха. Tâm y cứ Nhãn 
Vật khán kiến Cảnh Sắc bát thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. 

2. Upekkhäsahagatam sotaviüfianam — Nhĩ Thức câu hành xả. Tâm y cứ Nhi Vật 
thính văn Cảnh Thinh bát thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. 

3. Upekkhasahagatam ghãnaviññänam — Ty Thức câu hành xả. Tâm y cứ Ty Vật 
cảm giác Cảnh PM bát thiện ao; sinh khói cùng vói su pu mác. 
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Vật tri giác Cảnh VỊ bát thiện hảo, sinh khởi cùng VỚI Sự tĩnh mặc. 

5. Dukkhasahagatam Кауауіййарат — Thân Thức câu hành khó. Tám y cứ Thân 
Vật cảm giác Cảnh Xúc bát thiện hảo, sinh khởi cùng với trạng thái khó thọ. 

6. Upekkhasahagatam sampaticchanacittam — Tâm Tiếp Thâu câu hành xả. Tâm 
sinh khởi tiếp thâu Ngũ Cảnh bắt thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. 

7. Upekkhasahagatam santtranacittam — Tám Thám Tán câu hành xả: Tâm thám 
tán Ngũ Cảnh bát thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. 


8 Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, là: 

1. Upekkhasahagatam cakkhuvifitianam — Nhãn Thức câu hành xả. Tâm y cứ Nhãn 
Vật khán kiến Cảnh Sắc thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. 

2. Upekkhasahagatam sotaviññãnam — Nhi Thức câu hành xà. Tâm y cứ Nhĩ Vật 
thính văn Cảnh Thinh thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. | 

3. Upekkhasahagatam ghanavififianam — Ty Thức câu hành xà. Tám y cứ Ty Ye 
cảm giác Cảnh Khí li ng hảo, smh khói cùng vói su m măc. 


° Av oA — 


Vật tri giác Cảnh VỊ thiện 1б: sinh khói endo: vói su tinh màc. 


S. Sukhasahagatam kayavififianam — Thân Thức câu hành lac. Tám y cứ Thân Vật 
cảm giác Cảnh Xúc thiện hảo, sinh khởi cùng với lạc tho. 

6. Upekkhasahagatam sampaticchanacittam — Tâm Tiếp Thâu câu hành xả: Tâm 
sinh khởi tiếp thâu Ngũ Cảnh thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. _ 

7. Upekkhasahagatam sanftranacittam — Tâm Thâm Tán câu hành xả. Tâm thám 
tán Ngũ Cảnh thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. 

8. Somanassasahagatam santiranacittam — Tâm Thâm Tán câu hành hy. Tâm thám 
tán Ngũ Cánh thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tinh mặc. - | 


3 Tám Duy Tác Vô Nhân, là: 

1. Upekkhasahagatam pañcadvärävajjanacittam — Tám Khai Ngũ Món câu hành 
xả. Tám tu khảo Cảnh ở Lộ Ngũ Môn thiện hảo và bất thiện hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh 
mặc. | 

2. Upekkhàsahagatam manodvärävajjanacittam - Tâm Khai Y Món câu hành xå. 
Tâm tư khảo Cánh ở Lộ Y Món thiện hảo và bát thiện hảo, sinh khởi cùng với su tĩnh mặc. - 

3. Somanassasahagatam hasituppädacittam – Tâm Tiếu Sinh câu hành hy. Tâm làm 
cho sinh việc vi tiếu của Bậc Vô Sinh, sinh khởi cùng với tâm địa thiện lương. 


24 TÂM DỤC GIỚI TINH HẢO ` 
(KAMAVACARASOBHANACITTA 24) 


8 Tâm Đại Thiện, là: 

1. Somanassasahagatam fianasampayuttam asankharikam: Câu hành hy tương 
ung trí vó dán. Tám sinh khói do khóng có viéc yéu thinh cüng vói tám dia thién luong, phói 
hop Trí Tuê. 

2. Somanassasahagatam fianasampayuttam sasankharikam: Câu hành hy tương 
ung trí hữu dẫn. Tám sinh khói do có việc yêu thỉnh cùng với tâm địa thiện lương, phối hợp 
Trí Tuệ. | 

3. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam asankharikam: Câu hành hy bát tuong 
ưng trí vô dẫn. Tâm sinh khởi do không có việc yêu thỉnh cùng với tâm địa thiện luong, bát 
phối hợp Trí Tuệ. | 

4. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasañkhãrikam: Câu hành hy bát tuong 
ưng trí hữu dẫn. Tám sinh khởi do có việc yêu thỉnh cùng với tâm địa thiện lương, bát phối 
hợp Trí Tuệ. | 

S. Upekkhasahagatam füanasampayuttam аѕаћкһагікат: Câu hành xả tuong ung 
trí vó dàn. Tám sinh khói do khóng có việc yêu thỉnh cùng với su tinh mặc, phối hợp Trí Tuệ. 

6. Upekkhasahagatam fanasampayuttam sasaikhãrikam: Câu hành xả tương ưng 
trí hữu dẫn. Tâm sinh khởi do có việc yêu thỉnh cùng với sự tĩnh mặc, phối hợp Trí Tuệ. 
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7. Upekkhasahagatam fianavippayuttam asankharikam: Câu hành xả bát tương 
ung trí vó dẫn. Tâm sinh khởi do không việc yeu thỉnh cung vói su tinh măc, bát phói hop 
Trí Tuệ. 

8. Upekkhasahagatam fiapavippayuttam sasaükharikam: Câu hành ха bát tương 
ung trí hữu dẫn. Tám sinh khởi do có việc yêu thỉnh cùng với sự tĩnh mặc, bất phối hợp với 
Trí Tuệ, | 

Phần Pali và lời dich của 8 Tâm Dai Quả và Š Tám Bai Duy Tác tuong tu vói 8 Tám 
Dai Thién ó moi truóng hop. 


15 TÀM SÁC GIÓI (RÜPAVACARACITTA 15) 


1. Vitakkavicaraptitisukha ekaggatasahitam pathamajjhana kusalacittam vipaka 
cittam kriyacittam — 1 Tám Thién, 1 Tám Di Thuc Quà, 1 Tám Duy Tác So Thién cáu sinh 
vói 5 Chi Thién Dinh là Tam, Тї, Hy, Lạc, Nhứt Thống. 

2. Vicaraptfisukha ekaggatasahitam dutiyajjhana kusalacittam vipäkacittam 
kriyacittam — 1 Tâm Thiện, 1 Tâm Dị Thuc Quả, 1 Tám Duy Tác Nhị Thiền câu sinh với 4 
Chi Thiền Định là Tứ, Hy, Lac, Nhứt Thống. 

3. Pisukha ekaggatasahitam tatiyajjhana kusalacittam уіракасіќат kriya 
cittam — 1 Tám Thién, 1 Tám Di Thuc Quá, 1 Tám Duy Tác Tam Thién cáu sinh vói 3 Chi 
Thién Dinh là Hy, Lac, Nhut Thóng. 

4. Sukha ekaggatasahitam catutthajjhana kusalacittam vipakacittam kriyacittam 
— 1 Tám Thiện, 1 Tám DỊ Thục Quả, 1 Tam Duy Tác Tu Thién câu sinh với 2 Chi Thiền Định 
là Lạc, Nhứt Thống. 

S. Ореккһа ekaggatasahitam paficamajjhana kusalacittam vipakacittam kriya 
cittam — 1 Tâm Thiện, 1 Tám Di Thuc Quả, 1 Tám Duy, Ngü Thién Tác cáu sinh vói 2 Chi 
Thiền Định là Ха, Nhứt Thống. 


12 TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARÜPAVACARACITTA 12) 


1. Upekkhaekaggatasahitam Akasanañcayatanakusalacittam, vipäkacittam, 
kriyacittam - 1 Tâm Thiện, 1 Tám DỊ Thuc Quả, 1 Tâm Duy Tác Không Vô Biên Xứ câu 
sinh 2 Chi Thiên Định là Xà, Nhất Thống. 

2. Upekkhaekaggatasahitam  Viüfüanaficayatanakusalacittam, vipäkacittam, 
. kriyacittam - 1 Tâm Thiện, 1 Tâm Di Thục Quả, 1 Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ câu sinh 
2 Chi Thiền Định là Xả, Nhất Thống. 

3. Upekkhaekaggatasahitam Akincaññãyatanakusalacittam, vipakacittam, kriya 
cittam — 1 Tám Thién, 1 Tám Di Thuc Quá, 1 Tám Duy Tác Vó Só Hüu Xú cáu sinh 2 Chi 
Thién Binh là Ха, Nhát Thóng. 
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4. Upekkhaekaggatasahitam Nevasaíifianasafifiayatanakusalacittam, vipakacit 
tam, kriyacittam — 1 Tám Thién, 1 Tám Di Thuc Quà, 1 Tám Duy Tác Phi Tuóng Phi Phi 
Tuóng Ku cáu sinh vói 2 Chi Thiën Dinh là Xà, Nhát Thóng. 


40 TÀM SIÉU THÉ (LOKUTTARACITTA 40) 


Tam Dao (Maggacitta): | 

1. Vitakkavicarapitisukhaekaggatasahitam |. pathamajjhanasotapattimaggacit 
tam, sakadagamimaggacittam, anagamimaggacittam, arahattamaggacittam — | Tam 
Dao Thát Lai, 1 Tám Dao Nhất Lai, 1 Tâm Dao Bát Lai, 1 Tâm Dao Vô Sinh So Thiền câu 
sinh 5 Chi Thiền Dinh là Tầm, Tứ, Hy, Lạc, Nhất Thống. 

2. Vicárapitisukhaekaggatasahitam dutiyajjhana sotapattimaggacittam, sakadä 
gamimaggacittam, anagamimaggacittam, arahattamaggacittam — 1 Tâm Dao Thát Lai, 
1 Tâm Dao Nhất Lai, 1 Tâm Dao Bát Lai, 1 Tâm Đạo Vô Sinh Nhi Thiền câu sinh 4 Chi Thiền 
Định là Tứ, Hy, Lạc, Nhất Thống. | | 

3. Pitisukhaekaggatasahitam tatiyajjhana sotapattimaggacittam, sakadagami 
maggacittam, anagamimaggacittam, arahattamaggacittam — 1 Tám Dao Thát Lai, 1 Tám 
Dao Nhát Lai, 1 Tám Dao Bát Lai, 1 Tám Dao Vô Sinh Tam Thiền câu sinh 3 Chi Thiền Định 
là Hy, Lạc, Nhất Thống. 

= 4. Sukhaekaggatàsahitam catutthajjhana sotäpat(imaggacittam, sakadagami 
maggacittam, anagamimaggacittam, arahattamaggacittam — | Tám Dao Thát Lai, 1 Tàm 
Dao Nhất Lai, 1 Tâm Dao Bát Lai, 1 Tâm Dao Vô Sinh Tứ Thién cáu sinh 2 Chi Thién Dinh 
là Lac, Nhát Thóng. 

5. Upekkhaekaggatasahitam pañcamajjhãna sotapattimaggacittam, sakadagami 
maggacittam, anàgamimaggacittam, arahattamaggacittam — 1 Tâm Dao Thát Lai, 1 Tàm 

Dao Nhất Lai, 1 Tâm Dao Bát Lai, 1 Tâm Dao Vô Sinh Ngũ Thiền câu sinh 2 Chi Thiền Dinh 
là Xả, Nhất Thống. 

Tâm Quả (Phalacitta): 

1. Vitakkavicarapttisukhaekaggatasahitam pathamajjhanasotapattiphalacittam, 
sakadagamiphalacittam, anagamiphalacittam, arahattaphalacittam — 1 Tám Quà Thát 
Lai, 1 Tám Quà Nhát Lai, 1 Tàm Quà Bát Lai, 1 Tâm Quả Vô Sinh Sơ Thiên câu sinh 5 Chi 
Thiàn Dinh là Tam, Tu, Hy, Lac, Nhát Thóng. 

2. Vicarapitisukhaekaggatasahitam dutiyajjhanasotüpattiphalacittam, sakadaga 
miphalacittam, anagamiphalacittam, arahattaphalacittam - 1 Tám Quà Thát Lai, 1 Tám 
Quả Nhất Lai, 1 Tâm Quả Bắt Lai, 1 Tâm Quả Vô Sinh Nhị Thiền câu sinh 4 Chi Thiền Định 
là Tứ, Hy, Lạc, Nhất Thống. 

3: Pitisukhaekaggatasahitam tatiyajjhana ЛЛУ sakadagami 
phalacittam, anagamiphalacittam, arahattaphalacittam - | Tam Quà Thát Lai, 1 Tám 
Quà Nhát Lai, 1 Tám Quá Bát Lai, 1 Tám Quà Vó Sinh Tam Thièn cáu sinh 3 Chi Thién Dinh 
là Hy, Lac, Nhát Thóng. 
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4. Sukhaekaggatasahitam catutthajjhana sotapattiphalacittam, sakadagami 
phalacittam, anagamiphalacittam, arahattaphalacittam - 1 Tâm Quả Thát Lai, 1 Tám 
Quà Nhát Lai, 1 Tám Quà Bát Lai, 1 Tam Quả Vô Sinh Tứ Thiền câu sinh 2 Chi Thiền Dinh 
là Lạc, Nhất Thống. 

5. Upekkhaekaggatasahitam райсатајјһапа sotàpattiphalacittam, sakadagami 
phalacittam, anagamiphalacittam, arahattaphalacittam - 1 Tám Quà Thát Lai, 1 Tám 
Quà Nhát Lai, 1 Tám Quà Bát Lai, 1 Tám Quà Уд Sinh Ngü Thién cáu sinh 2 Chi Thiền Định 
là Xả, Nhất Thống. 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO RIÊNG TUNG MỖI PHÁN 
HIỆN HỮU TRONG CHÍN PHẢN THÉ THEO CHI PHÁP 


1. Phân chia Tám theo Pháp Chüng (Jatibhedanaya): việc phân chia Tâm theo Pháp 
Chüng có 4 Pháp Chüng, là: Pháp Chüng Bát Thién, Pháp Chüng Thién, Pháp Chüng Di Thuc 
Quả, Pháp Chủng Duy Tác. 

2. Phân chia Tám theo Địa Giới (Bhümibhedanaya): việc phân chia Tâm theo cả 4 
Địa Giới, là: Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới, Vô Sắc Địa Giới, Siêu Thé Địa Giới. 

3. Phân chia Tâm theo Tịnh Hảo (Sobhanabhedanaya): việc phân chia Tâm theo 
Vô Tịnh Hảo và Tịnh Hảo. 

4. Phân chia Tâm theo Hiệp Thế (Lokabhedanaya): việc phân chia Tâm theo Hiệp 
Thế và Siêu Thế. 

5. Phân chia Tâm theo Nhân (Hetubhedanaya): việc phân chia Tâm шр Vô Nhân 
và Hữu Nhân. 

6. Phân chia Tám theo Thiền Định (Jhänabhedanaya): việc phân chia Tâm theo Phi 
Thiền và Hữu Thiền. 

7. Phần chia Tám theo Thọ (Vedanäbhedanaya): việc phân chia Tâm theo 5 Thọ, là 
Lạc Thọ, Khổ Tho, Ưu Thọ, Hy Thọ, Xà Tho. 

8. Phân chia Tâm theo Phối Hợp (Sampayogabhedanaya): việc phân chia Tâm theo 
Tương Ưng và Bất Tương Ưng. 

9. Phân chia Tám theo Dẫn Du (Sankharabhedanaya): việc phán chia Tâm theo Vô 
Dẫn và Hữu Dẫn. 
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1. Có Bón Phán Loai Vé Chüng Loai, dó là: 


1. Có 12 Chüng Loai Bát Thién, là: 
- 8 Tam cán Tham, 
- 2 Tàm cán Sàn, 
- 2 Tam cán Si. 


2. Có 37 Chúng Loại Thiện, là: 
- 8 Tâm Đại Thiện, 
- 9 Tâm Бао Dai, 
- 20 Tâm Đạo. 


3. Có 52 Chủng Loại Dị Thục Quả, là: 
- 7 Tâm DỊ Thục Quả Bát Thiện, 
- 8 Tâm DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân, 
- 8 Tâm Đại Quả, 
- 5 Tâm Quả Sắc Giới, 
- 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 
- 20 Tâm Quả Siêu Thẻ. 


4. Có 20 Chủng Loại Duy Tác, là: 
- 3 Tâm Duy Tác Уб Nhân, 
- 8 Tâm Đại Duy Tác, 
- 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 
- 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới. 
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2. Có 4 Phân Loại Về Địa Giới, là: 
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1. Có 54 Сё Duc Giới, là: 
- 12 Tâm Bát Thiện, 
- 18 Tâm Võ Nhân, 
- 24 Tâm Dục Giới Tinh Hao. 


2. Có 15 Cói Sắc Giới, là: 
- 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 
- 5 Tâm Quả Sắc Giới, 
- 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới 


3. Có 12 Сё Vô Sắc Giới, là: 
- 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 
- 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 
- 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới. 


4. Có 40 Cói Siêu Thé, là 20 Tâm Đạo 
20 Tâm Quả. 


© 
eum 


3. Có 2 Phân Loại Vë Tịnh Hảo, là: 
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1. Có30 Tàm V6 Tinh Háo, là 12 Tàm Bát Thién, 
18 Tâm Võ Nhân. 


2. Có 91 Tâm Tinh Hảo, là: 

- 24 Tâm Dục Giới Tinh Hảo, 
- 15 Tâm Sắc Giới, 

- 12 Tâm Vô Sắc Giới, 

- 40 Tâm Siêu Thế. 


4. Có 2 Phân Loại Về Hiệp Thé, là: 


8 
COO 1. Có 81 Tám Hiép Thé, là 
ее PX Ç | „12 Tám Bát Thién, 

DE | - Tâm Võ Nhân, 
(DOO 7 - T Pus a. s Tịnh Hảo. 
e c NEA ` -~ 12Tâm Vô Sắc Giới | 
06066 
209 s, 

ОООО» : 2. Có 40 Tâm Siêu Thé, là 
OOOO 20 Tâm Dao, 
oo А 20 Тат Quà. 
CORN OCC 19028 
00006 | ; 
ыы ыз 

CXXX3 4 | 

БОСО! T 

GN .. : 
CX<XXX) S | | 
COCOCOC X 5 
QOOQO : QOO 
OO000 s 
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CXXXX)5 
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5. Có 2 Phán Loai Vë Nhán, là: 
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1. Có 18 Tam V6 Nhan. là: 
- 7 Tàm Di Thuc Quà Bát Thién, 
- 8 Tâm Di Thuc Quả Thiện Vô Nhân, 
- 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân. 


2. Có 103 Tâm Hüu Nhân, là: 
- 12 Tâm Bắt Thiện, 
- 24 Tâm Dục Giới Tinh Hào, 
- 15 Tâm Sắc Giới, 
- 12 Tâm Vô Sắc Giới, 
- 40 Tâm Siêu Thế. 


° 
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6. Có 2 Phân Loại Về Thiền Định, là: 


18 


. 54 Tâm Phi Thiên, là: 

- 12 Tam Bát Thién, 

- 18 Tàn Vó Nhàn, 

- 24 Tâm Dục Giới Tinh Hảo. . 


2. Có 67 Tâm Hữu Thiền, là: 
- 15 Tâm Sắc Giới, 
- 12 Tâm V6 Sắc Giới, 
- 40 Tâm Siêu Thế. 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


7. Сб 5 Phán Loai Vë Tho, là: 
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1. Lạc Tho có 1, là Tâm Thân Thức câu hành Lạc. 
2. Khô Tho có 1, là 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 


3. Hy Thọ có 62, là 4 Tâm cán Tham Hy Thọ, 
1 Tâm Thâm Tán Hy Tho, 
1 Tâm Tiếu Sinh Hy Tho, 
4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ, 
4 Tâm Đại Quả Hy Thọ, 
4 Tâm Dai Duy Tác Hy Tho, 
11 Tàm So Thién, 
11 Tâm Nhi Thiên, 
11 Tam Tam Thién, 
11 Tám Tú Thién. 


4. Uu Tho có 2, là 2 Tàm cán Sàn. 


5. Xà Tho có 55, là 4 Tam cán Tham Xà Tho, 
2 Tam cán Si, 
14 Tam Vó Nhàn Ka Tho, 
4 Tam Dai Thién Ka Tho, 
4 Tam Dai Quà Ka Tho, 
4 Tam Dai Duy Tác Ka Tho, 
23 Tâm Ngũ Thiên. 


D 
e 


8. Có 2 Phân Loại Về Tương Ung, là: 


л CÀ AA nn tA A 
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1. Có 87 Tâm Tương Ung, là: 
- 4 Tàm cán Tham Tuong Ung Kién, 
- 2 Tàm cán Sàn, 
- 2 Tâm căn S1, 
- 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 
- 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 
- 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Tri, 
- 15 Tâm Sắc Giới, 
- 12 Tâm Vô Sắc Giới, 
- 40 Tâm Siêu Thé. 


2. Có 34 Tâm Bất Tương Ưng, là: 
- 4 Tâm căn Tham Bất Tương Ưng Kiến, 
- 18 Tâm Võ Nhân, 
- 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí, 
- 4 Tâm Đại Quà Bát Tương Ưng Tri, 


- 4 Tâm Đại Duy Tác Bát Tương Ứng Tri. 
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9. Có 2 Phân Loại Về Dẫn Duy, là: 
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1. C637 Tàm Vó Dàn, là: 

- Tâm căn Tham thứ 1, thứ 3, thú 5, thứ 7, 
Tâm căn Sân thứ 1, 
2 Tâm cán $1, 
18 Tam Vô Nhân, 
Tâm Đại Thiện thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7, 
Tâm Đại Qua thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7, 
Tâm Dai Duy Tác thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7. 


2. Có 84 Tâm Hữu Dan, là: 
Tâm cán Tham thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 
Tam cán Sân thứ 2, 
Tâm Đại Thiện thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 
Tâm Đại Quả thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 
Tâm Dai Duy Tác thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8, 


15 Tâm Sắc Giới, 
12 Tâm Vô Sắc Giới, 
40 Tâm Siêu Thé. 


52 ТАМ SỞ (CETASIKA 52) 


13 Tâm Sở 14 Tâm Sở 25 Tâm Sở 


"i Bát Thién Tinh Hào i _ 
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7 Tám Só Bién Hành 
(Sabbacittasadharana 

Cetasika 7) 

- Xúc (Phassa) 

- Tho (Vedana) 

- Tuóng (Safifia) - 

- Tu (Cetanä) 

- Nhất Thống (Ekaggata) 

- Mạng Quyển 

(Jiitndriya) 

- Tác Y (Manasikara) 

6 Tám Sở Biệt Cảnh: 

- Tầm (Vitakka) 

- Tú (Vicara) 

- Thắng Giải 

(Adhimokkha) 

- Cần (Viriya) 

- Ну (Pīti) 

- Duc 

(Chanda) 


4 Tám Só Si Phàn 
(Mocatukacetasika 4) 
- Si (Moha) 

- Vó Tàm (Ahirika) 

- Vó Quy (Anottappa) 
- Trao Cu (Uddhacca) 
3 Tám Só Tham Phàn 
- Tham (Lobha)  - 
- Tà Kién (Ditthi) 

- Nga Man (Mana) 

4 Tám Só Sàn Phàn 
Sân (Dosa) 
- Hói Hán (Kukkucca) 
- Tàt Dó (Issa) 
- Lận Sắc (Macchariya) 
2 Tâm Sở Hôn Phần 

- Hôn Trầm (Thina) 

- Thùy Miên (Middha) 
1 Tâm Sở Hoài Nghi: 
- Hoài Nghi 
(Vicikiccha) 


19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến 


| Hành (Sobhana 


sadhãranacetasika 25) 
- Tín (Saddha) 

- Niém (Sati) 

- Tàm (Hiri) 

- Quy (Ottappa) 

- Vó Tham (Alobha) 
- Vó San (Adosa) 

- Trung Gian 
(Tattramajjhattata) 

- Thán * Tám An 

- Thân + Tâm Khinh 

- Thân + Tâm Nhu - 

- Thân + Tâm Thích 

- Thân + Tâm Thuần 

- Thân + Tám Chánh 
3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
- Chánh Ngữ 

- Chánh Nghiệp 

- Chánh Mạng 

2 Tâm Sở Vô Lượng 
Phần _ 

- Bi Mẫn 

- Tùy Hy 

1 Tám Só Trí Tué 


4 TRƯỜNG HOP TRANG THÁI CỦA TÂM SỞ 


1. Đồng Sinh (Ekuppäda): Tâm Sở này thường luôn câu sinh với Tâm; y muốn nói là 
khi Tâm sinh Tâm Sở cũng cùng sinh khởi với nhau; sẽ không có được Tâm sinh trước, Tâm 
Sở sinh sau, hoặc Tâm Sở sinh trước, Tâm sinh sau. 

2. Đồng Diệt (Ekanirodha): trong cùng một phương thức, khi Tâm diệt Tâm Sở cũng 
cùng diệt, không có ai diệt trước hoặc diệt sau. 

3. Đồng Đối Tượng (Ekalambana): Cảnh mà Tâm Sở vào tiếp thâu cũng đồng một 
Cảnh với Tâm tiếp thâu; tỷ như Tâm tiếp thâu màu sắc trắng, Tâm Sở cũng tiếp thâu màu sắc 
trắng. 

4. Đồng Trú Căn (Ekavatthuka): Chỗ y sinh của Tâm Sở cũng cùng Pháp chủng với 
chỗ y sinh của Tâm; tỷ như Tâm y cứ con mắt sinh, Tâm Sở cũng y cứ con mắt sinh. Tâm y 
cứ trái tim sinh, Tâm Sở cũng y cứ trai tim sinh. 
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PHÁN CHIA 52 ТАМ SÓ KHI THEO NHÓM, CÓ 3 NHÓM LA: 
(1) Nhóm To Tha (Afifiasamanarasri). 
(2) Nhóm Bát Thiện (Akusalaràsi). 
(3) Nhóm Tinh Hảo (Sobhanaräs1). 


Bản Đồ 52 Tâm Só Phối Hợp Với Tâm (Cetasika 52) 
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Ë a OO ... 13 Tâm Sở To Tha 
QOOOOO (A ññasamanacetasika) 
йел?) 14 Таш Só Bát Thién 
Q (5) (Akusalacetasika 14) 


Q 


25 Tâm Só Tinh Hào (Sobhanacetasika 25) 


OOOO — 
| Bién Hành 
(Sobhanasadharana 
OQ M 
ООО 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
| 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần 
1 Tâm Sở Tuệ Quyền ` 


TÂM SỞ SIÉU LÝ (CETASIKAPARAMATTHA) 


Tâm Sở có 52 là: (1) 13 Tâm Sở Tợ Tha, (2) 14 Tâm Sở Bắt Thiện, (3) 25 Tâm Sở 
Tình Hảo. 
13 Tâm Sở Tợ Tha là: (1) 7 Tâm Sở Biến Hành, (2) 6 Tâm Sở Biệt Cảnh. 
14 Tâm Sở Bát Thiện là: (1) 4 Tâm Sở Si Phần, (2) 3 Tâm Sở Tham Phần, (3) 4 Tâm 
Sở Sân Phân, (4) 2 Tâm Sở Hôn Phần, (5) 1 Tâm Sở Hoài Nghi. 
25 


25 Tâm Sở Tịnh Hảo là: (1) 19 Tâm Só Tịnh Hảo Biến Hành, (2) 3 Tâm Sở Ngăn Trừ 
Phần, (3) 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần, (4) 1 Tâm Sở Tuệ Quyền. 


13 TÂM SỞ TQ THA (ANNASAMANACETASIKA 13) 


7 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadhäranacetasika 7), là: 

Xúc (Phassa): Pháp chủng tiếp xúc Cảnh. 

Thọ (Vedanä): Pháp chủng thụ huởng Cảnh. 

Tưởng (Saññä): Pháp chủng ký ức Cảnh. 

Tư (Cetanà): Pháp chủng đôn thúc và khuyên đạo Pháp tương ưng trong Cảnh dé cho 
thực hiện các nhiệm vụ của mình. 

Nhất Thống (Ekaggatà): Pháp chủng an định và cho TRADE tương ung hiện hữu duy 
nhất trong một Cảnh. 

Mạng Quyền (Jivitindriya): Pháp chủng bảo hộ Pháp tương ưng. 

Tác Y (Manasikara): Pháp chủng lập tâm và dẫn đạo Pháp tương ưng đến Cảnh. 


6 TÂM SỞ BIET CÁNH (PAKINNAKACETASIKA 6) 


Tầm (Vitakka): Pháp chủng đưa Pháp tương ưng đi đến Cảnh, là tư khảo Cảnh. 
Tứ (Уісага): Pháp chủng có việc ôm ấp phủ lây Cảnh. 

Thắng Giải (Adhimokkha): Pháp chủng phán đoán Cảnh. 

Cần (Viriya): Pháp chủng có sự cần miễn trong Cảnh. 

Hy (Piti): Pháp chủng có sự tán mỹ hy duyệt trong Cảnh. 

Dục (Chanda): Pháp chủng dục cầu Cảnh. 


14 TÂM SỞ BÁT THIỆN (AKUSALACETASIKA 14) 
4 TÂM SỞ SI PHẢN (MOCATUKACETASIKA 4) 


Si (Moha): Pháp chủng che đậy chân thực tính của Cảnh, là sự ngộ giải. 

Vô Tàm (Ahirika): Pháp chủng không có sự hó then đối VỚI Ác Hạnh. 

Vô Quý (Anottappa): Pháp chủng không có sự ghé sợ đối với Ác Hạnh. 

Trạo Cử (Uddhacca): Pháp chủng tâm thần bất định, tâm viên ý mã, là tiếp thâu Cảnh 
bắt kiên định. 

3 TÂM SỞ THAM PHÂN (LOTIKACETASIKA 3) 

Tham (Lobha): Pháp chủng có sự nhu cầu và mê luyến trong Cảnh dục trần (Kama 

gunarammana). 


Tà Kién (Ditthi): Pháp chüng có su tháy sai trong Cánh. 
Ngã Man (Mana): Pháp chủng có sự ngao man, bài giá tử. 
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4 TÂM SỞ SÂN PHÁN (DOCATUKACETASIKA 4) 


Sân (Dosa): Pháp chủng làm nguy hại trong Cảnh. 

Tật Đồ (Issa): Pháp chủng có sự bất mãn ý trong tài sản hoặc thiện công đức của tha 
nhân. | | 
Lán Sác (Macchariya): Pháp CHỪNG CÓ SỰ Cực - độ ái tích về của cải tài vật hoặc thiện 
công đức của bản thân. 

Hồi Hán (Kukucca): Pháp chüng có su tám phién trong Ác Hanh dà tao tác, và trong 
Thiện Hanh chua được thực hiện. 


2 TÂM SỞ HÔN PHÁN (THIDUKACETASIKA 2) 


- Hôn Trầm (Thĩna): Pháp chủng làm cho Tâm trì đốn thoái súc với Cảnh. | 
Thuy Міёр (Middha): Pháp chúng làm cho Tám Só tri dón thoái süc vói Cánh. 


1 TÀM SÓ HOÀI NGHI (VICIKICCHACETASIKA 1) 


Hoài Nghi (Vicikicchà): Pháp chüng có su hoài nghi, bát ha dinh ER tám, là phé 
m trong An Đức Phát, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng v.v. 


25 TÂM SỞ TỊNH HẢO (SOBHANACETASIKA 25) | 
19 TÁM SỞ TINH HẢO BIÉN HÀNH (SOBHANASADHARANACETASIKA 19) 


Tín (Saddha): Pháp chủng có sự tuong tín và tín phụng trong Ап Đức Phát, Ân Đức 
Pháp, An Đức Tăng theo sự xác tín, tương tín trong Nghiệp Lực và Hệ Quả của Nghiệp Lực. 

Niệm (Sati): Pháp chủng có sự ký ức trong Cảnh liên quan với Thiện Pháp (Kusala 
dhamma), có Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng v.v.(1) 

Tàm (Hiri): Pháp chủng có sự yếm ó và tàm quý đối với công việc ở phần Ác Hạnh. 

Quý (Ottappa): Pháp chủng có sự kinh hãi úy cụ đối với công việc ở phần Ác Hạnh. 

Vô Tham (Alobha): Pháp chủng bất tưởng đắc đáo, và không dính mắc trong Cảnh 
dục trần (Kamagunarammana). 

Vô Sân (Adosa): Pháp chủng bát nguy hai trong Cảnh. 

Trung Gian (Tatramajjhattata): Pháp chúng làm cho Tám và Tám Só quán binh 
trong mói su viéc cüa minh, không có việc tăng giảm. 

Thân Khinh An (Kayapassaddhi): Pháp chủng có sự an tịnh của 3 Uán Tám Sở 
(Khandhacetasika) trong phàn Thién Hanh. 

Tám Khinh An (Cittapassaddhi): Pháp chüng có su an tinh cüa Tám trong phàn 
Thién Hanh. 
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Thân Khinh Khoái (Kayalahutà): Pháp chúng có sự khinh khoái của ba Uán Tám 
Só trong phàn Thién Hanh. 

Tám Khinh Khoái (Cittalahuta): Pháp chủng có sự khinh khoái của Tâm trong phần 
Thiện Hạnh. | 

Thân Nhu Nhuyễn (Kayamuduta): Pháp chủng có sự mém diu cüa ba Uán Tám Só 
trong phần Thiện Hanh. 

Tám Nhu Nhuyén (Cittamudutä): Pháp chủng có sự mềm dịu của Tâm trong phần 
Thiện Hạnh. | 
| Thán Thích Ung (Kayakammaíifiata): Pháp chủng có sự thích ứng của ba Uán Tâm 
Sở trong phần Thiện Hạnh. 

Tám Thích Ứng (Cittakammaññatä): Pháp chủng có sự thích ứng của Tâm trong 


phân Thiện Hạnh. 

Thân Thuần Thục (Kãyapäguññatä): Pháp chủng có sự thuần thục của ba Uán Tâm 
Sở trong phần Thiện Hạnh. 

Tâm Thuần Thục Е Pháp chúng có su thuàn thuc cüa Tám trong 
phán Thién Hanh. 

Thán Chánh Truc (Kayujukata): Pháp chúng có su chánh truc cüa ba Uán Tám Só 
trong phần Thiện Hạnh. 

Tâm Chánh Trực (Cittujukata): Pháp chủng có sự chánh trực của Tâm trong phần 
Thiện Hạnh. 


3 TÂM SỞ NGÁN TRU PHÁN (VIRATICETASIKA 3) 

Chánh Ngữ (Sammäväc8): việc nói ngôn ngữ tru Tứ Ngữ Ác Hạnh (Vaciducarita) 
ra, không liên quan đến công việc sinh kế. | 

Chánh Nghiệp (Sammäkammanta): việc tạo tác hành động trừ Tam Thân Ác Hạnh 
(Kayaducarita) ra, không liên quan đến công việc sinh kế. 

Chánh Mạng (Sammãäjïva): việc phối hợp sinh kế trừ Tứ Ngữ Ác Hanh (Vacidu 
carita) và Tam Thân Ác Hạnh (Kayaducarita). 

3 Tâm Sở này gọi tên là Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) vi có Tw Tâm Sở 
(Cetanà) ở ngoài phần Ác Hanh làm chủ yếu. 


2 TÂM SỞ VÔ LƯỢNG PHÁN (APPAMANNACETASIKA 2) 


Bi Mẫn (Karunä): Pháp chủng có sự lân màn đối với Khổ Dau Hữu Tinh (Dukkhita 
satta), là người đang đón nhận sự khổ đau, hoặc sẽ đón nhận sự khô đau trong thói gian tới. 

Tùy Hy (Mudita): Pháp chủng có sự hoan hy đối với An Lạc Hữu Tình (Sukhita 
satta), là người đang đón nhận sự an vui, hoặc sé được an vui trong thời gian tới. 


1 TÂM SỞ TUỆ QUYÉN (PANNINDRIYACETASIKA 1) 
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Trí Tuë ё (Paíifia): Pháp chüng liéu tri mót cách phó bién Pháp Thuc Tính thé theo su 
chán thuc. 


PHÁN PHÓI HQP (SAMPOYOGA) СОА 13 TÁM SÓ ТО THA 


13 Tâm Sở To Tha phối hợp trong hết cả 89 hoặc 121 Tám: 

Tâm Sö Tầm (Vitakkacetasika) phối hop được trong 55 Tâm, là 44 Tám Dục Giới 
(trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức), 11 Tâm Sơ Thiền. 

Tâm Sở Tứ (Vicaracetasika) phối hợp được trong 66 Tâm, là 44 Tâm Dục Giới (trừ 
10 Tâm Ngũ Song Thức), 11 Tâm Sơ Thiền, 11 Tâm Nhị Thiên. 

Tâm Sở Thắng Giải (Adhimokkhacetasika) phối hợp được trong 110 Tâm, là 43 
Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 1 Tâm Tương Ung Hoài Nghi), 27 Tám Đáo Dai, 
40 Tâm Siêu Thế. 

Tâm Sở Cần (Viriyacetasika) phối hợp được trong 105 Tâm, là 38 Tâm Dục Giới 
(trừ 15 Tâm Quả Vô Nhân, 1 Tâm Khai Ngũ Môn), 27 Tâm Đáo Dai, 40 Tâm Siêu Thé. 

Tâm Sở Hy (Piticetasika) phối hợp được trong 51 Tâm, là 18 Tâm Dục Giới câu 
hành hy, 11 Tâm Sơ Thiền, 11 Tâm Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Thiên. 

Tâm Sở Duc (Chandacetasika) phối hợp được trong 101 Tâm, là 34 Tâm Dục Giới 
(trừ 2 Tâm căn Si, 18 Tâm Vô Nhân), 27 Tâm Đáo Đại, và 40 Tâm Siêu Thé. 


PHÁN PHÓI HỢP (SAMPOYOGA) СОА 14 TÂM SO ВАТ THIỆN 


Tâm Sở Si Phần (Mocatukacetasika) phối hợp trong hết cả 12 Tâm Bắt Thiện. 

3 Tâm Sở Tham Phần (Lotikacetasika): (1) Tâm Sở Tham phối hợp trong 8 Tâm 
căn Tham, (2) Tâm Sở Tà Kiến phối hợp với 4 Tâm Tương Ưng Kiến, (3) Tâm Sở Ngã Mạn 
phối hợp trong 4 Tám Bát Tương Ưng Kiến. < 

4 Tâm Sở Sân Phần (Docatukacetasika): phối hop trong 2 Tám cán Sân. 

2 Tám Sở Hôn Phần (Thinacetasika): phối hợp trong 5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn. 

1 Tâm Sé Hoài Nghi (Vicikicchácetasika): phói hop trong 1 Tám Tuong Ung Hoài 
Nghi. | 


PHÀN PHÓI HỢP (SAMPAYOGA) СОА 25 TÂM SÓ TINH HẢO 


19 Tám Sở Tịnh Hảo Biến Hành оона phói hop trong hét 
cả 59 hay 91 Tâm Tinh Hảo. 

3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) phối hợp trong 16 hoặc 48 Tâm, là 8 Tâm 
Đại Thiện, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññacetasika) phối hop trong 28 Tâm, là 8 Tám 
Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 12 Tâm Sác Giới (trừ 3 Tâm Ngũ Thión). 
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1 Tầm Sở Trí Tuệ (Pafifiacetasika) phối hợp trong 47 hoặc 79 Tâm, là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 
27 Tám Đáo Dai, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 


13 TÂM SỞ ТО THA CÓ 7 PHÁN PHÓI HỢP 


7 Tâm Sở Biến Hành tính là 1 phần Phối Hop. 
6 Tâm Sở Biệt Cảnh tính là 6 phần Phối Hợp. 


14 TÂM SỞ BÁT THIỆN THƯỜNG CHÍ PHÓI HỢP TRONG 12 TÂM BÁT THIỆN 
DUOC CHIA RA THÀNH 5 PHÁN: 


4 Tám Sở Si Phần phối hợp trong hết cả 12 Tâm Bát Thiện, tính là 1 phán. 

3 Tham, Kiến, Ngã Man chỉ phối hợp trong 8 Tâm căn Tham thôi, tính là 1 phân. 

4 Tâm Sở Sân Phần chỉ phối hợp trong 2 Tâm cán Sân thôi, tính là 1 phần. 

2 Tâm Sở Hôn Phần chí phối hợp trong 5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn thói, tính 1 phần. 
Tâm Sở Hoài Nghi phối hợp trong 1 Tâm Tương Ưng Hoài Nghi thôi, tính 1 phân. 


25 TÂM SỞ TỊNH HẢO THƯỜNG CHÍ PHÓI HỢP TRONG 
59 HOẶC 91 TÂM SỞ TỊNH HẢO THÔI, ĐƯỢC CHIA RA THÀNH 4 PHẢN: 


19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành phối trong 59 hoặc 91 Tám Tịnh Hảo, tính 1 phân. 
3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp trong 16 hoặc 48 Tâm, tính là 1 phân. 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần phôi hợp trong 28 Tâm tính là 1 phân. 

Tâm Sở Trí Tuệ phối hợp trong 47 hoặc 79 Tâm, tính là 1 phân. 


TÂM SỞ BÁT ĐỊNH (ANIYATAYOGICETASIKA) VÀ 
TÂM SỞ NHÁT ĐỊNH (NIYATAYOGICETASIKA) 


Tâm Sở Bát Định (Aniyatayogicetasika): ý muốn nói là Tâm Sở phối hợp bất định, 
có 11 Tâm Sở là: Tat Dó, Lân Sắc, Hói Hán, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Bi 
Mẫn, Tùy Hy, Ngã Mạn, Hôn Trầm, Thùy Miên. 

Bát Đồng Hữu Thời Tám Sở (Nanakadacetasika): ý muốn nói là Tâm Sở phối hợp 
được khi có khi không, thỉnh thoảng, và không cùng nhau phối hợp, có § Tâm Sở là Tật Đó, 
Lận Sắc, Hói Hàn, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Bi Mẫn, Tùy Hy. 

Hữu Thời Tâm Sở (Kadacicetasika) ý muốn nói là Tâm Sở phối hợp được khi có khi 
không, có 1 Tâm Sở là Ngã Man (Мапа). 

Cộng Đồng Hữu Thời Tâm Sở (Sahakadäcicetasika: tùy lúc và cùng nhau Tâm Sở) 
ý muốn nói là Tâm Sở phối hợp được khi có khi không, thé Иә cüng nhau phói hop, c có 2 
Tám Só là Hón Tráni, Thuy Miễn. 
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Nhát Dinh Tám Só (Niyatayogicetasika): y muón nói là Tám Só phói hop duoc mót 
cách nhất định, có 41 Tâm Sở, là 41 Tâm Sở ở bên ngoài 11 Tám Sở Bát Dinh. 


TRONG 12 TÂM BÁT THIỆN CÓ 7 PHÁN TÓNG HỢP (SANGAHA): 


Số lượng 19 Tâm Sở phối hợp trong Tám căn Tham thứ 1vói thứ 3, tính là 1 phần. 
Số lượng 18 Tâm Sở phối hợp trong Tám căn Tham thứ 5 với thứ 7, tính là 1 phan. 
Số lượng 20 Tâm Sở phối hợp trong Tám cán Tham thứ 6 với thứ 8, tính là 1 phan. 
Số lượng 21 Tâm Sở phối hop trong Tám căn Tham thứ 2 và thứ 4, tính là 1 phần. 
Số lượng 20 Tâm Sở phối hợp trong Tâm căn Sân thứ 1, tính là 1 phân. 

Số lượng 22 Tâm Sở phối hợp trong Tâm căn Sân thứ 2, tính là 1 phần. 

Số lượng 15 Tâm Sở phối hop trong 2 Tám cán Si, tính là 1 phan. 


TRONG 18 TÁM VÓ NHÁN CÓ 4 PHÀN TÓNG HOP (SANGAHA): 


Số lượng 12 Tâm Sở phối hợp trong Tâm Tiếu Sinh, tính là 1 phần (trừ Dục). 

Số lượng 11 Tâm Sở phối hop trong Tâm Thám Tán Hy Thọ (trừ Cần với Dục) với 
Tâm Khai Y Món (trừ Hy với Dục), tính là 1 phân. 

Số lượng 11 Tâm Sở phối hợp trong 3 Ý Giới (là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 2 Tâm Thám 
Tán) với 2 Tâm Thâm Tán Xả Tho (trừ Cần, Hy, Dục), tính là 1 phần. 

Số lượng 7 Tâm Sở phối hợp trong 10 Tâm Ngũ Song Thức, tính là 1 phần. 


TRONG 24 TÂM DỤC GIỚI TINH HẢO CÓ 12 PHÀN TONG HỢP: 


Số lượng 38 Tâm Sở phối hợp trong Tâm Đại Thiện thứ 1 với thứ 2, tính là 1 phần. 

Số lượng 37 Tâm Sở phối hợp trong Tâm Đại Thiện thứ 3 với thứ 4, thứ 5 với thứ 6, 
tính là 2 phân. 

Số lượng 36 Tâm Sở phối hợp trong Tám Dai Thiện thứ 7 với thứ 8, tính là 1 phần. 

Ghi chú: 8 Tâm Đại Thiện có 4 phần Tổng Hợp, 8 Tâm Di Thục Quả có 4 phần Tổng 
Hợp, 8 Tâm Đại Duy Tác có 4 phần Tổng Hợp. | 


TRONG 27 ТАМ DÁO ĐẠI CÓ 5 PHÀN TONG НОР: 


Số lượng 35 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Sơ Thiền, tính là 1 phan. 
Số lượng 34 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Nhị Thiền, tính là 1 phần. 
Số lượng 33 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Tam Thiền, tính là 1 phần. 
Số lượng 32 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Tứ Thiền, tính là 1 phần. 
Số lượng 30 Tâm Sở phối hợp trong 15 Tâm Ngũ Thiền, tính là 1 phần. 


TRONG 40 ТАМ SIÊU THÉ CÓ 5 PHÀN TONG HỢP: - 
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Só luong 36 Tám Só phói hop trong 8 Tám So Thién, tính là 1 phán. 

Số lượng 35 Tâm Sở phối hop trong 8 Tám Nhi Thiền, tính là 1 phân. 

Số lượng 34 Tâm Sở phối hợp trong 8 Tâm Tam Thiên, tính là 1 phán. 

Số lượng 33 Tâm Sở phối hợp trong 8 Tâm Tứ Thiền và 8 Tâm Ngũ Thiên, tính là 2 
phân. | 


TRÌNH BÀY PHÀN TONG HỢP MỘT CÁCH OUANG NGHĨA 
PHÁN CHIA 27 TÂM SỞ THEO 12 TÂM BÁT THIỆN 


1. Tâm căn Tham thứ 1 có 19 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở To Tha, 4 Si Phần, 
Tham, Tà Kiến. 

2. Tâm căn Tham thứ 2 có 21 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tám Sở To Tha, 4 Si Phân, 
Tham, Tà Kiến, 2 Hôn Phan. 

3. Tâm căn Tham thứ 3 có 19 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở To Tha, 4 Si Phần, 
Tham, Ngà Man. 

4. Tám căn Tham thứ 4 có 21 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Só To Tha, 4 Si Phần, 
Tham, Nga Man, 2 Hón Phan. 

5. Tâm căn Tham thứ 5 có 18 Tâm Sở phối hop, là 12 Tám Só To Tha (trừ Hy), 4 Si 
Phàn, Tham, Tà Kién. 

6. Tám cán Tham thu 6 có 20 Tám Só phói Hổ là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hy), 4 Si 
Phân, Tham, Tà Kiến, 2 Hôn Phân. 

7. Tâm cán Tham thứ 7 có 18 Tâm Sở phối hop, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hy), 4 Si 
Phần, Tham, Ngã Mạn. 

8. Tâm căn Tham thứ 8 có 20 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hy), 4 Si 
Phần, Tham, Ngã Mạn, 2 Hôn Phân. 

9. Tâm căn Sân thứ 1 có 20 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Ну), 4 Si 
Phần, 4 Sân Phan. 

10. Tâm căn Sân thứ 2 có 22 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Hỷ), 4 Sỉ 
Phần, 4 Sân Phần, 2 Hôn Phân. 

11. Tâm căn Si thứ 1 có 15 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tâm Sở To Tha (trừ Thắng Giải, 
Hy, Dục), 4 Si Phần, Hoài Nghi. 

12. Tâm cán Si thứ 2 có 15 Tâm Sở phối hợp, là 11 Tám Sở Tợ Tha (trừ Hỷ, Dục), 4 
S1 Phân. 


PHẦN CHIA 12 TÂM SỞ THEO 18 TÂM VÔ NHÂN 


10 Tâm Ngũ Song Thức có 7 Tâm Sở phối hợp, là 7 Tâm Sở Biến Hành. 
2 Tâm Tiếp Thâu, 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ, 1 Tâm Khai Мей Môn, gom 5 Tâm pn 
có 10 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tám Sở To Tha (trừ Cần, Hy, Duc). 
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Tám Thám Tán Hy Tho có 11 Tám Só phói hop, là 11 Tám Só To Tha (trit Càn, Duc). 
Tâm Khai Y Món có 11 Tâm Sở phối hợp, là 11 Tâm Sở То Tha (trừ Hy, Dục). 
_ Tâm Tiếu Sinh có 12 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Dục). 


PHÁN CHIA 38 TÂM SỞ THEO 24 TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO 


Tâm Đại Thiện thứ 1, thứ 2 có 38 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 25 Tâm Sở 
Tinh Hảo. 

Tâm Đại Thiện thứ 3, thứ 4 có 37 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 24 Tâm Sở 
Tịnh Hảo (trừ Trí Tuệ). 

Tâm Đại Thiện thứ 5, thứ 6 có 37 Tâm Sở phối li. là 12 Tâm Só To Tha (trừ Hy), 
25 Tam Só Tinh Háo. 

Tâm Đại Thiện thứ 7, thu 8 có 36 Tâm Sở phối hop, là 12 Tám Sở To Tha (trừ Hy), 
24 Tâm Sở Tinh Hảo (trừ Trí Tuệ). 

Tâm Đại Quả thứ 1, thứ 2 có 33 Tâm Sở phối hop, là 13 Tâm Sở To Tha, 19 Tâm Sở 
Tịnh Hảo Biến Hành, 1 Trí Tuệ. 

Tâm Đại Quả thứ 3, thứ 4 có 32 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 Tâm Sở 
Tịnh Hảo Biến Hành. 

Tâm Đại Quả thứ 5, thứ 6 có 32 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tám Só To Tha qns Hy), 19 
Tâm Sở Tịnh Hảo Biến hành, 1 Trí Tuệ. 

Tâm Dai Quả thứ 7, thứ 8 có 31 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hỷ), 19 
Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành. 

Tâm Đại Duy Tác thứ 1, thứ 2 có 35 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 22 Tâm 
Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phân). | 

Tâm Đại Duy Tác thứ 3, thứ 4 có 34 Tâm Sở phói hop, là 13 Tám Só To Tha, 21 Tám 
Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phan, 1 Trí Tuệ). 

Tâm Đại Duy Tác thứ 5, thứ 6 có 34 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Hỷ), 
22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phan). 

Tâm Dai Duy Tác thứ 7, thứ 8 có 33 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hỷ), 
21 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 1 Trí Tuệ). 


PHÁN CHIA 35 TÂM SỞ THEO 27 TÂM ĐÁO DAI 


3 Tâm Sơ Thiền có 35 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở To Tha, 22 Tâm Sở Tịnh Hảo 
(trừ 3 Ngăn Trừ Phan). 

3 Tâm Nhị Thiên có 34 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở Tọ Tha (trừ Tầm), 22 Tâm Sở 
Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phán). 

3 Tâm Tam Thiên có 33 Tâm Sở phối hợp, là 11 Tâm Sở To Tha (trừ Tầm,Tứ), 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phan). 
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3 Tâm Tứ Thiền có 32 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tám Só To Tha (trừ TAm,Tu, Hy), 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phân). 

15 Tâm Ngũ Thiền có 30 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tâm Sở To Tha (trừ Tâm, Tứ, Hy), 
20 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phân). 


PHÁN CHIA 36 TÂM SỞ THEO 40 TÂM SIÊU THÉ 


8 Tám Sơ Thiền có 36 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở To Tha, 23 Tâm Sở Tịnh Hảo 
(trừ 2 Vô Lượng Phần). 

8 Tám Nhị Thiền có 35 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Tầm), 23 Tâm Sở 
Tịnh Hảo (trừ 2 Vô Lượng Phân). 

8 Tâm Tam Thiền có 34 Tâm Sở phối hợp, là 11 Tâm Sở To Tha (trừ Tám, Ti), 23 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Vô Lượng Phần). 

8 Tâm Tứ Thiền và 8 Tâm Ngũ Thiền có 33 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tâm Sở Tợ Tha 
(trừ Tâm,Tứ, Hy), 23 Tâm Sở Tịnh Hảo (trù 2 Vô Luong Phan). 

Trong Phần Hón Hop Cả Hai Phần (Tadubhayamissakanaya) là việc nêu Phần 
Hón Hợp (Sampayoga) và Phần Tổng Hop (Sangaha) này dua Tâm Sở lên làm chủ yếu, và 
tầm kiếm Tâm Sở cùng câu sinh; tỷ như Tâm Sở có 52, khi đưa Tâm Sở Xúc lên làm chủ yếu 
thì bản thân Xúc không tính, vì làm chủ yếu ròi có 51 Tâm Sở câu sinh, trừ bản thân ra, và 
làm như thế này mỗi một Tâm Sở, là nói đến Tâm Sở ấy làm chủ yếu, và bản thân chủ yếu 
không tính, chỉ đặc biệt tính Tâm Sở câu sinh. 

Ghi chú: Vì nguyên nhân nào Tâm Sở Biến Hành mới có 51 Tâm Sở câu sinh và một 
vài Tâm Sở có Tâm Sở câu sinh không băng nhau ? Vì nguyên nhân là Tâm Sở Biến Hành 
phối hợp được trong hết cả các Tâm. Sát na Tâm Sở Biến Hành phối hợp trong Tâm Bát Thiện 
cũng có Tâm Sở Bát Thiện cùng câu sinh; sát na phối hợp trong Tâm Tịnh Hảo cũng có Tâm 
Sở Tịnh Hảo câu sinh; vì thế 51 Tâm Sở Biến Hành câu sinh trong Tâm Sở Biệt Cảnh cũng 
có ít nhiều Tâm Sở cùng phối hợp, vi phải trừ ban thân đang làm chủ yêu, rồi vẫn còn phải 
trừ Tâm Sở không vào phối hợp được nữa, ty như Tâm Sở Thăng Giải - trừ bản thân ra có 50 
Tâm Sở cùng phối hợp và loại trừ 1 Tâm Sở Hoài Nghi. Vi cái chi phải trừ Tâm Sở Hoài Nghi 
? Vì Hoài Nghi là Pháp chủng có đặc tính hoài nghi, thế nhưng Thắng Giải là Pháp chủng 
phán quyết Cảnh, cả 2 Tâm Sở này là Pháp chủng không vào nhau được, mới phải trừ di vậy. 

Tâm Sở Hy có 46 Tâm Sở câu sinh, trừ 4 Tâm Sở Sân Phần, 1 Tâm Sở Hoài Nghi, 
cùng với Tâm Só Hy, và còn lai 46 Tâm Sở. Loại trừ là vì Tâm Sở Sân Phần phối hop có 
định trong Tâm căn Sân, còn Tâm Sở Hỷ không phối hợp với Tâm căn Sân được, vì thế coi 
như 4 Tâm Sở Sân Phần chắng phải cùng nhóm Tâm Sở Hỷ. Tâm Sở Hoài Nghỉ cũng phối 
hợp trong Tâm cán Si thứ 1. Tâm cán Si lại là Xà Tho vì іё Тат Só Ну mói khóng vào phói 
hop tuong tu. 
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Bán Đồ Hỗn Hop Lưỡng Phần (Tadubhayamissakanaya) 


OQOOOOOQ Tâm Sở Biến Hành 7 

13 Tâm Sở 
Tâm Sở Biệt Cảnh 6 Tợ Tha 
(26 X 26 026) Tit Si Phan Tam Só 
ООО Tam Tham Phàn Tàn Só 
ОООО Tứ Sân Phần Tâm Sở 


Nhị Hôn Phần Tâm Sở 


Tâm Sở Hoài Nghi 


ООООООШ ола 
Hào Bién Hành 
o G mu 
| Tinh Hào 
6 «33/35 Tam Ngán Trir Phan Tam Só 
ӨӨ, Nhị Vô Lượng Phần Tâm Sở 
(эт) Таш Só Tué Quyén 


Tám Sở Xúc có 51 Tám Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tám Sớ Tho có 51 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Tưởng có 51 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Tư có 51 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tám Sở Nhát Thóng có 51 Tâm Sở câu sinh (trừ chính minh) 

Tàm Só Mang Quyén có 51 Tám Só cáu sinh (trừ chính minh) 

Tâm Sở Tác Y có 51 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Tầm có 51 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tám Sở Tứ có 51 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Thắng Giải có 50 Tâm Sở câu sinh (trừ chính minh v và Hoài Nghi) 

Tâm Sở Cán có 51 Tám Sở câu sinh (trừ chính minh) 

Tâm Sở Hy có 46 Tâm Sở câu sinh (trừ chính minh và Tứ Sân Phân, Hoài Nghi) 
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Tám Sở Dục có 50 Tám Sở câu sinh (trừ chính minh và 1 Hoài Nghi) 

Tám Só Si có 26 Tám Só cáu sinh (trir chính minh) 

Tám Sở Vô Таш có 26 Tâm Sở câu sinh (trừ chính minh) 

Tâm Sở Vô Quý có 26 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Trạo Cử có 26 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Tham có 21 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình, 4 Sân Phần, 1 Hoài Nghi) 

Tâm Sở Tà Kiến có 20 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Ngã Mạn có 20 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Sân có 21 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình và Hỷ, 3 Tham Phần, Hoài Nghi) 

Tám Só Hôn Trầm - Thùy Mién có 25 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình, 1 Hoài 
Nghi) 

Tám Sở Hoài Nghi có 14 Tám Sở câu sinh (trừ chính mình) 

19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành có 37 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp trong Tâm Hiệp Thế có 33 Tâm Sở câu sinh (trừ 
chính mình). 

3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp trong Tâm Siêu Thế có 35 Tâm Sở câu sinh (trừ 
chính mình). 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần có 33 Tâm Sở câu sinh (trừ chính mình) 

Tâm Sở Tuệ Quyền có 34 Tâm Sở câu sinh (loại trừ chính mình) 

Ghi chú: Trong 52 Tâm Sở phần Nhất Định (Niyata) phối hợp được 41 Tâm Sở, và 


phần Bắt Định (Aniyata) phối hợp được 11 Tâm Sở là: Ngã Mạn, Tật Đó, Lận Sắc, Hối Hận, 
Hôn Trầm, Thùy Mién, 3 Ngăn Trừ Phần Tâm Sở, 2 Vô Lượng Phần Tâm Sở, gom thành 11. 


SẮC PHÁP SIÊU LÝ (RŨPAPARAMATTHA) 


1. Sắc Pháp (Rüpa) có 28, là: (1) 18 Sắc Thành Sở Tác, (2) 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 

2. 18 Sắc Thành Sở Tác, là: (1) 4 Sắc Đại Hiển, (2) 5 Sắc Thanh Triệt, (3) 4 hoặc 7 
Sắc Thông Hành, (4) 2 Sắc Bản Tính, (5) 1 Sắc Tâm Cơ (Sắc Y Vật), (6) 1 Sắc Mạng Quyên, 
(7) 1 Sắc Vật Thực. 

3. 10 Sắc Phi Thành Sở Tác, là: (1) 1 Sắc Hạn Giới, (2) 2 Sắc Biểu Tri, (3) 3 hoặc 5 
Sắc Biến Thê, (4) 4 Sắc Thực Tướng. 

4. Tứ Sắc Đại Hiển, là: Địa, Thủy, Hóa, Phong. 

S. Ngũ Sắc Thanh Triệt, là: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Ty Thanh Triệt, Thiệt 
Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt | 

6. Thất Sắc Thông Hành, là: Cảnh Sắc, Cánh Thinh, Cảnh Khí, Cánh Vi, Cảnh Địa 
Xúc, Cảnh Hóa Xúc, Cảnh Phong Xúc. 

7. Nhị Sắc Bản Tính, là: Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 

8. Nhất Sắc Tâm Co, là Y Vật. 

9. Nhất Sắc Mạng Quyền, là Mạng Quyên. 

10. Nhất Sắc Vật Thực, là Đoàn Thực. 

11. Nhất Sắc Hạn Giới, là Không Giới Tố Chất (còn gọi là Sắc Giao Giới, là khoảng 
trống xen kẽ ở giữa Khối Tổng Hợp Sắc này với Khối Tổng Hợp Sắc nối tiếp) - 

12. Nhị Sắc Biéu Tri, là: Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 
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13. Ngü Sác Bién m là: Khinh Khoái, Nhu Nhuyén, Thích Sự, Thân Biểu Tri, Ngữ 
Biểu Tri. 
| 14. Té Sác Thuc Tuóng, là: Tích Lüy, Dién Tuc, Lào Mai, Vó Thường. 


28 Sắc Pháp йу, khi sắp thành phân loại, Đại Phân Loại có 2, Tiểu Phân Loại có 11. 

Đại Phân Loại có 2, là: (1) 18 Sắc Thành Sở Tác, (2) 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 

Tiểu Phân Loại có 11, là: (1) 4 Sắc Đại Hiển, (2) 5 Sắc Thanh Triệt, (3) 4 hoặc 7 Sắc 
Thông Hành, (4) 2 Sắc Bản Tính, (5) 1 Sắc Tám Cơ, (6) 1 Sắc Mạng Quyén, (7) 1 Sắc Vật 
Thực, (8) 1 Sắc Hạn Giới, (9)2 Sắc Biểu Tri, (10) 3 hoặc 5 Sắc Biến Thể, (11) 4 Sắc Thực 
Tướng. | 

Trong só luong 28 Sác Pháp ấy, tính kê từ Sắc Dai Hiên cho đến Sắc Vật Thực, kết 
hợp thành 18 Sắc này là Chân Sắc Siêu Ly (Rüpaparamattha). Còn 10 Sắc Pháp còn lại, 
tính kế từ Sắc Hạn Giới cho đến 4 Sắc Thực Tướng, chẳng phải là Chân Sắc Siêu Lý, chỉ là 
Sắc Đặc Biệt sinh khởi ở trong 18 Chân Sắc Siêu Lý (Ngụy Sắc Siêu Lý). 


CHI PHÁP 28 SẮC PHÁP 


1. Dia (PathavD đó là Sắc cứng và mềm. 

2. Thủy (Apo) đó là Sắc cháy lan ra hoặc quén tụ lại. 

3. Hỏa (Tejo) đó là Sắc lạnh và nóng. 

4. Phong (Vãyo) đó là Sắc căng phóng và chuyển động. 

5. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasada) đó là sự thanh triệt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Sắc. 

6. Nhi Thanh Triệt (Sotapasäda) đó là sự thanh triệt có khả năng tiếp thâu được Cảnh 


Thinh. 

7. Ty Thanh Triệt (Ghãnapasäda): đó là sự thanh triệt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Khí. 

8. Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada): đó là sự thanh triệt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh VỊ. 

9. Thân Thanh Triệt (Kayapasada) đó là sự thanh triệt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Xúc. 


10. Cảnh Sắc (Rüparammana) đó là các màu sắc. 

11. Cảnh Thinh (Saddarammana) đó là các âm thanh. 

12. Cánh Khí (Gandhãrammana) đó là các khí hoi. 

13. Cảnh Vi (Rasarammana) đó là các mùi vi. 

14. Cánh Xúc (Photthabbarammana) đó là lạnh, nóng, тёш, cứng, cáng, lóng. 

15. Nữ Giới Tính (Itthibhava) đó là Sắc làm tác nhân của sự hinh thành nữ giói. 

16. Nam Giói Tính (Purisabhàva) dó là Sắc làm tác nhân của sự hinh thành nam ĐIỚI. 

17. Tâm Cơ (Hadaya) đó là Sắc sinh trú ở trong trái tim, và làm thành chỗ y sinh của 
các Tâm và Tâm Sở. 

18. Mạng Quyền (Jtvita) đó là Sắc gin giữ bảo hộ các Sắc Nghiệp Lực. 

19. Vật Thực (Ahära) đó là Sắc dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh. 

20. Hạn Giới (Pariccheda) đó là Không Giới Sắc xen vào giữa Khối Tổng Hợp Sắc 
này với Khôi Tổng Hợp Sắc kia (còn gọi là Sắc Giao Gió1). 
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21. Thân Biéu Tri (Kayaviññatti) đó là các hoạt động của sắc thân. 

22. Ngữ Biểu Tri (VacTviññatfi) đó là các hoạt động của lời nói. 

23. Khinh Khoái (Lahuta) đó là sự nhe nhàng của Sắc Thành Sở Tác. 

24. Nhu Nhuyến (Mudutà) đó là sự mềm mỏng của Sắc Thành Sở Tác. 

25. Thích Sự (Kammaññatä) đó là sự thích dung với sự việc của Sắc Thành Sở Tác. 

26. Tích Lüy (Upacaya) đó là sự sinh khởi lần đầu tiên và sinh khởi những lần sau 
sau đó cho đến trờn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác. 

27. Diên Tục (Santati) đó là sự sinh khói nối tiếp nhau của Sắc Thành Sở Tác cho dén 
tü vong. 

28. Lão Mai (Jarata) đó là sự lão mại già nua của Sắc Thành Sở Tác. 

29. Vô Thường (Aniccata) đó là sự diệt mất của Sắc Thành Sở Tác. 


SINH TRÚ CỦA 28 SẮC PHÁP TRONG SẮC THÂN HỮU TÌNH 


1. 4 Sắc Đại Hiên sinh trú trong khắp cả sắc thân. 
2. Nhãn Thanh Triệt sinh trú trong con mắt. 

3. Nhĩ Thanh Triệt sinh trú trong lỗ tai. 

4. Ty Thanh Triệt sinh trú trong lỗ mũi. 

5. Thiệt Thanh Triệt sinh trú ở cái lưỡi. 

6. Thân Thanh Triệt sinh trú trong khắp cả sắc thân. 
7. Cảnh Sắc 

8. Cảnh Thinh 

9. Cánh Khí sinh trú trong khắp cả sắc thân. 
10. Cảnh VỊ | 

11. Cánh Xúc 


12. Nữ Giới Tính sinh trú trong khắp cả sắc thân của nữ giới. 
13. Nam Giới Tính sinh trú trong khắp cả sắc thân của nam giới. 
14. Tâm Cơ sinh trú trong sắc trái tim. 
15. Mạng Quyền 
16. Đoàn Thực [n trú ó trong kháp cà co thé. 
17. Sác Khóng Giói 
18. Thán Biéu Tri sinh trú trong kháp cà sác thán. 
19. Ngữ Biểu Tri sinh trú ở nơi miệng. 
20. 3 Sắc Biến Thé sinh trú trong khắp cả sắc thân. 
21. 4 Sắc Thực Tướng sinh trú trong khắp cả sắc thân. 


Các Sắc Pháp này có tên goi theo 8 Thực Tính với nhau như thế này, là: 

1. Gọi tên là Vô Nhân (Ahetuka) ý muốn nói là bất phối hợp với Nhân. 

2. Gọi tên là Hữu Duyên (Sapaccaya) ý muốn nói là có 4 Duyên. 

3. Gọi tên là Hữu Lậu (Sãsava) ý muôn nói là Cảnh của Lậu Hoặc. 

4. Gọi tên là Hữu Vi (Sankhata) y muôn nói là bị tạo tác sắp bày với 4 Duyên. 

5. Gọi tên là Hiệp Thế (Lokiya) ý muốn nói là Pháp tổng hợp vào trong Pháp Hành 
Thé Tục (Sankharaloka). 

6. Goi tén là Due Giói (Катауасага) ý muốn nói là Cảnh của Ái Duc (Kãmatanhä). 


38 


7. Gọi tên là Bát Tri Cánh (Anaärammana) ý muốn nói là không có khả năng tri giác 
duoc Cánh. 

8. Gọi tên là Phi Phóng Khí (Appahàtabba) ý muốn nói là cháng phải thành Pháp 
dáng phóng khí. 


PHÁN CHIA 28 SẮC PHÁP THEO VIỆC CHIA RA THÀNH 11 ĐÔI 


1. Sắc Nội Bộ (Ajjhattikarüpa) Sắc Nội Bộ có 5, đó là 5 Sắc Thanh Triệt. Sắc Ngoại 
Bộ (Bahirarüpa): Sắc Ngoại Bộ có 23, đó là 23 Sắc Pháp còn lại. 

2. Sắc Hữu Vật (Vatthurüpa): Sắc làm chỗ y sinh của Tám Tám Sở có 6, đó là 5 Sắc 
Thanh Triệt, 1 Sác Tâm Cơ. Sắc Vô Vật (Avatthurüpa): Sắc không làm chó y sinh của Tâm 
Tâm Sở có 22, đó là 22 Sắc Pháp còn lại. 

3. Sắc Hữu Món (Dvararüpa): Sắc làm tác nhân của việc sinh khởi Lộ Trình Ngũ 
Môn và Thân Nghiệp Lực, Ngữ Nghiệp Lực có 7, đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Biểu Tri. 
Sắc Vô Môn (Advàrarüpa): Sắc không làm tác nhân của việc sinh khởi Lộ Trình Ngũ Môn, 
và Thân Nghiệp Lực, Ngữ Nghiệp Lực có 21, đó là 21 Sắc Pháp còn lại. 

4. Sắc Hữu Quyên (Indriyarüpa): Sắc làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc khán 
kiến v.v. có 8, đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Mạng Quyền. Sắc Vô Quyền 
(Anindriyarũpa): Sắc không làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc khán kiến v.v. có 20, 
đó là 20 Sắc Pháp còn lại. 

5. Sắc Thô Thién (Olarikarüpa): Sắc thô thiển, lập ý đến Sắc Pháp hiện bày minh 
hiển có 12, đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thé. Sắc Vi Tế (Sukhumarüpa): Sắc vi té, 
lập ý đến Sắc Pháp hiện bày bát minh hiên có 16, đó là 16 Sắc Pháp còn lại. 

6. Sắc Lân Cận (Santikerũpa): Sắc lân cận, lập ý đến Sắc Pháp được nhận thấy dễ 
dàng có 12, đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. Sắc Dao Viễn (Dürerüpa): Sắc xa cách, 
lập ý đến Sắc Pháp khó được nhận thấy biết có 16, đó là 16 Sắc Pháp còn lại. 

7. Sắc Hữu Đối Chiếu (Sappatigharüpa): Sắc được tiếp xúc lẫn nhau có 12, đó là 5 
Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thé. Sắc Vô Đối Chiếu (Appatigharüpa): Sắc bát tiếp xúc lẫn 
nhau có 16, đó là 16 Sác Pháp còn lại. 

8. Sắc Hữu Chấp Thủ (Upadinnarüpa): Sắc sinh từ Bát Thiện Nghiệp Lực và Thiện 
Hiệp Thé Nghiệp Lực có 18, đó là 18 Sắc Nghiệp Lực. Sắc Phi Chấp Thủ (Anupadinna 
rüpa): Sắc không có sinh từ Bát Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực có 40, đó 
là 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết, 12 Sắc Vật Thực. 

9. Sắc Hữu Kiến (Sanidassanarüpa): Sác duoc tróng tháy bằng mát có 1, đó là Cảnh 
Sắc. Sắc Phi Kiến (Anidassanarüpa): Sắc không được trông thấy bằng mắt có 27, đó là 27 
Sắc Pháp còn lại. 

10. Sắc Thủ Cảnh (Gocaraggähakaripa): Sắc tiếp thâu được Ngũ Cảnh có 5, đó là 
5 Sắc Thanh Triệt. Sắc Bát Thú Cảnh (Agocaraggahakarüpa): Sác khóng tiếp thâu được 
Ngũ Cảnh có 23, đó là 23 Sắc Pháp còn lại. 


39 


11. Sác Bát Gián Biét (Avinibbhogarüpa): Sác khóng thé tách ly vói nhau có 8, dó 
là 4 Sắc Dai Hiển, Cảnh Sắc, Khí Cảnh, Vi Cánh, Sắc Vật Thuc. Sắc Khả Giản Biệt (Vinib 
bhogarüpa): Sắc có thé tách ly với nhau có 20, đó là 20 Sắc Pháp còn lại. 


PHÁP LÀM TÁC NHÂN CHO SẮC PHÁP SINH KHỞI HIỆN HỮU 4 THẺ LOẠI 
(1) NGHIỆP LUC, (2) TÂM, (3) QUÝ TIẾT, (4) VÀT THỰC 


1. Nghiệp Lực (Kamma): lập ý đến việc tạo tác hữu quan với Thân, Lời và Ý là Thiện 
cũng có, là Bất Thiện cũng có, đã thực hiện trong Hữu trước hoặc Hữu này, đó là 25 Nghiệp 
Lực là Tư Tâm Sở (Cetanä) trong 12 Tâm Bắt Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Sắc 
Giói, tập hợp thành 25 này làm cho Sắc Nghiệp Lực sinh khởi trong bón tính của chúng hữu 
tình, mỗi một sát na của Tâm tính kế từ Tâm Tái Sinh trở đi. 

2. Tâm Thức (Citta): đó là 75 Tâm (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Di Thuc 
Vô Sắc Giới, Tâm Tái Sinh của chúng hữu tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở 
trong Hữu hiện tại làm cho Sắc Tâm sinh khởi trong bón tính của chúng hữu tình, mỗi một 
sát na Khởi Sinh của Tâm tính kë từ Hữu Phần thứ 1 nối tiếp của Tâm Tái Sinh trở đi. 

3. Quý Tiết (Utu): đó là Hàn Lãnh Hóa (Sitatejo) sự lạnh, Viêm Nhiệt Hỏa (Unha 
tejo) sự nóng ở bên trong và bên ngoài hữu tình, làm cho Sắc Quý Tiết sinh khởi. Đối với bên 
trong hữu tình cho sinh khởi mỗi một sát na của Tâm tính Кё từ sát na Trụ của Tâm Tái Sinh 
trở đi. Còn sự lạnh và sự nóng ở bên ngoài hữu tình thời gian nào hiện khởi ón thỏa rồi, thời 
gian ấy làm cho Sắc Quý Tiết sinh khởi luôn mãi không gián đoạn. 

4. Vật Thực (Аһага): đó là Вб Phẩm ở trong các thực phẩm, làm cho Sắc Vật Thực 
sinh khói trong bón tính của chúng hữu tình mỗi một sát na của Tâm tính ké từ Bồ Phẩm của 
thực phẩm ấy đã thám nhập lan tỏa ra ón thỏa trong sắc thân của các hữu tình ду. 


PHÁN TONG HỢP SAC PHÁP (RÜPAKALAPANAYA) 


Từ ngữ Kalapa dich nghĩa là “nhóm, bộ phận, khối, quần thé", như thé từ ngữ Tổng 
Hợp Sắc Pháp (Rüpakalàpa) mới lập ý nói đến Sắc Pháp thành các nhóm, thành các khối; 
và trong mỗi một Tổng Hợp Sắc Pháp ây, sẽ phải có 3 thê loại thực tính đồng hiện hành, gọi 
là Đồng Hành (Sahavutti) là: 
(1) Đồng Sinh (Ekuppada): đồng sinh với nhau, 
(2) Đồng Diệt (Ekanirodha): đồng diệt với nhau, 
(3) Đồng Y Chỉ (Ekanissaya): có nơi y chỉ, là độc nhất Tứ Sắc Đại Hién. 
Khi có sự đồng hiện hành са 3 thé loại này với nhau rồi, mới goi là Tổng Hop Sắc 
Pháp. | 


TONG HOP SAC PHÁP HIỆN HỮU 23 TONG НОР: 
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9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực (Kammajakaläpa), 8 Tổng Hợp Sắc Tâm (Cittaja 
kalàpa), 4 Tóng Hop Sác Quy Tiêt (Utujakalapa), 2 Tóng Hợp Sắc Vật Thuc (Ahàra 
kalapa). 


CUU TONG HỢP SẮC NGHIỆP LUC (KAMMAJAKALAPA 9) 


1. Têng Hop Nhàn Tháp (Cakkhudasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 
10 Sắc Pháp, có Nhãn Thanh Triệt làm chủ yếu; đó là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, 
] Nhãn Thanh Triệt. 

2. Tổng Hợp Nhĩ Thập (Sotadasakakalàpa): lập у dén Tóng Hop có só luong 10 Sác 
Pháp, có Nhĩ Thanh Triệt làm chủ yếu; đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mang Quyền, 1 Nhĩ 
Thanh Triệt. 

3. Tổng Hợp Ty Thập (Ghãnadasakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có só luong 10 
Sắc Pháp, có Ty Thanh Triệt làm chủ yếu; đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, 1 
Ty Thanh Triệt. 

4. Tổng Hợp Thiệt Thập (Jivhadasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng. 10 
Sắc Pháp, có Thiệt Thanh Triệt làm chủ yếu; đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, 
1 Thiét Thanh Triệt. 

5. Tổng Hợp Thân Thập (Kayadasakakalàpa): lập у dén Tóng Hop có số lượng 10 
Sắc Pháp, có Thân Thanh Triệt làm chủ yếu; đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, 
1 Thân Thanh Triệt. 

6. Tông Hợp Nữ Giới Tính Thập (Itthibhavadasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp 
có só lượng 10 Sắc Pháp, có Sắc Nữ Giới Tính làm chủ yếu; đó là 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyên, 1 Sắc Nữ Giới Tính. 

7. Tóng Hợp Nam Giới Tính Thập (Purisabhävadasakakaläpa): lập M đến Tổng 
Hợp có sô lượng 10 Sắc Pháp, có Sắc Nam Giới Tính làm chủ yếu; đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 
1 Sắc Mạng Quyên, và 1 Sắc Nam Giới Tính. 

8. Tổng Hợp Vật Thập (V at(hudasakakaläpa): lập у đến Tông Họp có sô luong 10 
Sác Pháp, có Sác Tám Co làm chü yêu; đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, 1 Sắc 
Tâm Cơ. 

9. Tổng Hợp Mạng Cứu (Jtvitanavakakalapa): lập y đến Tổng Hợp có só luong 9 
Sác Pháp, có Sác Mang Quyén làm chú yếu; đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên. 


PHÁN CHIA 9 TÓNG HỢP SẮC NGHIỆP LUC THEO 3 PHÁN SẮC THÂN 


Trong sắc thân người ta chia ra làm 3 phần, là: 

1. Thượng Thân (Орагітакауа): Phần trên sắc thân, tính ké từ cô trở lên đến đâu. 
2. Trung Thân (Majjhimakaya): Phần giữa sắc thân, tính ké từ cô trở xuống đến rốn. 
3. Hạ Thân (Hetthimakaya): Phần dưới sắc thân, tính kê từ rốn trở xuông đến chân. 
Trong Thượng Thân có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh, là: (1) Tổng Hợp Nhãn 


Thập, (2) Tông Hop Thinh Thập, (3) Tông Hợp Ty Thập, (4) Tông Hợp Thiệt Thập, (5) Tổng 
Hợp Thân Thập, (6) Tổng Hợp Tính Thập, (7) Tổng Hợp Mạng Cửu. 

Trong Trung Thân có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh, là: (1) Tổng Hợp Thân 
Thập, (2) Tông Hợp Tính Thập, (3) Tổng Hợp Vật Tháp, (4) Tổng Hợp Mạng Cửu. 
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Trong Ha Thán có duoc 3 Tóng Hop Sác Nghiép Luc sinh, là: (1) Tổng Hop Thân 
Thập, (2) Tổng Hợp Tính Thập, (3) Tông Hợp Mạng Cửu. 


8 TÓNG HỢP SẮC TÂM (CITTAJAKALAPA 8): 


1. Tổng Hợp Bát Thuần (Suddhafthakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 8 
Sắc Pháp, đó là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bất Giản Biệt. 

2; Tóng Hop Thinh Cửu (Saddanavakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có 9 Sắc Pháp, - 
đó là 8 Sác Bát Giản Biệt, 1 Thinh. 

|. 8. Tóng Hop Thán Biểu Tri Cứu (Kãyaviññattinavakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp 
có số lượng 9 Sắc Pháp, đó là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Thân Biéu Tri. 

4. Tóng Hop Ngữ Biéu Tri Thinh Tháp (V actviññattisaddadasakakaläpa): lập ý 
đến Tổng Hợp có sô lượng 10 Sắc Pháp, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Ngữ Biểu Tri, 1 Thinh. 

5. Tóng Hop Khinh Khoái Tháp Nhất (Lahutadiekadasakakalapa): láp y dén Tóng 
Hop có só luong 11 Sác Pháp, dó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 3 Sắc Biến Thẻ. 

6. Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị (Saddalahutädidvadasakakalãpa): lập 
ý đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp, đó là 8 Sác Bát Giản Biệt, 1 Thinh, 3 Sắc Biến - 
Thẻ. 

7. Tổ ông Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị (Kayavififiattilahutadidva 
dasakakalàpa): lập y dén Tóng Hop có só luong 12 Sác Pháp, dó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 
Thân Biểu Tri, 3 Sắc Biến Thé. 

8. Tổng Hop Ngữ Biểu Tri Thinh Khinh Khoái Tháp Tam (Vactviññattisadda 
lahutaditerasakakalapa): lập y dén Tóng Hop có số lượng 13 Sắc Pháp, đó là 8 Sắc Bát 
Giản Biệt, 1 Ngữ Biéu Tri, 1 Thinh, 3 Sác Bién Thé. 

Diéu thú 1 cho dén diëu thú 4, goi là Tổng Hợp Cán Nguyên (Mülakalápa). Và từ 


điều thứ 5 cho đến điều thứ 8, goi là Tổng Hop Căn Hành (Malikalapa). 
PHÁN CHIA 8 TÓNG HỢP SẮC TÂM THEO 3 PHÀN SẮC THÂN 


Trong Thượng Thân có được cả 8 Tổng Hợp Sắc Tâm sinh. 

Trong Trung Thân và Hạ Thân có được 4 Tổng Hợp Sắc Tâm sinh, là: (1) Tổng Hợp 
Bát Thuần, (2) Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu, (3) Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất, (4) 
Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhi. 


TỪ TONG HỢP SẮC QUY TIẾT (UTUJAKALAPA 4): 


1. Tổng Hợp Bát Thuần (Suddhatthakakalapa): láp y dén Tông Hợp có số lượng 8 
Sắc Pháp, đó là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bất Giản Biệt. — 

2. Tổng Hợp Thinh Cứu (Saddanavakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 9 
Sắc Pháp, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Thinh. 

3. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất (Lahutadiekadasakakalàpa): lập ý ý đến Tổng 
Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 3 Sắc Biến Thé. 
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4. Tóng Hop Thinh Khinh Khoái Thập Nhị (Saddalahutädidvadasakakalapa): 
lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Thinh, 3 Sắc Biến 
Thẻ. 

- Điều thứ 1 và thứ 2, gọi là Tổng Hợp Căn Nguyên (Mülakalápa). Và điều thứ 3 và 
thứ 4, gọi là Tổng Hợp Căn Hành (Mülikalàpa). 


PHÁN CHIA 4 TONG HỢP SẮC QUÝ TIẾT THEO 3 PHÁN SẮC THÂN 


Trong 3 phân sắc thân, cả 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết thường được sinh. Tổng Hợp Bát 
Thuần hoặc Tông Hợp Khinh Khoái Thập Nhất thường luôn sinh trụ. Tổng Hợp Thinh Cửu 
hoặc Tổng Hop Thinh Khinh Khoái Tháp Nhi, cả 2 này thỉnh thoảng sinh. 


2 TÓNG HỢP SẮC VAT THỰC (AHARAJAKALAPA 2): 


1. Tổng Hợp Bát Thuần (Suddhatthakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 8 
Sắc Pháp, đó là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bát Giản Biệt, và được gọi tên Tổng Hợp Căn Nguyên 
(Mülakalapa). 

2. Tóng Hop Khinh Khoái Tháp Nhát (Lahutàdiekadasakakalapa): lập ý đến Tổng 
Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 3 Sắc Biến Thé; và được gọi tên 
Tổng Hợp Căn Hành (Mülikalàpa). 


TRÌNH BÀY SẮC PHÁP SINH ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRONG 31 BIA GIỚI 


Trong 11 Dục Địa Giới: cà 28 Sắc Pháp thường được sinh khởi. 

Trong 15 Sắc Địa Giới: (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) 23 Sắc Pháp 
thường được sinh (trừ Ty, Thiệt, Thân, 2 Sắc Bản Tính). 

Trong 1 Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới: 17 Sắc Pháp (trừ 5 Sắc Thanh Triệt, 
1 Sắc Thinh, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Co, 2 Sắc Biểu Tri) thường được sinh. 

Trong 4 Vô Sắc Địa Giới không có bất luận một Sắc Pháp nào sinh khởi. 


TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI LẦN ĐẦU VÀ LẦN CUÓI CỦA CẢ 4 SẮC 


1. Sắc Nghiệp Lực: sinh lần đầu tiên ở sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh, sinh làn 
cuối cùng ở sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

2. Sắc Tâm: sinh lần đầu tiên ở sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ 1. Phàm Phu và 
Bậc Hữu Học sinh lần cuối cùng ở sát na Khởi Sinh của Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh sinh 
lần cuối cùng ở sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 2 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

3. Sắc Quý Tiết: sinh lần đầu tiên ở sát na Trụ của Tâm Tái Sinh và sinh khởi tiếp tục 
ngay cả hữu tình ấy tử vong thành tử thi đi nữa. 
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4. Sắc Vật Thực: nhóm Người Tháp Sinh và Người Hóa Sinh đấy, khi tái sinh rồi cũng 
thọ thực cập thời. Nhóm Người Thai Sinh ду, Sắc Vật Thực sinh khi tuần lễ thứ 2 hoặc thứ 3, 
là người Mẹ thọ thực đã thâm nhập vào sắc thân của thai nhi rồi. 


TRÌNH BÀY SỰ DIỆT MÁT CÁ 4 SẮC PHÁP 


1. Còn ngay khi cận tử lâm chung, kë từ sát na Trụ của Tâm thứ 17 tính hậu thói từ 
Tâm Tử khởi đi thì Sắc Nghiệp Lực không còn sinh mới nữa, và Sắc Nghiệp Lực sinh khởi ở 
sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 17 này thường được thụ lập cho đến Tâm Tử rồi đồng cùng diệt 
mát với Tâm Tử ấy. 

2. Dĩ hậu từ Sắc Nghiệp Lực diệt mát rồi, Sắc Tâm, Sắc Vật Thực cũng diệt mất. 

3. Dĩ hậu từ Sắc Tâm, là Sắc Nghiệp Lực, Sắc Vật Thực diệt mắt rồi, việc sinh khởi 
nối tiếp nhau của Sắc Quý Tiết cũng sinh khởi sinh suốt cho đến tử vong. 


KỆ TRÌNH BÀY SỰ CHUYÊN HÓI TRONG VÒNG LUÁN HỘI CỦA SẮC PHÁP 


Accevam matasattanam Рипайеуа bhavantare 
Patisandhimupadaya Тања гарат pavattatam 
fons bón tính của chúng hữu tình tử vong lia khói trong thế gian này đi rồi, cả 4 Sắc 
Pháp thường sinh nữa trong Hữu mới ké từ Tâm Tái Sinh trở đi, cùng một phương thức với 
Hữu này, như đã được giải thích. 


Sắc Nghiệp Lực là Sắc sinh từ nơi Nghiệp Lực có 18, là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc 
Bản Tính, 1 Sắc Tâm Co, 1 Sắc Mạng Quyền, 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới. 

Sinh nhất định từ nơi Nghiệp Lực có 9 là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc 
Tâm Со, 1 Sắc Mạng Quyên. Sinh bát định từ nơi Nghiệp Lực có 9 là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 
Sắc Hạn Giới. | 

Sắc Tâm là Sắc sinh từ noi Tâm có 15, là 2 Sắc Biểu Tri, 1 Cảnh Thinh, 3 Sắc Biển 
Thé, 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới. 

Sinh nhất định từ ở nơi Tâm Thức có 2 là 2 Sắc Biểu Tri. Sinh bát dinh từ nơi Tâm có 
13 là 1 Cánh Thinh, 3 Sắc Biến Thé, 8 Sắc Bát Giàn Biét, 1 Sác Han Giói. 

Sác Quy Tiét là Sác sinh tir noi Quy Tiét có 13,1à 1 Cánh Thinh, 3 Sác Bién m 8 
Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới. Sinh nhất dinh từ nơi Quy Tiết không có, chi có sinh bát 
định hết cả thảy. 

Sắc Vật Thực là Sắc sinh từ nơi Vật Thực có 12, là 3 Sắc Biến Thẻ, 8 Sắc Bất Giản 
Biệt, 1 Sắc Hạn Giới. Sinh nhất dinh từ Vật Thực không có, chỉ có sinh bất định hết cả thảy. 


PHÁN CHIA 28 SÁC PHÁP THEO XUẤT SINH XỨ 


44 


1. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ (Ekasamutthanikarüpa): là Sắc sinh từ duy nhất một 
Xuất Sinh Xứ có 11 là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bán Tính, 1 Sắc Tâm Co, 1 Sắc Mạng Quyền, 
tập hợp 9 Sắc này sinh từ duy nhất một Xuất Sinh Xứ là Nghiệp Lực. 2 Sắc Biểu Tri sinh từ 
duy nhất một Xuất Sinh Xứ là Tâm. 

2. Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ (Dvisamutthanikarüpa): là Sắc sinh được từ cả 2 Xuất 
Sinh Xứ có 1 là Cảnh Thinh sinh từ Tâm, Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ (T isamutthanikarüpa): là Sắc sinh được từ cả 3 Xuất 
Sinh Xứ có 3 là 3 Sắc Biến Thé sinh từ Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ (Catusamutthanikarüpa): là Sắc sinh được từ cả 4 Xuất 
Sinh Xứ có 9 là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, tập hợp 9 Sắc này sinh từ Nghiệp Lực, 
Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutocisamutthanikarüpa): là Sắc không được sinh từ bát 
luận một Xuất Sinh Xứ nào có 4 là 4 Sắc Thực Tướng. 


4 THẺ LOẠI SẮC QUÝ TIẾT (UTUJARÜPA 4): 


1. Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết: Sắc sinh từ Quý Tiết có Nghiệp Lực làm Xuất 
Sinh Xứ. 

2. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Sắc sinh từ Quý Tiết có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc sinh từ Quý Tiết có Quý Tiết làm Xuất Sinh 


4. Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết: Sắc sinh từ Quý Tiết có Vật Thực làm Xuất Sinh 
Xú. | 
SÁC TÀM CÓ 7 THÉ LOAI: 


. Sắc Tám Phó Thông. - 

Sắc Tâm hữu quan việc cười vui. 

. Sắc Tâm hữu quan việc khóc lóc. 

. Sắc Tâm sinh từ việc chuyển đối tiêu oai nghi. 

. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 

. Sắc Tâm hữu quan với cả tứ dai oai nghi. 

. Sắc Tâm hữu quan với cả tứ đại oai nghi kiên có. 


PHÁN CHIA 75 SẮC TÂM THEO 7 THÊ LOẠI: 


1. Có 75 Tám làm cho Sắc Tâm Phó Thông được sinh khởi, đó là hết cả 75 Tâm. 

2. Có 13 Tâm làm cho sinh được việc cười vui, đó là 4 Tâm căn Tham Hy Tho, 1 Tám 
Tiểu Sinh Hy Tho, 4 Tám Đại Thiện Hy Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác Hy Tho. 

3. Có 2 Tâm làm cho việc khóc lóc rên la cho được sinh khởi, đó là 2 Tâm căn Sân. 
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4. Có 33 Tám làm cho viéc chuyén dói Tiéu Oai Nghi duoc sinh khói, dó là 1 Tám 
Khai Y Món, 29 Tâm Đồng Lực Duc Giới, 2 Tâm Tháng Trí. 

5. Có 32 Tâm làm cho việc nói năng được sinh khởi (tuong tự điều 4). 

6. Có 32 Tâm làm cho cả 4 Đại Oai Nghỉ được sinh khởi (tương tự điều 4). 

7. Có 58 Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, đó là 1 Tâm Khai Y Môn, 
29 Tâm Dóng Lực Dục Giới, 2 Tâm Tháng Trí, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 


PHÂN CHIA 7 THẺ LOẠI SẮC TÂM THEO PHÂN LOẠI CỦA TÂM 


1. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ 4 Tâm căn Tham Hỷ Thọ phối hợp với 22 Tâm Sở, 
là: | 
1. Sác Tám Phó Thóng. 
2. Sác Tám hữu quan việc cười vui. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc chuyển động. 
4. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
6. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên có. 
2. Có 5 thé loại Sắc Tâm sinh từ 4 Tâm cán Tham Ха Tho phối hợp với 21 Tâm Sở, là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm hữu quan việc chuyển động. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
4. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên có. 
3. Có 6 thé loại Sắc Tâm sinh từ 2 Tâm căn Sân phôi hợp với 22 Tâm Sở, là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm hữu quan việc khóc lóc. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc chuyền động. 
4. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
6. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên cô. 
4. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ 2 Tâm căn Si phối hợp với 16 Tâm Sở, là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm hữu quan việc chuyên động. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
4. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên cô. 
5. Không có Sắc Tâm sinh từ 10 Tâm Ngũ Song Thức phối hợp với 7 Tâm Sở. 
“6. Có 1 thể loại Sắc Tâm sinh từ 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thám Tán, 1 Tâm Khai tiến 
Môn, tập hợp 6 Tâm phối hợp với 11 Tâm Sở, là Sắc Tâm Phó Thông. 
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7. Có 5 thé loai Sác Tám sinh tir 1 Tám Khai Y Món phái hop vói 11 Tam Só, là: 

_ 1. Sắc Tâm Phó Thông. 

.2. Sắc Tâm hữu quan việc chuyển động. 

3. Sắc Tâm hữu quan viéc nói năng. 
4. Sắc Tâm hữu quan với cá 4 oai nghi. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên có. 

8. Có 6 thé loai Sác Tám sinh tü 1 Tám Tiểu Sinh phối hợp với 12 Tâm Sở, là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm hữu quan việc cười vui. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc chuyên động. 
4. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
6. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên trụ. 
— 9. Có 6 thé loại Sắc Tâm sinh từ 4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác Hy 
Thọ phối hợp với 38 Tâm Sở, là: 

1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm hữu quan việc cười vui. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc chuyền động. 
4. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
6. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên cô. 

10. Có 5 thé loại Sắc Tâm sinh từ 4 cái Tâm Dai Thiện Xả Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác 

Xả Thọ phối hợp với 37 Tâm Sở, là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm hữu quan việc chuyên động. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
4. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên có. 
11. Có 1 thé loại Sắc Tám sinh từ 8 Tâm Đại Quả phối hợp với 33 Tâm Sở, là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 

12. Có 2 thê loại Sắc Tâm sinh từ 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố (trừ 2 Tâm Thắng Trí) 
là 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy 
Tác Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế phối hợp với 38 Tâm Sở, là; | 

1. Sác Tám Phó Thóng. 
2. Sác Tám làm cho cá 3 oai nghi, là viéc düng, ngói, nàm sinh tir 1 Tám Khai 
Y Món, 29 Tám Dóng Luc Duc Giói, 2 Tám Tháng Trí cho duoc kién có làu dài. 

13. Có 1 thé loại Sắc Tâm sinh từ 5 Tâm Quà Sắc Giới phối hợp với 35 Tâm Sở, là: 1. 
Sắc Tâm Phó Thông. 

14. Không có Sắc Tâm sinh từ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới phối hợp với 30 Tâm Sở. 

15. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ 2 Tâm Thăng Trí phối hợp với 30 Tâm Sở, là: 
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1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm hữu quan việc chuyên động. 
3. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng. 
4. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi. 
5. Sắc Tâm hữu quan với cả 4 oai nghi kiên có. 
Tâm làm cho việc cười vui trong 3 nhóm Người, là: 
1. Phàm Phu cười vui với 8 Tâm là: 4 Tâm căn Tham Hy Tho, 4 Tâm Dai Thiện Hy 
Thọ. | 
2. 3 Bác Нйи Hoc cuói vui vói 6 Tám là: 2 Tám Tham Bát Tuong Ung Kién Hy Tho, 
4 Tâm Đại Thiện Hy Tho. 
3. Bậc Vô Sinh cười vui với 5 Tâm là: 1 Tâm Tiếu Sinh, 4 Tâm Đại Duy Tác Hy Tho. 


TRÌNH BÀY SẮC PHÁP KHÔNG CÓ TRONG CHI PHÁP TONG HỢP SẮC PHÁP 


4 Sắc Thuc Tướng, 1 Sắc Hạn Giới, tập hợp 5 Sắc Pháp này không có trong Chi Pháp 
của Tổng Hợp Sắc Pháp vì 4 Sắc Thực Tướng chỉ là tiêu chí của Tổng Hợp Sắc Pháp và 1 Sắc 
Hạn Giới chỉ là Sắc Pháp xen kẽ giữa Tổng Hợp Sắc Pháp tiếp nối Tổng Hợp Sắc Pháp thôi, 
vì thế cả 2 Sắc này mới không liệt vào trong Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp. 


PHÁN SẮC PHÁP CHUYÉN KHỞI (RÜPAPAVATTIKAMANAYA) 
(Viéc Trinh Bày Sác Sinh Được Và Sinh Không Được Trong 31 Địa Giới) 


Atthavisati kamesu Honti tevisa rüpisu 
Saffarasevasaññmam Arüpe natthi Кійсірі 
Trong 11 Duc Bia Giói, cà 28 Sác thuóng duoc sinh khói. Trong 15 Sắc Địa Giới (trừ 
Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) có 23 Sắc (trừ Ty, Thiệt, Thân, 2 Sắc Bàn Tình) 
thường được sinh khởi. Trong 1 Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới có 17 Sắc (trừ 5 Sắc 
Thanh Triệt, 1 Sắc Thinh, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 2 Sắc Biểu Tri) thường được sinh 
khởi. Trong Vô Sắc Địa Giới không có bất luận một Sắc Pháp nào sinh khởi. 


TRONG 11 DỤC ĐỊA GIỚI CÓ 4 SẮC XUẤT SINH XỨ SINH ĐƯỢC: 


18 Sắc Nghiệp Lực, 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết, 12 Sắc Vật Thực. 

Trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) có 3 Sắc Xuất Sinh 
Xứ sinh được, là: 13 Sắc Nghiệp Lực (trừ Ty, Thiệt, Thân, Bản Tính), 15 Sắc Tâm, 13 Sắc 
Quý Tiết. Trong Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới sinh được 2 Sắc Xuất Sinh Xứ là: 10 
Sắc Nghiệp Lực, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, 1 Sắc Mạng Quyền, 12 Sắc Quý 
Tiết Gn Thinh). 


TRÌNH BÀY SẮC PHÁP SINH KHÔNG ĐƯỢC TRONG THỜI KY TAI SINH 
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VÀ SINH DUQC TRONG THỜI KY CHUYÊN KHỞI 


1 Sác Thinh, 5 Sác Bién Thé, 1 Sác Lào Mai, 1 Sắc Vô Thường, t tập hợp 8 Sắc này sinh 
không được trong Thời Kỳ Tái Sinh, là sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh. Còn trong Thời 
Kỳ Chuyên Khởi ано có bát luán mót Sắc Pháp nào sẽ sinh không được, thường sinh được 
hết tất cả. 


SAN DIA HOẶC SAN SINH XÚ (YONI) CÓ 4 THÊ LOẠI: 


1. Thấp Sinh Sản Địa (Samsedajayoni) lập ý đến sinh trong chỗ có chất kết dính. 
2. Hóa Sinh Sản Dia (Opapatikayoni) lập ý đến phát sinh to lớn cập thời. 
3. Thai Sinh Sản Địa (Gambhaseyyakayoni) lập ý đến sản sinh ở trong thai bào của 
người Mẹ. Thai Sinh Sản Địa chia ra làm 2 thể loại, đó là: 
a. Noãn Sinh Sản Địa (Andajayoni) lập ý đến sinh ở trong quả trứng. 
b. Bao Y Sinh Sản Địa (Jalàbujayoni) lập ý đến sinh ở trong cái nhau. 
Vì thế, khi kết hợp lại có được 4 Sản Địa, là: 1. Thấp Sinh Sản Địa, 2. Hóa Sinh Sản 


Dia, 3. Noãn Sinh Sản Dia, 4. Bao Y Sinh Sản Địa. 
HỮU TINH THUỘC DUY NHẤT HÓA SINH SAN PIA CÓ SỐ LƯỢNG 24: 


(1) Hữu Tình Địa Ngục, (2) Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ, (3) Chư Thiên sinh trú trong 
Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới (trừ nhóm Địa Cư Thiên), (4) Chư Thiên sinh trú trong 5 
Thiên Giới tầng bậc trên, (5) 16 Sắc Phạm Thiên Giói. 


PHÁN CHIA 4 SÁN BIA THEO CÜU TÓNG HQP SÁC NGHIÉP LUC 


I. Nhóm Tháp Sinh Sán Dia và Hóa Sinh Sàn Dia: trong sát na Tai Sinh, San Dia 
Tóng Hop Sác Nghiép Luc, ráng khi theo Phàn Thuong Phám (Ükkatthanaya) có được 7 
Tóng Hop tói da, là: Tóng Hop Nhàn Tháp, Tóng Hop Nhi Tháp, Tóng Hop Ty Tháp, Tóng 
Hop Thiét Tháp, Tóng Hop Thán Tháp, Tóng Hop Tính Tháp, Tóng Hop Vát Tháp. 

Ring khi SR Phán Ha Phám (Omakanaya) là Tóng Hop tháp khuyét phap có nhu 
thé này: 

1. Nhóm Thấp Sinh Sản Địa: có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khuyết phạp, là: 
Tổng Hợp Nhãn Thập, Tổng Hợp Nhĩ Thập, Tổng Hợp ly Thập, Tổng Hợp Tính Thập. 

2. Nhóm Khổ Thú Hóa Sinh Sản Địa: có được 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khuyết 
phap, là: Tóng Hợp Nhãn Thập, Tổng Hợp Nhĩ Thập, Tổng Hợp Tính Thập. 

3. Nhóm Thiện Thú Hóa Sinh Sản Địa Nhân Loại: có được 1 Tông Hợp Sắc Nghiệp 
Lực khuyết phạp, là Tổng Hợp Tính Thập. (điều này lập ý chỉ lẫy riêng phân Nhân Loại ở 
trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp Sơ thôi, nối tiếp theo đó thì không có). 

4. Nhóm Hóa Sinh Sản Địa Thiên Giới: trong sát na Tai Sinh, Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
thường sinh được mà bất khuyết phạp, bất khuyết điểm. 
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II. Nhóm Hóa Sinh Sản Địa Pham Thiên Sắc Giới (trừ Pham Thiên Hữu Tinh Vô 
Tưởng), trong sát na Tái Sinh, 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh được, là: Tổng Hợp Nhãn 
Thập, Tổng Hợp Nhĩ Thập, Tổng Hợp Vật Thập, Tổng Hợp Mạng Cửu. 

III. Nhóm Hóa Sinh Sản Địa Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, trong sát na 
Tái Sinh, 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh được, là T êng Hợp Mạng Cửu. 

IV. Nhóm Thai Sinh Sản Địa, trong sát na Tái Sinh, rằng theo Phần Thượng Phẩm 
sinh được tối đa 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, là: Tổng Hợp Thân Thập, Tổng Hợp Tính 
Thập, Tổng Hợp Vật Thập. Rang khi theo Phàn Ha Phám, là phàn tháp khuyét phap sinh duoc 
1 Tổng Hop Sắc Nghiệp Lực là Tổng Hợp Tính Thập Pháp. 


PHÁN CHIA TÓNG HỢP SẮC NGHIỆP LỰC 
SINH TRONG 4 SÅN PIA THỜI KỲ CHUYÉN KHỞI 


1. Nhóm Thấp Sinh Sản Địa và Hóa Sinh Sản Địa trong Dục Địa Giới Thời Kỳ Chuyển 
Khởi có 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh được, là Tổng Hợp Mạng Cửu. 

2. Nhóm Hóa Sinh Sản Địa sinh trong 16 Sắc Địa Giới Thời Kỳ Chuyển Khởi một 
cách đặc biệt không có Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh thêm nữa. 

3. Nhóm Thai Sinh Sản Địa trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, 5 Tông Hop Sắc TIR Luc 
sinh duoc, là: Tóng Hop Nhàn Tháp, Tóng Hop Nhi Tháp, Tóng Hop Ty Tháp, Tóng Hop 
Thiệt Tháp, Tổng Hop Mang Cửu. Thé nhung phàn tháp khuyét phap có duoc 3 Tóng Hop 
là: Tổng Hợp Nhãn Thập, Tổng Hop Nhĩ Thập, Tổng Hop Ty Thập. | 

Cả 4 Tổng Hợp Nhãn Tháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập, Tổng Hop Ty Thập, Tổng Hop Thiệt 
Thập này sinh trong khoảng tuân lễ thứ 11 dĩ hậu tái sinh. 


SỰ THUC СОА SẮC PHÁP KÉ TỪ TAI SINH CHO РЕМ CÓ KHÍ QUAN TÉ TOÀN 


1. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Sinh, Sắc Chüng Tử (Kalalarüpa) sinh, là giọt 
nước trong suốt gióng như nước dầu më. 

2. Trong tuần lễ thứ 2, dĩ hậu Sắc Chủng Tử, Sắc Phôi Điểm (Abbudarüpa) sinh, có 
trạng thái tương tự như tròng trứng đỏ, có sắc tựa như nước rửa thịt. 

3. Trong tuần lễ thứ 3, di hậu Sắc Phôi Điểm, Sắc Phôi Thai (Pesirüpa) sinh, có trạng 
thái như miếng thịt mềm nhão, có sắc màu đỏ. 

4. Trong tuần lễ thứ 4, dĩ hậu Sắc Phôi Thai, Sắc Thai Khối (Ghanarüpa) sinh, có 
trạng thái thành một khối, có hình dáng giống quả trứng gà. 

5. Trong tuần lễ thứ 5, dĩ hậu Sắc Thai Khối, N ой Chỉ (Paficasakha) sinh, là Sắc 
Pháp phát triển ra thành năm chi (Tato param). Tiếp nói từ nơi ây là khoảng giữa tuần lễ thứ 
12 đến tuần lễ thứ 42, các thể loại là tóc, lông, móng v.v. cũng hiện bày. 


GIẢI THÍCH QUẢNG NGHĨA SẮC PHÁP SIÊU LÝ (RÜPAPARAMATTHA) 
Kë Trinh Bay Tóng Hop 5 Phàn Sác Pháp 
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Samuddesä vibhaga са Samutthānā kaläpato - 
Pavattikkamato ceti Райсаадһа tattha sangaho 


Viéc trinh bày iss hop trong Han Dinh Sác Pháp (Rüpapariccheda) này, Giáo Tho 
Su Anuruddhacariya trinh bày 5 Phàn, là: 


1. Phán Gián Yéu Sác Pháp (Rüpasamuddesanaya): viéc trinh bày Sác Pháp mót 
cách gián yéu. 


2. Phàn Phán Tích Sác Pháp (Rñpavibhäganaya): việc phân tích Sắc Pháp một cách 
quảng nghĩa. 


3. Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rñpasamuf(hãnanaya): việc trình bày xuất sinh 
xứ của Sắc Pháp. 


4. Phần Tổng Hợp Sắc Pháp (Rüpakalapanaya): việc trình bày Sắc Pháp sinh khởi 
thành từng nhóm. 


5. Phần Phương Thức Diễn Tiến Sắc Pháp (Rüpapavattikamanaya): việc trình bày 
sự sinh khởi cùng với sự điệt mất của Sắc Pháp một cách thuận tự. 


NHÓM THỨ 1 
1. PHÂN GIẢN YÊU SẮC PHÁP (RÜPASAMUDDESANAYA) 


pM NEN 


Theo Phần Chủ Yếu có 2: 


Theo Phàn Thit Yéu có 11: 
1. 18 Sắc Thành Түш: — 2.10 Sắc Phi Thành Тиш: 1. 4 Sác Dai Hién 
4 Sác Dai Hién 1 Sác Han Giói 2. 5 Sác Thanh Triét 
5 Sác Thanh Triét 2 Sác Biéu Tri 3. 4 hoác 7 Sác Thóng Hành 
4 hoăc 7 Sắc Thông Hành — 3 hoặc 5 Sắc Biến Thé 4. 2 Sác Bàn Tính 
2 Sác Bàn Tính 4 Sắc Thực Tướng 5. 1 Sắc Tâm Co 
1 Sắc Tâm Cơ 


6. 1 Sắc Mạng Quyền 
7.1 Sắc Vật Thuc 

8. 1 Sắc Hạn Giới 

9. 2 Sắc Biểu Tri 

10. 3 hoác 5 Sác Bién Thé 
11. 4 Sắc Thực Tướng 


1 Sắc Mạng Quyền 
1 Sắc Vật Thuc 


Giáo Thọ Sư Anuruddhacariya định danh 18 Chân Sắc Siêu Lý với 5 tên gọi: 

1. Sắc Thực Tính (Sabhàvarüpa): là mỗi Sắc Pháp có thực tính của mình. 

2. Sắc Thực Tướng (Lakkhanarüpa): là Sắc Pháp có thực tướng vô thường, khổ đau, 
vô ngã. 

3. Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarüpa): là Sắc Pháp sinh khởi từ Nghiệp Lực, Tâm, 
Quý Tiết, Vật Thực. 

4. Sắc Sắc (Rüparüpa): là Sắc Pháp có sự thoái hóa, uy phong tảo địa. 

5. Sắc Tư Duy (Sammasanarüpa): là Sắc Pháp mà hành giá tư khảo thé theo thực 
tướng là vô thường, khổ đau, vô ngã. 
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10 Sác Pháp cháng phái Chán Sác Siéu Ly cüng có tén goi là: 
1. Sắc Phi Thực Tính (Asabhavarüpa): là mỗi Sắc Pháp không có thực tính của minh. 
2. Sắc Phi Thực Tướng (Asalakkhanarüpa): là Sắc Pháp không, có thực tướng vô 


thường, khó đau, vô ngã. 


3. Sắc Phi Thành Sở Tác (Anipphannarũpa): là Sắc Pháp không được sinh khởi từ 


Nghiệp Lực, Tâm, Quý Tiết, Vật Thực. 


4. Sắc Phi Sắc (Arüparüpa): là Sắc Pháp không có sự thoái hóa, uy phong tảo địa. 
5. Sắc Phi Tư Duy (Asammasanarüpa): là Sắc Pháp mà hành giả không tư khảo thé 


theo thực tướng là vô thường, khó đau, vô ngã được. 


Một phần khác, 28 Sắc Pháp chia theo Phân Loại Chủ Yếu được 2 Phần là: 
1. Sắc Đại Hiển (Mahäbhñtaripa): lập ý đến Sắc TE thành chü yéu và hién bày 


minh hién có 4. 


Cảnh. 


Tri. 


2. Sác Y Sinh (Upadayarüpa): láp y dén Sác Pháp y sinh Sắc Dai Hiên có 24. 
4 Sác Dai Hién là Dia, Thüy, Hóa, Phong. 

5 Sắc Thanh Triệt là Nhãn, Nhi, Ty, Thiệt, Thân. 

4/7 Sắc Thông Hành là Sắc, Thinh, Khí, Vi, Địa Xúc Cảnh, Hóa Xúc Cảnh, Phong Xúc 


2 Sắc Bàn Tính là Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 

1 Sắc Tâm Co là Y Vật. 

1 Sắc Mạng Quyền là Mạng Quyên Luc. 

1 Sắc Vật Thuc là Đoàn Thuc. 

1 Sắc Hạn Giới là Hư Không Giới. 

2 Sắc Biểu Tri là Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 

3/5 Sắc Biến Thé là Khinh Khoái, Nhu Nhuyén, Thích Sự, Thân Biểu Tri, Ngữ Biéu 


4 Sắc Thực Tướng là Tích Lũy, Diên Tục, Lão Mại, Vô Thường. 
CHI PHÁP 28 SẮC PHÁP 


1. Dia (Pathavi): là Sắc cứng và mèm. 

2. Thủy (Apo): là Sắc chảy lan ra và quên tụ lại. 

3. Hỏa (Tejo): là Sắc lạnh và nóng. 

4. Phong (Vayo): là Sắc căng phông và chuyên động. 

5. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasada): là su trong suót có khả năng tiếp thâu được 


Cảnh Sắc. 


Thinh. 


6. Nhi Thanh Triét (Sotapasada): là su trong suót có khá náng tiép thâu được Cảnh 
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| 7. Ty Thanh Triét чынары; là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu được Cảnh 

Khí. 
8. Thiét Thanh Triét (Jivhapasada): là su trong suót có khá náng tiép tháu duoc 
Cánh Vi. 

9. Thán Thanh Triét (Kayapasada): là su trong. suốt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Xúc. 

10. Cảnh Sắc (Rüparammana): là các sắc màu. 

11. Cảnh Thinh (Saddarammana): là các âm thanh. 

12. Cánh Khí (Gandharammana): là các khí hơi. 

13. Cảnh Vị (Rasarammana): là các mùi vi. 

14. Cánh Xúc (Photthabbarammana): là lạnh, nóng, mém, cứng, căng, lỏng. 

15. Nữ Giới Tính (Itthibhava): là Sắc làm tác nhân của sự hinh thành nữ 0101. 

16. Nam Giới Tính (Purisabhäva): là Sắc làm tác nhân hình thành nam ĐIỚI. 

17. Tâm Cơ (Hadaya): là Sắc sinh trú ở trong trái tim, và làm thành chỗ nương sinh 
của tất cả Tâm và Tâm Sở. | 

18. Mang Quyén (Jivita): là Sác gin giữ bảo hộ tất са các Sắc Nghiệp Luc. 

19. Vật Thuc (Аһага): là Sắc dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh khởi. 

20. Hạn Giới (Pariccheda): là Không Giới Sắc xen vào giữa Khối Tổng Hợp Sắc này 
với Khối Tổng Hợp Sắc kia (còn gọi là Sắc Giao Giới). · 

21. Thân Biểu Tri (Kãyaviññattfi): là các hoạt động của xác thân. 

22. Ngữ Biểu Tri (VacTviññatti): là các hoạt động của lời nói. 

23. Khinh Khoái (Lahutä): là sự nhe nhàng của Sắc Thành Sở Tác. 

24. Nhu Nhuyén (Mudutä): là sự mềm mỏng của Sắc Thành Sở Tác. 

25. Thích Sự (Kammaññatä): là sự thích dụng đối với sự việc của Sắc Thành Sở Tác. 

26. Tích Lüy (Upacaya): là sự sinh khởi lần đầu tiên và sinh khởi những lần sau sau 
đó cho đến tròn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác. 

27. Diên Tục (Santati): là sự sinh khởi nối tiếp nhau của Sắc Thành Sở Tác cho đến 
tử vong. 

28. Lão Mai (Jaratä): là sự lão mai già nua của Sắc Thành Sở Tác. 

29. Vô Thường (Aniccatà): là sự diệt mát của Sắc Thành Sở Tác. 

Ghi chú: Đối với Cảnh Xúc, chính là Địa, Hỏa, Phong ở phần Sắc Đại Hiển ấy vậy, vì 
thế, nếu tính Sắc Pháp lần lượt theo thứ tự thì chỉ có số lượng 28. 


TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG 28 SAC PHÁP THEO THUẬN TỰ 
Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Ty Thanh Triệt, Thiệt 
Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Nữ Giới Tính, 


Nam Giới Tính, Y Vật, Mạng Quyên, Vật Thực, Hạn Giới, Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Trị, 
Khinh Khoái, Nhu Nhuyén, Thích Sự, Tích Lüy, Diên Tục, Lão Mại, Vô Thường. 
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Ghi chú: Việc tính số lượng 28 Sắc Pháp theo thuận tu này chi cho tính lẫy 4 Sắc 
Thông Hành (Visayarüpa) (trừ Cảnh Xúc) vì trùng lặp với Sác Đại Hiển. Còn Sắc Biến 
Thé (Vikãrarñpa) cũng chỉ cho tính lấy 3 Sắc Pháp (trừ Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri). 


PHƯƠNG THỨC GIẢI THÍCH MỘT CÁCH GIẢN YẾU VÉ 28 SẮC PHÁP 
4 SẮC ĐẠI HIẾN (MAHABHÜTARÜUPA 4) 


I. DIA (PATHAVI) CHIA RA THÀNH 4 THÉ LOẠI: 

1. Thực Tướng Địa (Lakkhanapathav]) hoặc Siêu Lý Địa (Paramatthapathavi) đó 
là đặc tính cứng và mềm (theo phần của Vô Ty Pháp). Địa là một thé loại Giới (Dhãtu) goi 
là Tố Chất Đất có đặc tính ido kién (Kakkhalalakkhana) khi ty giáo vói 3 Sắc Đại Hiển 
khác còn lại. 

2. Phủ Dưỡng Địa (Sasambhàrapathavi) đó là phủ dưỡng của Đất hoặc Kinh Địa 
(SuttantapathavI) là Đất nói theo phần Kinh Tang (32 Nhân Thé (Акага) là 20 Tố Chất Рах) 
như thế này: 

a. Bì Phu Ngũ Nghiệp Xứ (Tacapaficakammatthana): Tóc (Kesa), Lông (Loma), 
Móng (Nakha), Răng (Бапа), Da (Taco). I | | 

b. Thận Tạng Ngũ Nghiệp Xứ (Vakkapaficakammatthàna): Thịt (Masam), Gân 
(Nahaàrü), Xuong (Atthi), Тоу Xương (Atthimifijam), Thận (Vakka). 

c. Phế Phủ Ngũ Nghiệp Xứ (Papphasapaficakammatthana): Tim (Hadayam), Gan 
(Yakanam), Сап Mac (Kilomakam), Thận (Pihakam), Phói (Papphasam). 

а. Não Тау Ngũ Nghiệp Xứ (Matthalumgapaficakammatthana): Ruót Già (An 
tam), Ruót Non (Antagunam), Lá Lách (Indriyam), Phán (KarEsam), Óc Nào (Matthalum 
gam). | 

3. Dia Hoàn Tịnh (Kasinapathavi) hoặc Cánh Địa (Arammanapathavi) là Dat 
thành các tiêu chí, dó là So Thüy Tu Pháp Quan Sát Trung Triéu (Parikammanimitta : 
Sơ Tướng), Ấn Nhập Não Hải Hình Tượng (Uggahanimitta: Thô Tướng), Tướng Chinh 
Thé Phân Cách Thé Toàn Trưng Triệu (Patibhaganimitta: Quang Tướng). 

4. Chính Thường Địa (Pakatipathavn) hoặc Giá Dinh Dia (Sammatipathavi) đó là 
Dia theo chính thường giả dinh gọi với nhau là Đất. 

. Chú thích: Bi Phu Ngũ Nghiệp Xứ (Tacapaficakammatthana) dịch nghĩa có Da 
(Taco) là thứ 5. Thận Tạng Ngũ Nghiệp Xứ (Vakkapaficakammatthana) dịch nghĩa có 
Thận (Vakka) là thứ 5. Phế Phủ Ngũ Nghiệp Xứ (Papphasapaficakammatthana) dịch 
nghĩa có Phối (Papphãsam) là thứ 5. Não Tủy Ngũ Nghiệp Xứ (Matthalumgapaficakam 
matthàna) dịch nghĩa có Oc Não (Matthalumgam) là thứ 5. 


II. THỦY (APO) CHIA RA THÀNH 4 THÊ LOẠI: 

1. Thực Tướng Thủy (Lakkhanaäpo) hoặc Siêu Lý Thủy (Paramatthaäpo) đó là 
đặc tính rò rỉ chảy lan ra và quến tụ lại (theo phần của Vô Tỷ Pháp). Thủy là một thê loại Giới 
(Dhatu) goi là Tố Chất Nước có đặc tính thấp thấu hoặc có đặc tính khốn bảng 
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[Paggharanalakkhana: thấp lâm lâm (Lậu Chỉ) hoặc Abandhanalakkhana: khốn trát 
(Thúc Phược Vát)] là nếu như Thủy Giới (Apodhatu) có số lượng nhiều cũng sẽ làm cho 
vật dịch thé cháy lóng và ró ri lan ra, néu nhu Thüy Giói có só luong ít cüng sé làm cho vát 
kiện ấy trièn nhiễu nhau thành khói, thành đống: ty như nhựa mủ có khả năng kết nối các Địa 
Nguyên Tử GL s Sa cho trién nhiễu nhau thành sác thái hinh trang duoc nhu thé 
ау. 

2. Phú Dưỡng Thúy (Sasambhäãraäpo) đó là phủ dưỡng của Nước hoặc Kinh Thủy 
(Suttantaapo) là Nước nói theo phần Kinh Tạng hiện hữu 12 thể loại là: — 

a. Chi Phương Lục Nghiệp Xứ (Medacchakkammatthàna): Mật (Pittam), Đàm 
(Semham), Mủ (Pubbo), Máu (Lohitam), Mô Hôi (Sedo), Mỡ Đặc (Medo). 

b. Tiểu Tiện Luc Nghiệp Xứ (Muttacchakkammatthana): Nước Mắt (Assu), Mó 
Long (Vasa), Nước Miếng (Khelo), Nước Mũi (Sanghanika), Chất Lỏng Hoạt Dịch (Lasi 
kã), Nước Tiểu (Muttam). 

3. Thủy Hoàn Tịnh (Kasinaäpo) hoặc Cảnh Thủy (Arammanaapo) là Nước thành 
các tiêu chí, đó là Sơ Thủy Tu Pháp Quan Sát Trưng Triệu (Parikammanimitta : Sơ 
Tướng), Án Nhập Não Hải Hình Tượng (Uggahanimitta: Thô Tướng), Tướng Chinh 
Thể Phân Cách Thể Toàn Trưng Triệu (Patibhaganimitta: Quang Tướng). 

4. Chính Thường Thủy (Pakatiapo) hoặc Giả Dinh Địa (Sammatiäpo) đó là Thủy 
theo chính thường giả định gọi với nhau là Nước. 

Chú thích: Chỉ Phương Lục Nghiệp Xứ (Medacchakkammatthana): dịch nghĩa có 
Mỡ Đặc (Medo) là thứ 6. Tiểu Tiện Luc Nghiệp Xứ (Muttacchakkammatthana) dịch nghĩa 
có Nước Tiểu (Muttam) là thứ 6. 


III. HÓA (TEJO) CHIA RA THÀNH 4 THÉ LOẠI: 

1. Thuc Tướng Hóa (Lakkhanatejo) hoặc Siêu Ly Hóa (Paramatthatejo) đó là đặc 
tính lanh và nóng (theo phán cüa Vó Ty Pháp). Hóa là mót thé loai Giói (Dhatu) goi là Tó 
Chat Lira có dác tính nóng và lanh. Đặc tính nóng goi tên là Ôn Noãn Hóa (Unhatejo), đặc 
tính lanh gọi tên là Hàn Lãnh Hóa (Sitatejo), thế nhưng cả 2 thé loại Hóa Giới (Tejodhatu) 
này có trang thái thuc tính là bóc hoi (Chung Khí Dác Tính - Unhattalakkhana). 

2. Phủ Dưỡng Hóa (Sasambharatejo) đó là phủ dưỡng của Lửa hoặc Kinh Hóa 
(Suttantatejo) là Lửa nói theo phần Kinh Tạng hiện hữu 5 thể loại, là: 

a. Hỏa Nhiệt Khí (Usmatejo): là Hỏa Giới thường trú trong sắc thân của chúng hữu 
tình (Noãn Khi). 

b. Hỏa Khốc Nhiệt Khí (Santappanatejo): là Hỏa Giới có sức nóng cao độ. 

c. Thiêu Chước Nhiệt Khí (Pahanatejo): là Hỏa Giới có sức nóng mãnh liệt, có khả 
năng thiêu hủy sắc thân cho phải di thường đi. 

d. Trần Hü Nhiệt Khí (Jiranatejo): là Hỏa Giới làm cho sắc thân phá tón già nua di. 

e. Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Pacakatejo): là Hỏa Giới làm nhiệm vụ tiêu hóa vật thực. 

3. Hóa Hoàn Tinh (Kasinatejo) hoặc Cánh Hóa (Arammanatejo) là Hóa thành các 
tiêu chí, đó là Sơ Thủy Tu Pháp Quan Sát Trưng Triệu (Parikammanimitta : Sơ Tướng), 
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Án Nhập Não Hải Hinh Tượng (Uggahanimitta: Thô Tướng), Tướng Chinh Thé Phân 
Cách Thé Toàn Trưng Triệu (Patibhaganimitta: Quang Tướng). 

4. Chính Thường Hóa (Pakatitejo) hoặc Giả Dinh Hóa (Sammatitejo) đó là Hỏa 
theo chính thường giả định gọi với nhau là Lửa. 

Chú thích: Trong cả 5 thé loại Hỏa ay, Hỏa Nhiệt Khí và Tiêu Hóa Nhiệt Khí cả hai 
ngần này thường trú trong sắc thân của chúng hữu tình. 


IV. PHONG (VAYO) CHIA RA THÀNH 4 THÉ LOẠI: 

1. Thuc Tướng Phong (Lakkhanaväyo) hoặc Siêu Ly Phong (Paramatthavayo) đó 
là đặc tính giảm nhược và băng khẩn (theo phần của Vô Tỷ Pháp). Phong là một thể loại Giới 
(Dhatu) goi là Tế Chất Gió có đặc tính nghiêm khán và nhu động (Nghiêm Khán Phong - 
Vitthambhanalakkhana hoặc Nhu Động Phong - Samiranalakkhana). Tố Chát Gió có đặc 
tính nghiêm khẩn, gọi là Đặc Tính Nghiêm Khán (Vitthambhanalakkhana), Tố Chát Gió 
có đặc tính nhu động, goi là Đặc Tính Nhu Động (Samiranalakkhana). 

2. Phủ Dưỡng Phong (Sasambhaäraväyo) đó là phủ dưỡng của Phong hoặc Kinh 
Phong (Suttantaväyo) là Gió nói theo phần Kinh Tạng hiện hữu 6 thé loại, là: 

a. Hướng Thượng Phong (Uddhangamavayo): là Phong Giới thói hướng lên trên. 

b. Hạ Lạc Phong (Adhogamaväyo): là Phong Giới thói xuống phía dưới. 

c. Nội Tang Phong (Kucchitthavayo): là Phong Giới hiện hữu trong khoang bụng. 

d. Tràng Y Phong (Kotthasayavayo): là Phong Giới ở trong ruột già. 

e. Nhu Động Châu Thân Phong AEN là Phong Giói ó kháp cà 
sác thán. 

f. Số Tức Phong (Аѕѕаѕараѕѕаѕаудӣуо): là Phong Giới khí tức vào ra. 

3. Phong Hoàn Tinh (Kasinavayo) hoặc Cánh Phong (Arammanaväyo) là Phong 
thành các tiéu chí, dó là So Thüy Tu Pháp Quan Sát Trung Triéu (Parikammanimitta : 
Sơ Tướng), Án Nhập Não Hải Hinh Tượng (Uggahanimitta: Thó Tướng), Tướng Chỉnh 
Thể Phân Cách Thé Toàn Trưng Triệu (Patibhaganimitta: Quang Tướng). 

4. Chính Thường Phong (Pakativayo) hoặc Giả Dinh Phong (Sammativãyo) đó là 
Phong theo chính thường giả định gọi với nhau là GIó. 

Chú thích: 6 thể loại Phong Giới đã đề cập đến đây, nếu như sinh trú trong sắc thân 
của hữu tinh, goi là Nội Thân Phong (Ajjhattavayo), còn gió thói ở bên ngoài, goi là Ngoại 
Thân Phong (Bahiddhaväyo). | 

Thân (Kaya) có Thức (Viüfiana) tri ly, gọi là Nội Thán Dia (Ajjhattapathavi), 
Thủy (Apo), Hóa (Tejo), Phong (Vayo). 

Thân (Kaya) không có Thức (Viññana) trị lý, goi là Ngoại Thân Dia (Bahiddhapa 
thavi), Thüy (Apo), Hóa (Tejo), Phong (Vayo). 


5 SÁC THANH TRIỆT (MAHABHÜTARÜPA 4) 
СТАТ THÍCH KHÁI ОПАТ TRONG 5 SẮC THANH TRIỆT: 
HOÀN KHÁ DI NOI DUNG NHU THÉ NÀY: 
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5 Sác Thanh Triét là mót thé loai Sác sinh tir Nghiệp Lực có su thanh triệt, làm thành 
dung phám tiếp thâu được Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vi, Cảnh Xúc. Nhãn Thanh 
Triệt có hình thái to bằng đầu con chí, ở giữa tâm điểm tròng mắt đen. Nhĩ Thanh Triệt có 
hình thái tương tự với vòng đai, là chỗ mọc lông sợi đen mịn, ở bên trong khoang tai. Ty 
Thanh Triệt có hình thái như móng con dê, ở bên trong khoang mũi. Thiệt Thanh Triệt có 
hình thái tương tự đóa hoa sen, ở khoảng giữa bề mặt lưỡi. Thân Thanh Triệt có hình thái y 
như núm bông gòn tám dầu cho đến ướt süng, phát sinh lan tỏa trong khắp cả sắc thân, chỉ 
ngoại trừ đầu ngọn tóc, lông, móng, bề mặt lớp da chết khô và chỗ tựu hội các vật thực mới ở 
dưới ruột già. 

Có nhiệm vụ cho hoàn thành 2 thể loại Sự Vụ (Кісса) là: 

1. Là Ngũ Vật (Pañcavatthu) làm vi chuẩn tắc của Tâm Ngũ Thức có Tâm Nhãn Thức 
V.V. 

2. Là Ngũ Món (Pañcadvära) dinh só y sinh của Tâm Lộ Trinh Ngũ Món có Tám Lộ 
Trinh Nhàn Món v.v. 

Giáo Khoa Thư Nghiên Cứu Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp của các bậc thông 
tuệ giải thích như thế này: 

Từ ngữ Thanh Triệt (Pasada) dịch nghĩa sự thanh triệt, sự tín phụng. 

Từ ngữ Sắc Thanh Triệt (Pasadarüpa) là Sắc có sự thanh triệt có khả năng g tiếp thâu 
được Ngũ Cảnh. 


(1) NHÀN THANH TRIỆT (CARISHUEASADISS từ ngữ Nhãn (Cakkhu) hiện 
hữu 2 điều, là: 

1. Tuệ Nhãn (Paññãcakkhu) là việc liễu tri với Trí Tuệ. Chi Pháp đó là Tâm Sở Trí 
Tuệ (Paññãcetasika). 

2. Nhãn Nhuc (Maủsacakkhu) là việc khán kiến với con mắt thịt. Chi Pháp đó là 
Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasada). 


TUỆ NHÂN HIỆN HỮU 5 ĐIÊU: 

1. Phật Nhãn (Buddhacakkhu) đó là Trí Tuệ tri đắc trong tính cách của Hữu Tình 
Giới (Satvaloka) có (1) Tính Cách Tùy Miên Trí (Asayanussayafiana) Trí Tuệ tri đắc tính 
cách của Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục (Veneyyasatta), (2) Quyền Căn Phân Biệt 
Trí (Indriyaparopariyattifiana) Trí Tuệ có khả năng tri đắc Quyền Lực (Indriya) của 
chúng hữu tình răng là phi thường, hoặc bát hoàn chỉnh ngần nào. Chi Pháp đó là 4 Tâm Dai 
- Duy Tác Tương Ung Trí. 
2. Toàn Tri Nhãn (Samantacakkhu) đó là Toàn Giác Trí (Sabbaññutañãna) là Trí 
Тиё có khả năng quảng văn bác thức trong các Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamma) và Pháp 
Vô Vi (Asañkhatadhamma). Chi Pháp đó là Dai Duy Tác Tương Ung Trí thứ 1. 
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3. Trí Nhàn (Nanacakkhu — Tuệ Nhãn) đó là Trí Dao Vô Sinh (Arahattamagga 
йара – Tuệ Dao Vô Sinh) là Trí Tuệ của Bậc Vô Sinh. Chi Pháp đó là Tâm Sở Trí Tuệ trong 
1 Tâm Dao Vô Sinh. 

4. Pháp Nhãn (Dhammacakkhu) đó là Trí Tuệ của 3 Bậc Thánh Đạo thấp là Đạo 
Thất Lai, Đạo Nhất Lai, Dao Bát Lai. Chi Pháp đó là Tâm Sở Trí Tuệ trong 3 Tâm Dao bác 
thấp. | | 

5. Thiên Nhãn (Dibbacakkhu) đó là Trí Tuệ tri đắc với Thiên Nhãn Thắng Trí. Chi 
Pháp đó là 2 Tâm Thăng Trí. | 

Tổng kết, từ ngữ Nhãn (Cakkhu) hiện hữu 6 điều: 5 Tuệ Nhãn, 1 Nhãn Nhục. 


(2) NHĨ THANH TRIỆT (SOTAPASADA): từ ngữ Nhĩ (Sota) dịch nghĩa khí thé 
dáng (khí luu thóng tuán hoàn). 

TỪ МСО NHÍ (SOTA) HIEN HỮU 3ĐIÊU: | 

1. Thién Nhi (Dibbasota): Trí Tué tri dác vói Thién Nhi Tháng Trí. Chi Pháp dó là 2 
Tám Tháng Trí. | 

2. Duc Nhi (Tanhãsota): Dong Ái Duc, y muón nói là Ái Duc là dóng luu chuyén 
trong 6 Cánh và luu hành dén Duc Hüu (Kamabhava), Sắc Hữu (Rüpabhava), Vô Sắc 
Hữu (Arüpabhava). 

3. Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasada): đó là su thanh triệt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Thinh. Chi Pháp đó là Nhĩ Thanh Triệt. | 


(3) TY THANH TRIỆT (GHANAPASADA): đó là su thanh triệt có khả năng tiếp 
thâu được Cảnh Khí. Chi Pháp đó là Ty Thanh Triệt. 

(4) THIỆT THANH TRIỆT (JIVHAPASADA): đó là sự thanh triệt có khả năng tiếp 
thâu được Cảnh Vị. Chi Pháp đó là Thiệt Thanh Triệt. 

(5) THÂN THANH TRIỆT (KAYAPASADA): đó là sự thanh triệt có khả năng tiếp 
thâu được Cảnh Xúc. Chi Pháp đó là Thân Thanh Triệt. 

TỪ МСО THÂN (KAYA) HIỆN HỮU 4 ĐIÊU: 

1. Thần Kinh Thân (Pasadakaya): Chi Pháp đó là Thân Thanh Triệt. 

2. Sắc Thân (Каракауа): Chi Pháp đó là 27 Sắc Pháp (trừ Thân Thanh Triệt). 

3. Danh Thân (Nàmakaya): Chi Pháp đó là Tâm Tâm Sở. 

4. Chế Định Thân (Paññattikaya): Chi Pháp đó là Đoàn Chế Định (Samühapafifiat 
ti) Thân Tượng (Hatthikäya) đoàn tượng, Thân Mã (Assakaya) đoàn mã v.v. 

Chú thích: Cả 5 Sắc Thanh Triệt này có 4 Sắc Đại Hiên sinh từ Nghiệp Lực (Kam 
ma) trong quá khứ làm Nhân cận lân cho sinh khởi, chính thị gọi là Sắc Ái (Rüpatanha), 
Thinh Ái (Saddatanha), Khí Ái (Gandhatanha), Vị Ái (Rasatanhä), Xúc Ái (Photthabba 
tanh3). | 


HÀNH TRANG SAC (VISAYARŨPA) hoặc THÔNG HÀNH SẮC (СОСАКАВЁРА) 
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Từ ngữ Hành Trang (Visaya) dịch nghĩa là giới han, pham vi, cảnh giới, cương vực, 
địa khu, sự sinh hoạt. 

. Hành Trạng Sác (Visayarüpa) dich nghia là Sác làm thành Cánh. 

Thóng Hành Sác (Gocararüpa) dich nghia là Sác du hành tuong tu con bó. 

Quy nap Hành Trang Sác theo Phân Biệt Trang Thái (Visesalakkhana) nhu уду: 

1. Có viéc tiép xúc vói са 5 Sác Thanh Triét có Nhãn Thanh Triệt v.v. làm Trang Thái. 

2. Cho thành Cảnh đối với cả 5 Tâm Ngũ Thức (Paficavififianacitta) có Tám Nhãn 
Thức v.v. làm Phận Sự. 

3. Cả 5 Tâm Ngũ Thức có Tâm Nhãn Thức v.v. tiếp thâu lẫy Cảnh làm quả hiện bày 
trong Trí Tuệ của Bậc Hiền Trí, làm Sự Thành Tựu. 

4. Có cả 4 Sắc Đại Hién sinh từ Nghiệp Lực trong quá khứ làm Nhân cận lân cho sinh. 


TỪ МСС KHÍ (GANDHA) HIỆN HỮU 4 DIÈU: 

1. Giới Hương (STlagandha) đó là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. 

2. Định Hương (Samadhigandha) đó là Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 

3. Tuệ Hương (Pafifiagandha) đó là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. 

(Cả 3 Gandha này trong ý nghĩa là truyền bá cùng khắp, lan tỏa khắp nơi, khuếch tán 
phó cập). 

4. Xứ Khí (Ayatanagandha) đó là Cảnh Khí là Hương Khí аш, ха Khí 
ишни) đến tiếp xúc lỗ mũi. 


TỪ NGỮ VỊ (RASA) HIỆN HỮU 4 DIÈU: 

1. Pháp Vị (Dhammarasa) đó là Tâm Đạo Khởi Sinh (Maggacittuppada), 17 Tám 
Thiện Hiệp Thế, 12 Tâm Bắt Thiện, là tất cả các Pháp Thiện và Pháp Bắt Thiện. 

2. Nghĩa Vị (Attharasa) đó là Tâm Quả Khởi Sinh (Phalacittuppäda), 32 Tâm DỊ 
Thục Quả Hiệp Thé (Lokiyavipäkacitta), là Pháp Quả của các Pháp Thiện và Pháp Bất Thiện. 

3. Giải Thoát Vị (Vimuttirasa) đó là Nip Bàn. 

4. Xứ Vị (Ayatanarasa) đó là Cảnh Vi khi tập hợp hết cả 6 Vị, là vị chua (Ambila), 
vị ngọt (Madhura), vị mặn (Lonika), vi cay (Katuka), vị đắng (Titta), vị chát (Kasäva) 
(trích trong Tam Tạng). 

Quy nạp Hành Trạng Sắc trong nền tảng Kinh Tạng: 

1. Cảnh Sắc (Rüparammana): là Sắc Pháp biểu thị sự tri giác của người đồ hiện bày 
ra ngoài. 

2. Cánh Thinh (Saddarammana): đó là Sắc Pháp được phát âm ra ngoài (đó chỉ là 
âm thanh của vật hữu sinh mạng thôi) hoặc Sắc Pháp làm cho Tâm Nhĩ Thức tri đắc (đó là 
ám thanh của các vật hữu sinh mạng và cả phi hữu sinh mang). 

3. Cánh Khí (Gandharammana): là Sác Pháp biéu hién chó nương trú của minh cho 
hiện bày, hoặc là Sắc Pháp có thực tính y như thé báo hiệu cho biết răng các vật kiện ấy dang 
ở chỗ này (tương tự như lạy ông tôi ở bụi này) [Giáo Thọ Sư Phụ Chú Опа]. 
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4. Cánh Vi (Rasarammana): là Sác Pháp màn y cüa Tám Thiét Thüc, dü sé là hào 
mỹ vị hoặc bát hảo mỹ di nữa. Lời nói “mãn ý” ở đây lập ý chi lấy việc tri giác khâu vị, chăng 
phải lập ý đến con người, vì lẽ đương nhiên người ta thường chỉ mãn ý trong các hảo mỹ vị 
thôi. | 

5. Cánh Xúc (Photthabbarammana): là Sắc Pháp mà Thân Thanh Triệt dáng phải 
tiếp xúc, hiện hữu 3 thể loại là: | 

5.1. Cánh Dia Xúc (Pathaviphotthabbarammana) до là mém, cung. 

5.2. Cánh Hóa Xúc (Tejophotthabbarammana) dó là lanh, nóng. | 

5.3. Cánh Phong Xúc (Vayophotthabbarammana) dó là lóng, càng. 

Đối với Thủy (Apo), Thân Thanh Triệt tiếp xúc không được vi Thúy (Apo) là Cảnh 
Pháp, chỉ tri đắc ở Lộ Ý thôi. 

Kết luận, Hành Trạng Sắc hoặc Thông Hành Sắc là Sắc làm thành Cảnh, hoặc là chỗ 
thông hành của Tâm Tâm Sở, tỷ như: 

Cảnh Sắc sinh Lộ Nhãn, làm thành Cảnh hoặc là chỗ thông hành của 2 Tâm Nhãn 
Thức, 7 Tâm Sở. 

Cảnh Thinh sinh Lộ Nhĩ, làm thành Cảnh hoặc là chỗ thông hành của 2 Tâm Nhĩ Thức, 
7 Tâm Sở. | 

Cảnh КЫ sinh Lộ Ty, làm thành Cảnh hoặc là chó thông hành của 2 Tám Ty Thức, 7 
Tám Só. 

Cảnh Vi sinh Lộ Thiệt, làm thành Cảnh hoặc là chỗ thông hành của 2 Tám Thiệt Thức, 
7 Tâm Sở. 

Cảnh Xúc sinh Lộ Thân, làm thành Cảnh hoặc là chỗ thông hành của 2 Tâm Thân 
Thức, 7 Tâm Sở. 


2 SẮC BẢN TÍNH (BHAVARUPA 2) 


Sắc Bản Tính (Bhãvarñpa) là Sắc Pháp tế trí (Sukhumarüpa), là Sắc Pháp dao viễn 
(Dürerüpa), là Sắc Pháp vô động vu trung, bát não nộ, bát sinh khí (Appatigharüpa); là Sắc 
Pháp tinh tế, bất biểu hiện minh hiên, là Sắc Pháp dao viễn nan tri, là Sắc Pháp tiếp xúc làn 
nhau không được; rằng theo Cảnh là Cảnh Pháp chỉ trị đắc ở Lộ Ý thôi, sẽ nhìn xem sẽ trông 
thấy nữ tính, nam tính bằng mắt không được. 

Việc sẽ tri đắc rằng là Nữ Tính, Nam Tính phải y cứ 4 thé loại biểu hiện cho biết: 

1. Tính Biệt (Liga): sắc tướng hinh thé có tay, chân, mặt, mắt, giới tính v.v. 

2. Tiêu Ký (Nimitta): biểu tượng dấu hiệu như râu, ria v.v. 

3. Tính Hạnh (Kutta): tập quán như việc chơi giỡn, các việc hành động tạo tác. 

4. Nghi Biéu Đường Đường (Akappa): cử chỉ oai nghi như việc di, đứng, ngồi, năm, 
VIỆC nói v.v. 


SẮC TÂM CO (HADAYARŨPA) 
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Sắc Tâm Co là Sắc Pháp làm tác nhân cho chúng hữu tinh thuc hiện được điều lợi ích 
và không lợi ích [Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) – Bát Thiện Nghiệp Lực (Akusala 
kamma)]. Sắc Tâm Co này án trú trong khoang lỗ hồng có trạng thái tựa cái hố, to ước chừng 
bằng hat hoa nguyệt qué (Punnaga). Bên trong trái tim, bên trong khoang này có máu phủ 
dưỡng độ chừng một bao tay, là chỗ nương sinh của Tâm và Tâm Sở, là 3 Ý Giới (Mano 
. dhatu), 32 Y Thức Giới (Manoviññãnadhãtu) (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm Sở. 

Sắc Tâm Cơ hiện hữu 2 điều, là: 

1. Nhục Tâm Sắc (Mansahadayarüpa): đó là Sắc trái tim có trạng thái y như thể đóa 
hoa sen. 

2. Vật Tâm Sắc (Vatthuhadayarüpa): đó là thé loại Sắc Nghiệp Lực sinh trú bên 
trong Nhục Tâm Sắc. 

Từ ngữ Sắc Tâm Cơ (Hadayarüpa) trong chó này lập ý lấy Vật Tâm Sắc (Vatthu 
hadayarüpa) hoặc Sắc Y Vật (Hadayavatthurüpa). 

Trong Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga Atthakatha) nói rằng: 

Người nóng hậu với Tính Dục (Rãgacarita) nước phủ dưỡng của trái tim thường có 
màu đỏ. 

Người nồng hậu với Tính Sân (Dosacarita) nước phủ dưỡng của trái tim thường có 
màu đen. 

Người nóng hậu với Tính Si (Mohacarita) nước phủ dưỡng của trái tim thường có 
màu đục như nước rửa thịt. | 

Người nóng hậu với Tính Tầm (Vitakkacarita) nước phủ DƯƠNG của trái tim thường 
có màu nước mảng đậu rồng. 

Người nóng hậu với Tính Tín (Saddhãcarita) nước > phu duóng ci của trái tim thường có 
màu vàng nhat y nhu thé màu hoa phong lan vü пй. E 

Nguòi nòng háu vói Tính Giác (Buddhicarita) nuóc chi dưỡng của trái tim thường 
có màu trắng như màu ngọc kim cương. - 


SẮC MẠNG QUYÉN (JIVITARÜPA) 


Sắc Mạng Quyên là Sắc Pháp làm tác nhân cho các Sắc Pháp câu sinh được tón tại 
(Sắc Nghiệp Lực). 

Sắc Mạng Quyên hiện hữu 2 thé loại là (1) Sắc Mạng Quyền (Jivitarüpa), (2) Danh 
Mang Quyền (Jivitanama). 

Chúng hữu tinh sinh trú trong Ngũ Uán Địa Giới (Pañcavokärabhũmi) thường phối 
hợp với Sắc Pháp và Danh Pháp. Cả hai Sắc Pháp và Danh Pháp này sinh từ Nghiệp Lực trong 
quá khứ, thế nhưng Nghiệp Lực cháng phải là người báo hộ [Mãnh Lực Xuất Sinh 
(Janakasatti) dịch nghĩa “có mãnh lực làm cho sinh khởi”] còn Sắc Mạng Quyền và Tâm Sở 
Mạng Quyền hình thành theo bảo hộ Sắc Danh trong hiện tại [Mãnh Lực Tùy Hộ (Anupäla 
kasatti) dịch nghĩa “có mãnh lực theo bảo hộ”]. 


61 


Còn Sắc Tám, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực không cần phải có Sắc Pháp đặc biệt làm 
người theo bảo hộ vì các thể loại Sắc Pháp này có Xuất Sinh Xứ (Samutthana) của mình, 
chính thị làm người bảo hộ. 


SẮC VAT THUC (AHARARUPA) 


Từ ngữ Đoàn Thuc (Kabalikarahara) là tên goi của hết cả vật thực. Trong chỗ này 
từ ngữ Đoàn Thực đó là Bồ Phẩm (Oja) ở trong các vật thực. Từ ngữ Đoàn Thực (Kabah 
кагаһага) hiện hữu 2 từ ngữ là (1) Kabalikara, (2) Ahãra. 

Kabalikära dịch nghĩa “vật thực làm cho thành miếng nhỏ”. 

Ahàra dịch nghĩa “vật thực đã án và nuốt di". 

Kabalikarahara dịch nghĩa “vật thực làm cho thành miếng nhỏ rồi án và nuốt di". 

Ahara dịch nghĩa “dẫn dit cho sinh khởi”. 

Ahãra hiện hữu 4 thể loại là: 

E Y Tung Tu Thie (Manosannacetanahaira): is Nghiép Luc (Cetanakamma) 

2. Xúc Thực (Phassacetanä) dẫn dắt cho sinh Tư '(Cetanä). 

3. Thức Thuc (Viññãnãhãra) dẫn dắt cho sinh Danh Sắc (Tâm Sở và Sắc Nghiệp 
Lực). 

| 4. Đoàn Thực (Kabalikarahàra) dẫn đắt cho sinh Sắc Vật Thực [Bő Phẩm (Оја)] 
sinh khởi. 


SẮC HAN GIỚI (PARICCHEDARÜPA) 


Pariccheda đó là Không Giới Sắc (Akãsarñpa) xen vào giữa Khối Tổng Hợp Sắc 
này với Khối Tổng Hợp Sắc kia (còn gọi là Sắc Giao Giới). 

Akasa đó là nơi viết không được, đó là bầu không khí. 

Akasa hiện hữu 4 thé loại là: 

1. Hư Không Giới (Ajatakasa): đó là hư không trống không, phía dưới tính kê từ 
dưới nền lục dia và mặt nước hứng đón nền lục địa ấy, phía trên tính ké từ Vô Sắc Địa Giới 
khởi đi. 

2. Hạn Chế Không Giới (Рагіссһіппакаѕа): đó là khoảng trống không có ấn định 
giới hạn, chăng han như khoang cửa cải, khoang cửa số, khoang tai, khoang mũi, khoang 
miệng v.v. | 

3. Hoàn Tinh Phóng Khí Hw Khóng x c CAI dó là hu khóng dà 
phóng khí khói cà 9 Hoàn Tinh. 

4. Han Giói Hw Khóng (Paricchedakasa): đó là khoảng trống xen kë giữa Khối Tổng 
Hợp Sắc này với Khối Tổng Hợp Sắc nói tiếp, chính thị là Sắc Hạn Giới. 


2 SẮC BIÉU TRI (VINNATTIRÜPA 2) 
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Sắc Biểu Tri (Viññattirũpa) đó là trang thái đặc biệt làm cho biết được sở nguyện 
VỚI VIỆC hoạt động sắc thân và ngôn ngữ. 

2 Sắc Biểu Tri chia ra thành 4 thể loại là: 

1. Tri Thức Thân Biểu Tri (Bodhanakayavififiatti): viéc hoat dóng cüa sác thán làm 
cho tha nhàn biét duoc só nguyen спа minh. | 

2. Tién Trién Thán Biéu Tri (Pavattanakayavififiatti): việc hoạt động của sắc thân 
hiện hành theo chính thường không lập ý cho tha nhân biết được sở nguyện của mình. 

3. Tri Thức Ngữ Biểu Tri (Bodhanakäyaviññatti): việc hoạt động của ngôn ngữ làm 
cho tha nhân biết được sở nguyện của mình. 

4. Tiến Triển Ngữ Biểu Tri (Pavattanakayavifiiiatti): việc hoạt động của ngôn ngữ 
hiện hành theo chính thường không lập ý cho tha nhân biết được sở nguyện của mình. 


3 SẮC BIÊN THẺ (VIKARARÜPA 3) 


Sắc Biến Thể (Vikararüpa) là trạng thái đặc biệt của Sắc Thành Sở Tác [Sắc Thành 
Sở Tác Quyền Lực (Indriyanipphannarüpa)]. 

Sắc Biến Thé là Sắc Pháp sinh khởi với vật hữu sinh mang thói, và nếu nhu sinh cüng 
đồng sinh với cá 3 Sắc Pháp trong sát na Tâm Thức an lạc không ốm đau bệnh hoan. 

Sắc Thành Sở Tác hiện hữu 2 thể loại là: 

1. Sắc Thành Sở Tác Quyền Lực (Indriyanipphannarüpa): lập ý đến Sắc Pháp ở 
phần Chân Sắc và sinh khởi với vật hữu mạng quyên. 

2. Sắc Thành Sở Tác Phi Quyền Lực (Anindriyanipphannaripa): lập ý đến Sắc 
Pháp ở phần Chân Sắc, thế nhưng sinh khởi với vật phi hữu mạng quyên. 


SẮC THUC TƯỚNG (LAKKHANARŨPA) 


Sắc Thực Tướng đó là Sắc Pháp làm tác nhân của việc quy định phán đoán răng là 
Pháp Hữu Vi (Saäikhatadhamma). 

Pháp (Dhamma) có 2 thể loại là: 

1. Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamma): Pháp bị điểm xuyét bố trí bởi 4 Duyên, là 
Nghiệp Lực, Tâm, Quý Tiết, Vật Thực; đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp. 

2. Pháp Vô Vi (Asankhatadhamma): Pháp không bị điểm xuyết bó trí bởi 4 Duyên, 
là Nghiệp Lực, Tâm, Quý Tiết, Vật Thực; đó là Níp Bàn, Chế Định. 

. Tâm và Tâm Sở (là Danh Pháp) có 3 thực tướng là Xuất Sinh (Jati), Lão Mại 

(Jarata), Vô Thường (Aniccatà). 

Sác Pháp có 4 thuc tuóng là Tích Lüy (Upacaya), Dién Thời (Santati), Lão Mai 
(Jarata), Vô Thường (Aniccata). -*— Xuát Sinh (Jàti)--- 
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Thực Tướng này chỉ hiện hữu đặc biệt trong Pháp Hữu Vi thôi, còn Pháp Vô Vi không 
có thực tướng hiện bày nhu thế này, vì rằng Pháp Vô Vi là Pháp không bị điểm xuyết bó trí 
bởi 4 Duyên và chính thị là Pháp không có việc sinh diệt. 

1. Tích Lüy (Upacaya): trong sát na Tái Sinh, dói vói sán dia Thai Sinh, Sác Nghiép 
Lực sinh khởi làn đầu tiên và sinh khởi những làn về sau cho đủ Sắc Pháp thích nghi được 
sinh khởi bên trong tuần lễ 11 gọi là Tích Lũy. Đối với sản địa Thấp Sinh, Sắc Nghiệp Lực 
sinh khởi lần đầu tiên gọi là Tích Lũy. 

2. Diên Tục (Santati): Sắc Nghiệp Luc khi Sith khói dú rói, thé nhung vẫn có việc 
sinh nối tiếp đi suốt cả sinh mạng, gọi là Diên Tục. 


Trong Bộ Chú Giải Atthasalini và Thanh Tinh Đạo (Visuddhimagga) có ty dụ 
Tích Lüy (Upacaya) và Diên Tuc (Santati) tương tu giéng nuóc duoc dào lén gàn bó sóng. 

Ví nhu mót giéng nuóc dà duoc dào lén ó sát canh con sóng. Khi vira mói dào xong, 
nước bát đầu chảy vào bên trong giếng làn đầu tiên tương tự như Sắc Tích Lüy sinh khởi ở 
sát na đầu tiên. Tiếp đến nước vẫn tiếp tục luôn chảy vào bên trong giếng nước mãi cho đến 
đầy cả giếng, tương tự như Sắc Tích Lũy sinh khởi ở sát na đầu tiên, thế rồi tiếp nối từ sát na 
Tái Sinh, một khi nước đã đầy giếng cũng sẽ phải chảy tràn ra khỏi giếng và chảy trên mặt 
đất, tương tự với Sắc Diên Tục. 


Nước chảy tràn ra khỏi giếng --------------- A A AA aaa tuong tu Sác Dién Tuc (Santatirüpa) 
Mang Quyền 
Nước luôn chảy vào trong giếng Thiệt tương tự Sắc Tích Lüy (Upacayarüpa) 
cho đến khi đầy giếng Ty sinh khởi trong các giai đoạn sau tiếp nối 
Nhĩ từ sát na Tái Sinh 
Nhãn | 
Nước chảy vàotronggiéng ^ | --------- Vật --------- tương tự Sắc Tích Lüy (Upacayarũpa) 
làndàutien — — | -— Tính -------- trong giai doan dàu ó thói Tái Sinh 


ааа + Nước chảy tràn (Santatirüpa) 


3/4 LÀO MAI QARATA) УА VÔ THƯỜNG (ANICCATA) 
BÁN DÓ TÀM LO TRiNH PHÓI HOP SÁC LÀO MAI VÀ SÁC VÓ THUONG 


Ti Na Da Pa Ca Sam Na Vo Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta 


] sát na Khói Sinh 49 sát na Tru 1 sát na Diệt 
Sác Tích Lüy 3. Sác Lào Mai 4. Sắc Vô Thường 
(bằng với 17 sát na đại của Tâm hoặc 51 sát na tiểu của Tâm) 
Ghi chú: Trong 22 Sác Pháp [trừ 2 Sắc Biêu Tri (Vififiattirüpa), 4 Sác Thực Tướng 
(Lakkhanarüpa)] các thé loại Sắc Pháp này có tuói thọ bằng với 17 sát na đại của Tâm hoặc 
5] sát na tiêu của Tâm. Trong 51 sát na tiểu của Tâm ấy là sát na Khởi Sinh (Upadakkha 
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na) là 1 sát na sinh khởi, sát na Tru (Thitikhana) là 49 sát na thụ lập, và sát na Diệt (Bhan 
gakkhana) à 1 sát na diệt; đây là tubi thọ của 22 Sắc Pháp. 


- Sinh trú của 28 Sắc Pháp trong sắc thân hữu tình giản lược được trong 4 nhóm là: 

1. Sinh ở trong 21 Sắc Pháp còn lại. 

2. Sinh trụ có 2 Sắc Pháp là Thiệt Thanh Triệt, Ý Vật. 

3. Sinh được trong 5 Sắc Pháp là Cảnh Thinh, Cảnh Thân, 3 Sắc Biến Thé. 

4. Sinh được 1 Sắc Pháp là Sắc Ngữ Biểu Tri. - 

Cho học viên chú ý cả 4 nhóm này làm nén tảng rồi mới bắt đầu nói lời nói cho đúng 
theo sự chân chính, tỷ như lời nói rằng “sinh ở trong” néu như nêu Nhãn Thanh Triệt cũng 
phải nói rằng Nhãn Thanh Triệt sinh ở trong con mắt v.v. và lời nói rằng “sinh ở trong, sinh 
ở chỗ” ấy lập ý đến Sắc Pháp thường luôn sinh trụ; còn lời nói rằng “sinh được trong” sinh 
được ở chó" lập ý đến Sắc Pháp không được thường luôn sinh khởi. 


Kết Thúc Phần Giản Yếu Sắc Pháp 
NHÓM THỨ 2 
2. PHÁN PHÁN TÍCH QUẢNG NGHĨA SẮC PHÁP (RÜPAVIBHAGANAYA) 


VIỆC PHÁN CHIA SẮC PHÁP MỘT CÁCH QUẢNG NGHĨA 


28 Sắc Pháp có tên gọi theo 8 thực tính, là chia 28 Sắc Pháp theo việc phân ra 11 đôi. 


Mẫu Đề Độc Nhát (Ekamatika) ^ Mẫu Đề Nhị (Dukamätikã) 
1. Tên là Vô Nhân vì bất phối hợp với Nhân 1. 5 Sắc Nội Bộ, 23 Sắc Ngoại Bộ 
2. Tên là Hữu Duyên vì có 4 Duyên _ 2,6 Sắc Hữu Vật, 22 Sắc Vô Vật 
3. Tên là Hữu Lậu vì làm Cảnh của Lậu Hoặc 3. 7 Sắc Hữu Môn, 21 Sắc Vô Môn 
4. Tên là Hữu Vi vì bị điểm xuyét bó trí bởi 4 Duyên 4. 8 Sắc Hữu Quyên, 20 Sắc Vô Quyền 
5. Tên là Hiệp Thé vi Pháp liệt kê vào trong 5. 12 Sắc Thô Thiên, 16 Sắc Vi Té 
Thế Giới Hữu Vi. 
6. Tên là Dục Giới vi làm Cảnh của Dục Ái 6. 12 Sắc Lân Cận, 16 Sắc Dao Viễn 
7. Tên là Bất Tri Cảnh vì không có khả năng 7. 12 Sắc Hữu Đối Chiếu, 16 Sắc Vô 
tri đắc Cảnh được. Đối Chiếu. 
8. Tên là Phi Phóng Khí vì chẳng phải là 8. 18 Sắc Hữu Chấp Thủ, 40 Sắc Phi 
Pháp thích đáng phóng khí. Chấp Thủ. 


9. 1 Sác Hữu Kiến, 27 Sắc Phi Kiến. 

10. 5 Sắc Thủ Cảnh, 23 Sắc Bất Thủ 
Cảnh. 

11. 8 Sắc Bát Giản Biệt, 20 Sắc Khả 
Giản Biệt. | 
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Chú thích: Viéc trinh bày trong Nhóm thú 2 này, ráng khi theo Máu Dé (Matika), 
việc trình bày Sắc Pháp thành 8 tên goi ấy là việc trình bày theo Độc Nhất Mẫu B, là việc 
trình bày thành Mẫu Đề độc nhất, còn việc trình bày Sắc Pháp thành 11 đôi là việc trình bày 
theo Mẫu Đề Đôi, là việc trình bày theo Phần Thập Nhất (ERagasakanays) là viéc trinh bày 
Sác "E thành 11 Phàn, chính thi là theo Màu Dé Dói. 


PHUONG THÚC GIÁI THÍCH SÁC PHÁP CÓ TÉN GOI THEO 8 THUC TÍNH: 


1. Tên là Vô Nhân vi bát phối hop với Nhân. Tắt cà đây cũng vì 6 Nhân là Nhân Tham, 
Nhân Sân, Nhân Si, Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si áy là Tâm Sở sinh khởi chỉ 
phối hợp với Tâm Hữu Nhân thôi, sẽ bất phối hợp với 28 Sắc Pháp. 

2. Tên là Hữu Duyên vì có 4 Duyên là Nghiệp Lực, Tâm, Quý Tiết, Vật Thực; tỷ như 
28 Sắc Pháp ở trong 11 Duc Địa Giới có 4 Duyên là Nghiệp Lực, Tâm, Quý Tiết, Vật Thực. 
23 Sắc Pháp ở trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) có 3 Duyên 
là Nghiệp Lực, Tâm, Quý Tiết (trừ Vật Thực). 17 Sắc Pháp ở trong 1 Hữu Tình Vô Tưởng 
Phạm Thiên có 2 Duyên là Nghiệp Lực, Quý Tiết (trừ Tâm, Vật Thực). 

3. Tên là Hữu Lậu vì làm Cảnh của Lậu Hoặc. Lậu Hoặc có 4 là Dục Lậu Hoặc, Hữu 
Lậu Hoặc, Kiến Lậu Hoặc, Vô Minh Lậu Hoặc. 28 Sắc ấy làm được Cảnh với hết cả Lậu Hoặc 
ду. S 
4. Tên là Hữu Vi vì bi điểm xuyết bó trí bởi 4 Duyên. Pháp Hữu Vi đó là Tâm, Tâm 
Sở, Sắc Pháp, bởi do thé 28 Sắc Pháp vẫn hiện hữu ở Pháp Hữu Vi. 

5. Tên là Hiệp Thế vì là Pháp liệt kê vào trong Thế Giới Hữu Vi. Thế Giới Hữu Vi 
rằng theo Dĩ Nhân Vi Bốn (Puggalàdhitthana) đó là nhóm chúng hữu tinh, rằng theo Dĩ 
Pháp Vi Bốn (Dhammadhitthana) đó là 81 Tâm Hiệp Thé, 52 Tám Só, 28 Sác Pháp, vi thé 
28 Sác mói liét kë vào trong Thé Giói Hüu Vi. 

6. Tên là Duc Giới vì làm Cảnh của Dục Ái (Kamatanha). Duc Ái có 3 là Duc Ái, 
Hữu Ái, Ly Hữu Ái. Ái Dục (Tanha) dịch nghĩa su hy duyệt, lạc y. Dục Ái (Kaàmatanha) 
dich nghĩa “sự hy duyệt, lạc y trong Tham Duc và Cảnh Duc là Cảnh đối với Duc Ái, cũng 
đó là 54 Tâm Dục Giới, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp, bởi do thế 2§ Sắc Pháp mới thành Cảnh chỉ 
cho riêng với Dục Ái thôi. 

7. Tên là Bát Tri Cảnh vì không có khả năng tri đắc Cảnh. Pháp sé tri dác Cảnh goi là 
Hữu Tri Cánh (Sarammana) đó chỉ là Tám, Tâm Sở thói, còn Sác Pháp và Níp Bàn là ds: 
Bát Tri Cánh. 

8. Tên là Phi Phóng Khí vì chẳng phải là thích dáng phóng khí, gọi là Pháp Khả Phóng 
Khí (Pahattabbadhamma) đó là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. Pháp thích dáng tién hóa 
gọi là Pháp Khả Tiến Hóa (Bhavetabbadhamma) đó là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. Pháp 
Bát Khả Phóng Khí và Bát Khả Tiến Hóa goi là Pháp Phi Phóng Khí (Appahatabba 
dhamma) đó là 36 Tám Di Thuc Quả, 20 Tám Duy Tác, 38 Tám Sở, 28 Sác Pháp, Nip Ban; 
vi thé 28 Sác Pháp mói goi là Phi Phóng Khí. 
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Bán đồ phối hợp cùng với lời giải thích 11 Đôi Sắc Pháp một cách giản yếu: 
| + Đôi thứ 1: Sắc Nội Bộ là Sắc Pháp ở bên trong, có 5 đó là 5 Sắc Thanh Triệt. Sắc 
Ngoại Bộ là Sắc Pháp phía bên ngoài, có 23 đó là 23 Sắc Pháp còn lại. 

Sắc Nội Bộ là Sắc Pháp phía bên trong có 5, đó là 5 Sắc Thanh Triệt, lập ý lấy cả 5 
hữu ích xứ của Sắc Pháp làm chủ yếu. Còn 23 Sắc Pháp còn lại là Sắc Pháp có sự hữu ích ít 
oi mới gọi là Sắc Ngoại Bô; tỷ dụ như Sắc Nội Bộ giống như người bên trong nhà, Sắc Ngoại 
Bộ giống như người bên ngoài nhà như thế ấy. 

+ Đôi thứ 2: Sắc Hữu Vật là Sắc Pháp làm chỗ y sinh của Tâm, Tâm Sở, có 6 đó là 5 
Sắc Thanh Triệt, 1 Sắc Y Vật. Sắc Vô Vật là Sắc Pháp không làm chó y sinh của Tâm, Tâm 
Sở, có 22 đó là 22 Sắc Pháp còn lại; tỷ dụ như phi cơ là chỗ nương nhờ của người thông 
thường cần phải đi theo lộ hư không. 

Sắc Hữu Vật là Sắc Pháp làm chỗ y sinh của Tám Tâm Só, như: Nhãn Thanh Triệt 
goi là Nhãn Vật làm y sinh xứ 2 Tâm Nhãn Thức, 7 Tâm Sở. Nhi Thanh Triệt gọi là Nhĩ Vật 
làm y sinh xứ 2 Tâm Nhĩ Thức, 7 Tâm Sở. Ty Thanh Triệt gọi là Ty Vật làm y sinh xứ 2 Tâm 
Ty Thức, 7 Tâm Sở. Thiệt Thanh Triệt gọi là Thiệt Vật làm y sinh xứ 2 Tâm Thiệt Thức, 7 
Tâm Sở. Thân Thanh Triệt gọi là Thân Vật làm y sinh xứ 2 Tâm Thân Thức, 7 Tâm Sở. Sắc 
Y Vật gọi là Y Vật làm y sinh xứ 75 Tám Y Thức, 52 Tâm Sở. 

+ Đôi thứ 3: Sắc Hữu Môn là Sắc Pháp thành tác nhân cho việc sinh khởi của Tâm 
Lộ Trình Ngũ Môn và Thân Nghiệp Lực (Kayakamma), Ngữ Nghiệp Lực (Vacikamma) 
có 7 đó là 5 Sắc Thanh Triệt 2 Sắc Biểu Tri. Sắc Vô Môn là Sắc Pháp bắt thành tác nhân cho 
việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ Môn và Thân Nghiệp Lực, Ngữ Nghiệp Lực, có 21 đó 
là 21 Sắc Pháp còn lại. 

Môn có 2 là (1) Khởi Sinh Món (Uppattidvara), (2) Nghiệp Lực Món (Kamma 
dvära). 5 Sắc Thanh Triệt gọi là Khởi Sinh Món. 2 Sắc Biểu Tri gọi là Nghiệp Lực Môn. 

Môn (Dvara) dịch nghĩa “tác nhân cho sinh khởi”. 

Khởi Sinh Môn (Uppattidvara) dịch nghĩa “tác nhân cho sinh Tâm Lộ Trình Ngũ 
Thức”, chăng hạn như: Nhãn Thanh Triệt gọi là Nhãn Môn làm tác nhân cho sinh 46 Tâm Lộ 
Trình Nhãn Môn. Nhĩ Thanh Triệt gọi là Nhĩ Môn làm tác nhân cho sinh 46 Tâm Lộ Trình 
Nhĩ Môn. Ty Thanh Triệt gọi là Ty Môn làm tác nhân cho sinh 46 Tâm Lộ Trình Ty Môn. 
Thiệt Thanh Triệt gọi là Thiệt Môn làm tác nhân cho sinh 46 Tâm Lộ Trình Thiệt Môn. Thân 
Thanh Triệt gọi là Thân Môn làm tác nhân cho sinh 46 Tâm Lộ Trình Thân Món.. 


^ 


Вар đồ 46 Tâm Lộ Trình Nhãn Môn (Lộ Trình Cánh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn) 


Bha Ti Na Da Pa Ca sam Na Vo Ja Ja la Ja la Ja Ja Ta Ta Bha 


z ! thé loại Cánh Sắc thói hiện tại (Bát Duyệt Y, Trung Bình Duyệt Y, Cực Kỳ Duyệt Y) 
Chú thích: 29 Đồng Lực Dục Giới là 12 Tâm Bắt Thiện, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Dai 
Thiện, 8 Tâm Dai Duy Tác. _ 
Chia 29 Đồng Luc Dục Giới theo 8 hang Người như thé này: 
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1 Nguói Khó Thú Vó Nhán 

1 Người Thiện Thú Vô Nhân | 20 Bóng Lực Duc Giới sinh được (trừ 

1 Người Nhị Nhân 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Duy Tác) 

1 Người Tam Nhân 

1 Người Thất Lai 115 Dông Lực Dục Giới sinh được, là 4 Tâm Bất Tương Ưng Kiến, 

1 Người Nhất al 2 Tám căn Sàn, 1 Tâm Tương Ung Trao Cir, 8 Tâm Đại Thiện. 

1 Người Bát Lai ]- 13 Đống Luc Dục Giới sinh được, là 4 Tâm Bát Tương Ung 

Kiến, 1 Tâm Tương Ung Trao Cử, 8 Tám Đại Thiện. 

1 Người Vô Sinh: 9 Dóng Luc Dục Giới sinh được, là 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Dai 
Duy Tác. 

Nghiệp Lực Môn (Kammadvära) dịch nghĩa “tác nhân cho sinh việc tạo tác”. 

Tạo tác ở Thân Môn goi là Thân Nghiệp Lực ở phần 3 Thân Ác Hạnh (Kayaducari 
ta), 3 Thân Thiện Hạnh (Kayasucarita). 

3 Thân Ác Hạnh là: (1) Sát Tử (Panatipata), (2) Tháu Dao (Adinnadana), (3) Tính 
Duc Tà Hanh (Kamesumicchacara). . 

3 Thân Thiện Hanh là: (1) Sát Tử (Panatipata), (2) Tháu Dao (Adinnadana), (3) 
Tính Duc Tà Hanh (Kamesumicchacara). 

Tạo tác ở Ngữ Món goi là Ngữ Nghiệp Lực ở phần 3 Ngữ Ác Hanh (ааа, 
3 Ngit Thién Hanh (Vacisucarita). 

4 Ngữ Ác Hạnh là: (1) Vọng Ngữ là nói không có sự chán thật, (2) Ly Gián Ngữ là nói 
chia rẽ sự đoàn kết, (3) Thô Ác Ngữ là nói bất duyệt nhĩ, bất hảo thính, (4) Hồ Ngôn Loạn 
Ngữ là nói vô ý nghĩa, không có lợi ích. 

4 Ngữ Thiện Hạnh là: (1) Giới Trừ Vọng Ngữ, (2) Giới Trừ Ly Gián Ngữ, (3) Giới 
Trừ Thô Ác Ngữ, (4) Giới Trừ Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 

+ Đôi thứ 4: Sắc Hữu Quyền là Sắc Pháp làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc 
khán kiến v.v. có 8 đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Mạng Quyền. Sắc Vô 
Quyền là Sắc Pháp không làm chủ yếu, không làm người trị lý trong việc khán kiến v.v. có 
20 đó là 20 Sắc Pháp còn lại. 

Sắc Hữu Quyền là Sắc Pháp làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc khán kiến v.v. 
như: Nhãn Thanh Triệt gọi là Nhãn Quyền làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc khán kiến. 

Nhĩ Thanh Triệt gọi là Nhĩ Quyền làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc thính văn. 

Ty Thanh Triệt gọi là Ty Quyền làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc biết khí hơi. 

Thiệt Thanh Triệt gọi là Thiệt Quyền làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc biết khâu 
VỊ. : | 
Thân Thanh Triệt goi là Thân Quyền làm chủ yếu, làm người trị lý trong việc biết xúc 
chạm. ¬ | 

Sắc Nữ Giới Tính goi là Nữ Quyên làm chủ yếu, làm người trị lý trong sự thành nữ 
giới tính. | 

Sắc Nam Giới Tính gọi là Nam Quyền làm chủ yếu, làm người trị lý trong sự thành 
nam giới tính. 
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Sác Mang Quyén ES là Mang Quyên làm chủ yếu, làm người trị ly trong việc bảo tri 
Sắc Nghiệp Lực. 

+ Đôi thứ 5: Sắc Thô Thién là Sắc Pháp thô thiên, lập ý đến Sắc c Pháp hiện bày minh 
hiển, có 12 đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

+ Đôi thứ 6: Sắc Cận Lân là Sắc Pháp cận lân, lập ý đến Sắc Pháp tri đắc được dé 
dàng, có 12, đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

+ Đôi thứ 7: Sắc Hữu Đối Chiếu là Sắc Pháp được tiếp xúc lẫn nhau, có 12 đó là 5 
Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

Thực tính 12 Sắc Pháp này lập ý lấy việc hiện bày minh hiên với người chủ nhân, và 
làm cho tri đắc dé dàng căn cứ vào các thé loại Sắc này tiếp xúc lẫn nhau suốt tron thời gian, 
như: Nhãn Thanh Triệt tiếp xúc với Cảnh Sắc, người ta mới thấy được. Nhĩ Thanh Triệt tiếp 
xúc với Cảnh Thinh, người ta mới ling nghe được. Ty Thanh Triệt tiếp xúc với Cảnh Khí, 
người ta mới biết được khí hơi. Thiệt Thanh Triệt tiếp xúc với Cảnh Vi, người ta mới biết 
được khẩu vị. Thân Thanh Triệt tiếp xúc với Cảnh Xúc, người ta mới cảm xúc lạnh, nóng v.v. 

+ Đôi thứ 8: Sắc Hữu Chấp Thủ là Sắc Pháp sinh từ Bát Thiện Nghiệp Lực và Thiện 
Nghiệp Lực Hiệp Thế, có 18 đó là 18 Sắc Nghiệp Lực. 18 Sắc Nghiệp Lực là 5 Sắc Thanh 
Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền, 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Han 
Giới. Sắc Phi Chấp Thú là Sắc Pháp không được sinh từ Bát Thiện Nghiệp Lực, và Thiện 
Nghiệp Lực Hiệp Thé, có 40 đó là 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết, 12 Sắc Vật Thực. - 

15 Sắc Tâm là 2 Sắc Biểu Tri, 1 Sắc Thinh, 3 Sắc Biến Thé, 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc 
Hạn Giới. 13 Sắc Quý Tiết là 1 Sắc Thinh, 3 Sắc Biến Thẻ, 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Han 
Giới. 12 Sắc Vật Thuc là 3 Sắc Biến Thé, 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới. 

Sắc Hữu Chấp Thủ là Sắc Pháp sinh từ Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Nghiệp Lực 
Hiệp Thé nhu thé này: 12 Bất Thiện Nghiệp Lực đó là Tư Tâm Sở ở trong 12 Tâm Bát Thiện. 
13 Tâm Thiện Hiệp Thế đó là Tư Tâm Sở ở trong 8 Tám Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Sắc Giới. 

. Tư Tâm Sở (Cetana) trong 11 Tâm Bát Thiện (trừ Trao Cử) làm cho Thức Tái Sinh 
(Patisandhivififiana) là 1 Tâm Thâm Tán Dị Thuc Quà Bắt Thiện Ха Thọ và 20 Sắc Nghiệp 
Lực sinh trong 4 Thống Khô Địa Giới, là Người Khổ Thú Vô Nhân. 

Tư Tâm Sở (Cetanä) trong 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ung Trí làm cho Thức Tái 
Sinh là 1 Tâm Thâm Tán DỊ Thục Quả Bát Thiện Xả Thọ, 20 Sắc Nghiệp Lực sinh trong 1 
Nhân Địa Giới và 1 Tứ Đại Thiên Vương Dia Giới; chó bất kiện toàn (Dubbalabhäva) là 
điên, câm, mù, điếc là Người Thiện Thú Vô Nhân và làm cho Thức Tái Sinh là 4 Tâm Đại 
Quà Bát Tương Ung Trí, 20 Sắc Nghiệp Luc sinh trong 1 Nhân Địa Giới, 6 Thiên Địa Giới; 
ở phần Người Nhị Nhân là Người tái sinh với DỊ Thục Quả chỉ có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, 
Nhân Vô Sân thôi. Loại Người này Thuc Hành An Chỉ Nghiệp Xứ (Patipattisamatha 
kammatthàna) thì Tháng Trí không sinh được, và nếu như Thực Hành Minh Sát Tuệ 
Nghiệp Xứ (Patipattivipassanakammatthana) thì Dao Quà Níp Bàn không sinh được. 

Tư Tâm Sở (Cetanà) trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí làm cho Thức Tái Sinh 
là 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 20 Sắc Nghiệp Lực sinh trong 1 Nhân Địa Giới, 6 Thiên 
Địa GIỚI © phần Người Tam Nhân là Người tái sinh với DỊ Thục Quả có 3 Nhân là Nhân Vô 


69 


Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si (Tâm Sở Trí Tuệ). Loại Người này nếu như thực hành An 
Chỉ Nghiệp Xứ và Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ rồi, làm cho Thắng Trí Thiền, Đạo, Quả, Níp 
Bàn được sinh khởi. | 

Tư Tâm Sở (Cetana) trong 1 Tâm Thiện So Thiền Sắc Giới làm cho Thức Tái Sinh 
là 1 Tâm Quá Sơ Thiền Sắc Giới, 15 Sắc Nghiệp Lực (trừ Ty Thanh Triệt, Thiét Thanh Triệt, 
Thân Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính) sinh trong 3 Sơ Thiền Phạm Thiên Giới là Phạm Chúng 
Phạm Thiên Giới (Hạ Đẳng Thiền – Hinajhana), Phạm Phụ Phạm Thiên Giới (Trung 
Đẳng Thiền — Majjhimajhana), Đại Phạm Thiên Phạm Thiên Giới (Thượng Đẳng Thiền 
- Panitajhàna). 

Tư Tâm Sở (Cetanä) trong 1 Tâm Thiện Nhị Thiền Sắc Giới và 1 Tâm Thiện Tam 
Thiền Sắc Giới làm cho Thức Tái Sinh là 1 Tâm Quả Nhị Thiền Sắc Giới, 15 Sắc Nghiệp Luc 
sinh trong 3 Nhị Thiền Phạm Thiên Giới là Thiểu Quang Phạm Thiên Giới (Hạ Đẳng Thiền 
— Hinajhana) Vô Lượng Quang Phạm Thiên Giới (Trung Ding Thiền — Maj 
jhimajhana), Bién Quang Pham Thién Giói (Thuong Ding Thiên - PanTtajhãna). 

Tư Tâm Sở (Cetana) trong 1 Tám Thiện Tứ Thiền Sắc Giới làm cho Thức Tái Sinh 
là 1 Tâm Quả Tứ Thiền Sắc Giới, 15 Sắc Nghiệp Lực sinh trong 3 Tam Thiền Phạm Thiên 
Giới là Thiéu Tịnh Phạm Thiên Giới (Hạ Đẳng Thiền — Hinajhãna), Vô Lượng Tịnh 
Phạm Thiên Giới (Trung Đẳng Thiền — Majjhimajhana), Biến Tinh Phạm Thiên Giới 
(Thượng Ding Thiền - Pantajhãna). 

Tư Tâm Sở (Cetana) trong 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới làm cho Thức Tái Sinh 
là 1 Tâm Quả Ngũ Thiền Sắc Giới, 15 Sắc Nghiệp Lực sinh trong 6 Tứ Thiền Phạm Thiên 
Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) là Quảng Quả Phạm Thiên Giới, Vô Phiền 
Phạm Thiên Giới, Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới, Thiện Hiện Phạm Thiên óc Thiện Kiến 
Phạm Thiên Giới, Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới. 

Tư Tâm Sở (Сеѓапа) trong 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới hữu quan với việc tiễn 
hóa Tưởng Ly Ái Tu Tập (Safifiaviragabhavana) làm cho Sắc Tái Sinh là Tông Hợp Mạng 
Cửu, 12 Sắc Nghiệp Lực (trừ 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Co) sinh trong 
1 Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giói. 

Chú thích: Tái Sinh hiện hữu 2 thể loại, là: 

(1) Danh Tái Sinh (Patisandhinama) đó là 2 Tâm Thám Tán Ха tho, 8 Tâm Dai Өш 
9 Tám Quà Бао Dai. 

(2) Sắc Tái Sinh (Patisandhirüpa) đó là Tổng Hop Mang Cửu. 

Đại Thiện bát tương đồng bởi 3 thé loại Tư Tâm Sở (Cetana), là: 

1. Thiện Hạ Hạ Phẩm (Omakamakakusala) đó là Thiện có Tư Tâm Sở bất hảo cà 3 
Thời, là trước khi cho, đang khi cho, và cho đi rồi. 

2. Thiện Hạ Thượng Phẩm (Omakukkatthakusala) đó là Thiện có Tư Tâm Sở bát 
hào trong lúc ban dàu, nhung thién hào trong lúc vé sau. 

3. Thién Thuong Thuong Phẩm (Ukkatthukkatthakusala) đó là Thiện có Tu Tâm 
Sở thiện hảo cả 3 Thời. | | 

Tu Tam Só (Cetana) có 3 thé loai là: 
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1. Tư Tiền (Pubbacetanä) đó là Tư Tâm Sở trước khi cho. 

2. Tư Hiện (Muñcacetanä) đó là Tư Tâm Sở đang khi cho. 

. 3. Tư Hậu Hậu (Aparäparacetanä) đó là Tư Tâm Sở lúc vé sau đã cho đi rồi. 

+ Đôi thứ 9: Sắc Hữu Kiến là Sắc Pháp được trông thấy bằng con mát, có 1 đó là 
Cảnh Sắc. Sắc Phi Kiến là Sắc Pháp không được trông tháy báng con mát, có 27 dó là 17 
Sắc Pháp còn lai. 

Cảnh Sắc chỉ là các màu sắc thôi, được trông thấy bằng con mắt. Còn 27 Sắc Pháp còn 
lại nữa chăng phải là Sắc Pháp được trông thấy băng con mát, và việc trông thấy Cánh Sắc có 
các màu sắc ấy, là được trông thấy bằng Nhục Nhãn, là con mắt thịt, chăng phải trông thấy 
bằng Tuệ Nhãn, là con mắt Trí Tuệ. 

+ Đôi thứ 10: Sắc Thủ Cảnh là Sắc Pháp tiếp thâu được Ngũ Cảnh, có 5 đó là 5 Sắc 
Thanh Triệt. Sắc Bất Thủ Cảnh là Sắc Pháp không tiếp thâu được Ngũ Cảnh, có 23 đó là 23 
Sắc Pháp còn lại. 

Trong cả 5 Sắc Thủ Cảnh chia ra thành 2 thể loại là: 

1. Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác (Asampattagahagocaraggahakarüpa): là Sắc Pháp 
tiếp thâu Cảnh vẫn không đụng đến, đó là Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt. 

2. Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác (Samapattagahagocaraggahakarüpa): là Sắc Pháp 
tiếp thâu Cảnh đã đụng đến, đó là Ty Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 

Sắc Thủ Cảnh là Sắc Pháp tiếp thâu được Cảnh như: Nhãn Thanh Triệt có khả năng 
tiếp thâu Cảnh Sắc làm cho sinh khởi việc được trông thấy. Nhĩ Thanh Triệt có khả năng tiếp 
thâu Cảnh Thinh làm cho sinh khởi việc được lắng nghe. Ty Thanh Triệt có khả năng tiếp 
thâu Cảnh Khí làm cho sinh khởi việc ngửi được mùi hơi. Thiệt Thanh Triệt có khả năng tiếp 
thâu Cảnh Vị làm cho sinh khởi việc biết được khẩu vị. Thân Thanh Triệt có khả năng tiếp 
thâu Cảnh Xúc làm cho sinh khởi việc biết được sự cảm xúc. 

+ Đôi thứ 11: Sắc Bát Giản Biệt là Sắc Pháp không thé tách rời với nhau được, có 8 
đó là 4 Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Sắc Vật Thực. Sắc Khả Giản Biệt là 
Sắc Pháp tách rời với nhau được, có 20 đó là 20 Sắc Pháp còn lại. 

Sắc Bắt Giản Biệt là Sắc Pháp không thé tách rời với nhau được, có 8 đó là 4 Sắc Dai 
Hiển, Cảnh Sắc, Cánh Khí, Cảnh Vị, Sắc Vật Thực, cả 8 Sắc Pháp này tập hop nhau thành 1 
khối, thành 1 nhóm, thành 1 tổng hợp, Ngài gọi là Tổng Hợp Sắc Pháp (Rüpakalapa) ý 
muốn nói Sắc Pháp sẽ có kích cỡ nhỏ ngàn nào cho dù sẽ không thé nào trông thấy được bằng 
mắt đi nữa, thế nhưng cũng phải phối hợp với 8 Sắc Pháp này, sẽ không thể nhỏ hơn được 
(trong khoa học, Ngài gọi là Nguyên Tử (Paramanü — Cực Vi Trần) hoặc tế bào). 


Kết Thúc Phần Phân Tích Sắc Pháp 
NHÓM THỨ 3 


3. PHẢN XUẤT SINH XÚ SAC PHÁP (КОРАЅАМОТТНАМААМАҮА) 
VIỆC TRÌNH BÀY XUẤT SINH XÚ СОА SẮC PHÁP 


71 


Xuất Sinh Xứ (Samutthàna) dich nghi б 4 Pháp làm tác nhán cho Sác Pháp sinh 
khởi, là (1) Nghiệp Lực, (2) Tâm, (3) Quy Tiết, (4) Vật Thực”. 

Xuất Sinh Xứ của Sắc Pháp hiện hữu 4 thể loại là: 

(1) Nghiệp Lực (Kamma): đó là 25 Nghiệp Luc, là Tư Tám Sỡ (Cetana) ở trong 12 
Tâm Bát Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, tập hợp thành 25. Hết cả ћау 
Nghiệp Lực có 33, thế nhưng Nghiệp Lực làm cho Sắc Pháp sinh khởi chỉ có 25 thôi (trừ 4 
Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thé). 

(2) Tâm (Citta): đó là 75 Tâm (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 
Tâm Tái Sinh của chúng hữu tình và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở trong Hữu hiện 
tại tính kë từ sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ nhất sinh nói tiếp từ Tâm Tái Sinh. 

(3) Quý Tiết (Utu): đó là Hàn Lãnh Hỏa (Sitatejo) sự lạnh, Ôn Noãn Hóa (Unha 
tejo) sự nóng ở bên trong hữu tinh, và bên ngoài hữu tinh. 

(4) Vật Thuc (Аһага): đó là Вб Phẩm (Oja) ở trong các vật thực. 


KẾT LUẬN CẢ 4 XUẤT SINH XÚ VÀ SẮC PHÁP SINH TỪ XUẤT SINH KU 


Có 25 Nghiệp Lực làm cho Sắc Pháp sinh khởi, có 18 Sắc Pháp sinh từ Nghiệp Lực, 
có 9 sinh nhất định, 9 sinh bất định. 

Có 75 Tâm làm cho Sắc Pháp sinh khởi, có 15 Sắc Pháp sinh từ Tâm, 2 sinh nhất định, 
13 sinh bất định. 

Có 2 Quý Tiết làm cho Sắc Pháp sinh khởi, có 13 Sắc Pháp sinh từ Quý Tiết, không 
có sinh nhất định, chỉ có 13 sinh bất định. 

Có 1 Vật Thực làm cho Sắc Pháp sinh khởi, có 12 Sắc Pháp sinh từ Vật Thực, không 
có sinh nhất định, chỉ có 12 sinh bất định. 


PHÁN CHIA 28 SẮC PHÁP THEO CÁ 4 XUẤT SINH XỨ 


1. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ (Ekasamutthanikarüpa): là Sác Pháp sinh được từ độc 
nhất Xuất Sinh Xứ có 11 đó là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Săc Mạng 
Quyên, tập hợp 9 Sắc Pháp này sinh từ độc nhất Nghiệp Lực Xuất Sinh Xứ; 2 Sắc Biểu Tri 
sinh từ độc nhất Tâm Xuất Sinh Xứ. | 
| 2. Sác Nhi Xuát Sinh Xit (Dvisamutthanikarüpa): là Sác Pháp sinh duoc tir cà 2 
Xuất Sinh Xứ có 1 đó là Cánh Thinh sinh từ Tâm hoặc Quy Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ (Tisamutthanikarüpa): là Sắc Pháp sinh được từ cả 3 
Xuất Sinh Xứ có 3 đó là 3 Sắc Biến Thể sinh từ Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ (Catusamutthànikarüpa): là Sắc Pháp sinh được từ cả 4 
Xuất Sinh Xứ có 9 đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới sinh từ Nghiệp Lực, Tâm, Quý 
Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

5. Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutocisamutthanikarüpa): là Sắc Pháp không được 
sinh từ bất luận một Xuất Sinh Xứ nào có 4 đó là 4 Sắc Thực Tướng. 
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SU HIN HÀNH СА 4 SẮC PHÁP Ó TRONG SẮC THÂN 


Trong. sác thán cüa chüng nhán loai và các bàng sinh có hinh thái tuóng trang và các 
khí quan sai biệt hiện khởi lên được, thường nương sinh Sắc Nghiệp Luc làm nén tảng tiên 
khởi rồi các Sắc Pháp khác mới bó trợ cho hình thái tướng trạng và các khí quan hiện khởi 
lên được minh hién. Nếu như không có Sắc Nghiệp Lực làm nên tảng khoản đãi rồi, sắc thân 
của các hữu tình ấy cũng không sai dị chi với cây cối, hoặc khúc gỗ. Sắc Pháp làm người bó 
trợ cho hình thái tướng trạng và các khí quan hiện bày được minh hiến ấy là 4 thé loại Sắc 
Quý Tiết và Sắc Vật Thực. 

4 Thể Loại Sắc Quý Tiết là: 

1. Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết арасса TUNJANG) Sắc Pháp sinh từ 
Quý Tiết có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết (Cittapaccayautujarüpa): Sắc Pháp sinh từ Quý Tiết 
có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết (Utupaccayautujarũpa): Sắc Pháp sinh từ Quý 
Tiết có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết (Aharapaccayautujarüpa): Sắc Pháp sinh từ Quy 
Tiết có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

Sẽ thấy được rằng trong sắc thân của chúng nhân loại và các bàng sinh sẽ có Sắc Quý 
Tiết bao phủ khắp tất cả và khi hữu tình tử vong, Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn hiện bày trọn 
vẹn. Còn Sắc Nghiệp Lực và Sắc Vật Thực chỉ có hiện bày trong khoảng thời gian hữu tình 
vẫn còn sinh mạng thôi, khi hữu tình ấy tử vong rồi, cá 2 Sắc Pháp này cũng diệt mát hết cå. 
Còn Sắc Tâm tự bản thân không hiện khởi lên được, phải nương vào Sắc Nghiệp Lực, Sắc 
Quý Tiết, Sắc Vật Thực, cả 3 Sắc Pháp này làm chỗ thụ lập mới sinh khởi được. 

Sắc Tâm có 7 thể loại là: 

1. Sắc Tám phó thông lập ý đến Sắc Tâm hiện hành một cách chính thường, chẳng hạn 
như việc hít thở vô ra. Tâm làm cho Sắc Tâm phó thông được sinh khởi ấy là tất cả 75 Tâm. 

2. Sắc Tâm hữu quan việc vui cười, đó là việc cười giòn, việc cười mim. Có 13 Tâm 
làm cho sinh khói được việc cười giòn, là 4 Tâm căn Tham Hy Thọ, 1 Tâm Tiếu Sinh Hy 
Tho, 4 Đại Thiện Hy Thọ, 4 Dai Duy Tác Hy Tho. 

3. Sắc Tám hữu quan việc khóc lóc, đó chính thi là việc khóc lóc. Có 2 Tam làm cho 
sinh khởi được việc khóc lóc, là 2 Tâm căn Sân. 

4. Sắc Tâm hữu quan việc chuyền đổi tiểu oai nghi, đó là việc co vào, duỗi ra, cúi 
xuống, nging lên, ngoái nhìn bên trái, liếc nhìn bên phải, bước tới, thoái lui, nháy mắt, há 
miệng, nhai cắn v.v. 

5. Sắc Tâm hữu quan việc nói năng, đó là việc nói năng, đọc kinh sách, ca hát. 

6. Sắc Tâm hữu quan việc chuyển đổi cả 4 đại oai nghi, đó là việc đi, đứng, ngòi, nằm. 

Việc chuyền đổi tiểu oai nghi ¬ có 32 Tâm làm cho sinh khởi được là: 

Tâm làm cho việc nói năng... | 1 Tám Khai Y Món, 29 Đồng Lực Dục Giới, 

Cà 4 dai oai nghi... 2 Tám Tháng Trí. 
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7. Sắc Tâm hữu quan cá 4 dai oai nghi kiên có, đó là việc đi, đứng, ngồi, nim được 
thành chính thường. Có 58 Tâm chi trì cho cả 4 dai oai nghi kiên có, là 1 Tám Khai Y Món, 
29 Dóng Luc Duc Giói, 2 Tàm Tháng Trí, 26 Dóng Luc Kién Có. 

Chú thích: Cà 7 thé loai Sác Tám này, ràng khi theo Chi Pháp rói, chính thi dó là 15 


Sắc Tâm. 
PHÂN CHIA 75 TÂM THEO 7 THẺ LOẠI SẮC TÂM 
75 Tâm | Tâm Sở Phối Hợp 7 Sắc Tâm 
1. 4 Căn Tham Hy Thọ 22 có 6 thé loại (trừ khóc) 
2. 4 Căn Tham Xả Thọ 2 có 5 thé loai (trừ cười, khóc) 
3. 2 Tâm Căn Sân 22 có 6 thé loại (trừ cười) 
4. 2 Tâm Cán Si 16 có 5 thé loại (trừ cười, khóc) 
5. 10 Tâm Ngũ Song Thức 7 khóng có 
6. 2 Tám Tiếp Thâu 
3 Tâm Thám Tán | 11 | có 1 thé loai là Sác Tám phó thóng 
1 Tâm Khai Ngũ Món | 
7. 1 Tâm Khai Y Món 11 — có 5 thé loại (trừ cười, khóc) 
8. 1 Tâm Tiếu Sinh 12 có 6 thé loại (trừ khóc) 
9. 4 Đại Thiện Hỷ Thọ } 38 có 6 thể loại (trừ khóc) 
4 Đại Duy Tác Hỷ Thọ 
10. 4 Đại Thiện Xả Thọ } 37 có 5 thé loại (trừ cười, khóc) 
4 Đại Duy Tác Xả Thọ 
11.8 Tâm Đại Quả 33 có 1 thé loại là Sắc Tâm phó thông 
12. 26 Đồng Lực Kiên Cố 38 có 2 thé loại là 1. Sắc Tâm phó thông 
(trừ 2 Tâm Thăng Trí) 2. Sắc Tâm làm cho cả 3 đại oai nghi 


(việc đứng, ngồi, nằm) sinh từ 1 Y. 
29 Dóng Luc Duc Giói, 2 Tám Tháng 
Trí kiên có được lâu dài. 


Chia 26 Đồng Lực Kiên Cố như thé này (Điều thứ 12): 
5 Tâm Thiện Sắc Giới | 1. Sác Tám phó thóng 
4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới |н có 2 thé loai là | 


3 Tám Quà Вас tháp 2. Sắc Tâm làm cho cả 3 dai oai nghi (việc 


düng, ngói, nám) sinh tir 1 Y, 8 Dai Thién, 
| 1 Tám Thiện Tháng Trí kiên có lâu dài. 
5 Tám Duy Tác Sác Giói со 2 thé loại là 1. Sắc Tâm phó thông 
| 35 2. Sác Tám làm cho cà 3 dai oai nghi (viéc 
4 Tám Duy Tác Vó Sác Giói dung, ngói, năm) sinh từ 1 Y, 8 Dai Duy 
I Tác, 1 Tám Duy Tác Tháng Trí kién có 
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| lâu dài. 
1 Tâm Đạo Vô Sinh có 2 thé loại là 1. Sắc Tâm phó thông 
| bs 2. Sắc Tâm làm cho са 3 dai oai nghi (việc đứng, 
ngói, nám) sinh tir 1 Y, 8 Dai Duy Tác, 1 Tiéu 
Sinh, 1 Duy Tác Tháng Trí kién có láu dài. 


1 Tám Quà Уд Sinh 


13. 5 Tám Quà Sác Giói 35 có 1 thể loại là Sắc Tám phó thông. 
14. 4 Tam Quà Vó Sác Giói 30  khóng có 
15. 2 Tám Tháng Trí 30 có 5 thé loại (trừ cười, khóc) 


Chia 13 Đồng Lực Dục Giới Hỷ Thọ theo 3 Nhóm Người: 
1 Người Khổ Thú Vô Nhân 
1 Người Thiện Thú Vô Nhân | 4 Phàm Phu cười với 8 Tâm là: 
] Người Nhị Nhân 4 Căn Tham Hy Thọ, 4 Đại Thiện Hy Tho 
1 Người Tam Nhân 
1 Người Thất Lai | 3 Bác Quả Hữu Học cười với 6 Tám là: 
1 Người Nhất Lai | 2 Bát Tuong Ung Kién Hy Tho, 
1 Người Bát Lai J| 4 Đại Thiện Hy Tho 
1 Người Vô Sinh: Bậc Vô Sinh cười với 5 Tâm là 1 Tám Tiếu Sinh, 4 Dai Duy Tác Hy Tho. 

Chú thích: Trong 18 Tám Duc Giói cáu hành Hy Tho áy, Tám cáu hành Hy Tho sé 
làm cho sinh khởi được việc cười cần phải phối hop với: 

(1) là Tâm Dục Giới (Kamacitta), 

(2) là Hy Thọ (Somanassavedana), 

(3) làm nhiệm vụ Đồng Lực (Javana), 

(4) tiếp thầu Cảnh Dục Giói. 

vì thé Đồng Lực Dục Giới Hỷ Thọ Gonia kinaa van mói chi có được 13 
Tâm thôi, còn các Tâm còn lại không có khả năng sẽ làm cho sinh khởi được việc cười. 

Tâm phối hợp 7 thể loại Sắc Tâm: 

1. Có 14 Tâm không có khả năng làm cho bát luận một Sắc Tám nào sinh khởi 
được, là: 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới. 

2. Có 19 Tâm làm cho độc nhất Sắc Tâm phó thông sinh khói được, là: 2 Tâm Tiếp 
Thâu, 3 Tâm Thâm Tán, 1 Tám Khai Ngũ Môn, 8 Tâm Đại Quả, 5 Tám Quà Sắc Giới. 

3. Có 26 Tâm làm cho 2 thé loại Sắc Tâm là Sắc Tám phó thông và Sắc Tâm cho 
cá 3 đại oai nghi sinh khởi được, là: 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 4 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế. 

4. Có 15 Tâm làm cho 5 thể loại Sắc Tâm (trừ cười, khóc) sinh khởi được, là: 4 
Căn Tham câu hành Xả Thọ, 2 Căn Si, 1 Tâm Khai Y Món, 4 Tám Đại Thiện câu hành Xả 
Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác câu hành Xả Thọ, 2 Tâm Thăng Trí. 

5. Có 13 Tám làm cho 6 thé loai Sác Tám (trir khóc) sinh khói duoc, là: 4 Cán 
Tham cáu hành Hy Tho, 1 Tám Tiéu Sinh, 4 Tám Dai Thién cáu hành Hy Tho, 4 Tám Dai 
Duy Tác câu hành Hy Thọ. 
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6. Có 2 Tâm làm cho 6 thé loai Sắc Tám (trừ cười) sinh khói được, là: 2 Căn Sân. 


NHÓM THỨ 4 
4. PHÀN TÓNG HOP SÁC PHÁP (RÜPAKALAPANAYA) 


Việc trình bày Sắc Pháp sinh khởi thành từng nhóm, trong mỗi một Tổng Hợp Sắc 
Pháp ấy, sẽ phải có thực tính hiện hành cùng với 3 thể loại gọi là Đồng Hành (Sahavutti): 

(1) Đồng Sinh (Ekuppada): đồng sinh với nhau, | 

(2) Dóng Diét (Ekanirodha): dóng diét vói nhau, 

(3) Đồng Y Chi (Ekanissaya): có noi y chỉ, là độc nhất Tứ Sắc Dai Hién. 

Từ ngữ Tổng Hợp (Kalapa) lập ý đến nhóm, khối, quần thẻ. 

Từ ngữ Tổng Hợp Sắc Pháp (Rüpakalapa) lập ý đến Sắc Pháp sinh khởi thành nhóm, 
thành khối, thành quân thể. 

Tổng Hợp Sắc Pháp hiện hữu 23 Tổng Hợp là: 

1. 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực (Kammajakalàpa) 


2. 8 Tông Hợp Sắc Tám (Cittajakalapa) gom thành 
3. 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết (Utujakalàpa) 23 Tổng Hợp 


4. 2 Tông Hợp Vật Thực (Ahãrajakaläpa) 


Như có câu kệ bảo chứng rằng: 
Kammacittotukahara Samutthana yathakammam 
Navattha caturo dveti Kalapa hi tevisati 
Tóng Hop Sác Pháp có Nghiép Luc, Tám, Quy Tiét, Vát Thuc thành các thé loai Xuát 
Sinh Xú này, ràng khi theo só luong thuc tai rói có theo thuán tu nhu thé này: 9 Tóng Hop 
Sác Nghiép Luc, 8 Tóng Hop Sác Tám, 4 Tóng Hop Sác Quy Tiết, 2 Tổng Hop Sắc Vật Thuc, 
tập hợp thành 23 Tống Нор. 


ĐIÊU CHÚ Y TRONG VIỆC TRÌNH BÀY 4 TÓNG HỢP SẮC PHÁP 


Việc trình bày Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực ấy, là việc trình bày bằng cách rút lây Sắc 
Pháp sinh từ Nghiệp Lực một cách nhất định lên đề cập làm chủ yếu, rồi cộng với 8 Sắc Bát 
Giản Biệt, 1 Sác Mạng Quyển. Còn việc trinh bày Tổng Hop Sắc Tâm, Tổng Hợp Sắc Quý 
Tiết, Tổng Hợp Sắc Vật Thực ấy, là việc trình bày theo sự làm căn nguyên (Mala) là Câu 
kiến lập, và cán hành (Ма) là Câu tùy tùng, hoặc Câu điểm xuyết bố trí với 3 Sắc Biến Thé 
do sử dụng từ ngữ Khinh Khoái (Lahutädi) thay thé 3 Sắc Biến Thé. 

9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực (Kammajakalàpa): Chi Pháp đó là 17 Sắc Nghiệp Luc 
(trừ 1 Sắc Hạn Giới). 17 Sắc Nghiệp Lực là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bán Tính, 1 Sắc Tâm 
Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền, 8 Sắc Bát Giản Biệt. 

8 Tổng Hợp Sắc Tâm (Cittajakalapa): Chi Pháp đó là 14 Sắc Tâm (trừ 1 Sắc Han 
Giới). 14 Sắc Tám là 2 Sắc Biểu Tri, 1 Sắc Thinh, 3 Sắc Biến Thé, 8 Sắc Bát Giản Biệt. - 
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4 Tông Hợp Sắc Quý Tiết (Utujakalapa): Chi Pháp đó là 12 Sắc Quý Tiết (trừ 1 Sắc 

Hạn Giới). 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết là 2 Tổng Hợp Căn Nguyên, 2 Tổng Hợp Căn Hành. 
_2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực (Aharajakalapa): Chi Pháp đó là 11 Sắc Vật Thực (trừ 1 

Sắc Hạn Giới). 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực là 1 Tổng Hợp Căn Nguyên, 1 Tổng Hợp Căn 
Hành. | E" | 
Chú thích: 4 Tổng Hop Sắc Quy Tiết, 2 Tổng Hop Sắc Vật Thuc ấy cũng chính thi là 
một phần của 8 Tổng Hợp Sắc Tâm. 

4 Tông Hợp Căn Nguyên đó là 11 Sắc Tâm (trừ 3 Sắc Bàn Thé, 1 Sắc Hạn Giới). 

4 Tổng Hợp Căn Hành đó là 14 Sắc Tâm (trừ 1 Sắc Hạn Giới). 


NHÓM THỨ 5 
5. PHÁN CHUYÊN KHỞI SẮC PHÁP (RÜPAPAVATTIKKAMANAYA) 


Việc trình bày sự sinh khởi cùng với sự diệt mắt của Sắc theo thuận tự. 
Từ ngữ Chuyển Khởi (Pavatti) dịch nghĩa “sự hiện hành". 
Phần Chuyển Khởi hiện hữu 3 thể loại là: 1. Theo Phần Địa Giới (Bhümi). 2. Theo 
Phần Thời Gian (Kala). 3. Theo Phần Sản Địa (Yoni). 
1. THEO PHÁN DIA GIỚI: 
Atthavisati kamesu Honti tevisa rüpisu 
Saffarasevasaññmam . Arüpe natthi kificipi 
Trong 11 Duc Dia Giói, cà 28 Sác Pháp thuóng sinh duoc. Trong 15 Sác Bia Giói (trü 
Hữu Tinh Vô Tưởng Pham Thiên Giới), 23 Sắc Pháp (trừ Ty, Thiét, Thân, 2 Sắc Bản Tính) 
thường sinh được. Trong 1 Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, 17 Sắc Pháp (trừ 5 Sắc 
Thanh Triệt, 1 Sắc Thinh, 2 Sắc Bán Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 2 Sắc Biểu Tri) thường sinh được. 
Trong Vô Sắc Địa Giới, không có bát luận một loại Sắc Pháp nào sinh khởi. 


BẢN CHÍNH PHƯƠNG PHÁN CHIA 28 SẮC PHÁP SINH ĐƯỢC TRONG 


27 ĐỊA GIỚI (TRỪ 4 VÔ SẮC ĐỊA GIỚI) THEO CÁ 4 XUẤT SINH XỨ 
----- Са 4 Xuất Sinh Xứ -------- 


27 Địa Giới (4): Nghiệp Lực - Tâm - Quý Tiết - Vật Thực T.H. 4 Thực Tướng - T. H. Địa Giới - Phổ Thong Q. 
Nghĩa 


11 DucDiaGió: 18 + IS. + 13 + 12 = 58 16 74 28 230 
15 Sác B. G. (1) 13 + 15 + 13 + - = 41 12 53 23 161 
1 Vô Tuóng 10 + - + 12 + - = 22 8 30 17 90 


Chú thích: Việc tính Sắc Pháp sinh được trong các Địa Giới ấy, tính theo Xuất Sinh 
Xứ cho sinh và Sắc Thực Tướng của các Xuất Sinh Xứ ây. Còn việc tính Sắc Pháp một cách 
quảng nghĩa ấy, cho tính Sắc Thực Tướng có trong Sắc Thành Sở Tác của cả 2, 3, 4 Xuất Sinh 
Xứ, rồi cho cộng với só lượng Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực. 


VIỆC TÍNH SẮC PHÁP MỘT CÁCH QUẢNG NGHĨA 
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1. Trong 11 Duc Địa Giới, Sắc Pháp một cách quảng nghĩa có 230 là: 

18 Sắc Nghiệp Lực là 17 Sắc Thành Sở Tác x 4 Sắc Thực Tướng tập hợp thành 68 
cộng 18 mới thành 86. | 

15 Sác Tám là 9 Sác Thành Só Tác x 4 Sác Thuc Tuóng táp hop thành 36 cóng 15 mói 
thành 51. 

13 Sác Quy Tiét là 9 Sác Thành Só Tác x 4 Sác Thuc Tuóng táp hop thành 36 cóng 13 
_ mới thành 49. | 

12 Sắc Vật Thực là 8 Sắc Thành Sở Tác x 4 Sắc Thực Tướng tập hợp thành 32 cộng 
12 mới thành 44. Tập hợp Sắc Pháp một cách quảng nghĩa thành 230. 

2. Trong 15 Sắc Địa Giới, Sắc Pháp một cách quảng nghĩa có 161 là: 

13 Sắc Nghiệp Lực là 12 Sắc Thành Sở Tác x 4 Sắc Thực Tướng tập hợp thành 48 
cộng 13 mới thành 61. 

15 Sắc Tâm là 9 Sắc Thành Sở Tác x x 4 Sắc Thực Tướng tập hợp thành 36 cộng 15 mới 
thành 51. | 

13 Sác Quy Tiét là 9 Sác Thành Só Tác x 4 Sác Thuc Tuóng táp hop thành 36 cóng 13 
mới thành 49. Tập hợp Sắc Pháp một cách quảng nghĩa thành 161. 

3. Trong 1 Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, Sắc Pháp một cách quảng 
nghĩa có 90 là: 

10 Sắc Nghiệp Lực là 9 Sắc Thành Sở Tác x 4 Sắc Thực Tướng tập hợp thành 36 cộng 
10 mới thành 46. 

12 Sắc Quý Tiết là 8 Sắc Thành Sở Tác x 4 Sắc Thực Tướng tập hợp thành 32 cộng 12 
mới thành 44. Tập hợp Sắc Pháp một cách quảng nghĩa thành 90. 

2. THEO PHÀN THỜI GIAN: 

Trong tuói tho ménh chung cüa chúng hüu tinh chia ra thành 3 thói gian là: 

1. Thói Tái Sinh (Patisandhikala). 

2. Thói Chuyén Khói (Pavattikala). 

3. Thói Tir (Cutikala). 


KỆ TRÌNH BÀY SẮC PHÁP KHÔNG ĐƯỢC SINH TRONG THỜI TAI SINH 
NHUNG SINH ĐƯỢC TRONG THỜI CHUYÊN KHỞI 


Saddo vikaro jarata Maranañcopapattiyam 
Na labbhanti pavatta Ма kiñcipi na labbhati 
1 Sắc Thinh, 5 Sắc Biến Thé, 1 Sắc Lão Mại, 1 Sắc Vô Thường tập hop cả 8 Sắc Pháp 
này sinh không được trong Thời Tái Sinh là sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh, còn trong 
Thời Chuyên Khởi ấy, không có bát luận một Sắc Pháp nào sẽ không sinh được, thường sinh 
được hết tất cả. 
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BÁN DÓ TÂM LỘ TRINH PHÓI HOP CẢ 3 THỜI TRONG MỖI MOT HÜU 


Cu Pati Bha Bha Ti Na Da Pa Vi Sam Na Vo Ја Ја Ја Ja Ја Ta Ta Cu Рай 


————— Tuổi Tho Mệnh Chung 75 Năm сенын шынгыы нышы шы шышы 
2. Thói Chüyén Khói tính kë tir sát na Tru cüa Tám Tái Sinh cho dén sát na Tru cüa Tám Тї. 

1. Thói Tái Sinh chi tính láy duy nhát mót sát na Khói Sinh cüa Tám Tái Sinh thói. 

3. Thời Tử chỉ tính lấy duy nhất một sát na Diệt của Tâm Tử thôi. - 


3. THEO PHÁN SAN BIA: 

Sàn Dia có 3 hoác 4 là: 

3 Sàn Dia là: 

(1) Tháp Sinh Sản Địa lập ý đến sinh trong các chỗ có mủ nhựa dính. 

(2) Hóa Sinh Sản Địa lập ý đến phát sinh to lớn cập thời, y như thé là rớt từ ở trên cao 
xuống. 

(3) Thai Sinh Sản Địa lập ý đến sinh trong thai bào người Mẹ. 

4 Sản Địa là: 

(1) Thấp Sinh Sản Địa sản sinh không cần phải có người Mẹ Cha, nương sinh từ cây 
côi v.v. | | 
(2) Hóa Sinh Sản Địa sản sinh không cần phải có người Me Cha, chỉ nương sinh duy 
nhất Nghiệp Lực quá khứ thôi. | 

(3) Noãn Sinh Sản Địa phải nương sinh từ bầu thai người Me, khi tái sinh lần đầu tiên 
phải ở trong quả trứng trước. 

(4) Bao Y Sinh Sản Địa phải nương sinh từ bầu thai người Mẹ, thế nhưng không cần 
phải có bao bọc quả trứng. 


HỮU TINH THUỘC DUY NHÁT HÓA SINH SÁN BIA CÓ 24 NHÓM: 

] Hüu Tinh Dia Nguc, 1 Ái Duc Thiéu Dót Nga Quy (Nga Quy bị thiêu dót trong Dia 
Nguc), Chu Thién ó trong 1 Tú Dai Thién Vuong (tru Dia Cu Thién), Chu Thién ó trong 5 
Thién Giói táng trén, 16 Sác Pham Thién Giói. 


HỮU TÍNH SINH ĐƯỢC 4 SÁN DIA: 


] Nhân Loại, 1 Địa Cu Thiên, 1 Hữu Tinh Bàng Sinh, 1 Thân Atula, 1 Nga Quy (trừ 
Ái Dục Thiêu Đốt Nga Quy). 


CÁC CHƯ THIÊN Ở TRONG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG THIÊN GIỚI CÓ 3 NHÓM: 
1. Dia Cư Thiên (Bhummatthadevata): Chư Thiên nương trú trên mặt quà địa cầu, 


núi đôi, bảo tháp v.v. 
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2. Mộc Cư Thiên (Rukkhatthadevata): Chu Thiên nương trú trên cây cối. 
3. Không Cư Thiên (Akasatthadevata): Chư Thiên nương trú trong hư không (từ 
ngữ Attha trong chó này dịch nghĩa “nương nhờ”). 


TRÌNH BÀY CÂU KỆ ЭЁ CẬP DÉN SU PHÁT TRIÉN SẮC PHÁP КЁ TỪ TAI 
SINH CHO DÉN KHI CÓ KHÍ QUAN TÉ TOÀN 


Pathamam kalalam hoti Kalala hoti abbudam 
Abbudä jayate pesi Pesi nibbattate ghano 
Ghana pasaja jayanti Кеѕа loma пајарі ca 
1. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Sinh, Sắc Chüng Tử (Kalalarũpa) sinh, là giọt 
nước trong suốt giống như nước dầu mè. 
2. Trong tuần lễ thứ 2, di hậu Sắc Chủng Tử, Sắc Phôi Điểm (Abbudarüpa) sinh, có 
trạng thái tương tự như tròng trứng đỏ, có sắc tựa như nước rửa thịt. 
3. Trong tuần lễ thứ 3, di hậu Sắc Phôi Điểm, Sắc Phói Thai (Pesirüpa) sinh, có trang 
thái như miếng thịt mềm nhão, có sắc màu đỏ. 
4. Trong tuần lễ thứ 4, di hậu Sắc Phôi Thai, Sắc Thai Khối (Ghanarüpa) sinh, có 
trạng thái thành một khối, có hình đáng giống quả trứng gà. 
5. Trong tuần lễ thứ 5, dĩ hậu Sắc Thai Khối, Ngũ Chi (Paficasakha) sinh, là Sắc 
Pháp phát triển ra thành năm chi (Tato param). Tiếp nói từ nơi ấy là khoảng giữa tuần lễ thứ 
12 đến tuần lễ thứ 42, các thể loại là tóc, lông, móng v.v. cũng hiện bày. 


TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI LÀN ĐẦU TIÊN VÀ LÀN CUÓI CUNG 
CỦA SẮC NGHIỆP LỰC, SẮC TÂM, SẮC QUÝ TIẾT, SẮC VẬT THỰC 


1. Sắc Nghiệp Lực sinh khởi lần đầu tiên ở sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh, sinh 
lần cuối cùng ở sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

2. Sắc Tâm sinh khởi lần đầu tiên ở sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ 1 (hoặc Tâm 
thứ 2 là Tâm thứ 2 trong Hữu Phân mới). Phàm Phu và Bậc Hữu Học sinh lần cuối cùng ở sát 
na Khởi Sinh của Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh sinh lần cuỗi cùng ở sát na Khởi dd cua 
Tâm thứ 2 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi di. 

3. Sắc Quý Tiết sinh khởi lần đầu tiên ở sát na Trụ của Tâm Tái Sinh và sinh khởi tiếp 
tục ngay cả hữu tình ay tü vong thành tu thi, thành xuong cót, tro bui, hoác dát di nita; sinh 
mãi cho đến khi thé gian bị hoại diệt. - 

4. Sắc Vật Thực sinh khởi ké từ Bô Phám thám nhập khắp tất cả (trong tuân lễ thứ 2 
— 3) và sinh khởi lần cuối cùng ở sát na Diệt của Tâm Tử (chi đối với Hữu Tình sinh theo 
Thai Sinh Sản Địa thôi). Đối với Thấp Sinh Sản Địa và Hóa Sinh Sản Địa (trừ Phạm Thiên 
Giới) sinh khởi lần đầu tiên ở Lộ Trình Ý Môn sinh khởi dĩ hậu Tâm Tái Sinh và Tâm Hữu 
Phần và thường sinh khởi nối tiếp mỗi một sát na của Tâm. 


NÍP BÀN SIÉU LY (NIBBANAPARAMATTHA) 


PHÁN LOẠI КЇР BÀN 
Có 1: Trạng thái tinh lac (Santilakkhana) 
Phán Loai Hữu Du Y Nip Bàn (Saupadisesanibbana) 
Của Có 2 
Níp Bàn 


Vô Dư Y Nip Bàn (Anupädisesanibbäna)_ 
Không Hư Nip Bàn (Sufüfiatanibbana) 

Có 3 | V6 Tuóng Níp Bàn (Animittanibbana) 
V6 Nguyén Níp Bàn (Appanihitanibbana) 


NÍP BÀN CÓ 1 


Nip Bàn ràng khi theo trang thái thực tính hiện hữu duy nhất là Trang Thái Tinh Lac 
(Santilakkhana), lập y đến tĩnh trạng hết các Рмёп Não và Ngũ Uán. 


NÍP BÀN CÓ 2 


Nip Bàn rằng khi Phân Định Tác Nhân (Kãranapariyäyena) có 2 thé loại, là: 
1. Hữu Dư Y Nip Bàn (Saupadisesanibbana) | 
2. Vô Du Y Níp Bàn (Anupädisesanibbäna) | 
1. Hữu Du Y Nip Bàn ý muôn nói là Nip Bàn hiện hành với 5 Uân, là Di Thục Quà và 
Sắc Nghiệp Luc vẫn còn dư sót của các phiền não, đó là Nip Bàn của Bậc Vô Sinh vẫn còn 
sinh mệnh. 
2. Vô Dư Y Níp Bàn ý muốn nói là Níp Bàn không có 5 Uán là Di Thuc Ома và Sác 
Nghiệp Luc còn lại, đó là Nip Bàn của Bác Vô Sinh dá Viên Tịch Nip Bàn rồi. 


NÍP BÀN CÓ 3 
1. Không Hư Nip Bàn (Suññatanibbäna) 
2. Vô Tướng Nip Bàn (Animittanibbana) 


3. Vô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbana) 


1. Không Hư Nip Bàn ý muôn nói là trạng huống sinh hoạt của Nip Bàn ấy tiêu thất 
toàn bộ phiên não và 5 Uán, không có chi còn du sót. 


2. Vô Tướng Níp Bàn ý muốn nói là trạng huống sinh hoạt của Níp Bàn ấy không có 
bát luận tiêu chí, tiêu ký, hình thù tướng trạng, sắc màu nào cả. 


3. Vô Nguyện Níp Bàn ý muốn nói là trạng huống sinh hoạt của Níp Bàn ấy không có 
Cảnh đáng sở câu với Tham, và không có Ái Dục hình thành nhu yếu ở trong Níp Bàn ấy 
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GIẢI THÍCH QUÁNG NGHĨA NÍP BÀN SIÊU LY 


Nghiệp Xứ (Kammatthàna) có 2 là: 

1. An Chỉ Nghiệp Xứ (Samathakammatthana) 

2. Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vipassanakammatthana). 

Nghiệp Xứ (Каттай Шапа) dịch nghĩa “trú xứ của việc thực hành, việc hành động, 
công việc”. 

I. AN CHÍ NHIỆP XỨ (SAMATHAKAMMATTHANA) dịch nghĩa “trú xứ của 
việc thực hành an chi”. 

An Chi (Samatha) hiện hữu 2 thé loại là: 

1. Hy Thiéu An Chi (Parittasamatha): là việc tiến tu An Chi Nghiệp Xứ của hang 
Người vẫn chưa thám nhập đạt đến Thiền Dinh Kiên Сб (Appanäjhãna). 

2. Dáo Đại An Chi (Mahaggatasamatha): là việc tién tu An Chỉ Nghiệp Xứ của hang 
Người thám nhập chứng đạt đến Thiền Dinh Kiên Cố (Appanajhana) là đã chứng đạt đến. 
Thiền Định Dáo Dai (Mahaggatajhana) rồi. | 

An Chi (Samatha) y muốn nói đến sự an chỉ, sự an tinh, sự an định; hiện hữu 3 Phần: 

Phần thứ 1: Đối với Phàm Tam Nhân có Chú Giải (Vacanattha) rằng: Kilese 
sametiti = Samatho dịch nghĩa “Pháp nào làm cho phiền não có Tham Dục Triển Cái 
(Катасһапдапіуагара) v.v. được an tịnh xuống, vì thé Pháp ấy gọi tên là An Chỉ 

 (Samatha)". Chi Pháp đó là Dinh (Samadhi) là Tâm Sở Nhất Thống (Ekaggatäcetasika) 
trong 8 Tâm Đại Thiện, 1 Tâm Thiện So Thiền Sắc Giới. 

Phần thứ 2: Đối với Bậc Vô Sinh trở lại tiến tu An Chỉ Nghiệp Xứ lần nữa, có Chú 
Giải (Vacanattha) răng: Cittam sametiti = Samatho dịch nghĩa “Pháp nào làm cho Tâm bát 
an tịnh do bởi việc tiếp thâu rất nhiều thé loại Cảnh được an tinh xuống, nghiêm trú trong một 
Cánh duy nhất, vì thé Pháp ấy gọi tên là An Chỉ (Samatha)". Chi Pháp đó là Định (Samadhi) 
là Tâm Sở Nhất Thống (Ekaggatñcetasika) trong 8 Tâm Đại Duy Tác, 1 Tâm Duy Tác Sơ 
Thiên Sắc Giới. | 

Phần thứ 3: Đối với Sơ Thiền Hạnh Vận Giá (Pathamajhanalabhipuggala) và tất 
cả Bậc Thánh Nhân đã chứng đắc Thiền Dinh, có Chú Giải (Vacanattha) răng: Vitakkadi 
o]hãrikadhamme sametiti = Samatho dịch nghĩa “Pháp nào làm cho thé loại Chi Thién thô 
thién có Tầm (Vitakka) v.v. được an tịnh xuống, là không cho sinh khởi, vì thé Pháp ấy goi 
tên là An Chỉ (Samatha)”. Chi Pháp đó là Định (Samadhi) là Tâm Sở Nhất Thống 
(Ekaggatäcetasika) trong Tâm Thiện Nhị Thiền — Tâm Duy Tác Nhị Thiền v.v. cho đến Tâm 
Ngũ Thiên — Tâm Duy Tác Мей Thiên. 

Nghiệp Xứ (Kammatthana) hiện hữu 7 nhóm là (Cảnh): (1) 10 Hoàn Tinh (Kasina), 
(2) 10 Bát Tịnh (Asubha), (3) 10 Tùy Niệm (Anussati), (4) 4 Vô Lượng Phần (Appa 
maññä), (5) 1 Tưởng (Saññä), (6) 1 Phân Tích (V avatthana), 4 Vó Sác (Aruppa). 

Tóm tát có duoc 40 Cánh Nghiép Xú, trong 40 Cành Nghiép Xú áy, Cánh sé cho Thión 
Định duoc sinh khói có 30 (trừ 8 Tùy Niệm, 1 Tưởng, 1 Phân Tích). | | 
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Tu Tàp (Вһауапа) dịch nghĩa “Pháp dáng tiến tu cho luôn sinh khởi trong bón tính 
của mình”, Tu Tập có 3 là: 

1. Chuán Bi Tu Tập Định (Parikammabhãvanäsamaädhi) đó là Tâm Đại Thiện, Tâm 
Đại Duy Tác sinh khởi trước trước tính Кё từ mới bắt đầu được tién tu An Chỉ Nghiệp Xứ 
suốt cho đến ký trụ cảnh giới Ấn Nhập Não Hải Hình Tượng (ehay Thó 
Tuóng). | 
2. Cán Hành Tu Tàp Dinh (Upacarabhavanasamadhi) dó là Tàm Dai Thién, Tám 
Dai Duy Tác sinh khói tiép cán vói Thién Dinh Kién Có (Аррапајһара). 

3. Kién Có Tu Тар Dinh (Appanabhavanasamadhi) dó là Pháp dua Pháp tuong ung 
lên đến Cảnh ngay trước mắt (30 Cảnh). 

Trưng Triệu (Nimitta) dịch nghĩa “Pháp nhất định phải tri đắc là kinh thường 
(Nicca) do bởi Tâm, Tâm Sở”. Trưng Triệu hiện hữu 3 thé loại là: 

1. Sơ Thủy Tu Pháp Quan Sát Trưng Triệu (Parikammanimitta : Sơ Tướng) đó 
là 40 Cảnh Nghiệp Xứ có Địa Hoàn Tinh (Pathavikasina) v.v. 

2. An Nhập Não Hải Hinh Tượng (Uggahanimitta: Thô Tướng) đó là Cảnh tất tu 
khấu lưu do bởi Đồng Lực Thiện Ý Môn, Đồng Luc Duy Tác Y Môn cùng với tác thành 
Trưng Triệu. 

3. Tướng Chỉnh Thể Phân Cách Thể Toàn Trưng Triệu (Patibhaganimitta: 
Quang Tướng) đó là Cảnh Nghiệp Xứ có thực tính y như thé An Nhập Não Hải Hình Tượng 
M E Thô Tướng). 


TRÌNH BÀY TRUNG TRIỆU THÀNH CÁNH CHO ĐỐI VỚI 3 TU TẬP 


Sơ Thủy Tu Pháp Quan Sát Trưng Triệu 


| (Parikammanimitta : So Tuóng) 
Chuán Bi Tu Táp Dinh thành Cảnh (1 đối 2) 
(Parikammabhävanäsamädhi) 


Và Ấn Nhập Não Hải Hình Tượng 
(Uggabanimitta: Thô Tướng) 


Cận Hành Tu Tập Định 
(Upacarãbhävanäsamädhi) có Tướng Chinh Thé Phân Cách Thé Toàn Trưng Triệu thành Cảnh (2 đối 
1) | 

Kién Có Ти Тар Dinh (Patibhaganimitta: Quang Tuóng) 


(Appanabhavanasamadhi) 


Tóm lai 30 Cánh Nghiép Xú theo Thién Dinh Kién Có nhu thé này: 

Tám So Thién (Pathamajhanacitta) có 25 Cánh Ché Dinh là 10 Hoàn Tinh, 10 Bát 
Tinh, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Số Tức, 1 Sở Ái Hoan Hy Hữu Tinh Chế Định (Piyamana 
pasattapaññatfi), Khổ Dau Hữu Tình Chế Định (Dukkhitasattapaññatfi), An Lạc Hữu 
Tình Chế Định (Sukhitasattapaññatti). 

Tâm Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền có 14 Cảnh Chế Định là 10 Hoàn Tịnh, 1 
Số Tức, 3 Hữu Tình Chế Định. 
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Tám Ngũ Thiền có 12 Cánh Chế Dinh là 10 Hoàn Tinh, 1 Só Tức, 1 Trung Bình 
Hữu Tinh Chế Dinh (Majjhattasattapaññatti). 


QUÁ PHƯỚC СОА VIỆC TIỀN TU AN CHỈ NGHIỆP KU 


1. Làm cho sinh khởi được Thiên Định. 

2. Thực hiện được Thắng Trĩ. 

3. Làm nên tảng cho Nhập Thiền Diệt được. 

4. Với mãnh lực của Thiền Định khi tử vong cho phát sinh trong Sắc Địa Giới, Vô Sắc 
Địa Giới. 

II. MINH SÁT TUỆ NGHIỆP XỨ (VIPASSANAKAMMATTHANA) dịch nghĩa 

“trú xứ của việc tu tập Minh Sát Tuệ”. Từ ngữ Minh Sát Tuệ (Vipassana) dich nghia “Iri 
Tuệ kiến giải minh hiển một cách đặc biệt (Sắc, Danh)". 

Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ hiện hữu 6 nhóm là: 

(1) 7 Thanh Tịnh (Visuddhi), 

(2) 3 Thuc Tướng (Lakkhana), 

(3) Tùy Quán (Anupassan3), 

(4) 10 Minh Sát Trí (Vipassanafiana), 

(5) 3 Giải Thoát (Vimokkha), 

(6) 3 Tiền Diện Giải Thoát (Vimokkhamukha). 

Từ ngữ Thanh Tịnh (Visuddhi) dịch nghĩa “sự thanh tịnh tách khỏi phiền não một 
cách đặc biệt, với Giới (Sila), Dinh (Samadhi), Tuệ (Paññã)”. 

(1) 7 THANH TINH (VISUDDHI): 

1. Giới Thanh Tịnh (Silavisuddhi): sự thanh tịnh của Giới đức. 

2. Tâm Thanh Tịnh (Cittavisuddhi): sự thanh tinh của Tâm thức. 

3. Kiến Thanh Tịnh (Ditthivisuddhi): sự thanh tịnh của Tri Kiến. 

4. Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh LM CC E su thanh tịnh của Trí Tuệ 
vượt thoát khói sự hoài nghi. 

5. Đạo Phi Dao Tri Kiến Thanh Tịnh (Maggamaggafianadassanavisuddhi): su 
thanh tịnh trong việc kiến giải minh hiển của Trí Tuệ rằng là Chánh Đạo (Maggapatipada) 
và Phi Рао (chăng phải Chánh Dao). 

6. Dao Tri Kién Thanh Tinh (Patipadafianadassanavisuddhi): su thanh tinh trong 
việc kiến giải minh hiển của Trí Tuệ là dung phẩm tién hành đáo đạt duy nhất phần Chánh 
Đạo. | | | 

7. Tri Kiến Thanh Tinh (Nanadassanavisuddhi): sự thanh tinh trong việc kiến giải 
minh hién cüa Trí Tué (4 Tám Dao). 

(2)3 THUC TUÓNG (LAKKHANA): 

1. Vô Thường Thực Tướng (Aniccalakkhana): thực tướng không thường tôn. 

2. Khổ Dau Thực Tướng (Dukkhalakkhana): thực tướng khó đau. 

3. Vô Ngã Thực Tướng (Anattalakkhana): thực tướng vô ngã. 
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(3) 3 TÜY QUÁN (ANUPASSANA): 
.. 1. Vô Thường Tùy Quán (Aniccanupassana): tư m kiến giải theo trạng thái không 

thường tồn. 

2. Khó Đau Tùy Quán (Dukkhãnupassanä): tư khảo kiến giải theo trạng thái khổ 
đau. | Lx 

3. Vô Ngã Tùy Quán (Anattànupassana): tư khảo kiến giải theo trạng thái vô ngã. 

(4) 10 MINH SÁT TRÍ (VIPASSANANANA): 

4.1. Quán Trạch Trí (Sammasanafiana - Phó Thông Trí): Trí Tuệ quy định tri đắc 
Sắc Pháp — Danh Pháp thé theo Tam Thuc Tướng. 

4.2. Sinh Diệt Trí (Udayabbayaüana): Trí Tuệ quy định tri đắc sự sinh diệt của Sắc 
Pháp — Danh Pháp. 

4.3. Hoại Diệt Trí (Bhangafiana): Trí Tuệ quy định tri đắc sự hoại điệt của Sắc Pháp 
— Danh Pháp. 

4.4. Kinh Cụ Trí (Bhayañana — Вб Úy Trí): Trí Tuệ quy định tri đắc Sắc Pháp — 
Danh Pháp là tai họa đáng sợ hãi. 

4.5. Khốn Khổ Trí (Admavañana — Quá Hoan Trị): Trí Tuệ quy định tri đắc tội 
nghiệt của Sắc Pháp — Danh Pháp. 

4.6. Yém Ó Trí (Nibbidafiana- Yém Phién Trí): Trí Tué quy dinh tri dác yém phiền 
trong Sắc Pháp — Danh Pháp. 

4.7. Dục Thoát Trí (Muñcitukamayatäñäna): Trí Tuệ khởi sinh sự truy cầu đục niệm 
sẽ bài thoát Sắc Pháp — Danh Pháp. 

4.8. Giản Trạch Trí (Patisankhafiana — phố Ly Trí): Trí Tuệ tư khảo Sắc Pháp — 
Danh Pháp một lần nữa thé theo Tam Tướng. 

... 4.9. Hành Ха Trí (Sankharupekkhaíiana): Trí Tuệ an phóng tĩnh mặc trong Sắc 

Pháp — Danh Pháp. 

4.10. Thuận Tùng Trí (Anulomañäna): Trí Tuệ kiến giải nhất trí với Minh Sát Trí 
phía trên. 


Có 10 Minh Sát Tùy Phiền Não (Vipassanüpakilesa) sinh nói tiép tir Sinh Diét Trí, 
là: 

1. Ánh Sáng (Obhasa) đó là Minh Sát Quang Minh (Vipassanobhàsa). . 

2. Trí (Nana) đó là Minh Sát Trí (Vipassanafiána) là Trí Tuệ sinh khói vi Minh Sát. 

3. Hy (Pīti) đó là sự mãn túc sinh khói từ việc tién tu Minh Sát Tuệ. 

Hy có 5 thé loại là: 

3.1. Tiêu Dán Hy (Khuddakapiti): Tâm hân hoan duyệt ý hy thiểu vừa đủ cảm giác 
SỞ gai Ốc. 

3.2. Sát Na Hy (KhanikäpTfi): tâm hân hoan duyệt ý thường luôn sinh khói chỉ khoảng 
sát na. 

3.3. Hải Triều Hy (Okkantikapiti): tâm hân hoan duyệt ý cho đến sắc thân lúc lắc 
trầm bóng. 
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3.4. Khinh Thân Hy (UbbengäpTfi): tâm hân hoan duyệt y cho đến sắc thân lơ lửng. 
3.5. Sung Mãn Hy (Pharanapiti): tâm hân hoan duyệt ý cho đến tâm khoáng thần di 
sắm nhập khắp cả thân và tâm (Sung Mãn Hy này là Hy chân thật trong Thiền Định). 


4. Khinh An (Passaddhi) đó là sự an tịnh khắp cả sắc thân và tâm thức. 

5. An Lạc (Sukha) đó là sự an lạc tế trí thâm thúy. 

6. Thắng Giải (Adhimokkha) đó là sự tín phụng có năng lực cường liệt. 

7. Kiên Nghi (Paggaha) đó là sự kiên nghị một cách cường liệt. 

8. Phụng Thị (Uppatthàna) đó là Niệm cực kỳ năng cán, mẫn tiệp. 

9. Hành Ха (Upekkh8) đó là sự an phóng tĩnh mặc trong Hành và Cảnh. 

10. Thiết Vọng (Nikanti) đó là Minh Sát Tuệ Thiết Vọng (Vipassananikanti) là sự 
hy duyệt, mãn ý trong cá 9 Án Đức trác tuyệt. 

(5) 3 GIẢI THOÁT (VIMOKKHA): 

5.1. Không Hư Nip Bàn (Suññatanibbãna) là bài thoát bởi sự hinh thành tiêu thắt, là 
Thánh Đạo (Ariyamagga) đã tiếp thâu với sự quy định kiến giải minh hiển trong Vô Ngã 
(Anattà) (Bậc có Tuệ Quyên (Paññindriya) cường liệt). 

5.2. Vô Tướng Níp Bàn (Animittanibbàna) là bài thoát bởi không có trưng triệu tiêu 
chí, là Thánh Đạo (Ariyamagøa) đã tiếp thâu với sự quy định kiến giải minh hiển trong Vô 
Thường (Aniccam) (Bậc có Tín Quyền (Saddhindriya) cường liệt). 

5.3. Vô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbana) la bài thoát bởi bát thành vi chuẩn tác 
cüa Khát Ái (Tanhãpanidhi), là Thánh Đạo (Ariyamagga) đã tiếp thâu với sự quy dinh 
kiến giải minh hiển trong Khổ Đau (Dukkham) (Bậc có Dinh Quyền (Samadhindriya) 
cường liệt). 

(6) 3 TIỀN DIỆN GIẢI THOÁT (VIMOKKHAMUKHA): 

6.1. Không Hư Tùy Quán (Suññatãnupassan8) là việc bài thoát với việc tư khảo 
kiến giải rằng là tiêu thất, Hiện Khởi Tiếp Dẫn Minh Sát Tuệ (Vutthanagaminivipassanà) 
căn cứ dựa vào Vô Ngã Thực Tướng (Anattalakkhana). 

6.2. Vô Tướng Tùy Quán (Animittanupassana) là việc bài thoát với việc tư khảo 
kiến giải rằng là không có trưng triệu tiêu chí, Hiện Khởi Tiếp Dẫn Minh Sát Tuệ 
(Vutthanagaminivipassana) căn cứ dựa vào Vô Thường Thực Tướng (Aniccalakkhapa). 

6.3. Vô Nguyện Tùy Quán. (Appanihitanupassana) là việc bài thoát với việc tu khảo 
kiến giải rằng là bát thành vi chuẩn tác của Khát Ái, Hiện Khởi Tiếp Dẫn Minh Sát Tuệ 
(Vutthanagaminivipassana) cán cứ dua vào Khổ Dau Thực Tướng (Dukkhalakkhana). 

Chú thích: Giải Thoát (Vimokkha) hình thành Níp Bàn Siêu Lý trong 4 Pháp Siêu 
Lý. Tiền Diện Giải Thoát (Vimokkhamukha) là đạo lộ sẽ tiến hành dé cho đáo đạt Níp Bàn, 
chăng phải bản thân Níp Bàn Siêu Lý. 


TRÌNH BÀY VIỆC TÓNG HỢP 7 THANH TINH VÀO TRONG 16 TRÍ TUỆ: 


I. GIỚI THANH TINH (SILAVISUDDHI) đó là 4 Thanh Tịnh Giới, là: 

1. Biệt Biệt Giải Thoát Cảnh Giới (Patimokkhasamvarasila) dó là 5, 8, 10, 227 
Thanh Tinh Giói có dugc bói Thuán Tinh Thuyét Giáo (Desanasuddhi). 

2. Cán Phóng. Luát Nghi (Indriyasamvarasila) dó là Thanh Tinh Giói phóng hó 6 
Cán có duoc bói Thuán Tinh Cánh Giói (Samvarasuddhi). 
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3. Sinh Ké Thanh Tinh Giói (Ajivaparisuddhisila) đó là Thanh Tinh Giới cho việc 
sinh kế thanh tịnh có được bởi Bát Thuần Tịnh (Atthasuddhi). | 

4. Khảo Sát Tất Nhu Vật Giới (Paccayanissitasila) đó là Thanh Tịnh Giới y cứ việc 
tư khảo 4 Vật Dụng có được bởi Thuần Tịnh Khảo Sát (Paccavekkhanasuddhi). 


II. TÂM THANH TINH (CITTAVISUDDHI) dó là 2 Dinh (Samadhi) là Cán Hành 
Dinh (Upacarasamadhi), Kién Có Dinh (Appanasamadhi). 

HI. KIEN THANH TINH (DITTHIVISUDDHI) dó là Danh Sác Phán Biệt Trí 
(Матагӣрарагіссһедайара). 

IV. DOAN NGHI THANH TINH (KANKHAVITARANAVISUDDHI) đó là 


Duyên Sinh Thủ Chấp Trí (Paccayapariggahafiana). | 

У. ĐẠO PHI ĐẠO TRI KIÊN THANH TINH (MAGGAMAGGANANADASSA 
NAVISUDDHI) đó là Quán Trạch Trí (Sammasanañãna - Phó Thông Trí) và Sinh Diệt 
Trí (Udayabbayafiana) tiên khởi (Niên Khinh Sinh Diệt Trí - Tarunaudayabbayañana). 

VI. ĐẠO TRI KIÊN THANH TINH (PATIPADANANADASSANAVISUDDHI) 
đó là cà 9 Minh Sát Trí (Vipassanafiana) là Sinh Diệt Trí di hậu (Luc Khí Sinh Diệt Trí - 
Balaudayabbayafiana) cho đến Thuận Tùng Trí (Апшотайаӣра) (Trí Tuệ thứ 4 đến Trí 
Tuệ thứ 12). 

VII. TRI KIÊN THANH TINH (NANADASSANAVISUDDHI) đó là cả 4 Tuệ Dao 
(Maggafiana) là Thất Lai Đạo, Nhất Lai Dao, Bát Lai Đạo, Vô Sinh Dao. 


MINH SÁT TUỆ PHÁI PHÓI HỢP VỚI: 


1. Cảnh của Minh Sát Tuệ là 6 Cảnh Minh Sát Tuệ Địa Giới (Arammanavipassanä 
bhümi) có 5 Uán v.v. (Sắc Pháp — Danh Pháp). | 

2. Công việc của Minh Sát Tuệ là Tâm Sở Niệm (Saticetasika) y chiếu hoài niệm 
trong Cảnh Sắc Danh. 

3. Tự thân của Minh Sát Tuệ là Tâm Sở Trí Tuệ (Paññãcetasika) y chiếu lý giải thấu 
triệt trong Cảnh Sắc Danh. 


TUỆ CHUYÊN TỘC (GOTRABHÜNANA) [LÀ TUỆ THỨ 13 TRONG 16 TUỆ] 
HIỆN HỮU 2 THẺ LOẠI: 


1. Dáo Đại Chuyên Tộc (Mahaggatagotrabhü) sản trừ tuyệt Chuyển Tộc Dục Giới 
(Gotrabhükama) khói lên Chuyển Tộc Dáo Dai (Gotrabhümahagsgata) (trong Lộ Trinh 
Thién Dinh). 

2. Siêu Thế Chuyén Tóc (Lokuttaragotrabhü) sản trừ tuyệt Chuyển Tộc Phàm Phu 
(Gotrabhüputhujjana) khởi lên Chuyển Tộc Thánh Nhân (Gotrabhüariya) (trong Lộ 
Trình Đắc Dao). 


LỘ TRÌNH Y MÓN QUY ĐỊNH SẮC - DANH TRONG PHÁN TIÊN KHÓI 
(Đếm không хиё) 
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----- có Sắc — Danh làm Cảnh 


Bha Na ра | Ма Ja Ја Ja Ja Ја Ja Ја Bha 


----------- 8 Tâm Dai Thiện ----------- 

LỘ TRÌNH ĐẮC ĐẠO (MAGGAVITHI) 

(Tuệ Đạo, Tuệ Quả là Trí Tuệ thứ 14 và 15 trong 16 Trí Tuệ) 
-—— Sác-Danh .  p-— Níp Bàn làm Cánh 

Bha Na Da |Ma Pari U Anu Go [Ma Pha Pha Bha 


Tuong Ung Vo 
TUỆ KHẢO SÁT (РАССАУЕККНАМАМАМА) (Là Trí Tuệ thứ 16) 
-------- có 4, 5 Pháp làm Cánh | 
Bha Na Da|Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja 


1-4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí--- 
Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí 


Khảo Sát (Paccavekkhana) được trích từ ngữ Pati + Ikkhana 

Pati dịch nghĩa “một lần nữa”. Ikkhana dịch nghĩa “tư khảo, khảo lự”. 

Từ ngữ Khảo Sát (Paccavekkhana) dịch nghĩa “tư khảo một lần nữa” là dĩ hậu Lộ 
Trình Thiền Định và Lộ Trình Đắc Đạo đã diệt rồi. 

Tóm tắt lại: Chỉ có tiến tu Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ thôi sẽ cho thắm nhập đến Níp 
Bàn được. Việc tiễn tu An Chỉ Nghiệp Xứ không làm cho được thám nhập đến Níp Bàn. 


THIỆN CÔNG QUÁ VIỆC TIỀN TU MINH SÁT TUỆ NGHIỆP XỨ 
(ANISAMSAVIPASSANAKAMMATTHANA) 
(Trích từ Giáo Khoa Thư Minh Sát Tuệ Hành Giá (Vipassanayanikayogi) 
soạn tác bởi Saddhammajotika Dhammacariya) 


Trong sát na tién tu Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ, Tâm Bát Thiện loại ty liệt nhu việc sát 
tử hữu tình, thâu đạo v.v. không cần phải nói rằng sẽ sinh khởi lên được; thậm chí Tâm Thiện 
loại tế trí như sự mãn У, sự bất mãn y, sự ngộ giải, sự tâm thần bất định, các sự tư khảo, đó là 
Tham (Lobha), Sân (Dosa), Si (Moha) các thé loại này cũng sinh khởi một cách cực tiểu, 
hoặc nếu nhu đã sinh khởi rồi cũng không có thé sẽ tồn tại được lâu dài. Tất cả đây cũng bởi 
vì trong sát na đang tiễn tu Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ thường có Niệm Tỉnh Giác (Satisampa 
jañña) là thường luôn có việc hạn định liễu đắc, nhất thiết hành giả thực hành trong sát na áy 
sẽ là Lộ Thân, Lộ Ngữ, Lộ Y di nữa, thường phải có Niệm (Sati) liễu đắc ở mọi sát na. Việc 
có Niệm liễu đắc ở mọi sát na, chính thị sát na này mới có khả năng sẽ không cho các phiền 
não, có Tham, Sân, Si v.v. ấy sinh khởi được dé dàng, vì theo lẽ chính thường các phiền não 
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nguoi fa thường luôn sinh khởi trong sát na trông thấy, sát na được lăng nghe, sát na được 
ngửi, sát na được biết khẩu vị, sát na xúc cham và sát na tư khảo; tỷ nhu sát na trông thấy nếu 
có sự mãn ý, dục cầu được sinh khởi, thể loại này cũng là Tham phiền não (Lobhakilesa), 
nếu như bất mãn ý, tâm tình phiền muộn, thương tâm, sợ hãi sinh khởi, thể loại này cũng sắp 
là Sân phiền não (Dosakilesa), néu nhu có su hoài nghi, hoặc sự ngộ giải sinh khởi, thê loại 
này cũng sắp là Si phiền não (Mohakilesa). Còn phiền não ngoài ra đây cũng thường sinh 
khởi hiện hành vừa theo thích hợp. Sự việc như thế này chính thị cũng bởi vì khuyết phạp 
Niệm Tỉnh Giác, thế nhưng đối với hành giả ấy có Niệm Tỉnh Giác là thường luôn có việc 
hạn định liễu đắc, thế rồi trong việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. các thê loại ay Tam 
Thiện đó là Vô Tham (Alobha), Vô Sân (Adosa), Vô Si (Amoha) có Niệm làm chủ vi thường 
luôn có được cơ hội sinh khởi, vì thé Tâm Bát Thiện có các phiền não mới không có cơ hội 
sinh khởi, hoặc nếu như cũng sẽ có sinh khởi thì cũng không có khả năng tón tại được lâu dài 
như đã nói rồi. 

Nếu như hành giả luôn mãi có sự cần miễn thực hành, Phân Biệt Danh Sắc Trí 
(Namarüpaparicchedafiana) Ở phần Tu Sở Thành Tuệ (Bhávanamayapaíifia) thuóng sinh 
khói, và néu nhu tiép tuc cán mién thuc hành nüa, Duyén Sinh Thü Cháp Trí (Paccaya 
pariggahafiana) cũng sinh khởi. Khi hành giả đạt đến Duyên Sinh Thủ Chấp Trí này rồi, 
đáo dat danh xưng Bậc Tiểu Thất Lai (Cülasotàpannapuggala). Nếu nhu tiếp tục cần miễn 
thực hành, Minh Sát Trí (Vipassanafiana) cũng thường sinh khởi một cách thuận tự, là 
Quán Trạch Trí (Sammasanafiana - Phó Thông Trí), Sinh Diệt Trí (Udayabbayafiana), 
Hoại Diệt Trí (Bhangafiana), Kinh Cu Trí / Вб Úy Trí (Bhayafiana), Khốn Khổ Trí / 
Quá Hoan Trí (Adinavafiana), Yém Ó Trí / Yém Phién Trí (Nibbidafiana), Dục Thoát 
Trí (Muñcitukamyatäñãna), Giản Trạch Trí / Quyết Ly Trí (Patisankhafiana), Hành Ха 
Trí (Sankharupekkhafiana). Khi hành giả có được Trí Tuệ tính kê từ Phó Thông Trí trở di 
cho đến Hành Xà Trí này, đáo đạt danh xưng Bác Trung Thất Lai (Majjhimasotapanna 
puggala). Nếu cần miễn tiếp tục, Trí Tuệ ở trong Lộ Trình Đắc Dao (Maggavithn) là Thuận 
Tùng Trí (Anulomañäna), Chuyển Tộc Trí (Gotrabhũñäna) và Thất Lai Dao Trí 
(Sotäpattimaggañana), Thất Lai Quả Trí (Sotäpattiphalañãna) cũng sinh khởi với hành 
giả ấy và coi như là vị hành giả ду đã đáo đạt thành Bậc Thất Lai (Sotapannapuggala) một 
cách tê toàn, đáo đạt danh xưng là Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) đầu tiên trong Phật 
Giáo. Sự kiện thiện công quả trọng đại phát sinh từ việc cần miễn thực hành Minh Sát Tuệ 
chính thị đã được trình bày 0 y phán Nghiệp Xứ ban đầu rồi. 

Người nào đã cần miễn thực hành tu dưỡng trong Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ cho đến 
khi đáo đạt kết quả đến Đạo Quá rồi, coi như là vị ấy nhất định an tâm rằng sẽ không còn phải 
tiếp tục sinh tử chuyền hói trong Vòng Luân Hồi lâu dài nữa và cửa cả 4 Thống Khổ Địa Giới 
thường đóng lại một cách nhất định đối với Bậc Thánh Nhân này, và khi thụ sinh thành Nhân 
Loại hoặc thành Thiên Tử trong kiếp sống nối tiếp thường không thụ sinh trong tông tộc hạ 
tiện, thường không sinh trong tông tộc Tà Kiến (Micchaditthi), thường không thụ sinh trong 
quốc độ không có Phật Giáo (Buddhasasana), thường không thụ sinh làm Người có khí quan 
khiếm khuyết, không thụ sinh làm hoại nhân, ác nhân, vô tri nhân, và việc sinh làm Người 
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hoặc Thiên Tử của Bác Thất Lai này cũng chỉ thụ sinh 7 kiếp sống thôi. Đây chính thị cũng 
là thiện công quả đã được tiếp thụ từ việc tiến tu Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ. 

Cho dù hành giả sẽ thực hành vẫn chưa đáo đạt Bậc Đại T hát Lai (Mahàsotapanna) 
mà chi dáo dat Minh Sát Trí ó trong Bác Trung Thát Lai, hoác ó trong Bác Tiéu Thát Lai, và 
nếu nhu vị ấy mệnh chung trong sát na đang thuc hành, hoặc đình chỉ việc tiến tu Minh Sát 
Tuệ rồi tiếp đến ngay sau đó mệnh chung, cũng đảm bảo được rằng vị ấy sẽ không bị đọa vào 
cá 4 Thống Khổ Địa Giới; và khi di thụ sinh thành Nhân Loại hoặc Thiên Tử cũng không đi 
thụ sinh trong tông tộc hạ tiện, sẽ là Người có Chánh Kiến (Sammaditthi) và có sự hoan hỷ 
sùng phụng đối với Giáo Pháp; và sẽ có được cơ duyên hội kiến với Hiền Triết Nhân 
(Sappurisa) có Pháp cao thượng; đây là thiện công quả đã có được y như thể tương tự với 
Bậc Đại Thất Lai (Mahasotapanna) phát sinh từ việc tién tu Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ. 

Hoặc nếu như hành già sẽ thực hành vẫn chưa đáo đạt Bậc Thất Lai mà chỉ đang hạn 
định liễu đắc có Niệm (Sati) và Định (Samadhi) thiện hào rối phát sinh mệnh chung ngay 
trong sát na ấy, hoặc vừa mới đình chỉ việc tiến tu Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ rồi liền mệnh 
chung một cách tương tự cũng không đọa vào cả 4 Thống Khổ Địa Giới; và khi thụ sinh thành 
Nhân Loại hoặc thành Thiên Tử cũng không thành Người tué tri thường có bón tính gắn kết 
trong sự kiện Phật Giáo. Và khi được Thính Pháp thiện hảo rồi thường phát sinh hoan hỷ sùng 
phụng, quan tâm trong Giáo Pháp ấy, và cũng là thành kết quả đã được tiếp thụ y như thê với 
Bậc Tiểu Thất Lai, và đây chính thị cũng là thiện công quả đã được tiếp thụ từ việc tiễn tu 
Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ. 

Lại nữa, Bậc đã có được Thất Lai Đạo, Thất Lai Quả thành Bậc Thất Lai rồi, néu như 
tiếp tục thực hành nữa, Tuệ Dao (Maggaíiana), Tuệ Quả (Phalafiana) trong thuận tự nối 
tiếp lại thường sinh khởi nữa, là Nhất Lai Dao (Sakadagamimagga), Nhất Lai Quả (Saka 
 dagamiphala), Bát Lai Dao (Anagamimagga), Bát Lai Quà (Anàagamiphala), Vô Sinh 
Dao (Arahattamagga), Vó Sinh Quá (Arahattaphala). Vi nào can mién thuc hành cho dáo 
đạt Vô Sinh Dao, Vô Sinh Quả thành Bác Vô Sinh (Arahantapuggala), coi nhu là Bậc ấy đã 
hành thiện sự trong Phật Giáo hoàn tất rồi, các Phiền Não Lâu Hoặc (Kilesaasava) hiện hữu 
trong tâm tánh ấy đã bị tuyệt diệt một cách hoàn toàn. Bậc ду đã hoạch đắc điều đầu tiên của 
Nip Bàn là Hữu Dư Y Níp Bàn (Saupadisesanibbana), ý muốn nói là các phiền não đã tuyệt 
diệt không còn dư sót và khi Bậc ay vién tich cüng coi nhu là dáo dat Nip Bàn goi là Vó Du 
Y Nip Bàn (Anupàdisesanibbàna) ấy là việc tuyệt diệt các Thủ Uán (Upadanakhan dha) 
dà tuyét diét Нйи (Bhava), Kiép Sóng (Jati) sé con tiép tuc sinh nữa; coi nhu là Bậc áy dáo 
dat Tinh Lac (Santisukha) là sự an lac một cách an tinh, không có Sinh Chúng (Jati), Lão 
Mai (Jara), Bénh Hoan (Vyadhi), Tir Vong (Marana), Khó Dau (Dukkha), Uu Tho 
(Domanassa), Não Hai (Upayasa) mà ấy là sự an lạc một cách trác tuyệt mà Đức Chánh 
Dang Giác đã có ý nguyện một cách phi thường sẽ cho chúng hữu tình được hoạch đắc khắp 
mọi nơi đều có, và sự an lạc một cách trác tuyệt này cũng là thiện công quả phát sinh từ hành 
thiện sự tiến tu Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ đã được giải thích rồi. 


- KỆ MIÉU THUẬT ÂN ĐỨC СОА NIP BÀN 
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Padamaccutamaccantam Asaünkhatamanuttaram 
| Nibbanamiti bhasanti — Vanamuttà mahesayo 

Chu Chánh Dáng Giác đã tam cầu Án Đức cực cu đại, là Giới Uán (Silakhandha), 
Dinh Uán (Samädhikhandha), Tuệ Uán (Pafifiakhandha), Bậc dà thoát ly khói Pháp Ai 
Duc (Tanhã) câu thúc khán mật, thường dé cáp đến một loại Pháp Chủng thực tính 
(Sabhävadhamma) thám nhập được, hiện hữu một cách đặc biệt bát hữu quan với Pháp Hữu 
Vi, không có sự tử vong, và đã vượt thoát ra khói 5 Uán, đã không bị điểm xuyết bố trí với 
bất luận một Duyên nào trong 4 Duyên, là Pháp cực bảo quý, đó là Níp Bàn. 


KỆ MIÊU THUẬT ÂN ĐỨC CỦA NÍP BÀN KHI CHIẾT TỰ CÓ ĐƯỢC 5 TỪ NGỮ: 


1. (Padam) dịch nghĩa là “một phần”. 

2. Bát Tử (Accutam) dịch nghĩa “Pháp không có sự tử vong”. 

3. Phi Thường (Accantam - Cực Kỳ) dịch nghĩa “Pháp đã vượt thoát khỏi 5 Uán ở 
phân quá khứ và vị lai”. 

4. Vô Vi (Asañkhatam) dịch nghĩa “Pháp không bi điểm xuyết bố trí bởi bất luận một 
Duyên nào trong 4 Duyên”. 

5. Vô Thượng (Anuttaram) dịch nghĩa “Pháp cực bảo quý”. 


Trình bày 1, 2, 3 Níp Bàn (Trình Bày Theo Phân Vô Tỷ Pháp): 
Níp Bàn rằng khi theo trạng thái thực tính có 1, là Trạng Thái Tịnh Lạc (Santilakkha 
na), lập ý đến tĩnh trạng hết các Phiền Não và 5 Uán. 
Níp Bàn rằng khi theo Phân Định Tác Nhân (Kãñranapariyäyena) có 2, là: 
1. Hữu Du Y Níp Bàn (Saupadisesanibbana) 
2. Vô Dư Y Nip Bàn (Anupädisesanibbäna) 
1. Hữu Du Y Níp Bàn ý muôn nói Níp Bàn hiện hành với 5 Uán, là Dị Thục Quả và 


Sắc Nghiệp Lực vẫn còn dư sót các Phiền Não; đó là Níp Bàn của Bậc Vô Sinh vẫn còn sinh 
mạng; gọi là Hiện Pháp Níp Bàn (Ditthadhammanibbana - Kim Sinh Níp Bàn) cũng 
được, vì các Bậc Vô Sinh thâm nhập lý giải thâu triệt Níp Bàn vẫn còn sinh mệnh, vẫn chưa 
được Viên Tịch Níp Bàn (Parinibbàna). | 

2. Vó Du Y Níp Bàn y muón nói là Níp Bàn khóng có 5 Uán là Di Thuc Quà và Sác 
Nghiệp Luc còn lại, đó là Nip Bàn của Bậc Vô Sinh đã Viên Tịch Nip Bàn rói; goi là Lai 
Sinh Nip Bàn (Samparayikanibbana) cũng được, vì các Bậc Vô Sinh khi Viên Tịch Nip 
Bàn mới thâm nhập Níp Bàn. 

Níp Bàn ràng khi theo trạng huống sinh hoạt (thâm nhêp dén) có 3, là: 


1. Không Hư Nip Bàn (Suññatanibbäna) 
2. Vô Tướng Nip Bàn (Animittanibbana) 
3. Vô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbàna) 
1. Không Hư Níp Bàn ý muốn nói là trạng huống sinh hoạt của Níp Bàn à ay tiêu thất 


toàn bộ phiền não và 5 Uán, không có chi còn du sót. 
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2. Vó Tuóng Níp Bàn y muón nói là trang huóng sinh hoạt của Nip Bàn áy khóng có 
bát luận tiêu chí, tiêu ky, hinh thù tướng trang, sắc màu nào cả. 

3. Vô Nguyện Níp Bàn ý muốn nói là trạng huống sinh hoạt của Nip Bàn áy không có 
Cảnh đáng sở cầu với Tham, và không có Ái Dục hình thành nhu yếu ở trong Níp Bàn ду. 


Két Thüc Níp Bàn Siéu Ly 
16 Tháng Sáu 2529 
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ABHIDHAMMA PITAKA 
VÔ TY PHÁP TANG ` 


вд Sách Chú Giái 


ABHIDHAMMATTHA SANGAHA 
TÓNG HOP NÓI DUNG VÓ TY PHÁP 


TẬP I: CHƯƠNG І - IV 


CHU'ONG I: CITTASANGAHA (TÓNG HOP TÁM) 
CHU'ONG II: CETASIKASANGAHA (TONG HOP TÂM SỞ) 
CHU'ONG III: PAKINAKASANGAHA (TÓNG HOP LINH TINH) 
CHU'ONG IV: VITHISANGAHA (TÓNG HOP LÓ TRINH) 

Bác Tiéu Hoc Vó Ty Pháp Dé Tam - Dé Nhi (Cülabhidhammika) 
(Hiéu Dính Và Tái Bán Làn Thir Nhát) 


Tác Già: SADDHAMMAJOTIKA MAHA THERA 
Dich Già: SANTAKICCO MAHA THERA 
(Dai Trưởng Lão TINH SU) 
Bién Táp: Bhikkhu PASADO 


P.L. 2566 . D.L. 2022 
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LOI MỞ ĐẦU 
(Xuất Bản Lần Thứ Tám) 

Giáo khoa thư Siêu Ly Quang Minh (Paramatthajotika) với Chương thứ 1, thứ 2 và 
thứ 6 gồm Tâm (Citta), Tâm Sở (Cetasika), Sắc Pháp (Rüpa) và Níp Bàn (Nibbana) là 
giáo khoa thư tiên khởi mà bậc học giả Vô Tỷ Pháp sẽ được nghiên cứu học hỏi. Chương 
trình đào tao trong hạng bậc này đã được coi như làm thành nền tảng Giáo Pháp rất trọng yếu. 
Với người có sự mong mỏi dé sẽ thấu hiểu được ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp thì càng cần phải 
có sự thấu hiểu cùng với sự ghi nhó thật vi diệu, tương đương với Trí Tuệ của bậc hoc già đã 
có được thực hiện vậy; vì răng nền tảng Giáo Pháp mà sẽ nghiên cứu ở trong các hạng bậc: 
cao hơn tiếp nối theo đấy, thi đa phần cũng sẽ phái nói đến các vẫn đề của Tâm, Tâm Sở, Sắc 
Pháp và Níp Bàn này vậy. 

Còn về một khía cạnh khác nữa, là một khi bậc học giả đã có được nghiên cứu học hỏi 
một cách tốt đẹp rồi, thì cũng nên vận dụng nén tảng Giáo Pháp dắt dẫn vào việc trau giói tu 
tập Pháp Hành, ngỏ hầu rèn luyện thúc liém tâm thức của minh dé không phải bị rơi vào phía 
đạo lộ thấp hèn ty liệt; vì nhỡ như bậc học giả không có khả năng thúc liễm tâm thức của 
mình dé cho phải bị rơi về phía con đường ty liệt, áy là tham lam, sân hận, lầm lạc; thì hạng 
người ấy chăng khác nào với cái vá mà chăng biết được hương vị của canh vậy. Mong rằng 
quyên giáo khoa thư này sẽ chỉ dẫn đạo lộ cho bậc học giả được kiến tập xuyên suốt sự an vui 
sự tién hóa ở trong Giáo Pháp của Đức Chánh Ding Giác. 

Xin hoan hy tán thành (Anumodana) với Ngài Trưởng Lão cùng với tập thể ở trong 
việc xuất bản quyền giáo khoa thư này. Xin cho Ngài Trưởng Lão có được sự an vui, sự tiễn 
hóa, tư duy nghĩ tưởng đến bát luận điều thích hợp nào với Giáo Pháp thì xin cho điều ау 
được thành tựu viên mãn vẹn toàn; và cuỗi cùng xin cho Ngài Trưởng Lão được thành đạt đến 
Dao Quả Níp Bàn ở trong thời vi lai cận đại này. 


Đại Trưởng Lão Dhammakamo Maha Thera 


Vụ Phó Vụ Chuyên Tu Pháp Hành 
Hiệu Trưởng Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp 
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LỜI KHAI ĐOAN 
(Đại Trưởng Lão Saddhammajotika Dhammacariya) 


Janitabbam pajanati Desitabbam pi asayam 
Desako yena ñanena Desetu tassa tejasä 


Đức Chánh Ding Giác là Bậc đã lập y khái thuyết Chánh Pháp, là Bậc đã lập ý toàn tri 
đến Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadhamma), Đức Phật đã ứng đương khải thuyết với 
nhiều phương cách, cho đến liễu tri thấu suốt cả tâm tính tập khí của nhiều Chúng Hữu Tình 
Khả Thuần Phục (Veneyyasatta); xin cho bất luận mãnh lực nào của cả ba mãnh lực Toàn 
Giác Trí (Sabbaññutañäna) йу, hó tro ban phát cho Dé Tử Đức Phật phát sinh Trí Tuệ thậm 
thâm ngõ hầu có khả năng sẽ soạn tác bộ Kinh điển này cho được thành tựu một cách viên 
mãn. 

Toàn Giác Trí của Bậc Chánh Đăng Giác có ba thể loại mãnh lực, ấy là: 

1. Thuyết Giảng Giáo Pháp (Desetabbadhamma): Toàn tri Giáo Pháp khả khải 
thuyết phó truyền phó cập, tức là năm trường hợp Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadham 
ma). [Đức Phật lập ý dạy bảo cho người hữu duyên được nghe, được hiểu biết những Pháp 
cao siêu, và sớm nhận thức chân như thực tính các Pháp đáng hiểu biết, đáng nhận thấy.] 

2. Phương Quảng Thuyết Giảng Giáo Pháp (Desetabbadhammapakära): Toàn 
tri trong việc thuyết giảng Giáo Pháp thành nhiều từng phần từng đoạn (Tuần Tự Giáo Pháp), 
tức là có khả năng thuyết giảng một cách tuyệt hảo, phương quảng, ngay ở trong cùng một đề 
tài. [Đức Phật lập ý giảng dạy bảo Giáo Pháp hữu lý đến với người hữu duyên được nghe, ngõ 
hầu có thê liễu tri dáng tầm cầu Pháp Chân Dé] 

3. Khả Tử Giáo Đạo Giả (Уепеууајјһаѕауа): Toàn tri tam tính tap khí cüa Chúng 
Hữu Tình Khả Thuần Phục phó cập rằng Giáo Pháp nào sẽ thích hợp và làm thành hữu ích 
đối với nhóm người nào, thì cũng sẽ nêu lên những điều Pháp ấy ra giảng giải để cho thích 
hợp đối với tâm tính tập khí của nhóm người ấy. [Đức Phật lập ý giảng dạy đặc biệt phi thường 
đến với người hữu duyên, một khi đã thực hành theo Pháp Học - Pháp Hành thì hăng luôn 
ding kết quả lợi ích.] 

Vì Toàn Giác Trí có cả ba mãnh lực như đã được đề cập đến ở tại đây, và cũng chính 
vì lý do này mà một khi Đức Phật đang khi thuyết giảng thì tất cả hàng Phật Tử có được chú 
ý lắng nghe Chánh Giáo Pháp khải truyền của Đức Phật ở ngay trong sát na ấy, thì ai ai cũng 
đều được chứng đắc Đạo Quả, ước tính thành só lượng mười triệu, và Кё ra Toàn Giác Trí đây 
quả là hữu ích một cách thù thăng đối với chúng hữu tình ở trong thé gian này. 

Người soạn tác kinh điển, hoặc người hướng dẫn giảng giải về Pháp Học (Pariyatti 
dhamma) gồm Luật Tạng, Kinh Tạng, Vô Ty Pháp Tạng, và Pháp Hành (Patipatti 
dhamma) là An Chỉ (Samatha) - Minh Sát Tuệ (Vipassana), hoặc người đã là Bậc Thuyết 
Pháp Giả (Dhammakathika) có nhiệm vụ thuyết giảng Giáo Pháp đối với tất cả những Hội 
Chúng dé dẫn đến khởi sinh đức tin và đồng thời tịch diệt các Pháp Triển Cái (Nivarana); 
hết cả thấy toàn là những công việc có liên quan đến việc kiến tạo Pháp Toàn Thiện (Parami 
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— Ba La Mật), và luôn cả làm thành sự việc trong yếu ở trong việc sé bảo toàn Phát Giáo cho 
được tồn tại và tăng trưởng tiến hóa. Vì thế, cả ba nhóm người này thiết yếu sẽ cần phải có 
được Trí Tuệ phối hợp với cả ba trường hợp mãnh lực Toàn Giác Trí này vừa theo thích hợp 
để sẽ có được. | 

1. Cá ba nhóm người đã vừa đề cập đến rồi đây, sé có được Trí Tuệ phối hợp với ba 
trường hợp mãnh lực Toàn Giác Trí đấy, tức là những nhóm người åy thiết yếu sẽ cần phải 
được thụ lãnh việc nghiên cứu học hỏi chương trình đào tạo các học khóa một cách hoàn mãn 
mới sẽ có được Trí Tuệ phối hợp với mãnh lực vừa theo thích hop thé theo điều thứ nhất vậy. - 

2. Chương trình đào tạo các học khóa đã được nghiên cứu học hỏi một cách hoàn mãn 
rồi đấy, sẽ phải là việc nghiên cứu học hỏi đã được lăng nghe lời giải thích ty giáo, so sánh 
ân dụ, và suy xét từng các ý nghĩa từ ở nơi vị Giáo Thọ có nền tảng luận chứng và trí đức tốt 
đẹp mới sẽ có được Trí Tuệ phối hợp với mãnh lực vừa theo thích hợp thể theo điều thứ hai 
vậy. | 

3. Khi dà duoc nghién cúu hoc hói chuong trinh dào tao các hoc khóa mót cách hoàn 
màn, luón cà dà duoc láng nghe các lói giái thích tót dep rói dáy, së cần phải liễu tri đến các 
hành động và việc nói năng của tất cả mỗi con người hiện hành theo Thực Tính (Sabhava) 
vì rằng các hành động và việc nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tâm Sở Bát Thiện, và các hành 
động nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tâm Sở Tinh Hảo đây; rằng khi tính theo Cảnh, Lộ Trình, 
Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tyu và Nhân Cần Thiết thì có sự khác biệt với nhau. Cho dù 
quả thật có sự khác biệt nhau di nữa, tuy nhiên các hành động nói năng mà phát sinh từ ở noi 
Tâm Sở Bắt Thiện ở phần cực vi tế lại na ná tương tự với các hành động nói năng mà phát 
sinh từ ở nơi Tâm Sở Tịnh Hảo ở bên phía thiện hảo; vì thế, cả ba nhóm người này sẽ cần 
phải thấu hiểu tường tận đến sự khác biệt với nhau: 

* Giữa các hành động nói năng phát sinh từ noi Tham Lam (Lobha) và các hành dóng 
nói nàng phát sinh tü noi Tín Niêm (Saddha), Vó Sàn (Adosa), Hoan Hy (Mudita), thé theo 
sự xác thực của Chân Dé. 

* Giữa các hành động nói năng phát sinh từ nơi Sân Hàn (Dosa) và các hành động nói 
năng phát sinh từ nơi Tàm Quy (Hiri — Ottappa), Bi Mẫn (Karuna), thể theo sự xác thực 
của Chân Dé. 

e Ciữa các hành động nói năng phát sinh từ nơi Tà Kiến (Ditthi), Hoài Nghi (Vicikic 
cha), Tật Dó (Issa) và các hành động nói năng phát sinh từ noi Chánh Ngữ (Sammavaca), 
Chánh Nghiệp (Ѕаттакаттапќа), Chánh Mang (Sammaajiva), Trí Tuệ (Pañña), thé 
theo sự xác thực của Chân Dé. 

* Giữa các hành động nói năng phát sinh từ noi Si Mê (Moha), Ngã Man (Mana), 
Hôn Thùy (Thma Middha) và các hành động nói nàng phát sinh từ noi Vô Tham (Alobha), 
Vô Sân (Adosa), Trung Gian (Tatramajjhattata), Bi Mẫn (Karuna), Trí Tuệ (Paññ3), 
thé theo su xác thuc cüa Chán Dé; nhu vậy v.v. mới sé có được Trí Tuệ phối hợp với mãnh 
lực vừa theo thích hợp thé theo điều thứ ba váy. — 

Nếu như không có được hiện hành theo như điều đã vừa dé cập ở tại đây, thì người ây 
sẽ không có được Trí Tuệ phối hợp với cả ba trường hợp mãnh lực, mà có thé chỉ có Trí Tuệ 
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ó thé loai thóng thường. Vì lý do này, da phần các việc nghi suy, việc thuyết giảng, và việc 

soạn tác các kinh dién, sẽ thiên hướng di theo đường lỗi Tư Kiến (Attanomati), sẽ xa rời 
những lời Phật Ngôn, Chú Giải và Phụ Chú Giải. Một khi đã là như vậy, thì người đã được 
thụ lãnh việc đào tao (Hoc Gia), hoặc người đã được đọc (Độc Giả), hoặc đã được lắng nghe 
các loại kinh điển từ các vị này rồi (Thính Giả); mà nếu nhỡ như phát sinh đức tin trong các 
lời nói ấy, thì cũng giống như người phải bệnh sốt lại đón nhận thuốc lầm, và quả thật là vô 
cùng đáng tiếc; vì rằng người đã được thụ lãnh việc đào tạo, hoặc đã được đọc, hoặc đã được 
lắng nghe từ các loại kinh điển này, sẽ chăng thé nào có được sự liễu tri đến những lời Phật 
Ngôn và Chú Giải một cách rõ ràng. 

Và néu như cả ba nhóm người này [Soạn Tác Giả (Ganthakara), Giảng Thuyết Giả 
(Ganthavacaka) và Thuyết Pháp Giả (Dhammakathika)] có được Trí Tuệ phối hợp với cả 
ba trường hợp mãnh lực Toàn Giác Trí vừa theo thích hợp như vậy ròi; thế là kinh điển của 
các vị ấy soạn tác, hoặc Pháp Học hoặc Pháp Hành mà các vị ấy hướng dẫn giảng giải, hoặc 
Giáo Pháp mà các vị ấy đang thuyết giảng, nhất định hắn là vô cùng hữu ích đến với người 
đã được đọc, đã được học, và đã được lắng nghe, thì cũng giống như bệnh nhân mà đã được 
dùng đúng bài thuốc hay vậy. 

Với mãnh lực Thiện Tám, Bàn Đạo đã truy niệm nghĩ tưởng đến Ân Đức Toàn Giác 
Trí, do vậy, nguyện cho cả ba trường hợp mãnh lực này hiện hữu trong nội tâm bón tính Bàn 
Đạo vừa theo thích hợp, và xin được hiện khởi lên ngay ở trong sát na đang soạn tác kinh 
điển, dé cho quyền kinh sách này được thành tựu một cách viên mãn, và sẽ được làm thành 
lợi ích đến với người nghiên cứu học hỏi quyền kinh sách này. 

Lai nữa, trong Pháp Học Giáo Truyền (Pariyattisasana) phối hợp với cá ba Tạng là 
Tạng Luật (Vinayapitaka), Tang Kinh (Suttantapitaka) và Tạng Vô Ty Pháp (Abhi 
dhammapitaka); trong những cả ba Tang này mà nếu nhỡ nhu chỉ có việc dich thuật Pali 
ngữ, và lời giải thích đặc biệt chỉ có mỗi một Tạng Kinh ở trong các quốc độ ấy, thế thì cũng 
sẽ có việc giảng dạy việc học hỏi duy nhất chỉ mỗi một Tạng Kinh ấy thôi; và sẽ không có 
được việc giảng dạy việc học hỏi ở trong cả hai Tạng còn lại, ấy là Tạng Luật và Tạng Vô Tỷ 

_ Pháp. Một khi đã là như vậy thì sẽ phát sinh lên điều tác hại đến với tất cả các hàng Phật Tử; 
bởi vì tất cả những hàng Phật Tử ау, chi có mói mót bán tám trong уіёс tim kiém muu sinh, 
và sé thiéu mát đi việc rèn luyện kỷ cương về Thân về Lời, luôn cả mất đi đức tin và sự tín 
ngưỡng ở trong Phật Giáo; và rit chỉ có Ái Dục (Tanhã), Ngã Man (Мапа), Tà Kiến 
(Ditthi), khinh miệt bỉ báng đến Tạng Luật và Tạng Vô Tỷ Pháp mà chính đấy cũng là những 
Phật Ngôn. Và đấy cũng chính là điều tác hại đã phát sinh từ ở việc không được thụ lãnh việc 
nghiên cứu học hỏi ở trong Tạng Luật và Tạng Vô Tỷ Pháp ấy vậy. 

Nếu ngặt như lời địch thuật và lời giải thích mà duy nhất chỉ có hai Tạng Kinh và Tạng 
Luật này thôi, và chắng có lời dịch thuật và lời giải thích ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp như vậy 
rói ở trong các quốc độ ấy; thé thì cũng chỉ có việc giảng dạy và việc nghiên cứu học hỏi đặc 
biệt chuyên ở trong Tạng Kinh và Tạng Luật này thôi, và như thế, việc nghiên cứu học hỏi 
trong Tạng Vô Ty Pháp cháng thé nào có cơ hội sinh khởi lên được. Một khi đã là như vậy, 
thì cũng sẽ phát sinh lên điều tác hại đến với tất cả các hàng Phật Tử, bởi vì tất cả những hàng 
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Phật Tử ay sê cüng ru nhau chi lo bán tám trong viéc tim kiếm muu sinh và trong việc rèn 
luyện kỷ cương về Thân về Lời, nhằm chỉ để tôn thêm sự xinh đẹp dáng vẻ diện mạo ở bên 
ngoài; còn vé phía nội tâm bón tính là phần ở bên trong thì lại thiếu mát đi đức tin, sự tín 
ngưỡng chàng có được vững chắc ở trong tôn giáo của minh; vả lại chỉ có tà kiến thấy sai 
chấp lầm, chỉ có ngã mạn chấp thủ tôi ta, và khinh miệt bỉ báng trong Tạng Vô Tỷ Pháp này. 
Và đấy cũng chính là điều tác hại đã phát sinh từ ở việc không được thụ lãnh việc nghiên cứu 
học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp ấy vậy. | 

Vi thé, ó quóc dó nào nếu có được lời dịch thuật và lời giải thích ở trong cả ba Tạng 
một cách hoàn toàn té bị, thì їйї cả các hàng Phật Tử ở trong quốc độ ấy, cũng sẽ có được thụ 
lãnh việc nghiên cứu học hỏi trong cả ba Tạng một cách hoàn toàn tè bị. Một khi đã là nhu 
vậy, thi tâm trí của những hàng Phật Tử này sé duoc phối hợp với đức tin, sự tín ngưỡng ó 
trong Phật Giáo của mình một cách vững chắc bát thối chuyển, cháng có tâm trí nghiêng ngã 
trong các đạo giáo khác; và luôn cả các đạo giáo ấy cũng không thé nào len lỏi xen lẫn vào, 
hoặc phá hại đức tin, sự tín ngưỡng của tất cả các hàng Phật Tử ấy được. Chuẩn Xác Tà Kiến 
(Niyatamicchaditthi), Thường Kiến (Sassataditthi), Đoạn Kiến (Ucchedaditthi) cà 3 Tà 
Kiến này cũng không thể nào sinh khởi được, mà có thể chỉ có Hữu Thân Kiến (Sak 
kayaditthi), đấy chỉ là loại Tà Kiến phó thông. 

Ayàathavamana sự kiêu man bát hợp, và Yathavamana sự kiêu mạn thích hợp một 
cách thô thién cũng không có thé sinh khởi được; và nếu có, chỉ có thé là Yathava mana sự 
kiêu man thích hợp thuộc loại vi tế. Và lại cả Tư Tiền (Pubbacetana), Tư Hiện 
(Muficacetana), và Tư Hậu (Aparacetana) liên quan với việc phóng khí xả thí, thọ trì giới 
luật, бёр hóa tu tập của tất cả các hàng Phật Tử йу, cũng sẽ là loại Tư Tâm Sở (Cetana) tịnh 
hảo, thanh tịnh và chân chánh; tránh xa khỏi Bất Thiện Pháp sẽ len lỏi xâm nhập vào trong cả 
ba Tư Tâm Sở ấy vừa theo thích hợp. Và đây cũng chính là ân đức ích trí phát sinh tir ó noi 
viéc nghién cúu hoc hói ó trong Tang Vó Ty Pháp à ay vày. 

Một khi kết luận lại, với việc nghiên cứu học hỏi ở trong cá ba Tang này, thì việc học 
hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đã được xếp vào việc học hỏi mang lại rất nhiều lợi ích. Tất cả 
sự việc này, là cũng vì việc học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đã góp phân hỗ trợ, giúp đỡ 
sách tán cho việc học hỏi trong cả hai Tạng còn lại, loại trừ di tri kiến sai lầm và đã làm cho 
phát sinh lên chánh tri kiến; ràng tri kiến của mình đã được thụ lãnh từ việc nghiên cứu học 
hỏi Tạng Kinh ấy, thì chăng thê nào chỉ bằng ấy đủ làm cho phát sinh lợi ích đặc biệt trong 
việc tự lập thân tác thành cơ nghiệp trong kiếp hiện sinh này, mà đó chỉ làm cho có tri kiến 
trong viéc cu xử đối đãi với nhau ở cả hai phía tốt và хап, dé rồi sẽ xa lánh di khỏi sự xấu ác, 
và sẽ sinh sống theo đường lối tốt đẹp tuần tự kế từ bậc thấp cho đến bậc cao, ngõ 'hàu cho 
được thành tựu lợi ích về bản thân và lợi ích cho quý Ngài, luôn cả trong kiếp sống này và 
kiếp sóng vi lai. 

Và tri kiến phát sinh từở VIỆC học hỏi Tạng Luật, cũng pnis phái chi nhàm dé cho 
việc rèn luyện ky cương vé Thân về Lời một cách viên mãn trong việc giao tiếp ở những nơi 
trọng yếu, hầu để tôn thêm sự xinh dep dáng vẻ diện mạo ở bên ngoài, mà lập ý chỉ nhăm cho 
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Thân và Lời Ấy được thanh tinh; và ngõ hầu cho bản thân chăng phải bị thụ lãnh sự ưu não 
khốn khó, hoặc tha nhân phải thu lãnh sự khốn khổ bởi do dua vào Thân và Lời của ta. 

_ Điều này một khi sẽ nêu lên tỷ dụ để so sánh, thì Tạng Vô Ty Pháp được ví như ré 
cái, Tạng Luật được ví như thân cây, và Tạng Kinh được ví như cành nhánh của thân 
cây. Hoặc một trường hợp khác, nếu sẽ tỷ dụ để sánh với cơ thé, thì Tạng Vô Tỷ Pháp được 
ví như trái tim, Tạng Luật được ví như sinh mang, và Tang Kinh được ví như các chỉ 
phần của thân thể. 

Chính vi thế, Bàn Đạo đã lập khởi việc giảng dạy vào mỗi ngày vé Tạng Vô Ty Pháp 
đến với tất cả các vị học giả kë từ Phát Lịch 2492 (Dương Lịch 1950) tại Đại Học Đường Vô 
Ty Pháp Chung Cáo Thị Tu Viện (Rakkhanghositaràma) tinh ly Dhonburi trở đi cho đến 
Phát Lich 2509 đây, Bàn Dao đã vừa giảng day các kinh dién và luôn cả với việc soạn tác các 
kinh sách liên quan với Tạng Vô Tỷ Pháp. Ngay hiện giờ, kinh sách liên quan với Tạng Vô 
Tỷ Pháp đã được liệt kê cho việc biên soạn và sẽ đặng làm thành tựu một cách mau chóng 
cho chương trình đào tạo các học khóa đây, thì đã có được 25 quyền kinh rồi. 

Theo chó Bàn Đạo đã vừa đề cập đến ở tại đây, chăng phải là việc nói dưới hình thức 
dé mà khoe khoang khoác lác. Bàn Dao chi có lập ý dé cho tất cả các hàng Phật Tử đã có sùng 
tín ở trong Phát Giáo được thấu hiểu đến mục đích của Bàn Đạo một cách chân thực rằng Bán 
Dao đã phải thụ lãnh sự vất và cà về thé xác làn tinh thần cháng phải là không ít. Và lại khi 
việc soạn tác kinh điển đã được xong xuôi rồi, kế đến sẽ là việc sắp xếp in án cho thành quyên 
kinh sách dé lên Báo Tháp Pháp Bảo (Dhammacetiya — Kho tàng kinh các) thì việc sắp 
xếp in án cho được thành tựu cũng quả là khó khăn. Vì lẽ tất cả các hàng Phật Tử vẫn chưa 
có được ưa thích nghiên cứu học hỏi ở trong trình độ Giáo Pháp này, và cũng có một vài người 
có sự hiểu biết sai lầm rằng quyên Kinh Pháp ấy là kinh sách dé cho người ưa thích in ấn và 
phân phát trong các tang lễ ma chay, chẳng cần thiết để sẽ bỏ vốn đầu tư cho việc tạo dựng 
hoặc cho việc mua bán. Vi lý do này, việc in án và xuất bàn giáo khoa thư Vô Ty Pháp cho 
được thành tựu viên mãn thé theo chương trình đào tạo các học khóa đấy, cũng quả là công 
việc vô cùng khó khó. 

Lại nữa, trong việc soạn tác các kinh điển ау, cüng cháng phái là cóng viéc duoc thuc 
hiện một cách dé dàng, vì lẽ Bán Dao chàng phải là người Thái. Việc viết ra Thái Ngữ át hẳn 
không thé nào tự bản thân Bàn Đạo làm được. Do bởi lý do ấy, mới cần phải có người phụ 
viết, mà người phụ viết này quả là vô cùng trọng yếu và tìm kiếm rất là khó khăn. Vì lẽ nguói 
sé phụ giúp ấy, cháng phải chi có đơn thuần với việc viết ra y theo lời dạy bảo của Bán Dao 
không thôi, mà người phụ viết kinh điển thiết yếu sẽ phải là: 

1. Người có tri kiến túc dụng ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp, 

2. Người ấy phải có đủ niềm tin chân thực, phải thực kham nhẫn và phải thực siêng 
năng, 

3. Người ấy phải có kiến thức ở trong lãnh vực Thái ngữ vừa đủ thích hợp, 

4. Người ấy phải có đủ cơ hội để sẽ làm được công việc. | 

Người đã hội đủ các đặc tính nhu vừa dé cáp ở tại đây mới sẽ thành người phụ viết 
kinh điển được. Nếu chắng là như thế, thì công việc bất thành. Sự kiện này, Bàn Đạo đã từng 
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chi dán cho rát nhiéu nguói phu viết rồi, có cả hàng cu sĩ tại gia và luôn cả bậc xuất gia, có 
cả hàng nam giới và luôn cả các vị nữ nhân. Thoạt lúc ban đầu đã có được chỉ dẫn cho hàng 
xuất gia, ấy là các vị Tăng Sinh Vô Tỷ Pháp để cho làm người phụ viết; thé nhưng kết quả 
đón nhận lại chăng thành công. Bởi vi có một vài vi cháng hội đủ khả năng, có một vài vi thi 
hội đủ khả năng nhưng lại thiếu sự kham nhẫn và chăm chỉ siêng năng, một vài vị lại có những 
công việc lo lắng riêng tư; chính vi thế, mới làm cho công việc không được trôi cháy suón sé, 
và nhu thé su giúp dë có thé chi là chút ít và nho nhó mà thói. Dén giai doan nối tiếp, đã có 
chỉ dẫn cho nam học viên để làm người phụ viết, và kết quả thành tựu cũng tương tự chỉ là 
phần nhỏ nhoi, cũng không có khả năng làm cho công việc được tiếp diễn phát triển. Với lý 
do này, Bán Đạo mới tuyén chon rát nhiều bậc hoc giả hội đủ kiến thức và khả năng dé sẽ hỗ 
trợ ở trong công việc phụ giúp cho việc viết kinh điển này của Bàn Dao mãi cho đến Phật 
Lịch 2503 thì đã mang lại kết quả viên mãn một cách tốt đẹp. Đó là 25 quyền kinh điển liên 
quan với Tạng Vô Ty Pháp, và 5 quyền giáo khoa thư liên quan với việc diễn thuyết và thuyết 
giảng Giáo Pháp đây, phân lớn cũng do nhờ vào các bậc hoc giả có đức tin, là người lèo lái 
dẫn tới sự thành tựu cho Bàn Đạo. Sự kiện này trình bày cho thấy rằng trong khoảng thời 
gian đang tiến hành công việc đây, Bán Dao đã phải đón nhận rất nhiều sự vất vả khó nhọc 
cả về thé xác lẫn tinh thần. 

Cho dù chỉ có một mình Bần Đạo phải vất vả khó nhọc như thế nào đi nữa, tuy nhiên 
đã làm cho biết bao nhiêu người khác với số lượng đông đảo được đón nhận sự lợi ích và sự 
hạnh phúc ở trong kiếp hiện tại này và kiếp vị lai thì Bàn Đạo cũng hoan hy đồng ý đón nhận 
với mọi trường hợp vất vả ду; và chăng nghĩ tưởng đến điều nào khác, chỉ ngoài ra sẽ còn nỗ 
lực khuyên khích cho tất cả các bậc học giả có đức tin, có sự sùng tín ở trong Tạng Vô Tỷ 
Pháp đến để phụ giúp với nhau cho việc sáng tạo ra các kinh điển ngõ hầu thành tựu viên 
mãn; dé cho làm thành giáo khoa thư ở trong các chương trình đào tạo các học khóa của Phật 
Giáo; và cho làm thành lợi ích đến với tất cả các bậc học giả Tạng Vô Tỷ Pháp ở thé hệ nói 
tiếp; và chính vì sự nghiệp kiến tạo Thập Pháp Toàn Thiện (Thập Ba La Mật) vừa theo điều 
kiện thích hợp sẽ được thành tựu với mọi trường hợp. 

Quyền kinh sách này là giáo trình đào tạo đặc biệt dành cho các học viên thuộc Tiểu 
Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam. Và việc sắp đặt phần Vẫn Đáp để ở trong quyền kinh sách này, là 
cũng vì lợi ích đến với các vị Giáo Thọ thực hiện việc giảng dạy, luôn cả đến với các học viên 
đang khảo cứu học hỏi sẽ được học hỏi nghiên cứu các phân Vấn Đáp này. Vì lẽ khi đến thời 
kỳ thi cử thì sẽ sắp xếp chọn 18у những câu hỏi đã được sắp đặt trong quyên kinh sách này, 
đem ra làm bài thi viết với cả 10 điều; cùng với lời giải đáp cũng được viết ra một cách rõ 
ràng. Còn 5 câu hỏi khảo hạch â йу, là cũng được sắp xếp chọn 18у từ những lời giải thích đã 
thiết lập ở phân trên, đem ra làm bài thi khảo hạch. Tất cả sự việc này cũng nhằm đem lại lợi 
ích đến với các vị học viên ây váy. 

Về việc giảng dạy và việc khảo thí trong Đại Học Đường Vô Tỷ Pháp Chung Cáo Thị 
Tu Viện tại tỉnh ly Dhonburi, gồm có 9 Lớp dành cho Học Viên và 6 Lớp dành cho Bậc Giáo 
Thọ. | : | 
C6 9 Lóp Dành Cho Hoc Vién, dó là: 
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1. Tiểu Hoc Vô Ty Pháp Dë Tam (Cülabhidhammika Tri), kinh điển được quy định 

là Tổng Hop Nói Dung Vô Ty Pháp, Chương thứ 1 — 2 — 6. | | 
. 2. Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhi (Cülàbhidhammika Tho), kinh điển duoc quy định 

là Tóng Hop Nói Dung Vó Ty Pháp, Chuong thú 3 — 7. 

3. Tiéu Hoc Vó Ty Pháp Đệ Nhát, kinh điển duoc quy định là Giảng Giải Tổng Lược 
Pháp Tụ (Dhammasanginisarüpatthanissaya). 

4. Trung Hoc Уб Ty Pháp Dé Tam (Majjhimabhidhammika Tri), kinh dién duoc 
quy dinh là Tóng Hop Nói Dung Vó Ty Pháp, Chuong thú 4 — 5. 

5. Trung Học Vô Ty Pháp Dé Nhi, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nói Dung 
V6 Ty pháp, Chuong thú 8 — 9. 

6. Trung Học Vô Ty Pháp Đệ Nhất, kinh điển due quy dinh là Giảng Giải Tổng 
Lược Nguyên Chất Ngữ (Dhatukathasarüpatthanissaya). 

7. Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Mahãbhidhammika Tri), kinh điển được quy dinh 
là Giang Giải Tổng Lược Song Đối - Phẩm I (Yamakasarüpatthanissaya). 

8. Dai Học Vô Ty Pháp Đệ Nhi, kinh điển được quy dinh là Giảng Giải Tổng Lược 
Song Đối — Phim II — III (Yamakasarüpatthanissaya). 

9. Dai Học Vô Ty Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng Lược 
Dai Phát Thú (Mahapatthanasarüpanissaya). 


Có 6 Lớp Dành Cho Giáo Tho, đó là: 

1. Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Dé Tam (Abhidhammakathika Tri), kinh điển được quy 
định là Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 1 — 2 — 3 cùng với cả lời giải thích trích 
từ Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

2. Giảng Viên Vô Ty Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Tông Hợp Nội Dung 
Vô Ty Pháp, Chương thứ 5 — 6 — 7 cùng với lời giải thích trích từ Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

3. Giảng Viên Vô Ty Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Ty Pháp, Chương thứ 4 — 8 — 9 cùng với lời giải thích trích từ Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

4. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Dé Tam (Abhidhammacariya), kinh điển được quy dinh 
là Giảng Giải Tổng Lược Pháp Tụ và Nguyên Chất Ngữ. 

5. Giáo Thọ Vô Ty Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng Lược 
Song Đối Phẩm 1 — 2 – 3. 

6. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy dinh là Giảng Giải Tổng 
Lược Đại Phát Thú, và Văn Pham Pali Ngữ trong phần dịch thuật Chú Giải Kinh Pháp Cú. 


Việc học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp đây, là chăng phải chi có mỗi một bộ Kinh Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Ty Pháp, mà làn lượt vẫn còn có nhiều bộ Kinh dién khác nữa với nội dung vô 
cùng vi tế; được tính kế từ Bộ Kinh Pháp Tu (Dhammasanginipakana) trở di cho đến Bộ 
Kinh Song Đối (Vamakapakarana) và Bộ Kinh Đại Phát Thú (Mahapatthanapaka 
rana). Đối với Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, đó chỉ là Bộ Kinh làm thành nền 
tảng của 7 Bộ Kinh Tạng Vô Tỷ Pháp. Vì thé, việc học hỏi Tạng Vô Ty Pháp đây, nếu như 
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chỉ chuyên học hỏi ở mỗi một Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp này không thôi, thế 
rồi việc liễu tri nội dung của Tạng Vô Tỷ Pháp và sự thấu hiểu ở trong Thực Tính Pháp cho 
được thậm thâm uyên bác, át hẳn không thé nào hiện hành như ý được. Một trường hợp khác 
nữa, đang khi học hỏi ở Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đây, bậc học giả cũng nên 
học hỏi luôn ở trong phân Chú Giải, Phụ Chú Giải cùng với са phần Vấn — Đáp. Vả lại, nếu 
như bậc học giả đã có sự hiểu biết ¿ ở trong hết cả 9 Chương Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô 
Ty Pháp này một cách tốt đẹp ròi, thì người ấy ắt hắn có khả năng để nghiên cứu trong Tạng 
Vô Tỷ Pháp ở trình độ cao hơn, như có Mẫu Đề Tam Pháp Tụ (Dhammasanginimätikä) 
v.v. cho đến bộ Kinh Đại Phát Thú quà là thuận lợi vô cùng. Một khi đã có sự hiểu biết trong 
các Bộ Kinh ở trình độ bậc cao, thế rồi át hắn sẽ có được sự liễu tri đến Nghĩa Vị (Attharasa), 
và Pháp Vị (Dhammarasa) trong Phật Giáo, luôn cả còn có được Sở Năng (Indriya) bén 
vüng kién cuóng ó trong Phát Giáo, chàng có run sợ nao nung trong kiép hién tai này và cá ó 
kiép vi lai, cho suót tron dén chúng dat duoc Giải Thoát Vị (Vimuttirasa), thành tựu viên 
mãn Tuệ Chánh Ding Giác (Sammäasambodhiñana) Tuệ Độc Giác (Рас 
cekabodhifiana), và Tuệ Thinh Văn Giác (Sãvakabodhiñäna) y theo sở nguyện của mình. 

Giáo khoa thư giảng giải ở Lớp Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam đã được sắp xếp xuất 
bản lần thứ 4 này đây, là cũng nhờ vào năng lực tịnh tài từ ở tất cả các học viên, có cả hàng 
Tại Gia và Xuất Gia, đã hỗ trợ giúp đỡ với nhau trong việc kiến tạo lên các giáo khoa thư cho 
được làm thành số lượng phong phú. 

Vi thé, Bàn Đạo xin được hoan hy tán thành (Anumodana) trong Tư Tâm Sở Thiện 
của tất cả các học viên, và luôn cả với việc đóng góp tinh tài để kiến tạo lên các giáo khoa thư 
này của các quý vị. Xin cho mãnh lực Tư Tâm Sở Thiện của các quý vị đây, hãy ban phát 
hồng phúc đến cho tất cả từng mỗi quý vị được thành tựu viên mãn ở trong Giáo Pháp thanh 
tịnh của Đức Chánh Đăng Giác. 


DIÉU LỆ TUÂN HÀNH TRONG VIỆC GIẢNG DAY VÀ VIỆC HỌC HỎI 


Tất cả các vị Giáo Tho Tạng Vô Ty Pháp và các bậc hoc giá nên thâu hiệu điêu lệ tuân 
hành của việc giảng dạy và việc học hỏi, như vây: 


+ Bậc Giáo Thọ giảng dạy cần phải tuân hành theo 10 điều cơ bản như tiếp theo đây: 

1. Phải cho các học viên thực hiện việc đọc các bài học đây cho được ghi nhớ trước đi. 

2. Bài học nào có phân đoạn văn Pali và lời dịch thuật, thi cũng cần nên giải thích một 
cách tóm tắt các lời dịch thuật ấy từ ở đoạn văn Pali ngữ này cho các học viên được thấu hiểu, 
và phải cho các học viên đọc tới đọc lui một cách chuẩn xác cho đến nhuần miệng những phần 
Pali ngữ từ các lời dịch thuật ду. | | 

3. Khi các hoc vién dá thuc hién viéc doc các bài học ấy một cách thật chuẩn xác rồi, 
thì cũng cần nên giải thích nội dung các bài học â áy cho các hoc vién dugc tháu hiéu ró ràng. 

4. Khi các học viên đã được lắng nghe lời giải thích rồi, thì cũng cần nên n cho các học 
viên ấy đọc lại các lời đã được lan thích. 
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5. Nén tao co hói cho dén vói các hoc vién có duoc co hói ván hói nhüng y nghia mà 
vàn chua duoc tháu hiéu. ' 

“6. Phải nêu lên các điều án dụ trong những ý nghĩa mà các học viên đã vừa vấn hỏi. 

7. Tiếp nối từ đây, bấy giờ cũng cần nên đặt vẫn dé vặn hỏi những ý nghĩa dang được 
giảng dạy, nhằm dé cho các học viên sẽ giải đáp các vẫn đề ấy. Khi các học viên vẫn chưa 
giải đáp trúng vấn đề đã được nêu lên, thì cũng cần phải hướng dẫn, chỉ bảo và giải thích các 
vấn dé áy cho đến các học viên. 

8. Về việc hướng dẫn chỉ bảo, thì cũng cần phải chỉ bảo đặc biệt chỉ ở trong các chuẩn 
mực đã được xác lập, không nên giải thích cho ra ngoài phạm vi của các nền tảng Giáo Pháp. 

9. Phải nghiêm khắc dự phòng trong việc nêu ra câu hỏi chi tiết của các học viên, dé 
ngăn ngừa không cho các học viên lấy các luận điểm ở ngoài đề tài đem ra để vấn hỏi. 

10. Khi việc giảng day đã trái qua đủ một tuần, thì cũng cần phải đặt vấn đề đến với 
các học viên khoảng độ 10 điều ở trong bài học mà đã được giảng dạy suốt trọn một tuần lễ 
đấy; và cũng trong ngày đặt vấn đề đây, thì cũng cần ngưng việc giảng dạy khoảng độ 1 ngày. 


+ Các Học Viên cũng cần phải tuân hành theo 10 điều cơ bản như tiếp theo đây: 

1. Các học viên nên học thuộc lòng phần Pali ngữ trong lời dịch thuật và các nền tảng 
Giáo Pháp trọng yếu. 

2. Các bài học phải doc cho thật chuán xác cho đến nhuàn miệng trước mặt vị Giáo 
Thọ. 

3. Các lời giải thích mà đã được lắng nghe từ ở vị Giáo Thọ đã có giải thích, thì cũng 
nén ghi nhớ và đọc di đọc lại các lời giải thích ấy một cách thật chuẩn xác. 

4. Những vấn dé nào mà vẫn chưa được thấu hiểu một cách rõ ràng tường tận, thì cũng 
сап phải đem ra hỏi han mãi cho đến khi được đón nhận sự hiểu biết ở trong những ý nghĩa 
mà vẫn chưa được hiểu biết. | | 

5. Phài có gáng ghi chép lây những cốt lõi Giáo Pháp trọng yêu, để sẽ đem ra mà suy 
xét kỹ lưỡng trong các nën tảng | của Giáo Pháp. 

6. Khóng nén dem các ván dé cháng có lién quan vói món hoc mà minh dang nghiên 
cứu hoc hỏi ra dé vấn hỏi. 

7. Các học viên cháng nên chỉ ngồi lắng nghe và chi ghi chép không thôi, mà phải nên 
dùng miệng để nói trong sát na đang nghiên cứu học hỏi. 

8. Khi đến thời lúc đặt уап dé trong | sát na mà tát cá các hoc vién dang nahen cứu hoc 
hói à áy, thi truóc hét các hoc viên nên có gắng suy nghĩ kỹ lưỡng cho được thấu hiểu ở trong 
vån dé đã vừa được nêu lên, rồi mới hãng trả lời. 

9. Khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng cho đến thấu hiểu ở trong vấn đề đã vừa được nêu lên, rồi 
thì các học viên nên trả lời các vẫn đề ấy, chắng sợ sẽ phải trả lời trúng hoặc sai. 

10. Khi đã bắt tay vào việc học rồi, thì tất cả phải nên học hỏi cho liên tục một cách 
tiệm tiến, nhằm dé huấn tập hết cả Мей Quyén Luc ay là Tín, Tán, Niém, Dinh, Tué cho sinh 
khởi thuần thục và vững chắc. 
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Cuối cùng thi, Bán Dao sẽ dem các kệ ngôn của các Bác Hiên Trí (Pandita) đã có nói 
dén, dé trinh bày ó tai day nhàm dem lai loi ích dén vói các vi Giáo Tho và các Hoc Vién, 
nhám dé có được co hội thuc hành theo những ý nghĩa ở trong các kệ ngón này. 


Vinà hatthena lekhanam Mukhena pathanam vinà 
Vina cittena jananam Na attham fiayate kada 
Bó qua viéc hoc, bó qua viéc doc, và bó qua cá su tháu hiéu; nhán thúc duoc cà ba diéu 
này rồi, thì đến khi nào người ấy sẽ có được sự hiểu biết nội dung bài hoc ? Chắc chán là sẽ 
không thể nào thấu hiểu đến nội dung của bài học được. 


Potthakesu ca yam sippam Parahatthesu yam dhanam 
Yathà kicce samuppanne - Na tam sippam na tam dhanam 
Các hoc thuật thì hiện hữu ở trong kinh điển, tài sån thì hiện hữu ở trong năm tay của 
tha nhân; một khi hữu sự thiết yếu khởi sinh thì các học thuật ấy cũng chẳng phải là kiến thức 
của mình, và các tài sản ấy cũng chăng phải là tài sản của mình. 


Карауођрапаѕатраппа - Visalakulasambhava 
Vijjahinà na sobhante Niggandhà iva kimsuka 
Người nào, cho dù có được sắc thân da dé hồng hào xinh đẹp di nữa, và cho dù đã được 
sinh trong một gia tộc có tài sản của cải đi nữa; thế nhưng lại thiếu đi tri kiến hiểu biết, thì 
cũng chăng phải là hạng mỹ nhân ở trong hội chúng, và như thế được ví như một đóa hoa 
bạch kim xinh đẹp nhưng lại cháng có hương thơm. 


Pandito sutasampanno Yattha atthiti ce suto 
Маһиѕѕаһепа tam Шапат Gantabbam va sutesina 
Ó noi nào mà có Bậc Hiền Trí hội đủ tri kiến với cả ba Tạng, và một khi người mà có 
sự ưa thích tầm cầu về những tri kiến áy dà duoc biét tin rói, thi càng phải có ging dé dén cho 
được trú xứ ду. 


Ganthe visaradam chekam Sota seviya dullabham 
Ganthavacakamaceram Cakke vaddhissate kamam 
Với bác học giả đã hữu phúc duyên thì thường sé có được nương nhờ vào vi Giáo Thọ 
hội túc năng chuyên môn thông thạo ở trong cả ba Tạng chăng chút khó khán nào cả, và ròi 
nhất định sẽ tuần tự tăng tién trên con đường Pháp Hoc Giáo Truyền (Pariyattisasanà), 
Pháp Hành Truyền Bá (Patipattisasana) và Pháp Thành Viên Mãn (Pativedhasäsanä). 


Nipune sutameseyya Vicinitva suttathiko 
Bhattam hukkhaliyam pakkam Вһајапері tatha bhave 
Bác dá có nguyén vong sé cho minh có duoc tri kiến của một Bác Hiền Trí, thì hãy nên 
thâm sát một cách thận trọng, tinh tế, và hãy nên tìm kiếm và tích lũy tri kiến hiểu biết ở trong 
trú xứ của vi Giáo Tho có Trí Tuệ sắc sảo tinh tường, điềm đạm và thận trọng với đủ khả năng 
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sé truyén dat lai tri kién hiéu biét cho mót cách hoàn hào, cüng gióng nhu com ó trong nói dà 
được nấu chín đúng độ, thi cho dù múc bỏ vào đĩa cũng vẫn là cơm đã được nấu chín tới như 
nhau (còn nếu ở trong nói đã không được nấu chín đúng độ, thì cho dù có xới bỏ vào đĩa cũng 
vẫn chưa chín tới vậy, và có thể là cơm sượng, hoặc gạo vẫn còn sống.) 


Yo sisso sippalobhena Bahum ganhati tam sippam 
Mügova supinam passam Kathetumpi na ussahe 
Bác hoc giá nào dà thuc hién viéc hoc hói vói lám nhiéu món hoc thuát do bói tham 
vong có duoc nhiều kiến thức, bậc học giá đó sẽ không có khả năng dé sẽ nói lại các môn hoc 
thuật ду được, cũng ví như một người cám đã nằm mộng : mị chiêm bao, thế nhưng không có 
khả năng dé sẽ kë lại cho người khác nghe duoc. 


Matukhiram supayamso Thanamülam nachindeyya 
Satthusippam ugganhanto Satthudosam titikkheyya 
Trẻ tho dang bú sữa người Me, cũng không nén làm hủy hoại nám vú phải bị dut lia 
như thế nào, thì bậc học già đã được thụ lãnh việc giáo dục huấn tập của bậc Thây Giáo Thọ, 
cũng nên kham nhẫn đối với những ngôn từ bảo ban của vị Thầy Giáo Thọ, và cũng không 
nên oán giận thù hàn như thế đó. 


PHI LỘ 
(của Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra Tâm, 
Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn. 

Chi vé Hüu Vi cho chúng ta tháy гб Уд Thuóng, Khó N&o và Vó Ngà dé làm bàn dap, 
qua rói mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp Bàn (Nibbana) không Luân 
Hồi Sinh Tử chỉ cả. 

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, Đắc Chis chắc phải nhờ Pháp Học - Pháp Hành 
hoàn toàn tẻ bị, hầu tránh khỏi sai lầm và mê tín. 

Vi thé nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyễn chuyền rất nhiều lần đa cách. 

Nay in ra để giúp Quý Bạn đồng tìm. 

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa. 

Santakicco Maha Thera 

(Dai Truóng Lào Tinh Sw) 


107 


HÉ THÓNG NGHIÉN CÜU HQC HÓI TANG VÓ TY PHÁP 
Trong Vó Ty Pháp Cao Ding Chuyên Khoa Hoc Hiệu 
Maha Cülalongkorn Dai Hoc Đường Hoàng Gia 


Theo Kinh Văn Có 7 Bộ Theo Chú Giải Có 7 Bộ 

1. Bộ Pháp Tu (Dhammasangani) 1. Atthāsālinī Atthakatha 

2. Bộ Phân Tích (Vibhanga) 2. Sammohavinodani Atthakathà 
3. Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhatukatha) 3. Dhatukatha Atthakathã 

4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti) 4. Puggalapaññattfi Atthakatha 
5. Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) 7 5. Kathävatthu Atthakathã 

6. Bộ Song Đối (Yamaka) 6. Yamaka Atthakathä 

7. Bộ Đại Phát Thú (Maha Patthàna) 7. Maha Patthàna Atthakatha 


Ghi Chú: Bộ Chú Giải thứ 3 đến thứ 7 này goi chai lại là Bộ Chú Giải Ngũ Bộ Kinh. 


Theo Chương Có 9 Theo Sắp Lớp Sẽ Cần Phải Học Trong Hiện Tại 

Chương thứ 1 với Tổng Hợp Tâm. Lớp Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam học 
Chương thứ 1, 2, 6. 

Chương thứ 2 với Tổng Hợp Tâm Sở. Lớp Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị học 
Chương thứ 3, 7. 

Chương thứ 3 với Tổng Hop Linh Tinh. Lớp Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất học 

| ВО Pháp Tu. 

Chuong thú 4 vói Tóng Hop Lê Trinh. Lóp Trung Hoc Vó Ty Pháp Dé Tam hoc 
Chuong thú 4, 5. 

Chuong thú 5 vói Tóng Hop Thoát Ly Lóp Trung Hoc Vó Ty Pháp Bë Nhi hoc 

Lộ Trinh. Chuong thú 8, 9. 

Chuong thú 6 vói Sác Pháp Siéu Ly, Lớp Trung Hoc Vô Ty Pháp Đệ Nhát hoc 

vói Níp Bàn Siéu Ly. Bộ Nguyên Chất Ngữ. 

Chương thứ 7 với Tổng Hợp Tập Yếu. Lớp Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam học 
Uán Song Đối. 

Chuong thu 8 vói Lién Quan Tuong Lớp Dai Hoc Vô Ty Pháp Đệ Nhi hoc 

Sinh Minh Giải. Xứ Song Đối, Giói Song Đối, Dé Song Đối. 

Chương thứ 9 với An Chỉ Minh Giải Lớp Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất học 

Và Minh Sát Minh Giải | Bộ Đại Pháp Thú. 


Ghi Chú: Gom 9 Lớp thích dụng thời gian học 7 năm 6 tháng, là Lớp Tiểu Học Vô Tỷ 
Pháp Đệ Tam, Đệ Nhị, Đệ Nhất thích dụng thói gian mỗi Lớp 6 tháng. Lớp Trung Học Vô 
Tỷ Pháp Đệ Tam, Đệ Nhị, Đệ Nhất, Lớp Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam, Đệ Nhị, Đệ Nhất gom 
6 Lớp này thích dụng thói gian học mỗi Lớp 1 năm. 
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TANG VÓ TY PHÁP (ABHIDHAMMAPITAKA) 


7 BQ VÓ TY PHÁP CHUONG TRÌNH CHU THIÊN 
| THUYÉT GIẢNG CHÚNG РАС 

1. Bộ Pháp Tu với bó nhóm của  — 12 ngày . 70 triéu 
Pháp Siéu Ly. 

2. Bộ Phân Tích với việc phân tích 12 ngày 70 triệu 
Pháp Siêu Lý. | | 

3. Bộ Nguyên Chất Ngữ vé Giới (Dhatu) 6 ngày 60 triêu 
cüa Pháp Siéu Ly. | 

4. Bộ Nhân Chế Định với Chế Định 6 ngày 60 triệu 
Người và Siêu Lý. 

5. Bộ Ngữ Tông với việc Vấn và Đáp 13 ngày 70 triệu 
trong Pháp Siêu Lý. 

6. Bộ Song Đối với việc thuyết giảng Pháp 18 ngày 70 triệu 
Siêu Lý thành từng đôi. 

7. Bộ Đại Phát Thú Pháp Duyên Siêu Lý. 23 ngày 400 triệu 


(đến Kiết Tập Tam Tạng lần thứ 1) 
GIÁO THỌ SU ANURUDDHACARIYA SOẠN TÁC TANG VÔ TY PHÁP 


Giáo Thọ Sư Anuruddhacariya: 

- Là một vị Trưởng Lão (Thera), là thi dân Kavilakafici, dia khu Maddaratha, vùng 
nam bộ của Xứ Án Độ (India). — | 

- Di hoc Tang Vô Ty Pháp tai thi trán Anuradhapuri (miên Trung Bắc Xứ Tích Lan, 
vùng Bác Đông Bác Colombo. Thủ đô cũ của các Vua Sinhalese của Xứ Ceylon, có nhiều đá 
đỏ và là trung tâm hành hương của Phật Giáo) trong Xứ Tích Lan (Srilanka). 

- Trú xứ tại Chùa Wattumüulasomarama, Cận Sự Nam (Ораѕака) Namba là thí chủ 
đã thỉnh cầu (Aradhana) cho thu thập Tạng Vô Tỷ Pháp. 

- Do nương vào Tang Рај, Bộ Chü Giải (Atthakatha), Bộ Phụ Chú Giải (Tika), Bộ 
Tiểu Phu Chú Giải (Anutikà) làm nên tảng trong việc thu thập. 

- Soạn tác một cách giản lược Tạng Vô Tỷ Pháp và cho gọi tên là Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Ty Pháp (Abhidhammatthasangaha) ước độ lúc Phật Lịch 900 năm. 

- Đã được đón nhận sự khen ngợi kính trọng là Bậc Đại Trưởng Lão Soạn Tác Kinh 
Su (Gantharacanacariya). 

1. Tang Pali láp y dén Phát Ngón (Buddhavacana), là ngón tir Bác Chánh Ping Giác 
dà minh thuyét mót cách chính truc. 

2. Bộ Chú Giải (Atthakathã) dịch nghĩa theo từ ngữ là thuyết giảng nội dung (Attha 
nói dung, Katha thuyết giảng ngôn từ). 
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Bộ Chú Giải (Atthakathä) dich là thuyết minh nội dung trong Tang Pali (không phải 
y muón nói ráng nói dung trong Tang Pali áy sai làm). 

Bậc trình bày Chú Giải được đón nhàn sự khen ngợi kính trọng rằng là Bậc Giáo Thọ 
Sư mới goi là Bậc Chú Giải Sư (Atthakathãcäriya) (được đón nhận sự tín nhiệm một cách 
cao quý đến từ Tang Pali). 

з. Bộ Phụ Chú Giải (Tika) là lời thuyết minh Chú Giải một tàng cáp khác nữa, ý 
muốn nói rằng Bộ Chú Giải ấy có thể có nội dung đáng hoài nghỉ, không đủ minh bạch. 

4. Bộ Tiểu Phụ Chú Giải (Anutika) là Bậc thuyết minh điều hoài nghi chắc hàn sẽ 
có trong Bộ Phụ Chú Giải (Tika). 

5. Nhất Ban Giáo Thọ Sư (Keci Асагіуа) là các Bậc Giáo Thọ khác khác trình ý kiến 
trong điều Pháp hoặc giải thích nội dung trong điều Pháp một cách phổ biến. 
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52 Tâm Sở (Cetasika) 


2000000030 
2000000 


5 Nip Bàn 
(Nibbana) 


PARAMATTHAJOTIKA - SIÉU LY QUANG MINH 
KHÓA TRINH TIÉU HOC VÓ TY PHÁP DÉ TAM 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH DÜC THÉ TÓN - ÜNG CÜNG - CHÁNH BIÉN TRI 


PANAMA - PATINNA 
TRI KÍNH LÉ VÀ LOI THÉ NGUYÊN 


1. Anaññavisayam dhammam Уапдатіһат vadam jinam 
Tasseva dhammasanghafica Mahatheram татасегат 
2. Sotünam padabhaàvaya Abhidhammatthasangaham 
Mandessam sadhippayena Sarüpena sada subham 

1. Dé tử Đức Phật xin nghiêng minh trí kính lễ đến Đức Phật là Bác đã chiến tháng 
Ác Ma (Janamara), cũng là Bác đã thuyết giảng Tạng Vô Tỷ Pháp, là Pháp chẳng thuộc khả 
năng của các Bậc Độc Giác (Paccekabuddha) và Thinh Văn Giác (Savakabuddha), cùng 
với Chánh Pháp và Tăng Đoàn của EM và cüng xin trí kính lé dén cà tám Bác Táng Truóng 
An Đức, đó là: 

Tôn Sư Bhaddanta Kumarathera, Ngài là Sư Trưởng Đoàn Thuyết Pháp Giả (Gana 
cariyadhammakathika), Trụ Trì Chùa Vãsotay, tinh Miênchãn. 

Tôn Su Bhaddanta Ñãnikathera, Ngài là Luật Sư Bậc Phụ Chú Giải (Vinayadhara 
Tika), là Bậc Thượng Thủ Đại Trí Tuệ (Aggamahapandita) và cũng là Tăng Trưởng Chùa 
Tieyyatotay, tỉnh Renkun. 

Tón Su Bhaddanta Paññathera, Tón Su Bhaddanta Sunadarathera và Tón Su 
Bhaddanta Nandavansathera, là Bậc Thượng Thu Dai Trí Tuệ Ngũ Bộ Kinh Dác Dao 
Giá (Aggamahapanditapaficanikayaparagü), là Bậc Thu Toa (Ganapamokkha) Chùa 
Mahavisutarama, tỉnh Pagakaku. | 

Tôn Su Bhaddanta Janakabhivamsa, là Bậc Thượng Thủ Dai Trí Tuệ (Aggamaha 
pandita), Ngài là Pháp Su Soan Tác Kinh Dién (Dhammacariyaganthakaraka), Tru Tri 
Chùa Mahagandharama. 

Tón Su Bhaddanta Nandiyathera, là Su Truóng Táp Thé Giáo Su Vó Ty Pháp (Abhi 
dhammaganacariya), Tru Tri Chüa Tumongtay. 

Tón Su Bhaddanta Vimalathera, là Su Truóng Táp Thé Giáo Su Vó Ty Pháp (Abhi 
dhammaganacariya), Trụ Trì Chùa Mangalarama, tỉnh Omrapura, cũng là Bác truyền 
giáo cả Tam Tạng cùng với Chú Giải, Phụ Chú Giải cho Bán Dao. 

2. Bây giờ, Bàn Dao sẽ tu đính Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhi 
dhammatthasangahapakaraga) VỚI VIỆC tóm tắt nội dung chính yếu cùng với lời giải thích 
cho hữu điều lý ở mỗi chương, nhăm dé làm nén tảng cho sự ón định và sẽ hoạch đặc lợi ích 
trong việc nghiên cứu học hỏi của các học viên. 
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. CHUONG THỨ NHẤT: TONG HỢP TÁM (CITTASANGAHA) 


TRÍ KÍNH LỄ VÀ LOI THÉ NGUYÊN СОА GIÁO THỌ SƯ 
ANURUDDHACARIYA 


Sammaàasambuddhamatulam — Sasaddhammaganuttamam 
Abhivadiya bhãsissam Abhidhammatthasangaham 
Dé tử Đức Phát (Giáo Tho Sư Anuruddhäcäriya) xin nghiêng mình thành kính dành 
lễ Đức Phật là Bậc đã tự giác ngộ Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadhamma), không có Bậc 
tỷ giáo, cùng với Chánh Pháp (Saddhamma - Phật Giáo Giáo Nghĩa) và Hội Chúng 
Thánh Tăng (Ganaariyasangha) chí thượng, và tiếp theo là sẽ soạn tác bộ kinh có tên goi 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha). 


LỜI GIẢI THÍCH 


Câu kệ này trinh bày đến việc trí kính lễ (Panama) là việc bày tỏ lời cung kính đến 
Ấn Đức Tam Bảo và lời thé nguyện (Patiñña) là sự lập chí nói lời bảo chứng sẽ soạn tác bộ 
kinh này cho được thành tựu thể theo sự yếu cầu. Theo lẽ thường, người sẽ soạn tác kinh điển 
thì điều tất yếu trước tiên là sẽ phải nói lời cung kính đến Ân Đức Tam Báo, để xin cho su 
bảo hộ phòng chỉ các điều chướng ngại nguy hại không cho xâm nhập vào làm trở ngại trong 
việc soạn tác kinh điển này, ứng hợp như lời đã nói rằng Раја ca püjanryanam, etam 
mangalamuttamam - Cung dường Bác dáng cúng duong là kiết tường thù tháng, cùng 
với lời nói bảo chứng ràng sẽ soạn tác bó kinh Tổng Hop Nói Dung Vô Ty Pháp. Với nguyên 
nhân này mới đưa câu kệ rằng Sammasambuddhamatulam v.v. lên trình bày cho thành câu 
kệ đầu tiên. " ` 

. Giáo Tho Sư Anuruddhacariya bày tỏ việc cung kính Tam Báo (Panama) với câu 

kệ răng Sammãsambuddhamatulam sasaddhammaganuttamam abhivadiya — trí kính lễ 
Düc Phát là Bác dà tu giác ngó Chánh Giáo Nghia Pháp (Neyyadhamma), khóng có Bác 
tỷ giáo, cùng với Chánh Pháp (Saddhamma - Phật Giáo Giáo Nghĩa) và Hội Chúng 
Thánh Tăng (Ganaariyasangha) chí thượng, và bày tỏ lời thé nguyện (Patiññã) với câu 
nói bhãsissam Abhidhammatthasangaham. Khi phân tích câu kệ một cách phó thông thi 
có được sáu câu là: Sammaãsambuddham, ашат, sasaddhammaganuttamam, 
abhivadiya, bhãsissam, Abhidhammatthasangaham. 

Sammàsambuddham có nghia Bác dà giác ngó tát cà Chánh Giáo Nghia Pháp 
(Neyyadhamma) bởi chính tự nơi Ngài một cách tron vẹn, tức là duy nhất chỉ có Bậc Chánh 
Đăng Слас, là việc phủ nhận cả hai Bậc Độc Giác và Bậc Thinh Văn Giác. 

Atulam (Vô Кһа Ti Nghi) có nghĩa không thé tìm kiếm được Bậc tỷ giảo. Sự việc 
Giáo Tho Sư Anuruddhacariya tưởng nhớ đến Ân Đức Phật với lời nói rằng Atulam đây, 
là việc rất thích hợp, bởi vì theo nguyên tắc thông thường thì việc đản sinh của Đức Phật và 
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các Bậc Thinh Văn Giác là trong mỗi thời kỳ các Bậc Độc Giác và Thinh Văn Giác thường 
đản sinh được rất nhiều vị một cách bát han định. Tuy nhiên đối với Bậc Chánh Đẳng Giác 
thì có thé dán sinh chỉ duy nhất có một vị. Với nguyên nhân này, Giáo Thọ Sư Anuruddha 
cáriya tưởng nhớ đến Ân Đức Phật với lời nói rằng Atulam (Vô Khả Ti Nghĩ) không thé tìm 
kiếm được Bậc ty giáo là việc rất thích hợp. Nếu như Bác Chánh Dáng Giác đản sinh lên trong 
từng mỗi thời kỳ mà có được nhiều hơn một vị thì việc tưởng nhớ đến Ân Đức Phật với lời 
nói răng Atulam (Vô Khả Tỷ Nghĩ) cũng không thích hợp. Sự việc Giáo Thọ Sư 
Anuruddhacariya tưởng nhớ đến Ân Đức Phật với lời nói rằng Atulam đây, là vì có ý định 
sẽ làm cho các học viên được thấu hiểu đến việc đản sinh của Bậc Chánh Đăng Giác chính 
thị là Bậc Chánh Đăng Giác ấy khi sẽ dàn sinh trong thời kỳ nào thì có thé duy nhát chi có 
mót vi, và sé khóng có duoc viéc dàn sinh dén hai vi. | 

Sasaddhammaganuttamam có nghĩa cùng với Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh 
Tăng chí thượng. Sự việc nói lời cung kính với câu nói rằng Sasaddhammaganuttamam 
đây, lời nói Saddhamma là Chánh Pháp, Ganuttamam là Chư Tăng. Saddhamma có ba thê 
loại, đó là Pariyattidhamma (Pháp Học) tức là Chánh Tạng Pali và Chú Giải, Patipatti 
dhamma (Pháp Hành) tức là việc thọ trì Giới Luật, việc hành Điều Tiết Dục (Dhutanga), 
việc tiễn hóa An Chỉ Nghiệp Xứ (Samatthakammatthana) và Minh Sát Nghiệp Xứ 
(Vipassanakammatthana). Pativedhadhamma (Pháp Thành) tức là Рао (Magga), Quả 
(Phala), Nip Bàn (Nibbana), Nhập Thiền Định (Jhanasampatti), Tháng Trí (Abhififia). 

Abhivädiya có nghĩa lời cung kính đối với Tam Bảo, chính thị là câu nói Samma 
sambuddhamatulam sasaddhammaganuttamam. 

Bhasissam có nghia lói báo chüng sé soan tác. 

Abhidhammatthasangaham có nghĩa thé theo có được nói lời bảo chứng rằng sẽ soạn 
tác chính thị là bộ kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp này vậy. 

Chỗ nói rằng Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasan 
gahapakarana) vi bộ kinh này gom góp nội dung trong 7 bộ Vô Ty Pháp một cách tóm lược 
vào trong bộ kinh này. | 

Lời nói rằng Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp (Abhidhammatthasangaha) khi phân 
tách câu có thé có được bốn câu là: Abhidhamma + attha + san + gaha. 

Abhidhamma: Pháp rất thù thăng đặc biệt hơn Tạng Kinh, là 7 bộ Tạng Vô Tỷ Pháp. 
Attha: Nội dung của Tạng Vô Tỷ Pháp, tức là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế 
Định. | 

Sam: một cách giản lược. 

Gaha: Việc gom góp, tập hop. 

Vi thé, khi kết hợp cả 4 câu này lại thành Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp dịch nghĩa 
là việc gom góp Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế Định mà Đức Phật đã lập ý thuyết 
giảng dé trong 7 bộ kinh Vô Ty Pháp tóm lược vào trong bộ kinh này, vì thế các Bậc Giáo 
Thọ mới gọi tên Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha 
pakarana) này là Chú Giải Tiểu Chi (Atthakathakanittha — Chú Giải ngón tay üt). 
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GIẢI THÍCH ĐẶC BIT TRONG KÊ NGÔN TRÍ KÍNH LÊ VÀ ТОП THÉ NGUYÊN 


` Lời nói rằng Phát (Buddha) hiện hữu 3 Bác, là: 
1. Mót Bác Chánh Ding Giác (Sammasambuddha). 
2. Một Bậc Độc Giác (Paccekabuddha). | 
3. Mót Bác Thinh Ván Giác (Savakabuddha). 


Quy Bái Lë (Abhivadana) là việc lễ bái của người, có 4 thé loại, là: - 

1. Tài Sán Quy Bái (Labhavandana): lé bái vi nhu cáu tài sán. 

2. Uy Cu Quy Bái (Bhayavandana): lé bái vi so hài. 

3. Phong Tuc Quy Bái (Kulacaravandana): lễ bái theo phong tuc. 

4. Cung Kính Quy Bái (Abhivandanä): lễ bái cung kính một cách đặc biệt là trong 
Án Đức Giới Hanh (Silaguna), Ân Đức Dinh Hanh (Samadhiguna) và Ân Đức Tuệ Hanh 


[Ma] 


(Paññacuna). 


Viéc lé bái có su trién thi 3 phuong thúc, là: 

1. Thán Quy Bái (Kayavandana): viéc trién thi phuong thúc vé thán. 
2. Ngữ Quy Bái (VacTvandanä): việc triển thị phuong thức vé lời. 

3. Ý Quy Bái (Manovandanaà): việc triển thị phương thức về ý. 


Chánh Pháp (Saddhamma — Phật Giáo Giáo Nghĩa) có 10 điều, là 4 Đạo (Magga), 
4 Quá (Phala), 1 Níp Bàn (Nibbana), 1 Pháp Hoc dob anna Hoác Chánh Pháp 
(Saddhamma) có 3 thé loai, là: 

1/. lo 200010720022) (Pháp Học Chánh Pháp) đó là Chánh Tạng Pali và Bộ Chú 
Giải. m | 

2/. Patipattisaddhamma (Pháp Hành Chánh Pháp) đó là việc thọ trì Giới Luật, việc 
hành Điều Tiết Dục (Dhutanga), việc tiễn hóa An Chỉ Nghiệp Xứ (Samatthakamma 
tthana) và Minh Sát Nghiệp Xứ (Vipassanakammatthana). 

3/. Pativedhasaddhamma (Pháp Thành Chánh Pháp) tức là Đạo, Quả, Níp Bàn, 


Nhập Thiền Định, Tháng Trí. ` 
Thánh Tăng (Ariyasaigha) có 4 Đôi 8 Bậc, là: 
1. Thất Lai Đạo 2. Thất Lai Quả 
3. Nhất Lai Đạo 4. Nhất Lai Quả 
5. Bất Lai Đạo 6. Bát Lai Quả 
7. Vô Sinh Đạo 8. Vô Sinh Quả 


Nội dung hiện lộ trong Tùy Niệm (Anussati) (Ấn Đức Phật - Buddhaguna) An Chỉ 
Nghiệp Xứ (Samathakammatthàna). 

Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Neyyadhamma) có năm thé loại, đó là: 

1. Sankhara - Hành: 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 18 Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarüpa). 
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2. Уікага — Biến Thé: 5 Sắc Biến Thé. | 

3. Lakkhana - Thuc Tuóng: 4 Sắc Thuc Tướng. 

4. Nibbàna — Níp Bàn: Trạng Thái An Tinh, Pháp chủng vượt thoát 5 Uán. 

5. Chế Định – Paññatti: Thinh Danh Chế Định là các danh xưng, các ngôn từ v.v. - 
Nghĩa Lý Chế Định là nội dung, là giải thích đại ý trong câu chuyện. 


BÓN PHÁP SIÊU LÝ - PARAMATTHADHAMMA 4 


Tattha vuttàbhidhammattha Ó đây được nói đến 


Catudhã paramatthato Nội Dung Vô Tỷ Pháp 
Cittam cetasikam rüpam - Có bốn Pháp Siêu Lý 
Nibbanamiti sabbathä. Tâm,Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn. 


Trong lời nói rằng Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp ду, ràng khi theo Pháp Siêu Lý 
mà chẳng phải thé loại nào khác thi thường chỉ có bốn thể loại nội dung của Tạng Vô Tỷ 
Pháp, đó là: Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn (1). 

[(1): Đối với bộ kinh này, cũng có thé trình bày một cách tuần tự bốn thé loại Pháp 
Siêu Lý, thể theo Giáo Thọ Sư Anuruddhacariya đã rút đưa lên thành Câu Khai Đoan 
(Arambhapada) với việc dinh danh gọi là Bậc Tiểu Học Vô Tỷ Pháp (Cülabhidhammika) 
nhằm để cho các học viên được thấu hiểu trong cả bốn Pháp Siêu Lý này trước, sẽ được làm 
thành việc thích hợp với thời gian và tính khí của các học viên.] 


PHÁN GIẢI THÍCH 


Câu kệ này là việc kết hợp sự việc trình bày bón thé loại Pháp Siêu Lý một cách tuần 
tự mà Giáo Tho Sư Anuruddhäcãriya đã rút dua lén trình bày thành Câu Khai Đoan 
(Arambhapada) trong Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp này. 

Paramattha chia ra thành hai câu, là Parama + Attha. 

Parama: là Pháp bảo quý trác tuyệt, là không có việc ngộ giải biến đổi sai biệt, hoặc 
làm thành Pháp chủ yếu trong tất cả Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti) và Thỉnh Danh 
Chế Dinh (Saddanãmapaññatti). 

Attha: là nói dung, chính thị là Chi Pháp Thực Tính (Sabhava) của Danh Sắc. 

Vì thế, khi kết hợp cá hai câu này lại, chính thị là Chi Pháp Thực Tính (Ѕарһауа) của 
Danh Sắc ở phần bảo quý trác tuyệt, không có việc ngộ giải bién đổi sai biệt, và làm thành 
Pháp chủ yếu trong Nghĩa Lý Chế Định và Thinh Danh Chế Định, gọi tên là Siêu Lý 
(Paramattha). | I 

Việc thuyết giảng Chân Dé Pháp của Bậc Chánh Ding Giác hiện hữu ở hai thé loại: 

1. Lập ý thuyết giảng Giáo Pháp theo sự chân thật thuộc Ngôn Từ Giả Định 
(Sammutivohara) gọi là Tuc Dé (Sammutisacca), tức là Tạng Luật, Tang Kinh, Bộ Nhân 
Chế Định. 
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BÀ Lập ý thuyết giảng Giáo Pháp theo sự chân thật thuộc Thực Tính (Sabhäva) gọi là 
Siêu Lý Đề (Paramatthasacca), tüc là sáu bó kinh Tạng Vô Ty Pháp, trừ Bộ Nhân Ché Định, 
như có trình bày xién minh dé trong bó Manorathapürani Atthakathä (Chú Giải Hoàn 
Thành Ky Vong, Phẩm Thứ Nhát (Pathamabhaga), trang 74): 


Duve saccàni akkha si Sambuddho vadatam varo 
Sammutim paramattahafica Tatiyam nupalabbhati 

Bậc Chánh Đắng Giác chí cao vô thượng hơn các bậc học giá hiền triết, Ngài không 
lập ý thuyết giảng Chân Dé Pháp đến ba thé loại, lập ý thuyết giảng chỉ có hai thé loại, đó là 
Tục Dé Pháp (Sammutisaccadhamma) một thể loại và Siêu Lý Đế Pháp (аши 
saccadhamma) mót thé loai. 

Sự việc Ngài lập ý thuyết giảng hai thé loại Chân Bé (Sacca) này cũng nhằm lợi ích 
đến Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục, vì rằng Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục áy đã không 
từng nghiên cứu học hỏi và lắng nghe Tạng Vô Tỷ Pháp trong các thời kỳ Chư Phật đã trải 
qua ở quá khứ, vì thế Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục ấy mới không có khả năng sẽ được 
lắng nghe Pháp Siêu Lý; với nguyên nhân này, Đức Phật mới lập ý chủ yếu đưa Tục Đề Pháp 
là các câu chuyện mà Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục cần phải liễu tri một cách dễ đàng 
lên thuyết giảng, rồi lập ý sẽ đưa Siêu Lý Đề Pháp thuyết giảng phối hợp một cách viên 
thành (Pariyosàna). | 

Còn Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục nào đã từng nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Ty 
Pháp trong các thời kỳ Chư Phật đã trải qua ở quá khứ, Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục ấy 
cũng có Trí Tuệ mãn túc sẽ được lắng nghe Pháp Siêu Lý, Đức Phật mới lập ý đưa hoàn toàn 
Siêu Lý Đề lên thuyết giảng đến Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục ấy. Sẽ là như thế nào đi 
nữa, việc thuyết giảng cả hai Chân Dé Pháp của Bậc Chánh Đẳng Giác thường hữu ích đối 
với hết cả Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục. ` 

Trong cả hai Chân Bé (Sacca) ấy, Tục Dé Pháp (Sammutisaccadhamma) có hai thể 
loại, đó là Tục Đề Pháp mà Đức Phật thuyết giảng để trong Tạng Luật, Tạng Kinh một thể 
loại, Tục Dé Pháp mà dân gian dùng dé nói chuyện với nhau một thé loại. Cả hai thé loại Tục 
Đề Pháp này, cho dù sẽ là sự chân thật đi nữa, thế nhưng cũng chỉ là sự chân thật theo Ngôn 
Từ Giả Định thôi, một khi theo Chi Pháp Thực Tính (Sabhäva) thì không có sự chân thật, 
chăng qua là một phần sự chân thật chỉ dé thoát khói sự vi pham vọng ngữ (Musavada). 

Còn Siêu Ly pé Pháp (Paramatthasaccadhamma) là Pháp có sự chân thật, chính thi 
là cả hai Danh và Sắc, vì thé sự việc Đức Phát lập ý thuyết giảng Tuc Dé Pháp (Sammuti 
saccadhamma) để trong Tạng Luật và Tạng Kinh hoặc các dân gian ưa thích dùng để nói 
chuyện với nhau một cách chân chính, thường không có thành điều vọng ngữ chút nào cả, 
như có dẫn chứng Pali trình bày dé trong Chú Giải Tăng Chỉ (Anguttara Atthakathã), 
Chương Thứ Nhất (Ekanipäta), Chú Giải Người (Puggalavannana) [Manorathapūraņī 
Atthakathā (Chú Giải Hoàn Thành Ky Vọng, Phẩm Thứ Nhất (ашышына, trang 
74] nhu sau: 

Таѕта vohàarakusalassa Lokanathassa satthuno 
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Sammutim voharantassa Musavado na jayati 

Do nguyén nhàn da duoc nói dén đây, Bậc Chánh Dáng Giác, Bậc thông tuệ trong 
Ngôn Từ Giá Định và là nơi nương nhờ của chúng hữu tinh, khi lập ý thuyết giảng Tục Dé 
Pháp thì không thành lời vọng ngữ chút nào. 

Tóm lại, Siêu Lý Dé Pháp (Paramatthasaccadhamma) gồm ba ý nghĩa: 

1. Không bao giờ thay đổi (Parama aviparito): thường hằng, bát biến, trước sau đều 
giống nhau, không sai khác. Quá khứ, hiện tai và vi lai đều không thay đôi. 

2. Đôi tượng của trí tuệ cao siêu: nghĩa lý cao siêu, chân lý thù thăng (niệm theo Uán, 
Xứ, Giới, Đề v.v) 

3. Chủ bản thể của Pháp Chế Định: Tạo tác hiện bày các Pháp Chế Định (Thinh 
Danh Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định). 


CÓ HAI THẺ LOẠI SIÊU LÝ ĐỀ PHÁP (PARAMATTHASACCADHAMMA) 


1. Thuc Tính Dé (Sabhavasacca): : Pháp thành chán thát theo thuc tính thuc tuóng; 
tức là Pháp Thiện (Kusaladhamma), Pháp Bát Thién (Akusaladhamma) v.v. duoc trinh 
bày dé trong Tang Vó Ty Pháp (Abhidhammapitaka). 

2. Thánh Bé (Ariyasacca): Pháp thành chân thật một cách đặc biệt của Chu Thánh 
Nhân; tức là Tứ Thánh Dé (Агіуаѕасса 4) có Khổ Đề (Dukkhasacca) v.v. Như Giáo Thọ 
Sư Anuruddhäcäriya đã trinh bày thành câu kệ rằng Tattha vuttabhidhammattha v.v. Đây 
là việc trình bày tính theo số lượng của Siêu Lý Đề Pháp (Paramatthasaccadhamma). 


TRÌNH BÀY THỰC TÍNH THỰC TƯỚNG 4 PHÁP SIÊU LÝ 


1. Tâm Siêu Lý (Cittaparamattha) Tâm (Citta): là Pháp chủng biết Cảnh (Aramma 
navijãnanalakkhanam), là thường luôn được tiếp thâu Cảnh. 

2. Tâm Sở Siêu Lý (Cetasikaparamattha) Tâm Sở ешын là Pháp chüng nuong 
vào Tám sinh (Cittanisittalakkhanam). 

3. Sắc Siêu Ly (Rüpaparamattha) Sắc (Rüpa): là Pháp chủng có sự chuyển biến, 
biến hóa, ảo diệt (Rüppanalakkhanam). 

4. Nip Bàn Siêu Lý (Nibbanaparamattha) Nip Bàn (Nibbãna): là Pháp chủng tinh 
lặng, lia khỏi Danh Sắc Ngũ Uán (Santilakkhanam). 

Trong Bộ Vô Ngai Giải (Patisambhida) Tang Pali Dai Phẩm (Mahàvagga) trinh 
bày Tám (Citta) này ráng có 10 danh xung thích dung dé goi nói vói nhau, là: Yam cittam 
mano hadayam тапаѕат pandaram manäyatanam manindriyam viãñãnam viüfianak 
khandho tajj jà manoviññanadhatu idam cittam - dich nghia: Tám, Y, Y Vát, Tám Ly, Tri 
Thức, Y Xứ, Y Quyén, Thức, Thức Uán, Y Thức Giới. 

Trong Bộ Chú Giải Atthasalint Atthakatha giải thích răng: 

__1. Pháp chủng nào thường tư khảo, Pháp chủng ду gọi tên là Tám (Cittam). 
2. Pháp chủng nào thường dẫn đi tìm Cảnh, Pháp chủng ấy ấy gọi tên là Ý (Mano). 
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3. Chính thi Tám áy thu tháp Cánh dë bén trong, nhu thé mói goi tén là Y Vát 
(Hadayam). . 

4. Pháp chủng là Dục (Comida. có trong chính Tâm ấy, goi tên là Tâm Lý (Mãnasam 
- Tâm Địa). 

5. Tâm là Pháp chủng thuần tịnh, Tâm được gọi tên là Tri Thức (Pandaram). 

6. Chính thị Y thành Xứ (Ayatana: cảm giác khí quan) là vật tiếp nói mới gọi tên là 
Ý Xứ (Manayatanam). 

7. Chính thi Y thành Quyén Luc (Indriya) là thành tri ly chú yéu mói goi tén là Y 
Quyén (Manindriyam). 

8. Pháp chúng nào lý giải Cảnh, Pháp chủng ấy gọi tên là Thức (Viññãnam). 

9. Chính thị Thức áy thành Uán (thành khối) mới gọi tên là Thức Ойр (Vififianak 
khandho). 

10. Chính thị Ý ấy thành một chúng loại Giới (Dhãtu) lý giải Cảnh mới gọi tên là Ý 


A" ы == 


Thức Giới (Manoviññänadhätu). 
TÂM SIÊU LÝ (CITTAPARAMATTHA) 


Tâm (Citta): là Pháp chủng (Dhammajätfi) biết Cảnh (Arammanavijananalak 
khanam) chính thị là thường luôn được tiếp thâu Cảnh, mới goi là biết Cánh, nhu trinh bày 
Chú Giải rằng Ärammana cintetiti = Cittam dịch nghĩa “Pháp chủng nào thường biết Cảnh, 
là thường luôn được tiếp thâu Cảnh, vì thế Pháp chủng ấy gọi tên là Tâm”; hoặc một trường 
hop khác Cintenti sampayuttadhammä etenàti = Cittam dịch nghĩa “Pháp tương ưng là 
các Tâm Sở thường biết Cảnh do nương nhờ Pháp chủng ấy, vì thế Pháp chủng làm thành 
nguyên nhân cho việc biết Cảnh của những loại Tâm Sở ấy, gọi tên là Tâm”; hoặc một trường 
hop khác Cintanamattam = Cittam dịch nghĩa “Pháp chủng biết Cảnh, được tiếp thâu Cảnh, 
chính như thế gọi tên là Tâm”; hoặc một trường hợp khác Cittī karotiti = Cittam dich nghĩa 
“Pháp chủng nào thực hiện sự sinh hoạt của chúng hữu tình cho mỹ lệ, vì thé Pháp chủng ấy 
gọi tên là Tâm”. 

Các vật phi sinh mang tinh xảo đẹp dé cũng do mãnh lực từ nơi Tâm, Tâm là người tạo 
tác cho khởi lên tinh xảo đẹp dé. Chúng hữu tinh mỹ lệ cũng do sản sinh mỹ lệ, sản sinh mỹ 
lệ cũng do việc thực hiện thân, ngữ, ý mỹ lệ; việc thực hiện thân, ngữ, ý mỹ lệ áy cũng do Ái 
Dục (Таһа) là sự mãn ý mỹ lệ; Ái Dục (Tanhã) mỹ lệ cũng do Tưởng (Sañña) là sự ghi 
nhớ các tình tiết mỹ lệ; Tưởng mỹ lệ cũng do Tâm mỹ lệ; như có Pali trình bày dé trong Siêu 
Lý Giải Minh (Paramatthadipanm)) [Bộ Tán Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh của Ngài 
Ledi Maha Thera, trang 17] rằng: Cittavicittataya safifiavicitta, safifiavicittataya tanha 
vicittà, tanhavicittaya kammanivicittàni, kammanivicittataya yoniyo vicitta, yonivicitta 
taya tesam tiracchanagatanam vicittata veditabba. 

Các hoc vién nén hiéu biét su mỹ lệ của chúng hữu tinh Bàng Sinh do sàn sinh m$ lệ, 
sản sinh mỹ lệ cũng do việc thực hiện thân, ngữ, ý mỹ lệ; việc thực hiện thân, ngữ, ý mỹ lệ ay 
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cũng do Ái Duc (Tanhä) là su mãn y mỹ lệ; Ái Dục (Tanhã) mỹ lệ cũng do Tưởng (Saññä) 
là sự ghi nhớ các tình tiết mỹ lệ; Tưởng mỹ lệ cũng do Tâm mỹ lệ; 

Tóm tắt nội dung Pháp chủng của Tâm hiện hữu ở ba thể loại, đó là: 

1. Có việc thường luôn tiếp thâu Cảnh. 

2. Là nguyên nhân các Tâm Sở na ná biết được Cảnh với người dẫn dắt. 

3. Làm cho các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng tinh xảo đẹp dé. 

Vì thế Bậc Chánh Đăng Giác cùng với các Ngài Chú Giải Sư và các Ngài Phụ Chú 
Giải Sư mới trình bày rất nhiều về sự bất khả tư nghị và sự trọng yếu của Tâm, thế nhưng đặc 
biệt trong bộ kinh này sẽ đưa lên trình bày chỉ giản yếu vừa đủ như tiếp theo đây. 

Dittham vo bhikkhave caranam nàma cittanti ? Evam bhante tampi kho bhik 
khave caranam nama cittam citteneva cittitam tenapi kho bhikkhave caranena cittena 
cittaññeva cittataranti. Naham bhikkhave afiufiam ekanikayampi samanupassami 
evam cittam yathayidam bhikkhave tiracchanagata pana, te pi kho bhikkhave tiracchã 
nagata pana citteneva cittita, tehipi kho bhikkhave tiracchanagatehi panehi cittaññeva 
cittataram (Sampayuttanikaya Khandhavaggasampayutta Pupphavagga Dutiyagaddu 
labandhasutta, trang 123). | 

Dịch nghĩa là: Đức Thế Tôn lập ý vấn hỏi rằng “Này Chư Ty Khưu, Sắc Hữu (Rüpa 
bhava) mỹ lệ gọi là biểu hiện phó truyền ở khắp mọi nơi, nhóm các người có thấy hoặc không 
? Dạ thấy, bạch Thế Tôn. Này Chư Tỳ Khưu, cho đù Sắc Hữu mỹ lệ đến như thế ấy, chính 
thị cũng do Tâm nghĩ khởi lên. Này Chư Tỳ Khưu, Tâm ấy là Pháp chủng rất mỹ lệ hơn cả 
Sắc Hữu mỹ lệ này. Này Chư Tỳ Khưu, các nhóm Hữu Tình Bàng Sinh nào hiện hữu trong 
thế gian, Như Lai không từng thấy rằng chúng hữu tình nào khác sẽ mỹ lệ tương tự với chúng 
hữu tình Bàng Sinh này vậy. Này Chư Ty Khuu, các nhóm Hữu Tình Bàng Sinh mỹ lệ đến 
chừng này chính thi cũng do Tâm này là người làm cho mỹ lệ. Này Chư Ty Khưu, chính thị 
Tâm này rất mỹ lệ hon cả nhóm Bàng Sinh. (Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Uán Tương Ung, 
Phẩm Hoa, trang 123). 


Cittena niyate loko Cittena parikassati 
Cittassa ekadhammassa Sabbeva vasamanvagü 
(Sampayutta, Sagathavagga, Cittasutta, Trang 36) 
Thiện Tâm thường dit dẫn chúng sinh di đến Thiện Thú Địa Giới (Sugatibhümi). 
Bát Thiện Tâm thường lôi kéo chúng sinh di vào Thống Khổ Địa Giới (Apayabhümi]). 
Chúng hữu tình thường luôn hiện hành theo mãnh lực từ nơi Tâm. (Tương Ưng, Phẩm Hữu 
Kệ, Bài Kinh Tâm, Trang 36). 


Cittananattamagamma Nãnattam hoti vayuno 
Vayunanattato nànà | Hoti kayassa ifijana 
(Suttanipata Atthakatha, Paramatthajotika Atthakatha, Khuddakanikaya, 
Suttanipata, Vijayasuttavanna, Trang 237). | | 
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Sác Tám Phong Giới (Cittajavayodhatu) có khả năng làm cho việc di, đứng, nằm, 
ngồi được sinh khởi lên, cũng do nương nhờ sự kỳ vọng của Tâm hiện hành sai khác làm tác 
nhân. Sắc thân đang hoạt động hiện hành sai khác, hiện khởi lên tựa như hình nộm mà có 
người đang nâng đở lên, cũng do nương nhờ vào sự hiện hành từ nơi Sắc Tâm Phong Giới 
(Cittajavayodhatu) làm tác nhân. (Chú Giải Kinh Tập, Chú Giải Siêu Lý Quang Minh, 
Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Trang 237). 


Vicittakarana cittam Attano cittataya và 
Cittakammakilesehi Cittam tayati và tatha 
Cinoti attasantanam Vicittarammananti 


(Abhidhammatthavibhavanitika, Trang 74) 

Gọi là Tâm vi làm cho hành động cử chi mỹ lệ (chủ yếu chỉ nhắm 32 Tâm), hoặc goi 
là Tâm vi thực tính mỹ lệ của mình (chủ yếu lấy hết һау 89 Tâm). Tâm Di Thục Quả 
(Vipakacitta) gọi là Tâm vì các thé loại Thiện Nghiệp Lực, Bát Thiện Nghiệp Lực và Phiền 
Não này làm thành người tích lũy; hoặc Tâm Di Thuc Quả goi là Tâm vì thường gìn giữ 14у 
phần sắc thân được sinh từ nơi Thiện Nghiệp Lực, Bát Thiện Nghiệp Lực và Phiền Não. Thức 
nào thường làm cho Uân tánh sinh khởi tiếp nối nhau một cách không gián đoạn, vì thế Thức 
đó gọi tên là Tâm (chủ yếu lẫy Đồng Luc Bát Thiện và Đống Lực Thiện Hiệp Thế). (Dịch 
một cách khác) Thức nào làm cho tâm tánh mình sinh khởi chuyền tiếp nói nhau một cách 
không gián đoạn (chủ yếu lẫy 47 Đồng Lực Hiệp Thé làm được Trùng Dụng Duyên); Thức 
nào có Cảnh tinh xảo đẹp dé, vì thế Thức đó gọi tên là Tâm (chủ yếu lấy hết thảy 89 Tâm). 

Sự diệt mất của Tâm này thường hiện hành một cách tấn tốc, thật khó mà sẽ tìm cái 
chi dé so sánh được, vì thế, Đức Thế Tôn mới lập ý thuyết giảng dé trong Tăng Chỉ Tạng 
Pali (Añguttaranikäya Ekanipata Panihitaacchavagga, Trang 9) ràng: Yavaficidam bhik 
khave uapamapi na sukara yavalahuparivattam cittanti - Này Chu Ty Khuu, Tám này 
sinh diét một cách tán tốc, với nguyên nhân này mới tìm kiếm điều tỷ dụ nêu lên dé so sánh 
một cách rất khó khăn.” 

Theo Bộ Chú Giải (Atthakathä) có chú giải Tâm nhu sau: 

1. Trạng thái: Là biết cảnh (Arammanamvij aranalakkhanam). 

2. Phán su: Chu tri, huóng dán Tám Só (Pubbamgamarasam). 

3. Sự thành tựu: Sinh diệt nói tiếp nhau không gián đoạn (Sandhanapaccupattha 
nam). 

4. Nhán cán thiét: Là Tám Só và Sác Pháp (Namarüpapadatthanam). 

Lai nữa, cần phái biết Tứ Nhân Sinh Tám: 

1. Nghiệp Quá Khứ (Aütakamma): Là những hành động Thiện hoặc Bát Thiện trong 
quá khứ tạo ra quả hiện tại. Thành phán chính được nói đến là Tâm Quả Di Thuc. 

2. Tâm Sở (Cetasika): Là thành phần phụ thuộc của Tâm. Nhân tố khởi sinh Tâm theo 
Tứ Đồng (đồng sinh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương một căn với Tâm). 

3. Cảnh (Arammana): Là đối tượng của Tâm. Những cái chi được Tâm biết gọi là 
Cảnh. 
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4. Cán (Vatthu): Là nhüng sác thàn kinh (nhu sác thàn kinh làm chó nuong cüa Tám 
Nhãn Thücv.v), chỗ nương của Tâm Thức. 


TÂM SỞ SIÊU LÝ (CETASIKAPARAMATTHA) 


Tâm Sở (Cetasika): là Pháp chủng y cứ Tâm sinh (Cittanisittalakkhanam). Tâm Sở 
y cứ Tâm sinh khởi đây, khác biệt với cây phải nương nhờ y cứ vào mặt dát khói sinh lén. 
Bởi vi mặt đất với cây ấy, mặt đất là co địa chi xanh vật (Thanaakara), còn cây là chỗ đáng 
để nương sinh (ThănTãdheyya). Đối với Tâm và Tâm Sở, Tâm là noi y chỉ (Nissaya) và 
Tâm Sở là tư cụ y chỉ (hoàn toàn nương đồ - Nissita) giống như thầy và đệ tử. Tất cả đây 
cũng vì các Tâm Sở sẽ biết Cảnh được cũng do y cứ Tâm làm chủ yếu; loai trừ Tâm di ròi, 
Tâm Sở không thé biết được Cảnh, ghi nhớ là sẽ phải y cứ Tám dáng luôn thường sinh. Vi 
thế mới nói được răng Pháp chủng của Tâm Sở thường sinh trong Tâm hoặc thường phối hợp 
một cách bền vững trong Tâm. Nhu có Pali Chú Giải răng: Cetasi bhavam = Cetasi kam 
(vã) Cetasi niyuttam = Cetasikam dịch nghĩa Pháp chủng sinh trong Tâm gọi tên Tâm Sở 
(hoặc) Pháp chủng phối hợp một cách bên vững trong Tâm gọi tên Tâm Sở. 


` ` x мо N > TA ^ 2 ` > 
TRINH BAY SU HIEN HANH CUA TAM, TAM SO VA CANH 


Su hién hành cua cà ba thé loai Tám, Tám Só và Cánh dáy, ty du nhu mót hoa si dang 
vẽ những hình ảnh lên trên tám vải. Khi nêu cá ba thể loại Tâm, Tâm Sở và Cảnh lên dé so 
sánh với nhau thì Tâm giống như nước hòa hợp với các màu sắc; Tâm Sở giống như các màu 
SẮC; Cảnh là các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng giống như tám vải; cây cọ gióng nhu 
vói cà sáu сїта có mát, tai v.v. hoa si tua nhu tát cá chúng sinh. 


SÁC SIÉU LY (RÜPAPARAMATTHA) 


Sác (Rüpa): Pháp chüng có su chuyén bién, bién hóa, ào diét (Rüppanalakkhanam) 
trong khi tiếp xúc với tác nhân bát phù hợp. Tác nhân bất phù hợp gọi là Đối Nghịch Duyên 
(Virodhipaccaya) là sự lạnh, nóng, đói cơm, khát nước, con muỗi, bọ mắt, con móng, mat, 
gió, nắng, rắn cán, rít kẹp, bò cạp chích v.v. như có Pali Chú Giải răng: Situfihadi virodhi 
paccayehi ruppatiti = Rüpam dich nghia “Pháp chúng nào thuóng bién hóa ào diét di bói 
Đối Nghịch Duyên có su nóng, lanh v.v nhu thế Pháp chủng ấy gọi tên Sắc Pháp”. 


NÍP BÀN SIÉU LÝ (NIBBANAPARAMATTHA) 


Nip Bàn (Nibbana): là Pháp chủng tĩnh lặng, lia khỏi Danh Sắc Ngũ Uán (Santilak 
khanam). Sự việc như vậy cũng do Níp Bàn đây chính thị là Pháp chủng xa lìa Ái Dục 
(Tanhä) một cách tuyệt đối. Do nguyên nhân này, các Bậc Vô Sinh khi đã đạt đến Uán Níp 
Bàn (Khandhaparinibbãna) thì các Khổ Luân (Vattadukkha) đó là sự sinh, già, đau, chết 
v.v những loại này cũng tiêu thất toàn bộ, không còn dư sót, nhu có Pali Chú Giải rằng: 
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Уапаќо nikkhantanti = Nibbanam (và) Nibbayanti sabbe vattadukkhasantapa etasminti 
=N ibbanam (và) Nibbayanti ariyajana etasminti = Nibbanam dich nghia Pháp chúng nào 
thường thoát khói Ái Dục goi tên Vana (Dục Vọng) đó là vật kết nói Hữu nhỏ Hữu lớn cho 
tiếp nối nhau một cách tuyệt đối, như thế Pháp chủng ấy gọi tên Nip Bàn, (hoặc) Khổ Luân 
và các sự thông khó khác thường không có trong Níp Bàn này, vì thế Pháp chủng thành sự 
diệt tắt từ nơi Khổ Luân và các sự thống khó khác gọi tên Nip Bàn, (hoặc) các Bậc Thánh 
Nhân khi đã đạt đến Uán Níp Bàn thường diệt tắt hết thày, là bát sinh bát tử, vì thé Pháp 
chủng hủy diệt sự sinh, sự tử cho tiêu thất toàn bộ hết thảy, gọi tên Níp Bàn. 

Lời nói rằng Nibbaàna khi ngắt câu ra được hai câu là Ni + Vana. Ni dịch là thoát lia, 
hay xuất ra. Vana dịch là Ái Dục. Khi kết hop cả hai câu vào nhau thành Nivãna dich là 
thoát khỏi Аі Dục, hoặc vượt ra khỏi Ái Dục. Lời nói rằng Nivãna thành Nibbãna hiện hành 
theo Phần Ngữ Pháp (Veyyäkarananaya), là chỉ một chữ V cho thành hai chữ V V (bởi 
theo trang thái), hai chữ V V thay đổi thành hai chữ B B, vi thế mới thành Nibbana. 


CHIA KHÓA THỨ NHẤT 
PHÁN TÍCH TÂM THEO PIA GIỚI (BHUMI) 


Tattha cittam tava catubbidham hoti kamavacaram rũpävacaram arüpavacaram 
lokuttaraficeti. | 

Trong cá bón Pháp Siéu Ly, Pháp Tám Siéu Ly (Cittaparamatthadhamma) trinh 
bày dé ở phần đầu tiên trong Câu Khai Đoan (Arambhapada) có bón thé loại, là: Tâm Dục 
Giới (Kãmäãvacaracitta), Tâm Sắc Giới (Rüpavacaracitta), Tâm Vô Sắc Giới (Arüpava 
caracitta), Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta). 


PHÁN GIÁI THÍCH 


Trong cả bón Pháp Siêu Ly ấy, Giáo Thọ Sư Апигийдһасаӣгіуа nêu Pháp Tâm Siêu 
Ly lên theo thứ tự trước tiên trong Câu Khai Dóan (Arambhapada) như có câu kệ: 
Tatha vuttabhidhammattha Catudhã paramatthato 
Cittam cetasikam гарат Nibbanamiti sabbatha 
Tám có bón thé logi, là Tám Duc Giói có 54, Tam Sác Giói có 15, Tam V6 Sác Giói 
có 12, Tám Siéu Ly có 8 hoác 40. Gom lai thành 89 hay 121 Tám. 


Tâm Duc Giới có 30 Tám Vô Tinh Hảo Gom lại thành 
Và có 24 Tâm Tinh Hảo 54 Tâm . 


Tâm Vô Tịnh Hảo có 12 Tâm Bất Thiện Gom lại thành 
và 18 Tâm Vô Nhân 30 Tâm 


Tám Bát Thiện có 8 Tâm cán Tham Gom lai thành 
12 Tâm 
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Tâm Dục Giới Tinh Hảo có 8 Tâm Đại Thiện 
Tâm Vô Sắc Giới có 4 Tâm Thiện 


Tâm Đáo Đại có 15 Tâm Sắc Giới Gom lại thành 
và 12 Tâm Vô Sắc Giới 27 Tâm 


Gom lại hành 
BI Tâm 
Tâm Siêu Thế có 4 Tâm Đạo UNS Gom lai thành 8 Tám (tính theo hep) 
và 4 Tâm Quà Gom lại thành 40 Tâm (tính theo 
hoặc có 20 Tâm Đạo | rộng) | | | 
và 20 Tám Quả 
Tám Dao có 1 hay 5 Tám Dao Thát Lai 
(Có 4 hoặc 20) 1 hay 5 Tâm Đạo Nhất Lai 
1 hay 5 Tâm Đạo Bắt Lai. 
1 hay 5 Tâm Đạo Vô Sinh 
Tam Quà có 1 hay 5 Tám Quà Thát Lai 
(Có 4 hoác 20) 1 hay 5 Tám Quà Nhát Lai 
1 hay 5 Tám Quà Bát Lai 
1 hay 5 Tám Quà V6 Sinh 


Gom lai thành 
18 Tám 


Gom lai thành 
24 Tâm 


Gom lại thành 
15 Tâm 


Gom lại thành 
12 Tâm 


Ghi chú: Tâm Đạo là Thiện, Tâm Quả là DỊ Thục Quả bởi Tâm Đạo làm nhân cho 
Tâm Quả sinh. 


Tâm Hữu Nhân có 12 Tâm Bát Thiện Gom thành 71 hay 103 Tâm 


24 Tâm Dục Giới 


và 40 Tâm Siêu Thé 
54 Tâm Dục Giới là 30 Tâm Vô Tinh Hảo (Asobhanacitta) 1 gom thành 54 Tám 


| 24 Тат Tinh Hào (Sobhanacitta) Duc Giói 
30 Tâm Vô Tinh Hảo là 12 Tâm Bát Thiện (Akusalacitta) gom thành 30 Tám 
18 Tâm Уд Nhân (Ahetukacitta) H Vô Tinh Håo 
12 Tám Bât Thiên là 8 Tâm cán Tham (Lobhamnlacitta) gom thành 
. 2 Tám căn Sân (Dosamulacitta) | 12 Tâm - 
2 Tâm cán Si (Mohamülacitta) Bát Thiện 
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18 Tâm Vô Nhân là 7 Tâm Di Thuc Quà Vô Nhân gom thành 
8 Tâm Di Thuc Quả Thiện Vô Nhân 1s 18 Tâm 
| 3 Tám Duy Tác Vô Nhân Vô Nhân 
24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo là 8 Tâm Đại Thiện gom thành 
8 Tâm Dai Quả | E 24 Tám Duc Giói 
8 Tám Dai Duy Tác * Tịnh Hảo 
15 Tâm Sắc Giớilà 5 Tâm Thiện (Kusalacitta) gom thành 
5 Tâm Dị Thuc Quả (Vipakacitta) | 15 Tám 
5 Tam Duy Tác (Kiriyacitta) Sác Giói 
12 Tám Уб Sác Giói là 4 Tám Thién (Kusalacitta) gom thành 
4 Tâm Di Thuc Quá (Vipakacitta) | 12 Tam 
4 Tám Duy Tác (Kiriyacitta) Vó Sác Giói 
27 Tâm Рао Dailà 15 TámSácGiói - gom thành 27 Tám 
| 12 Tám Уб Sác Giói Dáo Dai 
81 Tám Hiép Thélà 54 Tám Duc Giói gom thành 81 Tám 
27 Tám Dáo Dai Hiép Thé 
8 hoác 40 Tám Siéu Thé là 4 Tám Dao (Maggacitta) gom thành 8 Tám 
4 Tám Ома (Phalacitta) Siéu Thé 
hoác 20 Tám Dao (Maggacitta) gom thành 40 Tám 
20 Tám Ома (Phalacitta) Siéu Thé 


4 hoặc 20 Tâm Đạo là 1 hoặc 5 Tâm Đạo Thất Lai (Sotapattimaggacitta) ` 
1 hoặc 5 Tâm Đạo Nhất Lai (Sakadagamimaggacitta) 
] hoác 5 Tám Dao Bát Lai (Anagamimaggacitta) 
1 hoặc 5 Tám Đạo Vô Sinh (Arahattamaggacitta) 

4 hoặc 20 Tám Quả là 1 hoặc 5 Tâm Quà Thất Lai (Sotapattiphalacitta) 
1 hoác 5 Tám Quà Nhát Lai (Sakadagamiphalacitta) 
1 hoặc 5 Tám Quả Bát Lai (Anagamiphalacitta) 
1 hoặc 5 Tám Quả Vô Sinh (Arahattaphalacitta) 


67 Tám Thién (Jhanacitta) là 27 Tám Dáo Dai | gom thành 
40 Tám Siéu Thé 67 Tam Thién 
71 hoặc 103 Tám Hữu Nhân là 12 Tâm Bát Thiện gom thành 
24 Tầm Dục Giới Tịnh Hảo 71 hoặc 103 
27 Tám Dáo Dai Tâm 
8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế Hữu Nhân 
CHIA KHÓA THỨ HAI 


12 TÂM BÁT THIỆN (AKUSALACITTA 12) 
8 TÂM CĂN THAM (LOBHAMŨLACTTTA 8): 
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1. Somanassasahagatam Ditthigatasampayuttam Asaünkharikam 
Cáu Hành Hy Tuong Ung Kién Vó Dán. 

2. Somanassasahagatam Ditthigatasampayuttam Sasankharikam 
Cáu Hành Hy Tuong Ung Kién Httu Dan. 

3. Somanassasahagatam Ditthigatavippayuttam Asankharikam 
Cáu Hành Hy Bát Tuong Ung Kién Vó Dán. 

4. Somanassasahagatam Ditthigatavippayuttam Sasankharikam 
Câu Hành Hy Bát Tương Ung Kiến Hữu Dẫn. 

5. Upekkhäsahagatam Ditthigatasampayuttam Asankharikam 
Câu Hành Xả Tương Ưng Kiến Vô Dẫn. 

6. Upekkhäsahagatam Ditthigatasampayuttam Sasankharikam 
Cáu Hành Xà Tuong Ung Kién Hüu Dàn. 

7. Upekkhasahagatam Ditthigatavippayuttam Asankharikam 
Câu Hành Xà Bát Tương Ung Kiến Vô Dẫn. 

8. Upekkhasahagatam Ditthigatavippayuttam Sasaükharikam 
Cáu Hành Xà Bát Tuong Ung Kién Hüu Dàn. 


2 TÀM CÁN SÁN (DOSAMÜLACITTA 2): 
n 
1. Domanassasahagatam Patighasampayuttam Asankharikam 
Câu Hành Uu Tương Ung Phan Hán Vô Dẫn. | 
2. Domanassasahagatam Patighasampayuttam Sasankharikam 
Câu Hành Uu Tương Ung Phẫn Hán Hữu Dẫn. 


2 TÂM CĂN SI (MOHAMÜLACITTA 2): 


1. Upekkhasahagatam Vicikicchasampayuttam 
Câu Hành Ха Tương Ung Hoài Nghi. 

2. Upekkhasahagatam Uddhaccasampayuttam 
Câu Hành Ха Tương Ung Trao Cử. > 


18 TÂM VÔ NHÂN (AHETUKUCITTA 18) 
7 TÂM DI THỤC ООА ВАТ THIỆN (AKUSALAVIPAKACITTA 7): ` 


1; Upekkhasahagatam Cakkhuviññãnam — Nhãn Thức Câu Hành Ka 
2. Upekkhasahagatam Sotavififianam — Nhĩ Thức Câu Hành Ka 

3. Upekkhasahagatam Ghãnaviññãnam- Tỷ Thức Câu Hành Ха 

4. Upekkhässahagatam .Jivhãäviññãnam — Thiệt Thức Câu Hành Xà 


5. Dukkhasahagatam Kãyaviññãnam — Thân Thức Câu Hành Khô. | 
6. Upekkhasahagatam Sampaticchanacittam — Tiếp Thâu Câu Hành Xà 
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7. Upekkhãsahagatam Santiranacittam — Thám Tán Câu Hành Xà 
8 TÂM DI THỤC ООА THIỆN VÔ NHÂN (AHETUKAKUSALAVIPAKACITTA 8) 


. Upekkhasahagatam Cakkhuviññãnam — Nhãn Thức Câu Hành Ха 

. Upekkhasahagatam Sotaviññãnam — Nhĩ Thức Câu Hành Ха 

. Upekkhasahagatam Ghãnaviññãnam — Tỷ Thức Câu Hành Xà 

. Upekkhasahagatam Jivhãviñãñãnam — Thiệt Thức Câu Hành Ka 

. Ssukhasahagatam Kãyaviãñãnam- Thân Thức Câu Hành Lac. 

. Upekkhasahagatam Sampaticchanacittam — Tâm Tiép Tháu Cáu Hành Xà 
. Upekkhasahagatam Santiranacittam — Tám Thám Tán Cáu Hành Xà 

. Somanassasahagatam Santiranacittam — Tâm Thám Tán Câu Hành Hy. 


© I ON Un ® G гә = 


3 TÁM DUY TÁC VÓ NHAN (AHETUKAKIRIYACITTA 3) 
1. Upekkhasahagatam Pañcadvärävajjanacittam — Tâm Khai Ngũ Môn Câu Hành 


2. Upekkhasahagatam Manodvaravajjanacittam - Tâm Khai Y Môn Câu Hành Ха 
3. Somanassasahagatam Hasituppädacittam — Tâm Tiếu Sinh Câu Hành Hy. 
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BÁN LUOC DÓ CHIA KHÓA THÜ NHÁT 


8 Tám cán Tham | 
12 Tám Bát Thién 
2 Tám cán Sán T 30 Tâm . 
2 Tâm cán Si 4 Vô Tịnh 


Hảo 
7 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện 18 Tâm 
8 Tâm DỊ Thuc Quả Thiện Vô Nhân Vô Nhân 
3 Tâm Duy Tác Vô Nhân 
8 Tâm Đại Thiện 
24 Tâm 
8 Tâm Đại Quả Dục Giới 
: Tinh Hào 
8 Tám Dai Duy Tác 
5 Tám Thién Sác Giói 15 Tám 
5 Tám Quà Sác Giói Sác | 
5 Тат Duy Tác Sác Giói Giói 27 Tám 
> Dáo Dai 
8 Tám Thién Vó Sác Giói 12 Tám 
8 Tám Quà Уд Sác Giói | Vô Sắc 
8 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới Giớt 
67 | 
Tâm 4 1—5 Tám Đạo Thất Lai 
Thiën| 1—5 Tám Đạo Nhất Lai 
l - 5 Tám Dao Bát Lai 
1 — 5 Tám Dao V6 Sinh 8 — 40 Tâm 
Siéu Thé 


1 — 5 Tám Quà Thát Lai 
1 — 5 Tám Quả Nhất Lai 
1 — 5 Tám Quà Bát Lai 

1 5 Tâm Quà Vô Sinh 
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24 TÂM DỤC GIỚI TINH HẢO (KÃMÃVACARASOBHANACITTA 24): 
| 8 TÂM ĐẠI THIỆN (MAHAKUSALACITTA 8), 8 ТАМ ЭАТ ООА 
(MAHAVIPAKACITTA 8), 8 TÂM ĐẠI DUY TÁC (MAHAKIRIYACITTA 8) 


1. Somanassasahagatam N anasampayuttam Asañkhärikam 
Câu Hành Hỷ Tương Ưng Trí Vô Dẫn. 

2. Somanassasahagatam Nanasampayuttam Sasankharikam 
Cáu Hành Hy Tuong Ung Trí Hüu Dàn. 

3. Somanassasahagatam Ñãnavippayuttam Asankharikam 
Câu Hành Hy Bát Tương Ưng Trí Vô Dẫn. 

4. Somanassasahagatam Ñãnavippayuttam Sasaükhàrikam 
Cáu Hành Hy Bát Tuong Ung Trí Hüu Din. 

5. Upekkhäsahagatam Ñãnasampayuttam Asankharikam ` 
Câu Hành Xả Tương Ưng Trí Vô Dẫn. 

6. Upekkhasahagatam Ñãnasampayuttam Ѕаѕаһкһагікат 
Câu Hành Ха Tương Ung Trí Hữu Dẫn. 

7. Upekkhasahagatam Ñãnavippayuttam Asankharikam 
Cáu Hành Xà Bát Tuong Ung Trí Vó Dán. 

8. Upekkhasahagatam Ñãnavippayuttam Sasañkharikam 
Câu Hành Xà Bát Tuong Ung Trí Hữu Dẫn. 


15 TÀM SÁC GIÓI (RÜPÜVACARACITTA 15) 


1. Vitakkavicārapītisukhaekaggatāsahitam pathamajjhana kusalacittam, vipāka 
cittam, kriyacittam. 

Tâm Thiện, Tâm DỊ Thuc Quả, Tám Duy Tác So Thién Câu Hành Tàm, Tú, Hy, Lac, 
Nhüt Thóng. 

2. Vicarapitisukhaekaggatasahitam dutiyaj jhãna kusalacittam, vipakacittam, 
kriyacittam. 

Tám Thién, Tám Di Thuc Quà, Tám Duy Tác Nhi Thién Cáu Hành Tu, Hy, Lac, Nhüt 
Thóng.: , š | 
3.  Pitisukhaekaggatasahitam tatiyajjhana kusalacittam, — vipakacittam, 
kriyacittam. 

Tám Thiện, Tâm DỊ Thục Quả, Tâm Duy Tác Tam Thiên Câu Hành Hy, Lạc, Nhứt 
Thống. | 
4. Sukhaekaggafasahitam catutthajjhãna kusalacittam, ^ vipakacittam, 
kriyacittam. е 

Tâm Thiện, Tâm Di Thuc Quả, Tâm Duy Tác Tứ Thiền Câu Hành Lac, Nhứt Thống. 

5. Upekkhaekaggatasahitam райсатајјһапа  kusalacittam, vipäkacittam, 
kriyacittam. 
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Tâm Thiện, Tâm Di Thuc Quả, Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Câu Hành Ха, Nhứt Thống. 
12 TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARÜPAVACARACITTA 12) 


1. Upekkhaekaggatasahitam  Akasanaficayatanakusalacittam, vipäkacittam, 
kriyacittam | 

Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, Tâm Di Thuc Quả, Tám Duy Tác Câu Hành Ха, Nhất 
Thống. | | 

2. Upekkhàaekaggatàsahitam  Vifiianaficayatanakusalacittam, vipäkacittam, 
kriyacittam | 

Tàm Thién Thüc Vó Bién Xứ, Tâm Di Thuc Quả, Tâm Duy Tác Câu Hành Xả, Nhất 
Thống. 

3. Upekkhaekaggatasahitam Akiñcaññãyatanakusalacittam, vipakacittam, kriya 


cittam i 
Tâm Thiên Vô Só Hüu Xú, Tám Di Thuc Quà, Tâm Duy Tác Câu Hành Ka, Nhát 


Thóng. j 
4. Upekkhaekaggatasahitam Nevasafifianasafifiayatanakusalacittam, vipakacit 
tam, kriyacittam a 

Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Tám Di Thục Quả, Tám Duy Tác Câu Hành 
Xả, Nhất Thống. 


40 TÂM SIÊU THÉ (LOKUTTARACITTA 40) 
5 TÂM ĐẠO THÁT LAI (SOTAPATTIMAGGACITTA 5): 


1. Vitakkavicarapitisukhaekaggataásahitam  pathamajjhana Sotāpattimagga 
cittam | | | 

Tâm Dao Thât Lai So Thiên Câu Hành Tâm, Tứ, Hy, Lac, Nhât Thông. 

2.VicärapTtisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhana Sotapattimaggacittam 

Tám Dao Thát Lai Nhi Thiàn Cáu Hành Tú, Hy, Lac, Nhát Thóng. 

3. Pitisukhaekaggatàsahitam tatiyajjhana Sotapattimaggacittam 

Tám Dao Thát Lai Tam Thién Cáu Hành Hy, Lac, Nhát Thóng. 

4. Sukhaekaggatasahitam catutthajjhana Sotapattimaggacittam 

Tám Dao Thát Lai Tu Thién Cáu Hành Lac, Nhát Thóng. 

5. Upekkhaekaggatasahitam paficamajjhàna Sotapattimaggacittam 

Tám Dao Thát Lai Ngü Thién Cáu Hành Xà, Nhát Thóng. 

5 Tám Đạo Nhất Lai (Sakadagamimaggacitta), 5 Tâm Dao Bát Lai (Апараті 

maggacitta), 5 Tâm Dáo Vô Sinh (Arahattamaggacitta) và 20 Tám Quá (Phalacitta) có 
5 Tám Quà Thát Lai v.v. cüng hién hành trong cüng phuong thüc vói 5 Tám Dao Thát Lai. 


LOI DỊCH MỘT CÁCH GIẢN LUQC TRONG CHiA KHÓA THỨ HAI 
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LỜI DICH TRONG 5 THÉ LOẠI TÜ NGU CÂU HÀNH (SAHAGATAM) 


1. Bonita caca bags a Cáu Hành Hy: Тат саи sinh Hy Tho (Somanassaveda 
nà), là su hy duyét y. 

2. Upekkhasahagatam — Câu Hành Ха: Tâm câu sinh Xá Tho (Upekkhãvedan3), 
là sự tinh mặc. 

3. Domanassasahagatam — Câu Hành Uu: Tám cáu sink Ưu Tho (Domanassa 
vedana), là su khá tích thóng tám. 

4. Dukkhasahagatam — Cáu Hành Khó: Tám cáu sinh Khó Tho, là su khó thán. 

5. Sukhasahagatam — Câu Hành Lạc: Tâm câu sinh Lac Thọ, là sự lac thân. 


LỜI DỊCH TRONG 5 THẺ LOẠI TỪ NGỮ TƯƠNG ƯNG (SAMPAYUTTAM) 


1. Ditthigatasampayuttam — Tương Ưng Kiến: Tâm phối hợp với tà kiến, là sự thấy 
Sal. | 

2. Patighasampayuttam — Tương Ung Phán Hán: Tâm phói hop vói san һап, là su 
phát nó nào hóa. 

3. Vicikicchasampayuttam — Tuong Ung Hoài Nghi: Tám phói hop vói hoài nghi, 
là su hoài nghi. 

4. Uddhaccasampayuttam — Tương Ung Trao Cử: Tâm phối hop với trao cử, là tâm 
thần bất định, tâm viên ý mã, 

5. Nanasampayuttam — Tương Ưng Trí: Tâm phối hợp với Trí Tuệ, là sự tri đạo. 


LỜI DỊCH TRONG 2 THẺ LOẠI TỪ NGỮ BÁT TƯƠNG ƯNG (VIPPAYUTTAM) 


1. Ditthigatavippayuttam - Bát Tương Ung | Kién: Tám bát phói hop tà kién, là 
khóng có su tháy sai. 

2. Nanavippayuttam - Bát Tuong Ung Trí: Tam bêt phói hop trí tué, là khóng có su 
tri dao. 


LOI DICH TRONG TU NGU ASANKHARIKAM - SASANKHARIKAM 


1. Asañkharikam - Vó Dán: Tám sinh khói do khóng có viéc yêu thỉnh, khuyên đạo. 
2. Sasankharikam - Hữu Dẫn: Tâm sinh khói do có việc yêu thỉnh, khuyên đạo. 


ан “w == 


LOI DICH TRONG 5 THÉ LOAI TÜ NGÜ THÚC (VINNANAM) 


^^“ Pd am 


1.  Cakkhuvififianam — Nhãn Thức: Tám nuong vào Nhãn vật khán kiến Cảnh Sắc ở 
phân tốt đẹp và không tốt đẹp. 
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2. Sotavififianam — Nhĩ Thức: Tâm nương vào Nhi vật thính văn âm thanh ở phần tốt 


đẹp và không tốt đẹp. 

3. Ghànavififianam — Ty Thức: Tâm nương vào Ty vật khứu khí mùi hơi ở phần tốt 
đẹp và không tốt đẹp. - š 

4. Jivhaviññanam — Thiệt Thức: Tâm nương vào Thiệt vật tri đắc khâu vị ở phần tốt 
đẹp và không tốt đẹp. | 7 | 


Aw A = 


3. Kayavififianam — Thân Thức: Tám nương vào Thân vật tri giác Cảnh Xúc (su 
lạnh, nóng, mèm, cúng, dün, càng v.v) ó phàn tót dep và không tót dep. 

[Chú giái: + Tứ Nhân Sinh Tâm Nhãn Thức là: 9 Thần Kinh Nhãn, (2) Cảnh Sắc, 
(3) Ánh Sáng, (4) Tác Ý. 

+ Tứ Nhân Sinh Tâm Nhĩ Thức là: с 0) Thàn Kinh Nhi, (2) Canh Thinh, (3) Hu 
Khóng, (4) Tác Y. 

+ Tứ Nhân Sinh Tám Ty Thức là: (1) ` Thân Kinh Ty, (2) Cảnh Khí, (3) Hơi Gió, (4) 
Tác Y. | 

+ Tứ Nhân Sinh Tám Thiét Thức là: (1) Thần Kinh Thiệt, (2) Cảnh VỊ, (3) Nước 
Tươm, (4) Tác Ý. 

+ Tứ Nhân Sinh Tâm Thân Thức là: (b Thần Kinh Thân, (2) Cảnh Xúc, (3) Tam 
Đại Hiển (Đất, Lửa, Gió), (4) Tác Ý. j 

+ Tam Nhân Sinh Tâm Tiếp Thâu, Tâm Thẩm Tán là: (1) Sắc Tâm Mo: (2) Cảnh 
Ngü, (3) Tác Y] 


LOI DỊCH TRONG СА 5 TÜ NGU SAMPATICCHANACITTAM) v.v. 


1. Sampaticchanacittam — Tám Tiép Thâu: Tâm tiếp thâu 5 Cảnh ở oan tót dep và 
khóng tót dep. | 

2. Santirapacittam – Tâm Thám Tán: Tâm thám tán 5 Cánh ở phân tốt dep. 

3. Pañcadvärävajjanacittam — Tâm Khai Ngũ Món: Tam tu khao Canh 6 Ló Ngü 
Món, có Lộ Nhãn, Lộ Nhĩ, Lộ Ty, Lộ Thiệt, Lộ Thân, ở phân tôt dep và không tôt đẹp. 

4. Manodvärävajjanacittam — Tâm Khai Y Món: Tám tư khảo Cảnh ở Lộ Y Món, 
là Lộ Ý, ở phần tốt đẹp và không tốt đẹp. 

5. Hasituppadacittam — Tâm Tiếu Sinh: Tâm làm cho sinh việc vi tiéu của Bậc Vô 
Sinh. 


LOI DICH TRONG TÂM SẮC GIỚI (RÜPÜVACARACITTA) 
1. Vitakkavicarapitisukhaekaggatasahitam pathamajjhãna kusalacittam, vipäka 


cittam, kriyacittam: Một Tâm Thiện Sơ Thiền, một Tâm Di Thuc Quả, một Tâm Duy Tác 
câu sinh với năm Chi Thiền Định là Tám, Tứ, Hy, Lạc, Nhứt Thống. 
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2. VicärapTtisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhana kusalacittam, vipakacittam, 
kriyacittam: Một Tâm Thiện Nhi Thiền, một Tâm Di Thuc Quả, một Tám Duy Tác câu sinh 
với bón Chi Thiền Định là Tứ, Hy, Lạc, Nhứt Thống. | 

3. Pitisukhaekaggatasahitam tatiyajjhana kusalacittam, vipakacittam, kriyacit 
tam: Mót Tám Thién Tam Thién, một Tám Dị Thuc Quả, một Tâm Duy Tác câu sinh với ba 
Chi Thiền Định là Hỷ, Lạc, Nhứt Thống. | 

4. Sukhaekaggatasahitam catutthajjhana kusalacittam, vipakacittam, kriyacit 
tam: Một Tám Thiện Tứ Thiền, một Tâm Dị Thục Quả, một Tâm Duy Tác câu sinh với hai 
Chi Thiền Định là Lac, Nhứt Thống. 

5. Upekkhaekaggatasahitam райсатајјһапа  kusalacittam, vipäkacittam, 
kriyacit tam: Một Tám Thiện Ngũ Thién, mót Tám Di Thuc Quá, mót Tám Duy Tác cáu sinh 
với hai Chi Thiền Định là Xà, Nhứt Thống. 


LỜI DỊCH TRONG TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARÜPAVACARACITTA) 


1. Upekkhàekaggatasahitam  Akasanaficayatanakusalacittam, vipäkacittam, 
kriya cittam: Một Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, một Tâm DỊ Thục Quả, một Tâm Duy 
Tác câu sinh với hai Chi Thiền Định là Xả, Nhất Thống. 

2. Upekkhaekaggatasahitam  Vififianaficayatanakusalacittam, vipakacittam, 
kriya cittam: Mót Tám Thién Thüc Vó Bién Xứ, một Tám Di Thuc Quả, một Tám Duy Tác 
câu sinh với hai Chi Thiền Định là Xà, Nhất Thống. 

3. Upekkhaekaggatasahitam Akificafifiayatanakusalacittam, vipakacittam, kriya 
cittam: Một Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, một Tám Di Thuc Quả, một Tám Duy Tác câu sinh 
với hai Chi Thiền Dinh là Xà, Nhất Thống. 

4. Upekkhaekaggatasahitam Nevasaññãnãsaññãyatanakusalacittam, vipakacit 
tam, kriyacittam: Mót Tám Thién Phi Tuóng Phi Phi Tuóng Xú, mót Tam Di Thuc Quá, 
một Tám Duy Tác câu sinh với hai Chi Thiền Dinh là Ха, Nhát Thóng. 


(Lời dich trong 40 Tâm Siêu Thé tương tự với lời dich trong Tâm Sắc Giới). 
CỬ LỆ TỬ DỊCH NGÔN KÉT HỢP 


1. Somanassasahagatam Ditthigatasampayuttam Asankharikam - Câu Hành Hy 
Tương Ưng Kiến Vô Dẫn: Tâm sinh khởi do không có việc yêu thỉnh, khuyên đạo, cùng với 
sự hỷ duyệt ý, phối hợp với sự thấy sai. 

2. Upekkhäsahagatam Ditthigatavippayuttam Sasankharikam - Câu Hành Xả 
Bất Tương Ưng Kiến Hữu Dẫn: Tâm sinh khởi do có VIỆC yeu thinh, khuyén dao, cüng vói 
su tinh тйс, bát phói hop su tháy sai. 
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3. Domanassasahagatam Patighasampayuttam Asankharikam - Câu Hành Uu 
Tương Ung Phán Hán Vô Dẫn: Tâm sinh khởi do không có việc yêu thỉnh, khuyên đạo, 
cùng với sự sự phát nộ não hỏa, phối hợp với sự khả tích thống tâm. 

4. Upekkhasahagatam Vicikicchasampayuttam - Câu Hành Ха Tương Ung Hoài 
Nghi: Tâm sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc, phối hợp với sự hoài nghi. 

.. 5. Upekkhasahagatam Cakkhuviãñãnam — Nhãn Thức Câu Hành Ха: Tâm y cứ 
Nhãn Vật khán kiến Cảnh Sắc thiện hảo và bát hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh mặc. 

6. Dukkhasahagatam Kayavififianam — Thân Thức Câu Hành Khổ: Tâm y CỨ 
Thân Vật tri giác Cảnh Xúc thiện hảo và bát hảo, sinh khởi cùng với Khổ Tho. 

7. Upekkhasahagatam Sampaticchanacittam - Tâm Tiếp Thâu Câu Hành Ха: 
Tâm tiếp thâu năm Cảnh thiện hảo và bát hảo, sinh khói cùng với sự tĩnh mặc. 

8. Somanassasahagatam Sanfranacittam - Tâm Thám Tán Câu Hành Hy: Tâm 
thám tán năm Cảnh thiện hảo, sinh khởi cùng với sự hy duyệt ý. 

9. Upekkhàsahagatam Pañcadvärävajjanacittam — Tâm Khai Ngũ Môn Câu 
Hành Xả: Tâm tư khảo Cảnh ở Lộ Ngũ Môn thiện hảo và bất hảo, sinh khởi cùng với sự tĩnh 
mặc. | | | 

10. Somanassasahagatam Hasituppádacittam — Tám Tiéu Sinh Cáu Hành Hy: 
Tâm làm cho sinh việc vi tiéu của Bậc Vô Sinh, sinh khởi cùng với sự hỷ duyệt ý. 

11. Somanassasahagatam Nanasampayuttam Asañkhärikam - Câu Hành Hy 
Tương Ung Trí Vô Dẫn: Tâm sinh khói do khóng có viéc yêu thinh, khuyén dao, cüng vói 
su hy duyét y, phói hop vói trí tué. | 

12. Upekkhasahagatam Nanavippayuttam Sasankharikam - Câu Hành Ха Bát 
Tương Ung Trí Hữu Dẫn: Tâm sinh khói do có việc yêu thỉnh, khuyên đạo, cùng với sự tĩnh 
mặc, bất phối hợp trí tuệ. 


GIẢI THÍCH THEO THUẬN TỰ Ý NGHĨA TÊN GỌI CỦA TÂM 
12 TÂM BÁT THIỆN (AKUSALACITTA 12) 


Atthadha lobhamalani  Dosamülani ca dvidhā 
Mohamuülani ca dveti Dvadasakusala siyum 
8 Tâm căn Tham, 2 Tám căn Sân, 2 Tâm căn Si; kết hợp 12 Tâm này là Tâm Bát Thiện. 
Lobhamiülacitta — Tâm căn Tham có nghĩa Tâm sinh khởi do có Tâm Sở Tham làm 
khởi nhân, làm chủ yếu. 
Dosamülacitta — Tâm căn Sân có nghĩa Tâm sinh khởi do có Tâm Sở Sân làm khởi 
nhân, làm chủ yếu. 
Mohamnlacitta — Tâm căn Si có nghĩa Tâm sinh khói do có Tâm Sở Si làm khởi 
nhân, làm chủ yếu. 
Akusalacitta - Tâm Bắt Thiện có nghĩa là Tâm có sự xấu ác và cho quả tương phản 
với Tâm Thiện, hoặc là Tâm phối hợp với Tâm Sở Bắt Thiện. 
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18 TÁM VÓ NHAN (AHETUKACITTA 18) . 


Sattakusalapakani Pufifiapakani atthadha 
Kriyacittàni tiniti — Attharasa ahetukà 

7 Tám Di Thuc Quà Bát Thién, 8 Tám Di Thuc Quà Thién Vó Nhán, 3 Tám Duy Tác 
Vô Nhân, kết hop 18 Tâm này là Tâm Vô Nhân. 

Akusalavipakacitta - Tâm Di Thục Quả Bắt Thiện có nghĩa quả di thuc sinh từ 12 
Bắt Thiện Nghiệp Lực; có việc thấy, việc được lắng nghe, việc được ngii mùi hoi v.v., © phần 
không tốt đẹp. 

Ahetukakusalavipakacitta — Tâm Di Thuc Quà Thiện Vô Nhân có nghĩa quả di 
thuc sinh tir 8 Dai Thién Nghiép Luc; có viéc tháy, viéc duoc láng nghe, việc được ngửi mùi 
hơi v.v. ở phần tốt đẹp, tuy nhiên là Vô Nhân. 

Ahetukakriyacitta — Tâm Duy Tác Vô Nhân có nghĩa Tâm Tải khởi một cách đơn 
độc, không có được nương vào bắt luận loại Nghiệp Lực nào và bất tác phúc hành tội, tuy 
nhiên cũng là Vô Nhân. 

Ahetukacitta — Tâm Vô Nhân có nghĩa Tâm không có 6 Nhân phối hợp. Tâm còn lại 
ngoài 18 Tâm Vô Nhân ra, có số lượng 71 hoặc 103 đều là Tâm Hữu Nhân. 


30 TÂM VÓ TINH HẢO (ASOBHANACITTA) VÀ 
59 HOẶC 91 TÂM TINH HẢO (SOBHANACITTA) 
a 4 | 


Papahetukamuttani . Sobhanaàniti vuccare 
Ekünasatthi cittani Athekanavutipi và 


59 hoặc 91 Tám ngoài ra Tám Bát Thiện, Tâm Vô Nhân ấy, gọi là Tâm Tịnh Hảo 
(Sobhanacitta). Trong câu kệ này trình bày chó hiểu biết đến tên gọi của Tâm có được hai 
thé loại, đó là 59 hoặc 91 Tám gọi tên là Tâm Tịnh Hảo (Sobhanacitta); 12 Tâm Bắt Thiện, 
18 Tâm Vô Nhân gọi tên là Tâm Vô Tịnh Hảo (Asobhanacitta). Việc trình bày phần Tâm 
Tịnh Hảo (Sobhanacitta) là việc trình bày một cách trực tiếp, còn việc trình bày phần Tám 
Vô Tịnh Hảo (Asobhanacitta) ду là không được trình bày một cách trực tiếp. 

Asobhanacitta - Tâm Vô Tịnh Hảo có nghĩa Tâm ngoài ra phần Tâm Tịnh Hảo 
(Sobhanacitta) là Tâm thiện hảo, hoặc là Tâm bất câu sinh với Tâm Sở Tịnh Hảo. 

Sobhanacitta — Tâm Tinh Hảo có nghĩa Tâm câu sinh với Tâm Sở Tinh Hảo, hoặc là 
Tâm thiện hào. 


24 TÂM DỤC GIỚI TINH HẢO (KAMAVACARASOBHANACITTA 24) 


Mahäkusalacitta — Tâm Đại Thiện có nghĩa Tâm không có xâu ác và cho quả là sự 
an vui, vì thê gọi tên Thiện và có khả năng cho quả khởi sinh nhiêu hơn bản thân, luôn cả là 
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tiên khói của Thiền Định, Thắng Trí, Dao, Quả vì thé mới gọi tên là Dai (Maha). Khi kết 
hợp cả hai câu này lai gọi tên là Tâm Đại Thiện (Mahakusalacitta). 

Mahävipäkacitta — Tám Đại Quả có nghĩa Tâm là quả của Tâm Đại Thiện, vì khi 
phân loại theo Tho (Vedana), Phối Hợp (Sampayoga), Dẫn Du (Ѕаћкһага) cũng tương tu 
Tâm Đại Thiện với mọi trường hợp, vì thế gọi tên là Tâm Dai Quả (Mahävipäkacitta). 

Mahäkiriyäcitta - Tâm Đại Duy Tác có nghĩa chính thi là Tâm được gọi tên Dai 
Thiện sinh khởi trong tâm tánh Bậc Vô Sinh, vì thé gọi tên là Tâm Đại Duy Tác (Maha 
kiriyäcitta). | 


54 TÂM DUC GIỚI (KAMAVACARACITTA 54) 


Kame tevisa pakani Puññãpuññãni visati. 
Ekadasa kriya ceti . Catupufifiasa sabbatha. 

Tâm phần nhiều du hành trong 11 Duc Địa Giới (Kamabhümi]), khi tống kết lại có số 
lượng 54, là 23 Tâm Dị Thục Quả, Tâm Thiện, Tâm Bắt Thiện kết hợp 20, và 11 Tâm Duy 
Tác. | | | 

Câu kệ này trình bày việc tập hợp tất cà Tâm ở phần Dục Giới, luôn cả được trình bày 
việc phân loại các Tâm này. Chỗ gọi tên Tâm Dục Giới vì cả 54 Tâm này du hành sinh hoạt 
đa phân trong Địa Giới là sản địa của Vật Duc (Vatthukama: lòng duc vong truy cầu vật 
chát) và Phiền Não Duc (Kilesakama), như có Pali Chú Giải trình bày: Kametiti = Като 
(va) Kamiyatiti = Като dịch nghĩa “Pháp chủng nào thường có sự mong muốn Cảnh Dục, 
vi thé Pháp chủng ấy gọi tên Tham Duc (Kama), tức là Phión Não Duc, là Dục Ái 
(Kàmatanha), hoặc Pháp chủng nào là chỗ hoan hy; mãn y của Dục Ái vì thế Pháp chủng ấy 
gọi tên Tham Duc tức là Vật Dục (Vatthukama: lòng dục vọng truy cau vát chát), là Tám 
Tham Duc (Kamacitta), Tám Só, Sác Pháp". jM 

Катаѕѕа bhavoti = Като dịch nghĩa “Địa Giói nào là san dia сйа Phiền Não Dục và 
Vật Dục (Vatthukäma: lòng duc vọng truy cầu vật chất), vi thé Địa Giới ду gọi tên Dục Giới 
(Kama), tức là 11 Duc Địa Giới (Kamabhümi). | 

Кате avacaratiti = Kamavacararam dich nghĩa “Tâm nào thường du hành sinh hoạt 
trong Địa Giới là sản địa của Phién Não Duc và Vật Duc (Vatthukama: lóng duc vong truy 
cầu vật chất), vi thé gọi tên là Tâm Dục Giới (Kamavacaracitta). 


15 TÁM ue GIÓI (RÜPAVACARACITTA 15) 


Paficadha jhaànabhedena Карауасагатапаѕат 
Puüfiapakakriyabheda Tam pañcadasadhäã bhave 
Tâm Sắc Giới khi phân loai theo Thiền Dinh (апа) có 5 thé loai, khi phân tích theo 
Thiện (Kusala), Quả (Vipaka), Duy Tác (Kriya) có 15 thé loai. | 
Câu kệ này trinh bày việc tập hợp tất cả Tâm ở phần Sắc Giới, luôn cả được trình bày 
việc phân loại các Tâm này. Chỗ gọi tên Tâm Sắc Giới vì cả 15 Tâm này du hành sinh hoạt 
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da phán trong Bia Giói là sàn dia cüa Vật Sắc (Vatthurüpa) và Phiền Não Sắc (Kilesa 
rüpa). Vật Sắc (Vatthurüpa) ấy là 15 Tâm Sắc Giới, 35 Tâm Sở. Phiền Não Sắc ấy là Sắc 
Ái (Rüpatapha), là sự mãn ý trong Thiền Định, Thắng Trí, Sắc Hữu nhu có Pali Chú Giải 
trình bày: Rüpassa bhavoti = Rüpam dich nghĩa “Dia Giới nào là sản địa của Vật Sắc và 
Phién Não Sắc, vì thé Địa Giới đó gọi tên Sắc Giới, tức là 16 Sắc Địa Giới (Rüpabhümi). 
Каре avacaratüti = Rüpavacaram dịch nghĩa “Tâm nào thường du hành sinh hoạt ở 
trong Địa Giới là sản địa của Phiền Não Sắc và Vật Sắc, vì thế Tâm ây gọi tên Tâm Sắc Giới 
(Rüpavacaracitta)". | | 


12 TÀM VÓ SÁC GIÓI (ARÜPAVACARACITTA 12) 


Alambanappabhedena Catudharuppamanasam 
Puññapäkkriyabhedä Puna dvadasadha thitam 

Tâm Vô Sắc Giới - rằng theo phân loại từ nơi Cảnh (Arammana) có 4 thé loại; khi 
phân tích theo Thiện (Kusala), Quả (Vipäka), Duy Tác (Kriya) có 15. 

Câu kệ này trinh bày việc tập hợp tất cả Tâm ở phần Vô Sắc Giới, luôn cả được trình 
bày việc phân loại các Tâm này. Chỗ gọi tên Tâm Vô Sắc Giới vì cả 12 Tâm này du hành 
sinh hoạt da phân trong Địa Giới là sản địa của Vật Vô Sắc (Vatthuarüpa) và Phiền Não 
Vô Sắc (Kilesaarüpa). Vật Vô Sắc ấy là 12 Tâm Vô Sắc Giới, 30 Tâm Sở. Phiền Não Vô 
Sắc ấy là Vô Sắc Ái (Arüpatanha), là sự mãn ý trong Thiền Định Vô Sắc (Arüpajhana) và 
Vô Sắc Hữu (Arüpabhava) nhu có Pali Chú Giải trình bày: Arüpassa bhavoti = Arüpam 
dich nghĩa “Địa Giới nào là san địa của Vật Vô Sắc và Phiền Não Vô Sắc, vi thé Dia Giới ấy 
gọi tên Vô Sắc Giới, tức là 4 Vô Sắc Địa Giới (Arüpabhümi]). 

Arüpe avacaratiti = Arüpavacararam dịch nghĩa “Tâm nào thường du hành sinh 
hoạt ở trong Địa Giới là sản địa của Phiền Não Vô Sắc và Vật Vô Sắc, vì thế Tâm ấy gọi tên 
Tâm Vô Sắc Giới (Arüpavacaracitta)". 


27 TÂM BÁO ĐẠI (MAHAGGACITTA 27) 


15 Tám Sắc Giới, 12 Tâm Vô Sắc Giới gom thành 27, gọi tên là Tâm Đáo Đại. Chỗ 
gọi tên Tâm Đáo Đại (Mahaggacitta), vì những Tâm này đạt đến sự rộng lớn và trác tuyệt; 
nhu có Chú Giải Pali như sau: Mahantam gatoti = Mahaggato dịch nghĩa “Tâm nào thường 
đạt đến sự rộng lớn và trác tuyệt, vì thế Tâm áy goi tên là Tâm Đáo Dai (Mahaggacitta). 


81 TÂM HIỆP THÉ (LOKIYACITTA 81) 
54 Tâm Dục Giới, 27 Tâm Đáo Dai gom thành 81, gọi tên là Tâm Hiệp Thế. Chỗ goi 


tên Tâm Hiệp Thé (Lokiyacitta), vì những Tam này thường sinh ở trong cả Tam Giới, là 
Dục Giới (Kamaloka), Sắc Giới (Rüpaloka), Vô Sắc Giới (Arüpaloka), như có Chú Giải 
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Pali nhu sau: Loke niyuttati = Lokiyã dịch nghĩa “Những Pháp nào phối hợp ở trong cả Tam - 
Giới, vi thế những Pháp ấy gọi tên là Hiệp Thé (Lokiya). 


TÍNH SÓ LƯỢNG 89 TÂM THEO CÁ 4 XUẤT SINH (SANJATI 4) 


Dvadasakusalaànevam Kusalanekavisati . 
Chattimseva уіракапі Kriyacittani visati. 
Tính số lượng 89 Tám theo phán loại tir noi xuát sinh, nhu thé này: Тат Bát Thién có 
12, Tám Thiện có 21, Tâm Di Thuc Quả có 36, Tâm Duy Tác có 20. 


TÍNH SÓ LUQNG 89 TÂM THEO DIA GIỚI (BHUMI) 
Catupafifiasadha кате Каре pannarasiraye 
Cittani dvadasarüpe . A Atthadhaànuttare tatha. 
Các học già nén tính số lượng 89 Tâm theo phân loại từ nơi cả 4 Dia Giới, nhu thế này: 
Tâm tông hợp vào trong Dục Địa Giới có 54,'Tâm tổng hợp vào trong Sắc Địa Giới có 15, 
Tâm têng hop vào trong Vô Sắc Giới có 12, Tâm tổng hợp vào Siêu Thế Địa Giới có 8. 


к 


DIA GIÓI (BHÜMI) CÓ2 THÉ LOẠI: 


1. Thànabhümi — Co Dia Địa Giới: trú xứ của tất cả chúng sinh, là 31 Địa Giới. 
2. Avatthabhümi — Sinh Hoạt Địa Giới: các Pháp bị hạn định ranh giới theo cả Tam 
Ái Duc. L 


SINH HOAT PIA GIÓI CÓ 4 THÉ LOAI: 


1. Kamaavatthabhümi — Duc Sinh Hoat Dia Giói: Pháp bi han dinh ranh giói theo 
Duc Ái, là 54 Tám Duc Giói, 52 Tám Só, 28 Sác. 

2. Rüpaavatthabümi — Sác Sinh Hoat Dia Giói: Pháp bi han dinh ranh giói theo Sác 
Ái, là 15 Tâm Sắc Giới, 35 Tâm Sở. 

3. Arüpaavatthabhümi — Vô Sắc Sinh Hoạt Địa Giới: Pháp bị hạn định ranh giới 
theo Vô Sắc Аі, là 12 Tâm Vô Sắc Giới, 30 Tâm Sở. 

4. Lokuttaraavatthabhümi — Siêu Thế Sinh Hoạt Địa Giới: Pháp vượt thoát khỏi 
việc hạn định ranh giới của cả Tam Ái Dục, là 8 Tâm Siêu Thế, 36 Tâm Sở, Níp Bàn. 

Vì thé, chỗ goi Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới, Vô Sắc Địa Giới có được cả 2 Địa Giới, 
còn Siêu Thế Địa Giới (Lokuttarabhümi) chỉ có duy nhứt Sinh Hoạt Dia Giới (Avatthà 
bhümi). 


TÂM SIÊU THÉ THEO GIÁN LƯỢC VÀ THEO QUẢNG NGHĨA 
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(1) Catumaggappabhedena Catudhäã kusalam tatha 


. Päkam tassa phalattāti Atthadhanuttaram matam 
(2) Jhanaügayogabhedena Katvekekantu pañcadha 
Vuccatanuttaram cittam Cattalisavidhanti ca. 


1. Các hoc vién nén hiéu biét Tám Siéu Thé theo giản lược có 8, là Tâm Thiện — rang 
theo phán loại từ noi Dao có 4, Tám Quả cũng có 4 vì là quả của cả 4 Dao. | 

2. 8 Тат Siéu Thé khi trinh bày mót cách quáng nghia có 40, vi theo phán loai tir noi 
việc phối hợp của Chi Thiền Định, từng mỗi Tâm Siêu Thế có 5, vi thé 8 Tâm Siêu Thế mới 
thành 40. 


67 TÂM THIÉN (JHANACITTA 67) 


(1) Yathà ca rüpavacaram Gayhatànuttaram tatha 
Pathamadijjhanabhede Aruppaficapi pañcame 
(2) Ekadasavidham tasma Pathamadikamiritam 
Jhanamekekamante tu Tevisatividham bhave 


1. Tám Sác Giói tính liét kë trong cá 5 tàng Thién Dinh có So Thiàn v.v duoc nhu thé 
nào, Tám Siéu Thé cüng tính liét ké trong cá 5 tàng Thiền Định có Sơ Thiền v.v. được như 
thế ấy. Còn 12 Tâm Vô Sắc Giới tính liệt kê trong tàng Ngũ Thiền Định. 

2. Vì thế, Ngài mới nói ràng từng mỗi Tâm Thiền có Sơ Thiền v.v. có 1 1, đối với Tâm 
Ngũ Thiền có 23. 

Câu kệ này trình bày việc tập hợp tất cả Tâm ở phần Hiệp Thế và Siêu Thế, là Tâm Sơ 
Thiền có 11, đó là 3 Tâm Sơ Thiền Hiệp Thé và 8 Tám Sơ Thiền Siêu Thế; 11 Tâm Nhị Трёп, ` 
11 Tâm Tam Thiền, 11 Tâm Tứ Thiền cũng tương tự. Đối với 23 Tâm Ngũ Thiền là 15 Tâm 
Ngũ Thiền Hiệp Thé, đó là 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới, 12 Tâm Vô Sắc (0161, 8 Tâm Ngũ 
Thiền Siêu Thế. | 
| Nhüng Tám này duoc dash Tám Thién là vi phói hop vói cá 5 Chi Thiàn Dinh, có 

Tám (Vitakka) v.v. làm chü yếu di vào thám thi trong các Cánh Nghiệp Xứ (Kammathàna 
ramana) hoác Cánh Níp Bàn (Nibbànarammápa). Cón Tâm Siêu Thé theo phán giản lược, 
cho dù có cả năm Tâm Sở này đang phối hợp : một tách xác thực, thé nhung những Tâm Só 
này khóng thành Chi Thién Dinh vi khóng có bát luận mỗi tương quan liên nào với việc thâm 
thị Cảnh An Chỉ (Samathärammana) trong Hữu này và trong Hữu tới. Với nguyên nhân 
này, Tâm Siêu Thé theo giản lược mới không gọi là Tám Thiên, như có Chú giải Pali trình 
bày rằng: Kasinadiarammanam јһауаб upanijjhayatiti = Jhanam dịch nghĩa “Các Tâm 
Sở có Tầm v.v. thường vào thâm thị Cảnh có Biến Xứ (Kasina) v.v. vì thế những Tâm Sở 
này gọi tên Thiền Định (Jhãna), tức là cả năm Chi Thiền Định có Tầm v.v. 

Vitakkadijjhanangehi sampayuttam cittanti = Jhanacittam dich nghia “Tám nào 
thường phối hop với năm Chi Thiền Định có Tầm v.v. vi thế Tâm 4 ây gọi tên là Tâm Thiền.” 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THÀNH TỪNG PHÀN ШЕМ HỮU 9 PHÁN 


S 
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1. Phán Phán Loai Pháp Chüng (Jatibhedanaya): viéc phán loai Tám theo Pháp 
Chúng, có bón Pháp Chúng là: Pháp Chúng Bát Thiện (Akusalajati), Pháp Chüng Thiện 
(Kusalajati), Pháp Chüng Di Thuc Quá (Vipakajati), Pháp Chúng Duy Tác (Kriyajati). 

2. Phần Phân Loại Địa Giới (Bhümibhedanaya): việc phán loai Tâm theo cá 4 Địa 
Giới là: Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới, Vô Sắc Địa Giới, Siêu Thế Địa Giới. 

3. Phần Phân Loại Tịnh Hảo (Sobhanabhedanaya): việc phân loại Tâm theo Vô 
Tịnh Hảo (Asobhanacitta) và Tịnh Hảo (Sobhana). | | 

4. Phán Phán Loai Thé Gian (Lokabhedanaya): viéc DIAS loai Tam theo Hiép Thể 
(LokTya) và Siêu Thé (Lokuttara). 

5. Phần Phân Loại Nhân (Hetubhedanayay viéc xis loai Tám theo Vó Nhàn 
(Ahetuka) và Hitu Nhán (Sahetuka). 

6. Phàn Phán Loai Thién Dinh (Jhanabhedanaya): viéc phàn loai Tám theo Phi 
Thién Dinh (Ajhana) và Hitu Thién Dinh (J hana). . 

7. Phàn Phán Loai Tho (Vedanabhedanayi): 4 viéc phán loai Tám theo 5 Tho, là Lac 
Tho (Sukhavedana), Khó Tho (Dukkhavedana), Uu Tho SHORE Hy Tho 
(Somanassavedan3), Xà Tho (Upekkhãvedanä). 

8. Phần Phân Loại Phối Hợp (Sampayogabhedanaya): việc phân loại Tâm theo 
Tương Ưng (Sampayutta) và Bất Tương Ưng (Vippayutta). 

9. Phần Phân Loại Dẫn Du (Sankharabhedanaya): việc pm loai Tám theo V6 Dẫn 
(Asankharika) và Hữu Dẫn (Sasankharika). 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO PHÁN LOẠI PHÁP CHUNG (JATIBHEDANAYA) 


Tám thuóc Pháp Chüng Bát Thién hoác Tám Bát Thién có 12 là v.v. 

Tam thuóc Pháp Chúng Thién hoác Тат Thién có 37 là v.v. 

Tâm thuộc Pháp Chúng Di Thuc Quả hoặc Tám Di Thuc Quả có 52 là v.v. 
Tâm thuộc Pháp Chúng Duy Tác hoặc Tâm Duy Tác có 20 là v.v. 


PHÁN TÍCH 121 TÀM THEO PHÁN LOAI DIA GIÓI (BHÜMIBHEDANAYA) 


Tám thuóc Duc Giói hoác Tám Duc Giói có 54 là v.v. 

Tám thuóc Sác Giói hoác Tám Sác Giói có 15 là v.v. 

Tám thuóc Vó Sác Giói hoác Tàm V6 Sác Giói có 12 là v.v. 
Tám thuóc Siéu Thé hoác Tám Siéu Thé có 40 là v.v. 


PHÁN TÍCH 121 TÀM THEO PHÁN LOAI TINH HÁO (SOBHANABHEDANAYA) 


Tâm thuộc Vô Tinh Hảo hoặc Tâm Vô Tinh Hảo có 30 là v.v. 
Tám thuộc Tinh Hảo hoặc Tâm Tinh Hảo có 91 là v.v. | 
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PHÁN TÍCH 121 TÁM THEO PHÁN LOAI THÉ GIAN (LOKABHEDANAYA) 


_ Tâm thuộc Hiệp Thế hoặc Tâm Hiệp Thế có 81 là v.v. 
Tâm thuộc Siêu Thé hoặc Tâm Siêu Thé có 40 là v.v. 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO PHÁN LOẠI NHÂN (HETUBHEDANAYA) 


Tâm thuộc Vô Nhân hoặc Tám Vô Nhân có 18 là v.v. 
Tâm thuộc Hữu Nhân hoặc Tâm Hữu Nhân có 103 là v.v. 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO PHÁN LOẠI THIÊN ĐỊNH (JHANABHEDANAYA) 


Tâm bát phối hợp Chi Thiền Định, goi tên Tâm Phi Thiàn có 54 là v.v. 
Tâm phối hợp Chi Thiền Định gọi tên Tâm Hữu Thiền có 67 là v.v. 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO PHÁN LOẠI THỌ (VEDANÄBHEDANAYA) 


Tâm câu hành Lac có 1 là v.v. 
Tâm câu hành Khổ có 1 là v.v. 
Tâm câu hành Hỷ có 62 là v.v. 
Tâm câu hành Ưu có 2 là v.v. 

Tâm câu hành Xả có 55 là v.v. 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO PHÀN PHÁN LOẠI PHÓI HỢP 
(SAMPAYOGABHEDANAYA) 
Tám thuóc Tuong Ung có 87 là у-у. 
Tâm thuộc Bát Tương Ưng có 34 là v.v. 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO PHÁN Lời DÁN DU (SANKHARABHEDANAYA) 


Tám thuộc Vô Dẫn hoặc Tâm Vô Dẫn có 37 là v.v. 
Tám thuộc Hữu Dẫn hoặc Tâm Hữu Dẫn có 84 là v.v. 
Ghi chú: 18 Tâm Vô Nhân liệt kê vào КО Bát Tuong Ung. 67 Tám Thiën liét kë 
vào trong Tuong Ung. 
2 Tâm cán Si, 18 Tâm Vô Nhân liệt kë vào trong Vô Dẫn. 67 Tâm Thién liệt kê vào 
trong Hữu Dẫn. 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT TRONG TÂM SIÊU LÝ (CITTAPARAMATTHA) 


141 


GIÁI THÍCH TRONG 12 ТАМ ВАТ THIÉN (AKUSALACITTA 12) 


ТАМ BAT THIỆN HỮU DẪN (AKUSALASASANKHARIKACITTA) 
SINH KHÓI DO Y CÚ THA NHÂN VÀ DO TỰ THÂN 


(1) Tám Hüu Dàn (Sasankhärikacitta) sinh khởi do y cứ tha nhân, chăng han nhu 
minh di ngang qua rap chiéu bóng và tám bang mà người ta thông báo dé trước rạp (chương 
trình) rằng sẽ chiếu phim truyện này phim truyện nọ, thế nhưng mình cũng chẳng nghĩ tưởng 
muốn xem tiếp. Khi được Бар nguoi ban, ban à йу cüng nói 101 khuyén dao minh băng cách - 
bảo rằng phim truyện này tốt lắm, hay lắm và anh ta sẽ chi tiền cho. Khi nghe lời khuyên đạo 
như vậy, mình cũng khởi sinh việc muốn xem, như vậy Tâm căn Tham Hữu Dẫn (Lobha 
mülasasankharikacitta) sinh khởi do y cứ tha nhân khuyên dao. | 


TÁM HÜU DÁN (SASANKHARIKACITTA) SINH KHÓI 
DO Y CÚ THA NHÂN KHUYÉN ĐẠO CÓ 2 PHÁP CAN MIỄN (PAYOGA) 


1. Thán Càn Mién (Kayapagoga): là viéc khuyén dao do y cu cu chi hành trang, 
cháng han nhu tay nám tay, chi tay, gát dàu, nháy mát, dánh, dám v.v. 

2. Ngit Сап Mién (Vacipayoga): là viéc khuyén dao|vói ngón ngữ, chăng hạn như nói 
các lời khuyên đạo, hoặc nói lời thô tục, nói lời ca ngợi v.v. 

(2) Thế nhưng trong sát na đang ngồi xem, khi mình khởi sinh lên sự hoan hỷ duyệt ý, 
trong sát na này Tâm căn Tham Vô Dẫn (Lobhamülaasankharikacitta) thường sinh khói. 
Nếu nhu trong sát na người ta di ngang qua rap chiếu bóng ấy, trong lúc đầu mình không chú 
tâm sẽ nhìn, thế nhưng khi nhìn thấy người ta đi vào với nhau xem chật kín nhiều hơn thông 
thường, cũng nghĩ suy rằng truyện phim này có thể sẽ hay lăm và phát khởi nghĩ tưởng muốn 
xem và rồi cũng đi vào xem mà không có ai khuyên đạo cả, như vậy là Tâm căn Tham Hữu 
Dẫn (Lobhamülasasankharikacitta) sinh khởi do tự y cứ bản thân thành người tự khuyên 
đạo. Còn trong lúc đang ngồi xem ấy, Tâm căn Tham Vô Dẫn và Tâm căn Tham Hữu Dẫn. 
cũng thường sinh khởi được cả 2 thé loại. Trong các Tâm Bắt Thiện khác cũng hiện hành 
trong cùng phương thức như vây. | 


ТАМ HÜU DAN (SASANKHARIKACITTA) SINH KHÓI 
DO TU Y CÜ BÁN THÁN CÓ 3 PHÁP CÁN MIÉN (PAYOGA) 


1. Thân Cần Miễn (Kayapayoga): là việc tự bản thân khuyên đạo do tu y cứ cử chỉ 
hành trạng của bản thân, cháng han nhu càn mién tü noi sác thán cüa minh cho xinh dep, khi 
đã xinh đẹp rồi cũng khởi sinh sự mãn y; hoặc cần miễn làm việc cho sắc thân mệt nhọc, khi 
sắc thân mệt nhọc rồi sẽ có được cảm giác đói và thọ dụng vật thực thật nhiều v.v. 

2. Ngữ Cần Miễn (VacTpayoga): là việc tự bản thân khuyên đạo do tự y cứ lời nói của 
bản thân, chăng hạn như tự an ủi lòng, tự đề cao mình để cho phát sinh ngã mạn và cho Tâm 
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cán Tham (Lobhamülacitta) sinh khói; hoác dói khi càm khái các su tinh rói làm cho thuong 
tám, tàm tinh phién muón và phát nó v.v. 

| 3. Y Càn Mién (Manopayoga): là viéc tu bán thán khuyén dao do y cú viêc tu kháo, 
cháng han nhu nghi dén cáu chuyén vui thích cũng làm cho phát sinh sự màn y hy duyệt là 
Tám Tham (Lobhacitta) sinh khói; nghi đến các câu chuyện bát hảo, làm cho tâm ý bất an 
lạc hoặc phát nộ là như vậy Tâm Sân (Dosacitta) sinh khởi v.v. 

Ghi chú: Tâm Thiện Hữu Dẫn (Kusalasasankharikacitta) và Tâm Thiện Vô Dẫn 
(Kusalaasankharikacitta) cũng hiện hành trong cùng một phương thức với mọi trường hợp 
của Tâm Bát Thiện, thế nhưng cải biến việc thực hiện tương phản với Bát Thiện, thay vào đó 
là việc thực hiện Xà Thí Thiện (Dãnakusala), Trì Giới Thiện (Silakusala), Tu Tập Thiện 
(Вһауапакиѕаја). 


ТАМ SÓ TÀ KIÊN (DITTHICETASIKA) VÀO PHÓI HỢP VỚI 
ТАМ САК THAM (LOBHAMÜLACITTA) CÓ DUQC 2 THÉ LOAI 
(TAM GIẢNG KINH LUẬN ĐẠO GIÁ) 


1. Tà Kién Thóng Thường (Ditthisamaüfia): đó là Hữu Thân Kiến (Sakkäya 
ditthi), là nhận thấy rằng 5 Uán khởi sinh ở bên trong ta hoặc bên ngoài ta ấy là tự kỷ, là tự 
thân, là chúng ta, là người ta, là con trai, là con gái v.v. 

2. Tà Kiến Đặc Biệt: đó là 3 Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchaditthi): ` 

(1) Vô Nhân Kiến (Ahetukaditthi): Chủ thuyết của Makkhaligosala. 

(2) Vô Hành Kiến (Akiriyaditthi): Chủ thuyết của Parunakassapa. 

(3) Vô Hữu Kiến (Natthikaditthi): Chủ thuyết của Ajitakesakambali. 

Hoặc 2 thể loại Tà Kiến lớn, đó là: 

(1) Thường Kiến (Sassataditthi): có sự nhận thấy ring thường tòn. 

(2) Đoạn Kiến ежени có su nhán tháy ràng tuyét háu. (Cà hai này sáp thành 
Tà Kiến Đặc Biệt). 


= M > 
d bà ` a 


DOI VỚI ТАМ ВАТ TUONG UNG KIÉN (TÂM CĂN THAM THỨ 3, 4, 7, 8) 
SINH KHỞI LIÊN QUAN VỚI NGÃ MAN УА BAT LIÊN QUAN 
VOI NGĀ MAN THEO TAM GIANG KINH LUAN DAO GIÁ . 


1. Tâm Bát Tương Ung Kiến (Ditthigatavippayuttacitta) sinh khói do hữu quan với 
Ngã Man ấy là các Bác Hữu Hoc (Sekkhapuggala) dang có su mán y trong các Cánh Hiệp 
Thé (Lokiyaarammana). Ở trong sát na áy néu có tuóng trang Bán Pháp dua tu ky lén ráng 
Ta duoc tróng tháy, Ta duoc láng nghe, Ta duoc liéu tri v.v. sinh khói nhu thé này, là Tâm 
Bát Tương Ưng Kiến hữu quan với Ngã Man sinh khởi. 

Đối với Phàm Phu, khi có sự hỷ duyệt mãn ý Cảnh Hiệp Thế sinh khởi can thiệp vào 
trong sát na mình đang thực hiện việc tư khảo Danh Sắc như đã có đề cập (đang tư khảo Danh 
Sắc 5 Uán do nương vào việc day, việc học) ở phía trước và trong cùng lúc åy, néu nhu có sở 
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kiến chi trang thái bài giá tử hoặc tự dua bản ngã sinh khởi nhu thé này, Тат cán Tham 
(Lobhamülacitta) sinh khói với người ấy, cũng sắp thành Tâm Bất Tương Ưng Kiến hữu 
quan Ngã Mạn sinh khởi. 

2. Tâm Bất Tương Ưng Kiến (Ditthigatavippayuttacitta) sinh khởi do bất hữu quan 
Ngã Mạn, là các Bậc Hữu Hoc trong sát na có sự mãn ý hoặc dang có việc nhu cầu trong Cảnh 
Hiệp Thế có sắc, thinh, khí, vị, xúc và các Thực Tính Pháp, nếu như không có sở kiến chỉ 
trạng thái bài giá tử là tán dương tâm thức và sác.thán của mình khởi sinh một cách đặc biệt, 
Tâm Tham (Lobhacitta) sinh khởi trong sát na ấy, cũng sắp thành Tâm Bất Tương Ưng Kiến 
bất hữu quan Ngã Mạn. 

Còn các Phàm Phu trong sát na đang tư khảo Danh Sắc hoặc các sự việc khác hữu quan 
với Pháp, Tâm Tham là sự mãn ý, sự hoan hỷ mãn ý trong các Cảnh ây thường sinh khởi can 
thiệp vào, thế nhưng không có sở kiến chi trạng thái tán dương tâm thức và sắc thân của tự 
bản thân, cũng sắp thành Tâm Bát Tương Ưng Kiến bát hữu quan Ngã Mạn sinh khởi. | 


CÓ 4 NHÂN SINH THAM (LOBHA): 
«Ss - 

1. Tái Sinh Nghiệp Luc Hữu Tham Tùy Tùng (Lobhaparivarakammapatisandhi 
kata) :Tái sinh với Nghiệp Luc có Tham làm tùy tùng. ˆ 

2. Tử Vong Di Сар Tiền Hữu Da Tham (Lobhaussannabhavato cavanta): Tu vong 
từ Hữu (Bhaya) truóc có nhiéu Tham. 4 

3. Phói Hop Cánh Duyét Y (Libra nias vani a Thường шоп duoc phói hop 
với các Cảnh tốt đẹp. 

4. Khán Kiến Sự Vật Hoan Hỷ Mãn Y (Assadadassanam): Được trông thây sự vật 
hoan hỷ mãn ý. 


CÓ 5 NHÂN SINH ТА KIÉN (DITTHD): 


1. Tính Cách Thường Kiến Đoạn Kiến (Sassataucchedaditthajjhasayata): Là 
người có tính cách Thường Kiến và Đoạn Kiến. 

2. Kết Giao Người Có Thiên Hướng Tà Kiến (Ditthivippannapuggalasevana): 
Thích kết giao với người có sự thấy sai. 

3. Bội Khí Chánh Pháp (Saddhammavimukhatä): Di ngược lại và vứt bó Chánh 
Pháp. 

4. Chüng Da Tà Tư Khảo (Micchävitakkabahulatä): Là người di với nhiều sự tư 
khảo sai lầm. 

5. Hién Lộ Bát Minh Liễu u (Ayoniso ummuj jjanam): Là nguoi chim ngáp ó trong su 
chü tám sai làm. 


CÓ 4 NHÂN SINH CĂN THAM HY THỌ: 
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1. Tái Sinh Hy Tho (Somanassapatisandhikata): Có Tám Tái Sinh là Hy Tho. 

2. Bát Tinh Té Chính Thường (Agambhirapakatità): Có sự bát thâm thúy tinh tế, 
có su suy nghi nóng can, là thuóng luón khóng có su suy nghi sáu sác. 

3. Phói Нор Cánh Duyét Y (Ittharammanasamayogo): Được phối hợp với Cánh tốt 
đẹp. | mE 
4. Bài Trừ Điêu Tàn (Byasanamutti): Vượt thoát khói 5 điều điêu tàn. 


5 DIÉU DIÉU TÀN (BYASANA: NA, BHO, RO, SI, DI) 


1. Thán Thuóc Diéu Tan (Natibyasana): Su tang thát than thuóc, hoác su tón thát 
than thuóc. 

2. Tài Sản Điêu Tàn (Bhogabysana): Sự táng thất các của cái tài sàn. 

3. Bệnh Hoan Điêu Tàn (Rogabysana): Là bị những tật bệnh, tai nạn, óm dau. 

4. Giới Luật Điêu Tàn (Silabyasana): Là việc đi đến hư hoại về giới luật. 

5. Tri Kiến Điêu Tàn (Ditthibysana): Việc táng thất do phát sinh sự thấy sai từ nơi 
Chánh Kiến. 


CÓ 5 NHÂN SINH CĂN THAM XÁ THỌ: 


1. Tái Sinh Ka Thọ (Upekkhãpatisandhikatä): Có Tâm Tái Sinh là Ka Tho. 

2. Tỉnh Tế Chính Thường (Gambhirapakatita): Có sự thâm thúy tinh té, có sự suy 
nghĩ sâu sắc thành thường luôn. 

3. Tiếp Xúc Cảnh Trung Bình (Majjhattàrammanasamayogo): Được tiếp xúc với 
Cảnh trung bình. 

4. Bài Trừ Điêu Tàn (Byasanamutti): Vượt thoát khỏi 5 điều điêu tàn. 

5. Bản Tính Á Ba (Mügadhatukata): Bàn tính là nguói cám. 


CÓ 5 NHÂN SINH 4.TÀM TƯƠNG UNG KIÉN: 

1. Biểu Hiện Tính Cách Tà Kiến QDitthaljhasayati): Có su biéu hién tính cách Tà 
Kiến. _ 2. 

2. Kết Giao Người Có Thiên Hướng Tà Kiến \Ditti9lpiafdbaidupsals4:3/agtiï: Ưa 
thích kết giao với người tà kiến. 

3. Bội Khí Chánh Pháp (Saddhammavimukhata): Không được học hỏi Chánh Pháp, 
đi ngược lại và vứt bỏ Chánh Pháp. 

4. Chüng Da Tà Tư Khảo (Micchavitakkabahulata): Là người đi với nhiều sự tư 
khảo sai lầm, chỉ ưa thích tư khảo các câu chuyện sai lạc. 

5. Hiển Lộ Bát Minh Liễu (Ayoniso ummujjanam): Là người chìm ngập ở trong sự 
chú tâm sai lầm, chìm đắm ở trong sự tư khảo bất thâm thúy. 
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CÓ 5 NHÁN SINH 4 TAM BÁT TUONG UNG KIÉN: 


1. Bát Biéu Hién Tính Cách Thuóng Kién Doan Kiến (Sassataucchedaditthianaj 
jhasayatà): Không có biểu hiện tính cách Thường Kiến và Đoạn Kiến. 

2. Bất Kết Giao Người Có Thiên Hướng Tà Kiến (Ditthivippannapuggalaase 
vanà): Không thích kết giao, không thích giao du với người tà kiến. 

3. Đối Diện Chánh Pháp (Saddhammasammukhatä): Trực chỉ tiếp xúc vào Chánh 
Pháp. 

4. Chúng Da Chánh Tư Khảo (Sammävitakkabahulatã): Có nhiều sự nghĩ suy đúng 
đắn thích hợp. 

5. Bắt Hién Lộ Bát Minh Liễu (Ayoniso na ummujjanam): Không có chìm ngập ở 
trong sự tư khảo bất thâm thúy. | 


CÓ 6 NHÂN SINH TÂM BÁT THIỆN VÔ DAN: 


1. Tái Sinh Nghiệp Lực Vô Dẫn (Asaikharlalkammajanikapagsandhikat) Có 
Tâm Tái Sinh phát sinh từ nơi Vô Dẫn. 

2. Thân Tâm Kiện Khang (Kallakayacittati): Có sự r lạc thân lạc tâm (kiện khang). 

3. Chúng Ра Nhẫn Thu Ón Hàn Thuc Tất (Srah a dinan kh amana bataia Có 
nhiều sự nhẫn nại đối với sự lanh và nóng cho đến hiểu rõ. | 

4. Kién Giái Hé Quà Sw Viéc Thích Dáng Thuc Hién (Katabbakammesudittha 
nissamsata): Kién giải hé quả trong sự việc sé thích dáng thực hiện. 

5. Tỉnh Thông Thực Hiện Sự Việc (Kammesucinnavasita): Có sự tinh thông trong 
sự việc thực hiện. 

6. Hội Tác Duyên Phúc Lộc Nhu Yếu (Utubhojanadisappayalabho): Có được đón 
nhận hảo quý tiết và hảo thực phẩm v.v. 


CÓ 5 NHÂN SINH TÂM CĂN SÂN (DOSAMŨLACITTA): 


1. Tính Cách Di Phát № (Kosajjhasayata): Là người có tính cách thường hay nói 
gián. 

2. Bất Tinh Té Chính Thường (Agambhirapakatità): Có sự bát thâm thúy tinh tế, 
có sự suy nghi nóng cạn, là thường luôn không có su suy nghi sáu sắc. 

3. Тһіёи Văn (Appasuttà): Có sự học hỏi ít oi. 

4. Phối Hợp Cảnh Bắt Duyệt Y И an ana E Duoc phói hop vói 
Cánh khóng tót dep. 

5. Tiép Xüc Pháp Hoài Hán Tai Tám (оаза вуовоў: Được tiếp xúc với 
Tháp Pháp Hoài Hán Tại Tâm (Aghatavatthu). 


THẬP PHÁP HOÀI HAN TẠI TÂM (AGHATAVATTHU 10) 
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. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng đã làm sự tón hoại cho minh. 

. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng đang làm sự tốn hoại cho mình. 

. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng sẽ làm sự tón hoại cho mình. 

. Hoài hận tại tâm do nghĩ ràng đã làm sự tón hoại cho người minh thuong minh thích 
. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng dang làm sự tón hoại cho người mình thương mình 


л + C2) (о — 


thích. 

6. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng sẽ làm sự tên hoại cho người minh thương mình thích 
7. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng đã làm điều lợi ích cho người mình ghét ghê mình 
hiém ó. | | 

8. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng dang làm điều lợi ích cho người mình ghét ghé minh 
hiém ó. 

9. Hoài hận tại tám do nghi ràng sẽ làm điều loi ích cho người minh ghét ghé minh 
hiém ó. 

10. Su oán hán sinh khói trong vi trí bát thích hop, cháng han nhu sinh khói su nói gián 
khi dang di váp phái góc cáy, hoác dap giám gai v.v. 


CÓ 1 NHÁN SINH TÁM CÁN SI (MOHAMÜLACITTA): 
1. Phi Như Ly Tác Y (Ayonisomanasikãra): Có việc tư khảo bất thâm thúy. 
du ж. - 
CÓ 2 PHÁP HOÀI NGHI (VICIKICCHA): 


1. Hoài Nghi Trién Cái (Nivaranabhitavicikicchã): Sự hoài nghi được sắp thành 
Triển Cái, đích thực chính là sự hoài nghỉ sắp thành Kiết Sử (Sañyojana). 

2. Hoài Nghi Thích Đáng (Patirüpakavicikiccha): Sự hoài nghi nhân tạo, đích thực 
không sắp thành Triền Cái, chăng hạn như hoài nghỉ trong danh xưng người, trong đạo lộ v.v. 


CÓ 6 NHÂN ĐOẠN TRỪ HOÀI NGHI (VICIKICCHÃ:: 


1. Đa Văn (Bahussuttä): Là được lắng nghe nhiều. | 

2. Cần Miễn Tham Уап (Paripucchakatä): Siêng năng thâm tra vẫn hỏi. 

3. Quảng Văn Bác Thức Nghiêm Minh Giới Luật (Vinayepakatafifiuta): Bác hoc 
tinh thông và nghiêm minh trong Giới Luật. | 

4. Chüng Da Tháng Giải (Adhimokkhabahulatà): Có nhiều sự tương tín hạ định 
quyết tâm. 

5. Hảo Bằng Hữu (Kyãnamittatã): Có bạn hữu tốt dep. 

6. An Lac (Sappäyakatä): Được nghe thoại ngữ đem đến an lạc. 


CÓ 6 NHÂN DOAN TRỪ TRẠO CỬ (UDDHACCA): 
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1. Da Van (Bahussutta): Là duoc láng nghe nhiéu. 

2. Cần Miễn Tham Ván (Paripucchakatà): Siêng năng thám tra ván hói. 

3. Quáng Ván Bác Thitc Nghiém Minh Giói Luát (V mayepakatannuta); Bac hoc 
tinh thêng va nghiém minh trong Giới Luật. 

4. Thụ Đắc Pháp Phật (Buddhasevità): Thường luôn được lắng nghe Giáo Pháp của 
Đức Phật. 

5. Háo Bằng Hữu (Kyãnamittatä): Có bạn hữu tốt đẹp. 

6. An Lac (Ѕаррауакаќя): Được nghe thoại ngữ đem đến an lạc. 


GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH (UPAPATTIHETU) 16 TÂM VÔ NHÂN 
CÓ 4 NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH (UPAPATTIHETU) 2 TÂM NHÂN THÚC: 


1. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda): Có sắc thần kinh mắt tốt đẹp. 

2. Cảnh Sắc (Rüparammana): Có Sắc, là các màu sắc đến hiển hiện ngay trước mắt - 
(Paccuppannakala - Thời Hiện Tại). | 

3. Lượng Quang (Aloka): Có ánh sáng. 

4. Tác Y (Manasikàra): Có sự chú tâm. (Paficadvaravajj i anacitta - Tàm Khai Ngü 
Môn). 


BẢN DÓ PHÓI HỢP 3 TRƯỜNG HỢP TÁC Y (MANASIKARA): 


lác Y Năng Cầu Thông Vãng Đồng Lực (J avanapafipadakamanasikara) là Tác Y 
cho sinh Dóng Luc. 
Tác Y Năng Cầu Thông Vãng Lộ Trinh (Vithipatipädakamanasikära) là Tác Y cho sinh Lộ Trinh Tâm. 


Tác Y Năng Cầu Thông Váng Cảnh (Arammanapatipadakamanasikara) là Tác Y cho sinh Cánh (cà 5 Cánh). 


GIÁI THÍCH TRONG 18 TÀM VÓ NHÀN (AHETUKACITTA 18) 
CÓ 4 NGUYÉN NHÁN PHÁT SINH (UPAPATTIHETU) 2 ТАМ NHÍ THÚC 


1. Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasada): Có sắc thần kinh nhĩ tốt đẹp. 
2. Cánh Thinh (Saddarammana): Có các âm thanh đến hiển hiện ngay trước mắt. 
3. Không Địa (Vivaräkãsa): Có chỗ trống của lỗ tai (có không khí). ` 
4. Tác Ý (Manasikära): Có sự chú tâm. 
CÓ 4 NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH (UPAPATTIHETU) 2 TÂM TỶ THỨC 
1. Ty Thanh Triệt (Ghãnapasäda): Có sắc thân kinh tỷ tốt đẹp. 
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2. Cánh Khí (Gandharammana): Có các mùi hơi đến hiển hiện ngay trước mắt. 
3. Không Dia (Vivarākāsa): Có chỗ trống của lỗ tai 068 khóng khí). 
=4, Tác Y (Мапаѕікага): Có sự chú tâm. 


CÓ 4 NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH (UPAPAT TIHETU) 2 TÂM THIỆT THỨC 


1. Thiét Thanh Triệt (Jvihapasada): Có sắc thần kinh thiệt tốt đẹp. 

2. Cảnh Vị (Rasarammana): Có các khâu vị đến hiển hiện ngay trước mắt. 

3. Thủy Giới (Apodhatu): Có tó chất nước (Pakatiapo - Thủy Thông Thường). 
4. Tác Ý (Manasikara): Có sự chú tám. 


CÓ 4 NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH (UPAPATTIHETU) 2 TÂM THÂN THỨC 


1. Thân Thanh Triệt (Кауараѕада): Có sắc thần kinh thân tốt đẹp. 

2. Cảnh Xúc (Gandharammana): Có lạnh, nóng, mềm, cứng, chùng, căng đến hiển 
hiện ngay trước mắt. 

3. Kiên Ngạnh Địa (Thaddhapathavi): Có Địa Giới có trạng thái kết thực. 

4. Tác Y (Manasikära): Có sự chú tâm. 


CÓ 4 NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH (UPAPATTIHETU) 3 Y GIỚI (MANODHATU) 


1. Ngũ Món (Pañcadvära): Có cả 5 sắc thần kinh là Nhãn Thanh Triệt, Nhi Thanh 
Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 

2. Ngũ Cảnh (Pañcärammana): Có cà 5 Cảnh có Cảnh Sắc v.v. đến hiển hiện ngay 
trước mắt. " 

3. Tám Co (Hadayavatthu — Y Vật): Có Tâm Co là trú cán của Tâm, Tâm Sở. 

4. Tác Y (Manasikara): Có sự chú tâm. 


CÓ 4 NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH (UPAPATTIHETU) 76 Y THỨC GIỚI 


1. Y Môn (Manodvara): Đó là 19 Tám Hữu Thần, là 2 Tâm Thẩm Tán Xà Thọ, 8 
Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Dáo Dai. 

2. 6 Cảnh (Сһагаттара): Đó là Cảnh Sắc v.v. cho đến Cảnh Pháp. 

3. Tám Co (Hadayavatthu — Y Vát): Dó là Sác Tám Co (dói vói trong Мей Uán Dia 
Giói (Paficavokarabhümi) là Cói Giói có 5 Uán) hoác khóng có Sác Tám Co (dói vói trong 
Tit Uán Dia Giói (Catuvokarabhümi) là Cói Giói có 4 Uán). 

4. Tác Y (Manasikàra): Có su chú tám. 4 


TRONG BỘ СНО GIẢI ATTHASALINI VÀ TRONG THANH TINH ĐẠO 
(VISUDDHIMAGGA) CÓ TY DU CÁ 6 THÚC (VINNANA) NHU THÉ NÀY: 
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1. Tam Мһап Thúc (Cakkhuviüüanadhatu) (con mát) gióng nhu con rán, vi con rán 
thích toàn nhập trong chỗ án bí như thé nào, con mắt cũng thích sáp nhập vào chó lay động 
muốn trông thấy sự vật chỗ che giấu như thế ấy. 

2. Tâm Nhĩ Thức (Sotaviññãnacitta) (lỗ tai) giống như cá sấu, vì cá sâu thích vũng 
nước lạnh như thế nào, lỗ tai cũng thích nghe thoại ngữ hảo thính và duyệt nhĩ như thế ấy. 

3. Tâm Tỷ Thức (Ghanavififianacitta) (lỗ mũi) giống nhu con chim, vì con chim 
thích bay luon trong hu khóng nhu thé nào, lỗ mũi cũng thích hấp nhập khứu vị thuận thẹo 
chiều gió hiu hiu thôi đến như thế ấy. 3 

| 4. Tám Thiệt Thức (Jivhaviüfianacitta) (cái lưỡi) gióng nhu con chó, vi con chó 
thường luôn chảy nước dài nhu thế nào, cái lưỡi cũng muốn nêm vị ở moi khi như thế ấy. 

5. Tâm Thân Thức (Kayavififianacitta) (sác thán) gióng nhu con cáo, vi con cáo 
thích ám áp nhu thé nào, sác thán cüng thích à ám áp nhu: thé á ây. 

6. Tám Y Thúc (Manoviññanacitta) (tâm) gióng nhu con khi, vi con khi thích Ó 
khóng yên nhu thé nào, tám cüng thích nghich ngom mái, ó khóng yên nhu thé ấy. 

Ghi chú: Nói tóm lại 18 Tâm Vô Nhân (Ahetukacitta) sinh khói do y cú Món 
(Dvàra), Vật (Vatthu), Cảnh (Arammana). `í 


CÓ 6 THẺ LOẠI TRẠNG THÁI VI TIỂU (TRONG KINH VĂN TU SỮA) 


1. Vi Tiếu (Sita): Sự duyệt ý nơi diện mạo. 

2. Thiết Tiếu (Hasita): Cười nhìn thấy chân răng. 

3. Tiếu Ngâm Ngâm (Vihasita): Phát tiếu nhẹ khẽ. 

4. Tiếu Kha Kha (Upahasita): Phát tiéu rung vai lúc lắc cái đầu. 

5. Phủng Phúc Đại Tiểu (Apahasita): Phát tiéu cho đến nước mát chảy. 
6. Cáp Cáp Đại Tiếu (Atihasita): Phát tiéu cho đến rung cả thân. 


VIỆC ĐẶT CÂU VẤN HỎI NHẰM DÉ PHÓI HỢP SU ЁО TRI 


Vấn: Vi lý do nào ? Về phần Tâm Thân Thức mới chỉ có câu sinh với 2 thé loại Lac 
Thọ và Khổ Tho, bát câu sinh với Xà Tho, và cả 4 thé loại Tâm Nhãn Thức, Tâm Nhĩ Thức, 
Tâm Ty Thức, Tâm Thiệt Thức này tại làm sao mới câu sinh chỉ có duy nhất với Xả Thọ, bất 
câu sinh với Lạc Thọ và Khổ Thọ ? 

Đáp: Tam Nhàn bou (Cakknnyann anae ta, Tam Nhi Thúc (ota anaha), 


sê sinh khói do y cú viéc tiếp › xúc lẫn nhau giữa Sắc Y Sinh (Upadayarüpa) vói Sác Y Sinh 
(Upadayarüpa), dé cáp rằng Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) với Cánh Sắc (Кара 
rammana) khi dà dén tiép xúc vói nhau thi Tám Nhàn Thüc cüng sinh khói. Nhi, Ty, Thiét 
v.v. cũng hiện hành trong cùng một phuong thức với nhau nhu thế này. Việc tiếp xúc lẫn nhau 
giữa Sắc Y Sinh với Sắc Y Sinh như đã vừa đề cập đây, thường có năng lực ít nhiều như việc 
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tiép xüc vói nhau giữa 2 khói bông gòn, thường không làm cho âm thanh hiển hiện lên bát 
luận thé loại nào, điều này nhu thế nào, Tâm Nhãn Thức v.v. các thé loại ấy sinh khởi do y 
cú viéc tiép xúc lẫn nhau giữa Sắc Y Sinh cũng không làm cho có sự tri giác đặc biệt, tức là 
an lạc hoặc khổ đau bất luận một thé loại nào sinh khói cũng tương tự như nhau; với nguyên 
nhân này Tâm Nhãn Thức v.v. mới là Tâm chỉ câu sinh duy nhất với Xả Thọ. 

Còn Tâm Thân Thức (Kayaviüfianacitta) sẽ sinh khói được do y cứ giữa Sắc Y Sinh 
với Sắc Đại Hiển (Mahabhütarüpa) khi đã đến tiếp xúc với nhau thì Tâm Thân Thức cũng 
sinh khởi; tỷ như một người lây búa sắt đập cục bông gòn đặt trên đe, búa sắt này va chạm 
hoàn toàn cục bông gòn ngay trên đe, là vật có nhiều năng lực như thế nào, việc tiếp xúc lẫn 
nhau giữa Sắc Y Sinh là Thân Thanh Triệt (Kayapasada) với Sắc Đại Hiến là Cảnh Xúc 
(Photthabbarammana) cũng như thế ấy; vi thế sự tri giác phát sinh từ nơi Lộ Thân Món này 
mới thành su tri giác đặc biệt, tức là an lạc hoặc là khó đau, gọi là Tâm Thân Thức Câu 
Hành Lac (Sukhasahagatakãäyaviññãänacitta) [Cánh Xúc đến tiếp xúc là Cánh Duyệt Ý 
(Ittharammana)] và Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ (Dukkhasahagatakaya viüfiana 
citta) [Cảnh Xúc đến tiếp xúc là Cảnh Bát Duyệt Y (Anittharammana)]. 

Đây là lý do người thực hiện việc giảng day sẽ nên trả lời câu vấn hỏi của học viên giá 
như sẽ có sinh khởi lời vẫn hỏi ngay trong sát na thực hiện việc giảng dạy. 


Vấn: Trong 18 Tâm Vô Nhân ấy có 8 Tâm Dị Thuc Quả Thiện Vô Nhân, thế nhưng 
phần Tâm DỊ Thục Quả Bát Thiện có 7, là như vậy vì lý do nào, cho lời giải thích ? 

Đáp: Trong việc Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân có nhiều hơn 1 Tâm Dị Thục Quả 
Bắt Thiện ấy, sai biệt ở chỗ Tâm Thám Tán (Santiranacitta), là Tâm làm nhiệm vụ tư khảo 
thám tán. Bên phía Di Thuc Quà Thién Vó Nhán có 2 Tám Thám Tán là 1 Tám Thám Tán Xà 
Tho, 1 Tám Thám Tán Hy Tho. Cón trong Di Thuc Quà Bát Thién áy chi có 1 Tám Thám Tán 
Xà Tho thói. Su viéc nhu thé này. chính thi hữu quan với Cảnh, là Di Thuc Quà Thiện Vô 
Nhán thuong tiép thàu Cánh ó phán duyét y, Di Thuc Quá Bát Thién áy tiếp thâu Cánh 
ở phân bắt duyệt ý. 


CÓ 2 THẺ LOẠI CỦA TỪNG MỖI THẺ LOẠI CÁNH DUYÉT Y 
(ITTHARAMMANA) VÀ CÁNH ВАТ DUYỆT Y (ANITTHARAMMANA): 


© 1. Cánh bên phía Di Thuc Quả Thiện Vô Nhân: 

+ Loai Cánh thién hào binh thuóng goi là Cánh Duyét Y Trung Binh (Itthamajjhat 
tárammana). | 

+ Loại Cảnh cuc kỳ thiện hảo gọi là Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y (Atiittharammana). 
= 2. Cánh bên phía Di Thuc Опа Bát Thiên: 

+ Loại Cảnh bát thiện hảo bình thường gọi là Cánh Bát Duyệt Y Trung Binh 
(Anitthamajjhattarammana). " 

+ Loại Cảnh cực kỳ bất thiện hảo gọi là Cảnh Cực Kỳ Bắt Duyệt Ý (Anitiittharam 
mana). 
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Tám Thám Tán Di Thục Quả Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalavipakasantirana 
citta) khi dà tiếp thâu Cánh Duyệt Ý Trung Bình thường câu sinh với Xả Thọ, khi đã 
tiếp thâu Cánh Cực Kỳ Duyệt Ý thường câu sinh với Hỷ Thọ. Còn Tâm Thám Tán Dị 
Thuc Quả Bát Thiện (Akusalavipakasantirapacitta) vào thói gian tiếp thâu Cảnh Bát 
Duyét Y Trung Binh hoác Cánh Cuc Ky Bát Duyệt Y thường chỉ câu sinh duy nhát vói 
Xà Tho thói. 


Vấn: Vi lý do nào Tam Thám Tán Di Thuc Quà Bát Thién mói thành Tam chí cáu sinh 
duy nhát vói Xà Tho ? : 

Dáp: Viéc thu huóng cáu sinh vói Khó Tho (Dukkhavedana) á ay, thường da phân chỉ 
sinh khởi ở Lộ Thân Món. Đối với việc trình bày Cảnh câu sinh với Uu Tho (Domanassa. 
vedan8) ấy, xác thực sẽ sinh khởi ở Lộ Ý Môn, thế nhưng Ưu Thọ này sẽ cần phải thường 
luôn phối hợp với Tâm Sở Sân, loại trừ Tâm Sở Sân đi rồi sẽ không thé sinh khói-duoc. 
Tâm Sở Sân đây, rằng khi theo Pháp Chüng thường là Pháp Chüng Bắt Thiện (Akusala 
jati); còn Tâm Di Thục Quả Bất Thiện áy duy nhất chỉ là Pháp Chủng Di Thục Quả 
(Vipäkajãti), không phải là Pháp Chúng Bát Thiện được; với lý do này Tâm Thâm Tán Di 
Thục Quả Xả Thọ mới chỉ câu sinh duy nhất với Xả Thọ. | 


GIÁI THÍCH TRONG 24 TÀM DUC GIÓI TINH HÁO 


Tám Dục Giới Tịnh Hảo (Kamavacarasobhanacitta) là Tâm mặc dù vẫn còn du 
hành trong Dục Dia Giới, tuy nhiên hiện hành trong phía thiện hảo, bát thủy tiết bất thông, 
hoặc gây sự khốn khó cho tự bản thân hoặc cho tha nhân. 

Tám Dai Thiện (Mahakusalacitta) goi là Dai Thiện không thôi cũng được. Chó goi 
là Dai Thién vi: 

1. Là Tám Thién có duoc su róng lón quáng khoát ó cüng kháp, dé cáp là trong 4 
Thóng Khó Dia Giói, 1 Nhán Loai Dia Giói, 6 Thién Bia Giói, xuyén suốt cho đến 15 Hữu 
Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng), 4 Vô Sắc Địa Giới khả năng sẽ có Tâm Đại Thiện, 
hoặc phối hợp được Nghiệp Lực ở phân Đại Thiện này. 

2. Thành vi chuẩn tắc của tất cả Thiện và còn làm Duyên (Paccaya) để cho sinh Tâm 
Thiện Thiên, Tâm Рао, Tâm Quả, luôn cả làm Duyên cho đến Níp Bàn được. 


CÓ 5 DIÉU CHÚ GIẢI LOI NÓI THIỆN (KUSALA): 


1. Phi Tật Bệnh (Arogayattha): không có tật bệnh, là không có tham ái, sân hận, si 
mê, điều này goi là tật bệnh, vi thích thống tâm tính của chúng hữu tình. 

2. Mỹ Hảo (Sundarattha): tốt đẹp, là lợi ích bang trợ đối với chúng hữu tình. 

3. Thông Tuệ (Chekattha): thông tuệ, tư văn, là người có tâm thức thiện lương, 
thường có hành động, thoại ngữ, hữu giáo dưỡng, ưu nhã. 

4. Vô Khả Chi Trách (Anavajjattha): không có tội lỗi sẽ đáng phải chỉ trách duoc. 
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5. Quá Di Thục An Lac (Sukhavipäkattha): cho quả báo an lạc dáng dục cầu. 
CÓ 5 NHÂN SINH ТАМ ĐẠI THIỆN (MAHAKUSALACITTA): 


1. Phúc Thiện Hạnh Tiền Sinh (Pubbe ca katapuññatä): Từng tạo Phước Báu từ 
kiếp trước. 

2. Trú Xứ Thích Hợp Capaian, Ó trong quóc dó thích hop, là quóc dó có 
Bác Hién Triét (Sappurisa). 

3. Y Cit Hién Triét (Sappurisüpanissaya): Két giao vói Bác Hièn Triét. 

4. Thính Van Chánh Pháp (Saddhammassavana): Thính Pháp спа Bác Hién Triét. 

5. Tự Lập Trường Chân Chính (Attasammäpanidhi): Tự đặt minh nơi thích hợp. 


CÓ 6 NHÂN SINH ĐẠI THIỆN HY THỌ (MAHAKUSALASOMANASSA): 


1. Tục Sinh Hy Thọ (Somanassapatisandhikata): Có Tâm Tục Sinh là Hy Thọ. 

2. Da Tín Lực (Saddhãbahulatä): Có nhiều đức tin. 

3. Kiến Tinh (Visuddhaditthita): Có tri kiến chính xác không còn ô nhiễm. 

4. Quan T hưởng Thiện Quả (Anissamsadassavita): Kiến văn thiện quả ‹ của các 
Thiện Nghiệp Lực ấy. 

5. Phối Hợp Cảnh Duyệt Ý (Ittharammanasamayogo): Được tiếp xúc với Cảnh 
duyệt ý, là được Thí Sá Vật Phẩm (Dayadhamma) và Tiếp Thụ Bó Thí Giả (Рабоаһака) 
đáng mãn ý. 

6. Nói Tâm Thư Thản (Kassacipilabhavo): Không có điều chi trở tác chướng ngại 
nào cả. | 


CÓ 6 NHÂN SINH ĐẠI THIỆN XÁ THỌ (MAHAKUSALAUPEKKHÀ): 


1. Tục Sinh Hỷ Thọ (Upekkhàpatisandhikata): Có Tám Tục Sinh là Ха Thọ. 

2. Thiéu Tín Luc (Appasaddhata): Có duc tin ít ol. 

3. Bát Kiến Tinh (Avisuddhaditthita): C6 tri kiên không được thuần tịnh lắm, bất 
thuân chân. 

- 4. Bất Quan Thưởng Thiện Quá NT NES Bát kién ván Е bát liễu 

giải trong thiện quà của các Thiện Nghiệp Lực ấy. 

5. Phối Hợp Cảnh Duyệt Ý Trung Bình (Mai jhattarammanasamayogo): Duoc tiép 
. Xúc với Cảnh duyét y trung binh, là duoc Thí Sá Vật Phám MARY ORAN và Tiép Thu 
J Bồ Thí Giá (Patigahaka) trung binh. 

6. Nói Tám Thư Thán (Kassacipilàbhavo): Không có bát luận điều chi trở tác 
chuóng ngai nào cá. 
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CÓ 4 NHÁN SINH TÁM DAI THIÉN TUONG UNG TRÍ 
(MAHAKUSALANANASAMPAYUTTACITTA): 


1. Y Cứ Nghiép Lực Tương Ung Trí (Paññãsamvattanikakammupanissayat3): 
Tục sinh đến do nương vào Thiện Nghiệp Lực phối hợp với Trí Tuệ. 

2. Bát Phát Sinh Kết Oán (Abyapajjaloküpapattiya): Sinh trong gia tộc không còn 
sự ưu lự hoài niệm, không có sự kết cừu, có cơ duyên được vào Chùa thính Pháp. 

3. Viễn Ly Phiền Não (Kilesadürata): cách xa phiền não, bất quan tâm trong việc 
tầm cầu Pháp phiền não. | 

4. Quyén Luc Thuc Luyén (Indriyaparipakatà): Có Tué Quyền (Paññindriya) 
cường liệt, là có tuổi thọ giữa 40 đến 50. tuôi gọi là Trí Tuệ Thập Phần (Pafifiadasaka) là 
niên linh có Trí Tuệ tử tế nghiên cứu tư khảo một cách chu tường đến nhân quả. 
MOT PHÁN KHÁC NỮA, CÓ 7 NHÂN SINH TÂM ĐẠI THIỆN TƯƠNG ƯNG TRÍ 

(MAHAKUSALANANASAMPAYUTTACITTA): 


1. Cần Miễn Tham Уап (Paripucchakatä): Siéng năng thâm tra các Pháp vấn hỏi. 

. 2. Thanh Khiết Vật Dụng (Vatthuvisadakiriya): Thích thanh khiết cả thân tâm, cho 
đến cả vật dụng sử dụng. | E 

3. Báo Hô Ôn Tru Quyén Luc (Indriyasamattapatipadana): Thích báo hó 5 Quyén 
Luc có Tín Quyén Luc v.v. cho ón tru mót cách nhát quán vói nhau. 

4. Ty Miễn Ngu Xuân Nhân (Duppafifiapuggalaparivajjana): Thích né tránh cho 
thoát ly người không có Trí Tuệ. | 

5. Kết Giao Hiền Trí Giá (Paññavantapuggalasevanä): Thích kết giao với Bác Hiền 
Trí (Pandita). | 

6. Trí Hành Thám Sát Pháp Thâm Thúy (Gambhirafianacariyapaccavekkhanà): 
Thích tư khảo Pháp thâm thúy. 

7. (Tadadhimuttatà): Thích hướng tâm tầm cầu Pháp Vị (Rasadhamma), và tư khảo 
làm cho phải phát sinh Trí Tuệ. 


CÓ 4 NHÂN SINH TÂM ĐẠI THIỆN BÁT TƯƠNG ƯNG TRÍ 
(MAHAKUSALANANAVIPPAYUTTACITTA): 


1. Y Cứ Nghiệp Luc Tương Ung Trí (Paññãasamvattanikakammupanissaya tà): 
Tuc sinh dén do khóng được nương vào Thiện Nghiệp Lực phối hợp với Trí Tuệ. 

2. Hữu Sinh Kết Oán (Sabyapaj jaloküpapattiya): Sinh trong gia tóc van cón su uu 
lu hoài niém, ván con dày dú su két cừu. | 

3. Bát Vién Ly Phién Nào (Kilesaduratà): Khóng làm cho Tám vién ly khói phiên 
não, vẫn còn quan tâm trong việc tầm cầu Pháp phiền não. 
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4. Quyén Luc Thuc Luyện (Indriyaaparipàkata): Có Tuệ Quyén (Paññindriya) 
bát cường liệt, vi su dé duôi khinh suất trong tuổi tho. 


PHÚC HÀNH TONG (PUNNAKIRIYAVATTHU - PHÚC NGHIỆP SU): 


Phúc Hành Tông (Puññakiriyävatthu — Phúc N ghiệp Sự) deh nghia “ việc thực hiện 
điều thiện hảo thích đáng phải thực hiện”. 

Thập Phúc Hành Tông (Pufiüakiriyavatthu — Phúc Nghiệp Sự) có 10 điều, đó là: 

(1) Thí Hành Phúc Nghiệp Sự (Danamaya - Xả Thí Phúc Hành Tông): Thành tựu 
phước báu với việc xả thí phóng khí, là việc cho vật phẩm lợi lạc đến người được thọ thí. 

(2) Giới Hành Phúc Nghiệp Sự (Silamaya - Trì Giới Phúc Hành Tông): Thành 
tựu phước báu với việc thọ trì giới luật, là tiết chế thân ngữ cho thành chính thường, bất thành 
sự bất yếu tón hại biệt nhân. 

(3) Tu Hành Phúc Nghiệp Sự (Bhavanamaya - Tu Tập Phúc Hành Tông): Thành 
tựu phước báu với việc tién hóa tu tập, là việc bồi huấn tâm thức cho sinh khởi tối thiện hảo 
và cho tiến hóa lên thập phán. 

(4) Cung Kính Phúc Nghiệp Sự (Apacayanamaya - Cung Kính Phúc Hành Tông): 
Thành tựu phước báu với hạnh kiểm tất cung tất kính đối với bậc trưởng bối, là việc bày tỏ 
sự kính ý và tất cung tất kính đối với Bậc tiến hóa, đối với (1) Bậc Ân Đức Trưởng Thượng 
(Gunavuddhipuggala) là bậc trưởng thượng với mãnh lực từ nơi Ân Đức Giới Hạnh 
(Silaguna), Án Dúc Dinh Hanh (Samadhiguna), và An Đức Tué Hanh (Paññagu na), (2) 
Bác Nién Linh Truóng Thượng (Vayavuddhipuggala) là bậc trưởng thượng với mãnh lực 
ở tubi thọ, (3) Bậc Tộc Biểu Trưởng Thượng (Jativuddhipuggala) là bác truóng thuong 
vói mánh luc ó dóng dói ho hàng. | 

(5) Nó Lực Biện Thành Phúc Nghiệp Sự (Veyyävaccamaya — Phụng Hành Phúc 
Hành Tông): Thành tựu phước báu với việc tầm cầu trong sự việc thích hợp, là việc bang trợ 
chiêu có công việc liên quan với Pháp Học và Pháp Hành. 

(6) Công Đức Thí Phúc Nghiệp Sự (Pattidanamaya — Hồi Hướng Công Đức Phúc 
Hành Tông): Thành tựu phước báu với việc phân hưởng phân phước báu cho đến tha nhân, 
là quyên hiến phần Thiện cho người có Ân Đức suốt cho đến chúng hữu tình. 

(7) Tùy Hỷ Công Đức Phúc Nghiệp Sự (Pattanumodanamaya — Tùy Hy Công Đức 
Phúc Hành Tông): Thành tựu phước báu với việc tùy hỷ công đức phần phước báu của tha 
nhân, là việc tán thưởng tán thành và bào i với sự thiếp ý mãn túc trong phần phước báu có 
người quyên hién cho. | 

(8) Thính Pháp Phúc Nghiép Su (Dhammassavanamaya — Thính Pháp Phúc Hành 
Tông): Thành tựu phước báu với việc Thính Pháp, là chú tâm khuynh nhi Thính Phật Pháp, 
ngay cả lắng nghe việc giảng dạy học thức đường lỗi thế d bát tội nghiệt cũng được liệt kê 
vào trong điều này. 

(9) Thuyét Pháp Phúc Nghiép Su (Dhammadesanamaya — Thuyết Pháp Phúc 
Hành Tông): Thành tựu phước báu với việc Thuyết Pháp cho tha nhân nghe, là việc Thuyết 
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Pháp cho người nhu yếu sé Thính Pháp, ngay cả việc giảng day hoc thức đường lói thé gian 
bát 101 nghiét cüng duoc liét kë vào trong diéu này. 

(10) Chân Tri Chuóc Kiến Phúc Nghiệp Sw (Ditthujukamma — Chân Tri Chước 
Kiến Phúc Hành Tông): Việc thực hiện tri kiến cho chính xác theo sự chân thật ít ra cüng 
cần đến tri kiến ở phần Nghiệp Lực Chú Nhân Trí (Kammassakatapafifia) là biết răng hữu 
tình có Nghiệp Lực là của mình, tác thiện phùng thiện, tác ác phùng ắc v.v. 

Thập Phúc Hành Tông (Pufiiakiriyavatthu) này khi đã liệt kê trong phân loại Ха 
Thí (Dana), Trì Giới (Sila), Tu Tập (Bhãvanä) (Tam Phúc Nghiệp Sự) có được như vầy: 

Công Đức Thí Phúc Nghiệp Sự (Pattidanamaya — Hồi Hướng Công Đức Phúc 
Hành Tông) với Tùy Hy Công Đức Phúc Nghiệp Sự (Pattanumodanamaya — Tùy Hy 
Công Đức Phúc Hành Tông) liệt kê vào trong Thí Hành Phúc Nghiệp Sự (Dãnamaya). 

Cung Kính Phúc Nghiệp Sự (Apacãyanamaya — Cung Kính Phúc Hành Tông) với 
Nỗ Lực Biện Thành Phúc Nghiệp Sự (Уеууйуассатауа — Phụng Hành Phúc Hành Tông) 
liệt kê vào trong Giới Hành Phúc Nghiệp Sự (Silamaya). 

Thính Pháp Phúc Nghiép Su (Dhammassavanamaya — Thính Pháp Phúc Hành 
Tóng), Thuyét Pháp Phúc Nghiép Su (Dhammadesanamaya — Thuyết Pháp Phúc Hành 
Tông) và Chân Tri Chước Kiến Phúc Nghiệp Sự (Ditthujukamma — Chân Tri Chuóc 
Kiến Phúc Hành Tông) liệt kê vào trong Tu Hành Phúc Nghiệp Sự (Вһауапатауа). 


THEO PHÁN CHÚ GIẢI PHẬT NGÓN TRÌNH BÀY RANG: 


Thính Pháp Phúc Nghiệp Sự (Dhammassavanamaya — Thính Pháp Phúc Hành 
Tông) với Thuyết Pháp Phúc Nghiệp Sự (Dhammadesanamaya — Thuyết Pháp Phúc 
Hành Tông) liệt kê vào trong Thi Hành Phúc Nghiệp Sự (Danamaya) cũng được, nhu Đức 
Phật đã thuyết giảng răng Pháp Thí Thù Thắng Hơn Mọi Thí (Sabbadànam Dhamma 
dãnam Jinati) việc Thí Pháp là xà thí thường thù tháng hơn các việc xả thí. 

Tám Đại Thiện Tương Ung Trí (Mahakusalafianasampayuttacitta) dich ráng 
"Tám phối hợp với Trí Tuệ”. Trong Tâm Đại Thiện này lập ý chỉ có là (1) Nghiệp Luc Chủ 
Nhân Trí (Kammassakatäpaññä) và (2) Minh Sát Tuệ (Vipassanapafifia) cũng đã là Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí rồi. 

(1) Nghiệp Lực Chủ Nhân Trí: Trí Tuệ tri đắc rằng hữu tình có Nghiệp Lực là tài sản 
của mình, tác thiện phùng thiện, tác ác phùng ác. 


NGHIỆP LỰC CHỦ NHÂN TRÍ (KAMMASSAKATAPANNA) CÓ 10 DIÉU: 
1. Hiện Hữu Quả Phúc Xả Thí (Atthidinnam): Trí Tuệ tri đắc rằng việc xả thí thường 
có quả báo. 


2. Hiện Hữu Quả Phúc Cúng Dường (Atthiyittham): Ti т tri dác ráng việc cúng 
dường thường có dud báo. 
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3. Hién Hữu Quả Phúc Cung Hiến (Atthihutam): Trí Tuệ tri đắc rằng việc cúng 
hiến Chư Thiên thường có quả báo. 

4. Hiện Hữu Nghiệp Quả Di Thuc (Atthikammäanam о) Trí Тоё tri dác 
ráng quà di thuc của Thiện Nghiệp Luc và Ác Nghiệp Luc thường hiện hữu. 

5. Hiện Hữu Kim Sinh (Atthiayamloko): Trí Tuệ tri đắc rằng kiếp sống này hiện hữu 
(sẽ có người tái sinh đến đây). 

6. Hiện Hữu Lai Sinh (Atthiparoloko): Trí Tuệ tri đắc răng kiếp sống tới hiện hữu 
(sẽ có người đi tái sinh). | 

7. Hiện Hữu Ân Đức Mẫu Thân (Atthimata): Trí Tuệ tri đắc rằng Ân Đức của người 
Mẹ hiện hữu (việc tác Thiện tác Ác đối với người Mẹ thường sẽ thọ quả báo). 

8. Hiện Hữu Ân Đức Phụ Thân (Atthipita): Trí Tuệ tri đắc rằng Ап Đức của nguoi 
Cha hiện hữu (việc tác Thiện tác Ác đối với người Mẹ thường sẽ thọ quả báo). 

9. Hiện Hữu Hóa Sinh Hữu Tình (Atthisattaoppätikã): Trí Tuệ tri đắc rằng Hóa 
Sinh Hữu Tình hiện hữu (Hóa Sinh sản sinh 24 nhóm). 

10. Hiện Hữu Kim Sinh Sa Môn Bà La Môn Thực Hành Chân Chánh (Atthiloke 
samanabrãhmanä sammapatipanna): Sa Môn, Bà La Môn thiện hành giả hoan hy tự thực 
hành một cách chân chánh phối hợp với chán tri chước kiến minh hién trong đời này và đời 
sau rồi tuyên cáo cho tha nhân hiện hữu trong thé gian này được biết noi theo. 

(2) Minh Sát Tuệ: Trí Tuệ tri đắc 5 Uán Danh Sắc qua Tam Thực Tướng là Vô Thường, 
Khổ Dau, Vô Ngã. 

Hoặc Trí Tuệ có 3 điều, là: 

1. Tuệ Văn (Sutamayapañiä - Văn Sở Thành Tuệ): Trí Tuệ phát sinh từ việc được 
khuynh nhĩ Thính Pháp rất nhiều (Pháp Học). 

2. Tuệ Tư (Tư Sở Thành Tuệ - Cintamayapaññä3): Trí Tuệ phát sinh từ việc tư khảo 
theo Pháp đã được khuynh nhĩ Thinh Pháp (Pháp Hoc). 

3. Tuệ Tu (Bhãvanämayapaññä - Tu Sở Thành Tuệ): Trí Tuệ phát sinh từ việc tiễn 
hóa tu tập Minh Sát Tuệ (Pháp Hành). ; 


- GIẢI THÍCH TRONG 27 TÂM DÁO DAI (MAHAGGATACITTA 27) 


Tâm Рао Dai (Mahaggatacitta) dich nghĩa “Tâm dat đến sự rộng lớn và trác tuyệt. 

(1) Trong 15 Tâm Sắc Giới ấy, rằng khi theo рп loại của Thiền Dinh hiện hữu 
5 diéu, dó là: 

(1) 3 Tâm Sơ Thiền Sắc Giới, (2) 3 Tâm Nhị Thiền Sắc Giới, (3) 3 Tâm Tam Thiền 
Sắc Giới, (4) 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới, (5) 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới. 

Khi phân tích theo Thiện, Dị Thục Quả, Duy Tác hiện hữu 15 điều, đó là: 

(1) 5 Tâm Thiện Sắc Giới, (2) 5 Tâm Quả Sắc Giới, (3) 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới. 

Khi phân tích theo Chi Thiền Định hiện hữu 5 — 4 — 3 — 2, đó là: 

(1) 3 Tâm Sơ Thiền Sắc Giới có 5 Chi Thiền Định, là Tầm, Tứ, Hy, Lạc, Nhất Thống. 

(2) 3 Tám Nhị Thiền Sắc Giới có 4 Chi Thiền Dinh, là Tứ, Hy, Lạc, Nhất Thống. 
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(3) 3 Tám Tam Thién Sác Giói có 3 Chi Thién Dinh, là Hy, Lac, Nhát Thóng. 

(4) 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới có 2 Chi Thiền Định, là Lạc, Nhất Thống. 

(5) 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới có 2 Chi Thiền Định, là Xà, Nhất Thống. 

Ghi chú: Đây là việc trình bày theo Phần của Tạng Vô Ty Pháp, gọi là Ngũ Chi Phân 
(Pañcakanaya). Nếu như trình bày theo Phần của Tạng Kinh có 4, gọi là Tứ Chỉ Phần. 
(Catukanaya). 

Ráng khi theo viéc doan trir Trión Cái (Nivarana) cüa Chi Thién Dinh (Áp Üc 
Phóng Khí - Vikkhambhanapahäna) có như vầy: 

Chi Thiền Tầm đoạn trừ Hôn Trầm Thuy Miên Trién Cái (gióng như nước có béo tắm 
che phủ). 

Chi Thiền Tứ đoạn trừ Hoài Nghi Trién Cái (giống như nước bùn đục hoặc ở trong 
bóng tối). 

Chi Thiền Hy đoạn trừ Sân Độc Triển Cái (giống như nước sôi sùng sục). 

Chi Thiền Lạc đoạn trừ Trao Hói Triền Cái (giống như nước bi gió thường luôn thói 
sóng sánh). | 

Chi Thiền Nhất Thống đoạn trừ Tham Duc Triền Cái (giống như nước lẫn lộn với mt 
mau). | 

Rèng khi theo Cánh hành sử chú thị dé cho phát sinh Tâm Thiền có như уйу: 

+ 3 Tâm So Thiền Sắc Giới có 25 Cánh Chế Định (Arammanapaññatti), đó là: 10 
Hoàn Tịnh Chế Định (Kasinapaññatti), 10 Bát Tịnh Chế Định (Asubhapafifiatti), 1 Số 
Tức Chế Định (Änãpãnapaññatti), 1 Thân Hành Tùy Niệm (Kayagatasati), 3 Hữu Tinh 
Chế Định [Sattapaññatti: Sở Ái Hoan Hỷ Hữu Tình Chế Định (Piyamanäpasatta 
paññatti), Khó Dau Hüu Tinh Ché Dinh (Dukkhitasattapaññatti), An Lac Hüu Tinh 
Ché Dinh (Sukhitasattapaññatti)]. ) 

+ 3 Tâm Nhi Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Tam Thién Sắc Giới, 3 Тат Tứ Thiền Sắc Giới 
có 14 Cảnh Chế Định, đó là: 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 1 Số Tức Ché: Dinh, 3 Hüu Tinh Ché 
Dinh. А 

+3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới có 12 Cảnh Chế Định, đó là: 10 Hoàn Tinh Chế Dinh, 1 
Só Tức Chế Định, 1 Trung Bình Hữu Tình Chế Định (Majjhattasattapaññatti). 


(2) Trong 12 Tâm Vô Sắc Giới ấy, rằng khi theo phân loại của Thiền Định hiện 
hữu 4 điều, đó là: 

(1) 3 Tâm Không Vô Biên Xứ, (2) 3 Tâm Thức Vô Biên Xứ, (3) 3 Tâm Vô Sở Hữu 
Xứ, (4) 3 Tâm Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Khi phân tích theo Thiện, Dị Thục Quả, Duy Tác hiện hữu 12 điều, đó là: 

(1)4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, (2) 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, (3) 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc 
Giới. | 

Khi phán tích theo Chi Thiền Định: 12 Tâm Vô Sắc Giới có 2 Chi Thiên Định là ха, 
Nhát Thóng. 

Ring khi theo Canh hành sir chú thi dé cho phát sinh Tám Thién có nhw vày: 
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+ 3 Tám Thiền Không Vô Biên Xứ có Hoàn Tịnh Phóng Khí Hư Không Chế Định 

(Kasinugghatimakasapaíifiatti) làm Cảnh. 
+3 Тат Thiền Thức Vô Biên Xứ có Thiện và Duy Tác Không V Vô Biên Xứ làm Cảnh. 

+ 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ có Vô Hữu Chế Định (Natthibhavapaññatfi) làm 
Cảnh. | | | | 

+ 3 Tám Thién Phi Tuóng Phi Phi Tưởng Xứ có Thiện và Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ làm 
Cảnh. | 

Ghi chú: 12 Tám Vô Sắc Giới này liệt kê vào trong Ngũ Thiền, vi khi theo Chi Thiền 
Định chỉ có 2 Chi Thiền Định là Xà, Nhất Thống thôi. 


GIẢI THÍCH TRONG 8 HOẶC 40 TÂM SIÊU THÉ (LOKUTTARACITTA) 


Tâm Siêu Thế (Lokuttaracitta) khi ngắt câu có được 3 câu, là Loka + Uttara + Citta. 
_ Loka ngụ ý đến cả 3 Địa Giới, là Dục Địa Giới (Kamaloka, Kamabhümi), Sắc Địa 

Giới (Rüpa loka, Rüpabhümi), Vô Sắc Địa Giới (Arüpaloka, Arüpabhümi), hoặc ngụ ý 
đến việc sinh diệt cũng được. 

Uttara y muốn nói là vượt khỏi hoặc thoát khỏi. 

Lokuttaracitta ý muốn nói là Tâm vượt thoát khỏi cả 3 Giới, là Dục Giới, Sắc Giới, 
Vô Sắc Giới. 

Tâm vượt khỏi Thế Gian là Tâm tiếp thâu Cảnh Níp Bàn, là Pháp vượt khỏi thế gian. 

Tâm thoát khỏi Thế Gian là Tâm tiếp thâu Cảnh Níp Bàn, là Pháp thoát khói thé gian. 
Tám Đạo (Maggacitta) dang đoạn trừ phiền não. Tám Quả đã đoạn trừ phiền não rồi. 

Trong 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế ấy, Đạo là Thiện, Quả là Dị Thục Quả (Vipäka). 


ВАС THÁT LAI ео CÓ 3 HANG: 

(1) Thất Lai Độc Nhất Sinh Hữu (Ékabijisotàpanna): Là Bậc Thất Lai chi sẽ tái 
sinh tiếp tục duy nhất một kiếp sống nữa, cũng sẽ chứng đắc Quả Vô Sinh (Arahattaphala) 
rồi sẽ Viên Tịch Nip Bàn (Parinibbäna). 

(2) Thát Lai Tiép Nhi Lién Luc Sinh Hữu (Kolankolasotüpanna): Là Bác Thát Lai 
sẽ phải tiếp tục tái sinh nữa ké từ 2 đến 6 kiếp sóng là 101 đa, cũng sẽ chứng đắc Quá Vô Sinh 
rồi sẽ Viên Tịch Níp Bàn. 

(3) Thất Lai Tối Da Thất Sinh Hữu (Sattakhattuparamasotäpanna): Là Bậc Thất 
Lai sẽ phải tiếp tục tái sinh nữa tối đa chỉ 7 kiếp sóng, cũng sẽ chứng đắc Quả Vô Sinh rồi sẽ 
Viên Tịch Níp Bàn. 

Việc tính 3 hạng Bậc Thất Lai ду có cách thức với 2 hạng là: . 

+ Hạng thứ 1 khác biệt với năng lực của 5 Quyên Luc (Indriya) (hang cao siêu, hang 
trung dáng, hang non yếu). | 

+ Hang thứ 2 khác biệt với su lập chí dói vói 3 Thánh Dao bác trén (nó luc cường liệt, 
trung bình, yếu đuối). Còn có một hạng Bậc Thất Lai nữa, đích thực là Bậc Thất Lai, thế 
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nhung khóng tính góp ó trong 3 hang Bác Thát Lai dà vira dé cáp, hang Bác Thát Lai này goi 
là Thất Lai Luân Chuyén Hồi Quy (Vattabhiratasotapanna) là Bậc Thánh Thất Lai có 
tính cách mãn ý hỷ duyệt trong Vòng Luân Hồi (Vatta), vãng trình tái sinh trong cả Lục Dục 
Thiên Giới và đi suốt cho đến Sắc Cứu Cánh Thiên Giới (Akanitthabhava) có Dai Cận Sự 
Nữ Visakha, Bá Hộ Anathapindika, Thiên Tử Cularatanatha, Thiên Tử Maharatanatha, 
Thiên Tử Anekavanna, Thiên Chủ Sakka Đề Thích. 


BẬC NHÁT LAI (SAKADAGAMI) CÓ 5 HANG: 


Có Pali хіёп minh trong Dai Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Dao (Visuddhimagga Maha, 
Tika) trình bày rằng Sakam āgacchatīti = Sakadàgamti dịch nghĩa “Bậc sẽ tái sinh lại trong 
Nhân Loại Địa Giới duy nhất chỉ có một lần nữa thôi, gọi tên Bậc Nhất Lai". 

1. Idha patvä idha parinibbayT: Thành tựu Bác Nhất Lai trong Nhân Loại Dia Giói 
và chứng đắc Quả Vô Sinh (Arahattaphala) trong cùng kiếp sống Nhân Loại Địa Giới. 

2. Tattha patvà tattha parinibbäyT: Thành tựu Bậc Nhất Lai trong Thiên Địa Giới 
và chứng đắc Quả Vô Sinh trong cùng kiếp. sống Thiên Địa Giới. 

3. Idha patväã tattha parinibbayr: Thành tuu Bác Nhát Lai trong Nhán Loai Dia Giói 
rồi tử vong từ Nhân Loại Địa Giới rồi đi tái sinh trong Thiên Dia Giới và chứng đắc Quả Vô 
Sinh trong Thiên Địa Giới. dy 

4. Tattha patvà idha parinibbäyT: Thành tựu Bậc Nhất Lai trong Thiên Địa Giới rồi 
tử vong từ Thiên Dia Giới di tái sinh trong Nhân Loại Địa Giới và chứng đắc Quả Vô Sinh 
trong Nhân Loại Dia Giói. 

5. Idha patva tattha nibbattitva idha parinibbayt: Thành tuu Bác Nhát Lai trong 
Nhân Loại Địa Giới rồi tử vong từ Nhân Loại Dia Giới di tái sinh trong Thiên Địa Giói, rói 
tử vong từ Thiên Địa Giới di tái sinh trong Nhân Loại Địa Giới và chứng đắc Quà Vô Sinh 
trong Nhân Loại Dia Giói. 

Bậc Nhất Lai thứ 1 đến hang thứ 4 là phần gián tiếp, hạng thứ 5 là phán trực tiếp. 


BÁC BÁT LAI (ANAGAMI) CÓ 5 HANG: 


1. Antaràparinibbayr: Là Bậc Bát Lai tái sinh trong bất luận một trong Phạm Thiên 
Giới nào và sẽ chứng đắc Quả Vô Sinh (Arahattaphala) rồi sẽ Viên Tịch Níp Bàn 
(Parinibbana) nội trong khoảng thói gian đầu của tuổi thọ trong Phạm Thiên Giới ấy. 

2. Upahaccaparinibbayr: Là Bậc Bát Lai tái sinh trong bất luận một trong Phạm Thiên 
Giới nào và sẽ chứng đắc Quả Vô Sinh rồi sẽ Viên Tịch Nip Bàn nội trong khoảng thói gian 
sau của tuôi thọ trong Phạm Thiên Giới ау. 

3. Asankharaparinibbayr: Là Bậc Bát Lai tái sinh trong bát luận một trong Phạm 
Thiên Giới nào và sẽ chứng đắc Quả Vô Sinh một cách lưu lợi không cần phải trí lực nhiêu, 
rói Viên Tịch Níp Bàn. 
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4. Sasankharaparinibbayr: Là Bác Bát Lai tái sinh trong bát luán mót trong Pham 
Thiên Giới nào và sẽ chứng đắc Quả Vô Sinh một cách gian nan, cần phải trí lực một cách 
Cường liệt, rói Vién Tich Níp Bàn. 

5. Uddhamsoto akanitthagamr: Là Bậc Bát Lai tái sinh trong Ngü Tinh Cu Pham 
Thiên Giới (Suddhavasabhümi) bác tháp là Vô Phiền Pham Thiên Giới (Avihabhümi) rồi 
tử vong và tái sinh trong Cói Phạm Thiên Giới cao di theo thuận tự là Vô Nhiệt Phạm Thiên 
Giới (Atappabhümi), Thiện Hiện Phạm Thiên Giới (Sudassabhümi) cho đến Sắc Cứu 
Cánh Phạm Thiên Giới АШЫН) rói duoc chúng dác Quà Уд Sinh rói Vién Tich 
Nip Bàn. 


Vấn: Bậc Bát Lai đã đắc Ngũ Thiền Sắc Giới sẽ tái sinh trong Ngũ Tinh Cu Pham 
Thiên Giới tương tự nhau hết hay không ? 

Đáp: Vấn dé sự kiện Bậc Bát Lai tử vong rồi sẽ tái sinh trong Cõi Phạm Thiên Giới 
nào, thì thường hay có người liễu giải răng sẽ cần phải tái sinh khởi sinh lên trong Ngũ Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới vì có một câu Pali nói rằng Anagamino pana suddhãväãsesu uppaj 
janti dịch nghĩa “Bậc Bát Lai thường phát sinh trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới” thế 
nhưng câu Pali điều này nếu trình bày một cách đây đủ thì sẽ phải trình bày rằng.. Anagamino 
pana pañcamajjhãnam bhãvetvã suddhavaàsesu uppajjanti dịch nghĩa “Chỉ có Bậc Bát 
Lai thôi, khi đã tiến hóa Ngũ Thiền cho khởi sinh lên rồi, thường phát sinh trong Ngũ Tinh 
Cư Phạm Thiên Giới, vì Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới là Tứ Thiền Phạm Thiên Giới, nguói 
không đắc Ngũ Thiền sẽ tái sinh trong Tứ Thiền Pham Thiên Giới không thé được sao, thé 
nhưng cho dù Bậc Bát Lai đã đắc Ngũ Thiền đi nữa, ý nghĩa của câu Pali này cũng lập y chi 
riêng Bậc Bát Lai đã đạt đáo Ngũ Thiền với cả 5 Quyền Lực (Indriya) là Tín Quyền Lực, 
Tán Quyén Luc, Niém Quyén Luc, Dinh Quyén Luc, Tué Quyén Lực, bát luận thé loại nào 
cường liệt một cách đặc biệt mới sẽ được tái sinh trong Ngũ Tinh Cu Pham Thiên Giới. Nếu 
như đơn độc chỉ đắc được Ngũ Thiền một cách bình thường, không có bát luận một thé loại 
nào của Quyên Lực cường liệt một cách đặc biệt thì chỉ sẽ phải tái sinh trong Cõi Quảng Quả 
Phạm Thiên Giới (Vehapphaläbhũmi) thôi, trừ khi Bác-Bát Lai đắc được Thiền Vô Sắc 
Giới hoặc đắc được Thiền Sắc Giới bậc thấp hơn Ngũ Thiền thì sẽ phải tái sinh trong Địa Giới 
theo tầng bậc Thiền mà mình đã đắc hoặc đắc được tầng Thiên cao hơn thế nhưng có “lòng 
tham muốn dục vọng” (Nikkanti Tanhã — Thiết Vọng Ái) mãn ý trong Địa Giới tầng thấp 
hơn của Thiên Định mà mình đã đắc thì cũng phải tự tải sinh trong Dia GIới mà minh mãn у. 


BÁC VÓ SINH (ARAHANTA) CÓ 2 HANG: 


Có Pali xién minh trong Dai Phu Chú Giái Thanh Tinh Dao (Visuddhimagga Maha 
Tika) trinh bày ráng Püjadivisesam arhatiti = Araham dich nghia *Bác thích dáng cho viêc 
cúng dường của Chúng Chư Thiên và Nhân Loại, gọi tên là Bậc Vô Sinh (Ứng Cung)”. 

1. Bậc Vô Sinh đạt đáo bằng Tâm Giải Thoát (Cetovimutfi) vì là Bậc thực hành An 
Chỉ Tu Tập (Samathabhavana) chứng đắc Thiền Định trước, về sau thực hành Minh Sát 
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Tuệ Tu Тар (Vipassanabhavana) cho đến đắc thành Bậc Vô Sinh, hoặc Bậc thực hành chỉ 
riêng phần Minh Sát Tuệ Tu Tập không thôi, thế nhung khi đắc được Dao (Magga) Quả 
(Phala) Cảnh Thiền Dinh Thám Thị (Arammanüpanijjhàna) cùng với đắc được 3 Minh 
(Vijjã), 6 Tháng Trí (Abhiñña) sinh khởi cũng sẽ được gọi là Dao Lực Viên Mãn Thiên - 
Định (Maggasiddhijhaàna). 

2. Bậc Vô Sinh đạt đáo bằng Tuệ Giải Thoát (Pafifiavimutti) vi thành đạt Bậc Vô 
Sinh với việc thực hành hoàn toàn Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vipassanakammatthana) 
không có được thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ (Samathakammatthàna), hoặc sẽ gọi một 
cách khác là Bậc Vô Sinh Lạc Quán (Sukhavipassaka Arahanta) là Bậc thực hành làm cho 
Thiền Định khô cạn (Агаттапӣрапіјјћара - Cảnh Thiền Định Thám Thị), chăng phải 
Thực Tướng Thiền Định Thám Thi (Lakkhanüpanijjhana). 


MOT PHÀN KHÁC NỮA, ВАС VÔ SINH KHI PHÁN CHIA 
THEO ÂN ĐỨC ĐẶC BIET HIỆN HỮU 2 HANG: 


1. Bậc Vô Sinh Uyên Bác Vô Ngai Giải (Patisambhidäpatta Arahanta): Là Bậc Vô 
Sinh đắc được cả 4 Vô Ngại Giải (Patisambhidã) cùng với VIỆC chứng đắc Đạo Vô Sinh, 
Quả Vô Sinh. 

2. Bậc Vô Sinh Bát Uyên Bác Vô Ngại Giải TEES Arahanta): Là 
Bậc Vô Sinh bát uyên bác trong cả 4 Vô Ngai Giải, gọi là Bác Á Ba Vô Sinh (Müga Arahan 
ta) là Bậc Vô Sinh không có tri thức trong phía Pháp Hoc (Pariyattidhamma). 


CẢ 4 VÔ NGẠI GIẢI (PATISAMBHIDA 4) 


1. Nghĩa Vô Ngai Giải (Atthapatisambhida): Uyên bác trong nghĩa lý (nội dung). 
2. Pháp Vô Ngai Giải (Dhammapafisambhidä): Uyên bác trong Pháp (thực tính). 
3. Từ Vô Ngại Giải (Niruttipatisambhida): Uyên bác trong ngón từ. 

4. Biện Vô Ngại Giải (Patibhanapatisambhida): Uyên bác trong tùy cơ ứng biến. 


Ý NGHĨA CỦA TÂM (CITTA) 


Tâm Dục Giới (Kamavacaracitta) ý muốn nói là Tâm đa phân du hành trong 11 Cõi 
Dục GIới. 

Tâm Bắt Thiện (Akusalacitta) ý muốn nói là Tâm có tội lỗi và cho quả tương phản 
với Tám Thiện, hoặc là Tâm câu sinh với Tâm 50 Bát Thién. 

Tam Cán Tham (Lobhamülacitta) y muón nói là Tâm sinh khởi do có Tâm Sở Tham 
làm căn nguyên, làm chủ yếu. | 

Tam Can Sàn (Dosamülacitta) y muón nói là Tám sinh khói do có Tám Só Sân làm 
cán nguyên, làm chü yeu 
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Tám Cán Si (Mohamülacitta) ý muốn nói là Tám sinh khói do có Tâm Sở Si làm căn 
nguyén, làm chü yéu. 

_ Tám Vô Nhân (Ahetukacitta) y muón nói là Tâm không có 6 Nhân phối hợp. 

Tâm Hữu Nhân (Sahetukacitta) ý muốn nói là Tâm có 6 Nhân phối hợp. 

Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện (Akusalavipakacitta) ý muốn nói là Di Thuc Quá sinh 
tir 12 Bát Thiện Nghiệp Lực có việc trông thấy, việc được nghe, việc được ngửi không tốt đẹp 
V.V. 

Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalavipäkacitta) ý muốn nói là Dị 
Thuc Quả sinh từ 8 Đại Thiện Nghiệp Lực có việc trông thấy, việc được nghe, VIỆC được ngửi 
tốt đẹp, nhưng là Vô Nhân. 

Tâm Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakiriyacitta) ý muốn nói là Tâm sinh khởi một cách 
đơn độc, không có được nương nhờ bất luận thể loại Nghiệp Lực nào, và không là Phúc là 
Ác, nhưng là Vô Nhân. 

Tâm Vô Tịnh Hảo (Asobhanacitta) ý muốn nói là Tâm ngoài ra Tâm Tịnh Hảo là 
Tâm thiện hảo, hoặc là Tâm bắt câu sinh với Tâm Sở Tịnh Hảo. 

Tâm Tịnh Hảo (Sobhanacitta) ý muốn nói là Tâm câu sinh với Tâm Sở Tịnh Hảo, 
hoặc là Tâm thiện hảo. | 

Tám Dai Thién (Mahäkusalacitta) ý muốn nói là Tâm không có tội lỗi và cho quả là 
sự an vui, luôn cả có khả) năng cho quả sinh khởi nhiều hơn bản thân, luôn cả là tiên khởi của 
Thiền Dinh, Thắng Trí, Đạo, Quả. 

Tám Раі Quả (Mahavipakacitta) у muốn nói là Tám thành quả của Đại Thiện, vì khi 
là theo Thọ (Vedana), Phối Hợp (Sampayoga) và Dẫn Du (Sankhara) thì cũng tương tự 
với Đại Thiện mọi trường hợp. 

Tâm Đại Duy Tác (Mahakiriyacitta) ý muốn nói chính thị là Tâm có tên gol Dai 
Thién, thé nhung sinh khói trong bán tính спа Bác Уд Sinh. 

Tám Duc Giói Tinh Háo (Kamavacarasobhanacitta) y muón nói là Tám thién hào 
và là Tám Duc Giới câu sinh với Tâm Sở Tinh Hảo đa phân du hành sinh hoạt trong Duc Dia 
Gó ` 

Tám Sác Giói (Rüpavacaracitta) y muón nói là cá 15 Tám này da phán du hành sinh 
hoat trong Cói Bia Giói là san dia cüa Phién Nào Sác (Kilesarüpa) và Vát Sác (Vatthu 
rüpa). | 
Tám Vô Sắc Giới (Arüpavacaracitta) ý muốn nói là са 12 Tâm này йа phần du hành 
sinh hoạt trong Cói Địa Giới là sản địa của Phién Não Vô Sắc (Kilesaarüpa) và Vật Vô Sắc 
(Vatthuarüpa). 

^ "Tám Đáo Dai (Mahaggatacitta) y muón nói là Tám dat dén su rộng lớn và trác tuyệt. 

Tâm Hiệp Thế (Lokiyacitta) ý muốn nói là những thể loại Tâm này thường sinh hoạt 
trong cả Tam Giới, là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. 

Tâm Siêu Thế (Lokuttaracitta) ý muốn nói là những thể loại Tâm này vượt thoát 
khỏi cả Tam Giới, là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. 
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Tám Thién (Jhanacitta) y: muón nói là Tám cáu sinh vói 5 Chi Thién Dinh có Chi 
Thién Tàm v.v. 

Tám Phi Thién (Ajhanacitta) y muón nói là Tám bát cáu sinh vói 5 Chi Thién Dinh 
có Chi Thión Dinh Tàm v.v. : | 

Ghi chú: Điều chú ý trong việc kết hợp Tám vào với nhau có được một tên goi khác 
nữa, cháng han như: 

Kết hợp 12 Tâm Bát Thiện với 18 Tâm Vô Nhân gọi là 30 Tâm Vô Tịnh Hảo. 

Kết hợp 15 Tâm Sắc Giới với 12 Tâm Vô Sắc Giới gọi là 27 Tâm Đáo Đại. 

Kết hợp 54 Tâm Dục Giới với 27 Tâm Đáo Đại gọi là 81 Tâm Hiệp Thế. 

Kết hợp 27 Tâm Бао Đại với 40 Tâm Siêu Thé gọi là 67 Tâm Thiền. 


PHÁN TÍCH 121 TÂM THEO CÁC PHÁN HIỆN HỮU 9 PHÁN 
(GỌI LÀ PHẢN PHÁN LOAD 


Cả 9 Phần Phân Loại đọc rút gon là Ja, Bhü, So, Lo, He, Ља, Ve, Sam, San. 

Phán Phán Loai là viéc phán loai cüa Tám. 

(1) PHÀN PHÁN LOAI PHÁP CHÚNG (JATI): Viéc phán loai cüa Tám theo Pháp 
Chüng có 4 là: 12 Pháp Chüng Bát Thién, 37 Pháp Chüng Thién, 52 Pháp MAIS Di Thuc 
Quá, 20 Pháp Chüng Duy Tác. 

12 Pháp Chüng Bát Thién là 8 Tám cán Tham, 2 Tám cán San, 2 Tám cán Si gom 
thành 12 Pháp Chúng Bắt Thiện. 

37 Pháp Chüng Thién là 8 Tám Dai Thién, 9 Tám Thién Dáo Dai, 20 Tám Dao gom 
thành 37 Pháp Chüng Thién. 

52 Pháp Chúng Di Thuc Quả là 15 Tám Di Thục Quả Vô Nhân, 8 Tám Dai Quả, 9 
Tâm Quả Báo Dai, 20 Tám Quả gom thành 52 Pháp Chúng DỊ Thục Quả. 

20 Pháp Chúng Duy Tác là 3 Tám Duy Tác Vó Nhan, 8 lum Dai Duy Tác, 9 Tám 
Duy Tác Dáo Dai gom thành 20 Pháp Chüng Duy Tác. > 

(2) PHÁN PHÁN LOAI THEO DIA GIÓI (BHÜMD: Viéc Sc phán loai cüa Tám theo 
Dia Giói có 4 là: 54 Duc Dia Giói, 15 Sác Dia Giói, 12 Vó Sác Dia: Giói, 40 Tam Siéu Thé 
Dia Giói. 

54 Duc Dia Giói là 12 Tám Bát Thién, 18 Tam Vó Nhàn, 24 Tám Duc Giói Tinh Hào 
gom thành 54 Duc Bia Giói. 

15 Sác Dja Giói là 5 Tám Thién Sác Giói, 5 Tàm Quà Sác Giói, 5 Tàm Duy Tác Sác 
Giói gom thành 15 Sác Bia Giói. | 

12 Vó Sác Dia Giói là 4 Tám Thién Уд Sác Giói, 4 Тат n Vô Sắc Giới, 4 Tâm 
Duy Tác Vô Sắc Giới gom thành 12 Vô Sắc Địa Giới. 

40 Siêu Thế Địa Giới là 20 Đạo, 20 Quả gom thành 40 Siêu Thế Địa Giới. 

(3) PHẢN PHÁN LOẠI TINH HẢO (SOBHANA): Việc phân loại của Tâm theo 
Tinh Hảo có 2 là 30 Tâm Vô Tinh Hảo, 91 Tâm Tinh Hảo. 
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30 Tám Уб Tịnh Hảo là 12 Tám Bát Thiện, 18 Tâm Vô Nhân gom thành 30 Tâm Vô 
Tịnh Hảo. ` 

91 Tâm Tịnh Hảo là 24 Tâm Dục Giới Tinh Hảo, 27 Tám Đáo Dai, 40 Tám Siêu Thế 
gom thành 91 Tâm Tịnh Hảo. 

(4) PHÂN PHÁN LOAI T HÉ GIAN (LOKA): Việc phân loại của Tâm theo Thế 
Gian có 2 là: 81 Tâm Hiệp Thé, 40 Tâm Siêu Thế. 

81 Tâm Hiệp Thé là 12 Tâm Bát Thiện, 18 Tâm Vô Nhân, 24 Tâm Dục Giới Tinh 
Hảo, 27 Tâm Đáo Đại gom thành 81 Tâm Hiệp Thế. _ 

40 Tâm Siêu Thế là 20 Tâm Đạo, 20 Tâm Quả gom thành 40 Tâm Siêu Thế. 

(5) PHÀN PHÁN LOẠI NHÂN (НЕТО): Việc phân loại của Tâm theo Nhân có 2 
là: 18 Tâm Vô Nhân, 103 Tâm Hữu Nhân. 

18 Tám Vô Nhân là 7 Tâm Di Thuc Quà Vô Nhân, 8 Tám Di Thuc Quả Thiện Vô 
Nhân, 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân gom thành 18 Tâm Vô Nhân. 

103 Tâm Hữu Nhân là 12 Tám Bắt Thiện, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 27 Tâm Dáo 
Đại, 40 Tâm Siêu Thế gom thành 103 Tâm Hữu Nhân. 

(6) PHÁN PHÁN LOẠI THIÊN ĐỊNH (JHANA): Việc phân loại của Tâm theo 
Thiên Định có 2 là: 54 Tâm Phi Thiền, 67 Tâm Hữu Thiền. 

54 Tâm Phi Thiền là 12 Tâm Bát Thiện, 18 Tâm Vô Nhân, 24 Tâm Duc Giới Tịnh 
Hảo gom thành 54 Tâm Phi Thiên. 
67 Tâm Hữu Thiền là 27 Tâm Đáo Đại, 40 Tâm Siêu Thế gom thành 67 Tâm Hữu 
Thiên. | 

(7) PHÁN PHÁN LOẠI THỌ (VEDANA): Việc phân loại của Tám theo Thọ có 5 
là: 1 Tâm Câu Hành Lạc Tho, 1 Tâm Câu Hành Khổ Thọ, 62 Tâm Câu Hành Hỷ Thọ, 2 Tâm 
Câu Hành Ưu Thọ, 55 Tâm Câu Hành Xả Thọ. 

1 Tâm Câu Hành Lạc Tho là 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Lac Thọ. 

1 Tâm Câu Hành Khó Thọ là 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ Tho. 

62 Tám Câu Hành Hy Thọ là 18 Tâm Dục Giới Câu Hành Hy Thọ, 11 Tâm Sơ Thiền, 
11 Tâm Nhị Thiên, 11 Tâm Tam Thiền, 11 Tâm Tứ Thiền gom thành 62 Tâm Câu Hành Hý 
Thọ. 

2 Tâm Câu Hành Uu Thọ là 2 Tâm căn Sân. 

S5 Tâm Câu Hành Xà Tho là 32 Tâm Duc Giói Câu Hành Xå Tho, 23 Tám Ngü 
Thién gom thành 55 Tám Cáu Hành Ka Tho. 

Ghi chú: 18 Tâm Duc Giới Câu Hành Hy Thọ là 4 Tâm cán Tham Hy Tho, 1 Tám 
Thám Tán Hy Tho, 1 Tám Tiéu Sinh Hy Tho, 4 Tám Dai Thién Hy Tho, 4 Tàm Dai Quà Hy 
Tho, 4 Tám Dai Duy Tác Hy Tho. 

32 Tám Duc Giới Câu Hành Ха Tho là 4 Tâm cán Tham Ха Tho, 2 Tâm cán Si, 14 
Tâm Ха Thọ Vô Nhan, 4 Tám Đại Thiện Ха Tho, 4 Tám Dai Quà Xà Tho, 4 Tám Dai Duy 
Tác Xà Tho. 

(8) PHÀN PHÁN LOAI PHÓI HQP (SAMPAYOGA): Việc phân loại của Tám theo 
Phối Hợp có 2 là: 87 Tâm Tương Ưng, 34 Tám Bát Tương Ưng. 
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87 Tám Tương Ung là 4 Tâm Tương Ung Kiến, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si, 12 
Tâm Dục Giới Tương Ưng Trí, 27 Tâm Đáo Đại, 40 Tâm Siêu Thế gom thành 87 Tâm Tương 
Ung. 

34 Tám Bát Tương Ưng là 4 Tâm Bát Tương Ung Kiến, 18 Tám Vó Nhán, 12 Tám 
Bát Tuong Ung Trí gom thành 34 Tám Bát Tuong Ung. 

Ghi chú: 12 Tám Duc Giói Tuong Ung Trí là 4 Тат Dai Thién Tuong Ung Trí, 4 
Tám Dai Quà Tuong Ung Trí, 4 Tám Dai Duy Tác Tuong Ung Trí. | 

12 Tám Bát Tương Ung Trí là 4 Tâm Đại Thiện Bát Tương Ung Trí, 4 Tâm Dai Quả: 
Bất Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Trí. 

(9) PHÂN PHÁN LOẠI DẪN DỤ (SANKHARA): Việc phân loại của Tâm theo Dẫn 
Dụ có 2 là: 37 Tâm Vô Dẫn, 84 Tâm Hữu Dẫn. 

37 Tâm Vô Dẫn là 7 Tám Bát Thiện Vô Dẫn, 18 Tâm Vô Nhân, 12 Tâm Duc Giới 
Tịnh Hảo Vô Dẫn gom thành 37 Tám V6 Dàn. 

84 Tâm Hữu Dẫn là 5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn, 12 Tâm Dục Giới Tinh Hảo Hữu 
Dẫn, 27 Tâm Бао Đại, 40 Tâm Siêu thế gom thành 84 Tâm Hữu Dẫn. 

Ghi chú: 7 Tâm Bắt THiện Vô Dẫn là 4 Tâm căn | Tham thứ 1, 3, 5, 7; 1 Tám căn Sân 
thứ 1; 2 Tâm cán Si. 

12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Vô Dẫn là 4 Tâm Đại Thiện thứ 1, 3, 5, 7; 4 Tâm Đại Quả 
thứ 1, 3, 5, 7; 4 Tám Đại Duy Tác thứ 1, 3, 5, 7. 

5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn là 4 Tám căn Tham thứ 2, 4, 6, 8; 1 Tâm căn Sân thứ 2. 

12 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Hữu Dẫn là 4 Tâm Đại Thiện thứ 2, 4, 6, 8; 4 Tâm Đại 
Quả thứ 2, 4, 6, 8; 4 Tâm Đại Duy Tác thứ 2, 4, 6, 8. | 

Diéu nén ghi nhó Tám têng hop vào trong các Phần Phân Loại như thế này: 

18 Tâm Vô Nhân tổng hợp vào trong Tâm Bất Tương Ưng. 

2 Tâm cán Si, 18 Tâm Vô Nhân tổng hợp vào trong Tâm Vô Dẫn. 

67 Tâm Thiền tổng hợp vào trong Tâm Hữu Dẫn. 

67 Tâm tổng hợp vào trong Tâm Tương Ưng. 


PHÀN УАК - ĐÁP TRONG ТАМ SIÊU LÝ (CITTAPARAMATTHA) 


1. Hỏi: Hãy dịch câu kệ như tiếp theo đây: Sammasambuddhamutalam v.v. Abhi 
dhammatthasangaham. 

1. Đáp: Đệ tử Đức Phật (Giáo Tho Sư Anuruddhäcäriya) xin nghiêng minh thành 
kính đảnh lễ Đức Phật là Bậc đã tự giác ngộ Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadhamma), 
không có Bậc ty giáo, cùng với Chánh Pháp (Saddhamma - Phật Giáo Giáo Nghĩa) và 
Hội Chúng Thánh Tăng (Ganaariyasangha) chí thượng, và tiếp theo là sẽ soạn tác bộ kinh 
có tên gọi Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha). 

Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadhamma) có năm thể loại, đó là: 

1. Saủkhãra - Hành: §9 Tâm, 52 Tâm Sở, 18 Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarüpa). 

2. Уікага — Biến Thé: 3 Sắc Biến Thé. 
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3. Lakkhana — Thuc Tuóng: 4 Sác Thuc Tuóng. 
4. Nibbàna — Níp Bàn: Trang Thái An Tinh. 
29. Ché Binh – Paññatti: Thinh Danh Chế Định - Nghĩa Lý Chế Định. 


2. Hỏi: Việc trinh bày câu kệ này có sự lập y chi ? . 

2. Đáp: Câu kệ này trình bày đến việc trí kính lễ (Panama) là việc bày tó lời cung 
kính đến Ân Đức Tam Bảo và lời thé nguyện (Patififia) là sự lập chí nói lời bảo chứng sẽ 
soạn tác bộ kinh này cho được thành tựu thé theo sự yếu cầu. 


3. Hỏi: Việc tỏ lòng nghiêng minh dành lễ Tam Bảo trước khi soạn tác kinh điển có 
lợi ích như thế nào ? 

3. Đáp: Theo lẽ thường, người sẽ soạn tác kinh dién thì điều tất yếu trước tiên là sẽ 
phải nói lời cung kính đến Ân Đức Tam Báo, dé xin cho sự bảo hộ phòng chỉ các điều chướng 
ngại nguy hại không cho xâm nhập vào làm trở ngại trong việc soạn tác kinh điển này, ứng 
hợp như lời đã nói răng Püjà ca pñjanTyänam, etam mangalamuttamam - Cung dường 
Bậc đáng cúng dường là kiết tường thù thắng, cùng với lời nói bảo chứng rằng sẽ soạn tác 
bộ kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp (Abhidhammatthasangaha). Với nguyên nhân 
này mới đưa câu kệ răng Sammasambuddhamatulam v.v. lên trình bày cho thành câu kệ 
đầu tiên. 


4. Hỏi: Đối với câu kệ này, Giáo Tho Sư Anuruddhacariya nói lời thé nguyện bảo 
chứng rằng sẽ soạn tác kinh điển với lời Pali như thé nào ? Và việc bày tỏ lời cung kính đến 
Ấn Đức Tam Bảo với lời Pali như thế nào ? | 

4. Đáp: Giáo Tho Sư Anuruddhacariya bày tỏ việc cung kính Tam Báo (Panama) 
vói cáu kë ràng Sammasambuddhamatulam sasaddhammaganuttamam abhivädiya — trí 
kính lễ Đức Phật là Bậc đã tự giác ngộ Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadhamma), không 
có Bậc ty giáo, cùng với Chánh Pháp (Saddhamma - Phật Giáo Giáo Nghĩa) và Hội 
Chúng Thánh Tăng (Ganaariyasangha) chí thượng, và bày tỏ lời thé nguyện (Patiññä) 
với câu nói bhãsissam Abhidhammatthasangaham. Khi phân tích câu kệ một cách phó 
thông thi có được sáu câu là: Sammasambuddham, atulam, sasaddhammaganuttamam, 
abhivadiya, bhãsissam, Abhidhammatthasangaham.: 

Sammàsambuddham có nghĩa Bác đã giác ngộ tất cà Chánh Giáo Nghĩa Pháp 
(Ñeyyadhamma) bởi chính tự nơi Ngài một cách trọn vẹn, tức là duy nhất chỉ có Bậc Chánh 
Đăng Giác, là việc phủ nhận cả hai Bậc Độc Giác (Paccekabuddha) và Bậc Thinh Văn 
Giác (Savakabuddha). 

Atulam (Vô Khả Tí Nghi) có nghĩa không thé tìm kiếm được Bác ty giáo. Sự việc 
Giáo Tho Sư Anuruddhacariya tưởng nhớ đến Ар Đức Phật với lời nói rằng Atulam đây, 
là việc rất thích hợp, bởi vì theo nguyên tắc thông thường thì việc đản sinh của Đức Phật và 
các Bậc Thinh Văn Giác là trong mỗi thời kỳ các Bậc Độc Giác và Thinh Văn Giác thường 
đản sinh được rất nhiều vị một cách bát hạn định. Tuy nhiên đối với Bác Chánh Đẳng Giác 
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thì có thé dàn sinh chỉ duy nhất có một vi. Với nguyên nhân này, Giáo Tho Sw Anuruddha 
cariya tuóng nhó dén Án Dúc Phát vói lói nói ráng Atulam (Vó Khá Ti Nghi) khóng thé tim 
kiếm được Bác ty giào là việc rất thích hợp. Nếu như Bác Chánh Đăng Giác đản sinh lên trong 
từng mỗi thời kỳ mà có được nhiều hơn một vị thì việc tưởng nhớ đến Ап Đức Phật với lời 
nói rằng Atulam (Vô Khả Tỷ Nghĩ) cũng không thích hợp. Sự việc Giáo Thọ Sư 
Anuruddhäcäriya tưởng nhớ đến Ân Đức Phật với lời nói rằng Аша đây, là vì có ý dinh 
sẽ làm cho các học viên được thấu hiểu đến việc đản sinh của Bậc Chánh Đăng Giác chính 
thị là Bậc Chánh Đẳng Giác ấy khi sẽ đản sinh trong thời kỳ nào thì có thể duy nhất chi có 
một vi, và sẽ không có được việc đản sinh đến hai vi. 

Sasaddhammaganuttamam có nghĩa cùng với Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh 
Tăng chí thượng. Sự việc nói lời cung kính với câu nói rằng Sasaddhammaganuttamam 
đây, lời nói Saddhamma là Chánh Pháp, Ganuttamam là Chư Tăng. Saddhamma có ba thể 
loại, đó là Pariyattidhamma (Pháp Học) tức là Chánh Tang Pali và Chú Giải, Patipatti 
dhamma (Pháp Hành) tức là việc thọ trì Giới Luật, việc hành Điều Tiết Dục (Dhutanga), 
việc tiến hóa An Chỉ Nghiệp Xứ (Samatthakammatthana) và Minh Sát Nghiệp Xứ 
(Vipassanakammatthana). Pativedhadhamma (Pháp Thành) tức là Dao (Magga), Quá 
(Phala), Níp Bàn (Nibbana), Nháp Dinh (Jhanasampatti), Tháng Trí (Abhiññã). 

Abhivadiya có nghĩa lời cung kính đối với Tam Bảo, chính thị là câu nói Samma 
sambuddhamatulam sasaddhammaganuttamam. ur 


5. Hói: Chánh Pháp (Saddhamma - Phát Giáo Giáo Nghia) có máy thé loai ? Là 
những chi ? | 

5. Đáp: Chánh Pháp (Saddhamma - Phát Giáo Giáo Nghĩa) có ba thé loại: 

1/. Pariyattisaddhamma (Pháp Hoc Chánh Pháp) dó là Chánh Tang Pali và Chü 
Сла. s 
2/. Patipattisaddhamma (Pháp Hành Chánh Pháp) đó là việc thọ tri Giới Luật, việc 
hành Điều Tiết Dục (Dhutaüga), việc tiến hóa An Chỉ Nghiệp Xứ (Samatthakamma 
апа) và Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vipassanakammatthana). | 

3/. Pativedhasaddhamma (Pháp Thành Chánh Pháp) tức là Dao (Magga), Quả 
(Phala), Níp Bàn (Nibbana), Nháp Dinh (Jhanasampatti), Tháng Trí (Abhififia). 


6. Hỏi: Từ ngữ Paramattha (Siêu Ly) có ý nghĩa chi và có máy thé loại? 

6. Đáp: Từ ngữ Paramattha (Siêu Ly) là Pháp báo quy trác tuyệt, là không có việc 
ngộ giải biến đôi sai biệt, hoặc làm thành Pháp chủ yếu trong tất cả Nghĩa Lý Chế Định 
(Atthapaññatti) và Thinh Danh Chế Định (Saddanamapaíifiatti). 

Attha: là nội dung, chính thị là Chi Pháp Thực Tính (Sabhäva) của Danh Sắc. 

Vì thế, khi kết hợp cả hai câu này lại, chính thị là Chi Pháp Thực Tính (Sabhäva) của 
Danh Sắc ở phân bảo quý trác tuyệt, không có việc ngộ giải biến đôi sai biệt, và làm thành 
Pháp chủ yếu trong Nghĩa Lý Chế Dinh (Atthapaññatfi) và Thinh Danh Ché Dinh 
(Saddanamapaíifiatti), goi tén là Siéu Ly (Paramattha). 
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Pháp Siéu Ly có 4 thé loai, dó là Tám, Tám Só, Sác và Níp Bàn. 


_ 7. Hỏi: Hãy trình bày Pháp chủng của Tâm, Tâm Sở, Sắc, và Nip Bàn. 

тА Dáp: Tám (Citta) là Pháp chúng (Dhammajäti) biết Cảnh (Arammanavijana 
nalakkhanam) chính thị thường luôn được tiếp thâu Cảnh, mới goi là biết Cảnh, như trình 
bày Chú Giải rằng Arammana cintetiti = Cittam dịch nghĩa “Pháp chủng nào thường biết 
Cảnh, là thường luôn được tiếp thâu Cảnh, vì thế Pháp chủng ấy gọi tên là Tâm”; hoặc một 
trường hợp khác Cintenti sampayuttadhammä etenati = Cittam dịch nghĩa “Pháp tương 
ưng là các Tâm Sở thường biết Cảnh do nương nhờ Pháp chủng ấy, vì thế Pháp chủng làm 
thành nguyên nhân cho việc biết Cảnh của những loại Tâm Sở ду, gọi tên là Tâm”; hoặc một 
trường hợp khác Cintanamattam = Cittam dịch nghĩa “Pháp chủng biết Cảnh, được tiếp 
thâu Cảnh, chính như thế gọi tên là Tâm”; hoặc một trường hợp khác Сі karotīti = Cittam 
dịch nghĩa “Pháp chủng nào thực hiện sự sinh hoạt của chúng hữu tình cho mỹ lệ, vì thế Pháp 
chủng ấy gọi tên là Tâm”. 

Tâm Sở (Cetasika): là Pháp chủng y cứ Tâm sinh (Cittanisittalakkhanam). Tâm Sở 
y cứ Tâm sinh khởi đây, khác biệt với cây phải nương nhờ y cứ vào mặt đất khởi sinh lên. 
Bởi vì mặt đất với cây ấy, mặt đất là cơ địa chỉ xanh vật (Thãnaäkãra), còn cây là chó 
đáng để nương sinh (Thaniadheyya). Đối với Tâm và Tâm Sở, Tâm là nơi y chỉ (Nissaya) 
và Tâm Sở là tư cụ y chỉ (hoàn toàn nương йб - Nissita) giống như vị thầy và đệ tử. Tất cả 
đây cũng vì các Tâm Sở sẽ biết Cảnh được cũng do y cứ Tâm làm chủ yếu; loại trừ Tâm đi 
rồi, Tâm Sở không thể biết được Cảnh, ghi nhớ là sẽ phái y cứ Tâm dáng luôn thường sinh. 
Vì thế mới nói được răng Pháp chủng của Tâm Sở thường sinh trong Tâm hoặc thường phối 
hợp một cách bền vững trong Tâm. Như có Pali Chú Giải răng: Cetasi bhavam = Cetasikam 
(và) Cetasi niyuttam = Cetasikam dịch nghĩa Pháp chủng sinh trong Tâm gọi tên là Tâm Sở 
(hoặc) Pháp chủng phối hợp một cách bền vững trong Tâm gọi tên là Tâm Sở. 

Sắc. (Rüpa): là Pháp chủng có sự chuyên biến, biến hóa, ảo diệt (Rüppanalakkha 
nam) trong khi tiếp xúc với tác nhân không phù hợp nhau. Tác nhân không phù hợp nhau goi 
là Dói Nghich Duyén (Virodhipaccaya) tức là sự lạnh, nóng, đói cơm, khát nước, con muỗi, 
bo mát, con móng, mat, gió, náng, rán cán, rít kep, bó cap chích v.v. nhu có Pali Chú Giải 
rằng: Situfihadi virodhipaccayehi ruppatiti - Rüpam dich nghia *Pháp chüng nào thuóng 
bién hóa ảo diệt đi bởi Đối Nghịch Duyên có sự nóng, lạnh v.v như thế Pháp chủng ấy gọi tên 
là Sắc”. 

Nip Bàn (Nibbãna): là Pháp chủng tinh lặng, lia khói Danh Sắc Ngũ Uán (Santilak 
khanam). Sự việc như vậy cũng do Níp Bàn đây chính thi là Pháp chủng xa lia Ái Dục 
(Tanhã) một cách tuyệt đối. Do nguyên nhân này, các Bậc Vô Sinh khi đã đạt đến Uán Níp 
Bàn (Khandhaparinibbàna) thì các Khổ Luân (Vattadukkha) đó là sự sinh, già, đau, chết 
| v.v những loại này cũng tiêu thất toàn bộ, không còn dư sót, như có Pali Chú Giải rằng: 
Vãnato nikkhantanti = Nibbãnam (vã) Nibbayanti sabbe vattadukkhasantàpà etasminti 
= Nibbanam (vã) Nibbayanti ariyajana etasminti = Nibbanam dịch nghĩa Pháp chủng nào 
thường thoát khỏi Ái Dục (Tanhã) gọi tên là Vana (Dục Vọng) đó là vật kết nối Hữu nhỏ 
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Hữu lớn cho tiếp nói nhau một cách tuyệt đối, như thế Pháp chủng ấy gọi tên là Níp Bàn, 
(hoặc) Khổ Luân (Vattadukkha)và các sự thống khô khác thường không có trong Níp Bàn 
này, vì thế Pháp chủng thành sự diệt tắt từ nơi Khổ Luân (Vattadukkha) và các sự thống 
khổ khác gọi tên là Níp Bàn, (hoặc) các Bác Thánh Nhân khi đã đạt đến Uán Níp Bàn 
(Khandhaparinibbana) thường diệt tắt hết thảy, là bát sinh bát tử, vì thế Pháp chủng hủy 
diệt sự sinh, sự tử cho tiêu thất toàn bộ hết thảy, gọi tên là Níp Bàn. 

— Lời nói rằng Nibbãna khi ngắt câu ra được hai câu là Ni + Vana. Ni dịch là thoát lia, 
hay xuất ra. Vana dich là Ái Dục (Tanha). Khi kết hợp cả hai câu vào nhau thành Nivàna . 
dich là thoát khỏi Ái Dục, hoặc vượt ra khỏi Ái Dục. Lời nói rằng Nivana thành Nibbana 
hiện hành theo Phần Ngữ Pháp (Veyyakarananaya), là chỉ một chữ V cho thành hai chữ V 
V (bởi theo trạng thái), hai chữ V V thay đổi thành hai chữ B B, vì thế mới thành Nibbãna. 


8. Hỏi: Tâm có máy thé loại, là những chi ? Nêu Pali lên dé trình bày. 

8. Đáp: Tâm có 4 thể loại là: Tâm Dục Giới (Kamavacaracitta), Tâm Sắc Giới 
(Rüpàávacaracitta), Tâm Vô Sắc Giới (Ariũpävacaracitta), Tâm Siêu Thế (Lokuttara 
citta), như có Pali trình bày: Tattha cittam tava catubbidham hoti kamavacaram 
rüpavacaram arüpavacaram lokuttaraficeti. 


9. Hói: Tám Bát Thién có y nghia nhu thé nào ? Và có máy thé loai ? 

9. Đáp: Tám Bắt Thiện (Akusalacitta) có y nghĩa Tâm có sự xấu ác và cho quả tương 
phản với Tâm Thiện, và là Tâm phối hợp với Tâm SỞ Bắt Thiện, có 3 thể loại, đó là: 1/. Tâm 
căn Tham (Lobhamülacitta), 2/. Tám căn “San (Dosamülacitta), 3/. Tám cán Si 
(Mohamiülacitta). 


10. Hỏi: Hãy trinh bày ý nghĩa của Tâm sau đây: Тат cán Si, Тат Di Thuc Quà Bát 
Thiện, Tâm Vô Nhân, Tâm Đại Thiện, Tâm Dai Quả, Tâm Đại Duy Tác, Tâm Dục Giới. 

10. Đáp: Tâm căn Si (Mohamülacitta) có nghĩa Tám.sinh khởi do có Tâm Sở Si làm 
khói nhán, làm chü yéu. 

Tám Di Thục Quà Bát Thiện (Akusalavipakacitta) có nghia quà di thuc sinh tü 12 
Bát Thiện Nghiệp Lực; có việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi mùi hoi v.v., 
ở phần không tốt đẹp. 

Tâm Vô Nhân (Ahetukacitta) có nghĩa Tâm không có 6 Nhân phối hợp. 

Tám Đại Thiện (Mahãkusalacitta) có nghĩa Tâm không có xấu ác và cho quả là sự 
an vui, vì thế gọi tên là Thiện (Kusala), và có khả năng cho quả khởi sinh nhiều hơn bản 
thân, luôn cả là tiên khởi của Thiền Định (Jhãna), Tháng Trí (Abhififia), Đạo (Magga), 
Quá (Phala) vi thé mói goi tén là bai (Maha). Khi kết hop cả hai câu này lai gọi tên là Tâm 
Đại Thiện (Mahakusalacitta). | | 

Tam Dai Quá (Mahävipäkacitta) có nghĩa Tâm là quả của Tâm Đại Thiện, vì khi 
phân loại theo Thọ (Vedana), Phối Hợp (Sampayoga), Dẫn Du (Sankhara) cũng tương tự 
Tâm Đại Thiện với mọi trường hợp, vì thế gọi tên là Tâm Đại Quả (Mahävipäkacitta). 
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Тат Dai Duy Tác (Mahakiriyacitta) có nghĩa chinh thi cái Tám goi tên Dai Thiên 
sinh khói trong tám tánh Bác Vó Sinh, vi thé goi tén là Tà ám Dai Duy Tác (Mahakiriya 
citta). 

Tám Duc Giói (Kamavacaracitta) có nghĩa Tám phân nhiều du hành trong 11 Duc 
Địa Giới (Kamabhümi), khi tổng kết lại có số lượng 54, là 23 Tâm Dị Thục Quả, Tâm Thiện, 
Tâm Bắt Thiện kết hợp 20, và 11 Tâm Duy Tác. 

Chỗ gọi tên Tâm Dục Giới vì cả 54 Tâm này du hành sinh hoạt đa phần trong Địa Giới 
là sản địa của Vật Dục (Vatthukama: lòng duc vong truy cầu vật chát) và Phiền Não Duc, 
như có Pali Chú Giải trinh bày: Kametiti = Като (va) Kamiyatiti = Като dịch nghĩa “Pháp 
chủng nào thường có sự mong muốn Cảnh Dục, vì thế Pháp chủng ấy gọi tên là Tham Dục 
(Kama), tức là Phiền Não Duc, là Dục Ái (Kãmatanhã), hoặc Pháp chủng nào là chỗ hoan 
hỷ mãn ý của Dục Ái vì thế Pháp chủng ấy gọi tên Tham Dục tức là Vật Dục (Vatthukama: 
lòng dục vọng truy cầu vật chất), là Tâm Tham Dục (Kãmacitta), Tâm Sở, Sắc Pháp”. 

Kamassa bhavoti = Kamo dịch nghĩa “Địa Giới nào là sản địa của Phiền Não Dục và 
Vật Dục (Vatthukama: lòng dục vọng truy câu vật chát), vi thế Địa Giới ấy gọi tên Dục Giới 
(Kama), tức là 11 Duc Địa Giới (Kamabhümi). 

Кате avacaratiti = Kamavacararam dịch nghĩa “Tám nào thường du hành sinh hoạt 
trong Địa Giới là sản địa của Phiền Não Dục và Vật Dục (Vatthukama: lòng dục vong truy 
cầu vật chát), vì thé goi tên là Tâm Dục Giới (Kamavacaracitta). 


11. Hỏi: Hãy phán tích 12 Tâm Bát Thiện theo Phần Phân Loại Thọ (Vedanä 
bhedanaya), Phần Phân Loại Phối Hợp Pampayopabhedanaya); Phần Phân Loại Dẫn 
Du (Sankhàarabhedanaya). 

11. Đáp: + Phân tích 12 Tám Bắt Thiện theo Phần Phân Loại Thọ, đó là: 

4 Câu Hành Hy, 2 Câu Hành Ưu, 6 Câu Hành Ха gom thành 12 Tâm Bát Thiện. 

+ Phân tích 12 Tâm Bắt Thiện theo Phần Phân Loại Phối Hợp, đó là: 

8 Tương Ưng, 4 Bắt Tương Ưng gom thành 12 Tâm Bắt Thiện. 

+ Phân tích 12 Tâm Bắt Thiện theo Phần Phân Loại Dẫn Du, đó là: 

7 Vô Dẫn, 5 Hữu Dẫn gom thành 12 Tâm Bắt Thiện. 


12. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ như tiếp theo đây Atthadha lobhamalani v.v. 
Dvadasakusalà siyum. | 

12. Вар: 8 Tám cán Tham, 2 Tám cán Sàn, 2 Tám сап Si; két hop 12 Tám này là Tám 
Bát Thiện. 


13. Hỏi: Hãy phán chia Tâm Vô Tịnh Hảo theo Phần Phân Loại Pháp Chúng 
(Jatibhedanaya), Phần Phân Loại Thọ (Vedanabhedanaya), Phần Phân Loại Phối Hợp 
(Sampayogabhedanaya). | 

13. Đáp: + Phân tích Tâm Vô Tịnh Hảo theo Phần Phân Loại Pháp Chüng, đó là: 
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12 Pháp Chúng Bát Thiện, 15 Pháp Chúng Di Thuc Quả, 3 Pháp Chúng Duy Tác gom 
thành 30 Tám Vô Tinh Hảo. 

+ Phàn tích Tàm V6 Tinh Hào theo Phàn Phán Loai Tho, dó là: 

1 Câu Hành Lac, 1 Câu Hành Khổ, 6 Câu Hành Hy, 2 Câu Hành Uu, 20 Câu Hành Xå 
gom thành 30 Tâm Vô Tinh Håo. 

+ Phân tích Tâm Vô Tịnh Hảo theo Phần Phân Loại Phối Hop, đó là: 

8 Tương Ưng, 22 Bát Tương Ưng gom thành 30 Tâm Vô Tịnh Hảo. 


14. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt nhau giữa Tâm Câu Hành Lạc với Tâm Câu Hành 
Hy, và Tâm Câu Hành Khổ với Tâm Câu Hành Uu. 

14. Đáp: Sự khác biệt nhau giữa Tâm Câu Hành Lạc với Tâm Câu Hành Hỷ, và Tâm 
Câu Hành Khô với Tâm Câu Hành Uu, đó là: 

Tâm Câu Hành Lac là sự an lạc về Thân. 

Tâm Câu Hành Hy là sự an lạc về Tâm. | 

Tâm Câu Hành Khổ là sự khổ đau về Thân. 

Tâm Câu Hành Uu là sự khó đau vé Tâm. 


15. Hỏi: Tâm Tịnh Hảo ở phần Tâm Câu Hành Xà với Bất Tương Ưng, với Hữu Dẫn 
có số lượng bao nhiêu, là những chi ? - 

15. Đáp: Tâm Tịnh Hảo với phần Xả Thọ, với phần Bất Tương Ưng, với phân Dẫn Dụ 
có số lượng 3, đó là 4 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Quả, 4 Tâm Đại Duy Tác. 


16. Hỏi: Nam nhân K. có sự liễu giải rang việc sát tử hữu tinh, việc thâu dao với những 
thể loại này là Bất Thiện. Một ngày người vợ bát an muốn án canh gà, thé ròi bảo cho nam 
nhân K. đi trộm cắp gà rồi giết. Nam nhân K. bát dác di di tróm cáp gà rói giét gà ду, thé 
nhung trong sát na nam nhân K. dang tróm cáp gà và giét gà áy, nam nhán K. khóng có su 
hoan hy màn y dü chi chút ít, muón biét là Tám nào sinh khởi với nam nhân K. trong sắt na 
ay? 

16. Dáp: Trong sát na nam nhán K. tróm cáp gà, 8 Tám cán Tham sinh khói vói nam 
nhân K. Trong sát na nam nhân K. giết gà, 2 Tâm căn Sân sinh khởi với nam nhân K. 


17. Hỏi: Trong Tâm Dục Giới, Tâm ở phần Hy Thọ, với Bất Tương Ưng, với Hữu Dẫn 
có só lượng bao nhiêu, là những chi ? | 

17. Dáp: Trong Tám Duc Giói, Tám ó phần Hy Thọ, với Bát Tương Ung, với Hữu 
Dẫn có số lượng 4, đó là 4 Tâm căn Tham, 4 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Quả, 4 Tâm Đại Duy 
Tác. | 


18. Hỏi: Hãy dich Pali như tiếp theo đây: 
1. Somanassasahagatam Ditthigatasampayuttam Asankharikam 
2. Upekkhasahagatam Ditthigatavippayuttam Sasankharikam 
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3. Upekkhasahagatam Uddhaccasampayuttam 


4. Upekkhasahagatam Sotaviññanam 
. S. Sukhasahagatam Кауауіййапат 

18. Đáp: 1. Câu Hành Hy Tương Ung Kiến Vô Dẫn: Tám sinh khởi do không có 
việc yêu thỉnh, khuyên dao, cùng với su hy duyệt y, phối hợp với sự ау sai. 

2. Câu Hành Xá Bất Tương Ưng Kiến Hữu Dẫn: Tâm sinh khởi do có việc yêu 
thỉnh, khuyên đạo, cùng với sự tĩnh mặc, bất phối hợp sự thấy Sal. 

3. Tương Ung Trao Cử: Tám sinh khói phối hợp với trao cử, là tâm thần bát định, 
tâm viên ý mã. 

4. Nhĩ Thức Câu Hành Ха: Tâm nương vào Nhĩ. Vật thính văn âm thanh, phối hợp 
với sự tinh mặc. 

5. Thân Thức Câu Hành Lạc: Tâm nương vào Thân Vật tri giác Cảnh Xúc, sinh khởi 
cùng với Lạc Thọ. 


19. Hỏi: Trong 18 Tâm Vô Nhân, 7 Tâm Di Thục Quả Bát Thiện không gọi là Tâm DỊ 
Thục Quả Bát Thiện Vô Nhân, thé nhung 8 Tâm Di Thục Quả Thiện gọi là Tâm Di Thục Quả 
Thiện Vô Nhân, là như vậy do bởi nguyên nhân nào ? 

19. Đáp: 7 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện không gọi là Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện Vô 
Nhân, do bởi nguyên nhân là thông thường quả ở bên phía Bát Thiện chỉ có duy nhất một thé 
loại Vô Nhân, không có Hữu Nhân, bởi nguyên nhân này mới không cần phải gọi là Tâm DỊ 
Thục Quả Bát Thiện Vô Nhân. Còn quả sinh từ nơi Thiện hiện hữu 2 thể loại, đó là quả ở 
phần Vô Nhân và quả ở phần Hữu Nhân. Quả ở phần Vô Nhân ấy là 8 Tám Di Thục Quà 
Thiện có Tâm Nhãn Thức v.v. Còn quả ở phần Hữu Nhân ấy là Tâm Đại Quả, Tâm Quả Đáo 
Đại, Tâm Quả Siêu Thế, vì thế mới sẽ cần phải gọi quả của Thiện ở phần Vô Nhân là 8 Tâm 
DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân. 


20. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt nhau giữa Nhãn Thức Quà Bát Thiện với Nhãn 
Thức Quả Thiện, và Tâm Khai Ngũ Môn với Tám Khai Y Môn. 

20. Đáp: Sự khác biệt nhau giữa Nhãn Thức Quả Bắt Thiện với Nhãn Thức Quả Thiện, 
đó là: Nhãn Thức Quả Bát Thiện là việc khán kiến Cảnh Sắc không tốt dep, như thấy người 
đang đánh với nhau, thấy ma, thấy người tàn tật v.v. Nhãn Thức Quả Thiện ấy là việc khán 
kiến Cảnh Sắc tốt đẹp, như thấy hình dạng người, sắc da phu sắc mỹ lệ, bông hoa xinh đẹp. 
v.v. Sự khác biệt nhau giữa Tâm Khai Ngũ Môn với Tâm Khai Ý Môn là Tâm Khai Ngũ Môn 
có nhiệm vụ thâm thị Ngũ Cảnh đang sinh khói trong Ngũ Môn, còn Tám Khai Y Món có 
nhiệm vu thám thi Luc Cảnh ở са 3 Thời và cà Ngoai Thời (Kalavimutti) trong Y Món, và 
sát na sinh trong Ngü Món có nhiém vu phán doán Ngü Cánh là duyét y (Ittha) hoác bát 
duyét y (Anittha). 


21. Hồi: Nam nhân áo trắng là người tín phụng Phật Giáo với nam nhân áo đỏ là người 
tín ngưỡng tôn giáo khác, cả hai người đã đến từ quốc gia khác nhau. Một ngày cả hai đã rủ 
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nhau di tham quan thánh địa Chùa Pra Keo Phát Ngoc Luc Báo đáng tón kính. Khi cả hai 
ban nói khó (Sahaya) dà di vào dén ngay chánh dién Chüa Pra Keo Phát Ngoc Luc Báo, 
ngay tüc thi nam nhán áo tráng phát sinh su tín phung tón kính dà tiễn vé phía trước dành lé 
Phát Pra Keo Ngoc Luc Báo. Còn nam nhân áo đỏ, khi được trông thấy Phật Pra Keo Ngọc 
Lục Bảo thi cũng chỉ có sự tri giác rằng đây là một nghệ thuật của người dân Thái thôi, không 
có bất luận sự tín phụng nào, có điều trông thấy bạn bày tỏ sự tín phụng tôn kính, nam nhân 
áo đỏ cũng nghĩ suy trong tâm rằng nếu như ta không thực hiện sự tôn kính lễ bái theo phong 
tục của họ thật cũng không nên chút nào, và có nhiều người hiện hữu trong chỗ này sẽ khiển 
trách ta được răng là người không có ky luật. Khi đã nghi suy nhu vậy cũng thực hiện việc 
tôn kính lễ bái, thé nhưng trong sát na nam nhân áo đỏ đang thực hiện việc tôn kính lễ bái ду, 
tâm thức của nam nhân áo đỏ tri giác tĩnh mặc, muốn biết rằng Tâm nào sinh khởi với nam 
nhân áo trắng và nam nhân áo đỏ trong sát na thực hiện việc lễ bái Ấy ? 

21. Đáp: Sát na nam nhân áo trắng thực hiện việc lễ bái Phát Pra Keo Ngọc Lục Báo 
áy, Tâm Đại Thiện thứ 1 hoặc thứ 3 sinh khởi với nam nhân áo trăng. Còn sát na nam nhân: 
áo đỏ lễ bái theo nam nhân áo trắng ấy thì Tâm Đại Thiện thứ 8 sinh khởi với nam nhân áo 
đỏ. | i 


22. Hói: Nguói Me báo cho con trai lên 3 — 4 tuói vái lay Phát dén tri binh khát thuc 
và cho đón nhận vật thuc, con trai cũng làm theo lời chỉ dạy của người Mẹ với mọi điều, luôn 
cả có sự hoan hỷ duyệt ý trong việc thực hiện â йу, muốn biết răng Tám nào sinh khởi đối với 
con trẻ ấy ? 

22. Đáp: Sát na con trẻ thực hiện bỏ bát cúng dường vật thực theo lời chỉ dạy của 
người Mẹ với sự hoan hỷ duyệt ý, Tâm Đại Thiện thứ 4 sinh khởi với người con trẻ ấy. 


23. Hỏi: Hãy trinh bày sự khác biệt nhau trong giữa các Tâm nhu tiếp theo đây: 1/. 
Tám Vô Dẫn (Asankharikacitta) với Tâm Hữu Dẫn (Sasankharikacitta), 2/. Tâm Tương 
Ung (Sampayuttacitta) với Tâm Bát Tương Ưng (Vippayuttacitta), 3/. Tâm Di Thục Quả 
Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalavipäkacitta) với Tâm Dai Quả (Mahavipakacitta), 4/. 
Tâm Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakriyacitta) với Tâm Dai Duy Tác (Mahakriyacitta). 

23. Đáp: 1. Sự khác biệt nhau giữa Tâm Vô Dẫn (Asankharikacitta) với Tâm Hữu 
Dẫn (Sasankharikacitta), đó là: 

Tám Vô Dẫn (Asankharikacitta): Tâm sinh khởi với ba điều: 1/. Tâm sinh khởi đo 
không có việc yêu thỉnh, khuyên đạo; 2/. Khi thời gian trỗ quả cũng cho mạnh mẽ và rộng lớn 
(tức là cho quả lâu dài); 3/. Trong tâm tánh người ду, Tâm Vô Dẫn thường sinh khởi được dễ 
dàng trong các Hữu tiếp nối. 

Tâm Hữu Dẫn (Sasankharikacitta): Tâm sinh khởi với ba điều: 1/. Tám sinh khởi 
do có việc yêu thỉnh, khuyên đạo; 2/. Khi thời gian trỗ quả thì cho quả yếu hơn Tâm Vô Dẫn 
và tró quả không rộng lón; 3/. Trong tâm tánh người ấy, Tâm Hữu Dẫn thường đa phân sinh 
khởi trong các Hữu tiếp nối. 
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2. Sw khác biét nhau gita Tám Tuong Ung SN 22000300, với Tâm Bát Tương 
Ung, đó là: 

Tám Tương Ung (Sampayuttacitta): Tâm sinh khói với ba điều: 1/. Tâm phối hợp 
VỚI 5 thé loại Tâm Sở (Cetasika) có Tâm Sở Tà Kiến (Ditthicetasika) v.v.; 2/. Khi thời gian 
trỗ quả cũng cho mạnh mẽ và rộng lớn (tức là cho quả lâu dài); 3/. Trong tâm tánh người ấy, 
Tâm Tương Ưng thường sinh khởi được dễ dàng trong các Hữu tiếp nối. 

Tâm Bắt Tương Ưng (Vippayuttacitta): Tâm sinh khởi với ba điều: 1/. Tâm bát phối 
hợp với 5 thể loại Tâm Sở (Cetasika) có Tâm Sở Tà Kiến (Ditthicetasika) v.v.; 2/. Khi thời 
gian tró quả thì cho quả yêu hon Tâm Tương Ung và trỗ quả không rộng lớn; 3/. Trong tâm 
tánh người ấy, Tâm Bất Tương Ưng thường đa phần sinh khởi trong các Hữu tiếp nối. 

3. Sự khác biệt nhau giữa Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân (Ahetukakusala 
vipakacitta) với Tâm Dai Quả (Mahävipäkacitta), đó là: 

Tám Di Thục Quả Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalavipäkacitta): Tâm sinh khởi với 
ba điều: 1/. Tâm thành quả của Đại Thiện, thé nhưng bát phối hợp với Nhân; 2/. Khi sinh khói 
tiếp thâu Cảnh thì bát kiên có; 3/. Và sinh được cả trong Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới tùy thích 
hợp. 

Tâm Đại Quả (Mahavipakacitta): Tâm sinh khởi với ba điều: 1/. Tám thành quả của 
Đại Thiện, và phối hợp với Nhân; 2/. Khi sinh khởi tiếp thâu Cảnh thì kiên cố; 3/. Và chỉ sinh 
được trong Dục Địa Giới. | 

4. Sw khác biệt nhau giữa Tâm Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakriyäcitta) với Tám 
Dai Duy Tác (Mahakriyacitta), đó là: 

Tâm Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakriyäcitta): Tâm sinh khởi với hai điều: 1/. Tâm 
bất phối hợp với Nhân; 2/. 2 Tám Khai Món (Avajjanacitta) thành Tâm làm nhiệm vụ trong 
việc thực hiện việc phát ngôn, việc tư khảo; còn Tâm Khai Y Môn (Мапойуагауај 
janacitta) có nhiệm vụ phán đoán Cảnh; Tâm Tiếu Sinh (Hasituppadacitta) chỉ làm cho 
phát sinh việc vi tiêu của các Bậc Vô Sinh, ngoài ra đây thì công việc ở phần Thiện Hạnh 
(Sucarita) hoặc Ác Hạnh (Duccarita) | са 3 Tâm này bát khà náng sé thuc hién cho hoàn 
thành duoc. | | i 

Tám Dai Duy Tác (Mahäkriyäcitta): „Таш sinh khởi với hai điều: 1/. Là Tâm phối 
hợp với Nhân; 2/. Là Tâm làm cho hoàn thành trong việc thực hiện việc phát ngôn, việc tư 
khảo của các Bậc Vô Sinh. | 


24. Hỏi: Hãy phân tích 81 Tám Hiệp Thé theo Phần Phân Loại Pháp Chüng (Jati 
bhedanaya), Phần Phân Loại Địa Giới (Bhümibhedanaya), Phần Phân Loại Tinh Hảo 
(Sobhanabhedanaya), Phần Phân Loại Nhân (Hetubhedananaya), Phần Phân Loại 
Thiền Định (Jhãnabhedanaya) cho minh xác. 

24. Đáp: + Phân tích 81 Tâm Hiệp Thế theo Phần Phân Loại Pháp Chủng, đó là: 

12 Tâm Bắt Thiện thành Pháp Chüng Bát Thiện. 

8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Dáo Dai gom 17 Tâm thành Pháp Chüng Thiện. 

7 
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15 Tám Di Thuc Quả Vô Nhân, 8 Tám Dai Quá, 9 Tâm Quà Dáo Dai gom 32 Tâm 
thành Pháp Chung Di Thuc Quả. 

3 Tâm Duy Tác Vô Nhân, 8 Tám Dai Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Бао Đại gom 20 Tâm 
thành Pháp Chüng Duy Tác. 

t Phán tích 81 Tám Hiép Thé theo Phàn Phán Los Dia Giói (Bhümibhedanaya), 
dó là: 

12 Tâm Bát Thiện, 18 Tâm Vô Nhân, 24 Tâm Tịnh Hảo Duc Giới gom 54 Tám thành 

Tâm Dục Giới. | 


3 Tâm Sơ Thiền, 3 Tâm Nhị Thiền, 3 Tâm Tam Thión, 3 Tâm Tứ Thiền, 3 Tâm Ngũ — 


Thiền gom 15 Tâm thành Tam Sắc Giới. | 

3 Tàm Khóng Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Vô Sở Hữu Xứ, 3 Tâm . 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ gom 12 Tâm thành Tâm Уд Sắc Giới. 

+ Phân tích 81 Tâm Hiệp Thế theo Phần Phân Loại Tịnh Hảo (Sobhanabheda 
naya), đó là: 

12 Tám Bắt Thiện, 18 Tâm Vô Nhân gom 30 Tâm thành Tâm Vô Tịnh Hảo. 

24 Tâm Tịnh Hảo Dục Giới, 27 Tâm Đáo Đại gom 51 thành Tâm Tinh Hảo. 

+ Phân tích 81 Tâm Hiệp Thế theo Phần Phân Loại Nhân (Hetubhedananaya): 

18 Tâm Vô Nhân thành Tâm Vô Nhân.. 

12 Tâm Bắt Thiện, 24 Tâm Tịnh Hảo Dục Giới, 27 Tâm Đáo Đại gom 63 Tâm thành 
Tâm Hữu Nhân. 

+ Phân tích 81 Tâm Hiệp Thé theo Phần Phân Loại Thiền Định (Jhanabheda 
naya): : 

12 Tám Bát Thiện, 18 Tâm Vô Nhân, 24 Tâm Tịnh Hảo Dye Giói gom 54 Tam thành 
Tám Phi Thién. 

15 Tâm Sắc Giới, 12 Tâm Vô Sắc Giới gom 27 Tâm thành Tâm Hữu Thiên. 


25. Hỏi: Trong những 67 Tâm Thiên ấy, thì Pháp Chủng Thiện bao nhiêu, Pháp Chủng 
Di Thục Quả bao nhiêu, Pháp Chủng Duy Tác bao nhiêu ? | 

25. Đáp: Trong những 67 Tám Thiền ấy, thi 29 Pháp Chủng Thiện, 29 Pháp Chúng Di 
Thuc Quá, 9 Pháp Chüng Duy Tác. 


26. Hỏi: Hãy trinh bày ý nghĩa tên gọi như tiếp theo đây: 1/. Tâm Vô Tinh Hảo 
(Asobhanacitta), 2/. Тат Sắc Giới (Rüpavacaracitta), 3/. Tâm Đáo Đại (Mahaggata 
citta), 4/. Tâm Hiệp Thế (LokTyacitta), 5/. Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta), 6/. Tâm Thiền 
(Jhànacitta). 

26. Đáp: 1/. Tâm Vô Tinh Hảo (Asobhanacitta) có nghĩa Tâm ngoài ra Tám Tinh 
Hảo (Sobhanacitta) là Tâm thiện hảo, hoặc là Tâm bát phối hợp với Tâm Sở Tịnh Hảo. 

2/. Tâm Sắc Giới (Rũpävacaracitta) có nghĩa cả 15 Tâm này du hành ở trong Cói 
Sắc Địa Giới ấy đa phần là sản địa của Vật Sắc (Vatthurüpa) và Phiền Não Sắc (Kilesa 
гара). Vật Sắc ấy là 15 Tâm Sắc Giới, 35 Tâm Sở. Phiền Não Sắc ấy là Sắc Ái (Rüpatan 
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hà), là su màn ý trong Thiền Định Sắc Giới (Rüpajhàna), Sác Hüu SSS Tháng 
Trí (Abhiñña). | 
| 3/. Tám Dáo Dai (Mahaggatacitta) có nghĩa những Tâm dat đến sự rộng lớn và trác 
tuyệt. | = | 

4/. Тат Нїёр Thé (Lokiyacitta) có nghĩa những Tâm này thường sinh ở trong cả Tam 
Giới, là Dục Giới (Kamaloka), Sắc Giới (Rüpaloka), Vô Sắc Giới (Arüpaloka). 

5/. Tám Siéu Thé (Lokuttaracitta) có nghĩa những Tám này vượt thoát khỏi cả Tam 
Giới, là Dục Giới (Kamaloka), Sắc Giới (Rüpaloka), Vô Sắc Giới (Arüpaloka). 

6/. Tâm Thiền (Jhanacitta) có nghĩa Tâm phối hợp 5 Chi Thiền Định, có Tầm v.v. 


27. Hỏi: Trong Tâm Dục Giới, Tâm Sắc Giới, Tâm Vô Sắc Giới có cả Thiện, DỊ Thục 
Quá và Duy Tác, thế nhưng trong Tâm Siêu Thế chỉ có Thiện và Quả, là như vậy do bởi 
nguyên nhân nào ? 

27. Đáp: Trong Tâm Dục Giới, Tâm Sắc Giới, Tâm Vô Sắc Giới có cả Thiện, DỊ Thục 
Quả, Duy Tác, thế nhưng trong Tâm Siêu Thế chỉ có Thiện với Quả, không có Duy Tác, vì 
hữu quan với Thiện là cả ba Thiện Dục Giới, Thiện Sắc Giới, Thiện Vô Sắc Giới đây thường 
sinh khởi được rất nhiều lần trong cùng một con người. Còn Thiện Siêu Thế, trong từng một 
vị thường sinh khởi ên duy nhất chỉ có một lần, rồi không có việc khởi sinh tiếp nối nữa. Với 
nguyên nhân này, cả ba Thiện Dục Giới, Thiện Sắc Giới, Thiện Vô Sắc Giới đây, khi sinh 
khởi trong bản tính Phàm Phu (Puthujjana) và ba Bậc Quả Hữu Học (Phalasekkhapugga 
la) gọi là Thiện (Kusala). Thé nhung néu sinh khói trong bán tính Bác Уд Sinh thi goi là 
Duy Tác (Kriya). Dói vói Thién Siéu Thé khóng có sinh khói tró lai trong bán tính Bác Уд 
Sinh, vi thé trong Tám Siéu Thé mói khóng có Duy Tác (Kriya). 


28. Hói: Trong só luong 89 Tám theo gián lược, 121 Tám theo quảng nghĩa, sai di chó 
nào, và Tám Thiền có 2 Chi Thiền Dinh có só lượng bao nhiêu, là những chi ? 

28. Đáp: Số lượng 89 Tâm theo giản lược, 121 Tâm theo quảng nghĩa, sai dị ở chỗ 
Tâm Siêu Thé - rằng theo giản lược có 8 Tâm Siêu Thé, rằng theo quảng nghĩa có 40 Tâm 
Siêu Thé; và Tâm Thiền có 2 Chi Thiền Định có số lượng 34, đó là 11 Tâm Tứ Thiên, 23 Tâm 
a Thiên. 


29. Hỏi: Xin hãy phân chia 121 Tâm theo Phần Phân Loại Pháp Chúng (Jati 
bhedanaya), Phần Phân Loại Thọ ныша Phàn Phán Loai Tinh Нао 
(Sobhanabhedanaya). 

29. Dáp: + Phan tích 121 Тат theo Phần. Phân Loại Pháp Chúng (Jätibheda 
naya), đó là: 

12 Tâm Bắt Thiện thành Pháp Chüng Bát Thiện. 

8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Dáo Đại, 20 Tâm Thiện Siêu Thế gom 37 Tâm thành 
Pháp Chüng Thiện. 
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15 Tám Di Thục Quà Vô Nhân, 8 Tám Dai Quả, 9 Tâm Quà Đáo Dai, 20 Tám Quả 
Siéu Thé gom 52 Tám thành Pháp Chüng Di Thuc Quá. 

3 Tám Duy Tác Vô Nhân, 8 Tám Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Dai gom 20 Tâm 
thành Pháp Chüng Duy Tác. | 

+ Phân tích 121 Tám theo Phần Phân Loại Tho (Vedanabhedanaya), đó là: 

] Tâm Thân Thức Câu Hành Lạc thành Lạc Tho. 

1 Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ thành Khổ Tho. 

4 Tâm Căn Tham Hy Thọ, 1 Tâm Thám Tán Câu Hành Hy, 1 Tâm Tiếu Sinh Câu Hành 
Ну, 12 Tịnh Hảo Hy Thọ Dục Giới, 11 Tâm Sơ Thiền, 11 Tâm Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Thiên, 
11 Tâm Tứ Thiền gom 62 Tâm thành Hỷ Thọ. | 

6 Xà Bát Thiện, 14 Xà Vô Nhân, 12 Tinh Hào Ka Tho Dục Giới, 23 Tám Ngü Thiền 
gom 5Š Tâm thành Xả Thọ. 

2 Tâm Căn Sân thành Uu Tho. 

+ Phân tích 121 Tâm theo Phần Phân Loại Tịnh Hảo (Sobhanabhedanaya), đó là: 

12 Tám Bắt Thiện, 18 Tâm Vô Nhân gom 30 Tâm thành Vô Tịnh Hảo. 

24 Tâm Tinh Hảo Dục Giới, 27 Tâm Рао Đại, 40 Tâm Siêu Thế gom 91 Tâm thành 
Tinh Hảo. 


30. Hỏi: Hãy bó túc Pali v.v. tiếp theo đây: | 

Vitakka vicara piti sukha ekaggatasahitam v.v. kusalacittam 

Vicàára piti sukha ekaggatasahitam v.v. vipakacittam | 

Piti sukha ekaggatasahitam v.v. kriyacittam 

Sukha ekaggatasahitam v.v. kusalacittam 

Upekkhà ekaggatasahitam pañcamajjhana v.v. 

30. Dáp: Bó túc Pali v.v. nhu tiép theo dáy: 

Vitakka vicära piti sukha ekaggatasahitam pathamajjhàna kusalacittam: Một 
Tâm Thiện Sơ Thiền câu hành với năm Chi Thiền Định là Tầm, Tứ, Hy, Lac, Nhứt Thống. 

Vicàra piti sukha ekaggatasahitam dutiyajjhana vipäkacittam: Một Tâm Di Thuc 
Quà Nhi Thién, mót Tám Duy Tác cáu hành vói bón Chi Thién Dinh là Tu, Hy, Lac, Nhüt 
Thóng. 

Pīti sukha ekaggatasahitam tatiyajjhana kriyacitam: Một Tám Duy Tác Tam Thiền 
câu hành với ba Chi Thiền Định là Hy, Lạc, Nhứt Thống. 

Sukha ekaggatasahitam catutthajjhana kusalacittam: Một Tâm Thiện Tứ Thiền 
câu hành với hai Chi Thiên Định là Lạc, Nhứt Thống. 

Ореккһа ekaggatasahitam paficamajjhàna kusalacittam, vipakacittam, kriyacit 
tam: Mót Tám Thién Ngü Thién, mót Tám Di Thuc Quá, một Tâm Duy Tác câu hành với hai 
Chi Thiền Định là Xả, Nhứt Thống. 


31. Hỏi: Кё từ Sơ Thiền v.v. cho đến Tứ Thiên là Tâm câu hành Hy Thọ, có điều sẽ 
nên biết được ở chỗ nào ? 
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31. Đáp: Có điều nên biết được ở chỗ Chi Thiền Định, đó là Thiền Định nào phối hợp 
với Chi Thiên Định Lạc Thọ gọi là Tâm Câu Hành Hỷ Thọ (Somanassahagatacitta). 


32. Hỏi: Hãy dich Pali như tiếp theo đây: 
Ekadasavidham tasma Pathamadikamiritam 
Jhanamekekamante tu Tevisatividham bhave 
32. Dáp: Dich nghĩa: Vi thé, Ngài mới nói rằng từng mỗi Tâm Thiên c có Sơ Thiền v.v. 
có 11, đối với Tâm Ngũ Thiền có 23. 


| 33. Hỏi: Hãy phân tích Tâm Thiền có 2 Chi Thiền Dinh theo Phần Phân Loại Pháp 
Chúng (Jatibhedanaya), Phần Phân Loại Thế Gian (Lokabhedanaya), Phần Phân Loại 
Thọ (Vedanabhedanaya). 

33. Đáp: + Phân tích Tâm Thiền có 2 Chi Thiền Định theo Phần Phân Loại Pháp 
Chúng (Jatibhedanaya), đó là: 14 Pháp Chüng Thiện, 14 Pháp Chủng Di Thục Quả, 6 Pháp 
Chủng Duy Tác gom thành 34 Tâm. 

+ Phân tích Tâm Thiền có 2 Chỉ Thiền Định theo Phần Phân Loại Thế Gian (Loka 
bhedanaya), đó là: 18 Tâm Hiệp Thế, 16 Tâm Siêu thế gom thành 34 Tâm. 

+ Phân tích Tâm Thiền có 2 Chi Thiền Dinh theo Phần Phân Loại Thọ (Vedanä 
bhedanaya), đó là: 11 Tâm Câu Hành Hy Tho, 23 Tâm Câu Hành Xả Tho gom thành 34 Tâm. 

34. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ phán tích 89 Tâm theo Phần Phân Loại Pháp Chüng 
(Jatibhedanaya). 

34. Dáp: Cau kê phán tích 89 Tám theo Phán Phán Loai Pháp Chüng (Jatibheda 
naya), dó là: 


Dvadasakusalanevam — Kusalanekavisati 
Chattimseva vipakani Кгіуасібќапі visati. 
Tính số lượng 89 Tám theo phân loại từ nơi xuất sinh, như thế này: Tâm Bắt Thiện có 
12, Tâm Thiện-có 21, Tâm Di Thuc Quả có 36, Tâm Duy Tác có 20. 


35. Hỏi: Từ ngữ Tương Ưng (Sampayuttam) có mấy thể loại, là những chi, và Tâm 
không có lời nói ring Tương Ưng Trí (Nanasamapayuttam) nhưng được tính đếm vào trong 
Tương Ung Trí (Nanasamapayuttam) có số lượng bao nhiêu, là những chi và Tâm không 
có lời nói răng Ngũ Thiền (Paficamajhana) nhung được tính liệt kê vào trong Ngũ Thiền 
(Pañcamajhãna) có số lượng bao nhiêu, là những chi, cùng với việc tính liệt kê vào trong 
Ngũ Thiền (Pañcamajhãana) do bởi nguyên nhân nào 2 

35. Đáp: Từ ngữ Tương Ưng (Sampayuttam) có 5 thê loại, đó là: Tương Ưng Kiến 
(Ditthisampayuttam), Tương Ưng Phẫn Hán (Patighasampayuttam), Tương Ưng Hoài 
Nghi (Vicikicchasampayuttam), Tương Ung Trao Cử (Uddhaccasampayuttam), Tương 
Ung Trí (Nanasampayuttam). 
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Tâm không có lời nói rang Tương Ung Trí (Ñãnasamapayuttam) nhưng được tính 
vào trong Tương Ung Trí (Nanasamapayuttam) có só luong 67, dó là 27 Tâm Dáo Dai, 40 
Tám Siéu Thé. 

Tám khóng có lói nói ráng Ngü Thién (Райсатај jhàna) nhung duoc tính liét ké vào 
trong Ngü Thiền (Paficamajjhàna) có số lượng 12, đó là 12 Tâm Vô Sắc Giới. Việc tính liệt 
kê vào trong Ngũ Thiền (Райсатајјһяра) nhu vậy vì có 2 Chi Thiền Định thôi, đó là Ха và 
Nhất Thống. 


36. Hỏi: Hãy trình bày một cách thuận tự thực tính 121 Tâm Siêu Lý. 


Kết Thúc Chương Thứ Nhất — Tổng Hợp Tám 


CHƯƠNG THỨ HAI: TÔNG HỢP TÂM SỞ (CETASIKASANGAHA) 


Trong chương thứ nhất — Tổng Нор Tâm (Cittasangaha) đã có đề cập đến phần Tâm 
Siêu Lý rồi, bây giờ sẽ đề cập đến thực tính phần Tâm Sở Siêu Lý. 

Theo lẽ thường, tất cả chúng sinh cho dù hoàn toàn tà bị các bộ phận trong cơ thể đi 
nữa, nhưng nếu thiếu phần Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở, thì tất cả chúng sinh cũng không 
có sự tri giác, và cũng không có khả năng làm được những cái chị, chăng khác nào như hình 
nộm vậy thôi. Và trong cả hai, Tâm và Tâm Sở này, là hai loại Pháp đồng cùng sinh khởi, 
đồng cùng diệt tắt, đồng cùng tiếp thu một cảnh, và đồng nương một trú căn xuất sinh; muỗn 
tách lìa nhau cũng không thể được. Tỷ dụ như, bánh xe răng xử dụng dòng điện. Nếu chỉ có 
bánh xe răng không thôi, thì không thé làm được công việc, và bánh xe răng đang làm công 
việc xoay tròn cũng do nương vào dòng điện trong cả hai sợi dây điện. Nếu như đứt đi một 
sợi dây thì một mình bánh xe răng cũng không có khả năng làm công việc được. Vì thế, các 
bậc trí thức cũng nên hiểu biết sự hiện hành theo thực tính của Tâm và Tâm Sở như vậy. Giáo 
Tho Sư Anuruddhãcäriya có trình bày nhu sau: | 


BÓN TRƯỜNG HỢP TRANG THÁI CỦA TÂM SÓ 


Ekuppädanirodhã ca Ekalambanavatthuka 
Cetoyuttà dvipaññãsa | Dhamma cetasika matā 
Các hoc vién nén hiéu biét Pháp chúng cüa Tám Só có số lượng là 52 phối hợp với 
Tâm có trang thái như уду: 1/. đồng sinh với Tâm, 2/. đồng diệt với Tâm, 3/. đồng một Cánh 
với Tâm, 4/. đồng nương một loại trú căn với Tâm. | 
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PHÁN GIÁI THÍCH 


Giáo Tho Su Anuruddhacariya trinh bày cáu kë trén nhám dé sé làm rê thém y nghia 
lời nói răng Tâm Sở (Cetasikam) đã đề cập ở trong lời khai đoan phía trên của Bộ Kinh Tổng 
Hop Nội Dung Vô Ty Pháp (Abhidhammatthasangaha) này, là *Cittam cetasikam 
rüpam nibbanamiti sabbatha".  - 

Và dé cho các hoc vién hiéu biét dén truóng hop trang thái phói hop vói Tám cüa 
những 52 Tâm Sở này, goi là Tứ pong Trang Thái (Cetoyuttalakkhana) hội đủ cả 4 trường 
hợp như sau: 

1. Đồng Sinh (Ekuppada): Tâm Sở này (asas da luón cáu sinh vói Tám, có nghia khi 
Tâm sinh Tâm Sở cũng sinh khởi với nhau. Ring sé có Tám sinh trước, Tâm Sở sinh phía 
sau, hoặc Tâm Sở sinh trước, Tâm sinh phía sau là không có được. 

2. Đồng Diệt (Ekanirodha): trong cùng một phương thức với nhau, khi Tâm diệt Tâm 
Sở cũng diệt với nhau, không có ai diệt trước hoặc diệt phía sau. 

3. Đồng Đối Tượng (ЕкаЈатђапа): Cảnh mà Tâm Sở đang đi vào tiếp thâu chính thị 
cũng cùng một cảnh với Tâm đi vào tiếp thâu, chẳng hạn như Tâm đang tiếp thâu Cảnh Sắc 
trăng thì Tâm Sở cũng đang tiếp thâu Cảnh Sắc trắng: hoặc là Tâm tiếp thâu Cảnh Sắc đen thì 
Tâm Sở cũng tiếp thâu Cảnh Sắc đen. 

4. Đồng Trú Căn (Ekavatthuka): chỗ nương sinh của Tâm Sở cũng cùng một thé loai 
với chỗ nương sinh của Tâm, chăng hạn như Tâm nương vào con mắt sinh, Tâm Sở cũng 
nương vào con mắt sinh cùng. Tâm nương lỗ tai sinh, Tâm Sở cũng nương vào lỗ tai sinh 
cùng. Tâm nương vào Ý Vật sinh, Tâm Sở cũng nương vào Ý Vật sinh cùng. 

Khi có đủ cả 4 trường hợp trạng thái như đã vừa đề cập đây thì được gọi tên là Tâm 
Sở. Trong cả Tứ Đồng Trạng Thái (Cetoyuttalakkhana) à ay, thi Dóng Sinh (Ekuppäda), 
Đồng Diệt (Ekanirodha), Đồng Đối Tượng (Ekalambana) cả 3 trường hợp này hiện hữu 
trong Tâm Sở một cách nhất định, còn trạng thái thứ tư là Đồng Trú Căn (Ekavatthuka) ấy 
chăng phải trạng thái hiện hữu một cách nhất định, bởi vì những thé loại Tâm Sở này khi sinh 
trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhümi) mới sẽ cần phải nương vào Cán (Vatthu) 
sinh, thé nhung nếu sinh trong Tit Uán Địa Giới (Catuvokärabhũmi) thì không cần phải 
nương vào Cán (Vatthu) sinh. 


PHÁN TÍCH 52 TÂM SỞ THEO ĐÒNG NHÓM HOẶC BỌN (RASI) 


52 Tâm Sở này, chia ra thành 3 nhóm, goi là Rasi (cùng nhóm): một nhóm Tâm Sở 
To Tha (Аййаѕатапагаѕїсеќаѕіка) có số lượng 13, một nhóm Tâm Sở Bát Thiện 
(Akusalarasicetasika) có số lượng 14, một nhóm Tâm Së Tịnh Hảo (Sobhanarasiceta 
sika) có số lượng 25. Hoặc sé được gọi là 13 Tâm Sở To Tha (Afifiasamanacetasika), 14 
Tâm Sở Bát Thiện (Akusalacetasika), 25 Tâm Sở Tinh Hảo (Sobhanacetasika). 
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PHÁN TÍCH 3 NHÓM THEO PHÁN LOAI 


Tâm Sở thuộc nhóm To Tha (Aññasamäãnaräs1) chia ra thành 2 thé loai, dó là: 7 Tám 
Së Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) một thé loai, 6 Tâm Sở Biệt Cảnh 
(Pakinnakacetasika) một thể loại. 

Tâm Sở thuộc nhóm Bát Thiện (Akusalarasi) chia ra thành 5 thể loại, đó là: 4 Tâm 
$6 Si Phần (Mocatukacetasika) một thé loại, 3 Tâm Sở Tham Phần (Lotikacetasika) một 
thé loại, 4 Tâm Së Sân Phần (Docatukacetasika) một thé loại, 2 Tâm Sở Hôn Phần (Thi 
dukacetasika) một thé loại, Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) một thể loại. 

Tâm Sở thuộc nhóm Tịnh Hảo (Sobhanarasi) chia ra thành 4 thé loại, đó là: 19 Tâm 
Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika) một thé loại, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ 


Phần (Viraticetasika) một thé loại, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññäcetasika) một 
thé loại, Tâm Só Tuệ Quyền (PaññindrTyacetasika) một thé loại. 


CHÌA KHÓA THỨ NHẤT 


Terasañña samana ca Cuddasäkusalä tatha 


тЫ x — 


Sobhanã paficavisati , Dvipaññasa pavuccare. 


52 Tâm Sở là: | nh 
= 13 Tâm Sở To Tha . | Gom thành 52 Tâm Sở. 
= 14 Tâm Sở Bát Thiện Е 
" 25 Tâm Sở Tịnh Hảo 


13 Tâm Sở To Tha có 7 Tâm Sở BiếnHành < 
và 6 Tâm Sở Biệt Cảnh. - | Gom thành 13 Tâm Sở. 
14 Tâm Sở Bát Thiện có 4 Tâm Sở Si Phân, Е 
= 3 Тат Só Tham Phan, Gom thành 14 Tam Só. 
= 4 Tâm Sở Sân Phan, 
= 2 Tâm Sở Hôn Phân, 
= ] Tâm Sở Hoài Nghi 
25 Tâm Sở Tịnh Hảo có: | 
= 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biên Hành, Gom thành 25 Tâm Sở. 
= 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, 
= 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần, 
= | Tâm Sở Tuệ Quyền 
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52 TÁM SO (CETASIKA 52) 


7 Tám Só Bién Hành 13 Tám Só 
6 Tam Só Biét Cánh To Tha 


4 Tám Só Si Phàn 

3 Tám Só Tham Phàn 14 Tám Só 52 

4 Tám Só Sán Phàn Bát | ` Tám 
2 Tâm Sở Hôn Phần Thiện Sở 


1 Tâm Sở Hoài Nghi 


19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành 09999999. 6€ 
25 Tám Só 


3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần Tịnh 
2 Tâm Sở Vô Lượng Phần Hảo 
1 Tâm Sở Tuệ Quyền 


CHÍA KHÓA THỨ HAI 


7 Tâm Sở Biến Hành E Xúc, Tho, Tuóng, Tu, Nhát 
Thóng, Mang Quyén, Tác Y. 

6 Tám Sở Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika): Tam, Tứ, Thắng Giải, Cần, Hy, Duc. 

4 Tám Sở Si Phần (Mocatukacetasika): Si, Vó Tàm, Vó Quy, Trao Cu. 

3 Tám Sở Tham Phần (Lotikacetasika): Tham, Tà Kién, Ngã Man. 

4 Tám Sở Sân Phần (Docatukacetasika): Sân, Tật Đó, Lận Sắc, Hồi Hán. 

2 Tâm Sở Hôn Phần (Thidukacetasika): Hôn Trầm, Thụy Miên. 

1 Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika): Hoài Nghi. 

19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika): Tín, Niệm, Tam, 
Quý, Vô Tham, Vô Sân, Trung Gian, Thân An Tịnh, Tâm An Tịnh, Thân Khinh Khoái, Tâm 
Khinh Khoái, Thân Nhu Thuận, Tâm Nhu Thuận, Thân Thích Ứng, Tâm Thích Ứng, Thân 
Thuần Thục, Tâm Thuần Thục, Thân Chánh Trực, Tám Chánh Trực. | 

3 Tám Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika): Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng. 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamannacetasika): Bi Mẫn, Tùy Hy. 

1 Tâm Sở Tuệ Quyên (Paññindriyäcetasika): Trí Tuệ. 


GIẢI THÍCH Ý NGHĨA 52 TÂM SỞ THEO THUẬN TỰ 
13 TÂM SỞ ТО THA (AÑÑASAMÄNÁCETASIKA 13) 
7 TÂM SỞ BIÉN HÀNH (SABBACITTASADHARANACETASIKA 7) 


1. Xúc (Phassa): Pháp chủng tiếp xúc Cảnh. 
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2. Tho (Уедапа): Pháp chủng thụ huong Cảnh. 

3. Tưởng (Sañña): Pháp chủng ký ức Cảnh. 

4. Tư (Cetana): Pháp chủng đôn thúc và khuyên đạo Pháp tương ung trong Cảnh để 
cho thực hiện các nhiệm vụ của mình. 

5. Nhất Thống (Ekaggatà): Pháp chủng an định và cho Pháp tuong ưng hiện hữu duy 
nhất trong một Cảnh. 

6. Mạng Quyền (Jivitindriya): Pháp chủng bảo hộ Pháp tương ưng. 

7. Tác Y (Manasikàra): Pháp chủng lập tâm và dẫn đạo Pháp tương ưng đến Cảnh. 

7 cái Tâm Sở này gọi tên là Biến Hành (Sabbacittasadharana) vi phối hợp với tất cả 
các Tâm. Khi phân chia câu có thé được ba câu: Sabba + Citta + Sadhãrana. Sabba: tất cả, 
Citta: Tâm, Sadharana: phó biến, cùng khắp cả. 

Kết hop cả ba câu thành Sabbacittasadharana dịch nghĩa “phổ bién khắp cả Tâm”. 


6 TÂM SỞ BIỆT CẢNH (PAKINNAKACETASIKA 6) 


1. Tầm (Vitakka): Pháp chủng đưa Pháp tương ưng đi đến Cảnh, là tư khảo Cảnh. 

2. Tứ (Vicara): Pháp chủng có việc ôm ấp phủ láy Cảnh. 

3. Thắng Giải (Adhimokkha): Pháp chủng phán đoán Cảnh. 

4. Cần (Viriya): Pháp chủng có sự cần miễn trong Cảnh. 

5. Hy (Piti): Pháp chủng có sự tán mỹ hy duyệt trong Cảnh. 

6. Dục (Chanda): Pháp chủng dục cầu Cảnh. 

Sáu cái Tâm Sở này gọi tên là Tâm Sở Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika) vì phối hợp 
khắp cả Tâm, thể nhưng chỉ vài phần, không phải hết cả thảy. Khi phân tách câu được ba câu 
là: Pa + Kinna + Ka. Pa: một cách cùng khắp, Kinna: tán bó, Ka: không có ý nghĩa một 
cách riêng biệt. Kết hợp cả ba câu này thành Pakinnaka: rải rác một cách cùng khắp, có nghĩa 
6 Tâm Sở này phối hợp được khắp cả phân Hiệp Thế (Lokiya), Siéu Thé (Lokuttara), Tinh 
Hảo (Sobhana), Vô Tịnh Hảo (Asobhana), Thiện (Kusala), Bắt Thiện (Akusala), Dị Thục 
Quả (Vipäka), Duy Tác (Kriya), thé nhưng không phải hết cả thảy, khác biệt với việc phối 
hợp của Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) là phối hợp được cùng khắp 
cá và hết cả thảy | 

7 Tám Sở Biến Hành, 6 Tâm Sở Biệt Cánh gom 13 Tám Sở gọi tên là Tám Sở Tg 
Tha (Afifiasamanacetasika) vi những thé loại Tâm Sở này có thực tính tương tự Pháp khác; 
dé cập là Tâm Sở Tịnh Hảo (Sobhanacetasika) có Tín (Saddha) v.v. hoặc là Tâm Sở Vô 
Tịnh Hảo (Asobhanacetasika) có Si (Moha) v.v. thường là Pháp khác đối với Tâm Sở Tợ 
Tha, thế nhưng Tâm Sở Tợ Tha cũng tương tự cả 2 nhóm Tâm Sở ay được, mới cùng phối 
hợp được với Tâm; khác biệt với Tâm Sở Vô Tịnh Hảo thì không có thê tương tự Tâm Sở 
Tịnh Hảo được, hoặc Tâm Sở Tịnh Hảo không có thể tương tự Tâm Sở Vô Tịnh Hảo được, 
mới bất phối hợp cùng với Tâm. 

To Tha (Afifiasamana) khi phân tách câu có thé được 2 câu Añña + Samana, Añña: 
Pháp khác, Samana: tuong tu, gom cả 2 câu thành Aññasamana: tuong tự Pháp khác. - 
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14 TÀM SÓ BÁT THIÉN (AKUSALACETASIKA.14) 
4 TÂM SỞ SI PHẢN (MOCATUKACETASIKA 4) 


1. Sỉ (Moha): Pháp chủng che đậy chân thực tính của Cảnh, là ngộ giải. 

2. Vô Tàm (Ahirika): Pháp chủng không có sự hỗ then đối với Ác hanh. 

3. Vô Quý (Anottappa): Pháp chủng không có sự ghê sợ đối với Ác hạnh. 

4. Trạo Cử (Uddhacca): Pháp chủng tâm thần bắt định, tâm viên ý mã, là tiếp thâu 
Cảnh bát kiên dinh. 

4 Tâm Sở này gọi tên Tứ Si Phần (Mocatuka) vi đưa Tâm Sở Si làm chủ yếu, và 
chính thị 4 Tâm Sở này gọi tên là Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành (Sabbakusalasadharana 
cetasika), vi nhóm Tám Só này phói hop vói hét tát cá 12 Tám Bát Thién. 


3 TÀM SÓ THAM PHÁN (LOTIKACETASIKA 3) 


1. Tham (Lobha): Pháp chủng có sự nhu cầu và mé luyến trong Cánh duc tràn 
(Kamagunarammana). 

2. Tà Kién (Ditthi): Pháp chüng có su tháy sai trong Cánh. 

3. Ngã Man (Mana): Pháp chủng có sự ngạo man, bài giá tử. 

3 Tám Só này goi tén là Tam Tham Phán (Lotika) vi dua Tám Së Tham (Lobha 
cetasika) làm chü yéu. 


4 TÂM SỞ SÂN PHÀN (DOCATUKACETASIKA 4) 


1. Sân (Dosa): Pháp chủng làm nguy hại trong Cảnh. 

2. Tật Đồ (Issà): Pháp chủng có sự bất mãn y trong tài san hoác thiên cóng dúc cua 
tha nhân. Pany ong 

3. Lán Sác (Macchariya): Pháp dins CÓ: SỰ Cực độ ái tích về của cải tài vật hoặc 
thiện công đức của bản thân. 

4. Hói Hán (Kukucca): Pháp chüng c có su tám phiền trong Ác Hanh đã tao tác, và 
trong Thiện Hạnh chưa được thực hiện. 

4 Tâm Sở này gọi tên là Tứ Sân Phần (Docatuka) vì đưa Tâm Sở Sân (Dosa 
cetasika) làm chủ yếu. 


2 TÂM SỞ HÔN PHÁN (THIDUKACETASIKA) 


1. Hôn Trầm (Thina): Pháp chủng làm cho Tâm trì đốn thoái súc với Cảnh. 
2. Thụy Miên (Middha): Pháp chủng làm cho Tâm Sở trì đốn thoái súc với Cảnh. 


1 TÂM SỞ HOÀI NGHI (VICIKICCHACETASIKA 1) 
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Hoài Nghi (Vicikiccha): Pháp chüng có su hoài nghi, bát ha dinh quyét tám, là phé 
phán trong Ân Đức Phật, An Đức Pháp, Ап Đức Tăng v.v. 

14 Tâm Sở này gọi tên là Tâm Sở Bắt Thiện (Akusalacetasika), vì phôi hợp độc nhất 
nhóm Tâm Bắt Thiện (Akusalacitta). 


25 TÂM SỞ TỊNH HẢO (SOBHANACETASIKA 25) ` 
19 ТАМ SỞ TINH HẢO BIÉN HÀNH (SOBHANSADHARANACETASIKA 19) 


Tín (Saddha): Pháp chúng có su tuong tín và tín phung trong Ân Đức Phật, Ап Đức 
Pháp, Ân Đức Tăng theo sự xác tín, tương tín trong Nghiệp Lực và Hệ Quả của Nghiệp Lực. 

Niệm (Sati): Pháp chủng có sự ký ức trong Cảnh liên quan với Thiện Pháp (Kusala 
dhamma), có Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ấn Đức Tăng v.v.(1) 

[(1): Vua Milinda Sở Vẫn Kinh (Milindapañhä) trang 36, Ván Dé Trang Thái 
Niệm (Satilakkhanapatiha) có trình bày rằng ...Sati maharaja uppajjamana kusaläkusa 
lasävajjãnavajjahñmmappnTtakanhasukkasappafibhägadhamme apilãpcti... dịch nghĩa 

...Này Bệ Hạ, khi Niệm sinh khởi thường cho ký ức đến Pháp ở phân Thiện, Bát Thiện, có 

tội lỗi, không có tội lỗi, ty liệt, tinh lương, đen, trắng và Pháp có phần tương tự... | 

Tàm (Hiri): Pháp chủng có sự yếm ó và tam quý đối với công việc ở phân Ác Hạnh. 

Quý (Ottappa): Pháp chủng có sự kinh hãi úy cụ đối với công việc ở phần Ác Hạnh. 

Vô Tham (Alobha): Pháp chủng bất tưởng đắc đáo, và không.dính mắc trong Cảnh 
dục trần (Kamagunarammana). 

Vô Sân (Adosa): Pháp chủng bất nguy hại trong Cảnh. 

Trung Gian (Tatramajjhattata): Pháp chủng làm cho Tâm và Tâm Sở quân binh 
trong mỗi sự việc của mình, không có việc tăng giảm. 

Thân An Tinh (Kayapassaddhi): Pháp chủng có sự an tinh của 3 Uán Tâm Sở 
(Khandhacetasika) trong phần Thiện Hanh. 

Tám An Tịnh (Cittapassaddhi): Pháp chủng có sự an tinh của Tâm trong giận Thiện 
Hạnh. 

Thân Khinh Khoái (Kayalahuta): Pháp chủng có sự khinh khoái của ba Uán Tám 
Só trong phần Thiện Hạnh. 

Tâm Khinh Khoái (Cittalahuta): Pháp chủng có sự khinh khoái của Tâm trong phân 
Thiện Hạnh. 

Thân Nhu Nhuyễn (Kayamuduta): Pháp chủng có sự mềm dịu của ba Uán Tâm Sở 
trong phần Thiện Hạnh. 

Tâm Nhu Nhuyễn C amada): Pháp chúng có su mém diu cúa Tám trong phán 


Thién Hanh. 
Thán Thích Üng (Kãyakammaññatä): Pháp chủng có sự thích ứng của ba Uán Tâm 
Sở trong phần Thiện Hạnh. | | 
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Tám Thích Ứng ио Pháp chỉ Bờ có sự thích ứng của Tâm trong 
phân Thiện Hạnh. 

Thân Thuần Thục (Kãyapäguññatä): Pháp chủng có sự thuần thục của ba Uán Tâm 
SỞ trong phàn Thiên Hanh. 

Tám Thuán Thuc (Cittapagufifiata): Pháp chüng. có su thuán thuc cüa Tám trong 
phân Thiện Hanh. | 

Thán Chánh Truc (Kayujukata): Pháp chüng có su chánh truc cüa ba Uán Tám Só 
trong phán Thién Hanh. 

Tám Chánh Truc (Cittujukata): Pháp chúng có su chánh truc cüa Tám trong phần 
Thiện Hạnh. 

. Trong tất cả Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sabha a dh anana быаны йу, Тат 

Só An Tinh, Tám Só Khinh Khoái, Tám Só Nhu Nhuyén, Tám Só Thích Ung, Tám Só Thuàn 
Thuc, Tám Só Chánh Truc, cà 6 Tám Só này có thành dói vói nhau mói gom thành 12 Tám 
Sở, cộng chung với Tám Sở Tín v.v. thành Tâm Sở Tinh Hảo Biến Hành mới có 19 Tám Sở. 
Nhüng thé loai Tám Só này goi tén là Tám Só Tinh Hào Bién Hành vi phói hop trong hét tát 
са Tám Tinh Hảo (Sobhanacitta). Khi phân tích câu ra có hai là Sobhana + sadharana, 
Sobhana: Tám có su tinh hảo, không có tội lỗi, sadharana: cüng kháp cá. Khi két hop hai 
câu này thành Sobhanasadharana: cùng khắp cả trong Tám có sự tinh hảo, không có tội lỗi. 


3 TÂM SỞ NGĂN TRỪ PHÁN (VIRATICETASIKA 3) 


Chánh Ngữ (Ѕаттауаса): việc nói ngôn in trừ Tứ Ngữ Ác Hanh (Vaciducarita) 
ra, không liên quan đến công việc. sinh kế. 

Chánh Nghiệp (Sammakammanta): việc tạo tác hành động trừ Tam Thân Ác Hạnh 
(Kayaducarita) ra, không liên quan đến công việc sinh kế. 

Chánh Mang (Ѕаттяајтуа): việc phối hợp sinh kế trừ Tứ Ngữ Ác Hạnh (Vacidu 
carita) và Tam Thân Ác Hạnh (Kayaducari(a). _ 

3 Tâm Sở này gọi tên là Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraficetasika) vì có Tư Tâm Sở 
(Cetana) ở ngoài phân Ác Hanh làm chủ yếu. 


2 TÂM SỞ VÔ LƯỢNG PHÁN (APPAMANNACETASIKA 2) 


Bi Mẫn (Кагира): Pháp chủng có sự lân màn đối với Khó Dau Hữu Tinh (Dukkhita 
satta), là người đang đón nhận sự khó đau, hoặc sẽ đón nhận sự khó dau trong thời gian tới. 

Tùy Hỷ (Mudità): Pháp chủng có sự hoan hy đối với An Lac Hữu Tình (Sukhita 
satta), là người dang đón nhận sự an vui, hoặc sé được an vui trong thói gian tới. 


2 Tâm Sở này gọi tên Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññäcctasika) vi sinh khởi 
do y cứ tất cà Khô Dau Hữu Tình hoặc An Lạc Hữu Tình một cách vô hạn lượng. 


1 TÂM SỞ TUỆ QUYÉN (PANNINDRIYACETASIKA 1) 
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Trí Tuệ (Pañña): Pháp chủng liéu tri một cách phó biến Pháp Thực Tính thé theo su 
chán thuc. 

Tam Só này goi tên là Tuệ Quyền (PaññindrTya) vì có chức năng chi phối một cách 
phó bién trong các việc liễu tri thé theo sự chân thực. 


PHÀN PHÓI HỢP (SAMPAYOGANAYA) | 
TRÌNH BÀY KÉ KHAI DOAN VÉ PHÁN PHÓI HOP 


Tesam cittaviyuttànam — Yathayogamito param 
Cittuppadesu paccekam  Sampayogo pavuccati 
Tiếp theo đây sẽ trình bày việc phối hợp một cách riêng biệt của Tâm Sở có thực tính 
câu sinh với Tâm, khi Tâm sinh khởi sẽ theo phối hợp. 


TRÌNH BÀY MỘT CÁCH GIẢN LƯỢC NGUYÊN TÁC PHÀN PHÓI HỢP 
Satta sabbattha yujjanti Yathayogam pakinnakã 
Cuddasäkusalesveva Sobhanasveva sobhana 

7 Tám Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) thường phối hợp trong hết tất 
cả Tâm. 6 Tâm Sở Biệt Cánh (Pakinnakacetasika) thường phối hợp trong các Tâm được 
phối hợp. 14 Tâm Sở Bắt Thiện (Akusalacetasika) thường chỉ phối hợp trong 12 Tâm Bát 
Thiện. 25 Tâm Sở Tinh Hảo (Sobhanacetasika) thường chi phối hợp trong 59 hoặc 91 Tâm 
Tinh Hảo. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Câu kệ này trình bày Phần Phối Hợp một cách giản lược, nhằm để cho các học viên 
năm giữ làm căn bản trước, rồi tiếp nói sẽ trinh bày ý nghĩa trong Phân Phối Hợp một cách 
quảng nghĩa. di 


PHÁN PHÓI HOP 13 TÀM SÓ TQ THA (ANNASAMANACETASIKA) 


13 Tám Së То Tha (Afifíasamanacetasika) có 7 phần Phối Hop, là: 

7 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharapacetasika) tính thành 1 phân Phối Hop. 

6 Tâm Sở Biệt Cánh (Pakinnakacetasika) tính thành 6 phần Phối Hop. 

7 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacitlasadharanacetasika) phói hop trong tát cà 89 hoác 
121 Tâm. 

Tâm Sở Tầm (V itakkacetasika) phối hợp được trong 55 Tâm, là 44 Tâm Dục Giới 
(trừ 10 Ngũ Song Thức) và 11 Tâm Sơ Thiền, gom thành 55 Tâm. Bát phối hợp có được 66 
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Tâm, là 10 Tám Ngũ Song Thức, 11 Tâm Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Ha 11Tám Tú Thién, 
23 Tám Ngũ Thiền, gom thành 66 Tâm. 

Tâm Sở Tứ (Vicaracetasika) phối hợp được trong 66 Tâm, là 44 Tâm Dục Giới (trừ 
10 Ngũ Song Thức), 11 Tám Sơ Thiền, và 11 Tám Nhị Thiền, gom thành 66 Tâm. Bát phối 
hop có được 55 Tâm, là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 11 Tám Tam Thiền, 11 Tâm Tứ Thiền, 23 
Tâm Ngũ Thiền, gom thành 55 Tâm. 

Tâm Sở Thắng Giải (Adhimokkhacetasika) phối hợp được trong 110 Tâm, là 43 
Tâm Dục Giới (trừ 10 Ngũ Song Thức, 1 Tâm Tương Ung Hoài Nghi), 27 Tâm Đáo Đại, 40 
Tâm Siêu Thế, gom thành 110 Tâm. Bắt phối hợp có được 11 Tâm, là 10 Tâm Ngũ Song 
Thức, 1 Tâm Tương Ưng Hoài Nghi, gom thành 11 Tám. . 

Tâm Sở Cần (Утгіуасеѓаѕіка) phối hop được trong 105 Tâm, là 38 Tám Dục Giới 
(trừ 15 Tâm Di Thục Quả Vô Nhân, ITâm Khai Ngũ Môn), 27 Tám Бао Đại, 40 Tâm Siêu 
Thé, gom thành 105 Tâm. Bát phối hợp có được 16 Tâm, là 15 Tâm Di Thục Quả Vô Nhân, 
] Tám Khai Ngũ Món, gom thành 16 Tám. 

Tâm Sở Hy (Piticetasika) phói hợp được trong 51 Tâm, là 18 Tâm Dục Giới Câu 
Hành Hy, 11 Tâm Sơ Thiền, 11 Tám Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Thiền, gom thành 51 Tâm. Bát 
phối hợp có duoc 70 Tâm, là 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm Thân Thức, 55 Tâm Câu Hành Xả, 11 
Tâm Tứ Thiền, gom thành 70 Tâm. 

Tâm Sở Duc (Chandacetasika) phối hợp được trong 101 Tâm, là 34 Tâm Dục Giới 
(trừ 2 Tâm cán Si, 18 Tâm Vô Nhân), 27 Tâm Đáo Đại, 40 Tâm Siêu Thé, gom thành 101 
Tâm. Bát phối hợp có được 20 Tâm, là 2 Tâm căn Si, 18 Tâm Vô Nhân, gom thành 20 Tâm. 


GATHASANGAHA - KÉ TONG HOP 


4 


Tóm tát nói dung trong 6 Tám Só Biét Cánh (Pakinnakacetasika) theo phân bát phối 
hợp với Tâm và được phối hợp với Tâm theo tuần tự BẾP theo đây: 


Te pana cittuppada yathakkamam 


Chasatthi paficapafifiasa Ekadasa ca solasa 
Sattati visati ceva Pakinnakavivajjita 
Pañcapaññãsa chasatthi Tthisattati tisattati 
Ekapafifíasa ceküna Sattati sapakinnaka 


Tóm tit nói dung ràng các Tâm ở phần 6 Tâm Sở Biệt Cánh bát phối hợp có số hians 
theo thuận tu của Tâm Sở như tiếp theo đây, là 66, 55, 11, 16, 70, 20. Các Tâm ở phần 6 Tâm 
Sở Biệt Cảnh phối hợp được có số lượng theo thuận tự của Tâm Sở như tiếp theo đây, là 55, 
66, 78 (110), 73 (105), 51, 69 (101). 
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Trinh bày các Tám mà 6 Tám Só Biét Cánh phói hop duoc và bát phói hop theo Kê 
Tóng Hop là: 


Phói Hop Bát Phói Hop 
Tâm Sở Tâm 55 66 
Tâm Só Та - 66 55 
Тат Só Tháng Сіаі 78 (110) 11 
Tâm Sở Cần 73 (105) 16 
Tám Só Hy 51 70 
Tám Só Duc 69 (101) 20 


Kë Tóng Hop trinh bày phàn só luong Tám phói hop vói 6 Tám Së Biét Cánh 
(Pakinnakacetasika) có hai phàn, là tính số lượng Tâm một cách giản lược, với một cách 
quảng nghĩa. Dé cập là nếu như Tâm Sở nào phối hợp được với các Tâm Siêu Thế (Lokut 
taracitta), Tâm phối hợp với Tâm Sở ấy tính một cách giản lược, là Tâm phối hợp với Tâm. 
Sở Thắng Giải, Tâm Sở Cần, Tâm Sở Dục. Nếu như Tâm Sở nào bát phối hợp với các Tâm 
Siêu Thế, Tâm phối hợp với Tâm Sở ấy được tính một cách quảng nghĩa, là Tâm phối hợp 
với Tâm Sở Tầm, Tâm Sở Tứ, Tâm Sở Hỷ. 

Một trường hợp khác nữa, việc phối hợp Tâm Sở Biệt Cảnh đặc biệt chỉ các Tâm Sở 
Tâm, và Tâm Sở Tứ đã được trình bày đây, chủ ý lẫy Tâm Siêu Thế của Bậc Thánh Nhân là 
Hạnh Vận Thiền Giả (Jhanalabhipuggala) thôi. Nếu nhu các Bác Thánh Nhân ấy là Lac 
Quán (Sukhavipassaka) thi các Tám Só Tầm, Tám Sở Tứ thường phối hợp được са tháy. 
Còn Tâm Sở Hy thường tùy thuộc Tâm Siêu Thé sinh khởi, dé cập rằng, néu như Tâm Siêu 
Thế ấy sinh khởi cùng với Hy Thọ thì Tâm Sở Hy phối hợp được, nếu như Tâm Siêu Thé ау 
sinh khói cùng với Xả Thọ thì Tâm Sở Hy bát phối hợp. 


PHÁN PHÓI HỢP 14 TÂM SỞ BÁT THIỆN (AKUSALACETASIKA) 


4 Tâm Sở Si Phần (Mocatukacetasika) phói hop trong tát cá 12 Tám Bát Thiện. 
Tám Sớ Tham (Lobhacetasika) phối hợp trong 8 Tâm cán Tham. 
Tâm Sở Tà Kiến (Ditthicetasika) phối hợp trong 4 Tâm Tương Ung Kiến. 
Tâm Sở Ngã Man (Mãnacetasika) phối hợp trong 4 Tâm Bát Tương Ưng Kiến. 
4 Tâm Sở Sân Phần (Docatukacetasika) phối hợp trong 2 Tâm căn Sân. 
2 Tâm Sở Hôn Phần (Thidukacetasika) phối hợp trong 5 Тат Bát Thién Hüu Dan. 
Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) phói hop trong 1 Tám Tuong Ung Hoài 
Nghi. | 
KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY NĂM PHÁN PHÓI HOP 
TRONG 14 TÁM SÓ BÁT THIÉN (AKUSALACETASIKA 14) 


Sabbapuññesu cattaro Lobhamoüle tayo gata 
Dosamülesu cattaro Sasankhare dvayam tatha 
'Vicikicchà vicikiccha Citte cati catuddasa 
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Dvadasakusalesveva Sampayujjanti paficadha 
-~ 14 Tám Sở Bát Thiện (Akusalacetasika) thường E phói hop trong 12 Tám Bát 
Thién (Akusalacitta), và chia ra thành 5 phan là: 

4 Tám Sở Si Phần (Mocatukacetasika) phối hợp trong tất cả 12 Tâm Bắt Thiện 
(Akusalacitta), tính 1 phần. 3 Tham (Lobha), Tà Kiến (Ditthi), Ngã Man (Mana) chỉ phối 
hợp trong 8 Tám căn Tham (Lobhamnlacitta), tính 1 phần. 4 Tâm Sở Sân Phần 
(Docatukacetasika) chỉ phối hợp trong 2 Tâm căn Sân (Dosamülacitta), tính 1 phần. 2 Tâm 
Sở Hôn Phần (Thidukacetasika) chỉ phối hợp trong 5 Tám Bát Thiện Hữu Dẫn 
(Akusalasasaikhäãrikacitta), tính 1 phán. Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) chỉ phối 
hợp trong 1 Tâm Tương Ung Hoài Nghi (Vicikicchasampayuttacitta), tính 1 phan. 


PHÀN PHÓI HỢP 25 TÂM SỞ TINH HẢO (SOBHANACETASIKA 25) 


19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasädhãranacetasika) phối hợp trong tất 
cả 59 hoác 91 Tám Tinh Háo (Sobhapacitta). 

3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân (Viraticetasika) phối hợp trong 16 hoặc 48 Tâm, là 8 Tâm 
Đại Thiện (Mahakusalacitta), 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta). 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññãcetasika) phối hợp trong 28 Tâm, là 8 Tâm 
Đại Thiện (Mahakusalacitta), 8 Tâm Dai Duy Tác машкан 12 Tám Sác Giói 
(Rñpävacaracitta) (trừ 3 Tâm Ngũ Thién). 

Tâm Sở Tuệ Quyền (PaññindrTyacetasika) phối hợp trong 47 hoặc 79 Tâm, là 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng 
Trí, 27 Tâm Đáo Đại,và 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 


KỆ TRÌNH BÀY BÓN PHÁN PHÓI HỢP 
TRONG 25 TÂM SỞ TỊNH HẢO (SOBHANACETASIKA 25) 


Ekünavisati dhammä J ayantekünasatthisu 


Tayo solasacittesu Atthavisatiyam dvayam 
Pañña pakasita satta | Cattahsavidhesupi 
Sampayuttà catudhevam Sobhanasveva sobhana 


25 Tám Sở Tinh Hảo (Sobhanacetasika) thường phối hợp trong 59 hoặc 91Tâm 
Tịnh Hảo (Sobhanacitta) và chia ra thành 4 phân là: 

19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasädhäranpacetasika) phối hợp trong 59 
hoặc 91Tám Tịnh Hảo (Sobhanacitta), tính 1 phần. 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viradi 
cetasika) phối hop trong 16 hoặc 48 Tâm Tịnh Hảo (Sobhanacitta), tính 1 phân. 2 Tâm Sở 


Vô Lượng Phần (Appamaññäcetasika) phối hợp trong 28 Tâm, tính 1 phán. 1 Tâm Sở Tuệ 
Quyên (PaññindrTyacetasika) phối hợp trong 47 hoặc 79 Tâm, tính 1 phân. 
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PHÁN PHÓI HOP (SAMPAYOYANAYA) 


7 Tám Só Bién Hành | 
—— 1 Phàn 
6 Tám Só Biét Cành 4 $ $ $ $ | 7 Phàn 
озш арыы ш ышызыд 6 Phàn | 
4 Tám Só Si Phàn ệ ` | 
————— 1 Phan 


3 Tám Só Tham Phan 


4 Tám Só Sán Phàn <> : 
—— ——— ———— 1 Phần f 5 Phần 


19 Tâm Sở : | ( | x | 
Tinh Нао | 1 Phàn 
Bión Hành <> <> <> < | 


3 Tám Só 

Ngăn Trừ Phần 16/ 16/ 16/ ee ——— asss. 1 Phàn 
48 48 48 

2 Tám Só 

VóLugngPhàn [ ж Í og VIII 1 Phàn 

1 Tâm Sò — KG, LL Y) ] Phàn 

Tuệ Quyền 


. GIẢI THÍCH ĐẶC BIT TRONG VIỆC РНОІ HỢP 
2 TÂM SỞ VÔ LƯỢNG PHÁN (APPAMANNACETASIKA 2) 


Việc phối hợp của 2 Tám Sở Vô Lượng Phần (Appamaíifiacetasika) có 2 trường 
phái ý kiến (Vada) là: (1) Liên Hợp Kiến, Nhất Trí Kiến (Samanavada) đó là ý kiến của 
các Chú Giải Sư (Atthãcariyã), có Giáo Tho Sư Anuruddhãcariyä v.v đều nói rang 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phần phối hợp trong 28 Tám như đã được dé cập rồi. Thé nhưng, (2) Nhất Hệ 
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Kiến (Kecivada) đó là ý kiến của một vài Chú Giải Sư trình bày rằng 2 Tâm Sở Vô Lượng 
Phân này chỉ phối hợp trong 20 Tâm thôi, là 4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ (Mahakusala 
somanassacitta), 4 Tám Dai Duy Tác Hy Thọ (Mahäkriyäsomanassacitta), và 12 Tâm 
Sắc Giới (Карауасагасіќќа) (trừ 3 Tâm Ngũ Thiên); sẽ bát phối hợp trong 4 Tám Đại Thiện 
Ха Thọ (Mahàkusalaupekkhacitta) và 4 Tâm Dai Duy Tác Xá Tho (Mahäkriyäupekkhã 
citta), bởi cho lý do rằng Thương Hai (Vihinsa: Tiễn Đạp, Nhu Lan) là việc tâm hoài ác ý 
kết cừu tha nhân ấy, Chi Pháp đó là Tâm Sở Sân (Dosacetasika). Thực tính của Bi Mẫn 
(Karuna) thường là đối lập điện với Tâm Sở Sân. Bát Nguyện Y (Arati: Bát Mãn Y) là su 
bát hy duyét, bát màn y, tinh thàn bát du khoái trong su thién hào cüa tha nhán, Chi Pháp dó 
là Uu Tho (Domanassavedana) có Tật Dó (Issa) làm chủ yếu. Thực tính của Tùy Hy 
(Mudità) thường là đối lập diện với Ưu Thọ có Tật Dó làm chủ yếu. Vi thế, Bi Mẫn 
(Karuna), Tùy Hy (Mudita) mới cần phải phối hợp với Tâm Câu Hành Hỷ (Somanassa 
sahagatacitta), không nên phối hợp trong Tâm Câu Hành Xả (Upekkhasahagatacitta). 
Thé nhung Nhát Trí Kién (Samanavada) là các Chú Giải Su nói rằng ý kiến của Nhất Ban 
Giáo Tho Sư (Keci Acariya) này đúng một phần, sai một phần. Việc đúng một phan là người 
đang tiễn tu Bi Mẫn Tùy Hy Nghiệp Xứ (Karuna Muditakammatthana) trong giai đoạn 
đầu, khi vẫn còn là Chuẩn Bị Tu Tập (Рагікаттађћауапа) và Sơ Thủy Tu Pháp Quan 
Sát Trưng Triệu (Parikammanimitta : Sơ Tướng) vẫn chưa đến An Nhập Não Hải Hình 
Tượng (Uggahanimitta: Thô Tướng) Bi Màn Tùy Hy sé sinh khói xác thuc cán phải với Hy 
Thọ, nếu không Bi Mẫn Tùy d khóng thé nào sinh khói dugc. Chó nói ráng Bi Mán 
(Karuna), Tüy Hy (Mudita) càn phái sinh trong Tám phói hop vói Hy Tho mói là viëc xác 
thực, thé nhưng khi đã tiếp tục tiến tu Bi Mẫn Tùy Hỷ Nghiệp Xứ cho đến Án Nhập Não Hải 
Hình Tượng thường trình bày rằng Tâm của vị tién tu Nghiệp Xứ ấy đã có sự thục luyện tỉnh 
thong trong Bi Mẫn Tùy Hỷ Nghiệp Xứ một cách thiện hảo, vì thế trong sát na tiễn tu Bi Mẫn 
Tùy Hỷ Nghiệp Xứ mà Án Nhập Não Hải Hình Tượng đang sinh, Tâm của vị ấy do đã có sự 
thục luyện tinh thông như đã nói, mới có khả năng phối hợp với Hỷ Thọ (Somanassa vedana) 
hoặc Xá Thọ (Upekkhavedana) cũng được, không cán phải thường luôn là Hy Thọ. Chỗ nói 
ring Bi Mẫn, Tùy Hy không sinh trong Tâm phần Xả Thọ mới bắt xác thực. 


ANIYATAYOGI - NIVATAYOGICETASIKA 
ТАМ SÓ ВАТ ĐỊNH VÀ NHÁT ĐỊNH 


Issamaccherakukkucca Viratikarunädayo 
Nana kadaci mano ca Thinamiddham tatha saha 
Yathavuttanusarena . Sesà niyatayogino 


Sangahañca pavakkhami  Tesamdäni yatharaham 
Tật Dó (Issa), Lận Sắc (Macchariya), Hồi Hận (Kukucca), 3 Tâm Sở Ngăn Trừ 
Phân (Viraticetasika), Ві Mẫn (Karuna), Tùy Hy (Mudita) gom 8 Tâm Sở này phối hợp 
là khi có khi không, thỉnh thoảng, và không cùng nhau phối hợp, gọi tên là Bất Đồng Hữu 
Thời Tâm Sở (Nanakadacicetasika: khác biệt và tùy lúc Tâm Sở). Ngã Man (Мапа) phối 
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hợp khi có khi không, goi tên là Hữu Thời Tâm Sở (Kadacicetasika). Cả 2 Hôn Trầm 
(Thina), Thụy Miên (Middha) đây phối hợp khi có khi không, nhưng cùng nhau phối hợp, 
gọi tên là Cộng Đồng Hữu Thời Tâm Sở (Sahakadacicetasika: tùy lúc và cùng nhau Tâm 
Sở). 41 Tâm Sở còn lại, ngoài 11 Tâm Sở này, là Tâm Sở phối hợp một cách nhất định, gọi 
tên là Nhất Định Tâm Sở (Niyatayogicetasika). 

Bây giờ sẽ trình bày việc đếm số lượng Tâm Sở theo Phần Phối Hợp (Sampayoga 
naya) vừa theo thích hợp. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Câu kệ này trình bày 11 Tâm Sở Bắt Định (AniyatayogTcetasika) và 41 Tâm Sở 
Nhất Định (NiyatagogTcetasika), cùng với lời thé nguyện (Patiññä) sẽ trinh bày Phần Tổng 
Hợp (Saủgahanaya). 

Việc tính Tâm Tâm Sở phối hợp như đã dé cập đây, một vài nhóm Tâm Sở dons 
luôn được phối hợp, bát luận là Tám ấy sẽ sinh khởi trong Cảnh Nội Phần hoặc Ngoại Phân, 
hoặc bát luận Sự Vụ (Kicca) nào. Thé nhưng, một vài nhóm Tâm Sở chi sẽ được sinh khói 
trong Cảnh phù hợp đặc biệt, không thê phổ thông được; vì thế, mới phối hợp được là khi có 
khi không. Tâm Sở có Cảnh han định một cách đặc biệt đây, hiện hữu 11 Tâm Sở, gọi tên là 
Bát Định (Aniyatayogi), đó là Ngã Man (Mana), Tat Đồ (Issa), Lân Sắc (Macchariya), 
Hói Hán (Kukucca), Hôn Trầm (Thina), Thụy Miên (Middha), 3 Ngăn Trừ Phần 
(Virati), 2 Vô Lượng Phần (Appamaññä). 

Tám Sở Ngã Mạn (Mãnacetasika) chỗ nói rằng phối hợp với 4 Tâm Bắt Tương Ưng 
Kiến (Ditthigatavippayuttacitta) thường phối hợp bát định, có nghĩa khi nào 4 Tâm Bát 
Tương Ưng Kiến sinh khởi một cách ngạo man, bài giá tử, đó là Ngao Man (Ahamgäha: Bài 
Giá Tử) khi đó Tâm Sở Ngã Mạn phối hop. Khi nào 4 Tâm Bát Tương Ưng Kiến sinh khởi 
mà không có sự ngạo mạn, là Ngao Man (Ahamgaha: Bài Giá Tu) khi ду Tâm Sở Ngã Man 
không có phối hợp. Vì thế, Tâm Sở Ngã Mạn này mới thành Hữu Thời Tâm Sở 
(Kadacicetasika). 

Tật Dó (Issa), Lận Sác (Macchariya), Hói Hán (Kukueea), cả 3 Tâm Sở này đã 
được dà cập là phối hợp trong 2 Tâm căn Sân (Dosamülacitta), thường phối hợp bất định, 
và cả 3 Tâm Sở này cho đù có cơ hội phối hợp được 2 Tâm căn Sân, cũng phối hợp riêng từng 
mỗi cái, không cùng nhau. Chỗ phối hợp bắt định có nghĩa khi Tâm Sân sinh khởi không có 
trạng thái đỗ ky, lận sic hoặc tâm phiền não, bất luận một thê loại nào thành Cảnh; có thé chỉ 
có Tâm Sân sinh khởi theo thé loại Cảnh khác, khi ấy Tâm Sân đó bát phối hợp với 3 Tâm Sở 
này, có thể chỉ có Tâm Sở Sân tự phối hợp. Khi nào Tâm Sân sinh khởi do có sự đồ ky thiện 
công đức của tha nhân, khi ấy Tâm Sân sinh khởi cũng có Tâm Sở Tật Đồ (Issaceta sika) 
vào phối hợp. Lận Sắc, Hối Hận sẽ không vào phối hợp. Khi nào Tâm Sân sinh khởi do có 
sự lận sắc trong thiện công đức của bản thân, khi ay Tam San sinh khói cing có Tam Só Làn 
Sác (Macchariyacetasika) vào phói hop. Tat Dó, Hói Hán sé khóng vào phói hop. Khi nào 
Tâm Sân sinh khởi do có su tâm phiền trong Ác Hanh đã tao tác, hoặc có sự tâm phiền trong 
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Thién Hanh khóng được thực hiện, khi ấy Tâm Sân sinh khói cũng có Tâm Sở Hói Hận 
(Kukuccacetasika) vào phối hợp. Tật Dó và Lận Sắc sẽ không vào phối hợp. 

Tâm Sở Hôn Trầm Thuy Mién (Thinamiddhacetasika) chỗ nói rằng phối hợp với 
5 Tám Bắt Thiện Hữu Dẫn (Akusalasasankharikacitta) cũng phối hợp được bắt định. Thế 
nhưng khi sát na nào Tâm Bắt Thiện Hữu Dẫn sinh khởi và Tâm Sở Hôn Trầm Thụy Mién có 
cơ hội vào phối hợp, 2 Tâm Sở này thường luôn cùng nhau phối hợp. Chỗ nói rằng phối hợp 
được bắt định có nghĩa sát na nào Tâm Bắt Thiện Hữu Dẫn sinh khởi, cho dù sẽ là Tâm Hữu 
Dẫn, thé nhung tâm thức kiên cường bát thoái súc, khi ấy Hôn Trầm Thuy Miên cũng không 
vào phối hợp. Nếu như Tâm Bắt Thiện Hữu Dẫn sinh khởi có sự thoái súc, bất kiên cường, 
Hôn Trầm Thụy Miên cũng vào phối hợp. 

3 Tám Sở Ngăn Trừ Phân (Viraticetasika) chỗ phối hợp với 16 hoặc 48 Tâm, rằng 
là Tâm Sở Bát Định (AniyatayogTcetasika) gọi tên là Bất Đồng Hữu Thời Tâm Sở 
(Nãnäkadäcicetasika: khác biệt và tùy lúc Tâm Sở), lập ý chỉ lấy Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
Hiệp Thé (Lokiyaviraticetasika) thôi. Đối với Tâm Sở Ngăn Trừ Phần Siêu Thế (Lokutta 
viraticetasika) đó là Nhất Định Đồng Thời Tâm Sở (Niyataekatocetasika) là phối hợp 
được nhất định và thường luôn cùng nhau phối hop. Như Giáo Thọ Sư Anuruddhäcäriya 
trình bày răng Viratiyo pana tissopi lokuttaracittesu sabbathapi niyata ekatova 
labbhanti. Lokiyesu pana kamavacarakusalesveva kadaci sandissanti visum visum dich 
nghĩa là 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần khi phối hợp trong Tâm Siêu Thế thường phối hợp được 
nhất định và cùng nhau, Nhất Định Đồng Thời (Niyataekato) - trong, vị trí thực hiện chức 
năng làm người đoạn trừ Ác Hạnh (Duccarita) qua việc mưu sinh xấu xa (Duräjïva: Tà 
Mạng) thành đoạn tuyệt (Samuccheda). Thế nhưng, khi phối hợp trong Tâm Hiệp Thế 
(Lokiyacitta), là nói đến Tâm Đại Thiện Е chi thinh thoáng phói hop và khóng cing 
nhau phói hop. 

Việc 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) này phối hợp trong Tâm Đại Thiện 
(Mahäkusalacitta) bát định và bát đồng thời, vì khi nào Tám Đại Thiện sinh khởi do y cứ 
Tín (Saddha), Niệm (Sati), Tuệ (Paññ3), Từ Ái (Metta), Bi Mẫn (Karuna), Тау Hy 
(Mudita) bát hữu quan với việc diệt trừ Ác Hạnh (Duccarita) qua việc mưu sinh xấu xa 
(Duräjïva: Tà Mang), Tám Đại Thiện ду sinh khởi, các Tâm Sở Ngăn Trừ Phần cũng không 
được phối hợp. Khi nào Tâm Đại Thiện sinh khởi do việc diệt trừ 4 Ngữ Ác Hạnh 
(Vaciduccarita) bất hữu quan việc sinh kế, khi ấy Tâm Sở Chánh Ngữ (Sammäväcäceta 
sika) cũng vào phối hợp, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng (Ѕаттаајтуа) cüng khóng vào 
phối hợp. Khi nào Tám Đại Thiện sinh khói do việc loại trừ 3 Thân Ас Hạnh (Kãya 
duccarita) bất hữu quan với việc sinh kế, khi ây Tâm Sở Chánh Nghiệp (Sammakam 
| mantacetasika) cũng vào phối hợp, Chánh Ngữ, Chánh Mạng cũng không vào phối hợp. Khi 
nào Tâm Đại Thiện sinh khởi do việc loại trừ 3 Thân Ác Hạnh (Kayaduccarita), 4 Ngữ Ác 
Hạnh (Vaciduccarita) có việc sinh kế làm chủ yếu, khi ду Chánh Mạng cũng vào phối hợp, 
Chánh Mạng, Chánh Nghiệp cũng không vào phối hợp. 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaíifiacetasika) chỗ nói rằng phối hợp bất định 
trong 28 Tâm ấy, vì khi nào Tám Đại Thiện (Mahäkusalacitta), Tâm Đại Duy Tác Hy Tho 
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(Mahakriyacitta) sinh khói do y cứ Tín (Saddha), Niệm (Sati), Tuệ (Раййа) v.v. không 
được у cứ Bi Mẫn, Tùy Hy, khi ấy Tám Đại Thiện (Mahãkusalacitta), Tâm Dai Duy Tác 
Hy Thọ (Mahäkriyäcitta) sinh khởi, Tâm Sở Vô Lượng Phần cũng không vào phối hợp. Khi 
nào Tâm Thiền Sắc Giới (Rüpavacarajhanacitta) sinh khởi do y cứ việc tu tién các Nghiệp 
Xứ khác khác, có Hoàn Tịnh Nghiệp Xứ (Kasinakammatthàna) v.v. không được y cứ việc 
tién tu Vô Lượng Nghiệp Xứ (Appamafifiakammatthana), khi ду Tâm Thiền Sắc Giới sinh 
khởi, các Tâm Sở Vô Lượng Phần cũng không vào phối hợp. 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần này, 
cho đù sát na có cơ hội phối hợp với 28 Tâm cũng không cùng nhau phối hợp, là nói đến khi 
28 Tám này sinh khởi do y cứ Khó Dau Hữu Tinh Chế Định (Dukkhitasatta paññatfi) làm 
Cảnh hoặc làm Nghiệp Xứ, khi ấy Tâm Sở Bi Mẫn mới vào phối hợp, còn Tâm Sở Tùy Hy 
(Muditäcetasika) không còn phối hợp. Khi nào 28 Tâm này sinh khói do y cứ An Lạc Hữu 
Tình Chế Định (Sukhitasattapaññatti) làm Cảnh hoặc làm Nghiệp Xứ, khi ấy Tâm Sở Tùy 
Hy mới vào phối hợp, thé nhưng Tâm Sở Bi Mẫn (Karunäcetasika) không vào phối hợp 
được. 


PHÁN TONG HỢP (SANGAHANAYA) 
TRÌNH BÀY GIẢN LUQC NGUYÊN TÁC PHÁN TONG HỢP 


Chattimsanuttare һатта Pañcatimsa mahaggate 
Atthatimsapi labbhanti Kãmävacarasobhane 
Sattavisati puññamhi DvadasaHetuketi ca 
Yathasambhavayogena Райсааһа tattha sangaho. 


Phần Tông Нор là việc tính số lượng Tâm Sở trong 89 hoặc 121 Tâm có 5 kiện: hợp 
vừa theo thích hợp phối hợp, đó là: 

Trong Tâm Siêu Thế có Tâm Sở phối hợp được 36, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 23 Tâm 
Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). Trong Tâm Бао Dai-có Tâm Sở phối hợp được 
35, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần). Trong 
Tâm Dục Giới Tinh Hào có Tâm Sở phối hợp được 38, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 25 Tâm Sở 
Tịnh Hảo. Trong Tâm Bất Thiện có Tâm Sở phối hợp được 27, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 14 
Tâm Sở Bắt Thiện. Trong Tâm Vô Nhân có Tâm Sở phối hợp được 12, đó là 12 Tâm Sở Tợ 
Tha (trừ Tâm Sở Dục). 


LOI GIẢI THÍCH 


Câu kệ này trinh bày Phán Phói Нор một cách giản lược, nhằm dé cho các học viên 
năm giữ làm căn bản trước, Tôi tiếp nối sẽ trình bày ý nghĩa trong Phần Phối Hợp một cách 
quảng nghĩa. 


PHÁN TÍCH 27 TÂM SỞ THEO 12 TÂM BÁT THIỆN 
(SATTAVISATI APUNNAMHI - 27 PHI PHÚC) 
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.. 1. Tâm cán Tham thứ 1 có 19 Tâm Sở phói hop, là 13 To Tha, 4 Si Phán, Tham, Tà 
Kién. | | 

2. Tâm căn Tham thứ 2 có 21 Tám Sở phói hop, là 13 To Tha, 4 Si Phán, Tham, Tà 
Kién, 2 Hón Phàn. 

3. Tâm cán Tham thứ 3 có 19 Tâm Sở phói hop, là 1 13 To Tha, 4 Si Phàn, Tham, Ngà 
Man. 

4. Tám cán Tham thứ 4 có 21 Tám Sở phói hop, là 13 To Tha, 4 Si Phan, Tham, Ngá 
Man, 2 Hôn Phân. | 

5. Tám cán Tham thú 5 có 18 Tám Só phói hop, là 12 To Tha (trừ Hy), 4 Si Phàn, 
Tham, Tà Kién. 

6. Tâm cán Tham thứ 6 có 20 Tám Sở phối hợp, là 12 To Tha (trừ Hy), 4 Si Phan, 
Tham, Tà Kién, 2 Hón Phan. 

7. Tám căn Tham thứ 7 có 18 Tám Sở phối hợp, là 12 То Tha (trừ Hy), 4 Si Phan, 
Tham, Ngà Man. 

8. Tâm cán Tham thứ 8 có 20 Tám Sở phối hợp, là 12 To Tha (trừ Hy), 4 Si Phàn, 
Tham, Nga Man, 2 Hón Phan. | 

9. Tâm căn Sân thứ 1 có 20 Tâm Sở phối hợp, là 12 To Tha (trừ Hỷ), 4 Si Phần, 4 Sân 
Phan. | 

10. Tâm cán Sân thứ 2 có 22 Tâm Sở phối hợp, là 12 To Tha (trừ Hy), 4 Si Phần, 4 
Sân Phần, 2 Hôn Phần. 

11. Tám cán Si thứ 1 có 15 Tâm Sở phối hợp, là 10 To Tha (trừ Tháng Giải, Hy, Duc), 
4 Si Phần, Hoài Nghi. 
12. Tám cán Si thú 2 có 15 Tám Só phói hop, là 11 To Tha (trừ Hy, Dục), 4 Si Phan. 


KỆ TRÌNH BÀY 7 PHÀN TONG HOP TRONG 
12 TÀM BÁT THIÉN (AKUSALACITTA 12) 


Ekünavisattharasa Visekavisa visati 

Dvàvisa pannaraseti h Sattadhakusale thita. 
Trong 12 Tâm Bát Thiện có 7 Phần Tổng Нор, là: | 
Số lượng 19 Tâm Sở phối hợp trong Vô Dẫn thứ 1 với thứ 2, tính 1 phân. 
Số lượng 18 Tâm Sở phối hợp trong Vô Dẫn thứ 3 với thứ 4, tính 1 phần. 
Số lượng 20 Tâm Sở phối hợp trong Vô Dẫn thứ 5, tính 1 phán. | 
Só luong 21 Tâm Sở phối hợp trong Hữu Dẫn thứ 1 với thứ 2, tính 1 phân. 
Số lượng 20 Tâm Sở phối hợp trong Hữu Dẫn thứ 3 với thứ 4, tính 1 phân. 
Số lượng 22 Tâm Sở phối hợp trong Hữu Dẫn thứ 5, tính 1 phần. 
Số lượng 15 Tâm Sở phối hợp trong 2 Tâm căn Si, tính 1 phần. 
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KỆ TRÌNH BÀY 14 TÂM SỞ BAT THIỆN BIÉN HÀNH 
(SABBAKUSALAYOGICETASIKA) LÀ TÂM SỞ PHÓI HỢP 
TRONG TÁT CẢ 12 TÂM BÁT THIỆN 


Sadharanà ca cattaro Samana ca dasapare 
Cuddase te pavuccanti  Sabbakusalayogino. 
4 Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành (Tứ S¡ Phần), 10 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Thăng Giải, Hỷ, 
Dục) gom 14 Tâm Sở này Ngài gọi là Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành (SabbäkusalayogTceta 
sika), là Tâm Sở phối hợp được trong tất cả 12 Tâm Bát Thiện. | 


PHÁN TÍCH 12 TÂM SÓ THEO 18 TÂM VÔ NHÂN (DVADASAHETUKA) 


10 Tâm Ngũ Song Thức có 7 Tám Sở phối hợp, là 7 Tâm Sở Biến Hành. 

2 Tâm Tiếp Thâu, 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ, 1 Tâm Khai Ngũ Môn gom 5 Tâm có 10 
Tâm Sở phối hợp,là 10 Tâm Sở To Tha (trừ Сап, Hy, Dục). 

Tâm Thám Tán Hý Thọ có 11 Tâm Sở phối hợp, là 11 Tâm Só To Tha (trừ Cần, Duc). 

Tâm Khai Y Món có 11 Tâm Sở phối hợp, là 11 Tâm Sở To Tha (trừ Hy, Dục). 

Tâm Tiếu Sinh có 12 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Duc). 


KỆ TRÌNH BÀY 4 PHÀN TONG HỢP TRONG 18 TÂM VÔ NHÂN 


Dvädasekädasa dasa Satta cati catubbidho 
AttharasaHetukesu Cattuppadesu sangaho 

Trong 18 Tám Vó Nhán (Ahetukacitta) có 4 Phàn Tóng Hop là: 

Số lượng 12 Tám Sở phối hop trong Tâm Tiếu Sinh, tính 1 phần. Số lượng 11 Tám Sở 
phối hợp trong Tâm Thâm Tán Hy Thọ với Tâm Khai Y Món, tính 1 phần. Số lượng 10 Tâm 
Sở phối hợp trong 3 Y Giới với 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ, tính 1 phần. Số lượng 7 Tâm Sở 
phối hợp trong 10 Tâm Ngũ Song Thức, tính 1 phán. 


PHÁN TÍCH 38 TÂM SỞ THEO 24 TÂM DỤC GIỚI TINH HẢO 
(ATTHATIMSAPI LABBHANTI KAMAVACARASOBHANE) 


Tâm Đại Thiện thứ 1 với thứ 2 có 38 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 25 Tâm 
Sở Tịnh Hảo. - | 

Tám Bai Thién thú 3 vói thu 4 có 37 Tâm Sở phôi hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 24 Tâm 
Sở Tịnh Hảo (trừ Trí Tuệ). 

Tâm Раі Thiện thứ 5 với thứ 6 có 37 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha n Hy), 
25 Tâm Sở Tinh Hảo. 

Tâm Đại Thiện thứ 7 với thứ 8 có 36 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To- Tha (trừ Ну), 
24 Tâm Só Tinh Hảo (trừ Tuệ Quyền) 
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Khi tính só luong Tám Só phói hop trong tát cà Tám Dai Thién có 38. 

Tâm Dai Quả thứ 1 với cái thứ 2 có 33 Tám Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 
Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, và 1 Trí Tuệ. 

Tâm Đại Quả thứ 3 với thứ 4 có 32 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở To Tha, 19 Tâm 
Sở Tịnh Hảo Biến Hành. 

Tâm Đại Quả thứ 5 với thứ 6 có 32 Tâm Sở phối is là 12 Tám Só To Tha (trir Hy), 
19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 1 Trí Tuệ. 

Cái Tâm Đại Quả thứ 7 với thứ 8 có 31 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ 
Hỷ), 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành. 

Khi tính số lượng Tâm Sở phối hợp trong tất cả Tâm Đại Quả có 33. 

Tâm Đại Duy Tác thứ 1 với thứ 2 có 35 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phan). 

Tâm Đại Duy Tác thứ 3 với thứ 4 có 34 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 21 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 1 Trí Tuệ). 

Tâm Đại Duy Tác thứ 5 với thứ 6 có 34 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ 
Hy), 22 Tám Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phan). 

Tâm Đại Duy Tác thứ 7 với thứ 8 có 33 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ 
Hỷ), 21 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ Tam Ngăn Trừ Phần, 1 Trí Tuệ). 

Khi tính số HA HP: Tâm Sở phối hợp trong tất cả Tâm Đại Duy Tác có 35. 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY 12 PHÀN TÓNG HỢP TRONG 
24 TÂM DỤC GIỚI TINH HẢO (KAMAVACARASOBHANACITTA 24) 


Atthatimsa sattatimsa ` Dvayam chattimsakam subhe 
Paficatimsa catuttimsa. Dvayam tettimsakam kriye 
Tettimsa pake battimsa . Dvayekatimsakam bhave 
Sahetukamavacara ` | Puññãpäkakriyämane 


Trong các Tâm Thiện Dục Giới, DỊ Thục Tám Quả Dục Giới Hữu Nhân, Tâm Duy Tác 
Dục Giới Hữu Nhân ấy, đôi với trong 8 Tâm Thiện Dục Giới có 4 Phần Tổng Hop là: 

Số lượng 38 Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 1 với thứ 2, tính 1 phần. Số lượng 37 
Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 3 thứ 4, và thứ 5 với thứ 6, tính thành 2 phần. Số lượng 36 
Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 7 với thứ 8, tính 1 phan. 

Trong 8 Tâm Duy Tác Dục Giới Hữu Nhân có 4 Phân Tông Hợp là: 

Số lượng 35 Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 1 với thứ 2, tính 1 phần. Số lượng 34 
Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 3 với thứ 4, và thứ 5 với thứ 6, tính thành 2 phần. Số lượng 
33 Tám Sở phối hợp trong Tám thứ 7 với thứ 8, tính 1 phân. ` 

Trong 8 Tâm Di Thuc Quả Dục Giới Hữu Nhân có 4 Phần Tông Hop là: 

Số lượng 33 Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 1 với thứ 2, tính I phần. Số lượng 32 
Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 3 với thứ 4, và thứ 5 với thứ 6, tính thành 2 phần. Số lượng 
31 Tâm Sở phối hợp trong Tâm thứ 7 với thứ 8, tính 1 phần. 
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PHÁN TÍCH 35 TÂM SỞ THEO 27 TÂM BÁO ĐẠI 
(PANCATIMSA MAHAGGATE) 


3 Tám So Thién có 35 Tám Só phói hợp, là 13 Tâm Só To Tha,và 22 Tâm Sở Tinh 
Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phần). | 

3 Tám Nhi Thién có 34 Tâm Sở phái hop, là 12 Tám Só To Tha (tru Tam), 22 Tam Só 
Tinh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phân). 

3 Tâm Tam Thiền có 33 Tâm Sở phối is là 11 Tam Só To Tha (trừ Tầm,Tứ), 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phân). 

3 Tâm Tứ Thiền có 32 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tâm Sở To Tha (trừ Tàm, Ti, Hy), 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phan). 

15 Tâm Ngũ Thiền có 30 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Tâm, Tứ, Hỷ), 
20 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phân). 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY 5 PHÀN TỎNG HỢP TRONG 27 TÂM ĐÁO ĐẠI 


Paficatimsa catuttimsa Tettimsa ca yathakkamam 
Battimsa ceva timseti - _ Paficadhava чылаган 
Trong 27 Tâm Dáo Đại có 5 Phần Tổng Hop là: 
Số lượng 35 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Sơ “Thiền, tính 1 phần 
Số lượng 34 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Nhị Thiên, tính 1 phần. 
Số lượng 33 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Tam Thiền, tính 1 phần. 
Số lượng 32 Tâm Sở phối hợp trong 3 Tâm Tứ Thiền, tính 1 phân. 
Số lượng 30 Tâm Sở phối hợp trong 15 Tâm Ngũ Thiên, tính 1 phân. 


PHÁN TÍCH 36 TÂM SỞ THEO 40 TÂM SIÉU THÉ 
(CHATTIMSANUTTARE DHAMMA). 


8 Tâm Sơ Thiền có 36 Tâm Sở phối hop, là 13 Tâm Sở To Tha, 23 Tám Só Tinh Hào 
(trừ 2 Vô Lượng Phán). = 

8 Tâm Nhi Thiền có 35 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Só То Tha (trừ Тат), 23 Tâm Sở 
Tinh Håo (trir 2 Vô Luong Phàn). 

8 Tâm Tam Thièn có 34 Tâm Só phói hop, là 11 Tâm Só To Tha (trừ Tám, Tu), 23 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Vô Lượng Phan). 

8 Tâm Tứ Thiền và 8 Tâm Ngũ Thiền có 33 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tâm Sở То Tha 
(trừ Tầm,Tứ, Ну), 23 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Vô Lượng Phân). 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY 5 PHÀN TÓNG HỢP TRONG 40 TÂM SIÉU THÉ 
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Chattimsa paficatimsa ca Catuttimsa yathakkamam 
Tettimsa dvayamiccevam Paficadhanuttare иа. 
| Trong 40 Tám Siéu Thé có 5 Phàn Tóng Hop là: 
Só luong 36 Tám Só phói hop trong 8 Tám So Thiën, tính 1 phàn. Só luong 35 Tám 
Só phói hop trong 8 Tám Nhi Thiën, tính 1 phán. Số lượng 34 Tám Sở phối hop trong 8 Tám 
Tam Thiên, tính 1 phần. Số lượng 33 Tâm Sở phối hợp trong 8 Tám Tứ Thiền và 8 Tâm Ngũ 
Thiên, tính thành 2 phán. 


TRÌNH BÀY SỰ KHÁC BIỆT CỦA TÂM SỞ THỌ 
PHÓI HỢP VỚI СА 5 TÂM THIÊN 


Tâm Sở Thọ phối hợp từ Tâm Sơ Thiền cho đến Tâm Tứ Thiền là Hỷ Thọ (Soma 
nassavedanä). Tâm Sở Thọ phối hợp với Tâm Ngũ Thiền là Ха Thọ (Ореккһауедапа). 


KỆ TRÌNH BÀY TÂM SỞ TỊNH HẢO BẤT PHÓI HỢP 
VỚI MỘT VÀI PHÁN TÂM TINH HẢO 


Na vijjantettha virati Kriyesu ca mahaggate 
Anuttare appamañña Катараке dvayam tatha 
Trong só lượng 91 Tám Tịnh Hảo, đối với Tám Dai Duy Tác và Tâm Đáo Đại, Tâm 
Sở Ngăn Trừ Phần thường bát phối hợp. Trong Tâm Siêu Thế, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần 
thường bắt phối hợp. Còn Tâm Đại Quả, cả 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) và 


A P 


2 Tám Só Уб Lượng Phần Caras Е bát phối hợp. 


TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN 3 TÂM ¡SỞ NGÀN TRỪ PHÁN 
- ВАТ PHÓI HỢP VỚI TÂM ĐẠI QUÁ VÀ ТАМ ĐẠI DUY TÁC 


3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) sinh khói vì sự diệt trừ Ác Hạnh 
(Duccarita) hiện hữu nhất thời (Tadanga) trong Hiệp Thế (Lokiya), thường là Pháp 
Ching Thiện (Kusalajati), sẽ không thé là Pháp Chúng Dị Thục Quả (Vipakajati) hoặc 
Pháp Chúng Duy Tác (Kriyajati) được. Do nguyên nhân này, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
(Viraticetasika) mới bát phối hợp với Tâm Dai Quả và Tâm Đại Duy Tác. 


TRINH BÀY NGUYÊN NHÂN 3 TÂM SỞ NGÁN TRU PHÁN 
BÁT PHÓI HỢP VỚI TÂM DÁO DAI 


Những Tâm Thiện và Duy Tác Đáo Đại này thường sinh khởi do y cứ Chuẩn Bị Định 
(Parikammasamadhi), Cận Hành Định (Upacarasamadhi) khởi sinh từ Chuẩn Bị Tu Tập 
(Рагікаттађћаӣуапа), Cận Hành Tu Tập (Upacaräbhävanä) có Nghiệp Xứ (Kammat 
thàna) làm Cảnh, không phải sinh khởi do y cứ sự diệt trừ Ác Hạnh (Duccarita), cần phải 
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có Dé Mục Tiết Chế Vật (Viramitabbavatthu) làm Cánh bát luận trường hợp. Đối với Tâm 
Quả Đáo Đại thường là quả của Tâm Thiện Đáo Đại, nên cần phải hiện hành theo Tâm Thiện 
Đáo Đại với mọi trường hợp. 


TRÌNH BÀY TÂM SỞ VÔ LƯỢNG PHÁN BÁT PHÓI HỢP 
VỚI TÂM ĐẠI QUÁ VÀ TÂM SIÊU THẺ 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamafifiacetasika) là việc lân mẫn và việc hỷ duyệt 
đối với chúng hữu tình đang thụ lãnh sự khó đau và sự an lạc. Pháp chủng của sự lân mẫn 
hoặc hỷ duyệt đối với tha nhân sẽ cần phải có Chúng Sinh Chế Định (Sattapaññatti) làm 
Cảnh. Đối với Tâm Đại Quả ấy sẽ sinh khởi được cũng phải y cứ Siêu Lý (Paramattha) ở 
phán Cánh Dục Giới (Kamaarammana) và Tâm Siêu Thé (Lokuttaracitta) sẽ sinh khói 
được cũng phải y cứ Nip Bàn (Nibbana) làm Cảnh, chẳng phải có Chúng Sinh Chế Định 
(Sattapafifiatti) làm Cảnh, vì thế 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññäcetasika) thường 
bất phối hợp trong Tâm Đại Quả và Tâm Siêu Thế. 


KỆ TRÌNH BÀY TÂM SỞ LÀM CHO TÂM KHÁC BIỆT NHAU 


{бш Сш к= 


Anuttare jhanadhamma _ Арратаййа ca majjhime 
Virati fianapiti ca Parittesu уіѕеѕака 
Cả 5 Chi Thiền Định trong Tám Siêu Thé là Tầm, Tứ, Hy, Lạc, Nhút Thống thường 
làm cho Tâm Siêu Thế khác biệt nhau. 
Trong Tâm Đáo Đại, cả 2 Tâm Sở Vô Vui? Phần (Appamaíifiacetasika) và cả 5 
Chị Thiền Định thường làm cho khác biệt nhau. 
Trong Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika), Tâm 
Sở Tuệ Quyền (PaññindrTyacetasika), Tâm Sở Hy. (Piticetasika), 2 Tâm Sở Vô Lượng 


И бш — 


Phần (Appamaññäcetasika) thường làm cho khác biêt nhau. 
LỜI GIẢI THÍCH 


Cả 5 Chi Thiền Định trong Tâm Siêu Thế làm cho khác biệt nhau ду là Tâm Sở Tám 
(Vitakkacetasika) làm cho Tâm Sơ Thiền khác biệt với các Tâm Thiền khác ở phần còn lại. 
Tâm Sở Tứ (Vicäracetasika) làm cho Tâm Nhi Thiền khác biệt với 3 Tâm Thiền còn lại, có 
Tâm Tam Thiền v.v. Tâm Sở Hy (Piticetasika) làm cho Tâm Tam Thiền khác biệt với Tâm 
Tứ Thiền và Tâm Ngũ Thiền. Lạc Thọ (Sukhavedana) làm cho Tâm Tứ Thiền khác biệt với 
Tâm Ngũ Thiên. Ха Tho pa làm cho Tám Ngü Thién khác biêt vói 4 Tám 
Thièn còn lai. - 

Trong Tám Đáo Dai, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân (Appamaíifiacetasika) làm cho 12 
Tâm Pao Dai, là Tâm So Thiền cho đến Tâm Tứ Thiền khác biệt với 15 Tâm Ngũ Thiền. Còn 
cả 5 Chi Thiền Định thường làm cho Tâm Đáo Đại khác biệt cũng tuong tự với trong Tâm 
Siêu Thế. 
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Trong Tâm Dục Giới Tinh Hảo, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) làm cho 
Tâm Đại Thiện khác biệt với Tâm Đại Quả và Tâm Đại Duy Tác. Tâm Sở Tuệ Quyền (Pañ 
ñindriyacetasika) làm cho Tâm Tương Ưng Trí (Ñãnasamapayuttacitta) khác biệt với 
Tám Bát Tương Ưng Trí (Nanavippayuttacitta). Tâm Sở Hy (Piticetasika) làm cho Tâm 
Câu Hành Hy (Somanassasahagatacitta) khác biệt với Tâm Câu Hành Xà (Upekkha 


sahagatacitta). 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (> ppomannacetasika)i làm cho Tâm Dai Thiên, 
Tâm Dai Duy Tác khác biệt với Tám Dai Quả. 


TRÌNH BÀY HÓN HỢP HAI PHÁN (TADUBHAYAMISSAKANAYA = ТАР + 
UBHAYA + МІЅЅАКА + NAYA) LÀ PHÁN PHÓI HỢP (SAMPAYOGA) VÀ PHÁN 
TONG HOP (SANGAHA) KÉT HOP NHAU TRONG 
NHÓM TÁM SÓ TO THA (ANNASAMANARASI) 


Xúc (Phassa) có 51 Tám Só phói hop (trà chính minh), vi khi dé cáp theo Phàn Phói 
Hop (Sampayoganaya), Xüc này phói hop trong tát cà Tám. Trong tát ca Tám mà Xüc phói 
hop duoc dáy, khi dé cáp theo Phàn Tóng Hop (Sangahanaya) thường có 52 Tâm Sở phối _ 
hợp vừa theo thích hợp (ké cả Xúc), vì thế Tâm Sở phối hợp được với Xúc mới có 51 (trừ 
chính mình). Các Tâm Sở Biến Hành khác còn lại cũng hiện hành cùng một phương thức này: 

Thọ (Vedanä) có 51 Tâm Sở phối hợp (trừ chính minh). 

Tưởng (Saññä) có 51 Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Tư (Cetanä) có 51 Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Nhất Thống (Ekaggatà) có 51 Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Mạng Quyền (Jivitindriya) có 51 Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Tác Y (Manasikära) có 51 Tâm Sở phối hop (trừ chính minh). 

Tám (Vitakka) có 51 Tàm Só phối hợp (trừ chính mình) vi khi dé cáp theo Phán Phói 
Hop (Sampayoganaya), Tám Sở Tầm (Vitakkacetasika) này phối hop với 55 Tâm. Trong 
55 Tâm này, khi dé cập theo Phần Tổng Hop (Sangahanaya) thường có 52 Tâm Sở phối 
hợp vừa theo thích hợp, vì thế Tâm Sở mà phối hợp với Tầm mới có được 51 (trừ chính mình). 
5 Tâm Sở Biệt Cảnh khác còn lại chính thị cũng hiện hành cùng một phương thức theo Phân 
Phối Hợp (Sampayoganaya) và theo Phần Tổng Нор (Sangahanaya), là: 

Tứ (Vicara) có 51 Tâm Sở phối hop (trừ chính mình). 

Thắng Giải (Adhimokkha) có 50 Tâm Sở phối hợp (trừ Hoài Nghi và chính mình). 

Cần (Viriya) có 51 Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Hy (Piti) có 46 Tâm Sở phối hợp (trừ 4 Sân Phân, 1 Hoài Nghi, và chính minh). 

Dục (Chanda) có 50 Tâm Sở phối hop (trit 1 Hoài Nghi,và chính mình). 


TRONG NHÓM BAT THIỆN (AKUSALARASI) - 


Si (Moha) có 26 Tám Só phói hợp là 13 Tâm Sở To Tha, 13 Tâm Sở Bát Thiện (trừ 
chính minh), vi khi dé cập theo Phần Phối Hợp (Sampayoganaya), Si này phối hợp trong 
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tất cả Tám Bát Thiện. Trong tất cả Tâm Bát Thiện mà Si phối hợp được đây, khi dé cập theo 
Phần Tổng Hop (Sañgahanaya) thường có 27 Tâm Sở phối hợp vừa theo thích hợp, vì thế 
Tâm Sở phối hợp được với Si mới có 26 (trừ chính mình). 3 Tâm Sở Si Phần còn lại cũng 
hiện hành trong cùng một phương thức này, là: 

Vô Tàm (Ahirika) có 2ó Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Vô Quy (Anottappa) có 26 Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Trạo Cử (Uddhacca) có 26 Tâm Sở phối hợp (trừ chính mình). 

Tham (Lobha) có 21 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 8 Tâm Sở Bất Thiện 
(trừ 4 Sân Phần, 1 Hoài Nghi, và chính mình), vì khi đề cập theo Phần Phối Hợp (Sampayo 
ganaya), Tâm Sở Tham này phói hop trong 8 Тат cán Tham. Trong 8 Tám cán Tham này, 
khi dà cập theo Phần Tổng Hợp (Sañgahanaya) thường có 22 Tâm Só phối hợp vừa theo 
thích hợp, vì thé Tâm Sở phối hợp được với Tham mới có 21 Tâm Sở (trừ chính minh). 2 Tám 
Sở Tham Phần còn lại cũng hiện hành trong cùng một phương thức này, là: 

Tà Kiến (Ditthi) có 20 Tâm Sở phối hợp (trừ Ngã Man và chính minh). 

Ngã Mạn (Mãna) có 20 Tâm Sở phối hợp (trừ Tà Kiến và chính mình). 

Sân (Dosa) có 21 Tâm Sở phối hop, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hy), 9 Tâm Sở Bát 
Thiện (trừ 3 Tham Phần, 1 Hoài Nghi, và chính mình), vì khi dé cập theo Phần Phối Hợp 
(Sampayoganaya), Tâm Sở Sân này phối hợp trong 2 Tâm căn Sân. Trong 2 Tâm căn Sân 
mà Tâm Sở Sân phối hợp được đây, khi đề cập theo Phần Tổng Hợp (Sañgahanaya) thường 
có 22 Tâm Sở phối hợp, vì thế Tâm Sở phối hợp được với Sân mới có 21 (trừ chính mình). 

3 Tâm Sở Tật Đố (Issa), Lận Sắc (Macchariya), Hói Hận (Kukkucca) này, mỗi Tâm 
Sở có 19 Tâm Sở phối hợp, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hy), 4 Si Phần, 1 Sân, 2 Hôn Phần. 3 
Tâm Sở này khi đề cập theo Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) thường phối hợp với 2 Tâm 
căn Sân, cũng tương tự như Tâm Sở Sân vậy, vì thế số lượng Tâm Sở phối hợp cũng hăn sẽ 
là 21 Tâm Sở (trừ chính mình) tương tự như nhau. Thế nhưng, số lượng Tâm Sở phối hợp 
được riêng từng mỗi Tâm Sở sẽ là 19 Tâm Sở ấy, cũng vi 3 Tâm Sở này là Bát Đồng Hữu 
Thời Tâm Sở (Nanakadacicetasika: khác biệt và tùy lúc Tâm Sở), không sinh cùng với 
nhau, vì thế Tâm Sở phối hợp được với 3 Tâm Sở này mới có từng mỗi Tâm Sở là 19 Tâm 
Sở. | 

2 Tâm Sở Hôn Phần (Thidukacetasika): từng mỗi Tám Só có 22 Tâm Sở phối hop, 
là 13 Tâm Sở To Tha, 12 Tâm Sở Bát Thiện (trừ Hoài Nghi và chính mình), vì khi dé cập 
theo Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) 2 Tâm Sở này phối hợp trong 5 Tâm Bắt Thiện Hữu 
Dẫn. Trong 5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn này, khi dé cập theo Phần Tổng Hợp (Sañgahanaya) 
có 26 Tâm Sở phối hợp, vì thé Tâm Sở phối hợp với 2 Hôn Phan này, từng mỗi Tâm Sở mới 
có được 25 Tâm Sở (trừ chính mình). 

1 Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) có 14 Tâm Sở phối hợp, là 10 Tâm Sở Tợ 
Tha (trừ Thắng Giải, Hy, Duc), 4 Si Phần, gom thành 14 Tâm Sở. 
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HÓN HOP 2 PHÁN (TADUBHAYAMISSAKANAYA) 


¬ 000000 o 
mM 000000 | 
те" 00.06 


3 Tám Sở Tham Phần 


4 Tâm Sở Sân Phần ое О 


2 Tám Só Hón Phàn 


1 Tám Só Hoài Nghi 


19 Tâm Sở - 
Tịnh Hảo 
Biến Hành 


3 Tâm Sở 

Ngăn Trừ Phần 

2 Tâm Sở АШ 
V6 Luong Phàn 

1 Tâm Sở 

Tuệ Quyền 


TRONG NHÓM TINH HẢO (SOBHANARASI) 


19 Tâm Sở Tinh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika) có 37 Tám Sở phó 
hợp theo từng mỗi Tâm Sở, là 13 Tám Só To Tha, 24 Tám Sở Tinh Hảo (trừ chính minh). 

3 Tám Sé Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) ở phần Hiệp Thé (Lokiya) có 33 Tân 
Sở phối hợp theo từng mỗi Tâm Sở, là 13 Tâm Sở To Tha, 19 Tâm Sở Tinh Hảo Biên Hành 
1 Trí Tuệ. 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần Hiệp Thé (Lokiyaviraticetasika) này phối hợp tron; 
Tâm Раі Thiện, trong Tâm Đại Thiện có 38 Tâm Sở phối hop, thé nhung 3 Tâm Sở Мойт 
Trừ Phần (Viraticetasika) này với mỗi Tâm có Tâm Sở phối hop chỉ có 33, cũng vì 3 Tán 
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Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) và 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññäcetasika) 
gom 5 Tâm Sở này, không câu sinh với nhau được mới phải loại trừ đi. 

3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) ở phần Siêu Thé (Lokuttara) có 35 Tâm 
Sở phối hợp theo từng mỗi Tâm Sở, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 
2 Ngăn Trừ Phần (trừ chính mình), 1 Trí Tuệ. Đối với 3 Tâm Só Ngăn Trừ Phần Siêu Thé 
(Lokuttaraviraticetasika) này thường phối hợp được nhất định và câu sinh nhau, gọi tên là 
Nhất Định Đồng Thời (Niyataekato). Trong Tâm Siêu Thé này có 36 Tâm Sở, vì thé Tâm 
Só Ngăn Trừ Phần Siêu Thế mới có 35 Tâm Sở phối x (trừ chính minh) theo từng mỗi 
Tám бо. 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần ырайы ctas có 33 Tám Sở phối hop theo từng 
mỗi Tâm Sở, là 13 Tám Só To Tha, 19 Tám Sở Tịnh hảo Biến Hành, 1 Trí Tưệ. 2 Tám Sở 
Vô Lượng Phần (Appamaññãcetasika) này phối hợp trong 28 Tâm Tịnh Hảo, có 8 Tâm Dai 
Thiện, 8 Tâm Dai Duy Tác, và 12 Tâm Sắc Giới Hy Thọ. Trong 28 Tâm Tịnh Hảo ау có 38 
Tâm Sở phối hợp, thế nhưng trong từng mỗi Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamañ 
fiacetasika) phối hợp chỉ có 33, cũng vì 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) và 2 
Tâm Së Vô Lượng Phần (Appamaññcetasika) gom 5 Tâm Sở này, không câu sinh với 
nhau được mới phải loại trừ đi, như đã đề cập dé trong Ngăn Trừ Phần Hiệp Thé rồi vậy. 

Tâm Sở Trí Tuệ (Paíifiacetasika) có 37 Tâm Sở phối hợp, là 13 Tâm Sở To Tha, 24 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ chính minh), vi khi dé cập theo Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) 
Trí Tuệ này phối hợp trong tất cả Tâm Tương Ưng Trí (Nanasampayuttacitta). Tâm 
Tương Ung Trí (Nanasampayuttacitta) йу có 38 Tám Só phói hop, vi thé Trí Tué mói có 
37 Tám Sở phối hợp (trừ chính mình). | 


KỆ TRINH BÀY MOT CÁCH QUẢNG NGHĨA SÓ LƯỢNG 3, 426 TÂM SỞ 


Пат cittaviyuttanam Sampayogafica sangaham 
Natvà bhedam yathayogam Cittena samamuddise 
Các học viên khi liễu giải Phần Phối Hop (Sampayoganaya) và Phần Tổng Hợp 
(Ѕайваһапауа) của Tâm Só phối hợp với Tâm một cách thông thường theo Phần đã đề cập 
đến rồi, tiếp theo là phần trình bày số lượng Tâm Sở ngang băng với Tâm vừa theo thích hợp 
phối hợp, như sau: 


LỜI GIẢI THÍCH 


Kệ này trình bày phương pháp tính Tâm Sở một cách quảng nghĩa theo Phần Phối 
Hợp (Sampayoganaya) và Phần Tổng Hop (Sangahanaya) một cách tóm tắt là Tâm Sở 
nào phối hợp với Tâm được bao nhiêu Tâm thì tính Tâm Sở ấy có số lượng bàng với số lượng 
Tâm mà Tâm Sở ấy phối hợp được, tức là: 

7 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika), thế nhưng từng mỗi Tâm Sở 
phối hop được tát cả Tâm, vì thế mỗi Tâm Sở Biến Hành mới có số lượng bằng với tất cả 
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Tâm, đó là mỗi Tâm Sở có 121. Tám Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) hiện 
hữu 7 Tâm Sở mới thành tông số lượng Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) 
là 847 (121 x 7 = 847 Tám Së Bién Hành). | 

Cả 6 Tâm Sở Biệt Cánh (Pakinnakacetasika) có têng số lượng là 488 Tám Sở, là 55 
Tâm, 66 Tứ, 110 Thắng Giải, 105 Cần, 51 Hy, 101 Dục, gom thành têng số Tâm Së To Tha 
là 1,335 (847 + 488 = 1,335 Tâm Sở Tợ Tha). 

14 Tâm Sở Bát Thiện (Akusalacetasika) có tổng số lượng là 83 Tâm Sở, là 48 Si 
Phần, 16 Tham Phần, 8 Sân Phần, 10 Hôn Phần, 1 Hoài Nghi, gom thành tổng số lượng Tâm 
Sở Bắt Thiện là 83. 

25 Tám Sở Tịnh Hảo (Sobhanacetasika) là 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, thé 
nhưng từng mỗi Tâm Sở phối hợp với tất cả 91 Tâm Tịnh Hảo, mới có số lượng 1,729 (91 x 
19 = 1,729 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành). 3 Ngăn Trừ Phần, thế nhưng từng mỗi Tâm Sở 
phối hợp với 48 Tâm, mới có số lượng 144. 2 Vô Lượng Phần, từng mỗi Tâm Sở phối hop 
được 28 Tâm, mới có số lượng là 56 Tâm Sở. Tâm Sở Trí Tuệ phối hợp với 79 Tâm, mới có 
số lượng 79 Tâm Sở, gom thành tổng số lượng là 2,008 Tâm Sở Tịnh Hảo. 

Tổng kết Tâm Sở có 3, 426. (1,335 + 83 +1,729 +144 + 56 + 79 = 3,426 Tâm Sở). 


ө aan wan aa SE ka bei — — — — lơ — bi Tri HH hư ươm 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIT TRONG TÂM SỞ SIÊU LY (CETASIKAPARAMATTHA) 
Y NGHĨA CUA 52 TÂM SỞ (CETASIKA) THEO THUẬN TU 


Y NGHÍA CUA 13 TAM SÓ TO THA (ANNASAMANACETASIKA 13) 
7 TÁM SÓ BIÉN HÀNH (SABBACITTASADHARANACETASIKA 7) 


Xúc (Phassa): Pháp chủng tiếp xúc Cảnh. 

Thọ (Vedana): Pháp chủng thụ huóng Cảnh. 

Tưởng (Saññä): Pháp chủng ký ức Cảnh. 

Tư (Cetana): Pháp chủng đôn thúc và khuyên dao Pháp tuong ung trong Cảnh dé cho 
thực hiện các nhiệm vụ của mình. 

Nhất Thống (Ekaggata): Pháp chủng an định và cho Pháp tương ưng hiện hữu duy 
nhất trong một Cảnh. 

Mạng Quyền (Jivitindriya): Pháp chủng báo hộ Pháp tương ưng. 

Tác Y (Мапаѕікага): Pháp chủng lập tâm và dẫn đạo Pháp tương ưng đến Cánh. 


6 TÂM SỞ BIỆT CẢNH (PAKINNAKACETASIKA 6) 


Tam (Vitakka): Pháp chủng đưa Pháp tương ưng đi đến Cảnh, là tư khảo Cánh. 
Tứ (Vicara): Pháp chủng có việc ôm ấp phủ lấy Cảnh. 

Thăng Giải (Adhimokkha): Pháp chủng phán đoán Cảnh. 

Cần (Viriya): Pháp chủng có sự cần miễn trong Cảnh. 
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Hy (Piti): Pháp chüng có su tán mỹ hy duyệt trong Cảnh. 
Duc (Chanda): Pháp chüng duc càu Cánh. 


Y NGHÍA CUA 14 TÀM SO BAT THIÉN (AKUSALACETASIKA 14) 
4 TÂM SÓ SI PHẢN (MOCATUKACETASIKA 4) 


Si (Moha): Pháp chủng che đậy chân thực tính của Cảnh, là sự ngộ giải. 

Vô Tàm (Ahirika): Pháp chủng không có sự hó then dói với Ác Hạnh. 

Vô Quý (Anottappa): Pháp chủng không có sự ghê sợ đối với Ác Hạnh. 

Trao Cử (Uddhacca): Pháp chủng tâm thân bát định, tâm viên ý mã, là tiếp thâu Cảnh 
bất kiên định. | 


3 TÀM SÓ THAM PHÁN (LOTIKACETASIKA 3) 


Tham (Lobha): Pháp chủng có su nhu cầu và mê luyén trong Cánh dục tràn (Kama 
cunarammana). 

Tà Kién (Ditthi): Pháp chüng có su tháy sai trong Cánh. 

Ngã Man (Mana): Pháp chủng có sự ngạo man, bài giá tử. 


4 TÀM SÓ SÁN PHÁN (DOCATUKACETASIKA 4) 


Sân (Dosa): Pháp chung làm nguy hai trong Cảnh. 

Tật Dó (Issa): Pháp chủng có sự bát mãn ý trong tài sản hoặc thiện công đức của tha 
nhân. 

Lận Sắc (Macchariya): Pháp chủng có sự cực độ ái tích về của cải tài vật hoặc thiện 
công đức của bản thân. 

Hồi Hán (Kukucca): Pháp chủng có sự tâm phiền trong Ác Hanh đã tạo tác, và trong 
Thiện Hạnh chưa được thực hiện. 


2 TÂM SỞ HÓN PHÁN (THIDUKACETASIKA 2) 


Hón Trám (Thina): Pháp chüng làm cho Tám tri dón thoái süc vói Cánh. 
Thuy Mién (Middha): Pháp chúng làm cho Tâm Sở trì đốn thoái súc với Cảnh. 


1 TÂM SỞ HOÀI NGHI (VICIKICCHACETASIKA 1) 


Hoài Nghi (Уісікіссһа): Pháp chủng có sự hoài nghi, bát ha định quyết tâm, là phê 
phản trong Ấn Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ấn Đức Tăng v.v. 


Y NGHĨA CỦA 25 TÂM SỞ TINH HÁO (SOBHANACETASIKA 25) 
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19 TÀM SÓ TINH HÁO BIÉN HÀNH (SOBHANASADHARANACETASIKA 19) 


Tín (Saddha): Pháp chúng có su tuong tín và tín phung trong Án Dúc Phát, Án Düc 
Pháp, Án Düc Tăng theo sự xác tín, tuong tín trong Nghiệp Luc và Hé Quả của Nghiệp Luc. 

Niệm (Sati): Pháp chủng có sự ký ức trong Cảnh liên quan với Thiện Pháp (Kusala 
dhamma), có Ап Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng v.v.(1) 

Tàm (Hiri): Pháp chủng có sự yếm ó và tàm quý đối với công việc ở phân Ác Hạnh. 

Quý (Ottappa): Pháp chủng có sự kinh hãi úy cụ đối với công việc ở phần Ác Hạnh. 

Vô Tham (Alobha): Pháp chủng bát tưởng đắc đáo, và không dính mắc trong Cảnh 
dục trần (Kamagunarammana). 

V6 Sán (Adosa): Pháp chüng bát nguy hai trong Cánh. 

Trung Gian (Tatramajjhattata): Pháp chüng làm cho Tám và Tám Só quán binh 
trong mỗi sự việc của mình, không có việc tăng giảm. 

Thân An Tịnh (Kayapassaddhi): Pháp chủng có sự an tịnh của 3 Uán Tâm Sở 
(Khandhacetasika) trong phần Thiện Hạnh. 

Tâm An Tịnh (Cittapassaddhi): Pháp chủng có sự an tịnh của Tâm trong phần Thiện 


Hạnh. | 

Thân Khinh Khoái (Kayalahuta): Pháp chúng có sự khinh khoái của Ба Uán Tâm 
Sở trong phần Thiện Hạnh. 

Tâm Khinh Khoái (Cittalahutä): Pháp chủng có sự khinh khoái của Tâm trong giã: 
Thiện Hạnh. 

Thân Nhu Nhuyén (Kayamuduta): Pháp chủng có sự mềm dịu của ba Uán Tâm Sở 
trong phần Thiện Hạnh. 


Tâm Nhu Nhuyén (Cittamudutàa): Pháp chủng có sự mềm dịu của Tâm trong phần 
Thiện Hạnh. 

Thân Thích Ứng (Kayakammaíifiata): Pháp chủng có sự thích ứng của ba Uán Tám 
Sở trong phần Thiện Hạnh. 

Tám Thích Ứng (Cittakammaññatä): Pháp chủng có sự thích ứng của Tâm trong 
phán Thiện Hạnh. 

Thân Thuần Thục (Kãyapäguññata): Pháp chủng có sự thuần thục của ba Uán Tám 
Sở trong phân Thiện Hạnh. 

Tâm Thuần Thuc (Cittapäguññatã): Pháp chủng có sự thuần thục của Tâm trong 
phần Thiện Hạnh. 

Thân Chánh Trực (Kayujukata): Pháp chủng có sự chánh trực của ba Uán Tâm Sở 
trong phân Thiện Hạnh. 

Tâm Chánh Trực киш ына; Pháp chüng có su chánh truc cüa Tám trong phàn 
Thién Hanh. 


3 TÂM SỞ NGÀN TRỪ PHÁN (VIRATICETASIKA 3) 
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Chánh Ngữ (Sammāvācā): việc nói ngón ngữ tru Tứ Ngữ Ác Hanh (Vaciducarita) 
ra, không liên quan đến công việc sinh kế. 

Chánh Nghiệp (Sammàakammanta): việc tao tác hành động trừ Tam Thân Ác Hạnh 
(Kayaducarita) ra, không liên quan đến công việc sinh kế. 

Chánh Mạng (Sammaajiva): việc phối hợp sinh kế trừ Tứ Ngữ Ác Hanh (Vacidu 
carita) và Tam Thân Ác Hạnh (Kayaducarita). | 

3 Tâm Sở này gọi tên là Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) vi có Tư Tâm Sở 
(Cetana) ở ngoài phần Ác Hạnh làm chủ yếu. 


мы mm чы 


2 TÂM SỞ VÔ LƯỢNG PHÁN (APPAMANNACETASIKA 2) 


Bi Mán (Karuna): Pháp chúng có su làn màn dói vói Khó Dau Hüu Tinh (Dukkhita 
satta), là nguói dang dón nhàn su khó dau, hoác së dón nhàn su khó dau trong thói gian tói. 

Tùy Hy (Mudita): Pháp chủng có sự hoan hy dói vói An Lac Hítu Tinh (Sukhita 
satta), là người dang đón nhận su an vui, hoặc sé được an vui trong thói gian tới. 


1 TÁM SỞ TUỆ QUYÉEN (PANNINDRIYACETASIKA 1) 


Trí Tuệ (Pafifia): Pháp chủng liễu tri một cách phó biến Pháp Thực Tính thé theo sự 
chân thực. | 


ТАР HOP Y NGHÍA CÚA TÁM SÓ (CETASIKA) 


Tám Sở (Cetasika) dich là Pháp Thuc Tính có ở trong Tám (nương vào Tâm sinh). 

Tám Sö To Tha (Afifiasamanacetasika) y muón nói là Tâm Sở tuong tự với Pháp 
khác. 

Tám Së Bién Hành (Sabbacittasadharanacetasika) y muón nói là Tám Só phói hop 
với tất cà Tâm. 

Tâm Sở Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika) ý muốn nói là Tâm Sở phối hợp rải rác khắp 
cả phần Hiệp Thế (Lokiya), Siêu Thế (Lokuttara), Tịnh Hảo (Sobhana), Vô Tinh Hảo 
(Asobhana), Thiện (Kusala), Bất Thiện (Akusala), Di Thuc Quả (Уірака), Duy Tác 
(Kriya), thé nhưng không phải hết cả thảy. 

Tâm Sở Bắt Thiện (Akusalacetasika) ý muốn nói là Tâm Sở phôi hợp được trong tất 
cả 12 Tâm Bắt Thiện một cách thích hợp. 

Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành (Sabbakusalasadharanacetasika) у muốn nói là Tâm 
Sở phối hợp trong khắp cả 12 Tâm Bắt Thiện. 

Tứ Tâm Sở Si Phần (Mocatukacetasika) ý muốn nói là 4 Tâm Sở có Tâm Sở Si làm 
chủ yếu. 

Tam Tâm Sở Tham Phần (Lotikacetasika) ý muốn nói là 3 Tâm Sở có Tâm Sở Tham 
làm chủ yếu. 
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Tứ Tâm Sở Sân Phần (Docatukacetasika) ý muốn nói là 4 Tâm Só có Tám Sở Sân 
làm chủ yếu. 

Tâm Sở Hôn Phần (Thidukacetasika) ý muốn nói là Tâm Sở chỉ phối hợp được trong 
5 Tâm Bắt Thiện Hữu Dẫn thôi. 

Tâm Sở Tịnh Hảo (Sobhanacetasika) ý muốn nói là Tâm PO phói hop duoc trong 59 
hoác 91 Tám Tinh Hào mót cách thích hop. 

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadhãranacetasika) y muốn nói là Tâm Sở 
khắp cả trong Tâm có sự thiện hảo và không có tội lỗi. 

Tâm Sớ Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) ý muốn nói là Tâm Sở có Tư Tâm Sở 
(Cetana) ở ngoài phân Ác Hanh làm chủ yếu. 

Tám Sö Vô Lượng Phần (Appamaññäcetasika) ý muốn nói là Tâm Sở sinh khởi do 
y cứ Hữu Tình Khổ Dau hoặc Hữu Tình An Lạc, cùng khắp vô hạn lượng. 

Tâm Sở Tuệ Quyền (Paññindriyacetasika) ý muốn nói là Tâm Sở có chức năng chi 
phối một cách phó biến trong các việc liễu tri thé theo sự chân thực. 


GIẢI THÍCH TÂM SỞ SIÊU LÝ (CETASIKAPARAMATTHA) 
ХОС (PHASSA) HIỆN HỮU 6 DIÉU: 
1. Nhãn Phủ Xúc (Cakkhusamphassa): Lấy Tâm Sở Xúc ở trong 2 Tâm Nhãn Thức 


tiếp xúc Cảnh Sắc. 
2. Nhĩ Phủ Xúc (Sotasamphassa): Lấy Tâm Sở Xúc ở trong 2 Tám Nhĩ Thức tiếp xúc 


Cảnh Thinh. 
3. Tỷ Phủ Xúc (Ghãnasamphassa): Lấy Tâm Sở Xúc ở trong 2 Tâm Tỷ Thức tiếp 
xúc Cảnh Khi. 


4. Thiệt Phủ Xúc (Jivhasamphassa): Lấy Tâm Sở Xúc ở trong 2 Tâm Thiệt Thức 
tiếp xúc Cảnh VỊ. 

5. Thân Phú Xúc (Кл зарна Lấy Tâm Sở Xúc ở trong 2 Tám Thân Thức tiếp 
xúc Cảnh Xúc. 

6. Ý Phủ Xúc (Manosamphassa): Lây Tâm Sở Xúc ở trong 76 Tâm Ý Thức tiếp xúc 
Cảnh Pháp. 


THỌ (VEDANA) HIỆN HỮU 6 DIÉU: 


1. Nhãn Phú Xúc Thọ (Cakkhusamphassajavedana): Lấy Tâm Sở Thọ ở trong 2 
Tâm Nhãn Thức thụ hưởng Cảnh Sắc (Xả Thọ). 

2. Nhĩ Phủ Xúc Thọ (Sotasamphassajãvedanä): Láy Tâm Sở Tho ở trong 2 Tâm Nhi 
Thức thụ hưởng Cảnh Thinh (Xả Tho). 

3. Tỷ Phủ Xúc Thọ (Ghanasamphassajavedana): Іду Tâm Sở Thọ ở trong 2 Tâm 
Tỷ Thức thụ hưởng Cảnh Khí (Xả Thọ). 
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4. Thiệt Phủ Xúc Tho (Jivhasamphassajavedana): Láy Tám Só Tho ó trong 2 Tám 
Thiét Thüc thu huóng Cành Vi (Xà Tho). 

5. Thán Phü Xüc Tho (Kayasamphassajavedana): Lấy Tâm Sở Tho ở trong 2 Tám 
Thân Thức thụ hưởng Cảnh Xúc (Lạc Thọ, Khó Tho). 

6. Y Phủ Xúc Thọ (Manosamphassa): Lấy Tâm Sở Thọ ở trong 76 Tâm Ý Thức thụ 
hưởng Cảnh Pháp (Hỷ Thọ, Ưu Thọ, Xả Thọ). 


m — 


TƯỞNG (SANNA) HIỆN HỮU 6 DIÉU: 


1. Tưởng Sắc (Rũpasaññä): Lấy Tâm Sở Tưởng ở trong 2 Tâm Nhãn Thức ký ức 
Cảnh Sắc (Sắc). 

2. Tưởng Thinh (Saddasafifia): Láy Tâm Sở Tưởng ở trong 2 Tâm Nhĩ Thức ký ức 
Cảnh Thinh (Thinh). 

3. Tưởng Khí (Gandhasañña): Lấy Tâm Sở Tưởng ở trong 2 Tám Ty Thức ký ức 


Cảnh Khí (Khi). | 
4. Tưởng Vị (Rasasañña): Láy Tâm Sở Tưởng ở trong 2 Tám Thiét Thức ky ức Cảnh 
VỊ (VỤ. 


5. Tưởng Xúc (Photthabbasafifia): Láy Tâm Sở Tưởng ở trong 2 Tâm Thân Thức ký 
ức Cảnh Xúc (lạnh, nóng, mềm, cứng, dùn, căng). | 

6. Tưởng Pháp (Dhammasañña): Láy Tâm Sở Tưởng ở trong 76 Tâm Ý Thức ký ức 
Cảnh Pháp. | 


TU (CETANA) HIÉN HÜU 6 DIÉU: 


1. Tw Tuóng Sác (Rüpasafifiacetana): Láy Tâm Sở Tu ở trong 2 Tâm Nhãn Thức 
khích phát Pháp tương ưng trong Cảnh Sắc. 

2. Tư Tưởng Thinh (Saddasaññãcetan3): Lấy Tâm Sở Tu ở trong 2 Tâm Nhĩ Thức 
khích phát Pháp tương ung trong Cảnh Thinh. 

3. Tw Tuóng Khí (Gandhasafifiacetana): Lấy Tâm Sở Tu ở trong 2 Tâm Ty Thức 
khích phát Pháp tương ưng trong Cảnh Khí. 

4. Tư Tướng Vi (Rasasaññacetana): Lấy Tâm Sở Tư ở trong 2 Tâm Thiệt Thức khích 
phát Pháp tương ưng trong Cảnh VỊ. 

5. Tư Tưởng Xúc (Photthabbasaüfiacetana): Lấy Tâm Sở Tư ở trong 2 Tâm Thân 
Thức khích phát Pháp tương ưng trong Cảnh Xúc. 

6. Tư Tưởng Pháp (Dhammasafifiacetana): Láy Tâm Sở Tư ở trong 76 Tâm Ý Thức 
khích phát Pháp tương ưng trong Cảnh Pháp. 


NHẤT THÓNG (EKAGGATA) HIỆN HỮU 3 HOẶC 6 DIÉU: 
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1. Láy Tám Sở Nhất Thống ở trong 2 Tâm Nhãn Thức an dinh và cho Pháp tuong ưng 
đình trụ trong Cảnh Sắc. 

2. Lấy Tâm Sở Nhất Thống ở trong 2 Tâm Nhĩ Thức an định và cho Pháp tương ưng 
dinh tru trong Cảnh Thinh. 

3. Láy Tám Sở Nhất Thống ở trong 2 Tám Ty Thức an dinh và cho Pháp tương ung 
dinh tru trong Cảnh Khí. 

4. Láy Tâm Sở Nhất Thống ở trong 2 Tám Thiệt Thức an định và cho Pháp tương ung 
đình trụ trong Cảnh VỊ. 

5. Lấy Tâm Sở Nhất Thống ở trong 2 Tâm Thân Thức an định và cho Pháp tuong ưng 
dinh trụ trong Cảnh Xúc [là 1. Sát Na Định (Khanikasamädh)]. 

6. Lây Tâm Sở Nhất Thống ở trong 76 Tâm Ý Thức an định và cho Pháp tương ưng 
đình trụ trong Cảnh Pháp [là 2. Cận Hành Định (Upacarasamadhi), 3. Dinh An Chỉ 
(Appanasamadhi — Dinh Kiên Cô)]. 


MẠNG QUYÉN LUC (JIVITA) HIỆN HỮU 2 ĐIÊU: 


1. Sác Mang Quyén Luc (Карајтуйа): Bảo hộ các Sác Nghiép Luc (Kammaja 
rüpa). 

2. Danh Mang Quyền Luc (Naàmajivita): Bảo hộ Danh Tám (Nãmacit(a) và Danh 
Tâm Sở (Namacetasika). 


TÁC Y (MANASIKARA) HIỆN HỮU 3 DIÉU: 


1. Tác Y Năng Cầu Thông Vãng Cảnh (Arammanapatipadakamanasikara): Là 
Tác Y cho sinh Cảnh, đó là Tâm Sở Tác Y (Manasikàracetasika). 

2. Tác Y Năng Cầu Thông Váng Lộ Trinh (Vithipatipadakamanasikara): Là Tác 
Y cho sinh Lộ Trinh Tâm, đó là Tám Khai Ngũ Món (Pañcadvärävajjanacitta). 

3. Tác Y Náng Càu Thóng Váng Đồng Luc (Javanapatipadakamanasikara): Là 
Tác Y cho sinh Dóng Luc, dó là Tám Khai Y Món (Manodvaravajjanacitta). 


BÁN DÓ LO TRINH TÁM PHÓI HOP 3 TRUONG HOP TÁC Y: 


ác Y Ning Càu Thóng Vàng Dóng Luc (J avanapatipadakamanasikara) là Tác Y 
cho sinh Dóng Luc. 
Tác Y Năng Cầu Thông Vàng Lộ Trinh (Vithipatipadakamanasikara) là Tác Ý cho sinh Lộ Trình Tâm. 
Tác Ý Năng Câu Thông Vãng Cảnh (Arammanapatipadakamanasikara) là Tác Ý cho sinh Cảnh (cả 5 Cảnh). 


ТАМ (VITAKKA) HIỆN HỮU 6 ĐIÊU: 


213 


. Tầm Sắc (Rüpavittako): Tư khảo trong Sắc. 

. Tâm Thinh (Saddavittako): Tư khảo trong Thinh. 

. Tầm Khí (Gandhavittako): Tư khảo trong Khí. 

. Tâm Vị (Rasavitakko): Tư khảo trong VỊ. 

. Tám Xúc (Photthabbavitakko): Tư khảo trong Cảnh Xúc (Phủ Xúc). 
. Tầm Pháp (Dhammavitakko): Tư khảo trong Cảnh Pháp. 


© Un + UU kè = 


MOT PHÀN KHÁC NỮA, ТАМ (VITAKKA) HIỆN HỮU 2 DIÉU: 


1. Chánh Tầm (Sammävitakko): Tư khảo trong phương thức thích hợp. 
2. Tà Tầm (Micchävitakko): Tư khảo trong phương thức bất hợp. 


TỨ (VICARA) HIỆN HỮU 6 DIÉU: 


. Tứ Sắc (Rüpavicàro): Thâm tra trong Sắc. 

. Tứ Thinh (Saddavicaro): Thám tra trong Thinh. 

. Tú Khí (Gandhavicaro): Thám tra trong Khí. 

. Tứ Vi (Каѕауісаго): Thám tra trong Vi. 

. Tứ Xúc (Photthabbavicaro): Thám tra trong Cánh Xüc. 
. Tú Pháp (Dhammavicaro): Thám tra trong Cánh Pháp. 


€N Un RU пә = 


THÁNG GIẢI (ADHIMOKKHA) HIỆN HỮU 2 DIÈU: 


1. Chánh Thắng Giải (Sammàádhimokkho): Phán quyết Cảnh được nghiêm mật và 
chính xác. | 

2. Tà Thắng Giải (Micchadhimokkho): Phan quyết Cảnh được nghiêm mật, thé 
nhưng ngộ ола. | 


САМ (VIRIYA) HIỆN HỮU 2 PIÈU: 


1. Thân Cần (Кауікауігіуа): Su cần miễn về Thân. 

2. Y Cần (Cetasikaviriya): Sự cần miễn vé Y. 

(Với Bát Pháp Liên Mẫn (Sanvegavatthu) là Sinh, Lão, Bệnh, Tử và Tứ Thống Khô 
Địa 0101). 


HY (PITD HIỆN HỮU 5 DIÉU: 


1. Tiểu Dán Hy (Khuddakapiti): Thé loại Hy hy thiểu hoặc Hy ít oi. 
2. Sát Na Hy (Khanikapiti): Hy cả sát na (Phiến khác). 


214 


3. Hài Triéu Hy (Okkantikapiti): Hy hiện bày tán mạn, không đều. 
4. Khinh Thân Hy (Ubbenügapiti): Hy một cách ky đặc (thân bay lo lửng). 
5. Sung Mãn Hy (Pharanapiti): Hy thám thấu (Hy trong Tâm Thiền). 


DUC (CHANDA) HIỆN HỮU 2 DIÉU: 


1. Tham Duc (Kamachanda): Su màn y trong duc vong. 
2. Tưởng Tác Duc (Kattukamyatachanda): Sự mãn ý mong muốn sé làm. 


ТАМ SỞ SI (MOHACETASIKA): SỰ NGỘ GIẢI 
VIỆC BAT TRI TẠI ĐÂY CHÍ LẬP Y LY SỰ BAT TRI TRONG BÁT PHÁP: 


1. Dukkhe añãnam (Bát Tri Kho Рё): Bát tri trong khó đau. 

2. Dukkhasamudaye añãnam (Bát Tri Tập DƏ: Bát tri nguyên nhân cho sinh khó 
đau. | 

3. Dukkhanirodhe añanam (Bát Tri Diệt Рё): Bát tri Pháp diệt tắt khó dau. 

4. Dukkhanirodhagàminipatipadaya añãnam (Bát Tri Рао Рё): Bát tri dao lộ së 
cho vào dén su diét tát khó dau. 

5. Pubbante añanam (Bát Tri Quá Khi): Bát tri trong Uán, Xứ, Giới v.v. trong thời 
Quá Khứ [Vô Nhân Kiến (Ahetukaditthi), bát tương tín tác nhân]. 

6. Aparante айарат (Bát Tri Vi Lai): Bát tri trong ап, Xứ, Giới v.v. trong thời Vi 
Lai [Đoạn Kiến (Ucchedaditthi) nhận thấy rằng trống không và Vô Hữu Kiến (Natthidit 
thi), bất tương tín hệ quả]. 1 

7. Pubbantàparante айарат (Bát Tri Quá Khứ Vi Lai): Bát tri trong Uán, Xứ, Giới 
cả trong thói Quá Khứ và Vi Lai [Vô Hành (Akriyaditthi) bát tương tín cả tác nhân cả hệ 
quá]. | 

8. Idappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu añanam (Bát Tri Y Thứ Liên 
Quan Tương Sinh): Bát tri trong Pháp có tác nhân cho sinh hé quả nối tiếp nhau [Ngã Kiến 
(Attaditthi) gọi tên là tự ký, là tự thân. 


Tâm Sở Vô Tàm (Ahirikacetasika) có việc không tự trọng mình làm nguyên nhân 
gần cho khởi sinh. Không có tự trọng mình vì (1) vô tàm quý đối với niên linh, (2) vô tàm 
quý đối với tính biệt, (3) vô tam quý đối với tông tộc, (4) vô tam quý đối Tâm Bắt Thiện của 
mình sinh khởi ở nội tâm. 

Tâm Sở Vô Quy (Anottappacetasika) có việc ч tôn trong tha nhân làm nguyên 
nhân gần cho sinh khởi. 

Tâm Sở Trao Cử (Uddhaccacetasika) có việc bất quan tâm phần thiện hảo đối với 
Cảnh làm nguyên nhân gần cho sinh khởi. 
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Tám Sở Tham (Lobhacetasika): Chú Giải của Tham theo sự giải thích trong ngữ 
pháp theo phân Pali trong Bộ Phu Chú Giải Siêu Ly Minh Giải (Paramatthadipanitika) 
đã chia ra thành 10 điều, là: 

1. Ái Dục (Tanhà): Su nhu yếu, sự nhu cầu. 

2. Raga: Tính dục, tinh dục, tính xung động. 

3. Kama: Dục niệm, tinh duc. - 

4. Nandi: Xuát than, nháp than, nháp mê, tám khoáng than di, dàn nhân nhập tháng. 

5. Abhijjhã: Sự chú thị, su giám thi. 

6. Janetti: Sự gây cho sinh phiền não. 

7. Ponobbhavika: Sự dẫn dắt cho sinh trong Hữu mới [trích trong Kinh Chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakkappavattantasutta)]. 

8. Іссһа: Duc, dục vọng, dục cầu, ý nguyện, nguyện vọng, tưởng yếu, nhu yếu, hy yếu, 
truy cầu. | 

9. Asa: Hy vong, ky vong, phán vong, nguyén vong. 

10. Samyojana: Su quan hệ, hữu quan, tuong can, su quan liên, liên két, thüc phuoc, 
uóc thúc, ché uóc, khón khán, thúc khán, trién khán, can khán. 


Ái Duc (Tanhà): Sự nhu yếu, thé theo phân tích từ ngữ: 

+ Paritassatiti tanhã (Visuddhimagga): Sự khát vọng mong muốn được Cảnh, gọi là 
Ái Dục (Thanh Tịnh Đạo). | | | 

+ Като ca so tanhã cati kāmataņhā (Paramatthadipanitika): Su tính dục mong 
muốn được Cảnh duc tràn, goi là Dục Ái (Phu Chú Giải Siêu Lý Minh Giải). 

+ Sassataditthi sahagato hi rago bhavatanhati vuccati (Visuddhimagga): Ái Duc 
câu sinh với Thường Kiến, goi là Hữu Ái (Trong Sắc Hữu, Thiền Sắc Giới). 

+ Ucchedaditthi sahagato hi rago vibhavatanhã vuccati (Visuddhimagga): Ái Duc 
câu sinh với Đoạn Kiến, gọi là Ly Hữu Ái (Trong Vô Sắc Hữu, Thiền Vô Sắc Giới). 


Tâm Sở Tà Kiến (Ditthicetasika): Lời nói rằng Tà Kiến dich theo Phụ Âm (Byañ 
jana) là theo mẫu tự, theo từ ngữ dịch rằng “ý kiến bát châm đối rằng là ý kiến thó ngộ hoặc 
ý kiến chính xác. 

Theo Chú Giải: Là theo ý nghĩa của Pháp, nếu như sử dụng bất chỉ danh, răng để mặc 
cho Kiến thì sẽ ngụ ý đến là Tà Kiến, tức là ý kiến thường thó ngộ, trừ phi đặt trong chó nào 
chỉ minh rằng Chánh Kiến (Sammaditthi) mới sẽ có ý nghĩa rằng ý kiến phù hợp hoặc ý 
kiến chính xác. 

Tâm Sở Tà Kiến (Ditthicetasika) trong chỗ này ngụ ý đến ý kiến thường thó ngộ. 

Tà Kiến (Ditthi) chia ra thành 2 thé loai, là: 

1. Tà Kiến Thông Thường (Ditthisamaífia): đó là Hữu Thân Kiến (Sakkayadit 
thi), là nhận thấy rằng 5 Uán khởi sinh ở bên trong ta hoặc bên ngoài ta йу là tự ký, là tự thân, 
là chúng ta, là người ta, là con trai, là con gái v.v. đó là ý kiến thó ngộ, thế nhung được sắp là 
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thông thường, vì thé loại Tà Kiến này hiện hữu theo lệ thường ở khắp mọi Hữu Tinh thành 
bản tính chính thường (trừ Bậc Thánh Nhân). 

2. Tà Kiến Đặc Biệt: đó là 3 Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchaditthi), là (1) Vô 
Nhân Kiến (Ahetukaditthi): Chủ thuyết của Makkhaligosäla, bát tương tín tác nhân; (2) 
Vô Hữu Kiến (Natthikaditthi): Chủ thuyết của Ajitakesakambali, bát tương tín hệ quả; (3) 
Vô Hành Kiến (Akiriyaditthi): Chủ thuyết của Parunakassapa, bát tương tín cả tác nhân 
cả hệ quả, và Thường Kiến (Sassataditthi) nhận thấy răng xác thực thường tồn; Đoạn Kiến 
(Ucchedaditthi) nhận thấy rằng trông không; suốt cho đến са 62 Tà Kiến, những thể loại Tà 
Kiến này sắp thành Tà Kiến Đặc Biệt, bởi vì thé loại Tà Kiến này một số người có, và một số 
người không có. 


NGÃ MAN (MANA) ĐƯỢC SẮP CHO THÀNH 9 DIÉU: 


Tám Sở Ngã Man (Manacetasika) có Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến làm nguyên 
nhân gần cho sinh khởi. 
1. Là người ưu tú hơn người ta, cho rằng mình ưu tú hơn người ta. 
. Là người ưu tú hơn người ta, cho răng mình tương đăng người ta. 
. Là người ưu tú hơn người ta, cho răng mình ty liệt hơn người ta. 
. Là người tuong dáng người ta, cho răng mình ưu tú hơn người ta. 
. Là người tuong dáng người ta, cho răng mình tuong dáng người ta. 
. Là người tương đẳng người ta, cho rằng mình ty liệt hơn người ta. 
. Là người ty liệt hơn người ta, cho rằng minh ưu tú hơn người ta. 
. Là người ty liệt hơn người ta, cho rằng minh tương dáng người ta. 
. Là người ty liệt hơn người ta, cho rằng mình ty liệt hơn người ta. 
Kiéu Ngao Tự Dai (Atimàna) bi thị người; Hảo Canh Tranh (Sarambha) phát nộ, 
di nộ, báo tao, não hỏa, cạnh tranh; Ngoan Bi (Thambha) buóng binh khó bảo; Khoa Kháu 
(Satheyya) khoe khoang, khoác lác; những thé loại này đều sắp là Ngã Man hết cà thảy. 
Điều đáng chú ý ấy là “chăng là việc tỷ giảo ấy sẽ thành việc tỷ giảo với bất luận là 
chủng tộc, dòng giống, dòng tộc, hình sắc, tài sản, của cải, khoa học nghệ thuật, công việc, 
hoặc tiên thiên thông tuệ di nữa, mà nếu nhu có việc ty giáo sinh khởi khi nào cũng thành Ngã 
Mạn khi ấy”. 


N бо ON Q UC гә 


Tâm Sở Sân (Dosacetasika) có Tháp Pháp Hoài Hán Tại Tâm (Aghãtavatthu) làm 
nguyên nhân gần cho sinh khởi. Thập Pháp Hoài Hận Tại Tâm (sehat yati) là sự kiện 
sẽ làm cho phát sinh sự sân hận, có 10 điều là: 


THẬP PHÁP HOÀI HAN TẠI TÂM (AGHATAVATTHU 10) 


1. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng đã làm sự tổn hoại cho mình. 
2. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng đang làm sự tón hoại cho mình. 
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3. Hoài hán tai tám do nghi ráng sé làm su tón hoai cho minh. 

4. Hoài hàn tai tám do nghi ràng dà làm su tón hoai cho nguói minh thuong minh thích 

5. Hoài hàn tai tàm do nghi ráng dang làm su tón hoai cho nguói minh thuong minh 
thích. 

6. Hoài hàn tai tám do nghi ráng sé làm su tón hoai cho nguói minh thuong minh thích 

7. Hoài hận tại tâm do nghi rằng đã làm điều lợi ích cho người mình ghét ghê mình 
hiềm ó. 

8. Hoài hận tại tâm do nghĩ rằng đang làm điều lợi ích cho người mình ghét ghê mình 
hiềm ó. Е 

9. Hoài hận tại tâm do nghĩ ràng sé làm điều lợi ích cho người minh ghét ghé mình 
hiém ó. 

10. Sự oán hận sinh khói trong vi trí bát thích hop, cháng han nhu sinh khói su nói gián 
khi đang di vấp phải gốc cây, hoặc dap giám gai v.v. 


Tâm Sở Tật Dó (Issacetasika) có tài sản của tha nhân làm nguyên nhân gân cho sinh 
khởi. (Cánh Ngoại Bộ - Bahiddharammana). 

Tám Sở Lận Sắc (Macchariyacetasika) có tài sản của chính bản thân minh làm 
nguyên nhân gần cho sinh khói (Cảnh Nội Bộ - Ajjhattarammana). 


LẬN SẮC (MACCHARIYA) HIỆN HỮU 5 DIÉU: 


1. Lân Sắc Trú Xứ (Aväsamacchariya): Trân ái chỗ nương trú, trú xứ phòng ốc. 
2. Lận Sắc Tông Tộc (Kulamacchariya): Trân ái gia tộc. 

3. Lận Sắc Tiền Tài (Lãbhamaccahriya): Trân ái doanh lợi. 

4. Lận Sắc Nhan Sắc (Vannamacchariya): Trân ái phu sắc, nhan sắc. 

5. Lận Sắc Giáo Pháp (Dhammamacchariya): Trân ái Giáo Pháp. 


Tâm Sở Trạo Cử (Kukkuccacetasika) có việc tạo tác Ác Hạnh và vẫn chưa được 
thực hiện Phước Báu làm nguyên nhân gần cho sinh khởi. 

Tâm Sở Hôn Trầm (Thinacetasika) có việc bát quan tâm phần thiện hảo đối với Cảnh 
làm nguyên nhân gân cho sinh khởi. 

Tâm Sở Thụy Miên (Middhacetasika) có việc bát quan tâm phan thiện hảo đối với 
Cánh làm nguyên nhân gần cho sinh khởi. 

Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) có việc bất quan tâm phần thiện hảo đối với 
Cảnh là nguyên nhân gần cho sinh khởi. 


HOÀI NGHI (VICIKICCHA) HIỆN HỮU 2 DIÈU: 
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1. Hoài Nghi Thích Đáng (Patirüpakavicikicchà) ý muốn nói đến sự hoài nghi nhân 
tạo, đích thực không sắp thành Triền Cái, cháng hạn như hoài nghi trong danh xung người, 
hữu tinh, các sự vật khác khác, trong dao lộ v.v. 

2. Hoài Nghi Trién Cái (Nivaranabhütavicikicchà) y muón nói dén su hoài nghi 
duoc sáp thành Trién Cái, dích thuc chính là su hoài nghi sáp thành Kiét Sir (Sanyojana), dó 
là su hoài nghi có 8 diéu. 


ТАМ SỞ HOÀI NGHI (VICIKICCHACETASIKA) NÀY LẬP Y 
LÂY 8 ĐIÊU HOÀI NGHI (TRÍCH TRONG TANG VÔ TY PHÁP) 


1. Hoài Nghi Ап Đức Phật (Buddhe kankhati): Hoài nghi trong cả 9 An Đức Phật 
có Üng Cüng (Araham) v.v. ráng sé là chán thát nhu dà dé cáp dén hay khóng. 

2. Hoài Nghi Án Đức Pháp (Dhamme kankhati): Hoài nghi trong cà 6 An Düc Pháp 
có Pháp được Đức Thé Tôn khéo thuyết giảng (Svakkhato Bhagavata Dhammo) v.v. 
ràng sé là chán thát nhu dà dé cáp dén hay khóng. 

3. Hoài Nghi Ап Đức Tăng (Sanghe kaikhati): Hoài nghi trong cả 9 Ап Đức Tăng 
có Diệu Hanh là Chúng Tăng dé tử của Đức Thế Tôn (Supatipanno Bhagavato Savaka 
sangho) v.v. rằng sé là chân thật như đã dé cập đến hay không. 

4. Hoài Nghi Điều Học (Sikkhaye kankhati): Hoài nghi trong các điều học, là điều 
Pháp Hành hữu quan với Giới (Sila), Định (Samadhi), Tuệ (Paññã), rằng các điều Pháp 
Hành khác khác mà Đức Phát Gotama đã thuyết giảng, điều nào sẽ là đúng sai, và sẽ được 
hoạch đắc lợi ích hay không. 

5. Hoài Nghi Tiền Sinh (Pubbante kaükhati): Hoài nghi trong 5 Uán ở thời quá khứ, 
rằng là chúng hữu tình đã từng sinh đến tùy thuộc trong quá khứ, chân thật hay không. 

6. Hoài Nghi Lai Sinh (Aparante kankhati): Hoài nghi trong 5 Uân ở thời vi lai, 
ràng là khi chúng hữu tinh tử vong rồi sé sinh tiếp tuc nữa, sẽ là chân thật hay không. 

7. Hoài Nghi Tiền Lai Sinh (Pubbantãparante kañkhati): Hoài nghi trong 5 Uán ở 
thời quá khứ và vị lai, rằng là chúng hữu tình đang hiện bày hiện giờ đây, nói với nhau rằng 
đã từng sinh đến và sẽ sinh tiếp tục nữa, sẽ là chân thật hay không. 

8. Hoài Nghi Pháp Y Thứ Liên Quan Tương Sinh (Idappaccayata Paticcasamup 
pannesu dhammesu kanükhati): Hoài nghi trong Pháp Liên Quan Tương Sinh có Hành 
(Sankhara) v.v. do Pháp Y Thứ Liên Quan Tương Sinh có Vô Minh (Avijja) v.v. làm duyên, 
đó là trong sự kiện Tội - Phước (Риййа — Papa) và việc kế thừa của Hữu mới, các viéc tróng 
tháy, viéc duoc láng nghe v.v. tương quan liên từ noi su ngộ giải và việc sắp bày điểm xuyết 
bố trí sắc thân v.v. đó là hữu tác nhân (Sahetu), sẽ là chân thật hay không. 

Hoài Nghi (Vicikiccha): Sự hoài nghi trích trong Tang Kinh (Suttantapitaka) hiện 
hữu 16 điều (cho học viên xem trong Giáo Khoa Thư Việc Day — Việc Học Chương thứ 8, 9). 


VIỆC GIẢI THÍCH TRONG TÂM SỞ TỊNH HẢO 
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Tâm Sở Tín (Saddhàcetasika) có Thánh Vật, ky niệm vật (Püjanrjavatthu) làm 
nguyên nhân gan cho sinh khởi. Tín (Saddham), Thụ Chúng Tử (Bijam) Tín sánh nhu hat 
giống, mà sẽ tươi tốt to lớn lên và cho ra hoa quả trong tương lai (Thiện mới). 


NGUYÊN NHÂN VI СНОАМ TÁC TÍN PHUNG (SADDHÃ) HIỆN HỮU 4 DIÈU: 


1. Sắc Tướng Bát Khả Cô Lượng (Карарратапіка): Tín phụng vì trông thấy Sắc 
Tướng (Rüpasampatti) mỹ hảo. 

2. Khốn Khổ Bát Khả Cô Lượng (Lükhappamanika): Tín phụng vì trông ау sự 
thực hành hữu điều lý nghiêm minh trong Pháp Luật (Dhammavinaya). 

3. Truyền Văn Bất Khả Cô Lượng (Ghosappamanika): Tín phụng vi được nghe tin 
dèn rằng tốt dep thé này thé no. | 

4. Giáo Pháp Bát Khả Cô Lượng (Dhammappamanika): Tín phụng vi được 
khuynh nhĩ Thính Pháp của Bậc thông tuệ trong việc Thuyết Pháp. 


Tâm Sở Niệm (Saticetasika) có việc ký đắc chuẩn xác làm nguyên nhân gần cho sinh 
. khói. Tâm Sở Тат (Hiricetasika) có sự tôn trọng ở trong ta làm nguyên nhân gân cho sinh 
khởi. Tâm Sở Quý (Ottappacetasika) có sự tôn trong tha nhân làm nguyên nhân gan cho 
sinh khởi. Tàm (Hiri) với Quý (Ottappa) sẽ sinh khởi được cũng do y cứ bất luận một 
nguyên nhân nào trong 4 nguyên nhân ngoại bộ và § nguyên nhân nội bộ. 


4 THÉ LOẠI NGUYÊN NHÂN NGOẠI BO 


1. Оу Cụ Tự Thân Chỉ Trách (Attànuvadabhayam): Sợ hãi đối với việc bị chỉ trách 
bởi tự bản thân. 

2. бу Cu Tha Nhân Chi Trách (Paravädãnubhayam): Sợ hãi đối với việc bị chỉ 
trách từ tha nhân. 

3. Úy Cụ Hình Phạt (Dandabhayam): Sợ hãi đối với ngự hình, là quốc pháp. 

4. Úy Cụ Khô Thú (Duggatibhayam): Sợ hãi đối với bên trong thống khó địa giới. 


8 THÊ LOẠI NGUYÊN NHÂN NỘI BỘ 


1. Tông Tộc (Kula): Tàm quý tội nghiệt, úy cụ tội ác do nghĩ đến tông tộc của mình. 

2. Niên Linh (Vaya): Tàm quý tội nghiệt, úy cụ tội ác do nghĩ đến niên linh của mình. 

3. Da Văn (Ваһиѕасса): Tam quý tội nghiệt, úy cụ tội ác do nghĩ đến sự giáo dục của 
mình. 

4. Chüng Tộc Ưu Tú (Jatimahatta): Tàm quý tội nghiệt, úy cụ tội ác do nghĩ đến 
chủng tộc ưu tú của mình. | 

5. Tón Sw Kiét Xuát (Satthumahatta): Tam quy tói nghiét, йу cu tói ác do nghi dén 
Đức Phát, Cha, Me, Tôn Su, Giáo Tho. 
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6. Di Sản Trân Quy (Dayajjamahatta): Tam quy tội nghiệt, úy cụ tội ác do nghĩ đến 
di sản của Đức Phật, của Cha Mẹ mà tự bản thân sẽ phải tiếp thọ những thể loại di sản ấy. 

7. Trác Tuyệt Pham Hạnh Giả (Sabrahmacarimahatta): Tam quý tội nghiệt, úy cu 
tội ác do nghĩ đến hảo băng hữu đã từng kết giao. 

8. Dũng Cảm Tính (Sürabhàva): Tam quý tội nghiệt, úy cụ tội ác do nghĩ đến lòng 
dũng cảm và sự an phận thủ kỷ của mình. 


Tâm Sở Vô Tham (Alobhacetasika) có sự hảo quan thiết đối với Cảnh làm nguyên 
nhân gần cho sinh khởi. 

Tâm Sở Vô Sân (Adosacetasika) có sự hảo quan thiết đối với Cảnh làm nguyên nhân 
gần cho sinh khởi. 


Nhẫn Nại (Khanfi) là sự nhẫn nại đó là 
Bát Phát Nó (Akkodha) là sự không nói giận L Chi Pháp 
Từ Ái (Mettà) là lòng nhân từ, nhân ái Tâm Sở Vô Sân 


Tâm Sở Trung Gian (Tattramajjhattatacetasika) có Pháp tương ưng làm nguyên 
nhân gần cho sinh khởi. | 

Thân An Tinh (Kayapassaddhi), Tâm An Tinh (Cittapassaddhi) 2 Tâm Sở này có 
Tâm Sở, có Tâm làm nguyên nhân gan cho sinh khởi. 

Thân Khinh Khoái (Kayalahuta), Tâm Khinh Khoái (Cittalahuta) v.v. cho đến 
Tám Chánh Truc (Cittujukatã) là cuối cùng, cũng có Tâm Sở, có Tâm làm nguyên nhân 
gàn cho sinh khởi. 

Tâm Sớ Ngăn Trừ Phần (Viraticetasika) 3 Tâm Sở này có Ân Đức Pháp là Tín, 
Tàm, Quý v.v. làm nguyên nhân gần cho sinh khởi. 


CHÁNH NGU (SAMMAVACA) HIN HỮU 3 ĐIÊU: 


1. Thuyết Chánh Ngữ (Kathasammavacà): Là việc nói ngôn từ tốt đẹp có Giới Pháp 
dé ky vong su loi ích dén cho nguói láng nghe, cháng han như Giáo Tho day đệ tử v.v. 

2. Tư Tác Y Chánh Ngữ (Cetanasammaäväeä): Là người có Tư Tác Y Tho Tri Giới 
Luật (Cetanasamadanasila) rằng sẽ loại trừ khói Ngữ Ác Hạnh (Vaciducarita), có việc bát 
vọng ngữ v.v. | 

3. Ngăn Trừ Chánh Ngữ (Viratisammavaca): Là việc trừ liễu cả 4 Ngữ Ác Hạnh, 
có việc loại trừ vọng ngữ v.v. trong khi có Cảnh ứng đương sẽ trải bày trước mắt 
(Viramitabba vatthu). | 


CHÁNH NGHIỆP (SAMMAKAMMANTA) HIN HỮU 3 DIÉU: 


1. Lực Sở Năng Cập Chánh Nghiệp (Yathabalansammakammanta): Là việc thuc 
hiện công việc một cách thích hợp, công việc phi ác hạnh, có việc phối hợp với Thiện v.v. tùy 
theo năng lực của mình. 
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2. Tw Tác Y Chánh Nghiép (Cetanasammakammanta): Là Tu Tác Y chuyén tám 
rằng sẽ loại trừ khỏi Thân Ác Hanh (Kayaducarita), có việc sát tử hữu tinh v.v. 

3. Ngăn Trừ Chánh Nghiệp (Viratisammàakammanta): Là việc trừ liễu cả 3 Thân 
Ác Hạnh, có việc loại trừ sát tử hữu tình v.v. trong khi có Cảnh ứng đương sẽ trải bày trước 
mắt (Viramitabbavatthu: là vật nên cắm chỉ trước mắt). 


CHÁNH MẠNG (SAMMAAJIVA) HIỆN HỮU 2 DIÉU: 
1. Cần Miễn Chánh Mang (Уігіуаѕаттяајтуа): Là sự cần miễn trong việc thực hiện 
công việc tìm kiếm phủ dưỡng sinh mạng một cách hợp pháp. 
2. Ngăn Trừ Chánh Mạng (Viratisammaajtiva): Là việc cám chi 3 Thân Ác Hạnh, 4 
Ngữ Ác Hạnh hữu quan với sinh mạng. 


Tâm Sở Ві Mẫn (Karunacetasika) có việc được trông thấy hữu tình cô khổ linh 
dinh (Anäthãsatta: hữu tinh có khó vô y, hữu tình vô y vô kháo) bị khổ đau khống chế 
làm nguyên nhân gần cho sinh khởi. 

Tám Sở Tùy Hy (Muditacetasika) có việc được trông tháy hữu tình có tài sản làm 
nguyên nhân gần cho sinh khởi. 


SỞ KIÊN CHI TRẠNG THÁI SINH KHỞI TÂM SỞ TÙY HY 


1. Ly Oán Độc (Avihinsa — Bát Tón Hai): Bát yếu tón hại biệt nhân. 

2. Bi Mẫn (Karuna): Vẫn còn lợi ích giúp đỡ tha nhân cho thoát khỏi khó đau nữa. 

3. Sầu Muộn (Soka): Ta tên thất vật phẩm ta yêu thích cũng bi ai. 

4. Ві Mẫn (Karunä): Trông thấy tha nhân tón thất vật phẩm họ yêu thích, ta cũng giúp 
đỡ cho họ thoát khổ đau, xa lìa sự bi ai. 

Từ Ái (Metta) với Bi Mẫn (Karunä) sắp thành Bát Cừu Hán (Abyäpäda). 

Tùy Hy (Mudita) với Hành Ха (Upekkhä) sắp thành Bát Tham Ác (Anabhijjha). 

Tâm Sở Trí Tuệ (Paüfiacetasika) có An Chỉ (Samadhi) làm nguyên nhân gân cho 
sinh khởi. 

TRÍ TUỆ (РАККА) CÓ 3 PHÁN: 

1. Nghiệp Lực Chủ Nhân Trí (Kammassakatapafifia): Trí Tuệ tri đắc rằng Nghiệp 
Lực là tài sản của minh. 

2. Minh Sát Trí (Vipassanapañãñä): Trí Tuệ tri đắc 5 Uán Danh Sắc là Vô Thường, 


Khô Đau, Vô Ngã. 
3. Siêu Thé Trí (Lokuttarapaññä): Trí Tuệ lý giải thấu triệt trong 4 Thánh Dé. 
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KỆ TRÌNH BÀY TÂM SO ВАТ ĐỊNH VÀ TÂM SỞ NHAT BINH 
(ANIYATAYOGICETASIKA — NIYATAYOGICETASIKA) 


Issamaccherakukkucca | — Viratikarunadayo 
Мапа kadaci mano ca Thinamiddham tatha saha 
Yathävuttānusārena Sesā niyatayogino 


Sangahafica pavakkhami Теѕатаапі yatharaham 

Tát Dó (Issa), Làn Sác (Macchariya), Hói Hán (Kukucca), 3 Tám Só Ngàn Trir 
Phàn (Viraticetasika), Bi Min (Karuna), Tüy Hy (Mudita) gom 8 Tám Só này phói hop 
là khi có khi không, thỉnh thoáng, và không cùng nhau phối hợp, gọi tên là Bát Đồng Hữu 
Thời Tâm Sở (Nãnãkadäcicetasika: khác biệt và tùy lúc Tâm Sở). Ngã Man (Мапа) phối 
hop khi có khi không, gọi tên là Hữu Thời Tâm Sở (Kadacicetasika). Cả 2 Tâm Sở Hôn 
Trầm (Thĩna), Thụy Miên (Middha) đây phối hợp khi có khi không, nhưng cùng nhau phối 
hợp, gọi tên là Cộng Đông Hữu Thời Tâm Sở (Sahakadacicetasika: tùy lúc và cùng nhau 
Tâm Sở). 41 Tâm Sở còn lại, ngoài 11 Tâm Sở này, là Tâm Sở phối hợp một cách nhất định, 
gọi tên là Nhất Dinh Tâm Sở (Niyatayogicetasika). 

Bây giờ sẽ trình bày việc đếm số lượng Tâm Sở theo Phần Phối Hợp (Sampayoga 
naya) vừa theo thích hợp. 

Tâm Sở Bắt Định (AniyatayogTcetasika) ý muốn nói là Tâm Sở phối hợp với Tâm 
một cách bất định. 

11 Tâm Sở Bát Định là Tật Đố, Lận Sắc, Hói Hán, Trao Cử, Hôn Trầm, Thụy Miên, 
3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần. 

Tâm Sở Bắt Định có 3 thể loại là: 

1. Bát Đồng Hữu Thời Tâm Sở (Nanakadacicetasika: khác biệt và tùy lúc Tâm Sở): 
Là Tâm Sở phỗi hợp được khi có khi không, thỉnh thoảng, và không cùng nhau phối hợp có 
8 là Tật Dó (Issa), Lận Sắc (Macchariya), Hói Hán (Kukucca), 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
(Viraticetasika), 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññäcetasika). 

2. Hữu Thời Tám Sở (Kadacicetasika) là Tâm Sở phôi hợp được khi có khi không, 
có 1 là Ngã Man (Mana). 

3. Cộng Đông Hữu Thời Tâm Sở (Sahakadäcicetasika: tùy lúc và cùng nhau Tâm 
Sở) là Tâm Sở phối hợp được khi có khi không, nhưng cùng nhau phối hợp, có 2 Tâm Sở là 
Hôn Trầm (Thĩna), Thụy Miên (Middha). | 


PHẢN PHÓI HOP (SAMPAYOGANAYA) 


Phàn Phói Hop (Sampayoganaya) là viéc néu Tám Só lén dé cáp làm chú yéu và tim 
kiém só luong Tám mà các Tám Só phói hop duoc. 

Có 16 Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) đó là: 

(1) 13 Tâm Sở Tợ Tha có 7 Phần Phối Hợp. 

(2) 14 Tâm Sở Bắt Thiện có 5 Phần Phối Hợp. 
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(3) 25 Tâm Sở Tinh Hảo có 4 Phần Phối Hợp. 
gom lai thành 16 Phàn Phói Hop (Sampayoganaya). 


13 TÂM SỞ TQ THA CÓ 7 PHÁN PHÓI HOP ` 


7 Tám Sở Biến Hành (Sabbacittasadharapacetasika) từng mỗi Tâm Sở phối hop 
được trong 89 hoặc 121 Tâm, tất cả tính thành 1 phán. 

Tâm Sở Tầm (Vitakkacetasika) phối hợp được trong 55 Tâm, là 44 Tâm Dục Giới 
(trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức), 11 Tâm Sơ Thiền. 66 Tâm không phôi hợp được, là 10 Tâm 
Ngũ Song Thức, II Tâm Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Thiền, 11 Tâm Tứ Thiền, 23 Tâm Ngũ 
Thiên, tính thành 1 phân. 

Tám Sở Tứ (Vicaracetasika) phối hợp được trong 66 Tâm, là 44 Tâm Dục Giới (trừ 
10 Tâm Ngũ Song Thức), 11 Tâm Sơ Thiền, 11 Tâm Nhị Thiền. 55 Tâm không phối hợp 
được, là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 11 Tâm Tam Thiền, 11 Tâm Tứ Thiền, 23 Tâm Ngũ Thiên, 
tính thành 1 phan. 

Tâm Sở Thắng Giải (Adhimokkhacetasika) phối hợp được trong 110 Tâm, là 43 
Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, ] Hoài Nghi), 27 Tâm Dáo Đại, 40 Tâm Siêu 
Thé. 11 Tám khóng phói hop duoc, là 10 Tám Ngũ Song Thức, 1 Tâm Tương Ung Ung Hoài 
Nghi, tính thành 1 phân. 

Tâm Sở Cần (Viriyacetasika) phối hop được trong 105 Tâm, là 38 Tâm Dục Giới 
(trừ 15 Tâm Di Thuc Quả Vô Nhân, 1 Tâm Khai Ngũ Môn), 27 Tâm Đáo Dai, 40 Tâm Siêu 
Thế. 16 Tâm không phối hợp được, là 15 Tâm Di Thục Quả Vô Nhân, 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 
tính thành 1 phân. 

Tâm Sở Hy (Piticetasika) phối hop được trong 51 Tâm, là 18 Tâm Dục Giới Câu 
Hành Hy, 11 Tâm Sơ Thiền, 11 Tâm Nhị Thiền, 11 Tâm Tam Thiền. 70 Tâm không phối hợp 
được, là 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm Thân Thức, 55 Tâm Câu Hành Xả Tho, 11 Tám Tứ Thiền, 
tính thành 1 phần. 

Tâm Sở Duc (Chandacetasika) phối hợp được 101 Tâm, là 34 Tâm Dục Giới (trừ 2 
Tâm căn Si, 18 Tâm Vô Nhân), 27 Tâm Dáo Đại, 40 Tâm Siêu Thế. 20 Tâm không phối hợp 
được, là 2 Tâm căn Si, 18 Tâm Vô Nhân, tính thành 1 phần. 


14 TÂM SỞ ВАТ THIỆN CÓ 5 PHÀN PHÓI HỢP 


4 Tâm Sở Si Phần (Mocatukacetasika) từng mỗi Tâm Sở phối hợp được trong 12 
Tâm Bát Thiện, tất cả tính thành 1 phan. 

3 Tám Sở Tham Phần (Lotikacetasika): Tâm Sở Tham phối hop được trong 8 Tám 
căn Tham, Tâm Sở Tả Kiến phối hợp được trong 4 Tâm Tương Ứng Kiến, Tâm Sở Ngã Mạn 
phối hợp được trong 4 Tâm Bát Tương Ưng Kiến, tính thành 1 phân. 

4 Tâm Sở Sân Phần (Docatukacetasika) từng mỗi Tâm Sở phối hợp được trong 2 
Tâm căn Sân, tính thành 1 phân. 


224 


2 Tám Sở Hôn Phần (Thidukacetasika) từng mỗi Tâm Sở phối hợp được trong 4 
Tám căn Sân, tính thành 1 phán. 

1 Tám Só Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) phói hop duoc trong 1 Tám Tuong Ung 
Hoài Nghi, tính thành 1 phàn. 


25 TÂM SỞ TINH HẢO CÓ 4 PHÁN PHÓI HOP 


19 Tám Së Tinh Hào Bién Hành (Sobhanasadharanacetasika) từng mỗi Tâm Só 
phối hợp được trong 59 hoặc 91 Tâm Tịnh Hảo, là 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 27 Tâm Dáo 
Đại, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé, tính thành 1 phần. 

3 Tám Sở Ngăn Trừ Phân (Viratieetasika) từng mỗi Tâm Sở phối hợp được trong 
16 hoặc 48 Tâm, là 8 Tâm Đại Thiện, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé, tính thành 1 phần. 

2 Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaíifiacetasika) từng mỗi Tâm Sở phối hợp được 
trong 28 Tâm, là 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tám Đại Duy Tác, 12 Tâm Sắc Giới (trừ 3 Tâm Ngũ 
Thién), tính thành 1 phần. 

1 Tâm Sở Trí Tuệ (Pafifiacetasika) phối hợp được trong 47 hoặc 79 Tâm, là 12 Tâm 
Dục Giới Tương Ung Trí, 27 Tâm Đáo Đại, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé, tính thành 1 phan. 


TÓM TẮT NGUYÊN TÁC 16 PHÀN PHÓI HỢP 
13 TÂM SỞ ТО THA (ANNASAMANACETASIKA 13) CÓ 7 PHÁN PHÓI HOP 


Tâm Sở (Cetasika) Phối Hợp Được Và Không Được Tính Thành Phần 
Biến Hành | 7 89 hoặc 121 ] 
Tâm Sở Tầm 55/66 | 
Tâm Sở Tứ 66 / 55 | 
Tâm Sở Thắng Giải 110/11 l 
Tám Só Càn 105/16 - l 
Tàm Só Hy 51/70 1 
Tám Só Duc 101 / 20 | 


14 TÂM SỞ BAT THIỆN (AKUSALACETASIKA 14) CÓ 5 PHÁN PHÓI HỢP 


Tâm Sở (Cetasika) Phối Нор Được Và Không Được Tính Thành Phần 
4 Tâm SởSiPhần ` 12 1 
3 Tám Só Tham Phàn 8,4,4 1 
4 Tám Sở Sân Phần 2 | 
2 Tâm Sở Hôn Phần 5 ] 
1 Tám Só Hoài Nghi | 1 j 


25 ТАМ SỞ TINH HẢO (SOBHANACETASIKA) CÓ 4 PHÁN PHÓI HOP 
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Tâm Sở (Cetasika) Phối Hợp Được Và Không Được Tính Thành Phân 


19 Bién Hành 59 hoác 91 1 
3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 16 hoặc 48 | 
2 Tâm Sở Vô Lượng Phân 28 l 
1 Tám Só Trí Tuê 47 hoác 79 ] 


KỆ TRÌNH BÀY NGUYÊN TÁC PHÁN PHÓI HỢP MỘT CÁCH GIẢN LƯỢC 


Satta sabbattha yujjanti Yathayogam pakinnakã 
Cuddasäkusalesveva Sobhanasveva sobhanã 
Dịch rằng 7 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) thường phối hợp 
trong hết cả Tâm. 6 Tám Sở Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika) thường phối hợp trong các 
Tâm được phối hợp. 14 Tâm Sở Bắt Thiện (Akusalacetasika) thường chỉ phối hợp trong 12 
Tâm Bát Thiện. 25 Tâm Së Tịnh Hảo (Sobhanacetasika) thường chỉ phối hợp trong 59 
hoặc 91 Tâm Tịnh Hảo thôi. e 


PHÀN TONG HỢP (SANGAHANAYA) 


Phần Tổng Hop (Sangahanaya) là việc nêu Tâm lén đề cập làm chủ yếu và tìm kiếm 
số lượng Tâm Sở phối hợp được với các Tâm йу. 

Có 33 Phần Tổng Hop (Sañgahanaya) đó là: 

(1) 12 Tâm Bắt Thiện có 7 Phần Tổng Hợp. 

(2) 18 Tâm Vô Nhân có 4 Phần Tổng Hợp. 

(3) 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo có 12 Phần Tổng Hợp. 

(4) 27 Tâm Бао Đại có 5 Phần Tổng Нор. 

(5) 40 Tâm Siêu Thế có 5 Phần Tổng Hợp. 

сот lại thành 33 Phần Phối Hợp (Sangahanaya). 


12 TÂM BÁT THIỆN CÓ 7 PHẢN TÔNG HỢP 


Số lượng 19 Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ nhất và thứ hai Vô Dẫn, tính 1 
phần. Số lượng 18 Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ ba và thứ tư Vô Dẫn, tính 1 phân. 
Số lượng 20 Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ năm Vô Dẫn, tính 1 phán. Số lượng 21 
Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ nhất và thứ hai Hữu Dẫn, tính 1 phần. Số lượng 20 
Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ ba và thứ tư Hữu Dẫn, tính 1 phần. Số lượng 22 Tám 
Sở phối hợp được trong Tâm thứ năm Hữu Dẫn, tính 1 phần. Số lượng 15 Tâm Sở phối hop 
được trong 2 Tâm căn Si, tính 1 phân. 


18 TÂM VÔ NHÂN CÓ 4 PHÂN TONG HỢP 
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Só luong 12 Tám Só phói hop duoc trong 1 Tám Tiéu Sinh, tính 1 phân. Số lượng 11 
Tâm Sở phối hợp được trong 1 Tâm Thám Tán Hy Thọ với 1 Tâm Khai Y Môn, tính 1 phần. 
Só luong 10 Tám Só phói hop duoc trong 3 Tám Y Giói vói 2 Tam Thám Tán Ka Tho, tính 
1 phán. Só luong 7 Tám Só phói hop duoc trong 10 Tám Ngü Song Thüc, tính 1 phàn. 


24 TÀM DUC GIÓI TINH HÁO CÓ 12 PHÀN TÓNG HOP 


Số lượng 38 Tám Sở phối hợp được trong Tâm thứ 1 với thứ 2, tính 1 phần. Số lượng 
cả đôi 37 Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ 3 / 4 với Tâm thứ 5 / 6, tính thành 2 phần. 
Số lượng 36 Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ 7 với Tâm thứ 8, tính 1 phân. Số lượng 
33 Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ 1 với Tâm thứ 2, tính 1 phần. Số lượng cả đôi 32 
Tâm Sở phối hợp được trong Tâm thứ 3 / 4 với Tâm thứ 5 / 6, tính 2 phần. Số lượng 31 Tâm 
Sở phối hợp được trong Tâm thứ 7 với Tâm thứ 8, tính 1 phần. Số lượng 35 Tâm Sở phối hop 
được trong Tâm thứ 1 với Tâm thứ 2, tính 1 phần. Số lượng cà đôi 34 Tâm Sở phối hợp được 
trong Tâm thứ 3 / 4 với Tâm thứ 5 / 6, tính thành 2 phân. Số lượng 33 Tâm Sở phối hop được 
trong Tâm thứ 7 với Tâm thứ 8, tính 1 phần. 


27 TÂM BÁO ĐẠI CÓ 5 PHÀN TONG HỢP 


Số lượng 35 Tâm Sở phối hợp được trong 3 Tâm Sơ Thiên, tính 1 phần. Số lượng 34 
Tâm Sở phối hợp được trong 3 Tâm Nhị Thiền, tính 1 phần. Số lượng 33 Tâm Sở phối hợp 
được trong 3 Tâm Tam Thiên, tính 1 phần. Số lượng 32 Tâm Sở phối hợp được trong 3 Tâm 
Tứ Thiên, tính 1 phần. Số lượng 30 Tâm Sở phối hợp được trong 15 Tâm Ngũ Thiền, tính 1 
phân. 


40 ТАМ SIÊU THÉ CÓ 5 PHÀN TONG HỢP 


Số lượng 36 Tâm Sở phối hợp duoc trong 8 Tám Sơ Thiền, tính 1 phần. Số lượng 35 
Tâm Sở phối hợp được trong 8 Tâm Nhị Thiền, tính 1 phần. Số lượng 34 Tâm Sở phối hợp 
được trong 8 Tâm Tam Thiên, tính 1 phần. Số lượng cả đôi 33 Tâm Sở phối hợp được trong 
8 Tâm Tứ Thiền với 8 Tâm Ngũ Thiền, tính thành 2 phần. 

Ghi chú: Việc tính số lượng Phần Tông Hợp ấy, cho tính đếm Tâm có số lượng Tâm 
Sở bảng nhau thành một phần, có vài Tâm có Tâm Sở phối hợp được bằng nhau, thế nhưng 
tính thành hai phần, cháng hạn như Tám Đại Thiện thứ 3 với thứ 4, thứ 5 với thứ 6; Tâm Dai 
Quả thứ 3 với thứ 4, thứ 5 với thứ 6; và Tâm Dai Duy Tác thứ 3 với thứ 4, thứ 5 với thứ 6; 
những thể loại Tâm này có Tâm Sở phối hợp được bằng nhau, thế nhưng tính thành 2 phan. 
Là nhu thé này do khác biét nhau bói theo Tho (Vedana) và Phói Hop (Sampayoga). 


KÉ TRÌNH NGUYÊN TÁC PHÀN TONG HỢP MỘT CÁCH GIẢN LƯỢC 
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Chattimsanuttare һатта Paficatimsa mahaggate 


Atthatimsapi labbhanti Катауасагаѕођћапе 
Sattavisati puññamhi Dvadasahetuketi ca 
Yathasambhavayogena Paficadha tattha sangaho. 


Phần Tổng Hợp (Sangahanaya) là việc tính số lượng Tâm Sở trong 89 hoặc 121 Tâm 
có 5 trường hợp vừa theo thích hợp được phối hợp, đó là: 

Chattimsanuttare dhammä: Trong Tâm Siêu Thé có Tâm Sở phối hợp được 36, đó 
là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 23 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

Pañcatimsa mahaggate: Trong Tâm Đáo Dai có Tâm Sở phối hợp được 35, đó là 13 
Tâm Sở To Tha, 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân). 

Atthatimsapi labbhanta Kamavacarasobhane: Trong Tâm Dục Giới Tinh Hảo có 
Tâm Sở phối hợp được 38, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 25 Tâm Sở Tịnh Hảo. 

Sattavisati puññamhi: Trong Tám Bát Thiện có Tâm Sở phối hợp được 27, đó là 13 
Tâm Sở Tợ Tha, 14 Tâm Sở Bắt Thiện. | 

Dvadasahetuketi ca: Trong Tâm Vô Nhân có Tâm Sở phối hop được 12, đó là 12 
Tâm Sở Tợ Tha (trừ Tâm Sở Dục). 


PHÁN CHIA 27 TÂM SỞ THEO 12 TÂM BÁT THIỆN 
(SATTAVISATI PANNAMHI) 


Tâm Dai Thiện thứ 1 với thứ 2 phối hop được 38 Tâm Sở, là 13 Tâm Só To Tha, 25 
Tâm Sở Tinh Hảo. 

Tâm Đại Thiện thứ 3 với thứ 4 phối hợp được 37 Tâm Sở, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 24 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ Trí Tuệ). 

Tâm Đại Thiện thứ 5 với thứ 6 phối hợp được 37 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ 
Hỷ), 25 Tâm Sở Tịnh Hảo. 

Tâm Раі Thiện thứ 7 với thứ 8 phối hop được 36 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ 
Hỷ), 24 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ Trí Tuệ). 

Tâm Đại Quả thứ 1 với thứ 2 phối hợp được 33 Tâm Sở, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 Tâm 
Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 1 Tâm Sở Trí Tuệ. 

Tâm Đại Quả thứ 3 với thứ 4 phối hợp được 32 Tâm Sở, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 Tâm 
Sở Tịnh Hảo Biến Hành. 

Tâm Đại Quả thứ 5 với thứ 6 phối hợp được 32 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ 
Hỷ), 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 1 Tâm Sở Trí Tuệ. 

Tâm Đại Quả thứ 7 với thứ 8 phối hợp được 31 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ 
Hy), 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành. 

Tâm Đại Duy Tác thứ 1 với thứ 2 phối hợp được 35 Tâm Sở, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 22 
Tâm Sở Tinh Hạo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân). 
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Tâm Đại Duy Tác thứ 3 với thứ 4 phối hop được 34 Tám Sở, là 13 Tâm Sở To Tha, 21 
Tam Só Tinh Hào (tru 3 Tám Sở Ngăn Trừ Phần, 1 Tâm Sở Trí Tuệ). 

Tâm Đại Duy Tác thứ 5 với thứ 6 phối hợp được 34 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(trừ Hy), 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phan). 

Tâm Đại Duy Tác thú 7 với thứ 8 phối hop được 33 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở To Tha 
(trừ Hy), 21 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, 1 Tâm Sở Trí Tuệ). 


PHÁN CHIA 35 TÂM SỞ THEO 27 TÂM DÁO ĐẠI 
(PANCATIMSA MAHAGGATE) 


3 Tâm So Thién phối hop duoc 35 Tám Sở, là 13 Tám Sở To Tha, 22 Tâm Só Tinh 
Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phan). 

3 Tâm Nhị Thiền phối hop được 34 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Tầm), 22 Tâm 
Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần). 

3 Tâm Tam Thiên phối hợp được 33 Tâm Sở, là 11 Tâm Sở То Tha (trừ Tầm, Tứ), 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần). 

3 Tâm Tứ Thiền phối hợp được 32 Tâm Sở, là 10 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ, Hỷ), 
22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân). 

15 Tâm Ngũ Thiền phối hợp được 30 Tâm Sở, là 10 Tâm Sở To Tha (trừ Tầm, Tứ, 
Hy), 20 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). 


PHÁN CHIA 36 TÂM SỞ THEO 40 TÂM SIÉU THÉ 
(CHATTIMSANUTTARE DHAMMA) 


8 Tâm Sơ Thiền phối hợp được 36 Tâm Sở, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 23 Tâm Sở Tịnh 
Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

8 Tâm Nhị Thiền phối hợp được 35 Tâm Sở, là 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Tầm), 23 Tâm 
Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

8 Tâm Tam Thiền phối hợp được 34 Tâm Sở, là 11 Tâm Sở Tọ Tha (trừ Tầm, Tứ), 23 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

8 Tâm Tứ Thiền và 8 Tâm Ngũ Thiền phối hợp được 33 Tâm Sở, là 10 Tâm Sở Tợ 
Tha (trừ tâm, Tứ, Hy), 23 Tâm Só Tịnh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 
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TRÌNH BÀY HÓN HỢP HAI PHÁN (TADUBHAYAMISSAKANAYA = ТАР + 
UBHAYA + MISSAKA + NAYA) LÀ PHAN PHÓI HQP (SAMPAYOGA) 
VÀ PHÀN TONG HOP (SANGAHA) KÉT HOP NHAU 


(Cetasika) (Sangaha) (Sampayoga) phối hợp được 
Hành | 
 TàmsóTGt | 6 | 52 | 5l(rừchmhmình) | 
Hoài Nghi, chính mình 
4 Tâm Sở Si Phần 
Tâm Sở Tham ma a 21 (trừ chính minh 


20 (trừ Mạn, chính 
mình 

20 (її Kiến, chính 
mình 

21 (trừ chính mình 
19 (trừ Lân Sắc, Hoi Hàn, 
Hoài Nghi, chính mình 
19 (trừ Tat Đó, Hồi Hân, 
Hoài Nghi, chính mình 
19 (trừ Tật Đố, Lận Sắc, 


Tâm Sở Tà Kiến 4 
Tâm Sở Ngã Mạn 
Tâm Sở Tật Đồ 
Tâm Sở Lận Sắc 
Tâm Sở Hồi Hận 
Từng mỗi cái — 5 
2 Tâm Sở Hôn Phân 


Tâm Sở Hoài Nghi ] 
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2 Vô Lượng Phân 
37 (trừ chính mình) 


37/10 3 


Trình bày Hỗn Hợp Hai Phần (Tadubhayamissakanaya) là việc nêu Tâm Sở lên 
đề cập làm chủ yếu và tìm kiếm số lượng Tâm Sở phối hợp với các Tâm Sở ây, theo nguyên 
tắc của Phần Phối Hợp và PhánTóng Нор kết hợp nhau. 
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TRÌNH BÀY 3,426 TÂM SỞ MOT CÁCH QUÁNG NGHĨA 


Tâm Sở Biến Hành 7 x 121 = 847 gom thành 847 Tâm Sở Biến Hành gom 


Tâm Sở Тат 13:55:69 55a thành 
Tâm Sở Tứ 1x66 = 66 1,335 
Tâm Sở Tháng Giải 1х 110 =110 gom thành To Tha 
Tám Só Cán 1x 105 = 105 488 Biét Cánh 

Tam Só Hy 1х 51 = 51 

Tàm Só Duc 1x 101 =101 

Tâm Sở Si Phần 4x 12= 48 

Tám Só Tham Ix 8= 8 

Tám Só Та Kién 1x 4= 4 gom thành 

TâmSởNgãMạn 1х 4= 4 83 Tâm Sở Bát Thiện 

Tám Sö Sân Phìn 4x 2= 8 


TâmSởHônPhẩn 2x 5 = 10 


Tâm Sở Hoài Nghi Lx pe || 

19 Tâm Sở Tinh Hảo Biến Hành 19x 91 = 1,7 29 

Tâm Sở Ngăn Trừ Phân 3х48 = 144 gom thành 

Tám Só Vó Luong Phán 2x 28 = 56 2, 008 Tâm Sở Tinh Hảo 
Tâm Sở Trí Tuệ 1x 79= 79 


Gom thành 3, 426 Tâm Sở một cách quảng nghĩa. 
PHÁN VẤN - ĐÁP TRONG ТАМ SỞ SIÉU LÝ (CETASIKAPARAMATTHA) 


1. Hồi: Hãy trình bày 4 trường hợp đặc tính của Tâm Sở, và nêu luận chứng Pali đến 
trình bày cho được thấy với (không cần phải dịch nghĩa). 

1. Đáp: 4 trường hợp đặc tính (Cetoyuttalakkhana — Tứ Đồng Trang Thái) của Tâm 
Sở, là: 

(1) Đồng Sinh (Ekuppäda): Tâm Sở này thường luôn câu sinh với Tám có nghĩa khi 
Tâm sinh Tâm Sở cũng sinh khởi với nhau, sẽ không thể là Tâm sinh trước, Tâm Sở sinh sau, 
hoặc Tâm Sở sinh trước, Tâm sinh sau được. 

(2) Đồng Diệt (Ekanirodha): Trong cùng một phương thức, khi Tâm diệt Tâm Sở 
cũng diệt với nhau, không có ai diệt trước hoặc diệt sau. 

(3) Đồng Đối Tượng (Ekalambana): Cảnh mà Tâm Sở vào tiếp thâu là cùng một 
Cảnh với Tâm vào tiếp thâu như nhau, Tâm tiếp thâu Cảnh sắc trắng, Tâm Sở cũng tiếp thâu 
Cảnh sắc trắng. 

(4) Đồng Trú Căn (Ekavatthuka): Chỗ nương sinh của Tâm Sở cũng như nhau với 
chỗ nương sinh của Tâm, chẳng hạn nhu Tâm nương vào con mắt sinh, Tâm Sở cũng nương 
vào con mắt sinh cùng: Tâm nương vào Y Vật sinh, Tâm Sở cũng nương vào Ý Vật sinh cùng 
như vậy, như có Pali trình bày rằng: 
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Ekuppàdanirodhà ca Ekalambanavatthuka 


LE 


Cetoyutta dvipaññãsa һатта cetasikã mata 


2. Hỏi: Lë thường chúng hữu tinh thường có các khí quan lớn nhỏ, thế nhưng néu nhu 
không có Danh Pháp (Namadhamma) là Tâm Tâm Sở cùng vào phối hợp với nhau, những 
thé loại khí quan này cũng không có khả năng thành tựu các công việc nào cả; cho dù có Tâm 
vào phối hợp, thé nhưng néu như không có Tâm Sở cùng vào phối hợp, hoặc có Tâm Sở vào 
phối hợp, thế nhưng néu như không có Tâm cùng vào phối hợp, cũng không có khả năng 
thành tựu các công việc nào được, tương tự như nhau. Sự việc như vậy là do bởi nguyên nhân 
nào ? Hãy nêu thí dụ dẫn chứng cho thấy việc vào phối hợp của Tâm và Tâm Sở làm cho 
chúng hữu tinh thành tựu được công viéc. 

2. Đáp: Lẽ thường chúng hữu tình dù có trọn đủ khí quan lớn nhỏ đi nữa, thế nhưng 
nêu như không có Danh Pháp (Namadhamma) là Tâm và Tâm Sở cùng vào phối hợp với 
nhau, những thể loại khí quan này cũng không có khả năng thành tựu các công việc nào cả; 
chí đến dù chỉ có Tâm sinh khởi, thế nhưng không có Tâm Sở vào phối hợp, các khí quan áy 
cũng không có khả năng thành tựu lợi ích nào được và một cách thống nhất với nhau, nêu như 
chỉ có Tâm Sở sinh khởi, không có Tâm cùng câu sinh, cũng không có khả năng thành tựu lợi 
ích nào được, tương tự như nhau. Sự việc như vậy là do bởi nguyên nhân thực tính của Tâm 
và Tâm Sở ấy là Pháp chủng cần phải cùng câu sinh với nhau, cùng diệt với nhau, cùng tiếp 
thâu một Cảnh với nhau và cùng nương sinh vào Vật với nhau, tỷ dụ như bánh xe răng xử 
dụng cho dòng điện. Nếu như chỉ có bánh xe răng không thôi thì không thê làm công việc 
được và bánh xe răng đang làm công việc xoay tròn do bởi nương vào dòng điện trong cả hai 
sợi dây điện. Nếu như đứt đi một sợi dây thì một mình bánh xe răng cũng không có khả năng 
làm công việc được. | 


3. Hồi: 52 Tám Sở ấy, răng theo nhóm có bao nhiêu, là những chi ? và trong từng mỗi 
nhóm có số lượng bao nhiêu ? là những chi ? 

3. Đáp: 52 Tâm Sở ấy, rằng theo nhóm có 3, là: nhóm Tâm Sở Tợ Tha (Añña 
samànarasicetasika), nhóm Tâm Sở Bắt Thiện (Akusalarasicetasika), nhóm Tâm Sở 
Tịnh Hảo (SobhanaräsTcetasika). 

Trong nhóm Tám Sở To Tha (Afifiasamanarasicetasika) có 13: 

7 Tám Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika), 6 Tâm Sở Biệt Cảnh (Pakin 
nakacetasika) gom thành 13. 

Trong nhóm Tâm Sở Bát Thiện (Akusalarasicetasika) có 14: 

4 Tâm Sở Si Phần (Mocatukacetasika), 3 Tâm Sở Tham Phần (Lotikacetasika), 4 
Tám Sở Sân Phần (Docatukacetasika), 2 Tâm Sở Hôn Phần (Thidukacetasika), 1 Tâm 
Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) gom thành 14. 

Trong nhóm Tâm Sở Tinh Hảo (Sobhanarasicetasika) có 25: 


232 


19 Tám Só Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhapasadharanacetasika), 3 Tám Sở Ngăn 


Тг Phân (Viraticetasika), 2 Tám Sở Vô Lượng Phần (Appamaññäcetasika), Tâm Sở 
Tuệ Quyền (PaññindrTyacetasika) gom thành 25. 


4. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa tên gọi những thể loại Tâm Sở này: (1) Tâm Sở Biến 
Hành, (2) Tâm Sở Biệt Cảnh, (3) Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành, (4) Tâm Sở Sân Phần, (5) 
Tám Só Tinh Hào Bién Hành, (6) Tám Só Уд Luong Phân. 

4. Đáp: Trình bày ý nghĩa của Tâm Sở là: 

(1) Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) có nghia là Tám Só phói hop 
với tất cả các Tâm. | p 

(2) Tâm Sở Biệt Cánh (Pakinnakacetasika) có nghia là Tám Só phói hop tàn lac 
trong kháp cà các phần Hiệp Thế - Siêu Thế, phần Tịnh Hảo — Vô Tịnh Hảo, phần Thiện — 
Bắt Thiện, Quả, Duy Tác; thế nhưng không phải hết cả thảy. 

(3) Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành (SabbäkusalayogTcetasika) có nghĩa là Tâm Sở 
phối hợp được trong tất cả 12 Tâm Bắt Thiện. | 

(4) Tám Sở Sân Phần (Docatukacetasika) có nghĩa là 4 Tâm Sở có Tâm Sở Sân 
(Dosacetasika) làm chủ yếu. 

(5) Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika) có nghĩa là Tâm Sở 
khắp cả trong Tâm có sự tịnh hảo và không có tội lỗi. 

(6) Tâm Sở Vô Lượng Phần (Appamaññãcetasika) có nghĩa là Tâm Sở sinh khởi do 
y cứ tất cả Khổ Dau Hữu Tinh (Dukkhitasatta) hoặc An Lạc Hữu Tinh (Sukhitasatta) vô 


hạn lượng. 


5. Hỏi: Hãy trình bày thực tính của các Tâm Sở như tiếp theo đây: Xúc, Thọ, Tư, Tác 
Y, Тат, Thắng Giải, Hy, Dục, Si, Tham, Sân, Chánh Ngữ, Chánh Mạng, Bi Mẫn, Tùy Hy. 

5. Đáp: Xúc (Phassa): Pháp chủng tiếp xúc Cảnh. 

Thọ (Vedana): Pháp chủng thụ huởng Cảnh. 

Tư (Cetanä): Pháp chủng đôn thúc và khuyên đạo Pháp tương ung trong Cảnh dé cho 
thực hiện các nhiệm vụ của mình. 

Tác Y (Manasikara): Pháp chủng lập tâm và dẫn đạo Pháp tương ưng đến Cảnh. 

Tám (Vitakka): Pháp chủng đưa Pháp tuong ưng đi đến Cánh, là tư khảo Cảnh. 

Thăng Giải (Adhimokkha): Pháp chủng phán đoán Cảnh. 

Hy (Piti): Pháp chủng có sự tán mỹ hy duyệt trong Cảnh. 

Dục (Chanda): Pháp chủng dục cầu Cảnh. 

Si (Moha): Pháp chủng che đậy chân thực tính của Cảnh, là ngộ giải. 

Tham (Lobha): Pháp chủng có sự nhu cầu và mê luyến trong Cảnh dục trần 
(Kamagunarammana). 

Sán (Dosa): Pháp chüng làm nguy hai trong Cánh. 

Chánh Ngữ (Sammavaca): việc nói ngón ngữ trừ Tứ Ngữ Ác Hanh (Vaciduccarita) 
ra, không liên quan đến công việc sinh kế. 
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Chánh Nghiép (Sammakammanta): việc tao tác hành động trừ Tam Thân Ác Hạnh 
(Kayaduccarita) ra, không liên quan đến công việc sinh kế. 

Chánh Mạng (Ѕаттаајтуа): viéc phói hop sinh ké trừ Tứ Ngữ Ác Hanh (Vaciduc 
carita) và Tam Thân Ác Hạnh (Kayaduccarita). 

Bi Mẫn (Karuna): Pháp chủng có sự lân màn đối với Khô Dau Hữu Tình (Dukkhita 
satta), là người đang đón nhận sự khổ đau, hoặc sẽ đón nhận sự khổ đau trong thời gian tới. 

Tùy Hy (Muditä): Pháp chủng có sự hoan hy đối với An Lạc Hữu Tình (Sukhita 
satta), là người đang đón nhận sự an vui, hoặc sẽ được an vui trong thời gian tới. 


6. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa Tâm Sở như tiếp theo đây: (1) Tu vói Tác Y. 
(2) Tam vói Tú. (3) Duc vói Tham. (4) Hón Trám vói Thuy Mién. 

6. Đáp: (1) Sự khác biệt giữa Tư (Cetana) với Tác Y (Manasikàra): đó là thực tính 
của Tư (Cetanä) là Pháp chủng đôn thúc và khuyên đạo Pháp tương ưng trong Cảnh dé cho 
thực hiện các nhiệm vụ của mình. Thực tính của Tác Y (Manasikara) là Pháp chủng lập tâm 
và dẫn đạo Pháp tương ưng đến Cảnh. 

2 Tâm Sở này có thực tính na ná nhau, chỗ khác biệt đó cũng là Tư (Cetana) có nhiệm 
vụ đôn thúc, Tác Y (Manasikara) có nhiệm vụ dẫn đạo; ty dụ nhu chiếc xe đang chạy, chiếc 
xe chạy được cũng cần phải nương vào cả 4 bánh xe và trong số lượng cả 4 bánh xe này, hai 
bánh xe sau làm nhiệm vụ chuyền động và dẫn đạo chiếc xe đi đến đạo lộ sẽ cần phải đi; điều 
này nhu thế nào, Tâm Sở Tư (Cetanacetasika) cũng có nhiệm vụ đôn thúc và khuyên dao 
Tâm và Tâm Sở cùng nhau sinh khởi với mình, cho làm các nhiệm vụ của mình, cho thành 
tựu tương tự với hai bánh xe phía sau, và Tâm Sở Tác Ý (Manasikäraceta sika) có nhiệm 
vụ dẫn đạo Tâm và Tâm Sở cùng nhau sinh khởi với mình, cho trực chỉ đi thăng đến các Cảnh 
tựa như hai bánh xe trước như thế ấy. 

(2) Sự khác biệt giữa Tâm (Vitakka) với Tứ (Vicara): đó là thực tính của Tầm 
(Vitakka) là Pháp chủng tư khảo Cảnh và đưa Pháp tương ưng lên đến Cảnh. Thực tính của 
Tứ (Vicara) là Pháp chủng có việc ôm ấp phủ lấy Cảnh. 

2 Tâm Sở này có sự khác biệt nhau, tỷ dụ như tiếng chuông, chuông vang lên lần đầu 
tiên được sánh với Tầm (Vitakka) làm nhiệm vụ đưa Tâm và Tâm Sở cùng nhau sinh khởi 
với mình, cho vào đến các Cảnh; tiếng chuông ngân vang vẫn chưa bién mát được sánh với 
Tứ (Уісага) làm nhiệm vu diu dắt Tâm và Tâm Sở cùng nhau sinh khởi với minh, cho ở trong 
Cảnh vẫn chưa biến mất đi. 

(3) Sự khác biệt giữa Dục (Chanda) với Tham (Lobha): dó là thuc tính спа Duc 
(Chanda) là Pháp chüng duc càu Cánh. Thuc tính cüa Tham (Lobha) là Pháp chüng có su 
nhu cầu và mê luyến trong Cảnh dục trần (Kamagunarammana). 

2 Tâm Sở này có thực tính na ná nhau, thế nhưng sự dục cầu trong Cảnh là thực tính 
của Duc (Chanda) áy khóng có viéc kháu luu. Cón viéc dục câu là thuc tính của Tham 
(Lobha) ấy có việc khấu lưu trong Cảnh. Nếu như sẽ tỷ dụ so sánh 2 Tâm Sở này, ay là sự 
dục câu sẽ là thực tính của Dục (Chanda) tựa như một người bệnh cần phải uống thuốc, tiêm 
thuốc. Sự nhu cầu hạng loại này không có sự hấp lực một cách lao cố, mà chỉ là nhu cầu thờ 
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o lánh dam thói, cón su nhu cầu sẽ là thực tính của T ham (Lobha) tựa như một người đói 
cần vật thực. Sự nhu cầu hạng loại này có sự hấp lực một cách lao сб. . 

(4) Sự khác biệt giữa Hôn Trầm (Thĩna) với Thụy Miên (Middha): đó là thực tính 
của Hôn Trầm (Thĩna) là Pháp chủng làm cho Tâm trì đốn thoái súc khỏi Cảnh. Còn Thụy 
Miên (Middha) có nhiệm vụ làm cho Tâm Sở câu sinh với mình trì đốn thoái súc khỏi Cảnh. 

Thế nhưng cả 2 Tâm Sở này cũng hẳn là Pháp chủng thoái súc trong Cảnh tương tự 
như nhau, tỷ dụ như đốm lửa với ánh sáng. Trong sát na đốm lửa có năng lực giảm xuống thì 
ánh sáng cũng cùng nhau giảm xuống dàn; năng luc giảm xuống của đốm lửa tỷ như Hôn 
Trầm (Thina), việc giảm xuống của ánh sáng ty như Thụy Mién (Middha). 


7. Hói: H&y doc tén các Tám Só có Pháp chüng nhu tiép theo dáy: (1) Pháp chüng ky 
ức Cảnh. (2) Pháp chủng an dinh và cho Pháp tương ưng hiện hữu trong một Cánh. (3) Pháp 
chủng bảo hộ Pháp tương ưng. (4) Pháp chủng có việc ôm ấp phủ lấy Cảnh. (5) Pháp chủng 
có sự thấy sai trong Cảnh. (6) Pháp chủng có sự ngạo mạn, bài giá tử. (7) Pháp chủng có sự 
tâm phiền trong Ác Hạnh đã tạo tác, và trong Thiện Hạnh chưa được thực hiện. 

7. Đáp: (1) Pháp chủng ký ức Cảnh, gọi tên là Tâm Sở Tưởng (Saññäcetasika). 

(2) Pháp chủng an định và cho Pháp tương ưng hiện hữu duy nhất trong một Cảnh, gọi 
tên là Tâm Sở Nhất Thống (Ekaggatàácetasika): 

(3) Pháp chủng bảo hộ Pháp tương ưng, gọi tên là Tâm Sở Mạng Quyền (Jivitin 
driyacetasika). 

(4) Pháp chủng có việc ôm ấp phủ lấy Cảnh, gọi tên là Tâm Sở Tứ (Vicaracetasika). 

(5) Pháp chủng có sự thấy sai trong Cảnh, gọi tên là Tâm Sở Tà Kiến (Ditthiceta 
sika). 

(6) Pháp TE có su ngao man, bài giá tu, goi tên là Tám S6 Nga Man (Mana 
cetasika). 

(7) Pháp chüng có su tám phién trong Ác Hanh dá tao tác, và trong Thién Hanh chua 
duoc thuc hién, goi tên là Hói Hán (Kukucca). 


8. Hỏi: Sự hoài nghi nhu thé nào gọi tên là Hoài Nghi (Уісікіссһа) ? Sự hoài nghi 
trong món hoc dang hoc hỏi nghiên cứu, hoặc sự hoài nghi trong danh tánh người, danh xưng 
sự vật chưa từng rõ biết, cũng là Hoài Nghi hay không ? Hãy giải thích. 

8. Đáp: Sự hoài nghi chỗ gọi tên là Hoài Nghỉ (Vicikiccha) ấy là sự hoài nghi, bát 
| tuong tín trong Ап Đức Phật, Ân Đức Pháp, Án Đức Tăng, Cha, Mẹ, Giáo Thọ Sư rằng Ấn 
Đức của những sự kiện này có hay không. 

Bát tương tín trong Thiện Nghiệp Luc, Bát Thiện Nghiệp Lực rằng có thực hay không. 

Bất tương tín trong quả báo của Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực rằng có 
thực hay không. 

Bát tương tín trong kiếp sống (Bhava — Sinh Hữu) này, kiếp sống tới răng có thực hay 
không. 

Bắt tương tín trong các điều Pháp Hành răng có thực hay không. 
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Bát tuong tín trong Cói Dia Nguc, Cói Thién Giói ráng có thuc hay khóng. 

Cón su hoài nghi trong món hoc dang học hỏi nghiên cứu, hoặc sự hoài nghi trong 
danh xưng sự kiện chưa từng rõ biết, không gọi tên là Hoài Nghi (Vicikiccha). 

Tâm sinh khởi Thiện (Kusalacittuppada), Tám sinh khởi Bát Thiện (Akusalacit 
tuppada), Tám sinh khởi Duy Tác (Kriyacittuppaáda), có với Tầm (Vitakka), Tứ (Vica 
ra) làm chủ yếu, có với Thám Tuệ (Vicaranapafifia) làm chủ yếu, tùy thuộc người, tức là 
nếu hạng Phàm Phu (Puthujjana) và Bậc Quà Hữu Hoc (Phalasekkhapuggala) cũng là 
bất luận thể loại nào thuộc Tâm sinh khởi Thiện (Kusalacittuppäda), Tâm sinh khởi Bát 
Thién (Akusalacittuppada), néu là Bác Уд Sinh cüng là Tám sinh khói Duy Tác Uerum. 


cittuppada). 


9, Hỏi: Trong 19 Tâm Sở Tinh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika) kế từ 
Tín (Saddha) v.v. Trung Gian (Tatramajjhattatà) là cuối cùng không có trình bày thành 
từng đôi, thé nhung 6 Tâm Sở khác, có An Tịnh (Passaddhi) v.v. Chánh Trực (Ujuka tà) 
là cuối cùng, trình bày thành từng đôi, chỗ khác biệt như vậy do bởi nguyên nhân nào, và có 
sự lập ý khác biệt nhau như thé nào: ? 
9, Đáp: Trong 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika) kể từ 
Tâm Sở Tín (Saddhãcetasika) cho đến Trung Gian (Tatramajjhattata), Đức Phật không 
có lập ý trình bày thành từng đôi, vì thực tính của những thể loại Tâm Sở này hiện hành đặc 
biệt chỉ ở Danh Pháp (Namadhamma) và Sắc Biểu Tri (Viññattirũpa) thôi, bát phó bién 
trong khắp cả sắc thân. Còn 6 thể loại Tâm Sở khác nữa có An Tịnh (Passaddhi) v.v. có khả 
năng làm cho Danh Pháp (Namadhamma) và khắp cả sắc thân có được trạng thái an tinh, 
trạng thái khinh khoái v.v. hiển hiện được, vì thế Đức Phật mới lập ý để cho liễu tri rằng 
nương vào mãnh lực của 6 thể loại Tâm Sở này, cả Danh và Sắc thường có trạng thái hiện 
hành tương tự như nhau, mới lập ý trinh bày thé loại Tâm Sở này thành từng đôi với nhau. 
10. Hỏi: Hãy dịch câu kệ như tiếp theo đây: 
Terasañña samana ca Cuddasakusala tatha 
Sobhanã pañcavisati Dvipaññãsa pavuccare. 
10. Бар: Dịch răng “Ngài dé cập số lượng Tâm Sở rằng có 52, đó là 13 Tâm Só То 
Tha, 14 Tâm Sở Bát Thiện, 25 Tâm Sở Tịnh Hảo”. 


11. Hỏi: Hãy dịch và giải thích câu kệ như tiếp theo đây: 
Satta sabbattha yujjanti Yathäyogam pakinnakà 
Cuddasäkusalesveva Sobhanasveva sobhana 
11. Đáp: Dich rằng “7 Tám Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) thường 
phối hợp trong hết tát cả Tâm. 6 Tâm Sở Biệt Cánh (Pakinnakacetasika) thường phối hợp 
trong các Tâm được phối hợp. 14 Tâm Sở Bắt Thiện (Akusalacetasika) thường chỉ phối hợp 
trong 12 Tâm Bắt Thiện. 25 Tâm Sở Tịnh Hảo iL c A thuóng chi phối hop 
trong 59 hoặc 91 Tâm Tinh Hảo thói. с. 
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Giải Thích: Câu kệ này trình bày một cách giản lược nguyên tác của Phần Phối Hợp 
(Sampayoganaya) nhám dé cho các hoc vién nám giữ làm cán bản trước, rồi tiếp nói sẽ trình 
bày ý nghĩa trong Phân Phối Hợp Pampayoganaya) mót cách guang nghia. 


12. Hói: Tám Só phối hop duoc vói tát cà Tam Hiệp Thế có số lượng bao nhiêu ? Là 
những chi ? 

12. Dáp: Tám Só phói hop duoc vói tát cà Tám Hiép Thé có só lượng 7, là 7 Tâm Sở 
Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) 


13. Hỏi: Hãy trình bày số lượng Tâm phối hop duoc và không phối hợp được với Tám 
Sở tiếp theo đây: Tầm (Vitakka), Thắng Giải (Adhimokkha), Cần (Viriya), Hy (Prti), Duc 
(Chanda). 

13. Đáp: Tâm phối hợp với Tầm (Vitakka) được 55, bất phối hợp được 66. Tâm phối 
hợp với Thắng Giải (Adhimokkha) được 1 10, bát phối hợp được 11. Tâm phối hợp với Cần 
(Viriya) được 105, bất phối hợp được 16. Tâm phối hợp với Hy (Ртб) được 51, bất phối hợp 
được 70. Tâm phối hợp với Dục (Chanda) được 101, bất phối hợp được 20. 

14. Hỏi: Tâm Câu Hành Hy (Somanassasahagatacitta) bát phối hợp với Hy (Pīti) 
có số lượng bao nhiêu, và cho lời giải thích rằng bát phối hợp do bởi nguyên nhân nào 2 

14. Đáp: Tâm Câu Hành Hy (Somanassasahagatacitta) bất phối hợp với Hy (Pīti) 
có số lượng 11, là 11 Tâm Tứ Thiền. Chỗ Hy bát phối hợp cũng vi Hy bát hợp đắc lai với 
phẩm cách (Addhayasaya) của Tam Thién Hanh Van Giá (Tatiyajhanalabhipugsgala), 
có nghĩa Bậc Tam Thién Hanh Vận Giả này khi đã xuất khói Tam Thiền khán kiến tội hành 
спа Hy (Pīti), có sự yếm phiền đối với Hy, vì thế khi thực hành tàng Thiền kế tiếp và Tâm. 
Thién sinh khởi lần thứ 4 này mới bát phối hợp với Hy (Piti). | 


15. Hỏi: Hãy trình bày Tám Di Thuc Quá (Vipakacitta) phối hop được với các Tâm 
Sở tiếp theo đây: Xúc (Phassa), Thọ (Vedanä), Tứ (Vicära), Cần (Viriya), Hy (Pīti). 

15. Đáp: Tâm DỊ Thuc Quả phối hợp với Tám Sở Xúc (Phassacetasika) là tắt cá Tâm 
Dị Thục Quả. Tâm Di Thục Quả phối hợp với Tâm Sở Tho (Vedanäcetasika) là tất cả Tâm 
DỊ Thục Quả. 

| Tám Di Thuc Quà phói hop với Tâm Sở Tứ (Vicüracetasika) là 2 Tam Tiếp Tháu 
(Sampaticchanacitta), 3 Tam Thám Tán (Santiranacitta), 8 Tâm Dai Quả (Маһауірака 
citta), 5 Tâm Quả Sơ Thiền (Pathamajhänavipäkacitta), 5 Tâm Quả Nhị Thiên (Dutiya 
jhãnavipäkacitta) gom thành 23. 

Tâm Dị Thục Quả phối hợp với Tâm Sở Cần (Viriyacetasika) là 8 Tâm Đại Quả 
(Mahävipäkacitta), 9 Tâm Quả Бао Dai (Mahaggatavipakacitta), 20 Tâm Quả Siêu Thé 
(Lokuttaravipäkacitta) gom thành 37. | 

Tâm Di Thục Quả phôi hợp với Tám Sở Ну (Prticetasika) là 1 Tâm Thám Tán Hy 
Tho (Somanassasantiranacitta), 4 Tâm Dai Quá Hy Thọ (Somanassamahävipäkacitta), 
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5 Tâm Quả Sơ Thiền (Pathamajhanavipákacitta), 5 Tâm Quá Nhi Thiền (Dutiyajhana 
vipakacitta), 5 Tâm Quả Tam Thiền (Tatiyajhanavipakacitta) gom thành 20. 


16. Hói: Trong 89 Tam theo phân giản lược, Tâm Sở Tầm (Vitakkacetasika) phối 
hợp được bao nhiêu ? Là những chi ? Và hãy dịch câu kệ tiếp theo đây: 
Sabbäãpuññesu cattaro Lobhamüle tayo gata 
Dosamülesu cattaro Sasankhare dvayam tatha 
16. Đáp: Trong 89 Tâm theo phần giản lược, Tâm Sở Tầm (Vitakkacetasika) phối 
hợp được 55, là 44 Tám Dục Giới (Kamacitta) (trừ 10 Ngũ Song Thức), 3 Tâm So Thiền 
Hiệp Thé (LokTyapathamajhänacitta), 8 Tâm Siêu Thế (Lokuttaracitta). 
Dịch nghĩa câu kệ sau đây: 
Sabbãpuññesu cattaro Lobhamüle tayo gata 
Dosamülesu cattàro | Sasankhare dvayam tatha 
Bón duoc tháy trong các Tám Bát Thién; ba trong các Tám cán Tham, 
Bốn trong các Tám cán Sân, hai trong các Tâm Hữu Dẫn. | 
(4 Tâm Sở Si Phần phối hợp trong tất cá 12 Tâm Bát Thiện, tính thành 1 phan. 3 Tâm 
Sở Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn chỉ phối hợp trong 8 Tâm Bắt Thiện thôi, tính thành 1 phần. 4 
Tâm Sở Sân Phần chỉ phối hợp trong 2 Tâm căn Sân thôi, tính thành 1 phần. 2 Tâm Sở Hôn 
Phần chỉ phối hợp trong 5 Tâm Bắt Thiện Hữu Dẫn thôi, tính thành 1 phàn). 


17. Hỏi: Trong 89 Tâm theo phần giản lược, Tâm Só Hy phối hợp được 27 cũng phải, 
và 35 cũng phải, bát định như vậy là do bởi nguyên nhân nào ? Và 27 với 35 Tâm, ay là những 
Tâm nào ? | 

17. Đáp: Trong 89 Tâm theo phán giản lược, Tâm Só Hy phói hop duoc 27 cüng phái, 
35 cũng phải, bất định như vậy, do bởi nguyên nhân là việc câu sinh với Thọ của Tâm Siêu 
Thé theo giản lược một cách bát định, tức là nếu nhu Tâm Siêu Thé ấy câu sinh với Xả Tho 
thì Tâm Sở Hy bát phối hợp Tâm Siêu Thé; vì thế mới phối hợp được 27 Tâm. Nếu nhu Tâm 
Siêu Thé câu sinh với Hy Tho, Tâm Sở Hỷ cũng vào phối hợp với Tâm Siêu Thế, Tâm Sở Hỷ 
mới phối hợp được 35 Tâm như vầy. 

27 Tâm ấy là 18 Tâm Dục Giới Câu Hành ну, 3 Tám So Thiàn Hiép Thé, 3 Tám Nhi 
Thiên Hiệp Thé, 3 Tám Tam Thién Hiép Thé. 

35 Tám áy là 18 Тат Duc Giói Сап Hành Hy, 3 Tám So Thién Hiép Thé, 3 Tám Nhi 
Thiàn Hiép Thé, 3 Tám Tam Thién Hiép Thé, tát cá 8 Tám Siéu Thé. 


18. Hói: Hay trinh bày Tám nhu tiép theo dáy: (1) Tám phói hop duoc vói Тат 
(Vitakka), thé nhung bát phói hop vói Càn (Viriya). (2) Tám phói hop duoc vói Сап 
(Viriya), thé nhung bát phói hop vói Tâm (Vitakka). (3) Tâm phối hợp được với cả hai Tâm 
và Cần. (4) Tâm bất phôi hợp với cà hai Tầm và Cần. (5) Tâm phối hợp được với Ngăn Trừ 


Phần (Virati), thế nhưng bát phối hợp với Vô Lượng Phần (Appamaññä). (6) Tâm phối 
hợp được với Vô Lượng Phần, thế nhưng bắt phối hợp với Ngăn Trừ Phân. (7) Tâm phối hợp 
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được với cả hai Ngăn Trừ Phần và Vô Lượng Phan. (8) Tâm bát phối hợp với cả hai Ngăn 
Trừ Phân và Vô Lượng Phần. 

18. Đáp: (1) Tâm phối hợp được với Tầm (Vitakka), thế Minos bát phối hop với Cần 
(Viriya) có 6, là 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thâm Tán, 1 Tâm Khai Ngũ Môn. 

(2) Tâm phôi hợp được với Cần (Viriya), thế nhung bắt phối hợp với Tầm (Vitakka) 
có 56, là 11 Tâm Nhị Thiên, 11 Tâm Tam Thiền, 11 Tám Tứ Thiền, 23 Tâm Ngũ Thiền. 

(3) Tâm phối hợp được với cả hai Tầm và Cần có 49, là 12 Tâm Bát Thiện, 1 Tâm 
Khai Y Món (Manodvaravajjanacitta), 1 Tâm Tiếu Sinh, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 11 
Tâm Sơ Thiền. 

(4) Tâm bát phối hợp với cả hai Tầm và Cần có 10, là 10 Tâm Ngũ Song Thức. 

(5) Tâm phối hợp được với Ngăn Trừ Phần (Virati), thế nhưng bất phối hợp với Vô 
Lượng Phần (Appamaññ3) có 8 hoặc 40, là 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 

(6) Tâm phối hợp được với Vô Lượng Phần, thế nhưng bất phối hợp với Ngăn Trừ 
Phần có 20, là 8 Tâm Đại Duy Tác, 3 Tám Sơ Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Nhị Thiền Sắc Giới, 3 
Tám Tam Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới. 

(7) Tâm phối hợp được với cá hai Ngăn Trừ Phần và Vô Lượng Phần có 8, là 8 Tâm 
Đại Thiện. 

(8) Tâm bát phối hợp với cả hai Ngăn Trừ Phần và Vô Lượng Phân có 53, là 30 Tâm 
Vô Tịnh Hảo, 8 Tâm Đại Quả, 15 Tám Ngũ Thiền Hiệp Thé. 


19. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ trình bày số lượng Tâm bắt phối hợp trong 6 Tâm Sở 
Biệt Cảnh. 
19. Đáp: Câu kệ trình bày số lượng Tâm bắt phối hợp trong 6 Tâm Sở Biệt Cảnh: 


Ay 


Chasatthi pañcapaññasa Ekadasa ca solasa 
Sattati visati ceva Pakinnakavivajjita. 
Sáu mươi sáu, năm mươi lim, mười một và mười sáu 
Вау mươi và hai mươi - không có Tâm Sở Biệt Cảnh. 
Giải thích: (1) Tâm Sở Тат bát phối hợp 66 Tám. (2) Tâm Sở Tứ bát phối hợp 55 
Tám. (3) Tâm Sở Thắng Giải bất phối hợp 11 Tâm. (4) Tâm Sở Cần bát phối hợp 16 Tám. 
(5) Tâm Sở Hy bát phối hợp với 70 Tâm. (6) Tâm Sở Dục bát phối hop 20 Tám. 


20. Hói: Tám Só phói hop duoc trong tát cá Tám Bát Thién có só lượng bao nhiêu ? 
Là những chi ? 

20. Dáp: Tâm Sở phối hop trong tất cả Tâm Bát Thiện có 14, là 7 Tâm Sở Biến Hành, 
1 Tâm Sở Tâm, 1 Tâm Sở Tứ, 1 Tâm Sở Cán, 4 Tâm Sở Si Phan. - 


21. Hói: Tám Só Bát Thiên phói hop chi riéng trong Tám cán Tham có bao nhiêu cái 
? Là nhüng chi ? 
21. Dáp: Tám Só Bát thiên phói hop mót cách chi riéng trong Tám cán Tham có 3, là 
Tham, Tà Kién, Nga Man. 
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22. Hỏi: Hãy giải thích Tâm Sở Tà Kiến với Tâm Sở Ngã Man bát câu sinh шо cüng 
mót cái Tám do bói nguyên nhân nào ? 

22. Đáp: Cả 2 Tâm Sở Tà Kiến và Tâm Sở Ngã Mạn này bắt câu sinh trong cùng một 
cái Tâm vì Tâm Sở Tà Kiến có sự kiến giải rằng 5 Uán Danh Sắc là “Ta” là “Của Ta" mà theo 
Pali gọi là Kiến Ngã (Attaggaha- Atta + Саһа: belief in an (eduring) self or soul). Còn 
Tám Só Ngà Man có su kién giái ring 5 Uán Danh Sác là “Nga Món/ Ta Món" mà theo Pali 
goi là Nga Man (Ahamkara: the (false) conception of one's individuality, pride, conceit). 
Viéc cháp thü cà hai thé loai này nuong vào 5 Uán Danh Sác sinh khói tuong tu nhu nhau, 
thé nhưng thuc tính của sự chấp thủ khác biệt nhau mới không có khả năng câu sinh trong 
cùng một cái Tâm được; tỷ dụ như Trú Xứ Pháp Hành An Chỉ (Santhanakara 
patipattisamatha) và Trú Xứ Pháp Hành Minh Sát Tuệ (Vipassanasathana) cả 2 nơi này 
thường được goi tuong tự như nhau là Trú Xứ Pháp Hành Nghiệp Xứ (Santhãnakãra 
patipattikammatthana), thé nhung cả hai Viện Chủ Trà Xứ thường chấp thủ rằng công việc 
Tôi thực hành và Tôi giảng dạy ở nơi ấy tuyệt hảo, không có công việc nào khác tương đăng: 
với sự kiến giải của hai Viện Chủ Trú Xứ từng mỗi phía như đã vừa đề cập đây, cả hai Viện 
Chủ Trú Xứ mới không thé nào có cùng một kiến giải được. 


23. Hói: Tâm Sở Bát Thiện phối hop trong Tâm Tương Ưng, bát phối hợp trong Tâm 
Bát Tương Ưng có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? 

23. Đáp: Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp trong Tâm Tương Ưng, bất phối hợp trong Tâm 
Bát Tương Ưng có số lượng 6, là 1 Tâm Sở Tà Kiến, 4 Tâm Sở Sân Phân, 1 Tâm Sở Hoài 
Nghi. 

24. Hỏi: Hãy trinh bày Tâm Sở Bát Thiện phối hợp với số lượng Tám như tiếp theo 
đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

24. Đáp: Tâm Sở Bát Thiện phối hợp với 1 là 1 Tâm Sở Hoài Nghi. 

Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với 2 là 4 Tâm Sở Sân Phân. . 

Không có Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với 3. 

Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với 4 là 1 Tâm Sở Tà Kiến, 1 Tâm Sở Ngã Mạn. 

Tâm Sở Bát Thiện phối hợp với 5 là 1 Tâm Sở Hôn Trầm, 1 Tâm Sở Thùy Miên. 

Không có Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp với 6. 

Không có Tâm Sở Bát Thiện phối hợp với 7. 

Tâm Sở Bát Thiện phối hợp với 8 là 1 Tâm Sở Tham. 


25. Hỏi: Hãy phân tích Tâm Sở Tịnh Hảo phôi hợp trong tất cả Tâm Tịnh Hảo, với 
phối hợp một cách riêng biệt ? | 

25. Đáp: Tâm Sở Tinh Hảo phối hợp trong tất ca Tám Tịnh Hảo là 19 Tâm Sở Tinh 
Hảo Biến Hành. Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp một cách riêng biệt trong Tám Tịnh Hảo là 3 
Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần, 1 Tâm Sở Trí Tuệ. 
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26. Hỏi: Hãy trinh bày việc phối hợp 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần trong sát na phối hợp 
với Tâm Hiệp Thé, và Tâm Siêu Thé có trạng thái khác biệt như thế nào ? 

26. Đáp: Trạng thái khác biệt nhau của ia Ngăn Trừ Phần trong sát na phối hợp với Tâm 
Hiệp Thế và Tâm Siêu Thế, có như vầy: 

Việc phối hợp trong Tâm Đại Thiện của Ngăn Trừ Phần là phối hợp bất định và không 
cùng đi chung, gọi là Bất Định (Aniyata) và Bắt Đồng Hữu Thời Tâm Sở (Nãnäkadäci 
cetasika: khác biệt và tùy lúc Tâm S6). | | 

Việc phối hợp trong Tâm Siêu Thế của Ngăn Trừ Phan là phối hợp nhất dinh và cùng 
chung nhau, gọi là Nhất Định Đồng Thời (Niyataekato). 


— 27. Hỏi: Hãy trình bày số lượng Tâm phối hợp với 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần theo са 
hai phía Liên Hợp Kiến (Samanäväda) và Nhất Hệ Kiến (Kecivada), và nhu thế phía nào 
là phía düng dán? 

27. Dáp: Só luong Tám phói hop vói 2 Tám Só Vó Luong Phàn bën phía Lién Hop 
Kiến, Nhất Trí Kiến (Samanavada) là 8 Tám Đại Thiện, 8 Tâm Dai Duy Tác (trừ 3 Tâm 
Ngü Thién Sác Giói) gom thành 28. 

Số lượng Tám phối hop với 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần bên phía Nhất Hệ Kiến 
(Kecivada) là 4 Tâm Đại Thiện Câu Hành Hy (Mahakusalasomanassasahagatacitta), 4 
Tâm Đại Duy Tác Câu Hành Hy (Mahàkriyasomanassasahagatacitta), 12 Tâm Sắc Giới 
(Rñpävacaracitta) (trừ 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới) gom thành 20. 

Việc phối hợp của 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần có ý kiến thành 2 Phần, là Liên Hợp 
Kiến, Nhất Trí Kiến (Samanavada) đó là ý kiến của các Chú Giải Sư có Giáo Thọ Sư 
Anuruddhacariya v.v. nói rằng 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần phối hợp trong 28 Tâm như đã dé 
cập đến rồi, thế nhưng Nhất Hệ Kiến (Keciväda) đó là sụ kiến giải của một vài vị Giáo Thọ 
“Su trình bày rằng 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần này chỉ phối hợp trong 20 Tâm thôi, bởi cho lý 
do răng Thương Hai (Vihinsa: Tiễn Đạp, Nhu Lan) là việc tâm hoài ác ý kết cừu tha nhân 
ây, Chi Pháp đó là Tâm Sở Sân (Dosacetasika). Thực tính của Bi Mẫn (Karuna) thường là 
đối lập diện với Tâm Sở Sân. Bát Nguyện Y (Arati: Bát Mãn Y) là sự bát hy duyệt, bát mãn 
ý, tinh thần bất du khoái trong sự thiện hảo của tha nhân, Chi Pháp đó là Uu Thọ 
(Domanassavedana) có Tật Đồ (Issa) làm chủ yếu. Thực tính của Tùy Hy (Muditä) thường 
là đối lập diện với Uu Thọ có Tật Đố làm chủ yếu. Vì thế, Bi Mẫn (Karuna), Tùy Hy 
(Muditã) mới cần phải phối hợp với Tâm Câu Hành Hy (Somanassa sahagatacitta), không 
nên phối hợp trong Tâm Câu Hành Xả (Upekkhasahagatacitta). Thé nhưng Nhất Trí Kiến 
(Samanäväda) là các Chú Giải Sư nói rằng ý kiến của Nhất Ban Giáo Thọ Sư (Keci 
Acariya) này đúng một phần, sai một phần. Việc đúng một phần là người đang tién tu Bi 
Mẫn Tùy Hy Nghiệp Xứ (Karuna Muditakammatthana) trong giai đoạn đầu, khi vẫn còn 
là Chuẩn Bị Tu Tập (Parikammabhävanä) và Sơ Thủy Tu Pháp Quan Sát Trưng Triệu 
(Parikammanimitta : Sơ Tướng) vẫn chưa đến Án Nhập Não Hải Hình Tượng (Uggaha 
nimitta: Thô Tướng) Bi Màn Tùy Hy sé sinh khởi xác thực cần phải với Hy Thọ, nếu không 
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Bi Man Tüy Hy khóng thé nào sinh khởi được. Chỗ nói răng Bi Mẫn (Karuna), Tùy Hy 
(Mudita) can phái sinh trong Tám phối hợp với Hy Tho mới là việc xác thực, thế nhưng khi 
đã tiếp tục tiến tu Bi Mẫn i Nghiệp Xứ cho đến Án Nhập Não Hải Hình Tượng 
(Uggahanimitta: Thô Tướng) t ường trình bày rằng Tâm của vị tiến tu Nghiệp Xứ â áy đã có 
sự thục luyện tinh thong trong Bi Mẫn Tùy Hy Nghiệp Xứ một cách thiện hảo, vi thế trong 
sát na tiến tu Bi Mẫn Tùy Hy Nghiệp Xứ mà Án Nhập Não Hải Hinh Tượng (Uggahani 
mitta: Thô Tướng) đang sinh, Tâm của vị ấy do đã có sự thục luyện tinh thông nhu đã nói, 
mới có khả năng phối hợp với Hy Thọ (Somanassavedana) hoặc Xà Tho (Upekkhà vedana) 
cũng được, không cần phải thường luôn là Hy Thọ. Chỗ nói rằng Bi Mẫn (Karuna), Tùy Hy 
(Muditä) không sinh trong Tâm phần Xà Thọ mới bát xác thực. | 


28. Hoi: Tâm Câu Hành Hy Hiệp Thế (LokTyasomanassasahagatacitta) phối hợp 
với Tâm Sở Tuệ có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Và hãy giải thích một cách giản lược 
16 Phần Phối Hợp (Sampayoganaya).. 

28. Đáp: Tâm Câu Hành Hy Hiệp Thế phối hợp với Tâm Sở Tuệ có số lượng 18, là: 2 
Tâm Đại Thiện, 2 Tâm Đại Quả, 2 Tâm Đại Duy Tác, 3 Tâm Sơ Thiền, 3 Tâm Nhị Thiến, 3 
Tâm Tam Thiền, 3 Tâm Tứ Thiền, gom thành 18. 

Trình bày 16 Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) một cách giản lược, là: 

13 Tâm Sở Tợ Tha có 7 Phân Phối Họp, là: 

- 7 Tâm Sở Biến Hành tính thành 1 Phần Phối Hợp. 

- 6 Tâm Sở Biệt Cảnh tính thành 6 Phần Phối Hợp. 

14 Tâm Sở Bát Thiện có 5 Phần Phối Hop, là: 

- 4 Tâm Sở Si Phần phối hợp trong 12 Tâm Sở Bát Thiện tính thành 1 phân. 

- Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn phối hợp trong 8 Tâm cán Tham tính thành 1 phần. 

- 4 Tâm Sở Sân Phần phối hợp trong 2 Tâm căn Sân tính thành 1 phân. | 

- 2 Tám Só Hón Phan phói hop trong 5 Tám Bát Thién Httu Dan tính thành 1 phân. 

- | Tâm Sở Hoài Nghi phối hợp trong 1 Tâm Tương Ưng Hoài Nghi tính thành 1 phần. 


25 Tâm Sở Tịnh Hảo có 4 Phần Phối Hợp, là: 

- 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành phối hợp trong 59 hoặc 91 Tâm Tịnh Hảo tính thành 
1 phân. 

- 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp trong 16 hoặc 48 Tâm tính thành 1 phán. 

- 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần phối hợp trong 28 Tâm tính thành 1 phán. 

- 1 Tâm Sở Trí Tuệ phối hợp trong 47 hoặc với 79 Tâm tính thành 1 phân. 


29. Hỏi: Hãy dịch cả hai bài Kệ như tiếp theo đây: 


(1) Ekünavisati dhamma Jayantekünasatthisu 
Tayo solasacittesu Atthavisatiyam dvayam 
(2) Раййа pakasita satta Cattalisavidhesupi 
Sampayutta catudhevam Sobhanasveva sobhanä 
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29. Đáp: (1) 19 Tám Sở Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadharanacetasika) phói 

hợp trong 59 hoặc 91 Tám Tịnh Hảo (Sobhanacitta), tính thành 1 phàn. 
.3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần (V iraticetasika) phối hợp trong 16 hoặc 48 Tám Tịnh 

Hảo (Sobhanacitta), tính thành 1 phần. 

2 Tâm Sở Vô HIE Phân (Appamaññäcetasika) phôi hợp trong 28 Tâm, tính thành 
1 phán. 

(2) Tâm Sở Tuệ Quyền (Paññindriyacetasika) phối hợp trong 47 hoặc 79 Tâm, tính 
thanh 1 phân. 

25 Tâm Sở Tịnh Hảo thường chỉ phối hợp trong 59 hoặc 91 Tâm Tịnh Hảo và chia ra 
thành 4 Phần như thé này. 


30. Hỏi: Hãy giải thích bài kệ sau đây: 
Issamaccherakukkucca Viratikarunadayo 
Nana kadaci mano ca Thinamiddham tatha saha 

30. Dáp: Cáu kë này trinh bay dén Tám Só phói hop bát dinh, goi tên là Tám Só Bát 
Dinh (Aniyatayogicetasika) luón cà phán tích Tám Só Bát Dinh ra thành 3 nhóm, là: 

(1) Bát Đồng Hữu Thời Tâm Sở (Nanakadacicetasika: khác biệt và tùy lúc Tâm Sở) 
có 8 đó là Tật Đồ (Issa), Lận Sắc (Macchariya), Hói Hán (Kukucca), 3 Tâm Sở N gan Trừ 
Phần (V ігабсеѓаѕіКа), Ві Mẫn (Karunä), Tùy Hy (Mudita). 

(2) Cộng Đồng Hữu Thời Tám Sở (Sahakadacicetasika: tùy lúc và cùng nhau Tâm 
Sở) có 2 đó là Hôn Trầm (Thĩna), Thụy Miên (Middha). 

(3) Hữu Thời Tâm Sở (Кадасісеѓаѕіка) có 1 đó là Nga Man (Mana). 


31. Hỏi: Lời nói răng Tâm Sở Bát Định (Aniyatayogicetasika) có ý nghĩa chi ? Có 
số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Và hãy trình bày số lượng những thé loại Tâm Sở này 
khi phân tích theo Pháp chủng (Jati). 

31. Đáp: Lời nói rằng Tâm Sở Bát Dinh (Aniyatayogicetasika) có ý nghĩa là Tâm 
Sở phối hợp một cách bát định với Tâm, có số lượng 11, là 1 Tâm Sở Ngã Mạn, 1 Tâm Sở 
Tat Đố, 1 Tâm Sở Lận Sắc, 1 Tâm Sở Hối Hán, 2 Tâm Sở Hôn Phan, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ 
Phan, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần. | 

Trình bày số lượng những thé loại Tám Sở này khi phân theo Pháp chủng: (1) Pháp 
Chüng Bát Thiện có 6, (2) Pháp Chủng Thiện có 5, (3) ЭВ Chúng DỊ Thuc Quả có 5, (4) 
Pháp Chüng Duy Tác có 2. E 


32. Hỏi: Hãy phán tích những thé loai Tâm Sở Bát Định ду theo Bát Đông Hữu Thời 
Tâm Sở (Nanakadacicetasika), Cộng Đông Hữu Thỡi Tam Sở (Sahakadacicetasika) và 
Hữu Thời Tám Sở (Kadacicetasika) với nêu chứng cứ lên cho thây (không cần dịch nghĩa). 

32. Đáp: Tâm Sở Bát Định theo phần Bát Đồng. Bü Thời Tâm Sở (Nãnäkadäci 
cetasika) có 8, là: Tật Dó, Lận Sắc, Hồi Hận, Ngăn Trừ biển, Мо Luong Phàn. 


243 


Tám Só Bát Dinh theo phàn Cóng Đồng Hữu Thời Tám Sở (Sahakadacicetasika) 
có 2, là: Hôn Trầm, Thuy Miên. 
Tâm Sở Bắt Định theo phân Hữu Thời Tâm Sở (Kadäcicetasika) có 1 là Ngã Man, 
như có chứng cứ trình bày là: 
Issamaccherakukkucca Viratikarunadayo 
Nana kadaci mano ca Thinamiddham tatha saha 


33. Hói: Hay trinh bày Tám Só*nhu tiép theo dày: Tàm Só Bát Dinh mót cách xác 
định, Tâm Sở Bát Định không xác dinh, Tâm Sở Nhất Định một cách xác định, Tâm Sở Nhất 
Định không xác định. 

* 33. Đáp: Tâm Sở Bát Dinh một cách xác định có 8, là: Tật Đố, Lận Sắc, Hói Hận, Vô 
Lượng Phần, Ngã Mạn, Hôn Trầm, Thùy Miên. 

Tâm Sở Bát Định không xác định có 3 là 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần. 

Tâm Sở Nhất Định một cách xác định có 41 (trừ 11 Tâm Sở Bát Dinh). 

Tâm Sở Nhất Định không xác định có 3, là 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phản. 

34. Hỏi: Hãy trình bày số lượng Tâm Sở phối hợp với Tâm như tiếp theo đây: (1) Tâm 
căn Tham thứ 1, (2) Tâm căn Tham thứ 4, (3) Tâm căn Tham thứ 5, (4) Tâm căn Tham thứ 6, 
(5) Tâm căn Si thứ 1. 

34. Đáp: (1) Tâm Sở phối TEN vói Tâm cán Tham thú 1 có 19. 

(2) Tám Sở phối hợp với Tâm cán Tham thứ 4 có 21. 

(3) Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Tham thứ 5 có 18. - 

(4) Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Tham thứ 8 có 20. 

(5) Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Si thứ 1 có 15. "8 


35. Hỏi: Hãy dịch câu kệ nhu theo đây: 


Chattimsanuttare һатта Pañcatimsa mahaggate 
Atthatimsapi labbhanti Kamavacarasobhane 
Sattavisati puüfiamhi | Dvadasahetuketi ca 
Yathasambhavayogena Райсааһа tattha sangaho. 


35. Đáp: Phần Tổng Hop (Sangahanaya) là việc tính số lượng Tâm Sở trong 89 hoặc 
121 Tâm có 5 trường hợp vừa theo thích hợp được phối hợp, đó là: 

Trong Tâm Siêu Thế phối hợp được 36 Tâm Sở, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 23 Tâm Sở 
Tinh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). Trong Tâm Рао Đại phối hợp được 35 Tâm Sở, 
đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần). Trong Tâm 
Dục Giới Tịnh Hảo phối hợp được 38 Tâm Sở, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 25 Tâm Sở Tịnh 
Hảo. Trong Tâm Bắt Thiện phối hợp được 27 Tâm Sở, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 14 Tâm Sở 
Bát Thiện. Trong Tâm Vô Nhân phối hợp được 12 Tâm Sở, đó là 12 Tâm Sở To Tha (trü Tam 
Sở Duc). 
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36. Hói: Hay trinh bày Tám Bát Thién có só luong Tám Só pa hop nhu tiép theo 

dáy: 15, 18, 19, 20, 21, 22. 
| 36. Dáp: Tám Bát Thién có só lượng 15 Tám Sở phối hop, là 2 Tâm cán Si. 

Tám Bát Thién có só lượng 18 Tám Sở phối hợp, là Tám cán Tham thứ 5 với thứ 7. 

Tâm Bát Thiện có số lượng 19 Tâm Sở phối hợp, là Tâm căn Tham thứ 1 với thứ 3. 

Tâm Bắt Thiện có số lượng 20 Tâm Sở phối hợp, là Tâm căn Tham thứ 6 với thứ 8, 
Tâm căn Sân thứ 1. 

Tâm Bắt Thiện có số lượng 21 Tâm Sở phối hợp, là Tâm căn Tham thứ 2 với thứ 4. 

Tâm Bắt Thiện có số lượng 22 Tâm Sở phối hợp, là Tâm căn Sân thứ 2. 


37. Hỏi: Hãy phân tích Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Sân theo phần Tâm Sở Bắt Định 
và Tâm Sở Nhất Định. 

37. Đáp: Trong số lượng 20 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Sân thứ 1, là 3 Tâm Sở Bắt 
Định, 17 Tâm Sở Nhất Định. 

Trong số lượng 22 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Sân thứ 2, là 5 Tâm Sở Bắt Định, 
17 Tâm Sở Nhất Định. 


38. Hỏi: Tâm Sở Bắt Thiện Biến Hành có bao nhiêu ? Là những chi ? Hãy dẫn chứng 
Pali trình bày cho cụ thé. 
38. Đáp: Tâm Sở Bát Thiện Biến Hành có số lượng 14, là: 4 Tâm Sở Si Phần, 10 Tâm 
Sở To Tha (trừ Thắng Giải, Hy, Dục). Nhu có Pali dẫn chứng trình bày rằng: 
Sãdhãranä ca cattäro Samana ca даѕараге 
Cuddasete pavuccanti Sabbakusalayogino 


39. Hói: Trong 18 Tâm Vô Nhân, Tâm nào có Tâm Sở phối hợp tối đa, và Tám nào 
có Tâm Sở phối hợp tối thiểu ? / 

39. Dáp: Trong 18 Tám Vô Nhân này, Tám có số lượng Tám Sở phối hợp tối đa là 
Tâm Tiếu Sinh, và Tâm có số lượng Tâm Sở phôi hợp tối thiểu là 10 Tâm Ngũ Song Thức. 


40. Hỏi: Hãy trình bày Tâm Vô Nhân bát phối hợp với Tâm Sở như tiếp theo ĐÁ: Xúc, | 
Cần, Tầm, Dục. | 

40. Đáp: Không có Tâm Vô Nhân bát phối hop với Xúc. 

Tâm Vô Nhân bắt phối hợp với Tầm là 10 Tâm Ngũ Song Thức. 

Tâm Vô Nhân bắt phối hợp với Cần là 15 Tâm Quả Vô Nhân, 1 Tâm Khai Ngũ Môn. 

Tâm Vô Nhân bát phối hợp với Dục là tất cả à 18 Tâm Vô Nhân. 


41. Hỏi: Hãy trình bày số Meus Tâm Sở phối hợp với Tâm như tiếp theo đây: (1) 8 
Tâm Đại Thiện, (2) 8 Tâm Dai Quả, (3) 8 Tâm Dai Duy Tác, (4) 3 Tâm Nhi Thiền Sắc Giới, 
(5) 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới. 

41. Đáp: Tâm Sở phối hợp với 8 Tâm Đại Thiện có 38. 
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Tám Só phói hop vói 8 Tám Dai Quà có 33. 

Tám Só phói hop vói 8 Tám Dai Duy Tác có 35. 

Tám Só phói hop vói 3 Tám Nhi Thión Sác Giói có 34. 
Tám Só phói hop vói 3 Tám Tú Thién Sác Giói có 32. 


42. Hói: Hày phán tích Tám Só phói hop theo phàn Nhát Dinh và Bát Dinh vói Tám 
nhu tiép theo day: (1) Tám cán Tham thu 3, (2) Tám cán Tham thú 8, (3) Tám Dai Thién thu 
1, (4) Tâm Đại Duy Tác thứ 8, (5) 3 Tâm Sơ Thiền Hiệp Thé, (6) 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu Thé. 

42. Đáp: (1) Trong số lượng 19 Tâm Sở phối hợp với Tâm căn Tham thứ 1 là 18 Nhật 
Định, 1 Bất Định. 

(2) Trong số lượng 20 Tâm Sở phối hợp với Tâm cán Tham thứ 8 là 17 Nhất Định, 3 
Bắt Định. 

(3) Trong số lượng 38 Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Thiện thứ 1 là 33 Nhất Định, 5 
Bắt Định. 

(4) Trong số lượng 33 Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Duy Tác thứ 8 là 31 Nhất io 
2 Bát Dinh. / 

(5) Trong só luong 35 Tám Só phói hop vói 3 Tám So Thién Hiép Thé là 33 Nhát 
binh, 2 Bát Dinh. 

(6) Trong số lượng 33 Tâm Sở phối hợp VỚI 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu Thế là tất cả Nhất 
Định. 


43. Hỏi: Hãy trình bày Tâm Tịnh Hảo có số lượng Tâm Sở phối hợp như tiếp sau đây: 
36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. 

43. Đáp: Tám Tinh Hảo có 36 Tâm Sở phôi hợp, đó là: Tâm Đại Thiện thứ 7 - 8, 8 
Tâm Sơ Thiền Siêu Thé, gom thành 10. 

Tâm Tịnh Hảo có 35 Tâm Sở phối hợp, đó là: Tâm Dai Duy Tác thứ 1 - 2, 3 Tâm So 
Thiền Sắc Giới, 8 Tâm Nhị Thiền Siêu Thé, gom thành 13. 

Tâm Tịnh Hảo có 34 Tâm Sở phối hợp, đó là: Tâm Dai Duy Tác thứ 3 — 4 — 5 - 6, 3 
Tâm Nhị Thiền Sắc Giới, 8 Tâm Tam Thiên Siêu Thế, gom thành 15. 

Tâm Tịnh Hảo có 33 Tâm Sở phối hợp, đó là: Tâm Đại Quả thứ 1 - 2, Tâm Đại Duy 
Tác thứ 7 - 8, 3 Tâm Tam Thiền Sắc Giới, 8 Tâm Tứ Thiền Siêu Thé, 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu 
Thế, gom thành 23. 

Tâm Tịnh Hảo có 32 Tâm Sở phối hợp, đó là: Tâm Đại Quả thứ 3 - 4 - 5 - 6, 3 Tâm 
Tứ Thiền Sắc Giới, gom thành 7. | 

Tám Tinh Hào có 31 Tám Só phói hop, dó là Tam Dai Quá thú 7 — 8, gom thành 2. 

Tâm Tịnh Hảo có 30 Tâm Sở phối hop, đó là 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới, 12 Tâm Vô 
Sắc Giới, gom thành 15. 
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- 44. Hỏi: Hày trình bày số lượng Phần Tổng Hợp (Sangahanaya) một cách giản lược 
trong Tâm như tiếp theo đây: (1) 12 Tâm Bát Thiện, (2) 18 Tâm Vô Nhân, (3) 8 Tâm Dai 
Thiên, (4) 12 Tâm Vô Sắc Giới, (5) 40 Tâm Siêu Thé. 

44. Đáp: (1) Trong 12 Tâm Bắt Thiện có 7 Phần Tổng Hop. 

(2) Trong 18 Tâm Vô Nhân có 4 Phần Tổng Hợp. 

(3) Trong 8 Tâm Đại Thiện có 4 Phần Tổng Hợp. 

(4) Trong 12 Tâm Vô Sắc Giới có 1 Phần Tổng Hop. 

(5) Trong 40 Tâm Siêu Thế có 5 Phần Tổng Hợp. 


45. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) và Phần Tổng 
Hợp (Sangahanaya). 

45. Đáp: Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) và Phần Tổng Hợp (Saigahanaya) có 
ý nghĩa như tiếp theo đây: Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) là nêu Tâm Sở nói đến thành 
chủ yếu, rồi trình bày số lượng Tâm mà các Tâm Sở ây phối hợp được là có số lượng bao 
nhiêu, là những Tám chi. Còn Phần Tổng Hợp (Sangahanaya) là nêu Tâm nói đến thành 
chủ yếu, rồi trình bày số lượng Tâm Sở phối hợp với các Tâm ấy có được số lượng bao nhiêu, 
là những Tâm Sở chi; hoặc nói một cách ngắn gọn, Phần Phối Hop là tính số lượng Tâm mà 
các Tâm Sở à ду phối hợp được, Phần Tổng Hợp là tính số lượng Tâm Sở phối hợp được VỚI 
các Tâm â ау. 


46. Hỏi: Hãy trình bày số lượng Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở nhu tiếp theo đây: Tho, 
Tầm, Thắng Giải, Hy, Dục, Si, Tà Kiến, Tat Đố, Hôn Trầm, Hoài Nghi, Tín, Bi Mẫn. 

46. Đáp: Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Tho có số lượng 51. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Tầm có số lượng 51. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Tháng Giải có số lượng 50. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Hỷ có số lượng 46. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Dục có số lượng 50. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Si có số lượng 26. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Tà Kiến có số lượng 20. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Tật Đồ có số lượng 19. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Hôn Trầm có số lượng 25. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Hoài Nghi có số lượng 14. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Tín có số lượng 37.. 

Tâm Sở câu sinh với Tâm Sở Bi Mẫn có số lượng 33. 


47. Hỏi: Nữ nhân áo vàng là Bậc Thất Lai (Dự Lưu), một ngày nọ đi ngang qua rạp 
chiêu bóng trông thấy các hình ảnh quảng cáo, ngay tức thì có sự dục cầu muốn xem, mới đi 
vào xem và có nhiều sự vui thích. Muốn biết rang sát na ấy Tâm Sở nào làm chủ yếu, và có 
bao nhiêu Tâm Sở khác nữa cùng câu sinh, là những chi ? 
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47. Dáp: Trong sát na йу, Tâm Sở Tham làm chủ yếu, và có 18 hoặc 17 Tâm Sở khác 
cùng câu sinh với nhau, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 4 Tâm Sở S1 Phần, 1 Tâm Sở Ngã Man, gom 
thành 18. Hoặc 13 Tâm Sở То Tha, 4 Tâm Sở Si Phân, gom thành 17. 


48. Hỏi: Trong lần đầu tiên, người Cha biết rằng con trai thi cử không đạt tiêu chuán 
(khảo bát cáp cách) cũng không trừng, phạt con trai, vì nghĩ rằng lẽ thường tình, thế nhưng 
tiếp đến một ngày thầy dạy bảo rang ráng con trai không chú tâm hoc, thường luôn bỏ học, 
mới phát nói giận nhiều. Muốn biết rằng sát na ấy, Tâm Sở nào làm chủ yếu và có bao nhiêu 
Tâm Sở khác cùng câu sinh, là những chi ? 

48. Đáp: Sát na ấy Tâm Sở Sân làm chủ yếu, và có 16 Tâm Sở khác cùng câu sinh, là: 
12 Tâm Sở То Tha (trừ Hy), 4 Tâm Sở Si Phần, gom thành 16. 


49. Hỏi: Khi Ngài đã đọc câu hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp ròi, có khả năng biết câu trả lời 
tức khắc. Muốn biết rằng trong sát na ấy, Tâm Sở nào làm chủ yếu và có bao nhiêu Tâm Sở 
khác cùng câu sinh, là những chi ? 

49. Đáp: Trong sát na ấy, Tâm Sở Trí Tuệ làm chủ yếu, có 34 Tâm Sở khác cùng câu 
sinh, là: 13 Tâm Sở Tợ Tha, 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần, 
gom thành 34. ME 


50. Hỏi: Hãy trình bày một cách quảng nghĩa số lượng những thé loại Tâm Sở này: 
Xúc, Tứ, Hy, Trao Сї, Ngã Man, Thụy Miên, Sân, Hoài Nghi, Vô Sân, Chánh Ngữ, Tùy Hỷ, 
Trí Tuệ. 

50. Đáp: Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Xúc (Phassa) có 121. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Tứ (Vicara) có 66. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Hy (Piti) có 51. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Trao Cử (Uddhacca) có 12. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Ngã Mạn (Mãna) có 4. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Thụy Miên (Middha) có 5. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Sân (Dosa) có 2. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Hoài Nghỉ (Vicikiccha) có 1. 

od xd duané пеша Tam О Vô Sam Сосо) có 91. 

Mót cách quảng nghĩa Tâm Sở Tùy Hy (Mudita) có 28. 

Một cách quảng nghĩa Tâm Sở Trí Tuệ (Paíifia) có 79. 


51. Hỏi: Hãy trình bày một cách thuận tự thực tính 52 Tâm Sở Siêu Lý. 


Kết Thúc Chương Thứ Hai — Tổng Hợp Tâm Sở 
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CÁC PHÀN TÂM VÀ TÂM SÓ ĐƯỢC TRÌNH BÀ Y 
TRONG CÁC BIÉU DÓ Ó PHÀN DUÓI 
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Vin kién khóa trinh dai cuong Tiéu Hoc Vó Ty Pháp Dé Nhi (Cülabhidhammika 
Tho) là khóa trình dai cương trong việc nghiên cứu hoc hỏi Lớp Vô Ty Pháp thú 2 trong số 
lượng 9 Lớp khóa trình đại cương. Sự thành tựu quyên kinh sách này, Bán Đạo cam đoan 
rằng làm thành sự lợi ích rất nhiều cho việc sử dụng tùy thân, đối với học viên và Giáo Thọ 
giảng day, cả người tai gia và hàng xuất gia suốt thời gian lâu dài, tương tự với khóa trình dai 
cương Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Cülabhidhammika Tri) mà Bán Đạo đã soạn tác. 
Đối với nội dung thâm khắc hữu quan với việc nghiên cứu, đã phán bác điều đối chiếu đã 
không được đem đến trình bày trong khóa trình đại cương thuộc Lớp học viên này, vì chưa 
có phù hợp dói với năng lực học hỏi. Năng lực nghi suy thám sát của Lớp học viên này, nếu 
như đem nội dung cực kỳ thâm khắc, vượt quá năng lực của học viên xen vào trong khóa trình 
đại cương này thì sẽ cho phát sinh điều lợi ích ít hơn là điều đáng sẽ hoạch đắc. Tỷ dụ như 
một người soi lỗ hoa tai, trong lúc ban đầu cần phải sử dụng mũi kim nhỏ soi cho thành lỗ 
hỏng trước, rồi mới lấy cái vòng vàng đeo vào. Khi vết thương mát rồi sẽ phải làm việc mở 
rộng cho lỗ hoa tai ấy rộng ra, tuần tự thay đổi dần dần cái vòng vàng ấy cho to lớn lên dàn, 
lỗ hoa tai ду cũng được mở rộng lớn ra theo sự nhu cầu, mà không làm cho vị ấy cảm thu bát 
luận sự khốn khó nào. Nếu nhu vị ấy soi lỗ hoa tai mà bát liễu giải việc soi, chỉ cần phải làm 
cho lỗ hoa tai rộng vừa đủ để sẽ cài cuống hoa tai vào luôn một lúc, lại lấy cây kim to đến dé 
soi theo kiểu này rồi sẽ làm cho người soi lỗ hoa tai ấy phải bị đón nhận sự dau đớn rất nhiều, 
đôi khi cũng có thể làm cho lỗ hoa tai ấy bị xé rách đi. 

Điều này như thế nào, việc nghiên cứu học hỏi trong các môn học cũng tương tự như 
nhau. Học viên tất yếu sẽ can phải cố định các môn học ду cho duoc nhát quán truóc, rói tiếp 
đến mới hãng giải thích xiên minh cho rộng lớn quảng nghĩa ra bao nhiêu cũng được. Học 
viên khi đã được có định rồi, sẽ không có cám thụ bất luận khổ tâm nào, việc học hỏi ây cũng 
sẽ tr sinh hệ quả tốt đẹp, nhu thế ду. Với nguyên nhân này, nội dung tường tế thâm khắc như 
đã đề cập, Bàn Đạo mới tập trung trình bày một cách đặc biệt, và thích dụng thành khóa trình 
đại cương dói với Lớp Giáo Thọ, gọi tên là Khóa Trinh Đại Cương Lớp Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp 
Đệ Tam, Đệ Nhị. Bán Đạo cực lực đảm bảo rằng sẽ được đón nhận lợi ích hơn rất nhiều mà 
các bạn sẽ chứng thực được nếu như các bạn đã được đọc nội dung trong khóa trình đại cương 
ay ròi. 

Lại nữa, Bần Đạo thường luôn kiên tín rằng việc nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp 
này sẽ cần phải có sự phát triển tiên tiến phó cập, làm thành chỗ hy ái đối với tất cả Phật Giáo 
Đồ hiện hữu trong quốc độ có Phật Giáo một cách nhất định, vì rằng Tạng Vô Tỷ Pháp này 
là Giáo Pháp thù thăng, có khả năng làm cho học viên cầu học có tri thức lý giải được chính 
xác theo thực tính, và có khả năng tu chính sự tà kiến, sự lý giải sai lầm, sự hoài nghi, sự sợ 
hãi trong sự việc không đáng sợ hãi, sự không sợ hãi trong sự việc đáng sợ hãi, sự tàm quy 
trong sự việc không đáng tàm quý, sự không tàm quý trong sự việc đáng tàm quý v.v. cho mất 
hết đi; với luôn cả các câu chuyện mà mình vẫn còn có sự hoài nghi không thấu hiểu, hoặc lý 
giải sai lầm hữu quan với việc được lắng nghe, việc học hỏi trong các Tạng Kinh, Tạng Luật 
йу. Nếu như đã được học hỏi cho thấu hiểu tốt đẹp trong Tạng Vô Tỷ Pháp phó cập TÔI, 
thường có khả năng làm cho mát hết sự hoài nghi, có việc quyết định một cách kiên quyết, sự 
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khóng tháu hiéu khói tró lén tháu hiéu, su ly giái sai làm cũng quay trở lai lý giải chính xác, 
là hệ quả phát sinh từ việc học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp hết cả thảy. Với nguyên nhân này, Bàn 
Đạo mới có sự kiên tín rằng việc nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp tất định sẽ cần phải 
tién hóa như đã đề cập. | 

Y cứ sự kiên tín hiện hữu trong tâm trí Bán Dao như đã dé cáp, Bán Dao mói tan luc 
từng ngày một bôi huấn giảng day học viên cho thấu hiểu trong Tạng Vô Ty Pháp кё từ Lớp 
đầu tiên cho đến Lớp cuối cùng bát tưởng đáo sự khốn khó nào. Đâu có phải chỉ có bấy nhiêu 
đó, chính Bàn Dao đã có tác ý dục cầu sẽ giảng dạy học viên cho được tín thọ tri thức trong 
Giáo Pháp Đức Phật cho tròn đủ cá Tam Tạng, luôn cả Ngữ Pháp Pali cho được té toàn. Thé 
nhưng, vi Bàn Đạo đã có trọng trách trong lãnh vực Tạng Vô Tỷ Pháp rồi, do đó mới tất bất 
khả thiểu buộc phải thực sự đình chỉ việc giảng dạy trong lãnh vực Tạng Kinh, Tạng Luật và 
Ngữ Pháp Pali này trước tiên, Bán Dao chỉ còn giảng dạy một chút ít thôi. 

` Đối với lãnh vực thực hành Minh Sát Tuệ (Vipassana), Bàn Dao cüng dà tung duoc 
thuc hành tóng hop thói gian khoảng độ 1 năm hơn, mà su vu của Phát Giáo trong lãnh vực 
này Bàn Đạo cũng có tâm nguyện tương tự rằng néu nhu trong tương lai có được cơ hội nối 
tiếp, Bán Dao sẽ có gắng hướng dẫn cho Phật Giáo PO quan chú trong các điều thực hành một 
cách thích hợp đối với sự lợi ích của các Phật Giáo Đồ. 

Trong việc học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp, Bán Đạo có ý kiến rằng duy nhất chỉ có VIỆC 
giảng dạy, mà không có việc khảo thí tri thức của các học viên, nhận thấy rằng hệ quả được 
đón nhận từ việc học hỏi áy có ít oi, không duoc tuong duong vói đièu dáng sé hoach dác, vi 
lẽ có một số hoc viên không có thực sự chú tâm cầu học, chỉ đến nghe chơi chơi thôi. Khi đã 
là như vậy, người sẽ có tri thức một cách chân chính, sẽ có khả năng bang trợ bảo hộ và truyền 
bá Pháp Quy của Giáo Pháp Đức Phật cũng sẽ không có được; với nguyên nhân này, Bán Dao 
mới thiết lập việc khảo thí cuối năm môn học Tạng Vô Tỷ Pháp, vào lúc Phật Lịch 2498 trở 
đi và hệ quả việc chú tâm tỏ ra tốt đẹp như nguyện dĩ thường. 

Đối với việc soạn tác kinh dién, là khóa trình dai cương trong việc khảo thí cuói nám 
áy, Bán Dao dà bát dàu thuc hién ké tir Phát Lich 2493, tính só lượng kinh điển mà Bàn Dao 
dà bién soan cho dén quyén kinh khóa trinh dai cuong Tiéu Hoc Уб Ty Pháp Dé Nhi này, là 
quyền kinh thứ 11, khi đến Phật Lịch 2505 đã có được 8 quyền kinh nữa, têng hợp thành 19 
quyên kinh. Tất cả này, Bán Đạo có ý kiến rằng nếu như có khóa trinh dai cương trong việc 
hoc hói cho hoàn háo té toàn, cũng sé làm cho việc giảng dạy, việc cầu học, việc khảo thí, có 
sự thuận lợi rất nhiều; với luôn cả làm cho có khóa trình đại cương ón có đối với việc soạn 
tác kinh điển, là khóa trình đại cương trong việc học hỏi ấy, các Chú Giải Sư đã đề cập lời 
khuyên bảo một cách trung thực đôi với tất cả các vi soạn tác kinh điển một cách đáng chú ý: 


1. Gambhiram Buddhavacanam Adhippäyam gahetabbam 


Acere upasitväti Vadantacariyasabha 
2. Yo ca gantham na kareyya Byakarane akovido 
Na laddhaàcariyovado Satthakathaya pitake 
Dich nghia ràng: 
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1. Bác Chú Giải Sư có sự tinh thông thục luyện, nói lời khuyên báo một cách trung 
thực các học viên răng Phật ngôn (Buddhavacana) này có nội dung thâm khắc cực nan kiến, 
vì thế người cần phải tầm cầu tri thức chính xác, cần phải thường luôn vào tiếp kiến Bậc Giáo 
Thọ cáp trí hữu mẫn tiệp, rồi có găng ghi nhớ kỹ lời giải thích khó hiểu ấy. 

2. Đối với người vẫn chưa có sự thấu hiểu đủ tốt trong Ngữ Pháp Pali và cả 3 Tạng 
cùng với Chú Giải; với cả người vẫn chưa có được đón nhận lời giải thích hữu quan với việc 
hướng dẫn nghiên cứu từ Bậc Giáo Thọ ấy, không nên soạn tác kinh diễn. 


Saddhammajotika Dhammacariya 
Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh 
Ngày thứ 30 Tháng 9 Duong Lich, Phật Lich 2505 


CHƯƠNG THỨ BA: TÓNG HỢP LINH TINH (PAKINNAKA SANGAHA) 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN - ỨNG CÚNG - CHÁNH BIÉN TRI 


СА 6 MẪU ĐÈ (MATIKA) VÀ LOI THÉ NGUYÊN (PATIÑÑA) 


1. Sampayutta yathayogam Te paññasa sabhavato 
Cittacetasika dhamma Tesandani yatharaham 
2. Vedanähetutokicca — Dvàaralambanavatthuto 
Cittuppadavaseneva | Sangaho nama niyate 


53 Pháp Thuc Tính (Sabhavadhamma) là Tám và Tám Só, goi tên là Danh Ngü 
Tháp Tam (Nàmatepaíifiasa) ràng theo trang thái tự bản thân phói hop vói Dóng Sinh 
(Ekup pãdata) v.v. vừa theo phối hợp, nhu đã trình bày một cách quảng nghĩa (trong Chương 
thứ 2). Bây giờ Tôi (Giáo Tho Sư Anuruddhacariya) sẽ trình bày Tổng Hợp Linh Tinh 
(Pakinnakasañgaha) của Tám và Tâm Sở, rằng với mãnh lực từ việc sinh khởi Tâm thể theo 
phân loại từ nơi Thọ (Vedanä), Nhân (Неси), Sự Vụ (Kicca), Món (Dvara), Cảnh 
(Arammana) và Vật (Vatthu) một cách thích hợp. 

Hai câu kệ này, Giáo Tho Sư Anuruddhacariya trình bày nhăm để lập ý cho thành 
Tiền Liên Kết (Pubbanusandhi) và Hậu Liên Kết (Aparanusandhi), là việc nói tiếp giữa 
Chương thứ 2 đã có trình bày với Chương thứ 3 sẽ được trình bày tiếp theo. Nhằm để trình 
bày việc đặt chủ đề của Chương thứ 3 này, rằng sẽ trình bày 6 thé loại Tổng Hop (Sangaha) 
có Tông Hợp Thọ (Vedanasangaha) v.v. và dé trình bày Lời Thé Nguyện (Райййа) là việc 
bảo chứng rằng sẽ trình bày xién minh từ viéc sinh khói Tám thé theo phân loại từ nơi Tho 
(Vedana), Nhân (Hetu), Sự Vụ (Kicca), Môn (Dvära), Cánh (Arammana) và Vật 
(Vatthu), vì thế trong Chương thứ 3 của Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhi 
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dhammasangaha) này, Giáo Tho Su Anuruddhacariya mới trình bày việc phân chia chỉ có 
một nhóm Tâm thé theo Tổng Hợp Thọ (Vedanasangaha) v.v. 

Sự thực, việc tổng hợp thê theo Thọ, Nhân, Sự Vụ, Môn, Cảnh, Vật mà gọi tên là Tổng 
Hợp Thọ v.v. chăng phải chỉ têng hợp duy nhất một thể loại Tâm, cần phải tổng hợp Tâm Sở 
với, vì Tâm và Tâm Sở ấy thường luôn câu sinh với nhau, với nguyên nhân này, trong khóa 
trình đại cương Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị mới trình bày tổng hợp cả Tâm và Tâm Sở thể 
theo Thọ, Nhân v.v. dé cho các học viên tri đắc một cách khinh nhi đị cử. 

Lời nói rằng Pakinnaka (Linh Tỉnh) dịch nghĩa “tản lạc, biến bố cùng khắp” vì thế 
lời nói răng Pakinnakasangaha (Tổng Hop Linh Tỉnh) mới dich nghĩa là “việc trinh bày 
tóng hop Tám Tám Só mót cách tán lac cùng khắp”, tức là việc trình bày tổng hợp thé theo 
phần Thọ, phần Nhân, phân Sự Vụ, phần Môn, phần Cảnh, phân Vật. 

Lời nói răng Namatepafífiasa (Danh Ngũ Thập Tam) là 53 Pháp Thực Tính (Sa 
bhávadhamma) đó là 1 Tám (Citta) 52 Tâm Sở (Cetasika) này tính với sở kiến chi trạng 
thái của bản thân, tức là 89 Tâm ấy — rằng khi theo trạng thái thì chỉ có duy nhất một trạng 
thái là “có việc thường luôn được tiếp thâu Cảnh” (Arammanavij ananalakkhana), là trạng 
thái giống nhau hết, vì thế mới tính thành 1. Còn 52 Tâm Sở ấy có trạng thái của bản thân một 
cách riêng biệt, không giống nhau, chẳng hạn như Tâm Sở Xúc (Phassacetasika) có trạng 
thái xúc cảm Cảnh (Phusanalakkhana), Tâm Sở Thọ (Vedanacetasika) có trạng thái cảm 
thụ Cảnh (Anubhavanalakkhana) như thé này v.v. vi thé khi kết hợp Tâm và Tâm Sở vào 
nhau mới gọi là Danh Ngũ Tháp Tam (Namatepaíiíiasa), là 53 Pháp Thuc Tính (Sa 
bhavadhamma). 3 


TONG HỢP THỌ (VEDANASANGAHA) 


Việc tổng hợp Tám — Tâm Sở theo phân loại từ nơi Thọ (Vedana), gọi tên là Tổng 
Hợp Tho (Vedanasanügaha). | 


KỆ TRINH BÀY 3 VÀ 5 THỌ (VEDANA) 


1. Sukham dukkhamupekkhäti Tividha tattha vedanä 
Somanassam domanassa Miti bhedena paficadha 

Trong Tóng Hop Tho, ráng theo Trang Thái Cám Thu Cánh (Arammanànubha 
vanalakkhan3), là trang thái từ sự việc đã cảm thu Cảnh, có 3 thé loại Tho là (1) Lạc Thọ 
(Sukhavedana), (2) Khổ Thọ (Dukkhavedana), (3) Xá Thọ (Upekkhavedana); rằng theo 
Phân Loại Quyền Lực (Indriyabheda) có 5 thé loai Tho là (1) Lạc Thọ (Sukhavedana), 
(2) Khó Tho (Dukkhavedana), (3) Hy Thọ (Somanassavedana), (4) Uu Thọ (Domanassa 
уедапа), (5) Ха Tho (Upekkhavedana). 


KỆ TRÌNH BÀY VIỆC PHÁN CHIA 121 TÂM THEO 5 THO (VEDANÄ) 
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2. Sukhamekattha dukkhañca Domanassam dvaye thitam 


Dvasatthisu somanassam Pañcapaññãsaketarä. 


Lac Thọ (Sukhavedana) và Khổ Thọ (Dukkhavedanä) phối hợp trong Tâm Thân 
Thức, từng mỗi loại 1 Tâm. Ưu Tho (Domanassavedana) phói hop trong 2 Tám. Hy Tho 
(Somanassavedana) phối hop trong 62 Tâm. Tho ngoài ra dáy, là Xà Tho (Upekkha 
vedana) phối hợp trong 55 Tám. 


GIẢI THÍCH TRONG KỆ THỨ 1 


Việc trình bày phân loại từ nơi Thọ (Vedana) đây, có 2 phần là: 

Phần thứ 1 trình bày thé theo Arammanànubhavanalakkhananaya là trạng thái hiện 
hành từ việc cảm thụ Cảnh. 
Phần thứ 2 trình bày thé theo Indriyabhedanaya là việc thành chủ yếu, thành người 
tri lý. | 


THEO PHÁN TRANG THÁI CÁM THU CÁNH (3 THỌ) 
(ARAMMANANUBHAVANALAKKHANANAYA) 


Trạng thái hiện hành từ việc cảm thụ Cảnh của chúng hữu tinh thường hiện hữu 3 thé 
loai vói nhau, là: 

1. Trong sát na dang cám thu Cánh, dói khi cüng cám giác an lac, goi là Lac Tho 
(Sukhavedan8). | 

2. Trong sát na dang cám thu Cảnh, đôi khi cũng cảm giác bát an, goi là Khó Tho 
(Dukhavedana). 

3. Trong sát na dang cám thu Cảnh, đôi khi cũng cảm giác tinh mặc, không có an lạc, 
không có khó đau, goi là Ха Tho (Upekkhavedana). 


THEO PHÁN PHÁN LOẠI QUYÉN LỰC (5 THỌ) 
(INDRIYABHEDANAYA) 


Việc cảm thụ Cảnh của chúng hữu tinh đây, hữu quan với phần Thân, hữu quan với 
phần Tâm. Hữu quan với Thân có 2 là: cảm giác an lạc và bất an. Hữu quan với Tâm có 3 
là: cảm giác an lạc, bất an và tĩnh mặc. 

1. Sự cảm giác an lạc hữu quan với Thân, Tâm Sở Thọ ở trong Tâm Thân Thức Câu 
Hành Lac thành chủ yếu, thành người trị lý, gọi là Lạc Thọ (Sukhavedana). 

2. Sự cảm giác bất an hữu quan với Thân, Tâm Sở Thọ ở trong Tâm Thân Thức Câu 
Hành Khổ thành chủ yếu, thành người trị ly, gọi là Khổ Thọ (Dukhavedana). 

3. Sự cảm giác an lạc hữu quan với Tâm, Tâm Sở Thọ ở trong Tám. Câu Hành x. 
thành chủ yếu, thành người tri lý, goi là Hy Thọ (Somanassavedana). 
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4. Su cám giác bát an hữu | quan với Tám, Tám Sở Thọ ở trong Tâm căn Sân thành chủ 
yếu, thành người tri lý, goi là Uu Tho (Domanassavedana). 
| 5. Su cám giác tinh mác hüu quan vói Tám, Tám Só Tho ó trong Tám Cáu Hành Xà 
thành chánh yếu, thành người trị lý, goi là Xá Tho (Upekkhavedana). 


GIẢI THÍCH TRONG KỆ THỨ 2 


1. Tâm câu sinh Lạc Tho có 1 là 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Lac. 
2. Tâm câu sinh Khổ Thọ có 1 là 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ. 
3. Tâm câu sinh Hy Tho có 62 là 62 Tâm Câu Hành Hy. 

4. Tâm câu sinh Ưu Thọ có 2 là 2 Tâm căn Sân. 

5. Tám câu sinh Xả Thọ có 55 là 55 Tâm Câu Hành Xả. 


VIỆC PHÁN CHIA 121 TÂM THEO 3 THỌ 


1. Tâm Câu Sinh Lạc Thọ có 63 là: 

+ 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Lạc (Sukhasahagatakayavififianacitta). 

+ 62 Tám Câu Hành Hy (Somanassasahagatacitta). 

Két hop thành 63 Tám Cáu Sinh Lac Tho. 

2. Tám Cáu Sinh Khó Tho có 3 là: 

+ 1 Tám Thân Thức Câu Hành Khổ (Dukkhasahagatakayavififianacitta). 
* 2 Tám Cáu Hành Uu (Domanassasahagatacitta). 

Két hop thành 3 Tám Cáu Sinh Khó Tho. 

3. Tám Саи Sinh Ха Tho có 55 là: 

+ 55 Tám Câu Hành Ха (Upekkhasahagatacitta). 


VIÉC PHÁN CHIA 52 TÁM SÓ THEO 5 THO 


1. Tám Só chí cáu sinh dóc nhát mót Tho, có 6 là: 
4 Tám Só Sán Phán (Docatukacetasika) cáu sinh dóc nhát Uu Tho. 
+ 1 Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchàacetasika) câu sinh độc nhất Ха Tho. 
+ 1 Tâm Sở Hy (Piticetasika) câu sinh độc nhất Hy Tho. 
2. Tám Sở câu sinh với 2 Tho, có 28 là: ^ 
+ 3 Tâm Sở Tham Phân (Lotikacetasika) câu sinh với Hỷ Thọ và Xả Thọ. 
+ 25 Tâm Sở Tịnh Hảo (Sobhanacetasika) câu sinh với Hy Thọ và Xả Thọ. 
3. Tâm Sở câu sinh với 3 Thọ, có 11 là: | 
+ 5 Tám Sở Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika) (trừ Hy) câu sinh với Hy Tho, Uu Thọ 
và Xả Thọ. 
| + 4 Tám Sở Si Phần (Mocatukacetasika) câu sinh với Hy Tho, Uu Tho và Xà Tho. 
+ 2 Tám Sở Hôn Phân (Thidukacetasika) câu sinh với Hy Tho, Uu Tho và Xà Tho. 
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4. Không có Tám Sở câu sinh với 4 Tho. 

5. Tâm Sở câu sinh với 5 Thọ, có 6 là: 

+ 6 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) (trừ Thọ) câu sinh với hết 
cả 5 Thọ. | 

6. Tâm Së bát câu sinh với bát luận một thé loai Thọ nào, có 1 là Tâm Sở Tho. 


Việc phán chia Tâm và Tâm Sở thé theo Thọ (Vedana) đây, học viên nên kiên thủ 
Phần Phối Hợp (Sampayoganaya) và Phần Tổng Hợp (Sañgahanaya) làm căn bản. Nếu 
như đã liễu giải Phần Phối Hợp và Phần Tổng Hop rồi, cũng sẽ liễu giải việc phân tích Tâm 
và Tâm Sở theo phần Thọ như nhau. 

Các Tổng Hợp nối tiếp có Tổng Hợp Nhân (Hetusangaha) v.v. cũng hiện hành trong 
cùng phương thức này. 


_ Kết Thúc Tổng Hợp Thọ 
TÓNG HỢP NHÂN (HETUSANGAHA) 


Việc tổng hợp Tâm Tâm Sở theo phân loại từ nơi Nhân (Hetu), gọi là Tống Hợp 
Nhân (Hetusangaha). 


KỆ TRÌNH BÀY 6 HOẶC 9 NHÂN (HETU) 


Lobho doso ca moho ca Нега akusala tayo 
Alobhadosamoho ca Kusalabyakata tatha 
Nhán Bát Thién (Akusalahetu) có 3 là Nhán Tham (Lobhahetu), Nhán Sán (Dosa 
hetu), Nhân Si (Mohahetu). Nhân Thiện (Kusalahetu) và Nhân Vô Ky (Abyakatahetu), 
mỗi thé loai có ba là Nhân Vô Tham (Alobhahetu), Nhân Vô Sân (Adosahetu), Nhân Vô 
Si (Amohahetu). | 


LOI GIAI THÍCH 


Loi nói ráng Hetu (Nhán) y muón nói là Pháp làm cho Quá sinh khói và cho Pháp 
Quá (Phaladhamma) áy kién tru trong Cánh, và cho duoc phát triển lén. 

Quả (Phala) sinh từ noi Nhân (Hetu): đó là Thân Nghiệp Luc (Kayakamma), Ngữ 
Nghiệp Lực (Vacikamma), Y Nghiệp Lực (Manokamma) ở phân Thiện (Kusala), phân 
Bắt Thiện (Akusala), phần Vô Ký (Abyakata). 

Cảnh (Arammana): đó là Sắc, Thinh, Khí, Vi, Xúc, Pháp thuc tính hữu quan với sự 
vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng, danh xưng sai biệt, thoại ngữ sai biệt, sự kiện sai biệt. 


PHÁP TÁC THÀNH NHÂN (HETU) 
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Pháp được tác thành Nhân (Hetu) đó là Tâm Sở (Cetasika) hiện hữu 6, là: (1) Tham 
(Lobha) su tuóng đắc đáo, sự tưởng yếu, (2) Sân (Dosa) su phát nộ, sự não hỏa, (3) Si (Moha) 
sự bát tri, (4) Vô Tham (Alobha) sự bát tưởng đắc đáo, sự bát tưởng yếu, (5) Vô Sân (Adosa) 
sự bát phát nộ, sự bát não hỏa, (6) Vô Si (Amoha), Trí Tuệ (Paññã) sự bất ngộ giải, sự bát 
tram mi, sự bát trầm túy, sự bất ngộ hội, là liễu tri. 

Trong tất cả 6 Nhân (Hetu) này: 

1. Nếu như phân loại từ nơi Vô Tịnh Hảo (Asobhana) và Tịnh Hảo (Sobhana) có 
6, là: 

+ Nhân Vô Tịnh Hảo (Asobhanahetu) có 3, đó là Nhân Tham (Lobhahetu), Nhân 
Sân (Dosa hetu), Nhân Sỉ (Mohahetu). | 

+ Nhân Tinh Hảo (Sobhanahetu) có 3, đó là Nhân Vô Tham (Alobhahetu), Nhân 
Vô Sân (Adosahetu), Nhân Vô Sĩ (Amohahetu). 


2. Nếu như phân loại từ nơi Bát Thiện (Akusala), Thiện (Kusala), Vô Ky 
(Abyäkata) có 9 là: 

+ Nhân Bắt Thiện (Akusalahetu) có 3, đó là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 

+ Nhân Thiện (Kusalahetu) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ Nhân Vô Ký (Abyakatahetu) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô 
S1. 


3. Nếu như phân loại từ nơi Pháp Chüng (Jàti) có 12 là: 

+ Pháp Chúng Bắt Thiện (Akusalajati) có 3, đó là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 

+ Pháp Chúng Thiện (Kusalajãti) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân 
Vô Si. 

+ Pháp Chúng Di Thục Quả (Vipakajati) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, 
Nhân Vô Si. 

+ Pháp Chúng Duy Tác (Kiriyajati) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân 
Vô Si. | 


4. Nếu như phân loai tir noi Địa Giới (Bhümi) có 15 là: 

+ Nhân Dục Giới (Kamahetu) có 6, đó là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si, Nhân Vô 
Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ Nhân Sắc Giới (Rüpahetu) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ Nhân Vô Sắc Giới (Arüpahetu) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân 
Vô Si. 

+ Nhân Siêu Thế (Lokuttarahetu) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân 
Vô Si. 


5. Nếu như phán loai từ nơi Nhân Loại (Puggala) có 26 là: 
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+ Nhân sinh trong Phàm Phu (Puthujjana) có 6, đó là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân 
Si, Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ Nhân sinh trong Bậc Thất Lai (Sotapannapuggala) có 6 , đó là Nhân Tham, Nhân 
Sân, Nhân Si, Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. | 

+ Nhân sinh trong Bậc Nhát Lai (Sakadagamipuggala) có 6, đó là Nhân Tham, Nhân 
Sân, Nhân Si, Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ Nhân sinh trong Bậc Bát Lai (Anàgamipuggala) có 5, đó là Nhân Tham, Nhân Si, 
Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. | 

+ Nhân sinh trong Bác Vô Sinh (Arahantapuggala) có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân 
Vô Sân, Nhân Vô Si. 

Nhân làm cho Pháp Quả (Phaladhamma) được kiên trụ trong Cảnh, là khi mắt trông 
thấy sắc, tai được nghe âm thanh v.v. suốt cho đến Tâm khảo lự các câu chuyện, Tâm Bắt 
Thiện (Akusalacitta) là Tâm Tham (Lobhacitta), Tâm Sân (Dosacitta), Tâm Si (Moha 
citta), hoặc Tâm Thiện (Kusalacitta) là Tâm Tín (Saddhacitta), Tâm Từ (Mettacitta), 
Tâm Bi (Karunäcitta), Tâm Tương Ưng Trí (Ñãnasampayuttacitta) những thé loại này 
thường sinh khởi và kiên thủ các thể loại Cảnh ấy một cách ón có, chính điều này làm thành 
Quả kiên tru trong Cảnh khói sinh từ những thể loại Nhân ấy. 

Nhân làm cho Pháp Quả (Phaladhamma) ấy cho được phát triển lên, là khi Tâm kiên 
thủ các thể loại Cảnh ấy, từ từ khởi lên có nhiều năng lực, ý muốn nói là Tham (Lobha) hoặc 
Sân (Dosa), hoặc những thé loại Tín (Saddha) v.v. khi sát na ban dau sinh khói, có náng luc 
vẫn còn yếu kém, vẫn chua đi đến cho hoàn thành Ác Hanh (Duccarita) hoặc Thiện Hanh 
(Sucarita) được; thế nhưng ngay khi khởi lên có nhiều năng lực, thường có khả năng làm cho 
người ay tao tác duoc Ác Hanh, hoác thuc hién duoc Thién Hanh trong Tháp Ác Hanh hoặc 
Thập Thiện Hạnh; chính điều này làm thành Quả phát triển lên do nương vào những thể 
loại Nhân ấy. 


KỆ TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN CHIA TÂM THEO NHÂN (HETU) 


Ahetukattharaseka Неќика dve dvavisati 
Dvihetuka matā satta Cattalisa tihetuka 
Các học viên nên hiểu biết rằng Tâm Vô Nhân (Ahetukacitta) có 18, Tâm Nhất 
Nhân (Ekahetukacitta) có 2, Tâm Nhị Nhân (Dvihetukacitta) có 22, Tâm Tam Nhân 
(Tihetukacitta) có 47. | 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong só luong 89 hoặc 121 Tâm йу, được phân chia ra thành 2 loai, đó là một loại 
Tâm V6 Nhân (Ahetukacitta) và một loại Tâm Hữu Nhân (Sahetukacitta). 
Tám Vô Nhân (Ahetukacitta): Tâm bát phối hợp với Nhân có 18, đó là 1 Tâm Khai 


AY. Av == 


Ngũ Môn (Pafcadvaravajjanacitta), 10 Tâm Ngũ Song Thức (Dvipaficaviüfianacitta), 2 
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Tám Tiép Tháu (Sampaticchanacitta), 3 Tâm Thám Tán (Sanfranacitta), 1 Tâm Đoán 
Dinh (Votthabbacitta), 1 Tám Tiéu Sinh (Hasituppadacitta); kết hop thành 18 Tâm Vô 
Nhân (Ahetukacitta). — . | | 

Tám Hữu Nhân (Sahetukacitta): Tâm phối hợp với Nhân có 71 hoặc 103, đó là 12 
Tâm Bắt Thiện (Akusalacitta), 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo (Kamavacarasobhanacitta), 
27 Tám Dáo Dai (Mahaggatacitta), 8 hoặc 40 Tám Siêu Thé (Lokuttaracitta); kết hop 
thành 71 hoác 103 Tám Hítu Nhàn (Sahetukacitta). 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM HỮU NHÂN (SAHETUKACITTA) THEO NHÂN (HETU) 


Trong 71 hoặc 103 Tâm Hữu Nhân (Sahetukacitta) ấy: 

1. Tâm Nhất Nhân (Ekahetukacitta): Tâm có 1 Nhân có 2 là 2 Tâm cán Si có 1 nhân 
là Nhân Si. 

2. Tâm Nhị Nhân (Dvihetukacitta): Tâm có 2 Nhân có 22 là: 

+ 8 Tâm cán Tham có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si. 

+ 2 Tâm căn Sân có 2 Nhân là Nhân Sân, Nhân Si. 

+12 Tâm Bát Tương Ưng Trí có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân. 
3. Tâm Tam Nhân (Tihetukacitta): Tâm có 3 Nhân có 47 hoặc 79 là: 
+ 12 Tâm Dục Giới Tương Ưng Trí có 3 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân 


+ 27 Tâm Đáo Dai có 3 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế có 3 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

Đối với Tâm có 4, 5, 6 Nhân là không có, vì Tham, Sân, S1 là bên phía Nhân Vô Tịnh 
Hảo (Asobhanacitta); và Vô Tham Vô Sân, Vô S1 là bên phía Nhân Tịnh Hảo (Sobhana 
citta), những thé loai này không phối hợp chung với nhau được. 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM SỞ THEO NHÂN (HETU) 
RANG THEO PHÁN “TÂM SỞ ĐÃ TÍNH RỎI KHÔNG TÍNH NỮA” 
(AGAHITAGGAHANANAYA) 


1. Tâm Sở Vô Nhân (Ahetukacetasika): Tâm Sở không có Nhân là không có. 
2. Tâm Sở Nhất Nhân (Ekahetukacetasika): Tâm Sở có 1 Nhân là: 
+ Tâm Sở Tham (Lobhacetasika) có 1 Nhân là Nhân Si (Mohahetu). 

+ Tâm Sở Sân (Dosacetasika) có 1 Nhân là Nhân Si (Mohahetu). 

+ Tâm Sở Hoài Nghi (Vicikicchacetasika) có 1 Nhân là Nhân Si (Mohahetu). 
3. Tám Sở Nhi Nhân (Dvihetukacetasika): Tám Sở có 2 Nhân, có 9 là: 

+ Tâm Sở Si có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân. à 

+ Tâm Só Tà Kién có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si. 

+ Tâm Só Nga Man có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si. 

+ Tâm Só Tát Dó có 2 Nhân là Nhân Sân, Nhân Si. 


263 


+ Tám Só Lận Sắc có 2 Nhân là Nhân Sân, Nhân Si. 

+ Tâm Sở Hói Hàn có 2 Nhân là Nhân Sân, Nhân Si. 

+ Tâm Sở Vô Tham có 2 Nhân là Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ Tâm Sở Vô Sân có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Si. 

+ Tâm Sở Trí Tuệ có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân. 

4. Tâm Sở Tam Nhân (Tihetukacetasika): Tâm Sở có 3 Nhân có 27 là: 

+ Tâm Sở Vô Tam có 3 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 

+ Tâm Sở Vô Quý có 3 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân 51. 

+ Tâm Sở Trao Cử có 3 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 

+ Tâm Sở Hôn Trầm có 3 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 

+ Tâm Sở Thuy Miên có 3 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 

+ 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ Tâm Sở Vô Tham, Tâm Sở Vô Sân, Tâm Sở Trí Tuệ) có 
3 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

5. Tâm Sở Tứ Nhân (Catuhetukacetasika): Tâm Sở có 4 Nhân là không có. 

6. Tâm Sở Ngũ Nhân (Pañcahetukacetasika): Tâm Sở có 5 Nhân có 1 là Tâm Sở Hy 
có 5 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si, Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

7. Tâm Sở Lục Nhân (Chahetukacetasika): Tâm Sở có 6 Nhân có 12 là: 12 Tâm Sở 
To Tha (Afifiasamanacetasika) (trừ Tâm Sở Hy) có 6 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân 
Si, Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

Kết hợp Tâm Sở có 1 Nhân có 3 Tâm Sở. 

Kết hợp Tâm Sở có 2 Nhân có 9 Tâm Sở. | Kết hợp 

Kết hợp Tâm Sở có 3 Nhân có 27 Tâm Sở. F thành 

Kết hợp Tâm Sở có 5 Nhân có 1 Tâm Sở. | 52 Tâm Sở 

Kết hợp Tâm Sở có 6 Nhân có 12 Tâm Sở. 


VIỆC PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO NHÂN (HETU) 
RẰNG THEO РНАМ “TÂM SỞ ĐÃ TÍNH ROI LAI TÍNH МСА” 
(GAHITAGGAHANANAYA) 


1. Tâm Sở Vô Nhân (Ahetukacetasika): Tâm Sở không có Nhân có 13 là: 

+ 12 Tâm Sở Tợ Tha Cram (trừ Tâm Sở Dục) phối hợp với Tám 
Vô Nhân. 

+ Tâm Sở Si phối hợp với Tâm căn Si. 

2. Tâm Sở Nhất Nhân (Ekahetukacetasika): Tâm Sở có 1 Nhân có 20 là: 

+ 11 Tâm Sở To Tha (Afifiasamanacetasika) (trừ Tâm Sở Hy, Tâm Sở Dục) phối 
hop Tâm căn Si, có 1 Nhân là Nhân Si. 

+ Tâm Sở Vô Tàm, Tâm Sở Vô Quý, Tâm Sở Trạo Cử phối lu vói Tám cán Si có 1 
Nhân là Nhân $1. 
+ 1 Tâm Sở Hoài Nghi phối hợp với Tâm Tương Ưng Hoài Nghi có 1 Nhân là Nhân 
Si. I | | 
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+ 1 Tâm Sở Tham phối hợp với Tâm cán Tham có 1 Nhân là Nhân Si. 
+ 1 Tâm Sở Sân phối hợp với Tâm căn Sân có 1 Nhân là Nhân Si. 
us 1 Tám 90 Si phói hợp với Tám cán Tham có 1 Nhân là Nhân Tham, và phói hop vói 
Tâm cán Sân có 1 Nhân là Nhân Sân. | 

+ 1 Tâm Sở Vô Tham phối hợp với Tâm Bát Tương Ung Trí có 1 Nhân là Nhân Vô 
Sân. | | 
+ 1 Tâm Sở Vô Sân phối hợp với Tâm Bát Tương Ung Trí có 1 Nhân là Nhân Vô 
Tham. | | 

3. Tâm Sở Nhi Nhân (Dvihetukacetasika): Tâm Sở có 2 Nhân, có 48 là: 

+ 45 Tâm Sở phối hợp với 22 Tâm Nhị Nhân, đó là: 

- 12 hoặc 13 Tám Sở To Tha (Aññasamänacetasika) phối hợp với Tâm cán Tham 
có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si; và phối hợp với Tâm căn Sân có 2 Nhân là Nhân Sân, 
Nhân Si; và phối hợp với Tâm Bát Tương Trí có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân. 

-~ - Tâm Sở Vô Tam, Tâm Sở Vô Quy, Tâm Sở Trao Cử phối hợp với Tâm căn Tham có 
2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si; và phối hợp với Tâm căn Sân có 2 Nhân là Nhân Sân, Nhân 
51. 

- Tám Só Та Kién, Tám Só Ngã Man có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si. 

- Tâm Sở Tật Đố, Tâm Sở Lận Sắc, Tâm Sở Hói Hán có 2 Nhân là Nhân Sân, Nhân 
S1. E | 
- Tám Sở Hôn Trầm, Tâm Sở Thụy Miên phối hợp với Tám cán Tham Hữu Dẫn có 2 
Nhân là Nhân Tham, Nhân Si; và phối hợp với Tâm căn Sân Hữu Dẫn có 2 Nhân là Nhân 
Sân, Nhân Si. 
| - 22 Tâm Sở Tinh Hảo (trừ Vô Tham, Vô Sân, Trí Tuệ) phối hop với Tám Bát Tương 

Ung Trí có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân. 

- Tâm Sở Vô Tham phối hợp với Tâm Tương Ưng Trí có 2 Nhân là Nhân Vô Sân, 
Nhân Vô Si. 

- Tâm Sở Vô Sân phối hợp với Tâm Tương Ưng Trí có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, 
Nhân Vô Si. 

- Tâm Sở Trí Tuệ phối hợp với Tâm Tương Ưng Trí có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, 
Nhân Vô Sân. 

4. Tám Sở Tam Nhân (Tihetukacetasika): Tâm Sở có 3 Nhân có 35 là: . 

- 13 Tâm Sở Tg Tha (Aüfiasamanacetasika) và 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ Tâm Sở 
Vô Tham, Tâm Sở Vô Sân, Tâm Sở Trí Tuệ) phối hợp với 47 hoặc 79 Tâm Tam Nhân có 3 
Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 


VIỆC TÍNH SỐ LƯỢNG 283 NHÂN (НЕТО) THEO QUÁNG NGHĨA 


1. Nhân Bắt Thiện (Akusalahetu) có số lượng 22 là: (1) Nhân Tham có 8, (2) Nhân 
Sân có 2, (3) Nhân Si có 12; gom thành 22 Nhân Bắt Thiện. 
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2. Nhán Thién (Kusalahetu) có số lượng 107 là: (1) Nhân Vô Tham có 37, (2) Nhân 
Vô Sân có 37, (3) Nhân Vô Si có 33, gom thành 107 Nhân Thiện. 

3. Nhân Di Thuc Quả (Vipäkahetu) có số lượng 107 là: (1) Nhân Vô Tham có 37, 
(2) Nhân Vô Sân có 37, (3) Nhân Vô Si có 33, gom thành 107 Nhân DỊ Thục Quả. 

4. Nhân Duy Tác (Kiriyahetu) có số lượng 47 là: (1) Nhân Vô Tham có 17, (2) Nhân 
Vô Sân có 17, (3) Nhân Vô Si có 13, gom thành 47 Nhân Duy Tác. 

Nhân Bắt Thiện có 22. ` 

Nhân Thiện có 107. Gom Nhân theo quảng nghĩa 

Nhân Di Thuc Quả có 107. có 283 

Nhân Duy Tác có 47. 


Kết Thúc Tổng Hợp Nhân 


TÓNG HỢP SỰ VỤ (KICCASANGAHA) 


Việc têng hợp Tâm và Tâm Sở theo phân loại từ nơi Sự Vụ (Kicca), gọi tên là Tổng 
Hợp Sự Vu (Kiccasangaha). - 


KỆ TRÌNH BÀY 14 SỰ VỤ (KICCA) VÀ 10 SỞ TAI DIA (THANA) 


Patisandhadayo nãma Kiccabhedena cuddasa 
Dasadha thãnabhedena Cittuppada pakasita 
Trinh bày Tám Khởi Sinh (Cittuppäda) có danh xung là Tám Tái Sinh (Patisandhi 
citta) v.v. ráng theo phán loai tir noi Su Vu (Kicca) có 14 Su Vu, ráng theo phân loại từ noi 
Sở Tại Địa (Thana) có 10 Sở Tại Dia. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Các công việc hữu quan với Thân Ngữ Ý sẽ được thành tựu cũng cân phải nương vào 
Tâm Tâm Sở làm người trị lý, công việc hữu quan với Thân Ngữ mới thành tựu được. Còn 
công việc hữu quan với Ý, là việc khảo lự các sự kiện йу, Tâm Tâm Sở là người tự thực hiện 
lấy. Điều này trình bày cho thấy rằng Tâm Tâm Sở sinh khởi và diệt mắt đi tương tự như dòng 
nước trôi chảy, thường có nhiệm vụ của tự bản thân ở từng mỗi cái. Tâm Tâm Sở sinh khởi 
một cách vô chức năng là không có được, và Tâm Tâm Sở đang thực hiện nhiệm vụ của tự 
bản thân cũng cần phải có sở tại địa làm thành sở tại của các công việc ây một cách riêng biệt. 
Chính những sở tại này gọi tên là Sở Tai Địa (Тһапа). Nếu như sẽ nêu lên điều so sánh thì 
Tám Tâm Sở ty như người làm công việc, Sự Vụ (Kicca) tỷ như các công việc, Sở Tại Địa 
(Thãna) ty như sở tại người làm công việc. | 


14 SU VU (KICCA) 
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Nhiệm vụ của Tâm Tám Sở thực hiện hiện hữu 14 thé loại, là: 
. Sự Tái Sinh (Patisandhikicca) thực hiện nhiệm vụ thừa tiếp Hữu (kiếp sống) mới. 
. Sự Hữu Phần (Bhavangakicca) thực hiện nhiệm vụ bảo hộ Hữu (kiếp sóng). 
. Sự Khai Môn (Avajjanakicca) thực hiện nhiệm vụ tư khảo Cảnh mới. 
. Sự Khán Kiến (Dassanakicca) thực hiện nhiệm vụ trông thấy. 
. Su Thính Văn (Savanakicca) thực hiện nhiệm vụ được lắng nghe. 
. Su Khí Vi (Ghayanakicca) thuc hién nhiém vu tri dác khí vi. 
. Su Kháu Vi (Sayanakicca) thuc hién nhiém vu tri dác kháu vi. 
. Sự Xúc Cảm (Phusanakicca) thực hiện nhiệm vu tri đắc xúc cảm. 
. Sự Tiếp Thâu (Sampaticchanakicca) thực hiện nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh. 
10. Sự Thám Tán (Santiranakicca) thực hiện nhiệm vu thám tán Cảnh. 
11. Sự Đoán Định (Votthabbanakicca) thực hiện nhiệm vụ phán đoán Cảnh. 
12. Sự Đồng Lực (Javanakicca) thực hiện nhiệm vụ hưởng thụ Cảnh. 
13. Sự Na Cảnh (Tadarammanakicca) thực hiện nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh tiếp nối từ 
Đồng Lực. 
| 14. Sự Tử Vong (Cutikicca) thuc hiện nhiệm vu lia khói Hữu cü. 


`© 00-10 Un Q UC кә = 


10 SỞ TAI DIA (THANA) 
Sở Tai Dia thực hiện công việc của Tám và Tâm Sở hiện hữu 10 vi trí, là: 


1. Sở Tai Địa Tái Sinh (Patisandhithana) Sở Tại Địa thực hiện công việc thừa tiếp 
Hữu (kiếp sống) mới. 

2. Sở Tại Địa Hữu Phần (Bhavaigathäna) Sở Tại Địa thực hiện công việc báo hộ ` 
Hữu. | 

3. Sở Tai Dia Khai Món (Avajjanathàna) Sở Tai Dia thực hiện công việc tu khảo 
Cảnh mới. 

4. Sở Tại Địa Ngũ Thức (Paficavifiianathana) Sở Tại Dia thực hiện công việc trông 
ау, được lắng nghe, tri đắc khí vị, tri đắc khẩu vi, tri đắc xúc cảm. 

5. Sở Tại Dia Tiếp Thâu (Sampaficchanathãna) Sở Tai Địa thực hiện công việc tiếp 
thâu Cảnh. | 

6. Só Tai Dia Thám Tán (Santiranathàna) Sở Tai Địa thực hiện công việc thám tán 
Cảnh. К 

7. Sở Tai Dia Đoán Dinh (Votthabbanathana) Sở Tại Dia thực hiện công việc phán 
đoán Cảnh. 

8. Sở Tại Địa Đồng Lực (Javanathàna) Sở Tại Địa thực hiện công việc hưởng thụ 
Cảnh. 

9. Sở Tại Địa Na Cảnh (Tadarammanathana) Sở Tại Địa thực hiện công việc tiếp 
thâu Cảnh tiếp nói từ nơi Đồng Lực. 
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10. Sở Tại Dia Tử Vong (Cutithana) Sở Tại Địa thuc hiện công việc lia khói Hữu cũ. 
VIỆC PHÁN CHIA 14 SU VỤ (KICCA) THEO ТАМ 


1. Tám thuc hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh (Patisandhikicca), Sự Hữu Phần (Bhavan 
gakicca), Sự Tử Vong (Cutikicca) có 19 là 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ, 8 Tâm Dai Quả, 9 
Tâm Quả Đáo Đại. 

2. Tâm thực hiện nhiệt? vụ Sự Khai Môn (Avajjanakicca) có 2 là 1 Tám Khai Ngũ 
Môn, 1 Tâm Khai Ý Môn. 

3. Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Khán Kiến (Dassanakicca) có 2 là 2 Tâm Nhãn Thức. 

4. Tâm thực hiện nhiệm vu Sự Thính Văn (Savanakicca) có 2 là 2 Tâm Nhĩ Thức. 

5. Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Khí Vị (Ghayanakicca) có 2 là 2 Tâm Tỷ Thức. 

6. Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Khẩu Vị (Sayanakicca) có 2 là 2 Tâm Thiệt Thức. 

7. Tâm thực hiện nhiệm vu Sự Xúc Cám (Phusanakicca) có 2 là 2 Tâm Thân Thức. 

8. Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Tiếp Thâu (Sampaticchanakicca) có 2 là 2 Tâm Tiếp 
Thâu. | 
9. Tám thực hiện nhiệm vu Sự Thám Tán (Santirapakicca) có 3 là 3 Tâm Thâm Tán. 
10. Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Đoán Định Oro Dhana En) có 1 là 1 Tâm Khai 

Y Món. 
| 11. Tám thuc hién nhiém vu Su r Đồng Luc (Javanakicca) có 55 là 12 Tâm Bát Thién, 
1 Tám Tiéu Sinh, 8 Tám Bai Thién, 8 Tám Dai Duy Tác, 9 Tám Thién Dáo Dai, 9 Tám Duy 
Tác Dáo Dai, 8 Tám Siéu Thé. 

12. Tám thuc hiện nhiệm vụ Sự Na Cảnh (Tadarammanakicca) có 11 là 3 Tâm Thám 
Tán, 8 Tám Dai Quà. 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM THEO 14 SỰ VU (KICCA) 


1. Tám thuc hién 5 loai nhi&m vu có 2 là 2 Tám Thám Tán Xà Tho thuc hién 5 loai 
nhiệm vụ, đó là (1) Sự Tái Sinh, (2) Su Hữu Phần, (3) Su Tử Vong, (4) Sự Thám Тап, (5) Sự 
Na Cảnh. 

2. Tâm thực hiện 4 loại nhiệm vu có 8 là 8 Tâm Đại Quả thực hiện 4 loại nhiệm vụ, đó 
là (1) Sự Tái Sinh, (2) Sự Hữu Phan, (3) Sự Tử Vong, (4) Sự Na Cảnh. 

3. Tâm thực hiện 3 loại nhiệm vụ có 9 là Tâm Quả Đáo Đại thực hiện 3 loại nhiệm vụ, 
đó là (1) Sự Tái Sinh, (2) Sự Hữu Phân, (3) Sự Tử Vong. 

4. Tâm thực hiện 2 loại nhiệm vụ có 2 là 1 Tâm Thâm Tán Hy Tho thực hiện 2 loại 
nhiệm vụ, đó là (1) Sự Thâm Tán, (2) Sự Na Cảnh; và 1 Tâm Khai Y Môn thực hiện 2 loại 
nhiệm vụ, đó là (1) Sự Đoán Định, (2) Sự Khai Môn. | 

5. Tâm thực hiện 1 loại nhiệm vụ có 68 hoặc 100 là: 

] Tâm Khai Ngũ Môn thực hiện Sự Khai Món. 

2 Tâm Nhãn Thức thực hiện Sự Khán Kiến. 
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2 Тат Nhi Thüc thuc hién Su Thinh Van. 
2 Tâm Ty Thức thực hiện Sự Khí Vi. 
_2 Tâm Thiệt Thức thực hiện Sự Khẩu Vi. 
2 Tâm Thân Thức thực hiện Sự Xúc Cảm. 
2 Tâm Tiếp Thâu thực hiện Sự Tiếp Thâu. 
12 Tâm Bát Thiện, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Тат Đại Duy Tác, 9 Tâm 
Thiện Dáo Dai, 9 Tâm Duy Tác Dáo Đại, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé thuc hiện Sự Đồng Lực. 


VIỆC PHÁN CHIA 10 SỞ TẠI DIA THEO TÂM 


1. Tâm thực hiện nhiệm vu trong Sở Tai Địa Tái Sinh (Patisandhithana), Sở Tại 
Địa Hữu Phần (Bhavangathana), Sở Tại Địa Tử Vong (Cutithana) có 19 là 2 Tâm Thám 
Tán Xả Tho, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Dáo Đại. 

2. Tâm thực hiện nhiệm vụ trong Sở Tại Dia Khai Món (Avajjanathana) có 2 là 1 
Tâm Khai Ngũ Món, 1 Tâm Khai Y Món sát na sinh trong Lộ Y Món. 

3. Tám thực hiện nhiệm vu trong Sở Tại Dia Ngũ Thức (Pañcaviññänathãna) có 10 
là 10 Tâm Ngũ Song Thức. 

4. Tâm thực hiện nhiệm vụ trong Sở Tại Địa Tiếp Thâu (Sampaticchanathàna) có 2 
là 2 Tâm Tiếp Thâu. 

5. Tâm thực hiện nhiệm vụ trong Sở Tại Địa Thẩm Tán (Santiranathàna) có 3 là 3 
Tâm Thâm Tắn. 

6. Tám thực hiện nhiệm vụ trong Sở Tại Địa Đoán Dinh (Votthabbanathana) có 1 
là 1 Tâm Khai Ý Môn sát na sinh trong Lộ Ngũ Môn. 

7. Tâm thực hiện nhiệm vụ trong Sở Tại Dia Đồng Lực (J ауапаёапа) có 55 hoặc 87 
là 12 Tám Bát Thién, 1 Tám Tiéu Sinh, 8 Tám Dai Thién, 8 Tám Dai Duy Tác, 9 Tám Thién 
Бао Dai, 9 Tâm Duy Tác Ріо Dai, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 

8. Тат thực hiện nhiệm vu trong Só Tại Dia Na Cánh (Tadarammanathàna) có 11 
là 3 Tâm Thám Tán, 8 Tâm Dai Quả. 


KỆ TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN CHIA TÂM THEO SU VỤ VÀ SÓ TAI DIA 


Atthasatthi tatha dve ca Navattha dve yathakkamam 
Eka dvi ti catu pañca Kiccatthánani niddise 
Trinh bày só luong Tám theo Su Vu và Só Tai Dia một cách thuận tu nhu váy: 
- Tám có 1 Su Vu và 1 Só Tai Bia có só luong 68. 
- Tám có 2 Su Vu và 2 Só Tai Dia có só luong 2. ` 
- Tám có 3 Su Vu và 3 Só Tai Dia có só luong 9. 
- Tám có 4 Su Vu và 4 Só Tai Dia có só luong 8. 
- Tâm có 5 Su Vụ và 5 Sở Tai Địa có số lượng 2. 


269 


LOI GIẢI THÍCH 


1. Tâm có 1 Sự Vụ và 1 Sở Tai Bia có số luong 68 là: 

- ] Tâm Khai Ngũ Môn có Sự Khai Môn và Sở Tại Dia Khai Môn. 

- 2 Tâm Tiếp Thâu có Sự Tiếp Thâu và Sở Tại Địa Tiếp Thâu. 

- 2 Tâm Nhãn Thức có Sự Khán Kiến và Sở Tại Địa Ngũ Thức. 

- 2 Tâm Nhĩ Thức có Sự Thính Văn và Sở Tại Địa Ngũ Thức. 

- 2 Tám Tỷ Thức có Sự Khí Vi và Sở Tại Dia Ngũ Thức. 

- 2 Tâm Thiệt Thức có Sự Khẩu Vị và Sở Tại Địa Ngũ Thức. 

- 2 Tâm Thân Thức có Sự Xúc Cảm và Sở Tai Dia Ngũ Thức. 

- 55 Tâm Đồng Lực có Sự Đồng Lực và 50 Tai Dia Dóng Luc. 

2. Tam có 2 Su Vu và 2 Só Tai Dia có só luong 2 là 1 Tám Thám Tán Hy Tho có Su 
Thám Tán, Su Na Cánh và Só Tai Dia Thám Tán, Sở Tai Dia Na Cảnh. 

- ] Tám Khai Y Món có Su Khai Món, Su Doán Binh, và Só Tai Bia Khai Món, Só 
Tai Dia Doán Dinh. : 

3. Tám có 3 Su Vu và 3 Só Tai Dia có só luong 9 là 9 Tám Quà Dáo Dai có Su Tái 
Sinh, Su Нйи Phàn, Su Tu vong, và Sở Tai Địa Tái Sinh, Sở Tai Địa Hữu Phàn, Sở Tại Địa 
Tử Vong. 

4. Tâm có 4 Sự Vụ và 4 Sở Tại Dia có số lượng 8 là 8 Tâm Đại Quả có Sự Tái Sinh, 
Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Na Cảnh, và Sở Tại Địa Tái Sinh, Sở Tại Địa Hữu Phan, Sở 
Tại Dia Tử Vong, Sở Tai Dia Na Cảnh. 

5. Tâm có 5 Sự Vụ và 5 Sở Tại Địa có số lượng 2 là 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ có Sự 
Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Thâm Tán, Sự Na Cảnh, và Sở Tại Địa Tái Sinh, Sở 
Tại Địa Hữu Phan, Sở Tại Địa Tử Vong, Sở Tai Dia Thâm Tán, Sở Tại Dia Na Cảnh. 


VIỆC PHÂN CHIA 52 TÂM SỞ THEO 14 SỰ VỤ (KICCA) 


1. Tâm Sở thực hiện 1 nhiệm vụ có số lượng 17 là 14 Tâm Sở Bắt Thiện, 3 Tâm Sở 
Ngăn Trừ Phần thực hiện 1 nhiệm vụ là Sự Đồng Lực (Javanakicca). 

Giải thích rằng: 14 Tâm Sở Bắt Thiện này chỉ phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện thôi, 
và 12 Tâm Bát Thiện ấy cũng chỉ độc nhất thực hiện Sự Đống Lực, vì thé 14 Tâm Sở Bát 
Thiện mới chỉ thực hiện một nhiệm vụ độc nhất là Sự Đồng Lực (Javanakicca). 

- 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần phối hợp với Tâm Đại Thiện và Tâm Siêu Thế; 2 nhóm 
Tâm Đại Thiện và Tâm Siêu Thế nảy chỉ thực hiện một nhiệm vụ độc nhất là Sự Đồng Lực 
(Javanakicca), vì thé 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần mới tuong tự chỉ thực hiện một nhiệm vụ 
độc nhất là Sự Đồng Lực (Javanakicca). 

2. Tâm Sở thực hiện 4 nhiệm vụ có số lượng 2 là 2 Tâm Sở Vô Tưng? Phân thực hiện 
4 nhiệm vụ là Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Đồng Lực. 

Giải thích rằng: 2 cái Tâm Sở Vô Lượng Phần này khi sát na phối hợp với Tâm Quá 
Sắc Giới thực hiện nhiệm vu Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong; khi sát na phối hợp với 
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Tâm Đại Thiện, Tâm Đại Duy Tác, Tâm Thiện Sắc Giới, Tâm Duy Tác Sắc Giới thực hiện 
nhiệm vụ Sự Đồng Lực (Javanakicca). j 

3. Tâm Só thuc hién 5 nhiém vu có só lượng 21 là 19 Tám Sỡ Tinh Hảo Bién Hành 
(Sobhanasadharanacetasika), | Tám Só Trí Tuê, 1 Tám Só Duc thuc hiên 5 nhiém vu là Su 
Tái Sinh, Su Hüu Phàn, Su Tü Vong, Su Dóng Luc, Su Na Cành. 

Giái thích ràng: 19 Tám Só Tinh Háo Bién Hành (Sobhiagassdharanacctasikay, ] 
Tám Só Trí Tuê, 1 Tám Só Duc gom 21 cái này khóng có duoc phói hop vói 18 Tám Уд 
Nhân, vì thế mới loai trừ 9 Sự Vu có Su Khai Món cho đến Su Đoán Định một cách đặc biệt 
là những nhiệm vụ của Tâm Vô Nhân ra, chỉ có thể thực hiện 5 nhiệm vụ còn lại như đã đề 
cập rồi vậy. 

4. Tâm Sở thực hiện 6 nhiệm vụ có số lượng 1 là Tâm Sở Hy thực hiện 6 nhiệm vu là 
Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phan, Su Tu Vong, Su Thám Tán, Su Dóng Luc, Su Na Cảnh. 

Giái thích ràng: Tám Só Hy này khi phói hop vói Tám Cáu Hành Hy Tho ó phàn Tám 
Bát Thiện, Tâm Thiện, Tâm Duy Tác và Tám Quả (Phalacitta) thực hiện nhiệm vu Sự Đồng 
Lực (Javanakicca). Khi phối hợp với Tâm Thâm Tán Hy Thọ thực hiện nhiệm vụ Sự Thám 
Tán (Santiranakicca), Sự Na Cảnh (Tadarammanakicca). Khi phói hop vói Tám Cáu 
Hành Hy Tho ở phần Tâm Quả Sắc Giới thực hiện nhiệm vụ Sw Tái Sinh (Patisandhi kicca), 
Sự Hữu Phần (Bhavangakicca), Sự Tử Vong (Cutikicca). Khi phối hợp với Tâm Câu 
Hành Hy Thọ ở phần Tâm Đại Quá thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử 
Vong, Sự Na Cảnh. 

5. Tâm Sở thực hiện 7 nhiệm vụ có số lượng 1 là Tâm Sở Cần thực hiện 7 nhiệm vụ là 
Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Khai Môn, Sự Đoán Định, Sự Đồng Lực, Sự Na 
Cảnh. | 

Giải thích rằng: Tám Sở Cần này khi phối hop với những Tâm Bát Thiện, Tâm Thiện, 
Tâm Duy Tác và Tâm Quả (Phalacitta) này làm nhiệm vụ Sự Đồng Lực (Javana kicca). 
Khi phối hợp với Tâm Khai Ý Môn thực hiện nhiệm vụ Sự Khai Môn (Avajjana kicca), Sự 
Đoán Định (Votthabbanakicca). Khi phối hợp với Tám Quả Đáo Đại thực hiện nhiệm vụ 
Sự Tái Sinh (Patisandhikicca), Sự Hữu Phần (Bhavangakicca), Sự Tử Vong 
(Cutikicca). Khi phối hợp với Tâm Đại Quả thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh (Patisandhi 
kicca), Sự Hữu Phân (Bhavangakicca), Sự Tử M (Cutikicca), Su Na Cánh (E208 
rammanakicca). 

6. Tâm Sở thực hiện 9 nhiệm vụ có só lượng 3 là Tâm Sở Tâm, Tâm Sở Tứ, Tâm Sở 
Thăng Giải thực hiện 9 nhiệm vụ là Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Khai Môn, 
Sự Tiếp Thâu, Sự Thâm Tán, Sự Đoán Định, Sự Đồng Luc, Su Na Cảnh. 

Giải thích rằng: Tâm Sở Tầm, Tâm Sở Tứ, Tâm Sở Thắng Giải, 3 Tâm Sở này khi 
sát na phối hợp với những Tám Bát Thiện, Tâm Thiện, Tâm Duy Tác, và Tám Quả 
(Phalacitta) thực hiện nhiệm vụ Sự Đồng Lực (Javanakicca). Khi sát na phối hợp với Tâm 
Khai Y Món thực hiện nhiệm vụ Sự Khai Môn (Avajjanakicca), Sự Đoán Định 
(Votthabbanakicca). Khi sát na phối hợp với Tâm Tiếp Thâu thực hiện nhiệm vu Sự Tiếp 
Thâu (Sampaticchanakicca). Khi sát na phối hợp với Tâm Thám Tán thực hiện nhiệm vu 
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Sự Thám Tán (Santiranakicca), Sự Na Cảnh (Tadãrammanakicca). Khi sát na phối hợp 
với Tâm Quả Dáo Dai thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh (Patisandhikicca), Sự Hữu Phần 
(Bhavangakicca), Sự Tử Vong (Cutikicca). Khi sát na phói hop vói Tám Dai Quá thuc hién 
nhiệm vu Sự Tái Sinh (Patisandhikicca), Sự Hữu Phần (Bhavangakicca), Sự Tử Vong 
(Cutikicca), Sự Na Cảnh (Tadarammanakicca). 

7. Tám Só thuc hién 14 nhiém vu có số lượng 7 là 7 Tâm Sở Biến Hành (Sabba 
cittasadharanacetasika) thực hiện 14 nhiệm vụ là Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, 
Sự Khai Môn, Sự Khán Kiến, Sự Thính Văn, Sự Khí Vị, Sự Kháu Vị, Sự Xúc Cảm, Sự Tiếp 
Thâu, Sự Thám Tán, Sự Đoán Định, Sự Đồng Lực, Sự Na Cảnh. 

Giái thích rằng: 7 Tâm Só Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) này phối 
hop được hết cả Tâm, vì thế mới thực hiện hết tất cả 14 thé loại nhiệm vu. 

Ghi Chú: Không có Tâm Sở thực hiện 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13 nhiệm vu vì không có 
Tâm Sở nào phối hợp một cách riêng biệt với các Tâm thực hiện 2, 3, 8, 10, 11, 12 và 13 
nhiệm vụ. 


KỆ TRÌNH BÀY SỞ TẠI DIA (ТНАМА) MỘT CÁCH QUANG NGHĨA 


Sandhi ekam cha bhavangam — Dvaàvajjanam pañcãdyekam 
Dve vo jo cha tada dveti Cutiti paficavisati 
Sở Tại Bia Tái Sinh có 1, Sở Tai Dia Hữu Phàn có 6, Só Tai Bia Khai Món có 2, Só 
Tại Địa Ngũ Thức có 1, Sở Tai Địa Tiếp Thâu có 1, Sở Tai Địa Thám Tán có 1, Sở Tai Địa 
Đoán Định có 2, Sở Tai Địa Đồng Lực có 6, Sở Tại Địa Na Cánh có 2, Sở Tại Địa Tử Vong 
có 3, gom thành 25 Sở Tại Địa. | 


KỆ TRÌNH BÀY VIỆC PHÁN CHIA 25 SỞ TAI DIA THEO LỘ TRÌNH ТАМ 


1. Sandhitthanam cubhantaram Рай, taa, jaa, voà 
Tacu jacuntaram bhassa Cha thànam paridipaye. 
2. Bhavi bhajantaram yeva Du athanam asantaram 
Vithanekam vitintaram Sam thanekam samvantaram. 
3. Ti thanekam du vothanam Tija tibhantaram tatha 
Vota vobha vocuntaram Ata abha acuntaram 
4. Jathanam cha jabha jacun Taram ñeyyam du tathanam 
Тара јара bhapancaram _ Cutithanam tidha matam. 


(Trích trong Sankhepapavannanatika) 


CÁC HỌC VIÊN NÊN HIẾU BIẾT 25 SỞ TAI DIA (THANA) 
MỘT CÁCH RIÉNG BIỆT PHÂN CHIA THEO LỘ TRÌNH TÂM 


272 


1. Só Tai Dia Tái Sinh (Patisandhithana) có 1 Sở Tai Địa là khoáng giữa Tâm Tử 
(Cuticitta) và Tám Hüu Phàn (Bhavangacitta) trong Lộ Trinh Cán Tử (Магапаѕаппа 
уі). 

96 Tai Dia Hữu Phân (Bhavangathàna) có 6 Sở Tại Địa là: 

- khoảng giữa Tâm Tái Sinh với Tâm Khai Môn sinh tiếp nối từ nơi Lộ Trình Cận Tử 
(Maranasannavithr) cho đến Lộ Trinh Đồng Lực Tham Ái Luyến Hữu (Bhavanikanta 
lobhajavanavithi). 

- khoảng giữa Tâm Na Cảnh với Tám Khai Món trong khoáng giữa Lộ Trinh Thời 
Kỳ Na Cảnh (TadãrammanaväravithT) với các Lộ Trình khác sinh tiếp nối với nhau. 

- khoảng giữa Tâm Đồng Lực với Tâm Khai Môn trong khoảng giữa Lộ Trình Thời 
Kỳ Đồng Lực (J avanaväravith1) với các Lộ Trinh Tám khác khác sinh tiếp nối với nhau. 

- khoảng giữa Tâm Đoán Định với Tâm Khai Môn trong khoảng giữa Lộ Trình Ngũ 
Môn (Pañcadväravithn) ở thời kỳ Đoán Định với các Lộ Trinh Tâm khác khác sinh tiếp nối 
với nhau. 

- khoảng giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử trong Lộ Trình Cận Tử ở thời kỳ Na Cảnh. 

- khoảng giữa Tâm Đồng Lực với Tâm Tử, trong Lộ Trình Cận Tử ở thời kỳ Đồng 
Luc. 

2. Sở Tai Dia Khai Món (Avajjanathana) có 2 Sở Tại Bia là: 

- khoáng giữa Tâm Hữu Phân với Tâm Ngũ Thức trong Lộ Trình Ngũ Món. 

- khoảng giữa Tâm Hữu Phần với Tâm Đồng Lực trong Lộ trình Ý Môn. 

Sở Tại Địa Ngũ Thức (Paficavififianathana) có 1 Sở Tại Dia là khoảng giữa Tâm 
Khai Ngũ Môn với Tâm Tiếp Thâu trong Lộ Trình Ngũ Môn. 

Sở Tại Địa Tiếp Tháu (Sampaticchanathana) có 1 Sở Tại Địa là khoảng giữa Tâm 
Ngũ Thức với Tâm Thâm Tắn trong Lộ Trình Ngũ Môn. 

3. Sở Tại Địa Thám Tán (Santiranathàna) có 1 Sở Tại Địa là khoảng giữa Tâm Tiếp 
Thâu với Tâm Đoán Định trong Lộ Trình-Ngũ Môn. 

Sở Tại Địa Đoán Định (Votthabbanathana) có 2 Sở Tại Địa là: 

- khoảng giữa Tâm Thâm Tán với Tâm Đồng Lực trong Lộ Trình Ngũ Môn ở Thời 
Kỳ Na Cảnh (Тадагаттапауага) và Thời Ky Đồng Lực (Javanavara). 

- khoảng giữa Tâm Thám Tán với Tâm Hữu Phần trong Lộ Trình Ngũ Môn ở Thời Ку 
Đoán Dinh (Votthabbanavara). - 

Sở Tai Dia Đồng Luc (Javanathàna) có 6 Sở Tại Địa là: 

- khoảng giữa Tâm Đoán Định với Tâm Na Cảnh nS Ló Trinh Ngü Món ó Thói Ky 
Na Cánh (Tadarammanavara). 

- khoảng giữa Tâm Đoán Định với Tâm Hữu Phần trong Lộ Trình Ngũ Môn ở Thời 
Kỳ Đồng Lực (Javanavara). 

- khoảng giữa Tâm Đoán Binh với Tâm Tử trong Lộ Trinh Cận Tử Ngũ Món 
(Paficadvàramaranasannavithr) ở Thời Kỳ Đồng Lực (Javanavara). 

- khoảng giữa Tâm Khai Y Môn với Tâm Na Cảnh trong Lộ trinh Y Món Bóng Luc 
Dục Giới (Kamajavanamanodvaravithr) ở Thời Kỳ Na Cảnh (Tadarammanavara). 
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- khoảng giữa Tâm Khai Y Môn với Tám Hữu Phần trong Lộ Trinh Y Môn Đồng Lực 
Dục Giới ở Thời Kỳ Đồng Lực (Javanavära). 

- khoảng giữa Tâm Khai Y Môn với Tám Tử trong Lộ Trình Cận Tử Ý Môn 
(Manodväramaranäsannavith1) ở Thời Ky Đồng Lực (Javanavära). 

4. Sở Tại Địa Na Cảnh (Tadarammanathàna) có 2 Sở Tại Dia là: 

- khoảng giữa Tâm Đông Lực với Tâm Hữu Phần trong Lộ Trình Ngõ Môn và Lộ trình 
Y Môn ở Thời Kỳ Na Cảnh (Tadáàrammanavara). 

- khoảng giữa Tám Đồng Lực với Tâm Tử trong Lộ Trình Cận Tử ở Thời Kỳ Na Cảnh 
(Tadarammanavara). 

Sở Tai Dia Tử Vong (Cutithana) có 3 Sở Tại Dia là: 

- khoảng giữa Tâm Na Cảnh với Tám Tái Sinh trong Lộ Trình Cận Tử ở Thời Ky Na 
Cảnh (Tadarammanavara). I 

- khoảng giữa Tâm Đồng Lực với Tâm Tái Sinh trong Lộ Trinh Cán Tử ở Thời Ky 
Đồng Lực (Javanavära). 

- khoảng giữa Tâm Hữu Phần với Tâm Tái Sinh trong Lộ Trình Cận Tu. 

Ghi chú: Đối với Lộ Trinh trình bày trong những Sở Tại Địa quảng rộng này, học viên 
nên liễu giải tốt đẹp trong thời gian tiếp nối, khi nghiên cứu học hỏi Lớp Trung Học Vô Tỷ 
Pháp Dé Tam (Majjhimabhidhammika Trì). 


LOI GIẢI THÍCH PALI TRÌNH BÀY TÊN GỌI SỞ TAI DIA (THANA), 
THU LẬP SỞ TAI DIA VÀ SÓ LUQNG SÓ TAI DIA THEO BÀI KỆ NÀY 


(1) Sandhitthanam = = Sở Tai Địa Tái Sinh. (2) Bhassathanam = Sở Tại Dia Hữu Phán. 


(3) Athanam = Sở Tại Địa Khai Môn. (4) Samthanam = Só Tai Dia Tiếp Thâu. 
(5) Tithànam = Sở Tai Dia Thâm Tán. (6) Vothanam = Sở Tai Địa Đoán Dinh. 
(7) Jathanam = Sở Tại Dia Đồng Lực. (8) Tathãnam = Sở Tai Dia Na Cảnh. 
(9) Cutithanam = Sở Tại Địa Tu Vong. (10) Ekam = 1 

(11) Du = 2 (12) Тіаһа = 3 (13) Cha = 6 

(14) Paridipaye = thường trinh bày. (15) Ñeyyam = thường tri đặc. 


(16) Matam = nên hiểu biết. (17) Tathä = là câu nói hạ xuống dịu dàng của ngôn ngữ. 
(18) Cubhantaram (Cubha + Antaram) = dịch rằng giữa Tử với Hữu Phân. 

(19) Раа = giữa Tái Sinh với Khai Môn. (20) Taä = giữa Na Cảnh với Khai Môn. 
(21) Jaa = giữa Đồng Lực với Khai Môn. (22) Voà = giữa Đoán Định với Khai Môn. 
(23) Tacu = giữa Na Cảnh với Tu. 

(24) Jacuntaram (Jacu + Antaram) = : giữa Đồng Lực với Tử. 

(25) Bhavi = giữa Hữu Phần với Ngũ Thức. 

(26) Bhajantaram (Bhaja + Antaram) = giữa Hữu Phần với bóng Pus 

(27) Asantaram (Asam + Antaram) = giữa Khai Môn với Tiếp Thâu. 

(28) Vitintaram (Viti + Antaram) = giữa Ngũ Thức với Thâm Tán. 

(29) Samvontaram (Samvo + Antaram) = giữa Tiếp Thâu với Đoán Định. 
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(30) Tija = giữa Thám Tán với Đồng Luc. 
(31) Tibhantaram (Tibha + Antaram) = giữa Thám Tán với Hữu Phân. 
(32) Vota = giữa Đoán Định với Na Cảnh. 
(33) Vobha = giữa Đoán Định với Hữu Phân. 
(34) Vocuntaram (Vocu + Antaram) = giữa Đoán Định với Tử. 
(35) Ata = giữa Khai Môn với Na Cảnh. (36) Äbha = giữa Khai Môn với Hữu Phần. 
(37) Acuntaram (Acu + Antaram) = giữa Khai Món vói Tu. 
(38) Jabha = giña Dóng Luc vói Hüu Phan. 
(39) Jacuntaram (Jacu + Antaram) = giữa Đồng Luc với Tử, 
(40) Tapa = giữa Na Cảnh với Tái Sinh. (41) Japa = giữa Đồng Lực với Tái Sinh. 
(42) Bhapantaram (Bhapa + Antaram) = giữa Hữu Phần với Tái Sinh. 


Kết Thúc Tổng Hợp Sự Vụ 
TÓNG HỢP MÔN (DVASANGAHA) 


Việc tổng hợp Tâm và Tâm Sở theo phán loại từ nơi Món (Dvara), gọi tên là Tổng 
Hợp Món (Dvarasangaha). 


6 MÓN (DVARA) 


Môn (Dvara) có 6 là: 

1. Nhãn Món (Cakkhudvara) đó là Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasada). 
2. Nhĩ Môn (Sotadvära) đó là Nhi Thanh Triệt (Sotapasada). 

3. Tỷ Món (Ghànadvara) đó là Tỷ Thanh Triệt (Ghanapasada). 

4. Thiệt Món (Jivhadvaàra) đó là Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada). 

5. Thần Món (Kayadvara) đó là Thân Thanh Triệt (Kayapasada). 

6. Y Món (Мапойуяга) đó là 19 Tâm Hữu Phan. 


Lời nói rằng Dvara (Môn) dịch là “Cửa” tương xứng làm thành chó ra vào của tất cả 
nhân loại. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) v.v, gọi tên là Môn (Dvära) vi như cái cửa 
làm chó ra vào của các Lộ Trình Tâm. Lë thường chúng hữu tình néu như không có cả 5 Sắc 
Thanh Triệt (Pasadarüpa) và Tâm Hữu Phần (Bhavangacitta) thì Lộ Trinh Tâm không 
sinh khởi được. Khi Lộ Trình Tâm không sinh khởi được thì coi như thế là việc hành động, 
việc nói năng, việc nghĩ suy tốt hoặc xấu, cũng không thé có được nhu nhau. 


VIÉC PHÁN CHIA TÂM THEO 6 MÔN (DVARA) 
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1. Tâm Nhãn Món (Cakkhudvärikacitta): Tám được sinh trong Nhãn Môn có 46 là 
46 Tâm Dục Giới (trừ 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân 
Thức). | | 

2. Tâm Nhĩ Môn (Sotadvärikacitta): Tâm được sinh trong Nhĩ Môn có 46 là 46 Tâm 
Dục Giới (trừ 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức). 

3. Tâm Ty Môn (Ghãnadvärikacitta): Tâm được sinh trong Tỷ Môn có 4ó là 46 Tâm 
Dục Giới (trừ 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức). 

4. Tám Thiệt Món (Jivhadvarikacitta): Tâm được sinh trong Thiệt Môn có 46 là 46 
Tâm Dục Giới (trừ 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thân Thức). 

5. Tâm Thân Môn (Kayadvarikacitta): Tâm được sinh trong Thân Món có 46 là 46 
Tâm Dục Giới (trừ 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Ty Thức, 2Tâm Thiét Thức). 

6. Tâm Y Món (Manodvarikacitta): Tám được sinh trong Y Món có 67 hoặc 99 là 
41 Tâm Duc Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 9 Tâm Thiện Dáo Đại, 9 Tâm Duy 
Tác Đáo Dai, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 

7. Tâm Ngoại Món (Dvàravimuttacitta): Tâm sinh vượt ra ngoài cả 6 Môn có 19 là 
2 Tâm Thâm Tán Xả Thọ, 8 Tám Đại Quả, 9 Tám Quả Dáo Đại. 

19 Tâm này trong sát na thực hiện nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phần, Tử Vong sé thành 
Ngoai Môn; y muốn nói là sát na thực hiện nhiệm vụ Tái Sinh và Tử Vong, tu bản thân van 
khóng có duoc thành Y Món vi khóng có Lê Trinh Тат sinh khói, và trong sát na thuc hién 
nhiệm vu Hữu Phan, tự bán thân cũng đã là Y Môn tồi. 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM MÓN (DVARIKACITTA) 
MỘT CÁCH АНАТ ĐỊNH VÀ BAT ĐỊNH 


1. Tâm sinh trong Nhãn Môn một cách nhất định có 2 là 2 Tâm Nhãn Thức. 

2. Tâm sinh trong Nhãn Môn một cách bất định có là 44 là 44 Tâm còn lại, đó là 44 
Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức). 

3. Tâm sinh trong Nhĩ Môn một cách nhất định có 2 là 2 Tâm Nhĩ Thức. 

4. Tám sinh trong Nhĩ Môn một cách bất định có là 44 là 44 Tâm còn lại, đó là 44 Tâm 
Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thúc). 

5. Tâm sinh trong Tỷ Môn một cách nhất định có 2 là 2 Tâm Tỷ Thức. 

6. Tâm sinh trong Tỷ Môn một cách bất định có là 44 là 44 Tâm còn lại, đó là 44 Tâm 
Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức). | 

7. Tâm sinh trong Thiét Món một cách nhất dinh có 2 là 2 Tâm Thiệt Thức. 

8. Tám sinh trong Thiét Món mót cách bát dinh có là 44 44 Tam con lai, dó là 44 
Tâm Dục Giói (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức). 

9. Tâm sinh trong Thân Môn một cách nhất định có 2 là 2 Tâm Thân Thức. 

10. Tâm sinh trong Thân Môn một cách bát định có là 44 là 44 Tâm còn lại, đó là 44 
Tâm Dục Giói (ER 10 Tám Ngü Song Thuc). 


276 


11. Tám sinh trong Y Món mót cách nhát dinh có 26 hoặc 58 là 26 hoặc 58 Tâm Đồng 
Lực Kiên Có (Appanajavana). 

12. Tám sinh trong Y Món mót cách bát dinh có 41 là 1 Tám Khai Môn, 29 Tám Bóng 
Luc Duc Giói, 11 Tám Na Cánh. 


КЁ TRINH BÀY VIÉC CHIA 5 THÉ LOAI ТАМ 


1. Ekadvarikacittani Pañcachadvärikäni ca 
Chadvarikavimuttàni Vimuttani ca sabbathä. 

2. Chattimsati tatha tini Ekattimsa yathakkamam 
Dasodha navadhá ceti Paficadha paridipaye. 


Tám sinh dóc nhát trong mót Món, Tám sinh trong 5 Món, Tam sinh trong 6 Món, Tám 
dói khi sinh trong 6 Món, dói khi sinh vuot ra ngoài 6 Món, và Tám luón luón sinh vuot ra 
ngoài 6 Món có só lượng theo thuận tu nhu уйу: 36, 3, 31, 10 và 9. 


TÁM NHÁT MÓN, ТАМ NGU MÓN, TÁM LUC MÓN, ТАМ NGOAI MÓN 
MỘT CÁCH NHÁT DINH VÀ BAT ĐỊNH 


1. Tam Nhát Món Nhát Dinh (Ekadvärikacitta ekanta) Tám sinh độc nhất trong 
một Môn một cách nhất định có 36 hoặc 68 là 10 Tâm Мей Song Thức, 26 hoặc 58 Tâm Đồng 
Lực Kiên Сб. | 

2. Tám Nhát Món Bát Dinh (Ekadvärikacitta anekanta) Tâm sinh độc nhất trong 
một Môn một cách bát định có 44 là 44 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thúc). 

3. Tâm Ngũ Môn Nhất Định (Pañcadvarikacitta ekanta) Tâm sinh trong 5 Môn một 
cách nhất định có 3 là 3 Tâm Ý Giới. 

4. Tâm Ngũ Môn Bắt Định (Pañcadvärikacitta anekanta) Tâm sinh trong 5 Món 
một cách bắt định có 41 là 41 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Tám Y Giới). 

5. Tâm Luc Môn Nhất Dinh (Chadvarikacitta ekanta) Tám sinh trong 6 Món mót 
cách nhát dinh có 31 là 1 Tám Thám Tán Hy Tho, 1 Tám Khai Y Món, 29 Tám Bóng Luc 
Duc Giói (Kamajavanacitta). 

6. Tám Luc Món Bát Dinh (Chadvarikacitta anekanta) Tám sinh trong 6 Món mót 
cách bát định có 10 là 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả. 

7. Tâm Môn Nhát Định (Dvärikacitta ekanta) Tâm sinh trong Môn một cách nhất 
định có 70 hoặc 102 là 44 Tám Dục Giới (trừ 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả), 9 
Tâm Thiện Dáo Dai, 9 Tâm Duy Tác Dáo Dai, 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thé. 

8. Tâm Môn Bát Dinh (Dvārikacitta anekanta) Tâm sinh ton Món mót cách bát 
dinh có 10 là 2 Tàm Thám Tán Xà Tho, 8 Tám Dai Quả. 

9. Tám Ngoai Món Nhát Dinh (Dvaravimuttacitta ekanta) Tám sinh vuot ngoài 
Môn một cách nhất định có 9 là 9 Tâm Quả Dáo Đại. 
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10. Tâm Ngoại Môn Bát Định (Dvàravimuttacitta anekanta) Tâm sinh vượt ngoài 
Môn một cách bát định có 10 là 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả. 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM SỞ THEO MÔN (DVARA) 


1. Tâm Sở Nhất Môn Nhất Định (Ekadvarikacetasika ekanta) Tâm Sở sinh độc 
nhất trong một Môn một cách nhất định có 2 là 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần sinh trong một 
Môn độc nhất là Ý Môn, vì 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần này sinh khởi tiếp thâu Hữu Tình Chế 
Định (Sattapaññatti) làm Cảnh. Lộ Trình Tâm sẽ được tiếp thâu Cảnh Chế Dinh (Aram 
manapaññatti) ấy một cách duy nhứt phải là Lộ Trình Tâm sinh trong Ý Môn, vì thế 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phần này mới chỉ sinh một cách duy nhứt trong Y Môn [dé cập nhu thé này lập 
ý đặc biệt chỉ láy Tâm Sở Vô Lượng Phần phối hợp với Thiện và Duy Tác thôi; nếu như 2 
Tâm Sở Vô Lượng Phần này phối hợp với 4 Tâm Quả Sắc Giới cũng thành Ngoại Môn 
(Dvaravimutti)] 

2. Tâm Sö Nhất Món Bát Định (Ekadvarikacetasika anekanta) Tâm Sở sinh độc 
nhất trong một Môn một cách bắt định có 50 là 50 Tâm Sở (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phan). 

3. Tâm Sở Ngũ Môn Nhát Định (Paficadvarikacetasika ekanta) Không có Tâm Sở 
sinh trong 5 Môn một cách nhất định vì không có Tâm Sở phối hợp riêng biệt với 3 Ý Giới. 

4. Tâm Sở Ngũ Môn Bắt Định (Pañcadvärikacetasika anekanta) Tâm Sở sinh trong 
5 Môn một cách bát định có 50 là 50 Tâm Sở (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

5. Tâm Sớ Lục Môn Nhất Định (Chadvärikacetasika ekanta) Tâm Sở sinh trong 6 
Môn một cách nhất định là sinh khởi không được vượt ra ngoài bất luận một Môn nào trong 
6 Món có 17 là 14 Tâm Sở Bắt Thiện, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, vì 14 Tâm Sở Bát Thiện 
phối hợp với 12 Tâm Bát Thiện thường luôn sinh trong bát luận một Môn nào trong 6 Món, 
và 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần cũng phối hợp với Tâm Đại Thiện, Tâm Siêu Thế mà thường 
luôn sinh trong bất luận một Môn nào trong 6 Môn một cách tương tự như nhau, vì thế 17 
Tâm Sở này mới sinh trong 6 Môn một cách nhất định. 

6. Tâm Sở Luc Môn Bát Định (Chadvarikacetasika anekanta) Tâm Sở sinh trong 
6 Môn một cách bất định có 33 là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 20 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở 
Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân), vì 33 Tâm Sở này phối hợp với Tâm sinh trong 
cả 6 Môn cũng được, hoặc phối hợp với Tâm vượt ra ngoài 6 Môn cũng được, vì thế 33 Tâm 
Sở này mới thành Tâm Sở Lục Môn một cách bất định. 

7. Tám Sở Môn Nhất Dinh (Dvãrikacetasika ekanta) Tâm Sở sinh trong Môn một 
cách nhất định có 17 là 14 Tâm Sở Bắt Thiện, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, vì 17 Tâm Sở này 
thường luôn phối hợp với Tâm sinh trong Môn. 

8. Tâm Sở Môn Bát Định (Dvärikacetasika anekanta) Tâm Sở sinh trong Môn một 
cách bát định có 35 là 13 Tâm Sở То Tha, 22 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ 
Phần) vi 35 Tâm Sở này phối hợp với Tâm sinh trong Môn cũng được, hoặc phối hợp với 
Tâm sinh vượt ra ngoài Môn cũng được, vì thé 35 Tâm Sở này mới sinh trong Môn một cách 
bât định. | | 
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9. Tâm Sở N goai Món Nhát Dinh (Dvaravimuttacetasika ekanta) Khóng có Tám 
Só sinh vuot ra ngoài Món mót cách nhát dinh, vi khóng có Tám Só phói hop mót cách riéng 
biệt với Tâm Quả Рао Dai. 

10. Tâm Sở Ngoại Môn Bát Dinh (Dvaravimuttacetasika anekanta) Tám Só sinh 
vuot ra ngoài Món mót cách bát dinh có 35, dó chính là 35 Tam Só Món Bát Dinh (phàn # 8) 
là sát na phối hợp với 9 Tâm Quả Đáo Đại cũng vượt ra ngoài Môn; sát na phối hợp với các 
Tâm khác nữa cũng sinh trong Món, vì thé, 35 Tâm SỞ này mới thành Tâm SỞ Ngoại Môn 
Bắt Định. 


Kết Thúc Tổng Hợp Môn 
TÓNG HỢP CÁNH (ARAMMANASANGAHA) 


Viéc tóng hop Tám và Tám Só theo phán loai tir noi Cánh (Arammana), goi tén là 
Tổng Hợp Cánh (Arammanasanügaha). 


6 CÁNH (ARAMMANA) 

1. Cánh Sác (Rüparammana) là các màu sác. 

2. Cánh Thinh (Saddãrammana) là các âm thanh. 

3. Cánh Khí (Gandharammana) là các khí hoi. 

4. Cảnh Vi (Rasarammana) là các mùi vi. 

5. Cánh Xúc (Photthabbarammana) là lanh, nóng, mém, cung, dün dàn, cing tháng. 

6. Cánh Pháp Dam matan mana) là Tám, Tám Só, 5 Sác Thanh Triét, 16 Sác Vi 
Té, Níp Bàn, Ché Dinh. 


LOI GIẢI THÍCH 


Cánh (Arammana) y muón nói là noi hoan hy, ví nhu mót hoa vién là noi hoan hy 
đối với tất cả mọi người nhu thé nào, cả 6 Cảnh có Cảnh Sắc v.v. cũng thường là nơi hoan hỷ 
đối với Tâm và Tâm Sở nhu thé ấy, như trình bày Chú Giải rằng A abhimukham ramanti 
etthãti arammanam (à — pubba, гати — dhatu, yu - paccaya) dịch nghĩa “Các Tâm Tâm 
Sở Шау đều hoan hy với nhau trong Pháp chủng này, vì thé Pháp chủng này gọi tên là Cảnh, 
đó là 6 Cảnh”. 

Cảnh này, gọi là Đối Tượng (Alambana) cũng được, y muốn nói là thành vật duy hệ 
của Tâm và Tâm Sở, ví như vị niên lão hoặc bát kiện toàn thường phải nương vào cây gậy 
hoặc sợi dây làm vật duy hệ cho thân hình được đứng lên và bước di như thé nào, các Tâm 
Tâm Sở cũng tương tự như vậy, cần phải có Cảnh làm vật duy hệ để sinh khởi nối tiếp nhau 
như thế ấy, như trình bày Chú Giải ràng: Cittacetasikehi alambiyatti Alambanam dịch 
nghĩa “Pháp chủng duy hệ các Tâm và Tâm Sở, vì thế mới gọi tên Đối Tượng, đó là 6 Cảnh. 

6 Cảnh này chia ra thành 2 thé loại là: 
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1. Cánh Phó Thông (Ѕатаййагаттапа) thé loại Cảnh phó thông bình thường, 
không có chi là đặc biệt. 

2. Cảnh Tăng Thượng (Adhipatiarammana) Cảnh đặc biệt có khả năng tri hữu Tâm 
và Tâm Sở, và vãn lưu các Tâm và Tâm Sở ấy cho đi vào tìm kiếm mình, ví như Đức Vua 
Kusa đeo đuổi nàng Bhavati suốt đoạn đường 100 do tuần do mãnh lực của sự mỹ lệ, là Cảnh 
Sắc của nàng Bhavati có khả năng trì hữu tâm ý của Đức Vua Kusa khiến phải đeo đuôi theo 
cho được; hoặc ví như một bức tranh họa người ta treo quảng cáo tại Hý Lạc Trường, bức 
tranh này có nét đẹp lạ lùng và sự kiện là phơi bày đường nét đặc biệt hoàn hảo, và như thế 
khiến tất cả mọi người khi bước qua Hý Lạc Trường không thé bó đi luôn, buộc phải ghé vào 
và ngắm nhìn bức tranh họa ấy, điều này như thế nào, Cảnh ở phần Tăng Thượng cũng như 
thế ấy, là có khả năng vãn lưu Tâm và Tâm Sở cho nghiêng ngả tìm đến mình, như trình bày 
Chú Giải răng: Cittacetasike älambatiti Alambanam dịch nghĩa “Pháp chủng nào thường 
văn lưu các Tâm và Tâm Sở, nhu thế Pháp chủng ấy mới gọi tên là Đối Tượng, tức là 6 Cảnh 
ở phần Tăng Thượng. 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM MÔN (DVARIKACITTA) VÀ 
TÂM NGOẠI MÔN (DVARAVIMUTTACITTA) THEO 6 CẢNH 


1.46 Tâm Nhãn Môn (Cakkhudvärikacitta) có Cảnh Sắc chỉ độc nhất thời hiện tại. 

2. 46 Tâm Nhĩ Môn (Sotadvärikacitta) có Cảnh; Thinh chỉ độc nhất thời hiện tại. 

3.46 Tâm Tỷ Môn (Ghãnadvärikacitta) có Cảnh Khí chỉ độc nhất thời hiện tại. 

4. 46 Tám Thiệt Môn (Jivhadvarikacitta) có Cảnh VỊ chỉ độc nhất thời hiện tại. 

5. 46 Tâm Thân Môn (Kãyadvärikacitta) có Cảnh Xúc chỉ độc nhất thời hiện tại. 

6. 67 hoặc 99 Tâm Y Môn (Manodvärikacitta) có 6 Cảnh ở phân Hiện Tại, Quá Khứ, 
Vị Lai và Ngoại Thời một cách thích hợp với Cảnh. | | 

7. Tâm Ngoai Món (Dvàravimuttacitta) sinh khói thực hiện nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu 
Phần, Tử Vong, cả 19 cái ấy có bất luận loại Cảnh nào trong hết cả 6 Cảnh gọi là Nghiệp 
(Kamma), Nghiệp Tướng (Kammanimitta), và Thú Tướng (Gatinimitta) ở phần Hiện 
Tại, Quá Khứ, và Chế Định trong Lộ Trinh Đồng Luc Cán Tử Lục Món (Chadvärika 
kamaranasannajavanavithi) đa phần tiếp thâu từ Hữu trước khi cận tử làm chung. 


-_ LOI GIẢI THÍCH 


6 Cảnh đã đề cập đến, chia ra thành 2 nhóm là: 

1. Tam Thời Cảnh (Tekalikarammana) là Cảnh hữu quan với cả 3 Thời là Hiện Tại, 
Quá Khứ, Vị Lai, tức là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp. | 

Tám, Tám Só, Sác Pháp ó phàn Cánh Hiën Tai (Pacuppannarammana) ngu y dén 
sát na dang hiện bày ngay trước mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, y, tức là đang trông thấy, đang được 
lắng nghe, đang tri đắc khí vị, đang tri đắc khâu vị, đang tri đắc xúc cảm, đang tri đắc trong 
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Cánh sinh khói vẫn chua diệt mát, những thé loai này goi là Cánh Hién Tai (Pacuppanna 
rammana).. š 

Tâm, Tám Sở, Sắc Pháp ở phần Cánh Quá Khứ (Atitarammana) ngụ ý đến những 
thê loại Cảnh đã trải qua ròi, tức là đã được trông thấy rồi, đã được lắng nøhe rồi, đã tri đắc 
khí vị rồi, đã tri đắc khẩu vị rồi, đã tri đắc xúc cảm rồi; đối với Lộ Y, tư khảo trong Cảnh đã 
trải qua rồi, những thé loai này goi là Cánh Quá Khứ (Atitarammana). 

Tám, Tám Só, Sác Pháp ó phàn Cánh Vi Lai (Anagatarammana) ngu y dén các thé 
loai Cảnh ấy sẽ đến hiện bày trong Lộ Nhãn, Lộ Nhi, Lộ Ty, Lộ Thiệt, Lộ Thân, Lộ Y, tức là 
sẽ trông thấy, sẽ được lắng nghe, sẽ tri đắc khí vị, sẽ tri đắc khẩu vị, sẽ tri đắc xúc cảm; đối 
với Lộ Ý, tư khảo đến các thể loại Cảnh áy sé dén hién bày, nhüng thé loai này goi là Cánh 
Vi Lai (Anagatà rammana). 

Kết hop cả 3 thé loai này gọi là Tam Thời Cánh (Tekàalikarammana). 

2. Ngoại Thời Cánh (Kãlavimuttärammana) là Cảnh bát hữu quan với cả 3 Thời, đó 
là Nip Bàn (Nibbàna) và Chế Định (Paññatti). 

Nip Bàn (Nibbäna) và Chế Định (Paññatti) ở phần Ngoại Thời Cánh (Kãlavimuttä 
rammana), vì 2 nhóm Pháp này thuộc Pháp Vô Vi (Asankhatadhamma), không có bị tạo 
tác bởi 4 Duyên (Paccaya), vì thế việc sinh khởi cả 2 nhóm Pháp này mới không có. Khi 
không có việc sinh khởi, cũng không nói được rằng các thé loại Níp Bàn và Chế Dinh này là 
Hiện Tại, Quá Khứ, Vi Lai, mới gọi là Ngoại Thời Cảnh (Kãlavimuttärammana). ` 

Chỗ trinh bày rằng từng mỗi thé loại 46 Tâm Nhãn Món (Cakkhudvärikacitta) v.v. 
cho đến 46 Tâm Thân Môn (Kayadvarikacitta) có Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh 
Vị, Cảnh Xúc chỉ độc nhất thời hiện tại ấy, ý muốn nói Tâm Nhãn Môn sẽ tri đắc Cảnh Sắc 
cũng phải là Cảnh Sắc ấy đang hiện bày ở ngay trước mắt thôi. Tâm Nhĩ Môn (Sotadvàrika 
citta) v.v. cho đến Tâm Thân Món (Kayadvarikacitta) sẽ tri đắc Cảnh Thinh v.v. cho đến 
Cảnh Xúc thì cũng tương tự phải là Cảnh đang hiện bày ở ngay trước mắt. Tất cả đây cũng 
chỉ vì Tâm Nhãn Môn v.v. sẽ sinh khởi được cũng cần phải y cứ Cảnh làm chủ yếu, néu như 
không có Cảnh hiện bày ở ngay trước mắt thì những thé loại Tâm này cũng không sinh khởi 
được. 

Đối với 67 hoặc 99 Tâm Y Món có 6 Cảnh ở phần Hiện Tại, Quá Khứ, Vi Lai và Ngoại 
Thời vừa theo thích hợp với Cảnh, ý muốn nói là nếu như Cảnh ở phần Tâm, Tâm Sở, Sắc 
Pháp, đang hiện bày ngay trước mắt, hoặc đã trải qua rồi, hoặc sẽ đến hiện bày trong tương 
lai, những thé loại Tâm Y Món này thường tri đắc hết cả, gọi là tiếp thâu 6 Cảnh ở phần Hiện 
Tại, Quá Khứ, Vị Lai, và khi tiếp thâu Ngoại Thời Cảnh ấy, ngụ ý đến những thể loại Tâm 
này tiếp thâu Níp Bàn hoặc Chế Định, bất luận một thể loại nào làm Cảnh, vì thế chỗ trình 
bày răng vừa theo thích hợp với Cảnh, lập ý lấy như đã được giải thích đến đây. 

Rang theo tổng thể, Tâm Y Môn thường tri đắc hết tất cả các Cảnh, bát quản ở phần 
Siêu Lý, bất quản ở phần Chế Định, tùy thuộc ở người. Là như thế này cũng vì Tâm Ý Môn 
sinh khởi được, không chủ yếu y cứ Cảnh, nương vào Tâm Tâm Sở làm chủ yếu, tức là Cảnh 
đang hiện bày, hoặc đã diệt mắt rồi, hoặc sẽ sinh khởi trong tương lai, hoặc Cảnh bất hữu 
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quan với cả 3 Thời, những thể loại Tâm Ý Môn này thường có khả năng sinh khởi tri đắc các 
Cảnh ấy. 

Tâm Ngoại Môn (Dvaravimuttacitta) là Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử, cả 
3 thể loại này cho dù sẽ sinh khởi bởi do không có được y cứ vào bất luận một loại Môn nào, 
sinh khởi thiết thực với mãnh lực của Nghiệp Lực trong quá khứ, thế nhưng cũng thường tiếp 
thâu bất luận một Cảnh nào trong những 6 Cảnh mà những loại Cảnh này bất hữu quan với 
Hữu hiện tại, chỉ là Cảnh có được từ nơi Hữu trước mà Đồng Lực Cận Tử (Maranä 
sannajavana) tiếp thâu lấy khi cận tử lâm chung. Bát luận Đồng Luc Cận Tử của người ấy 
sẽ tiếp thâu Cảnh chi, nếu như Đồng Lực Cận Tu đã tiếp thâu Cảnh Sắc rồi, chính Cảnh Sắc 
ay thành Cảnh của Tâm Ngoại Môn; và nếu như Đồng Lực Cận Tử đã tiếp thâu Cảnh Thịnh, 
Cảnh Khí, Cảnh VỊ, Cảnh Xúc, Cảnh Pháp rồi, chính những Cảnh Thinh ду v.v. thành Cảnh 
của Tâm Ngoại Môn, vì thế mới trình bày được rằng Cảnh của Tâm Ngoại Môn có bát luận 
một loại Cảnh nào trong những 6 Cảnh. 

Cánh của Tâm Ngoại Môn (Dvàravimuttacitta) chó goi là Nghiệp (Катта), 
Nghiệp Tướng (Kammanimitta), và Thú Tướng (Gatinimitta) chính thị cũng hữu quan 
với Dông Luc Cận Tử, vì lẽ thường 6 Cảnh này đến hiện bày đối với người cán tử, néu như 
là Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vi, Cảnh Xúc, bất luận một loại nào trong cả 5 
Cảnh này gọi là Cảnh Nghiệp Tướng (Kammanimittärammana) hoặc Cảnh Thú Tướng 
(Gati nimittärammana) tùy thuộc thực tính của Cảnh đến hiện bày thành Tiên Triệu 
(Nimitta – điềm báo trước) ấy, nếu nhu đã là Cảnh Pháp (Dhammàrammana) gọi là Cảnh 
Nghiệp (Каттагаттапа) cũng được, Cảnh Nghiệp Tướng cũng được, Cảnh Thú Tướng 
tùy thuộc thực tính của Cảnh đến hiện bày thành Tiên Triệu đồng như nhau. Với nguyên 
nhân này, Cảnh của Tâm Ngoại Môn hữu quan với Đồng Lực Cận Tử tiếp thâu lẫy từ 
nơi Hữu trước khi cận tử lâm chung mới gọi là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng. 

Còn 6 Cảnh đến hiện bày nơi Lộ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Y trong thói gian binh 
thường, da phần không goi là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, và 6 Cảnh đến hiện bày 
nơi Lộ Nhãn, Nhi, Tỷ, Thiệt, Thân, Y của Bác Vô Sinh vào thời gian sắp sửa Viên Tịch Níp 
Bàn (Parinibbäna) cũng không gọi là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, vì không có việc 
sinh nối tiếp nữa. 

Chó dé cập rằng Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng ở phần Hiện Tại, Quá Khứ, và 
Chế Định ấy, giải thích rằng nếu như Cảnh của Dông Luc Cận Tử là Sắc Thành Sở Tác 
(Nipphannarüpa) có Cảnh Sắc v.v. thời gian Tâm Tử đã diệt di rồi mà Cảnh ấy vẫn chưa 
diệt đi; khi là như thế Tâm Tái Sinh và Tâm Hữu Phân tối đa 6 cái sinh trong Hữu mới, cũng 
có Cảnh là Hiện Tại. Còn Tâm Hữu Phần sinh tiếp nối nhau từ nơi đó cho đến Tâm Tử thì 
không có Cánh là Hiện Tại được. Nếu như Cảnh Sắc Thành Sở Tác (Nipphannaripä 
rammana) đã vừa đề cập đến đồng diệt mát với Tâm Tử hoặc Cảnh của Đồng Lực Cán Tử là 
Cảnh Pháp ở phần Tâm Tâm Sở, và như thé Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân, Tám Tử trong 
Hữu mới thường có Cảnh là Quá Khứ. Còn Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân, Tâm Tử của Người 
Dục Giới (Kamapuggala) sinh trong Dục Địa Giới (Kamabhümi) không có Cảnh Ngoại 
Thời là Chế Dinh được, vì 2 Tâm Thám Tán Xà Tho, 8 Tâm Đại Quả, những thé loại này có 
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6 Cánh chi độc nhất là Pháp Dục Giới (Kamadhamma), vi thế Cảnh của Tâm Tái Sinh, Tám 
Hữu Phần, Tâm Tử của Người Dục Giới mới là Cảnh ở bất luận một loại nào thuộc Hiện Tại 
hoặc Quá Khứ mà thôi. | 

Nếu như Cảnh của Dóng Luc Cận Tử là Cánh Pháp Chế Định (Pafifiattidhamma 
rammana) là chế định hữu quan với Nghiệp Xứ (Kammat(hãna), Hoàn Tịnh Chế Định 
(Kasinapaññatfi) v.v. những thé loại này rồi, Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử trong 
Hữu mới thường có Cảnh là Cảnh Ngoại Thời, chính thị là Chế Định. 

Cảnh của những thé loại Tâm Ngoại Môn này thường không có được Cảnh Vi Lai, vì 
việc tiếp thâu Cảnh của Tâm Ngoại Môn này, chính thị là tiếp thâu Cảnh mà Đồng Lực Cận 
Tử tiếp thâu láy từ Hữu trước khi cận tử lâm chung. 

Chỗ trình bày răng Tâm Ngoại Môn có bất luận một loại Cảnh nào trong những 6 Cảnh 
chỗ goi là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng mà Đồng Luc Cận Tử Luc Món (Chadvärika 
maranàsannajavana) tiếp thâu lấy từ nơi Hữu trước khi cận tử là phần nhiều. Lời nói rằng 
“là phần nhiều” ý muốn nói là cũng có trường hợp Cảnh của Tâm Ngoại Môn cũng không 
có được Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng mà Đồng Lực Cận Tử Lục Môn tiếp thâu từ Hữu 
trước khi cận tử lâm chung, chàng han nhu nhóm Nhân Loại và Chư Thiên là Bậc Ngũ Thiền 
Hạnh Vận Giả (Pafícamajhanalabhipuggala) hữu quan với Tưởng Ly Ái Tu Tập (Saññā 
viragabhavana), khi đã tử vong từ Duc Dia Giới cũng di hóa sinh trong Hữu Tình Vô Tướng 
Phạm Thiên Giới (Asafifiasattabhümi) thành Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. Khi đã thọ 
mạng diệt (Ayusankkhaya) 500 Đại Kiếp (Маһакарра) cũng mệnh chung xuống tái sinh 
trong Dục Dia Giới làm Nhân Loại hoặc Chư Thiên nữa, Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm 
Tử của những người này thường có Cảnh là bất luận một loại nào trong những Nghiệp, Nghiệp 
Tướng, Thú Tướng, thế nhưng những loại Cảnh này không phải là Cảnh của Đồng Lực Cận 
Tử Lục Môn tiếp thâu từ Hữu trước, tức là Hữu ở phần Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng khi 
cận tử lâm chung, vì Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng này mệnh chung với Sắc Pháp, chính 
thị là Mang Quyền Cứu Tổng Hợp (Jivitanavakakalàpa) diệt lần cuói cùng. Cảnh chỗ goi 
là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng của những người này là Cảnh được thâu từ nơi Hậu 
Hậu Báo Nghiệp Lực (AparäpariyavedanTyakamma) mà bản thân đã từng thực hiện để 
trong các Hữu trước tính ké từ Hữu thứ 3 v.v tùy theo thích hợp, ý muốn nói là Hậu Hậu Báo 
Thiện Nghiệp Luc (AparäpariyavedanTyakusalakam ma) nào có cơ hội cho Quả Tái Sinh 
(Phalapatisandhi) trong Duc Bia Giới, chính Cảnh cüa Hàu Hàu Báo Thién Nghiép Luc 
(AparäpariyavedanTyakusalakamma) ấy thành Cảnh chỗ goi là Nghiệp, Nghiệp Tướng, 
Thú Tướng từ nơi Tâm Ngoại Môn của Chúng Nhân - Thiên này. Chính thị với nguyên nhân 
này, Giáo Tho Sư Anuruddhacariya mới trình bày lời nói rằng “là phần nhiều” trong điều 
này. 


KỆ TRÌNH BÀY 4 THẺ LOẠI TÂM TIẾP THÂU CÁNH NHẤT ĐỊNH 
VÀ 3 THÊ LOẠI BÁT ĐỊNH 


1. PañcavTsaparittamhi Cha cittàni mahaggate 
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Ekavisati vohare Attha nibbanagocare 
2. Visanuttaramuttamhi Aggamaggaphalujjhite 
Pañca sabbattha chacceti Sattadhäã tattha sangaho 

1. 25 Tâm là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới, 3 Tâm Thám Tán, 8 Tâm Đại Quà, 1 
Tám Tiếu Sinh sinh được trong 6 Cảnh, độc nhất chỉ ở Pháp Dục Giới. 

+ 6 Tâm là 3 Tâm Thiàn Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ chỉ sinh độc nhất trong Cảnh Pháp ở phần Đáo Dai. 

+ 21 Tâm là 15 Tâm Sắc Giới (trừ 2 Tâm Thắng Trí), 3 Tâm Thiền Không Vô Biên 
Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ chỉ sinh độc nhất trong Cảnh Pháp Chế Định. 

+ 8 Tâm là 8 Tâm Siêu Thế chi sinh độc nhất trong Cảnh Pháp Níp Bàn. 

2. 20 Tâm là 12 Tâm Bắt Thiện, 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy 
Tác Bất Tương Ưng Trí sinh được trong 6 Cảnh ở phần Dục Giới, Đáo Đại, Chế Định (trừ 9 
Pháp Siêu Thé). | 

+ 5 Tâm là 4 Tám Đại Thiện Tương Ưng Trí, 1 Tám Thiện Tháng Trí sinh được trong 
cả 6 Cảnh ở phần Dục Giới, Dáo Đại, Siêu Thế, Chế Dinh (trừ Đạo — Quà Vô Sinh). 

+ 6 Tâm là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 1 Tâm Duy Tác Tháng Trí, | Tâm 
Khai Y Món sinh duoc trong cả 6 Cảnh ở phần Dục Giới, Đáo Đại, Siêu Thế, Chế Định một 
cách không dư sót. 

Trong Tổng Hợp Cảnh này, có việc tổng hợp 7 phần Tâm theo phân loại từ nơi 4 Nhất 
Định, 3 Bất Định, như đã có đề cập đến với trường hợp như thế này. ˆ 


GIẢI THÍCH TRONG BÀI KỆ THỨ 1 


Cả 6 thé loại Cảnh này, khi theo phán loại chủ yêu có 4 thé loại là: 

1. Cảnh Dục Giới (Kamarammana) đó là cả 6 Cảnh. 

2. Cảnh Đáo Đại (Mahaaggatarammana) đó là Cảnh Pháp. 

3. Cảnh Siêu Thé (Lokuttararammana) đó là Cảnh Pháp. 

4. Cảnh Chế Định (Paññattärammana) đó là Cảnh Pháp. 

Tiếp theo đây sẽ trình bày việc phân chia Tâm sinh khởi tiếp thâu cả 4 thé loại Cảnh 
theo thuận tự như vầy: 


VIỆC PHÁN CHIA 60 HOẶC 92 TÂM TIẾP THÀU CÁNH NHẤT DINH 
THEO 6 CÁNH (ARAMMANA) VÀ 3 THỜI (KALA) 


25 TÂM CÓ ĐỐI TUQNG DỤC GIỚI (PANCAVISA PARITTAMHI) 


1. 2 Tâm Nhãn Thức (Cakkhuvififianacitta) chỉ có độc nhất Cảnh Sắc ở phần hiện 
tai. 

2. 2 Tâm Nhĩ Thức (Sotavififianacitta) chi có độc nhất Cảnh Thinh ở phán hiện tại. 

3. 2 Tâm Tỷ Thức (Ghãnaviññäãnacitta) chỉ có độc nhất Cảnh Khí ở phần hiện tai. 
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4. 2 Tám Thiệt Thức (Jivhãviññãnacitta) chỉ có độc nhất Cảnh Vi ở phân hiện tại. 
5. 2 Tâm Thân Thức (Kãyaviññãnacitta) chỉ có độc nhất Cảnh Xúc ở phần hiện tại. 
6. 3 Tâm Y Giới (Manodhatu): chỉ có độc nhất Cảnh Ngũ ở phần hiện tại. 
_7. 3 Tâm Thám Tán (Santirapacitta), 8 Tâm Dai Quả (Mahävipäkacitta), 1 Tâm 
Tiểu Sinh (Hasituppadacitta) có 6 Cảnh ở phân hiện tại, quá khứ, vị lai. 


6 TÂM CÓ ĐÔI TUQNG ĐÁO ĐẠI (CHA СІТТАМІ MAHAGGATE) 


8. 1 Tâm Thiện, 1 Tâm Quả Thức Vô Biên Xứ (Viüüanatücayatanakusalacitta — 
vipäkacitta) chỉ có độc nhất Cảnh Pháp Бао Đại là Thiện Không Vô Biên Xứ ở phân quá 
khứ. 

9. 1 Tám Duy Tác Thức Vô Biên Xứ (Viãñãnañcãyatanakiriyäcitta) chỉ có độc 
nhất Cảnh Pháp Đáo Đại là Thiện và Duy Tác Không Vô Biên Xứ ở phần quá khứ. 

10. 1 Tâm Thiện, 1 Tâm Quả Phi Tưởng Phi Phi Tướng Xứ (Nevasafifianasafifia 
yatanakusalacitta — vipakacitta) chỉ có độc nhất Cảnh Pháp Đáo Đại là Thiện Vô Sở Hữu 
Xứ ở phần quá khứ. 

11. 1 Tám Duy Tác (Nevasaññãnäãsaññãyatanakiriyäcitta) chi có độc nhất Cảnh 
Pháp Đáo Đại là Thiện và Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ ở phần quá khứ. 


21 TÂM CÓ ĐỐI TƯỢNG GIÁ ĐỊNH (EKAVISATI VOHARE) 


12. 3 Tám Sơ Thiền Sắc Giới (Rũpävacarapathamajhänacitta) chỉ có độc nhất 
Cảnh Pháp Chế Định, là 10 Hoàn Tịnh Chế Dinh (Kasinapaññatti), 10 Bát Tịnh Chế Dinh 
(Asubhapaññatti), 1 Thân Phần Chế Định (Ko(fhãsapaññatti), 1 Số Tức Chế Định 
(Anapanapaíifiatti), 1 Sở Ái Hoan Hy Hữu Tình Chế Dinh (Piyamanapasattapafifiatti), 
1 Khó Dau Hữu Tinh Chế Định (Dukkhitasattapaññatti), 1 An Lạc Hữu Tinh Chế Định 
(Sukhitasattapaññatti) ở phần Ngoại Thời. | 

13. 3 Tám Nhi Thiền Sắc Giới (Rüpavacaradutiyajhanacitta), 3 Tâm Tam Thiền 
Sác Giói (Rüpàvacaratatiyajhanacitta), 3 Tâm Tứ Thiên Sắc Giới (Rüpavacaracatuttha 
jhanacitta) chi có dóc nhát Cánh Pháp Ché Dinh, là 10 Hoàn Tinh Ché Dinh (Kasina 
paññatti), 1 Số Tức Chế Dinh (Anapanapaíiüatti), 1 Só Ái Hoan Hy Hữu Tinh Chế Dinh 
(Piyamanapasattapaíifiatti), 1 Kho Dau Hữu Tinh Chế Dinh (Dukkhitasattapafiüatti), 1 
An Lạc Hữu Tinh Chế Định (Sukhitasattapaññatti) ở phần Ngoại Thời. 

14. 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới (Rüpàvacarapaficamajhanacitta) (trừ Tâm Tháng 
Trí) chỉ có độc nhất Cảnh Pháp Ché Định, là 10 Hoàn Tịnh Chế Định (Kasinapafifiatti), 1 
Số Tức Chế Định (Anapanapaíifiatti), 1 Trung Bình Hữu Tình Chế Dinh (Majjhatta 
sattapafifiatti) ở phần Ngoại Thời. 

15. 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ (Akãsänañcayatanajhãnacitta) chi có độc 
nhất Cảnh Pháp Chế Dinh là Hoàn Tịnh Phóng Khí Hư Không Chế Định (Kasinugghäti 
mãkãsapaññatfi) ở phân Ngoại Thời. 
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16. 3 Tám Thiền Vô Sở Hữu Xứ (Akificafitiayatanajhanacitta) chỉ có độc nhất Cảnh 
Pháp Chế Định là Vô Hữu Chế Định (Natthibhãvapaññatti) ở phân Ngoại Thời. 


8 TÂM CÓ ĐỐI TƯỢNG NÍP BÀN (ATTHA NIBBANAGOCARE) 


17. 8 hoặc 40 Tâm Siêu Thế (Lokuttaracitta) chỉ có độc nhất Cảnh Pháp là Níp Bàn 
ở phần Ngoại Thời [ý nói đến Hữu Dư Y Níp Bàn (Saupadisesanibbana)]. 


VIỆC PHÁN CHIA 31 TÂM TIẾP THÀU CÁNH ВАТ ĐỊNH 
THEO 6 CÁNH (ARAMMANA) VÀ 3 THỜI (KALA) 


20 TÀM CÓ DÓI TUONG PHI SIÉU THÉ (VISANUTTARAMUTTAMHI) 


1. 12 Тат Bát Thién, 4 Tám Dai Thién Bát Tuong Ung Trí, 4 Тат Dai Duy Tác Bát 
Tương Ung Trí, gom 20 cái này có 6 Cánh là Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vi, 
Cảnh Xúc, và Cảnh Pháp, tức là Tâm Tâm Sở Hiệp Thế, Sắc Thanh Triệt, Sắc Vi Tế, Thinh 
Danh Chế Định, Nghĩa Lý Chế Định ở phần Hiện Tại, Quá Khứ, VỊ Lai, và Ngoại Thời. 


5 TÂM CÓ ВО! TƯỢNG PHI ĐẠO QUÁ VÔ SINH 
(AGGAMAGGAPHALUJJHITE PANCA) 


2. 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 1 Tâm Thiện Thăng Trí, gom 5 cái này có 6 Cảnh 
là Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vi, Cảnh Xúc và Cánh Pháp, tức là 87 Tâm (trừ 
Tâm Đạo - Quả Vô Sinh), 52 Tâm Sở, Sắc Thanh Triệt, Sắc Vi Tế, Nip Bàn, Thinh Danh Ché 
Định, Nghĩa Lý Chế Định ở phần Quá Khứ, Hiện tại, Vị Lai, và Ngoại Thời. 


VÀ 6 TÂM CÓ TẤT CÁ ĐỐI TƯỢNG (SABBATTHA CHA CA) 


3. 1 Tâm Khai Y Môn, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 1 Tâm Duy Tác Thăng 
Trí, gom 6 cái này có 6 Cảnh là Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cánh Vi, Cảnh Xúc, và 
Cánh Pháp, tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, Sắc Thanh Triệt, Sắc Vi Tế, Níp Bàn, Thinh Danh 
Chế Định, Nghĩa Lý Chế Định ở phân Hiện Tại, Quá Khứ, VỊ Lai, và Ngoại Thời trọn vẹn, 
và không có dư sót. 


21 CÁNH QUẢNG NGHĨA 


1. Cánh Dục Giới (Kãmärammana) Chi Pháp đó là 54 Tâm Dục Giới, 52 Tâm Sở, 
28 Sắc Pháp, được 6 Cảnh. 

2. Cảnh Бао Đại (Mahagøatärammana) Chi Pháp đó là 27 Tâm Đáo Đại, 35 Tâm 
Sở, được Ì Cảnh là Cảnh THÁI 
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3. Cánh Nip Bàn (Nibbãnärammana) Chi Pháp dó là Níp Bàn, duoc 1 Cánh là Cánh 
Pháp. | 
4. Cánh Danh Pháp (Namarammana) Chi Pháp dó là Tám, Tám Só, Níp Bàn, duoc 
] Cánh là Cánh Pháp. 

5. Cánh Sắc Pháp (Rüparammana) Chi Pháp đó là 28 Sắc Pháp, được 6 Cảnh. 

6. Cảnh Hiện Tại (Paccuppannarammana) Chi Pháp dó là Tám, Tám Só, Sác Pháp 
hiện dang sinh khói, được 6 Cảnh. 

7. Cánh Quá Khứ (Atitärammana) Chi Pháp đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp đã diệt 
đi rồi, được 6 Cảnh. 

| 8. Cánh Vi Lai (Anagatarammana) Chi Pháp đó là Tám, Tâm Sở, Sắc Pháp sẽ sinh, 

duoc 6 Cảnh. 

9. Cảnh Ngoại Thời (Kalavimuttarammana) Chi Pháp đó là Níp Bàn, Chế Định, 
được 1 Cảnh là Cảnh Pháp. 

10. Cánh Ché Dinh (Pafifiattiarammana) Chi Pháp đó là Thinh Danh Chế Định, 
Nghĩa Lý Chế Định, được 1 Cảnh là Cảnh Pháp. 

11. Cảnh Siêu Lý (Paramattharammana) Chi Pháp đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, 
Níp Bàn, được 6 Cảnh. 

12. Cảnh Nội Bộ (Ajjhattarammana) Chi Pháp đó là Tám, Tâm Sở, Sắc Pháp, sinh 
khởi bên trong bản thân, được 6 Cảnh. 

13. Cảnh Ngoại Bộ (Bahiddharammana) Chi Pháp đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp 
sinh khởi ở tha nhân, và Sắc Vô Hữu Sinh Mạng, Níp Bàn, Chế Định, được 6 Cảnh. 

14. Cảnh Nội Ngoại Bộ (Ajjhattabahiddharammana) Chi Pháp đó là Tám, Tâm Sở, 
Sắc Pháp sinh khởi cả nội bộ và ngoại bộ, được 6 Cảnh. 

15. Cánh Ngũ (Paticarammana) Chi Pháp đó là 7 Hành Cảnh Sắc, được 5 Cảnh 

16. Cảnh Sắc (Rüparammana) Chi Pháp đó là các màu sắc. 

17. Cảnh Thinh (Saddarammana) Chi Pháp đó là các ám thanh. 

18. Cánh Khí (Gandharammana) Chi Pháp dó là các khí hoi. 

19. Cánh Vi (Rasarammana).Chi Pháp dó là các müi vi. 

20. Cánh Xúc (Photthabbärammana) Chi Pháp đó là lạnh nóng, cứng mèm, lỏng 
căng. 

21. Cánh Pháp (Dhammarammana) Chi Pháp đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Thanh Triệt, 
Sắc Vi Tế, Níp Bàn, Chế Định. 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM TIẾP THÀU CẢNH MỘT CÁCH NHÁT ĐỊNH 


1. Tâm tiếp thâu độc nhất Cánh Dục Giới (Kamarammana) có 25, là 10 Tâm Ngũ 
Song Thức, 3 Y Giới, 3 Tâm Thám Tán, 8 Tâm Dai Quả, 1 Tâm Tiếu Sinh, tập hợp lại 25. 

2. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Đáo Đại (Mahaggatarammana) có 6, là 3 Tâm Thiền 
Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tập hợp lại 6. 

3. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Níp Bàn (Nibbarammana) có 8, là 8 Tâm Siêu Thé. 
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4. Tâm tiếp thâu độc nhất Cánh Danh Pháp (Namarammana) có 14, là 3 Tâm Thién 
Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi EHE Phi Phi Tuóng Xú, 8 Tám Siéu Thé, táp hop lai 
14. 

5. Tâm tiép thâu độc nhất Cánh Sắc Pháp (Rüparammana) có 13, là 10 Tám Ngũ 
Song Thức, 3 Y Giới, tập hợp lai 13. | 

6. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Hiện Tại (Paccuppannarammana) có 13, là 10 Tám 
Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới, tập hợp lại 13. 

7. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Quá Khứ (Atitàrammana) có 6, đó là 3 Tâm Thiên 
Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tập hợp lại 6. 

8. Không có Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Vi Lai (Anagatarammana). 

9. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Ngoại Thời (Kalavimuttarammana) có 29, đó là 15 
Tâm Sắc Giới (trừ Tháng Trí), 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu 
Xứ, 8 Tâm Siêu Thế, tập hợp lại 29. 

10. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Chế Dinh (Pafifiattarammana) có 21, đó là 15 Tám 
Sắc Giới (trừ Tâm Thắng Trí), 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu 
Xứ, tập hợp lại 21. 

11. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Siêu Lý (Paramattharammana) có 39, đó là 10 
Tâm Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới, 3 Tâm Thâm Tán, 8 Tâm Đại Quả, 1 Tâm Tiếu Sinh, 3 Tâm 
Thiền Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi TH, Phi Phi Tưởng Xứ, 8 Tâm Siêu Thế, tập 
hợp lại 39. 

12. Tâm tiếp thâu độc nhất Cánh Nội Bộ (Ajjhattarammana) có 6, đó là 3 Tâm Thiền 
Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tập hợp lại 6. 

13. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Ngoại Bộ (Bahiddharammmana) có 26, đó là 15 
Tâm Sắc Giới (trừ Tâm Thắng Trí), 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 8 Tâm Siêu Thé, tập 
hợp lại 26. 

14. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Ngũ (Райсагаттапа) có 3, đó là ba Y Giới. 

15. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Sắc (Rüparammana) có 2, đó là 2 Tâm Nhãn Thức. 

16. Tâm tiếp thâu độc nhất Cánh Thinh (Saddarammana) có 2, đó là 2 Tám Nhi 
Thức. 

17. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Khí (Gandharammana) có 2, đó là 2 Tâm Tỷ Thức. 

18. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Vị (Rasarammana) có 2, đó là 2 Tâm Thiệt Thức. 

19. Tâm tiếp thâu độc nhất Cảnh Xúc (Photthabbàrammana) có 2, đó là 2 Tâm Thân 
Thức. | 

20. Tâm tiếp thâu độc nhất Cánh Pháp (Dhammarammanma) có 35, đó là 27 Tâm Đáo 
Đại (trừ 2 Tâm Tháng Trí), 8 Tâm Siêu Thé, tập hợp lai 35. 

21. Tâm tiếp thâu được một Cảnh độc nhất có 28, đó là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 
Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ, 1 Tâm Thiện - 1 Tâm Quả Thức 
Vô Biên Xứ, 1 Tâm Thiện - 1 Tâm Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 8 Tâm Siêu Thé, tập 
hợp lại 28. | 
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_ GIẢI THÍCH TÂM TIẾP THÂU CHÍ CÓ MOT CÁNH 


Trong 10 Tám Ngü Song Thúc áy: 
1. 2 Tâm Nhãn Thức có độc nhất một Cánh là Cánh Sắc. 

2. 2 Tâm Nhĩ Thức có độc nhất một Cảnh là Cánh Thinh. 

3. 2 Tâm Tỷ Thức có độc nhất một Cảnh là Cảnh Khi. 

4. 2 Tâm Thiệt Thức có độc nhất một Cảnh là Cảnh Vi. 

5. 2 Tâm Thân Thức có độc nhất một Cảnh là Cảnh Xúc. 

6. 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ có độc nhất một Cảnh là Hoàn Tịnh Phóng Khí 
Hư Không Chế Định. 

7. 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ có độc nhất một Cảnh là Vô Hữu Chế Định. 

8. 1 Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ có độc nhất một Cánh là Thiện Thiền Không Vô 
Biên Xứ đã từng sinh đến cho bản thân trong Hữu này và Hữu trước. 

9. 1 Tâm Quả Thức Vô Biên Xứ có độc nhất một Cảnh là Thiện Thiền Không Vô Biên 
Xứ đã từng sinh đến cho bản thân trong Hữu trước. 

10. 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có độc nhất một Cánh là Thiện Thiền 
Vô Sở Hữu Xứ đã từng sinh đến cho bản thân trong Hữu này và Hữu trước. 

11. 1 Tâm Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có độc nhất một Cánh là Thiện Thiên Vô 
Sở Hữu Xứ đã từng sinh đến cho bản thân trong Hữu trước. 

12. 8 Tâm Siêu Thé có độc nhất một Cảnh là Níp Bàn. 


22. Tâm tiếp thâu được 2 loại Cảnh, có 2 là 1 Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm 
Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


GIẢI THÍCH TÂM TIẾP THÂU 2 LOẠI CẢNH 


1. 1 Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ có 2 Cảnh là Thiện Thiền Không Vô Biên Xứ đã 
từng sinh đến cho bản thân trong Hữu này và Hữu trước, và Duy Tác Thiên Không Vô Biên 
Xứ đã từng sinh đến cho bản thân trong Hữu này. 

2. 1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có 2 Cảnh là Thiện Thiền Vô Sở Hữu 
Xứ đã từng sinh đến cho bản thân trong Hữu này và Hữu trước, và Duy Tác Thién Vô Sở Hữu 
Xứ đã từng sinh đến cho bản thân trong Hữu này. 


23. Tâm tiếp thâu được 5 loại Cảnh có 3 là 3 Ý Giới. 

Tiếp thâu 5 loại Cánh là Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc. 

24. Tâm tiếp thâu được 12 loại Cảnh có 3 là 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới. 

Tiếp thâu 12 loại Cảnh là 10 Hoàn Tịnh Chế Dinh (Kasinapafifiatti), 1 Số Tức Chế 
Định (Anãpänapaññatti), 1 Trung Bình Hữu Tình Chế Dinh (Majjhattasattapaññatti). 

25. Tâm tiếp thâu được 14 loại Cảnh có 9 là 3 Tâm Nhị Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Tam 
Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới. 
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Tiếp thâu 14 loại Cảnh là 10 Hoàn Tịnh Chế Dinh, 1 Só Tức Chế Định, 1 Sở Ái Hoan 
Hy Hữu Tình Chế Định (Piyamanäpasattapaññatti), 1 Khó Dau Hữu Tình Chế Định 
(Dukkhitasattapafifiatti), 1 An Lạc Hữu Tinh Chế Dinh (Sukhitasattapaññatti) 

26. Tâm tiếp thâu được 25 loại Cảnh có 3 là 3 Tâm Sơ Thiền Sắc Giới. 

Tiếp thâu 25 loại Cảnh là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bắt Tịnh Chế Định 
(Asubhapaññatti), 1 Thân Phần Chế Định (Kotthasapafifiatti), 1 Số Tức Chế Định, 1 Sở 
Ái Hoan Hy Hữu Tình Chế Định, 1 Đau Khổ Hữu Tình Chế Định, 1 An Lạc Hữu Tình Chế 
Định. 


VIỆC PHÁN CHIA TÂM TIẾP THÀU CÁNH MỘT CÁCH BÁT ĐỊNH 


1. Tâm tiếp thâu được 5 loại Cảnh gồm Cảnh Dục Giới, Cảnh Đáo Đại, Cảnh Ngoại 
Thời, Cảnh Chế Định, Cảnh Siêu Lý, có'31 là 1 Tâm Khai Y Món, 12 Tâm Bát Thiện, 8 Tâm 
Đại Thiện, 8 Tâm Dai Duy Tác, 2 Tâm Thắng Trí, kết hợp 31. 

2. Tâm tiếp thâu được 6 loại Cảnh gồm Cảnh Hiện Tại, Cảnh Quá Khứ, Cảnh VỊ Lai, 
Cảnh Pháp, Cảnh Sắc Pháp, Cảnh Danh Pháp, có 43 là 1 Tâm Khai Y Môn, 3 Tâm Thâm Tán, 
12 Tâm Bắt Thiện, 1 Tâm Tiếu Sinh, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 2 Tâm Tháng Trí, kết hợp 
43. 

3. Tâm tiếp thâu được 3 loại Cảnh gồm Cảnh Nội Bộ, Cảnh Ngoại Bộ, Cảnh Nội Ngoại 
Bộ, có 56 là 54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, kết hợp 56. 

4. Tâm tiếp thâu bát định Cảnh Nip Bàn (Nibbanarammana), có 11 là 1 Tâm Khai 
Y Môn, 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 2 Tâm Thắng 
Trí, kết hợp 11. 

5. Tâm tiếp thâu bát định 5 loại Cảnh là gồm Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cánh 
VỊ, Cảnh Xúc, có 46 là 44 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức), 2 Tâm Thắng Trí. 

6. Tâm tiếp thâu bát định Cảnh Ngũ (Paficarammana) cũng là tiếp thâu được Cảnh 
Pháp (Dhammärammana) có 43, là 41 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, E Y 
Giói), 2 Tám Tháng Trí. 


ТАР HOP LAI VIỆC PHÂN CHIA TÂM TIẾP THÀU CÁNH 
МОТ CÁCH NHÁT DINH VÀ BAT BINH 


1. Tám tiếp thâu Cánh Dục Giới (Kamarammana) có duoc 56 là 54 Tam Duc Giói, 
2 Tâm Tháng Trí, tập hợp lại 56. | 

2. Tám tiếp thâu Cảnh Dáo Đại (Mahaggatarammana) có được 37 là 12 Tám Bát 
Thiện, 1 Tám Khai Món, 8 Tám Bai Thiện, 8 Tám Dai Duy Tác, 2 Tám Tháng Trí, 3 Tám 
Thién Thüc Vó Bién Xú, 3 Tám Thién Phi Tuóng Phi Phi Tuóng Xú, táp hop lai 37. 

3. Tâm tiếp thâu Cánh Nip Bàn (Nibbãrammana) có được 19 là 1 Tám Khai Y Món, 
4 Tám Bai Thién Tuong Ung Trí, 4 Tám Dai Duy Tác Tuong IURE Trí, 2 Tám Tháng T Trí, 8 
Tám Siéu Thé, táp hop lai 19. 
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4. Tâm tiếp thâu Cánh Danh Pháp (Namarammana) có được 57 là 12 Tâm Bát 
Thién, 3 Tam Thám Tán, 1 Tám Khai Y Món, 1 Tám Tiéu Sinh, 24 Tám Duc Giói Tinh Hào, 
2 Tâm Thắng Trí, 3 Tâm Thiền Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ, 8 Tâm Siêu Thé, tập hợp lại 57. 

5. Tâm tiếp thâu Cảnh Sắc Pháp (Rũpãrammana) có được 56 là 54 Tâm Dục Giới, 
2 Tâm Thăng Trí, tập hợp lại 56. 

6. Tâm tiếp thâu Cảnh Hiện Tại (Paccuppann3rammana) có được 5 6 là 54 Tâm Dục 
Giới, 2 Tâm Thắng Trí, tập hợp lại 56. 

7. Tâm tiếp thâu Cảnh Quá КЫ (Atitarammana) có được 49 là 12 Tâm Bát Thiện, 
3 Tâm Thâm Tán, 1 Tâm Khai Y Món, 1 Tâm Tiếu Sinh, 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 2 Tâm 
Tháng Trí, 3 Tâm Thiền Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tập 
hợp lại 49. 

8. lâm tiếp thâu Cánh Vi Lai (Anagatarammana) có được 43 là 1 Tâm Khai Y Món, 
3 Tàm Thám Tán, 12 Tám Bát Thién, 1 Tám Tiéu Sinh, 24 Tám Duc Giói Tinh Hảo, 2 Tám 
Tháng Trí, tập hop lai 43. 

9. Tâm tiếp thâu Cảnh N goại Thời (Kalavimuttarammana) có được 5 8 hoặc 60 là 
12 Tâm Bát Thiện, 1 Tâm Khai Y Món, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Dai Duy Tác, 15 Tám Sác 
Giới cùng với 2 Tâm Tháng Trí, 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiên Vô 50 Hüu 
Xứ, 8 Tám Siêu Thế, tập hop lại 58 hoặc 60. 

10. Tâm tiếp thâu Cảnh Chế Định (Paüfiattarammana) có được 50 hoặc 52 là 12 
Tám Bắt Thiện, 1 Tâm Khai Y Món, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 15 Tâm Sắc Giới 
cùng với 2 Tâm Thăng Trí, 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ, 
tập hợp lại 50 hoặc 52. 

11. Tâm tiếp thâu Cảnh Siêu Lý (Paramattharammana) có được 70 là 54 Tâm Dục 
Giới, 2 Tâm Tháng Trí, 3 Tâm Thiền Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ, § Tâm Siêu Thế, tập hợp lại 70. 

12. Tâm tiếp thâu Cảnh Nội Bộ (Ajjhattarammana) có được 62 là 54 Tâm Dục Giới, 
2 Tâm Thắng Trí, 3 Tâm Thiền Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ, tập hợp lai 62.  - 

13. Tâm tiếp thâu Cánh N goại Bộ (Bahiddharammmana) có được 80 hoặc 82 là 54 
Tâm Dục Giới, 15 Tâm Sắc Giới cùng với 2 Tâm Thắng Trí, 3 Tâm Thiền Không Vô Biên 
Xứ, § Tâm Siêu Thẻ, tập hợp lại 80 hoặc 82. 

14. Tâm tiếp thâu Cảnh Nội Ngoại Bộ (Ajjhattabahiddharammana) có được 56 là 
54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thăng Trí, tập hợp lại 56. 

15. Tâm tiếp thâu Cảnh Sắc (Rüparammana) có được 48 là 12 Tâm Bát Thiện, 2 
Tám Nhãn Thức, 3 Tâm Y Giới, 3 Tâm Thâm Tán, 1 Tâm Khai Y Món, 1 Tâm Tiếu Sinh, 24 
Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 2 Tâm Thắng Trí, tập hợp lại 48. 

16. Tâm tiếp thâu Cánh Thinh (Saddarammana) có được 48 là tương tự với Tâm 
tiếp thâu Cánh Sắc, chi thay đổi Tâm Nhãn Thức thành Tâm Nhĩ Thức thôi. 
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17. Tâm tiếp thâu Cảnh Khí (Gandharammana) có được 48 là tương tự với Tâm tiếp 
thâu Cảnh Sắc, chỉ thay đôi Tâm Nhãn Thức thành Tâm Tỷ Thức thôi. 

18. Tâm tiếp thâu Cánh Vị (Каѕагаттапа) có được 48 là tương tự với Tâm tiếp thâu 
Cảnh Sắc, chỉ thay đổi Tâm Nhãn Thức thành Tâm Thiệt Thức thôi. 

19. Tâm tiếp thâu Cảnh Xúc (Photthabbarammana) có được 48 là tương tự với Tâm 
tiếp thâu Cảnh Sắc, chỉ thay đổi Tâm Nhãn Thức thành Tâm Thân Thức thôi. 

20. Tâm tiếp thâu Cảnh Ngũ (Paficarammana) có được 46 là 44 Tâm Dục Giới (trừ 
10 Tâm Ngũ Song Thức), 2 Tâm Tháng Trí, tập hợp lại 46. 

21. Tâm tiếp thâu Cánh Pháp (Dhammarammana) có được 76 hoặc 78 là 41 Tâm 
Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới), 15 Tâm Sắc Giới cùng với 2 Tâm Thăng 
Trí, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thé, tập hợp lại 76 hoặc 78. 


Es P 
VIỆC PHÂN CHIA TÂM SÓ THEO 21 CÁNH NHẤT ĐỊNH VÀ BAT ĐỊNH 


1. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Dục Giới. 

Tâm Sở tiếp thâu bất định Cảnh Dục Giới có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

2. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Dáo Dai. 

Tâm Sở tiếp thâu bát định Cảnh Dáo Dai có 47 (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phần). 
| 3. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Nip Bàn. 

Tâm Sở tiếp thâu bát định Cảnh Nip Bàn có 36 là 13 Tâm Sở То Tha, 23 Tâm Sở Tịnh 
Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

4. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Danh Pháp. 

Tâm Sở tiếp thâu bất định Cảnh Danh Pháp có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

5. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Sắc Pháp. 

Tâm Sở tiếp thâu bắt định Cảnh Sắc Pháp có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

6. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Hiện Tại. 

Tâm Sở tiếp thâu bát định Cảnh Hiện Tại có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân ). 

7. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Quá Khứ. 

Tâm Sở tiếp thâu bát định Cảnh Quá КЬ có 47 (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phần). 

8. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất dinh Cảnh VỊ Lai. 

Tâm Sở tiếp thâu bất định Cảnh Vị Lai có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

9. Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Ngoại Thời có 2 là 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần. 

Tâm Sở tiếp thâu bát định Cảnh Ngoại Thời có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phan). 

10. Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Chế Định có 2 là 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân. 

Tâm Sở tiếp thâu bát dinh Cảnh Chế Định có 47 là (trù 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, 2 
Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

11. Tâm Sở tiếp thâu nhất dinh Cảnh Siêu Ly có 3 là 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần. 
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Tâm Sở tiếp thâu bát dinh Cảnh Siêu Ly có 47 (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phần). 

12. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Nội Bộ 

_ Tâm Sở tiếp thâu bát định Cảnh Nội Bộ có 49 (trừ 1 Tật Đó, 2 Vô Lượng Phần). 

13. Tâm Sở tiếp thâu nhất dinh Cảnh Ngoại Bộ có 3 là 1 Tật Đó, 2 Tâm Sở Vô E 
Phan. 

Tam Só tiép tháu bát dinh Cánh Ngoại Bộ có 49 (trừ 1 Tật Dó, 2 Vô Lượng Phần). 

14. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Nội Ngoại Bộ (là không có đươc). 

Tâm Sở tiếp thâu bất định Cảnh Nội Ngoại Bộ có 49 (trừ 1 Tật Đố, 2 Tâm Sở Vô 
Lượng Phân). 

15. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh VỊ, 
Cảnh Xúc. 

Tâm Sở tiếp thâu bất định Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc có 
50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

16. Không có Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Ngũ. 

Tâm Sở tiếp thâu bát dinh Cảnh Ngũ có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

17. Tâm Sở tiếp thâu nhất định Cảnh Pháp có 2 là 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần. 

Tâm Sở tiếp thâu bát định Cảnh Pháp có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phan). 


Kết Thúc Tổng Hợp Cảnh 


TONG HỢP VẬT (VATTHUSANGAHA) 


Việc tổng hợp Tâm Tâm Sở theo phân loại từ nơi Vật (Vatthu), gọi tên là Tổng Hợp 
Vật (Vatthusangaha). 


6 VẬT (VATTHU) 


Vật (Vatthu) có 6 là: 

1. Nhãn Vật (Cakkhuvatthu) đó là Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasada). 
2. Nhĩ Vật (Sotavatthu) đó là Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasada). | 
3. Ty Vật (Ghanavatthu) đó là Ty Thanh Triệt (Ghanapasada). 

4. Thiét Vật (Jivhavatthu) đó là Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada). 

5. Thán Vát (Kayavatthu) dó là Thán Thanh Triét (Kayapasada). 

6. Y Vát (Hadayavatthu) dó là Sác Тат Co (Hadayarüpa). 


CHÜ GIÁI (VACANATTHA) VÀ LOI GIÁI THÍCH 
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Vasanti patitthahanti cittacetasika etthati = Vatthu dich nghĩa “Các Tám Tâm Sở 
thuóng nuong trà trong Pháp nào, vi thé Pháp thành chó nương nhờ của những Tâm và Tâm 
Sở ấy, gọi tên là Vật (Vatthu). 

Lë thường nhiên, nền đất liền thường là chỗ nương trú của Vật Vô Thức (Aviññãna 
vatthu), là các vật phi hữu sinh mạng, có sở tại địa, núi non, cây cối, sông nước v.v và Vật 
Hữu Thức (Saviüfianavatthu), là các vật hữu sinh mạng, có Nhân Loại (Manussa), Hữu 
Tình Bàng Sinh (Sattatiracchana) v.v. và nén đất liền này cũng thường tiếp đãi hết tất cả 
các vật vô thức,vật hữu thức ay theo lẽ thường nhiên của minh; điều này như thế nào, cả 6 
Sắc Vật, có Nhãn Vật (Cakkhuvatthu) v.v. cũng thường thành chỗ nương trú của các Tám 
Tâm Sở, và tiếp đãi các Tâm Tâm Sở ấy theo thực tính của mình tương tự như vậy. 

Tất cả mọi cây cối thường khởi sinh tươi tốt phát triển lên được cũng do nương vào 
nén đất liền như thé nào, các Tâm Tâm Sở hiện bày lén được và sinh khởi được luôn mãi cũng 
do y cứ cả 6 Sắc Vật như thế ду, vi thé cá 6 Sác Vật này mới duoc so sánh ví tựa nhu nën dát 
liền, Tâm Tâm Sở ty giảo tựa như vật vô thức, vật hữu thức. Với nguyên nhân này mới nói 
được rằng các Tâm Tâm Sở ở trong cả 6 Sắc Vật, thé nhưng điều viện dẫn này chẳng phải là 
theo phần Siêu Lý (Paramatthanaya), chỉ nói theo Ngôn Từ Giá Định (Sammuti vohãra) 
thôi, tương tự việc nói răng các cây cối ở trong hạt giống, hoặc tiếng chuông ở trong cái 
chuông, mà sự thực là cây cối không ở trong hạt giống được, tiêng chuông cũng không ở trong 
cái chuông được. Tâm Tâm Sở sinh khởi do y cứ 6 Sắc Vật cũng tương tự, néu như đã có đủ 
Nhân Duyên (Hetupaccaya) rồi, Tâm Tâm Sở cũng sinh khởi từ nơi Sắc Vật được; néu nhu 
không hội đủ Nhân Duyên, Tâm Tâm Sở cũng không sinh khởi từ nơi Sắc Vật được. 

Pháp làm thành Nhân thành Duyên cho Tâm Tâm Sở sinh khởi từ 6 Sắc Vật ấy, có 3 
thé loại Nhân làm nén tảng chủ yếu, đó là (1) Nghiệp Lực Quá Khứ (Atitakamma), (2) Vật 
(Vatthu), (3) Cảnh (Arammana), khi hội đủ 3 thể loại này rồi, Tâm Tâm Sở cũng sinh khởi 
từ 6 Sắc Vật ấy được. Việc trình bày Nhân Duyên từ việc sinh khởi của Tâm Tâm Sở hữu 
quan với 6 Sắc Vật, cũng lập ý chỉ lấy riêng ở trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokara bhümi) 
thôi. Đối với trong Tứ Uán Địa Giới (Catuvokarabhümi), Nhân Duyên làm cho Tâm Tâm 
Sở sinh khởi thường chỉ có 2 thê loại, đó là (1) Nghiệp Lực Quá Khứ, (2) Cảnh. 


KỆ TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN CHIA 30 ĐỊA GIỚI (BHŨMI) THEO 
6 SẮC VAT (VATTHURÜPA) VÀ 7 THỨC GIỚI (VINNANADHATU) 


1. Chavatthum nissità Кате Satta rüpe catubbidha 
Tivatthum nissitarüpe — Dhatvekanissita mata 
Các học viên nên hiểu biết 7 Thức Giới (Viññãnadhãtu) nương vào 6 Sắc Vật 
(Vatthurüpa) sinh trong 11 Cói Dục Giới (Kamabhümi). 
Nên hiểu biết 4 Thức Giới (Viüfianadhatu) là Nhãn Thức Giới (Cakkhuviññãna 
dhatu), Nhĩ Thức Giới (Sotaviüüanadhatu), Y Giới (Manodhatu), và Y Thức Giới 
(Manoviññãnadhãtu) nương vào 3 Sắc Vật (Vatthurüpa) là Nhãn Vật (Cakkhuvatthu), 
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Nhi Vật (Sotavatthu), Y Vật (Hadayavatthu) sinh trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tinh Vô 
Tưởng Phạm Thiên Giới). 

Nên hiểu biết Ý Thức Giới (Manovififianadhatu) không được nương vào Sắc Vật 
sinh trong 4 Vô Sắc Địa Giới. 


KỆ TRINH BÀY VIỆC PHÁN CHIA TÂM Y CÚ VÀ ВАТ Y CỨ SẮC VAT ` 
MỘT CÁCH NHẤT ĐỊNH VÀ BAT ĐỊNH MÀ KHỞI SINH 


2. Tecattalisa nissaya Dvecattalisa jayare 
Nissaya ca anissaya Ракагирра anissità 
43 Tâm là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới, 30 Y Thức Giới đó là 2 Tâm căn Sân, 3 
Tâm Thám Tán, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Quả, 15 Tâm Sắc Giới, 1 Tâm Đạo Thất Lai, 
các thé loại này do y cứ Sắc Vật một cách nhất định sinh khởi. 
42 Tâm là 8 Tâm cán Tham, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế 
(trừ Tâm Đạo Thất Lai), các thể loai này do y cứ Sắc Vật một cách bất định sinh khởi. 4 Tâm 
Quả Vô Sắc Giới thường sinh khởi một cách bát y cứ Sắc Vật. 


GIẢI THÍCH TRONG CÂU KỆ THỨ 1 
VIỆC PHẦN CHIA 7 THỨC GIỚI DO Y CỨ 6 SẮC VẬT KHỞI SINH 
TRONG 11 DỤC PIA GIỚI (CHAVATTHUM NISSITÀ КАМЕ SATTA) 


. 2 Nhãn Thức Giới (Cakkhuviüüanadhatu) y cứ Nhãn Vật khởi sinh. 
2 Nhĩ Thức Giới (Sotavitüanadhatu) y cứ Nhĩ Vật khói sinh. 
2 Tỷ Thức Giới (Ghãnaviññãnadhätu) y cứ Ту Vật khói sinh. 
. 2 Thiệt Thức Giới (Jivhaviüfianadhatu) у cứ Thiệt Vật khởi sinh. 
. 2 Thân Thức Giới (Kayavififianadhatu) y cứ Thân Vật khởi sinh. 
. 3 Y Giới (Manodhatu) y cit Y Vát mà khói sinh. 
7. 67 Y Thức Giới (Manoviññanadhatu) đó là 41 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ 
Song Thüc, 3 Y Giói), 9 Tam Thién Dáo Dai, 9 Tám Duy Tác Đáo Đại, 8 Tâm Siêu Thé y cứ 
Ý Vật khởi sinh. 


VIỆC PHÁN CHIA 4 THỨC GIỚI Y CỨ 3 SẮC VAT KHỞI SINH TRONG 15 SẮC 
DIA GIỚI (КОРЕ CATUBBIDHA TIVATTHUM NISSITA) 


1. 2 Nhãn Thức Giới (Cakkhuviññanadhatu) y cứ Nhãn Vật khói sinh. 

2. 2 Nhĩ Thức Giới (Sotaviññaänadhätu) y cứ Nhĩ Vật khói sinh. 

3. 3 Y Giới (Manodhatu) y cứ Y Vật khởi sinh. 

4. 62 Y Thức Giới (Manovififianadhatu) dó là 8 Tám cán Tham, 2 Tám cán Si, 3 
Tám Thám Tán, 1 Tám Khai Y Món, 1 Tám Tiéu Sinh, 8 Tám Đại Thiện, 8 Tám Dai Duy 
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Tác, 15 Tâm Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu 
Thế, những thé loại này y cứ Y Vật khởi sinh. 


1 THỨC GIỚI SINH TRONG 4 VÔ SẮC ĐỊA GIỚI 
MỘT CÁCH ВАТ Y CÚ SẮC УАТ (ARUÜPE DHATVEKANISSITA) 


46 Ý Thức Giới (Manoviññãnadhätu) đó là 8 Tâm cán Tham, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm 
Khai Y Món, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thé 
(trừ Tâm Đạo Thất Lai), những thể loại này thường sinh khởi một cách bắt y cứ bất luận một 
loại Sắc Vật nào. 


GIẢI THÍCH TRONG CÂU KỆ THỨ 2 
VIỆC PHÁN CHIA 43 TÂM Y CỨ MỘT CÁCH NHÁT ĐỊNH VÀO 6 SẮC VẬT 
MÀ KHỞI SINH (TECATTALISA NISSAYA JAYARE) 


1. Tâm nhất định y cứ Nhãn Vật mà khởi sinh có 2, đó là 2 Tâm Nhãn Thức. 

2. Tâm nhất định y cứ Nhĩ Vật mà khởi sinh có 2, đó là 2 Tâm Nhĩ Thức. 

3. Tâm nhất định y cứ Tỷ Vật mà khói sinh có 2, đó là 2 Tâm Tỷ Thức. 

4. Tâm nhất định y cứ Thiệt Vật mà khởi sinh có 2, đó là 2 Tâm Thiệt Thức. 

5. Tâm nhất định y cứ Thân Vật mà khởi sinh có 2, đó là 2 Tâm Thân Thức. 

6. Tâm nhất định y cứ Ý Vật mà khởi sinh có 33, đó là 2 Tâm căn Sân, 3 Tâm Ý Giới, 
11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Tiếu Sinh, 15 Tâm Sắc Giới, 1 Tâm Đạo Thất Lai. 

Cả 43 thể loại Tâm này nhất định y cứ Sắc Vật mà khởi sinh, vì những thé loại Tâm 
này thường chi sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhümi) thôi, ý muốn nói là 43 
thé loại Tâm này đặc biệt chỉ sinh được trong người Dục Giới (Kamapuggala) và người Sắc 
Giới (Rüpapuggala) thôi, không được sinh trong người Vô Sắc Giới (Arüpapuggala). 


VIỆC PHÁN CHIA 42 TÂM ВАТ ĐỊNH Y CÚ 6 SẮC VAT MÀ KHỞI SINH ` 
(DVECATTALISA NISSAYA CA ANISSAYA JAYARE) 


1. Khóng có Tám y cu Nhàn Vát mót cách bát dinh mà khói sinh. 
2. Khóng có Tám y cú Nhi Vát mót cách bát dinh mà khói sinh. 
3. Khóng có Tám y cú Ty Vát mót cách bát dinh mà khói sinh. 

4. Không có Tâm y cứ Thiệt Vật một cách bát định mà khởi sinh. 
5. Không có Tâm y cứ Thân Vật một cách bất định mà khởi sinh. 

— 6. Tâm y cứ Y Vật một cách bát dinh mà khởi sinh có 42, đó là 8 Tâm căn Tham, 2 
Tâm cán Si, 1 Tâm Khai Y Món, 8 Tam Dai Thién, 8 Tám Dai Duy Tác, 4 Tám Thién Vó Sác 
Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thé (trừ Tâm Dao Thất Lai). 

Cả 42 thể loại Tâm này y cứ Ý Vật một cách bất định mà khởi sinh, vì những thể loại 
Tâm này sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Pañcavokärabhũmi) cũng được, sinh trong Tứ Uán 
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Dia Giói (Catuvokarabhümi) cũng được. Nếu nhu sinh trong Ngũ Uán Địa Giới cũng y cứ 
Y Vật mà khởi sinh, néu như sinh trong Tứ Uán Địa Giới cũng phải y cứ Ý Vật mà khởi sinh. 


4 TÂM QUÁ VÔ SẮC GIỚI KHỞI SINH NHÁT ĐỊNH BÁT Y CỨ SẮC VẬT 
(PAKARUPPA ANISSITÀ JAYARE) 


Tâm nhất định bát y cứ Sắc Vật có 4, đó là 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới (Arüpavipaka 
citta), vi 4 Tâm Quà Vô Sắc Giới này đặc biệt chỉ sinh trong Vô Sắc Địa Giới (Arüpa 
bhümi), là Địa Giới không có Sắc Pháp, vì thé 4 Tâm này mới khởi sinh mà nhất dinh bát y 
cứ Sắc Vật (Vatthurüpa). 


VIỆC PHÁN CHIA 52 TÂM SỞ THEO 6 SẮC VAT 


|. 1. Không có Tám Sở nhất định у cứ Nhãn Vật mà khói sinh. Tâm Sở y cứ Nhãn Vật 
một cách bất định mà khởi sinh có 7, đó là 7 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacittasadharana 
cetasika) phói hop vói 2 Tám Nhàn Thüc. 

2. Không có Tâm Sở nhất định y cứ Nhi Vật, Ty Vật, Thiệt Vật, Thân Vật mà khởi 
sinh. Tâm Sở y cứ Nhĩ Vật, Tỷ Vật, Thiệt Vật, Thân Vật một cách bất định mà khởi sinh có 
7, đó là 7 Tám Sở Biến Hành (Sabbacittasadharanacetasika) phối hợp với 2 Tâm Nhĩ 
Thức, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức. 

3. Tâm Sở nhất định y cứ Y Vật mà khói sinh có 6, đó là 4 Tâm Sở Sân Phần, 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phần, vì 4 Tâm Sở Sân Phần này thường chỉ sinh trong Dục Địa Giới (Kama 
bhümi) thôi, còn 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân cũng chỉ được sinh trong Ngũ Uán Địa Giới 
(Paficavokarabhümi) thôi. Tâm Sở y cứ Y Vật một cách bát dinh mà khởi sinh có 46, đó là 
13 Tâm Sở To Tha (Aññasãnacetasika), 10 Tâm Sở Bát Thiện (trừ 4 Sân Phần), 23 Tâm Sở 
Tịnh Hảo (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần), tập hợp lai 46 Tâm Sở. 

4. Tâm Sở nhất định y cứ Sắc Vật mà khởi sinh có 6, đó là: 4 Tâm Sở Sân Phần, 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phân. Tâm Sở y cứ Sắc Vật một cách bất định mà khởi sinh có 46, đó là 46 
Tâm Sở (trừ 4 Tâm Sở Sân Phân, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần), ý muốn nói là 46 thể loại Tâm 
Sở này nếu nhu sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Pañcavokärabhũmi) cũng y cứ Sắc Vật mà 
khởi sinh, nêu như sinh trong Tứ Uán Địa Giới (Catuvokarabhümi) cũng không phải y cứ 
Sắc Vật mà khởi sinh. 


Kết Thúc Tổng Hợp Vật 


PHÁN VÁN - ĐÁP TRONG TÓNG HỢP THỌ (VEDANASANGAHA) 


1. Hói: Vi nguyén nhán chi mà Chuong thú 3 goi là Tóng Hop Linh Tinh (Pakin 
nakasangaha) ? Hay trinh bày cà 6 Máu Dë (Matika) cùng với ý nghĩa. 
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1. Đáp: Chương thứ 3 goi là Tổng Hợp Linh Tinh (Pakinnakasangaha) vì nguyên 
nhân là việc trình bày tổng hợp Tâm Tâm Sở một cách tản lạc cùng khắp, đó là việc trình bày 
tông hợp theo phân loại từ nơi phân Thọ (Уедапя), phần Nhân (Hetu), phán Sự Vụ (Kicca), 
phần Môn (Dvãra), phần Cánh (Arammana), phần Vật (Vatthu), vì những thể loại này, 
Chương thứ 3 mới gọi Tổng Hợp Linh Tinh (Pakinnakasaigaha). 

Trinh bày cả 6 Mẫu Dé (Matika) cùng với ý nghĩa: 

(1) Tổng Hợp Thọ (Vedanasangaha) ý muốn nói là việc tổng hợp Tâm Tâm Sở theo 
phân loại từ nơi 3 hoặc 5 Thọ. | 

(2) Tổng Hợp Nhân (Hetusangaha) ý muốn nói là việc tống hop Tâm Tâm Sở theo 
phân loại từ nơi 6 Nhân. 

(3) Tổng Hợp Sự Vu (Kiccasangaha) ý muốn nói là việc tổng hợp Tâm Tâm Sở theo 
phân loai từ noi 14 Sự Vụ và 10 Sở Tai Dia. 

(4) Tổng Hợp Món (Dvàrasangaha) ý muốn nói là việc tổng hợp Tâm Tâm Sở theo 
phân loại từ nơi 6 Môn. 

(5) Tổng Hợp Cánh (Arammanasangaha) ý muốn nói là việc tổng hợp Tâm Tâm Sở 
theo phân loại từ nơi 6 Cảnh. 

(6) Tổng Hợp Vật (Vatthusangaha) ý muốn nói là việc tông hợp Tâm Tâm Sở theo 
phân loại từ nơi 6 Vật. 


2. Hỏi: Danh Ngũ Thập Tam (Namatepafifiasa) là 53 Pháp Thuc Tính, dó là chi ? 
Và hay trinh bày phan loai cúa Tho ó cá hai phàn Pháp á áy. 

2. Dáp: Danh Ngü Tháp Tam (Namatepaññasa) là 53 Pháp Thuc Tính à ду, đó là các 
Tám — ràng theo theo trang thái tính gom lai thành 1, 52 Тат Só và phán loai cüa Tho theo 
cá 2 Phần ấy là: 

(1) Arammanànubhavanalakkhananaya (Theo Phán Trang Thái Cám Thu Cánh) 
là trạng thái hiện hành từ việc cám thụ Cảnh. К 

(2) Indriyabhedanaya (Theo Phán Phán Loai Quyén Luc) là viéc thành chü yéu, 
thành người tri lý. | 


3. Hỏi: Hãy trình bày sự hiện hành theo phân loại 3 Tho và 5 Tho, và hãy dich câu kệ 
như tiếp theo đây: 


Sukham dukkhamupekkhati tividha Таһа vedana 
Somanassam domanassa Miti bhedena pañcadhã 


3. Đáp: Sự hiện hành theo phân loại 3 Tho có như váy: việc cảm thụ Cảnh của chúng 
hữu tình hiện hữu 3 thể loại với nhau là: 

(1) Trong sát na đang cảm thụ Cảnh, đôi khi cũng cảm giác an lạc, gọi là Lạc Thọ 
(Sukhavedana). | | 
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(2) Trong sát na dang cảm thụ Cảnh, đôi khi cũng cám giác bát an, gọi là Khổ Tho 
(Dukhavedan3). ; | 

(3) Trong sát na dang cám thu Cánh, dói khi cüng cam giác tinh mác, khóng có an lac, 
khóng có khó dau, goi là Xà Tho (Upekkhävedanä). 

Sự cám thu Cánh của chúng hữu tinh theo 5 Tho là: 

1. Su càm giác an lac hüu quan vói Thán, Tám Só Tho ó trong Tám Thán Thüc Cáu 
Hành Lac thành chü yéu, thành nguói tri ly, gọi là Lạc Tho (Sukhavedana). 

2. Sự cám giác bát an hữu quan với Thân, Tâm Sở Thọ ở trong Tâm Thân Thức Câu 
Hành Khổ thành chủ yếu, thành người trị lý, gọi là Khổ Tho (Dukhavedana). 

3. Sự cảm giác an lạc hữu quan với Tâm, Tâm Sở Thọ ở trong Tám Câu Hanh Hy 
thành chủ yếu, thành người tri lý, gọi là Hy Tho (Somanassavedana). 

4. Sự cảm giác bất an hữu quan với Tâm, Tâm Sở Thọ ở trong Tâm căn Sân thành chủ 
yếu, thành người trị lý, gọi là Ưu Thọ (Domanassavedana). 

5. Sự cảm giác tinh mặc hữu quan với Tâm, Tâm Sở Tho ở trong Tâm Câu Hành Xả 
thành chánh yếu, thành người trị lý, gọi là Ха Thọ (Upekkhavedana). 

Câu kệ này dịch nghĩa là trong Tổng Hợp Thọ (Vedanasaügaha) ấy, ràng theo 
Arammanãnubhavanalakkhananaya (Theo Phần Trạng Thái Cảm Thụ Cảnh) là trạng 
thái hiện hành từ việc cám thụ Cảnh, có 3 Thọ đó là Lạc Thọ (Sukhavedanä), Khổ Tho 
(Dukhavedanä), Xá Tho (Upekkhavedana). Ring theo Indriyabhedanaya (Phàn Theo 
Phân Loại Quyền Lực) là phân loại từ nơi Quyền Lực có 5 Thọ đó là Lạc Thọ (Sukha 
vedanä), Khổ Tho (Dukhavedana), Hy Tho (Somanassavedana), Uu Thọ (Domanassa 
vedanä), Ka Tho (Upekkhävedan3). 


4. Hỏi: Hãy trình bày Tâm câu sinh với 62 Hy Tho (Somanassavedanä) và 55 Ха 
Thọ (Upekkhavedana) rằng có những chi ? Hãy trình bày theo thuận tự của Tâm và hãy phân 
chia 121 Tâm theo 3 Thọ. 

4. Đáp: Tam câu sinh với 62 Hy Tho (Somanassavedana), đó là: 4 cán Tham Hy Thọ, 
1 Tâm Thám Tán Hy Thọ, 1 Tâm Tiếu Sinh Hy Thọ, 4 Đại Thiện Hy Thọ, 4 Dai Quà Hy Tho, 
4 Đại Duy Tác Hỷ Thọ, 12 Sắc Giới Hỷ Thọ, 32 Siêu Thế Hý Thọ. 

Tâm câu sinh 55 Ха Thọ (Upekkhävedanä), đó là: 6 Bất Thiện Xà Thọ, 14 Vô Nhân 
Xà Thọ, 4 Đại Thiện Xà Thọ, 4 Đại Quả Xả Tho, 4 Dai p Tác Xà Tho, 3 Sác Giói Xà Tho, 
12 Vô Sắc Giới Xà Tho, 8 Siêu Thế Xà Thọ. ` 

Phân chia 121 Tâm theo 3 Thọ (Vedana), là: 

(1) Tâm câu sinh Lạc Thọ có 63, đó là 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Lạc Thọ, 62 Tâm 
Câu Hành Hy Tho. | 

(2) Tâm câu sinh Khổ Tho có 3, đó là 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ Tho, 2 Tâm 
căn Sân. 

(3) Tâm câu sinh Xả Thọ có 55, đó là 55 Tâm Câu Hành Xả Thọ. 
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5. Hỏi: Hãy trinh bày số lượng Tâm Só như tiếp theo đây: (1) Tâm Sở câu sinh độc 
nhất một Thọ, (2) Tâm Sở câu sinh 2 Thọ, (3) Tâm Sở câu sinh 3 Thọ, (4) Tâm Sở câu sinh 4 
Thọ, (5) Tâm Sở câu sinh 5 Tho; (6) Tâm Sở không được câu sinh Thọ, (7) Tâm Sở câu sinh 
Hỷ Thọ được, thé nhung câu sinh Ka Tho không được, (8) Tám Sở câu sinh Ха Tho được, thé 
nhưng câu sinh Hy Tho không được, (9) Tâm Sở câu sinh Hy Thọ và Ха Tho được cà hai, 
(10) Tâm Sở câu sinh Hy Tho và Xà Tho không duoc cả hai. 

5. Đáp: (1) Tâm Sở câu sinh độc nhất một Tho có 6, đó là 1 Tâm Sở Hỷ, 4 Tâm Sở 
Sân Phần, 1 Tâm Sở Hoài Nghi. 

(2) Tâm Sở câu sinh với 2 Thọ có 28, đó là 3 Tâm Sở Tham Phần, 25 Tâm Sở Tịnh 
Hảo. 

(3) Tâm Sở câu sinh với 3 Thọ có 11, đó là 5 Tâm Sở Biệt Cảnh (Pakinnaka cetasika) 
(trừ Hy), 4 Tâm Sở Si Phần, 2 Tâm Sở Hôn Phần. 

(4) Không có Tâm Sở câu sinh với 4. Thọ. 

(5) Tâm Sở câu sinh với 5 Thọ có 6, đó là 6 Tâm Sở Biến Hành (Sabbacitta 
sãdhäranacetasika) (trừ Tho). 

(6) Tâm Sở không được câu sinh với Thọ có 1, đó là Tâm Sở Thọ. 

(7) Tâm Sở câu sinh với Hỷ Thọ được, thế nhưng câu sinh với Xả Thọ không được, đó 
là Tâm Sở Hy. 

(8) Tâm Sở câu sinh với Xả Thọ được, thế uns câu sinh với Hy Thọ không được, đó 
là Tâm Sở Hoài Nghi. 

(9) Tâm Sở câu sinh với Hy Tho và Xà Tho được cả hai, đó là 45 Tâm Sở (trừ Thọ, 
Hy, 4 Sân Phần, Hoài Nghi). 

(10) Tâm Sở câu sinh với Hy Tho và Xà Thọ không được cả hai, đó là 4 Tâm Sở Sân 
Phân. 


6. Hỏi: Trong cả 4 Pháp chủng (Jati) Tâm ấy: 

(1) Tâm là Pháp chủng Thiện (Kusalajati) cầu sinh với Thọ được bao nhiêu, là những 
chi ? 

(2) Tâm là Pháp chúng Bát Thiện (Akusalajati) câu sinh với Tho được bao nhiêu, là 
những chị ? 

(3) Tâm là Pháp chủng Di Thuc Quả (Vipakajati) câu sinh với Tho được bao nhiêu, 
là những chi 2 

(4) Tâm là Pháp chủng Duy Tác (Kriyajati) câu sinh với Tho được bao nhiêu, là 
những chi ? 

và Tâm Sở Thọ không được câu sinh với bất luận một loại Thọ nào vì nguyên nhân 
nào ? Hãy giải thích. | 

6. Dáp: Trong cà 4 Pháp chúng (Jati) Tam à ay: 

(1) Tam là Pháp chüng Thién (Kusalajati) cau sinh vói Tho duoc 2, dó là Hy Tho và 
Xà Tho. 
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(2) Tám là Pháp chüng Bát Thiện (Akusalajäti) câu sinh với Tho được 3, đó là: Hy 
Tho, Uu Thọ, Xà Tho. 

(3) Tám là Pháp chüng Di Thuc Quá cus, ati) сап sinh vói Tho duoc 4, 40 là: 
Lac Tho, Khó Tho, Hy Tho và Xà Tho. 

(4) Tám là Pháp chúng Duy Tác (Kriyajati) cáu sinh vói Tho duoc 2, dó là: sơ. Thọ 
và Xả Thọ. 

Tâm Sở Thọ không được câu sinh với bất luận một loại Thọ nào cũng bởi vì việc cảm 
thu Cảnh hữu quan với Lộ Thân, hoặc hữu quan với Lộ Y, là hết cả thảy thực tính của Tám 
Sở Thọ, ngoài Tâm Sở Thọ ra rồi, không có thực tính nào khác thực hiện việc cảm thụ Cảnh 
được. Vì thế, Tâm Sở Thọ cảm thụ Cảnh tốt đẹp hữu quan với Lộ Thân goi là Lạc Thọ 
(Sukhavedana), Tâm Sở Tho cám thụ Cảnh không tốt đẹp hữu quan với Lộ Thân gọi là Khó 
Thọ (Dukhavedanä), Tâm Sở Thọ cảm thụ Cảnh tốt đẹp hữu quan với Lộ Y goi là Hy Tho 
(Somanassavedana), Tâm Só Tho cảm thụ Cảnh không tốt đẹp hữu quan với Lộ Ý gọi là Uu 
Thọ (Domanassavedana), Tâm Sở Tho cảm thụ Cánh trung bình hữu quan với Lộ Y gọi là 
Xá Thọ (Upekkhavedana). 

Với nguyên nhân này, Tâm Sở Thọ này mới không được câu sinh với các Tho khác. 


7. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ trình bày đến phân loại từ nơi 3 và 5 Thọ, và câu kệ phân 
chia Tâm theo 5 Thọ. 
7. Đáp: Câu kệ trình bày đến phân loại từ nơi 3 và 5 Thọ, có như thế này: 
Sukham dukkhamupekkhàti  Tividhä tattha vedana 
Somanassam domanassa- Miti bhedena pañcadhã 


Câu kệ phân chia Tâm theo 5 Thọ có nhu thế này: 
Sukhamekattha dukkhañca . Domanassam dvaye thitam 


“w Av = 


Dvasatthisu somanassam Mã 052600000) 


Kết Thúc Tổng Hợp Thọ 


PHÁN VAN - ĐÁP TRONG TONG HỢP NHÂN (HETUSANGAHA) 


1. Hói: Chó goi tén là Tóng Hop Nhán (Hetusangaha) y muón nói diàu chi, và trong 
viéc 6 Tám Só có Tham (Lobha) v.v. goi tën là Nhán (Hetu) áy có y nghia nhu thé nào, các 
Pháp Siéu Ly (Paramatthadhamma) khác, ngoài 6 Tàm Só áy ra làm Nhán không được vi 
nguyên nhân nào ? Hãy giải thích. 

1. Đáp: Chỗ gọi tên Tổng Hợp Nhân ý muốn nói là việc têng hop Tám Tâm Sở theo 
phân loại từ nơi Nhân (Hetu). Gọi tên Tổng Hợp Nhân và trong việc 6 Tâm Sở có Tham 
(Lobha) v.v. gọi tên là Nhân (Hetu) ấy vì là Pháp làm cho Quả sinh khởi và cho Pháp Quả 
(Phaladhamma) ay kién tru trong Cánh và cho phát trién lén duoc. Viéc các Pháp Siéu Ly 
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khác, ngoài 6 Tám Só áy ra, làm Nhán khóng duoc vi lói nói ráng Nhán trong Tóng Hop Nhán 
này cán phải Pháp làm cán nguyên (Mila), làm cán cơ của Tám, Tâm Sở, Sắc Pháp; còn các 
Pháp Siêu Lý khác không thể làm căn cơ của Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp được, vì thế các Pháp 
Siêu Lý khác, ngoài 6 Tâm Sở này ra, mới không thé làm Nhân được. 


2. Hỏi: Hãy phân chia 6 Nhân theo phân Tịnh Hảo, theo phân Pháp Chủng, theo phần 
Địa Giới và cho trình bày Nhân sinh đối với Người như tiếp theo đây: 

(1) Nhân sinh cho Bậc Bát Lai được, thế nhưng sinh cho Bậc Vô Sinh không được. 

(2) Nhân sinh cho Bậc Vô Sinh được, thế nhưng sinh cho Bậc Bắt Lai không được. 

(3) Nhân sinh cho Bậc Bắt Lai và Bậc Vô Sinh được cả hai. 

(4) Nhân sinh cho Bậc Bắt Lai và Bậc Vô Sinh không được cả hai. 

2. Đáp: Phân chia 6 Nhân theo phần Tịnh Hảo là: 

- Nhân Vô Tịnh Hảo có 3 đó là Tham, Sân, S1. 

- Nhân Tinh Hảo có 3 đó là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

Phân chia 6 Nhân theo phần Pháp Chüng là: 

- Pháp Chüng Bắt Thiện có 3 đó là Tham, Sân, Si. 

- Pháp Chủng Thiện có 3 đó là Vô Tham, Vô Sân, Vô S1. 

- Pháp Chủng DỊ Thục Quả có 3 đó là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

- Pháp Chüng Duy Tác có 3 đó là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

Phân chi 6 Nhân theo phần Địa Giới là: 

- Nhân Dục Giới có 6 đó là cả 6 Nhân. ¬ 

- Nhân Sắc Giới có 3 đó là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

- Nhân Vô Sắc Giới có 3 đó là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

Nhân Siêu Thé có 3 đó là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

và (1) Nhân sinh cho Bậc Bất Lai được, thế nhưng sinh cho Bậc Vô Sinh không được, 
đó là Nhân Tham, Nhân Si. | 

. (2) Khóng có Nhàn sinh cho Bác Vó Sinh duoc, thé nhung sinh cho Bác Bát Lai khóng 

duoc. 

(3) Nhàn sinh cho Bác Bát Lai và Bác Vô Sinh được cả hai, đó là: Nhân Vô Tham, 
Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

(4) Nhân sinh cho Bậc Bát Lai và Bậc Vô Sinh không được cả hai, đó là Nhân Sân. 


3. Hỏi: Hãy trinh bày Pháp Quả (Phaladhamma) kiên tru trong Cảnh ây, và ở trong 
Cảnh phát trién lên được do nương vào Nhân. 

3. Đáp: Nhân làm cho Pháp Quả (Phaladhamma) được kiên trụ trong Cảnh, là khi 
mắt trông thấy sắc, tai được nghe âm thanh v.v. suốt cho đến Tâm khảo lự các câu chuyện, 
Tâm Bát Thiện (Akusalacitta) là Tâm Tham (Lobhacitta), Tâm Sân (Dosacitta), Tâm Sỉ 
(Moha citta), hoặc Tâm Thiện (Kusalacitta) là Tâm Tín (Saddhacitta), Tâm Từ 
(Mettäcitta), Tâm Bi (Karunacitta), Tâm Tương Ưng Trí (Nanasampayuttacitta) những 
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thé loai này thuóng sinh khói và kién thú các thé loai Cánh áy mót cách ón có, chính diàu 
này làm thành Quả kiên tru trong Cánh khởi sinh từ những thé loai Nhân áy. 

Nhán làm cho Pháp Quá (Phaladhamma) áy cho duoc phát trién lên, là khi Tám kién 
thü các thé loai Cành ay, từ từ khói lên có nhiều năng lực, ý muốn nói là Tham (Lobha) hoặc 
Sân (Dosa), hoặc những thé loại Tín (Saddha) v.v. khi sát na ban đầu sinh khởi, có năng lực 
vẫn còn yếu kém, vẫn chưa đi đến cho hoàn thành Ác Hạnh (Duccarita) hoặc Thiện Hạnh 
(Sucarita) được; thé nhưng ngay khi khởi lên có nhiều năng lực, thường có khả năng làm cho 
người ấy tạo tác được Ác Hạnh, hoặc thực hiện được Thiện Hạnh trong Thập Ác Hạnh hoặc 
Thập Thiện Hạnh; chính điều này m thành Quá phát trién lén do nương vào những thé 
loại Nhân ấy. 


4. Hỏi: Hãy tính số lượng Nhân theo câu kệ như tiếp theo đây: 
Lobho doso ca moho ca  Hetü akusalä tayo 
Alobhadosamoho ca Kusalabyaakata tatha. 
Và hãy phân chia 89 Tâm theo Tâm Vô Nhân, Tâm Hữu Nhân, Tâm Nhất Nhân, Tâm 
Nhị Nhân, Tâm Tam Nhân, luôn cả nêu câu kệ lên trình bày mà không cần phải dịch nghĩa. 
4. Đáp: Tính số lượng Nhân theo câu kệ này có 9, đó là: 
- Nhân Bắt Thiện có 3, đó là Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 
- Nhân Thiện có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 
- Nhân Vô Ky có 3, đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 
và phân chia 89 Tâm theo Tâm Vô Nhân v.v. có như thế này: 
- Tâm Vô Nhân (Ahetukacitta) có 18, đó là 7 Tâm DỊ Thuc Quả Bát Thiện, 8 Tâm 
DỊ Thuc Quả Thiện Vô Nhân, 3 Tâm Duy Tác Vô Nhân, gom thành 18. 
- Tâm Hữu Nhân (Sahetukacitta) có 71, đó là 12 Tâm Bát Thiện, 24 Tâm Dục Giới 
Tịnh Hảo, 27 Tâm Đáo Dai, 8 Tâm Siêu Thé, gom thành 71. 
- Tám Nhát Nhán (Ekahetukacitta) có 2, dó là 2 Tám cán Si. 
- Tám Nhi Nhán (Dvihetukacitta) có 22, dó là 8 Tám cán Tham, 2 Tám cán Sán, 12 
Tám Duc Giói Tinh Hào Bát Tuong Ung Trí, gom thành 22. 
- Tám Tam Nhân (Tihetukacitta) có 47, đó là 12 Tám Duc Giới Tịnh Hảo Tương 
Ung Trí, 27 Tâm Đáo Đại, 8 Tâm Siêu Thé, gom thành 47. 
Như có câu kệ trình bày rằng: 
Ahetukattharaseka Hetuka dve dvavisati 
Dvihetuka maha satta- — Cattalisa tihetuka. 


5. Hỏi: Hãy trinh bày Tám có Nhân nhu tiếp theo dáy:- 

(1) Tám Bát Thién có Nhán Tham, thé nhung khóng có Nhán Sàn. 

(2) Tâm Bát Thiện có Nhân Sân, thé nhung không có Nhân Tham. 

(3) Tâm Bắt Thiện Nhân Tham và Nhân Sân. 

(4) Tám Bát Thiện không có Nhân Tham và Nhân Sân. 

và (1) Tâm Thiện có Nhân Vô Tham, thế nhưng không có Nhân Vô Si. 
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(2) Tám Thién có Nhán Vê Si, thé nhung khóng có Nhán Vó Tham. 

(3) Tâm Thiện có Nhân Vô Tham và Nhân Vô Si. 

(4) Tâm Thiện không có Nhân Vô Tham và Nhân Vô Si. 

5. Đáp: (1) Tâm Bất Thiện có Nhân Tham, thế nhưng không có Nhân Sân, đó là 8 Tâm 
căn Tham. "n 

(2) Tám Bát Thiện có Nhân Sân, thé nhung không có Nhân Tham, đó là 2 Tâm căn 
Sân. 

(3) Không có Tâm Bắt Thiện có Nhân Tham và Nhân Sân. 

(4) Tâm Bát Thiện không có Nhân Tham và Nhân Sân, đó là 2 Tâm căn Si. 

và (1) Tâm Thiện có Nhân Vô Tham, thế nhưng không có Nhân Vô Si, đó là 4 Tâm 
Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí. 

(2) Không có Tâm Thiện có Nhân Vô Si, thé nhưng không có Nhân Vô Tham. 

(3) Tâm Thiện có Nhân Vô Tham và Nhân Vô Si, đó là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung 
Trí, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 4 hoặc 20 Tâm Đạo. 

(4) Không có Tâm Thiện không có Nhân Vô Tham và Nhân Vô Si. 


6. Hỏi: Khi phân chia Tâm theo 6 Nhân rồi, chỉ có Tâm Vô Nhân, Tâm Nhất Nhân, 
Tâm Nhị Nhân, Tâm Tam Nhân, còn Tâm Tứ Nhân, Tâm Ngũ Nhân, Tâm Lục Nhân ay khêng 
có, là nhu thé này vi nguyên nhân nào ? Và hãy trinh bày sự khác biệt giữa Tâm Vô Nhân với 
Tâm Hữu Nhân. 

6. Đáp: Sự việc Tâm Tứ Nhân, Tâm Ngũ Nhân, Tâm Lục Nhân không có áy, vì Nhân 
Bắt Thiện chỉ có 3, Nhân Thiện và Nhân Vô Ký cũng chỉ có 3. Lẽ thường, Nhân Bắt Thiện 
với Nhân Thiện, hoặc với Nhân Vô Ký ấy, sinh khởi trong cùng một Tâm với nhau không 
được, vì thé Tâm Tứ Nhân, Tâm Ngũ Nhân, Tâm Lục Nhân mới không có. 


Sự khác biệt giữa Tâm Vô Nhân với Tâm Hữu Nhân, đó là: 

(1) Tâm Vô Nhân, Tâm không có Nhân ду có năng lực yếu kém, bát ón có trong việc 
tiếp thâu Cảnh. Tâm Hữu Nhân, Tâm có Nhân có năng lực kiên cường, ón có trong việc tiếp 
thâu Cảnh. 

(2) Tâm Vô Nhân, rằng khi theo Pháp Chúng (Jati) ròi, chỉ có 2 Pháp Chúng, đó là 
Pháp Chủng DỊ Thục Quả và Pháp Chủng Duy Tác. 

Tâm Hữu Nhân, rằng khi theo Pháp Chúng (Jati) có 4 Pháp Chúng, đó là Pháp Chủng 
Bắt Thiện, Pháp Chủng Thiện, Pháp Chủng DỊ Thục Quả, Pháp Chủng Duy Tác. 

(3) Tâm Vô Nhân chỉ là nhóm Dục Giói. 

Tâm Hữu Nhân là Dục Giới, và Đáo Đại, Siêu Thé, được cả 3. 

(4) Tâm Vô Nhân là Hiệp Thế. 

Tâm Hữu Nhân là Hiệp Thế và Siêu Thế, được cả 2. 


7. Hỏi: Hãy phân chia 52 Tâm Sở theo Tâm Sở Đã Tính Rồi Không T ính Nữa (Aga 
hitaggahananaya) như tiếp theo đây: (1) Tâm Sở Vô Nhân, (2) Tâm Sở Nhất Nhân, (3) Tâm 
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Só Nhi Nhán, (4) Tám Só Tam Nhán, (5) Tâm Sở Tứ Nhân, (6) Tâm Sở Ngũ Nhân, (7) Tâm 
Sở Lục Nhân. Và hãy trình bày tên gọi Nhân theo số lượng Nhân ây. 

7. Đáp: Phân chia 52 Tâm Sở theo Tâm Sở Đã Tính Rồi Không Tính Nữa (Aga 
hitaggahananaya) dó là: 

(1) Không có Tám Sở Vô Nhân. 

(2) Tâm Sở Nhất Nhân có 3, đó là Tâm Sở Tham, Tâm Sở Sân, Tâm Sở Hoài Nghi có 
1 Nhân là Nhân Si. 

(3) Tâm Sở Nhị Nhân có 9, đó là Tâm Sở Si có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Sân. 

- Tâm Sở Tà Kiến, Tâm Sở Ngã Man có 2 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si. 

- Tâm Sở Tật Dó, Tâm Sở Lận Sắc, Tâm Sở Hói Hán có 2 Nhân là Nhân Sân, Nhân 
51. 

- Tám Sở Vô Tham có 2 Nhân là Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

- Tâm Sở Vô Sân có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Si. 

- Tám Sở Vô Si có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân. 

(4) Tâm Sở Tam Nhân có 27, đó là Tâm Sở Vô Tàm, Tâm Sở Vô Quý, Tâm Sở Trạo 
Cử, Tâm Sở Hôn Trầm, Tâm Sở Thuy Miên, có 3 Nhân là: Nhân Tham, Nhân Sân, Nhân Si. 

- 22 Tâm Sở Tinh Hảo (trừ Vô Tham, Vô Sân, Trí Tuệ) có 3 Nhân là: Nhân Vô Tham, 
Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

(5) Không có Tâm Sở Tứ Nhân. 

(6) Tâm Sở Ngũ Nhân có 1, đó là Tâm Sở Hy có 5 Nhân là Nhân Tham, Nhân Si, Nhân 
Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

(7) Tâm Sở Lục Nhân có 12 là 12 Tâm Sở To Tha (trừ Hy) có cà 6 Nhân. 


8. Hỏi: Tâm Sở Vô Nhân có số lượng bao nhiêu, là những chi ? Hãy trình bày phần 
Tâm Sở đã tính rồi lại tính nữa (Gahitaggahananaya) và hãy phân chia Tâm Sở phối hợp 
với 8 Tám căn Tham, 2 Tâm cán Sân, 2 Tâm căn Si, theo sự thành Tâm Sở Vô Nhân, Tâm Sở 
Nhất Nhân v.v. theo sự việc sẽ làm được. 

8. Đáp: Tâm Sở Vô Nhân theo phần Tâm Sở Đã Tính Rồi Lại Tính Nữa (Gahitag 
gahananaya) có số lượng 13, là 12 Tâm Sở To Tha (Afiisamanacetasika) (trừ Dục) phối 
hợp với 18 Tâm Vô Nhân, Tâm Sở Si phối hợp với 2 Tâm cán Si, gom lại 13 Tâm Sở. 

+ Trong 22 Tâm Sở phối hợp với 8 Tâm cán Tham ây: 

- Không có Tâm Sở Vô Nhân. 

- Tâm Sở Nhất Nhân có 2 là Tâm Sở Tham có 1 Nhân là Nhân Si. 

- Tám Sở Si có 1 Nhân là Nhân Tham. 

+ Trong 20 Tâm Sở còn lai là Tâm Sở Nhị Nhân có 2 Nhân là Nhân Tham và Nhân Si. 

+ Trong 22 Tâm Sở phối hợp với 2 Tâm căn Sân ấy: 

- Không có Tâm Sở Vô Nhân. 

- Tâm Sở Nhất Nhân có 2 là Tâm Sở Sân có 1 Nhân là Nhân Si. 

- Tam Sở Si có 1 Nhân là Nhân Sân. 
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+ 20 Tâm Sở còn lai nữa là Tâm Sở phần Tâm Sở Nhị Nhân có 2 Nhân là Nhân Sân 
và Nhân S1. | 

+ Trong 16 Tám Sở phối hop 2 Tám căn Si ay: 

- Tâm Sở Si là Tám Sở Vô Nhân, là không có Nhân nào khác đến phối hợp. 

- 15 Tâm Sở còn lại nữa là Tâm Sở Nhất Nhân có 1 Nhân là Nhân Si. 


9. Hỏi: Vô Tham, Vô Sân phối hợp với Tâm Bát Tương Ưng Trí ấy là nhóm Tâm Sở 
nào ? Vô Tham, Vô Sân phối hợp với Tâm Tương Ưng Trí là nhóm Tâm Sở nào ? Và 35 Tâm 
Sở Tam Nhân đó là những chi ? 3 Nhân ấy là chi ? Hãy trình bày theo phần Tâm Sở Đã Tính 
Rồi Lại Tính Nữa (Gahitaggahananaya). 

9. Đáp: Vô Tham, Vô Sân phối hợp với Tâm Bát Tương Ung Trí là nhóm Tâm Sở 
Nhất Nhân. 

Vô Tham, Vô Sân phối hợp với Tâm Tương Ưng Trí là nhóm Tâm Sở Nhị Nhân. 

- Và 35 Tâm Sở Tam Nhân ấy, đó là 13 Tâm Sở To Tha (Afifisamanacetasika), 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ Vô Tham, Vô Sân, Trí Tuệ) phối hợp với Tâm Tương Ưng Trí, 3 Nhân 
đó là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 


10. Hỏi: Hãy trình bày số lượng Nhân Bát Thiện, Nhân Thiện, và Nhân Duy Tác một 
cách quảng nghĩa và hãy phân chia những loại Nhân йу cho thấy rõ ràng. 

10. Đáp: Nhân Bát Thiện (Akusalahetu) có 22, là Nhân Tham (Lobhahetu) có 8 
trong 8 Tám cán Tham, Nhân Sân (Dosahetu) có 2 trong 2 Tâm căn Sân, Nhân Si 
(Mohahetu) có 12 trong 12 Tâm Bát Thiện. 

Nhân Thiện (Kusalahetu) có 107, là Nhân Vô Tham (Alobhahetu) có 37 trong 8 
Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 20 Tâm Đạo; Nhân Vô Sân (Adosahetu) có 37 trong 
8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Dáo Dai, 20 Tâm Đạo; Nhân V6 Si (Amohahetu) có 33 trong 
4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 20 Tâm Đạo. 

Nhân Duy Tác (Kriyahetu) có 47, là Nhân Vô Tham (Alobhahetu) có 17 trong Š 
Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Dáo Đại; Nhân Vô Sân (Adosahetu) có 17 trong 8 Tâm 
Đại Duy tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại; Nhân Vô Sỉ (Amohahetu) có 13 trong 4 Tâm Đại 
Duy Tác Tương Ung Trí, 9 Tâm Duy Tác Dáo Đại. 


Kết Thúc Tổng Hợp Nhân 


PHÁN УАК - ĐÁP TRONG TONG HỢP SU VỤ (KICCASANGAHA) 
1. Hỏi: Lời nói răng Sự Vụ (Kicca) trong Tổng Hợp Sự Vu (Kiccasangaha) ý muốn 
nói là chỉ ? Và Sự Vụ có số lượng bao nhiêu, là những chi ? Hãy nói ý nghĩa của các Sự Vụ 


ay. 
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1. Dáp: Lói nói ráng Sw Vu (Kicca) trong Tóng Hop Su Vu (Kiccasangaha) y muón 
nói là cóng viéc спа Tám Тат Só, goi tên là Su Vu là tên gọi của Tâm Tâm Sở, và Sự Vụ có 
số lượng 14, đó là: 

1. Sự Tái Sinh (Patisandhikicca) ý muốn nói là thực hiện nhiệm vụ thừa tiếp Hữu 
(kiếp sống) mới. v.v. 

14. Sự Tử Vong (Cutikicca) ý muốn nói là thực hiện nhiệm vu lia khỏi Hữu cũ. - 


2. Hỏi: Sự Vụ có 14 Sự Vụ (Kicca), thé nhưng Sở Tại Địa (Thãna) của những loại 
Sự Vụ ấy chỉ có 10 Sở Tai Địa (Тһапа), là nhu vậy vì nguyên nhân nào, hãy trình bày Sở 
Tại Địa (Тһапа) một cách quảng nghĩa rằng có số lượng bao nhiêu, là những chi ? Luôn cả 
nêu dẫn chứng Pali lên trình bày với. 

2. Đáp: Sự Vu có 14 Sự Vụ (Кісса), thé nhưng Sở Tai Địa (Тһапа) của những loại 
Sự Vụ ấy chỉ có 10 Sở Tại Dia (Thàna), là như vậy vi Sự Khán Kiến (Dassanakicca), Sự 
Thính Văn (Savanakicca), Sự Khí Vị (Ghãyanakicca), Sự Khẩu Vị (Sayanakicca), Sự 
Xúc Cám (Phusanakicca), cà 5 này chi thụ lập ở trong khoảng giữa Tâm Khai Ngũ Môn với 
Tâm Tiếp Thâu thôi, không thé thụ lập ở chó nào khác, Sở Tại Địa (Thàna) này goi là Sở 
Tai Địa Ngũ Thức (Paficavififianathana), với nguyên nhân này Sở Tại Địa (Thãna) mới 
chỉ có 10 Sở Tại Địa (Thàna). 

Sở Tai Địa (Thàna) một cách quảng nghĩa có số lượng 25, là (1) Sở Tại Địa Tái Sinh 
(Patisandhithana) có 1, (2) Sở Tại Địa Hữu Phần (Bhavangathäna) có 6, (3) Sở Tai Địa - 
Khai Môn (Avajjanathana) có 2, (4) Sở Tại Địa Ngũ Thức (Pañcaviññãnathãna) có 1, 
(5) Sở Tại Địa Tiếp Thâu (Sampaticchanathana) có 1, (6) Sở Tại Địa Thám Tán 
(Santirana апра) có 1, (7) Sở Tại Địa Đoán Định (Votthabbanathana) có 2, (8) Sở Tại 
Địa Đồng Lực (J avanathana) có 6, (9) Sở Tai Địa Na Cảnh (Tadãrammanathäna) có 2, 
(10) Sở Tại Địa Tử Vong (Cutithana) có 3, gom thành 25, như có dẫn chứng Pali trinh bày 
răng: 


Sandhi ekam cha bhavangam  Dvävajjanam pañcädyekam 
Dve vo jo cha tadadveti Cutiti paficavisati 


3. Hoi: Hãy trinh bày sự khác biệt giữa Sự Vu (Кісса) và Sở Tại Dia (Thãna) và hãy 
chi cho tháy ring 1 Së Tai Dia Tai Sinh (Patisandhithana), 6 Sở Tại Địa Hữu Phần 
(Bhavaủgathãana), các Sở Tại Dia (Thãna) ấy ở chỗ nào? 

3. Đáp: Sự khác biệt giữa Sự Vụ (Kicca) và Sở Tại Dia (Thãna) có như vây: nhiệm 
vụ của Tâm, Tâm Sở có Tâm Tái Sinh v.v. gọi tên là Sự Vụ (Kicca). Sở Tại Dia thực hiện 
công việc của các Tâm, Tâm Sở, dé cập là khi cái thứ 1 diét mát và trong khoảng thời gian 
cái thứ 3 vẫn chưa sinh khởi, có thời gian khoảng 1 sát na Đại của Tâm là thời gian đối với 
cái thứ 2 sẽ sinh khói được, và thực hiện nhiệm vụ của Sự Tái Sinh (Patisandhikicca) v.v. 
chính trong khoảng thời gian này gọi tên là Sở Tại Địa (Thãna). Nếu như sẽ tỷ dụ thì công 
VIỆC спа con người giống với Sự Vụ, các chỗ làm việc giống với Sở Tại Địa. 
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+ 1 Sở Tai Dia Tái Sinh (Patisandhithàna) là khoảng giữa Tâm Tử (Cuticitta) và 
Tâm Hữu Phân (Bhavangacitta) trong Lộ Trình Cận Tử (Maranasannavithi). 

+ 6 Sở Tại Địa Hữu Phần (Bhavangathana) là: 

- khoảng giữa Tâm Tái Sinh với Tâm Khai Môn sinh tiếp nối từ nơi Lộ Trình Cận Tử 
(Maranasannavithi) cho đến Lộ Trinh Đồng Luc Tham Ái Luyén Hüu (Bhavanikanta 
lobhajavanavithn). 

- khoảng giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Khai Môn trong khoảng giữa Lộ Trình Thời 
Kỳ Na Cảnh (Tadarammanavaravithi) với các Lộ Trình khác sinh tiếp nối với nhau. 

- khoảng giữa Tâm Đồng Lực với Tâm Khai Môn trong khoảng giữa Lộ Trình Thời 
Kỳ Đồng Lực (Javanavaravithi) với các Lộ Trình Tâm khác khác sinh tiếp nói với nhau. 

- khoảng giữa Tâm Đoán Định với Tâm Khai Môn trong khoảng giữa Lộ Trình Ngũ 
Món (Pañcadväravithn) ở thời kỳ Đoán Định với các Lộ Trình Tám khác khác sinh tiếp nối 
với nhau. 

- khoảng giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử trong Lộ Trình Cận Tử ở thời kỳ Na Cảnh. 

- khoảng giữa Tâm Đồng Lực với Tâm Tử, trong Lộ Trình Cận Tử ở thời kỳ Đồng 
Luc. 


4. Hỏi: Hãy phân chia 14 Sự Vụ theo 89 Tâm, và phân chia 89 Tâm theo 14 Sự Vụ. 

4. Đáp: + Phân chia 14 Sự Vụ theo 89 Tâm, có như уйу: 

- Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh, Su Hữu Phan, Sự Tử Vong có 29, là 2 Tâm 
Thám Tán Xà Thọ, 8 Tám Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Dai. 

- Tám thực hiện nhiệm vụ Sự Khai Món có 2, là 1 Tâm Khai Ngũ Món, 1 Tâm Khai Y 
Môn. . 

- Tâm thực hiện nhiệm vu Sự Khan Kiến có 2, là 2 Tâm Nhãn Thức. 

- Tâm thục hiện nhiệm vụ Sự Thính Văn có 2, là 2 Tâm Nhĩ Thức. 

- Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Khí VỊ có 2, là 2 Tâm Tỷ Thức. 

- Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Khâu Vị có 2, là 2 Tâm Thiệt Thức. 

- Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Xúc Cảm có 2, là 2 Tâm Thân Thúc. 

- Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Tiếp Thâu có 2, là 2 Tâm Tiếp Thâu. 

- Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Thâm Tán có 3, là 3 Tâm Thâm Tán. 

- Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Đoán Định có 1, là 1 Tâm Khai Ý Môn. 

- Tâm thực hiện nhiệm vu Sự Bóng Luc có 55, là 12 Tâm Bát Thiện, 1 Tâm Tiểu Sinh, 
8 Tám Đại Thiện, 8 Tám Đại Duy Tác, 9 Tâm Thiện Dáo Đại, 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, 8 
Tâm Siêu Thế. 

- Tám thực hiện nhiệm vụ Sự Na Cảnh có 11, là 3 Tâm Thâm Tắn, § Tâm Đại Quả. 

_ + Phân tích 89 Tâm theo 14 Sự Vu có như váy: 

- 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ thực hiện Š loại nhiệm vụ, là Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phan, 
Sự Tử Vong, Sự Thâm Tán, Sự Na Cảnh. 

- 8 Tâm Đại Quả thực hiện 4 loại nhiệm vụ, là Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phân, Sự Tu Vong, 
Su Na Cảnh. 
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- 9 Tám Quá Đáo Dai làm 3 loai nhiệm vụ, là Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Su Tử Vong. 

- 1 Tâm Thâm Tán Hy Thọ thực hiện 2 loại nhiệm vụ, làSự Thẩm Tán, Sự Na Cảnh. 

- 1 Tâm Khai Ý Môn thực hiện 2 hai nhiệm vụ, là Sự Đoán Định, Sự Khai Môn. 

_~ 1 Tâm Khai Ngũ Món thực hiện 1 nhiệm vụ, là Sự Khai Môn. 

- 2 Tâm Nhãn Thúc thực hiện 1 nhiệm vu, là Sự Khán Kiến. 

- 2 Tâm Nhĩ Thức thực hiện 1 nhiệm vụ, là Sự Thính Văn. 

- 2 Tâm Tỷ Thức thực hiện 1 nhiệm vụ, là Sự Khí VỊ. 

- 2 Tâm Thiệt Thức thực hiện 1 nhiệm vụ, là Sự Khẩu Vi. 

- 2 Tâm Thân Thức thực hiện 1 nhiệm vu, là Sự Xúc Cảm. 

- 2 Tâm Tiếp Thâu thực hiện 1 nhiệm vụ, là Sự Tiếp Thâu. 

- 12 Tâm Bắt Thiện, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tám Đại Thiện, 8 Tám Đại Duy Tác, 9 Tâm 
Thiện Dáo Dai, 9 Tâm Duy Tác Dáo Dai, 8 Tâm Siêu Thé thực hiện 1 nhiệm vụ, là Sự Đồng 
Lực. 


5. Hỏi: Hãy trinh bày Chú Giải các từ ngữ như tiếp theo đây: Sự Vụ, Sở Tại Địa, Tái 
Sinh, Hữu Phân, Khai Môn, Tiếp Thâu, Thám Tán, Đoán Định, Dóng Lực, Na Cảnh, Tử. 

5. Đáp: Chú giải của lời nói rằng Sự Vụ (Kicca) là Karanam = Kiccam dịch nghĩa 
“việc thực hiện, gọi tên là Sự Vụ”. 

Chú giải của lời nói răng Sở Tại Địa (Тһапа) là Titthati pavattaticittam etthati = 
Thànam dịch nghĩa “Tâm Tái Sinh v.v. sinh khởi hiện hữu trong khoảng giữa cái Tám trước 
và cái sau, vì thế gọi tên là Sở Tại Địa (Thãna)”. 

Chú giải của lời nói rằng Tái Sinh (Patisandhi) là Patisandhánam = Patisandhi dịch 
nghĩa “việc thừa tiếp Hữu (kiếp sống) mới, gọi tên là Tái Sinh. 

Chú giải của lời nói rằng Hữu Phần (Bhavanga) là Bhavassa angam = Bhavangam 
dịch nghĩa “Tâm làm thành nguyên nhân chủ yếu khi sự sinh khởi từ Sinh Khởi Hữu 
(Upapattibhava) không dứt dòng, gọi tên là Hữu Phân. 

Chú giải của lời nói rằng Khai Môn (Avajjana) là Avajjiyate = Avajjanam (và) 
Avattryate = Avajj anam dich nghia “sự tư khảo Cảnh mới, gọi tên là Khai Món (hoặc) việc 
thực hiện cho việc nối tiếp tuần hoàn luân chuyên từ nơi luồng Tâm Hữu Phần Dut Dòng, gọi 
tên là Khai Môn”. 

Chú giải của lời nói rằng "Tiếp Thâu (Sampaticchana) là ST HOCRD е = 
Sampaticchanam dịch nghĩa " su tiép dài láy Ngũ Cảnh, gọi tên là Tiếp Thâu 

Chú giải của lời nói rằng Thám Tán (Santirana) là En adan = Байтана 
dich nghia “ви thám tán Мей Cánh mót cách chính xác, goi tên là Thám Tán 

Chú giải của lời nói răng Đoán Định (V otthabbana) là Vavatthapiyate = Votthab 
banam dich nghia “su quyét dinh, su phán doán Ngũ Cảnh răng là duyệt ý (Ittha) hoặc bát 
duyệt ý (Anittha), gọi tên là Đoán Định. 

Chú giải của lời nói rằng Đồng Lực (Javana) là Javatiti = J avanam dịch nghĩa “Pháp 
chủng sinh khởi hữu năng lực cường liệt, là có khả năng thụ hưởng lây Cảnh được, gọi tên là 
Đồng Lực. 
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Chú giải của lời nói rang Na Cánh (Tadarammana) là Tassa arammapam агатта 
nam yassáti = Tadaramdanam dịch nghĩa “Cảnh của Tám nào là Cảnh của Dóng Luc, vi 
thé Tâm có Cảnh của Đồng Lực ấy, gọi tên là Na Cảnh. 

Chú giải của lời nói rằnh Tử (Cuti) là Cavanam = Cuti dich nghĩa “việc di động khói 
Hữu hiện tại đi, gọi tên là Tử. | 


8. Hói: Hày dich nghia và giái thích trong cáu ké nhu tiép theo dáy: 
Atthasatthi tatha dve ca Navattha dve yathäkkamam 
Eka dvi ti catu райса Kiccatthanani niddise 

8. Dáp: Cáu ké này dich nghia ráng trinh bày số lượng Tám theo Sự Vụ và Sở Tai 
Địa một cách thuận tự như váy: 

- Tâm có 1 Sự Vụ và 1 Sở Tại Địa có số lượng 68. 

- Tâm có 2 Sự Vụ và 2 Sở Tại Địa có số lượng 2. 

- Tâm có 3 Sự Vụ và 3 Sở Tại Địa có số lượng 9. 

- Tâm có 4 Sự Vụ và 4 Sở Tại Địa có số lượng 8. 

- Tâm có 5 Sự Vụ và 5 Sở Tại Dia có số lượng 2. 

Giải thích rằng: | | 

1. Tám có 1 Su Vu và 1 Só Tai Dia có só luong 68 là: 

- 1 Tám Khai Ngü Món có Su Khai Món và Só Tai Dia Khai Món. 

- 2 Tám Tiép Tháu có Su Tiép Tháu và Só Tai Bia Tiép Tháu. 

- 2 Tâm Nhãn Thức có Su Khan Kiến và Sở Tai Địa Ngũ Thức. 

-2 Tâm Nhĩ Thức có Sự Thính Văn và Sở Tai Dia Ngũ Thức. 

- 2 Tâm Tỷ Thức có Sự Khí VỊ và Sở Tại Địa Ngũ Thức. 

- 2 Tám Thiệt Thức có Sự Khẩu Vị và Sở Tại Dia Ngũ Thức. 

- 2 Tâm Thân Thức có Sự Xúc Cảm và Sở Tại Địa Ngũ Thức. 

- 55 Tâm Đồng Lực có Sự Đồng Lực và Sở Tại Địa Đồng Luc. 

2. Tâm có 2 Sự Vụ và 2 Sở Tại Địa có số lượng 2 là: 

- 1 Tâm Thám Tán Hy Thọ có Sự Thám Tán, Sự Na Cảnh và Sở Tại Địa Thám Tán, 
Sở Tại Địa Na Cảnh. 

- 1 Tâm Khai Y Môn có Sự Khai Môn, Sự Đoán Định, và Sở Tại Địa Khai Môn, Sở 
Tại Địa Đoán Định. 

3. Tâm có 3 Sự Vu và 3 Sở Tại Dia có số lượng 9 là: | 

- 9 Tâm Quà Dáo Dai có Su Tái Sinh, Sự Hữu Phan, Su Tu Vong, và Sở Tai Dia Tái 
Sinh, Sở Tại Dia Hữu Phần, Sở Tại Địa Tử Vong. 

4. Tám có 4 Sự Vụ và 4 Sở Tai Dia có só lượng 8 là: 

- 8 Tâm Đại Quả có Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phân, Sự Tử Vong, Sự Na Cảnh, và Sở Tại 
Địa Tái Sinh, Sở Tại Dia Hữu Phan, Sở Tai Dia Tử Vong, Só Tai Dia Na Cánh. 

5. Tám có 5 Su Vu và 5 Só Tai Bia có só luong 2 là: 
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- 2 Tám Thám Tán Xà Tho có Su Tái Sinh, Su Hüu Phàn, Su Tü Vong, Su Thám Tán, 
Sự Na Cảnh, và Sở Tại Dia Tái Sinh, Sở Tại Địa Hữu Phan, SỞ Tai Địa Tử Vong, Sở Tại Dia 
Thám Tán, Sở Tại Dia Na Cảnh. 


9. Hỏi: Hãy chỉ cho thấy Sở Tại Địa (Thana) như tiếp theo đây: 2 Sở Tại Địa Khai 
Món, 1 Sở Tại Địa Ngũ Thức, 1 Sở Tại Địa Tiếp Thâu, 1 Sở Tại Địa Thâm Tán, 2 Sở Tại Địa 
Đoán Định, 6 Sở Tại Địa Đống Lực, 2 Sở Tai Địa Na Cánh, 3 Sở Tại Địa Tử Vong. 

9. Đáp: Sở Tại Dia Khai Môn (Avajjanathana) có 2 Sở Tai Địa là: 

- khoảng giữa Tâm Hữu Phần với Tâm Ngũ Thức trong Lộ Trình Ngũ Món. 

- khoảng giữa Tâm Hữu Phân với Tâm Đồng Lực trong Lộ trình Ý Môn. 

Sở Tại Địa Ngũ Thức (Paficavififianathana) có 1 Sở Tại Bia là khoảng giữa Tâm 
Khai Ngũ Môn với Tâm Tiếp Thâu trong Lộ Trình Ngũ Môn. 

Sở Tại Địa Tiếp Thâu (Sampaticchanathana) có 1 Sở Tại Dia là khoảng giữa Tâm 
Ngũ Thức với Tâm Thâm Tán trong Lộ Trình Ngũ Món. 

Sở Tại Địa Thám Tán (Santiranathana) có 1 Sở Tại Địa là khoảng giữa Tâm Tiếp 
Thâu với Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn. 

Sở Tại Địa Đoán Định (Vot(habbanathäna) có 2 Sở Tại Dia là: 

- khoảng giữa Tâm Thâm Tán với Tâm Đồng Lực trong Lộ Trình Ngũ Môn © Thói 
Ky Na Cánh (TadArammanavära) và Thời Kỳ Đồng Luc (Javanavara). 

- khoáng giữa Tâm Thâm Tán với Tâm Hữu Phần trong Lộ Trình Ngũ Môn ở Thời Kỳ 
Đoán Định (Votthabbanavara). 

Sở Tại Địa Đồng Lực (Javanathana) có 6 Sở Tại Địa là: 

- khoảng giữa Tâm Đoán Định với Tâm Na Cảnh trong Lộ Trình Ngũ Môn ở Thời Kỳ 
Na Cảnh (Tadãärammanavära). 

- khoảng giữa Tâm Đoán Định với Tâm Hữu Phân trong Lộ Trình Ngũ Môn ở Thời 
Kỳ Đồng Lực (Јауапауага). 

- khoảng giữa Tâm Đoán Dinh với Tâm Tử trong Lộ Trình Cận Tử Ngũ Món 
(Paficadvaramaranasannavithi) ở Thời Kỳ Đồng Luc (Javanavära). 

- khoảng giữa Tâm Khai Y Môn với Tám Na Cảnh trong Lộ trình Y Môn Đồng Lực 
Dục Giới (Kamaj avanamanodvāravithī) ở Thời Ky Na Cánh (Tadarammanavara). 

- khoảng giữa Tâm Khai Y Món với Tâm Hữu Phân trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới ở Thời Kỳ Đồng Lực (Javanavara). 

- khoảng giữa Tâm Khai Ý Môn với Tâm Tử trong Lộ Trình Cận Tử Ý Môn 
(Manodvaramaranasannavithi) ở Thời Kỳ Đồng Lực (Javanavara). 

Sở Tai Địa Na Cánh (Tadarammanathana) có 2 Sở Tại Dia là: 

- khoảng giữa Tâm Đông Lực với Tâm Hữu Phan trong Lộ Trình Ngũ Món và Lộ trình 
Y Môn ở Thời Ky Na Cảnh (Tadãrammanavära). 

- khoảng giữa Tâm Đồng Lực với Tâm Tử trong Lộ Trình Cận Tử ở Thời Kỳ Na Cảnh 
(Tadarammanavara). 

Sở Tại Dia Tử Vong (Cutithana) có 3 Sở Tai Dia là: 
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- khoáng giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tái Sinh trong Lộ Trình Cận Tử ở Thời Ky Na 
Cảnh (Tadãrammanavära). | 

- khoảng giữa Tâm Đồng Lực với Tâm Tái Sinh trong Lộ Trình Cận Tử ở Thời Kỳ 
Đồng Lực (J avanavära). 

- khoảng giữa Tâm Hữu Phần với Tâm Tái Sinh trong Lộ Trình Cận Tử. 


9. Hỏi: Hãy trình bày Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ như tiếp theo đây: (1) nhiệm vụ sinh 
Hữu mới, (2) nhiệm vụ bảo hộ Hữu, (3) nhiệm vụ tử biệt Hữu cũ, (3) nhiệm vụ tư khảo Cảnh, 
(4) nhiệm vụ khán kiến, (5) nhiệm vụ xúc cảm, (6) nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh, (7) nhiệm vụ 
thám tán Cảnh, (8) nhiệm vu phán đoán Cánh, (9) nhiệm vụ thụ hưởng lây Cảnh, (10) nhiệm 
vụ tiếp thâu Cảnh tiếp nối từ nơi Đông Luc. 

9. Đáp: Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ sinh Hữu mới có 35, là 13 Tâm Sở To Tha, 22 
Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ tâm Sở Ngăn Trừ Phần) trong sát na phối hợp Tâm Tái Sinh. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ bảo hộ Hữu có 35, là chính Tâm Sở đã dé cập đến trong 
sát na phối hợp với Tâm Hữu Phần. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ tử biệt Hữu cũ có 35, là chính những Tâm Sở đã đề cập 
đến trong sát na phối hợp với Tâm Tử. 

Tâm Sở tư khảo Cảnh mới ở Lộ Ngũ Môn có 10, là 10 Tâm Sở To Tha (trừ Сап, Hy, 
Dục) phối hợp với Tâm Khai Ngũ Môn. Tâm Sở tư khảo Cảnh mới ở Lộ Y Môn có 11, là 11 
Tâm Sở To Tha (trừ Hy, Dục) khi phối hợp với Tâm Khai Y Món. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ khán kiến có 7, đó là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 
Tâm Nhãn Thức. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ cảm xúc có 7, đó là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 
Tâm Thân Thức. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh có 10, đó là 10 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Cần, 
Hỷ, Dục) phối hợp với 2 Tâm Tiếp Thâu. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ thâm tân Cảnh có 11, đó là 11 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Cân, 
Dục) phối hợp với 3 Tâm Thâm Tán. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ phán đoán Cảnh có 11, đó là 11 Tâm Sở To Tha (trừ Hy, 
Dục) phối hợp với Tám Khai Y Món. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ thụ hưởng lấy Cảnh có 52, đó là 52 Tâm Sở phối hợp với 
55 Tâm Đồng Lực. 

Tâm Sở thực hiện nhiệm vụ vu thâu Cảnh tiếp nói từ noi Đồng Lực có 33, đó là 13 
Tâm Sở To Tha, 20 Tâm Sở Tịnh Hảo (trừ Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, Tâm Sở Vô Lượng Phân) 
phối hợp với 11 Tâm Na Cảnh. 

11. Hỏi: Hãy trình bày Tâm Sở có số lượng nhiệm vụ 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14 
và hãy nói các nhiệm vụ ấy với. 

11. Đáp: + Tâm Sở thực hiện 1 nhiệm vụ có 17, là 14 Tâm Sở Bát Thiện, 3 Tâm Só 
Ngăn Trü Phán, 1 nhiém vu là Su Dóng Luc. 
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+ Không có Tám Só thực hiện 2 - 3 nhiệm vu. | 
. + Tâm Sở thực hiện 4 nhiệm vụ có 2, là 2 Tám Sở Vô Lượng Phan, 4 nhiệm vụ là Sự 

Tái Sinh, Sự Hữu Phan, Sự Tử Vong, Sự Đồng Lực. 

+ Tâm Sở thực hiện 5 nhiệm vụ có 21, là 19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành, 1 Tâm Sở 
Trí Tuệ, 1 Tâm Sở Dục, 5 nhiệm vụ là Sự Tái Sinh, Su Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sử Done 
Luc, Sự Na Cảnh. 

+ Tâm Sở thực hiện 6 nhiệm vụ có 1, là 1 Tâm Sở Hy, 6 nhiệm vu là Sự Tái Sinh, Sự 
Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Thâm Tán, Sự Đồng Lực, Sự Na Cảnh. 

+ Tâm Sở thực hiện 7 nhiệm vụ có 1, là 1 Tâm Sở Cán, 7 nhiệm vụ là Sự Tái Sinh, Sự 
Hữu Phân, Sự Tử Vong, Sự Khai Môn, Sự Đoán Định, Sự Đồng Lực, Sự Na Cảnh. 

+ Không có Tâm Sở thực hiện 8 nhiệm vụ. 

+ Tâm Sở thực hiện 9 nhiệm vu có 3, là 1 Tâm Sở Tầm, 1 Tâm Sở Tứ, 1 Tâm Sở Thắng 
Giải, 9 nhiệm vụ là Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Khai Môn, Sự Tiếp Thâu, Sự 
Thâm Tán, Sự Đoán Định, Sự Đồng Luc, Sự Na Cảnh. 

+ Không có Tâm Sở thực hiện 10, 11, 12, 13 nhiệm vụ. 

+ Tâm Sở thực hiện 14 nhiệm vụ có 7, là 7 Tâm Sở Biến Hành, 14 nhiệm vụ là Sự Tái 
Sinh v.v. 


Kết Thúc Tổng Hợp Sự Vụ 


PHÁN VẤN - ĐÁP TRONG TỎNG HỢP MÔN (DVARASANGAHA) 


1. Hỏi: Tổng Hop Món (Dvärasangaha) dịch nghĩa là chi, lời nói răng Буага (Món) 
trong chỗ này ý muốn nói là chị, và có bao nhiêu thể loai, là những chi ? Hãy nói Chi Pháp 
của các loại Món а ây VÓI. : 

2. Dáp: Tóng Hop Món (Dyarasañgaha) dich nghia là việc têng hợp Tám Tâm Sở 
theo phán loại từ nơi Môn, gọi tên là Tổng Hợp Môn. Lời nói rằng Буага (Môn) trong chỗ 
này ý muốn nói là “cửa” là chỗ ra vào của các Lộ Trình Tám (Vithicitta) ty như cửa là chỗ 
dé ra vào của moi người. Có 6 thê loại đó là: 

1. Nhãn Môn (Cakkhudvara) Chi Pháp là Nhấn Thanh Triệt (Cakkhupasada). 

2. Nhĩ Môn (Sotadvara) Chi Pháp là Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasada). 

3. Ty Món (Ghãnadvära) Chi Pháp là Ty Thanh Triệt (Ghãnapasäda). 

4. Thiét Món (Jivhadvara) Chi Pháp là Thiét Thanh Triét (Jivhapasada). 

5. Thân Món (Kãyadvära) Chi Pháp là Thân Thanh Triệt (Kayapasada). 

6. Y Món (Manodvara) Chi Pháp là 19 Tám Hítu Phàn (Bhavangacitta). 


2. Hỏi: Giáo Sư Phu Chú Giải (Tikacariya) trình bày rằng chúng hữu tình hiện hữu 
2 thé loai Буага (Món), là một loại Không Khích Món (Akãsadvära) và một loai Thanh 


313 


Triệt Món (Mandadvara). Muốn biết ring Không Khích Món (Akasadvara) đó là loại 
Môn nào, Thanh Triệt Môn (Mandadvära) là loại Môn nào ? Hãy giải thích. 

2. Đáp: Theo Giáo Sư Phụ Chú Giải (Tikacariya) trinh bày rang chúng hữu tình hiện 
hữu 2 thé loại Môn, cả hai thé loại Môn đó là: 

1. Không Khích Môn (Äkãsadvära): khe hở trống không làm thành Môn, đó là 2 lỗ 
trống con mắt, 2 lỗ trống của tai, 2 lỗ trống của mũi, 1 lỗ trống của miệng, 1 lỗ trống cửa dai, 
1 lỗ trống cửa tiêu, chín trăm tám chục ngàn lỗ trống chân lông. 

2. Thanh Triệt Môn (Mandadvara): sự trong ngần làm thành Món, đó là 5 Sắc Thanh 
Triệt, 19 Tâm Hữu Phân. 

Giải thích ràng: Lỗ trống con mắt gọi là Môn, là vì chỗ chảy ra của nước mắt, mục 
dịch. Lỗ trống của tai gọi là Môn, là vì chỗ chảy ra của nước ráy, nhĩ dịch. Lỗ trông của mũi 
gọi là Môn, là vì chó chảy ra của nước mũi (ti thé). Lỗ trống của miệng goi là Môn, là vì chỗ 
chảy ra của nước miếng (thóa dịch), đàm dịch. Lỗ trống cửa đại gọi là Môn, là vì chỗ chảy ra 
của phân phán. Lỗ trống cửa tiểu goi là Môn, là vì chỗ chảy ra của nước tiêu. Lỗ trống chán 
lông gọi là Môn, là vì chỗ chảy ra của mồ hôi cáu ghét, hơi mùi toát ra, vì thế những lỗ trống 
con mắt v.v. được gọi là Không Khích Món (Akasadvara). 

5 Sắc Thanh Triệt và các Tâm Hữu Phần (Bhavangacitta), những thé loại này gọi là 
Thanh Triệt Môn (Mandadvära), vì lời nói rằng Manda (Thanh Triệt) ngụ ý đến sự trong 
suốt, là Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) có sự trong suốt hữu năng lực tiếp thâu được 
các hình sắc, và các hình sắc cũng hiện bày được trong Nhãn Thành Triệt. Nhĩ Thanh Triệt 
(Sotapasada) có sự trong suốt hữu năng lực tiếp thâu được các âm thanh, và các âm thanh 
cũng hiện bày được trong Nhĩ Thanh Triệt. Tỷ Thanh Triệt (Ghànapasada) có sự trong suốt 
hữu năng lực tiếp thâu được các mùi hơi, và các mùi hơi cũng hiện bày được trong Tỷ Thanh 
Triệt. Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada) có sự trong suốt hữu năng lực tiếp thâu được các 
mùi vi, và các mùi vị cũng hiện bày được trong Thiệt Thanh Triệt. Thân Thanh Triệt (Kaya 
pasada) có sự trong suốt hữu năng lực tiếp thâu được nóng lạnh, mém cứng, lỏng căng, và 
nóng lạnh, mềm cứng, lỏng căng cũng hiện bày được trong Thân Thanh Triệt. Tâm Hữu 
Phần (Bhavaigacitta) có sự trong suốt là vì không có phiền não. Như Đức Phật đã có giải 
thích trong phần Pali Tương Ung Bộ Kinh răng Pabhassaramidam bhikkhave cittam dich 
nghĩa “Này Chu Tỳ Khưu, Tâm Hữu Phân có sự trong suốt tương tự với Vật (Vatthu) có sự 
sáng trong, vì thé có khả năng tiếp thâu được cả 6 Cảnh, và cả 6 Cảnh cũng hiện bày được 
trong Tâm Hữu Phan. 


3. Hỏi: Hãy trình bày Tâm sinh khởi trong các loại Môn như tiếp theo đây: Tâm Nhãn 
Môn, Tâm Nhĩ Môn, Tâm Tỷ Môn, Tâm Thiệt Môn, Tâm Thân Môn, Tâm Ý Môn, Tâm Ngoại 
Môn, và hãy phân chia Tâm Nhãn Môn, Tâm Ý Môn, Tâm Ngoại Môn, những thê loại này 
một cách nhất định và bất định. | 

3. Dáp: Tám sinh trong các loai Món có nhu thé này: 

Tâm Nhãn Món, Tám sinh duoc trong Nhãn Món có 46, là 46 Tám Duc Giói и 2 
Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức). 
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Tám Nhi Thức, Tâm sinh duoc trong Nhi Món có 46, là 46 Tâm Duc Giới (trừ 2 Tâm 

Nhãn Thức, 2 Tâm Ty Thức, 2 Tám Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức). 
| Tám Ty Thức, Tâm sinh được trong Ty Món có 46, là 46 Tâm Duc Giới (trừ 2 Tâm 

Nhãn Thức, 2 Tám Nhĩ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức). 

Tâm Thiệt Thức, Tâm sinh được trong Thiệt Môn có 46, là 46 Tâm Dục Giới (trừ 2 
Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thân Thức). 

Tâm Thân Thức, Tâm sinh được trong Thân Môn có 46, là 46 Tâm Dục Giới (trừ 2 
Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức). | 

Tám Y Món, Tám sinh duoc trong Y Món có 67 hoác 99, là 41 Tám Duc Giói (tru 10 
Tam Ngü Song Thüc, 3 Y Giói), 9 Tám Thién Dáo Dai, 9 Tám Dai Duy Tác, 8 hoác 40 Tám 
Siéu Thé. 

Tâm Ngoại Món, Tâm sinh vượt ngoài cá 6 Món ra có 19, là 2 Tám Thám Tán Xà Tho, 
8 Tám Đại Quả, 9 Tâm Ома Đáo Đại, trong sát na thuc hiện nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phần, 
Tử. | | 

Phân chia Tâm Nhãn Môn một cách nhất dinh và bát dinh, là 2 Tâm Nhãn Thức nhất 
định sinh trong Nhãn Môn, 44 Tâm còn lại sinh bất định trong Nhãn Môn. 

Phân chia Tâm Y Môn một cách nhất dinh và bát định, là 26 hoặc 58 Tâm Đồng Lực 
Kiên Cố nhát định sinh trong Y Món, 41 Tâm Dục Giới sinh bát định trong Y Món. 

Phân chia Tâm Ngoại Môn một cách nhất định và bất định, là 9 Tâm Quả Đáo Đại nhất 
định sinh vượt ngoài Môn, 2 Tâm Thâm Tán Xà Tho, 8 Tâm Đại Quả sinh bát định vượt ngoài 
Môn. 


4. Hỏi: Hãy trình bày Tâm sinh trong số lượng Môn và vượt ngoài Môn một cách nhất 
dinh và bát định như tiếp theo đây: (1) Tâm sinh độc nhất trong một Món, (2) Tâm sinh trong 
5 Môn, (3) Tâm sinh trong 6 Môn, (4) Tâm sinh vượt ngoài 6 Môn, và hãy dịch câu kệ như 


tiếp theo đây: I 
1. Ekadvarikacittani Paficachadvarikani ca 
Chadvarikavimuttani ^ ^ Vimutfäni ca sabbathä. 
2. Chattimsati tatha tini - Ekattimsa yathakkamam 
Dasodhà navadhäã ceti Pañcadha paridipaye. 


4. Đáp: (1) Tâm sinh một cách nhất dinh trong một Món độc nhất có 36 hoặc 68, đó 
là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 26 hoặc 58 Tâm Đồng Lực Kiên Có; một cách bát định đó là 44 
Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức). 

(2) Tâm sinh một cách nhất định trong 5 Món có 3, đó là 3 Y Giới; một cách bát định 

đó là 41 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới). 

(3) Tám sinh một cách nhất định trong 6 Món có 31, đó là 1 Tâm Thâm Tán Hy Tho, 
1 Tám Khai Y Môn, 29 Tâm Đồng Luc Dục Giới; một cách bát định đó là 2 Tâm Thâm Tán 
Xà Tho, 8 Tâm Dai Quả. 

(4) Tâm sinh một cách nhất định vượt ngoài 6 Món có 9, đó là 9 Tám Quả Đáo Đại; 
một cách bát định đó là 2 Tâm Thâm Tán Xả Tho, 8 Tâm Đại Quả. 
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Câu kë này dich nghĩa là Tâm sinh độc nhất trong một Môn, Tâm sinh trong 5 Môn, 
Tâm sinh trong 6 Món, Tâm đôi khi sinh trong 6 Môn, đôi khi sinh vượt ngoài 6 Môn, và Tám 
thường luôn sinh vượt ngoài 6 Món có số lượng theo thuận tự như уйу 36, 3, 31, 10, 9. 


5. Hỏi: Tâm Sở sinh khởi bất luận thời gian nào, thường phải sinh độc nhất trong một 
Món, có số lượng bao nhiêu, là chi ? Là như thé này vì nguyên nhân nào, và Tâm Sở không 
sinh vượt ngoài Môn được, thường phải sinh trong Môn có só luong bao nhiêu, là chi ? vi 
nguyén nhán nào ? | 

5. Đáp: Tám Sở sinh khởi bát luận thời gian nào, thường phải sinh độc nhất trong một 
Món, có số lượng 2 Tâm Sở, là 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần; là nhu thé này vì 2 Tâm Sở Vô 
Lượng Phần này sinh khởi tiếp thâu Hữu Tình Chế Định (Sattapaññatti) làm Cảnh. Lộ 
Trình Tâm sẽ tiếp thâu được Hữu Tình Chế Định làm Cảnh phải là Lộ Trình Tâm chỉ sinh độc 
nhất ở Lộ Y Môn. Việc dé cập như thế này lập ý chỉ láy Tâm Sở Vô Lượng Phần chỉ phối hợp 
với Tâm Đại Thiện, Tâm Đại Duy Tác, Tâm Thiện Sắc Giới, Tâm Duy Tác Sắc Giới thôi; néu 
như Tâm Sở Vô Lượng Phần đã phối hợp với Tâm Quả Sắc Giới cũng là Ngoại Môn, vì thế, 
2 Tâm Sở Vô Lượng Phần này mới chỉ sinh độc nhất trong Lộ Ý Môn thôi. 

Và Tâm Sở không sinh vượt ngoài Môn được, thường luôn phải sinh trong Môn, có số 
lượng 17, là 14 Tâm Sở Bát Thiện, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, tất cả này cũng vì 14 Tâm Sở 
Bắt Thiện phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện là những Tâm thường luôn sinh trong bất luận một 
Môn nào của cả 6 Môn. Còn 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần ấy, cũng tương tự là phối hợp với Tâm 
Đại Thiện và Tâm Siêu Thé, là những Tâm thường luôn sinh trong bát luận một Môn nào của 
cả 6 Môn, vì thế 17 Tâm Sở này mới nhất định sinh trong Môn. 


6. Hỏi: Tâm Sở Nhãn Môn, Tâm Sở Ngũ Môn, Tâm Sở Ngoại Môn cả 3 thé loại này 
khóng có mót cách nhát dinh, vi nguyén nhán nào ? Và Tám Só Trí Tué sinh khói cháng phái 
bởi Lộ Nhãn, Lộ Nhi, Lộ Tỷ, Lộ Thiệt, Lộ Thân, Lộ Y, có hoặc không, néu có, là Tâm Sở Trí 
Tuệ nào 2 

6. Đáp: Tâm Sở Nhãn Môn, Tâm Sở Ngũ Môn, Tâm Sở Ngoại Môn, cả 3 thể loại này 
không có một cách nhất định, vì nguyên nhân là không có Tâm Sở chỉ phối hợp riêng biệt với 
Tâm Nhãn Thức, không có Tâm Sở chỉ phối hợp riêng biệt với 3 Ý Giới, không có Tâm Sở 
chỉ phối hợp riêng biệt với 9 Tâm rua Dáo Bai, vi thé cá 3 loai Tâm Sở này mới không là 
Tám Só nhát dinh duoc. 

Và Tám Sở Trí Tuệ sinh khởi chẳng phải bởi Lộ Nhãn, Lộ Nhi, Lộ Tỷ, Lộ Thiệt, Lộ 
Thân, Lộ Ý, có Tâm Sở Trí Tuệ phối hợp với 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí trong sát na 
thực hiện nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phân, Tử Vong; và Tâm Sở Trí Tuệ qo hop vói 9 Tam 
Quà Dáo Dai. 


Kết Thúc Tổng Hợp Môn 
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PHÀN VÂN - ĐÁP TRONG TONG HỢP CÁNH (ARAMMANASANGAHA) 


1. Hói: Hày trinh bày y nghia khác biệt giữa lời nói rằng Cảnh (Arammana) với lời 
nói rằng Đối Tượng (Alambana), và có máy loai Cảnh, là những chi ? Hãy trinh bày Chi 
Pháp cüa nhüng loai Cánh áy theo riêng từng mỗi phần với. 

1. Đáp: Ý nghĩa khác biệt giữa lời nói răng Cảnh (Arammana) với lời nói rằng Đối 
Tượng (Alambana) ấy, có như thé này: Cánh (Arammanpa) ý muốn nói là Pháp chủng thành 
nơi hoan hỷ của các Tâm Tâm Sở, tỷ như hoa viên là nơi hoan hỷ của tất cả mọi người. Đối 
Tượng (Alambana) ý muốn nói là Pháp chủng thành vật duy hệ của các Tâm Tâm Sở, ví như 
cây gậy hoặc sợi dây làm vật duy hệ của vị niên lão hoặc bất kiện toàn 

Cảnh có 6 loại, là: 

1. Cảnh Sắc (Rüparammana) Chi Pháp đó là các màu sắc. 

2. Cánh Thinh (Saddarammana) Chi Pháp đó là các âm thanh. 

3. Cảnh Khí (Gandharammana) Chi Pháp đó là các khí hơi. 

4. Cảnh Vi (Rasarammana) Chi Pháp đó là các mùi vi. 

5. Cánh Xúc (Photthabbarammana) Chi Pháp đó là lạnh, nóng, cứng, mềm, lỏng, 
căng. 

6. Cánh Pháp (Dhammärammana) Chi Pháp đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Thanh Triệt, 
Sắc Vi Tế, Níp Bàn, Chế Định. 


2. Hỏi: Khi thám sát Chi Pháp của cả 6 Cảnh sẽ thấy được rằng từ Cảnh Sắc đến Cảnh 
Xúc ấy, hoàn toàn là Siêu Lý và là Sắc Pháp, luôn cả số lượng Chi Pháp cũng ít oi, còn Cảnh 
Pháp ấy có cả Siêu Lý và Chế Định, có cả Sắc và Danh, có cả Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp 
Bàn góp lại; là nhu thé này vì nguyên nhân nào ? Hãy giải thích. 

2. Đáp: Кё từ Cảnh Sắc đến Cảnh Xúc hoàn toàn là Sắc Siêu Lý ấy, vì Chi Pháp của 
cả những 5 Cảnh này đều là những sự vật hiện thực, chăng hạn như các loại màu sắc, có màu 
xanh, màu đỏ v.v. gọi là Cảnh Sắc; các loại âm thanh, có âm thanh nhân loại, âm thanh hữu 
tình, âm thanh nước, âm thanh sâm vang v.v. goi là Cảnh Thinh; các loại mùi hoi, có mùi 
thơm, mùi thúi v.v. gọi là Cảnh Khí; các loại mùi vị, có vị chua, ngọt, mặn, béo v.v. gọi là 
Cảnh VỊ; các loại cảm xúc, có lạnh nóng, mềm cứng, lỏng căng v.v. gọi là Cảnh Xúc; tất cả 
những loại này hiện bày ở trong thế gian, ai ai cũng có khả năng trông thây, được nghe, được 
ngỡi, biết vị, giác đắc các điều ấy. Khi là như thế này, cả 5 Cảnh như dé cập đến đây mới 
thành Pháp Siêu Lý, Pháp Chế Định không được, vì Pháp Chế Định là Pháp không hiện thực. 

Chi Pháp của cả 5 Cảnh này đã dé cập đến rồi đây, cũng chẳng phải là Pháp Danh 
Thực Tính (Sabhavanamadhamma), vì lẽ thường Danh Pháp là Thực Tính có khả năng dắt 
dẫn đi tới các loại Cảnh, là vật hữu sinh mạng, vật phi hữu sinh mạng, và các sự kiện sai khác. 
Còn cả 5 Cảnh có Cảnh Sắc v.v. không có khả năng dắt dẫn đi tới Cảnh, là các sự vật hoặc 
các sự kiện được, vì thé, hết cả 5 loại Cảnh này mới hoàn toàn chỉ là Sắc Pháp. 

Chi Pháp của cả 5 loại Cảnh này có số lượng ít o1, cũng vì trong só luong 28 Sác, Sác 
chỗ goi là Cảnh Sắc cũng chỉ có một loai là màu sắc, 27 Sắc còn lại không gọi là Cánh Sắc. 
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Sắc chỗ goi là Cảnh Thinh cũng chỉ có một loai là âm thanh, 27 Sắc còn lại không gọi là Cánh 
Thinh. Sắc chỗ gọi là Cảnh Khí cũng chỉ có một loại là mùi hơi, 27 Sắc còn lại không gọi là 
Cảnh Khí. Sắc chỗ gọi là Cảnh Vị cũng chỉ có một loại là mùi vị, 27 Sắc còn lại không gọi là 
Cảnh Vị. Sắc chỗ gọi là Cảnh Xúc cũng chỉ là lạnh nóng, mềm cứng, lỏng căng thôi; 25 Sắc 
còn lại không gọi là Cảnh Xúc, vì Sắc còn lại ngoài 7 loại Sắc này ra; vì thé, Chi Pháp của 
Cánh Sác cho dén Cánh Xúc mói có ít oi. 

Còn Cảnh Pháp có cả Siêu Lý và Chế Định, có cả Sắc và Danh, có cả Tâm,Tâm Sở, 
Sắc, Níp Bàn ấy, cũng vì Pháp thành sự vật cho tri đắc các Cảnh ấy, cũng cháng phải chỉ có 
Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc bấy nhiêu thôi, Pháp Siêu Lý còn lại ấy là Tâm, Tâm Sở, 21 Sắc, 
Níp Bàn và Chế Định, những thé loại Pháp này cũng thành sự vật cho tri đắc Cảnh tương tự 
nhu nhau, thé nhưng loại Pháp này có thực tính vi tế hon 5 Cảnh đã được dé cập đến; vì thé, 
những loại Pháp này mới gọi là Cảnh Pháp. 

Lại nữa, thực tính của các loại Cảnh Pháp này, dẫu rằng không hiện bày ở Lộ Nhãn, 
Lộ Nhĩ, Lộ Tỷ, Lộ Thiệt, Lộ Thân và Lộ Trình Tâm sinh khởi ở Lộ Nhãn, Lộ Nhĩ, Lộ Ty, Lộ 
Thiệt, Lộ Thân, các thể loại này cũng không có cơ hội sẽ tri đắc Cảnh Pháp một cách xác 
thực, thế nhưng các loại Cảnh Pháp này cũng được hiện bày ở Lộ Ý, vì thế, Lộ Trình Ý Môn 
mới tri đắc Cảnh Pháp được, tuy nhiên sẽ tri đắc nhiều bao nhiêu, tri đắc ít bao nhiêu, cũng 
tùy thuộc việc hiện bày của Cảnh Pháp ay. Nếu như đã hiện bày đến Lộ Ý của Bậc Chánh 
Đẳng Giác, Cảnh Pháp này được hiện bày một cách trọn vẹn, không có dư sót, vì thế, Lộ 
Trình Tâm Ý Môn ở phần Toàn Giác Trí (Sabbaññutañäna), mới có khả năng tri đắc Cảnh 
Pháp được hết cả. Nếu như hiện bày ở Lộ Ý của các tha nhân, cũng hiện bày không hết được, 
vì thế, Lộ Trình Tâm Ý Môn của tha nhân mới tri đắc không hết được Cảnh Pháp. Với nguyên 
nhân này, Cảnh Pháp mới có được cả Siêu Lý và Chế Định, có cả Sắc và Danh, có cả Tâm, 
Tâm Sở, Sắc, Níp Bàn, kết hợp một cách đây đủ. 


3. Hỏi: Hãy phân chia Tâm Môn và Tâm Ngoại Môn theo Cảnh và Thời như tiếp theo 
đây: (1) Tâm Nhãn Môn, (2) Tâm Nhĩ Môn, (3) Tâm Tỷ Môn, (4) Tâm Thiệt Môn, (5) Tâm 
Thân Môn, (6) Tâm Ý Môn, (7) Tâm Ngoại Môn, và Níp Bàn với Chế Định cả 2 này vượt 
ngoài cả 3 Thời, gọi là Cảnh Ngoại Thời, như thế này vì nguyên nhân nào ? 

3. Đáp: Phân chia Tâm Môn, Tâm Ngoại Môn theo Cảnh và Thời, có như vầy: 

1. 46 Tâm Nhãn Món (Cakkhudvärikacitta) có Cảnh Sắc chỉ độc nhất thời hiện tại. 

2. 46 Tâm Nhĩ Môn (Sotadvärikacitta) có Cảnh Thinh chỉ độc nhất thời hiện tại. 

3. 46 Tâm Ty Môn (Ghanadvarikacitta) có Cảnh Khí chỉ độc nhất thời hiện tại. 

4. 46 Tám Thiệt Môn (Jivhadvarikacitta) có Cảnh Vi chi độc nhất thời hiện tại. 

5. 46 Tâm Thân Món (Kãyadvärikacitta) có Cảnh Xúc chỉ độc nhất thời hiện tại. 

6. 67 hoặc 99 Tâm Ý Môn (Manodvarikacitta) có 6 Cảnh ở phân Hiện Tai, Quá Khứ, 
VỊ Lai và Ngoại Thời một cách thích hợp với Cảnh. 

7. Tâm Ngoại Môn (Dväravimuttacitta) sinh khởi thực hiện nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu 
Phần, Tử Vong, cả 19 Tâm ấy có bất luận loại Cảnh nào trong hết cả 6 Cảnh gọi là Nghiệp 
(Катта), Nghiệp Tướng (Kammanimitta), và Thú Tướng (Gatinimitta) ở phân Hiện 
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Tại, Quá Khứ, và Chế Dinh trong Lộ Trình Đồng Luc Cận Tử Luc Món (Chadvärika 
kamaranàsannajavanavithi) da phán tiếp thâu từ Hữu trước khi cán tử làm chung. 

Và Níp Bàn (Nibbàna) và Chế Dinh (Paññatti) ó phàn Ngoai Thoi Cánh (Kalavi 
muttàrammana), vì 2 nhóm Pháp này thuộc Pháp Vô Vi (Asankhatadhamma), không có 
bi tao tác bói 4 Duyén (Paccaya), vi thé viéc sinh khởi cả 2 nhóm Pháp này mới không có. 
Khi không có việc sinh khởi, cũng không nói được rằng những thể loại Níp Bàn và Chế Định 
này là Hiện Tại, Quá Khứ, VỊ Lai, mới gọi là Ngoại Thời Cảnh (Kalavimuttarammana). 


4. Hỏi: Tâm Ngoai Món không được tiếp thâu Cảnh của Đồng lực Cận Tử trong Hữu 
trước, là Hữu thứ 2 khi cận tử lâm chung, có hoặc không ? Nếu như có, là Tâm Ngoại Môn 
của nhóm người nào, đó là Tâm chi, và Cảnh của Tâm Ngoại Món được đến từ Đồng Luc 
Cận Tử ấy, là Đồng Lực Cận Tử sinh trong Môn nào ? 

4. Đáp: Có Tâm Ngoại Môn không được tiếp thâu Cảnh của Đồng Lực Cận Tử trong 
Hữu trước, là Hữu thứ 2 khi cận tử lâm chung, đó là bát luận một Tâm nào trong 8 Tâm Dai 
Quả của Nhân Loại hoặc Chư Thiên mệnh chung từ nơi nhóm Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới (Asaññasattabhũmi); bất luận một Tâm nào trong 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng 
Trí có Nghiệp Tướng (Kammanimitta) hoặc Thú Tướng (Gatinimitta) làm thành Sắc 
Pháp, của Nhân Loại hoặc Chư Thiên mệnh chung từ nơi nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

Và Cảnh của Tâm Ngoại Môn được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử áy, là Dóng Luc 
Сап Tu sinh trong mót Món nào trong cá 6 Món. 


5. Hỏi: Hãy phán chia Nghiệp (Катта), Nghiệp Tướng (Kammanimitta), Thú 
Tướng (Gatinimitta), cả 3 này theo cả 6 Cảnh và Tâm Ngoại Môn không được tiếp thâu loại 
Cảnh ở phần Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, những thé loại này có hoặc không ? Hãy 
nêu Nhân Quả đến trình bày cho được thấy với, và chỗ nói rằng Cảnh của các Tâm Ngoại 
Môn này là Hiện Tại cũng có, Quá Khứ cũng có, Ngoại Thời cũng có, muốn biết rằng nhóm 
Tâm Ngoại Môn nào có được Cảnh là Hiện Tại, nhóm nào có được Cảnh là Quá Khứ, nhóm 
nào có được Cảnh là Ngoại Thời ? Hãy giải thích cùng với nêu Chi Pháp của cả 3 Cảnh này. 

_ 5. Đáp: Phân chia Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng theo 6 Cảnh có như vây: 

- Cảnh Nghiệp độc nhất chỉ có một loại Cảnh, là Cảnh Pháp. 

- Cảnh Nghiệp Tướng và Cảnh Thú Tướng có được 6 Cảnh. 

Và Tâm Ngoại Môn không được tiếp thâu loại Cảnh ở phần Nghiệp, Nghiệp Tướng, 
Thú Tướng, tất cả đây cũng vì Tâm Ngoại Môn ấy chính là 19 Tâm trong sát na thực hiện 
nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phân, Tử Vong. Lại nữa, theo lẽ thường nhiên Cảnh của cả 3 loại 
Tâm này thường có một loại Cảnh đồng nhất chủng suốt từ các Hữu trước, sẽ không có khác 
biệt được, đề cập là Tâm Tái Sinh có loại Cảnh nào, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử cũng có loại 
Cảnh ấy, như Giáo Thọ Sư Anuruddhacariya trình bày câu kệ rằng: 


Patisandhi bhavangafica Tatha vacanamanasam 
Ekameva tatheveka- "Visayaficekajatiyam 
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Trong mót Pháp chüng áy, Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử, cả 3 thể loại này 
là Tâm đồng nhất chủng, và Cảnh của Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử cũng phải là 
đồng nhất chủng. (Ý muốn nói là chỉ có một loại Tâm chung cho cả ba loại Cảnh Nghiệp, 
Nghiệp Tướng, Thú Tướng, và cũng chỉ có một loại Cảnh cho cả ba loại Tâm Tái Sinh, Tâm 
Hữu Phần và Tâm Tử). 

Lé thường, Tâm Tái Sinh của chúng hữu tình, bất luận sẽ là Khó Thú (Duggati), Thiện 
Thú (Sugati), Phàm Phu (Puthujjana) hoặc là Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala), thuóng 
có Cảnh bát luận là một trong các Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, được tiếp thâu từ nơi 
Đông Lực Cận Tử trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung đều như thế ấy hết cả thảy với nhau, 
Tâm Ngoại Môn thường được tiếp thâu bất luận một loại Cảnh nào là một trong các Nghiệp, 
Nghiệp Tướng, Thú Tướng. 

Trong tất cá 19 loại Tâm ấy, 2 Tâm Thâm Tán Xả Thọ, 8 Tâm Đại Quả, gom 10 Tâm 
này có được Cảnh là Hiện Tại, Chi Pháp của Cảnh Hiện Tại đó là 18 Sắc Thành Sở Tác 
(Nipphannarüpa). 

Giải thích rằng: Trong Lộ Trinh Cán Tử của những hang người Dục Giới (Kama 
puggala) này, nếu như có Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại (Paccuppannanipphannarüpa) làm 
thành Cảnh, khi đến thời gian Tâm Tứ (Cuticitta) diệt tắt mà Cảnh ấy cũng vẫn chưa diệt 
mát, khi là như thé này, 2 Tâm Thâm Tán Xà Tho, 8 Tâm Đại Quả thực hiện nhiệm vụ Tái 
Sinh và Hữu Phần tối đa 6 sát na, sinh trong Hữu mới ấy cũng có Cảnh Hiện Tại. 

2 Tâm Thâm Tán Xả Tho, 8 Tâm Dai Quá, 1 Tâm Quả Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Quả 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, gom 12 Tâm này có được Cảnh là Quá Khứ, Chi Pháp của 
Cảnh Quá Khứ đó là 54 Tâm Dục Giới, 52 Tâm Sở, 28 Sắc, và 1 Tâm Thiện Không Vô Biên 
Xứ, 30 Tâm Sớ, 1 Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm Sở. 

Giải thích rằng: Trong Lộ Trình Cận Tử của những hạng người Dục Giới này, nếu 
như đã có 6 Cảnh ở phần Quá Khứ rồi, Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân, Tâm Tử của người 
Dục Giới trong Hữu mới ấy cũng có Cảnh là Quá Khứ, trong chỗ này Chi Pháp của Cảnh Quá 
Khứ đó là 54 Tâm Dục Giới, 52 Tâm Sở, 28 Sắc. 

Và trong Lộ Trình Cận Tử của những hạng người Dục Giới này, dù cho có Sắc Thành 
Sở Tác Hiện Tại (Paccuppannanipphannarüpa) làm thành Cảnh đi nữa, thé nhưng những 
thể loại Cảnh này cùng diệt tắt chung với Tâm Tử rồi, Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân, Tâm 
Tử của người Dục Giới trong Hữu mới cũng có cùng một loại Cảnh là Quá Khứ như nhau, 
trong chỗ này Chi Pháp của Cảnh Quá Khứ là 18 Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarüpa). 

Còn 1 Tám Quả Thức Vô Biên Xứ và 1 Tâm Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, gom 
2 Tâm này có Cánh Pháp Nghiệp Tướng Quá Khứ (Atitakammanimittadhammàaramma 
na), trong chỗ này Chi Pháp của Cảnh Pháp Quá Khứ đó là 1 Tâm Thiện NUNG: Vô Biên Xứ, 
30 Tâm Sở, 1 Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm Sở. 

5 Tâm Quả Sắc Giới, 1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 1 Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 
gom 7 Tâm này có được Cảnh thuộc Ngoại Thời, Chi Pháp của Cảnh Ngoại Thời là: 10 Hoàn 
Tịnh Chế Định (Kasinapaññatti), 10 Bắt Tịnh Chế Định (Asubhapaññatti), 1 Số Tức 
Chế Định (Anãpãnapaññatfi), 1 Thân Hành Tùy Niệm (Kayagatasati), 1 Hữu Tinh Chế 
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Dinh (Sattapaññatti), Hư Không Chế Định (Akasapaüfiatti) và Vô Hữu Chế Định 
(Natthibhavapafifiatti). 

Giái thích ráng: Trong Lộ Trinh Cận Tử của những Bậc Hanh Vận Thiền Giả 
(Jhanalabhipuggala) thuóng nhát dinh có Cánh Pháp Nghiép Tuóng (Kammanimitta 
dhamãrammana) thuộc Ngoại Thời, khi là nhu thế này, 5 Tâm Quả Sắc Giới, 1 Tâm Quả 
Không Vô Biên Xứ, 1 Tâm Quả Vô Sở Hữu Xứ thực hiện nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phần, Tử 
Vong của Người Sắc Giới (Rüpapuggala) và Người Vô Sắc Giới (Arüpapuggala) ó trong 
Hüu mói, cüng phái có dóng cüng Cánh thuóc Ngoai Thói nhu nhau. 


6. Hỏi: Hãy phán chia những loai Tâm Ngoai Môn ấy theo Nghiệp, Nghiệp Tướng, 
Thú Tướng, 6 Cảnh, và Tâm Tái Sinh Dục Giới của người mệnh chung từ Vô Sắc Phạm Thiên 
Giới, néu nhu có Sắc thành Cảnh rồi, sẽ nói được không rằng Cảnh này được đến từ Đồng 
Lực Cận Tử sinh trong Hữu trước khi cận tử lâm chung ? Hãy giải thích. 

6. Đáp: Phân chia Tâm Ngoại Môn theo Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, và 6 
Cảnh, có như thế này: Trong 19 Tâm Ngoại Môn ấy, 2 Tâm Thám Tán Xà Tho và 8 Tâm Đại 
Quả, gom 10 Tâm này được cả 3 Tiên Triệu (Nimitta — điềm báo trước), là Nghiệp, Nghiệp 
Tướng, Thú Tướng, cả 3 thê loại này khi sắp vào trong 6 Cảnh rồi, Nghiệp một cách độc nhất 
là Cảnh Pháp, Nghiệp Tướng và Thú Tướng được cả 6 Cảnh. 

5 Tâm Quả Sắc Giới, 1 Tâm Quả Không Vô Biên Xứ, 1 Tâm Quả Vô Sở Hữu Xứ, gom 
7 Tâm này được độc nhất là Nghiệp Tướng Chế Dinh (Paññat(ikammanimitta), khi sắp 
vào trong 6 Cảnh là Cảnh Pháp. 

1 Tâm Quả Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, gom 2 Tám 
này được độc nhất là Nghiệp Tướng Đáo Đại (Mahaggatakammanimitta), khi sắp vào 
trong 6 Cảnh là Cảnh Pháp. 

Và Tâm Tái Sinh Dục Giới của người mệnh chung từ Vô Sắc Phạm Thiên Giới, néu 
như có Sắc thành Cảnh rồi, cũng nói được rằng Cảnh này không được tiếp thâu từ Đồng Lực 
Cận Tử Dục Giới sinh trong Hữu trước, tức là Hữu Vô Sắc Giới khi cận tử lâm chung, vì Tâm 
Ngoại Môn của Nhân Loại hoặc Chư Thiên khi mệnh chung từ Vô Sắc Phạm Thiên Giới, néu 
như có Cảnh Nghiệp hoặc Nghiệp Tướng,Thú Tướng ở phần Cảnh Danh Pháp hoặc Cảnh Chế 
Định ròi, cũng biết được răng Cảnh của những loại Tâm Ngoại Môn này đến từ Hữu thứ 2, 
tức là Vô Sắc Phạm Thiên Giới khi cận tử lâm chung. Thế nhưng, nếu như Tâm Ngoại Môn 
của nhóm người này, có Cảnh Nghiệp Tướng, Thú Tướng ở phân Cảnh Sắc Pháp rồi, cũng 
biết được rằng không được tiếp thâu từ Hữu thứ 2, tức là Vô Sắc Phạm Thiên Giới, phải được 
đến từ Hữu thứ 3 trở đi. Sát na thành Nhân Loại, Chư Thiên hoặc Phạm Thiên Sắc Giới, tắt 
cả đây cũng bởi vì Tâm Lộ Trình của các nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới không được tiếp 
thâu Cảnh ở phần Sắc Pháp nào cả. 


7. Hỏi: Hãy trinh bày Tâm cùng với Cảnh, theo số lượng trình bày để trong câu kệ 
như tiếp theo đây: Райсауїѕа (25), Cha (6), Ekavisa (21), Attha (8), Visa (20), Pañca (5), 
Cha (6). 
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7. Đáp: Trinh bày Tám cùng với Cảnh theo số lượng được trình bày để trong câu kệ, 
có như thế này: 

+ Райсауїѕа đó là 25 Tám, là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Tám Ý Giới, 11 Tâm Na 
Cảnh, 1 Tâm Tiếu Sinh, gom 25 Tâm này có 6 Cảnh ở phần Pháp Dục Giới. 

+ Cha đó là 6 Tâm, là 3 Tâm Thiền Thức Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thién Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ, gom 6 Tâm này có Cảnh Pháp ở phần Đáo Đại. 

+ Ekavisa đó là 21 Tâm, là 15 Tâm Sắc Giới (trừ 2 Tâm Tháng Trí), 3 Tám Thiền 
Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ, gom 21 Tâm này có Cảnh Pháp ở phần 
Ché Định. 

+ Attha đó là 8 Tâm, là 8 Tâm Siêu Thé, có Cảnh Pháp ở gs Níp Bàn. 

+ Visa dó là 20 Tam, là 12 Tám Bát Thién, 4 Tám Dai Thién Bát Tuong Ung Trí, 4 
Tám Đại Duy Tác Bất Tương Ung Trí, gom 20 Tâm này có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thé và Chế 
Dinh. | | 
+ Pañca dó là 5 Tám, là 4 Tám Dai Thién Tuong Ung Trí, 1 Tám Thién Tháng Trí, 
gom 5 Tám này có 6 Cánh ó phàn Hiép Thé, Siéu Thé và Chế Định va Dao Vô Sinh, Quả 
Vô Sinh). 

+ Cha đó là 6 Tâm, là 1 Tâm Khai Y Môn, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 1 Tâm 
Duy Tác Thắng Trí, gom 6 Tâm này có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thế, Siêu Thế và Chế Dinh một 
cách không có dư sót. 


8. Hỏi: Siêu Lý và Chế Định, cá 2 thé loại này khi sắp thành Cảnh một cách quảng 
nghĩa có máy thé loại, là những chi ? Hãy trinh bày Chi Pháp của các Cánh Ấy. 

8. Đáp: Siêu Lý và Chế Định, cả 2 thể loại này khi sắp thành Cảnh một cách quảng 
nghĩa có 21 thé loại, là: 

1. Cánh Dục Giới (Kamarammana) Chi Pháp đó là 54 Tám Dục Giới, 52 Tâm Só, 
28 Sắc Pháp, được 6 Cảnh. 

2. Cánh Dáo Dai (Mahaggatarammana) Chi Pháp đó là 27 Tâm Бао Dai, 35 Tâm 
Sở, được 1 Cảnh là Cảnh Pháp. | 

3. Cánh Nip Bàn (Nibbanarammana) Chi Pháp до là Nip Bàn, duoc 1 Cánh là Cánh 
Pháp. 

4. Cánh Danh Pháp (Namarammana) Chi Pháp dó là Tám, Tám Só, PUE Bàn, duoc 
1 Cảnh là Cảnh Pháp. 

5. Cảnh Sắc Pháp (Rüparammana) Chi Pháp đó là 28 Sắc Pháp, được 6 Cảnh. 

6. Cảnh Hiện Tại (Paccuppannarammana) Chi Pháp đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp 
hiện đang sinh khởi, được 6 Cảnh. 

7. Cảnh Quá Khứ (Абїагаттара) Chi Pháp đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp đã diệt 
đi rồi, được 6 Cảnh. 

8. Cảnh Vị Lai (Anñgatärammana) Chi Pháp đó là Tám, Tâm Sở, Sắc р sê sinh, 
duoc 6 Cành. 
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9. Cánh Ngoai Thời (Kalavimuttàrammana) Chi Pháp đó là Nip Bàn, Chế Định, 
duoc 1 Cánh là Cánh Pháp. 

10. Cánh Ché Dinh (Paññattiãrammana) Chi Pháp đó là Thỉnh Danh Chế Định, 
Nghĩa Lý Chế Định, được 1 Cảnh là Cảnh Pháp. 

11. Cảnh Siêu Lý (Paramatthärammana) Chi Pháp dó là Tám, Tám Só, Sác TE 
Níp Bàn, duoc 6 Cánh. 

12. Cánh Nội Bộ (Ajjhattarammana) Chi Pháp dó là Tám, Tám Só, Sác Pháp, sinh 
khói bén trong bán thán, duoc 6 Cánh. 

13. Cánh Ngoại Bộ (Bahiddharammana) Chi Pháp đó là Tám, Tám Sở, Sắc Pháp 
sinh khói ó tha nhán, và Sác Vó Hitu Sinh Mang, Níp Bàn, Ché Dinh, duoc 6 Cánh. 

14. Cảnh Nội Ngoại Bộ (Ajjhattabahiddharammana) Chi Pháp đó là Tám, Tám Sở, 
Sắc Pháp sinh khởi cả nội bộ và ngoại bộ, được 6 Cảnh. 

15. Cảnh Ngũ (Paficarammana) Chi Pháp đó là 7 Hành Cảnh Sắc, được 5 Cảnh 

16. Cảnh Sắc (Rüparammana) Chi Pháp đó là các màu sắc. 

17. Cánh Thinh (Saddarammana) Chi Pháp đó là các âm thanh. 

18. Cảnh Khí (Gandhãrammana) Chi Pháp đó là các khí hoi. 

19. Cánh Vị (Rasarammana) Chi Pháp đó là các mùi vi. 

20. Cánh Xúc (Photthabbarammana) Chi Pháp đó là lạnh nóng, cứng mềm, lỏng 
căng. | 

21. Cánh Pháp (Dhammàrammana) Chi Pháp đó là Tâm, Tám Sở, Sắc Thanh Triệt, 
Sác Vi Té, Níp Bàn, Ché Dinh. 


| 9. Hói: Hãy trinh bày Tám và Tâm Sở tiếp thâu Cảnh một cách nhất định nhu tiếp 
theo đây: (1) Cảnh Dục Giới, (2) Cảnh Đáo Đại, (3) Cảnh Níp Bàn, (4) Cảnh Danh Pháp, (5) 

Cảnh Sắc Pháp, (6) Cảnh Hiện Tại, (7) Cảnh Quá Khứ, (8) Cảnh Ngoại Thời, (9) Cảnh Chế 
Định, (10) Cảnh Siêu Lý, (11) Cảnh Nội Bộ, (12) Cảnh Ngoại Bộ, và hãy trình bày Tâm và 
Tâm Sở tiếp thâu Cảnh như tiếp theo đây một cách bắt định: (1) Cảnh Dục Giới, (2) Cảnh 
Dáo Dai, (3) Cảnh Hiện Tại, (4) Cảnh Quá Khứ, (5) Cảnh Vị Lai, (6) Cảnh Ngoại Thời, (7) 
Cảnh Chê Định, (8) Cảnh Siêu Lý, (9) Cảnh Ngũ, (10) Cảnh Pháp, (11) Cảnh Sắc Pháp, (12) 
Cảnh Danh Pháp, (13) Cảnh Nội Bộ, (14) Cảnh Ngoại Bộ, (15) Cảnh Níp Bàn. 
9. Đáp: Trinh bày Tám và Tâm Sở tiếp thâu Cảnh một cách nhất dinh có như thế 
này: | 

(1) Tám tiép tháu Cánh Duc Giói mót cách nhát dinh có 25, là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
3 Tâm Ý Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Tiếu Sinh. Không có Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Dục 
Giới một cách nhất định. 

(2) Tâm tiếp thâu Cảnh Đáo Đại một cách nhất định có 6, là 3 Tâm Thiền Thức Vô 
Biên Xứ, 3Tâm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Không có Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Đáo 
Đại một cách nhất định. 

(3) Tâm tiếp thâu Cảnh Níp Bàn một cách nhất định có 8 hoặc 40, là 8 hoặc 40 Tâm 
Siêu Thế. Không có Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Níp Bàn một cách nhất định. 
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(4) Tâm tiếp thâu Cảnh Danh Pháp một cách nhất định có 14, là 3 Tâm Thiền Thức Vô 
Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 8 Tâm Siêu Thế. Không có Tâm Sở tiếp 
thâu Cảnh Danh Pháp một cách nhất định. 

(5) Tâm tiếp thâu Cảnh Sắc Pháp một cách nhất định có 13, là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
3 Ý Giới. Không có Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Sắc Pháp một cách nhất định. 

(6) Tâm tiếp thâu Cảnh Hiện Tại một cách nhất định có 13, là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
3 Ý Giới. Không có Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Hiện Tại một cách nhất định. 

(7) Tâm tiếp thâu Cảnh Quá Khứ một cách nhất định có 6, là 3 Tâm Thiền Thức Vô 
Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Không có Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Quá 
Khứ một cách nhất định. 

(8) Tâm tiếp thâu Cảnh Ngoại Thời một cách nhất định có 29, là 15 Tâm Sắc Giới (trừ 
2 Tâm Thắng Trí), 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ, 8 Tâm 
Siêu Thế. Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Ngoại Thời một cách nhất định có 2, là 2 Tâm Sở Vô Lượng 
Phan. 

(9) Tâm tiếp thâu Cánh Chế Định một cách nhất định có 21, là 15 Tâm Sắc Giới (trừ 2 
Tâm Tháng Trí), 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ. Tâm Sở 
tiếp thâu Cảnh Chế Định một cách nhất dinh có 2, là 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần. 

(10) Tâm tiếp thâu Cảnh Siêu Lý một cách nhất định có 39, là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
3 Ý Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Tiếu Sinh, 3 Tâm Thiền Thức Vô Biên Xứ, 3Tâm Thiền 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 8 Tâm Siêu Thế. Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Siêu Lý một cách 
nhất định có 3, là 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phan. 

(11) Tâm tiếp thâu Cảnh Nội Bộ một cách nhất định có 6, là 3 Tâm Thiền Thức Vô 
Biên Xứ, 3 Tâm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Không có Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Nội 
Bộ một cách nhất định. 

(12) Tâm tiếp thâu Cảnh Ngoại Bộ một cách nhất định có 26, là 15 Tâm Sắc Giới (trừ 
2 Tâm Thắng Trí), 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ, 8 Tâm Siêu Thé. Tâm Sở tiếp thâu Cảnh 
Ngoại Bộ một cách nhất định có 3, là 1 Tâm Sở Tật Đó, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân. 

Và Tâm Tâm Sở tiếp thâu Cảnh một cách bắt định, có như thế này: 

1. Tâm tiếp thâu Cảnh Dục Giới một cách bát định có 31, là 1 Tâm Khai Y Món, 
12Tâm Bát Thiện, 8 Tâm Dai Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 2 Tâm Thăng Trí. Tâm Sở tiếp 
thâu Cảnh Dục Giới một cách bát định có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phan). 

2. Tâm tiếp thâu Cảnh Đáo Đại một cách bát định có 31, tương tự với Cảnh Dục Giới. 
Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Dáo Đại một cách bát định có 47 (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, 2 
Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

3. Tâm tiếp thâu Cảnh Hiện Tại một cách bát định có 43, là 41 Tâm Dục Giới (trừ 10 
Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 2 Tâm Tháng Trí. Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Hiện Tại một cách 
bát dinh có 50 (trü 2 Tám Só Vó Luong Phàn). 

4. Tâm tiếp thâu Cảnh Quá Khứ một cách bát dinh có 43, tương tự với Cảnh Hiện Tại. 
Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Quá Khứ một cách bát định có 47 (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, 2 
Tâm Sở Vô Lượng Phần). | 
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5. Tâm tiếp thâu Cảnh Vị Lai một cách bát dinh có 43, tuong tự với Cảnh Hiện Tại. 
Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Vị Lai một cách bắt định có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phản). 

6. Tâm tiếp thâu Cảnh Ngoại Thời một cách bát định có 31, là 1 Tâm Khai Y Môn, 12 
Tâm Bát Thiện, 8 Tám Đại Thiện, 8 Tâm Dai Duy Tác, 2 Tâm Tháng Trí. Tâm Sở tiếp thâu 
Cảnh Ngoại Thời một cách bắt định có 50 (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

7. Tâm tiếp thâu Cảnh Chế Định một cách bất định có 31, tương tự với Cảnh Ngoại 
Thời. Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Chế Định một cách bát dinh có 47 (trü 3 Tàm Sở Ngăn Trừ 
Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

8. Tâm tiếp thâu Cảnh Siêu Lý một cách bát định có 31, tương tự với Cảnh Ngoại Thời. 
Tâm Sở tiếp thâu cảnh Siêu Lý một cách bát định có 47 (trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, 2 Tâm 
Sở Vô Lượng Phần). 

9, 10, 11, 12. Tâm tiếp thâu Cảnh Ngũ, Cảnh Pháp, Cảnh Sắc Pháp, Cảnh Danh Pháp 
một cách bát định có 43 bằng nhau, là 41 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Tháng Trí (trừ 10 Tâm Ngũ 
Song Thức, 3 Ý Giới). Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Ngũ, Cảnh Pháp, Cảnh Sắc Pháp, Cảnh Danh 
Pháp một cách bát định có 50 bằng nhau (trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

13, 14. Tâm tiếp thâu Cảnh Nội Bộ, Cảnh Ngoại Bộ một cách bất định có 56 băng 
nhau, là 54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí. Tâm Sở tiếp thâu Cảnh Nội Bộ, Cảnh Ngoại Bộ 
một cách bát định có 49 bàng nhau (trừ 1Tâm Sở Tật Dó, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân). 

15. Tâm tiếp thâu Cảnh Nip Bàn một cách bát định có 11, là 1Tâm Khai Y Môn, 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 2 Tâm Thắng Trí. Tâm Sở 
tiếp thâu Cảnh Níp Bàn một cách bất định có 36, là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 23 Tâm Sở Tịnh Hảo 
(trừ 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần). 

Ghi chú: Cảnh của Phòng Chỉ Giới Miễn (Sampattaviratr) và Đoạn Tuyệt Giới 
Miễn (Samucchedavirati), các Giáo Tho Sư đều có ý kiến tương phản nhau, là Phòng Chỉ 
Giới Miễn có Cảnh Hiện Tại, Đoạn Tuyệt Giới Miễn có Cảnh Ngoại Thời. Còn Cảnh của 
Tuân Thủ Giới Miễn (SamadänavirafI) ấy, ý kiến của các Giáo Thọ Sư bát tương phản 
nhau, là nhiều Giáo Thọ Sư có Giáo Tho Sư Đại Trưởng Lão Ledi (Ledi Mahãthera) v.v. 
nói răng Tuân Thủ Giới Miễn có Cảnh Vi Lai, thế nhưng một vài Giáo Tho Sư có Giáo Thọ 
Sư Phụ Chú Giải Ngôn Ngữ (Bhasatikacariya) v.v. nói rằng Tuân Thủ Giới Miễn có Cánh 
Hiện Tại. 


10. Hỏi: Hãy trình bày Tâm và Tâm Sở thực hiện các sự việc như tiếp theo đây cho 
được thành Cảnh: (1) sự khốn khó, (2) sự an lạc, (3) sự phát nộ, (4) tâm dia thiện lương, (5) 
sự ngu xuân, (6) sự thông minh, (7) mỹ nhân hiện hữu đương tiền, (8) âm thanh vô tuyến điện 
đang khai khải, (9) sự nóng, (10) sự lạnh, (11) bệnh nhân, (12) phú nhân, (13) sinh mạng 
chúng hữu tình, (14) thô lỗ ngữ, (15) Cha Mẹ Tôn Sư Giáo Thọ, (16) sắc thân diện mạo tha 
nhân, (17) sắc thân diện mạo bản thân, (18) tính cách tha nhân, (19) tính cách bản thân, (20) 
sự nhận tội của bản thân. 

10. Đáp: Tâm và Tâm Sở thực hiện các sự việc như tiếp theo đây cho được thành Cảnh, 
có được như thế này: 
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(1) Tám Tám Só hoach tri su khón khổ, đó là 41 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Tháng Trí (trừ 
10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 45 Tâm Sở (tru Tat Dó, Lân Sắc, Hói Hàn, Ngăn Trừ 
Phan, Tùy Hy). 

(2) Tâm Tâm Sở hoạch tri sự an lạc, đó là 41 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thăng Trí (trừ 10 
Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 47 Tâm Sở (trừ Hói Hán, Ngăn Trừ Phần, Ві Mẫn). 
| (3) Tám Tâm Sở hoạch tri su phát nộ, đó là 41 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí (trừ 

10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới), 45 Tâm Sở (trừ Tật Đố, Lận Sắc, Ngăn Trừ Phân, Vô 

Lượng Phần). | 

(4) Tâm Tám Sở hoạch tri tâm địa thiện lương, đó là 41 Tâm Duc Giới, 2 Tám Thăng 
Trí (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 47 Tâm Sở (trừ Hói Нап, Ngăn Trừ Phân, Bi 
Mẫn). | 

(5) Tám Tàm Só hoach tri su ngu xuán, dó là 41 Tám Duc Giói, 2 Tám Tháng Trí (tru 
10 Tám Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 45 Tâm Sở (trừ Tat Dó, Lận Sắc, Hói Нап, Ngăn Trừ 
Phần, Tùy Ну). 

(6) Tâm Tâm Sở hoạch tri sự thông minh, đó là 41 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí 
(trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 47 Tâm Sở (trừ Hói Hàn, Ngăn Trừ Phần, Bi Mẫn). 

(7) Tâm Tâm Sở đang trông thấy mỹ nhân hiện hữu đương tiền, đó là 41 Tâm Dục Giới 
(trừ 7 Tâm Di Thuc Quả Bát Thiện, 1 Tám Nhĩ Thức Quả Thiện, 1 Tâm Tỷ Thức Quả Thiện, 
1 Tâm Thiệt Thức Quả Thiện, 1 Tâm Thân Thức Quả Thiện, 1 Tâm Thám Tán Quả Thiện Xả 
Thọ, 1 Tâm Tiếu Sinh), 47 Tâm Sở (trừ Hối Hán, Ngăn Trừ Phần, Bi Mẫn). 

(8) Tâm Tâm Sở tiếp thâu âm thanh vô tuyến điện dang khai khái, đó là: 45 Tâm Dục 
Giới (trừ Tâm Nhãn Thức, Tâm Tỷ Thức, Tâm Thiệt Thức, Tâm Thân Thức, 1 Tâm Tiểu 
Sinh), 49 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân). 

(9) Tâm Tâm Sở tiếp thụ xúc cảm sự nóng, đó là: 45 Tâm Dục Giới (trừ Tâm Nhãn 
Thức, Tám Nhĩ Thức, Tâm Tỷ Thức, Tâm Thiệt Thức, 1 Tâm Tiếu Sinh), 45 Tâm Sở (trừ Tật 
Đó, Hồi Hận, Vô Lượng Phân). 

(10) Tâm Tâm Sở tiếp thụ xúc cảm sự lạnh, có được số lượng băng với Tâm Tâm SỞ 
tiếp thụ xúc cảm sự nóng. 

(11) Tâm Tâm Sở đang trông thấy bệnh nhân, đó là: 45 Tâm Dục Giới (trừ Tâm Nhĩ 
Thức, Tâm Tỷ Thức, Tám Thiệt Thức, Tâm Thân Thức, 1 Tám Tiếu Sinh), 46 Tâm Sở (trừ 
Tật Đó, Hói Hàn, Ngăn Trừ Phân, Tùy Hy). 

(12) Tâm Tâm Sở đang trông thấy phú nhân, đó là 45 Tâm Dục Giới (trừ Tâm Nhĩ 
Thức, Tâm Ty Thức, Tâm Thiệt Thức, Tâm Thân Thức, 1 Tâm Tiếu Sinh), 46 Tâm Sở (trừ 
Lận Sắc, Hói Hán, Ngăn Trừ Phân, Bi Mẫn). 

(13) Tâm Tâm Sở đang tưởng đáo sinh mạng chúng hữu tình, đó là 41 Tâm Dục Giới, 
2 Tâm Tháng Trí (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 51 Tâm Sở (trừ Hói Hán). 

(14) Tâm Tâm Sở đang lắng nghe thô lỗ ngữ, đó là 33 Tâm Dục Giới (trừ 8 Tâm DỊ 
Thục Quả Thiện Vô Nhân, Tâm Nhãn Thức Quả Bắt Thiện, Tâm Tỷ Thức, Tâm Thiệt Thức, 
Tâm Thân Thức, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Quả), 44 Tâm Sở (trừ Tật Đó, Lân Sắc, Hói 
Нап, Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phan). 
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(15) Tám Tám Só tưởng đáo Cha Mẹ, Tôn Sư, Gino Tho, đó là 40 Tám Dục Giới (trừ 
10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới, 1 Tâm Tiếu pu; 2 Tám n Tháng Trí, 47 Tám Só us Tat 
Đó, Hói Hán, Ngăn Trừ Phân). 

(16) Tâm Tâm Sở tầm thị sắc thân diện mạo tha nhân, đó là 46 Tâm Dục Giới (trừ Tâm 
Nhĩ Thức, Tâm Tỷ Thức, Tâm Thiệt Thức, Tâm Thân Thức), 2 Tâm Thắng Trí, 48 Tâm Sở 
(trừ Hồi Hận, Ngăn Trừ Phân). 

(17) Tâm Tâm Sở tầm thị sắc thân diện mạo bản thân, đó là 45 Tâm Dục Giói 1 Тат 
Nhĩ Thức, Tâm Ty Thức, Tâm Thiệt Thức, Tâm Thân Thức, 1 Tâm Tiếu Sinh), 2 Tâm Thắng 
Trí, 45 Tâm Sở (trừ Tật Dó, Hói Hán, Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần). Khi tính Tâm Tháng 
Trí vào, ngụ ý đến sắc thân diện mạo bản thân trong quá khứ và vị lai. 

(18) Tâm Tâm Sở biết đến tính cách tha nhân, đó là 40 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm Ngũ 
Song Thức, 3 Ý Giới, 1 Tâm Tiếu Sinh), 45 Tâm Sở (trừ Lận Sắc, Hối Hận, Ngăn Trừ Phần, 
Vô Lượng Phần). 

.. (19) Tám Tâm Sở tưởng đáo tính cách bản thân, đó là 40 Tâm Dục Giới (trừ 10 Tâm 
Ngũ Song Thức, 3 Y Giới, 1 Tâm Tiếu Sinh), 46 Tâm Sở (trừ Tật Đố, Ngăn Trừ Phần, Vô 
Lượng Phân). 

(20) Tâm Tâm Sở tướng đáo sự nhận tội của bản thân, đó là 40 Tâm Dục Giới (trừ 10 
Tâm Ngõ Song Thức, 3 Y Giới, 1 Tâm Tiếu Sinh), 45 Tâm Sở (trừ Tật Dó, Lận Sắc, Ngăn 
Trừ Phần, Vô Lượng Phan). 


Kết Thúc Tổng Hợp Cảnh 


PHÁN УАК - ĐÁP TRONG TONG HỢP УАТ (VATTHUSANGAHA) 


1. Hỏi: Lời nói rằng Vatthu (Vật) trong Tổng Hợp Vật (Vatthusangaha) ý muốn nói 
là chi, Vật có máy thé loai, là những chi ? Hãy nói Chi Pháp của các Vật ấy với và hãy dịch 
ghia câu kệ như tiếp theo đây: 


Chavatthum nissità kãme Satta rüpe catubbidha 
Tivatthu nissita rüpe Dhatveka nissità mata. 


1. Đáp: Lời nói răng Vatthu (Vật) trong Tổng Hợp Vật ý muốn nói là Pháp làm thành 
chỗ nương nhờ của Tâm Tâm Sở, gọi tên là Vật (Vatthu). Vật có 6 thé loại, là: 

1. Nhãn Vật (Cakkhuvatthu) Chi Pháp đó là Nhãn Thanh Triệt. 

2. Nhĩ Vật (Sotavatthu) Chi Pháp đó là Nhi Thanh Triệt. 

3. Tỷ Vật (Ghanavatthu) Chi Pháp đó là Ty Thanh Triệt. - 

4. Thiệt Vật (Jivhavatthu) Chi Pháp đó là Thiét Thanh Triệt. 

S. ThânVật (Kayavatthu) Chi Pháp đó là Thân Thanh Triệt. 

6. Ý Vật (Hadayavatthu) Chi Pháp đó là Sắc Tâm Cơ. 


Dịch nghĩa câu kệ này: 
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Chavatthum nissità Кате Satta гире catubbidha 
Tivatthu nissita rüpe Dhãtvekã nissità mata. 
Trong Duc Địa Giới, 7 Pháp y cứ 6 Vật 
Trong Sắc Địa Giới, 4 Pháp y cứ 3 Vật 
Trong Vô Sắc Địa Giới, chi có Tám độc nhất, 
Không tùy thuộc vào Vật nào. 

Câu kệ này dịch nghĩa là “các học viên nên hiểu biết 7 Thức Giới (Vififianadhatu) y 
cứ 6 Vật (Vatthu) sinh trong 11 Dục Địa Giới (Kamabhümi); nên hiểu biết 4 Thức Giới là 
Nhãn Thức Giới, Nhĩ Thức Giới, Ý Giới, Ý Thức Giới y cứ 3 Sắc Vật là Nhãn Vật, Nhĩ Vật, 
Y Vật sinh trong 15 Sắc Địa Giới (Rüpabhümi) (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới); 
nên hiểu biết 1 Y Thức Giới bát y cứ Sắc Vật sinh khởi trong 4 Vô Sắc Địa Giới 
(Arüpabhümi). 


2. Hỏi: 7 Thức Giới là những chi ? Hãy trình bày Chi Pháp với và Thức Giới bất y cứ 
Vật cũng sinh được, có hoặc không, nếu như có là loại Thức Giới nào, và việc sinh khởi Thức 
Giới bát y cứ Vật này là Thức Giới của người nào, y cứ chi làm Duyên (Paccaya) cho sinh 
khởi ? 
. Đáp: 7 Thức Giới là: 
. Nhãn Thức Giới (Cakkhuvififianadhatu) Chi Pháp đó là 2 Tâm Nhãn Thuc. 
. Nhĩ Thức Giới (Sotavifitianadhatu) Chi Pháp đó là 2 Tâm Nhi Thức. 
. Tỷ Thức Giới (Ghàanavififianadhatu) Chi Pháp đó là 2 Tâm Ty Thuc. 
. Thiệt Thức Giới (Jivhaviütianadhatu) Chi Pháp đó là 2 Tâm Thiệt thức. 
. Thân Thức Giới (Kayaviüfianadhatu) Chi Pháp đó là 2 Tâm Thân Thức. 
. Y Giới (Manodhatu) Chi Pháp đó là 2 Tâm Tiếp Thâu, 1 Tâm Khai Ngũ Môn. 

7. Y Thức Giới (Manoviññanadhatu) Chi Pháp đó là 76 hoặc 108 Tâm (trừ 10 Tâm 
Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới). 

Có Thức Giới bát y cứ Sắc Vật cũng sinh khởi được ấy, là loại Y Thức Giới và việc 
sinh khởi Ý Thức Giới bất y cứ Sắc Vật này là Ý Thức Giới của Phạm Thiên Vô Sắc Giới y 
cứ Nghiệp Thiện Vô Sắc Giới (Arüpakusalakamma) ở phần quá khứ và Cảnh làm duyên 
cho sinh khởi. 


© Ui & G кә = kè 


3. Hỏi: Hãy trình bày Tám như tiếp theo đây: (1) Tâm sinh khởi nhất định y cứ Sắc 
Vật, (2) Tâm sinh khởi bát định y cứ Sắc Vật, (3) Tâm sinh khởi nhất định bát y cứ Sắc Vật, 
(4) Tâm sinh khởi bát định bát y cứ Sác Vật, và hãy phân chia Tám sinh khởi nhất định y cứ 
Sắc Vật theo 6 Sắc Vật. 

3. Đáp: (1) Tâm sinh khởi nhất định y cứ Sắc Vật có 43 đó là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
3 Y Giới, 2 Tâm căn Sân, 11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Tiếu Sinh, 15 Tâm Sắc Giới, 1 Tâm Dao 
Thât Lai. 
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(2) Tâm sinh khói bát dinh y cứ Sắc Vật có 42, đó là: 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Si, 
1 Tâm Khai Y Món, 8 Tám Đại Thiện, 8 Tám Dai Duy Tác, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm 
Duy Tác Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thé (trừ 1 Tâm Đạo Thất Lai). 

` (3) Tám khởi sinh nhất định bát y cứ Sắc Vật có 4, đó là: 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới. 

(4) Tám sinh khởi bát định bát y cứ Sắc Vật có 42, tương tự với điều (2). 

Phân chia 43 Tâm y cứ Sắc Vật nhất định sinh khởi theo 6 Sắc Vật, có như sau: 

(1) 2 Tâm Nhãn Thức y cứ Nhãn Vật sinh khói 

(2) 2 Tâm Nhĩ Thức у cứ Nhĩ Vật sinh khởi. | 

(3) 2 Tâm Tỷ Thức y cứ Ty Vật sinh khởi. 

(4) 2 Tâm Thiệt Thức y cứ Thiệt Vật sinh khởi. 

(5) 2 Tám Thân Thức y cứ Thân Vật sinh khởi. 

(6) 3 Y Giới, 2 Tâm căn Sân, 11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Tiếu Sinh, 15 Tâm Sắc Giới, 
] Tâm Đạo Thất Lai, gom 33 Tâm này y cứ Y Vật sinh khởi. 


4. Hỏi: Hãy phân chia Tâm y cứ Sắc Vật sinh khởi bất định theo 6 Sắc Vật, và người 
không có trái tim ấy, sự phát nộ, việc thị hiện thần thông, việc tu tiến Minh Sát Tuệ 
(Vipassanã) cho đến Tâm Đạo Thất Lai sinh khởi, những thé loại này sẽ sinh được hoặc 
không ? Hãy giải thích. 

4. Đáp: Phân chia 42 Tám y cứ Sắc Vật sinh khởi bát định theo 6 Sắc Vật, đó là những 
42 Tâm này khi sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Pañcavokãrabhũmi) chi y cứ Sắc Tâm Cơ 
sinh khởi thôi, và người không có trái tim ấy hiện hữu trong 2 nhóm với nhau, đó là (1) Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, (2) Phạm Thiên Vô Sắc Giới. Đối với Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng ấy không có Danh Pháp hiện hữu, sự phát nộ, việc thị hiện thần thông, v.v. thực tế là 
Danh Pháp và sinh từ Danh Pháp, vì thế trong điều này mới bất hữu quan Phạm Thiên Hữu 
Tình Vô Tưởng với bát luận trường hợp nào. Còn Phạm Thiên Vô Sắc Giới, cho dà xác thực 
là Danh Pháp, thế nhưng lẽ thường nhiên các Phạm Thiên bất hiện hữu sự sân hận, vì thế sự 
phát nộ mới không sinh khởi được. Đối với việc thị hiện thần thông sẽ sinh khởi được cũng 
phải y cứ Tâm Thắng Trí Ngũ Thiền Sắc Giới (Rüpàvacarapafica jhanabhififia), thé 
nhưng các Phạm Thiên Vô Sắc Giới ấy đã không có loai Thiền Sắc Giới (Rüpajhàna), như 
thé mới không thị hiện thần thông được. Còn việc tiến hóa Minh Sát Tuệ cho đến Tâm Dao 
Thật Lai sinh khởi, cũng tương tự thường không thực hiện được, tất cả đây cũng vì khuyết 
phạp Thính Giảng Tha Nhân Thuyết Duyên (Paratoghosapaccaya) đó chính là không 
được tiếp thâu lời giảng dạy Giáo Pháp từ tha nhân. 


5. Hỏi: Hãy phân chia 52 Tâm Sở theo 6 Sắc Vật và chỗ nói rằng 4 Tâm Sở Sân Phần, 
2 Tâm Sở Vô Lượng Phần nhất định phải y cứ Sắc Vật sinh khởi, vì nguyên nhân nào ? 

5. Đáp: Phân chia 52 Tâm Sở theo 6 Sắc Vật ấy có như thế này: đó là trong những 52 
Tâm Sở ấy, 7 Tâm Sở Biến Hành y cứ 6 Sắc Vật cũng được, bất y cứ 6 Sắc Vật sinh khởi 
cũng được; 39 Tâm Sở còn lại (trừ 4 Tâm Sở Sân Phần, 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần) y cứ Sắc 
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Tâm Co sinh khởi cũng duoc, bát y cứ Sắc Tâm Co sinh khởi cũng được; 4 Tâm Sở Sân Phan, 
2 Tâm Sở Vô Lượng Phần nhất định y cứ Sắc Tâm Cơ sinh khởi. 

Và chỗ nói rằng 4 Tâm Sở Sân Phần và 2 Tâm Sở Vô Lượng Phân nhất định phải y cứ 
Sắc Tâm Cơ sinh khởi ấy, vì nguyên nhân là 4 Tâm Sở Sân Phần này đặc biệt chỉ sinh khởi 
trong Duc Dia Giới, còn 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần đặc biệt chỉ sinh khởi trong Ngũ Uán Địa 
Giới (Paticavokarabhümi) thôi. 


Kết Thúc Tổng Hợp Cảnh 


- PHÁN VẤN - ĐÁP TRONG PHẢN TẬP HỢP CÁC TONG HỢP 


1. Hỏi: Tâm có 5 — 6 Tâm Sở Biệt Cảnh phối hợp, có số lượng bao nhiêu, là những 
chi ? và hãy phân chia những thể loại Tâm này theo Thọ (Vedanä), Nhân (Hetu), Sự Vụ 
(Kicca), Món (Dvära), Cảnh (Arammana), Vật (Vatthu). 

1. Đáp: (1) Tâm có 6 Tâm Sở Biệt Cảnh phối hợp, có 27 Tâm, là 4 Tâm căn Tham Hy 
Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hy Tho, 4 Tâm Dai Quả Hy Tho, 4 Tâm Dai Duy Tác Hy Thọ, 11 Tám 
So Thiền, gom 27 Tâm. 

+ Phân chia theo Thọ (Vedanà) là những 27 Tâm này câu sinh Hy Tho. 

+ Phân chia theo Nhân (Hetu) là 4 Tâm căn Tham Hy Tho có 2 Nhân là Nhân Tham, 
Nhân Si. | 

2 Tám Bai Thién Tuong Ung Trí Hy Tho , 2 Tám Dai Quà Tuong Ung Trí Hy Tho, 2 
Tám Dai Duy Tác Tuong Ung Trí Hy Tho, 11 Tám So Thién, gom 17 Tám này có 3 Nhán là 
Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 2 Tám Đại Thiện Bất Tương Ung Trí Hy Thọ, 2 
Tâm Đại Quả Bát Tương Ưng Trí Hy Tho, 2 Tâm Đại Duy Tác Bát Tương Ung Trí Hy Tho, 
gom 6 Tâm này có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân. 

+ Phân chia theo Sự Vụ (Kicca) là 4 Tâm cán Tham Hy Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hy 
Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác Hy Thọ, 1 Tâm Thiện Sơ Thiền Hiệp Thé, 1 Tâm Duy Tác Sơ Thiền 
Hiệp Thế, 8 Tám Sơ Thiền Siêu Thế, gom 22 Tâm này thực hiện nhiệm vụ Sự Đồng Lực. 4 
Tâm Dai Quà Hy Thọ thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Na 
Cảnh. 1 Tâm Quả Sơ Thiền Hiệp Thế thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử 
Vong. | | | 

+ Phân chia theo Món (Dvära) là 4 Tám cán Tham Hy Tho, 4 Tâm Đại Thiện Hy 
Tho, 4 Tâm Đại Duy Tác Hy Tho, gom 12 Tâm này sinh được trong 6 Món. 4 Tâm Dai Quả 
Hy Tho sinh trong 6 Món cüng duoc, sinh vuot ngoài 6 Món cüng duoc. 10 Tám So Thién 
(trừ 1 Tâm Quà Sơ Thiền Hiệp Thế) sinh được trong Y Món, 1 Tám Quả Sơ Thiền Hiệp Thé 
sinh vượt ngoài Môn. mM | 

+ Phân chia theo Cảnh (Arammana) là 4 Tâm cán Tham Hy Tho, 2 Tám Dai Thiện 
Bát Tuong Ung Trí Hy Tho, 2 Tám Bai Duy Tác Bát Tuong Ung Trí Hy Tho, gom 8 Tám 
này có 6 Cảnh, ở phàn Hiép Thé và Chế Dinh. 2 Tám Đại Thiện Tuong Ung Trí Hy Tho có 
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6 Cảnh ở phân Hiệp Thế, Siêu Thé và Chế Định (trừ Dao Vô Sinh, Quả Vô Sinh). 2 Tâm Dai 
Duy Tác Tương Ung Trí Hy Tho có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thế, Siêu Thé, và Chế Định một 
cách không có dư sót. 4 Tâm Đại Quả Hy Tho có 6 Cảnh, duy nhứt ở Pháp Dục Giới. 3 Tâm 
“So Thiền Hiệp Thé có Cánh Pháp ở phần Chế Dinh. 8 Tam So Thién Siéu Thé có Cánh Pháp 
ó phàn Níp Bàn. 
+ Phân chia theo Vật (Vatthu) là 4 Tám cán Tham Hy Tho, 4 Tám Dai Thiện Hy 
Tho, 4 Tám Đại Duy Tác Hy Tho, 7 Tám So Thiền Siêu Thé (trừ 1 Tâm Đạo Thất Lai Sơ 
Thién), gom 19 Tám này, néu nhu sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhümi) у cứ 
Sắc Tâm Cơ sinh khởi, néu như sinh trong Tứ Uán Địa Giới (Catuvokarabhümi) sinh khói 
bát y cứ Sắc Tâm Cơ. 4 Tâm Đại Quà Hy Thọ, 3 Tám Sơ Thiền Hiệp Thé, 1 Tám Đạo Thất 
Lai Sơ Thiên, gom 8 Tám này thường luôn y cứ Sắc Tâm Cơ sinh khởi. 
(2) Tâm chỉ có 5 Tâm Sở Biệt Cảnh phối hợp, có 30 Tâm, là 4 Tâm căn Tham Xả Thọ, 
2 Tâm căn Sân, 1 Tâm Tiếu Sinh, 4 Tâm Đại Thiện Xả Tho, 4 Tâm Dai Quả Xả Tho, 4 Tâm 
Đại Duy Tác Xả Thọ, 11 Tâm Nhị Thiền, gom 30 Tâm. 
+ Phân chia theo Thọ (Vedana) là 4 Tâm cán Tham Xà Tho, 4 Tâm Đại Thiện Xả 
Thọ, 4 Tâm Đại Quả Xả Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác Xả Thọ, gom 16 Tâm này câu sinh Xả Thọ. 
2 Tâm căn Sân câu sinh Ưu Thọ. 1 Tâm Tiếu Sinh, 11 Tám Nhị Thiền, gom 12 Tâm này câu 
sinh Hy Tho. 
+ Phân chia theo Nhân (Hetu) là 4 Tám căn Tham Ха Tho có 2 Nhân là Nhân Tham, 
Nhân Si. 2 Tâm cán Sân có 2 Nhân là Nhân Sân và Nhân Si. 1 Tám Tiếu Sinh không có Nhân. 
2 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí Xả Thọ, 2 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí Xả Thọ, 2 Tâm 
Đại Duy Tác Tương Ung Trí Xà Thọ, 11 Tâm Nhị Thiền, gom 17 Tám này có 3 Nhân là Nhân 
Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 2 Tâm Đại Thiện Bát Tương Ưng Trí Xả Thọ, 2 Tâm 
Đại Quả Bất Tương Ưng Trí Xả Thọ, 2 Tâm Đại Duy Tác Bắt Tương Ưng Trí Xả Thọ, gom 
6 Tâm này có 2 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân. 
+ Phân chia theo Sự Vụ (Kicca) là 4 Tâm căn Tham Xả Thọ, 2 Tâm căn Sân, 1 Tâm 
Tiếu Sinh, 4 Tám Đại Thiện Ха Tho, 4 Tâm Đại Duy Tác Xà Tho, 1 Tâm Thiện Sơ Thiên 
Hiệp Thé, 1 Tám Duy Tác Sơ Thiền Hiệp Thé, 8 Tâm Nhị Thiền Siêu Thế, gom 25 Tâm này 
thực hiện nhiệm vụ Sự Đông Lực. 4 Tâm Đại Quả Xà Tho thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh, 
Sự Hữu Phân, Sự Tử Vong, Sự Na Cảnh. 1 Tâm Quà Nhị Thiền Hiệp Thé thực hiện nhiệm vụ 
Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phân, Sự Tử Vong. 
+ Phân chia theo Món (Dvära) là 4 Tâm căn Tham Xả Thọ, 2 Tám căn Sân, 1 Tâm 
Tiếu Sinh, 4 Tâm Đại Thiện Xả Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác Xả Thọ, gom 15 Tâm này sinh được 
trong 6 Món. 4 Tám Đại Quà Xà Thọ sinh trong 6 Môn cũng được, sinh vượt ngoài 6 Món 
cũng được. 10 Tâm Nhị Thiền (trừ 1 Tâm Quả Nhị Thiền Hiệp Thế) sinh trong Y Môn. 1 Tâm 
Quả Nhị Thiền Hiệp Thế sinh vượt ngoài Môn. 
+ Phân chia theo Cánh (Arammana) là 4 Tâm căn Tham Xả Thọ, 2 Tâm căn Sân, 2 
Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí Xả Thọ, 2 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Trí Xả Thọ, 
вот 10 Tâm này có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thé và Chế Dinh. 2 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí 
Xà Tho có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thé, Siêu Thé, và Chế Định (trừ Đạo Vô Sinh, Quả Vô Sinh). 
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2 Tám Dai Duy Tác Tuong Ung Trí Xà Tho có 6 Cánh ó phàn Hiép Thé, Siéu Thé, và Ché 
Dinh mót cách khóng có du sót. 4 Tám Dai Quà Xà Tho, 1 Tám Tiéu Sinh, gom 5 Tam này 
có 6 Cảnh duy nhứt ở Pháp Duc Giới. 3 Tâm Nhị Thiền Hiệp Thé có Cảnh Pháp ở phần Chế 
Định. 8 Tâm Nhị Thiền Siêu Thé có Cảnh Pháp ở phần Nip Bàn. 

+ Phân chia theo Vật (Vatthu) là 4 Tâm căn Tham Xả Tho, 4 Tâm Đại Thiện Xà Tho, 
4 Tâm Đại Duy Tác Xà Thọ, 7 Tâm Nhị Thiền Siêu Thế (trừ 1 Tâm Đạo Thất Lai Nhị Thiền), 
gom 19 Tâm này, nếu nhu sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhümi) y cứ Sắc Tâm 
Co sinh khởi, nếu nhu sinh trong Tứ Uán Địa Giới (Catuvokarabhümi) sinh khởi bát y cứ 
Sắc Tám Co. 2 Tâm căn Sân, 1 Tâm Tiếu Sinh, 4 Tâm Đại Quả Xà Tho, 3 Tâm Nhị Thiền 
Hiệp Thế, 1 Tám Đạo Thất Lai Nhị Thiền, gom 11 Tâm này thường luôn y cứ Sắc Tâm Co 
sinh khởi. ` E ow 


2. Hỏi: Tám có Tâm Sở Biệt Cảnh chỉ phối hợp được 3 — 4 Tâm Sở, có số lượng bao 
nhiêu, là những chi ? và hãy phán chia những thé loại Tâm này theo Thọ (Vedana), Nhân 
(Hetu), Sự Vụ (Kicca), Món (Dvara), Cảnh (Arammana), Vật (Vatthu). Và Tâm bát phối 
hợp với cả 6 Tâm Sở Biệt Cảnh có số lượng bao nhiêu, là những chi ? cùng với phân chia 
những thể loại Tâm này theo Thọ (Vedanä), Nhân (Hetu), Su Vụ (Kicca), Món (Dvara), 
Cánh (Arammana), Vật (Vatthu). 

2. Đáp: (1) Tám chí có 4 Tâm Sở Biệt Cảnh phối hợp có 14 Tâm, là: 1 Tâm Si 
Tương Ung Trao Cử, 1 Tâm Thẩm Tán Hy Thọ, 1 Tám Khai Y Môn, 11 Tâm Tam Thiền, 
gom 14 Tám. 

+ Phân chia theo Tho (Vedanä) là 1 Tám Si Tương Ung Trao Cử, 1 Tâm Khai Y 
Môn, gom 2 Tám này câu sinh Xà Tho. 1 Tám Thám Tán Hy Tho, 11 Tám Tam Thién, gom 
12 Tâm này câu sinh Hy Tho. 

+ Phân chia theo Nhân (Hetu) là 1 Tám Si Tương Ung Trao Cử có 1 Nhân là Nhân 
Si. 1 Tám Thám Tán Hy Tho, 1 Tám Khai Y Món, gom 2 Tám này khóng có Nhán. 11 Tám 
Tam Thién có 3 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, Nhân Vô Si. 

+ Phân chia theo Sự Vu (Kicca) là 1 Tâm Si Tương Ung Trao Cử, 1 Tâm Thiện Tam 
Thiền Hiệp Thé, 1 Tâm Duy Tác Tam Thiền Hiệp Thé, 8 Tâm Siêu Thé Tam Thiên, gom 11 
Tâm thực hiện nhiệm vụ Sự Đồng Lực. | Tâm Thâm Tán Hy Tho thuc hién nhiém vu Su 
Thám Tán, Sự Na Cảnh. 1 Tâm Khai Y Món thực hiện nhiệm vu Sự Khai Món, Su Đoán 
Dinh. 1 Tâm Quả Tam Thiền Hiệp Thé thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Su Tử 
Vong. | 

+ Phân chia theo Món (Буйга) là 1 Tám Si Tương Ung Trao Cử, 1 Tâm Thám Tán 
Hy Tho, 1 Tám Khai Y Món, gom 3 Tám này sinh duoc trong 6 Món. 1 Tám Thién Tam 
Thiền Hiệp Thé, 1 Tâm Duy Tác Tam Thiền Hiệp Thế, § Tâm Siêu Thế Tam Thiên, gom 10 
Tám này sinh trong Y Món. 1 Tám Quà Tam Thiền Hiệp Thé sinh vượt ngoài Món. 

+ Phân chia theo Cảnh (Arammana) là 1 Tâm Si Tương Ung Trao Cử có 6 Cảnh ở 
phần Hiệp Thé và Chế Định. 1 Tâm Thâm Tán Hy Tho có 6 Cảnh, duy nhứt ở Pháp Dục Giới. 
1 Tâm Khai Y Môn có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thé, Siêu Thé và Chế Định, được hết tất cả không 
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có dư sót. 3 Tâm Tam Thiền Hiệp Thé có Cánh Pháp ở phần Chế Dinh. 8 Tâm Tam Thiền 
Siêu Thế có Cảnh Pháp ở phần Níp Bàn. 

+ Phân chia theo Vật (Vatthu) là 1 Tâm Si Tương Ung Trao Cử, 1 Tám Khai Y Món, 
7 Tám Siéu Thé Tam Thiàn (trừ 1 Tâm Dao Thất Lai Tam Thiền), gom 9 Tám này néu nhu 
sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Paücavokarabhümi) y cứ Sắc Tâm Co sinh khởi, nếu nhu 
sinh trong Tứ Uán Địa Giới (Catuvokarabhümi) sinh khởi bát y cứ Sắc Tám Cơ. 1 Tâm 
Thâm Tán Hy Thọ, 3 Tám Tam Thiền Hy Thọ, 1 Tâm Đạo Thất Lai Tam Thiên, gom 5 Tâm 
này thường luôn y cứ Sắc Tâm Co sinh khởi. 

(2) Tám chí có 3 Tám Sở Biệt Cảnh phối hợp, có 40 Tâm, là 1 Tâm Si Tương Ưng 
Hoài Nghi, 3 Tâm Y Giới, 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ, 11 Tâm Tứ Thiền, 23 Tâm Ngũ Thiền, 
gom 40 Tâm. 

+ Phân chia theo Tho (Vedana) là 1 Tám Si Tương Ung Hoài Nghi, 3 Tám Y Giới, 
2 Tám Thám Тар Ха Tho, 23 Tâm Ngũ Thiền, gom 29 Tâm này câu sinh Xà Tho. 11 Tâm Tứ 
Thién cáu sinh Hy Tho. 

+ Phân chia theo Nhân (Hetu) là | Tám Si Tương Ung Hoài Nghi có 1 Nhân là Nhân 
Si. 3 Tám Y Giới, 2 Tâm Thâm Tán Xà Tho, gom 5 Tám này không có Nhân. 11 Tâm Tứ 
Thiền, 23 Tâm Мей Thiền, gom 34 Tâm này có 3 Nhân là Nhân Vô Tham, Nhân Vô Sân, 
Nhân Vô S1. 

+ Phân chia theo Sự Vụ (Kicca) là 1 Tâm Si Tương Ung Trao Cử, 1 Tâm Thiện Tứ 
Thiền Hiệp Thé, 1 Tâm Duy Tác Tứ Thiền Hiệp Thé, 5 Tâm Thiện Ngũ Thiền Hiệp Thé, 5 
Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hiệp Thé, 8 Tâm Tứ Thiền Siêu Thé, 8 Tâm Ngũ Thiền Siêu Thé, 
.gom 29 Tâm này thực hiện nhiệm vụ Sự Đồng Lực. 1 Tâm Khai Ngũ Món thực hiện nhiệm 
vụ Sự Khai Môn. 2 Tâm Tiếp Thâu thực hiện nhiệm vụ Sự Tiếp Thâu. 2 Tâm Thâm Tán Xá 
Thọ thực hiện nhiệm vụ Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phần, Sự Tử Vong, Sự Thâm Tán, Sự Na Cảnh. 
1 Tâm Quả Tứ Thiền Hiệp Thé, 5 Tâm Quả Ngũ Thiền Hiệp Thé, gom 6 Tâm này thực hiện 
nhiệm vụ Sự Tái Sinh, Sự Hữu Phan, Su Tử Vong. 

+ Phân chia theo Môn (Dvàra) là 1 Tâm Si Tương Ung Hoài Nghi sinh được trong 6 
Món. 3 Tâm Y Giới sinh được trong 5 Món. 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ sinh trong 6 Môn cũng 
được, sinh vượt ngoài 6 Môn cũng được. 1 Tâm Thiện Tứ Thiền Hiệp Thế, 1 Tám Duy Tác 
Tứ Thiên Hiệp Thé, 5 Tâm Thiện Ngũ Thiền Hiệp Thế, 5 Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hiệp Thé, 
8 Tâm Siêu Thé Tứ Thiền, 8 Tâm Siêu Thế Ngũ Thiền, gom 28 Tâm này sinh trong Y Món. 
1 Tâm Quà Tứ Thiền Hiệp Thé, 5 Tâm Quả Мей Thiền Hiệp Thé, gom 6 Tám này sinh vượt 
ngoài Món. | 

* Phán chia theo Cánh (Arammana) là 1 Tám Si Tuong Ung Hoài Nghi có 6 Cánh 
ó phàn Hiép Thé và Ché Dinh. 3 Tám Y Giói có Cánh Ngü. 2 Tám Thám Tán Xà Tho có 6 
Cảnh, duy nhứt ở Pháp Dục Giới. 3 Tâm Tứ Thiền Hiệp Thé, 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới (trừ 
Tháng Trí), gom 6 Tám này có Cánh Pháp ở phần Chế Định. 1 Tâm Thiện Thăng Trí có 6 
Cảnh ở phần Hiệp Thế, Siêu Thế và Chế Định (trừ Đạo Vô Sinh, Quả Vô Sinh). 1 Tâm Duy 
Tác Thắng Trí có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thế, Siêu Thế và Chế Định, được hết tất cả không có 
du sót. 3 Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ có Cảnh Pháp ở phần Hoàn Tịnh Phóng Khí Hư 
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Không Chế Định (Kasinugghatimakasapafifiatti). 3 Tâm Thiền Thức Vô Biên Xứ có Cảnh 
Pháp ở phần Thiện và Duy Tác Không Vô Biên Xứ. 3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ có Cảnh 
Pháp ở phần Vô Hữu Chế Dinh (Natthibhavapafifiatti) 3 Tâm Thiền Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ có Cảnh Pháp ở phần Thiện và Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ. 8 Tâm Siêu Thế Tứ 
Thiền, 8 Tâm Siêu Thế Ngũ Thiền có Cảnh Pháp ở phần Nip Bàn. 

+ Phân chia theo Vật (Vatthu) là 1 Tám Si Tương Ung Hoài Nghi, 4 Tâm Thiện Vô 
Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế Tứ Thiền, 7 Tâm Siêu Thế Ngũ Thiền 
(trừ 1 Tâm Đạo Thất Lai Tứ Thiền, 1 Tâm Đạo Thất Lai Ngũ Thiền), gom 23 Tâm này nếu 
nhu sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Paticavokarabhümi) у cứ Sắc Tâm Cơ sinh khởi, néu 
như sinh trong Tứ Uán Địa Giới (Catuvokarabhümi) sinh khởi bát y cứ Sắc Tâm Cơ. 3 Tâm 
Y Giới, 2 Tâm Thẩm Tán Xả Thọ, 3 Tâm Tứ Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Ngũ Thiền Sắc Giới, 1 
Tâm Đạo Thất Lai Tứ Thiền, 1 Tâm Đạo Thất Lai Ngũ Thiền, gom 13 Tâm này thường luôn 
y cứ Sắc Tâm Co sinh khởi. 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới sinh khởi bát y cứ Sắc Vật. 

Và Tâm bắt phối hợp với 6 Tâm Sở Biệt Cảnh có số lượng 10, là 10 Tâm Ngũ Song 
Thức. | 
+ Phân chia theo Thọ (Уедапа) là 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tám Nhi Thức, 2 Tám Ty 
Thức, 2 Tám Thiét Thức, gom 8 Tâm này câu sinh Ka Tho. 1 Tâm Thân Thức câu hành КАО, 
câu sinh Khổ Thọ. 1 Tám Thân Thức câu hành Lạc, câu sinh Lac Thọ. 

+ Phân chia theo Nhân (Hetu) là 10 Tâm Ngũ Song Thức này không có Nhân. 

+ Phân chia theo Sự Vụ (Kicca) là 2 Tâm Nhãn Thức thực hiện nhiệm vu Sự Khán 
Kiến. 2 Tâm Nhĩ Thức thực hiện nhiệm vụ Sự Thính Văn. 2 Tâm Tỷ Thức thực hiện nhiệm 
vụ Sự Khí VỊ. 2 Tâm Thiệt Thức thực hiện nhiệm vụ Sự Khẩu Vị. 2 Tâm Thân Thức thực 
hiện nhiệm vụ Sự Xúc Cảm. 

+ Phân chia theo Môn (Dvara) là 2 Tâm Nhãn Thức sinh trong Nhãn Môn. 2 Tâm 
Nhĩ Thức sinh trong Nhĩ Môn. 2 Tâm Tỷ Thức sinh trong Ty Môn. 2 Tâm Thiệt Thức sinh 
trong Thiệt Môn. 2 Tâm Thân Thức sinh trong Thân Môn. | 

+ Phân chia theo Cánh (Arammana) là 2 Tâm Nhãn Thức có Cảnh Sắc, là các màu 
sắc v.v. 2 Tâm Nhĩ Thức có Cảnh Thinh, là các âm thanh v.v. 2 Tâm Tỷ Thức có Cảnh Khí, 
là các khí hoi v.v. 2 Tâm Thiệt Thức có Cảnh Vi, là các mùi vi v.v. 2 Tâm Thân Thức có Cảnh 
Xúc, là lạnh nóng, mềm cứng, dùn căng. 

+ Phân chia theo Vật (Vatthu) là 2 Tâm Nhãn Thức y cứ Nhãn Vật sinh khởi. 2 Tâm 
Nhĩ Thức y cứ Nhĩ Vật sinh khởi. 2 Tâm Tỷ Thức y cứ Ty Vật sinh khởi. 2 Tâm Thiệt Thức 
y cứ Thiệt Vật sinh khởi. 2 Tâm Thân Thức y cứ Thân Vật sinh khởi. 


3. Hỏi: Hãy phân chia Tâm có số lượng Tâm Sở Bắt Thiện và Tâm Sở Tịnh Hảo phối 
hợp như tiếp theo đây theo phân loại Thọ (Vedanä), cùng với số lượng và tên gọi của các 
Tâm để cho được thấy với: (1) Tâm có Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp được 10, 8, 6, 5, 4 Tâm 
50, (2) Tâm có Tâm Sở Tinh Hảo phối hợp được 25, 24, 23, 22, 20, 19 Tâm Sở. 

3. Đáp: (1) Tâm có 10 Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp có 1 Tâm, là Tâm căn Sân Hữu 
Dẫn câu sinh Ưu Thọ. ! mE 
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Tám có 8 Tám Só Bát Thién phói hop có 5 Tám, là 2 Tâm Tương Ưng Tà Kiến Hữu 
Dẫn, 2 Tâm Bát Tương Ưng Tà Kiến Hữu Dẫn, gom 4 cái này, câu sinh 2 Hỷ Thọ, câu sinh 2 
Xả Tho, 1 Tâm cán Sân Vô Dẫn câu sinh Ưu Thọ. 

Tâm có 6 Tâm Sở Bát Thiện phối hợp có 4 Tâm, là 2 Tâm Tương Ưng Tà Kiến Vô 
Dẫn, 2 Tâm Bắt Tương Ưng Tà Kiến Vô Dẫn, gom 4 Tâm này, câu sinh 2 Hỷ Thọ, câu sinh 
2 Xà Thọ. Tám có 5 Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp có 1 Tâm, là Tâm Si Tương Ung Hoài Nghi 
câu sinh Xả Thọ. Tâm có 4 Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp có 1 Tâm, là Tâm Si Tương Ung 
Trao Cử câu sinh Ka Tho. 

(2) Tám có 25 Tâm Sở Tịnh Hảo phối hop có 4 Tâm, là 4 Tám Dai Thiện Tương Ưng 
Trí, câu sinh 2 Hỷ Thọ, câu sinh 2 Xả Thọ. Tâm có 24 Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp có 4 Tâm, 
là 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí, câu sinh 2 Hỷ Thọ, câu sinh 2 Xả Thọ. Tâm có 23 
Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp có 8 hoặc 40 Tâm, là 8 Tâm Siêu Thế câu sinh với Hỷ Thọ hoặc 
Xà Tho. 40 Tâm Siêu Thé câu sinh 32 Hy Thọ, câu sinh 8 Xà Tho. 

Tâm có 22 Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp có 16 Tâm, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng 
Trí câu sinh 2 Hy Thọ, câu sinh 2 Xả Tho; 12 Tâm Sắc Giới (trừ 3 Tâm Ngũ Thiền) câu sinh 
Hỷ Thọ. 

Tâm có 21 Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp có 4 Tâm, là 4 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương 
Ung Trí câu sanh 2 Hy Thọ, câu sinh 2 Xả Tho. 

Tâm có 20 Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp có 19 Tâm, là 4 Tâm Đại Quả Tương Ứng Trí 
câu sinh 2 Hỷ Thọ, câu sinh 2 Xả Thọ; 15 Tâm Ngũ Thiền Hiệp Thế câu sinh Xả Thọ. 

Tâm có 19 Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp có 4 Tâm, là 4 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng 
Trí câu sinh với 2 Hỷ Thọ, câu sinh 2 Xả Thọ. 


Kết Thúc Phần Tập Hợp Các Tổng Hợp 


Kết Thúc Phần Vấn - Đáp Trong Chương Thứ 3 
Kết Thúc Chương Thứ 3 — Tổng Hợp Linh Tinh 
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CHƯƠNG THỨ TU: TONG HỢP LỘ TRÌNH (VITHISANGAHA) 


PHÁN LIÊN KÉT VÀ THÉ NGUYÊN 


1. Cittuppadanamiccevam Katvà sahgahamuttaram 
Bhümipuggalabhedena Pubbaparaniyamitam 
Pavatfisañgaham nama Patisandhipavattiyam 
Pavakkhämi ѕатаѕепа Yathasambhavato katham 


Dịch nghĩa là: Tôi (Giáo Tho Sư Anuruddhacariya) đã soạn tác Tổng Hợp Linh 
Tinh (Pakinnakasangaha) của Tâm và Tâm Sở, là Tổng Hợp rất chủ yếu theo phần đã đề 
cập trong Chương thứ 3, sẽ trình bày Tổng Hợp có tên gọi là Chuyến Khởi (Pavatti — Tiến 
Triển) là sự hiện hành của Tâm, Tâm Sở trong Thời kỳ Tái Sinh (Patisandhi kala) và Thời 
Ky Chuyén Khởi (Pavattikala — Thời Kỳ Tién Trién), là Tóng Hop chi dinh dích danh dén 
Tâm sinh trước và sinh đàng sau, cùng với phân loai theo Dia Giới (Bhumi) và Người 
(Puggala) vừa theo thích hợp sẽ hiện hành một cách giản lược. Về việc trình bày Tổng Hợp 
Chuyển Khởi (Pavattisangaha) từ nơi Tâm và Tâm Sở một cách giản lược như thé nào thi 
có như thế này: 


6 NỘI DUNG CHỦ YÊU VÀ ĐÁNG GHI NHỚ TRONG CHƯƠNG THỨ 4 


2. Cha vatthüni, cha dvàáràni, cha arammanàni, cha viüfianani, cha vithiyo, 
chadhà visayappavatti ceti vithisangahe cha chakkani vedittabbani dich nghĩa là “nên 
hiéu biét Bó Luc (Chakka) trong Tóng Hop Ló Trinh (Vithisangaha) nhu thé này, là 6 Vật 
(Vatthu), 6 Món (Dvara), 6 Cảnh (Arammana), 6 Thức (Viãñäna), 6 Lộ Trình (Vithr), 6 
hoặc 8 Pham Vi Chuyển Khởi (Visayappavatti)". 

3. Vithimuttànam pana kammakammanimittagatinimittavasena tividha hoti 
visayappavatti dich nghia là *vé Pham Vi Chuyén Khói cüa 19 Tám Thoát Ly Ló Trinh 
(Vithivimuttacitta - Tâm Ngoại Lộ) có 3 thé loại là Cảnh Nghiệp (Kammaram mana), 
Cánh Nghiệp Tướng (Kammanimittarammana) уа Cann Thú Tướng (Сан 
nimittarammana)". 

4. Tattha vatthudvãrärammanäni pubbe vuttanayaneva dich nghĩa là “trong cà 6 
Bộ Luc (Chakka) ấy, Bộ Luc Vật (Vatthuchakka), Bộ Luc Món (Dvarachakka), Bộ Luc 
Cánh (Arammanachakka), cá 3 thé loai йу có 10 tuyén dà duoc nói dén ó Chuong truóc rói, 
chính thi là Chuong thir 3". 


BÓ LUC THÚC (VINNANACHAKKA) = THÚC CÓ 6 
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Аз Vom 


5. Cakkhuvififia anam sotaviññãnam ghanavififianam jivhäviññãnam kaya 


viññãnam manoviññãnam ceti cha viññãnãni dich nghĩa là “nên hiểu biết 6 Thức như vầy: 
Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, và Ý Thức. 


BỘ LỤC LỘ TRÌNH (VITHICHAKKA) = LỘ TRÌNH CÓ 6 


6. Cha vithiyo pana cakkhudvaravithi sotadvaravithi ghanadvaravithi jivha 
dvaravithi kayadvaravithi manodvaravithi ceti dvaravasena và, cakkhuvififianavi thi 


лы = — LE w — йы “ы = 


онушар сайрау. JW anih nana ihi wayangan ihi mano 
la “nên 1 hiểu biét cón 6 [Bài Lộ Trình trình bày đến sự hiện hành Tâm sinh khởi trong cả 6 thé 
loại Môn ấy nhất định phải phối hợp tương quan liên với Môn hoặc Thức có như thế này, là 
Lộ Trình Nhãn Môn, Lộ Trình Nhĩ Môn, Lộ Trình Ty Môn, Lộ Trinh Thiệt Môn, Lộ Trình 
Thân Môn, và Lộ Trình Y Món (là theo Môn). Lộ Trình Nhãn Thức, Lộ Trinh Nhi Thức, Lộ 
Trình Ty Thức, Lộ Trình Thiệt Thức, Lộ Trình Thân Thức, và Lộ Trinh Y Thức (là theo 
Thúc)”. 


BỘ LỤC PHẠM VI CHYÊN KHỞI (VISAYAPPAVATTICHAKKA) | 
= SỰ HIỆN HÀNH CỦA CẢNH CÓ 6 


7. Atimahantam mahantam parittam atiparittaficeti pañcadväre manodvare 
pana vibhütamavibhütaficeti сһадһа up pa. veditabba dich nghia là *nén hiéu 
biét 6 loai Pham Vi Chuyên Khởi. 

Trong Ngũ Môn (Pañcadvära) có như vầy: 

(1) Cảnh Cực Kỳ Cự Dai (Atimahantarammana) là Cảnh có số lượng khoảnh khắc 
sát na Tâm (Cittakkhana) quá dư thừa, tính ké từ việc hiện bày Cảnh trong Ngũ Môn 
(Paficadvara). 

(2) Cánh Cự Dai (Mahantärammana) là Cảnh có số lượng nhiều khoảnh khắc sát 
na Tám (Cittakkhana), tính ké từ việc hiện bày Cảnh trong Ngũ Môn. 

(3) Cánh Hy Тһіёи (Parittàrammana) là Cảnh có số lượng ít khoảnh khác sát na 
Tâm, tính ké từ việc hiện bày Cánh trong Ngũ Môn. 

(4) Cảnh Cực Kỳ Hy Thiếu (Абрагіќагат тара) là Cảnh có số lượng rất ít khoảnh 
khắc sát na Tâm tắt ít, tính ké từ việc hiện bày Cảnh trong Ngũ Môn. 

Đối với trong Ý Môn (Manodvära) có như уду: 

(5) Cảnh Minh Hiên (Vibhütarammana) là Cảnh hiện bày minh hiên trong Lộ Y. 

(6) Cảnh Bát Minh Hién (Avibhütarammana) là Cảnh hiện bày bát minh hiển trong 
Lộ Y. 


BQ BÁT PHAM VI CHUYÉN KHÓI (VISAYAPPAVATTIATTHAKA) 
(MOT PHÁN KHÁC NỮA) SU HIỆN HÀNH CỦA CÁNH CÓ 8 
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8. Atimahantam mahantam parittam atiparittaficeti pañcadväre manodväre 
pana ativibhütam vibhütamavibhütam  atiavibhütaficeti atthadha visayappavatti 
veditabba dịch nghĩa là “nên hiểu biết 8 loại Pham Vi Chuyển Khởi. 

Trong Ngũ Môn có như уду: 

(1) Cảnh Cực Kỳ Cự Đại (Atimahantärammana) là Cảnh có số lượng khoảnh khắc 
sát na Tâm quá dư thừa, tính ké từ việc hiện bày Cảnh trong Ngũ Môn. 

(2) Cảnh Cự Đại (Mahantarammana) là Cảnh có số lượng nhiều khoảnh khắc sát na 
Tâm, tính kê từ việc hiện bày Cảnh trong Ngũ Môn. 

(3) Cảnh Hy Thiếu (Parittàrammana) là Cảnh có số lượng ít khoảnh khắc sát na 
Tâm, tính kë từ việc hiện bày Cảnh trong Ngũ Môn. | 

(4) Cánh Cực Ky Hy Thiéu (Atiparittàrammana) là Cảnh có số lượng rất ít khoảnh 
khắc sát na Tâm, tính kê từ việc hiện bày Cảnh trong Мей Món. 

Dói với trong Y Món có như váy: 

(5) Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển (Ativibhütarammana) là Cảnh hiện bày cuc minh hiển 
trong Lộ Ý. 

(6) Cảnh Minh Hién (Vibhütarammana) là Cảnh hiện bày minh hiển trong Lộ Ý. 

(7) Cánh Bát Minh Hiển (Avibhütarammana) là Cảnh hiện bày bát minh hiên trong 
Lộ Ý. | 
(8) Cảnh Cực Ky Bát Minh Hién (Atiavibhütarammana) là Cảnh hiện bày cực bát 
minh hién trong Lộ Y. | 


TRÌNH BÀY TUÓI THỌ СОА TÁM VÀ SAC 


9. Katham uppaàdathitibhangavasena khanattayam ekacittakkhanam nama dich 
nghĩa là “đối với sự hiện hành của 6 hoặc 8 Phạm Vi Chuyén Khởi nhu thé nào thi có nhu 
tiếp theo đây: cà 3 sát na Tâm là Sát Na Khởi Sinh (Uppädakkhana), Sát Na Trụ 
(Thitikhana), Sát Na Diệt (Bhangakkhana), những thé loại này gọi tên là một sát na Tâm, 
là tuói thọ của một Tâm”. - » 

10. Тарі pana sattarasa cittakhanani rüpadhammáànamayu dịch nghĩa là “còn 
khoảng thời gian của 17 sát na Tâm sinh khởi rồi diệt mát, là tubi thọ của bất luận một Sắc 
Pháp nào trong 22 Sắc Pháp [trừ 2 Sắc Biểu Tri (Viññattirũpa), 4 Sắc Tướng (Lak 
khanarüpa)]. | | 


LO TRÌNH САМН СОС KY CU ĐẠI NHAN MÔN 
(CAKKHUDVARIKA ATIMAHANTARAMMANAVITHI) 


Cáu dán ngón (Arambhapada) và sự hiện hành Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Cự Dai 
Lộ Nhãn Món (Atimahantarammanavithicakkhudvara). | | 
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11. Ekacittakkhanaütani và bahucittakkhanatitani và thitippattaneva райса 
rammanäani райсайуаге араѓќатарассһапі tasmā yadi ekacittakkhapatitakam 
rüparammanam cakkhussa āpākamāgacchati dịch nghĩa là “khi 1 sát na hoặc nhiều sát na 
Tâm Hữu Phan trải qua rồi, cả 5 Cảnh đến Sát Na Tru (Thitikhana) thời gian nào, thời gian 
ду thường hiện bày được cả trong 5 Món, bởi do thế, néu như Cảnh Sắc (Rüparammana) 
đã trải qua một sát na Tâm Hữu Phân rồi, cũng sẽ hiện bày đến Nhãn Thanh Triệt”. 

12. Tato dvikkhattum bhavange calite bhavangasotam vocchinditvä tameva 
rüparammanam ävajjantam paficadvaravajjanacittam uppajjitvä nirujjhati dich nghĩa 
“tiếp theo đó, Tâm Hữu Phần Chán Động sinh khởi 2 làn rồi Tâm Khai Ngũ Môn mới cắt đứt 
dòng Tâm Hữu Phan và chính thị tư khảo Cảnh Sắc ấy, sinh khởi rồi cũng diệt mát". 

13. Tato tassanantaram tameva rüpa passantam cakkhuviññãnam sampa 
ticchantam sampaticchannacittam santirayamànam sanfiranacittam vavatthapen tam 
votthabbanacittaticeti yathakkamam uppajjitva nirujjhanti dich nghĩa là “chính thi là khi 
Tâm Khai Ngũ Món đã diệt mát rồi trong thuận tự của Tâm Khai Ngũ Môn một cách vô gián 
đoạn, Tâm Nhãn Thức người khán kiến Cảnh Sắc, Tâm Tiếp Thâu người tiếp thâu Cảnh Sắc, 
Tâm Thám Tán người thâm tán Cảnh Sắc, Tâm Đoán Định người phán đoán Cảnh Sắc, các 
thé loại này thường sinh khói một cách thuận tu, cũng diệt mát một cách thuận tự với nhau”. 

14. Tato param ekünatimsa kãmävacarajavanesu yamkiñci laddhapaccayam 
yebhuyyena sattakhattum javati dịch nghĩa là “sau khi Tâm Đoán Định đã diệt mát rồi, bát 
luận một Tâm Đồng Lực nào trong 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới tùy thuộc nhân duyên, đề cập 
là Tác Ý (Manasikara) và Người (Puggala) hữu quan với mỗi bản thân thường sinh khởi 
với khả năng có số lượng tối đa 7 sát na, đã tiếp thâu ủng hộ giúp đỡ”. 

15. Javanänubandhãni са dve tadãrammanapäkãni yatharaham pavattanti tato 
param bhavangapato dịch nghĩa là “2 sát па Tâm Na Cảnh hiện hành theo Đồng Lực thường 
sinh khởi vừa theo thích hợp đối với Người И sau khi Tám Na Cánh thú 2 diét mát, 
Tâm cũng trở lai Hữu Phân”. 

16. Ettàvata cuddasa vithicittuppada dve bhavangacalanàni pubbevatitaka 
mekacittakkhananti katvà sattarasa cittakkhanani paripürenti tato param nirujjhati 
ñrammanametam atimahantam пата gocaram dịch nghĩa là “theo phần đã được dé cập 
đến rồi, theo thuận tự này, 17 khoảnh khắc sát na Tâm cũng hoàn toàn té bị, là việc sinh khởi 
14 Tâm Lộ Trinh, 2 Tâm Hữu Phần Chán Động, 1 Tâm Hữu Phần Quá Khứ là Hữu Phần đã 
trải qua trước rồi, bởi do thế Cảnh Sắc cũng thường diệt mất đi, Cảnh Sắc này là Cảnh đã 
được gọi tên Cảnh Cực Ky Cự Dai (Atimahanta rammana)". 


LỘ TRINH CÁNH CU ĐẠI NHÀN MÓN 
(CAKKHUDVARIKA MAHANTARAMMANAVITHI) 


17. Yava tadarammanuppada pana appahontatitakamapathamagatam aram 
manam mahantam nama, tattha javanavasane bhavaigapätova hoti, natthi {ада 
rammanuppädo dịch nghĩa là “còn Cánh Sắc hiện bày đến Nhãn Thanh Triệt, khi 2 hoặc 3 
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sát na Hữu Phân Quá Khứ dà trái qua trước rồi, vì thế mới không có khả năng sẽ thụ lập cho 
đến 2 sát na Tâm Na Cảnh sinh khởi. Cảnh Sắc này được gọi tên là Cảnh Cự Đại 
(Mahantärammana). Trong Lộ Trình Cảnh Cự Đại này, chỗ cuối cùng Đồng Lực chỉ có 
Tâm Hữu Phần thường sinh khởi thôi, việc sinh khởi Tâm Na Cảnh thường không có”. 


LỘ TRÌNH CÁNH HY THIẾU NHÃN MÓN 
(CAKKHUDVARIKA PARITTARAMMANAVITHI) ` 


18. Yava јауапиррадарі appahontátitakamapathamagatam  arammanpnam 
parittam nàma, tattha javanampi anuppajjitva davattikkhattum votthabbanameva 
pavattati, tato param bhavangapaàtova hoti dịch nghĩa “Cảnh Sắc hiện bày đến Nhãn Thanh 
Triệt, khi 4, 5, 6, 7, 8 hoặc 9 sát na Tâm Hữu Phần đã trải qua trước rồi, vì thế, mới không có 
khả năng sé thụ lập cho đến 7 sát na Đống Lực sinh khởi. Cảnh Sắc này được gọi tên Cảnh 
Hy Thiéu (Parittàrammana). Trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu này, Tâm Đồng Lực cũng 
không sinh khởi, chính vì thế 2 hoặc 3 sát na Tâm Đoán Định thường sinh khởi, tiếp nối từ 
Tâm Đoán Định diệt mắt rồi, Tâm cũng chỉ trở lại Hữu Phần thôi”. 


LỘ TRÌNH CÁNH CỰC KỲ HY THIẾU NHÀN MÓN 
(CAKKHUDVARIKA ATIPARITTARAMMANAVITHI) 


19. Үауа votthabbanuppada ca appahontatikamapathamagatam nirodhä 
sannamárammanam айрагіќат паша, tattha bhavangacalanameva hoti, natthi 
vithTcittuppädo dich nghĩa là “còn Cảnh Sắc trải qua 10 — 11 — 12— 13 — 14 — 15 hoặc 16 sát 
na Hữu Phần Quá Khứ trước, đã gân sắp diệt mắt rồi, đến hiện bày Nhãn Thanh Triệt, vì thế, 
_ mới không có khả năng sẽ thụ lập cho đến 2 sát na Tâm Đoán Định sinh khởi. Cánh Sắc này 
được gọi tên Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu (Абрагіќагаттапа). Trong Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ 
Hy Thiéu này, chỉ có Hữu Phần Chán Động thường sinh khởi thôi, việc sinh khói Tâm Lộ 
Trình thường không có. 


TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH NHÍ MÔN CHO DÉN LỘ TRÌNH THÂN MÓN 


20. Iccevam cakkhudvare tatha sotadvaradisuceti sabbathapi pañcadväre 
tadarammanajavanavotthabbanamoghavarasankhátanam cafunnam уагапат уа 
thakkamam arammanabhüta visayyappavatti catudhã veditabba dịch nghĩa là “са 4 
Phạm Vi Chuyển Khởi trong Lộ Nhãn Món hiện hành theo phần dà được nói đến như thé nào, 
cá 4 Phạm Vi Chuyên Khởi trong Lộ Nhi Môn v.v. cũng hiện hành theo như đã được đề cập 
đến như thế ấy”. | | 

Nén hiéu biét cá 4 Pham Vi Chuyén Khói làm thành Cánh cüa cá 4 Thói Ky (Уйга) 
dé cáp là Thời Ky Na Cảnh (Tadarammanavara), Thời Ky Đồng Lực (Javana vāra), 
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Thời Kỳ Đoán Định (Votthabbanavara), và Thời Kỳ Vô Hiệu Lực (Mogha vāra) theo 
thuận tự trong Ngũ Môn bằng cách kết hợp lại tất cả các loại chỉ là như vày. 


KỆ TÔNG HỢP TRÌNH BÀY VIỆC TONG KÉT SÓ LƯỢNG 
TÁM LỘ TRÌNH TRONG NGŨ MÔN 


21.  Vithicittàni satteva Cittuppada catuddasa 
Catupaññãsa vitthara  Pancadväre yatharaham 
Ayamettha pañcadväre — Vithicittappavattinayo. 
Dich nghia là “các Tám Lê Trinh trong Ngü Món vira theo thích hop dói vói Món và 
Cánh chi có 7 thói (dó là 1 Khai Ngü Món, 1 Ngü Thüc, 1 Tiép Tháu, 1 Thám Tán, 1 Doán 
Định, 1 Dóng Luc, 1 Na Cảnh). Các Tám Lộ Trình åy răng khi theo viéc sinh khói có duoc 
14 lần (là Khai Ngũ Môn sinh 1 lần, bát luận một Tám nào trong Ngũ Thức sinh 1 lần, Tiếp 
Tháu sinh 1 làn, Thám Tán sinh 1 làn, Doán Dinh sinh 1 lần, Dóng Luc sinh 7 làn, Na Cánh 
sinh 2 làn). Các Tám Lê Trinh áy khi là mót cách quảng nghĩa có 54 (chính thị là 54 Tâm Duc 
С1б1). 
Lời miêu thuật nhu đã vừa dé cập đến đây, là điều cơ bản của lời giải thích việc sinh 
khởi Tâm Lộ Trình chỉ riêng ở Ngũ Môn trong Tổng Hợp Lộ Trình này. 


LỘ TRÌNH Y MÔN ĐÓNG LUC DỤC GIỚI MỘT CÁCH GIẢN YẾU 
LỘ TRINH CÁNH MINH HIẾN (VIBHÜTARAMMANAVITHI) 


22. Manodvare pana yadi vibhütamaárammanam āpāthamāgacchati, tato 
bhavaủgacalanamanodvärävajjanajavãnãvasãne tadarammanapakani pavattanti tato 
param bhavangapato dịch nghĩa là “còn cả 6 Cảnh hiện bày minh hiên, nếu như đã đến hiện 
bày trong Y Môn rồi, với nguyên nhân này các Tâm Dị Thục Quả Na Cảnh 
(Tadãrammanavipäkacitta) thường sinh khói trong chỗ cuối cùng của Hữu Phần Chán 
Động, Khai Y Món, và Đồng Lực, tiếp nói từ Tâm Na Cảnh diệt mát, Tâm cũng trở lại Hữu 
Phần”. 

LỘ TRÌNH CÁNH ВАТ MINH HIẾN 

23. Avibhüte panarammane јауапауаѕапе bhavaigapãtova hoti, natthi (айа 
rammanuppadoti dịch nghĩa là “còn cả 6 Cảnh hiện bày bát minh hiển, một cách duy nhất 
Tâm trở lại Hữu Phần trong chỗ cuối cùng của Đồng Lực. Việc sinh khói Tám Na Cảnh 
thường không có. Phạm vi chuyến khởi (6 thé loại hoặc 8 thé loại) có sự hiện hành như đã 


được đê cập đên rôi vậy. 


TRÌNH BÀY 4 THỜI KỲ (VARA) VÀ 4 PHAM VI CHUYÊN KHỞI 
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24. Imasmim  manodvàrepi tadarammanajavanavotthabbanamoghavarasan 
khàtànam catunnam vãrãnam yathakkamam ärammanabhiíä visayyappavatti 
catuddhà veditabbä dịch nghĩa là “nên hiểu biết trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới 
cũng có cà 4 Phạm Vi Chuyển Khởi làm thành Cảnh của cả 4 Thời Kỳ, đó là Thời Kỳ Na 
Cánh (Tadarammanavara), Thời Ky Đồng Luc (Javanavara) Thời Ky Đoán Định 
(Votthabbanavära), và Thời Kỳ Vô Hiệu Lực (Moghavara) theo thuận tự” 

25. Tattha tadarammanavàrassa arammanabhüta ativibhüta nama, javana 
vãrassa vibhüta nàma, votthabbanavarassa avibhüta nãma, moghavárassa aram 
manabhũtä atiavibhüta namati yojetabba dich nghia là “trong cà 4 thé loai Pham Vi 
Chuyên Khởi ấy, Pham Vi Chuyên Khởi làm thành Cảnh của Thời Ky Na Cánh được goi tên 
là Lộ Trình Cánh Cực Kỳ Minh Hién (Ativibhütarammanavithi). Pham Vi Chuyén Khói 
làm thành Cảnh của Thời Ky Bóng Lực được gọi tên là Lộ Trình Cánh Minh Hiến 
(Vibhütarammanavithi). Phạm Vi Chuyển Khởi làm thành Cảnh của Thời Ky Đoán Định 
gọi tên là Lộ Trình Cánh Bát Minh Hiển (Avibhütaàrammanavithi). Và Phạm Vi Chuyển 
Khởi làm thành Cảnh của Thời Kỳ Vô Hiệu Lực gọi tên là Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Bất 
Minh Hién (Atiavibhütarammanavithi). Việc phối hợp với nhau giữa cả 4 Thời Kỳ với cả 
4 Phạm Vi Chuyển Khởi trong Ý Môn Đồng Lực Dục Giới (Kamajavanamanodvara) có 
theo thuận tự như đã được đề cập đến rồi vậy. 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY VIỆC TÓNG KÉT SÓ LƯỢNG TÂM LỘ TRÌNH 
TRONG Ý MÔN ĐỒNG LỰC DỤC GIỚI 


26. Vithicittani tineva Сієиррааа даѕегіѓа 
Vittharena panettheka Cattalisa vibhavaye 
Ayamettha parittajavanavaro 
Dich nghia là: Nén dé cáp duoc ráng trong Y Món Đồng Luc Dục Giới này, chỉ có З 
Tâm Lộ Trình (Vithicitta) (là 1 Khai Y Món, 1 Đông Lực và 1 Na Cảnh). Các Tâm Lộ 
Trình ấy, răng khi theo việc sinh khởi có 10 lần (là Khai Y Món sinh 1 làn, Dóng Luc sinh 7 
lần và Na Cảnh sinh 2 lần). Còn các Tâm Lộ Trình ấy, ráng theo quảng nghĩa thường trinh 
bày có được là 41 (là 41 Tâm Dục Giới, trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức và 3 Y Giới). 
Lời miêu thuật như đã vừa dé cập đến đây, là Y Môn Đông Lực Dục Giới trong Tổng 
Hợp Lộ Trình này. | | 


TRÌNH BÀY LỘ TRINH Y MÓN ĐỒNG LUC KIÊN CÓ 


27. Аррапајауапауаге . pana vibhütavibhütabhedo natthi, tatha tadàramma 
nuppádo са dich nghĩa là “còn trong Lộ Trình Kiên Có Thời Kỳ Đồng Lực (Appana 
vithTjavanavära) này, sự khác biệt nhau ở thé loại Cảnh Minh Hiển (Avibhütaramma na), 
Cánh Bát Minh Hién (Avibhñtärammana) — kiểu loai này không có — [chi có duy nhứt là 
Cánh Minh Hién (Vibhütarammana) hoặc Cánh Cực Ky Minh Hién (Ati 
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Ds 
vibhütarammana)] và việc sinh khởi Tám Na Cảnh tuong tu cüng khóng có (dé cáp là khi 
Đồng Luc đã diệt mát rồi, Tâm cũng trở lai Hữu Phân). 


TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH РАС THIÊN ĐỊNH (ЈНАМАУІТНЇ) 
VÀ LỘ TRÌNH ĐẮC ĐẠO (MAGGAVITHI) 


28. Таа hi fíanasampayuttakamavacarajavananamatthannam aññata rasmim 
parikammopacaranulomagotrabhunamena catukkhattum ` tikkhattumeva va 
yathakkamam uppajjitva niruddhanantarameva yathãraham catuttham pañca mam và 
chabbisati mahaggata lokuttarajavanesu yathabhiniharavasena yankifci javanam 
appafifiavithimotarati, tato param аррапауаѕапе bhavangapatova hoti dich nghĩa là 
“giải thích xién minh ràng trong Lộ Trinh Kiên Có Thời Kỳ Đông Lực này, bát luận một Đồng 
Lực nào trong cá 8 Đồng Lực Dục Giới Tương Ưng Trí ấy thường sinh khởi chỉ có 4 lần là 
tối đa hoặc chỉ có 3 lần là tối thiểu, với có tên gọi Chuẩn Bị (Parikamma), Cận Hành 
(Upacara), Thuận Tùng (Anuloma) và Chuyển Tộc (Gotrabhü — Chúng Tính) di theo 
thuận tự rồi cũng diệt mất. Khi Dóng Lực Dục Giới Tương Ung Trí đã diệt mát rồi, chính 
trong thuận tự một cách vô gián đoạn ấy, bất luận một Đồng Lực nào trong 26 Đồng Lực Đáo 
Đại và Đồng Lực Siêu Thế tương quan liên với bất luận việc Thực Hành Tu Tập An Chỉ 
(Patipattisamathabhavana) hoặc Tu Tập Minh Sát Tuệ (Vipassanabhavana) cũng tùy, 
thường tién nhập Lộ Trình Kiên Cố (Appanävith) ở phần thuận tự thứ 4 hoặc thuận tự thứ 
5 vừa theo thích hợp đối với Người Lợi Căn (Tikkhapuggala) hoặc Người Độn Căn 
(Mandapuggala), tiếp nói nơi ấy, Tâm cũng trở lại Hữu Phần”. 


QUY TRÌNH THỦ TÁC LUẬN THUẬT SU KIỆN THỌ (VEDANA) 
GIỮA ĐÔNG LUC DỤC GIỚI VỚI DONG LỰC KIÊN CÓ 


29. Таа somanassasahagatajavananantaram appanapi somanassasahagatä уа 
pátikankhitabba, upekkhasahagatajavananantaram upekkhäsahagatäva dịch nghĩa là 
“trong Lộ Trình Kiên Cô Thời Kỳ Đồng Lực này, trong thuận tự của Đồng Luc Dục Giới Câu 
Hành Hỷ Thọ một cách vô gián đoạn, Đồng Lực Kiên Cố phát sinh lên được cũng chỉ là Đông 
Lực Câu Hành Hỷ Thọ thôi. Trong thuận tự của Đồng Lực Dục Giới Câu Hành Xà Thọ một 
cách vô gián đoạn, Đồng Lực Kiên Cố phát sinh lên được cũng chỉ là Đồng Lực Câu Hành 
Xà Thọ thôi”. 


QUY TRÌNH THỦ TÁC LUẬN THUẬT SỰ KIỆN PHÁP CHÚNG (JATI) 
GIỮA DONG LỰC DỤC GIỚI VỚI ĐỒNG LỰC KIÊN CÓ 


30. Tatthapi kusalajavananantaram kusalajavanañceva hetthimafica phalat 
tayamappeti, kriyajavananantaram kriyajavanam arahattaphalancäti dich nghĩa là “dù 
trong Lộ Trình Kiên Có Thời Ky Đồng Lực có Thọ (Vedanä) đồng nhất chủng với Dông Luc 
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Duc Giói dáy, nén hiéu biét nhu váy: trong thuán tu cüa 4 Dóng Luc Dai Thién Tuong Ung 
Trí một cách vô gián đoạn là 29 Đông Luc Thiện Đáo Dai - Siêu Thé, và hoặc 15 Đồng Luc 
Ома Bậc Thấp thường sinh khói thành Kiên Cố; trong thuận tự của 4 Đống Luc Đại Duy Tác 
Tương Ứng Trí một cách vô gián đoạn là 9 Đồng Lực Duy Tác Dao Dai hoác 5 Dóng Luc 
Quả Vô Sinh thường sinh khởi thành Kiên Сб. 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY ĐẾN SÓ LƯỢNG ĐỒNG LỰC KIÊN CÓ 
SINH TIẾP NÓI TỪ ĐÔNG LỰC ĐẠI THIỆN VÀ ĐẠI DUY TÁC 
RẰNG THEO DĨ PHÁP VI BÓN (DHAMMADITTHANA) 


31. Davattimsa sukkhapufiiamha Dvàadasopekkhaka param 
Sukhitakriyato attha Cha sambhonti upekkhaka 

Dich nghia là “sau khi 2 Dóng Luc Dai Thién Tuong Ung Trí Hy Tho dà diét mát rói, 
32 Đồng Lực Kiên Có (là 4 Thiện Đáo Dai Hy Thọ, 16 Dao Hy Tho, 12 Quả Bác Tháp Hy 
Tho) thuong sinh khói; sau khi 2 Dóng Luc Dai Thién Tuong Ung Trí Xà Tho dà diét mát 
rồi, 12 Dóng Luc Kiên Có (là 5 Thiện Dáo Dai Xà Tho, 4 Đạo Ka Tho, 3 Quả Bác Tháp Ха 
Tho) thuóng sinh khói; sau khi 2 Dóng Luc Dai Duy Tác Tuong Ung Trí Hy Tho dà diét mát 
rồi, 8 Đồng Lực Kiên Có (là 4 Duy Tác Báo Dai Hy Tho, 4 Quả Vô Sinh Hy Tho) thường 
sinh khói; sau khi 2 Dóng Luc Dai Duy Tác Tuong Ung Trí Xà Tho dà diét mát rói, 6 Dóng 
Lực Kiên Có (là 5 Duy Tác Бао Dai Xà Tho, 1 Quà Vô Sinh Ха thọ) thường sinh khói". 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY РЕМ SÓ LƯỢNG ĐỒNG LUC KIÊN CÓ 
SINH TIÉP NÓI TỪ ĐỒNG LUC ĐẠI THIỆN VÀ ĐẠI DUY TÁC 
RẰNG THEO DĨ NHÂN VI BÓN (PUGGALADITTHANA) 


32.  Puthujjanana sekkhãnam Kãmapuññatihetuto 
Tihetukamakriyato Vitaràganamappana 
Ayametthe manodvare vithicittappavattinayo 
Dịch nghĩa là “sau khi 4 Tâm Thiện Dục Giới Tam Nhân của hạng Phàm Tam Nhân 
(Tihetukaputhujjana) và 3 Bậc Quả Hữu Hoc (Phalasekkhapuggala) đã diệt mắt rồi, 44 
Đồng Lực Kiên Cố (là 9 Thiện Бао Dai, 20 Tâm Đạo, 15 Tâm Quả Bác Thấp) thường sinh 
khởi; sau khi 4 Tâm Duy Tác Dục Giới Tam Nhân của các Bậc Vô Sinh đã diệt mát rồi, 14 
Đông Luc Kiên Сб (là 9 Duy Tác Рао Đại, 5 Tâm Quả Vô Sinh) thường sinh khởi. 
Lời miêu thuật như đã vừa đề cập đến đây, là điều cơ bản của lời giải thích việc sinh 
khởi Tâm Lộ Trình chỉ riêng trong Ý Môn trong Tổng Hợp Lộ Trình này. 


NIÊM LUẬT NA CÁNH (TADARAMMANANIYAMA) 
QUY TRÌNH THỦ TÁC LUẬN THUAT SU KIỆN TÂM NA CÁNH 
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33. Sabbatthapi panettha anitthe arammane akusalavipakaneva райсауій 
fianasampaticchannasantiranatadarammanáni dịch nghĩa là “lại nữa, trong Lộ Trinh Ngũ 
Môn và Lộ Trình Ý Môn này, ngay cho là Pham Vi Chuyển Khởi một cách phó bién trong 
Cánh Bát Duyét Y (Anittharammana), Ngũ Thức (Райсауіййара), Tiếp Thâu 
(Sampatticchana), Thám Tán (Santirana), Na Cánh (Tadáàrammana) thuóng sinh khói 
duy nhát ó phàn Di Thuc Quà Bát Thién". 

34. Itthe kusalavipakani dịch nghĩa là “trong Cảnh Duyệt Y (Ittharammana) [Cánh 
Trung Binh Duyét Y (Itthamajjhattarammana)]|, Ngũ Thức, Tiếp Tháu, Thám Tán, Na 
Cánh thuong sinh khói chi ó phan Di Thuc Quả Thiện thôi” 

35. Atiitthe pana somanassasahagataneva santiranatadarammanani dịch nghĩa là 
“соп trong Cánh Cuc Ky Duyét Y (Atiittharammana) ấy, Thám Tán và Na Cảnh thuóng 
sinh khói chi cáu sinh duy nhát vói Hy Tho thói". 

36. Tatthàpi somanassasahagatakriyajavanavasane somanassasahagatãneva 
tadãrammanäni bhavanti dịch nghĩa là “ngay trong 11 Tám Na Cảnh ấy, 5 Tâm Na Cảnh 
thuóng sinh khói chi cáu sinh duy nhát vói Hy Tho trong chó cuói cüng cüa 5 Dóng Luc Duy 
Tác Hy Tho". 

37. Upekkhasahagatakriyajavanavasane ca upekkhasahagataneva honti dịch 
nghĩa là “5 Tám Na Cảnh thường sinh khởi chỉ câu sinh duy nhất với Xà Tho thôi ngay trong 
chỗ cuối cùng của 4 Đồng Lực Duy Tác Câu Hành Xả Thọ”. 

38. Domanassasahagatajavanavasane ca pana tadarammanani ceva bhavan gãni 
ca upekkhasahagataneva  bhavanti, tasma yadi somanassapatisandhi kassa 
domanassasahagatajavanävasane tadãrammanasambhavo natthi, (айа yankifici 
paricitapubbam parittàrammanamaàrabbha upekkhàsahagatasantiranam uppajjati, 
tamanantaritvà bhavangapatova hotiti vadanti acariya dịch nghĩa là “còn 6 Tâm Na Cảnh 
và 6 Tâm Hữu Phần Dục Giới thường sinh khởi chỉ câu sinh duy nhất với Xà Thọ thôi, ngay 
trong chỗ cuói cùng của Đồng Lực Sân câu sinh với Uu Thọ, bởi do thế trong chỗ cuối cùng 
của Đồng Lực Sân câu sinh với Uu Thọ ở người tái sinh với Hy Thọ, nếu như Tâm Na Cánh 
đã không có cơ hội sinh khởi rồi, các Giáo Thọ Sư Chú Giải đã nói rằng trong thời gian ấy 2 
Tâm Thâm Tán Xả Tho (và 4 Dai Quả Xà Thọ) đã được thực hiện bất luận một Pháp Duc 
Giới nào từng tích lũy sự thục luyện từ trước rồi trong Hữu này thành Cảnh, thường sinh khởi 
với Sở Tại Địa (Thãna) là Hữu Phần Khách (Agantukabhavanga), trong thuận tự của Hữu 
Phần Khách (Agantukabhavanga) diệt mất một cách vô gián đoạn, Hữu Phần Hỷ Thọ 
thường sinh khởi hiện hữu thường trú trong bón tính của chính người ấy”. 


3 LOẠI QUY TRÌNH THỦ TÁC LUẬN THUẬT 
TRONG VIỆC TÂM NA CANH ĐƯỢC KHỞI SINH 


39. Tatha Катауасагајауапауаѕапе Катаӣуасагаѕаќапат Катауасагадһат 
mesveva агаттарађћһӣќеѕи tadàrammanam icchantiti dịch nghĩa là “một trường hợp 
khác nữa, các Giáo Thọ Sư Chú Giải có cùng chung ý kiên với nhau trong việc trình bày và 
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phân tích sự sinh khói Tâm Na Cảnh trong Lộ Trình Cánh Cuc Ky Cự Đại và Lộ Trình Cực 
Ky Minh Hiển rằng trong chỗ cuối cùng của Đồng Lực Dục Giới trong bón tính của người 
Dục Giới và trong Cảnh ở phần Pháp Dục Giới. Khi đã hội đủ cả 3 Chi này chi có ngần áy 
thôi (Tâm Na Cảnh thường sinh khởi được)”. 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY CẢ 3 CHI VÀ CÁ 2 PHAM VI CHUYÉN KHỞI 
CÓ TÂM NA CÁNH (TADARAMMANA) 


40.  Kame javanasattalamu- Bananam niyame sati 
Vibhütetimahante ca Tadarammanamriritam 
Ayamettha tadarammananiyamo. 

Dich nghĩa là “các Giáo Tho Su Chú Giải dà nói ráng viéc quy dinh cüa cà 3 Chi là 
Đồng Lực Dục Giới (Kamajavana), Người Dục Giới (Kamapuggala) và Cánh Dục Giới 
(Катагаттара). Khi đã hoàn toàn tà bị rồi, Lộ Trình Cực Kỳ Minh Hiển và Lộ Trình Cực 
Kỳ Cự Đại có Tâm Na Cảnh sinh khởi được”. 

Lời miêu thuật như đã vừa đề cập đến đây, là việc quy định quy trình thủ tắc sự sinh 
khởi Tâm Na Cảnh trong Tổng Hợp Lộ Trình này. 


NIÊM LUẬT DONG LỰC (JAVANANIYAMA) 
QUY TRÌNH THỦ TÁC LUẬN THUAT SÓ LƯỢNG TÂM ĐÔNG LUC 
SINH KHỞI KHI THEO THỜI GIAN (KALA) 


41. Javanesu са parittajavanavithiyam Катауасагајауапапі sattakkhattum 
chakkhattumeva và javanti dich nghia là “trong 55 Tám Đồng Lực ấy, đối với Đồng Lực 
Dục Giới thường chỉ sinh khởi 6 lần hoặc 7 lần thôi trong thời gian bình thường, trong Lộ 
Trình có Đồng Lực Dục Giới”. 

42. Mandappavattiyam pana maranakaladisu paficavarameva dịch nghĩa là “còn 
trong thời gian cận tử lâm chung, chăng hạn là trong thời gian cận tử lâm chung 
(Maranasannakala), trong thói gian tram mi (Mucchakala), trong thời gian hôn mé bát 
tinh (Visaüfübhüutakala — Thất Khứ Tri Giác), và trong thói gian Sác Nghiép Luc 
(Kammajarüpa) có náng luc yếu kém (Atitarunakala), đó là những thói gian vừa mới sinh 
ra khỏi bụng người Mẹ, đó là thời gian việc sinh khởi Tâm Lộ Trình có năng lực yêu kém, 
các Đồng Lực Dục Giới này thường sinh khởi chỉ có 5 lần thôi”. 

43. Bhagavato pana yamakapatihariyakaladisu lahukappavattiyam cattari pañca 
và paccavekkhapacittäni bhavantitipi vadanti dịch nghĩa là “các Giáo Tho Su Chú Giải 
cũng đã nói rằng còn có thời gian Tâm Lộ Trình sinh khởi một cách tán tốc, đó là trong sát na 
Bậc Chánh Đẳng Giác (Đức Thế Tôn) thị hiện Song Thông (Song Đối Tháng Trí) v.v. các 
Đồng Luc thám sát này thường sinh khởi chỉ có 4 lần hoặc 5 lần”. 

44. Adikammikassa pana pathamakappanayam  mahaggatajavanani abhiñ 
fiajavanani са sabbadapi ekavarameva javanti, tato param bhavangapáto dịch nghĩa là 
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“còn trong Thiền Dinh sinh khói/làn đầu tiên của người có việc tién hóa sơ bộ An Chỉ Nghiệp 
Xứ (Samathakammatthãna) từ tầng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền và Ngũ 
Thiền, các Đồng Lực Dáo Đại này thường sinh khởi chỉ 1 lần thôi. Đối với các Dóng Luc 
Thắng Trí này thường sinh khởi chỉ 1 lần, không kẻ trong bát luận thời gian nào, tiếp nối từ 
Đồng Lực Đáo Đại hoặc Đồng Lực Tháng Trí dà sinh khói 1 làn rói diét mát, Tám cũng trở 
lại Hữu Phần”. 

45. Cattàro pana magguppada ekacittakkhaniia, t tato param dve tini phala 
cittàni yatharaham uppajjanti, tato param bhavangapato dịch nghĩa là “còn việc sinh 
khói cả 4 Tám Đạo ấy chỉ có duy nhất khoảnh khác sát na Tám (Cittakkhana), tiép nói ti 
Tám Dao đã sinh khởi 1 làn rồi diệt mát, Tâm Quả thường sinh khởi 2 hoặc 3 lần vừa theo 
thích hợp với Người Độn Căn (Mandapuggala) hoặc Người Lợi Căn (Tikkha puggala), 
tiếp nối từ Tâm Quả cuối cùng diệt mát, Tâm cũng trở lại Hữu Phần” 

46. Nirodhasamäpattikãale dvikkhattum catuttharuppajavanam javati, tato 
param nirodham phusati, vutthanakale ca anagamiphalam và arahattaphalam vã 
yatharahamekavaram uppajjitva niruddhe bhavañgapätova hoti dịch nghĩa là “trong thời 
gian gan Шат nháp Thién Diệt (Nirodhasamapatti), Đồng Luc Thiện hoặc Đồng Lực Duy 
Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thường sinh khởi 2 lần, tiếp nói từ Đồng Lực thứ 2 diệt mát 
thường thâm nhập sự diệt tắt của Tâm, Tâm Sở và Sắc Tâm, và lúc thời gian xuất khỏi Thiền 
Diệt, Tâm Quả Bắt Lai hoặc Tâm Quả Vô Sinh, một cách thích hợp với Bậc Bắt Lai hoặc Bậc 
Vô Sinh sinh khởi 1 lần rồi diệt mát (khi Tâm Quả diệt mắt rồi), Tâm cũng trở lại Hữu Phần” 

47. Sabbatthapi samapattivithiyam bhavangasoto viya vithiniyamo natthiti katvä 
bahünipi labbhanff(i dịch nghĩa là “trong Lộ Trình Nhập Thiền Định và Lộ Trinh Nhập 
Thiền Quả, cho dù một cách phó biến thường không có quy định số lượng Đồng Lực sinh 
khởi, cũng tương tự với việc sinh khởi dòng Hữu Phần không có quy định số lượng, bởi thế 
các Tâm Đồng Lực cũng sinh khởi được rất nhiều lần. Việc quy định số lượng Tâm Đồng Lực 
sinh khởi, rằng khi theo thời gian được kết thúc chỉ ngân này”. 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY DÉN SÓ LUQNG 
ТАМ ĐÔNG LUC (JAVANACITTA) SINH KHỞI 
48.  Sattakkhattum parittàni Maggabhififia sakim mata 
Ауаѕеѕапі labbhanti Javanani bahünipi 
Ayamettha javananiyamo 

Dich nghia là “nën hiéu biét ráng các Dóng Luc Duc Giói (Kamajavana) này thuóng 
sinh EO tói da duoc 7 làn. 
duoc sinh khói 1 lần. 

Đồng Lực Đáo Đại (Mahaggatajavana) và | Đồng Luc Quà (Phalajavana) ngoài 
Đồng Luc Đạo và Dóng Luc Tháng Trí ra, sinh khởi cho du rất nhiều lần cũng được (sinh 1 
lần cũng được)”. 
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Lời miêu thuật nhu đã vừa dé cáp đến đây, là quy trình của việc quy định số lượng 
Đồng Lực sinh khởi trong Tông Hợp Lộ Trình này. 


PHÂN LOẠI NGƯỜI (PUGGALABHEDA) 
TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG TÂM LỘ TRÌNH THEO PHÁN LOẠI VÉ NGƯỜI 


49. Duhetukänamahetukãänañca panetha kriyajavanani ceva appanajavanani са 
na labbhanti dich nghĩa là “trong 80 Tâm Lộ Trình (trừ 9 Quá Dáo Đại) ấy, đối với 9 Đẳng 
Lực Duy Tác Dục Giới (Kamakiriyajavana) và 26 Đồng Lực Kiên Có (Appa nàjavana) 
thuóng khóng duoc sinh khói trong bón tính của người Nhị Nhân (Dvihetu kapuggala) và 
người Vô Nhân (Ahetukapuggala)". 

50. Tattha nãnasampayuttavipäkäni ca sugatiyam dịch nghĩa là “lại nữa, 4 Tâm Dai 
Quả Tương Ưng Trí này thường không được sinh khởi trong bón tính của người Nhị Nhân và 
người Vô Nhân sinh ở trong Thiện Thú Địa Giới (Sugatibhümi)". 
là “còn trong bón tính của người Vô Nhân (Ahetukapuggala) sinh ở trong Khổ Thú Địa 
Giới (Duggatibhümi) ấy, 4 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí này cũng thường không được 
sinh khởi (đối với 4 Tâm Dai Quả Tương Ung Trí không được sinh khởi là không thành van 
đề)”. z 

52. Tihetukesu ca khīņasavānam kusalakusalajavanani na labbhanti dịch nghĩa là 
“tổng số lượng 9 hang người Tam Nhân (Tihetukapuggala) ду thì trong bón tính của các 
Bậc Vô Sinh (Bậc Lâu Tận), 21 Dông Lực Thiện và 12 Dóng Luc Bát Thiện thường không 
được sinh khởi”. | 

53. Tathà sekkhaputhujjananam kriyajavanani dịch nghĩa là “trong bón tính cüa 3 
Bậc Hữu Hoc và 1 Phàm Tam Nhân một cách tương tu 18 Đông Lực Duy Tác này thường 
không được sinh khói". 

54. Di((higatasampayuttavicikicchäjavanãni ca sekkhanam dịch nghĩa là “4 Đông _ 
Lực Tương Ưng Kiến và 1 Đồng Lực Tương Ưng Hoài Nghi cũng thường không được sinh 
khởi trong bón tính của 3 Bậc Hữu Học (đối với 18 Đông Luc Duy Tác áy dà hién bày minh 
hién là khóng duoc sinh khói)". 

55. Anàgamipuggalanam patighajavanani са na labbhanti dich nghĩa là “còn trong 
bón tính của các Bác Bát Lai, 2 Đồng Luc Sân cũng không được sinh khởi (18 Đông Lực Duy 
Tác và Đồng Lực Tương Ưng Tà Kiến, Đồng Lực Tương Ưng Hoài Nghị, các thé loại này 
cũng thường không được sinh khởi)”. 

56. Lokuttarajavanãni ca yathãsakam ariyanameva samuppujjantiti dịch nghĩa là 
“đối với 8 hoặc 40 Đồng Lực Siêu Thế ấy thường sinh khởi đặc biệt chỉ trong bón tính của 
mỗi bản thân 8 Bậc Thánh Nhân thôi, việc phân chia Tâm Lộ Trình theo phân loại của Người 
(Puggala) được kết thúc chỉ ngần này”. 
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KÉ TÓNG HQP TRINH BÀY DÉN SÓ LUQNG TÁM LO TRINH SINH KHÓI 
J TRONG BÔN TÍNH СОА PHÀM PHU, BÁC HÜU НОС VÀ ВАС vÓ НОС 


57. Asekkhãnam catucattä- Lisa sekkhana muddise 
Cha paíífiasava sesanam Catupaññäsa sambhavä 
Ayamettha puggalabhedo 
Dich nghĩa là “rằng một khi thích hợp cũng sẽ nên nói rằng trong bổn tính của các Bậc 
Vô Sinh có Tâm Lộ Trình khởi sinh được tối đa 44, trong bốn tính của 7 Bậc Hữu Học có 
Tâm Lộ Trình khởi sinh được tối đa 56, trong bổn tính của 4 Phàm Phu còn lại có Tâm Lộ 
Trình sinh khởi tối đa 54. 

Lời miêu thuật như đã vừa đề cập đến đây, là việc ghẩu chia Tâm Lộ Trình theo phân 


loại của Người (Puggala) trong Tổng Hợp Lộ Trình này. 


PHÁN TÍCH DIA GIỚI (BHÜMIVIBHAGA) - TRÌNH BÀY VIỆC PHÁN CHIA 
ТАМ LỘ TRÌNH THEO PHÁN LOẠI СОА DIA GIỚI 


S8. Kamavacarabhümiyam panetàni sabbanipi vithicittàni yatharahamupa 
labbhanti dịch nghĩa là “việc phân chia Tâm Lộ Trinh theo phân loại của Người (Puggala) 
đã kết thúc, tiếp nối sẽ trình bày việc phân chia Tâm Lộ Trình theo phân loại của Địa Giới 
(Bhümi), đối với trong 11 Duc Địa Giới (Kamabhümi) hết cả thày 80 Tâm Lộ ы cüng 
thường được sinh khởi, hiện hành vừa theo thích hợp với Người”. 

59. Rüpavacarabhümiyam patighajavanatadarammanavajjitani dịch nghĩa là 
“trong 15 Sắc Địa Giới (Rüpabhümi) (trừ Hữu Tình Vô Tinh Phạm Thiên Giới) 64 Tâm Lộ 
Trinh (loại trừ 2 Đồng Lực Sân, 8 Dai Quả Na Cánh (Mahävipäkatadärammana) và Ty 
Thức, Thiệt Thức, Thân Thức) thường được sinh khởi”. 

60. Arüpavacarabhümiyam pathamamagsaripävacarahasanahefthimäruppa 
vajjitàni ca labbhanti dịch nghĩa là “trong 4 Vô Sắc Địa Giới (Arũpabhũmi), 42, 40, 38, 
36 Tâm Lộ Trinh (loai trừ 1 Tâm Đạo Thất Lai, 10 Đông Lực Sắc Giới, 1 Tiếu Sinh và Dóng 
Lực Vô Sắc Giới bậc thấp hơn) thường được sinh khởi”. 

61. Sabbatthāpi ca tamtampasadarahitanam tamtamdvarikavithicittani na 
labbhanteva dịch nghĩa là “ngay trong Địa Giới phó biến đối với bón tính của người không 
có các Sắc Thanh Triệt (Pasadarüpa), Tám Lộ Trình thường không sinh khởi trong các 
Môn ây”. 

62. Asafifiasattanam pana sabbathapi cittappavatti nattheväti dịch nghĩa là “còn 
trong bón tính của Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, thường không có sự sinh khởi Tâm bát 
luận trường hợp nào đi nữa, việc phân chia Tâm Lộ Trình theo phân loại của Địa Giới kết 
thúc chỉ ngân này. 


KỆ TÓNG HỢP TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG TÂM LỘ TRÌNH 
SINH KHỞI TRONG СА 3 BIA GIỚI 
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63. Asiti vithicittani Кате rüpe yatharaham 
Catusatthi tatharüpe Dvecattalisa labbhare 
— Ayamettha bhümivibhago 

Dich nghia là “trong 11 Duc Dia Giói, hết cả thảy 80 Tâm Lộ Trinh thường sinh khói 
vừa theo thích hợp với Người. Trong 15 Sắc Địa Giới, ngoài Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên 
Giới ra, 64 Tâm Lộ Trình thường sinh khởi vừa theo thích hợp với Người. Còn trong cả 4 Vô 
Sắc Địa Giới, 42 Tâm Lộ Trình thường sinh khởi vừa theo thích hợp với Người. 

Lời miêu thuật như đã vừa đề cập đến đây, là việc phân chia Tâm Lộ Trình theo phân 
loại của Địa Giới (Bhümi) trong Tổng Hợp Lộ Trinh này. 


KỆ TRÍCH YÊU (NIGGAMAGATHA) 
LOI РЁ CẬP KHÁI ОПАТ ĐOẠN КЕТ THÚC 


64. Iccevam cha dvarikacittappavatti yathasambhavam bhavaigantarikã 
yavatayukamabbocchinnà pavattati dịch nghĩa là “theo như phần đã được trình bày đến 
đây, sự hiện hành của Tâm Lộ Trình sinh khởi trong cả 6 Môn thường sinh khởi là Tâm Hữu 
Phần phân cách Tâm Lộ Trình luôn mãi như thế này không dứt dòng cho đến trọn đời vừa 
theo thích hợp sinh khởi trong từng mỗi Môn ấy”. 

65. Abhidhammatthasangahe vithisangahavibhago пата catuttho paricchedo 
- địch nghĩa là Chương thứ 4 goi tên Phân Tích Tổng Hợp Lộ Trinh (Vithisangaha vibhaga) 
trong bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp được kết thúc chỉ ngần này. 


Kết Thúc Phần Pali Và Lời Dịch Nghĩa Chương 4 
Trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp 


GIẢI THÍCH Y NGHĨA TRONG TÓNG HỢP LỘ TRÌNH (VITHISANGAHA) 


Tổng Hợp Chuyển Khởi (Pavattisangaha) là việc kết hợp sự hiện hành của Tâm, 
Tâm Sở ở trong Thời Kỳ Tái Sinh (Patisandhikala) và Thời Ky Chuyén Khởi (Pavattikãla 
- Thời Kỳ Tiến Triển), kết hợp cả Địa Giới (Bhümi) và Người (Puggala) vừa theo thích 
hợp. Thời kỳ Tái Sinh là Sát Na Khởi Sinh (Uppadakkhana) của Tâm Tái Sinh. Thời ky 
Chuyển Khởi là kể từ Sát Na Trụ (Thitikhana) của Tâm Tái Sinh v.v. cho đến Tâm sinh 
trước Tâm Tử (Dai Phát Thú điều 74) hoặc là kê từ sát na Trụ của Tâm Tái Sinh v.v cho đến 
sát na Trụ của Tâm Tử (*) (Chương thứ 1, điều 109, Phật Lịch 2525). 
(*): Sát Na Diệt của Tâm Tử gọi là Thời Ky Tử Vong (Cütikala). 
: i 
BÁN DÓ MINH HOA TRINH BÀY DÉN THOI KY TÁI SINH, 
THOI KY CHUYÉN KHÓI CUNG VÓI THOI KY TÚ VONG 
TRONG LỘ TRÌNH САК TỬ (MARANASANNAVITHI) ` 
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Cu T: Bha Pa Ма Ma Ja Ja Ja Ja Ja Cú Ti 


= Thời kỳ Binh Nhut --------------------- 
(Pavattikala) 
Thời ky Tái Tục | Thoi ky Tú Vong 
(Patisandhikala) (Cutikala) 


31 Địa Giới (Bhümi) đó là (1) 11 Duc Địa Giới (Kãmabhũmi), (2) 16 Sắc Dia Giới 
(Rüpabhümi), (3) 4 Vô Sắc Địa Giới (Arüpabhümi). Dia Giới hữu quan với Tâm Lộ Trình 
có 30 Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), 31 Địa Giới ấy Ngài đã trình bày 
trong Địa Giới Bộ Tứ Phần (Bhümicatukka) Chương thứ 5. 


12 Người (Puggala) đó là: 

1. Người Khổ Thú Vô Nhân (Dugatiahetukapugøala) Kết hợp với nhau 
2. Người Thiện Thú Vô Nhân (Sugatiahetukapuggala) gọi là 

3. Người Nhị Nhân (Dvihetukapuggala) . Tứ Phàm Phu 

4. Người Tam Nhân (Tihetukapugøala) (Puthujjana) 


5. Người Đạo Thất Lai (Sotapattimaggapuggala) 

6. Người Quả Thất Lai (Sotapattiphhalapuggala — Bậc Thất Lai) 

7. Người Dao Nhất Lai (Sakadagamimaggapuggala) 

8. Người Quả Nhất Lai (Sakadagamiphalapuggala — Bậc Nhất Lai) | Có tám bậc 
9. Nguói Dao Bát Lai (Anagamimaggapugsgala) Thánh Nhân 
10. Người Quả Bát Lai (Anagamiphalapuggala — Bậc Bắt Lai) 

11. Nguói Dao Vó Sinh (Arahattamaggapuggala). 

12. Người Quà Vô Sinh (Arahattaphalapuggala — Bậc Vô Sinh). 

12 Người này sẽ hiện bày minh hiển ở đoạn Phân Chia Tâm Lộ Trình theo Người. 


TRÌNH BÀY TỪNG MỖI BỘ TRONG BỘ 6 (CHAKKA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG TONG HỢP LỘ TRÌNH NHƯ VAY: 


BỘ LỤC VẬT (VATTHUCHAKKA) = 6 VẬT 


(1) Nhãn Vật (Cakkhuvatthu) Chi Pháp đó là Nhãn Thanh Triệt (Саккһираѕа da). 
(2) Nhĩ Vật (Sotavatthu) Chi Pháp đó là Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasada). 

(3) Tỷ Vật (Ghànavatthu) Chi Pháp đó là Ty Thanh Triệt (Сһапараѕааа). 

(4) Thiệt Vật (Jivhavatthu) Chi Pháp đó là Thiét Thanh Triệt (Jivhapasada). 

(5) Thân Vật (Kayavatthu) Chi Pháp đó là Thân Thanh Triệt (Kayapasada). 
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(6) Y Vàt (Hadayavatthu) Chi Pháp dó là Sác Tám Co (Hadayarüpa). 
BỘ LUC MÓN (DVARACHAKKA) = 6 MÓN 


(1) Nhán Món (Cakkhudvara) Chi Pháp dó là Nhán Thanh Triét (Cakkhupasa da). 
(2) Nhi Món (Sotadvara) Chi Pháp dó là Nhi Thanh Triét (Sotapasada). 

(3) Tỷ Món (Ghãnadvära) Chi Pháp đó là Ty Thanh Triệt (Ghanapasada). 

(4) Thiét Món (Jivhadvara) Chi Pháp dó là Thiét Thanh Triét (Jivhapasada). 

(5) Thân Món (Kayadvara) Chi Pháp đó là Thân Thanh Triệt (Kayapasada). (6) Ý 
Môn (Manodvära) Chi Pháp đó là 19 Tâm Hữu Phân. 


BỘ LUC CÁNH (ARAMMANACHAKKA) = 6 CÁNH 


(1) Cánh Sác (Rüparammana) Chi Pháp dó là các màu sác. 

(2) Cánh Thinh (Saddarammana) Chi Pháp đó là các âm thanh. 

(3) Cánh Khí (Gandharammana) Chi Pháp dó là các khí hoi. 

(4) Cánh Vị (Rasarammana) Chi Pháp đó là các mùi vi. 

(5) Cảnh Xúc (Photthabbáàrammana) Chi Pháp đó là lanh nóng, mém cüng, dün 
cáng. ci 
(6) Cánh Pháp (Dhammãrammana) Chi Pháp đó là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 5 Sắc Thanh 
Triét, 16 Sác Vi Té, Níp Bàn, Ché Dinh. 


m m 


BỘ LUC THÚC (VINNANACHAKKA) = 6 THÚC 


(1) Nhãn Thức (Cakkhuviññana) Chi Pháp đó là 2 Tâm Nhãn Thức. 
(2) Nhĩ Thức (Sotavififiana) Chi Pháp đó là 2 Tâm Nhĩ Thức. 

(3) Ty Thức(Ghãnaviãññãna) Chi Pháp đó là 2 Tâm Ty Thức. 

(4) Thiệt Thức (Jivhaviüüana) Chi Pháp đó là 2 Tâm Thiệt Thức. 
(5) Thân Thức (Kayavififiana) Chi Pháp đó là 2 Tâm Thân Thức. 
(6) Y Thức (Manoviññãna) Chi Pháp đó là 79 Tâm còn lại. 


BỘ LUC LỘ TRÌNH (VITHICHAKKA) CÓ 6 LỘ TRINH 
RẰNG THEO MÔN (DVARA) CÓ 6: 


(1) Lộ Trinh Nhãn Món (Cakkhudväravith1) sự hiện hành của Tâm và Tâm Só sinh 
khởi ở Lộ Nhãn, Chi Pháp đó là 46 Tâm, 50 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phần). 

(2) Lộ Trình Nhĩ Món (Sotadväravithn) sự hiện hành của Tâm và Tâm Sở sinh khởi 
ở Lộ Nhi, Chi Pháp đó là 46 Tâm, 50 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân). 

(3) Lộ Trinh Ty Món (Ghädvãravithn) sự hiện hành của Tâm và Tâm Sở sinh khởi 
ở Lộ Ty, Chi Pháp đó là 46 Tâm, 50 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân). 
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(4) Lộ Trinh Thiệt Món (Jivhadvaravithi) sự hiện hành của Tám và Tâm Sở sinh 
khói ở Lộ Thiệt, Chi Pháp đó là 46 Tâm, 50 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phản). 

(5) Lộ Trình Thân Môn (Kayaviññanavithi) sự hiện hành của Tám và Tâm Sở sinh 
khói ở Lộ Thân, Chi Pháp đó là 46 Tâm, 50 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phần). 

(6) Lộ Trình Ý Môn (Manodväravithi) sự hiện hành của Tâm và Tâm Sở sinh khởi 
ở Lộ Y, Chi Pháp đó là 67 Tâm, 52 Tâm Sở (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới, 9 Tâm 
Quả Рао Рал). 


~. ә = 


RẰNG THEO THỨC (VINNANA) CÓ 6 


(1) Lộ Trình Nhãn Thức (Cakkhuviffianavitht) sự hiện hành của Tâm và Tâm Sở 
đưa Tâm Nhãn Thức lên làm chủ yếu. | 

(2) Lộ Trinh Nhi Thức (Sotaviññãnavithn) sự hiện hành của Tám và Tâm Sở dua 
Tâm Nhĩ Thức lên làm chủ yếu. 

(3) Lộ Trinh Ту Thức (Ghànavififianavithr) sự hiện hành của Tám và Tâm Sở dua 
Tâm Ty Thức lên làm chủ yếu. 

(4) Lộ Trinh Thiệt Thức (Jivhäviññãnavithn) sự hiện hành của Tám và Tâm Sở dua 
Tâm Thiệt Thức lên làm chủ yếu. 

(5) Lộ Trình Thân Thức (Käyaviññãnavithn) sự hiện hành của Tám và Tâm Sở đưa 
Tâm Thân Thức lên làm chủ yếu. | 

(6) Lộ Trinh Y Thức (Manovififianavithi) sự hiện hành của Tám và Tâm Sở dua Y 
Thức là 55 Đồng Lực lên làm chủ yếu. 

Còn 6 hoặc 8 Pham Vi Chuyển Khởi trong Pali điều thứ 7 và thứ 8 ấy, đã được dich 
và giải thích minh hiển rồi. 


TUÓI THỌ CỦA ТАМ (CITTA) CUNG VỚI 
TÂM SỞ (CETASIKA) VÀ SẮC PHÁP (RŨPA) 


Trong số lượng 89 hoặc 121 Tâm ây, từng mỗi Tâm hiện hữu với 3 sát na tiểu 
(Anukhana), tức là Sát Na Khởi Sinh (Uppadakkhana), Sát Na Trụ (Thitikha na), Sát 
Na Diệt (Bhangakkhana) và cả 3 loại sát na này (gom cả Tâm Sở) là tubi thọ của từng mỗi 
Tâm. 


Tầm Tái Tục (Patisandhicitta) 


Cà ba sát na là tuói tho 


Sát na Diệt Mất се сее 
cua Tam Tái Tuc 


Sát na Tru 
Sát na Sanh Khoi 
Tâm còn lại, đó là 19 Tám Hữu Phần, Lộ Trinh Ngũ Môn (Pancadvaravithr) và Lộ 
Trình Y Môn (Manodväravithï) có Tâm Khai Ngũ Môn (Pancadvaravajjana citta) và 
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Tám Khai Y Món (Manodvaravajjanacitta) v.v. và 19 Tám Tu cüng hién hành trong cung 
một phương thức nhu nhau. 

Bát luận một Sắc nào của 22 Sắc Pháp [trừ 2 Sắc Biểu Tri (Viññattirũpa) và 4 Sắc 
Tướng (Lakkhanarũpa)] có tuôi thọ bằng với khoảng giữa thời gian của 17 sát na Tâm đã 
sinh khởi rồi diét mát 17 hoặc 51 sát na Tiểu. 


Bha Tī N Da Pa Pan Sa Na Vu Ја Ja Ја Ja Ja Ја Ја Ta Ta BhaBha 


Tuổi thọ của Danh và Sắc trong cả 3 sát na йу, có sự khác biệt nhau ngay sát na Tru, 
là sát na Trụ của Danh Pháp có 1 sát na, còn sát na Trụ của Sắc Pháp có 49 sát na. Đối với sát 
na Khởi Sinh và sát na Diệt ấy có 1 sát na bằng nhau. 

Lời nói rằng Sát Na (Khana) ý muốn nói là khoảng thời gian vô cùng cực nhỏ sẽ 
không có cái chi so sánh được. 

Tổng Hợp Lộ Trình (Vithisangaha) chia ra thành 2 từ ngữ, là Lộ Trinh (Уі) + 
Tổng Hop (Sangaha). 

Lộ Trinh (VithT) ý muốn nói là việc sinh khói một cách thuận tự tiếp nói nhau thành 
một hàng dãy của Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp. 

Tổng Hợp (Sangaha) ý muốn nói là việc têng Eon lai hoác viéc tap hop lai. Khi két 
hop lai nhau thành Tóng Hop Ló Trinh (Vithisangaha) y muón nói là viéc tóng hop su sinh 
khởi một cách thuận tự tiếp nói nhau thành hàng dãy của Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp. 


CÓ 75 HOẶC 100 LỘ TRINH NGÜ MÓN (PANCADVARAVITHI) 

Điều Pali thứ 11 đến điều thứ 20 Bộ Tổng Hop Nội Dung Vô Ty Pháp đã có trình bày 
đến sự hiện hành của Lộ Trình Ngũ Món và điều thứ 21 trình bày tổng kết số lượng hết cả 
thảy Lộ Trình Ngũ Môn. 

LO TRÌNH CÁNH CUC KY CU ĐẠI NHÀN MÓN CÓ 3 LỘ TRÌNH: 

(1) Lê Trinh Cánh Cuc Ky Cu Bai Nhan Môn có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ ở Thời 
Kỳ Na Cảnh. 

(2) Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Nhãn Món có 1 sát na Hữu Phần bàn Khứ ở Thời 
Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách. 
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(3) Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Nhãn Món có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ ở Thời 
Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách. 


CẢ 3 LỘ TRÌNH CẢNH CỰC KỲ CỰ ĐẠI NHÃN MÔN NÀY 
(CAKKHUDVARIKAATIMAHANTARAMMANAVITHI) 
KHI ĐÈ CẬP THEO PHÁN LOẠI CÓ 5 PHÁN LOẠI 


(1) Lộ Trình Cảnh Cuc Kỳ Cự Đại Nhãn Món Thời Ky Na Cảnh có 27 Đồng Luc Duc 
Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân). 

(2) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Na Cảnh có 2 Đồng Lực Sân. 

(3) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Đông Lực không có Hữu Phần 
Khách sinh trong 15 Sắc Địa Giới (tru Hữu Tinh Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 

(4) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Đồng Lực không có Tâm Hữu 
Phân Khách sinh trong 11 Dục Địa Giới. 

(5) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách 
sinh trong 7 Thiện Duc Dia Giói. 

Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Ngũ Món còn lai là 3 Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Cự Dai 
Nhi Môn 5 Phân Loại, và 3 Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Cu Đại Ty Môn, Thiệt Môn, Thân Món 4 
Phân Loại (trừ Phân Loại Lộ Trình thứ 3 sinh trong 15 Sắc Địa Giới) cũng SEDE tu 3 Ló 
Trình Cảnh Cuc Ky Cu Đại 5 Phân Loại. 


BẢN ĐỎ 3 LỘ TRÌNH CẢNH CỰC KỲ CỰ ĐẠI NHÃN MÔN 


Bha Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ја Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha 


[-------------------- ] 1 2 2. 3 1 [-—-------- ] [-------- ] 10 
10 Hữu Phân | 29 Đông Luc Dục Giới 11 Dục Giới 
Bha Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ja Ја Ја Ја la Ja Bha Bha Вһа 


11 Hữu Phần = 4.6 29 Dóng Luc Duc Giói 11 Hüu Phan 
Bha Tr Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ja Ja Ja Ја Ја Ја А Bha Bha 


4 Hữu Phản D.G.Hỷ 2 Đồng Lực Sân 54 Hữu Phần Hỷ 


/ 

1. Ló Trinh thu 1 là Lê Trinh Cánh Cuc Ky Cu Dai Nhàn Món Thói Ky Na Cánh 
(Tadarammanavara) sinh trong Duc Địa Giới tùy theo thích hợp đối với thé loại của Cảnh 
(Arammana), Đồng Lực (Javana) và Na Cảnh (Tadarammana) chia ra thành 2 loại, là Lộ 
Trinh thứ 1 và thứ 2. 
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2. Lộ Trình thứ 2 theo thường nhiên Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Nhãn Môn phải là 
Thời Kỳ Na Cảnh, thế nhưng có Nhân xuất cố chướng (trục trặc), Tâm Na Cảnh sinh khởi 
không được, mới phải là Thời Kỳ Đồng Lực (Javanavära) chia ra thành 2 loại, đó là loại 
thứ 3 là Lộ Trình sinh trong Sắc Địa Giới, và loại thứ 4 là Lộ Trinh sinh trong Dục Dia Giới 
có 3 Nhân xuất cố chướng (truc trặc), đó là (1) Tái Sinh Dục Giới Xả Thọ 
(Patisandhikamaupekkha), (2) Đồng Lực Sân (Javanadosa) và (3) Cánh Cực Kỳ Duyệt 
Y (Atiittha). 

3. Lộ Trinh thứ 3 là Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Bóng Luc có Hữu Phần 
Khách (Agantukabhavanga) sinh trong 7 Thiện Duc Dia Giới, có 3 Chi phối hợp là (1) Tái 
Sinh Dục Giới Hy Thọ, (2) Dông Lực Sân, và (3) Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y (Ati 
ittharammana), và rằng khi theo phân loại là Lộ Trinh thứ 5. 


Bha Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ja Ja la la Ja Ja Ta Ta Bha 


10 Hüu Phàn Duc Giói 27 Bóng Lực Dục Giới (trừ 2 Dông Lực Sân) 11 
Bha Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ја Ja Ја Ја Ја Ja Ја Ta Ta Bha 


10 Hữu Phần Duc Giới 2 Đồng Lực Sân 6 
Bha Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja A Bha Bha 


5 Hữu Phần Sắc Giới 27 Đồng Luc D. Giới (trừ 2 D. Lực Sân) 5Hữu Phân S. Giới 
Bha Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ја Ja Ја la Ја la Ja А Bha Bha 


6 Hữu Phần D. Giới Ха 2 Đông Lực Sân 6 
Bha Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ja, Ja Ja Ja Ја Ja A Bha Bha 


4 Hữu Phần D.Giói Hy 2 Dóng Luc Sán 4 Hüu Phàn Hy 


GIÁI THÍCH TRONG 5 THÉ LOAI LQ TRINH 
CÁNH CUC KY CU DAI NHÀN MÓN THEO THUẬN TỰ BÁN DÓ 
THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Rang theo Người: sinh khởi với 8 hang Người, là 4 Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả. 

Đối với việc sinh khởi Tâm Đồng Lực trong những hạng Người ấy, nên hiểu biết tùy theo 

thích hợp đối với Người và Địa Giới. | 
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Rang theo Dia Giói: sinh duoc trong 11 Duc Dia Giói. 

Ring theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phan đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 10 Tầm 
Hữu Phân Dục Giới tùy theo Người. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy, đó là 1 Tâm Khai Ngũ 
Môn, 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thẩm Tán, 1 Tâm Đoán Định, 27 Đồng 
Lực Dục Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân), 11 Tâm Na Cảnh, tùy theo chủng loại của Cảnh Sắc. 

Ring theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng đã được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử 
Lục Món (Chadvarikakamaranasannajavana) trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm 
thành Cảnh. Đối với các Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có Cảnh Sắc Cực Kỳ 
Duyệt Y, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Y, hoặc Cảnh Sắc Bát Duyệt Y ở thời hiện tai, là Cảnh 
Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bất thiện hảo làm thành Cảnh đang hiện 
bày ngay trước mắt. 

Rang theo Vật: 2 Tâm Nhãn Thức y cứ Nhãn Vật sinh khởi, các Tâm Lộ Trình còn 
lại, Hữu Phân đầu tiên, Hữu Phần phía sau y cứ Y Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 


Ráng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu, 2 Thánh Quả bác tháp 
(1 Bác Thát Lai, 1 Bác Nhát Lai). 

Ràng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Duc Bia Giới. 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 10 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới tùy theo Người. Còn các Tâm Lộ Trình â Ấy, đó là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 
2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ, 1 Tâm Đoán Định, 2 Dóng 
Lực Sân, 6 Tâm Na Cảnh Xả Thọ. 

Rang theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, có Cảnh với Loại Lộ 
Trình thứ 1. Đối với các Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có Cảnh Sắc Trung Bình 
Duyệt Y hoặc Cảnh Sắc Bát Duyệt Y ở thời hiện tại, là Cảnh Sắc thiện hảo binh thường, hoặc 
Cảnh Sắc bắt thiện hảo làm thành Cảnh đang hiện bày ngay trước mắt. 

Răng theo Vật: cũng y cứ Vật sinh khởi tương tự với Loại Lộ Trình thứ 1. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 3: 


Răng theo Người: sinh khởi với 5 bans Nguoi, là một Phàm Tam Nhân, 4 Bậc Thánh 
Quả. Việc sinh khởi Đông Lực trong các hạng Người ấy, nên hiểu biết tùy theo thích hợp đối 
với Người. (n 

Răng theo Địa Giới: sinh được trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới). | 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 5 Tâm 
Hữu Phân Sắc Giới. Còn các Tâm Lộ Trình ấy, đó là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 2 Tâm Nhãn 
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Thức, 2 Tâm Tiếp Tháu, 3 Tâm Thám Tán, 1 Tâm Đoán Binh, 27 Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 
Đồng Lực Sân). 

Rằng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, có Cánh Pháp Nghiệp 
Tướng Ché Định (Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp 
Xứ (Kammatthana), là 10 Hoàn Tịnh Chế Định (Kasinapaññatti), 10 Bất Tịnh Chế Định 
(Asubhapaññatfi), 1 Số Tức Chế Định (Anàpànapaífiatti, 1 Thân Hành Tùy Niệm 
(Kayagatasati) và 4 Hữu Tinh Chế Dinh (Sattapaññatti) đã tiếp thâu từ Đồng Lực Cận 
Tử Ý Môn (Manodvarikamaranasannajavana) trong Hüu truóc khi cán tir làm chung làm 
thành Cảnh. Đối với các Tâm Lộ Trinh hiện hữu trong Lộ Trình này, có Cảnh Sắc Cực Kỳ 
Duyệt Ý, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Ý hoặc Cảnh Sắc Bát Duyệt Y ở thời hiện tại, là Cảnh 
Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bát thién hào làm thành Cánh dang hién 
bày ngay truóc mát. 

Ráng theo Vật: cũng y cứ Vật sinh khởi tuong tự với Loại Lộ Trinh thứ 1. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 4: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu 2 Thánh Quả bác tháp 
(1 Bác Thát Lai, 1 Bác Nhát Lai). 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Dục Dia Giới. 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 6 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình ay, đó là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 
Tâm Nhãn Thức Dị Thục Quả Thiện, 1 Tâm Tiếp Thâu Di Thục Quả Thiện, 1 Tâm Thám Tán 
Hy Tho, 1 Tâm Đoán Định, 2 Đồng Lực Sân. 

Rằng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, có Cảnh tương tự với 
Loại Lộ Trình thứ 1. Đối với các Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có Cảnh Sắc 
Cực Kỳ Duyệt Ý ở thời hiện tại, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo làm thành Cảnh đang hiện bày 
ngay trước mắt. 

Răng theo Vật: cũng y cứ Vật sinh khởi tương tự với Loại Lộ Trình thứ 1. 


THÊ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 5: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 4 hạng Người, là hai Phàm Phu bậc trên (1 Người 
Nhị Nhân, 1 Người Tam Nhân) và 2 Thánh Quả bậc thấp (1 Bậc Thất Lai, 1 Bậc Nhất Lai). 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới. 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 4 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Hỷ Thọ. Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách (Agantu 
kabhavanga) đó là 5 Tâm Hữu Phần Dục Giới Xà Tho (trừ 1 Tâm Di Thuc Quả Bát Thiện 
Thám Tán Xà Thọ). Còn các loại Tâm Lộ Trình đó là 1 Tâm Khai Ngũ Món, 1 Tâm Nhãn 
Thức Dị Thục Quả Thiện, 1 Tâm Tiếp Thâu Dị Thục Quả Thiện, 1 Tâm Thâm Tân Hỷ Thọ, 
1 Tâm Đoán Định, 2 Đồng Lực Sân. 
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Ráng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, có Cảnh cũng tương tự 
với Loại Lộ Trình thứ 1. Tám thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách (Agantuka bhavanga) 
có bát luận một trong 6 loại Cảnh ở phán Pháp Dục Giới đã từng có sự thục luyện trong Hữu 
này làm thành Cảnh. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình ở trong Lộ Trình này có Cảnh Sắc 
Cực Kỳ Duyệt Y ở thời hiện tại, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo làm thành Cảnh đang hiện bày 
ngay trước mắt. | 

Sự hiện hành của loại Lộ Trinh thứ 5 giải thích rằng người tái sinh với bát luận một cái 
nào của 4 Đại Quả Hy Thọ, sát na tiếp xúc với Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y (Ati ittharammana) 
thế nhưng sinh khởi sự úy cụ, sự bất mãn ý. Trong sát na ấy Tâm Đồng Lực của người ấy là 
Đồng Lực Sân, vì Cảnh là Cực Kỳ Duyệt Ý nên Tâm Na Cảnh sinh khởi sẽ phải là Tâm Na 
Cảnh Hy Thọ, thé nhung khi Đống Lực sinh khởi là Đồng Lực Sân, Tâm Na Cảnh Hy Tho 
cũng không sinh khởi tiếp thâu Cảnh tiếp nối từ Đồng Lực ấy được. Hữu Phần nguyên tiên 
(Hữu Phân khói nguyên - Mülabhavanga) là Hy Thọ cũng tương tự sẽ không sinh tiếp nói 
từ Đồng Lực Sân được, vi thé 1 Thâm Tán Dị Thuc Quả Thiện Xà Thọ, hoặc bát luận một 
Tâm nào của 4 Dai Quà Xả Thọ mới sinh khởi làm Hữu Phần Khách (Agantukabhavanga) 
1 lần tiếp nói từ Đồng Lực Sân cũng diệt mát. Hữu Phần khởi nguyên (Mülabhavanga) là 
Hỷ Thọ mới sinh khởi tiếp nối từ Hữu Phần Khách. Hữu Phần Khách này không tiếp thâu 
Cảnh mới được, là Cảnh của Đồng Lực ở trong cùng một Lộ Trình với mình, và không được 
tiếp thâu Cảnh cũ, là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng hoặc Cảnh Thú Tướng, thế nhưng 
tiếp thâu bát luận một loại Cảnh Dục Giới nào trong cả 6 Cảnh ấy đã từng có sự thục luyện 
trong Hữu này làm thành Cảnh. 


MẪU TỰ TRÍCH YÊU TRONG BÁN DÓ LỘ TRÌNH VÀ Y NGHĨA NÊN BIẾT 


Bha. Tâm Hữu Phần (Bhavangacitta) là Tâm có cá tính của chúng hữu tình ở trong 
từng mỗi Hữu trong 30 Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), đó là 19 Tâm 
Hữu Phần có Cảnh là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng hoặc là Cảnh Thú Tướng làm thành 
Hữu Phân hiện hành theo một cách thường nhiên, và chưa hữu quan với Lộ Trình Tâm bất 
luận một trường hợp nào. 

Ti. Hữu Phần Quá КЬ (Atitabhavanga) là Hữu Phân trôi qua trong khoảng giữa 
của Ngũ Cảnh (Lộ Ngũ Môn) hoặc 6 Cảnh ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại 
(Paccuppannanipphannarüpa) (Lộ Y Món) đã sinh khởi rồi, thế nhưng vẫn chưa hiện bày 
trong Ngũ Môn, hoặc trong Ý Môn. 

Na. Hữu Phần Chấn Động (Bhavangacalana) Hữu Phần chán động với mãnh lực 
Ngũ Cảnh (Lộ Ngũ Môn) hoặc 6 Cảnh ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại 
(Paccuppannanipphannarüpa) (Lộ Y Món) đã đến hiện bày trong Ngũ Môn hoặc trong Ý 
Môn ròi. | 

Da. Hữu Phần Dinh Chi (Bhavangapaccheda) dich nghĩa là cát đứt dòng Hữu Phần. 
Gọi là Hữu Phần Đình Chỉ ấy, vi nguyên nhân là việc sinh khởi của Tám Hữu Phan, là Hữu 
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Phần Chán Động thứ 2 ấy đã được sinh khói lần cuối cùng trước sẽ là Tâm Lộ Trình trong 
từng các Lộ Trình, vì thế mới gọi là Tâm Hữu Phần Đình Chỉ. 


CÓ 4 LỘ TRÌNH CÁNH CU ĐẠI NHÀN MÓN 
(CAKKHUDVARIKA MAHANTARAMMANA) | 


1. Lộ Trình Cảnh Cu Đại Nhãn Món có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ, không có Hữu 
Phần Khách. é | 

2. Lộ Trình Cánh Cự Dai Nhãn Món có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ, có Hữu Phần 
Khách. 

3. Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ, không có Hữu 
Phần Khách. 

4. Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ, có Hữu Phần 
Khách. i ⁄ 


CẢ 4 LỘ TRÌNH CÁNH CU ĐẠI NHÃN MÓN NÀY (CAKKHUDVARIKA 
MAHANTARAMMANAVITHI) KHI РЁ САР THEO PHÁN LOẠI CÓ 6 LOẠI 


1. Lộ Trinh Cảnh Cự Đại Nhãn Món có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ, không có Hữu 
Phần Khách, có 27 Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân) sinh trong 26 Ngũ Uán Địa 
Giới (Pafüicavokarabhümi). | 

2. Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ, không có Hữu 
Phần Khách, có 2 Đồng Lực Sân sinh trong 11 Dục Địa Giới (Kamabhümi). 

3. Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn có 2 sát na Hữu Phân Quá Khứ, có Hữu Phần 
Khách, có 2 Đồng Lực Sân sinh trong 7 Thiện Duc Địa Giới (Kamasugatibhümi). 

Còn loại Lộ Trình thứ 4, 5, 6 tương tự với loại Lộ Trình thứ 1, 2, 3, khác biệt chỉ có 
Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi 3 sát na thôi. 

Lộ Trình Ngũ Môn còn lại, có 4 loại Lộ Trình Nhĩ Môn v.v. 6 loại Lộ Trình cũng hiện 
hành trong cùng một phương thức tương tự với 6 Thể Loại 4 Lộ Trình Nhãn Môn. 

Lai nữa, 6 Thé Loại ở 4 Lộ Trình Cảnh Cự Đại Ty Môn, Thiét Môn, Thân Món ay 
cüng phai loai tru Lê Trinh sinh trong Sắc Địa Giới ra, vi lẽ các Thé Loại Lộ Trinh này không 
sinh trong Sắc Địa Giới được. Cho dù sẽ loại trừ ra đi nữa cũng vẫn chia ra thành 6 Thẻ Loại 
nhu ban đầu, vì Thể Loại Lộ Trình thứ 1 và Thé Loại Lộ Trình thứ 4 ау sinh duoc trong 11 
Duc Dia Giói, 15 Sác Dia Giói. Khi đã loai trừ Lộ Trinh sinh trong Sác Dia Giói ra rói, chi 
còn Lộ Trình sinh trong Dục Địa Giới, cũng vẫn có thé hiện hữu và thành Thé Loại Lộ Trinh 
tương tự Thé Loại Lộ Trinh thứ 1 và Thé Loại Lộ Trinh thứ 4. 
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Bha Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha 


15 Tám Hüu Phàn D. G. Ngü Uán | 29 Tám Đồng Luc Dục Giới 
Bha Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ја Ја Ja Ја Ја Ја А Bha 


4 Tám Hüu Phàn D.G. Hy Tho 2 Tám Đồng Lực Sân 4 Hy 
Bha Ti Ti Tr Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ја Ја Ja Ja Ја Ja Bha 


15 Tám Hữu Phần D.G. Ngũ Uẫn 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới 
Bha TT Тї Ti Na Da Pa Са Sa Na Vu Ја Ja Ја Ja Ја Ја Ja А Bha Bha 


4 Tám Hüu Phàn D.G. Hy Tho 2 Tâm Bóng Lực Sân 4 Hỷ Thọ 
Dục Giới Hỷ Thọ 


Lộ Trình thứ 1 là Lộ Trình Cảnh Cự Dai có 2 sát na Hữu Phân Quá КЬ, không có 
Hữu Phần Khách, sinh trong 11 Dục Địa Giới và 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng 
Phạm Thiên Giới) tùy theo thích hợp đối với Đồng Lực (Javana). Nếu như Lộ Trình có 2 
Đồng Lực Sân phải sinh cho người tái sinh chỉ với 6 Dục Giới Xả Thọ thôi, mới sẽ là Thời 
Kỳ Đồng Lực (Javanavara), không có Hữu Phần Khách. Nhu thế Lộ Trình này mới chia ra 
thành 2 Thé Loại là Thé Loại thứ 1 có 27 Đống Lực Dục Giới (trừ 2 Dóng Lực Sân) và Thé 
Loại thứ 2 có 2 Đồng Lực Sân. 

Lộ Trình thứ 2: Lộ Trình này rằng khi theo phân loại là Thể Loại thứ 3. 

Lộ Trình thứ 3 cũng tương tự với Lộ Trình thứ 1, khác biệt nhau chỉ có 3 sát na Hữu 
Phân Quá Khứ thôi, và chia ra thành 2 Thé Loại, đó là Thé Loại thứ 4 và Thể Loại thứ 5. 

Lộ Trình thứ 4: Lộ Trình này cũng tương tự với Lộ Trình thứ 2, khác biệt nhau chỉ 
có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ thôi, rằng khi theo phân loại đó là Thể Loại Lộ Trình thứ 6. 
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BÁN DÓ 6 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH CÁNH CU ĐẠI NHÀN MÓN 


Bha Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ја Ја Ja Ja Ја Ja Bha Bha 


15 Hữu Phần Ngũ Uán 27 Ð. L. Dục Giới (trừ 2 D.L. Sân) 15 Hữu Phần 
Bha Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ја Ја Ја la Ја Ја Ја Bha Bha Bha 


6 Hữu Phần Dục Giới Xà Tho 2 ш sẻ Sân 6 Hữu Phần 
Bha Ti Тт Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ја Ja Ja A Bha Bha 


20000000000000999999 


To Phàn D. G. Hy xi | _ 2 Dông Luc Sân ium "m Hy 
Bha Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ја Ja Ja Ја Ja Ја Ја Bha Bha 


15 Hüu Phàn Ngü Uán 27 Ð. L. Dục Giới (trừ 2 D.L. Sân) 15 Hữu Phần 
Bha Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ја Ja Ja Ja Ја la Ja Bha Bha Bha 


6 Hüu Phàn Duc Giói Xà Tho 2 Đồng Luc Sân 6 Hữu Phần 
Bha Тт Тт Na Da Pa Ca Sa Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja А Bha Bha 


4 Hüu Phàn D. G. Hy Tho 2 Dóng Luc Sán | 4 Hitu Phàn Hy 


GIẢI THÍCH THEO THUẬN TU TRONG 6 THÉ LOẠI LỘ TRÌNH CÁNH 
CU DAI NHÀN MÓN (CAKKHUDVARIKA MAHANTARAMMANAVITHI) 
THÉ LOAI LO TRINH THÜ 1: 


Ring Theo Người: sinh khởi với 8 hang Người, là 4 Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả. 


Đôi với việc sinh khởi Đồng Lực tùy theo thích hợp đối với Người và Địa Giới. 


Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhü mi) 


là 11 Dục Địa Giới, 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 


Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 15 


Tâm Hữu Phần Ngũ Uán (Paficavokarabhavangacitta) tùy theo Người. Còn các loại Tâm 
Lộ Trình ấy, đó là 1 Tâm Khai Ngũ Món, 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thâm 
Tán, 1 Tàm Doán Binh, 27 Dóng Luc Duc Giói (trừ 2 Đồng Luc Sân). 
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Ràng theo Cánh: Hữu Phan đầu tiên và Hữu Phần phía sau ó phán 10 Tám Hüu Phàn 
Dục Giới (Kamabhavangacitta) có 6 Cảnh goi là Cảnh Nghiệp, Cảnh N phiệp Tướng, hoặc 
Cảnh Thú Tướng đã được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Luc Môn (Chadvãrikakamara 
nãsannajavana) trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Còn 4 Tâm Hữu 
Phần Sắc Giới (Rüpabhavangacitta) có có Cánh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimi(tadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ (Kammattha 
na), là 10 Hoàn Tịnh Chế Định (Kasinapaññatti), 10 Bất Tịnh Chế Định (Asubhapaññat 
ti), 1 Số Tức Chế Định (Anapanapaíiíiatti), 1 Thân Hành Tùy Niệm (Kãyagatäsati) và 4 
Hữu Tình Chế Định (Sattapaññatti) đã tiếp thâu từ Đẳng Lực Cận Tử Y Món (Mano 
dvärikamaranasannajavana) trong Hữu trước khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Đối 
với các [âm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, có Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh 
Trung Bình Duyệt Y hoặc Cảnh Bắt Duyệt Y ở thời hiện tại, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, 
thiện hảo binh thường, hoặc bát thiện hảo làm thành Cảnh đang hiện bày ngay trước mắt. 

Ráng theo Vật: 2 Tâm Nhãn Thức y cứ Nhãn Vật sinh khói. Các Tâm Lộ Trình còn 
lại, Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau y cứ Y Vật sinh khởi (Thé Loại Lộ Trình thứ 2, 3, 
4, 5, 6 cũng tương tự với Lộ Trình này). 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 6 hang Người, là 4 Phàm Phu, 2 Thánh Quả bậc thấp 
(1 Bậc Thất Lai, 1 Bậc Nhất Lai). 

Ráng theo Dia Giói: sinh duoc trong 11 Duc Dia Giói. 

Rang theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phan phía sau, đó là 6 Tâm 
Hítu Phàn Duc Giói Xà Tho tüy theo Nguói. Cón các loai Tám Ló Trinh áy là 1 Tám Khai 
Ngũ Món, 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Tiếp Tháu, 3 Tâm Thám Tán, 1 Tâm Đoán Định, 2 Đống 
Lực Sân. 

Răng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thé 
Loại Lộ Trình thứ 1 ở phán Tâm Hữu Phần Dục Giới. Đối với hết cá thảy Tâm Lộ Trình ở 
trong Lộ Trình này có Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh 
Sắc Bất Duyệt Ý ở thời hiện tại, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc 
bát thiện hảo làm thành Cảnh đang hiện bày ngay trước mát. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 3: 


Ráng theo Người: sinh khởi với 4 hạng Người, là hai Phàm Phu bậc trên (1 Người 
Nhị Nhân, 1 Người Tam Nhân) và 2 Thánh Quả bậc tháp (1 Bậc Thất Lai, 1 Bậc Nhất Lai). 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới. 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phân đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 4 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Hy Tho (Kamasomanassabhavangacitta) thực hiện nhiệm vụ Hữu 
Phần Khách ấy là 6 Tâm Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ (Kamaupekkhàábhavan gacitta) tùy 
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thuóc Cành Trung Binh Duyệt Y hoặc Cảnh Bát Duyệt Y mà mình đang tiếp thâu. Còn các 
loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm 
Thâm Tán, 1 Tâm Đoán Định, 2 Đồng Lực Sân. 

Rằng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thể 
Loại Lộ Trình thứ 1 ở phần Tâm Hữu Phần Dục Giới. Tám thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần 
Khách ấy có 6 Cảnh, bát luận một loại Cảnh nào ở phần Cảnh Pháp Dục Giới mà đã từng có 
sự thục luyện trong Hữu này làm thành Cảnh. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình ở trong Lộ 
Trình này có Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Sắc Bắt 
Duyệt Ý ở thời hiện tại, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bắt thiện 
hảo làm thành Cảnh đang hiện bày ngay trước mắt. 

Còn Thé Loại Lộ Trinh thứ 4, 5, 6 ấy, rằng theo Người (Puggala) v.v. cho đến rằng 
theo Vật (Vatthu) đây, hiện hành tương tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1, 2, 3 với mọi trường 
hợp, khác biệt nhau chỉ có Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi 3 lần thôi. 

Sự hiện hành của Thể Loại Lộ Trình thứ 3 giải thích rằng việc sinh khởi Hữu Phần 
Khách trong Lộ Trinh Cánh Cự Đại (Mahantärammanavithn) hiện hành trong cùng một 
phương thức với Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại (Atimahantarammanavithi), là trong 
Người Tái Sinh Hy Tho (Somanassapatisandhipuggala) sau khi Đồng Luc Sân đã sinh 
khởi rồi, Hữu Phần nguyên tiên (Hữu Phần khởi nguyên - Mülabhavanga) ở phần Hy Thọ 
sẽ không khởi sinh tiếp nói từ Đồng Lực йу được, 2 Tâm Thám Tán Xả Thọ hoặc 4 Tám Dai 
Quả Xả Thọ - bất luận một Tâm nào trong các loại Tâm này mới sinh khởi làm Hữu Phần 
Khách, và Hữu Phần nguyên tiên (Hữu Phần khởi nguyên — Mülabhavanga) cũng tiếp tục 
sinh khởi tiếp nối từ Hữu Phần Khách. 


CÓ 6 LỘ TRÌNH CÁNH HY THIÉU NHÀN MÓN 
(CAKKHUDVARIKA PARITTARAMMANAVITHI) 


1. Lộ Trinh Cánh Hy Thiéu Nhãn Món có 4 sát na Hữu Phàn Quá Khú Thoi Ky Doán 
Dinh. | 

2. Lộ Trinh Cảnh Hy Thiéu Nhãn Món có 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đoán 
Định. | 

3. Lộ Trình Cánh Hy Thiéu Nhãn Món có 6 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đoán 
Dinh. | 

4. Lộ Trình Cánh Hy Thiéu Nhãn Món có 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Ky Đoán 
Định. | | 

5. Lộ Trinh Cảnh Hy Thiéu Nhãn Môn có 8 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Ky Đoán 
Định. | 
6. Lộ Trinh Cánh Hy Thiéu Nhãn Món có 9 sát na Hữu Phàn Quá Khú Thoi Ky Doán 
Dinh. 
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4 Lộ Trình Cánh Hy Thiểu Nhãn Môn này - rằng khi theo phán loại có 6 Thé 
Loại: Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu Ngũ Môn còn lại, có Lộ Trinh Cánh Hy Thiéu Nhĩ Môn v.v. 
cũng có 6 Thể Loại Lộ Trình như sau: 


BẢN ĐÔ 6 LỘ TRÌNH CÁNH HY THIÉU NHÀN MÓN 
(CAKKHUDVARIKAPARITTARAMMANAVITHI) 


Bha Ti Ti Tr Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Vu Vu Bha Bha Bha Bha 


[-15 Hữu Phần Ngũ Uán Bia Giói-] 1 SN. 3 [Son ----- ] [------- ] 5-------- ] 
Bha Ti TT Ti T1 Ti Na Da Ра Ca Sa Na Vu Vu Vu Bha Bha Bha 


[---15 Hữu Phần Ngũ Uán Bia Giói ---] 1 2 2 3  [-—1--] [------15-----] 
Bha Tr Тї Tr Ti Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Vu Vu Bha Bha 


CX XX XX X XX X X X X X X X CO 


[---15 Tâm Hữu Phần Ngũ Uán Địa Giói -—--] 1 2 2 3 [— [sss]. I5 15c] 


Ва Ti TT TT T Ti Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Vu Vu Bha 


[------- 15 Tám Hítu Phàn Ngũ Uán Địa Giới ------- ] 1 2 2 3 [--I1--- ] [--15--] 
Ваа Ti Тт TT Тт Tr Tr Ti Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Vu Vu 


prm 15 Tám Hữu Phần Ngũ Uán Địa Giới ----------- ]- 3b 2 3» ЕЕЕ 
Bh T T1 T: TT Tr TT Тї Tr Ti Na Da Pa Ca Sa Na Vu Vu 


[зарина 15 Tâm Hữu Phần Ngũ Uán Địa Giới ------------- ] d. 2-2» Е 


СТАТ THÍCH TRONG 6 THÉ LOAI LO TRINH CÁNH HY THIÉU NHÀN MÓN 
THÉ LOAI LO TRINH THU 1: 


Rang theo Người: sinh khởi với 8 hạng Người. 

Rang theo Địa Giới: sinh được trong 26 Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhü mì). 

Răng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 15 Tâm 
Hữu Phần Ngũ Uân, tùy theo Người. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 
2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Tiếp Tháu, 3 Tâm Thám Tán, 1 Tâm Đoán Định (sinh 3 sát na). 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thể 
Loại Lộ Trình thứ 1 Cánh Cự Đại Nhãn Môn (Cakkhudvärika Mahantaramma navithi). 
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Đối với hết thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này có Cảnh Sắc Cực Ky Duyệt Y, 
Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Sắc Bắt Duyệt Ý thời hiện tại làm thành Cảnh. 

Răng theo Vật: Tâm Nhãn Thức y cứ Nhãn Vật sinh khởi. Hết thảy Tâm Lộ Trình còn 
lại và Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau y cứ Ý Vật sinh khởi. Trong Thể Loại Lộ Trình 
thứ 2, 3, 4, 5, 6, rằng theo Vật (Vatthu) nên hiểu biết tương tự với Lộ Trinh này). 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6: 


Rằng theo Người v.v. cho đến rằng theo Vật, nên hiểu biết theo phần Thé Loại Lộ 
Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là có 5, 6, 7, 8, 9 sát na Hữu Phần Quá Khứ 
sinh khởi thôi. (Đối với Thé Loại Lộ Trinh thứ 2, 3, 4, 5 có 3 sát na Tâm Đoán Dinh sinh 
khởi. Còn Thể Loại Lộ Trình thứ 6 có 2 sát na Tâm Đoán Định sinh khởi). 

Trong cả 6 Thé Loại Lộ Trinh Nhĩ Món (Sotadvarikavithr) cho đến cá 6 Thé Loại 
Lộ Trình Thân Môn (KäãyadvärikavithT) cũng hiện hành cùng một phương thức tuong tự 
với cả 6 Thể Loại Lộ Trình Nhãn Môn. Chỉ khác biệt là Lộ Trình Ty Môn cho đến Lộ Trình 
Thân Môn, các thé loại này không sinh khởi trong Sắc Địa Giới, vì thế, rằng khi theo Chi 
Pháp Địa Giới và rằng khi theo Cảnh trong cả 3 Lộ Trình này không cần phải đề cập đến Sắc 
Địa Giới (Rüpabhümi), Hữu Phần Sắc Giới (Rüpabhavanga) và Cảnh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Định (Paüfüattikammanimittadhammarammana) hữu quan với bất luận loại 
Nghiệp Xứ (Kammatthãna) nào cả. Ngoài ra đây, trong các Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu không 
có Hữu Phần Khách vì không phải là Lộ Trình Thời Kỳ Đồng Lực (Javanavära), mà là Lộ 
Trình Thời Kỳ Đoán Định (Votthabbanavära), vì thé mới không có Hữu Phần Khách. 


CÓ 6 HOẶC 7 LỘ TRÌNH CUC KY HY THIẾU NHÀN MÓN 
(CAKKHIDVARIKA ATIPARITTARAMMANAVITHI) 


1. Lộ Trình Cánh Cực Ky Hy Thiéu Nhãn Món có 10 sát na Hữu Phân Quá Khứ Thời 
Ky Vô Hiệu Luc. 

2. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Hy Thiéu Nhãn Món có 11 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Ky Vô Hiệu Luc. 

3. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Hy Thiéu Nhãn Món có 12 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Ky V6 Hiéu Luc. 

4. Lộ Trinh Cánh Cực Kỳ Hy Thiéu Nhãn Món có 13 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Ky Vô Hiệu Luc. 

5. Lộ Trình Cảnh Cuc Ky Hy Thiểu Nhãn Môn có 14 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Kỳ Vô Hiệu Lực. 

6. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Hy Thiểu Nhãn Môn có 15 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Ky Vô Hiệu Luc. 

7. Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu Nhãn Món có 16 sát na Hữu Phần Quá Khứ 1 Thời 
Ky Vô Hiệu Luc. 


es 
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6 hoặc 7 Lộ Trinh Cảnh Cuc Kỳ Hy Thiéu Nhãn Món này — ráng khi theo phán 
loai cũng có 6 hoặc 7 thé loại. Lộ Trinh Cánh Cực Ky Hy Thiéu Ngũ Môn còn lại, có Lộ 
Trình Cảnh Cực Kỷ Hy Thiêu Nhĩ Môn v.v. tương tự cũng có 6 hoặc 7 Lộ Trình như nhau. 

Ç 


BÁN DÓ 6 HOÁC 7 LO TRINH CÁNH CUC KY HY THIÉU NHÀN MÓN 


Bha Ti Ti T Tr Ti Ti Ti Ti Ti Ti Na Na Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha 


[зге 15 Tâm Hữu Phần Мей Uán Địa Giới ------------- |. 215222] "a u =: 15-_— ] 
Bha Ti Tr TT Тї Tr Ti Ti Ti Ti Ti Ti Na Na Bha Bha Bha Bha Bha Bha 


Bh Ti Tr Ti Tr Tr Ti T; T; Tr Тт Tr Ti Na Na Bha Bha Bha Bha Bha 


cm NE 15 Tám Hữu Ngũ Uán Địa Giới ---------------- Si que] {== | ee ] 
Bha Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Tỉ: Ti Tr Tr Ti Na Na Bha Bha Bha Bha 


Bha T Tr Ti Ti T; Ti Ti Ti Ti; Ti Ti Ti Ti Ti Na Na Bha Bha Bha 


15 Tâm Hữu Phần Ngũ Uán Địa Giới -------------------------- [> #£l15-] {l5 =] 
Bha T Ti Ti Ti Тї Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Tr Ti Ti Na Na Bha Bha 


[жазыш алаа 15 Tám Hữu Phần Ngũ Uán Địa Giới ----------------------- Т ТБ] 
Bh T Ti Ti Tr Ti Ti Tr Ti Ti Ti Ti Ti Ti Tr Ti Ti Na Bha Bha 


[sss --—-—------------- 15 Tâm Hữu Phần Ngũ Uán Địa Giới ---------------------------- 11-151 [-15-] 


GIẢI THÍCH MỘT CÁCH TUẦN TU TRONG 6 HOẶC 7 THÉ LOẠI 
"LO TRÌNH CÁNH CỰC KỲ HY THIẾU NHÀN MÓN 
THẺ LOẠI LO TRÌNH THỨ 1: 


Răng theo Người: sinh khởi với 8 hạng Người. 

Rang theo Địa Giới: sinh được trong 26 Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhü mì). 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần, Hữu Phần Quá Khứ, Hữu Phần Chán Động, 
đó là 15 Tâm Hữu Phân Ngũ Uán Địa Giới tùy theo Người. 
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Rằng theo Cảnh: 15 Tám Hữu Phần Quá Khứ và Tâm Hữu Phần Chán Động hiện hữu 
ở trong Lộ Trình này có Cảnh tương tự với Thể Loại Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn 
thứ 1 (Cakkhudvarikamahantarammanavithi). 

Rằng theo Vật: hết thày các loại Tâm Hữu Phần này y cứ Y Vật sinh khởi. 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 


Rèng theo Người v.v. nên hiểu biết theo phần Thể Loại Lộ Trinh thứ 1. Chỉ khác biệt 
là Thể Loại Lộ Trình thứ 1 có 10 sát na Hữu Phần Quá Khi sinh khởi. Đối với Thể Loại Lộ 
Trình thứ 2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 ấy có 11, 12, 13, 14, 15 hoặc 16 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo 
thuận tự sinh khởi. 

Trong cả 7 Thể Loại Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Hy Thiéu đây, Thé Loại Lộ Trình thứ 1, 
2, 3, 4, 5, 6 có 2 sát na Hữu Phần Chấn Động sinh khởi. Còn Thể Loại Lộ Trình thứ 7 có 1 
sát na Hữu Phần Chán Động sinh khởi. 

Trong cả 7 Thể Loại Lộ Trình Nhĩ Môn v.v. cho đến cả 7 Lộ Trình Thân Môn cũng 
hiện hành trong cùng một phương thức. Chỉ khác biệt là Lộ Trình Tỷ Môn v.v. không sinh 
trong Sắc Địa Giới. Vì nguyên nhân này, rằng khi nói theo Địa Giới (Bhümi), Chi Pháp 
(Añgadhamma) và Cảnh (Arammana) trong cả 3 Lộ Trinh này không cần phải đề cập đến 
Sắc Địa Giới (Rüpabhümi), Hữu Phần Sắc Giới (Rüpabha vañga) và Cảnh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Dinh (Paññattikammanimittadhammä rammana) hữu quan với bất luận một 
thé loại Nghiệp Xứ nào. Ngoài ra đây, sự việc hữu quan với Hữu Phần Khách không cần phải 
đề cập đến, bởi vì trong 7 Thê Loại Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Hy Thiểu này, không chỉ là Dóng 
Lực mà ngay đến mỗi một Tâm Lộ Trình khác nữa cũng không sinh khởi. Đối với các loại Lộ 
Trinh này, chỗ được gọi tên là Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Hy Thiéu ấy, chính thị theo lẽ thường 
nhiên là do nương vào việc sinh khởi Hữu Phần Chân Động. Nếu như bắt luận một loại Cảnh 
nào hữu quan với Hữu này, khi không đến hiện bày ở Lộ Nhãn, Lộ Nhĩ, Lộ Tỷ, Lộ Thiệt, Lộ 
Thân thì Hữu Phần Chán Động (Bhavangacalana) cũng không có được, có thé chỉ có Hữu 
Phần thông thường, và Hữu Phần thông thường này không goi là Hữu Phần Quá Khứ (Atita 
bhavanga), sẽ gọi được Hữu Phân Quá Khứ là đến khi Ngũ Cảnh Hiện Tại (Pacuppan 
napañcãrammana) sinh khởi rồi, thé nhưng vẫn chưa hiện bày trong Ngũ Môn (Райса 
dvàra), và một khi Ngũ Cảnh đã di đến hiện bày trong Lộ Ngũ Môn ròi, Tâm Hữu Phan ay 
gọi tên là Hữu Phần Chán Động (Bhavangacalana). 

Khoảnh khắc sát na Tâm (Cittakkhana) dịch nghĩa là sát na của Tâm cùng với Tâm 
Sở, ý muốn nói từng mỗi Tâm sinh khởi (sinh), hiện hữu (trụ) và diệt mất (diệt), gọi là từng 
mỗi khoảnh khắc sát na Tâm (Cittakkhana). Trong Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Cự Đại 
(Atimahantarammanavithi) Thời Kỳ Na Cảnh (Tadãrammanavära) có 17 khoảnh khắc 
sát na Tâm, tính kể từ Hữu Phần Quá Khứ v.v. cho đến Tâm Na Cảnh thứ 2. Thế nhưng, nêu 
là Lộ Trình Cảnh Hy T hiểu (Parittarammanavithi) Thời Kỳ Đoán Định (Vothabbana 
уйга), Lộ Trình thứ 1 có tôi thiểu 13 khoảnh khác sát na Tâm, tính ké từ Hữu Phân QUA. Khứ 
thứ 1 v.v. cho đến Tâm Đoán Định thứ 3. 
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4 PHAM VI CHUYÉN KHỞI (VISAYAPPAVATTI) VÀ 4 THỜI KY (VARA) 
Pham Vi Chuyén Khói (Visayappavatti) = sự hiện hành của Cảnh, chó thành Cảnh 

của Tám Lộ Trình hoặc Tâm Lộ Trinh sinh khói do có Phạm Vi Chuyển Khởi làm thành Cảnh 
ду. Nếu nhu đi đến tận cùng ở Tâm Na Cảnh, gọi là Thời Kỳ Na Cảnh (Tadarammanavara). 
Nếu như đi đến tận cùng ở Tâm Đồng Lực, gọi là Thời Kỳ Đồng Lực (Javanavara). Nếu 
như đi đến tận cùng ở Tâm Đoán Định, gọi là Thời Kỳ Đoán Định (Votthabbanavära). Thé 
nhưng, nếu như Ngũ Cảnh trải qua Hữu Phần Quá Khứ (Atitabhavanga) ké từ 10 sát na 
đến 15 hoặc 16 sát na và gần sắp diệt mát, mới hiện bày đến với Ngũ Thanh Triệt, rồi làm cho 
Hữu Phần Chấn Động (Bhavangacala na) sinh khởi chỉ 1 hoặc 2 sát na ngàn ấy thôi, cũng 
gọi là Thời Kỳ Vô Hiệu Lực (Moghavàra). Nhu thế, 4 Phạm Vi Chuyển Khởi và 4 Thời 
Kỳ trong Ngũ Môn mới có mối tương quan với nhau như thế này: 

Cảnh Cực Ky Cự Đại Thời Kỳ Na Cảnh 

Cảnh Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực 

Cảnh Hy Thiéu Thói Ky Doán Binh 

Cảnh Cực Ky Hy Thiéu Thời Kỳ Vô Hiệu Luc 


TRÌNH BÀY VIỆC TÍNH SÓ LƯỢNG TÂM LỘ TRÌNH TRONG NGŨ MÔN 


Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Хей Môn (Paíicadvarika atimahantaram 
manavithi) Thời Kỳ Na Cảnh (Tadãrammanavära) trong Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha) có việc tóm tắt phương thức tính Tâm Lộ Trinh 
như thế này: 

1. Rằng theo Tâm Lộ Trình có 7 thể loại là (1) Tâm Khai Ngũ Môn, (2) bất luận một 
Môn nào trong 10 Tâm Ngũ Song Thức, (3) Tâm Tiếp Thâu, (4) Tâm Thám Tán, (5) Tâm 
Đoán Định, (6) Tâm Đồng Lực, (7) Tâm Na Cảnh. 

2. Rằng theo Tâm khởi sinh (Cittuppada): việc sinh khởi Tâm Lộ Trinh có 14 sát 
na, là: Tâm Khai Ngũ Môn, Tâm Ngũ Song Thức, Tâm Tiếp Thâu, Tâm Thám Tán, Tâm 
Đoán Định, từng mỗi thé loại tính là 1 sát na, kết hợp 5 sát na. Tâm Đồng Lực tính là 7 sát 
na, và Tâm Na Cảnh tính là 2 sát na, kết hợp tất cả là 14 sát na. (Khi tính 3 sát na Tâm Ngoại 
Lộ Trình (Vithmmutticitta — Tâm thoát ly Lộ Trình) là Hữu Phần Quá КЬ 
(Atitabhavanga), Hữu Phần Chấn Động (Bhavangacalana) Hữu Phân Đình Chỉ 
(Bhavangupacchada) lại kết hợp vào nữa thành 17 sát na Tâm, cũng mãn ngạch kháp hảo số 
lượng 17 khoảnh khắc sát na (Citakkhana) trong Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ 
Na Cảnh). | _ 

3. Rèng theo số lượng Tám Lộ Trinh sinh khởi trong hết cá һау Ngũ Môn có 54, 
chính thi là 54 Tâm Dục Giới. 


369 


Bha Ti Na Da Pa Paü Sa Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha 


CC X X X X X X X X X X X X X X X X) 


[--Ngoai LÓ Trinh--] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -14Tiám sinh 
1 10 2 3 1 [---29 Đồng Lực Dục Giới ----] [--11--]: 54 Tâm D. G. 


KHÁI QUÁT LQ TRINH NGÜ MÓN (PANCADVARAVITHI) 


Tám Ló Trinh sinh khói LO Ngü Món do y cu ca 4 Pham Vi Chuyén Khởi có Cảnh 
Cuc Ky Cự Đại v.v. được tóm tắt như thế này: 

1. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Cự Đại trong một Môn theo cách giản lược có 1 Lộ Trình, 
theo cách quảng nghĩa có 3 Lộ Trình. 

2. Lộ Trình Cảnh Cự Đại trong một Môn theo cách giản lược có 2 Lộ Trình, theo cách 
quảng nghĩa có 4 Lộ Trình. 

3. Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu trong một Món theo cách giản lược có 6 Lộ Trinh, theo 
cách quảng nghĩa có 6 Lộ Trình. 

4. Lộ Trình Cảnh Cực Ky Hy Thiéu trong một Món theo T giản lược có 6 Lộ Trinh, 
theo cách quảng nghĩa có 7 Lộ Trình. 

Kết hợp Tâm Lộ Trình sinh khởi bất luận một Môn nào trong Ngũ Môn ấy theo cách 
giản lược có 15 Lộ Trình, theo cách quảng nghĩa có 20 Lộ Trình. 

Khi kết hợp Tâm Lộ Trình cả 5 Môn thành hết cả thảy Lộ Trình Ngũ Môn theo cách 
giản lược có 75 Lộ Trinh (15 x 5), theo cách quảng nghĩa có 100 Lộ Trinh (20 x 5). 


Kết Thúc Lộ Trình Ngũ Môn 
52 LỘ TRINH Y MÔN (MANODVARAVITHI) 


Lộ Trình Y Môn ý muốn nói là việc sinh khởi một cách thuận tu tiếp nỗi nhau thành 
hàng dãy của Tâm, Tâm Sở theo Lộ Ý, có 52 Lộ Trình, là: 

Có 45 Lộ Trình Y Món Đồng Luc Dục Giới (Kamajavanamanodvaravithi). 

Có 7 Lộ Trinh Y Môn Bóng Lực Kiên Cố (Appanajavanamanodvaravithi). 

Lộ Trình Y Món Đồng Lực Dục Giới là Lộ Trình Y Môn (Manodvavithi) có Tâm Đồng 

Lực Dục Giới (Kamajavana) làm chủ yếu, có 45 Lộ Trình, là: 

1. Lộ Trinh Y Món Na Tùng Lưu Hành (Tadanuvattikamanodväravithn) hoặc Lộ 
Trình Y Môn Tùy Liên Kết (Anubandhakamanodväravith1) có 4 Lộ Trinh. 

2. Lộ Trình Thuần Y Môn (Suddhamanodvaravithr) hoặc Lộ Trinh Thuân Ý Môn 
Đồng Lực Dục Giới (Kamajavanasuddhamanodvaravithi) có 41 Lộ Trinh. 

| | Л 

Ló Trinh Y Món Na Tüng Luu Hành hoặc Lộ Trinh Ý Môn Tùy Liên Kết là Lộ Trình 
Y Môn Đồng Lực Dục Giới sinh khởi tiếp nỗi một cách trực tiếp từ Lộ Trình Ngũ Mon; có 4 
Lô Trinh, là: 
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1. Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ (Aütaggahanavithr) là Lộ Trinh thực hiện nhiệm 
vu tiép Шап Мей Cánh Cuc Ky Minh Hién (Ativibhiũtapañcarammana) ở thời quá khứ, là 
Ngũ Cánh Quá Khứ (Aütapaíicarammana) hiện bày cực ky minh biển trong Lộ Y, hoặc 
Ngũ Cảnh Minh Hiển (Vibhütapaficarammana) ở thời quá khứ, là Ngũ Cảnh Quá Khứ 
hiện bày minh hiên trong Lộ Y sinh khởi tiếp nói từ Lộ Trình Ngũ Món. 

2. Lộ Trình Thu Dung Tập Thành (Samühaggahanavithi) là Lộ Trinh thực hiện 
nhiệm vụ tập trung lai từng mỗi phần, mỗi đoạn của Ngũ Cánh Cực Ky Minh Hién ở thời quá 
khứ, hoặc Мей Cảnh Minh Hiên ở thời quá khứ, sinh khởi tiếp nói từ Lộ Trinh Thu Dung Quá 
Khử. 

3. Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa (Atthaggahanavithi) là Lộ Trình có nhiệm vụ tiếp 
thâu sắc thái hình trạng vi chuẩn tắc của Ngũ Cảnh, ở phần Nghĩa Lý Chế Định 
(Atthapaññatti) sinh khởi tiếp nối từ Lộ Trình Thu Dung Tập Thành. 

4. Lộ Trinh Thu Dung Danh Xung (Nàmaggahanavithr) là Lộ Trình có nhiệm vụ 
tiếp thâu danh xưng của các sắc thái hình trạng ấy, ở phần Thinh Danh Chế Định 
(Saddanamapaífatti) hiện hành theo Ngôn Từ Giá Định (Sammutivohãra) của dân gian 
kêu goi nói với nhau, sinh khởi tiếp nói từ Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa, hoặc sinh khởi tiếp 
nói từ Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, tùy theo thích hợp đối với Thinh Danh Chế Định 
(Saddanamapaíiíatti), là gọi tên với nhau, nói chuyện với nhau, hữu quan với các Ngũ Cảnh 
ду. | 

Cá 4 Ló Trinh Y Món Na Tùng Lưu Hành (Tadanuvattikamanodvaàravithi) này, 
rằng khi theo phân loại có 16 thể loại, là: 

1. Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh có 27 Đồng Lực Dục Giới (trừ 
2 Đồng Lực Sân). | | 

2. Ló Trinh Thu Dung Quá Khú Thói Ky Na Cánh có 2 Tám Sàn. 

3. Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần Khách, có 
27 Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân) sinh khởi trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình 
Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), là Lộ Trình sinh khởi tiếp nói được cả hai, là từ Lộ Trình Cảnh 
Cực Kỳ Cự Đại (Atimahantarammanavithi) hoặc từ Lộ Trinh Cánh Cự Đại 
(Mahantarammanavithi). Thế nhưng, nếu là Lộ Trình sinh khởi trong 11 Dục Địa Giới thì 
phải là Lộ Trình độc nhất chỉ sinh khởi tiếp nói từ Lộ Trinh Cánh Cu Раі thôi, mới sẽ là Thời 
Kỳ Đồng Lực (Javanavara) không có Hữu Phần Khách, và không là Thời Kỳ Na Cảnh 
(Tadarammanavara). | 

4. Lộ Trinh Thu Dung Опа Khứ Thời Kỳ Dóng Lực không có Hữu Phần Khách, có 
2 Đồng Lực Sân, sinh trong 11 Duc Bia Giói. 

5. Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ Thời Ky Dóng Luc có Tâm Hữu Phần Khách, có 
2 Đông Lực Sân, sinh trong 7 Thiện Dục Địa Giới (Kamasugatibhümi). 

Kết hợp lại có 5 Thé Loại Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ. 

6. Lộ Trình Thu Dung Tập Thành Thời Kỳ Na Cảnh có 27 Đồng Lực Dục Giới 
(trừ 2 Đông Lực Sân). 

7. Lộ Trinh Thu Dung Tập Thành Thời Ky Na Cảnh có 2 Đồng Lực Sân. 
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8. Lộ Trinh Thu Dung Tập Thành Thời Kỳ Đỗng Lực không có Hữu Phần Khách, 
có 27 Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân) sinh khởi trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu 
Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giói), là Lộ Trinh sinh khói tiếp nói được cả hai, là từ Lộ Trình 
Cảnh Cực Kỳ Cự Đại (Atimahantarammanavithi) hoặc từ Lộ Trinh Cánh Cự Dai 
(Mahantärammanavith). Thé nhưng, nếu là Lộ Trinh sinh khói trong 11 Dục Địa Giới thi 
phải là Lộ Trình độc nhất chỉ sinh khởi tiếp nối từ Lộ Trình Cảnh Cự Đại thôi, tương tự với 
Thể Loại Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ thứ 3. 

9. Lộ Trình Thu Dung Tập Thành Thời Kỳ Đỗng Lực không có Hữu Phần Khách, 
có 2 Đông Lực Sân, sinh trong 11 Dục Địa Giới. 

10. Lộ Trình Thu Dung Tập Thành Thời Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách, có 2 
Đồng Lực Sân, sinh trong 7 Thiện Dục Địa Giới (Kamasugatibhümi). 

Kết hợp lại có 5 Thể Loại Lộ Trình Thu Dung Tập Thành. 

11. Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần Khách, có 
26 Đồng Luc Dục Giới (trừ 2 Dóng Lực Sân, 1 Đồng Lực Tiếu Sinh), sinh trong 26 Dục Địa 
Giới Ngũ Uán. 

12. Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa Thời Kỳ Dóng Lực không có Hữu Phần Khách, có 
2 Dóng Luc Sàn, sinh trong 11 Duc Dia Giói. | 

13. Ló Trinh Thu Dung Y Nghia Thói Ky Đồng Lực có Hữu Phần Khách, có 2 Đồng 
Lực Sân, sinh trong 7 Thiện Dục Địa Giới (Kamasugatibhümi). 

Kết hợp lại có 3 Thé Loại Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa. 

14. Lộ Trình Thu Dung Danh Xung Thời Kỳ Đỗng Lực không có Hữu Phần Khách, 
có 26 Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân, 1 Đồng Lực Tiếu Sinh), sinh trong 26 Dục 
Địa Giới Ngũ Uán. 

15. Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách, 
có 2 Đồng Lực Sân, sinh trong 11 Dục Dia Giói. 

16. Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng Thời Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách, có 2 
Đồng Lực Sân, sinh trong 7 Thiện Dục Địa Giới (Kamasugatibhümi). 

Kết hợp lại có 3 Thé Loại Lộ Trinh Thu Dung Danh Xung. 

Ngoài 4 Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành như đã trình bày này ra, vẫn còn có 3 Lộ 
Trình nữa, là: 1. Lộ Trình Thu Dung Thân Biểu Tri (Kayaviüfiattiggahanavi thi), 2. Lộ 
Trinh Thu Dung Ngữ Biểu Tri (VacTviññattiggahanavithn), và 3. Lộ Trình Thu Dung 
Giải Minh (Adhippayaggahanavithr) là những Lộ Trình được tính hỗ trợ vào trong Lộ Trình 
Thu Dung Y Nghĩa. 


BẢN DÓ 16 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH Ý MÔN NA TÙNG LƯU HÀNH SINH KHỞI 


TIÉP NÓI TỪ LỘ TRÌNH CÁNH CUC KỲ CU ĐẠI NHÀN MÓN THỜI KY NA 
CÁNH HOAC LO TRINH CÁNH CU DAI THOI KY DÓNG LUC 
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5 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG QUÁ KHỨ (ATITAGGAHANAVITHI) 


Bha Na Da Ma Ја Ja Ја Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha Bha | 


[-10 H.P.D.G.-] 1 [--27 Bóng Luc D.G.(tri 2 D.L.Sán)--] [---11---] [---10----] 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ја Ja Ja Ја Ja Ta Ta Bha Bha 


[10 H.P.D.G.-] 1 [——— 2 Đồng Lực Sân ---------- ] [--6—] [---10----] 


Bha Na Da Ma Ja Ја Ja Ja Ja Ja Ја Bha Bha Bha Bha 


CX X X X X X X X X X X О? 


[5 Sắc /10 Duc] 1 [27 Đống Luc D.G.(trừ 2 D.L.Sán)-] [------ 5 7 Van ] 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ја Ја Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha 


[6 H.P Xå D.G.] ре 2 Dóng Luc Sân ---------- Ж Жене REESE ] 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja А Bha Bha Bha 


[4 H.P Hý D.G.] 1  [--------- 2 Dóng Lyc Sân --------- J: S [жесе] 


5 THÉ LOẠI LO TRÌNH THU DUNG TẬP THÀNH (SAMÜHAGGANAVITHI) 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ја Ja Ja Ja Ja Та Ta Bha Bha 


[-10 H.P.D.G.-] 1 [-27 Bóng Luc D.G.(trừ 2 D.L.Sán)--] [---11---][---10----] 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ја Ја Ja Ja Ta Ta Bha Bha 


[10 H.P.D.G-] 1 [---------- 2 Đồng Luc Sân --------- ] [-6-] [--10----] 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja la Ja Ja Bha Bha Bha Bha 


[5 Sác/ 10 Duc] 1 [--27 Bóng Luc D.G.(rừ 2 D.L.Sán)--] [------5 / 10-------] 


Bha Na Da Ma Ја Ja Ја Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha 


[6 H.P XAD.G] 1 [—-—— 2 Dóng Lực Sân --------- . 6-2527 ] 
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Bha Na Da Ma Ја Ја Ja Ja Ја Ja Ja А Bha Bha Bha 


[4 H.P.Hy D.G.] 1 [---------- 2 Đồng Lực Sàn -------- ] 5 [=5] 


3 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG Y NGHĨA (ATTHAGGAHANAVITHI) 


Bha Bha Na Da Ma Ја Ја Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha 


[15 H.P.D.G.Ngü Uán] 1 [26 Dông Luc D.G.(trừ 2 Sân, 1 Tiéu)] [----- 15-----] 


Bha Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha 


Lee HPX DGT 1. ре aac АКС e pe ME 


Bha Bha Na Da Ma Ja Ја Ja Ja Ја Ja Ја А Bha Bha 


[-4HP.H9D.G-] 1 [----------- - 2 Bóng Lực Sân ------- WE Dp s 


3 THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG DANH XUNG (NAMAGGAHANAVITHI) 


Bha Bha Na Da Ma Ja Ja Ја Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha 


[15 H.P.D.G.Ngü Uán] 1 [26 Bóng Luc D.G.(trừ 2Sân, 1 Tiéu)] [-----15 -----] 


Bha Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha 


[-6 H.P.Xå D.G.—-] 1 [---------- 2 Đồng Luc Sân --------- ID sassa] 


Bha Bha Na Da Ma Ја Ја Ja Ја Ја Ja Ја А Bha Bha 


[-4H.P.Hy D.G.-] 1 [------------2 Đồng Lực Sân -------- J] 5 [Ms] 
GIÁI THÍCH TRONG 16 ub LOẠI LỘ TRÌNH Y MÓN NA TÙNG LƯU HÀNH 


Sinh tiếp nối từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn T hời Kỳ Na Cảnh 
hoặc từ Lộ Trình Cảnh Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực. 
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Những loại Lộ Trinh Y Món này duoc goi tén Na Tüng Luu Hành (Tadanuvatti ka) 
hoác Ló Trinh Y Món Tüy Lién Két (Anubandhakamanodvaravithi) là vì Lộ Trinh Y 
Món sinh khói tiép nói tir noi Ló Trinh Ngũ Môn. Còn việc phân chia theo Người (Puggala) 
và Địa Giới (Bhumi) v.v. cũng nên hiểu biết theo Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn 
Thời Kỳ Na Cảnh, hoặc Lộ Trình Cảnh Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực với mọi trường hợp. Chỉ 
khác biệt là Lộ Trình Nhãn Môn v.v. cho đến Lộ Trình Thân Môn có Ngũ Cảnh Hiện Tại làm 
thành Cảnh. Còn Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ và Lộ Trình Thu Dung Tập Thành, cả hai này 
có Ngũ Cảnh Quá Khứ làm thành Cảnh. Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa và Lộ Trình Thu Dung 
Danh Xưng, cả hai này có Nghĩa Lý Chế Định và Thinh Danh Chế Định làm thành Cảnh. 
Tiếp theo đây sẽ trình bày việc phân chia theo Người (Puggala) v.v. cho trông thấy có thể 
làm thành kiểu mẫu. 


5 THÊ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG QUÁ KHỨ 
- THE LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG QUÁ KHỨ THỨ 1: 


Răng theo Người: sinh khởi với 8 hạng người, là 4 Phàm Phu và 4 Bác Thánh Quả. 
Về việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với những hạng Người này, nên hiểu biết tùy theo thích 
hợp đối với Người và Địa Giới. 

Ráng theo Dia Giói: sinh duoc trong 11 Duc Dia Giói. 

Răng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 10 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới tùy theo hạng Người. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý 
Môn, 27 Tâm Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 Tâm E Luc Sán), và 11 Tám Na Cánh tüy theo 
Pháp chüng cüa Cánh Sác. 

Rằng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng đã được tiếp thâu từ nơi Đẳng Lực Cận 
Tu Lục Môn (Chadvarikamaranasannajavana) trong Hữu trước khi cận tử lâm chung làm 
thành Cảnh. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có Cảnh Sắc Cực 
Ky Minh Hiển ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y (Atiittharüparamma na), Cảnh Sắc 
Trung Bình Duyệt Y (Itthamajjhattarüparammana) hoặc Cảnh Sắc Bát Duyệt Ý 
(Anittharüparammana) ở thời quá khứ, là Cánh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, 
hoặc bất thiện hảo làm thành Cảnh. 

Răng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả Шау Tám Lộ Trình 
y cứ Y Vật sinh khởi. (Còn Thé Loại Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ thứ 2, 3, 4 và 5, rằng khi 
theo Vật cũng nên hiểu biết tương tự với Lộ Trình này). 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG QUÁ KHỨ THỨ 2: 


Rang theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu, 2 Thánh Ома bậc tháp 
(1 Bậc Thất Lai, 1 Bậc Nhất Lai). 
Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Dục Địa Giới. 
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Rằng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 10 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới tùy theo hạng Người. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy, đó là 1 Tâm Khai 
Y Môn, 2 Tâm Đồng Lực Sân, và 6 Tâm Na Cảnh Xà Tho. 

Ráng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, có Cánh tương tự với Thé 
Loại Lộ Trinh Thu Dung Quá Khi thứ 1. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong 
Lộ Trình này có Cảnh Sắc Cực Kỳ Minh Hiển ở phần Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Y hoặc 
Cảnh Sắc Bát Duyệt Y ở thời quá khứ, là Cảnh Sắc thiện hảo binh thường, hoặc bất thiện hảo 
thuộc về Quá Khứ, làm thành Cảnh. | 

Ráng theo Vát: tuong tu vói T hé Loại Lộ Trinh Thu Dung Quá Khu thú 1 (dà trinh 
bày ở phán trén). 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG QUÁ KHỨ THU 3: 


Ring theo Người: sinh khởi với 8 hang Người, là 4 Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả. 
Về việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với các hang Người ấy, nên hiểu biết tùy theo thích hợp 
đối với Người và Địa Giới. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Duc Bia Giới Ngũ Uán, là 11 Duc Địa Giới, 
15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 15 Tâm 
Hữu Phần Duc Địa Giới Ngũ Uán, là 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới, 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới. 
Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món, và 27 Tâm Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 
Tâm Đồng Lực Sân). 

Ring theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau ở phần 10 Tâm Hữu Phân 
Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng đã được 
tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước khi cận tử lâm chung làm thành 
Cánh; ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cánh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimittadhanmärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, là 10 Hoàn Tịnh 
Chế Dinh (Kasinapaññatti), 10 Bát Tinh Chế Dinh (Asubhapafifiatti), 1 Thân Phàn Ché 
Dinh (Kotthasapafifiatti), 1 Số Tức Chế Định (Anapanapafiíiatti), hoặc 4 Hữu Tình Chế 
Định (Sattapaññatti) có được tiếp thâu từ Dóng Luc Cận Tử Y Môn (Manodvarika 
maranaàsannajavana) trong Hữu trước khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Đối với hết cả 
thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, néu nhu sinh tiếp nỗi từ Lộ Trình Cảnh Cực 
Kỳ Cự Đại Nhãn Món sinh trong 15 Sắc Địa Giới cũng có Cảnh Sắc Cực Kỳ Minh Hién ở 
phân Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Sắc Bất Duyệt 
Ý ở thời quá khứ, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bất thiện hảo 
làm thành Cảnh. 

Nếu như sinh tiếp nối từ Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn sinh trong 26 Dục Bia Giới 
Ngũ Uán cũng có Cảnh Sắc Minh Hién ở phân Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Sắc Trung 
Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Sắc Bát Duyệt Y ở thời quá khứ, là Cảnh Sắc cực ky thiện hảo, 
thiện hảo bình thường, hoặc bắt thiện hảo làm thành Cảnh. 
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THÉ LOAI LO TRINH THU DUNG QUÁ KHÜ THU 4: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 6 hang Người, là 4 Phàm Phu, 2 Thánh Quả bác tháp. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Dục Địa Giới. 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 6 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình â йу là 1 Tâm Khai Y Món và 2 Tám 
Dóng Luc Sàn. 

Ráng theo Cánh: Hítu Phàn dàu tién và Hüu Phàn phía sau có Cảnh tuong tự với Thé 
Loại Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ thứ 1. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong 
Lộ Trình này, nếu như sinh tiếp nối từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn cũng có 
Cảnh Sắc Cực Kỳ Minh Hiên ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y ở thời quá khứ, là Cảnh Sắc 
cực kỳ thiện hảo làm thành Cảnh; nếu như sinh tiếp nối từ Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn 
cũng có Cảnh Sắc Minh Hiển ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt 
Ý, hoặc Cảnh Sắc Bất Duyệt Ý ở thời quá khứ, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình 
thường, hoặc bát thiện hảo làm thành Cảnh. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG QUÁ KHỨ THỨ 5: 


Rang theo Người: sinh khởi với 4 hạng Người, là 1 Người Nhị Nhân, 1 Người Tam 
Nhân và 2 hạng Thánh Quả bậc thấp. 

Răng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới (Kamasugatibhü mi). 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 4 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Hỷ Thọ. Nếu như Thể Loại Tâm Lộ Trình này sinh tiếp nối từ Lộ Trình 
Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn, Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách ấy là 5 Tâm Hữu 
Phần Xà Tho (trừ 1 Tâm Dị Thục Quá Bát Thiện Thám Tán Ka Thọ); nếu như Thé Loại Tâm 
Lộ Trình này sinh tiếp nói từ Lộ Trinh Cảnh Cự Đại Nhãn Món, Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu 
Phân Khách ấy là 6 Tâm Hữu Phan Dục Giới Ka Tho. 

Còn các loại Tâm Lộ Trình ay là 1 Tám Khai Y Món và 2 Tám Dóng Luc San. 

Rang theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thé 
Loại Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ thứ 1. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, nếu như sinh tiếp nối 
từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn, hoặc nếu như sinh tiếp nỗi từ Lộ Trình Cảnh 
Cự Đại Nhãn Môn cũng có Cảnh tương tự VỚI ¡ Thể Loại Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ thứ 4 
với mọi trường hợp. 

Còn Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách ấy, có 6 Cảnh ở bất luận một loại Pháp 
Dục Giới (Kamadhamma) nào mà đã từng có sự thục luyện trong Hữu này làm thành Cảnh. 

5 Thé Loại Lộ Trình Thu Dung Tập Thành, khi phân chia theo Người, Địa Giới, Chi 
Pháp Siêu Lý, Cảnh và Vật tuong tự với 5 Thé Loại Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ, với moi 
truóng hop. 
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3 THÉ LOAI LO TRINH THU DUNG Y NGHÍA 
THÉ LOẠI LỘ TRINH THU DUNG Y NGHĨA THỨ 1: 


Ráng theo Người: sinh khởi với 8 hang Người, đó là 4 Phàm Phu, 4 Bậc Thánh Quả. 

Ráng theo Dia Giới: sinh được trong 26 Duc Dia Giới Ngũ Uán, là 11 Duc Bia Giói, 
15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tinh Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 15 Tâm 
Hữu Phần Dục Địa Giới Ngũ Uán, là 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới, 5 Tâm Hữu Phan Sắc Giới. 
Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn, 26 Dóng Luc Dục Giới (trừ 2 Đồng 
Lực Sân, 1 Tâm Tiểu Sinh). 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phân đầu tiên và Hữu Phần phía sau ở phần 10 Tâm Hữu Phần 
Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng hoặc là Cảnh Thú Tướng có 
được tiếp thâu Cảnh từ Đồng Luc Cận Tử Luc Món trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung 
làm thành Cảnh; ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, đó là 10 Hoàn 
Tịnh Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Dinh, 1 Số Tức Chế Định, hoặc 4 
Hữu Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Ý Môn trong Hữu trước, khi cận 
tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, nếu như sinh khởi 
trong thuận tự từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ 
và Lộ Trình Thu Dung Tập Thành cũng có nhiệm vụ tiếp thâu sắc thái hình trạng vi chuẩn tắc 
của Cảnh Sắc Cực Kỳ Minh Hiên ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y, Cảnh Trung Bình Duyệt 
Ý, hoặc Cảnh Bất Duyệt Ý, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bất 
thiện hảo ở phần Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti) làm thành Cảnh; néu như sinh khói 
trong thuận tự từ Lộ Trình Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ và Lộ Trình Thu 
Dung Tập Thành cũng có nhiệm vụ tiếp thâu sắc thái hình trạng vi chuẩn tắc của Cảnh Sắc 
Minh Hién ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh 
Sắc Bất Duyệt Y, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bát thiện hảo ở 
phần Nghĩa Lý Chế Định (Atthapañ ñatti) làm thành Cảnh. 

Rằng theo Vật: Hữu Phân đầu tiên, Hữu Phân phía sau, và các Tâm Lộ Trinh đều y 
cứ Y Vật sinh khởi. 


. THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG Y NGHĨA THỨ 2: 


Ràng theo Người: sinh khởi với 6 hang Người, là 4 Phàm Phu và 2 hạng Thánh Quả 
bậc thấp. 


Răng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Dục Dia GIới. 
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Ráng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 6 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ, còn các loại Tâm Lộ Trình â ây là 1 Tám Khai Y Món, 2 Dóng 
Luc Sán. 

Ráng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cánh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu Cảnh từ ĐỒNG Lực 
Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, nếu như sinh khởi 
trong thuận tự từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ 
và Lộ Trình Thu Dung Tập Thành cũng có nhiệm vụ tiếp thâu sắc thái hình trạng vi chuẩn 
tắc của Cảnh Sắc Cực Kỳ Minh Hiển ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, là Cảnh Sắc cực kỳ 
thiện hảo ở phần Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti) làm thành Cảnh; nếu như sinh khởi 
trong thuận tự từ Lộ Trình Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ và Lộ Trình Thu 
Dung Tập Thành cũng có nhiệm vụ tiếp thâu sắc thái hình trạng vi chuẩn tắc của Cảnh Sắc 
Minh Hiển ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh 
Sắc Bất Duyệt Ý, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bắt thiện hảo ở 
phần Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti) làm thành Cảnh. 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, và hết cả thảy Tâm Lộ Trinh 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG Ý NGHĨA THỨ 3: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 4 hang Người, là 1 Người Nhị Nhân, 1 Người Tam 
Nhân và 2 hạng Thánh Quả bậc thấp. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Bia Giới. 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, là 4 Tâm 
Hữu Phân Dục Giới Hy Thọ. Đối với Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách, nên hiểu 
biết như thế này: nếu như Thể Loại Tâm Lộ Trình này sinh khởi trong thuận tự từ Lộ Trình 
Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ và Lộ Trình Thu Dung Tập 
Thành, cũng là 5 Tâm Hữu Phần Xà Thọ (trừ 1 Tâm Di Thuc Quà Bát Thiện Thám Tán Xà 
Thọ); néu nhu sinh khởi trong thuận tự từ Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu 
Dung Quá Khứ và Lộ Trình Thu Dung Tập Thành, cũng là 6 Tâm Hữu Phần Dục Giới Xả 
Thọ. 

Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món và 2 Đổng Lực Sân. 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, có Cảnh tương tự với Thé 
Loại Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa thứ 2. Đối với hết cả thày Tâm Lộ Trình hiện hữu trong 
Lộ Trình này cũng có Cảnh tương tự với Thể Loại Lộ Trình Thu Dung Y Nghia thú 2, vói 
mọi trường hợp. Còn Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phân Khách, có 6 Cảnh ở bát luận một 
loại Pháp Duc Giới (Kamadhamma) nào đã từng có sự thục luyện trong Hữu này làm thành 
Cảnh. 
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Ring theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu 
Phần Khách và hết cả thày Tâm Lộ Trình đều y cứ Y Vật sinh khởi. 


___3 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG DANH XUNG 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG DANH XUNG THỨ 1: 


Rang theo Người: sinh khởi với 8 hang Người, là 4 Phàm Phu, 4 bậc Thánh Quả. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Dục Địa Giới Ngũ Uán, đó là 11 Duc Địa Giới, 
15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 15 Tâm 
Hữu Phần Dục Địa Giới Ngũ Uán, là 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới, 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới. 
Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn, 26 Đồng Luc Dục Giới (trừ 2 Đồng 
Lực Sân, 1 Tiếu Sinh). | 

Ráng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thé 
Loại Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa thứ 1. Đối với hết cá Шау Tâm Lộ Trinh hiện hữu trong Lộ 
Trình này, nếu như sinh khởi trong thuận tự của Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình 
Thu Dung Quá Khứ, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành và Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa cũng có 
nhiệm vụ tiếp thâu danh xưng của sắc thái hình trạng vi chuẩn tắc của Cảnh Sắc Cực Kỳ Minh 
Hiển ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Y, hoặc Cảnh Sắc Bát 
Duyệt Ý là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bắt thiện hảo theo Ngôn 
Từ Giả Định (Sammutivohära) của dân gian kêu gọi nói với nhau ở phần Thinh Danh Chế 
Dinh (Saddanamapaífiatti) làm thành Cảnh; nếu như sinh khởi trong thuận tự từ Lộ Trình 
Cảnh Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành và 
Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa cũng có nhiệm vụ tiếp thâu danh xưng của sắc thái hình trạng vi 
chuẩn tác của Cảnh Sắc Minh Hiên ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y, Cảnh Sắc Trung Binh 
Duyệt Y, hoặc Cảnh Sắc Bát Duyệt Y, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, 
hoặc bất thiện hảo theo Ngôn Từ Giá Định (Sammutivohara) của dân gian kêu gọi nói với 
nhau ở phần Thinh Danh Chế Định (Saddanämapaññatti) làm thành Cảnh. | 
Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, và hết cả thảy Tâm Lộ Trình 

đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG DANH XƯNG THỨ 2: 


Răng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu, 2 hạng Thánh Quả bậc 
thấp. | 

Ráng theo Dja Giói: sinh duoc trong 11 Duc Bia Giói. | 

Rèng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phan phía sau, đó là 6 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý Môn, 2 Tâm 
Đồng Lực Sân. | 
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Rang theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thể 
Loại Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa thứ 2. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong 
Lộ Trình này, nếu như sinh khởi trong thuận tự từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn, 
Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành và Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa 
cũng có nhiệm vụ tiếp thâu danh xưng của sắc thái hình trạng vi chuẩn tắc của Cảnh Sắc Cực 
. Minh Hiên ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, theo Ngôn Từ 
Giá Dinh (Sammutivohara) của dân gian kêu gọi nói với nhau ở phần Thinh Danh Chế 
Định (Saddanämapaññatti) làm thành Cảnh; nếu như sinh khởi trong thuận tự từ Lộ Trình 
Cảnh Cự Đại Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành và 
Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa cũng có nhiệm vụ tiếp thâu danh xưng của sắc thái hình trạng 
Cảnh Sắc Minh Hiển ở phần Cảnh Sắc Cực Kỳ Duyệt Y, Cảnh Sắc Trung Bình Duyệt Y, hoặc 
Cảnh Sắc Bất Duyệt Ý, là Cảnh Sắc cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bắt thiện 
hảo theo Ngôn Từ Giá Định (Sammutivohara) của dân gian kêu gọi nói với nhau ở phần 
Thinh Danh Chế Định (Saddanaämapaññatti) làm thành Cảnh. 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, và hết cả thày Tâm Lộ Trình 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THU DUNG DANH XUNG THỨ 3: 


Rang theo Người: sinh khói với 4 hạng Người, là 1 Người Nhị Nhân, 1 Người Tam 
Nhân và 2 hạng Thánh Quả bậc thấp. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới. 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phân đầu tiên, Hữu Phần phía sau, Hữu Phần 
Khách và hết cả thảy Tâm Lộ Trình có Chi Pháp tương tự với Thể Loại Lộ Trình Thu Dung 
Ý Nghĩa thứ 3. | 

Rang theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thể 
Loại Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa thứ 3. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ 
Trinh này cũng có Cảnh tương tự với Cảnh của Thé Loại Lộ Trinh Thu Dung Danh Xung thứ 
2 với mọi trường hợp. Còn Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách có 6 Cảnh ở bát luận 
một loại Pháp Dục Giới (Kamadhamma) nào đã từng có sự thục luyện trong Hữu này làm 
thành Cảnh. | | 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu 
Phần Khách và hết cả thảy Tâm Lộ Trình đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 

Việc sinh khởi tiếp nối nhau theo thuận tự của Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành 
sinh khởi tiếp nói từ Lộ Trình Ngũ Món, nên hiểu biết như tiếp theo đây: 

Nếu như việc sinh khởi Lộ Trinh Y Món Na Tùng Lưu Hành sinh tiếp nối từ Lộ Trình 
Nhãn Môn, Lộ Trình Tỷ Môn, Lộ Trình Thiệt Môn, hoặc Lộ Trình Thân Món có 4 Lộ Trình 
hiện hành theo thuận tự như sau: (1) Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, (2) Lộ Trình Thu Dung 
Tập Thành, (3) Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa, (4) Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng. 
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Con viéc sinh khói Ló Trinh Y Món Na Tüng Luu Hành sinh tiép nói tir Ló Trinh Nhi 
Món có 4 Lộ Trình hiện hành theo thuận tự nhu sau: (1) Lộ Trinh Thu Dung Quá Khú, (2) Lộ 
Trình Thu Dung Tập Thành, (3) Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng, (4) Lộ Trình Thu Dung Y 
Nghĩa, hoặc có 3 Lộ Trinh là (1) Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ, (2) Lộ Trình Thu Dung Danh 
Xung, (3) Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa. 

Đối với Lộ Trình Thu Dung Tập Thành sinh khởi trong thuận tự từ Lộ Trình Nhĩ Môn 
và Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ йу, đôi khi có và đôi khi không có, vi hữu quan với việc nói 
chuyện, chỉ với một tiếng nói hoặc nhiễu tiếng nói. Nếu như duy nhứt chỉ có một tiếng nói, 
Lộ Trình Thu Dung Tập Thành cũng không sinh khởi; nếu như 2 tiếng nói trở lên, Lộ Trình 
Thu Dung Tập Thành sẽ mới sinh khởi, thu tập 2 tiếng nói khởi lên. 

Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ và Lộ Trinh Thu Dung Tập Thành, rằng khi theo phân 
loại thì mỗi Lộ Trình có 5 Thể Loại ngang bằng nhau. Việc sinh khởi tiếp nói nhau có lẽ 
không có vẫn đề. Thế nhưng, Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa và Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng, 
rằng khi theo phân loại thì mỗi Lộ Trình chỉ có 3 Thể Loại ngần ấy thôi. Các loại Lộ Trình 
này sẽ sinh khởi tiếp nói nhau nhu thé nào với Lộ Trinh có đến 5 Thé Loại được ? Điều này 
cũng có lẽ tương tự là không có vấn đề, nên quan sát kiểu mẫu như tiếp theo đây: 

Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ Thời Ky Na Cảnh (Thể Loại thứ 1), Lộ Trình Thu Dung 
Tập Thành Thời Ky Na Cảnh (Thé Loại thứ 1), Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa (Thé Loại thứ 1 
sinh trong Dục Bia Giớn) sinh khởi tiếp nối nhau theo thuận tự từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự 
Đại Nhãn Môn Thời Ky Na Cảnh. 

Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách (Thé 
Loại thứ 3 sinh trong Sắc Địa Giới), Lộ Trình Thu Dung Tập Thành Thời Kỳ Đồng Lực, 
không có Hữu Phần Khách (Thẻ Loại thứ 3 sinh trong Sắc Địa Giới), Lộ Trinh Thu Dung Y 
Nghĩa Thời Ky Bóng Lực, không có Hữu Phần Khách (Thé Loại thứ 1 sinh trong Sắc Dia 
Giới), và Lộ Trinh Thu Dung Danh Xung Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách 
(Thé Loại thứ 1 sinh trong Sắc Địa Giới) sinh khởi tiếp nói nhau theo thuận tự từ Lộ Trình 
Cảnh Cực Kỳ Cu Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách. 

Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ Thời Kỳ Đống Lực, không có Hữu Phần Khách (Thé 
Loại thứ 4 sanh trong Duc Bia Gió), Lộ Trinh Thu Dung Tập Thành Thời Ky Đồng Lực, 
không có Hữu Phần Khách (Thé Loại thứ 4 sinh trong Dục Bia Giới), Lộ Trình Thu Dung Y 
Nghĩa Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách (Thé Loại thứ 2 sinh trong Duc Địa 
Giới), và Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách 
(Thê Loại thứ 2 sinh trong Duc Dia Giới) sinh khởi tiếp nói nhau theo thuận tự từ Lộ Trình 
Cánh Cực Ky Cự Đại Nhãn Môn Thời Ky Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách, như vầy 
chăng hạn. 


ĐIÊU NÊN QUY ĐỊNH MỘT CÁCH ĐẶC BIỆT 


Người tái sinh với bất luận một trong 4 Tâm Đại Quả Hỷ Thọ trong sát na được tiếp 
xúc với Cảnh Trung Bình Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Y, thé nhung các su bát mán y, su thóng 
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tám, su üy cu này sinh khói, Ló Trinh Y Món Na Tùng Lưu Hành của những hang người này 
sinh khởi tiếp nỗi từ Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Na Cảnh có Ngũ 
Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Ngũ Cảnh Bắt Duyệt Ý ở phần 7 Sắc Thành Sở Tác Hiện 
Tại (Paccuppannanipphannarüpa) làm thành Cảnh có sự đặc biệt như thế này, là Lộ Trinh 
Thu Dung Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành Thời Kỳ Na Cảnh, Lộ 
Trinh Thu Dung Y Nghĩa Thời Kỳ Đống Luc có Hữu Phần Khách, Lộ Trình Thu Dung Danh 
Xưng Thời Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách. 
Nên quan sát bản đồ Lộ Trình sinh khởi tiếp nói nhau theo thuận tu như уду: 


LỘ TRÌNH CÁNH CUC KY CU ĐẠI NGŨ MÓN THỜI KY NA CÁNH 
Bha Ti Na Da Pa Рай Sa Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha Bha 
[4 Tâm H.P.Hý D.G] 1 10 2 2 1 [~ 2 Đồng Luc Sân-------- ] [-——6—-] [-4—] 


LỘ TRÌNH THU DUNG QUÁ KHỨ THỜI KY NA CÁNH 
Bha Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha Bha 


[4 Tâm H.P. Hý D.G.] 1 [---------- 2 Dông Luc Sân--------~- MEISTEN EE 


LO TRINH THU DUNG TẬP THÀNH THỜI KY NA CÁNH 
Bha Bha Na Da Ma Ја Ја Ја Ја Ja Ja Ја Ta Ta Bha Bha 


[4 Tâm H.P.Hỷ D.G.] 1 [---------- 2 Đồng Luc Sân---------- J. 16 T ese] 


LỌ TRÌNH THU DUNG Y NGHÍA THOI KY DONG LUC, 
CÓ HÜU PHÀN KHÁCH 


Bha Bha Na Da Ma Ја Ja Ја Ја Ја Ја Ја А Bha Bha Bha 


[4 Tâm H.P. Hy D.G.] 1 [----—--- 2 Đồng Luc Sân---------- J d Бе] 


LO TRINH THU DUNG DANH XUNG THOI KY DÓNG LUC, 
CÓ HÜU PHÁN KHÁCH 


Bha Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja А Bha Bha Bha 


[4 Tâm H.P.Hy D.G.] 1 [---------- 2 Đồng Luc Sân---------- D. pe] 
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LO TRiNH Y MÓN DONG LUC DUC GIÓI HOAC 
LO TRÌNH THUAN Y MÓN ĐỒNG LUC DUC GIỚI MỘT CÁCH GIẢN LƯỢC 


Trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha) đã có trinh 
bày vé Pham Vi Chuyển Khởi (Visayappavatti) Lộ Y Môn, chi có 2 thé loai là: 

1. Cánh Minh Hiển (Vibhütarammana) là Cảnh hiện bày minh hiên trong Lộ Y Món. 
Ràng khi theo Lộ Trình là Lộ Trình Cảnh Minh Hiển Thời Ky Na Cảnh (Таа 
rammanavara). | 

2. Cảnh Bát Minh Hiển (Avibhütarammana) là Cảnh hiện bày bát minh hiển trong 
Lộ Y Món. Ring khi theo Lộ Trình là Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiển Thời Kỳ Đỗng Luc 
(Javanavãra). Và cả 2 Lộ Trình này cũng không có cái chi là đặc biệt cả. Về bản đồ Lộ Trình 
và Chi Pháp Siêu Lý có như thế này: | 

Bha Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha Bha 


[10 Tâm H.P. D.G.] 1 [------ 29 Dóng Luc Duc Giói ------ ] [---11--] [--10--] 
Bha Bha Na Da Ma Ja Ја Ja Ja Ja Ја Ja Bha Bha Bha Bha 


CXXXXXXXXXXXXXXX) 


[---19 Hữu Phàn---] 1  [------29 Dông Lực Dục Giới------]: [--19 Hữu Phàn---] 


Tuy nhiên, theo phần Chú Giải, Phụ Chú Giải đã có trình bày sắp đặt 4 Phạm Vi 
Chuyên Khởi Lộ Ý Môn, là: 

1. Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển (Ativibhütarammana) là Cảnh hiện bày cực kỳ minh 
hiển ở Lộ Ý Môn. 

2. Cảnh Minh Hiển (Vibhütarammana) là Cảnh hiện bày minh hiển ở Lộ Y Món. 

3. Cảnh Bát Minh Hiển (Avibhũtärammana) là Cảnh hiện bày bát minh hiển ở Lộ 
Y Món. 

4. Cảnh Cực Ky Bát Minh Hién (Atiavibhütarammana) là Cảnh hiện bày cực kỳ 
bát minh hiển ở Lộ Y Môn. 

Vara dịch nghĩa “thời ky, ky han, han định thói gian", ý muốn nói là việc kết thúc Tâm 
Lộ Trình từng mỗi thói kỳ, gọi là Thời Kỳ (Уяга), và Thời Kỳ đây cũng hữu quan với 4 
Phạm Vi Chuyên Khởi Lộ Y Món, là (1) Cảnh Cực Ky Minh Hiển Thời Ky Na Cảnh, (2) 
Cảnh Minh Hiên Thời Kỳ Đồng Lực, (3) Cánh Bát Minh Hiển Thời Kỳ Đoán Định, (4) Cảnh 
Cực Kỳ Bát Minh Hiển Thời Kỳ Vô Hiệu Lực. 


41 LỘ TRÌNH THUÀN Y MÔN (SUDDHAMANODVARAVITHI) 


1. Trong cả 2 Lộ Trình Y Món Đồng Lực Dục Giới: 

Lộ Trình Thuần Y Môn hoặc là Lộ Trình Thuần Y Món Đồng Lực Dục Giới ý muốn 
nói là Lộ Trinh sinh khởi một cách đặc định. Dé cập rằng: một loại là Lộ Trình Thuần Ý 
Môn có Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại (Paccuppannanipphannarüpa) làm thành Cảnh; và 
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một loại là Lộ Trinh Thuần Y Món có Sắc Thành Sở Tác Quá Khứ, Vi Lai; Tâm Tâm Sở; Sắc 
Phi Thành Sở Tác (Anipphannarüpa) ở cả Tam Thời (Tekalika), Níp Bàn, Ché Dinh, làm 
thành Cánh. 

Các loai Ló Trinh này duoc goi tén là Ló Trinh Thuàn Y Món, vi là Ló Trinh Y Món 
không sinh tiếp nối từ Lộ Trình Ngũ Món, chỉ sinh khởi một cách đặc định ở Lộ Y Món, ý 
muốn nói là khi cả 6 Cảnh đến hiện bày ở Lộ Ý Môn rồi, cũng thường sinh khởi tiếp thâu 
Cảnh ấy, vì thế sự hiện hành của các loại Lộ Trình này, đôi khi cũng sinh tiếp nối từ Lộ Trình 
Y Môn Na Tùng Lưu Hành, đôi khi cũng không được sinh tiếp nói từ Lộ Trinh Y Món Na 
Tùng Lưu Hành, với bất luận trường hợp nào. 

2. Lộ Trình Thuần Y Môn này, rằng khi theo cá 4 Pham Vi Chuyển Khởi có 41 
Lộ Trình, là (1) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 22 Lộ Trình, (2) Lộ Trình Cảnh Minh 
Hiển có 16 Lộ Trình, (3) Lộ Trình Cảnh Bất Minh Hiển có 2 Lộ Trình, (4) Lộ Trình Cảnh 
Cực Kỳ Bát Minh Hiên có 1 Lộ Trình. 

3. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 22 Lộ Trình, là (1) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ 
Minh Hiển Thời Kỳ Na Cảnh có 6 Lộ Trình, (2) Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển Thời Kỳ 
Đồng Lực có 16 Lộ Trình. 

4. Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hién Thời Ky Na Cánh có 6 Lộ Trình, là (1) Lộ 
Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 1 sát na đến 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh 
có 5 Lộ Trình, (2) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ 
Na Cảnh có 1 Lộ Trình. 

5. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiến Thời Kỳ Đồng Lực có 16 Lộ Trình, là (1) 
Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển Thời Kỳ Đống Lực, không có Hữu Phần Khách có 8 Lộ 
Trình, (2) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển Thời Kỳ Đồng Luc, có Hữu Phần Khách có 8 
Lộ Trình. 

6. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiến Thời Ky pêng Luc, không có Hữu Phân 
Khách có 8 Lộ Trinh, là (1) Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hién có 1 sát na đến 7 sát na Hữu 
Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đông Lực, không có Hữu Phần Khách có 7 Lộ Trình, (2) Lộ Trình 
Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực và không có Hữu 
Phần Khách có 1 Lộ Trình. 

7. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiến Thời Kỳ Đồng Lực, có Hữu Phần Khách có 
8 Lộ Trình, là (1) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá 
Khứ Thời Kỳ Đồng Lực có Hữu Phân Khách có 7 Lộ Trình, (2) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh 
Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, thế nhưng có Hữu Phần Khách có 1 
Lộ Trình. 

8. 22 Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hién này, rằng khi theo phân loai có 36 Thé 
Loại (31 Thé Loại có Hữu Phần Quá Khứ, và 5 Thé Loại không có Hữu Phần Quá Khi). 


31 THÉ LOẠI LỘ TRÌNH CÓ HỮU РНАМ QUÁ KHỨ NÀY, LÀ: 
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Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Minh Hiên có 1 sát na đến 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Ky Na Cảnh có 27 Đông Lực Duc Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân) có 5 Thé Loại. 

Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 1 sát na đến 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Kỳ Na Cảnh, có 2 Đẳng Lực Sân có 5 Thể Loại. 

Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách, có 27 Đẳng Luc Dục Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân) 
có 7 Thé Loại. 

Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khi Thời 
Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách, có 2 Đồng Lực Sân có 7 Thé Loại. 

Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời 
Kỳ Đồng Lực, có Hữu Phần Khách, có 2 Đồng Lực Sân có 7 Thể Loại. 


5 THẺ LOẠI LO TRÌNH KHÔNG CÓ HỮU PHẢN QUÁ KHỨ, LÀ: 


Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh, 
có 27 Đồng Luc Dục Giới (trừ 2 Đông Lực Sân). 

Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh, 
có 2 Đồng Lực Sân. | 

Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Ky Đồng Lực, 
không có Hữu Phần Khách, có 27 Đồng Lực Dục Giới (trừ 2 Đồng Lực Sân) sinh trong 30 
Dia Giới (trừ Hữu Tình Vô Tướng Phạm Thiên Giới). 

Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, 
không có Hữu Phần Khách, có 2 Đồng Lực Sân. 

Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, 
có Hữu Phần Khách, có 2 Đông Lực Sân. 


BẢN DÓ LỘ TRÌNH CÁNH CUC KY MINH HIẾN THUẦN Y MÓN 
CÓ 36 THẺ LOẠI, CÓ 31 HỮU PHÁN QUÁ КНС 
THỜI KY NA CÁNH HỮU QUAN VỚI 27 РОМС LUC DỤC GIỚI 
CÓ 5 THÉ LOẠI: 
Bha Ti Na Da Ma Ја Ја Ja Ja Ја Ја Ја Ta Ta Bha Bha Bha Bha Bha 


[10 Tâm H.P. D. G.] 1 [27 Dóng Luc D.G. (trr2 Ð.L.Sân)] [-11-]  [----------- 10----------- ] 
Bha Ti Ti Ti Ti Ti Na Da Ma Ја Ja Ја Ја Ja Ja Ja Ta Ta Bha 


CXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 


[-----10 Tâm Hữu Phần Dục Giới-----] 1 [27 Dông Lyc D.G. (trù 2 Ð.L. Sân]  [-11-] 10 
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THỜI KY NA CÁNH HỮU QUAN VỚI 2 ĐÔNG LỰC SÂN CÓ 5 THÉ LOAI: 
Bha Ti Na Da Ma Ja Ja Ја Ја Ја Ја Ja Ta Ta Bha Bha Bha Bha Bha 


[10 Tâm H.P.D.G.] 1 [—— 2 Dóng Lực Sân ---------- ] [-6— I 


Bha Ti Ti T Ti Ti Na Da Ма Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha 


S 2 Dông Lực Sân---------]  [—6-—] 10 


THỜI KY ĐỒNG LỰC HỮU QUAN VỚI 27 ĐÔNG LUC DỤC GIỚI 
CÓ 7 THẺ LOẠI 


Bha Ti Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja la Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha 


[27 Đồng Luc D. G.(trừ 2 Ð.L.Sân)] [----5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới----] 


[-5 Tám H.P.S.G.-] 1 
Ja Ja Ja Ja la Ja Ja Bha 


Bha T T1 TT Ti Ti Ti Ti Na Da Ma 


1 [-27 Dông Luc S.G.(trr2 D.L.Sán-] 5 


THỜI KY ĐỒNG LUC HỮU QUAN VỚI 2 DONG LỰC SÂN 
KHÔNG HỮU PHÀN KHÁCH, CÓ 7 THÊ LOẠI 
Bha T1 Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha Bha 


] [6 Hữu Phần Xà Dục Giới] 


[--6 H.P.Xà D.G.--] 1 [----------- 
Ja Ja Bha Bha 


Bha TT Тт T Тт Ti Ti Ti Na ра Ma Ја Ja Ja Ја Ja 


THỜI KY DONG LUC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LỰC SÂN 


VÀ CÓ HỮU PHẢN KHÁCH, CÓ 7 THẺ LOẠI 
Bha Ti Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ја Ја А Bha Bha Bha 


[-4H.P.Hy D.G—] 1  [----------- 2 Dóng Luc Sân --------- П Е 
Bha Тт Tr Тт Tr Ti Tr Ti Ма Da Ма Ја Ја Ја Ја Ja Ја Ja А Bha 
[7 | 2 2 sss 2 Đồng Lực Sân--------- ] 5 4 
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5 THÉ LOẠI KHÔNG CÓ HỮU PHÀN QUÁ KHỨ 
THỜI KỲ NA CẢNH HỮU QUAN VỚI 27 ĐỒNG LỰC DỤC GIỚI (TRỪ 2 SÂN) 


1. Bha Na Da Ma Ja Ја Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha Bha Bha Bha 


[IOH.P.D.G] 1 [27 Dông Lực Dục Giới (trr 2 Sân] [--11--] [------- 10 ------ ] 


THỜI KY NA CÁNH HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LUC SAN 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta BhaBha Bha Bha 


[0HPDG] 1 p= 2 Dông Lực Sân --------- ]" Jess] (ese 10-------] 


THÒI KY DÓNG LUC HÜU QUAN VÓI 27 DÓNG LUC DUC GIÓI 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha 


[19 Hữu Phàn] 1 [27 Dông Luc D.G. (tri 2 B.L. Ѕап)] [---19 Hữu Phàn---] 


THỜI KY DONG LUC HỮU QUAN VỚI 2 DONG LUC SÂN 
KHÓNG CÓ HÜU PHÀN KHÁCH 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha 


[6 H.P. XAD.G.] 1 [----------- 2 Đồng Luc Sân -------- ]- 661 


THỜI KỲ ĐỒNG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐÓNG LỰC SÂN 
CÓ HỮU PHẢN KHÁCH 


Bha Na Da Ma Ја Ja Ja Ja Ja Ја Ја А Bha Bha 


[4 H.P.Hy D.G] 1 [-----—-- 2 Đông Lực Sân--------- ] 5 [-4-] 


GIẢI THÍCH 36 LỘ TRINH CÁNH СОС KY MINH ШЕК THUẦN Y MÓN 
31 THÉ LOẠI CÓ HỮU РНАМ QUÁ KHỨ 
THỜI KỲ NA CẢNH HỮU QUAN VỚI 27 ĐỒNG LỰC DỤC GIỚI 
CÓ 5 THẺ LOẠI 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 8 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả. 
Về việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với các hạng Người ấy, nên hiểu biết ш, theo thích MP 


đối với Người và Bia Giới. 
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Ring theo Dija Giói: sinh duoc trong 11 Duc Dia GIỚI. 
| Ràng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 10 Tâm 

Hữu Phần Dục Giới, tùy theo hạng Người. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý 
Món, 27 Tám Đông Lực (trừ 2 Tâm Đồng Lực Sân) và 11 Tâm Na Cảnh, tùy theo Pháp chủng 
của Cảnh. | 

Răng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phản phía sau có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu Cảnh từ Đồng Lực 
Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Đối với hết cả Шау 
Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này có 6 Cảnh Cuc Ky Duyệt Y, Cảnh Trung Bình 
Duyệt Y, hoặc Cảnh Bát Duyệt Y ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, là Sắc Thành Sở 
Tác cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bất thiện hảo hiện bày ngay trước mắt làm 
thành Cảnh. 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, và hết cả thảy Tâm Lộ Trình 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, VÀ 5 


Rang khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thé loai này cüng hién hành trong cüng 
phương thức tương tu với Thé Loại Lộ Trinh thứ 1 với mọi trường hợp. Chi khác biệt là Thé 
Loại Lộ Trình thứ 1 có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi, còn Thể Loại Lộ Trình thứ 2, 
3, 4 và 5 có 2, 3, 4 và 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự sinh khởi. 


THỜI KY NA CÁNH HỮU QUAN 2 ĐỒNG LỰC SÂN CÓ 5 THẺ LOẠI 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Răng theo Người: sinh khởi đối với 6 hạng Qr là 4 Phàm Phu và 2 hang Thánh 
Quả bậc thấp. 

Ring theo Dia Giói: sinh duoc trong 11 Duc Dia Giói. 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần cuối cùng, đó là 10 
Tâm Hữu Phân Dục Giới tùy theo hạng Người. Còn đối với các Tâm Lộ Trình á ay là 1 Tâm 
Khai Ý Môn, 2 Tâm Đồng Lực Sân, và 6 Tâm Na Cảnh Xả Thọ. 

Răng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu Cảnh từ Đồng Lực 
Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Trung Bình 
Duyệt Y, hoặc Cảnh Bát Duyệt Y ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, là Sắc Thành Sở 
Tác thiện hảo bình thường, hoặc bất thiện hảo hiện bày ngay trước mắt làm thành Cảnh. 

Răng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả Шау Tâm Lộ Trình 
đều y cứ Y Vật sinh khởi. 
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THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4 VÀ 5 


Răng khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thể loại này cũng có lẽ hiện hành theo cùng 
một phương thức tương tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là 
Thể Loại Lộ Trình thứ 1 có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi, còn Thể Loại Lộ Trình 
thứ 2, 3, 4, 5, 6 và 7 có 2, 3, 4, 5, 6 và 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự sinh khởi 
ngần ấy thôi. | 


THỜI KY DONG LUC HỮU QUAN 27 ĐỒNG LUC DỤC GIỚI CÓ 7 THÉ LOẠI 
THÉ LOAI LO TRINH THÚ 1: 


Ring theo Người: sinh khởi với 5 hang Người, là 1 Phàm Tam Nhân và 4 bậc Thánh 
Quả. Về việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với những hạng Người này, nên hiểu biết tùy theo 
thích hợp đối với Người. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới). 

Rèng theo Chi Pháp: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 5 Tâm Hữu 
Phần Sắc Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý Môn và 27 Tâm Đồng Lực 
Dục Giới (trừ 2 Tâm Đồng Lực Sân). ' 

Rằng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cánh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Định (Pafiüattikammanimittadhammarammanpa) hữu quan với 26 Nghiệp 
Xứ, đó là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Số Tức 
Chế Định, và 4 Hữu Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đống Luc Cận Tử Y Môn trong Hữu 
trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này có 3 Cảnh Cực Ky 
Duyệt Y, Cảnh Trung Bình Duyệt Y, hoặc Cảnh Bát Duyệt Y [Cảnh Sắc (Rüparamma na), 
Cảnh Thinh (Saddärammana), Cánh Pháp (Dhammarammana) ở phần 13 Sắc Thành Sở 
Tác Hiện Tại [trừ Ty Thanh Triệt (Ghanapasada), Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada), 
Thân Thanh Triệt (Kayapasada), 2 Sắc Bản Tính (Bhavarüpa)] là Sắc Thành Sở Tác cực 
kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bất thiện hảo hiện bày ngay trước mắt làm thành 
Cảnh. 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trình 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6 VÀ 7: 
Răng khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thể loại này cũng có lẽ hiện hành theo cùng 


một phương thức tương tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là 
Thể Loại Lộ Trình thứ 1 có sát na Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi, còn Thé Loại Lộ Trinh thứ 
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2, 3, 4, 5, 6 và 7 có 2, 3, 4, 5, 6 và 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự sinh khởi ngần 
ay thôi. 


THỜI КҮ РОМС LỰC HỮU QUAN VỚI 2 DONG LỰC SÂN 
THÉ NHƯNG KHÔNG CÓ HỮU PHÀN KHÁCH, CÓ 7 THẺ LOẠI 
THÊ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Ráng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 2 hạng Thánh Quả 
bậc thấp. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Duc Địa Giới. 

Rèng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 6 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn và 2 Tâm 
Đồng Lực Sân. 

Răng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần cuối cùng, có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu Cảnh từ Dóng Luc 
Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ 
Duyệt Ý ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, là Sắc Thành Tựu Sở Tác cực kỳ thiện hảo 
hiện bày ngay trước mắt làm thành Cảnh. 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trinh 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THÉ LOẠI LO TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6 VÀ 7: 


Ráng khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thé loại này cũng có lẽ hiện hành theo cùng 
một phương thức tương tự với Thể Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là 
Thé Loại Lộ Trình thứ 1 có 1 sát na Hữu Phần Quá Khi sinh khởi, còn Thé Loại Lộ Trinh 
thứ 2, 3, 4, 5, 6 và 7 có 2, 3, 4, 5, 6 và 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự sinh khởi 
ngần ấy thôi. 


THỜI KY ĐÓNG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐÔNG LỰC SÂN 
VÀ CÓ HỮU PHÁN KHÁCH, CÓ 7 THẺ LOẠI 
THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Răng theo Người: sinh khởi với 4 hạng Người, là 1 Người Nhị Nhân, 1 Người Tam 
Nhân và 2 hạng Thánh Quả bậc thấp. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới. 

Ring theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 4 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Hy Tho. Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách, đó là 5 Tâm Hữu 
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Phần Dục Giới Xà Tho (trừ 1 Tâm Di Thuc Quả Bát Thiện Thám Tán Xà Thọ). Còn các loai 
Tâm Lộ Trinh ấy là 1 Tám Khai Y Món và 2 Tám Đồng Luc Sân. 

Ring theo Cánh: Hữu Phan đầu tiên và Hữu Phan phía sau có 6 Cảnh goi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu Cảnh từ nơi Đồng Lực 
Cận Tử Lục Món trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cánh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ 
Duyệt Ý ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, là Sắc Thành Sở Tác cực kỳ thiện hảo hiện 
bày ngay trước mắt làm thành Cảnh. Còn Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách có 6 
Cảnh ở bát luận một loại Pháp Dục Giới (Kamadhamma) nào đã từng có sự thục luyện trong 
Hữu này làm thành Cảnh. | 

Rằng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, Hữu Phần Khách và hết cả 
thày Tâm Lộ Trình đều y cứ Y Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6, VÀ 7: 


Rang khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thể loại này cũng hiện hành trong cùng một 
phương thức tương tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là Thé 
Loại Lộ Trinh thứ 1 có 1 sát na Hữu Phần Quá Khi sinh khói, còn Thé Loại Lộ Trinh thứ 2, 
3, 4,5, 6 và 7 có 2, 3, 4, 5, 6 và 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự sinh khởi ngần ấy 
thói. 


5 THÉ LOẠI KHÔNG CÓ HỮU PHẢN QUÁ KHỨ THỜI KỲ NA CÁNH 
HỮU QUAN VỚI 27 ĐÔNG LỰC DỤC GIỚI (TRỪ 2 ĐÓNG LỰC SÂN) 


THÊ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 
Ráng theo Người: tương tự „Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển 
có Hữu Phân Quá Khứ Thời Kỳ 
Ráng theo Địa Giới: với Na Cảnh hữu quan với 27 Đông 


Lực Dục Giới, có 5 Thé Loại 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: 2 nhau 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phân đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu Cảnh từ nơi Tâm Đồng 
Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả Шау Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Ky 
Duyệt Y, Cảnh Trung Bình Duyệt Y, hoặc Cảnh Bát Duyệt Y ở thời quá khứ, hoặc 18 Sắc 
Thành Sở Tác Vị Lai (Anagatanipphannarüpa) và Cánh Pháp (Dhammäramma na) đó 
là 54 Tâm Dục Giới, 52 Tâm Sở, và 10 Sắc Phi Thành Sở Tác (Anipphanna rüpa) sinh 
khởi trong cá 3 Thời (Tekalika) làm thành Cảnh. 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trình 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. mE | 


392 


Còn Thé Loại Lộ Trinh thứ 2, 4 và 5, rằng khi theo Vật cũng nên hiểu biết tương tự 
VỚI Thé Loai Ló Trinh này. 


ТНОТ KỲ NA CÁNH HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LỰC SÂN 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 
Ráng theo Người: tương tự „Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển 
сб Hữu Phần Quá Khứ Thời 


Ráng theo Dia Giói: VỚI Kỳ Na Cảnh hữu quan với 2 
i Dóng Luc Sán, có 5 Thé Loai 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Ly: ^ nhau 

Rang theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thể 
Loại Lộ Trình thứ 1. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Trung Bình 
Duyệt Ý hoặc Cảnh Bắt Duyệt Ý ở thời quá khứ, hoặc 18 Sắc Thành Sở Tác Vị Lai 
(Anagatanipphannarüpa) và Cảnh Pháp (Dhammarammana) đó là 54 Tám Dục Giới, 52 
Tâm Sở, và 10 Sắc Phi Thành Só Tác (Anipphannarüpa) sinh khởi trong cả 3 Thời 
(Tekàlika) làm thành Cảnh. | 


THỜI KỲ DONG LỰC HỮU QUAN VỚI 27 DONG LUC DUC GIỚI 
(TRỪ 2 TÂM ĐÓNG LUC SAN) 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2 CHIA RA THÀNH 3 
THEO PHÁN LOẠI PIA GIỚI SINH KHỞI 


1. SINH TRONG DUC BIA GIỚI (KAMABHÜMI): 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Bha Bha Bha Bha 


Rang theo Người: sinh khói với 8 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả. 
Về việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với những hạng Người này, nên hiểu biết tùy theo thích 
hợp đối với Người và Địa Giới. | 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Duc Dia Giới. 

Ring theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 10 Tâm 
Hữu Phân Dục Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món và 26 Tâm Dóng 
Lực Dục Giới (trừ 2 Tâm Đồng Lực Sân và 1 Tâm Đồng Lực Tiếu Sinh). 

Ráng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thé 
Loai Ló Trinh thú 1. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trinh hiện hữu trong Lộ Trinh này có 1 Cảnh Cực Kỳ 
Duyệt Ý, hoặc Cảnh Trung Bình Duyệt Ý ở phần Cảnh Pháp (Dhammarammana) đó là 
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Tám Dáo Đại, Tâm Siêu Thé, Tám Sở phối hop sinh khởi trong cá 3 Thời và Nip Bàn, Chế 
Dinh ở phân Ngoại Thời (Kalavimutti) làm thành Cảnh. 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trinh 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


2. SINH TRONG SẮC BIA GIỚI (RÜPABHÜMI): 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ја Ја Ja Ја la Bha Bha Bha Bha 


Rằng theo Người: sinh khởi với 5 hạng Người, là 1 Người Tam Nhân và 4 Bậc Thánh 
Quả. Về việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với những hang Nguoi này nén hiéu biét tüy theo 
thích hop đối với Người. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới). 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 5 Tâm 
Hữu Phần Sắc Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tám Khai Y Môn và 27 Tâm Đồng 
Lực Dục Giới (trừ 2 Tâm Đồng Lực Sân). | 

Rang theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cánh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Định (Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp 
Xứ, đó là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bất Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Dinh, 1 Số Tức 
Chế Dinh và 4 Hữu Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Dông Luc Cận Tử Y Món trong Hữu 
trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết са thày Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 3 Cảnh Cực Ky 
Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Y, hoặc Cảnh Bát Duyệt Y [Cảnh Sắc (Rüparamma na), 
Cảnh Thinh (Saddarammana) và Cánh Pháp (Dhammarammana)] ở thói quá khứ, hoặc 
13 Sắc Thành Sở Tác Vi Lai (Anagatanippphannarüpa) [trừ Ty Thanh Triệt (Ghana 
pasada), Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada), Thân Thanh Triệt (Kaya pasada), 2 Sắc Bản 
Tính (Вһауагӣра)], và Cánh Pháp ở phần Tâm Dục Giới, Tâm Dáo Đại, Tâm Siêu Thé, Tâm 
Sở phối hợp (trừ 4 Tâm Sở Sân Phan), Sắc Phi Thành Sở Tác sinh khởi trong cả 3 Thời, và 
Níp Bàn, Chế Dinh ở phần Ngoại Thời làm thành Cảnh. 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phân phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trình 
đều y cứ Y Vật sinh khởi. 


3. SINH TRONG VÔ SẮC DIA GIỚI (ARÜPABHÜMI) 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ја Ја Ја la Ја Bha Bha Bha Bha 
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Rang theo Người: sinh khói với 5 hang Người, là 1 Người Tam Nhân và 4 Bác Thánh 
Quả. Vë việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với những hạng Người này, nên hiểu biết tùy theo 
thích hợp đối với Người. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 4 Vô Sắc Địa Giới. 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 4 Tâm 
Hữu Phan Vô Sắc Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món và 26 Tâm Đồng 
Lực Dục Giới (trr 2 Tâm Đồng Lực Sân và 1 Tâm Đồng Lực Tiếu Sinh). 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Định (Pafiiattikcammanimittadhammarammana) và Cánh Pháp Nghiệp 
Tướng Dáo Đại (Mahaggatakammanimittadhammärammana) hữu quan với 4 Vô Sắc 
Nghiệp Xứ (Arüpakammatthana) đó là Hoàn Tịnh Phóng Khí Hư Không Chế Định 
(Kasinugghatimakasapafifíatti, Thiền Không Vô Biên Xứ (Akasanaficayatanajhana), 
Vô Hữu Ché Định (N atthibhavapafifiatti) và Thiền Vô Sở Hữu Xứ (Akificafifiayatana 
jhãna) có được tiếp thâu từ Dóng Luc Cận Tử Y Món trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung 
làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này, có 1 Cảnh Cực Kỳ 
Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Bất Duyệt Ý ở phần Cảnh Pháp, đó là 27 
Tám Dục Giới, là 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 1 Tâm Khai Y Món, 8 Tám Đại 
Thiện và 8 Tâm Dai Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, tùy theo thích hợp đối với Địa Giới, 7 
Tâm Siêu Thé (trừ 1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở (trừ 4 Tâm Sở Sân Phần và 2 Tâm Sở 
Vô Lượng Phần) sinh khởi trong cả 3 Thời, Nip Bàn và Chế Định (hữu quan với 2 Vô Sắc 
Nghiệp Xứ) làm thành Cảnh. 

Ring theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trình 
đều không cần phải y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THỜI KỶ ĐÔNG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LỰC SÂN 
KHÔNG CÓ HỮU PHÀN KHÁCH 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 4: 
Răng theo Người: tương tự Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển 
có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ 
Ráng theo Địa Giới: VỚI Đồng Lực hữu quan với Đồng 
Lực Sân, thế nhưng không có 
Rang theo Chi Pháp Siêu Ly: ^ nhau Hữu Phan Khách, 7 Thé Loại. 


Rằng theo Cánh: Hữu Phần đâu tiên và Hữu Phan phía sau có Cảnh tương tự với Thê 
Loại Lộ Trinh thứ 1. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ 
Minh Hiển ở thời quá khứ, hoặc 18 Sắc Thành Sở Tác Vị Lai và Cảnh Pháp đó là 51 Tâm 
Dục Giới [trừ 2 Tâm căn Sân và 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ (Dukkhasahagata 
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kayavififianacitta)], Tám Бао Dai, 48 Tâm Sở (trừ 4 Tâm Sở Sân Phần), 10 Sắc Phi Thành 
Sở Tác sinh khởi trong са 3 Thời (Tekàlika) và Chế Dinh làm thành Cảnh. 


THỜI KỲ DÓNG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LỰC SÂN 
CÓ HỮU PHÁN KHÁCH 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 5: 


Rằng theo Người: tương tự r Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển 

Rằng theo Địa Giới: với có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: | nhau Đồng Lực hữu quan với 2 Đồng Lực 
Sân và có Hữu Phần Khách, có 7 Thể 
Loại. 


Rằng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Thé 
Loại Lộ Trinh thứ 1. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ 
Minh Hiên ở thời quá khứ, hoặc 18 Sắc Thành Sở Tác Vị Lai và Cảnh Pháp, đó là 51 Tâm 
Dục Giới (trừ 2 Tâm căn Sân và 1 Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ), Tâm Dáo Đại, 48 Tâm 
Sở (trừ 4 Tâm Sở Sân Phần), 10 Sắc Phi Thành Sở Tác sinh khởi trong cả 3 Thời và Chế Định 
làm thành Cảnh. 

Còn Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách có 6 Cảnh ở bất luận một loại Pháp 
Dục Giới nào đã từng có sự thục luyện trong Hữu này làm thành Cảnh. 


TONG KÉT SÓ LƯỢNG 22 LỘ TRÌNH CÁNH CUC KY MINH HIẾN 
SỐ LƯỢNG 6 LỘ TRÌNH CÁNH СОС KY MINH HIẾN THỜI KY NA CÁNH 


1. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiën có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Ky Na Cảnh. 
2. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hién có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh. 
3. Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển có 3 sát па Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh. 
4. Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 4 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Na Cảnh. 
5. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Ky Na Cánh. 
6. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khi Thời Kỳ Na Cảnh. 


SỐ LƯỢNG 8 LỘ TRINH CÁNH CUC KỲ MINH HIẾN THỜI KY ĐÔNG LUC 
KHÔNG CÓ HỮU PHẢN KHÁCH 


1. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 1 sát na Hữu Phần Quá Khú, Thoi Ky Dóng 
Lực, không có Hữu Phân Khách. 

2. Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 2 sát па Hữu Phần Quá Кїї, Thời i Kỳ Đồng 
Lực, không có Hữu Phân Khách. 
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3. Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Minh Hiển có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Ky Dóng 
Lực, không có Hữu Phần Khách. 

4. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 4 sát па Hữu Phần Quá Khi, Thời Kỳ Đồng 
Lực, không có Hữu Phần Khách. 

5. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển có 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Dong 
Luc, khóng có Hüu Phán Khách. 

6. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hién có 6 sát r na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đồng 
Lực, không có Hữu Phan Khách. 

7. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 7 sát na Hữu Phần Quá Khi, Thoi Kỳ Đồng 
Lực, không có Hữu Phân Khách. 

8. Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đồng 
Lực, không có Hữu Phần Khách. | 


SỐ LUQNG 8 LỘ TRÌNH CÁNH CUC KY MINH HIÊN THỜI KY DONG LUC CÓ 
HỮU PHẢN KHÁCH 


1. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đồng 
Lực, có Hữu Phần Khách. 

2. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển có 2 sát па Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đồng 
Lực, có Hữu Phần Khách. 

3. Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đống 
Lực, có Hữu Phần Khách. 

4. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiên có 4 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đồng 
Lực, có Hữu Phần Khách. 

5. Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đống 
Lực, có Hữu Phần Khách. 

6. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiên có 6 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đồng 
Lực, có Hữu Phân Khách. 

7. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên có 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đống 
Lực, có Hữu Phân Khách. 

8. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Dóng 
Lực, có Hữu Phần Khách. 


CÓ 16 LỘ TRÌNH CÁNH MINH HIẾN 


8 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần Khách. 
8 Lộ Trinh Cảnh Minh Hiên Thời Kỳ Dóng Luc có Hữu Phần Khách. 


LỘ TRÌNH CÁNH MINH HIẾN THỜI KỲ DONG LỰC 
KHÔNG CÓ HỮU PHÁN KHÁCH: 
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7 Lộ Trinh Cảnh Minh Hiển có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Ky 
Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách. 1 Lộ Trình Cánh Minh Hiển không có Hữu Phần 
Khách Thời Kỳ Đẳng Lực, không có Hữu Phần Khách. 


LO TRÌNH CÁNH MINH HIẾN THỜI KỲ ĐÔNG LUC 
KHÔNG CÓ HỮU PHÀN KHÁCH CÓ 8 LỘ TRÌNH LÀ: 


7 Lộ Trinh Cảnh Minh Hiển có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ - 
Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách. 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển không có Hữu Phần 
Khách, Thời Kỳ Đống Lực, không có Hữu Phần Khách. 


LO TRÌNH CÁNH MINH HIẾN THỜI KỲ ĐÔNG LUC 
CÓ HỮU PHẢN KHÁCH CÓ 8 LỘ TRÌNH LÀ: 


7 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ 
Đông Lực, có Hữu Phần Khách. Lộ Trình Cánh Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khi, 
Thời Kỳ Đồng Luc có Hữu Phần Khách. 


16 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển này, rằng khi theo phân loại có 24 Thé Loại là: 

7 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Thời Ky 
Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách chia ra thành 14 Thé Loại là Lộ Trình có 27 Đồng Lực 

Duc Giới có 7 Thể Loại và Lộ Trình có 2 Đồng Lực Sân có 7 Thé Loại. 

1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khứ, Thời Kỳ Đồng Lực, không 
có Hữu Phần Khách chia ra thành 2 Thể Loại là Lộ Trinh có 27 Dông Luc Dục Giới có 1 Thé 
Loại và Lộ Trình có 2 Dóng Lực Sân có 1 Thé Loại. 

7 Lộ Trình Cảnh Minh Hién có 1 sát na đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khi, Thon Ky 
Đồng Lực có Hữu Phân Khách chia ra thành 7 Thé Loai. 

1 Lộ Trình Cảnh Minh Hién không có Hữu Phần Quá Khứ, Thời Ky lân: Lực có Hữu 
Phần Khách chia ra thành 1 Thể Loại. 

Trong 24 Thể Loại Lộ Trình này là 21 Thể Loại Lộ Trinh Cảnh Minh Hiên có Hữu 
Phần Quá Khứ, và là 3 Thé Loại Cảnh Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ. 


BẢN DÓ 24 THÊ LOẠI LỘ TRÌNH CÁNH MINH HIỄN THUẦN Y MÓN 
(SUDDHAMANODVARAVIBHÜTARAMMANAVITHI) 
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21 THÉ LOẠI CÓ HỮU PHÀN QUÁ КН 
THOI KY DÓNG LUC HÜU QUAN VÓI 27 DÓNG LUC.DUC GIÓI 
mE CÓ 7 THÉ LOAI 


Bha Тт Na Da Ma Ja Ја Ја Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha Bha 


[15 H.P. NUBG] 1 [--27 Bóng Luc D.G. (trừ 2 Sân)---] [15 H.P.Ngũ Uán .D.G.] 
Bha Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Na ра Ma Ја. Ja Ja Ja Ja Ја Ja Bha Bha 


не 15 Tâm Hữu Phần Ngũ Uán Bia Giói------- ] 1 [-27 Dóng Lyc D.G. (її 2 Ѕап)--] [---15---] 


THỜI KY DONG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LỰC SÂN 
NHƯNG KHÔNG CÓ HỮU PHÀN KHÁCH, CÓ 7 THẺ LOẠI 


a. Bha Ti Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha Bha 


[-6 НР. Xå Dục Giới 1 [---------- 2 Dóng Luc Sân --------- ] [--6H.P. Ха Dục Giới--] 


Bha TT Тт Ti Ti Ti Ti Ti Na Da Ma Ja Ја Ja Ja Ја Ja Ja Bha Bha 


THỜI KỲ DONG LUC HỮU QUAN VỚI 2 DONG LUC SÂN 
VÀ CÓ HÜU PHÀN KHÁCH, CÓ 7 THÉ LOAI 


Bha Bha Ti Na Da Ma Ja Ja Ја Ја Ја Ја Ja А Bha Bha Bha 
[4 Hữu Phần Hy Dục Giới] 1  [---------- 2 Đồng Lực Sân --------- ME c 4------] 


Bha Ti Тт Ti Тт T Ti Ti Ма ра Ма Ја Ја Ja Ja Ја Ја Ја А Bha 


3 THÉ LOẠI KHÔNG CÓ HỮU PHÁN QUÁ KHỨ 
THỜI KY РОМС LỰC HỮU QUAN VỚI 27 ĐỒNG LUC DỤC GIỚI 
: (TRỪ 2 ĐỒNG LUC SÂN) 
Bha Bha Na Da Ma Ja Ја Ја Ja Ja la Ja Bha Bha Bha 


[---19 Hữu Phán—] 1  [—27 Dóng Luc D.G.(trr 2 Sán)—] [-----19-----] 
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THỜI KY ĐỒNG LUC HỮU QUAN VỚI 2 DONG LUC SÂN 
KHÔNG CÓ HỮU PHAN KHÁCH 


Bha Bha Na Da Ma Ја Ја Ja Ja Ја Ja Ja Bha Bha Bha Bha Bha 


[-6 H.P. Xà Duc Giới 1 — [---------- 2 Dóng Luc Sân --------- ] [-6 H.P. Xà Duc Giới--] 


THỜI KY DÓNG LUC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LUC SAN 
CÓ HỮU PHÁN KHÁCH 
Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Na Da Ma Ја Ја Ја Ја Ja Ја Ja А Bha Bha 


GIẢI THÍCH 24 THÉ LOẠI LỘ TRINH CÁNH MINH ШЕК THUAN Y MÓN 
(SUDDHAMANODVARAVIBHÜTARAMMANAVITHI) 
21 THẺ LOẠI HỮU PHÁN QUÁ KHU: 
THỜI KỲ DONG LỰC HỮU QUAN VỚI 27 ĐỒNG LUC DỤC GIỚI 
(TRỪ 2 ĐÓNG LỰC SÂN) CÓ 7 THÉ LOẠI 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Ráng theo Người: sinh khởi với 8 hang Người, là 4 Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả. 
Về việc sinh khởi Tâm Đồng Lực đối với những hạng Người ấy, nên hiểu biết tùy theo thích 
hợp đối với Người và Địa Giới. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Ngũ Uán Địa Giới (Pañcavokärabhi mi) 
là 11 Dục Địa Giới và 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 

Rang theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phân đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 10 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới và 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trinh ду là 1 Tâm 
Khai Y Môn và 27 Tâm Đồng Luc Dục Giới (trừ 2 Tâm Đồng Lực Sân). 

Rèng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, ở phần 10 Tâm Hữu Phân 
Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được 
tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành 
Cảnh. Còn ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới thì có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, là 10 Hoàn Tinh 
Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Số Tức Chế Dinh và 4 Hữu Tình 
Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Luc Cận Tử Y Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm 
chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, nếu như sinh trong Sắc 
Địa Giới có 3 Cảnh Cực Ky Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Y, hoặc Cảnh Bát Duyệt Y 
[Cánh Sác (Rüparammana), Cánh Thinh (Saddarammana) và Cánh Pháp (Оһатта 
rammana)] ở phán 13 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại (Paccuppannanipphannarüpa) [tri 


Ty Thanh Triệt (тавара tây, Thiét Thanh Triệt (Jivhapasada), Than Thanh Triét 
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(Kayapasada), 2 Sắc Bản Tính (Bhavarüpa)], là Sắc Thành Sở Tác cực kỳ thiện hảo, thiện 
hào bình thường, hoặc bắt thiện hảo hiện bày ngay trước mắt làm thành Cảnh. 

Nếu như sinh trong Dục Địa Giới có 6 Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt 
Ý, hoặc Cảnh Bát Duyệt Ý ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, là Sắc Thành Sở Tác cực 
kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bất thiện hảo hiện bày ngay trước mắt làm thành 
Cảnh. | 

Rang theo Vật: Hữu Phân đầu tiên, Hữu Phân phía sau và hết cả thày Tâm Lộ Trinh 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6 VÀ 7 


Rang khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thể loại này cũng có lẽ hiện hành theo cùng 
một phương thức tương tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là 
Thể Loại Lộ Trình thứ 1 có 1 sát na Tâm Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi, còn Thể Loại Lộ 
Trình thứ 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì có 2, 3, 4, 5, 6 và 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự 
sinh khởi ngàn ấy thôi. 


THỜI KỲ DÓNG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LỰC SÂN 
THÉ NHUNG KHÔNG CÓ HỮU PHÀN KHÁCH, CÓ 7 THÉ LOẠI ` 
THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Rang theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu và hai hạng Thánh Quả 
bậc thấp. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Duc Bia Giới. 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 6 Tâm 
Hữu Phân Dục Giới Xả Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món và 2 Tâm 
Đồng Lực Sân. 

Răng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Dóng Luc Cận Tử 
Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ 
Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Bất Duyệt Ý ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác 
Hiện Tại, là Sắc Thành Sở Tác cực kỳ thiện hảo, thiện hảo binh thường, hoặc bát thiện hảo 
hiện bày ngay trước mắt làm thành Cảnh. 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trinh 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6 VÀ 7: 
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Rang khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thé loại này cũng có lẽ hiện hành theo cùng 
một phương thức tương tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là 
Thể Loại Lộ Trình thứ 1 có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi, còn Thể Loại Lộ Trình 
thứ 2, 3, 4, 5, 6 và 7 có 2, 3, 4, 5, 6 và 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự sinh khởi 
ngần ấy thôi. 


THỜI KY ĐÔNG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LUC SÂN 
VÀ CÓ HỮU PHẢN KHÁCH, CÓ 7 THẺ LOẠI 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Ring theo Người: sinh khởi với 4 hạng Người, là 1 Người Nhị Nhân, 1 Người Tam 
Nhân và 2 hạng Thánh Quả bậc thấp. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Duc Địa Giới. 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 4 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Hy Tho. Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách, đó là 6 Tâm Hữu 
Phần Dục Giới Xả Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý Môn và 2 Tâm Đồng 
Lực Sân. 

Ring theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần cuối cùng có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử 
Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ 
Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Bất Duyệt Ý ở phần 18 Sắc Thành Sở Tác 
Hiện Tại, là Săc Thành Sở Tác cực kỳ thiện hảo, thiện hảo bình thường, hoặc bất thiện hảo 
hiện bày ngay trước mắt làm thành Cảnh. 

Còn Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách có 6 Cảnh ở bát luận một loai Pháp 
Dục Giới nào đã từng có sự thục luyện trong Hữu này làm thành Cảnh. 

Rằng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, Hữu Phần Khách và hết cả 
thày Tâm Lộ Trình đều y cứ Y Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2, 3, 4, 5, 6, VÀ 7: 


Rang khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thé loại này cũng có lẽ hiện hành theo cùng 
một phương thức tương tự với Thê Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là 
Thể Loại Lộ Trình thứ 1 có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ sinh khởi, còn Thể Loại Lộ Trình 
thứ 2, 3, 4, 5, 6 và 7 có 2, 3, 4, 5, 6 và 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ theo thuận tự sinh khởi 
ngần ấy thôi. 


3 THÉ LOẠI KHÔNG CÓ HỮU PHẢN QUÁ KHỨ 
THỜI KỲ DÓNG LỰC HỮU QUAN VỚI 27 ĐỒNG LUC DUC GIỚI 
(TRỪ 2 ĐÓNG LỰC SÂN) 
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THÉ LOAI LO TRINH THÜ 1: 


“Rang theo Người: sinh khởi với 8 hang Người, là 4 Phàm Phu v và 4 Bác Thánh Quá. 

Rang theo Dija Giói: sinh duoc trong 4 Tứ Uán Dia Giói (Catuvokarabhümi), 26 
Ngü Uán Bia Giói (Paficavokarabhümi). 

Ráng theo Chi Pháp Siéu Ly: Hüu Phan dàu tién và Hữu Phân phía sau, đó là 19 Tâm 
Hữu Phân, là 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới, 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới, 4 Tâm Hữu Phần Vô 
Sắc Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình á ду là 1 Tám Khai Y Môn, 27 Đồng Lực Dục Giới п 
2 Dóng Luc Sán). 

Rang theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, 

- ở phần 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp 
Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Luc Cận Tử Luc Món trong Hữu 
trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh; 

- ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định hữu quan 
với 26 Nghiệp Xứ là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 
1 Số Tức Chế Dinh và 4 Hữu Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đống Luc Cận Tử Y Món 
trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh; 

- ở phần 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định và 
Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Đáo Đại hữu quan với 4 Vô Sắc Nghiệp Xứ là Hoàn Tịnh Hư 
Không Phóng Khí Chế Định, Thiền Không Vô Biên Xứ, Vô Hữu Chế Định và Thiền Vô Sở 
Hữu Xứ có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Y Món trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung 
làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ 
Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Bắt Duyệt Ý ở thời quá khứ, hoặc 18 Sắc 
Thành Sở Tác VỊ Lai và Cảnh Pháp ở phần 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 10 Sắc Phi Thành Sở Tác ở 
cả 3 Thời, và Níp Bàn, Chế Định ở phần Ngoại Thời làm thành Cảnh. 

Răng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trình, 
nếu như sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhümi) đều y cứ Y Vật sinh khởi, nếu 
sinh trong Tứ Uán Địa Giới cũng không cân phải y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THỜI KY ĐÓNG LỰC HỮU QUAN VỚI 2 ĐỒNG LỰC SÂN 
KHÔNG CÓ HỮU PHÁN KHÁCH 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 


Ráng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 2 hạng Thánh Quả 
bậc thấp. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Duc Địa Giới. 

Răng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phan đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 6 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý Môn và 2 Tâm 
Đồng Lực Sân. 
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Rang theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cảnh goi là Cánh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử 
Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ 
Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Y, 
hoặc Cánh Bát Duyệt Y ở thời quá khứ, hoặc 18 Sắc Thành Sở Tác Vi Lai và Cảnh Pháp ở 
phần Tâm Dục Giới, Tâm Đáo Đại, Tâm Sở phối hợp, 10 Sắc Phi Thành Sở Tác ở cả 3 Thời 
và Chế Định làm thành Cảnh. 

Rằng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thày Tâm Lộ Trinh 
đều y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THỜI KỲ ĐỒNG LỰC HỮU QUAN 2 ĐỒNG LỰC SÂN CÓ HỮU PHẢN KHÁCH 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 3: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 4 hang Người, là 1 Người Nhị Nhân, 1 Người Tam 
Nhân và 2 hạng Thánh Quả bậc thấp. 

Ráng theo Dia Giới: sinh được trong 7 Thiện Duc Dia Giới. 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 4 Tâm 
Hữu Phần Dục Giới Hy Thọ. Tâm thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Khách ấy là 6 Tâm Hữu 
Phần Dục Giới Xà Thọ. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn và 2 Đồng Lực 
Sân. 

Ring theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử 
Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cà Шау Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này có 6 Cảnh Cực Ky 
Duyệt Ý, Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Bắt Duyệt Ý ở thời quá khứ, hoặc 18 Sắc 
Thành Sở Tác VỊ Lai và Cảnh Pháp ở phân Tâm Dục Giới, Tâm Рао Đại, Tâm Sở phối hợp, 
10 Sắc Phi Thành Sở Tác ở cả 3 Thời và Chế Định làm thành Cảnh. Còn Tâm thực hiện nhiệm 
vụ Hữu Phần Khách ấy, có 6 Cảnh ở bất luận một loại Pháp Dục Giới nào đã từng có sự thục 
luyện trong Hữu này làm thành Cảnh. 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thày Tâm Lộ Trình 
đều y cứ Y Vật sinh khói. 


TÓNG KÉT SÓ LƯỢNG 16 LỘ TRÌNH CÁNH MINH HIẾN 
(VIBHÜTARAMMANAVITHI 16) 
SÓ LƯỢNG 8 LỘ TRÌNH CẢNH MINH HIẾN THỜI KỲ ĐỒNG LỰC 
KHÔNG CÓ HỮU PHÁN KHÁCH: 


1. Lộ Trình Cảnh Minh Hién có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Dong Luc, khóng 
có Hữu Phần Khách. 
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2. Lộ Trình Cảnh Minh Hiên có 2 sát na Hữu Phần Quá КЬ Thời Kỳ Đồng Lực, không 
có Hữu Phân Khách. 

3. Lộ Trình Cánh Minh Hiển có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, không 
có Hữu Phần Khách. 

4. Lộ Trình Cảnh Minh Hiên có 4 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đông Lực, TE 
có Hüu Phan Khách. 

5. Lộ Trinh Cánh Minh Hién có 5 sát na Hữu Phàn Quá Khứ Thời Ky bóng Luc, khóng 
có Hữu Phần Khách. 

6. Lộ Trình Cánh Minh Hiển có 6 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Ky Đồng Luc, khóng 
có Hitu Phán Khách. 

7. Lộ Trình Cánh Minh Hién có 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, không 
có Hữu Phần Khách. 

8. Lộ Trình Cảnh Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, không 
có Hữu Phần Khách. 


SÓ LƯỢNG 8 LỘ TRÌNH CÁNH MINH HIÉN THỜI KỲ ĐÔNG LUC 
CÓ HỮU PHÀN KHÁCH 

1. Lộ Trình Cánh Minh Hiên có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phần Khách. 

2. Lộ Trinh Cảnh Minh Hiên có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phần Khách. 

3. Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phần Khách. 

4. Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có 4 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phân Khách. 

5. Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có 5 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phần Khách. 

6. Lộ Trinh Cảnh Minh Hiển có 6 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phân Khách. 

7. Lộ Trình Cảnh Minh Hién có 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phân Khách. 

8. Lộ Trình Cảnh Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ Thời Kỳ Đồng Lực, có 
Hữu Phần Khách. 


LỘ TRÌNH CÁNH ВАТ MINH HIẾN VÀ 
CÁNH CUC КҮ BÁT MINH HIÉN THUẦN Y MÓN 
(SUDDHAMANODVARAAVIBHÜTARAMMNAVITHI - 
ATIAVIBHÜTARAMMANAVITHI) 
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Các loại Lộ Trinh này goi là Lộ Trinh Vô Ky (Abyakatavithi) vì không có Đồng Lực 
Thiện và Bát Thiện sinh khởi, và các loại Lộ Trình này sinh khởi trong sát na khảo lự các tình 
tiết câu chuyện nghĩ suy không ra, hoặc sinh khởi trong sát na đang thụy mộng, thế nhưng 
thụy móng bát tri sự kiện mộng ảo, bất hiện bày thanh sở; chỉ tri giác rằng thụy mộng bất 
thiếp mật thôi. Một cách đặc biệt, Lộ Trình Cảnh Cực Ky Bát Minh Hiển ấy sinh khởi trong 
sát na Cảnh đến hiện bày nơi Lộ Ý, thế nhưng vẫn bất tri giác, chính thị chỉ hiện hành theo Dĩ 
Pháp Vi Bốn (Dhammaditthana) thôi. 

Kết luận rằng, các Thé Loại Lộ Trinh này (2 Lộ Trinh Cảnh Bát Minh Hiển Thuần Y 
Môn Thời Kỳ Đoán Định và 1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Bát Minh Hién) sinh khởi trong thời 
gian chính thường khảo lự các tình tiết câu chuyện nghĩ suy không ra, hoặc ký ức không được 
mà bất hữu quan với thụy mộng cũng có, hoặc sinh khởi trong sát na đã thụy mộng ròi, gọi là 
Lộ Trình Vô Ky Thụy Tưởng (Supinaabyakatavithi) cũng có. 


BẢN DÓ 2 THÊ LOẠI LỘ TRÌNH CÁNH ВАТ MINH HIẾN THUẦN Y MÓN 
Bha Na Da Ma Ma Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha 


[19 Hữu Phần] [—-1-—] [------------------------- ГӨ .e ] 
Bha Na Da Ma Ma Ma Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha 


CXXXXXXXXXXXXXX) 


[19 Hüu Phàn] [---l----] [------------------------- | —Á— ] 


GIẢI THÍCH 2 THẺ LOẠI LỘ TRINH CANH ВАТ MINH HIÉN THUAN Y MÓN 
THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Ráng theo Người: trong sát na thời chính thường sinh khởi với 8 hang Người, là 4 
Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả; trong sát na lúc thụy mộng bát thiếp mật sinh khởi với 7 hạng 
Người là 4 Phàm Phu và 3 Bậc Quả Hữu Học. 

Ráng theo Địa Giới: trong sát na thời chính thường sinh khói trong 26 Ngũ Uán Địa 
Giới và 4 Tứ Uán Địa Giới; trong sát na lúc thụy mộng bất thiếp mật sinh khởi trong 4 Địa 
Giới, là 1 Nhân Loại Địa Giới (Manussabhümi) và 3 Thống Khổ Địa Giới (Apayabhümi) 
[trừ Dia Nguc Địa Giới (Nirayabhümi)]. | 

Ring theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 19 Tâm 
Hữu Phần, là 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới, 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới và 4 Tâm Hữu Phần 
Vô Sắc Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình là 1 Tâm Khai Ý Môn (sinh 2 sát na). 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau 
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- ở phần 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới có 6 Cảnh goi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp 
Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng I Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu 
trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh; 

- Ở phan 5 Tám Hüu Phan Sác Giói có Cánh Pháp Nghiép Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, đó là 10 Hoàn 
Tịnh Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Dinh, 1 Thân Phần Ché Định, 1 Số Tức Chế Dinh và 4 Hữu 
Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Y Món trong Hüu truóc, khi càn tu 
làm chung làm thành Cảnh; 

- cón ó phàn 4 Tám Hüu Phàn Vó Sác Giói có Cánh Pháp Nghiép Tuóng Ché Dinh 
(Paüfiattiktammanimittadhammarammana) và Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Đáo Đại hữu 
quan với 4 Vô Sắc Nghiệp Xứ (Arüpakammatthana) đó là Hoàn Tinh Phóng Khí Hư Không 
Chế Định, Thiền Không Vô Biên Xứ, Vô Hữu Chế Định và Thiền Vô Sở Hữu Xứ có được 
tiếp thâu từ Đông Lực Cận Tử Y Món trong Hữu trước, khi cận tử làm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả Шау Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này (là Tâm Khai Y Môn) 
có 6 Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y, Cánh Trung Bình Duyệt Y, hoặc Cánh Bát Duyệt Y ở thời quá 
khứ, hoặc 18 Sắc Thành Sở Tác Vị Lai (Anagatanipphannarüpa) và Cánh Pháp đó là 89 
Tâm, 52 Tâm Sở, 10 Sắc Phi Thành Tựu sinh khởi ở 3 cả Thời, và Chế Định ở phần Ngoại 
Thời làm thành Cảnh. 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thày Tâm Lộ Trinh, 
nếu nhu sinh trong Ngũ Uán Địa Giới đều y cứ Y Vật sinh khởi, nếu như sinh trong Tứ Uán 
- Địa Giới cũng không cần phải y cứ Y Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 


Ráng khi theo Người v.v cho đến Vật đây, cũng có lẽ hiện hành trong cùng một phương 
thức tương tự với Thê Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là Thể Loại Lộ 
Trình thứ 1 có Tâm Khai Ý Môn sinh khởi 2 sát na, còn Thể Loại Lộ Trình thứ 2 có Tâm Khai 
Y Món sinh khởi 3 sát na ngần ấy thôi. 


BẢN ĐỎ 1 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH 
CÁNH CUC КҮ ВАТ MINH HIẾN THUÀN Y MÔN 
Bha Bha Na Na Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha 


CX X X X X X X XX O 


[--19--] [-19-] [-------19 Tâm Hữu Phàn--------- ] 
СТАТ THÍCH 1 THÉ LOAI LO TRINH 


CÁNH СОС КҮ BAT MINH ШЕМ THUÀN Y MÓN 
THÉ LOAI LÓ TRINH THÜ 1: 
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Ráng khi theo Nguói v.v. cho đến Vật đây, cũng có lẽ hiện hành trong cùng một 
phương thức tương tự với cả 2 Lộ Trinh Cánh Bát Minh Hiển. Chỉ khác biệt là Lộ Trình Cánh 
Bát Minh Hién có Tâm Lộ Trinh là Tâm Khai Y Môn sinh khói 2 hoặc 3 sát na. Còn Lộ Trinh 
Cảnh Cực Kỳ Bát Minh Hiển ấy, không có việc sinh khởi bát luận một loại Tâm Lộ Trinh nào 
cả, có thé chỉ có Tâm Hữu Phần Chán Động (Bhavangacalana) sinh khởi 2 sát na ngân ấy 
thôi. 


TÓM TÁT LỘ TRÌNH CÁNH BÁT MINH HIẾN 
VÀ LỘ TRÌNH CẢNH CUC KỲ ВАТ MINH HIẾN 
LỘ TRÌNH CÁNH ВАТ MINH HIẾN CÓ SÓ LƯỢNG 2 LỘ TRÌNH: 


| 1. Hữu Phân, Hữu Phần Chán Động, Hru Phàn Dinh Chi, 2 sát na Khai Y Môn, ròi 
Hữu Phan tiếp nối. 
2. Hữu Phân, Hữu Phần Chấn Tông Hữu Phần Đình Chỉ, 3 sát na Khai Ý Môn, rồi 
Hữu Phần tiếp nối. 


LỘ TRÌNH CÁNH CỰC KỲ ВАТ MINH HIẾN CÓ SÓ LƯỢNG 1 LỘ TRÌNH: 


1. Hữu Phần, 2 sát na Hữu Phần Chấn Động rồi Hữu Phần tiếp nói. 

Lộ Trinh Cảnh Bát Minh Hién sinh khởi trong sát na tư khảo trong 6 Cảnh tinh tế chu 
mật, ở cả Siêu Lý và Chế Định, đã đi đến hiện bày ở Lộ Ý thế nhưng cũng nghĩ suy không ra, 
ký ức cũng không được; hoặc sinh khởi trong sát na đang mộng ảo và câu chuyện đang mộng 
ảo ấy cũng bất thanh sở, chỉ nói được rằng thụy mộng bất thiếp mật thôi, thành ra việc sinh 
khởi Tâm Khai Ý Môn chỉ có 2, 3 sát na thôi. 

Còn Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Bát Minh Hiển ấy, sinh khởi trong sát na 6 Cảnh tinh tế 
chu mật, ở cả Siêu Lý và Chế Định, đi đến hiện bày ở Lộ Ý nhưng bắt tri giác, hoặc sự tri giác 
sinh khởi trong sát na ấy y nhu thé đã thụy mộng một cách thiếp mật, vì không có Tâm Lộ 
Trinh sinh khởi, có thé có chỉ Tâm Hữu Phần Chán Động sinh khởi 2 sát na ngân ấy thôi. 

Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiển và Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Bát Minh Hiên, néu nhu sinh 
khởi bất hữu quan với sự mộng ảo (là thời gian chính thường nghĩ suy không ra, hoặc ký ức 
không được), sinh khởi với 8 hang Người, là 4 Phàm Phu và 4 Bậc Thánh Quả ở trong 26 Ngũ 
Uán Địa Giới và 4 Tứ Uán Địa Giới. 

Lộ Trình Cảnh Bất Minh Hiển và Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Bát Minh Hiên, nếu như sinh 
khởi trong sát na mộng ảo, sinh khởi với 7 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 3 Bậc Quả Hữu 
Học trong 1 Nhân Loại Dia Giói và 3 Thống Khổ Địa Giới (trừ Địa Ngục Dia Giới). 


LỘ TRÌNH THỤY TƯỞNG (SUPINAVITH]) 


Người đang thuy mộng thiếp mật ду, Lộ Trình Thụy Tưởng là Lộ Trình Tâm hữu quan 
với các sự mộng ảo sinh khởi không được, bởi vì Lộ Trình Thụy Tưởng không sinh khởi với 
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người dang thuy móng thiép mát, hoác nguói dang giác tinh mót cách chính thuóng, sé có thé 
khói lên được chỉ với người dang thụy móng bát thiếp mát thói. 


- LỘ TRÌNH THỤY TƯỞNG CÓ SÓ LƯỢNG 12 THẺ LOẠI: 


1. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển Thời Kỳ Na Cảnh, không có Hữu Phần Quá Khứ. 

2. Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển Thời Kỳ Đồng Lực, không có . Hữu Phần Quá 
Khứ, và không có Hữu Phần Khách. 

3. Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Quá 
Khứ, thế nhưng có Hữu Phần Khách. 

4. Lộ Trình Cảnh Minh Hiển Thời Kỳ Đồng bas: không có Hữu Phần Quá Khứ và 
không có Hữu Phần Khách. 

5. Lộ Trinh Cảnh Minh Hiển Thời Ky Bóng Lực, không có Hữu Phần Quá КЪ, thế 
nhưng có Hữu Phần Khách. 

6. Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiên Thời Kỳ Đoán Định. 

7. Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Bát Minh Hiên Thời Kỳ Vô Hiệu Luc. 

8. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển Thời Kỳ Na Cảnh, có Hữu Phần Quá Khứ. 

9. Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển Thời Kỳ Đồng Lực, có Hữu Phần Quá Khứ, thế 
nhưng không có Hữu Phần Khách. 

10. Lộ Trinh Cánh Cực Ky Minh Hiển Thời Ky Đồng Lực, có Hữu Phần Quá Khi và 
có Hữu Phân Khách. 

11. Lộ Trình Cánh Minh Hién Thời Kỳ Đồng Lực, có Hữu Phần Quá Khi, thé nhưng 
khóng có Hüu Phàn Khách. 

12. Lộ Trình Cảnh Minh Hién Thời Ky Đồng Luc, có Hữu Phần Quá Khứ và có Hữu 
Phần Khách. 

Lộ Trình Thụy Tưởng sinh khởi với 7 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 3 Bậc Quả Hữu 
Học trong 1 Nhân Loại Địa Giới và 3 Thống Khổ Địa Giới (trừ Địa Nguc Địa Giới). 

Lộ Trinh Thụy Tưởng có Hữu Phần Quá Khứ (Thé Loại Lộ Trình thứ 8 đến 12) như 
đã có đề cập rồi, sinh khởi trong sát na tiếp thâu Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại làm thành Cảnh, 
ví như người đang thụy mộng khi có người đến réo gọi, hoặc lay lắc thân thể để đánh thức 
dậy. Trong sát na ấy, Lộ Trình Nhĩ Môn, Lộ Trình Thân Môn và Lộ Trình Thu Dung Quá 
Khứ thường sinh khởi. Còn các Lộ Trình Tâm khác không sinh khởi, mới hóa thành Lộ Trình 
Thụy Tưởng bởi do nương vào âm thanh và việc đụng chạm vào sắc thân ở phần Sắc Thành 
Sở Tác Hiện Tại, vì thế các loại Lộ Trình Tâm này mới có Hữu Phần Quá Khứ. 


LỘ TRÌNH Ý MÔN ĐỒNG LỰC KIÊN CÓ 
(APPANAJAVANAMANODVARAVITHI) 

Ló Trinh Y Món Đồng Lực Kiên Có là Lộ Trinh Y Môn đưa Đồng Lực Kiên Có lên 

làm chủ yếu, bởi do có bất luận một trong 8 Đồng Lực Tương Ưng Trí có tên gọi là Chuẩn 
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Bi (Parikamma), Cán Hành (Upacara) v.v. sinh khói làm co só khoán dài các Dóng Luc 
Kiên Có này, vi thé mới cần phải hiểu biết với lời tóm lược, lời đầy đủ và ý nghĩa trong Lộ 
Trình Kiên Cố ở phần trên, như tiếp theo đây: 


CHUÁN BỊ (PARIKAMMA), CẬN HÀNH (UPACARA), THUẬN TÙNG 
(ANULOMA), CHUYÊN TỘC (GOTRABHÜ) УА DU TINH (УОРАМА) 


1. Pari: Chuẩn Bị (Parikamma): Đống Lực Dục Giới gọi tên là Chuẩn Bị, bởi vi 
làm nguyên nhân cho việc chuẩn bị điểm xuyết bó trí dé cho Dóng Lực Kiên Cố - đề cập đến 
là Thiền Định (Jhãna), Thắng Trí (Abhiññã), Đồ Dao (Magga) và Quả (Phala) sinh khởi, 
vì thế mới gọi tên Chuẩn Bị (Parikamma), như trình bày Chú Giải rằng IndriyasamatädThi 
parito bhagehi appana karryati sajjTyati etenati = Parikammam dịch nghĩa “hành giả nên 
chuẩn bị điểm xuyết bó trí tung các phán kién có mót cách chu tuóng có viéc bói huán cá 5 
Quyén Luc (Indriya) cho nhát quán vói Tám Đồng Luc này, vi thé Tâm Dóng Luc làm 
nguyên nhân cho việc chuẩn bị điểm xuyết bó trí cho Đồng Lực Kiên Cố ấy sinh khởi mới 
gọi tên Chuẩn Bị”, hoặc một phần khác nữa Parikaroti appannam abhisaikharofiti = 
Parikammam dịch nghĩa “Тат Dóng Luc nào thuóng chuẩn bi điểm xuyết bố trí Thiền Định, 
Thắng Trí, Đồ Đạo và Quả cho thành kiên cố sinh khởi, vì thế Tâm Đồng Lực йу gọi tên 
Chuẩn Bị”. | 

2. Upa: Сап Hành (Upacara): Dóng Luc Duc Giói goi tén là Cán Hành, vi thành 
Đồng Luc sinh khởi cận Кё phạm vi của Dóng Lực Kiên Có, như trinh bày Chú Giải rằng 
Appanäya upecca caratiti = Upacaro dịch nghĩa “Tâm Đồng Lực nào thường sinh khởi tiếp 
cận với Kiên CÓ, vì thế Tâm Đồng Lực ây gọi tên Cận Hành”, hoặc một phân khác nữa 
Samipe caratiti = Upacaro dịch nghĩa “Tám Dóng Luc nào thuóng sinh khói trong sát na 
tiép cán vói Kién CÓ là Thién Dinh, Tháng Trí, Đồ Dao và Quả, vi thé, Tàm Đồng Lực ay goi 
tén Càn Hành". 

3. Nu: Thuán Tüng (Anuloma): Đông Luc Dục Giới gọi tên là Thuận Tùng, vi hiện 
hành vừa theo thích hợp với Kiên Cố, với việc căn trừ Pháp đối lập nhau, vì thế mới gọi tên 
là Thuận Tùng, như trình bày Chú Giải rằng Paccanikadhammavidha manena аррапӣуа 
anukulanti = Anulomam dịch nghĩa “lâm Đồng Luc nào thường hiện hành vừa theo thích 
hợp với Kiên Có, với việc bài khai Pháp đối lập nhau, vì thế, Tâm Đồng Lực ây gọi tên Thuận 
Tùng”, hoặc một phần khác nữa Риррарагапат anulometiti = Anulomam dịch nghĩa 
“Тат Đồng Lực nào thường sinh khởi truy tùy Đông Lực cả hai phía, đề cập đến là Đồng Lực 
Chuẩn Bị sinh trước Lộ Trình Thiền Định (Jhanavithi) và Lộ Trình Đắc Đạo (Maggavithi) 
sẽ sinh khởi, và Đồng Lực Kiên Сб sinh khói phía sau, vi thế, Tâm Đồng Lực ấy gọi tên 
Thuận Tùng”. Е | 

4. Go: Chuyển Tộc (Gotrabhü): Đồng Lực Dục Giới gọi tên là Chuyển Tộc, vì trong 
sát na ấy thực hiện việc sản trừ tuyệt Nhân Chủng Dục Giới (Jatikama) (trong Lộ Trình 
Thiền Định) và thực hiện việc sản trừ tuyệt Chúng Tộc Phàm Phu (Jãtiputhujja na) (trong 
Lộ Trình Đắc Dao), cho thâm nhập Chüng Tộc Dáo Đại (Jatimahaggata) và Chüng Tộc 
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Siêu Thé (Jatilokuttara), vi thé Tâm Dóng Lực ấy goi tên Chuyển Tộc, nhu trình bày Chú 
Giải răng Gottam abhibhuyyati chijjati etthati = Gotrabhü dịch nghĩa “hành giả thường 
sản trừ tuyệt Nhân Chủng Dục Giới, hoặc sản trừ tuyệt Chủng Tộc Phàm Phu bởi Tâm Đồng 
Lực йу, vi thé Tám Đồng Lực ay goi tên Chuyén Tộc, hoặc một phần khác nữa Gottam 
bhãveti vuddhetiti = Gotrabhü dịch nghĩa “Tâm Đồng Lực nào thường thực hiện cho 
Chúng Tộc Dáo Đại (Jatimahaggata) và Chüng Tộc Siêu Thé (Jatilokuttara) phát triển 
lên, vì thế, Tâm Đồng Lực ấy gọi tên Chuyển Tộc. 

5. Vo: Dũ Tịnh (Уодапа — Thánh Khiết): Đông Lực Dục Giới gọi tên là Dũ Tịnh, 
vì thực hiện cho Bậc Thánh Nhân thâm nhập sự thuân tịnh một cách đặc thù phi thường. Đề 
cập đến là Bậc Thất Lai sát na đắc Đạo Nhất Lai (Sakadagamimagga), Quá Nhất Lai 
(Sakadagamiphala) thường có Đồng Lực Dục Giới có nhiệm vụ nghênh tiếp Nip Bàn, và 
phóng trí Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamma) trước, dé sẽ cho Đạo Nhất Lai sinh khởi tiếp 
thâu Níp Bàn làm thành Cảnh, luôn cả thực hiện việc đoạn trừ Tùy Miên Phiền Não 
(Anusayakilesa) có mãnh lực đặc thù phi thường hơn cả việc đoạn trừ Tùy Miên Phiền Não 
của Đạo Thất Lai. 

Bậc Nhất Lai sát na đắc Рао Bát Lai (Anagamimagga), Quả Bát Lai (Anagami 
phala) và Bác Bát Lai sát na dác Dao Уб Sinh (Arahattamagga), Quà V6 Sinh (Ara 
hattaphala) thuóng có Dóng Luc Duc Giới có nhiệm vu tuong tu nhu nhau, dé cho Dao Bát 
Lai và Dao V6 Sinh sinh khói tiép thâu Nip Bàn làm thành Cảnh, luôn cả thực hiện việc đoạn 
trừ Tùy Miên Phiền Não, có mãnh lực đặc thù phi thường hơn cả việc đoạn trừ Tùy Mién 
Phién Não của Tâm Dao bậc tháp, vì thế mới gọi tên Dũ Tịnh, như trình bày Chú Giải trình 
bày rằng Vodanetiti = Vodanam dịch nghĩa “Tám Đồng Lực nào thường làm cho Bậc Thánh 
Nhân thâm nhập sự thuần tịnh một cách đặc thù phi thường, vì thế Tâm Đồng Lực ấy gọi tên 
Dũ Tịnh”. 


LỘ TRÌNH Y MÔN ĐỒNG LỰC KIÊN CÓ CÓ 7 LỘ TRÌNH 
(APPANAJAVANAMANODVARAVITHI) 


1. Ló Trinh So Khói Thién (Adikammikajhanavithi). 

2. Lộ Trinh Nhập Thiền Định (Jhanasamapattivithi). 

3. Lộ Trình Thiền Cơ Bản (Padakajhanavithi). 

4. Lộ Trình Tháng Trí (AbhiññãvithI). 

5. Lộ Trình Đắc Đạo (Maggavithi). 

6. Lộ Trình Nhập Thiền Quả (Phalasamäpattijhäna). 

7. Lộ Trình Nhập Thiền Diệt (Nirodhasamapattijhana). 

Phạm Vi Chuyển Khởi của các loại Lộ Trình này có 1, là Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển 
(theo phần Chú Giải và Phụ Chú Giải) hoặc Cảnh Minh Hiền (theo phần Tông Hợp Nội Dung 
Vô Ty Pháp). Còn Thời Kỳ Cảnh Minh Hiển của loại Lộ Trinh này có 1, là Thời Kỳ Đống 
Luc. 
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BÁN DÓ 7 LO TRINH Y MÓN KIÉN CÓ 
1. LO TRINH SO KHÓI THIÉN 
Bha Na Da Ma Pari U Nu Go Ла Bha Bha Bha 


е) реа ocu Tis Wesi Be 


2. LO TRINH NHAP THIÉN DINH 


Bha Na Da Ma Pari U Nu Go Ља Jha Bha Bha Bha 
РЧА НИНА Thiên sanh diệt liên tucK. X X X ) 
p] 1 —— 8 — р Г lg8——— ] [— 13 —] 


3. LO TRINH THIÉN CO BÁN 


Bha Na Da Ma Рап U Nu Go Ља Jha Bha Bha 


Tám Мей Thién Sác Giói sanh diét 


4. LO TRINH THÁNG TRÍ 


Bha Na Da Ma Раі U Nu Go Bh Bha Bha Bha 


5. LO TRINH DÁC DAO 
LO TRÌNH DAC ĐẠO THAT LAI 


Bha Na Da Ma Pai U Nu Go Ma Pha Pha Bha Bha Bha 


LỘ TRÌNH ĐẮC ĐẠO 3 BAC TRÊN 


Bha Na Da Ma Pai U Nu Vo Ma Pha Pha Bha Bha Bha 
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6. LO TRINH NHÀP THIÊN QUA 


Bha Na Da Mã Nu. Nu Nu Nu Pha l Pha Bha Bha Bha 
Tâm Quá sanh diét liên tuc 
pasi Ж. N TEN mus pur d hoke in... ï еей ү 


7. LỘ TRÌNH NHẬP THIÊN DIET 


Bha Na Da Ma Pai U Nu Go Jha Ља | Рһа Вһа Вһа 


[——9-—] 1 qpe—4—] [-2-] 2 [—9-] 


Ghi chú: Cả 7 bản đồ Lộ Trinh Y Món Bóng Lực Kiên Сб này đặc biệt chỉ trình bày 
sinh khởi với Người Độn Căn (Mandapuggala) thôi, và nên chú ý rằng nếu như Tâm Lộ 
Trinh sinh khởi với Người Độn Cán sẽ có từ ngữ Pari (Parikamma — Chuẩn Bị) ở trong bản 
đồ Lộ Trình, trong bản đồ Lộ Trinh Đắc Đạo (Maggavithi) sẽ có Tâm Quả sinh khởi 2 sát 
na, và trong bản đồ Lộ Trình Nhập Thiền Quả (Phalasamaàpatti vithi) sẽ có từ ngữ Nu 
(Anuloma — Thuận Tùng) sinh khởi 4 sát na. Thé nhưng, nếu như Tâm Lộ Trình sinh khởi 
với Người Lợi Căn (Tikkhapuggala), trong bản đồ Lộ Trình sẽ không có từ ngữ Pari 
(Parikamma — Chuẩn Bị), tuy nhiên bất luận thế nào, trong bản đồ Lộ Trình Đắc Đạo sẽ có 
. Tám Quả sinh khởi 3 sát na, và trong bản đồ Lộ Trình Nhập Thiền Quả sẽ có từ ngữ Nu 
(Anuloma — Thuận Tùng) sinh khởi 3 sát na. 


GIẢI THÍCH 7 LỘ TRÌNH Ý MÔN ĐỒNG LỰC KIÊN CÓ 
1. LỘ TRÌNH SƠ KHỞI THIÊN (ADIKAMMIKAJHANAVITHI) 


Rang theo Người: sinh khởi với 5 hang Người, là 1 Người Tam Nhân và 4 Bậc Thánh 
Quả. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 26 (*) Dia Giới, là 7 Thiện Duc Dia Giới, 15 
Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) và 4 Vô Sắc Địa Giới. - 

[(*): Trong Lộ Trình Sơ Khởi Thiền (Adikammikajhanavithi) này, 

- nêu như Đồng Lực Kiên Có là 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới sinh 
được trong 22 Địa Giới là 7 Thiện Dục Địa Giới và 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng 
Phạm Thiên Giới); 

- nếu như Đẳng Lực Kiên Cố là 1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 1 Tâm Duy Tác 
Không Vô Biên Xứ sinh được trong 23 Địa Giới, là 7 Thiện Dục Bia Giới, 15 Sắc Địa Giới 
(trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) và Không Vô Biên Xứ Địa Giới; 

- néu như Đông Lực Kiên Có là 1 Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Duy Tác Thức 
Vô Biên Xứ sinh được trong 24 Địa Giới, là 7 Thiện Dục Địa Giới, 15 Sắc Dia Giới (trừ Hữu 
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Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), Không Vô Biên Xứ Địa Giới và Thức Vô Biên Xứ Dia 
GIớI. 

- néu nhu Bóng Lực Kiên Cố là 1 Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 1 Tâm Duy Tác Vô Sở 
Hữu Xứ sinh được trong 25 Bia Giới, là 7 Thiện Duc Dia Giới, 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu 
Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), Không Vô Biên Xứ Địa Giới, Thức Vô Biên Xứ Địa Giới 
và Vô Sở Hữu Xứ Dia Giói. 

- néu như Đồng Lực Kiên Có là 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 1 Tâm 
Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sinh được trong 26 Dia Giới, là 7 Thiện Dục Địa Giới, 
15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) và 4 Vô Sắc Địa Giới.] 

Rèng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 13 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân, là 4 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Dục Giới và 9 Tâm Hữu Phần Đáo Đại, 
tùy theo Người và Bia Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ay là 1 Tám Khai Y Món, 4 Tám Dai 
Thién Tuong Ung Trí, 4 Tám Dai Duy Tác Tuong Ung Trí, 9 Tàm Thién Dáo Dai và 9 Tám 
Duy Tác Dáo Dai. 

Rèng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, ở phần 4 Tâm Hữu Phân 
Tam Nhân Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú 
Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Món trong Hữu trước, khi cận tử lâm 
chung làm thành Cảnh; ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế 
Dinh (Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, là 10 Hoàn 
Tịnh Ché Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Số Tức Chế Định và 4 Hữu 
Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Y Món trong Hữu trước, khi cận tử 
lâm chung làm thành Cảnh. Còn ở phần 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Dinh (Paüfiattikammanimittadhammarammana) hoặc Cánh Pháp Nghiệp 
Tướng Бао Đại (Mahaggatakammanimittadhammarammana) hữu quan với 4 Vô Sắc 
Nghiệp Xứ là Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh Chế Định, Thiên Không Vô Biên Xứ, Vô Hữu 
Ché Định và Thiền Vô Sở Hữu Xứ có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Y Môn trong Hữu 
trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này, néu như 1 Tâm Khai 
Ý Môn, 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Dai Duy Tác Tương Ung Trí, bất luận một 
Tâm nào có tên gọi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng, Chuyển Tộc và Đông Lực Kiên 
Cố là 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 1 
Tâm Duy Tác Không Vô Biên Xứ, 1 Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 1 Tâm Duy Tác Vó Sở Hữu 
Xứ có Quang Tướng (Patibhaganimitta) của 28 Nghiệp Xứ, là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 
Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Số Tức Chế Định, 4 Hữu Tình Chế Định và 1 
Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh Chế Định, 1 Vô Hữu Chế Định làm thành Cảnh; nếu như 1 
Tâm Khai Y Món, 2 Tám Đại Thiện Tương Ung Trí Xả Thọ, 2 Tâm Dai Duy Tác Tương Ung 
Trí Xả Thọ, bất luận một Tám nào có tên gọi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng, Chuyển 
Tộc và Đông Lực Kiên Cố là 1 Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Duy Tác Thức Vô Biên 
Xứ, 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
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Xú có Quang Tướng Dáo Dai (Mahaggataparikammanimitta) của 2 Nghiệp Xứ Vô Sắc, 
là 1 Thiền Không Vô Biên Xứ và 1 Thiền Vô Sở Hữu Xứ làm thành Cảnh. 

“Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và hết cả thảy Tâm Lộ Trinh, 
nếu như sinh trong 7 Thiện Dục Dia Giới và 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới) đều y cứ Ý Vật sinh khởi; thế nhưng, nếu như sinh trong 4 Vô Sắc Địa Giới cũng 
không cần phải y cứ Ý Vật sinh khởi. 

(Còn trong Lộ Trình thứ 2, 3, 4, 5, 6 và 7, ráng khi theo Vật (Vatthu) cüng nén hiéu 
biét tuong tu vói Ló Trinh này). 


VIỆC SINH KHÓI LỘ TRÌNH SO KHÓI THIÊN 
VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH SƠ KHỞI THIÊN CỦA NGƯỜI ĐỘN CĂN 


Hành giả tiến tu 30 loại Nghiệp Xứ (Kammatthàna) có Địa Biến Xứ (Pathavi 
kasina) v.v khi gần sẽ chứng đắc Thiền Dinh, bát luận một thé loại nào vé Quang Tướng 
Ché Định (Paüfiattipatibhaganimitta) hoặc Quang Tướng Бао Dai (Mahaggatapati 
bhãganimit(a) trong số lượng 30 thể loại mà bản thân đã hành sử tiến tu đến hiện bày nơi Lộ 
Ý Môn, vì thế Tâm Hữu Phần mới sinh khởi 2 sát na gọi tên là Hữu Phần Chấn Động 
(Bhavangacalana) và Hữu Phần Đình Chỉ (Bhavangupaccheda) rồi cũng diệt mát. Trong 
thuận tự ау, bát luận một Tám nào trong 8 Dóng Luc Dai Thién Tuong Ung Trí hoác Dai Duy 
Tác Tương Ung Trí sinh khởi tiếp thâu Quang Tướng Chế Định hoặc Quang Tướng Đáo Đại 
4 sát na, trong vị trí là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyển Tộc gọi là Đồng Lực 
Cận Hành Định (Орасагаѕатадһіјауапа) rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối từ nơi ấy, Thiện 
Thiền (Jhãnakusala) hoặc Duy Tác Thiền (Jhãnakiri ya) sinh khởi 1 sát na tiếp thâu Quang 
Tướng Chế Định hoặc Quang Tướng Pao Đại goi là Đống Lực Định An Chỉ 
(Appanasamadhijavana — Đồng Lực Định Kiên CÓ) 1 sát na rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ 
nơi ây, Tâm Hữu Phần cũng sinh tiếp nối đàng sau ấy, Lộ Trình Ý Môn có 8 Đồng Lực Đại 
Thiện hoặc 8 Đồng Lực Đại Duy Tác thường sinh khởi thực hiện nhiệm vụ với vị trí là Lộ 
Trình Khảo Sát (Paccavekkhanavithr) nói đến là khảo sát Chi Thiền Định (Añgajhãna) 
có Тат (Vitakka) v.v. sinh khởi tiếp nối nhiều vòng vừa theo thích hợp. 


2. LỘ TRÌNH NHẬP THIÊN ĐỊNH (JHANASAMAPATTIVITHI) 


Rang khi theo Người v.v. cho đến Vật, các thé loại này cũng có lẽ hiện hành tương tự 
với Lộ Trình Sơ Khởi Thiền với mọi trường hợp. Chi khác biệt là Lộ Trinh Sơ Khởi Thiền 
có Tâm Thiền (Jhãnacitta) chỉ sinh khởi 1 sát na thôi, còn Lộ Trình Nhập Thiên Dinh có 
Tâm Thiền sinh khởi nối tiếp nhau liên tục một cách nhu yếu mà Hạnh Vận Thiền Giả 
(JhãnalãbhTpugøsala) đã được lập tâm kỳ nguyện. 


THỦ TIÊN YÉU TÓ NHẬP THIÊN ĐỊNH 
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Hành giả trước khi Nhập Thiền Định có được lập tâm ky nguyện rằng Sơ Thiền 
(Pathamajhãna) (hoặc Nhị Thiền (Dutiyajhana), Tam Thiền (Tatiyajhana) v.v. cho dén 
Thién Phi Tuóng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasafifianasafifiayatanajhana) tùy theo su nhu 
yếu) mà tôi dà chứng đắc, xin hãy phát sinh lên đối với tôi suốt trọn thời gian 1 giờ đồng hồ 
(hoặc suốt trọn 2 — 3 giờ đồng hồ, tùy theo sở cầu), thế rồi chú thị Quang Tướng của Nghiệp 
Xứ ấy, cùng với tĩnh tâm chú niệm rằng Địa (Pathavi), Địa (Pathavi) [hoặc Thủy (Apo), 
Hóa (Tejo), Phong (Уауо), hoặc Chúng Hữu Tình Đừng Có Oan Trái Lẫn Nhau (Sabbe 
satta sabbe рапа ауега hontu) hoặc Sinh Chướng Thám Ben (Uddhumãtakam 
vinTlakam) v.v. tùy theo Nghiệp Xứ mà bản thân hành sử tiến tu]. 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH NHẬP THIÊN ĐỊNH 


Việc sinh khới Lộ Trình Nhập Thiền Định có như thế này: Hạnh Vận Thiền Giả 
(JhãnalãbhTpuggala) trước khi Nhập Thiền có được lập tâm kỳ nguyện rằng Sơ Thiền 
(Pathamajhàna) (hoặc Nhị Thiền (Dutiyajhana), Tam Thiền (Tatiyajhàna) v.v. cho đến 
Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasaññãnãsaññãyatanajhãna) tùy theo sự nhu 
yếu) mà tôi đã chứng đắc, xin hãy phát sinh lên đối với tôi suốt trọn thời gian 1 giờ đồng hồ 
(hoặc suốt trọn 2 — 3 giờ đồng hồ, tùy theo sở cầu), thé rồi chú thị Quang Tướng của Nghiệp 
Xứ ấy, cùng với tinh tâm chú niệm rằng Địa (PathavI), Địa (Pathavi) [hoặc Thủy (Аро), 
Hóa (Tejo), Phong (Vàyo), hoặc Chúng Hữu Tình Đừng Có Oan Trái Lẫn Nhau (Sabbe 
satta sabbe pana ауега hontu) hoặc Sinh Chuóng Thăm Đen (Uddhumätakam 
vinilakam) v.v. tùy theo Nghiệp Xứ mà bản thân hành sử tién tu]. Trước khi Tám Thiền sẽ 
sinh khởi, Hữu Phần chuyển động sinh khởi 2 sát na gọi là Hữu Phân Chân Động và Hữu 
Phần Đình Chỉ rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Khai Y Môn cũng sinh khởi tiếp 
thâu Cảnh Quang Tướng rồi cũng diệt mất. Trong thuận tự ấy, Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Trí hoặc Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, bát luận một Tâm nào sinh khói 3 hoặc 4 sát na 
(tùy theo Người) tiếp thâu Quang Tướng theo vị trí là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và 
Chuyển Tộc, hoặc Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyên Tộc, rồi cũng diệt mát. Tiép nói từ noi 
áy, Tâm Thiền cũng sinh khởi nói tiếp nhau liên tục suốt thời gian đã có lập tâm kỳ nguyện. 

Khi đáo kỳ hạn như đã lập tâm kỳ nguyện, Tâm Hữu Phần cũng sinh khởi, di hậu Lộ 
Trình Khảo Sát (Paccavekkhanavithi) cũng sinh khởi nối tiếp một cách thích hợp. 


3. LỘ TRÌNH THIÊN CƠ BẢN (PADAKAJHANAVITHI) 


Ráng theo Người: sinh khởi với 5 hang Người, là 1 Người Tam Nhân và 4 Bậc Thánh 
Quả. : 
Ring theo Dia Giói: sinh duoc trong 22 Dia Giói, là 7 Thién Duc Dia Giói và 15 Sác 
Dia Giới (trừ Hữu Tinh Vô Tưởng Pham Thiên Giói). 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 9 Tâm 
. Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Сап Địa Giới, là 4 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Dục Giới và 5 Tâm 
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Hữu Phần Sắc Giới, tùy theo Người và Địa Giới. Còn các loai Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm 
Khai Y Môn, 2 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí Xà Tho, 2 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí 
Xà Tho, và 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới, 1 Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới. 

Rang theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, ở phần 4 Tâm Hữu Phần 
Tam Nhân Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú 
Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm 
chung làm thành Cảnh; ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế 
Định (Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, đó là 10 
Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Só Tức Chế Định và 
4 Hữu Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Luc Cận Tử Y Môn trong Hữu trước, khi 
cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này chỉ có Quang Tướng 
hữu quan với 10 Hoàn Tịnh Chế Định làm thành Cảnh thôi. 


4. LỘ TRÌNH THÁNG TRÍ (ABHINNVITHI) 


Ráng theo Người, Ráng theo Địa Giới: tương tự với Lộ Trình Thiền Co Bản. 

Ring theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 9 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uán Địa Giới, tùy theo Người và Địa Giới. Còn các loại Tâm Lộ 
Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món, 2 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí Xả Thọ, 2 Tâm Đại Duy 
Tác Tương Ung Trí Xả Thọ và 1 Tâm Thiện Thắng Trí Ngũ Thiền Sắc Giới, 1 Tâm Duy Tác 
Tháng Trí Ngũ Thiền Sắc Giới. 

Rang theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, ở phần 4 Tâm Hữu Phần 
Tam Nhân Dục Giới và 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh tương tự với Lộ Trình Thiền Cơ 
Bản. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiên hữu trong Lộ Trinh này có 6 Cánh ở hết cả phần 
Siêu Lý và Chế Định làm thành Cảnh. 


THỦ TIÊN YÊU TÓ THUC HIỆN THẮNG TRÍ 


1. Nhập Thiền Cơ Bản trước, dé cập đến là Nhập Ngũ Thiền Sắc Giới. 

2. Khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản rồi, cũng lập tâm kỳ nguyện vừa theo sở cầu. 

3. Khi sự lập tâm kỳ nguyện đã ón thỏa, cũng trở lại Nhập Thiền Cơ Bản lần nữa. 

4. Khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản làn thứ 2, Lộ Trinh Tháng Trí cũng sinh khởi. Khi 
Lộ Trình Thăng Trí đã sinh khởi rồi, chính thị trong sát na йу, moi só nguyén theo moi só cáu 
bán than nhu yéu cũng sẽ phát sinh lên. 

Hành giả trước khi sẽ thực hiện Thăng Trí ấy, cần phải lập tâm kỳ nguyện rằng “xin 
cho Ngũ Thiền Sắc Giới mà tôi đã thành đạt rồi đó, xin hãy phát sinh lên đối với tôi”. Thế rồi 
chú thị bất luận một thé loại nào trong 10 Hoàn Tịnh Chế Định (sẽ không được chú thị ở các 
Nghiệp Xứ khác được). Tiếp nói từ nơi ấy, Nhập Thiền Dinh (Jhänasamäpatti) hữu quan 
với Ngũ Thién cũng sinh khởi theo thuận tự nhu thé này: Hữu Phần, Hữu Phần Chấn Động, 
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Hữu Phần Dinh Chi, Tâm Khai Y Món, Chuẩn Bi, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyén Tóc rồi 
Ngũ Thiền Sắc Giới cũng sinh khởi một cách liên tục ước chừng 1 giây hoặc 1 phút này goi 
là Lộ Trình Thiền Cơ Bản. 

Khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản rồi, cũng cần phải tĩnh tâm chú niệm hữu quan với việc 
thực hiện Thắng Trí, đề cập đến là: nếu như có bát luận một sở nguyện nào, chắng hạn như 
thực hiện việc phi đằng cũng lập tâm kỳ nguyện rằng “xin cho sắc thân tôi được bay liệng 
trong hư không”; néu như nguyện vọng sẽ trông thấy địa ngục, thiên đường cũng lập tâm kỳ 
nguyện rằng “ 'xin cho tôi được trông thấy sự sinh hoạt của hữu tình địa ngục hoặc của Chư 
Thiên”; néu nhu sé nhu cầu Việc biến hóa ra các vật thể nào, cũng lập tâm kỳ nguyện theo sở 
cầu của bản thân; mong muốn sẽ thấu hiểu đến tâm ý của bát luận người nào cũng lập tâm kỳ 
nguyện rằng “xin cho tôi được thấu hiểu sự hiện hành tâm ý người ay”, hoặc nhu cầu sẽ tự 
mình biến hóa cho thành nhiều người, cũng lập tâm kỳ nguyện theo sở cầu của bản thân. 
Trong sát na đang thực hiện việc lập tâm kỳ nguyện ay, Lộ Trình Tâm chỗ gọi là Lộ Trình 
Chuẩn Bị (Parikammavithi) cũng sinh khởi một cách liên tục nhu thế này: Hữu Phần, Hữu 
Phần Chấn Động, Hữu Phần Đình Chỉ, Tâm Khai Ý Môn, 7 sát na Tâm Đồng Lực rồi Hữu 
Phần nói tiếp sinh khởi được rất nhiều vòng đến đỗi đếm không xiết. 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH THẮNG TRÍ 


Khi sự lập tâm kỳ nguyện đã ón thỏa, cũng nhập lại Thiền Cơ Bản lần nữa, chính thị 
là Ngũ Thiền Sắc Giới. Việc nhập Ngũ Thiền Sắc Giới lần thứ hai này, việc Nhập Thiền cũng 
có lẽ hiện hành trong cùng một phương thức tương tự với lần thứ 1. Khi xuất ra khỏi Ngũ 
Thiền rồi, Lộ Trình Thắng Trí cho được thành tựu theo việc đã lập tâm kỳ nguyện cũng sinh 
khởi như thé này: Hữu Phần Chán Động, Hữu Phân Đình Chi, Tâm Khai Y Môn, Chuẩn Ві, 
Cận Hành, Thuận Tùng, Chuyên Tộc, và 1 sát na Tâm Thắng Trí, rồi Tâm Hữu Phần sinh tiếp 
nối. Trong sát na Tâm Thăng Trí sinh khởi các sự việc theo bản thân đã lập tâm kỳ nguyện 
cho được thành tựu với mọi trường hợp. 


5. LỘ TRÌNH РАС ĐẠO (MAGGAVITHI) 
LỘ TRÌNH DAC ĐẠO THÁT LAI (SOTAPATTIMAGGAVITHI) 


Ráng theo Người: sinh khởi với Người Tam Nhân. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 17 Địa Giới, là 7 Thiện Dục Địa Giới, và 15 Sắc 
Địa С1б [trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới 
(Suddhavasabhümi)]. 

Rang theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 9 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uán Địa Giới, tùy theo Người và Địa Giới. Còn các loại Tâm Lộ 
Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món, 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 1 hoặc 5 Tâm Dao Thất 
Lai, và 1 hoặc 5 Tâm Quả Thất Lai. | 
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Răng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, ở phần 4 Tâm Hữu Phần 
Tam Nhân Dục Giới và 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh tong tu vói Lê Trinh Thién Co 
Bán (Радакајһапауіё). 

Đối với hết cá thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này, 1 Tâm Khai Ý Môn 
và 4 Tám Đại Thiện Tương Ung Trí trong sát na thực hiện nhiệm vụ Chuẩn BỊ, Cận Hành và 
Thuận Tùng có Tam Tướng của Danh Sắc làm thành Cảnh. Còn trong sát na thực hiện nhiệm 
vụ Chuyên Tộc và 1 hoặc 5 Tâm Đạo Thất Lai, 1 hoặc 5 Tâm Quả Thất Lai có Níp Bàn làn 
thành Cánh. 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH DAC ĐẠO THAT LAI 


Việc sinh khởi Lộ Trình Đắc Đạo Thất Lai của người Lợi Căn có như thế này: 
hành giả đang thực hành Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Patipattivipassanakammat thãna), 
trước khi sẽ chứng đắc Đạo Quả và Níp Bàn, cần phải được khán kiến Tam Tướng một cách 
minh hiển cực điểm, và trong sát na áy Hữu Phần chuyển động sinh khói được 2 sát na goi 
tên là Hữu Phần Chán Động và Hữu Phần Dinh Chỉ rồi cũng diệt mắt. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm 
Khai Ý Môn cũng sinh khởi tiếp thâu thực tính của Danh hoặc Sắc rồi cũng diệt mát. Trong 
thuận tự йу, bát luận một trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí sinh khởi 3 sát na, trong 3 
sát na ấy, Cận Hành và Thuận Tùng tiếp thâu Cảnh ở phần Sắc hoặc Danh rồi cũng diệt mắt. 
Còn Chuyên Tộc tiếp thâu Nip Bàn làm thành Cảnh theo vị trí ở phần khai mở (Avajjana) 
của Tâm Đạo Thất Lai và sản trừ tuyệt Chúng Tộc Phàm Phu (Jatiputhujjana) rồi cũng 
diệt mắt. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Đạo Thất Lai cũng sinh khởi 1 sát na tiếp thâu Níp Bàn làm 
thành Cảnh, cùng với đoạn trừ Tà Kiến (Ditthi) và Hoài Nghi (Vicikiccha) một cách không 
. có du sót rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Quả Thất Lai cũng sinh khởi 3 sát na tiếp 
thâu Níp Bàn làm thành Cảnh rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Hữu Phần cũng sinh 
khởi và Lộ Trinh Y Món có bát luận một trong những Tâm Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng 
Trí thường sinh khởi thực hiện nhiệm vụ theo sở tại địa Lộ Trình Khảo Sát (Paccavek 
khanavithn) đề cập đến là thực hiện nhiệm vụ tư khảo Đạo, Quả, Níp Bàn, Phiền Não đã được 
phóng khí và Phiền Não vẫn còn dư sót, sinh khởi tiếp nối nhiều vòng vừa theo thích hợp. 


LỘ TRÌNH ĐẮC ĐẠO 3 BẬC TRÉN 


Răng theo Người: sinh khởi với З hạng Người, nói đến là Lộ Trinh Đạo Nhất Lai sinh 
khởi với Bậc Thất Lai, Lộ Trình Đạo Bắt Lai sinh khởi với Bậc Nhất Lai, Lộ Trình Đạo Vô 
Sinh sinh khởi với Bậc Bắt Lai. 

Răng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Địa Giới vừa theo thích hợp đối với Đạo, như 
thế này: Lộ Trình Đạo Nhất Lai và Lộ Trình Đạo Bắt Lai sinh được trong 21 Dia Giới, là 7 
Thiện Duc Bia Giới, 10 Sắc Địa Giới (tri Hữu Tinh Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và Ngũ Tịnh 
Cu Phạm Thiên Giới) và 4 Vô Sắc Địa Giới. Còn Lộ Trình Đạo Vô Sinh sinh được trong 26 
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Dia Giói, là 7 Thién Duc Bia Giói, 15 Sác Bia Giói (trừ Hữu Tinh Vô Tưởng Pham Thiên 
Giới) và 4 Vô Sắc Địa Giới. 

Ring theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, đó là 13 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân, là 4 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Dục Giới và 9 Tâm Hữu Phần Đáo Đại, 
tùy theo Người và Địa Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn, 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ung Trí, 3 hoặc 15 Tám Dao bậc trên, và 3 hoặc 15 Tâm Quả bậc trên. 

Ráng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Lộ 
Trinh Sơ Khởi Thiền (Adikammikajhanavithi). Đối với hết cả Шау Tâm Lộ Trình hiện 
hữu trong Lộ Trình này, 1 Tám Khai Y Môn và 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí trong sát na 
thực hiện nhiệm vụ Chuẩn Bị, Cận Hành và Thuận Tùng có Tam Tướng của Danh Sắc làm 
thành Cảnh. Còn trong sát na thực hiện nhiệm vụ Dü Tịnh và 3 hoặc 15 Tâm Dao bậc trên, 3 
hoặc 15 Tâm Quả bậc trên có Níp Bàn làm thành Cảnh. 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH ĐẮC ĐẠO 3 BẬC TRÉN 


Việc sinh khởi Lộ Trình Đắc Đạo 3 bậc trên của người Độn Căn có như thế này: 
hành giả đang thực hành Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Patipattivipassanakam matthana), 
trước khi Lộ Trình Đắc Đạo bậc trên sẽ sinh khởi, cần phải được khán kiến Tam Tướng một 
cách minh hién tột bực, và trong sát na ау Hữu Phần chuyén động sinh khói được 2 sát na goi 
tên là Hữu Phần Chán Động và Hữu Phần Dinh Chi rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm 
Khai Y Môn cũng sinh khởi tiếp thâu thực tính Danh hoặc Sắc rồi cũng diệt mát. Trong thuận 
tự áy, bát luận một trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí sinh khởi 4 sát na, trong 4 sát na 
áy, Chuán Bi, Cán Hành và Thuán Tüng tiép thâu Cảnh ở phần Sắc hoặc Danh rồi cũng diệt 
mát. Còn Dũ Tịnh tiếp thâu Níp Bàn làm thành Cảnh theo vị trí ở phần khai mở (Avajjana) 
của 3 Tâm Đạo bậc trên. Tiếp nối từ nơi ду, Tám Рао Nhát Lai, Тат Dao Bát Lai, hoác Tám 
Dao Vô Sinh cũng sinh khởi 1 sát na (vừa theo thích hợp đối với Người) tiếp thâu Nip Bàn 
làm thành Cảnh, cùng với đoạn trừ Phiền Não (Kilesa) vừa theo thích hợp một cách không 
có du sót rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Quả Nhất Lai, Tâm Quả Bát Lai, hoặc 
Tâm Quả Vô Sinh cũng sinh khởi 2 sát na (vừa theo thích hợp đối với Người) tiếp thâu Níp 
Bàn làm thành Cảnh rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Hữu Phân cũng sinh khởi, rói 
Lộ Trinh Khảo Sát (Paccavekkhanavithi) có nhiệm vụ tu khảo Đạo, Quả, Nip Bàn, Phiền 
Não đã được phóng khí và Phiền Não còn lại, cũng sinh khởi tiếp nối vừa theo thích hợp. 


6. LỘ TRÌNH NHẬP THIÊN QUÁ (PHALASAMAPATTIVITHI) 


Ráng theo Người: sinh khởi với 4 hang Người, đó là 4 Bậc Thánh Quả. 

Răng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Địa Giới, tùy theo thích hợp đối với Bậc 
Thánh Quả như thế này: Lộ Trình Nhập Thiền Quả Thất Lai và Lộ Trình Nhập Thiền Quả 
Nhất Lai sinh được 21 Địa Giới, là: 7 Thiện Dục Địa Giới, 10 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô 
Tưởng Phạm Thiên Giới và Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới), và 4 Vô Sắc Địa Giới. Còn Lộ 
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Trình Nhập Thiên Quả Bát Lai và Lộ Trình Nhập Thiền Quả Vô Sinh sinh được 26 Địa Giới, 
là: 7 Thiện Dục Địa Giới, 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình YO Tuóng Pham Thién Giói) và 4 
Vô Sắc Địa Giới. 

Rang theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 13 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân. Còn các loại Tâm Lộ Trình â ду là 1 Tâm Khai Y Môn, 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí (trong sát na thực hiện nhiệm vụ 3 hoặc 
4 sát na Thuận Tùng tùy theo thích hợp đối với Người) và 4 hoặc 20 Tâm Quả. 

Ring theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau có Cảnh tương tự với Lộ 
Trình Sơ Khói Thiền (Adikammikajhanavithl) Đối với hết cả ау Tâm Lộ Trình hiện 
hữu trong Lộ Trình này, 1 Tâm Khai Y Môn, 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại 
Duy Tác Tương Ung Trí có Tam Tướng của Danh Sắc làm thành Cảnh. Còn 4 hoặc 20 Tâm 
Quả có Níp Bàn làm thành Cảnh. 


THỦ TIÊN YẾU TÓ NHẬP THIÊN ОПА 


Hành giả trước khi Nhập Thiền Quả cần phải lập tâm kỳ nguyện rằng “Pháp Siêu Thé 
(Lokuttaradhamma) mà tôi đã được chứng đắc hãy phát sinh lên và Cảnh ở phần Pháp Hữu 
Vị (ашаа) háy diét mát suót tron thói gian 1—2 giờ đồng hồ tùy theo thích hợp 
sở cầu”, rồi cũng, thực hành theo phương thức cả 4 Niệm Xứ (Sati patthana) dé cập đến là 
hạn định Danh Sắc đang sinh ở bên trong bản thân làm thành Cảnh. 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH NHẬP THIÊN QUÁ 


Việc sinh khởi Lộ Trình Nhập Thiền Quả của Người Độn Căn và Người Lợi Căn 
có như thế này: các Bậc Thánh Nhân trước khi sẽ thụ hưởng An Lạc Giải Thoát 
(Vimuttisukha) nói đến là việc được Nhập Thiền Quả, cần phải lập tâm kỳ nguyện ràng 
“Pháp Siêu Thế (Lokuttaradhamma) mà tôi đã được chứng đắc hãy phát sinh lên và Cảnh 
ở phán Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamma) hãy diệt mát suốt trọn thời gian 1 - 2 giờ đồng 
hó”, rồi cũng thực hành theo phương thức cả 4 Niệm Xứ (Satipatthana) dé cập đến là việc 
hạn định Danh Sắc đang sinh ở bên trong bản thân. Trước khi Tâm Quả sẽ sinh khởi, Hữu 
Phân chuyên động sinh khởi được 2 sát na, gọi tên là Hữu Phần Chán Động và Hữu Phần 
Đình Chỉ rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối từ nơi ду, Tâm Khai Y Môn cũng sinh khói tiếp thâu 
thực tính Sắc hoặc Danh rồi cũng diệt mất. Trong thuận tự ây, bất luận một trong 8 Tâm 
Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng Trí hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác Tương Ứng Trí sinh 
khởi 3 hoặc 4 sát na tùy theo hạng Người tiếp thâu thực tính Sắc hoặc Danh theo vị trí là 
Thuận Tùng rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Quả cũng sinh khởi nói tiếp nhau liên 
tục suốt thời gian mà bản thân đã có lập tâm kỳ nguyện. Khi đáo kỳ hạn theo bản thân đã lập 
tâm kỳ nguyện rồi, Tâm Hữu Phần cũng sinh khởi, dĩ hậu Lộ Trinh Khảo Sát 
(Paccavekkhanavithn) có nhiệm vụ tư khảo Quả và Nip Bàn cũng sinh khởi nói tiếp một cách 
thích hợp. 
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NHẬP THIÊN ĐỊNH (JHANASAMAPATTI) VÀ 
NHẬP THIÊN QUÁ (PHALASAMAPATTD 


Trong cả hai thể loại Nhập Thiền Định và Nhập Thiền Quả này, đều là Lộ Trình Nhập 
Thiền Định cả. Thế nhưng, trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả ấy, không có gọi tên theo thuận 
tự, chỉ có gọi tên là cả 3 sát na hoặc 4 sát na Thuận Tùng. Còn trong Lộ Trình Nhập Thiền 
Định có gọi tên theo thuận tự là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyển Tộc. Là như 
thế, vì việc sinh khởi Tâm Thiền và Tâm Quả Ấy, không có giống nhau, ý muốn nói là Tâm 
Thiền sinh khi đắc Thiền lần đầu tiên với Tâm Thiền sinh khởi sát na Nhập Thiền Định ấy, 
Đồng Lực Dục Giới (Kamajavana) với Đồng Lực Kiên Có (Appanäãjavana) trong cùng 
Lộ Trinh sẽ phải là cùng một chủng loại Tám (Cittajati) với nhau, vi Đồng Lực Dục Giới 
(Kämajavana) ở phàn Pháp Chúng Thiện (Kusalajãti) hoặc Pháp Chúng Duy Tác 
(Kriyajati) có tên goi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyên Tộc ấy, cán phải có 
Đồng Lực Kiên Cố cùng một chủng loại Tâm với mình tiếp nối sinh khởi, vì thế Lộ Trình 
Nhập Thiền Định mới tất yếu sẽ phải có tên gọi theo thuận tự. Thế nhưng, đối với Lộ Trình 
Nhập Thiền Quả ấy, duy nhất chỉ có Tâm Quả (Phalacitta) là Pháp Chủng Dị Thục Quả 
-_ (Vipäkajãti) sinh khói, Tâm Dao (Maggacitta) không có sinh khởi nữa, và Đồng Lực Dục 
Giới (Kamajavana) trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả không có Pháp Ching Thiện 
(Kusalajati) hoặc Pháp Chúng Duy Tác (Kriyajati), chỉ có độc nhất Pháp Chúng Đồng 
Lực Kiên Cố (Appanä javana) sinh khởi nói tiếp với mình. Chi có Bóng Lực Kiên Có 
(Аррапајауапа) là Tam Quá (Phalacitta) ó phàn Pháp Chúng Di Thuc Quả (Vipakajati) 
sinh nối tiếp ngần ấy thói; vì thé, Lộ Trình Nhập Thiền Quả mới không có gọi tên theo thuận 
tự, có thể chỉ có gọi tên là 3 sát na hoặc 4 sát na Thuận Tùng. 


7. LỘ TRÌNH NHẬP THIÊN DIỆT (NIRODHASAMAPATTIVITHI) 


Rằng theo Người: sinh khởi với 2 hạng Người, là Bậc Thánh Quả Bát Lai và Bậc 
Thánh Quả Vô Sinh, đã có được 8 hoặc 9 Thiền Định. 

Ráng theo Địa Giới: sinh được trong 22 Dia Giới, là 7 Thiện Dục Dia Giới và 15 Sắc 
Dia GIới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phân phía sau, đó là 9 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uán Địa Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y 
Môn, 2 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí Xả Thọ, 2 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí Xả Thọ, 
] Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 1 
Tâm Quả Bắt Lai và 1 Tâm Quả Vô Sinh, tùy theo thích hợp đối với hạng Người. 

Ring theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Hữu Phần phía sau, ở phần 4 Tâm Hữu Phân 
Tam Nhân Dục Giới và 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới, có Cảnh tương tự với Lộ Trình Thiền 
Cơ Bản (Padakajhanavithi) | | 
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Đối với hết cả thày Tám Lộ Trinh hiện hữu trong Lộ Trinh này, là 1 Tám Khai Y Món, 
2 Tám Dai Thién Tuong Ung Trí Ka Tho, 2 Tám Dai Duy Tác Tuong Ung Trí Xà Tho, 1 
Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, và 1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 
có Quang Tướng Đáo Đại (Mahaggatapatibhaganimitta) của Thiền Vô Sở Hữu làm thành 
Cảnh. Còn 1 Tâm Quà Bát Lai và 1 Tâm Quả Vô Sinh sinh khói trong sát na xuát ra khói 
Thién Diét ду, có Níp Bàn làm thành Cảnh. 


THỦ TIÊN YẾU TÓ NHẬP THIÊN DIỆT 


Bậc Bất Lai hoặc Bậc Vô Sinh trước khi Nhập Thiền Diệt cần phải Nhập Sơ Thiền 
trước. Khi đã xuất ra khỏi Sơ Thiên, cũng tư khảo Tâm Sơ Thiền và Tâm Sở đã diệt mát rồi, 
theo sự việc là Vô Thường (Aniccam), Khổ Đau (Dukkham) và Vô Ngã (Апана). Thé rồi 
mới nhập Nhị Thiền v.v. theo thuận tự cho đến Thiền Thức Vô Biên Xứ, theo cùng một 
phương thức này mỗi khi xuất ra khỏi Nhị Thiền v.v. theo thuận tự cho đến Thiền Thức Vô 
Biên Xứ, cần phải tư khảo Tâm và Tâm Sở đã diệt mất ấy, theo sự việc là Vô Thường 
(Aniccam), Khó Dau (Dukkham) và Vô Ngã (Anattà), trong tất cả moi tàng Thièn mót cách 
thường luôn, rồi mới Nhập Thiền Vô Sở Hữu Xứ. Khi xuất ra khỏi Thiền Vô Sở Hữu Xứ rồi, 
không hàn phải tién tu Minh Sát Tuệ (Vipassana) ngay, mà cần phải thực hiện 3 loai Thủ 
Tiên Yếu Tố (Pubbakicca). (Trong thời kỳ này, loại trừ Bốn Sư Triệu Tập 
(Satthupakkosana) là việc lập tâm kỳ nguyện sẽ xuất ra ngay khi Đức Phật có nhu cầu gặp 
gỡ bản thân), là: 

1. Chúng Chúng Vật Phẩm Bắt Tiêu Húy (Nanabaddhaavikopana) là việc lập tâm 
kỳ nguyện rằng các tư cụ của tôi đang ở nơi khác, xin hãy thoát khỏi tất cả mọi điều nguy hại, 
có Hóa Tai Nạn (Aggibhaya), Dao Tác Tai Nan (Corabhaya) Thủy Tai Nạn 
(Udakabhaya) v.v. 

2. Tăng Chúng Kỳ Vọng (Saüghapatimanana) là việc lập tâm kỳ nguyện ràng khi 
Tăng triệu khai hội nghị có nhu câu hội kiến bản thân tôi, xin cho xuất ra khỏi Thiền Diệt 
được cập thời hội tập. 

3. Viễn Trình Kỳ Hạn (Addhanapariccheda) là việc lập tâm kỳ nguyện quy dinh 
khảo lu kiêm nghiệm sinh mạng của minh rằng sẽ hiện hữu được trọn 7 ngày hay không ? Khi 
đã khảo lu ròi kiếm nghiệm biết rằng vẫn hiện hữu lâu dài hơn 7 ngày, hoặc nhiều tháng, 
nhiều năm, cũng không có bắt luận vấn đề nào cả. Tuy nhiên, nếu như là sinh mạng của mình 
không có thê sẽ quá hoạt được suốt cho đến kỳ mãn 7 ngày. Khi vị ấy vẫn dang là Bậc Bát 
Lai cũng sẽ tư khảo rằng không nên Nhập Thiền Diệt, mà tốt hơn là phải nên tiến tu Minh 
Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vipassanakammatthàna) để chứng đắc Quả Vô Sinh. Thé nhưng, néu 
như vị ấy là Bậc Vô Sinh cũng tư khảo rằng nên Nhập Thiền Diệt, tuy nhiên cần phải lập tâm 
kỳ nguyện việc quy định thời gian Nhập Thiền Diệt ấy cho giảm xuống, bằng cách xuất ra 
trước thời gian sẽ Viên Tịch Níp Bàn. Tất cả sự việc này, cũng dé sẽ có được cơ hội nói lời . 
cáo biệt, nhắn nhủ thân ái đối với các Pháp Hữu đồng đạo với nhau. 
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Lai nữa, trong cả 3 Thủ Tiên Yếu Tó này, Chúng Chúng Vật Phẩm Bắt Tiêu Hủy 
và Tăng Chúng Kỳ Vọng, cả 2 này không cần phải lập tâm kỳ nguyện cũng được. Tuy nhiên, 
đối với Viễn Trình Kỳ Hạn tắt yếu cần phải thực hiện khi ở trong Nhân Loại Địa Giới. Thế 
nhưng trong Sắc Địa Giới không cần phải thực hiện Thủ Tiên Yếu Tó cũng được; tuy nhiên, 
nếu như sẽ thực hiện thì chỉ thực hiện Viễn Trình Kỳ Hạn là việc lập tâm kỳ nguyện quy 
định thời gian dé nháp. Khi dà thuc hién cà 3 thé loại Thủ Tiên Yếu Tó này một cách hoàn tát 
ổn thỏa, rồi cũng Nhập Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ cũng sinh khởi 2 sát na. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm (Citta), Tâm Sở (Cetasika) và Sắc Tâm 
(Cittajarüpa) cũng diệt mát, chỉ có thé là Sắc Nghiệp Lực (Kammajarüpa), Sắc Quy Tiết 
(Utujarüpa), và Sắc Vật Thực (Аһага rüpa) vẫn còn xuất sinh, tóm lại là hoàn thành việc 
Nhập Thiền Diệt với mọi trường hợp. 

Người có khả năng nhập được Thiền Diệt ấy là Bậc Bất Lai và Bậc Vô Sinh đã được 
nhập 8 hoặc 9 Thiền Định trong 7 Thiện Dục Địa Giới và 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô 
Tưởng Phạm Thiên Giới). Trong sát na đang Nhập Thiền Diệt, khi có bất luận điều nguy 
hiểm (Antaràya) nào sinh khởi, các thé loại áy không có khả năng sé tiêu diệt sinh mạng của 
các Bậc này được; và sự việc các điều nguy hiểm cũng không có khả năng sẽ tiêu diệt sinh 
mạng của các Bậc này được, cũng do mãnh lực từ Pháp Định Lực Thâm Nhập 
(Samadhivippharadhi). Pháp Dinh Lực Thâm Nhập là Dinh Luc đã thâm nhập biến cập 
khắp cả sắc thân của Bậc đang Nhập Thiền Diệt. 


LỘ TRÌNH VI NHIÊU (PAVIVARAVITH]) 


Lộ Trinh Vi Nhiễu (Pariväravithï) là Lộ Trình Thuần Y Môn Đồng Lực Dục Giới 
(Kamajavanasuddhamanodvaravithi) sinh khởi hữu quan với việc tiến tu An Chỉ 
(Samatha) và Minh Sát Tuệ (Vipassanã) ở phần cơ sở sơ bộ giúp đỡ hỗ trợ nhằm dé cho 
sinh khởi Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Kiên Có, hoặc là Lộ Trinh sinh khói thực hiện nhiệm 
vụ tư khảo các Thực Tính Pháp (Sabhavadhamma) có 5 Chi Thiền v.v. nhằm dé sau đó 
được thành tựu Lộ Trình Kiên Có. Lộ Trình Vi Nhiễu này hiện hữu 2 thé loại, là: 

1. Lộ Trình Chuẩn Bi (Parikammavithi) là Tâm Lộ Trình sinh khởi thực hiện nhiệm 
vụ chú thị hoặc tinh tâm chú niệm tu tập (Parikammabhävan3) trong các Cảnh An Chỉ 
(Samatharammana), có Địa Hoàn Tịnh (Pathavikasina) v.v. hoặc là Lộ Trinh sinh khởi 
thực hiện nhiệm vu quy định tư khảo trong Pháp Hữu Vi Danh Sắc (Sankharadhamma 
rüpanama), xuát phát ké tir viéc tién tu bát đầu từng mỗi Nghiệp Xứ liên tuc mãi truc đáo 
đắc chứng Thiền Định, Thắng Trí, Đạo, Quả, ở phần Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên Сб. 

2. Lộ Trình Khảo Sát (Paccavekkhanavith) là Lộ Trình sinh khởi phía sau Lộ Trinh 
Y Môn Bóng Lực Kiên Cố, bởi do thực hiện nhiệm vụ tư khảo 5 Chi Thiên, hoặc tư khảo 
Đạo, Quả, Níp Bàn, Phién Não đã phóng khí rồi, và Phiền Não còn dư sót. 

Còn bản đồ Tâm Lộ Trình của Lộ Trình Vi Nhiễu này, không có chi là đặc biệt cả, là 
Lộ Trình hiện hành chính thị tương tự với chính Lộ Trình Thuần Ý Môn Đồng Lực Dục Giới 
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ở phần Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển, hoặc Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có Đông Lực Đại 
Thiện và Đồng Lực Đại Duy Tác. 


LỘ TRÌNH CẬN TỬ (MARANASANNAVITHI) 


Lộ Trinh Cận Tử (Maranäsannavithn) là Tâm Lộ Trinh sinh khởi trong thời gian 
cận tử lâm chung. Ring khi theo số lượng thường có hàng chục, hàng trăm Lộ Trình và các 
loại Tâm Lộ Trình này cũng đều được gọi tên với nhau là Lộ Trình Cận Tử 
(Maranasannavithi) hết са ау. Lộ Trình Cận Tử này, cũng chẳng phải là Lộ Trinh Tâm chỉ 
sinh khởi duy nhất ở lần cuối cùng, như có Chú Giải trình bày rằng Maranassa аѕаппат = 
Maranäsannam (Tâm Lộ Trinh) cán kề sự tử vong, gọi tên Cận Tử (Maranasanna), 
Maranäsanne pavattavithi = Maranasannavithi (Tâm Lộ Trình) sinh khởi trong thời gian 
cận tử lâm chung, gọi tên Lộ Trinh Cận Tử (Maranasanna уй). 

Việc sinh khởi Tâm Lộ Trình trong thói gian cận tử ду dang có sự sụt giảm xuống, bởi 
vì trong thời gian ấy dòng tâm thức có năng lực yếu kém, và Ý Vật làm chỗ y cứnương sinh 
các Tâm, Tâm Sở lại cũng đang có sự suy giảm xuống dần, vì thế, Tâm Đông Lực trong Lộ 
Trình Cận Tử mới sinh chỉ được 5 sát na ngần ấy thôi. Trong Lộ Trình Cận Tử này, rằng khi 
theo khoảng thời gian cán tử lâm chung được chia ra thành 2 thé loại, là: 

1. Lộ Trinh Cán Tử Thông Thường (MaranasannavithT) là Lộ Trình Cận Tử sinh 
khởi với người sẽ tử vong trong thời gian 1 - 2 phút, hoặc 1 — 2 giờ đồng hồ v.v. Đối với loại 
hạng Người này gọi là Người Cận Tử (Maranasannapuggala) là người cận tử lâm chung 
theo thường nhiên. 

2. Lộ Trình Hậu Kỳ Cận Tử (Рассһаѕаппатагапауіёћт) là Lộ Trình Cận Tử sinh 
khởi với người sẽ tử vong trong thời gian cuối cùng, ý muốn nói là khi Lộ Trình Hậu Kỳ Cận 
Tử sinh khởi trong thời gian cuối cùng không đến 10 giây, hoặc không đến 20 giây đã diệt 
mắt. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Hữu Phần khởi sinh (Bhavangacittuppada) cải hoán nhiệm 
vụ đối thành Tám Të (Cuticitta) và Sắc Nghiệp Luc (Kammajarüpa) cũng sinh khói lần 
cuối cùng ròi đi đến diệt mát cùng với Tâm Tử. Nói tóm lại sự sống của Hữu hiện tại đã kết 
thúc, hoặc có thé nói được răng Lộ Trình Hậu Ky Cận Tử đã được sinh khởi lần cuối cùng 
trong Hữu hiện tại. Đỗi với hạng Người cận tử lâm chung trong thời gian cuối cùng này gọi 
là Người Hậu Kỳ Tử (Pacchasannamaranapuggala). 

Lai nữa, Lộ Trinh Cận Tử sẽ được dé cập tiếp nói theo đây, lập ý láy Lộ Trình Hậu Kỳ 
Cận Tử sinh nối tiếp với Tâm Tử thôi. 


"LO TRÌNH CAN TỬ CHIA RA THÀNH 2 THÉ LOẠI: 
1. Lộ Trinh Cán Tử Ngũ Môn (Pañcadväramaranasannavith1) là việc sinh khói 


Tâm Lộ Trình trong sát na cận tử ở Ngũ Môn, có 4 thể loại là: (1) Đồng Lực, Na Cảnh, Tử. 
(2) Đồng Luc, Na Cảnh, Hữu Phân, Tử. (3) Đồng Lực, Tử. (4) Dông Lực, Hữu Phần, Tử. 
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2. Lộ Trinh Cận Tử Y Món (Manodvàramaranasannavithi) là việc sinh khởi Tâm 
Lộ Trình trong sát na cận tử ở Y Môn, có 2 thé loại là: 

a. Ló Trinh Cán Тї Y Món Đồng Lực Dục Giới (Kamajavanamanodvara — 
maranäsannavithn) là việc sinh khởi Tâm Lộ Trinh trong sát na cận tử ở Y Môn của 4 Phàm 
Phu và 3 Bậc Quả Hữu Học, chia thành 4 thể loại là: | 

- Dóng Luc, Na Cánh, Тїї. 

- Dóng Luc, Na Cánh, Hữu Phan, Tử. 

- Dóng Luc, Тїї. 

- Dóng Luc, Hítu Phàn, Тї. 

b. Lộ Trinh Viên Tịch Nip Bàn (Parinibbanavithi) là việc sinh khói của Tâm Lộ 
Trình trong sát na sát cận Diệt Uán — Viên Tịch Nip Bàn của Bậc Vô Sinh, thê loại Lộ Trình 
này không làm Nhân Duyên (Hetupaccaya) cho có việc Tái Sinh trong Hữu mới được nữa, 
chia ra thành 2 thé loại là: 

1. Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn sinh tiếp nối từ pêng Luc Duc Giói, hoác Ló Trinh 
Viên Tịch Nip Bàn thông thường, là Lộ Trình Cán Tử Y Môn của Bậc Vô Sinh hiện hành một 
cách phó thông bình thường, không có chi là đặc biệt cả, v có 4 thể loại tương tự với Lộ Trình 
Cận Tử Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. Chỉ khác biệt là thể loại Lộ Trình này chỉ sinh khởi với 
Bậc Vô Sinh thôi. | 

2. Lộ Trinh Viên Tịch Nip Bàn sinh tiếp nói từ Dóng Lực Kiên Có, hoặc là Lộ Trình 
Viên Tịch Níp Bàn đặc biệt, là Lộ Trình Cận Tử Y Môn của Bậc Vô Sinh sinh tiếp nối với 
Tâm Đồng Lực Kiên Có, có 4 thể loại như thế này: 

+ Lộ Trình Đăng Liên Thiền (Jhánasamanantaravithi) là Tâm Tử Viên Tịch Níp 
Bàn của Вас Vô Sinh sinh khởi tiếp nối từ Lộ Trình Nhập Thiền Định một cách không có 
Tâm Lộ Trình nào khác đến xen kẽ vào. 

+ Lộ Trình Đắng Liên Khảo Sát (Paccavekkhanasamanantaravith) là Tâm Tử 
Viên Tịch Níp Bàn của Bậc Vô Sinh sinh khói tiếp nối từ việc khảo sát các Chi Thiền một 
cách không có Tâm Lộ Trình nào khác đến xen kẽ vào. 

+ Lộ Trình Ding Liên Tháng Trí (Abhiññãsamanantaravith) là Tâm Tử Viên Tịch 
Níp Bàn của Bậc Vô Sinh sinh khởi tiếp nói từ Tâm Tháng Trí hữu quan với việc trinh bày 
Thần Тас Tháng Trí (Iddhividhäbhiññã) một cách không có Tâm Lộ Trình nào khác đến 
xen kë vào. 

+ Lộ Trình Đắc Đạo Tuyệt Mệnh (Jivitasamasisivithr) là Tâm Tử Viên Tịch Nip 
Bàn của Bậc Vô Sinh sinh khởi tiếp nối từ việc tư khảo Dao, Quà, Níp Bàn và Phiền Não dá 
được đoạn trừ một cách không có Tâm Lộ Trình nào khác đến xen kë vào. 


BẢN DÓ 4 THÉ LOẠI LỘ TRÌNH CẬN TỬ NGŨ MÓN 
Bha Ti Na Da Pa Рай Sa Na Vu Ја Ја Ја Ja Ја Ta Ta Cu Ti Bha Bha 


Bha Ti Na Da Pa Paü Sa Na Vu Ja Ja Ja E. Ja Ta qa Bia Cu Ti Bha Bha 


[--------- 10 -------- ] 1 10 2 3 1 [—-----—-- 20 ---------- ] [-11-—-—] 10 10 
Bha Ti Na Da Pa Paü Sa Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Cu Ti Bha Bha 


[--------- 11 -------- ] 1 10 2 3 1 [---—- 20 ----------- ] 11 10 
Bha Ti Na Da Pa Рай Sa Na Vw Ја Ја Ja Ja Ја Bha Bha Bha Cu Ti Bha Bha 


Ghi chú: Bản dó cả 4 Thé Loại Lộ Trình Cán Tử Ngũ Món này Lộ Trinh Cảnh Cực 
Ky Cự Đại chủng loại Lộ Trình Ngũ Môn. Còn Lộ Trinh Cảnh Cự Đại cũng hiện hành trong 
cùng một phương thức với Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại. Chỉ khác biệt là số lượng của Hữu 
Phần Quá Khứ, Thời Kỳ của Tâm Lộ Trình và sự hiện hành của Cảnh thôi. Thế nhưng, đối 
với Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu và Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu không sắp thành Lộ Trinh 
Cận Tử Ngũ Môn, vì không có việc sinh khởi của bất luận Tâm Đồng Lực Cận Tử nào cả. 

Lại nữa, bản đồ Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn này, có mục đích dé trình bày vi trí của 
Tâm Tử thôi, mới trình bày sắp đặt thành 4 thé loại bản đồ nhu đã dé cập đến. Cho nên cần 
phải thấu hiểu câu chuyện hữu quan với Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn một cách tường tế. Cần 
phải so sánh đối chiếu từ nơi Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại và Lộ Trình Cảnh Cự Đại một 
cách quảng nghĩa, đã có được trình bày ở phía trên trong Lộ Trình Ngũ Môn. Và đối với số 
lượng của Tâm Hữu Phần xen kẽ ở giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử, hoặc ở giữa Tâm Đồng 
Lực với Tâm Tử, là số lượng Tâm Hữu Phần sinh được ít hoặc nhiều, bởi do căn cứ vào 
nguyên tắc là “Sắc Nghiệp Lực (Kammajarüpa) sinh lần cuối cùng ở sát na Khởi Sinh 
(Uppadakkhana) của Tâm thứ 17 tính hậu thói từ Tâm Tử khói đi, và cùng diệt mất với sát 
na Diệt (Bhangakkhana) của Tám Tử”. 

Đối với 4 Thể Loại Lộ Trình Cảnh Cận Tử Ngũ Môn, theo như đã có trình bày, đây là 
Lộ Trình cũng có được Tâm Na Cảnh, thế nhưng bắt tất yếu sẽ cần phải tính số luong nhu dà 
có trinh bày dé trong chó này. 


GIẢI THÍCH 4 THÉ LOẠI LỘ TRÌNH CAN TỬ МСО MÓN 
THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Răng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 2 hang Thánh Quả bậc 
thấp. 
Rang theo Địa Giới: sinh được trong 11 Dục Địa Giới. 
Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phân đầu tiên và Tâm Tử, là 10 Tâm Hữu Phần Dục 
Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 10 Tâm Ngũ Song Thức, 2 Tám 
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Tiếp Tháu, 3 Tâm Thám Tán, 1 Tâm Đoán Định, 20 Tâm Bóng Luc Dục Giới, là 12 Đồng 
Lực Bát Thiện, 8 Đồng Lực Đại Thiện và 11 Tâm Na Cảnh. 

Rèng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh 
Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong 
Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu 
trong Lộ Trình này có Ngũ Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng ở phân 
Cảnh hữu quan với Nghiệp Lực (Kamma) đã từng thực hiện sắp đặt trong Hữu này, hoặc các 
Hữu trước làm thành Cảnh. | 

Rằng theo Vật: 10 Tâm Ngũ Song Thức y cứ Ngũ Vật sinh khởi. Còn hết cà thảy Tâm 
Lộ Trình còn lại, Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử y cứ Y Vật sinh khởi. 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 


Răng khi theo Người v.v. cho đến theo Vật, các thé loại này cũng có lẽ hiện hành tương 
tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là Thé Loại Lộ Trinh thứ 2 
có Tâm Hữu Phần sinh xen kẽ ở giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử thôi. 


THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 3: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 2 hạng Thánh Quả 
bậc thấp. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 21 Địa Giới, là 11 Dục Địa Giới và 10 Sắc Địa 
Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới). 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, đó là 11 Tâm Hữu Phần 
Ngũ Uán Địa Giới, là 6 Tâm Hữu Phần Dục Giới Xả Thọ và 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới. Còn 
các loại Tám Lộ Trình áy là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 10 Tâm Ngũ Song Thức tùy theo thích 
hợp đối với Địa Giới, 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thâm Tán, 1 Tâm Đoán Định và 20 Tâm 
Đông Lực Dục Giới, là 12 Đồng Luc Bắt Thiện, 8 Đồng Lực Đại Thiện. 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phân đầu tiên và Tâm Tử ở phần 6 Tâm Hữu Phần Dục Giới 
Xà Thọ có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng đã có 
được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm 
thành Cảnh. Còn ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, đó là 10 Hoàn 
Tịnh Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Số Tức Chế Định và 4 Hữu 
Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Ý Môn trong Hữu trước, khi cận tử 
lâm chung làm thành Cảnh. 

Đôi với hết cả Шау Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có Ngũ Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp Tướng hoặc Cảnh Thú Tướng ở phần Cảnh hữu quan với Nghiệp Lực ium dà 
từng thực hiện sắp đặt trong Hữu này, hoặc các Hữu trước làm thành Cảnh. 

Ráng theo Vật: 10 Tâm Ngũ Song Thức y cứ Ngũ Vật sinh khởi. Còn hết cả thảy Tâm 
Lộ Trình còn lại, Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử y cú Y Vát sinh khói. 
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THÉ LOAI LO TRINH THÜ 4: 


| Rang khi theo Nguói v.v. cho dén theo Vật, các thé loại này cũng có lẽ hiện hành tương 
tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 3 với moi trường hợp. Chỉ khác biệt Chi Pháp Siêu Lý là Hữu 
Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và Tâm Tử có số lượng 15. Đối với Hữu Phần xen kẽ giữa 
Tâm Đồng Lực với Tâm Tử áy là Hữu Phần thông thường, hoặc là Tâm Hữu Phần Khách 
cũng được. | | 


BÁN DÓ 4 THÉ LOẠI LỘ TRINH CÂN TÚ Y MÓN DONG LUC DỤC GIỚI 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja .Ja Ja Ta Ta Cu Ti Bha Bha Bha 


[D]. d. [зз jian ] Bue 10 10 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ta Ta Bha Bha Bha Bha Bha Bha T Bha 


[------ 10----] 1 [—--------- 20 ---------- ] [-1-—-]  [---------- 10 -------------- ] 10 10 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Cu ,Ti Bha Bha Bha 


ж кога Œ đề | j) 


[------ 15-----1 1 [-------- 20 ----------- | 15 19 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Cu Ii Bha 


LỘ TRINH CAN TÚ ĐẶC BIỆT 


Bha Na Da Ma Ја Ја Ја Ja Ja Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Cu i JÚ 


Ghi chú: Bàn dó cà 4 Thé Loai Ló Trinh Cán Të Y Món Bóng Luc Duc Giói dáy, là 
Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển loai Y Món Dóng Luc Duc Giói không có Tám Hữu Phần 
Quá Khứ (thé nhưng, nếu như có Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại làm thành Cảnh thì cũng có 
Hữu Phân Quá Khứ, nếu như không có Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại làm thành Cảnh thì cũng 
không có Hữu Phần Quá Khứ). Còn Lộ Trình Cảnh Minh Hiển cũng hiện hành trong cùng 
một phương thức với Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiền. Chi khác biệt chỗ số lượng của Hữu 
Phần Quá Khứ, Thời Kỳ của Tâm Lộ Trình và sự hiện hành của Cảnh ngần ấy thôi. Tuy nhiên, 
đối với Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiển và Lộ Trình Cảnh Cực Ky Bát Minh Hiển thì không 
sắp thành Lộ Trình Cận Tử Y Món Bóng Lực Dục Giới, vì không có việc sinh khởi của bát 
luận Tâm Đồng Lực Cận Tử nào cả. 
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Lai nữa, các loai bản đồ Lộ Trinh Cận Tử Y Món Đồng Luc Dục Giới này, có muc 
đích dé trinh bày vi trí của Tâm Tử thói, mới trình bày thành 4 thé loại bản đồ như đã dé cập 
đến. Cho nên cần phải thấu hiểu câu chuyện hữu quan với Lộ Trình Cận Tử Y Môn một cách 
tường tế. Cần phải so sánh đối chiếu từ nơi Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển một cách quảng 
nghĩa, đã có được trình bày ở phía trên trong Lộ Trình Đồng Lực Dục Giới và đối với số 
lượng của Tâm Hữu Phần xen kẽ ở giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử, hoặc ở giữa Tâm Đồng 
Lực với Tâm Tử, là số lượng Tâm Hữu Phần sinh được ít hoặc nhiều, bởi do căn cứ vào 
nguyên tắc là “Sắc Nghiệp Luc (Kammajarüpa) sinh lần cuối cùng ở sát na Sinh 
(Uppadakkhana) của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khói đi, và cùng diét mát với sát 
na Diệt (Bhangakkhana) của Tâm Tu”. 

Đối với 4 Thể Loại Lộ Trình Cánh Cận Tử Y Món, theo nhu đã có trình bày đây, là Lộ 
Trình cũng có được Tâm Na Cảnh, thé nhưng bát tất yếu sẽ cần phải tính số lượng như đã có 
trình bày để trong chỗ này. 


GIẢI THÍCH 4 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH CẬN TỬ Y MÔN ĐỒNG LUC DỤC GIỚI 
THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Rằng theo Người: sinh khởi với 6 hạng Người, là 4 Phàm Phu và 2 hạng Thánh Quả 
bậc thấp. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 11 Dục Địa Giới. 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, là 10 Tâm Hữu Phần 
Dục Giới: Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý Môn, 20 Tâm Đồng Lực Dục Giới 
là 12 Dông Luc Bát Thiện, 8 Đồng Luc Đại Thiện và 11 Tám Na Cảnh. 

Ring theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh 
Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong 
Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, có 6 Cảnh gọi là Cảnh 
Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng ở phân bão mãn Nghiệp Lực (dày đủ), hoặc Cảnh 
hữu quan với Nghiệp Lực (Kamma) đã từng thực hiện sắp bày trong Hữu này, hoặc trong 
các Hữu trước làm thành Cảnh. 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cả thảy Tâm Lộ Trinh đều y cứ 
vào Ý Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 

Ring khi theo Người v.v. cho dén theo Vát, các thé loai này cũng có lẽ hiện hành tuong 
tự với Thê Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là Thé Loại Lộ Trình thứ 
2 có Tâm Hữu Phần sinh xen kẽ ở giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử. 

THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 3: 
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Ráng theo Người: sinh khói với 7 hang Người, là 4 Phàm Phu và 3 Bác Quả Hữu Нос. 

Rang theo Địa Giới: sinh được trong 29 Địa Giới, là 11 Dục Địa Giới và 14 Sắc Dia 
Giới [trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới 
(Akanitthäbhũmi)] và 4 Vô Sắc Địa Giới. 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, là 15 Tâm Hữu Phần 
(trừ 4 Tâm Hữu Phần Dục Giới Hy Thọ). Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y 
Môn và 20 Tâm Đồng Lực Dục Giới là 12 Đống Luc Bát Thiện, 8 Đẳng Luc Đại Thiện. 

Rang theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, ở phần 6 Tâm Hữu Phần Dục Giới 
Xà Thọ có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng, có được 
tiếp thâu từ Đồng Luc Cận Tử Luc Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành 
Cảnh; ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimittadhammärammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, đó là 10 Hoàn 
Tịnh Chế Định, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Só Tức Chế Định và 4 Hữu 
Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Dóng Luc Cận Tử Y Món trong Hữu trước, khi cận tử 
lâm chung làm thành Cảnh. Còn ở phần 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới thì có Cảnh Pháp 
Nghiệp Tướng Chế Định (Paüfiattikammanimittadhammarammana) và Cánh Pháp 
Nghiệp Tướng Dáo Dai (Mahaggatakammanimittadhammarammana) hữu quan với 4 
Vô Sắc Nghiệp Xứ, là Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh Chế Định, Thiền Không Vô Biên 
Xứ, Vô Hữu Chế Định và Thiền Vô Sở Hữu Xứ đã được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Y 
Món trong Hüu truóc, khi cán tu làm chung làm thành Cánh. 

| Đối với hết cả thảy Tám Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, có 6 Cảnh ` là Cảnh 

Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng, ở phần bão mãn Nghiệp Lực (đầy đủ), 
hoặc Cảnh hữu quan với Nghiệp Lực (Kamma) đã từng thực hiện sắp bày trong Hữu này, 
hoặc trong các Hữu trước làm thành Cảnh. 

Răng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cả thảy Tâm Lộ Trình, nếu nhu 
sinh trong Ngũ Uán Địa Giới (Райсауокагарћаті) đều y cứ Y Vật sinh khởi, nếu nhu sinh 
trong Tứ Uán Địa Giới (Catuvokarabhümi) cũng không cần phải y cứ vào Ý Vật sinh khởi. 


THÊ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 4: 


Ráng khi theo Người v.v. cho đến theo Vật, các thé loại này cũng có lẽ hiện hành tương 
tự với Thê Loại Lộ Trình thứ 3 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt Chi Pháp Siêu Lý là Hữu 
Phần đầu tiên, Hữu Phần cuối cùng, và Tâm Tử có số lượng 19. Đối với Hữu Phần xen kẽ ở 
giữa Đồng Lực với Tử ду là Hữu Phần thông thường, hoặc Hữu Phần Khách cũng được. 

Lộ Trình Cận Tử Đặc Biệt chính thị là Lộ Trình thu tập ở trong Thể Loại Lộ Trình 
Cận Tử Ý Môn thứ 3 hoặc thứ 4. Từ sau khi Tâm Tử đã diệt mắt rồi thì chỉ tái sinh với Sắc 
Pháp là Tổng Hop Mang Cửu (Jivitanavakakalapa) ở trong Hữu Tinh Vô Tưởng Pham 
Thiên Giới ngân ấy thôi. Khi phân chia theo Người v.v. có được như tiếp theo đây: 

Ring theo Người: sinh khởi với Phàm Tam Nhân. 

Răng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới. 
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Ring theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phan phía sau và Tám Tử, đó 
là 4 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Dục Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y 
Môn và 8 Tám Đồng Lực Bai Thiện. 

Rằng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau và Tâm Tử có 6 Cảnh gọi là 
Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Luc 
Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có Cảnh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Định dựa vào 12 Nghiệp Xứ, là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 1 Số Tức Chế Định và 
1 Phạm Trú Ха Thọ (Upekkhabrahmavihara) làm thành Cảnh. 

Rằng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Hữu Phần phía sau, Tâm Tử và hết cả thảy Tâm | 
Lộ Trinh đều y cứ Y Vật sinh khởi. 


BẢN DÓ 4 THÉ LOẠI LỘ TRÌNH VIÊN TỊCH NÍP BÀN THÔNG THƯỜNG 


Bha Bha Na Da Ma Ja Ја Ја Ја Ja Ta Ta Cu 
V6 Dw Y Níp Bàn 
(Anupädisesanibbäna) 
4. 


[=4] 1 Em 9 —— ] [I] 


Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ја Ta Ta Bha Bha Bha Bha Bha Bha Cu 
Vô Du Y 


(Anupädì) 


Vô Dư Y Níp Bàn 
(Anupädisesanibbãna) 


[ | ] 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Bha Cu 
V6 Du Y 
(Anupädi) - 


Ghi chú: Bản đồ cá 4 Thé Loại Lộ Trinh Nip Bàn thông thường này, cũng hiện hành 
trong cùng một phương thức với Lộ Trình Cận Tử Y Môn Đồng Lực Dục Giới với mọi trường 
hợp. Chi khác biệt là các loại Lộ Trinh này chỉ sinh khởi với Bậc Vô Sinh thôi, và không 
được làm Nhân Duyên (Hetupaccaya) cho có việc tái sinh trong Hữu mới. Đối với số lượng 
Hữu Phân phía sau sinh khởi có chuẩn tác tương tự với Lộ Trinh Cận Tử Y Món Đồng Lực 
Dục Giới của 4 Phàm Phu và 3 Bậc Quả Hữu Học. 


GIẢI THÍCH 4 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH VIÊN TỊCH NÍP BÀN THÔNG THƯỜNG 
THÉ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 1: 


Ráng theo Người: sinh khởi với Bậc Vô Sinh. 
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Rang theo Dia Giói: sinh duoc trong 7 Thién Duc Dia GIới. 
| Rèng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần dàu tiên và Tâm Tử, đó là 4 Tám Hữu Phần 
Tam Nhân Dục Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình â áy là 1 Tâm Khai Y Môn, 9 Tâm Đồng Lực 
Đại Duy Tác và 11 Tâm Na Cảnh. 

Ráng theo Cánh: Hữu Phần dàu tién và Tám Тї có 6 Cánh goi là Cánh Nghiệp, Cảnh 
Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong 
Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả thày Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này, có 6 Cảnh ở phần Danh 
Sắc mà Bậc này thường luôn có sự quan chú tư khảo ở phần Cảnh Tướng Duy Tác 
| (Kiriyanimittàrammana). 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cả thảy Tâm Lộ Trình đều y cứ Y 
Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 2: 


Ráng khi theo Người v.v. cho đến theo Vật, các thể loại này cũng có lẽ hiện hành tương 
tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 1 với mọi trường hợp. Chỉ khác biệt là Thể Loại Lộ Trinh thứ 2 
có Tâm Hữu Phần sinh khởi xen kẽ ở giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử. 


THÊ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 3: 


Ráng theo Người: sinh khởi với Bậc Vô Sinh. 

Ráng theo Dia Giói: sinh duoc trong 26 Bia Giói, dó là 7 Thién Duc Dia Giói, 15 Sác 
Địa Giới (trừ Hữu Tinh Vô Tưởng Pham Thiên Giới) và 4 Vô Sắc Địa Giới. 

Răng theo Chi Pháp Siêu Ly: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, đó là 13 Tâm Hữu Phần 
Tam Nhân. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn, 9 Tâm Đồng Lực Duy Tác 
Dục Giới (Kamakiriyajavanacitta). 

Ráng theo Cảnh: Hữu Phân đầu tiên và Tâm Tử, ở phần 4 Tâm Hữu Phần Tam Nhân 
Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được 
tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành 
Cảnh; ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
(Paññattikammanimittadhammäarammana) hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, đó là 10 Hoàn 
Tịnh Chế Dinh, 10 Bát Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 1 Số Tức Chế Định và 4 Hữu 
Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Ý Môn trong Hữu trước, khi cận tử 
lâm chung làm thành Cảnh. Còn ở phần 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới có Cánh Pháp Nghiệp 
Tướng Chế Định (Paüfiattikammanimittadhammarammana) hoặc Cánh Pháp Nghiệp 
Tướng Dáo Đại hữu quan với 4 Vô Sắc Nghiệp Xứ là Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh Chế 
Định, Thiền Không Vô Biên Xứ, Vô Hữu Chế Định và Thiền Vô Sở Hữu Xứ đã được tiếp 
thâu từ Đông Lực Cận Tử Y Món trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 
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Đối với hết cá Шау Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có 6 Cảnh ở phán Danh 
Sắc mà Bậc này thường luôn có sự quan chú tư khảo ở phần Cảnh Tướng Duy Tác 
(Kiriyanimittarammana). 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cả thảy Tâm Lộ Trình, nếu như 
sinh trong 22 Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhümi) đều y cứ Ý Vật sinh khởi, nếu như 
sinh trong 4 Vô Sắc Địa Giới cũng không cần phải y cứ Ý Vật sinh khởi. 


THẺ LOẠI LỘ TRÌNH THỨ 4: 


Ráng khi theo Người v.v. cho đến theo Vật, các thể loại này cũng có lẽ hiện hành tương 
tự với Thé Loại Lộ Trình thứ 3 với mọi trường hop. Chi khác biệt là Thé Loại Lộ Trinh thứ 4 
có Tâm Hữu Phần sinh khởi xen kẽ ở giữa Tâm Na Cảnh với Tâm Tử. 


BẢN ĐỎ 4 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH VIÊN TỊCH NÍP BÀN ĐẶC BIỆT - 
1. THẺ LOẠI DÁNG LIÊN THIÊN 


Bha N Da Ма Pari U Nu Go Cu 
>. LX SA pA Võ Du Y 
Tám Thién sanh diét lién tuc лл. 
: - : (Anupadi) 


[s pg] i pertes КОБЕ ]| = sa s= crees Ôi s2222 28 2 HC PAS 


2. LO TRÌNH DÁNG LIÊN KHẢO SÁT ` 
Bha Na Da MaPari U Nu Go Bha Bha Bha 


( X X X X X X X Tam Thin sanh diét liên с X X ) 
[——13-——] Ы 4] E 9 MÀ ] [—1—J 
Bha Na Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bha BhaBha 


| У.У. 
[—-13—-] 1 [——— 20-——— Ji-—-13----] | 


Bha N Da Ma Ja Ja Ja Ja Ja Cu 
V6 Du Y Nip Bàn 
(Anupädisesanibbäna) 
[---- 13 ----] 1 [----------- 8 --------- ] 13 


3. THÉ LOAI DÁNG LIÉN THÁNG TRI 
Bha N Da Ma Ja Ја Ја Ja Bhi Cu 


V6 Du Y Nip Bàn 
6906007889868... 7... 
Гео рр вае бе 1 8 


4. THÉ LOẠI РАС ĐẠO TUYÉT MỆNH 
Bha Na Da Ma Pari U Nu Vo Mag Pha Pha Bha Bha Bha 


V.V _ 


_ Bha Na Da Ma Ја Ја Ја Ja Ja Ја Ja Bha Bha Bha 


Ghi chú: Bản đồ cà 4 Thé Loại Lộ Trinh Viên Tịch Nip Bàn đặc biệt đây, là của Bậc 
Vô Sinh ở phần Người Độn Căn (Mandapuggala). Còn Người Lợi Căn (Tikkha puggala) 
nên hiéu biết theo phần của Lộ Trinh Y Món Đồng Lực Kiên Có đã có được trinh bày ở phân 
trên, và các loại Tâm Lộ Trình này chỉ trình bày đặc biệt ở Thời Kỳ (Vara) không có Tâm 
Hữu Phần sinh khởi xen kẽ ở giữa Đống Lực với Tâm Tử thôi, như thật sẽ có Tâm Hữu Phần 
sinh khói xen kẽ giữa Đồng Lực với Tâm Tử cũng được. 


GIẢI THÍCH 4 THÉ LOẠI LỘ TRÌNH VIÊN TỊCH NÍP BÀN ĐẶC BIỆT 
1. LỘ TRÌNH DÁNG LIÊN THIÊN (JHANASAMANANTARAVITHI) 


Rằng theo Người: sinh khởi với Bậc Vô Sinh. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Địa Giới, đó là 7 Thiện Dục Địa Gn 15 Sác 
Địa Giới (trừ Hữu Tinh Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) và 4 Vô Sắc Địa Giới. 

Ráng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Tám Tử, đó là 13 Tâm Hữu Phần 
Tam Nhân. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Ý Môn, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương 
Ung Trí và 9 Tâm Duy Tác Dáo Đại (Tâm Đồng Lực Cận Tử đó là 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại). 

Rang theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, ở phần 4 Tâm Hữu Phần Tam Nhân 
Dục Giới có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng có được 
tiếp thâu từ Đồng Luc Cán Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành 
Cảnh; ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định hữu quan 
với 26 Nghiệp Xứ, là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bất Tịnh Chế Định, 1 Thân Phần Chế Định, 
1 Số Tức Chế Định, và 4 Hữu Tình Chế Định có được tiếp thâu từ Đồng Lực Cán Tử Y Món 
trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Còn ở phần 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc 
Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định hoặc Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Đáo Đại hữu 
quan với 4 Vô Sắc Nghiệp Xứ, là Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh Chế Định, Thiền Không 
Vô Biên Xứ, Vô Hữu Chế Định và Thiền Vô Sở Hữu Xứ đã được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận 
Tử Ý Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. 

Đối với hết cả Шау Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trình này có Cảnh Pháp Chế 
Định hoặc Cảnh Pháp Đáo Đại hữu quan với 30 Nghiệp Xứ ở di Cảnh Tướng Duy Tác 
(Kiriyanimittàárammana). 

Ráng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cà thày Tám Lộ Trình, nếu nhu 
sinh trong 22 Ngũ Uán Địa Giới đều y cứ Ý Vật sinh khởi, nếu như sinh trong Tứ Vô Sắc Địa 
Giới cũng không cần phải y cứ Ý Vật sinh khởi. 
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VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH DÀNG LIÊN THIÊN 


Bậc Vô Sinh khi sẽ gần Viên Tịch Níp Bàn đã Nhập Thiền Định trước, nhằm sẽ trấn 
tinh diét mát hết cả Khổ Tho sinh khởi ở sắc thân, hiện hành như thé này: Hữu Phần Chán 
Động, Hữu Phần Đình Chi, Tâm Khai Y Món, bất luận một Tám nào trong các Tâm Đồng 
Lực Đại Duy Tác có tên gọi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyển Tộc sinh khởi 
rồi cũng diệt mát. Tiép nói tir noi &y, 9 Tam Dóng Luc Duy Tác Dáo Dai vói bất luận một cái 
nào có Hoàn Tịnh Chế Định v.v. làm thành Cảnh, sinh khởi luôn mãi suốt trọn thời gian đã 
có lập tâm kỳ nguyện. Khi đến thời gian vừa theo đã hạn kỳ chú nguyện, Tâm Tử cũng sinh 
khởi trong thuận tự từ Tâm Thiền lần cuối cùng, và không có Tâm Lộ Trình nào khác xen kẽ 
vào. 


2. LỘ TRÌNH ĐẲNG LIÊN KHẢO SÁT 
(PACCAVEKKHANASAMANANTARAVITH]) 


Ráng theo Người: sinh khởi với Bậc Vô Sinh. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 26 Địa Giới, là 7 Thiện Dục Địa Giới, 15 Sắc 
Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giói) và 4 Уб Sắc Địa Giới. 

Rằng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, đó là 13 Tâm Hữu Phần 
Tam Nhân. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Món và 8 Tâm Đồng Lực Dai 
Duy Tác. | 

Rằng theo Cánh: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử có Cánh tương tự với Lộ Trình Đăng 
Liên Thiền. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này có 5, 4, 3, hoặc 
2 Chi Thiền Định ở phán Cảnh Tướng Duy Tác (Kiriyanimittärammana). 

Rằng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cả thảy Tâm Lộ Trình, nếu như 
sinh trong 22 Ngũ Uán Địa Giới đều y cứ Y Vật sinh khởi, nếu như sinh trong Tứ Vô Sắc Địa 
Giới cũng không cần phải y cứ Y Vật sinh khởi. 


VIỆC SINH KHÓI LỘ TRÌNH DÁNG LIÊN KHẢO SÁT 


Bậc Vô Sinh khi sẽ gần Viên Tịch Níp Bàn đã Nhập Thiền Định trước, nhăm sẽ tran 
tịnh diệt mát hết cả Khổ Thọ sinh khởi ở sắc thân, hiện hành nhu thế này: Hữu Phần Chân 
Động, Hữu Phân Đình Chỉ, Tâm Khai Ý Môn, bất luận một Tâm nào trong các Tâm Đồng 
Lực Đại Duy Tác có tên gọi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyển Tộc sinh khởi 
ròi cüng diét mát. Tiép nói tir noi йу, 9 Tám Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại với bất luận một cái 
nào có Hoàn Tịnh Chế Định v.v. làm thành Cảnh, sinh khởi sinh mãi suốt trọn thời gian đã có 
lập tâm kỳ nguyện. Khi đến thời gian vừa theo đã hạn kỳ chú nguyện, Lộ Trình Y Môn Khảo 
Sát có nhiệm vụ tư khảo Chi Thiền Định cũng sinh khởi, dĩ hậu đã xuất ra khỏi Nhập Thiền 
Định, hàng trăm hàng ngàn vòng vừa theo thích hợp rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi åy, 
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Tam Tu cüng sinh khởi trong thuận tự của Đồng Lực Khảo Sát (Paccavekkhanajavana) 
(Đồng Lực, Tử) hoặc Đẳng Lực Khảo Sát (Pacca vekkhanajavana) (Đồng Lực, Hữu Phần, 
Tử). | 


3. LO TRINH DÁNG LIÉN THÁNG TRÍ 


(ABHINNASAMANANTARAVITHI) 


Ráng theo Người: sinh khởi với Bậc Vô Sinh. 

Rang theo Địa Giới: sinh được trong 22 Địa Giới, là 7 Thiện Dục Địa Giới, 15 Sắc 
Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). 

Капе theo Chi Pháp Siêu Ly: Tâm Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, đó là 9 Tâm Hữu 
Phân Tam Nhân Ngũ Uán Địa Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn, 2 
Tâm Dai Duy Tác Tương Ung Trí Xà Thọ và 1 Tâm Duy Tác Tháng Trí. (Tâm Dóng Luc 
Cán Tu dé là 2 Tám Dai Duy Tác Tuong Ung Trí Xà Tho và 1 Tám Duy Tác Tháng Trí). 

Răng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Tám Tử, ở phần 4 Tâm Hữu Phần tam Nhân 
Dục Giói có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng, có 
được tiếp thâu từ Đồng Lực Cận Tử Lục Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm 
thành Cảnh. Còn ở phần 5 Tâm Hữu Phần Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định 
hữu quan với 26 Nghiệp Xứ, là 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bất Tịnh Chế Định, 1 Thần Phần 
Chế Định, 1 Só Tức Chế Định, và 4 Hữu Tình Chế Dinh có được tiếp thâu từ Dóng Luc Cận 
Tử Ý Môn trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Đối với hết cả thảy Tâm 
Lộ Trình hiện hữu trong Lộ Trinh này có 32 Thể Trược (Karajakaya) phối hợp thành tựu ở 
các bộ phận lớn nhỏ, ở phần Cảnh Tướng Duy Tác (Kiriyanimittarammana). 

Rang theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cá thay Tám Lộ Trinh, đều y cú Y 
Vật sinh khởi. 


⁄ 
VIỆC SINH KHỞI LỘ TRINH DÁNG LIÊN THẮNG TRÍ 


Bậc Vô Sinh khi gần sắp Viên Tịch Nip Bàn có sở nguyện sẽ được trình bày Thần Túc 
Thăng Trí đương diện Đức Thế Tôn v.v. Việc trình bày Thần Túc Thắng Trí có được như thế 
này: Nhập Thiền Cơ Bản trước, khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản rồi cũng lập tâm kỳ nguyện 
vừa theo sở cầu của mình trong sự việc sẽ trình bày Thần Túc Thắng Trí ấy. Khi đã lập tâm 
kỳ nguyện hoàn tất rồi, cũng lại Nhập Thiền Cơ Bản lần nữa, khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản 
lần thứ 2 rồi Lộ Trình Thắng Trí cũng sinh khởi như vầy: Hữu Phần Chấn Động, Hữu Phần 
Đình Chỉ, Tâm Khai Ý Môn, Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyển Tộc, và Tâm Duy 
— Tác Tháng Trí sinh khởi 1 sát na. Chính ngay trong sát na ấy, Tám Duy Tác Thắng Trí sinh 
khởi các loại thần thông cũng thành tựu vừa theo sự sở cầu của mình. Dĩ hậu Tâm Duy Tác 
Thắng Trí đã diệt mắt rồi, Tâm Tử cũng sinh khởi tiếp nói từ nơi Dóng Lực Duy Tác Thắng 
Trí (Thắng Trí, Tử) hoặc Đông Luc Duy Tác Tháng Trí, Hữu Phần (Tháng Trí, Hữu Phần, 
Tử). 
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4. LO TRINH DÁC DAO TUYÊT MÉNH (JIVITASAMASSISIVITHI) 


Ring theo Người: sinh khởi với Bậc Vô Sinh. 

Rằng theo Địa Giới: sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới. 

Rèng theo Chi Pháp Siêu Lý: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử, đó là 4 Tâm Hữu Phan 
Tam Nhân Dục Giới. Còn các loại Tâm Lộ Trình ấy là 1 Tâm Khai Y Môn | và 8 Tám Đông 
Lực Đại Duy Tác. 

Rằng theo Cảnh: Hữu Phần đầu tiên và Tâm Tử có 6 Cảnh gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh 
Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thú Tướng đã có được tiếp thâu từ Đồng Luc Cán Tử Lục Môn 
trong Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh. Đối với hết cả thảy Tâm Lộ Trình 
hiện hữu trong Lộ Trình này có Đạo, Quả, Níp Bàn và Phién Não đã được phóng khí ở phán 
Cánh Tuóng Duy Tác (Kiriyanimittarammana). | 

Rèng theo Vật: Hữu Phần đầu tiên, Tâm Tử và hết cá thày Tám Lộ Trình, đều y cứ Y 
Vật sinh khởi. 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH РАС ĐẠO TUYÉT MỆNH 


Bậc Bát Lai khi gần sẽ tử vong do y cứ bởi bất luận một trong các nguyên nhân, là bi 
hãm hại do bởi tha nhân gây ra, hoặc tự mình hủy diệt, hay là sẽ tử vong theo bản chất thường 
nhiên. Lộ Trình Dao Vô Sinh thường sinh khởi như thé này: Hữu Phần Chán Động, Hữu Phần 
Đình Chỉ, Tâm Khai Ý Môn, bắt luận một trong những Tâm Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng 
Trí có tên gọi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng, Dũ Tịnh sinh khởi theo thuận tự rồi cũng 
diệt mát. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Dao Vô Sinh cũng sinh khởi 1 sát na rồi cũng diệt mắt. 
Trong thuận tự ấy, Tâm Quả Vô Sinh sinh khởi 2 sát na. Dĩ hậu từ Tâm Quả Vô Sinh đã diệt 
mát rồi, Lộ Trình b Môn Khảo Sát thực hiện nhiệm vụ tu khảo Dao, Quả, Nip Bàn và Phiên 
Não đã phóng khí rồi, cũng : sinh khởi nhiều lần vừa theo thích hợp. Dĩ hậu từ Lộ Trình Đồng 
Lực Khảo Sát đã diệt mắt rồi, Tâm Tử cũng sinh khởi nối tiếp từ Đồng Lực Khảo Sát (Đồng 
Lực, Tử) hoặc Đông Lực Khảo Sát, Hữu Phần (Đồng Lực, Hữu Phần, Ти). 

Lai nữa, người sé chứng đắc thành Bậc Vô Sinh vào thời gian cận tử, chăng phải chỉ 
có duy nhất một hạng Người Bát Lai thôi, Phàm Tam Nhân, Bậc Thất Lai, hoặc Bậc Nhất Lai 
cũng có được như thế này: 

Các Phàm Tam Nhân khi cận tử đã được thành tựu Bậc Vô Sinh, cả 4 Lộ Trinh Đắc 
Đạo và Lộ Trình Khảo Sát của các Lộ Trình Đắc Đạo ây thường sinh khởi theo thuận tự trước 
hết, rồi Tâm Tử Viên Tịch Níp Bàn mới sẽ sinh khởi. 

Nếu là Bậc Thất Lai cũng chỉ sinh khởi Lộ Trình Đắc Đạo 3 Bậc trên và Lộ Trình Khảo 
Sát của Lộ Trình Đắc Đạo 3 Bậc trên thôi. 

Nếu là Bậc Nhất Lai cũng chỉ sinh khởi Lộ Trình Đắc Đạo 2 Bậc trên và Lộ Trình 
Khảo Sát của Lộ Trình Đắc Đạo 2 Bậc trên thôi. 
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PHÁN CHIA 19 TÂM THOÁT LY LỘ TRÌNH THEO NGƯỜI VÀ ĐỊA GIỚI 
(VITHIMUTTACITTA - TÂM NGOẠI LỘ TRÌNH) 
(CHÍ RIÊNG TÂM HỮU PHÁN УА TÂM TỬ) 


1. 1 Người Khổ Thú Vô Nhân (Duggatiahetukapuggala) trong 4 Thống Khổ Địa 
Giới (Apayabhümi) có được 1 Tám ngoại Lộ Trinh sinh khởi, là 1 Tâm Di Thuc Quà Bát 
Thiện Thâm Tán Xả Thọ. 

2. 1 Người Thiện Thú Vô Nhân (Sugatiahetukapuggala) trong 1 Nhân Loại Địa 
Giới, 1 Tứ Đại Thiên Vương Dia Giới có được 1 Tâm ngoại Lộ Trinh sinh khởi, là 1 Tâm Di 
Thục Quả Thiện Thâm Tán Xà Thọ. 

3. 1 Người Nhị Nhân (Dvihetukapuggala) [ông 7 Thiện Dục Bia Giới có được 4 
Tâm ngoại Lộ Trình sinh khởi, là bất luận một trong 4 Tâm Đại Quả Bắt Tương Ung Trí. 

4. 1 Người Tam Nhân (Tihetukapuggala), 4 Bậc Thánh Quả trong 7 Thiện Duc Dia 
Giới có được 4 Tâm ngoại Lộ Trình sinh khởi, là bất luận một trong 4 Tâm Đại Quả Tương 
Ung Trí. 

5. 1 Người Tam Nhân, 2 Bậc Quả Hữu Hoc bậc tháp trong 10 Sắc Địa Giới (trừ 1 Hữu _ 
Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới) và 2 Bậc Thánh Quả bậc 
trên trong 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) có được 5 Tám ngoai 
Lộ Trình sinh khởi, là bất luận một trong 5 Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới vừa theo thích hợp 
đối với Địa Giới. 

6. 1 Người Tam Nhân, 4 Bậc Thánh Quả trong 4 Vô Sắc Địa Giới có được 4 Tâm ngoại 
Lộ Trình sinh khởi, là bất luận một trong 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


PHÁN CHIA 3 CHỦNG LOẠI PHÁP DỤC GIỚI THEO 11 TÂM NA CÁNH 
(KAMADHAMMA - 54 TÂM, 52 TÂM SỞ, 28 SẮC) 


1. 1 Tâm Na Cảnh Xà Tho là 1 Tâm Di Thục Quả Bát Thiện Thám Tán Xà Tho, có 6 
Cảnh ở phân Pháp Dục Giới, chủng loại Cảnh Bắt Duyệt Ý làm thành Cảnh. 

2. 5 Tâm Na Cảnh Xả Tho là 1 Tâm Di Thục Quả Thiện Thâm Tán Xả Thọ, 4 Tâm 
Đại Quà Xà Tho, có 6 Cảnh ở phần Pháp Dục Giới, chủng loại Cảnh Trung Bình Sóc Lo Y 
làm thành Cảnh. 

3. 5 Tâm Na Cảnh Hy Thọ là 1 Tâm Thâm Tán Hy Thọ, 4 Tám Dai Quả Hỷ Thọ, có 6 
Cảnh ở phán Pháp Dục Giới, chủng loại Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y làm thành Cảnh. 


PHÁN CHIA 11 TÂM NA CÁNH THEO 8 HẠNG NGƯỜI 
(TRU 4 BAC ĐẠO NHÂN) 


1. 1 Người Khô Thú Vô Nhân có được 3 Tâm Na Cảnh sinh khởi, là 3 Tâm Thâm Tán. 
2. 1 Người Thiện Thú Vô Nhân, 1 Người Nhị Nhân có được 7 Tâm Na Cảnh sinh khởi, 
là 3 Tâm Thám Tán, 4 Tâm Dai Quả Bát Tương Ưng Trí. 
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3. 1 Người Tam Nhân, 4 Bác Thánh Quá có được 11 Tâm Na Cảnh sinh khởi, là 3 Tám 
Thâm Tán, 8 Tâm Đại Quả. 

Việc sinh khởi của Tâm Na Cảnh trong Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại và Lộ Trình 
Cảnh Cực Ky Minh Hiên có Tâm Na Cảnh sinh khởi, cần phải có 3 Chi Pháp phối hợp, là: (1) 
Đồng Lực Dục Giới (Kamajavana), (2) Người Dục Giới (Kamapuggala), (3) Cánh Duc 
Giới (Kamarammana). 


PHÂN CHIA 89 TÂM, 80 TÂM LỘ TRÌNH 
(TRỪ 9 TÂM DỊ THỤC QUÁ DÁO DAD 
VÀ 55 TÂM ĐÓNG LỰC THEO 12 HẠNG NGƯỜI 


1. 1 Người Khô Thú Vô Nhân có Tâm và Tâm Lộ Trình sinh được 37, là 12 Tâm Bát 
Thiện, 17 Tâm Vô Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Dai Quá. Trong những 37 loại Tâm 
áy thành 20 Tâm Đồng Lực, là 12 Tám Bát Thiện, 8 Tâm Đại Thiện. 

2. 1 Người Thiện Thú Vô Nhân, 1 Người Nhị Nhân có Tâm và Tâm Lộ Trình sinh 
được 41, là 12 Tâm Bắt Thiện, 17 Tâm Vô Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Quả, 4 
Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí. Trong những 41 loại Tâm áy thành 20 Tâm Đông Luc, là 
12 Tâm Bát Thiện, 8 Tâm Dai Thiện. 

3. 1 Phàm Tam Nhân có được 63 Tâm sinh khởi, là 12 Tâm Bát Thiện, 17 Tâm Vô 
Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tám Đại Thiện, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Thiện Рао Dai, 9 Tâm 
DỊ Thục Quả Đáo Đại. Trong những 63 loại Tâm áy thành duoc 54 Tàm Ló Trinh, là 54 Tám 
(trừ 9 Tâm Di Thuc Quả Бао Dai) và thành 29 Tâm Dóng Luc, là 12 Tám Bát Thién, 8 Tám 
Đại Thiện, 9 Tám Thiện Dáo Đại. 

4. 1 Bậc Đạo Thất Lai có Tâm và Tâm Lộ Trình sinh được 1, là 1 Tâm Đạo Thất Lai 
(1 Tâm trong 5 Tâm Đạo Thất Lai). 

5. 1 Bác Quả Thất Lai (Bậc Thất Lai Nhân — Sotäpannapuggala) có được 59 Tâm 
sinh khởi, là 7 Tâm Bát Thiện đó là 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến, 2 Tâm căn Sân, 1 
Tâm Si Tương Ung Trao Cử, 17 Tâm Vô Nhân (trừ 1 Tám Tiếu Sinh), § Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Quả, 9 Tâm Thiện Dáo Đại, 9 Tâm Di Thuc Quả Đáo Đại, 1 Tám Quả Thất Lai. 
Trong những 59 loại Tâm ay thành duoc 50 Tám Lộ Trinh (trừ 9 Tâm Di Thuc Quả Dáo Dai) 
và thành 25 Tâm Đồng Luc là 7 Tâm Bát Thiện (trừ 4 Tâm Tương Ưng Kiến, 1 Tám Tương 
Ung Hoài Nghi), 8 Tám Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Dáo Dai, 1 Tâm Quả Thát Lai. 

6. 1 Bậc Dao Nhất Lai có Tâm và Tâm Lộ Trình được 1, là 1 Tâm Đạo Nhất Lai (1 
Tâm trong 5 Tâm Đạo Nhất Lai). | 

7. 1 Bậc Quả Nhất Lai (Bậc Nhất Lai Nhân — Sakadagàamipuggala) có được 59 Tâm 
sinh khởi, là 58 Tám (trừ 1 Tâm Quả Thất Lai) tương tự với Tám sinh khởi với Bậc Quả Thất 
Lai và 1 Tâm Quả Nhất Lai, kết hợp thành 59. Trong những 59 loại Tâm â ây thành được 50 
Tâm Lộ Trình (trừ 9 Tâm Di Thuc Quả Dáo Đại) và thành 25 Tâm Đồng Lực là 7 Tâm Bát 
Thiện (trừ 4 Tâm Tương Ung Kiến, 1 Tâm Tương Ung Hoài Nghi), 8 Tám Dai Thiện, 9 Tâm 
Thiện Dáo Đại, 1 Tâm Quả Nhất Lai. 
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8.1 Bác Dao Bát Lai có Tâm và Tâm Lộ Trinh sinh được 1 là 1 Tâm Đạo Bát Lai (1 
Tâm trong 5 Tâm Đạo Bát Lai). 

9. ] Bác Quá Bát Lai (Bác Bát Lai Nhán — Anägămipuggala) c có duoc 57 Tam sinh 
khói, là 5 Tám Bát Thiện đó là 4 Tâm Bát Tương Ung Kiến, 1 Tâm Tương Ung Trao Cử, 17 
Tâm Vô Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tám Dai Thién, 8 Tám Dai Quả, 9 Tâm Thiện Бао 
Đại, 9 Tâm Di Thuc Quả Đáo Đại, 1 Tâm Quả Bắt Lai. Trong những 57 loại Tâm áy thành 
được 48 Tám Lộ Trình là 48 Tâm (trừ 9 Tám Di Thuc Quà Đáo Đại) và thành 23 Tâm Đồng 
Lực là 5 Tâm Bát Thiện (trừ 4 Tâm Tương Ưng Kiến, 2 Tám căn Sân, 1 Tâm Tương Ưng 
Hoài Nghi), 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 1 Tâm Quả Bát Lai. 

10. 1 Bậc Dao Vô Sinh có Tâm và Tâm Lộ Trình sinh được 1 là 1 Tâm Dao V6 Sinh 
(1 Tâm trong 5 Tám Dao Vô Sinh). 

11. 1 Bác Quà Vô Sinh (Bậc Vô Sinh Nhân — Arahantapuggala) có 53 Tám sinh 
được là 18 Tâm Vô Nhân, 8 Tám Dai Quả, 8 Tâm Dai Duy Tác, 9 Tám Di Thuc Quả Бао 
Dai, 9 Tâm Duy Tác Đáo Dai, 1 Tâm Quả Vô Sinh. Trong những 53 loại Tâm ấy thành Tâm 
Lộ Trình được 44 là 44 Tâm (trừ 9 Tâm DỊ Thục Quả Đáo Đại) và thành 19 Tâm Đồng Lực 
là | Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Dai Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Dai, 1 Tâm Quả Vô Sinh. 


TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG ТАМ ĐỒNG LỰC SINH KHÓI 
1 SÁT NA, 2 SÁT NA V.V. TRONG CÁC LỘ TRÌNH TÂM 


1. Tâm Đồng Lực sinh khói 1 sát na có 26 là 9 Tâm Thiện Бао Đại và 9 Tâm Duy Tác 
Рао Đại trong Lộ Trình Sơ Khởi Thiền (Adikammikajhanavithi); 4 Tâm Dao trong Lộ 
Trình Đắc Đạo (Maggavith1); 2 Tâm Thắng Trí trong Lộ Trình Thắng Trí (Abhiññavithn); 
1 Tâm Quả Bát Lai, 1 Tâm Quả Vô Sinh trong sát na xuất ra khỏi Lộ Trình Nhập Thiền Diệt 
(Nirodhasamäpattfivithn). 

2. Tâm Đồng Lực sinh khởi 2 sát na có 6 là 4 Tâm Quả của Người Độn Căn trong Lộ 
Trình Đắc Dao; 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ và 1 Tám Duy Tác Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ trong sát na Nhập Lộ Trình Thiền Diệt. 

3. Tâm Đồng Lực sinh khởi 3 sát na có 12 là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí trong 
sát na thực hiện nhiệm vụ Cận Định (Upacarasamadhi) trong Lộ Trình Đặc Đạo, Lộ Trinh 
Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Định, Lộ Trình Tháng Trí 
và Lộ Trình Nhập Thiền Diệt của Người Lợi Căn; 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí trong 
sát na thực hiện nhiệm vụ Cận Định trong Lộ Trình Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền 
Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Định và Lộ Trình Nhập Thiền Diệt của Người Tam Nhân; 4 Tâm 
Quả trong Lộ Trình Đắc Đạo của Người Lợi Căn. 

4. 8 Tâm Đồng Lực sinh khởi 4 sát na là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí trong sát na 
thực hiện nhiệm vụ Cận Định trong Lộ Trình Đắc Đạo, Lộ Trình Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình 
Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thién Định, Lộ Trinh Thắng Trí và Lộ Trình Nhập Thiền 
Diệt của Người Độn Căn; 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí trong sát na thực hiện nhiệm 
vụ Cận Định trong Lộ Trình Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền 
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Dinh, Lê Trinh Tháng Trí và Lê Trinh Nháp Thién Diét cüa Ngudi Dón Cán và thuc hién 
nhiém vu Ló Trinh Kháo Sát cúa Bác Chánh Dáng Giác trong sát na thi hién Than Тас Tháng 
Trí có sự tất yếu sẽ phải thực hiện một cách tán tốc, chẳng hạn như sát na dang thị hiện Song 
Đối Thần Tác Thắng Trí (Yamakapätihãriya) v.v.. 

5. Tâm Đồng Lực sinh khói 5 sát na có 29 là 29 Tâm Đồng Luc Dục Giới sinh khởi 
trong thời gian cán tử làm chung (Maranpàsannakala), trong thời gian trầm mị 
(Mucchäkäla), trong thời gian hôn mé bát tỉnh (Visaüfiibhütakala — Thát Khit Tri Giác), 
và trong thời gian Sắc Nghiệp Lực (Kammajarüpa) có năng lực yếu kém (Atitarunakäla) 
[đối với thời gian Sắc Nghiệp Lực có năng lực yếu kém phải trừ 8 Tâm Dai Duy Tác, 1 Tâm 
Tiếu Sinh], 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí thực 
hiện nhiệm vụ Lộ Trình Khảo Sát của Bậc Thinh Văn Giác (Savaka) trong sát na thi hiện 
Thần Túc Thắng Trí hữu quan trong tình huống đặc thù. _ 

6. Tam Đồng Lực sinh khởi 6 sát na có 29 là 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới trong Lộ 
Trình Cảnh Cự Đại và Lộ Trinh Cánh Minh Hiên trong thời gian chính thường. 

7. Tâm Đồng Lực sinh khởi 7 sát na có 29 là 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới trong Lộ 
Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại, Lộ Trình Cảnh Cự Đại, Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển và 
Lộ Trình Cảnh Minh Hiên trong thời gian chính thường. 

8. Tâm Dóng Lực sinh khởi 8 sát na trở di có 22 là 22 Tâm Đồng Lực Kiên Сб (trừ 4 
Tâm Đồng Lực Đạo và 2 Tâm Đồng Luc Tháng Trí) trong sát na Lộ Trình Nhập Thiền Định 
và Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


ĐỒNG LUC DỤC GIỚI VỚI ĐÔNG LỰC KIÊN CÓ TRONG CUNG MOT 
LỘ TRÌNH KIÊN CÓ PHÁI CÓ THỌ (VEDANÄ) TƯƠNG ĐÔNG 


1. Sau khi 2 Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng Trí Hỷ Thọ theo vị trí là Chuyển Tộc 
trong Lộ Trình Đắc Thiền Định (Jhãnavith1) và Lộ Trình Đắc Đạo Thất Lai, hoặc theo vị 
trí là Dũ Tịnh trong Lộ Trình Đắc Đạo ba Bậc trên, hoặc theo vị trí là Thuận Tùng trong Lộ 
Trình Nhập Thiền Quả ba Bậc trên đã diệt mát rồi, 32 Dông Lực Kiên Có Hy Tho là 4 Đông 
Lực Thiện Sắc Giới Hy Thọ, 16 Dông Lực Рао Hy Thọ, 12 Dông Lực Quả Bậc tháp Hy Thọ 
thường sinh khởi. 

2. Sau khi 2 Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng Trí Xả Thọ theo vị trí là Chuyên Tộc 
trong Lộ Trình Đắc Thiền Định và Lộ Trinh Đắc Đạo Thất Lai, hoặc theo vị trí là Dũ Tịnh 
trong Lộ Trình Đắc Đạo ba Bậc trên, hoặc theo vị trí là Thuận Tùng trong Lộ Trình Nhập 
Thiền Quả ba Bậc tháp đã diệt mát rồi, 12 Dóng Luc Kiên Cố Xả Thọ là 5 Đồng Lực Thiện 
Ngũ Thiền Hiệp Thé Xà Tho, 4 Dông Luc Đạo Ngũ Thiền Siêu Thế Xà Thọ, 3 Đồng Lực Quả 
Ngũ Thiền Siêu Thé Xà Thọ Bậc thấp thường sinh khởi. 

3. Sau khi 2 Đồng Lực Đại Duy Tác Tương Ung Trí Hy Tho theo vi trí là Chuyén Tóc 
trong Lộ Trinh Đắc Thiền Định, hoặc theo vi trí là Thuận Tùng trong Lộ Trình Nhập Thiền 
Quả Vô Sinh đã diệt mát rồi, 8 Đồng Lực Kiên Có Hy Thọ là 4 Đồng Lực Duy Tác Sác Giói 
Hy Thọ, 4 Đồng Lực Quà Vô Sinh Hy Tho thường sinh khói. | 
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4. Sau khi 2 Đông Lực Đại Duy Tác Tương Ưng Trí Xả Thọ theo vị trí là Chuyển Tộc 
trong Lộ Trình Đắc Thiền Định, hoặc theo vi trí là Thuận Tùng trong Lộ Trình Nhập Thiền 
Quả Vô Sinh đã diệt mát rồi, 6 Đồng Lực Kiên Cố Xả Thọ là 5 Đông Luc Duy Tác Ngũ Thiền 
Xà Thọ, 1 Đồng Luc Quả Vô Sinh Ngũ Thiền Xà Thọ thường sinh khởi. 
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TRÌNH BÀY 12 HANG NGƯỜI VỚI СА TAI SINH VÀ TÚ TRONG 31 PIA GIỚI 


12 Hang Người 


1. Nguói Khó 
Thú Vô Nhân 

2. Người 

Thiện Thú 

Vô Nhân 

3. Người Nhị 

Nhân 


Tái sinh và Tit (kết hợp са Danh — Sắc) 
1 Quả Bát Thiện Thâm Tân Xả Thọ, 10 Tâm 
Sở, 3 -7 Tông Hợp Sác Nghiệp Luc 
1 Quả Thiện Thám Tân Xá Tho, 10 Tâm Sở, 
3 - 7 Tông Hợp Săc Nghiệp Lực, 

Tông Hợp Cửu Mạng Quyên 
4 Đại Quả Bất Tương Ưng Trí, 32 
Tâm Sở, 3 — 7 Tông Hợp Săc Nghiệp Lực 
4 Đại Thiện Tương Ung Trí, 33 Tâm 
Sở, 3 — 7 Tông Hợp Sắc Nghiệp Lực 
_ Tâm Quả Sắc Giới, 35 T âm Sở, 

4 Tông Hợp Săc Nghiệp Lực 
4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 30 Tâm SỞ 


4. Người Tam 
Nhân 


5. Bậc Đạo Không có Tái Sinh và Tử 
Thât Lai (Patisandhi — Cuti) 


6. Bác Quà 
Thát Lai 


4 Dai Quà Tuong Ung Trí, 5 Quà Sác Giói, 4 
Quả Vô Sắc Giới, 35 Tâm Sở, 3, 7, 4 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực 

Nhật Lai Patisandhi — Cuti 


8. Bác Quà 4 Dai Quà Tuong Ung Trí, 5 Quà Sác Giói, 


Nhát Lai 4 Quà Уд Sác Giói, 35 Tám Só, 
| 3, 7, 4 Tóng Hop Sác Nghiép Luc 
Khóng có Tai Sinh và Tu 
Bát Lai (Patisandhi — Cuti) 


Tái Sinh là 5 Quả Sắc Giới, 4 Quả Vô Sắc, 
35 Tâm Sở, 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực 
Tử là 4 Đại Quả Tương Ưng Trí, 5 Quả Sắc 
Giới, 4 Quả Vô Sắc Giới, 35 Tâm Sở Sắc 
Giới diệt lần cuối cùng (tùy theo thích hợp) 


10. Bậc Quả 
Bât Lai 


11. Bậc Đạo Không có Tái Sinh và Tử 
Vô Sinh (Pafisandhi — Cuti) 
12. Bậc Quả Không có Tái Sinh, nhưng có Tử là 4 


Vô Sinh Đại Quả Tương Ưng Trí, 5 Sắc Giới, 4 Vô 


Sắc, 35 Tâm Sở, Sắc Nghiệp Lực 


Địa Giới 
4 Thống Khô Địa Giới 
(Apayabhümi) 
1 Cối Nhân Loại, 1Cõi 
Tu Thiên Vương, 1 Cói 
Pham Thién Vó Tuóng 
7 Thién 
Duc Dia Giới 
7 Thién Duc Bia Giói 
(Kamasugatibhümi) 
10 Sắc Giới (trừ 1 Cói 
Vô Tưởng, Ngũ Tịnh Cư 
Tứ Vô Sắc Địa Giới 
7 Thiện Dục Bia Giới, 
10 Sắc Địa Giới 
7 Thiện Duc Dia Giới, 
10 Sắc Địa Giới, 4 Vô Sắc 
Địa Giới 
7 Thiện Dục Giới, 10 
Sắc Giới, 4 Vô Sắc Giới 
7 Cõi Thiện Dục Giới, 
10 Sắc Địa Giới, 4 
Vô Sắc Địa Giới 
7 Thiện Dục Giới, 10 Sắc 
Địa Giới, 4 Vô Sắc Giới 
15 Sắc Địa Giới (trừ Vô 
Tưởng) 4 Vô Sắc Giới, 7 
Thiện Dục Dia Giới, 14 
Sắc Địa Giới (trừ Vô 
Tưởng, Sắc Cứu Cánh), 4 
Vô Sắc Địa Giới 
7 Thiện Dục Địa Giới, 15 
Sắc Giới, 4 Vô Sắc Giới 
7 Thiện Dục Bia Giới, 1 
Sắc Địa Giới (trừ Cói Vô 
Tưởng), 4 Vô Sắc Giới 


Kết Thúc Giải Thích Trong Bản Đồ Lộ Trình 


PHÀN VÁN - DÁP TRONG TRONG LO TRINH DANH PHÁP 


1. Hỏi: Từ ngữ Vithi (Là Trinh) nghia là chi ? Trong cà 4 Pháp Siéu Ly (Para 
matthadhamma) phân Pháp Siêu Lý nào làm được Lộ Trình ? 

1. Đáp: Từ ngữ VTthi (Lộ Trình) ý muốn nói là việc sinh khởi theo thuận tự nối tiếp 
nhau thành hàng dãy của Tâm, Tâm Sở, và Sắc Pháp, gọi tên là Lộ Trình. Trong cả 4 Pháp 
Siêu Lý, Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp làm được Lộ Trình. 


2. Hỏi: Việc tổng hợp sự hiện hành của Tâm, Tâm Sở, gọi tên là chi ? Và sự hiện hành 
các loại Tâm, Tâm Sở này, rằng khi theo thời gian có mấy thể loại ? Và những thời gian nào 
9 

2. Dáp: Viéc tóng hop su hién hành cüa Tám, Tâm Sở, goi tên là Tổng Hợp Chuyén 
Khởi (Pavattisangaha), sự hiện hành của các loại Tâm, Tâm Sở này, rằng khi theo thời gian 
có2 thé loại là Thời Kỳ Tái Sinh (Patisandhikala) và Thời Kỳ Chuyển Khởi (Pavattikala 
- Thời Kỳ Tiến Triển). 


3. Hồi: Bộ Lục (Chakka) có 6 là những chi ? Và cả 3 Bộ Lục (Chakka) có Lục Vật 
(Vatthuchakka), Luc Môn (Dvàrachakka), Luc Cảnh (Arammanachakka) đã trình bày ở 
trong Chương thứ 3 rồi, tuy nhiên vì sao Giáo Thọ Sư Anuruddhacariya lại dẫn đến trình 
bày trong Chương này lần nữa, có ý định chỉ ? 

3. Đáp: Bộ Lục (Chakka) có 6 là (1) Lục Vật (Vatthuchakka), (2) Lục Môn 
(Dvarachakka), Lục Cảnh (Arammanachakka), Lục Thức (Viãññãnachakka), Lục Lộ 
Trình (Vithichakka), Luc Phạm Vi Chuyển Khởi (Visayappavattichakka). 

Việc Giáo Tho Sư Anuruddhacariya đã trinh bày Lục Vật, Luc Môn, Luc Cảnh hoàn 
tất ở trong Chương thứ 3, tuy nhiên lại dẫn đến trình bày trong Chương thứ 4 này làn nữa, 
cũng bởi vi 6 Vật, 6 Món, 6 Cảnh này có sự trọng yếu rất nhiều; vì rằng Thức sẽ sinh khởi 
được cũng cần phải có Vật, Môn, Cảnh, nếu như khuyết phạp Vật, Môn, Cảnh đi rồi, 6 Thức 
cũng sinh khởi không được. Khi 6 Thức sinh khởi không được, hết thảy các Lộ Trình Tâm 
cũng sinh khởi không được. Khi Lộ Trình Tâm sinh khởi không được, tương tự 6 Phạm Vi 
Chuyên Khởi cũng sinh khởi không được. Vì nguyên nhân này mới phải dẫn đến trình bày 
trong Chương thứ 4 này lần nữa để cho học viên thấu hiểu đến sự trọng yếu của cả 3 Bộ Lục 
(Chakka). 


4. Hỏi: Từ ngữ Visayappavatti (Pham Vi Chuyển Khới hoặc Khu Vực Diễn Tiến) 
ý muôn nói là chi ? Và hãy trình bày số lượng Phạm Vi Chuyén Khởi trong Tâm Thoát Ly 
Lộ Trinh (Vithimuttacitta — Tâm Ngoại Lộ) và Tâm Lộ Trình (Vithicitta). 

4. Đáp: Từ ngữ Visayappavatti (Pham Vi Chuyển Khởi) ý muốn nói là sự hiện hành 
của Cảnh trong Môn. Số lượng Phạm Vi Chuyển Khởi trong Tâm thoát ly Lộ Trinh (Tám 
ngoại Lộ) có 3 thê loại, là: (1) Cảnh Nghiệp (Kammarammana), (2) Cảnh Nghiệp Tướng 
(Kammanimittarammana), (3) Cảnh Thú Tướng (Gatinimittaram mana). 
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Pham Vi Chuyén Khởi trong Tâm Lộ Trinh có 6 hoặc có 8, có 6 là (1) Cánh Cực Ky 
Cự Dai (Atimahantarammana), (2) Cánh Cự Dai (Mahantarammana), (3) Cảnh Hy 
Thiéu (Рагіќагаттара), (4) Cánh Cuc Ky Hy Thiéu (Atiparittàrammana), (5) Cánh 
Minh Hién (Vibhütarammana), (6) Cảnh Bát Minh Hién (Avibhütarammana) có 8 là (1) 
Cảnh Cực Ky Cự Đại (Atimahantarammana), (2) Cánh Cự Đại (Ma hantarammana), 
(3) Cảnh Hy Thiéu (Parittärammana), (4) Cảnh Cực Ky Hy Thiéu (Atiparittarammana), 
(5 Cánh Cuc Ky Minh Hién (Ativibhütarammana), (6) Cảnh Minh Hién 
(Vibhütarammana), (7) Cánh Bát Minh Hién (Avibhütarammana), (8) Cánh Cuc Ky 
Bát Minh Hién (Atiavibhütarammana). 


5. Hỏi: Từ ngữ Vithi (Lộ Trinh) rằng khi theo Môn và Thức rồi, là những chi ? 

5. Đáp: Từ ngữ Vithr (Lộ Trinh) rằng khi đã theo Môn (Dvara) rồi, có 6 là (1) Lộ 
Trình Nhãn Môn (Cakkhudvaravithi), (2) Lộ Trinh Nhĩ Môn (Sotadväravithn), (3) Lộ 
Trình Tỷ Môn (Ghanadvaravithi), (4) Lộ Trình Thiệt Món (Jivhadvaravithi), (5) Lộ 
Trình Thân Môn (Käyadväravith1), (6) Lộ Trinh Y Môn (Manodvaravithi). 

Ráng khi đã theo Thức (Уіййапа) rồi, có 6 là (1) Lộ Trinh Nhãn Thức (Cak 
khuvifiüanavithi), (2) Lộ Trinh Nhĩ Thức (Sotaviññãnavith]), (3) Lộ Trình Tỷ Thức 
(Ghãnaviññãnavith1), (4) Lộ Trinh Thiệt Thức (Jivhavififiapavithi), (5) Lộ Trình Thân 
Thức (Käãyaviññãnavithn), (6) Lộ Trinh Y Thức (Manoviññãnavith]). 


6. Hỏi: Trong Bộ Lục Thức (Viññãnachakka) áy, Y Thức đó là nhóm Tâm nào, và 
Pham Vi Chuyển Khởi Lộ Ngũ Môn có máy thé loại, là những chi ? 

6. Đáp: Trong Bộ Lục Thức (Viññãnachakka) ấy, Y Thức đó là 79 Tâm (trừ 10 Tâm 
Ngũ Song Thức), và Pham Vi Chuyén Khói Ló Ngü Món có 4 là (1) Cánh Cuc Ky Cv Dai 
(Atimahantarammana), (2) Cánh Cu Dai (Mahantarammana), (3) Cánh Hy Thiéu 
(Parittarammana), (4) Cánh Cuc Ky Hy Thiéu (Atiparittàrammana). 


7. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của Pham Vi Chuyển Khởi như tiếp theo đây: (1) Cảnh 
Cực Kỳ Cự Đại (Atimahantarammana), (2) Cảnh Cự Đại (Mahantaramma na), (3) 
Cánh Hy Thiéu (Parittarammana), (4) Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu (Atiparittä года), 

7. Đáp: Y nghĩa của những Pham Vi Chuyén Khói có nhu thé này: 

(1) Cảnh Cực Ky Cu Dai (Atimahantarammana) y muốn nói là Ngũ Cảnh có Tâm 
Lộ Trình sinh khởi được tối đa tròn đủ 7 thé loai. 

(2) Cảnh Cự Đại (Mahantarammana) y muốn nói là Ngũ Cảnh có Tâm Lộ Trình 
sinh khởi được nhiều lãm chỉ có 6 thé loai. 

(3) Cánh Hy Thiéu (Parittàrammana) ý muốn nói là Ngũ Cảnh có Tâm Lộ Trinh 
sinh khởi được ít oi chỉ có 5 thể loại. | 

(4) Cành Сис Ky Hy Thiéu (Atiparittārammaņa) ý muốn nói là Ngũ Cảnh có Tám 
Lộ Trình sinh khởi được tối thiểu, đề cập đến duy nhất chỉ có Hữu Phần Chấn Động. 
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8. Hói: Hày trinh bày tuói tho cüa Tám, Tám Só, Sác Pháp luón cá néu chúng cú Pali 
lên trinh bày, không cân dịch thuật. ' 
"8. Đáp: Tuổi tho của Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp có nhu thế này: là cả 3 sát na tiểu, đó là 
Sát Na Khói Sinh (Uppadakkhana), Sát Na Tru (Thitikhana), Sát Na Diệt 
(Bhaügakkhanpa) (sinh — trụ - diệt) là tuói thọ của một Tám và Tám Sở. 
Còn tubi thọ của Sắc Pháp bằng với 17 Tám, rằng theo sát na tiểu có 51 sát na tiểu, 
như có chứng cứ Pali trình bày là Uppädathitibhaigavasena khanattayam 
ekacittakkhanam пата, tani pana sattarasa cittakkhanani rüpadhammanamayu. 


9. Hỏi: Từ ngữ Khana (Sát na) y muốn nói là chi ? Và hãy trinh bày tuổi thọ Danh và 
Sắc trong cà 3 sát na ấy có sự khác biệt nhu thé nào ? 

9. Đáp: Từ ngữ Khana (Sát na) ý muốn nói là khoáng thời gian thiểu lượng cực điểm, 
sẽ không thé tìm cái chi đến tỷ giáo được. Tuổi thọ của Danh và Sắc trong cả 3 sát na ấy có 
sự sai biệt ngay chó Sát Na Tru (Thitikhana), là Sát Na Trụ của Danh có 1 sát na, còn Sát 
Na Trụ của Sắc có 49 sát na. Đối với Sát Na Khởi Sinh (Uppadakkhana) và Sát Na Diệt 
(Bhañgakkhana) có 1 sát na bằng nhau. 


10. Hỏi: Phiến khắc đàn chỉ một lần búng ngón tay, Lộ Trình Danh và Sắc đã sinh khởi 
và rồi diệt đi có số lượng là bao nhiêu ? 

10. Đáp: Phiến khắc đàn chỉ một lần búng ngón tay, Danh Pháp sinh khởi và diệt đi 
trăm ngàn chục triệu lần, Sắc Pháp sinh khởi rồi diệt đi nhiều hơn năm nghìn chục triệu lần 
(58,820,000,000 làn). 


11. Hỏi: Vi nguyên nhân nào Ngài nói ràng 2 Sắc Biểu Tri (Viññattirũpa), 4 Sắc 
Thực Tướng (Lakkhanarũpa) có tuổi thọ không dài đến 17 sát na Tâm ? Và Cảnh Sắc đến 
hiện bày ở Lộ Nhãn, sẽ hiện bày lên ngay sát na nào trong cả 3 sát na ? 

11. Đáp: Chỗ Ngài nói rằng 2 Sắc Biểu Tri, 4 Sắc Thực Tướng có tuói thọ không dài 
đến 17 sát na Tâm, là vì 2 Sắc Biểu Tri này đồng sinh với Tâm, đồng điệt với Tâm, như trình 
bày để ở trong Nhị Đề Mẫu (Dukamatika) Nhị Đề Cự Đại (Mahantaraduka) là 
Cittasahabhũnodhammä dịch nghĩa “các Pháp Thực Tính thường luôn có việc đồng sinh 
với Tâm”, và Cif(ãnuparivattinodhammä dịch nghĩa “các Pháp Thuc Tính sinh khởi hiện 
hành theo tâm linh cảm ứng”. ~ 

Còn 4 Sắc Thực Tướng ấy chỉ là tiêu ký của Sắc Thành Sở Tác (Nipphanna rüpa) 
thôi, là Sắc Siêu Ly giả hóa (bát thực) mới không có tuổi tho đến 17 sát na Tâm. Sắc có tuổi 
thọ đến 17 sát na Tâm phải là Sắc Siêu Lý chân thật. 

Cảnh Sắc đến hiện bày nơi Lộ Nhãn ấy, sẽ hiện bày ngay tại Thời Gian Trụ 
(Thitipatta) là bát luận một sát na nào trong số lượng 49 sát na của Cảnh Sắc йу. 


12. Hỏi: Hữu Phần Quá Khứ, Hữu Phân Chán Động ý muốn nói là chi ? Tâm Hữu 
Phần sinh ở trong sát na Ngũ Cảnh sinh khởi rồi nhưng vẫn chưa tiếp xúc với Lộ Ngũ Môn, 
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Tám Hữu Phần ấy goi như thế nào ? Và khi Ngũ Cảnh đã đến tiếp xúc với Lộ Ngũ Món rồi, 
Tâm Hữu Phần ấy gọi tên thé nào ? 

12. Đáp: Hữu Phần Quá КЬ (Atitabhavanga) ý muốn nói là Hữu Phan trái qua 
trong khoảng thời gian Ngũ Cảnh sinh khởi rồi, thé nhưng vẫn chưa hiện bày trong Lộ Ngũ 
Môn. Hữu Phần Chấn Động (Bhavangacalana) ý muốn nói là Hữu Phần chán động với 
mãnh lực Ngũ Cảnh đến hiện bày trong Lộ Ngũ Môn rồi. Tâm Hữu Phần sinh ở trong sát na 
Ngũ Cảnh sinh khởi rồi, thế nhưng vẫn chưa đến tiếp xúc Lộ Ngũ Môn, Tâm Hữu Phân ấy 
gọi là Hữu Phần Quá Khứ, và khi Ngũ Cảnh đã đến tiếp xúc Lộ Ngũ Môn rồi, Tâm Hữu 
Phần ấy gọi tên là Hữu Phần Chán Động. 


13. Hỏi: Hữu Phần Đình Chỉ ý muốn nói thế nào ? Nguyên nhân nào mới gọi là Hữu 
Phan Đình Chi ? 

13. Đáp: Hữu Phần Đình Chỉ (Bhavañgupaccheda) ý muốn nói là cắt đứt dòng Hữu 
Phần gọi là Hữu Phần Đình Chỉ, bởi do nguyên nhân việc sinh khởi của Tâm Hữu Phần là 
Hữu Phần Chán Động thứ 2 sinh khói được lần cuối cùng trong mỗi Lộ Trình, vì thế mới gọi 
là Hữu Phần Đình Chỉ. 


14. Hói: Hữu Phần Quá Khứ, Hữu Phần Chấn Động, Hữu Phần Đình Chỉ sinh trước 
Lộ Trình Ngũ Môn có số lượng bao nhiêu ? Và sinh trước Lộ Trình Ý Môn có số lượng bao 
nhiêu ? Là những chi 2 

14. Đáp: Hữu Phần Quá Khứ, Hữu Phần Chán Động, Hữu Phần Đình Chỉ sinh trước 
Lộ Trình Ngũ Món có số lượng 15, là 2 Tâm Thâm Tán Xả Tho, 8 Tâm Đại Quả, 5 Tâm Quả 
Sắc Giới. 

Và sinh trước Lộ Trình Y Món có Hữu Phần Quá Khứ có 15, là 2 Tâm Thám Tân Xả 
Thọ, § Tâm Đại Quả, 5 Tâm Quả Sắc Giới; không có Hữu Phần Quá Khứ có 19, là 2 Tâm 
Thám Tán Xả Tho, 8 Tám Dai Quả, 9 Tâm Quả Đáo Dai. 


15. Hỏi: Nhóm Tâm nào, nhóm Cánh nào có cá tính của chúng hữu tinh trong tung 
mài Hüu, và nhóm Tám nào, nhóm Cánh nào mói sinh khói ? 

15. Đáp: Tâm có cá tính của chúng hữu tinh trong từng mỗi Hữu, đó là 19 Tám Hữu 
Phần; Cảnh đó là bất luận một loại Cảnh nào trong Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, Cảnh 
Thú Tướng. 

Tâm mới sinh khởi đó là hết cả thảy Tâm Lộ Trình. Cảnh mới sinh khởi đó là 6 
Cảnh, chỗ ngoài ra Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng. 


-. 16. Hồi: Ра hiểu Phạm Vi Chuyển Khởi có 4 rồi, thé nhưng chúng ta sẽ chú ý được 
ngay chỗ nào rằng Lộ Trình nào là Cảnh Cực Kỳ Cự Đại, Cảnh Cự Đại, Cảnh Hy Thiéu, Cảnh 
Cực Ly Hy Thiéu ? 

16. Dáp: Chú y y được ngay chó Hữu Phân Quá Khứ như уйу: 


448 


Nếu như có 1 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Lộ Trình ấy là Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự 
Đại. Nếu như có 2, 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Lộ Trình ấy là Lộ Trình Cảnh Cự Đại. Nếu 
như có 4 đến 9 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Lộ Trình ấy là Lộ Trình Cảnh Hy Thiểu. Nếu như 
có 10 đến 16 sát na Hữu Phần Quá Khứ, Lộ Trình ấy là Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Hy Thiểu. 


17. Hồi: Hãy trình bày điểm chú ý tố thành bộ phận trong việc sinh khởi các Pháp như 
tiếp theo đây: (1) Tâm Na Cánh (Tadarammanacitta), (2) Hữu Phần Đình Chi 
(Bhavangupaccheda). | | 

17. Вар: (1) Na Cánh, Cảnh Cực Ky Cự Dai và Cánh Cực Ky Minh Hiển sẽ sinh 
khởi được, sé cần phải phối hợp với 3 Chi Pháp, là (1) Dóng Lực phải là Dóng Lực Duc Giới, 
(2) Người phải là Người Dục Giới, (3) Cảnh phải là Cảnh Dục Giới. 

(Tắt cả đây sẽ cần phải không có Nhân xuát có chướng (trục trặc). Nếu như có Nhân 
xuất cố chướng rồi, Tâm Na Cảnh cũng không sinh khởi được, cho dù sẽ phối hợp với cả 3 
Chi Pháp di nữa]. 

[Có 3 Nhán xuát có chuóng (truc trác), dó là (1) Tái Sinh Duc Giói Xà Tho 
(Patisandhikamaupekkha), (2) Đồng Lực Sân (Javanadosa) và (3) Cảnh Cực Kỳ Duyệt 
Y (Atiittha)]. 

(2) Hüu Phán Dinh Chi (Bhavanügupaccheda) sẽ sinh khởi duoc, sẽ cần phải phối 
hợp với 3 Chi Pháp, là: (1) Người cần phải tái tục với bất luận một Tâm nào trong 4 Đại Quả 
Hy Thọ (Mahavipakasomanassa), (2) Đồng Lực phải là Đồng Lực Sân (Dosajavana), (3) 
Cảnh phải là Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y (Atiit?tharammana), đặc biệt Cảnh Cực Kỳ Cự Đại và 
Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển. Nếu là Cánh Cự Đại và Cảnh Minh Hiển rồi, bất hạn định Cảnh, 
bất thuyết Cảnh ấy là Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y (Atiittha rammana), Cánh Trung Bình Duyệt 
Ý (Itthamajjhattarammana) hoặc Cánh Bát Duyệt Y (Anittharammana) cüng thuóng 
vẫn có khả năng Hữu Phần Dinh Chỉ sinh khởi hết cà tháy. 


18. Hỏi: Lộ Ngũ Môn có Phạm Vi Chuyên Khởi đến 4 thể loại. Dựa vào cái chỉ làm 
căn cơ cho trình bày một cách riêng biệt theo từng mỗi Món (Dvara) luôn cả trình bày số 
lượng cả 3 thể loại của Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasada) là Noa Dón Thọ Nhãn Thanh 
Triệt (Mandayukacakkhupasada: tuói thọ lâu dài), Phi Noa Dón Thọ Nhãn Thanh Triét 
(Amandàyukacakkhupasada: tuói thọ không lâu dài, ngán), Trung Binh Tho Nhàn Thanh 
Triét (Majjhimayukacakkhupasada: tuói tho trung binh) trong Cánh Cuc Ky Cu Dai Thói 
Ky Na Cánh và Ló Trinh Cánh Cw Dai Thit Nhát (Pathamamahantärammana) đến xem 
9 

18. Đáp: Lộ Ngũ Món có Pham Vi Chuyển Khởi đến 4 thé loai, y cứ 4 Chi Pháp làm 
cán co là: | 

(1) Ló Nhán Món (Cakkhudvara): 

- Nhán Thanh Triét (Cakkhupasada): thi luc hào, nhàn luc hào. 

- Cánh Sác (Rüparammana): có vát kiën tróng tháy duoc dén hién bày ngay truóc 
mát. 
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- Khan Kiến (Aloka): lượng quang, lượng minh, quang tuyến. 

- Tu Luóng (Manasikära): sự chuyên tâm, lập chí. 

(2) Lộ Nhi Món (Sotadvara): 

- Nhi Thanh Triét (Sotapasada): thính luc hào, nhi luc hào. 

- Cánh Thinh (Ѕаддагатапа): có âm thanh đến hiện bày ngay trước mát. 

- Khóng Trung (Akasa): khóng khích (chó tróng), khóng tu (khe hó) 

- Tư Luóng (Мапаѕікага): sự chuyên tâm, lập chí. 

(3) Lộ Ty Món (Сһапайуага): 

- Ty Thanh Triệt (Ghanapasada): ty tử hào, khứu quan hào. 

- Cánh Khí (Gandhárammana): có mùi hoi dén hién bày ngay truóc mát. 

- Phong (Уаӣуо): gió. 

- Tư Lường (Мапаѕікага): sự chuyên tâm, lập chí. 

(4) Lộ Thiệt Môn (Jivhadvara): 

- Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada): vi giác khí hảo. 

- Cánh Vi (Rasarammana): các kháu vi dén hién bày ngay truóc mát. 

- Thủy (Apo): nước (khâu dich, thóa dịch hoặc nước ở trong vật kiện ấy). 

- Tư Lường (Manasikära): sự chuyên tâm, lập chí. 

(5 Lộ Thân Môn (Kayadvara): 

- Thân Thanh Triệt (Kãyapasäda): sắc thân kiện khang. 

- Cảnh Xúc (Photthabbarammana): lạnh, nóng, mềm, chờ: lỏng, căng đến hiện bày - 
ngay trước mắt. 

Kiên Nganh (Thaddha): Địa Giới (Pathavidhatu) có trang thái kiện khang. 

- Tư Lường (Manasikara): sự chuyên tâm, lập chí. 

Nếu như cả 4 thé loại Pháp này té toàn, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh VỊ, 
Cảnh Xúc này gọi tên là Cảnh Cực Kỳ Cự Đại. Nếu như cả 4 thé loại Pháp này, bát luận một 
thể loại nào giảm nhược đi, Cảnh Sắc v.v. gọi tên là Cảnh Cự Đại. Nếu như giảm nhược 
nhiều cũng gọi tên là Cánh Hy Thiéu. Nếu như giảm nhược tối đa cũng gọi tên là Cảnh Cực 
Kỳ Hy Thiéu. 

Trình bày cả 3 thé loai Nhãn Thanh Triệt trong Cảnh Cuc Ky Cự Dai Thời Ky Na Cảnh 
và Lộ Trình Cảnh Cự Đại Thứ Nhất có như thế này: 

1. Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Na Cảnh: Nọa Độn Thọ Nhãn Thanh Triệt 
(Mandayukacakkhupasäda: tubi thọ lâu dài) có 37 sát na, Phi Noa Độn Thọ Nhãn Thanh 
Triệt (Amandäyukacakkhupasäda: tuổi thọ không lâu dài, ngắn) có 11 sát na, Trung Bình 
Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimayukacakkhupasada: tuổi thọ trung bình) có 1 sát na. 

2. Lộ Trình Cánh Cự Đại Thứ Nhát (Pathamamahantarammana) có nhu vầy: Nọa 
Độn Thọ Nhãn Thanh Triệt (Mandäyukacakkhupasäda: tuói thọ lâu đài) có 34 sát na, Phi 
Noa Dón Thọ Nhãn Thanh Triệt (Amandayukacakkhupasada: tuổi thọ không lâu dài, 
ngắn) có 14 sát na, Trung Bình Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimayuka cakkhupasada: 
tuói tho trung TE có 1 sát na. 
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19. Hói: Hãy trình bày ý nghĩa của từ ngữ nhu tiếp theo đây: (1) Noa Dón Thọ Nhãn 
Thanh Triệt (Mandayukacakkhupasada), (2) Phi Noa Dón Thọ Nhãn Thanh Triệt 
(Amandàyukacakkhupasada), (3 Trung Binh Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhi 
mãyukacakkhupasäda) của Cảnh Cực Ky Cự Đại Thời Ky Na Cảnh ? 

19. Đáp: (1) Noa Độn Thọ Nhãn Thanh Triệt (Mandayukacakkhupasada) ý muốn 
nói là Nhãn Thanh Triệt có tuổi thọ ít hơn Cảnh Sắc câu sinh với Hữu Phần Quá Khứ có số 
lượng 37, là tính lây Nhãn Thanh Triệt câu sinh với Hữu Phần Chán Động của Tâm Hữu Phần 
tính thụt lùi lại từ Hữu Phần Quá Khứ cho đến Hữu Phần Chấn Động của Tâm thứ 13 (Nhãn 
Thanh Triệt sinh trước Cảnh Sắc và diét trước Cảnh Sắc). 

(2) Phi Noa Dón Thọ Nhãn Thanh Triệt (Amandayukacakkhupasada) ý muốn nói 
là Nhãn Thanh Triệt có tuổi thọ nhiều hơn Cảnh Sắc câu sinh với Hữu Phần Quá Khứ có số 
lượng 11, là tính lẫy Nhãn Thanh Triệt câu sinh với sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khứ cho 
đến Hữu Phần Chấn Động của Tâm Khai Ngũ Môn (Nhãn Thanh Triệt sinh sau Cảnh Sắc và 
diệt lần sau Cảnh Sắc). 

(3) Trung Bình Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimayukacakkhupasada) ý muốn nói 
là Nhãn Thanh Triệt có tuổi thọ kháp hảo với Cảnh Sắc câu sinh Hữu Phần Quá Khứ có số 
lượng 1, chính thị là Nhãn Thanh Triệt sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần 
Quá Khứ (Hữu Phần Quá Khứ Thứ Nhất - Pathamaatitabha vanga). [Nhãn Thanh Triệt 
đồng sinh với Cảnh Sắc và đồng diệt với Cảnh Sắc]. 


20. Hồi: Hãy trình bày bản đồ Lộ Trình của cá 3 Nhãn Thanh Triệt làm duyén cho sinh 
Nhãn Thức trong Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Na Cảnh và Lộ Trình Cự Đại Thứ Nhất luôn 
cả lời giải thích vừa đủ liễu giải ? Chỉ riêng trong Lộ Trình Cự Đại Thứ Nhất ? 

20. Đáp: Trình bày cả 3 Nhãn Thanh Triệt làm duyên cho sinh Nhãn Thức trong Cảnh 
Cực Ky Cự Đại Thời Kỳ Na Cảnh như thế này (Vật Tiền Sinh Duyên — Vatthu 
purejatapaccaya). 


-------- Sát na Tru của 49 sát na tiểu Nhãn Thanh Triét--------- 
- Sát na Trh của 49 sát na tiểu Nhãn Thanh Triệt----- 


BhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBha Ti Na Da Pa Ca Sam Na Vu Ja Ja Ја Ja Ja Ja Ја Ta Ta Bha 


[------- 37 Noa Dón Tho Nhãn Thanh Triệt------- ] РМТ] 
[1 Trung Binh Thọ Nhãn Thanh Triệt] 


Và bản đồ Lộ Trình Cánh Cự Đại Thứ Nhất có như thé này: 
----Sát na Trụ của 49 sát na tiểu Nhãn Thanh Triệt-------- 


— Sát na Tru của 49 sát na tiểu Nhãn Thanh Triệt---- 


BhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBhaBha Ti Ti Na Da Pa CaSamNa Vu Ja Ја Ja Ja Ja Ја Ja Bha 


[--34 Noa Dón Thọ Nhãn Thanh Triệt--] V [--14PNDT--] 
[1 Trung Binh Thọ Nhãn Thanh Triệt] 
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(Chính thi giai đoạn sát na Tru của cá 3 Thanh Triệt đang định tru làm duyên cho Nhãn 
Thức nương sinh). 

Giải thích phối hợp bản đồ trong Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn có các Na 
Cảnh và Lộ Trình Cự Đại Thứ Nhất: Nhãn Thanh Triệt sinh trước khi đến sát na Trụ rồi cũng 
làm duyên cho Tâm Nhãn Thức được sinh khởi. Nhãn Thanh Triệt này là Sắc Trụ 
(Thitipattarüpa) có số lượng 49, là tính thụt lùi lại từ sát na Diệt (Bhañgakkhana) của Tám 
Khai Ngũ Môn trở di cho đến sát na Diệt (Bhangakkhana) của Tâm Hữu Phần thứ 13 sẽ 
được 49 Sắc Trụ (Thitipattarüpa) kháp hảo. Trong 49 này bất luận một Sắc nào thường có 
khả năng làm duyên cho sinh Nhãn Thức được hết cả thảy. 

Giáo Thọ Sư Сб Đại (Poränäcariya) nói rằng Pháp làm duyên cho sinh Nhãn Thức 
được, chỉ sẽ phải là Trung Binh Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimayukacakkhu pasada) 
thôi. Còn Giáo Thọ Su di hậu vé sau nói răng chính thị 49 sát na Trụ thường làm duyên cho 
sinh Nhãn Thức được hết cả thảy, học giả nên tín thọ cả 2 phân. 

Đối với cả 3 Nhãn Thanh Triệt trong Lộ Trình Cảnh Cự Đại Thứ Nhất được giải thích 
rằng (1) Noa Dón Thọ Nhãn Thanh Triệt (Mandäyukacakkhupasäda): Nhãn Thanh Triệt 
có tuổi thọ ít hơn Cảnh Sắc có số lượng 34, là tính ké từ sát na Diệt (Bhangakkhana) của 
Tâm Hữu Phần tính thụt lùi lại từ Hữu Phần Quá Khứ cho đến sát na Diệt (Bhangakkhana) 
của Tâm Hữu Phan thứ 12. (2) Phi Noa Dón Thọ Nhãn Thanh Triệt (Amandäyuka 
cakkhupasada): Nhãn Thanh Triệt có tuổi thọ nhiều hơn Cảnh Sắc có số lượng 14, là tính kê 
từ sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khi cho đến sát na Diệt (Bhangakkhana) của Tám Khai 
Ngũ Món. (3) Trung Bình Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimayukacakkhupasada): Nhãn 
Thanh Triệt có tuổi thọ bằng với Cánh Sắc (đồng sinh với nhau) có số lượng 1, là Nhãn Thanh 
Triệt câu sinh với Cảnh Sắc, sát na Khởi Sinh của Hữu Phần Quá Khứ thứ 1 và ngay khi diệt 
cũng đồng diệt với nhau. 


ĐIÊU ĐÁNG GHI NHỚ LÀ: 


1. Sẽ tìm kiếm cả 3 Nhãn Thanh Triệt của bất luận Lộ Trình nào đi nữa, cần phải tìm 
kiếm Trung Bình Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimäyukacakkhupasäda) trước. 

2. Trung Bình Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimayukacakkhupasada) Không luôn 
sẽ có 1, sẽ là 2 hoặc 3 không được. 

3. Trung Bình Thọ Nhãn Thanh Triệt (Majjhimayukacakkhupasada) thường luôn 
sẽ phải sinh Sát Na Khói Sinh (Uppádakkhana) của Hữu Phần Quá Khứ Thứ Nhất, sẽ sinh 
chỗ khác không được. 

4. Kết hợp cả 3 loại sát na Trụ Nhãn Thanh Triệt rồi phải có số lượng 49 Sắc. 


21. Hỏi: Hãy trình bày việc sinh khởi của 4 Phạm Vi Chuyến Khởi có Cảnh Cực Ky 
Cự Đại v.v. Lộ Nhãn Môn theo thuận tự ? 

21. Đáp: Việc sinh khởi của cả 4 Phạm Vi Chuyển Khởi Lộ Nhãn Môn theo thuận tự 
có như thế này: 
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Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn: Cảnh Sắc trải qua Tâm Hữu Phần sát 
na thứ nhất rồi cũng sẽ hiện bày với Nhãn Thanh Triệt. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Hữu Phần 
chán động 2 lần rồi Tâm Khai Ngũ Môn cát đứt dòng Hữu Phần, và chính thị tư khảo Cảnh 
Sắc ay sinh khởi rồi cũng diệt mất. Khi Tâm Khai Ngũ Môn diệt mát rồi trong thuận tự ay 
Tâm Nhãn Thức người khán kién Cảnh Sắc, Tâm Tiếp Thâu y như người tiếp thâu Cánh Sắc, 
Tâm Thâm Tán y như người thám tán Cảnh Sắc, Tâm Đoán Định y như người phán đoán 
Cảnh Sắc, các thé loại này thường sinh khởi một cách thuận tự rồi cũng diệt theo. Sau khi 
Tâm Đoán Định diệt mắt ròi, bất luận một Tâm Đồng Lực nào trong 29 Tâm Đồng Lực Duc 
Giới có Như Ly Tác Y (Yonisomanasikara — Như Chung Liễu Giải, Như Chung Minh 
Bạch) v.v. làm duyên thường sinh nhiều lắm chi 7 làn. Tâm Di Thuc Quả Na Cánh sinh khởi 
một cách thích hợp với hữu tình. Sau khi Tâm Na Cảnh thứ 2 diệt mắt rồi, Tâm Hữu Phần 
cũng sinh tiếp nối, chiếu theo đã đề cập theo thuận tự rồi 17 khoảnh khắc sát na Tâm 
(Cittakkhana) cũng té toàn mãn túc, là sự sinh khởi của Lộ Trinh có 14 Tâm, 2 Tâm Hữu 
Phần Chán Động, Tâm Hữu Phần trải qua 1 cái, kết hợp 17 Tâm. Khi kết hợp 17 Tâm rồi 
Cảnh Sắc ду cũng diệt mát, Cảnh Sắc này gọi tên Cảnh Cực Kỳ Cự Đại. 

Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn Môn: Cảnh Sắc sinh khởi trải qua Tâm Hữu Phần 2, 3 
sát na rồi đến hiện bày với Nhãn Thanh Triệt, vì thế mới không có khả năng sẽ được đình trụ 
cho đến Tâm Na Cảnh 2 lần. Cảnh Sắc này gọi tên là Cảnh Cự Đại. Trong Lộ Trình Cảnh Cự 
Đại này, khi hoàn kết 7 Đồng Lực, Tâm Hữu Phần cũng sinh khởi, sự sinh khởi của Tâm Na 
Cảnh thường không có. 

Lộ Trình Cảnh Hy Thiểu Nhãn Môn: Cảnh Sắc sinh khởi trải qua 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Tâm Hữu Phân rồi mới hiện bày với Nhãn Thanh Triệt, vi thế mới không có khả năng sẽ đình 
trụ được cho đến Tâm Đồng Lực 7 làn. Cảnh Sắc này gọi tên là Cánh Hy Thiéu. Trong Lộ 
Trình Cảnh Hy Thiéu này, cả 7 Dóng Lực không sinh, chỉ sinh Tâm Đoán Định 2, 3 lần ngần 
ду thôi, tiếp nói từ nơi ấy Hữu Phần mới sinh nối tiếp. 

Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu Nhãn Môn: Cảnh Sắc sinh khởi trải qua Tâm Hữu 
Phần trước được 10 đến 16 sát na, gần sẽ diệt rồi mới hiện bày với Nhãn Thanh Triệt, vì thé 
mới không có khả năng sẽ đình trụ được cho đến Tâm Đoán Định 2 lần. Cảnh Sắc này gọi tên 
là Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu. Trong Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu này chỉ có Hữu Phần chán 
động thôi, không có việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình nào cả. 


22. Hỏi: Hãy trình bày Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Na Cảnh 
loại thông thường xem ? 

22. Đáp: Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Nhãn Môn Thời Ky Na Cảnh loại thong 
thường có nhu thé này: Hữu Phần Quá Khứ, Hữu Phần Chán Động, Hữu Phần Dinh Chi, Khai 
Ngũ Môn, Nhãn Thức, Tiếp Thâu, Thám Tán, Đoán Định, Đồng Luc 7 lần, Na Cảnh 2 lần, 
Hữu Phân tiếp nói. 


23. Hỏi: Trong Thời Kỳ Na Cảnh, Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn ay có 
máy loai Tám Lộ Trinh ? Là những chi ? Các loại Tâm Lộ Trinh này, khi tính theo việc sinh 
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khởi của Tâm rồi có bao nhiêu ? Và néu nhu một cách quảng nghĩa có số lượng bao nhiêu, là 
những chi ? 

23. Đáp: Trong Thời Ky Na Cảnh, Lộ Trình Cảnh Cuc Ky Cu Đại Nhãn Món ду có 7 
loại Tâm Lộ Trình, là Khai Ngũ Môn, Nhãn Thức, Tiếp Thâu, Thám Tán, Đoán Định, Đống 
Lực, Na Cảnh. 

Các loại Tâm Lộ Trình này khi tính theo việc sinh khởi của Tâm i có 14, là 1 Tâm 
Khai Ngü Môn, 1 Tâm Nhàn Thúc, 1 Tám Tiép Thâu, 1 Tâm Thám Tán, 1 Tam Đoán Định, 
Tâm Đông Lực 7 lần, Tâm Na Cảnh 2 lần, gom thành 14. 

Và nếu như một cách quảng nghĩa rồi có số lượng 46, là 46 Tâm Dục Giới (trừ 8 Tâm 
Ngũ Song Thức). | 


24. Hỏi: Thời Ky Na Cảnh, Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn sinh khởi với 
hạng Người nào và trong Dia Giới nào ? 

24. Đáp: Thời Ky Na Cảnh, Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Nhãn Môn sinh được trong 
8 hạng Người trong 11 Dục Bia Giới. 


25. Hỏi: Thời Kỳ Đồng Lực, Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn có mẫy loại, 
là chi ? Và hãy phân chia các loại Lộ Trình này theo Người và Dia Giói ? 

25. Đáp: Thời Kỳ Đồng Lực, Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn có 2 loại, là 
1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Khách 
(Agantukabhavanga), và 1 Lộ Trinh có Hữu Phần Khách. 

1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần 
Khách sinh duoc trong 8 hạng Người và trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokara bhümi). 1 
Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Món Thời Ky Đồng Lực có Hữu Phần Khách chỉ sinh 
được trong 4 hạng Người (trừ Khô Thú, Thiện Thú, Bất Lai, Vô Sinh) và sinh trong 7 Thiện. 
Dục Địa Giới thôi. 


26. Hỏi: Hãy viết Chi Pháp phối hợp bản đồ Lộ Trinh trong Lộ Trình Cảnh Cực Ky 
Cự Đại Thời Kỳ Na Cảnh và Thời Kỳ Đông Lực, Đồng Lực Sân đến cho chính xác ? 

26. Đáp: Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Nhãn Môn Thời Kỳ Na Cảnh, Đồng Lực Sân: 

Ti Na Da Pa Ca Sam Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ја Ta Ta 

[----10----] 1 2 2 2 1[-—————— === ] I--6--] 


Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Cự Đại Nhãn Món Thời Ky Đồng Lực, Đồng Lực Sân: 
Тт Na Da Pa Ca Sam Na Vu Ja Ja Ja Ja Ja Ja la Bha Bha 
[25623 e do "Up pine j 1] 


27. Hói: Ló Trinh Cánh Cu Dai Nhàn Món có máy loại, là những chi ? Và các loai Lộ 
Trinh này tóng hop vào Thói Ky nào ? 

27. Đáp: Lộ Trình Cảnh Cu Đại Nhãn Món có 4 loại, là (1) Lộ Trinh Cảnh Cự Dai 
Nhãn Món có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ, không có Hữu Phần Khách, (2) Lộ Trình Cảnh 
Cự Đại có 2 sát na Hữu Phần Quá Khứ, có Hữu Phần Khách, (3) Lộ Trình Cảnh Cự Đại Nhãn 
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Môn có 3 sát na Hữu Phần Quá Kht, không có Hữu Phần Khách, (4) Lộ Trình Cảnh Cự Đại 
có 3 sát na Hữu Phần Quá Khứ, có Hữu Phần Khách, gom thành 4 Lộ Trình, và các loại Lộ 
Trình này têng hợp vào trong Thời Kỳ Đồng Lực. | 


28. Hỏi: Lộ Trình Cảnh Cự Đại có Hữu Phần Quá Khứ sinh khói đến 4 sát na có ыу 
khóng, háy пёи lén ly do сїшр vói loi giải thích ? 

28. Dáp: Cüng có Ló Trinh Cành Cu Bat có Hüu Phàn Quá Khú sinh khói duoc dén 
4 sát na, vi theo chính thuóng Dóng Luc cüng có thé sinh khói duoc chi 6 làn. Trong khi tính 
theo tubi thọ của Cảnh Sắc (Ngũ Cảnh) cũng së nên thấy được như thế này: 4 sát na Hữu Phần 
Quá Khứ, Hữu Phần Chắn Động, Hữu Phần Đình Chỉ, Khai Ngũ Môn, Ngũ Thức, Tiếp Thâu, 
Thâm Tán, Đoán Định, Đồng Lực 6 lần. Khi đến sát na Diệt của Đồng Lực thứ 6, Ngũ Cảnh 
ay cũng diệt mát. Ngũ Cảnh ấy cũng có tuổi tho đủ kháp hảo 17 sát na Tâm, với nguyên nhân 
này mới nói rằng cũng có Lộ Trình Cảnh Cự Đại có được 4 sát na Hữu Phần Quá Khu. 


29. Hói: Ló Trinh Cánh Cuc Ky Cu Dai có Hüu Phàn Khách và Lộ Trinh Cảnh Cự 
Đại có Hữu Phần Khách ấy, có việc sai biệt như thế nào ? 

29. Đáp: Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại có Hữu Phần Khách và Lộ Trình Cảnh Cự | 
Dai có Hữu Phần Khách ấy bát tuong đồng Cảnh, là Lộ Trình Cánh Cuc Kỳ Cự Bai có Hữu 
Phần Khách, Cảnh phải là Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý mới sẽ có Hữu Phần Khách được, ngoài 
Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý ra rồi, Hữu Phần Khách cũng không có sinh khởi được; còn Lộ Trình 
Cảnh Cự Đại có Hữu Phần khách ấy không có việc hạn định Cảnh, bát thuyết Cảnh ấy sẽ là 
Cảnh Bắt Duyệt Y (Anittharammana) hoặc Cánh Trung Bình Duyệt Y (Itthamajjhat 
tärammana), Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y (Atiittharammana) di nữa, phải có Hữu Phần Khách 
hết cả thảy. 


30. Hỏi: Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần Khách sinh 
khởi với Người Dục Giới có hay không, nêu lý do lên giải thích với ? 

30. Đáp: Có Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần Khách sinh 
khởi với Người Dục Giới, là 1 Người Khổ Thú Vô Nhân (Dugatiahetukapugga la), 1 Người 
Thiện Thú Vô Nhân (Sugatiahetukapuggala) và Nhân Loại, Chư Thiên tái sinh với Dai 
Quả Xà Thọ. Trong sát na được tiếp xúc với Ngũ Cảnh ở phần Cực Ky Duyệt Ý, là nhiều 
thiện hảo, chăng phải Cảnh bình thường, thế nhưng người ấy có sự bất mãn ý, sự thống tâm, 
sự úy cụ sinh khói, nên Tâm Na Cảnh sẽ sinh nối tiếp cũng phải là Na Cảnh Hy Tho, thế 
nhưng Na Cảnh Hỷ Thọ sẽ không sinh nối tiếp trong đồng cùng một tuyến với Đồng Lực Sân 
được. Trong khi Na Cảnh Hy Thọ không sinh được, Hữu Phân nguyên tiên (Hữu Phần khởi 
nguyên - Mülabhavanga) cũng sinh tiếp nói với Đồng Lực Sân, bởi không cân phải có Hữu 
Phân Khách (Agantukabhavanga). 


31. Hỏi: Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại và Lộ Trình Cảnh Cự Đại có Hữu Phần Khách 
sinh khởi trong Người Dục Giới được mây hạng, là những hạng Người nào ? 
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31. Dáp: Lê Trinh Cánh Cuc Ky Cu Dai và Lê Trinh Cánh Cu Dai có Hüu Phần Khách 
sinh khởi trong 4 hạng Người Dục Giới là 1 Người Nhị Nhân (Dvihetukapugga la), 1 Người 
Tam Nhân (Tihetukapuggala), 1 Người Thất Lai (Sotapannapuggala), 1 Người Nhất 
Lai (Sakadagamipuggala) tái sinh với Hy Tho và Hạnh Vận Thiền Giả (Jhanalabhr 
pugøala) trong sát na tắng thất Thiền Định, Hữu Phần Khách cũng có được. 


32. Hỏi: Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu Nhãn Món có máy thé loại, là những chi ? Tổng hop 
vào trong Thời Ky nào và sinh khởi với hạng Người nào, trong Bia Giới nào ? 

32. Dáp: Ló Trinh Cành Hy Thiểu Nhãn Món có 6 thé loại là Lộ Trinh Cảnh Hy Thiểu 
Nhãn Món có Hữu Phần Quá Khứ trải qua 4,5,6,7,8,9 sát па, Hữu Phần Chán Động, Hữu Phần 
Đình Chỉ, Khai Ngũ Môn, Nhãn Thức, Tiếp Thâu, Thâm Tắn, Đoán Định, Hữu Phần tiếp nối; 
tông hợp vào trong Thời Kỳ Đoán Định (Votthabbanavära) sinh khởi với 8 hạng Người 
trong Ngũ Uán Địa Giới (Paficavokarabhümi). 


33. Hỏi: Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu có máy thé loại, là những chi ? Thường hiểu 
rằng Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Hy Thiéu này là Thời Kỳ Vô Hiệu Lực (Moghavära) là Tâm 
Lộ Trình không sinh, thế nhưng vì sao mới sắp thành Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu được 
9 I 

33. Đáp: Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu có 7 thé loại, là Hữu Phần Quá Khứ trải 
qua 10,11,12,13,14,15,16 sát na, Hữu Phần Chấn Động 2 - 3 lần rồi Hữu Phần tiếp nối. Việc 
sắp Cảnh Cực Ky Hy Thiéu vào trong Lộ Trình được cũng vì Tâm Hữu Phần này có việc chán 
động sinh khởi với mãnh lực của Ngũ Cảnh đến tiếp xúc, chăng phải là Hữu Phần theo thông 
thường, với nguyên nhân này mới sắp thành Lộ Trình được. 


34. Hỏi: Cho trình bày việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình ở Lộ Trình Nhãn Môn một 
cách tường tế như tiếp theo đây: (1) Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Na Cảnh, (2) Lộ 
Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Đồng Luc có Hữu Phân Khách, (3) Lộ Trình Cảnh Cực 
Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Đông Lực, không có Hữu Phần Khách, (4) Lộ Trình Cảnh Cự Đại thứ 
nhất có Hữu Phần Khách và (5) không có Hữu Phần Khách. 

34. Đáp: (1) Việc sinh khói Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Cu Đại Thời Ky Na Cánh có 
như thé này: Khi Cảnh Sắc đến hiện bày một cách đặc biệt ở Lộ Nhãn ngay khi nào, 1 Tâm 
Hữu Phân có bất luận một loại Cảnh nào là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, sinh khởi rói 
cũng trải qua, gọi tên là Hữu Phần Quá Khứ. Khi Cảnh Sắc ấy đã đến tiếp xúc với Nhãn Thanh 
Triệt, Tâm Hữu Phần ấy cũng cải hoán thực tính thành trạng thái chán động 2 sát na rồi cũng 
diệt mát, gọi tên là Hữu Phần Chán Động, Hữu Phần Đình Chi; tiếp nối từ nơi ấy Tâm Lộ 
Trình cũng sinh khởi đi theo thuận tự là: 

- Tâm Khai Ngũ Môn là Tâm có nhiệm vụ tư khảo Cảnh mới, dias khí Cảnh cũ cùng 
với cát đứt dòng Hữu Phần, sinh khởi 1 sát па rồi cũng diệt mắt. 

- Tâm Nhãn Thức sinh khởi có nhiệm vụ khán kiến Cảnh Sắc rồi cũng diệt mát. 

- Tám Tiép Tháu sinh khói có nhiém vu tiép thàu Cánh rói cüng diét mát. 


456 


- Tám Thám Tán sinh khói có nhiệm vụ thám tán Cảnh Sắc is là duyệt ý hoặc bát 
duyệt ý rồi cũng diệt mát. 

- Tám Đoán Định sinh khởi có nhiệm vu phán đoán Cảnh Sắc răng là duyệt ý hoặc bất 
duyệt ý rồi cũng diệt mắt. 

- Bất luận một Tâm Đồng Lực Dục Giới nào trong 29 Tâm Đồng Luc Dục Giới sinh 
khởi có nhiệm vụ thụ hưởng Cảnh Sắc nối tiếp nhau 7 sát na rồi cũng diệt mắt. 

- Bất luận một Tâm Na Cảnh nào trong 11 Tâm Na Cảnh sinh khởi 2 sát na có nhiém 
vụ tiếp thâu Cảnh Sắc nói tiếp từ Đồng Luc rồi cũng diệt mắt. 

Cảnh Sắc với Nhãn Thanh Triệt, cả 2 này cũng đồng diệt với Tâm Na Cảnh thứ 2, vì 
tròn đủ 17 sát na Tâm băng với tuổi thọ của từng mỗi Sắc. Tiếp nối từ nơi ấy đi, Tâm Hữu 
Phân cũng sinh khởi vừa theo thích hợp và tiếp nói Lộ Trình như đã dé cập rồi đây, cũng lại 
sinh khởi xen lẫn một cách liên tục với Tâm Hữu Phần mãi cho đến Tâm Lộ Trình Ý Môn sẽ 
sinh. 

— (2) Việc sinh khởi Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực có Hữu 
Phần Khách có như thế này: Người tái sinh với Hy Tho, sát na khán kiến Cảnh Sắc ở phân 
Cực Kỳ Duyệt Ý, chẳng hạn như người có tướng mạo mỹ lệ cực điểm, vật kiện ưu mỹ cực 
điểm v.v. thế nhưng tr1 giác bất mãn ý, thống tâm, úy cụ sinh khởi, Tâm Lộ Trình sinh theo 
thuận tự như thế này: Tâm Tái Sinh Hy Tho thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Quá Khứ, Hữu 
Phân Chân Động, Hữu Phần Đình Chỉ có Cảnh Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, bát luận 
một loại nào mà Tâm Đồng Lực cận tử đã có tiếp thâu từ Hữu trước, khi cận tử lâm chung 
sinh khởi rồi cũng diệt mất. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Khai Ngũ Môn thực hiện nhiệm vụ tư 
khảo Cảnh mới, Nhãn Thức Dị Thục Quả Thiện người khán kiến Cảnh Sắc ở phần Cực Kỳ 
Duyệt Y, Tiép Thàu Di Thuc Quả Thiện thực hiện nhiệm vu tiếp thâu Cảnh Sắc ở phần Cực 
Kỳ Duyệt Y, Thâm Tán Hy Thọ thực hiện nhiệm vụ thám tán Cảnh Sắc ở phần Cực Kỳ Duyệt 
Ý, Tâm Đoán Định phán đoán trong Cảnh Sắc rằng là cực kỳ duyệt ý và chính thị các loại 
Tâm này cũng diệt mắt trong thuận tự, Đồng Lực Sân cũng sinh khởi hưởng thu Cảnh Sắc ở 
phần Cực Kỳ Duyệt Ý 7 sát na rồi cũng diệt mất. Tiếp nói từ nơi ây, Thâm Tán Dị Thục Quả 
Tiện Xả Thọ hoặc Đại Quả Xả Thọ, bất luận một cái nào cũng sinh khởi thực hiện nhiệm vụ 
Hữu Phần Khách thay thé Na Cảnh có 6 Cảnh ở phần Pháp Dục Giới đã có sự thục luyện 
trong Hữu này làm thành Cảnh sinh khởi rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Đại Quả 
Hy Thọ ở phần Hữu Phần nguyên tiên (Hữu Phần khởi nguyên - Mülabhavanga) có Cảnh 
tương đồng với Hữu Phân đầu tiên sinh khởi nhiều làn vừa theo thích hợp, và các loại Tâm 
Lộ Trình này cũng có lẽ sinh khởi hàng trăm hàng ngàn vòng, tùy theo thời gian đang khán 
kiến Cảnh Sắc ở phần Cực Kỳ Duyệt Ý. 

(3) Việc sinh khởi Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực không có 
Tâm Hữu Phần Khách có như thế này: Người tái sinh với Xả Thọ, sát na được khán kiến 
Cảnh Sắc ở phân Cực Kỳ Duyệt Y, cháng han như người có tướng mao mỹ lệ cực điểm, vật 
kiện ưu mỹ cực điểm v.v. thế nhưng tri giác bát mãn ý, thống tâm, úy cụ sinh khởi, Tâm Lộ 
Trình sinh theo thuận tự như thế này: Tâm Tái Sinh Xả Thọ thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần 
Quá Khứ, Hữu Phần Chấn Động, Hữu Phần Đình Chỉ có Cảnh Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú 
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Tướng, bát luận một loai nào mà Tám Dóng Luc cán tü dà tiếp thâu từ Hữu trước, khi cận tử 
lâm chung sinh khởi rồi diệt mát. Tiếp nói từ nơi áy, Tâm Khai Ngũ Món thực hiện nhiệm vu 
tư khảo Cảnh mới, Nhãn Thức Dị Thuc Quà Thiện thực hiện nhiệm vụ khán kiến Cảnh Sắc ở 
phần Cực Kỳ Duyệt Ý, Tiếp Thâu Dị Thục Quá Thiện thực hiện nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh Sắc 
ở phần Cực Kỳ Duyệt Y, Thẩm Tán Hy Tho thực hiện nhiệm vụ thám tán Cảnh Sắc ở phần 
Cực Kỳ Duyệt Ý, Tâm Đoán Định sinh khởi phán đoán trong Cảnh Sắc ở phần Cực Kỳ Duyệt 
Ý rồi các thể loại Tâm này cũng diệt mát. Chính thị trong thuận tu Ấy, Đồng Lực Sân cũng 
sinh khởi hưởng thụ Cảnh Sắc ở phần Cực Kỳ Duyệt Ý 7 sát na rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối từ 
nơi ấy, Tâm Tái Sinh Xả Thọ thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần có Cảnh là Nghiệp, Nghiệp 
Tướng, Thú Tướng, bát luận một loại nào sinh khởi nhiều lần tùy theo thích hợp, và các thé 
loại Tâm Lộ Trình này cũng có lẽ sinh khởi hàng trăm hàng ngàn vòng, tùy theo thời gian 
đang khán kiến Cảnh Sắc ở phần Cực Kỳ Duyệt Ý. 

Các Phạm Thiên Sắc Giới trong sát na khán kiến Cảnh Sắc ở phần Cực Kỳ Duyệt Y 
hoặc Bất Duyệt Ý có Tâm Hữu Phần trải qua 1 sát na ròi cũng hiện bày với Nhãn Thanh Triệt. 
Trong thuận tự ấy, các Đồng Luc khác — ngoài Đông Lực Sân ra — thường sinh khói lần cuối 
cùng Đông Lực rồi Tái Sinh Sắc Giới có Cảnh Pháp Nghiệp Tướng Chế Định (Paññat 
tikammanimittadhammärammana) sinh khói thực hiện nhiệm vu Tâm Hữu Phần tiếp nối. 
Thé loại Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Đồng Lực này tuong tự cũng không có Hữu 
Phần Khách. 

(4) Việc sinh khởi Lộ Trình Cảnh Cự Đại Thứ Nhất có Tâm Hữu Phần Khách có 
như thế này: Người tái sinh với Hỷ Thọ, sát na được khán kiến Cảnh Sắc dù ở phần Duyệt 
Ý hoặc Bất Duyệt Ý đi nữa, thế nhưng tri giác bất mãn ý, thống tâm, úy cụ sinh khởi, Tâm 
Lộ Trình sinh theo thuận tự nhu thế này: Tái sinh Hy Thọ thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần Quá 
Khứ trái qua 2, 3 sát na, Hữu Phần Chấn Động, Hữu Phân Đình Chỉ có Cảnh là Nghiệp, 
Nghiệp Tướng, Thú Tướng, bát luận một loại nào mà Đồng Lực cận tử tiếp thâu từ Hữu trước, 
khi cận tử lâm chung sinh khởi rồi cũng diệt mắt. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Khai Ngũ Môn thực 
hiện nhiệm vụ tư khảo Cảnh mới, Tâm Nhãn Thức thực hiện nhiệm vụ khán kiến Cảnh Sắc ở 
phần Duyệt Y hoặc Bất Duyệt Y, Tiếp Thâu thực hiện nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh Sắc ở phân 
Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Y, Thâm Tán thực nhiệm vụ thám tân Cảnh Sắc ở phần Duyệt Y 
hoác Bát Duyét Y, các loai Tám này sé là Di Thuc Quà Thién hoác Di Thuc Опа Bát Thién, 
tùy thuộc theo Cảnh. Tâm Đoán Định phán đoán trong Cảnh Sắc rằng là Duyệt Y hoặc Bát 
Duyệt Y rói chính thị các thé loại Tâm này cũng diệt mát. Đồng Lực Sân cũng sinh khởi thực 
hiện nhiệm vụ hưởng thụ Cảnh Sắc ở phần Duyệt Ý hoặc Bắt Duyệt Ý 7 sát na rồi cũng diệt 
mát. Tiếp nối từ nơi ấy, Thám Tán Di Thục Quả Thiện Xà Tho, Thám Tán Di Thuc Quà Bát 
Thiện hoặc Dai Quà Xà Tho, bát luận một cái nào sinh khói thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần 
Khách có 6 Cảnh ở phân Pháp Dục Giới đã có sự thục luyện rồi trong Hữu này làm thành 
Cảnh sinh khởi rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Đại Quả Hy Thọ ở phần Hữu Phần 
nguyên tiên (Hữu Phần khởi nguyên - Mülabhavanga) có Cảnh tương đồng với Hữu Phần 
đầu tiên sinh khởi nhiều lần vừa theo thích hợp, và các loại Tâm Lộ Trình này cũng có lẽ sinh 
khởi hàng trăm hàng ngàn vòng, tùy theo thời gian đang khán kiến Cảnh Sác. - 
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(5) Viéc sinh khói Ló Trinh Cánh Cự Đại Thứ Nhất không có Tám Hữu Phần 
Khách có như thế này: Người tái sinh với Xả Thọ, sát na được khán kiến Cảnh Sắc đù ở 
phân Duyệt Y hoác Bát Duyệt Y di nita, thé nhung tri giác bát màn y, thóng tâm, úy cụ sinh 
khởi, Tâm Lộ Trình sinh theo thuận tự như thế này: Tâm Tái Sinh Xá Thọ thực hiện nhiệm 
vụ Hữu Phần Quá Khứ trải qua 2 sát na, Hữu Phần Chán Động, Hữu Phần Dinh Chỉ có Cảnh 
là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, bắt luận một loại nào mà Dóng Lực cận tử đã tiếp thâu 
từ Hữu trước, khi cận tử lâm chung làm thành Cảnh sinh khởi rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ 
nơi ấy, Tâm Khai Ngũ Môn thực hiện nhiệm vụ tư khảo Cảnh mới, Nhãn Thức thực hiện 
nhiệm vụ khán kiến Cảnh Sắc ở phần Duyệt Ý hoặc Bất Duyệt Ý, Tiếp Thâu thực hiện nhiệm 
vụ tiếp thâu Cảnh Sắc ở phần Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Y, Thâm Tán thực hiện nhiệm vụ thám 
tắn Cảnh Sắc ở phần Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Ý, các loại Tâm này sẽ là Dị Thục Quả Thiện 
hoặc Dị Thục Quả Bắt Thiện, tùy theo Cảnh, Đoán Định thực hiện nhiệm vụ phán đoán trong 
Cảnh Sắc ở phần Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Ý, và các loại Tâm này cũng diệt mất. Chính thị 
trong thuận tự ау, Dóng Luc Sàn cüng sinh khói thuc hién nhiêm vu huóng thu Cánh Sác ó 
phần Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Y 7 sát na rồi diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy Tâm Tái Sinh Xà 
Thọ thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần có Cảnh là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng bất luận 
một loại nào sinh khởi nhiều lần vừa theo thích hợp, và các loại Tâm Lộ Trình này cũng có lẽ 
sinh khởi hàng trăm hàng ngàn vòng tùy theo thời gian đang khán kiến Cảnh Sắc íy. 

Hoác nguòi tái sinh vói Hy Tho, khi duoc khán kién Cánh Sác ó phán Duyệt Y hoặc 
Bát Duyệt Y có Tâm Hữu Phan trải qua 2, 3 sát na rồi cũng hiện bày với Nhãn Thanh Triệt, 
trong thuận tự ấy Đồng Lực Sân không sinh, có lẽ chỉ có các Đồng Lực khác sinh khởi, các 
loại Tâm Lộ Trình này tương tự cũng không có Hữu Phần Khách, lần cuối cùng Đồng Lực 
ròi Tâm Tái Sinh Hy Thọ cũng thực hiện nhiệm vụ Hữu Phần tiếp nói tương tự với Lộ Trình 
như đã có trình bày đến rồi. 


35. Hỏi: Tâm sinh khởi Lộ Ngũ Món có số lượng bao nhiêu, là những chi, khi tính một 
cách giản lược rồi Lộ Ngũ Môn có 75 Lộ Trinh, khi tính một cách quảng nghĩa ròi có 100 Lộ 
Trình, vì thế khó hiểu rằng việc tính một cách giản lược, tính như thế nào, tính một cách quảng 
nghĩa, tính như thế nào ? 

35. Đáp: Tâm sinh khởi Lộ Ngũ Môn có số lượng 54, chính thị là 54 Tâm Dục Giới, 
Lộ Trình Ngũ Môn một cách giản lược có 75 ây, có việc tính như thế này: 1 Cảnh Cực Kỳ Cự 
Dai, 2 Cảnh Cự Đại, 6 Cảnh Hy Thiéu, 6 Cảnh Cực Ky Hy Thiéu, gom thành 15 nhân (x) với 
cả 5 Môn gom thành 75 Lộ Trình. Một cách quảng nghĩa có 100 ấy, có việc tính như thế này: 
3 Cảnh Cực Kỳ Cự Đại, 4 Cảnh Cu Đại, 6 Cảnh Hy Thiéu, 7 Cảnh Cực Kỳ Hy Thiểu, gom 
thành 20 nhân (x) với cả 5 Môn gom thành 100 Lộ Trình. 


36. Hỏi: Hãy dịch câu kệ như tiếp theo đây: 
Vithicittani satteva Cittuppada catuddasa 


LAE 


Catupaíifiasa vitthara Paficadvare yatharaham 
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36. Đáp: Theo câu kë này dich nghĩa là: "theo Cảnh sinh trong cả 5 Môn, ráng theo 
Tâm Lộ Trình có 7 (là 1 Tâm Khai Ngũ Món, 1 Tâm Ngũ Thức, 1 Tám Tiếp Thâu, 1 Tâm 
Thâm Tán, 1 Tâm Đoán Định, 1 Tâm Đồng Lực, 1 Tám Na Cảnh gọi là Tâm Lộ Trinh), rằng 
theo việc sinh khởi của Tâm có 14 (là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 Tâm Khai Ngũ Món sinh khởi 
vừa theo thích hợp, 1 Tâm Tiếp Thâu, 1 Tâm Thám Tán, 1 Tâm Đoán Định, Tâm Đồng Lực 
7 lần, Tâm Na Cảnh 2 làn, gom 14 gọi là Tâm Lộ Trình tương tự), rằng theo quảng nghĩa có 
54, chính thị là 54 Tám Dục Giới”. 


37. Hỏi: Hãy trình bày Phạm Vi Chuyên Khởi ở Lộ Ý Môn theo phần Tông Hop Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha) và Chú Giải, Phụ Chú Giải rằng có số lượng 
bao nhiêu ? Là những chi ? cùng với ý nghĩa các loai Phạm Vi Chuyên Khởi này. Việc nói 
rằng Cảnh đến hiện bày được ở Lộ Ý Môn, có cả Siêu Lý và Chế Định, ở phần quá khứ, vi 
lai, hiện tai, và ngoại thói, được như thế này do y cứ chi làm căn cứ ? 

37. Đáp: Phạm Vi Chuyên Khởi ở Lộ Y Môn theo phần Tổng Hop Nội Dung Vô Ty 
Pháp (Abhidhammatthasangaha) có số lượng 2 thé loại, là: 

(1) Cánh Minh Hiển (Vibhütàrammana) ý muốn nói là Cảnh hiện bày minh hiển 
trong Lộ Ý. 
| (2) Cánh Bát Minh Hién (Avibhütarammaga) y muón nói Cánh hién bày bát minh 

hién trong Ló Y. 

Theo phần Chú Giải — Phu Chú Giải có 4, là: 

(1) Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển оша ý muốn nói là Cảnh hiện bày 
cực ky minh hiển trong Lộ Y. 

(2) Cánh Minh Hiển (Vibhütarammana) ý muốn nói là Cảnh hiện bày minh hiển 
trong Lộ Y. 

(3) Cảnh Bát Minh Hiển (Avibhütarammana) ý muốn nói là Cảnh hiện bày bát minh 
hién trong Ló Y. 

(4) Cánh Cuc Ky Bát Minh Hién (Atiavibhütarammana) y muôn nói là Cảnh hiện 
bày cuc ky bát minh hién trong Ló Y. 

Duoc nhu thé này do y cit 14 thé loai làm сап cú, là: 

1. Kiến Giải (Ditthato) với mãnh lực chúng ta từng kiến đắc cả 6 Cảnh rồi, vì thé các 
loại Cánh này mới đến hiện bày được ở Lộ Y. 

2. Kiến Giải Hữu Quan (Di((hasambandhato) cả 6 Cảnh đang hiện bày tương tự với 
6 Cảnh đã từng kiến đắc rồi, vì thé... v.v 

3. Hoạch Thính (Sutato) với mãnh lực chúng ta đã từng thính đắc, đã từng cầu học, 
hoặc trong sát na đang thính văn, đang cầu học, đang đọc nội dung, vì thế... v.v. 

4. Hoạch Thính Hữu Quan (Sutasambandhato) cả 6 Cảnh đang hiện bày tuong tự 
với 6 Cảnh chúng ta đã từng thính đắc, đã được cầu học, đã được đọc rồi, vì thế.. v.v. 

5. Tín Tâm (Saddhäya) với mãnh lực từ sự tương tín trong thuyết thoại của tha nhân, 
vì thế... v.v. | ! | 

6. Mãn Y (Ruciya) với mãnh lực từ su mãn ý của bản thân, vì thé v.v. 
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7. Trang Thái Tw Kháo `. với mãnh lực từ việc tư khảo do y cứ 
sự kiện thuyết thoại, nhân quả, vì thế.. 

8. Kham Nhẫn Kiến Giải Minh là (Ditthinij jhänakkhantiy8) với mãnh lực từ việc 
tư khảo các Cảnh với Trí Tuệ cùng với Giáo Lý (Laddhi) của mình, phán đoán, vì thé...v.v. 

9. Chúng Chúng Nghiệp Lực (Nanakammabalena) với mãnh lực các Nghiệp Luc 
tương tự với Nghiệp Lực, Nghiệp Tướng, Thú Tướng đến hiện bày khi cận tử lâm chung, vì 
thé... v.v. 

10. Chúng Chúng Thần Túc Lực (Nànaiddhibalena) với mãnh lực các thé loại Thần 
Túc Thăng Trí sinh khởi từ Bậc có Thần Túc Thắng Trí đến hiện bày cho kiến đắc, vì thế... 
V.V. | 

11. Náng Luc Tó Chát Hw Hoai (Dhatukkhobhavasena) vói mành luc tü Giói 
(Dhatu) trong sác thán có mát, dàm, nuóc vàng, máu, gió, các loai này thát thuóng di, cháng 
hạn nhu người bệnh tâm thần có việc trông thấy mê sảng, hoặc đôi khi người nằm ngủ trong 
mùa giá rét thường mộng mi, vì thé... v.v. 

12. Náng Luc Thàn Phú Dü Linh Cám (Devatopasamharavasena) với mãnh lực từ 
Chư Thiên đến phú dir linh cảm, vì thé...v.v. 

13. Năng Lực Tùy Giác (Anubodhavasena) với mãnh lực từ việc liễu tri 4 Thánh 
Рё (Агіуаѕасса) do y cứ Tuệ Văn (Sutamayapafifia - Văn Sở Thành Tuệ), Tuệ Tu (Tư 
Sở Thành Tuệ - Cintamayapafifia), Tuệ Tu (Bhãvanãmayapaññä - Tu Sở Thành Тиё), 
một cách thích hợp, bất mâu thuẫn với Tuệ Đạo (Magsañana), Tuệ Quả (Phalafiana), vi 
thé.. v.v. 

14. Năng Luc Thành Chính Quả (Pativedhavasena) với mãnh lực từ việc lý giải 
thấu triệt 4 Thánh Dé do y cứ Tuệ Рао, Tuệ Quả, tương tự Tuệ Chính Quả (Pativedhañäna 
— Tuệ Chính Giác) của Bậc Chánh Đẳng Giác đã lập ý thuyết giảng trong Kinh Chuyên Pháp 
Luân rằng Pubbe ananusutesu dhammesu cakkhum udapädi йарат udapädi 

Lại nữa, việc Ý Môn tiếp thâu được mọi loai Cảnh, vì Y Môn là Tâm Hữu Phần hữu 
cường lực, còn Ngũ Cảnh là Sắc Pháp. Theo thông thường, Sắc Pháp có năng lực yếu kém 
hơn Danh Pháp, với nguyên nhân này, Cảnh đến hiện bày Ló Y Món mói hién bày duoc moi 
loai Cành, mót cách bát han dinh. 


. 38. Hỏi: Lộ Trình Ngũ Môn nhất dinh có Hữu Phần Quá Khứ, thé nhưng đối với Lộ Y 
Môn có Hữu Phần Quá Khứ một cách bát định, là Lộ Trinh Y Món có Hữu Phần Quá Khi 
cũng có, không có Hữu Phần Quá Khứ cũng có. Là như уйу vì nguyên nhân nào ? 

38. Đáp: Lộ Trình Ngũ Món có Hữu Phần Quá Khứ một cách nhát định, thé nhưng Lộ 
Trình Y Món có Hữu Phân Quá Khứ một cách bát định, vì hữu quan với việc tính đếm Cảnh 
theo các Môn, là Lộ Trình Ngũ Môn tiếp thâu Ngũ Cảnh, độc nhất chỉ là Sắc Thành Sở Tác 
Hiện Tại (Paccuppannanipphannarüpa). 

Còn trong Lộ Trình Ý Môn có khả năng tiếp thâu cả 6 Cảnh ở phần Siêu Lý và Chế 
Định, ở cả Tam Thời (Tekälika) và Ngoại Thời (Kalavimutti), vì thé sát nà nào Tám Y 
Môn (Manodvarikacitta) tiếp thâu 6 Cảnh ở phần Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, trong sát na 
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йу cũng có Hữu Phần Quá Khứ. Nếu như sát na nào Tám Y Món tiếp thâu 6 Cảnh, ở ngoài 
Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại ra, thế rồi trong sát na ấy cũng không có Hữu Phần Quá Khứ. 


39. Hỏi: Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên Thời Ky Na Cảnh có số lượng bao nhiêu 
? Là những chi ? Hãy trình bày theo phân Chú Giải — Phụ Chú Giải. 

39. Đáp: Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiển Thời Ky Na Cảnh, theo phán Chú Giải — 
Phụ Chú Giải có số lượng 6 Lộ Trình, là: Lộ Trình Ý Môn có 1 đến 5 sát na Hữu Phần Quá 
Khứ, có 5 Lộ Trình; không có Hữu Phần Quá Khứ có 1 Lộ Trình, gom thành 6 Lộ Trình. 


40. Hỏi: Lộ Trình Саш Cuc Ky Minh Hién Thói Ky Đồng Luc có số lượng bao nhiêu, 
là những chi 2 

40. Đáp: Lộ Trình Cảnh Cực cKỳ Minh Hiển Thời Ky Đồng Lực có số lượng 16 Lộ 
Trình, là: 

- 7 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 1 đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ, không có 
Hữu Phân Khách. 

- 7 Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển có 1 đến 7 sát na Hữu Phần Quá Khứ, có Hữu 
Phần Khách. 

- 1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên không có Hữu Phân Quá Khi và không có Hữu 
Phần Khách. 

- 1 Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ, thế nhưng có 
Hữu Phần Khách, gom thành 16 Lộ Trình. 


41. Hỏi: Hãy trình bày Cảnh của Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển cả 2 Thời Kỳ Na 
Cảnh có Hữu Phần Quá Khứ và không có Hữu Phần Quá Khứ. 

41. Đáp: Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên Thời Kỳ Na Cảnh có Hữu Phần Quá Khi, 
có Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại làm thành Cảnh; không có Hữu Phần Quá Khứ, có Sắc Thành 
Sở Tác Quá Khứ, Vi Lai, Hiện Tại, và Cảnh Pháp ở phân Tám Dục Giới (Kamacitta), Таш 
Só, Sác Phi Thành Só Tác sinh khói trong са 3 Thói làm thành Cánh. 


42. Hỏi: Hãy trinh bày Cảnh của 8 Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Minh Hién Thời Ky Đồng 
Luc khóng có Hüu Phần Khách, và 8 Lộ Trinh có Hữu Phán Khách cho chính xác. 

42. Đáp: 7 Lộ Trinh Cánh Cuc Ky Minh Hiển Thời Ky Dóng Luc có Hữu Phân Quá 
Khứ, không có Hữu Phần Khách và 7 Lộ Trinh có Hữu Phần Khách, gom 14 Lộ Trinh này, 
chỗ có Hữu Phần Khách sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới, chỗ không có Hữu Phần 
Khách sinh được trong 11 Duc Dia Giới có 6 Cảnh ở phần Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại ở phân 
Cực Kỳ Duyệt Ý làm thành Cảnh, và chỗ không có Hữu Phần Khách sinh được trong 15 Sắc 
Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) có Cảnh Sắc, Cảnh Thinh và Cảnh Pháp, 
ở phần Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại loại Cực Kỳ Duyệt Ý, Trung Bình Duyệt Y hoặc Bát 
Duyét Y làm thành Cánh. 
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1 Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển Thời Ky Dóng Lực không có Hữu Phần Quá Khứ 
và không có Hữu Phân Khách sinh trong 11 Dục Địa Giới có 6 Cảnh ở phân Sắc Thành Sở 
Tác Quá Khứ, Vị Lai và Cảnh Pháp ở phần Tâm, Tâm Sở, Sắc Phi Thành Sở Tác ở Tam Thời 
loại Cực Kỳ Duyệt Y, Níp Bàn, Ché Dinh ó phán Ngoai Thói làm thành Cánh; chó sinh trong 
15 Sắc Địa Giới, 4 Vô Sắc Địa Giới có Cảnh Sắc, Cánh Thinh và Cánh Pháp ở phần Sắc 
Thành Sở Tác Quá Khứ, Vi Lai và Cảnh Pháp ở phần Tâm, Tâm Sở, Sắc Phi Thành Sở Tác ở 
Tam Thời loại Cực Kỳ Duyệt Ý, Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Bất Duyệt Ý, Níp Bàn, Chế Định 
ở phân Ngoại Thời làm thành Cảnh (đối với Vô Sắc Địa Giới loại trừ Cảnh Sắc). 

1 Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiên Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần Quá Khứ, 
thế nhưng có Hữu Phần Khách sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới có 6 Cảnh ở phần Sắc 
Thành Sở Tác Quá Khứ, VỊ Lai và Cảnh Pháp ở phần Tâm Hiệp Thế, Tâm Sở, Sắc Thành Sở 
Tác ở Tam Thời loại Cực Kỳ Duyệt Y, Chế Định ở Ngoại Thời làm thành Cảnh. 


— 43. Hỏi: Hãy nêu Người và Địa Giới là sản địa Lộ Trình Cực Ky Minh Hiển nhu tiếp 
theo đây: (1) Thời Kỳ Na Cảnh, (2) Thời Kỳ Đồng Lực không có Hữu Phần Khách, (3) Thời 
Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách. 

43. Đáp: Trình bày Người và Dia Giới là sản địa của Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh 
Hiển có nhu thế này: - 

(1) Thói Ky Na Сапһ duoc 8 Người, trong 11 Duc Bia GIới. 

(2) Thời Ky Đồng Luc không có Hữu Phần Khách được 8 Người, trong Ngũ Uán Địa 
Giới và Tứ Uán Địa Giới. 

(3) Thời Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách được 4 Người, trong 7 Thiện Duc Bia Giới 
(trừ Người Khô Thú Vô Nhân, Người Thiện Thú Vô Nhân, Bậc Bắt Lai, Bậc Vô Sinh). 


44. Hỏi: Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có số lượng bao nhiêu, là những chỉ ? Và hãy trình 
bày Cảnh của Lộ Trình Cảnh Minh Hiên không có Hữu Phần Khách, và có Hữu Phần Khách. 

44. Đáp: Lộ Trinh Cảnh Minh Hiển có số lượng 16 Lộ Trình, là: 

- 7 Lộ Trình Cảnh Minh Hiên có 1 — 7 Hữu Phần Quá Khứ, không có Hữu Phần Khách. 

- 7 Lộ Trình Cánh Minh Hiên có 1 - 7 Hữu Phần Quá Khi, có Hữu Phần Khách. 

- 1 Lộ Trinh Cảnh Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khứ và không có Hữu Phân 
Khách. 

- 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khứ, thé Е có Hữu Phần 
Khách, gom thành 16 Lộ Trình. 

Lộ Trinh Cảnh Minh Hién có Hữu Phần Quá Khứ, không có Hữu Phần Khách và có 
Hữu Phần Khách, có 6 Cảnh ở phần Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại. 

Lộ Trinh Cánh Minh Hiên không có Hữu Phần Quá Khứ và không có Hữu Phần Khách, 
có 6 Cảnh ở phần Sắc Thành Sở Tác Quá Khứ, Vi Lai, và Cảnh Pháp ở phần Tâm, Tâm Sở, 
Sắc Phi Thành Sở Tác ở phần Tam Thời, Níp Bàn, Chế Định. 
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Lộ Trình Cảnh Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ, thé nhung có Hữu Phần 
Khách có 6 Cảnh ở phần Sắc Thành Sở Tác Quá Khứ, Vị Lai, và Cảnh Pháp ở phần Tâm Hiệp 
Thế, Tâm Sở, Sắc Phi Thành Sở Tác ở phần Tam Thời, Chế Định. 


45. Hỏi: Hãy nêu Người và Dia Giới là sản địa của Lộ Trình Cảnh Minh Hiển không 
có Hữu Phần Khách và có Hữu Phần Khách. 

45. Đáp: Người và Bia Giới là sản địa của Lộ Trinh Cảnh Minh Hiển không có Hữu 
Phần Khách và có Hữu Phần Khách, rằng theo Người và Địa Giới có như thế này: 

- 7 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có 1 - 7 Hữu Phần Quá КЬ, không có Hữu Phần Khách 
sinh được trong 8 hang Người, trong Ngũ Uán Địa Giới. 

- 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ và không có Hữu Phần 
Khách sinh được trong 8 hạng Người, trong Tứ Чап Địa Giới, Ngũ Пап Địa Giới. 

- 7 Lộ Trinh Cảnh Minh Hiển có 1 — 7 Hữu Phần Quá Khứ có Hữu Phần Khách sinh 
được trong 4 hạng Người, trong 7 Thiện Duc Dia Giới (trừ Người Khổ Thú Vô Nhân, Người 
Thiện Thú Vô Nhân, Bậc Bất Lai, Bậc Vô Sinh). 

- 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển không có Hữu Phần Quá Khứ, thé nhưng có Hữu Phần 
Khách sinh được trong 4 hạng Người, trong 7 Thiện Dục Dia Giới (trừ Người Khổ Thú Vô 
Nhân, Người Thiện Thú Vô Nhân, Bậc Bắt Lai, Bậc Vô Sinh). 


46. Hỏi: Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiên và Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Bát Minh Hiển có 
số lượng bao nhiêu, là những chi ? Và các loại Lộ Trình này sinh khởi trong sát na nào ? sinh 
khởi với hạng Người nào, trong Dia Giới nào? 

46. Đáp: Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiển có số lượng 2 Lộ Trình, là Hữu Phần, Hữu 
Phần Chán Động, Hữu Phần Đình Chi, Khai Ý Môn 2 lần, Hữu Phần tiếp nói; và Khai Y Môn 
3 lần, Hữu Phân tiếp nói. 

Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Bát Minh Hiên có 1 Lộ Trinh, là Hữu Phần, Hữu Phần Chân 
Động 3 làn, Hữu Phần tiếp nói; са 2 loại Lộ Trình này, Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiên sinh 
khởi trong sát na tư khảo 6 Cảnh tinh té chu mật cả ở phần Siêu Lý và Chế Định rói cũng nghĩ 
không ra được, sé ký ức không được; hoặc trong sát na đang mộng.ảáo, các tinh tiết câu chuyện 
đang mộng ảo sẽ bất minh xác, chỉ nói được rằng thụy mộng bất thiếp mật thôi. Còn Lộ Trình 
Cảnh Bát Minh Hiển khi Tiên Triệu (Nimitta — điềm báo trước) sinh khởi hiện bày Lộ Y 
với người đang ngủ, chỉ làm cho Tâm Hữu Phần chuyên động ngần ấy thôi, người ấy không 
có bát luận sự tri giác nào, và sự tri giác sinh khởi trong sát na Ấy hao hao với thụy mộng thiếp 
mật. | | | 
Cả 2 Lộ Trinh sinh khói trong sát na mộng ảo này, sinh với 7 hạng Người (trừ Bác Vô 
Sinh) trong Nhân Loại Dia Giói, 3 Thóng Khó Dia Giói (tru Dia Nguc). 

Lộ Trinh Cảnh Bát Minh Hiển và Lộ Trinh Cực Kỳ Bát Minh Hiển bát hữu quan với 
việc mộng ảo &y, sinh với 8 hang Người trong Tứ Uán Địa Giới, Ngũ Uán Địa Giới. 
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47. Hói: Ló Trinh Y Món Đồng Luc Dục Giới đây Ngài nói rằng hiện hữu 2 thê loại, 
là một thể loại Lộ Trình Thuần Y Môn (SuddhamanodväravithT), và một thé loại Lộ Trình 
Y Môn Na Tùng Lưu Hành (T adanuvattikamanodvaravithi), cá 2 thé loai này có y nghia 
nhu thé nào ? và tập hợp Lộ Trinh Thuần Y Món có bao nhiêu, là những chi ? Không cần 
trình bày tên gọi của Lộ Trình một cách riêng biét. — . 

47. Đáp: Trong cả 2 thể loại Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới ấy, Lộ Trình Thuần 
Ý Môn ý muốn nói là Lộ Trình sinh một cách đặc biệt, đề cập là: một thể loại Lộ Trình Thuần 
Ý Môn có Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, một thể loại Lộ Trình Thuần Ý Môn có Sắc Thành Sở 
Tác Quá Khứ - VỊ Lai, Tâm, Tâm Sở, Sắc Phi Thành Sở Tác ở Tam Thời, Níp Bàn, Chế Định. 


Lộ Trình Y Món Na Tùng Lưu Hành ý muốn nói là Lộ Trình sinh tiếp nối một cách 
trực tiếp từ Lộ Trình Ngũ Môn; tập hợp Lộ Trình Thuần Y Môn có 41, là: (1) 22 Lộ Trình 
Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển, (2) 16 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển, (3) 2 Lộ Trình Cảnh Bất Minh 
Hiên, (4) 1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Bát Minh Hiển. 


48. Hỏi: Lộ Trình Y Món Na Tùng Lưu Hành sinh tiếp nói từ Lộ Trình Nhãn Môn và 
Lộ Trình Nhĩ Môn có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Hãy trinh bày việc sinh khởi theo 
thuận tự của các loại Lộ Trình này. 

48. Đáp: Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành sinh tiếp nối từ Lộ Trình Nhãn Môn có 
số lượng 4 thé loại, là (1) Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ (Atitaggahanavithi), (2) Lộ Trinh 
Thu Dung Tập Thành (Samühaggahanavithr), (3) Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa (Attha 
ggahanavith1), (4) Lộ Trinh Thu Dung Danh Xung (Naàmaggahanavithi). Lộ Trinh Y 
Món Na Tüng Luu Hành sinh tiép nói tir LO Trinh Nhi Món có só lượng 3 hoặc 4, có số lượng 
4 là: (1) Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, (2) Lộ Trình Thu Dung Tập Thành, (3) Lộ Trình Thu 
Dung Danh Xung, (4) Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa; có số lượng 3 là: (1) Lộ Trình Thu Dung 
Quá Khứ, (2) Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng, (3) Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa. Việc sinh 
khởi của Lộ Trình Y Món Na Tùng Lưu Hành sinh tiếp nói từ Lộ Trình Nhãn Môn có 4 hiện 
hành theo thuận tự như thé này: - 

1. Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ: sau khi Tâm Hữu Phần sinh tiếp nối từ Lộ Trình 
Nhãn Môn đã diệt mắt rồi, Cảnh Sắc ở phần quá khứ cũng hiện bày ở Lộ Ý, vì thế Tâm Hữu 
Phần mới có trạng thái chán động sinh khởi 2 sát na, gọi là Hữu Phần Chấn Động, Hữu Phần 
Đình Chỉ. Tiếp nối từ nơi ấy, Khai Ý Môn, Đồng Lực 7 lần, Na Cảnh 2 lần sinh khởi theo 
thuận tự tiếp thâu Cảnh Sắc Cực Kỳ Minh Hiên ở phần quá khứ, hoặc Khai Y Môn, Đồng 
Lực 7 lần sinh khởi theo thuận tự tiếp thâu Cảnh Sắc Minh Hiên ở phần quá khứ, rồi Tâm 
Hữu Phân cũng sinh nối tiếp. 

2. Lộ Trình Thu Dung Tập Thành: tiếp nối từ nơi ấy, Lộ Trình Ý Môn cũng sinh 
_ khởi thu tập từng mỗi phần của Cảnh Sắc ở phần quá khứ, hiện hành nhu thế này: Hữu Phần 
Chấn Động, Hữu Phần Đình Chỉ, Khai Ý Môn, Đồng Lực 7 lần, Na Cảnh 2 lần, Hữu Phần 
sinh tiếp tục trong Cảnh Cực Ky Minh Hiên. Còn trong Cảnh Minh Hiển, việc sinh khởi của 
Na Cảnh thường không có. 
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3. Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa: khi Lộ Trinh Thu Dung Tập Thành sinh khởi thu 
tập rất nhiều vòng cho đến ên thỏa. Trong thuận tự åy, Lộ Trinh Y Món có nhiệm vụ tiếp thâu 
hình trạng vi chuẩn tắc của Cảnh Sắc ở phần Nghĩa Lý Chế Dinh (Atthapaññatti) sinh khói 
hién hành trong cüng mót phuong thüc ó moi điều của Lộ Trình Thu Dung Tập Thành, chỉ 
ngoại trừ Tâm Na Cảnh không sinh thôi. Tất cả điều này cũng vì Lộ Trình Y Môn này có 
Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññattfi) làm thành Cánh. 

4. Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng: khi Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa sinh khởi tiếp 
thâu hình trạng vi chuẩn tắc của Cảnh Sắc ở phần Nghĩa Lý Chế Định (Atthapafifiatti) rất 
nhiều vòng cho đến ôn thỏa rồi, Lộ Trinh Ý Môn tiếp thâu danh xưng của các hình trạng ây 
theo Ngôn Từ Giả Định (Sammutivohàra) của dân gian thích dụng kêu gọi nói với nhau, 
sinh khởi rất nhiều vòng. Sự hiện hành của loại Lộ Trình này cũng có lẽ hiện hành trong cùng 
một phương thức ở mọi điều của Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa, vì cũng có Ché Định làm thành 
Cảnh tương tự. | 

Viéc sinh khói Lê Trinh Y Món Na Tüng Luu Hành sinh tiép nói tir Lê Trinh Nhi 
Món có 4 thé loai hién hành theo thuán tw nhw thé này: 

1. Lộ Trình Thu Dung Quá Khi: sau khi Tâm Hữu Phần sinh tiếp nói từ Lộ Trinh 
Nhĩ Món đã diệt mát rồi, Cánh Thinh ở phần quá khứ có nhiều hơn một từ ngữ, chăng hạn 
như con chó, cái môi, cái bao tử, nhà ga xe lửa, đi lễ bái cúng dường ở Thánh Địa, đang thuyết 
giảng, tư khảo trong nội dung trong Lộ Trình Danh, Lộ Trình Sắc v.v. các thể loại này cũng 
hiện bày lên ở Lộ Y Món, vì thế Tâm Hữu Phần mới có trạng thái chán động sinh khởi 2 sát 
na, gọi là Hữu Phần Chán Động, Hữu Phần Đình Chỉ. Tiếp nối từ nơi ấy, Khai Ý Môn, Đồng 
Luc 7 lần, Na Cảnh 2 lần sinh khởi theo thuận tự tiếp thâu Cảnh Thinh Cực Kỳ Minh Hiển ở 
phàn quá khứ; hoặc Khai Y Môn, Đồng Lực 7 lần sinh khởi theo thuận tự tiếp thâu Cánh 
Thinh Cực Kỳ Minh Hién ở phần quá khứ, rồi Tâm Hữu Phần cũng sinh nối tiếp. 

2. Lộ Trình Thu Dung Tập Thành: tiếp nói từ nơi ду, Lộ Trinh Y Môn cũng sinh 
khởi thu tập Cánh Thinh có 2 từ ngữ hoặc 3 từ ngữ v.v. © phân quá khứ hiện hành như thé 
này: Hữu Phần Chấn Động, Hữu Phần Dinh Chi, Khai Y Môn, Dóng Luc 7 làn, Na Cảnh 2 
lần, Hữu Phân tiếp tục trong Cảnh Cuc Ky Minh Hiển. Còn trong Cảnh Minh Hiển ay, VIỆC 
sinh khởi của Na Cảnh thường không có. 

3. Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng: khi Lộ Trình Thu Dung Tập Thành sinh khởi 
thu tập Cảnh Thinh có 2 từ ngữ hoặc 3 từ ngữ v.v. ó phần quá khứ cho tiếp nối rất nhiều vòng 
cho đến ổn thỏa rồi Lộ Trình Ý Môn có nhiệm vụ tiếp thâu hết mọi thê loại tên gọi hữu quan 
với Cảnh Thinh theo Ngôn Từ Giá Dinh (Sammutivohãra) của dân gian thích dụng kêu gọi 
nói với nhau trong mỗi vật kiện áy, suót cho đến trạng thái hiện hành hữu quan với Thân Ngữ 
Ý sinh khởi rất nhiều vòng. Sự hiện hành loại Lộ Trình này cũng có lẽ hiện hành trong cùng 
một phương thức ở mọi điều của Lộ Trình Thu Dung Tập Thành, chỉ ngoại trừ Na Cảnh không 
sinh thôi, bởi vì Lộ Trinh Y Món này có Thinh Danh Chế Dinh (Saddanamapaíifatti) làm 
thành Cánh. | 

4. Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa: khi Lộ Trinh Thu Dung Danh Xung sinh khói tióp 
tháu hét moi thé loai tén gọi hữu quan với Cảnh Thinh theo Ngôn Tir Giá Dinh (Sammuti 
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vohàra) của dan gian thích dung kêu goi nói với nhau trong mỗi vật kiện йу, suốt cho dén 
trang thái hiện hành hữu quan với Thân Ngữ Y rất nhiều vòng. Trong thuận tu ấy, Lộ Trinh 
Y Môn có nhiệm vụ tiếp thâu hình trạng hữu quan với tên gọi và trạng thái hiện hành ở phần 
Nghĩa Lý Chế Định (Atthapafifiatti) cũng sinh khởi hiện hành trong cùng một phương thức 
ở mọi điều của Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng, bởi vì Lộ Trình Ý Môn này cũng có Chế 
Định (Раййан) làm thành Cảnh tuong tu. 

Còn Lộ Trinh Y Món Na Tùng Lưu Hành sinh tiếp nói từ Lộ Trinh Nhĩ Món có 3, vì 
Cảnh Thinh chỉ có duy nhất một từ ngữ như sát na được nghe là rắn, gà, mắt, chân, ăn, đi v.v. 
nhu уйу, Lộ Trinh Thu Dung Tập Thành không sinh, có lẽ chi sinh Lộ Trinh Thu Dung Quá 
Khứ, Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng, Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa, gom 3 Lộ Trình này chỉ 
ngân ấy thôi. 


49. Hỏi: Hãy trình bày việc sinh khởi của Lộ Trình Tâm như tiếp theo đây: 

(1) Khi trông thấy bất luận một người nào vẫy tay gọi cũng tức thời biết răng người ấy 
goi minh. 

(2) Khi sát na được nghe người ta goi tên minh cũng tức thời biết răng người ấy goi. 

49. Đáp: (1) Khi trông thấy bát luận một người nào vẫy tay gọi cũng tức thời biết 
người ấy goi mình, Lộ Trinh Tám sinh 6 Lộ Trinh, là: 

1. Lộ Trinh Nhãn Món (Cakkhudvaravithi) trông thấy người đang vẫy tay goi, thé 
nhưng việc trông thấy này, chỉ là trông thấy thôi, vẫn chưa có việc hiểu biết bất luận điều tình 
tiết câu chuyện nào. | 

2. Lộ Trinh Thu Dung Quá КЬ (Atitaggahanavithi) là Lộ Trinh sinh tiếp nói từ 
Lộ Trinh Nhãn Món tiếp thâu Cảnh Sắc ở phần quá khứ, chính thị là Cánh Sắc mà Lộ Trình 
Nhãn Môn đã tiếp thâu và diệt mắt. Việc sinh khởi của Lộ Trình Nhãn Môn và Lộ Trình Thu 
Dung Quá Khứ, cả 2 này sinh khởi xen lẫn lòng vòng với nhau nhiều chục vòng. 

3. Lộ Trinh Thu Dung Tập Thành (Samühaggahanavithi) là Lộ Trinh sinh tiếp nối 
từ Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, thu tập Cảnh Sắc mà Lộ Trình Nhãn Môn và Lộ Trình Thu 
Dung Quá Khứ đã tiếp thâu và đã diệt, sinh khởi nhiều chục vòng tùy theo Cảnh Sắc sẽ nhỏ 
hoặc lớn. 

4. Lộ Trinh Thu Dung Y Nghĩa (AtthaggahanavithT) là Lộ Trinh sinh tiếp nối từ Lộ 
Trình Thu Dung Tập Thành, khi Lộ Trình này sinh rồi thường biết được ý nghĩa, là biết rằng 
ду người đang vẫy tay. 

5. Lộ Trinh Thu Dung Thân Biểu Tri (Kayaviüfiattigahanavitht) là Lộ Trinh sinh 
tiếp nỗi từ Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa, khi Lộ Trình này sinh rồi cũng biết rằng người đang 
vẫy tay ấy đang gọi. 

6. Lộ Trình Thu Dung Giải Minh (Adhippayaggahanavithi) là Lộ Trình sinh tiếp 
nối từ Lộ Trình Thu Dung Thân Biểu Tri, khi Lộ Trinh này sinh rồi cũng biết rằng người ấy 
có sự sở cầu cho mình đi tìm và mình cũng đã đi tìm. 
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Trong cả 6 Lộ Trinh này, Lộ Trình Nhãn Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, Lộ Trinh 
Thu Dung Tập Thành, cả 3 Lộ Trình này ngần ấy có Na Cảnh sinh khởi, ngoài cả 3 Lộ Trình 
này ra rồi, Tâm Na Cảnh không sinh. 

(2) Khi sát na được nghe người ta gọi tên mình cũng tức thời biết rằng người ta 
gọi, Lộ Trình Tâm sinh khởi 7 Lộ Trình, là: 

1. Lộ Trình Nhĩ Môn (Sotadvaravithi) chỉ được nghe âm thanh ngần åy thói, thé 
nhung ván chua biét Thinh Danh Ché Dinh, Nghia Ly Ché Dinh. 

2. Lộ Trinh Thu Dung Quá Khứ (Atitaggahanavithi) là Lộ Trinh sinh tiếp nói từ 
Ló Trinh Nhi Món tiép thâu Cảnh Thinh ở phần quá khứ, chính thị là Cảnh Thinh mà Lộ Trình 
Nhĩ Môn đã tiếp thâu và đã diệt. Việc sinh khởi của Lộ Trình Nhĩ Môn và Lộ Trình Thu Dung 
Quá Khứ, cả 2 này sinh khởi xen lẫn lòng vòng với nhau nhiều chục vòng. 

3. Lộ Trình Thu Dung Tập Thành (Samñũhaggahanavith1) là Lộ Trinh sinh tiếp nối 
từ Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ kết hop Cảnh Thinh có nhiều hon một từ ngữ mà Lộ Trình 
Nhĩ Môn và Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ đã tiếp thâu và đã diệt rồi, sinh khởi nhiều vòng 
tùy theo lời nói sẽ nhiều hoặc ít. 

4. Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng Nai ag sa an a là Lộ Trinh sinh tiếp nói 
từ Lộ Trình Thu Dung Tập Thành tiếp thâu Thinh Danh Chế Định, là tên gọi. 

5. Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa (Atthaggabanavith) là Lộ Trình sinh tiếp nói từ Lộ 
Trình Thu Dung Danh Xưng, khi Lộ Trình này sinh khởi rồi thường biết được Nghĩa Lý Chế 
Định hữu quan với trạng thái hành động. 

6. Lộ Trinh Thu Dung Ngữ Biểu Tri (Vacivififiattiggahanavithi) là Lộ Trinh sinh 
tiếp nối từ Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa, khi Lộ Trình này sinh khởi rồi thường biết được âm 
thanh này là âm thanh hữu quan với việc goi. 

7. Lộ Trinh Thu Dung Giải Minh (Adhippayaggahanavithi) là Lộ Trinh sinh tiếp 
nối từ Lộ Trình Thu Dung Ngữ Biểu Tri, khi Lộ Trinh này sinh khởi rồi thường biết rằng 
người ấy gọi mình và có sự sở cầu sẽ cho minh di tìm. 

Trong cả 7 Lộ Trình này, Lộ Trình Nhĩ Môn, Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, Lộ Trình 
Thu Dung Tập Thành, cả 3 Lộ Trình này ngần ấy có Tâm Na Cảnh sinh khởi, ngoài cả 3 Lộ 
Trình này ra rồi, Tâm Na Cảnh không sinh. 


50. Hỏi: Việc sinh khởi của Lộ Trình Thu Dung Tập Thành sinh tiếp nói từ Lộ Trinh 
Nhĩ Môn, sinh khởi bắt định, là đôi khi có, đôi khi không có. Là như vậy vì nguyên nhân nào 
? Hãy giải thích. 

50. Đáp: Việc sinh khởi của Lộ Trình Thu Dung Tập Thành tiếp nói từ Lộ Trình Nhĩ 
Môn, đôi khi có, đôi khi không có, vì hữu quan với lời nói, ở chỗ chỉ có độc nhất một lời nói 
hoặc nhiều lời nói. Nếu như chỉ có độc nhất một lời nói, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành không 
sinh. Nếu như 2 lời nói trở đi, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành mới sinh khởi thu tập lời nói 
thứ 1, 2, với 3, với 4, một Lộ Trình như vầy dần dân di, tùy thuộc số lượng lời nói. Nếu nhỡ 
như lời nói ấy có nhiều, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành cũng sinh khởi nhiều cho đến đếm 
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khóng xiét, vói nguyén nhán này, Ló Trinh Thu Dung Táp Thành sinh tiép nói tir Ló Trinh 
Nhi Món mói có bát dinh. 


|. 5]. Hỏi: Người dang thuy móng thiếp mát, Lộ Trinh Thuy Tưởng (Supinavithri) là 
các su móng ào sinh khói duoc hay khóng ? Ló Trinh Thuy Tuóng có bao nhiéu ? Là un: 
chi ? Lộ Trinh Thuy Tưởng sinh với hang Người nào và trong Dia Giói nào ? 

51. Đáp: Người dang thụy mộng thiếp mát ấy, Lộ Trinh Thụy Tưởng là các sự tống 
ảo sinh khởi không được. Lộ Trình Thụy Tưởng không sinh với người đang thụy mộng thiếp 
mật, hoặc đang giác tỉnh bình thường, sẽ có khởi lên được cũng có lẽ có với người thụy mộng 
bất thiếp mật thôi. 


LỘ TRÌNH THỤY TƯỞNG CÓ 12 LỘ TRÌNH: 


— 1, 1 Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiển Thời Ky Na Cảnh, không có Hữu Phần Quá 
Khứ. 
2. 1 Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hiên Thời Kỳ Đống Lực, không có Hữu Phần Quá 
Khứ, và không có Hữu Phần Khách. 
3. 1 Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên Thời Kỳ Đồng Luc, không có Hữu Phân Quá 
Khứ, thế nhưng có Hữu Phần Khách. 
4. 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển Thời Kỳ Bóng Lực, không có Hữu Phần Quá Khứ và 


không có Hữu Phần Khách. 
5. 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển Thời Kỳ Đồng Lực, không có Hữu Phần Quá Khứ, thế 
nhưng có Hữu Phần Khách. 


6. 1 Lộ Trình Cảnh Bát Minh Hiển Thời Kỳ Đoán Định. 

7. 1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Bát Minh Hiển Thời Ky Vô Hiệu Lực. 

8. 1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiên Thời Kỳ Na Cảnh, có Hữu Phần Quá Khứ. 

9. 1 Lộ Trình Cảnh Cực Ky Minh Hiên Thời Kỳ Đồng Lực, có Hữu Phần Quá Кїї, 
thế nhưng không có Hữu Phần Khách. 

10. 1 Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển Thời Kỳ Đồng Lực, có Hữu Phần Quá Khứ 
và có Hữu Phân Khách. 

11. 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiên Thời Kỳ Đống Luc, có Hữu Phần Quá КЬ, thế nhưng 
không có Hữu Phần Khách. 

12. 1 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển Thời Ky Đồng Lực, có Hữu Phần Quá Khứ và có Hữu 
Phần Khách. 

Các loại Lộ Trình Thụy Tưởng này sinh khởi với 4 Phàm Phu, 3 Bậc Hữu Học, trong 
1 Nhân Loại Địa Giới, 3 Thống Khổ Địa Giới (trừ Dia Nguc Dia Giói). 

Ghi chú: Hüu Tinh Dia Nguc khóng có cơ hội ngủ mới không có móng ảo, vì lửa thiêu 
đốt suốt thời gian. Còn Chư Thiên thượng tàng không có việc mộng ảo vì có Sắc Nghiệp Lực 
(Kammajarüpa) vi tế, và nguyén nhán cüa su móng ào là tám hoài niém, chu thién thác 
mộng, nghiệp lực bién thành, thực phẩm biến chuyền xấu, không có sự tất yếu đối với nhóm 
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Thién Chüng vi thé mói khóng có viéc móng ào nhu dà dé cáp, (Lộ Trình Thuy Tưởng có 
Hữu Phần Quá Khứ như đã đề cập rồi đây, sinh khói trong sát na tiếp thâu Sắc Thành Sở Tác 
Hiện Tại, ví như người đang thụy mộng khi có người đến réo gọi, hoặc lay lắc thân thé dé 
đánh thức dậy. Trong sát na ay, Lộ Trình Nhi Môn, Lộ Trình Thân Môn và Lộ Trình Thu 
Dung Quá Khứ thường sinh khởi, thế nhưng các Lộ Trình Tâm khác không sinh, mới hóa 
thành Lộ Trình Thụy Tưởng bởi do nương vào âm thanh và việc đụng chạm vào sắc thân ở 
phần Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại, vì thế các loại Lộ Trình Tâm này mới có Hữu Phần Quá 
Khi). 


52. Hói: Hày dich 2 cáu ké nhu tiép theo dáy: 


1. Vithicittani tineva Cittuppada daserita - 
Vittharena panettheka Cattalisa vibhävaye. | 
2. Saddam pathamacittena Titam dutiyacetasa 
Namam tatiyacittena Attham catutthacetasa. 


52. Đáp: Lời dich cả 2 câu kệ có như thế này: 

1. Cảnh hiện bày trong Lộ Ý Môn, rằng theo Tâm Lộ Trình chỉ có 3 thôi, là: Khai Ý 
Môn, Đông Lực, Na Cảnh; rằng theo việc sinh khởi của Tâm có 10 là: Khai Y Môn 1 làn, 
Đồng Luc 7 làn, Na Cảnh 2 lần, gom thành 10; ráng theo quáng nghia có 41 là: 41 Tám Duc 
Giới (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới). 

2. Thường tri đắc Cảnh Thinh hiện tại với Lộ Trình Nhĩ Môn thứ nhất; thường tri đắc 
Cảnh Thinh quá khứ với Lộ Trình Ý Môn thứ hai, đó là Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ; thường 
tri đắc Thinh Danh Chế Định với Lộ Trình Y Môn thứ ba, đó là Lộ Trình Thu Dung Danh 
Xung; thường tri đắc Nghĩa Lý Chế Định với Lộ Trình Y Môn thứ tư, đó là Lộ Trinh Thu 
Dung Y Nghĩa. 


53. Hỏi: Theo thường nhiên Ngũ Cảnh khi đến hiện bày ở Lộ Ngũ Môn rồi, chính thị 
cũng thường hiện bày ở Lộ Ý Môn trong cùng một sát na với nhau, tỷ như một con chim bay 
đến đậu xuống trên một nhánh cây, hình bóng chim åy cũng như thế cùng một lúc hiện bày 
lên mặt đất, thé nhưng việc sinh khởi của Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trinh Y Món Na Tùng 
Lưu Hành lại không cùng nhau sinh khởi tiếp thâu Ngũ Cảnh. Là như thế này vì nguyên nhân 
nào ? Và vì sao Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành mới không sinh trước Lộ Trình Ngũ 
Môn được, cho lời giải thích ? 

53. Đáp: Là như thế này chính thị cũng vì hữu quan với việc sinh khởi của Tâm, là 
thông thường khi Tâm sinh khởi trong bản tính của chúng hữu tình ду, có Tâm sinh được mỗi 
lần 1 cái thôi, sẽ sinh khởi cùng với nhau trong cùng một sát na 2, 3 cái không được, với 
nguyên nhân này, Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn Na Tùng Lưu Hành mới đồng sinh 
với nhau trong cùng một sát na không được. | 

Và viéc Ló Trinh Y Món Na Tùng Lưu Hành sinh trước Lộ Trình Ngũ Món không 
được đó, cũng vì hữu quan với nhân quả chỉ đối với trong chỗ này là Ngũ Cảnh đến hiện bày 
ở Lộ Ngũ Môn làm nhân, hiện bày ở Lộ Y Món làm quá, quà thuóng khóng sirih truóc nhán, 
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ví nhu ánh sáng vói ngon dèn, xác thuc là ngay khi hién bày lén cüng dóng hién bày vói nhau, 
thé nhung ánh sáng sẽ hiện bày lên trước ngon đèn, thường là hiện hành không được. Trong 
sát na đồng sinh với nhau, cần phải đưa ngọn đèn làm nhân, ánh sáng làm quả như thế nào, 
Ngũ Cảnh đến hiện bày ở Lộ Ngũ Món làm nhân, hiện bày ở Lộ Y Món làm quả cũng như 
thê ây. | 


54. Hói: Ngài nói ráng thói gian nào Cánh Sác là các màu sác dà dén hién bày Ló 
Nhãn, thời gian ấy Tám Hữu Phần nương vào trái tim sinh khởi có được trang thái chán động 
lên khác thường, mặc cho con mắt với trái tim đây cũng thụ lập trong cự ly xa nhau. Nếu như 
sẽ nói đến con mắt với trái tim của Thiên Tử Rahü cũng thụ lập trong cự ly xa nhau hàng 
trăm cây số, hãng là thụ lập dáng kỳ đặc rằng Tâm Hữu Phần nương vào trái tim sinh khởi có 
được trạng thái chán động lên khác thường, chính thị cũng vì y cứ Cảnh Sắc là màu sắc đến 
hiện bày Lộ Nhãn; có được như thế này vì nguyên nhân nào, cho lời giải thích 2 
__ 54. Đáp: Theo thường nhiên Cảnh Sắc khi đến hiện bày nơi tuyến con mắt vào lúc nào, 
cũng có lẽ được hiện bày trong Lộ Ý, là Tâm Hữu Phần nương vào trái tim sinh như nhau, vì 
thé Tâm Hữu Phần mới có trạng thái chán động sinh khởi, gọi tên là Hữu Phần Chấn Động, 
như Giáo Thọ Sư Buddhaghosacariya trình bày để trong Bộ Chú Giải Atthasalini răng 
Ekekam arammanam dvisu dvãresu äpätamägacchati, rüparamma nam hi cakkhu 
| pasadam ghattetva tankhanafifieva manodvàre apatamagacchati, bhavangacalanassa 
paccayo hotiti attho dịch thuận theo ý nghĩa rằng “thông thường mỗi một Cảnh trong cả 5 
Cảnh thường hiện bày cùng với nhau trong cả hai Món là một Ngũ Môn và một Y Món, vi 
thế khi Cảnh Sắc đến tiếp xúc Lộ Nhãn vào lúc nào, chính thị Cảnh Sắc ấy cũng thường được 
đồng hiện bày nơi Ý Môn trong cùng một sát na như nhau. Việc hiện bày của Cảnh Sắc ở Lộ 
Ý Môn trong cùng một sát na, đây là nhân là duyên của việc chấn động Tâm Hữu Phần, và 
đây là lời giải thích trong Hữu Phần Chấn Động. Lai nữa, cho dù con mắt với trái tim xác thực 
là sẽ đặt ở trong cự ly xa nhau, thế nhưng có được thực tính tương quan liên nhau, vì thế Tâm 
Hữu Phần nương vào trái tim sinh, mới có được trạng thái chán động, điều này tỷ du tựa như 
có hai cục đường được đặt trong một cự ly xa cách nhau trên mặt trống. Một cục đường có 
con ruồi đang đậu, một cục kia không có con ruồi đậu. Nếu như sẽ dùng ngón tay gõ xuống 
ngay cục đường không có con ruôi đậu, con ruồi đang đậu trên một cục đường kia cũng liên 
đới giật mình và bay mắt đi. Việc hiện hành được như thế này, cũng vi cả hai cục đường cùng 
thụ lập trên một mặt trồng, chính thị có một mặt phăng nối liền mặt nhau. Cho dù sẽ không 
được gõ xuống ngay cục đường có ruồi đậu di nữa, thé nhưng sự rung chuyên chấn động có 
thé tiếp nói nhau làm cho con ruồi giật mình bay mát đi. Nhu Giáo Thọ Sư Dhammapäla 
(Trưởng Lão Hộ Pháp) trình bày dé trong Bộ Chú Giải Chân Đế Gián Lược (Sacca 
sankhepaatthakathà) rằng: 
Ghattite aññavatthumhi Aññanissita kampanam 
Ekabaddhena hotiti Sakkharo pamaya vade 
Khi Cảnh Sắc đến tiếp xúc với Nhãn Vật, ngoài Y Vật ra rồi, Tâm Hữu Phần y cứ Ý 
Vật, chàng phải là Vật dé tiếp xúc Cảnh, thé nhung thường có được việc chấn động, là như 
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thé này, vi Nhàn Vát và Y Vát cá hai có thuc tính tuong quan lién nhau. Cho dü sé dšt trong 
cu ly xa nhau di nüa, diéu này nén trinh bày cho tháy duoc qua viéc néu ty du tua nhu 2 cuc 
duong nhu dà dé cáp dén rói. 


55. Hói: Bén trong mót cán nhà, nguói phuc vu dà sáp xép cóng viéc nhà cho gia chü 
mót cách té toàn, vói các bóng hoa xinh tuoi, tranh ánh uu m$, bën trong phóng düng các 
huong thom xóng hoi, mó máy phát thanh và ván quat máy, cüng thuc phám và tráng miéng 
tuoi ngot. Khi dà sáp dit hoàn tát ón thóa rói cüng di trinh báo cho gia chú biét. Khi gia chú 
vào dén cüng thu dác cà 5 thuc phẩm hiện hữu bên trong phòng. Muốn biết rằng trong sát na 
ay, loại Cảnh nào hiện bày lên đối với gia chủ trước, và việc luân hoán của Lộ Trình Tâm tiếp 
thâu các loại Cảnh íy, có trang thái luân hoán duoc nhu thé nào, cho lời giải thích ? 

55. Đáp: Cảnh hiện bày lên trước và việc luân hoán của Lộ Trình Tâm tiếp thâu Cảnh 
áy, tùy thuộc tính cách của người thu đắc và năng lực của Cảnh, ý muốn nói là nếu như người 
йу có tính cách mãn ý trong Cảnh Sắc, tranh ảnh và bông hoa xinh đẹp cũng hiện bày lên 
trước, rồi Lộ Trình Nhãn Môn cũng sinh khởi tiếp thâu Cảnh Sắc ấy. Nếu như người ду có 
tính cách mãn ý trong Cảnh Thinh, âm thanh máy phát thanh cũng hiện bày lên trước, rồi Lộ 
Trình Nhĩ Môn cũng sinh khởi tiếp thâu Cảnh Thinh ấy. Đối với Cảnh Khí, Cánh Vị và Cảnh 
Xúc cũng hiện hành trong cùng một phương thức như nhau này. Đối với người có tính cách 
mãn ý trong việc tiến thực nhiều hơn các loại khác rồi, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh Xúc, Cảnh 
Vi hữu quan với thực phẩm cũng sinh khởi theo thuận tự, rồi Lộ Trình Nhãn Môn, Lộ Trình 
Ty Môn, Lộ Trình Thân Môn, Lộ Trình Thiệt Môn cũng sinh khởi tiếp thâu các Cảnh ấy đi 
theo thuận tự. Nếu như người ấy là người có tính cách bát khát vong, sẽ hướng tâm di trong 
bát luận một Cảnh nào trong cả 5 Cảnh, có lẽ hiện hành theo thường nhiên, cuối cùng rồi cũng 
từ năng lực mạnh mẽ của các Cảnh ấy, là néu như âm thanh máy phát thanh có năng lực mạnh 
mẽ nhiều hơn, Cảnh Thinh cũng hiện bày lên trước; nếu như bông hoa hoặc tranh ảnh xinh 
đẹp có năng lực mạnh mé nhiều hơn, Cảnh Sắc này cũng hiện bày lên trước như thế này chăng 
hạn. | 

Còn việc luân hoán của Lộ Trinh Tâm sinh khởi tiếp thâu Cảnh åy, cần phải hiểu trước 
tiên rằng mỗi một Lộ Trình Tâm có lẽ tiếp thâu được mỗi một Cảnh thôi, sẽ tiếp thâu Cảnh 
nhiều hơn một là không được; ý muốn nói là khi mỗi một Lộ Trình sinh khởi, việc trông thấy, 
việc được ling nghe, việc biết khí hơi, việc biết khâu vị, việc xúc chạm, sẽ không được đồng 
sinh khởi với nhau. | 

Lai nữa, cho đù Lộ Trình Tâm sinh khởi tiếp thâu độc nhất Cảnh Sắc di nữa, thé nhưng 
néu nhu Cảnh Sắc ay có hinh trang và các loai màu sắc, rồi trong mỗi một Lộ Trình Tâm sẽ 
tiếp thâu hình trạng cùng với các màu sắc trong độc nhất Lộ Trình là cũng không được; ý 
muốn nói là trong sát na đang xem tranh ảnh áy, Lộ Trình Nhãn Món ở phần đầu, tóc, mặt, 
tai, mỗi, miệng, các thê loại này sinh khởi một cách riêng biệt, và Lộ Trình Nhãn Môn trông 
thấy các phần khác của hết cả sắc thân, là phần giữa và phân dưới cũng có lẽ hiện hành trong 
cùng một phương thức này. Nếu như tranh ảnh ấy có việc tô màu với các màu sắc, Lộ Trình 
Nhãn Môn khán kiến các màu sắc ấy cũng sinh khởi một cách riêng biệt. Tuy nhiên, người 
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dang xem tranh ánh, có su tri giác và liéu giái ráng Ta khán kién tranh ành này trong cüng 
mót sát na; hét cà Шау duoc nhu thé chính thi cüng vi hién hành vói mành luc tir su tán tóc 
cua Ló Trinh Tám sinh khói nói tiép nhau một cách tán tóc cực điểm, sẽ không tìm kiếm vật 
thé nào đến dé tỷ giáo được. 

Vì thế, Lộ Trình Tâm của gia chủ có việc luân hoán trong sát na đang thụ đắc các Cảnh 
sai biệt ấy, thường luân hoán cải biến một phân theo tính cách, một phân theo năng lực của 
Cảnh, như Đại Giáo Tho Sw Buddhaghosacariya trinh bày dé trong Bó Chú Giái 
Atthasalini ráng Katham рапа cittassa árammanato sankanti hontiti ? Dvihakarehi 
ajjhasayato vã visaya adhimattato và dịch nghĩa là “việc luân hoán Cảnh, Lộ Trinh Tám 
hiện hành được như thế nào ? Việc luân hoán hiện hành được do nương vào 2 nguyên nhân, 
là (1) với mãnh lực tính cách của người ấy, (2) với mãnh lực sự mạnh mẽ của Cảnh. 


56. Hỏi: Danh Pháp và Sắc Pháp, cả 2 này là Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamma) đều 
có Vô Thường Thực Tướng (Aniccalakkhana) với nhau, thế nhưng đối với Danh Pháp có 
tuổi thọ ngắn, còn Sắc Pháp có tuổi thọ dài, là như thế này vì nguyên nhân nào ? 

56. Đáp: Danh Pháp có tubi thọ ngắn vi Danh Pháp có nhiệm vụ tri đắc Cảnh. Trong 
việc tri đắc Cảnh này có Tâm làm chủ yếu. Pháp chủng Tâm là Pháp chủng linh mẫn. Khi 
được tiếp thâu Cảnh nối tiếp nhau theo nhiệm vụ của bản thân hoàn tất ổn thỏa rồi cũng diệt 
mắt, rồi các Tâm khác cũng sinh khởi tiếp thâu Cảnh nói tiếp nhau theo thuận tự, rồi cũng diệt 
mát theo thuận tự. Khi Tâm là chủ yếu diệt mát, Tâm Sở câu sinh với Tâm cũng phải diệt 
mắt, vì thế Danh Pháp mới có tuổi thọ ngắn hơn Sắc Pháp. | 

Phía Sắc Pháp có tuổi thọ dài, trong tất cả các Sắc Pháp có Sắc Đại Ніёп (Maha 
bhütarüpa) làm chủ yếu và Sắc Đại Hién này là Pháp chủng nghiêm trọng, với nguyên nhân 
này khi đã mới sinh khởi, thụ lập được lâu dài. Khi Sắc Đại Hién thụ lập được lâu dài, Sắc 
Y Sinh (Орадӣуагӣра) là Sắc у cứ Sắc Đại Hiển sinh, cũng thụ lập được lâu dài, với nguyên 
nhân này Sắc Pháp mới có tuổi thọ lâu dài hơn Danh Pháp. 


57. Hỏi: Hãy trình bày nhân quả Hữu Phân Chấn Động sinh khởi 2 sát na, Na Cánh 

cũng sinh khởi 2 sát na, luôn cả dịch câu kệ như tiếp theo đây: 
Manindhanätape aggi — Amantopi samagame 
Yathà hoti tada cittam Vatthalambhadisangame. 

-_ [Trích trong bó Chú Giải Chân Dé Giản Lược (Saccasaikhepaatthakathä)] 

57. Đáp: Nhân - Quả: việc sinh khói 2 sát na của Hữu Phần Chán Động có như 
thế này: việc sinh khởi tiếp nối nhau của Tâm Hữu Phần trong bản tính của chúng hữu tình 
trong khoảng thời gian Cảnh mới vẫn chưa đến hiện bày, thường có Cảnh cũ. Tiếp đến, khi 
có Cảnh mới đến hiện bày lên rồi, trong sát na ấy Tâm Hữu Phần đang tiếp thâu Cảnh cũ, 
thường có trạng thái chán động lên, dé cáp là tiếp thâu Cảnh cũ bát ón có, và việc sinh khói 
nối tiếp của Tâm Hữu Phần sẽ diệt mát một cách cập thời trong sát na Cảnh mới đến hiện bày, 
thường là hiện hành không được, tương tự với người đang chạy đua trong cuộc thể thao điền 
kinh, trong sát na chạy đến chung điểm sẽ dừng khựng lại lập tức êm thắm trong sát na bước 
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đầu đạt mức đến thi cũng thường dừng lại không được, phải bước tiếp thêm 2 bước nữa rồi 
mới dừng lại êm thắm được như thế nào, việc sinh khởi của 2 sát na Hữu Phần Chán Động 
cũng tương tự nhu thế ấy, như Giáo Thọ Sư Sumangalasami trình bày để trong Bộ Phụ Chú 
Giải Xién Minh (VibhävanTfikã) răng: 

Yathà vegena dhãvanto Dhaàtukamo na ёб 

Evam dvikkhattum bhavangam Uppajjitva va chijjati. 

Ngudi dang chay mót cách tán tóc, cho dü có su só nguyén së ding lai, thé nhung cüng 
không dừng lại lập tức được, phải bước tiếp khoảng chừng 2 bước mới sẽ dừng lại êm thắm 
được nhu thé nào, Hữu Phần Chán Động cũng phải sinh khởi 2 sát na rồi mới sẽ đứt lia khỏi 
dóng Hữu Phần cũng như thé ấy. 

Nhân - Quả: việc sinh khởi của 2 sát na Na Cảnh có như thế này: (1) hữu quan với 
năng lực của Đồng Lực, (2) hữu quan với sự tấn tốc của Tâm. 

Theo thường nhiên khi Tâm Lộ Trình vẫn chưa sinh, Tâm Hữu Phân cũng thường luôn 
sinh khởi mãi, ví như dòng nước từ trên cao chảy dó xuống. Thé nhưng, nếu nhu thời gian 
nào Tâm Lộ Trình sinh khởi, thời gian ấy dòng Hữu Phần cũng đứt, vì thế khi Tâm Đồng Lực 
cuối cùng đã diệt mát rồi, cũng đáng lý Tâm Hữu Phần sẽ sinh tiếp nói, thé nhưng có Na Cảnh 
sinh khởi 2 sát na nối tiếp từ Đồng Lực ấy, vì việc thụ đắc Cảnh của Đồng Lực có năng lực 
cường liệt, có khả năng làm cho Tâm tiếp nối từ nơi mình sinh khởi tiếp thâu Cảnh theo mình 
được. Khi là như vậy, Tâm sinh khởi tiếp thâu Cánh nói tiếp từ nơi Dóng Lực ấy phải goi là 
Tám Na Cảnh (Tadãrammanacitta), sé gọi là Tâm Hữu Phần (Bhavangacitta) không 
được. Việc Tâm Đồng Lực có năng lực làm cho Tâm sinh nói tiếp từ nơi mình, có khả năng 
tiếp thâu Cảnh theo mình được, phải có năng lực kháp hảo để sẽ làm cho Tâm ấy sinh khởi 
đến 2 sát na nối tiếp với nhau. Sự việc này hiện hành theo Pháp Án (Dhammaniyäma) ty dụ 
với chiếc thuyền đang chạy ngược dòng nước đến sông cái sẽ xuôi dòng nước chảy xuống di 
nữa, thế nhưng với mãnh lực cường liệt của tốc lực mới làm cho nước ngược dòng theo chiếc 
thuyền lên được chút ít. Tâm Na Cảnh sinh khởi tiếp thâu Cảnh tiếp nối từ Đồng Lực cũng 
tương tự như vậy. 

Lại nữa, chỗ đã đề cập đến răng mãnh lực tán tốc của Tâm cũng có khả năng làm cho 
Tâm Na Cảnh sinh khởi tiếp thâu Cảnh tiếp nói từ Đồng Lực được đến 2 sát na, tỷ dụ với 
người được trông thấy bong bóng nước sinh khởi rói bé vỡ đi. Cho dù bong bóng nước này 
sẽ bé vỡ đi một cách tán tốc đi nữa, thé nhưng việc trông thấy sẽ phải trông thấy với cả hai 
phía con mắt, chàng phải trông thấy với độc nhất một phía con mắt được, và việc trông thây 
áy cũng chăng phải được trông thấy cùng cả hai, độc nhất một phía, bất luận độc nhất một 
phía nào được trông thấy trước, rồi một phía kia cũng trông thấy theo. Hoặc một trường hợp 
khác nữa, trong sát na được nghe âm thanh một lần búng ngón tay, cho dù âm thanh búng 
ngón tay sẽ diệt mát một cách tán tóc di nữa, thế nhưng việc được nghe búng ngón tay йу, 
phải được nghe với cả hai phía lỗ tai, chẳng phải được nghe với độc nhất một phía lỗ tai, và 
việc được nghe này cũng chăng phải là sẽ được nghe cùng một lúc cả hai phía, nếu như một 
phía được nghe trước rồi phía kia cũng được nghe theo. Tất cả đây cũng bởi vì cả hai phía 
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con mát vói ló tai này có viéc tiép tháu Cánh duoc mót cách tán tóc. Tám Na Cánh sinh khói 
tiếp thâu Cảnh tiếp nói từ Đồng Lực cho đến kỳ mãn 2 sát na cũng tỷ dụ nhu thé ấy. 

Lời dịch trong câu kệ với lời nói rang Manindhanatape v.v có nhu thế này: khi có 
viéc tiép xúc nhau giữa viên bảo ngọc như ý (Suriyakanta), cuc dá vói ánh sáng mát trói, 
cho dù trước đó thực sự lửa không có ở trong cục dá ấy, thé nhưng lửa cũng thường hiện bày 
sinh khởi theo thường nhiên; tỷ dụ điều này như thế nào, các Tâm Lộ Trình khác khác vẫn 
chua được hiện bày hiện hữu, thé nhưng khi có việc cùng nhau hội tập giữa Vật (Vatthu) với 
Cánh (Arammana) v.v. rồi các loại Tâm Lộ Trình ấy thường được hiện bày lên một cách 
đáng kỳ diệu cũng như thế ấy. 


58. Hỏi: Vi sao Tâm Na Cảnh mới sinh tiếp nói từ Dóng Lực Kiên Cố không được, và 
sinh tiếp nối từ Đống Lực Dục Giới có Cảnh là Chế Định, Đáo Đại, Siêu Thế không được, 
luôn cả trình bày Nhân Quả chỗ Tâm Na Cảnh không sinh trong bón tính của Chúng Phạm 
Thiên, thế nhưng Tâm Nhãn Thức v.v. duy nhất chỉ có nhóm Dị Thục Quả Dục Giới với Na 
Cảnh ấy, tại làm sao mới sinh khởi được ? 

58. Đáp: Tám Na Cảnh sinh tiếp nói từ Đồng Lực Kiên Сб không được, vì các loại Na 
Cảnh này đều toàn là quả của Bát Thiện và Đại Thiện ở phần Đồng Luc Dục Giới cả thảy, vì 
thé Tâm Na Cảnh khi sẽ sinh cũng phải sinh tiếp nói từ Dông Luc Bát Thiện, Dông Luc Dai 
Thiện, đó là nhân một cách trực tiếp của mình. Còn Tâm Na Cảnh sinh tiếp nối từ Đồng Lực 
Tiếu Sinh, Đồng Lực Đại Duy Tác, và Đồng Lực Bắt Thiện, Đồng Lực Thiện, đó là nhân một 
cách đặc biệt của Tâm Na Cảnh được đó, cũng bởi vi các loại Tâm Dóng Lực ấy, là nhóm 
Đồng Lực Dục Giới với nhau, mới sinh tiếp nói nhau được, ty du nhu mót nam anh hài khi së 
bước di đâu cũng phải bước di theo Cha Mẹ, hoặc không là nhu thé, cũng phải bước theo Chi, 
Cậu, Cô, Chú, Ông Nội, Bà Nội, Ông Ngoại, Bà Ngoại, hoặc chị vú nuôi, đó là đồng một 
nhóm với nam anh hài, ngoài ra đây nam anh hài cũng sẽ không chịu bước đi theo bát luận 
người nào cả thảy; điều này như thế nào, Tâm Na Cảnh cũng không có việc sinh tiếp nối từ 
Đồng Lực Kiên Có cũng như thế ấy, như Giáo Tho Sư Sumangalasami trình bày dé trong 
Bộ Phu Chú Giải Xién Minh (Vibhavanitikà) ràng: 


Kamatanha sannidana Kamanibbattabhavato 
Janakam tam samanam уа Javanam anubandhati 
Na tu aññam tadalambam Baladaraka silaya. 


Tâm Na Cảnh thường sinh khói theo Đồng Lực Bát Thiện, Đồng Lực Thiện như một 
Cha Mẹ, và sinh khởi theo Đồng Luc Bát Thiện, Duy Tác, Dai Thién tuong tu vói mót anh 
chi, bác gái, cáu di, có chú v.v. Tát cà đây chính thị cũng vi các loại Tâm Na Cảnh này sinh 
khởi bởi do y cứ Bát Thiện, Thiện Dục Giới có Dục Ái (Kamatanha) làm chủ yếu, vi thé 
Tâm Na Cảnh mới sinh khởi theo Đồng Lực Kiên Có không được, tỷ dụ tựa như nam anh hài 
đang chay chơi. _ 

Tâm Na Cảnh sinh tiếp nói từ Đồng Luc Dục Giới có Cảnh là Chế Định, Dáo Đại, Siêu 
Thế không được đó, tỷ dụ như một nam anh hài khi sẽ đi theo Cha Mẹ, gia quyén, anh chi em 
bất luận ở đâu duoc đó, cũng có lẽ đặc biệt chỉ được đi theo bên trong khu vực nam anh hài 
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thích hop duoc di thói. Nếu như Cha, Mẹ hoặc gia quyén, anh chi em, những người này ra di 
dén noi rüng già phói hop vói các cóng viéc muu sinh, nam anh hài cüng thuóng khóng duoc 
đi theo; điều này như thế nào, Tâm Na Cảnh cũng không được sinh nỗi tiếp từ Đồng Lực Dục 
Giới có Cảnh là Chế Định, Đáo Đại, Siêu Thế cũng như thế ấy. 

Việc Tâm Na Cảnh không sinh trong bón tính của Chúng Phạm Thiên vì Chúng Pham 
Thiên không được tái sinh với DỊ Thục Quả Dục Giới, chỉ có tái sinh với DỊ Thục Quả Sắc 
Giới, Dị Thục Quả Vô Sắc Giới là chủng tộc bất tương đồng với Tâm Na Cảnh. Chỉ có người 
tái sinh với Dị Thục Quả Dục Giới thôi, mới làm cho Tâm Na Cảnh sinh khởi được trong 
Thời Kỳ Chuyển Khởi (Pavattikala — Thời Kỳ Tiến Triển). Tắt cả đây cũng bởi vì Tâm 
Tái Sinh Dục Giới đây là chủng tử đầu tiên sẽ làm cho Tâm Na Cảnh sinh, vì thế Tâm Na 
Cảnh mới không sinh đối với Chúng Phạm Thiên, như Giáo Thọ Sư Sumangalasami trình 
bày để trong Bộ Phụ Chú Giải Xién Minh (Vibhavani tika) rằng: 


Bijassa bhavato natthi — Brahmànam pi imassahi 
Patisandhi mano bijam  Kamavacara saññitam 


Tam Na Cánh thuong khóng có trong bón tính cüa Chüng Pham Thién, vi khóng có 
chúng tú làm cho sinh Tám Na Cánh, chi có dóc nhát Tám Tái Sinh Duc Giói thói, là chüng 
tử của Tam Na Cảnh. 

Việc Tâm Nhãn Thức v.v. thường sinh khởi được đó, chính thị vì hữu quan với việc 
tiếp xúc giữa Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc, Nhi Thanh Triệt với Cảnh Thinh. Cho dù Tâm 
Na Cảnh với Tâm Nhãn Thức v.v. các thé loai này sẽ là đồng nhóm DỊ Thuc Quả Dục Giới 
xác thực đi nữa, thế nhưng việc sinh khởi của Tâm Na Cảnh phải hữu quan với Tâm Tái Sinh 
Dục Giới; còn việc sinh khởi của Tâm Nhãn Thức v.v. bất hữu quan với Tâm Tái Sinh Dục 
Giới, ý muốn nói là người nào có Nhãn Thanh Triệt, người ây cũng phải thường luôn có việc 
tiếp xúc giữa Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc. Khi là như thé này, Tâm Nhãn Thức cũng 
thường sinh khởi một cách thường nhiên. Khi Tâm Nhãn Thức sinh khởi rồi, việc sinh khởi 
kế tục giữa Tâm đâu tiên với các Tâm sau cũng thường khởi lên theo quán lệ quy định của 
Tâm (Cittaniyama). Khi Chúng Phạm Thiên có Nhãn Thanh Triệt, Nhi Thanh Triệt thì một 
cách tự nhiên cũng sẽ phải có việc tiếp xúc giữa Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc, Nhĩ Thanh 
Triệt giữa Cảnh Thinh. Khi có việc tiếp xúc nhau như vậy rồi, Lộ Trình Nhãn Môn, Lộ Trình 
Nhĩ Môn cũng phải sinh khởi. Khi Lộ Trình Nhãn Môn, Lộ Trình Nhĩ Môn sinh khởi TÔI, 
Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tiếp Thâu, Thâm Tán ở phần Di Thục Quà Dục Giới, các thé loại này 
cũng thường sinh khởi theo nhau một cách thuận tự. 


59. Hỏi: Hãy trình bày sự sinh khởi Lộ Trình Tâm theo thuận tự của con ruôi trong sát 
na bị đập với cây búa cho đến sự chết. 

59. Đáp: Việc sinh khởi theo thuận tự Lộ Trình Tâm sinh khởi của con ruôi bị đập với 
cây búa cho đến sự chết có như thé này: trong sát na bị đập với cây búa, Lộ Trinh Ý Môn sinh 
khởi trước là lần đầu tiên, tiếp đến Lộ Trình Thân Môn cũng sinh. Khi Lộ Trình Thân Môn 
diệt mát rồi, Lộ Trinh Y Món Na Tùng Lưu Hành cũng sinh tiếp chỉ 1 Lộ Trình thôi, tiếp nói 
йу Lộ Trinh Y Môn Cán Tử cũng sinh khởi là lần cuói cüng. 
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Y muón nói là trong sát na bi dap vói cáy búa, Tám Khai Ngü Món khóng có thé së 
sinh khói làm nhiém vu tu kháo Cánh mói, là viéc cát dut dóng Hüu Phán duoc, với nguyên 
nhân này, Khai Y Môn mới thay thé sinh khởi làm nhiệm vụ tư khảo Cảnh mới, là việc cắt 
đứt dòng Hữu Phần. Thuận tự từ nơi ау, năm làn Tâm Đồng Luc có Cảnh Nghiệp, Nghiệp 
Tướng, Thú Tướng, bất luận một loại Cảnh nào, được sinh khởi rồi diệt mắt. Tiếp nối từ nơi 
ду Tâm Hữu Phần cũng sinh tiếp đi và Lộ Trình Thân Môn có 5 lần Đồng Lực cũng sinh khởi 
tiếp thâu Cảnh Xúc rồi diét mát. Sau khi 5 lần Dóng Lực Lộ Trình Thân Môn diệt mát rồi, 
Tâm Hữu Phần cũng sinh. Tiếp nói từ nơi ấy, 1 Lộ Trình Y Môn Na Tùng Lưu Hành có 5 lần 
Đồng Lực cũng sinh khởi tiếp thâu Cảnh Xúc rồi diệt mắt. Tiếp đến Lộ Trình Ý Môn Cận Tử 
có Cảnh là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng, bất luận một loại nào cũng sinh khởi là lần 
cuối cùng. 


60. Hỏi: Các Bậc Hiền Trí (Pandita) nói rằng việc sinh khởi của Tâm Dị Thục Quả 
là nhất định, không có việc cải biến; còn việc sinh khởi của Đống Lực bát định, có việc cải 
biến cũng có, không có việc cải biến cũng có. Muốn biết rằng Di Thục Quả nhất định, không 
có việc cải bién nhu thé nào ? Đồng Lực có việc cải biến cũng có, không có việc cải bién cũng 
có, bất định như thế nào ? Hãy giải thích. 

60. Đáp: Việc sinh khởi của Dị Thục Quả nhất định, không có việc cải biến, ý muốn 
nói là thời gian nào được thu hiệu với Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý rồi, Tâm Nhãn Thức v.v. cho 
đến Tiếp Tháu, Thâm Tán, Tám Na Cảnh, các thé loại này phải là DỊ Thục Quả Thiện cả thảy, 
và trong các loại Tâm Lộ Trình ấy, một cách đặc biệt Tâm Thâm Tán, Tâm Na Cảnh - cả hai 
nhóm này thường luôn câu sinh với Hy Thọ (Somanassavedana). Nếu như Cảnh ấy là Cánh 
Trung Bình Duyệt Y (Itthamajjhattarammana) (Cánh Thực Tính Duyệt Y – Sabhàva 
it$tharammana) Tâm Nhãn Thức v.v. cho đến Tiếp Thâu, Thám Tán, Tâm Na Cánh - các thé 
loai này phải là Dị Thuc Quả Thiện tương tự, và trong các thé loai Tâm Lộ Trinh này, một 
cách đặc biệt Tâm Thâm Tán, Tám Na Cảnh — cả 2 nhóm này thường luôn câu sinh với Xả 
Thọ (Upekkhävedanä). Nếu nhu Cảnh ấy là Cánh Bát Duyệt Y (Anittharammana) rồi 
(Cảnh Thực Tính Bất Duyệt Y — Sabhavaanittharammana) Tâm Nhãn Thức v.v. cho đến 
Tiếp Thâu, Thâm Tán, Tâm Na Cảnh - các thé loại này phải là Di Thuc Quả Bát Thiện câu 
sinh một cách duy nhất với Xả Thọ. Chính như thế này, các Bậc Hiền Trí (Pandita) mới nói 
rằng việc sinh khởi của DỊ Thục Quả â ay khêng có viéc cai bién. 

Cón viéc sinh khói cüa Dóng Luc có viéc cái bién, bát dinh, y muón nói diit thi là 
Tho phối hợp với Tâm Đồng Lực bát tương đồng với Cảnh, nói rằng các Phàm Phu 
(Puthujjana) vẫn có Tưởng Biến Di (Safifiavipallasa — Tưởng Thất Thường), Tâm Biến 
Di (Cittavipallasa – Tâm Thất Thường), Kiến Biến Di (Ditthivipallasa — Kiến Thất 
Thường) và các Bậc Hữu Học (Sekkhapuggala) vẫn có Tưởng Điên Đảo, Tâm Dién Đảo, 
tại đó, Thọ phối hợp với Đồng Lực của các hạng Người này cũng sinh khói bát định, nói rằng 
đôi khi cũng sinh khởi tương đồng với Cánh, đôi khi cũng bát tương đồng với Cảnh, là việc 
sinh khởi của Đồng Lực Bất Thiện — Thiện Hỷ Thọ trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý, hoặc là việc 
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sinh khói của Dóng Lực Sân trong Cảnh Bát Duyệt Y, các thể loại này đều hiện hành một 
cách thường nhiên. 

Thế nhưng, các hạng Người áy khi thu hiệu với Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý, một số người 
Đồng Lực Sân sinh khởi với mãnh luc Pháp Biến Dị (Vipallasadhamma — Pháp Thất 
Thường), cũng có một só người Đông Lực Thiện Xả Thọ câu sinh với mãnh lực Pháp Biến 
Di, và Sân Si là sự ngộ giải, sự bát tri và ngã mạn, hoặc là một số người Đồng Lực Thiện Xả 
Thọ sinh khởi với mãnh lực Niệm (Sati) và Tỉnh Giác (Sampajañña) cũng có 

Khi thu hiệu với Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, một số nguói Dóng Luc Sân sinh, hoặc 
Đồng Lực Bắt Thiện Hỷ Thọ sinh với mãnh lực Pháp Biến Dị, cũng có một số người Đồng 
Lực Thiện Hy Thọ sinh khởi với mãnh lực Niệm Tỉnh Giác, hoặc Tín cũng có. 

Khi thu hiệu với Cảnh Bát Duyệt Ý, một số người Đồng Lực Bất Thiện Hỷ Thọ, hoặc 
Đồng Luc Bát Thiện Xả Thọ sinh khởi với mãnh lực Pháp Biến Di và Si là sự ngộ giải, sự bát 
liễu tri cũng có, một số người Đồng Lực Thiện Hỷ Thọ hoặc Đồng Lực Thiện Xả Thọ sinh 
khởi với Niệm — Tính Giác cũng có. Chính sự hiện hành như thé này, Ngài mới nói rằng việc 
sinh khởi của Đồng Lực ấy bát định, có việc cải bién được. 


ĐỒNG LỰC KHÔNG CÓ VIỆC CẢI BIẾN ÁY LÀ ĐÔNG LUC DUY TÁC: 


Ý muốn nói là thời gian nào các Bậc Vô Sinh được thu hiệu với Cảnh Cực Kỳ Duyệt 
Ý, thời gian ấy Đồng Lực Duy Tác Hỷ Thọ thường sinh khởi. Thời gian nào được thu hiệu 
với Cảnh Trung Bình Duyệt Ý, hoặc Cảnh Bất Duyệt Y rồi, thời gian ду Đồng Luc Duy Tác 
Xà Thọ thường sinh khởi. Chính như thế này là Đồng Lực nhất định, không có việc cải bién. 

Điều này cũng sẽ có khởi lên lời phản bác răng khi sát na Bậc Chánh Đăng Giác hoặc 
các Bậc Vô Sinh có được kiến diện các nhóm Nga Quỷ (Peta), trong sát na ay cüng vi tiéu 
được, đây là Đồng Luc Duy Tác Hy Thọ sinh khởi tiếp thâu Cánh Nga Quỷ ấy chắng phải u 
? Trả lời rằng chẳng phải là như thế, là trong sát na khán kiến Ngạ Quỷ ây, Tâm Lộ Trình 
phải là Đồng Luc Duy Tác Xà Thọ sinh khởi trước, tiếp đến khi lập ý tư khảo đến thực tính 
sự hiện hữu của Ngạ Quỷ phải thụ đắc các sự khó nạn, khốn khó với đủ cả mọi điều, cũng vì 
Ác Hạnh Bắt Thiện bản thân đã từng tạo tác tích lũy, rồi lập ý hồi ức đến sự hiện hành của 
Ngài đã được vượt thoát khỏi Thống Khổ Tai Nạn (Apayabhaya), Thảm Tao Chiết Ma 
Tai Nan (Vinipatikabhaya), Ác Hạnh Tai Nan (Ducaritabhaya), Luân Hồi Tai Nan 
(Sansaravattabhaya) là Mỹ Đức (Gunasampatti) hiện hữu ở bên trong Ngài cũng lập ý vi 
tiéu với sự vừa lòng. 

Việc liễu giải rằng lập ý vi tiếu trong sát па ngự lãm kiến điện Nga Quý, chính thị là 
sự tán tốc của Tâm Lộ Trình có Cảnh là Nga Quy, và Tâm Lộ Trinh có Cảnh là mỹ đức sinh 
khởi liên tục với nhau một cách tán tóc, vì Đồng Lực Duy Tác Hy Tho làm cho sinh được 
việc vi tiêu, chăng phải có Cảnh là Nga Quy, mà trái lai chỉ có Cánh là mỹ đức đang hiện hữu 
bên trong Ngài. 
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61. Hỏi: Hãy cử lệ tử Đông Luc Bát Thiện có Tho bát tương động với Cảnh bởi các 
mãnh lực khác khác, đến trình bày cho thấy với ? 

61. Đáp: 1. Đồng Lực Sân sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Diyet Y, hoác Cánh Trung 
Binh Duyệt Y với mãnh lực Pháp Biến Di, nhu di giáo đồ hoặc người tín phụng học thuyết 
ngoài Phật Giáo trong sát na được trông thấy ảnh tượng Đức Phật, Ty Khưu Sa Di có thân 
tâm ôn hòa an tịnh, phu sắc tư nhuận mỹ hảo; hoặc trong sát na đang đọc, đang lắng nghe 
Phật Sử hoặc câu chuyện Phật Giáo hữu quan với Danh — Sắc, 5 Uán, trong sát na áy sự bất 
mãn ý cũng sinh khởi, hoặc một số người khi được trông thấy vật hữu sinh mạng và phi hữu 
sinh mạng mỹ lệ; hoặc được thính đáo, được nghe lời nói cát lợi, biéu duong, tán thán, ca tụng 
trong sự vật hữu sinh mạng và phi hữu sinh mạng ở phán đối lập điện với mình, nhu thế này 
rồi sự bát mãn ý cũng sinh khởi. Chính điều này là Đông Lực Sân trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt 
Y, hoặc Cảnh Trung Bình Duyệt Y với mãnh luc Pháp Biến Di. 

2. Đồng Lực Sân sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý hoặc Cảnh Trung Bình Duyệt 
Y với mãnh lực Si Mê, là một số người khi được trông thấy người đang thực hành Minh Sát 
Tuệ (Patipattivipassana), hoặc đang nghiên cứu cầu học Vô Ty Pháp (Abhidhamma), hoặc 
được nghe lời đề cập đến câu chuyện thực hành chính xác Minh Sát Tuệ; hoặc câu chuyện 
Phước (Puñña) — Tội (Papa), Dia Nguc – Thiên Giới, việc sinh, việc tử, sự hiện hành của 5 
Uán Danh Sắc rồi cũng cảm giác bát mãn ý sinh khởi đã nói lời phản đối, chỉ trích, tranh luận; 
hoặc một số người khi được trông thấy, được nghe sự vật tốt đẹp, mỹ lệ; thế nhưng cũng nghĩ 
không đến, trông không thấy trong các sự vật ấy rằng có sự tốt đẹp chừng nào, giá trị ngần 
nào. Chính vì nghĩ không đến, trông không thấy đây, sự bát mãn ý, muộn muộn bát lạc, thống 
tâm mới sinh khởi. Chính điều này là Đông Lực Sân sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y 
hoặc Cảnh Trung Bình Duyệt Y với mãnh lực Si Mê là sự ngộ giải, sự bát tri. 

3. Đông Lực Bát Thiện Xả Thọ sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý với mãnh lực 
Pháp Biến Dị áy, la mót vài nhóm nguoi Phát Giáo dó van chua có duoc viéc tiép tháu bói 
huấn tâm trí trong lãnh vực Pháp bậc cao thượng là căn cơ bản nguyên trong yếu trong Phật 
Giáo, dé cáp là viéc cáu hoc Vó Ty Pháp (Abhidhamma) và viéc thuc hành Minh Sát Tuë 
(Patipattivipassana) trong trú xứ của Bậc Minh Sư; chỉ có việc cầu hoc duy nhất ở phán tri 
thức theo đường lối thế gian, thế nhưng người nghe ấy có thói quen thích nghe việc biện luận 
dé tìm kiếm sự khoái lạc, tâm khoáng thần di với các thé loại câu chuyện ây. 

Một ngày được nghe việc giải thích đến câu chuyện việc tử ròi sinh, địa ngục, thiên 
giới, là có thật. Cây cối là vật phi hữu sinh mạng tương phản vật hữu sinh mạng, rói nêu chứng 
cứ lên viện dẫn đối chiếu, tỷ giảo cho thấy sự khác biệt nhau, là chỗ đáng nghe đáng tin rất 
nhiều; sẽ khó mà tìm kiếm được người đến giải thích được như vậy. Trong sát na ấy, hăn là 
người ấy chỉ tri giác duy nhất là có sự mãn ý với người đang giải thích thôi, thế nhưng không 
có sự khoái lạc, hân hoan, thỏa thích bất luận điều nào. Chính điều này là Đồng Lực Bắt Thiện 
Xà Tho sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y với mãnh lực Pháp Biến Di. 

4. Đồng Lực Bất Thiện Xả Thọ sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý với mãnh lực 
của Sân, là người đang có sự thông tâm do y cứ Tài Sản Điêu Tàn (Bhogabyasana), Thân 
Thuộc Điêu Tàn (Natibyasana), Tật Bệnh Điêu Tàn (Rogabyasana), bát luận một loại nào 
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thì cho dù trong sát na ấy bản thân sẽ có cơ duyên được di xem ngày lễ tết hoành đại kỳ diệu 
chừng nào đi nữa, thế nhưng phân bên trong nội tâm hắn là chỉ có sự mãn ý trong các Cảnh 
áy thôi, chăng có được thâm cám hy duyệt bát luận điều nào. Chính điều này là Đồng Luc Bát 
Thiện Xà Thọ sinh khởi trong Cảnh Cuc Ky Duyệt Y với mãnh lực Đồng Lực Sân. 

5. Dông Luc Bát Thiện Xà Thọ sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y với mãnh lực 
Si Mê, là người ở thôn qué từ trước không từng được kiến điện bát luận loại vật kiện nào có 
giá trị và mỹ lệ. Đến một ngày người ở thôn quê này có cơ duyên di vào xem kinh đô. Ngay 
sát na bước đi ngang qua theo các đường lộ rồi được trông thấy các cửa hàng trang sức phẩm 
xinh đẹp, có giá tri cao quý, những thủy xoàn ngọc quý tuyệt dep và các vật kiện khác mà tự 
bản thân cũng chưa từng được thấy, và cũng chưa từng có dùng tới, bản thân cũng không có 
sự hiểu biết về những loại vật phám quy giá này có giá trị rẻ mắc nhu thé nào. Khi ngắm xem 
các thể loại vật phẩm này, hăn là chỉ có sự cảm giác hờ hững thờ ơ, chỉ hoan hỷ ngám nhìn 
thôi. Đây là Dóng Lực Bát Thiện Xả Thọ sinh khói trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y với mãnh 
lực Si Mê là sự ngộ giải, sự bất tri. 

6. Dóng Luc Bát Thiện Xả Thọ sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y với mãnh lực 
Ngã Mạn, là người có địa vị cao cả khi được đón nhận vật kiện là tiêu phí phẩm tinh mỹ. 
Trong sát na ay hàn là chi có sinh khói su cám giác hè hing thó o, vi các loai vàt phám này 
bản thân từng sử dung, từng hưởng thụ rồi. Chính điều này là Đồng Lực Bắt Thiện Xả Thọ 
sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Ý với mãnh lực Ngã Mạn. 

7. Dông Luc Bất Thiện Hy Tho sinh khởi trong Cánh Trung Bình Duyệt Y với mãnh 
lực Pháp Biến Di, là người chưa từng có vật phẩm mỹ lệ để sử dụng, hoặc thực phẩm ngon 
ngọt để thọ dụng. Khi được đón nhận vật phẩm như đã nói rồi đây, cho dù chỉ là loại mỹ lệ 
thông thường, chẳng có bảo quy bao nhiêu lắm, người ây cũng có sự vui mừng hoan hỷ một 
cách tột cùng. Chính điều này là Đông Lực Bát Thiện Hy Thọ sinh khởi trong Cảnh Trung 
Binh Duyệt Y với mãnh lực Pháp Biến Di. 

8. Đồng Luc Bát Thiện Hy Tho sinh khởi trong Cảnh Cực Ky Bát Duyét Y, hoác trong 
Cánh Trung Binh Bát Duyét Y vói mành luc Pháp Bién Di, ví nhu loài chim kén kén vui thích 
với xác chết sinh thái hoặc tử thi, chó vui thích phân. Một số người thích xem, thích nghe, 
thích kết giao, thích ăn trong vật bất hảo, hoặc người tỉnh thần điên dại thích nhặt lượm các 
đồ vật xấu xa, hôi thúi. Chính điều này là Đẳng Lực Bát Thiện Hy Tho sinh khởi trong Cảnh 
Cực Kỳ Bất Duyệt Ý, hoặc Cảnh Trung Bình Bát Duyệt Ý với mãnh lực Pháp Biến Di. 

9. Dóng Luc Bát Thiện Xả Tho sinh khởi trong Cảnh Cực Ky Bát Duyệt Y hoặc Cảnh 
Trung Bình Bắt Duyệt Ý với mãnh lực Pháp Biến Di, như người thích xem tù phạm bị hành 
quyết, hoặc đang bị trừng phạt với việc đánh đập, và người có nghề nghiệp trong việc sắp đặt 
an táng tử thi, đó là các nhóm người phụ trách lễ truy điệu, hoặc khâm liệm mai táng. Trong 
sát na bản thân đang thực hiện, đang trông thấy; trong sát na åy chi là thích xem, thích làm 
thôi, không có sự tán duong, hy duyệt, khoái lac, bát luận điều nào. Chính điều này là Đồng 
Lực Bát Thiện Xả Tho sinh khói trong Cảnh Cực Ky Bát Duyệt Y, hoặc Cảnh Trung Bình 
Bát Duyệt Y với mãnh lực Pháp Biến Di. | 
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10. Đồng Lực Bát Thiện Hy Thọ hoặc Đồng Luc Bát Thiện Xà Thọ sinh khói trong 
Cảnh Cuc Ky Bát Duyệt Y, hoặc Cánh Trung Binh Bát Duyệt Y với mãnh lực Si Mê, nhu 
nam anh hài dang nhào trộn phân phân chơi, hoặc đôi khi ăn phân phán ấy; và một số người 
không biết trong sự cư xử hiện hành của một vài nhóm người đang có sự che giấu Ác Hạnh 
mà lại đi đến kết giao với đoàn thé ấy. Chính điều này là Đồng Lực Bát Thiện Hy Thọ hoặc 
Đồng Lực Xà Thọ sinh khởi trong Cảnh Cực Ky Bát Duyệt Y hoặc Cảnh Trung Bình Bát 
Duyệt Ý với mãnh lực Si Mê. 


62. Hỏi: Hãy cử lệ tử Đồng Lực Thiện có Thọ bát tương đồng với Cảnh và các mãnh 
lực khác khác, đến trình bày cho thấy với ? 

62. Đáp: 1. Đồng Lực Thiện Ka Tho sinh khói dolis Cánh Cuc Ky Duyét Y vói mánh 
lực Niệm Tỉnh Giác, là hành giả có sự thục luyện trong việc tiến hóa Tưởng Vật Thực Ó Ué 
(Aharepatikülesafifia) ngay lúc dang tho dụng thực phẩm tinh hảo, hoặc người có sự chú 
tâm định bụng rằng Ta sẽ bất quan tâm trong bất luận Cảnh nào hữu quan đường lối thế gian, 
vì các loại Cảnh đường lối thế gian này đều là nhân sinh Pháp Bắt Thiện cả tháy. Dë cáp là 
trong sát na được thu hiệu với Cảnh mỹ lệ, sự mãn ý, sự hợp ý trong Cảnh ấy cũng sẽ sinh 
khởi, đây là Tham Bắt Thiện (Lobhakusala). Nếu như được thu hiệu với Cảnh bát mỹ lệ, 
sự bất mãn ý, sự bất hợp ý trong Cảnh ấy cũng sẽ sinh khởi, đây là Sân Bất Thiện 
(Dosäkusala), hoặc đôi khi được thu hiệu với Cảnh khác rồi cũng thản nhiên đi, không hiện 
bày rằng hoan hy hay bát hoan hy, dày là Si Bát Thién (Mohakusala). Vói nguyén nhán 
này, chüng ta sé càn phải tận lực khảo tra, lưu y tâm trí liệu dinh trong các Cánh mà chúng ta 
sẽ phải ngộ kiến; khi có được lập chí như vậy rồi thì cho dù người này sẽ phải ngộ kiến Cảnh 
mỹ lệ, quang thái diệu nhãn, huyễn lệ đoạt mục như thế nào đi nữa, họ thường có niệm lực 
quy định hiểu biết rằng “thấy hở, thấy hở” như vậy một cách liên tục, không có sự quan tâm 
hoặc phê bình đối với Cảnh ay bát luận điều nào. Chính điều này là Đồng Lực Thiện Xả Thọ 
sinh khởi trong Cảnh Cực Kỳ Duyệt Y với mãnh lực của Niệm Tỉnh Giác. 

2. Dóng Luc Thién Hy Tho sinh khói trong Cánh Trung Binh Duyét Y với mãnh lực 
Niệm Tỉnh Giác hoặc Tín, như người được trông thây Chư Tỳ Khưu Sa Di bước đi tiếp thọ 
trì binh khát thuc (Pindapäta) xếp với nhau thành hàng có số lượng hàng chục vị. Trong tất 
cá Chu Ty Khưu Sa Di này không có vị Tỳ Khưu nào sẽ là vị Lão Tư Cách (Gunavuddhi) 
và Niên Bối (Vayavuddhi) са, rồi cũng nghĩ hoài niệm chỉ ở nội tâm rằng thời kỳ Đức Phật 
đang còn tại thế, việc ngự tiếp thọ trì bình khất thực của Đức Phật cùng với Chư Tỳ Khưu 
Tăng cũng có lẽ hiện hành như thế này, rồi cũng ngồi xuống chấp tay lên đảnh lễ trình thượng 
hién cáp Chư Ty Khưu Sa Di đang bước đi tiếp thọ tri binh khát thực với sự hân hoan hy đuyệt 
một cách cực điểm. Chính điều này là Đồng Lực Thiện Hỷ Thọ sinh khởi trong Cảnh Trung 
Bình Duyệt Ý với mãnh lực Niệm, Tỉnh Giác và Tín. 

3. Đồng Lực Thiện Hy Thọ hoặc Đồng Lực Ха Tho sinh khói trong Cảnh Cực Kỳ Bát 
Duyệt Ý hoặc Cảnh Trung Bình Bất Duyệt Ý với mãnh lực Niệm Tỉnh Giác, là hành già đang 
tiễn hóa Bất Tịnh Nghiệp Xứ (Asubhakammatthãna), hoặc người thực hành Minh Sát 
Tuệ (Patipattivipassana) trong thời gian di vệ sinh bát thanh khiết cũng có việc quy định 
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hiểu biết, các thé loại Cảnh này là Dóng Lực Thiện Hy Thọ hoặc Đồng Luc Xà Tho sinh khói 
trong Cảnh Cực Ky Bát Duyệt Y hoặc Cảnh Trung Binh Bát Duyệt Y vói mành luc Niém 
Tính Giác. 


63. Hỏi: Việc phán chia Cánh rằng đây là Cảnh duyệt ý hoặc Cảnh bát duyệt ý được 
đó, у cứ sự vật nào làm dụng phẩm thám định ? 

63. Đáp: Việc phân chia Cảnh theo sự việc là duyệt ý hay bát duyệt ý được đó, do y 
cứ 5 loại dụng phẩm phân chia là: (1) Bác Trung Nhân (Majjhimapuggala), (2) Tâm Dị 
Thuc Quả (Vipäkacitta), (3) Món (Dvära), (4) Cảnh (Arammana), (5) Thời Gian (Kala). 

1. Cảnh ở phần duyệt ý hoặc bát duyệt ý do y cứ Bậc Trung Nhân làm dụng phẩm phân 
chia, vì theo thường nhiên Bậc Thượng Nhân cho dù sẽ được tiếp thụ vật kiện mỹ lệ đi nữa, 
thế nhưng gần như không ai sẽ có sự hoan hỷ cho lắm, còn hạng Hạ Nhân và chúng bàng sinh 
chỉ được tiếp thọ các vật kiện hạ liệt xâu xa, hoặc thực phẩm hư thối, các thé loại này cũng có 
sự rất hoan hỷ mãn ý. Đối với Bậc Trung Nhân, khi được tiếp thọ các vật kiện mỹ lệ cũng có 
sự hoan hỷ mãn ý; nếu như bắt hảo, bát mỹ lệ cũng bát hy duyệt, bất mãn ý. Với nguyên nhân 
này mới phải y cứ duy nhất hạng Trung Nhân làm dụng phẩm phân chia. 

2. Y cứ Tâm Dị Thục Quả làm dụng phẩm phân chia, bởi vì nếu như Cảnh là duyệt ý 
rồi, Tâm Dị Thục Quả sinh khởi tiếp thâu Cảnh ấy, cũng phải là Tâm Dị Thục Quả Thiện. 
Nếu như Cảnh là bất duyệt ý, Tâm DỊ Thục Quả sinh khởi tiếp thâu Cảnh ấy, cũng phải là 
Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện. Còn đối với Tâm Đồng Lực à ây, sé y cú làm dung phám phán 
đoán không được, vi việc sinh khói của Đồng Lực tương đồng với Cảnh cũng có, bất tương 
đồng với Cảnh cũng có, như các nhóm di giáo đồ trong sát na được kiến diện Bậc Chánh Đắng 
Giác, hoặc Bậc Thinh Văn Giác của Đức Phật rôi, cũng không có sự hoan hỷ mãn ý bất luận 
điều nào, trái lại bày tỏ hành trạng bằng cách ngoảnh mặt bỏ đi mát, cũng có khi dùng tay bịt 
mắt, hoặc nhăm mắt đi, mà sự thật là việc được hội kiến Bậc Chí Thượng đến nhường này, 
cũng đều là Dị Thuc Quà Thiện y cứ Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) trong quá khứ cả 
thảy. 

Các heo trong làng ngay khi được ngửi hoặc án phân phân rồi cũng cảm giác hoan hỷ 
mãn ý, thé nhung sự chân chính ду là việc được ngùi phân phân, hoặc được ăn phán phần đây, 
đều chính thị là Dị Thục Quả Bất Thiện sinh khởi y cứ Bất Thiện Nghiệp Lực 
(Akusalakamma) trong quá khứ. Một só nguói duoc tho hào ngát thuc, thé nhung cüng bát 
hợp ý trong các loại thực phẩm ấy, chi vọng cầu thọ ngật phạn ty liệt; khi là theo sự chân 
chính rồi, việc được thọ thực tỉnh lương đây, tương tự đều là Dị Thục Quả Thiện y cứ Thiện 
Nghiệp Lực trong quá khứ; vì thé sẽ nên thấy được rằng việc sinh khởi của Tâm Đông Luc 
đây, bát tương đồng với Cảnh mới phải y cứ Tâm DỊ Thục Quá làm dụng phẩm phân chia 
Cảnh ràng Cảnh này là duyệt ý hoặc bất duyệt ý. 

3. Y cứ Môn làm dụng phẩm phân chia Cảnh, là một vài loại vật kiện đâu có phải sẽ là 
duyệt ý hoặc bất duyệt ý trong cả 6 Môn, như phân phần răng khi theo Thân Môn rói là duyệt 
y, vi có cảm giác nhu nộn, tinh té, nhuyén mién; thé nhung ráng khi theo Nhàn Món và Ty 
Món rồi cũng thành bất duyệt ý, vi Cảnh Sắc ấy đáng yếm ó và có xú khí. Y Món sinh nối 
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tiếp từ Thân Môn là duyệt ý, sinh nối tiếp từ Nhãn Môn, Ty Món là bát duyệt ý. Hoặc kim 
cương, hắc sắc châu, nhu ý châu, các loại ngọc Mani, các thé loại này rằng khi theo Nhãn 
Môn cũng thành duyệt ý vì là vật mỹ lệ, thế nhưng rằng khi theo Thân Môn rồi cũng thành 
bất duyệt ý vì cảm giác rất là cương kiện. Còn Ý Môn sẽ là duyệt ý hoặc bất duyệt ý được đó, 
cuối cùng rồi cũng chỉ là việc sinh khởi theo cả 5 Môn. Một vài trường hợp vật kiện cũng 
thành duyệt ý hoặc bất duyệt ý được cả 6 Môn. Một vài loại bông hoa, rằng khi theo Nhãn 
Môn cũng là duyệt ý, là có màu sắc xinh đẹp, thế nhưng rằng khi theo Ty Môn rồi cũng thành 
bất duyệt ý vì có xú khí. | | 

4. Y cứ Cảnh làm dung phẩm phân chia Cảnh, là một só người rằng theo Cánh Sắc, 
Cánh Thinh rồi cũng là duyệt ý, là có phu sắc ưu mỹ, hinh thé mỹ lệ, âm thanh duyệt nhĩ; rằng 
khi theo Cảnh Pháp là tính cách rồi cũng thành bất duyệt ý, là không được tín nhiệm. Một 
vài loại bông hoa, răng theo Cảnh Sắc là màu sắc rồi cũng thành duyệt ý, là khả ái khả mãn 
ý, thế nhưng theo mùi hơi rồi cũng không có hương thơm mới thành bất duyệt ý, là bất khả 
mãn ý. Một vài loại thực phẩm rằng theo Cảnh Pháp là duyệt ý, là thành lợi ích đối với sắc 
thân, rằng theo Cảnh Vị, Cảnh Khí rồi cũng thành bắt duyệt ý. 

5. Y cứ Thời Gian làm dụng phẩm phân chia Cảnh, là lửa hoặc nước hoặc gió, chính 
thị cả 3 thé loại này, rằng khi theo Thời Gian rồi cũng được cả duyệt ý và bất duyệt ý. Đề cập 
là lửa trong thời tiết đông quý, hoặc trong sát na thời gian cần phải sử dụng hữu quan với mỗi 
loại công việc rồi lửa đây cũng thành duyệt ý, khi đến thời tiết hạ quý, hoặc lửa thiêu tiêu 
phòng ốc cũng thành bát duyệt ý. Nước và gió, cả hai này khi thời tiết ha quý cũng thành 
duyệt ý, khi đến thời tiết đông quý cũng thành bất duyệt ý. Mặt trời hiện hành cùng một 
phương thức này, là thời tiết đông quý cần phải nhật quang dục (tắm nắng) cũng thành duyệt 
ý, hoặc khi thời tiết hạ quý không cần phải nhật quang dục cũng thành bắt duyệt ý. 


64. Hỏi: Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Kiên Cố có mấy loại, là những chi ? Pham Vi 
Chuyên Khởi và thời kỳ của các thé loại Lộ Trình này có những chi ? 

64. Đáp: Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Kiên CÓ có 7 loại, là: 

1. Lộ Trinh Sơ Khởi Thiền (Adikammikajhanavithi): Thiền Định sinh khởi lần đầu 
tiên. 

2. Lộ Trình Nhập Thiền Định (JhãnasamäpattivithT): việc thụ hưởng sự an lạc trong 
Thiền Dinh. | 

3. Lộ Trình Thiền Cơ Bán (Padakajhanavith?): Thiền Dinh làm cơ sở của Thắng 
Trí, một cách đặc biệt thành tên gọi của Ngũ Thiền Sắc Giới). 
loại thần túc thông. 

5. Lộ Trình Đắc Đạo (MaggavithT): thực hiện nhiệm vụ phóng khí phiền não theo 
các tầng Đạo ấy. . 

6. Lộ Trình Nhập Thiền Quả (Phalasamapattijhana): việc thụ hưởng an lạc giải 
thoát trong Níp Bàn. 
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7. Lê Trinh Nháp Thién Diét (Nirodhasamapattijhana): viéc diét Tho, Tuóng 
(Tâm, Tám Sở, Sắc Tâm diệt). 

Pham Vi Chuyển Khởi của các loại Lộ Trình này có 1 thể loại, là Cảnh Cực Ky Minh 
Hiển (theo phần Chú Giải và Phụ Chú Giải) hoặc Cảnh Minh Hiển (theo phần Tông Hop Nội 
Dung Vô Ty Pháp). Còn Thời Ky (Уйга) của các loại Lộ Trinh này có 1, là Thời Ky Đồng 
Lực. 


65. Hỏi: Hãy trinh bày việc sinh khởi của Lộ Trinh như tiếp theo дау: 

1. Lộ Trinh Sơ Khởi Thiền của người độn căn. 

2. Lộ Trình Nhập Thiền Dinh. 

3. Lộ Trình Đắc Đạo Thất Lai của người lợi căn, 

4. Lộ Trình Đắc Đạo bậc trên của người độn căn, 

5. Lộ Trình Nhập Thiền Quả của người độn căn và lợi căn. 

65. Đáp: 1. Việc sinh khởi Lộ Trình Sơ Khởi Thiền của người Độn Căn có như 
thế này: Hành giả tiến hóa 30 Nghiệp Xứ (Kammatthana) có Địa Hoàn Tịnh 
(Pathavikasina) v.v. khi gàn sắp chứng đắc Thiền, bất luận một loại nào thuộc Quang Tướng 
Chế Dinh (Paññattipatibhãganimitta) trong số lượng 30 mà bản thân đã thích dụng tiến hóa 
đã được hiện bày theo Lộ Ý Môn, vì thế Tâm Hữu Phần mới sinh khởi 2 sát na gọi tên là Hữu 
Phần Chấn Động, Hữu Phần Đình Chỉ rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối, Tâm Khai Ý Môn cũng 
sinh khởi tiếp thâu Quang Tướng Chế Định 1 lần rồi cũng diệt mát. Trong thuận tự ấy, bất 
luận một loại Tâm nào trong Đồng Lực Đại Thiện hoặc Đại Duy Tác Tương Ung Trí sinh 
khởi 4 sát na tiếp thâu Quang Tướng Ché Định trong sở tại địa Chuẩn Bị (Parikamma), Cận 
Hành (Upacara), Thuận Tùng (Anuloma), Chuyển Tộc (Gotrabhü) gọi là Đồng Lực Cận 
Hành Định (Upacarasamadhijavana) rồi cũng diệt mất. Tiếp nối từ nơi ấy, Thiện Thiền 
(Jhãnakusala) hoặc Duy Tác Thiền (Jhãna kiriya) sinh khởi 1 lần tiếp thâu Quang Tướng 
Chế Định goi là Đồng Luc Dinh An Chỉ (Appanäsamaädhijavana — Đồng Lực Định Kiên 
Có) 1 lần rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Hữu Phần cũng sinh tiếp nối đàng sau 
ấy. Dĩ hậu, Lộ Trinh Y Môn có Đồng Lực Đại Thiện hoặc Đông Luc Đại Duy Tác thường 
sinh khói thực hiện nhiệm vụ theo sở tại địa là Lộ Trình Khảo Sát (Paccavekkhanavithi), 
nói đến là tư khảo Chi Thiền Định (Angajhàna) có Tầm (Vitakka) v.v. sinh khởi nhiều 
vòng vừa theo thích hợp. 

2. Việc sinh khởi Lộ Trình Nhập Thiền Định có như thế này: Hạnh Vận Thiền 
Giá (Jhanalàbhipuggala) trước khi Nhập Thiền có được lập tâm kỳ nguyện rằng Sơ Thiền 
(Pathamajhana) (hoặc Nhị Thiền (Dutiyajhana), Tam Thién (Табуајһара) v.v. cho dén 
Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasafifianasaüfiayatanajhàna) tùy theo sự nhu 
yếu) mà tôi đã chứng đắc, xin hãy phát sinh lên đối với tôi suốt trọn thời gian 1 giờ đồng hồ 
(hoặc suốt trọn 2 — 3 giờ đồng hè, tùy theo sở cầu), thế rồi chú thị Quang Tướng của Nghiệp 
Xứ ấy, cùng với tĩnh tâm chú niệm rằng Dia (PathavT), Dia (Pathavi) [hoặc Thủy (Apo), 
Hóa (Tejo), Phong (Vàyo), hoặc Chúng Hữu Tinh Đừng Có Oan Trái Lán Nhau (Sabbe 
satta sabbe pana avera hontu) hoặc Sinh Chuóng Thấm Ben (Uddhumätakam 
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vinilakam) v.v. tùy theo Nghiệp Xứ mà bản thân hành sử tiến tu]. Trước khi Tâm Thiền së 
sinh khởi, Hữu Phần chuyên dông sinh khói 2 sát na gọi là Hữu Phần Chán Động và Hữu 
Phần Đình Chỉ rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Khai Ý Môn cũng sinh khởi tiếp 
thâu Cảnh Quang Tướng rồi cũng diệt mắt. Trong thuận tự ấy, Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Trí hoặc Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, bất luận một cái nào sinh khởi 3 hoặc 4 sát na 
(tùy theo Người) tiếp thâu Quang Tướng theo vị trí là Chuán Bị, Cận Hành, Thuận Tung va 
Chuyên Tộc, hoặc Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyên Tộc, rồi cũng diệt mắt. Tiếp nói từ nơi 
ду, Tâm Thiền cũng sinh khởi nối tiếp nhau liên tục suốt thời gian đã có lập tâm kỳ nguyện. 

Khi đáo kỳ han nhu đã lập tâm kỳ nguyện, Tâm Hữu Phần cũng sinh khởi, di hậu Lộ 
Trình Khảo Sát (Paccavekkhanavith) cũng sinh khói nối tiếp một cách thích hợp. 

3. Việc sinh khói Lộ Trình Đắc Dao Thất Lai của người Lợi Căn có như thế này: 
hành giả dang thực hành Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Patipattivipassanakammat thàna), 
trước khi sẽ chứng đắc Dao Quả và Níp Bàn, cần phái được khán kiến Tam Tướng một cách 
minh hién cuc diém, và trong sát na ấy Hữu Phần chuyên động sinh khởi được 2 sát na gọi 
tên là Hữu Phần Chấn Động và Hữu Phân Đình Chỉ rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối từ nơi áy, Tâm 
Khai Ý Môn cũng sinh khởi tiếp thâu thực tính của Danh hoặc Sắc rồi cũng diệt mắt. Trong 
thuận tự ду, bát luận một trong 4 Tám Đại Thiện Tương Ung Trí sinh khởi 3 sát na, trong 3 
sát na áy, Cận Hành và Thuận Tùng tiếp thâu Cảnh ở phần Sắc hoặc Danh rồi cũng diệt mát. 
Còn Chuyên Tộc tiếp thâu Níp Bàn làm thành Cảnh theo vị trí ở phần khai mở (Ävaj jana) 
của Tâm Đạo Thất Lai và sản trừ tuyệt Chüng Tộc Phàm Phu (J atiputhujjana) rồi cũng 
diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Đạo Thất Lai cũng sinh khởi 1 sát na tiếp thâu Níp Bàn làm 
thành Cảnh, cùng với đoạn trừ Tà Kiến (Ditthi) và Hoài Nghi (Vicikiccha) mót cách khóng 
có du sót rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi Ấy, Tâm Quả Thất Lai cũng sinh khởi 3 sát na tiếp 
thâu Níp Bàn làm thành Cảnh rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối từ nơi ây, Tâm Hữu Phần cũng sinh 
khởi và Lộ Trình Ý Môn có bắt luận một trong những Tâm Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng 
Trí thường sinh khởi thực hiện nhiệm vụ theo sở tại địa Lộ Trình Khảo Sát (Paccavekkha 

navithi) dé cập đến là thực hiện nhiệm vụ tư khảo Đạo, Quả, Níp Bàn, Phiền Não đã được 
phóng khí và Phiền Não vẫn còn dư sót, sinh khởi tiếp nối nhiều vòng vừa theo thích hợp. 

4. Việc sinh khởi Lộ Trình Đắc Đạo bậc trên của người Dón Cán có như thé này: 
hành giả đang thực hành Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Patipattivipassanakam matthana), 
truóc khi Ló Trinh Dác Dao bác trén së sinh khởi, cán phải được khán kiến Tam Tướng một 
cách minh hién tôt bực, và trong sát na ấy Hữu Phần chuyển động sinh khởi được 2 sát na goi 
tên là Hữu Phần Chấn Động và Hữu Phần Đình Chỉ rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối từ nơi ду, Tâm 
Khai Y Môn cũng sinh khởi tiếp thâu thực tính Danh hoặc Sắc rồi cũng diệt mất. Trong thuận 
tự ây, bất luận một trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí sinh khởi 4 sát na, trong 4 sát na 
Ấy, Chuẩn Bị, Cận Hành và Thuận Tùng tiếp thâu Cảnh ở phần Sắc hoặc Danh rồi cũng diệt 
mất. Còn Dũ Tịnh tiếp thâu Níp Bàn làm thành Cảnh theo vị trí ở phần khai mở (Avajjana) 
của 3 Tâm Đạo bậc trên. Tiếp nối từ nơi &y, Tám Dao Nhát Lai, Tám Dao Bát Lai, hoặc Tâm 
Đạo Vô Sinh cũng sinh khởi 1 sát na (vừa theo thích hợp đối với Người) tiếp thâu Níp Bàn 
làm thành Cảnh, cùng với đoạn trừ Phiền Não (Kilesa) vừa theo thích hợp một cách không 
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có du sót rói cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi Ấy, Tâm Quả Nhất Lai, Tâm Quả Bắt Lai, hoặc 
Tâm Quả Vô Sinh cũng sinh khởi 2 sát na (vừa theo thích hợp đối với Người) tiếp thâu Níp 
Bàn làm thành Cảnh rồi cũng diệt mắt. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Hữu Phần cũng sinh khởi, rồi 
Lộ Trình Khảo Sát (Paccavekkhanavithn) có nhiệm vụ tư khảo Dao, Quả, Nip Bàn, Phiền 
Não đã được phóng khí và Phiền Não còn lại, cũng sinh khởi tiếp nối vừa theo thích hợp. 

5. Việc sinh khởi Lộ Trình Nhập Thiền Quả của Người Độn Căn và Người Lợi 
Căn có như thế này: các Bậc Thánh Nhân trước khi sẽ thụ hưởng An Lạc Giải Thoát 
(Vimuttisukha) nói đến là việc được Nhập Thiền Quả, cần phải lập tâm kỳ nguyện rằng 
“Pháp Siêu Thế (Lokuttaradhamma) mà tôi đã được chứng đắc hãy phát sinh lên và Cảnh 
ở phần Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamma) hãy diệt mát suốt trọn thời gian 1 - 2 giờ đồng 
hồ”, rồi cũng thực hành theo phương thức cả 4 Niệm Xứ (Satipat апа) đề cập đến là việc 
hạn định Danh Sắc đang sinh ở bên trong bản thân. Trước khi Tâm Quả sẽ sinh khởi, Hữu 
Phần chuyển động sinh khởi được 2 sát na, gọi tên là Hữu Phần Chán Động và Hữu Phần 
Dinh Chỉ rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tám Khai Ý Môn cũng sinh khởi tiếp thâu 
thực tính Sắc hoặc Danh rồi cũng diệt mắt. Trong thuận tự áy, bát luán mót trong 8 Tám 
Đồng Luc Đại Thiện Tương Ưng Trí hoặc Tám Đồng Luc Bai Duy Tác Tương Ưng Trí sinh 
khởi 3 hoặc 4 sát na tùy theo hạng Người tiếp thâu thực tính Sắc hoặc Danh theo vị trí là 
Thuận Tùng rồi cũng diệt mát. Tiếp nói từ nơi йу, Tâm Quả cũng sinh khói nối tiếp nhau liên 
tục suốt thời gian mà bản thân đã có lập tâm kỳ nguyện. Khi đáo kỳ hạn theo bản thân đã lập 
tâm kỳ nguyện rồi Tâm Hữu Phần cũng sinh khởi, dĩ hậu Lộ Trình Khảo Sát 
(Paccavekkhanavith1) có nhiệm vụ tư khảo Quả và Nip Bàn cũng sinh khói nối tiếp một cách 
thích hợp. 


66. Hỏi: Tất cả Lộ Trình Đắc Thiền có số lượng bao nhiêu, là những chi ? Và Lộ Trình 
Khảo Sát sinh tiếp nối Lộ Trình Đắc Thiền có số lượng bao nhiêu, là những chi ? 

66. Đáp: Các Lộ Trình Đắc Thiền có số lượng 72, là: (1) Lộ Trình Sơ Khởi Thiền có 
36, (2) Lộ Trình Nhập Thiền Định (Samapajjanavith1) có 36, gom thành Lộ Trình Đắc 
Thiền có 72. 

Lộ Trinh So Khói Thiền có 36, là: 9 Thiện Thiền, 9 Duy Tác Thiền, gom thành 18; của 
Người Lợi Cán có 18, của Người Độn Cán có 18, gom thành 36. 

Lộ Trình Nhập Thiền Định có 36 ấy, là 9 Thiện Thiền, 9 Duy Tác Thiền, gom thành 
18; của Người Lợi Căn có 18, của Người Độn Cán có 18, gom thành 36. 

Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Lộ Trình Đắc Thiền có 1,536, là: 

- 1 Lộ Trình Sơ Thiền Thiện, 1 Lộ Trinh Duy Tác Sơ Thiền} 2 x 2 là Sơ Khởi Thiền 
và Nhập Thiền Định = 4 Lộ. 

- 4х 2 là Người Độn Cán và Người Loi Căn = 8 Lộ. 
gom thành Sơ Thiền có 8 x 5 = 40 là việc tư khảo 5 Chi Thiên. 

Trong Sơ Thiền có 40 này: 

- Thiện Sơ Thiền 20 x 8 là Đại Thiện ở phần Khảo Sát = 160 Lộ. 

- Duy Tác Sơ Thiền 20 x 8 là Đại Duy Tác ở phần Khảo Sát = 160 Lộ. 
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gom Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ So Thiền có 320. 
| Trong Nhi Thién có 8 x 4 là viéc tu khào trong 4 Сш Thién = 32 Lê. 

Trong 32 Lộ Trinh Nhi Thién này: 

_- Thiện Nhị Thiền 16 x 8 là Dai Thiện ở phần Khảo Sát = 128 Lộ. 

- Duy Tác Nhị Thiên 16 x 8 là Đại Duy Tác ở phần Khảo Sát = 128 Lộ. 
gom Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Nhị Thiền có 256. ` 

Trong Tam Thiền có 8 x 3 là việc tư khảo trong 3 Chi Thiền = 24 Lộ. 

Trong 24 Lộ Trình Tam Thiền này: 

- Thiện Tam Thiền 12 x 8 là Đại Thiện ở phần Khảo Sát = 96 Lộ. 

- Duy Tác Tam Thiền 12 x 8 là Dai Duy Tác ở phần Khảo Sát = 96 Lộ. 
gom Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Tam Thiền có 192. 

Trong Tứ Thiền có 8 x 2 là việc tư khảo trong 2 Chi Thiền = 16 Lộ. 

Trong 16 Lộ Trinh Tứ Thiên này: 

- Thiện Tứ Thiền 8 x 8 là Dai Thiện ở phần Khảo Sát = 64 Lộ. 

- Duy Tác Tứ Thiền 8 x 8 là Dai Duy Tác ở phần Khảo Sát = 64 Lộ. 
gom Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Tứ Thiền có 128. 

Trong Ngũ Thiền có 40 x 2 là việc tư khảo trong 2 Chi Тһіёп= 80 Lộ. 

Trong 80 Lộ Trình Ngũ Thiền này: 

- Thiện Ngũ Thiền 40 x 8 là Đại Thiện ở phần Khảo Sát = 320 Lộ. 

- Duy Tác Ngũ Thiền 40 x 8 là Dai Duy Tác ở phần Khảo Sát = 320 Lộ. 
gom Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Ngũ Thiền có 640. 

- 320 Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Sơ Thiền. 

- 256 Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Nhị Thiền. 

- 182 Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Tam Thiền. 

- 128 Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Tứ Thiền. 

- 640 Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Ngũ Thiên. 


gom thành Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Thiền có số lượng 1536. 


67. Hỏi: Công việc nên thực hành nhiệm vụ trước khi sẽ Nhập Thiên Định, Nhập Thiền 
Quả, Nhập Thiền Diệt và thực hiện Thắng Trí (thần thông) sẽ thực hành như thế nào ? mới sẽ 
Nhập Thiên Định, Nhập Thiền Quá, Nhập Thiền Diệt và thực hiện Thắng Trí được ? Và người 
đang thụy mộng thiếp mật sẽ gọi là Nhập Thiền Hữu Phần (Bha vangasamapatti) được 


hay khóng ? 


67. Đáp: Công việc nên thực hành trước khi sẽ Nhập Thiền Dinh, Nhập Thiền Quả, 


Nhập Thiền Diệt, và thực hiện Thắng Trí (thần thông) có như thế này: 


THỦ TIÊN YÊU TÔ NHẬP THIÊN DINH 


Hành giả trước khi Nhập Thiền Định có được lập tâm kỳ nguyện ring Sơ Thiền 
(Pathamajhana) (hoặc Nhị Thiền (Dutiyajhana), Tam Thiền (Tatiyajhàna) v.v. cho đến 
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аы бш == 


Thiền Phi Tướng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasaññãnäsaññãyatanajhãna) tùy theo su nhu 
yếu) mà tôi đã chứng đắc, xin hãy phát sinh lên đối với tôi suốt trọn thời gian 1 giờ đồng hồ 
(hoặc suốt trọn 2 — 3 giờ đồng hà, tùy theo sở cầu), thế rồi chú thị Quang Tướng của Nghiệp 
Xứ ấy, cùng với tĩnh tâm chú niệm rằng Địa (Pathavi), Dia (PathavI) [hoặc Thủy (Apo), 
Hóa (Tejo), Phong (Vayo), hoặc Chúng Hữu Tình Đừng Có Oan Trái Lẫn Nhau (Sabbe 
satta sabbe рапа ауега hontu) hoặc Sinh Chuóng T hàm Ben (Uddhumätakam 
vinilakam) v.v. tüy theo Nghiép Xú mà bàn thán hành str tién tu]. 


THỦ TIÊN YÉU TÓ NHẬP THIÊN ООА 


Hành giả trước khi Nhập Thiền Quả cần phải lập tâm kỳ nguyện rằng “Pháp Siêu Thế 
(Lokuttaradhamma) mà tôi đã được chứng đắc hãy phát sinh lên và Cảnh ở phán Pháp Hữu 
Vi (Saükhatadhamma) hãy diệt mất suốt trọn thời gian 1 — 2 giờ đồng hó tùy theo thích hợp 
sở cầu”, rồi cũng thực hành theo phuong thức cả 4 Niệm Xứ (Sati patthana) đề cập đến là 
hạn định Danh Sắc đang sinh ở bên trong bản thân làm thành Cảnh. 


THỦ TIÊN YÊU TÓ NHẬP THIÊN DIỆT 


Bậc Bất Lai hoặc Bậc Vô Sinh trước khi Nhập Thiền Diệt cần phải Nhập Sơ Thiền 
trước. Khi đã xuất ra khỏi Sơ Thiền, cũng tư khảo Tâm Sơ Thiền và Tâm Só đã diệt mát rồi, 
theo sự việc là Vô Thường (Aniccam), Khổ Dau (Dukkham) và Vô Ngã (Апай). Thé rồi 
mới nhập Nhị Thiền v.v. theo thuận tự cho đến Thiền Thức Vô Biên Xứ, theo cùng một 
phương thức này mỗi khi xuất ra khỏi Nhị Thiền v.v. theo thuận tự cho đến Thiền Thức Vô 
Biên Xứ, cần phải tư khảo Tâm và Tâm Sở đã diệt mất ấy, theo sự việc là Vô Thường 
(Aniccam), Khó Dau (Dukkham) và Vô Ngã (Anatfä), trong tất cả mọi tầng Thiền một cách 
thường luôn, rồi mới Nhập Thiền Vô Sở Hữu Xứ. Khi xuất ra khỏi Thiền Vô Sở Hữu Xứ rồi, 
không hắn phải tiến tu Minh Sát Tuệ (Vipassana) ngay, mà cần phải thực hiện 3 loại Thủ 
Tiên Yếu Tố (Pubbakicca). (Trong thời ky này, loai trừ Bôn Sư Triệu Tập (Satthu 
pakkosana) là việc lập tâm kỳ nguyện sẽ xuất ra ngay khi Đức Phật có nhu cầu gặp gỡ bản 
thân), là: 

1. Chủng Chüng Vật Phẩm Bắt Tiêu Hüy (Nanabaddhaavikopana) là việc lập tâm 
kỳ nguyện ráng các tu cụ của tôi đang ở nơi khác, xin hãy thoát khói tất cả mọi điều nguy hại, 
có Hóa Tai Nan (Aggibhaya), Dao Tác Tai Nạn (Corabhaya), Thủy Tai Nan (Udaka 
bhaya) v.v. _ | 

2. Tăng Chúng Kỳ Vọng (Sanghapatimanana) là việc lập tâm ky nguyện rằng khi 
Tăng triệu khai hội nghi có nhu cầu hội kiến bản thân tôi, xin cho xuất ra khỏi Thiền Diệt 
được cập thời hội tập. | 

3. Vién Trinh Ky Han (Addhanapariccheda) là việc lập tâm ky nguyện quy định 
khảo lự kiểm nghiệm sinh mạng của mình rằng sẽ hiện hữu được trọn 7 ngày hay không ? Khi 
đã khảo lu rồi kiểm nghiệm biết rằng vẫn hiện hữu lâu dài hơn 7 ngày, hoặc nhiều tháng, 
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nhiéu nám, cüng khóng có bát luận vấn đề nào cả. Tuy nhiên, nếu như là sinh mạng của mình 
không có thé sẽ quá hoạt được suốt cho đến kỳ mãn 7 ngày. Khi vị ấy vẫn đang là Bậc Bát 
Lai cũng sẽ tư khảo rằng không nên Nhập Thiền Diệt, mà tốt hơn là phải nên tiến tu Minh 
Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vipassanakammatthaàna) dé chứng đắc Quà Vô Sinh. Thé nhung, néu 
nhu vị ấy là Bác Vô Sinh cũng tư khảo rằng nên Nhập Thiền Diệt, tuy nhiên cần phải lập tâm 
kỳ nguyện việc quy định thời gian Nhập Thiền Diệt ấy cho giảm xuống, băng cách xuất ra 
trước thời gian sẽ Viên Tịch Níp Bàn. Tắt cả sự việc này, cũng để sẽ có được cơ hội nói lời 
cáo biệt, nhắn nhủ thân ái đối với các Pháp Hữu đồng đạo với nhau. 

Lai nữa, trong cả 3 Thủ Tiên Yếu Tố này, Chúng Chüng Vật Phẩm Bắt Tiêu Hủy 
và Tăng Chúng Kỳ Vọng, cả 2 này không cần phải lập tâm kỳ nguyện cũng được. Tuy nhiên, 
đối với Viễn Trình Kỳ Hạn tắt yếu cần phải thực hiện khi ở trong Nhân Loại Địa Giới. Thế 
nhưng trong Sắc Địa Giới không cần phải thực hiện Thủ Tiên Yếu Tố cũng được; tuy nhiên, 
néu nhu sẽ thực hiện thì chi thực hiện Viễn Trinh Kỳ Hạn là việc lập tâm kỳ nguyện quy 
định thời gian để nhập. Khi đã thực hiện cả 3 thé loại Thủ Tiên Yếu Tố này một cách hoàn tất 
ón thỏa, rồi cũng Nhập Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ cũng sinh khởi 2 sát na. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm (Citta), Tâm Sở (Cetasika) và Sắc Tâm 
(Cittajarüpa) cüng diét mát, chi có thé là Sác Nghiệp Lực (Kammajarüpa), Sắc Quý Tiết 
(Utujarüpa), và Sắc Vật Thực (Ähãra rũpa) vẫn còn xuất sinh, tóm lại là hoàn thành VIỆC 
Nhập Thiền Diệt với mọi trường hợp. 

Người có khả năng nhập được Thiền Diệt ay là Bác Bát Lai và Bác Vó Sinh dà duoc 
nhập 8 hoặc 9 Thién Định trong 7 Thiện Dục Địa Giới và 15 Sắc Địa Giới (trừ Hữu Tình Уд 
Tưởng Phạm Thiên Giới). Trong sát na đang Nhập Thiền Diệt, khi có bất luận điều nguy 
hiểm (Antaräya) nào sinh khởi, các thể loại ấy không có khả năng sẽ tiêu diệt sinh mạng của 
các Bậc này được; và sự việc các điều nguy hiểm cũng không có khả năng sẽ tiêu diệt sinh 
mạng của các Bậc này được, cũng do mãnh lực từ nơi Pháp Định Lực Thâm Nhập 
(Samädhivipphãrädhi). Pháp Định Lực Thâm Nhập là Định Lực đã thâm nhập biến cập 
khắp cả sắc thân của Bậc đang Nhập Thiền Diệt. 


THỦ TIÊN YÊU TÓ THUC ШЕК THẮNG TRÍ 


1. Nhập Thiền Cơ Bản trước, đề cập đến là Nhập Ngũ Thiền Sắc Giới. 

2. Khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản rồi, cũng lập tâm kỳ nguyện vừa theo sở cầu. 

3. Khi sự lập tâm kỳ nguyện đã ón thỏa, cũng trở lại Nhập Thiền Cơ Bản lần nữa. 

4. Khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản lần thứ 2, Lộ Trình Thắng Trí cũng sinh khởi. Khi 
Lộ Trình Thắng Trí đã sinh khởi rồi, chính thị trong sát na ấy, mọi sở nguyện theo mọi sở cầu 
bản thân nhu yếu cũng sẽ phát sinh lên. | 

Hành giả trước khi sé thực hiện Tháng Trí ấy, cần phải lập tâm kỳ nguyện rằng “xin 
cho Ngũ Thiền Sắc Giới mà tôi đã thành đạt rồi đó, xin hãy phát sinh lên đối với tôi”. Thế rồi 
chú thị bát luận một thé loại nào trong 10 Hoàn Tịnh Chế Định (sẽ không được chú thị ở các 
Nghiệp Xứ khác được). Tiếp nối từ nơi ấy, Nhập Thiền Định (Jhanasamapatti) hữu quan 
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với Ngũ Thiền cũng sinh khởi theo thuận tự nhu thé này: Hữu Phần, Hữu Phần Chấn Động, 
Hữu Phần Đình Chi, Tâm Khai Y Môn, Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyển Tộc rồi 
Ngũ Thiền Sắc Giới cũng sinh khởi một cách liên tục ước chừng 1 giây hoặc 1 phút này goi 
là Lộ Trình Thiền Cơ Bản. 

Khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản rồi, cũng cần phải tĩnh tâm chú niệm hữu quan với việc 
thực hiện Thắng Trí, đề cập đến là: nếu như có bất luận một sở nguyện nào, chắng hạn như 
thực hiện việc phi dáng cũng lập tâm kỳ nguyện rằng “xin cho sắc thân tôi được bay liệng 
trong hư không”; nếu như nguyện vọng sẽ trông thấy địa ngục, thiên đường cũng lập tâm kỳ 
nguyện rằng “xin cho tôi được trông thấy sự sinh hoạt của hữu tình địa ngục hoặc của Chư 
Thiên”; nếu như sẽ nhu cầu việc biến hóa ra các vật thể nào, cũng lập tâm kỳ nguyện theo sở 
cầu của bản thân; mong muốn sẽ thấu hiểu đến tâm ý của bất luận người nào cũng lập tâm kỳ 
nguyện rằng “xin cho tôi được thấu hiểu sự hiện hành tâm ý người ay”, hoặc nhu cầu sẽ tự 
mình biến hóa cho thành nhiều người, cũng lập tâm kỳ nguyện theo sở cầu của bản thân. 
Trong sát na đang thực hiện việc lập tâm kỳ nguyện ду, Lộ Trinh Tám chó gọi là Lộ Trinh 
Chuẩn Bị (Parikammavithi) cũng sinh khởi một cách liên tục nhu thế này: Hữu Phần, Hữu 
Phần Chấn Động, Hữu Phần Đình Chỉ, Tâm Khai Y Môn, 7 sát na Tâm Đồng Lực rồi Hữu 
Phần nối tiếp sinh khởi được rất nhiều vòng đến đỗi đếm không xiết. 

Khi sự lập tâm kỳ nguyện đã ón thỏa, cũng nhập lại Thiền Cơ Bán lần nữa, chính thị 
là Ngũ Thiền Sắc Giới. Việc nhập Ngũ Thiền Sắc Giới lần thứ hai này, việc Nhập Thiền cũng 
có lẽ hiện hành trong cùng một phương thức tương tự với lần thứ 1. Khi xuất ra khỏi Ngũ 
Thiền rồi, Lộ Trình Thắng Trí cho được thành tựu theo việc đã lập tâm kỳ nguyện cũng sinh 
khởi như thé này: Hữu Phần Chấn Động, Hữu Phần Đình Chi, Tâm Khai Y Môn, Chuẩn Bi, 
Cận Hành, Thuận Tùng, Chuyển Tộc, và 1 sát na Tâm Tháng Trí, rồi Tâm Hữu Phần sinh tiếp 
nối. Trong sát na Tâm Thăng Trí sinh khởi các sự việc theo bản thân đã lập tâm kỳ nguyện 
cho được thành tựu với mọi trường hợp. 

Và người đang thụy mộng thiếp mật gọi là Nhập Thiền Hữu Phân (Bhavangasa 
тараш) không được. Nếu như sẽ gọi cũng có lẽ gọi là Hữu Phần An Đức (Bhavanga patti) 
hoặc Hữu Phần An Lac (Bhavangapata) thôi, vi sự an lac hữu quan với việc thuy móng 
thiếp mật đây hiện hữu đối với chúng hữu tinh. Thé nhưng từ ngữ Samapatti (Nhập Định, 
Thiền Định) ý muốn nói là thâm nhập một cách hoan hỷ, thâm nhập một cách phù hợp, là có 
việc được tiếp thâu Cảnh cao пиш chúng hữu tinh sé không thé nào thụ dác su an lac loai 
này duoc. 


68. Hói: Hày trinh bày Dóng Luc Kién CÓ sinh tiếp nói từ Đông Luc Dục Giới nhu 
thế này: 1. Đại Thiện Tương Ung Trí 2 Hy Tho và 2 Xả Tho, 2. Đại Duy Tác Tương Ung Trí 
2 Hy Tho và 2 Xà Thọ, cùng với cử lệ tử câu kệ Pali lên trình bày với. 

68. Đáp: 1. Đồng Lực Kiên Cố sinh tiếp nối từ Đại Thiện Tương Ung Trí Hy Thọ 
có 32, là: 4 Thiện Sắc Giới Hy Tho, 16 Dao Hy Thọ, 12 Quà Hy Thọ, gom thành 32. 
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Đồng Luc Kiên CÓ sinh tiếp nói từ Dai Thiện Tương Ưng Trí Xà Tho có 12, là: 5 Thiện 
Ngũ Thiên Hiệp Thế, 4 Đạo Ngũ Thiền Siêu Thế, 3 So hết Thiền Siêu Thé Bậc ĐỀN: gom 
thành 12. 
2; Dóng Luc Kién Có sinh tiếp nói từ Dai Duy Tác Tương Ung Trí có 8, là: 4 Duy 
Tác Sác Giói Hy Tho, 4 Quà Уд Sinh Hy Tho, gom thành 8. 
Đồng Luc Kiên CÓ sinh tiếp nói từ Dai Duy Tác Tương Ưng Trí Xà Tho có 6, là: 5 
Duy Tác Ngũ Thién, 1 Quà Vô Sinh Ngũ Thiền, gom thành 6. 
Nhu có dàn chüng cáu ké Pali trinh bày ráng: 
Dvattimsa sukhupufitiamha Dvadasopekkhakà param 
Sukhitakriyato attha cha Sambhonti upekkhaka 


69. Hài: Hay dich và giài thích trong cáu kë nhu tiép theo dáy: 

Putthujjanana sekkhanam KamapunnatiHetuko 
TiHetukamakriyato Vitaraganamappana. 

69. Đáp: Di hậu 4 Đồng Luc Đại Thiện Tương Ung Trí của Người Lợi Cán và 3 Bác 
Quả Hữu Hoc sinh khói, 44 Dóng Lực Kiên Cố thường sinh khởi theo. Dĩ hậu 4 Đống Luc 
Dai Duy Tác Tương Ưng Trí của Bậc Vô Sinh, 14 Đồng Lực Kiên Cố thường sinh khởi theo. 

Giải thích: Nói rằng dĩ hậu 4 Đồng Luc Đại Thiện Tương Ung Trí của Phàm Tam 
Nhân (Tihetukaputhujjana) và 3 Bậc Quả Hữu Hoc (Phalasekkhapuggala) sinh khởi rồi, 
44 Đồng Lực Kiên Có thường sinh khởi. Chỗ dé cập đến số lượng theo phần tập hợp khi chia 
44 Đồng Lực Kiên Cố theo cả 4 hạng Người rồi cũng có như thế này: di hậu Đồng Lực Đại 
Thiện Tương Ưng Trí của Phàm Tam Nhân (Tihetukaputhujjana), Đồng Lực Kiên Cố 
thường sinh được 14 là: 9 Thiện Đáo Đại, 5 Tâm Đạo Thất Lai } tập hợp thành 14. 

Ý muốn nói là Phàm Tam Nhân này nếu như tiến hóa An Chỉ Nghiệp Xứ 
(Samathakammatthana) cũng sé thành tựu Sắc Giới Hạnh Vận Thiền Giả (Карајһа 
nalābhīpuggala) và Vô Sắc Giới Hạnh Vận Thiền Giả (Arüpajhanalabhipuggala). Nếu 
như tiên hóa Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vipassanakammatthana) cũng sẽ thành tựu Bậc 
Thất Lai (Sotapanna). Dĩ hậu Đồng Lực Đại Thiện Tương Ứng Trí của Bậc Thất Lai, Đồng 
Lực Kiên Có thường sinh được 19 là: 9 Thiện Бао Đại, 5 Tâm Рао Nhất Lai, 5 Tâm Quả Thất 
Lai } gom thành 19. 

Y muốn nói là Bậc Thất lai này néu như tién hóa An Chỉ Nghiệp Xứ ròi cũng sẽ thành 
tựu Sắc Giới Hạnh Vận Thiên Giá và Vô Sắc Giới Hạnh Vận Thiền Giả. Nếu như tién hóa 
Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ cũng sẽ thành tựu Bậc Nhất Lai. Dĩ hậu Đồng Lực Đại Thiện 
Tương Ung Trí của Bậc Nhất Lai, Đồng Lực Kiên Có thường sinh được 19 là: 9 Thiện Бао 
Đại, 5 Tâm Đạo Bắt Lai, 5 Tâm Quả Nhất Lai } gom thành 19. 

Y muốn nói là Bậc Nhất Lai này nếu như tién hóa An Chỉ Nghiệp Xứ rồi cũng sẽ thành 
tựu Sắc Giới Hạnh Vận Thiền Giả và Vô Sắc Giới Hạnh Vận Thiền Giả. Nếu như tién hóa 
Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ cũng sẽ thành tựu Bậc Bát Lai. Dĩ hậu Đồng Lực Đại Thiện Tương 
Ưng Trí của Bậc Bất Lai, Đồng Lực Kiên Сб thuóng sinh duoc 19 là: 9 Thién Dáo Bai, 5 
Tám Đạo Vô Sinh, 5 Tâm Quả Bát Lai } gom thành 19. 
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Y muón nói là Bác Bát Lai này néu nhu tién hóa An Chi Nghiép Xú rói cüng sé thành 
tựu Sắc Giới Hạnh Vận Thiền Giá và Vô Sắc Giới Hanh Vận Thiền Giả. Nếu nhu tiến hóa 
Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ cũng sẽ thành tựu Bậc Vô Sinh. 14 Đông Lực Kiên CÓ sinh khởi 
di hậu 4 Đồng Lực Đại Thiện Tương Ưng Trí là: 9 Duy Tác Pao Đại, 5 Tâm Quả Vô Sinh } 
gom thành 14. 

Việc sinh khói 14 Đồng Lực Kiên Có đây có như thế này: Bậc Vô Sinh lần đầu đắc 
chứng Thiền Định, 9 Duy Tác Đáo Đại thường sinh khởi theo phía sau bất luận một Tâm 
Đồng Luc nào trong Đồng Lực Đại Duy Tác Tương Ưng Trí nào diệt mắt rồi trong Lộ Trình 
Sơ Khởi Thiền. Bậc Vô Sinh đắc chứng Thiền Định rồi; khi Nhập Thién Định, 9 Duy Tác 
Đáo Đại thường sinh khởi theo phía sau từ bát luận một Tâm Đồng Lực nào trong Đồng Lực 
Dai Duy Tác Tương Ưng Trí diệt mát rồi trong Lộ Trình Nhập Thiên. 

Bậc Vô Sinh khi thực hiện Thắng Trí (thần thông), Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới 
thường sinh khởi theo phía sau từ bất luận một Tâm Đồng Lực nào trong Đồng Lực Đại Duy 
Tác Tương Ung Trí diệt mát rồi trong Lộ Trình Thắng Trí. Bậc Vô Sinh khi Nhập Thiền 
Diệt (1 Duy Tác Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ), 9 Duy Tác Đáo Đại thường sinh 
khởi theo sau bát luận một Tâm Đồng Luc nào trong Đồng Lực Đại Duy Tác Tương Ưng Trí 
diét mát rồi trong Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. Bậc Vô Sinh khi Nhập Thiền Quả, bát luận 
một Đồng Lực Quả Vô Sinh nào trong số lượng 5 Tâm Đồng Lực thường sinh khởi theo phía 
sau từ bất luận một Tâm Đồng Lực nào trong Đông Lực Đại Duy Tác Tương Ưng Trí diệt 
mát rồi trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


70. Hỏi: Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Dao có số lượng bao nhiêu, 
là những chi ? Và hãy chia 11 Tâm Na Cảnh theo Cảnh và Người theo thuận tự. 

70. Đáp: Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Đạo có số lượng 368, là: 
(1) Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Lộ Trình Đắc Đạo Thất Lai có 92, (2) Lộ Trình 
Khảo Sát sinh tiếp nối từ Lộ Trình Đắc Đạo Nhất Lai có 92, (3) Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp 
nối từ Lộ Trình Đắc Đạo Bắt Lai có 92, (4) Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Lộ Trinh 
Đắc Đạo Vô Sinh có 92, gom thành 368. | 

Trong 11 Tám Na Cảnh ấy, theo Cảnh và Người nhu sau: 

- 1 Tâm Dị Thục Quả Bát Thiện Thám Tán Xà Tho có 6 Cảnh Pháp Duc Giới ở phân 
Cảnh bát duyệt ý. 

- 1 Tâm Di Thục Quả Thiện Thâm Tán Xả Tho, 4 Tám Đại Quả Xả Thọ, gom 5 Tâm 
này có 6 Cảnh Pháp Dục Giới ở phần Cảnh trung bình duyệt ý. 

- 1 Tâm Di Thuc Quả Thám Tán Hy Tho, 4 Tám Dai Quà Hy Tho, gom 5 Tám này có 
6 Cảnh Pháp Dục Giới ở phần Cảnh cực ky duyệt ý. 

- 3 Tâm Na Cảnh Vô Nhân sinh được trong 8 hạng Người. 

- 4 Tâm Na Cảnh Bát Tương Ứng Trí Hữu Nhân sinh được trong 7 hạng Người (trừ 
người Khổ Thú Vô Nhân). 

- 4 Tâm Na Cảnh Tương Ung Trí Hữu Nhân sinh được trong 5 hạng Người (trù Nguoi 
Khó Thú Vô Nhân, Người Thiện Thú Vô Nhân, Người Nhị Nhân). 
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Ghi chú : Lộ Trinh Khảo Sát sinh tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Dao Thất Lai có 92 ấy là: 
1 Đạo Tư Khảo, 1 Quả, 1 Níp Bàn, gom 3 x 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí = 12 Lộ. Tư 
Khảo Phién Não phóng khí đi rồi và vẫn chưa được phóng khí có 10 x 8 Tâm Đại Thiện = 80 
Lộ, gom thành 92. Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Lộ Trình Đắc Đạo Thất Lai. Lộ Trình 
- Khảo Sát sinh tiếp nói từ 92 Lộ Trình Đắc Đạo Nhất Lai, 92 Lộ Trình Đắc Đạo Bát Lai, cũng 
có lẽ nghĩ suy theo cùng một phương thức này với mọi điều kiện. 

Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Dao Vô Sinh có 92 ấy là: 

- 1 Đạo Khảo Sát, 1 Quả, 1 Níp Bàn, gom 3 x 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí (3 
x 4 = 12). Tư Khảo Phién Não phóng khí đi rồi 10 x 8 Tâm Đại Duy Tác (10 x 8 = 80), gom 
thành 92. 

Đối với Lộ Trình Khảo Sát sinh tiếp nối từ Lộ Trình Đạo Vô Sinh này, không có việc 
tư khảo Phiền Não vẫn phần chưa được phóng khí; dù như thế nào đi nữa, Lộ Trình Khảo Sát 
hữu quan với việc tư khảo Phiền Não phải có 10, vì chính thị Phiền Não bị phóng khí có 10 
loai. 


71. Hồi: Hãy trình bày Tâm Đồng Lực sinh khởi theo số lượng nhu tiếp theo đây, luôn 
cả chỉ dẫn Lộ Trình cho thấy VỚI Đồng Lực này sinh khởi 1 sát na, 2 sát na, 3 sát na, 4 sát na, 
5 sát na, 6 sát na, 7 sát na, 8 sát na trở di. 

71. Dáp: Dóng-Luc sinh khói 1 sát na có 26 Tám, là: 9 Thiện Бао Dai, 9 Duy Tác 
Đáo Bai trong Lộ Trinh Sơ Khởi Thiên. 

- 4 Tâm Đạo trong Lộ Trình Đắc Đạo. 

- 2 Tâm Thắng Trí trong Lộ Trình Thắng Trí. 

- 1 Tâm Quả Bát Lai, 1 Tâm Quả Vô Sinh trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiền 
Diệt. 

Đồng Lực sinh khói 2 sát na có 6 Tâm, là: 4 Tâm Quả của Người Độn Cán trong Lộ 
Trình Đắc Dao. | 

- 1 Tám Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xú,1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ trong sát na nhập Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 

Đồng Lực sinh khởi 3 sát na có 12 Tâm, là: 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí trong 
sát na thực hiện nhiệm vụ Cận Hành Định (Upacarasamadhi) trong Lộ Trinh Đắc Đạo, Lộ 
Trinh Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Định, Lộ Trình Thiền 
Cơ Bản (Padakajhanavithi), Lộ Trinh Tháng Trí và Lộ Trình Nhập Thiền Diệt của Người 
Loi Căn (Tikkhapuggala). 

- 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí trong sát na thực hiện nhiệm vu Cận Hành Dinh 
trong Lộ Trình Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Định, Lộ 
Trình Thiền Co Bản, Lộ Trình Tháng Trí và Lộ Trình Nhập Thiền Diệt của Người Lợi Căn, 
4 Tâm Quả trong Lộ Trình Đắc Đạo của Người Lợi Cán. 

Đồng Lực sinh khởi 4 sát na có 8 Tâm, là: 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí trong 
sát na thực hiện nhiệm vụ Cận Hành Định trong Lộ Trình Đắc Đạo, Lộ Trình Sơ Khởi Thiên, 
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Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trinh Nhập Thiền Định, Lộ Trinh Thiền Cơ Bán, Lộ Trinh 
Thắng Trí, Lộ Trình Nhập Thiền Diệt của Người Loi Cán. 

4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí trong sát na thực hiện nhiệm vụ Cận Hành Định 
trong Lộ Trình Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Định, Lộ 
Trình Thiền Cơ Bán, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Nhập Thiền Diệt của Người Lợi Căn; 
cùng với thực hiện nhiệm vụ Lộ Trình Khảo Sát của Bậc Chánh Đăng Giác trong sát na lập ý 
hiện bày Thần Túc Thắng Trí có sự tất yêu sẽ phải thực hiện một cách tán tóc, nhu sát na dang 
làp y hién bày Song Đối Tháng Trí (Yamakapatihariya) v.v. 

Đồng Lực sinh khởi 5 sát na có 29 Tâm là: 29 Đồng Lực Dục Giới sinh khói trong 
trong thời gian cán tử lâm chung (Maranasannakala), trong thời gian trầm mị 
(Mucchäkäla), trong thời gian hôn mé bát tỉnh (VisaññTbhũtakãla — Thất Khứ Tri Giác), 
và trong thời gian Sắc Nghiệp Lực (Kammajarüpa) có năng lực yếu kém (Atitarunakäla) 
[đối với thời gian Sắc Nghiệp Lực (Kammajarüpa) có năng lực yếu kém (Atitarunakala) 
phải trừ 8 Tâm Đại Duy Tác, 1 Tâm Tiếu Sinh]. 

4 Tám Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí thực hiện nhiệm 
vụ Lộ Trình Khảo Sát của Bậc Thinh Văn Giác trong sát na lập ý hiện bày Thần Tác Tháng 
Trí hữu quan với tình huống đặc thù. 

Đồng Lực sinh khởi 6 sát na có 29 Tâm, là: 29 Đồng Lực Dục Giới trong Lộ Trình 
Cảnh Cực Kỳ Cự Đại, Lộ Trình Cảnh Cự Đại, Lộ Trình Cảnh Cực Kỳ Minh Hiển, Lộ Trình 
Cảnh Minh Hiën trong Thời Kỳ Chuyển Khởi. 

Đẳng Lực sinh khởi 7 sát na có 29 Tâm, là: 29 Đồng Lực Dục Giới trong Lộ Trình 
Cảnh Cự Đại và Lộ Trinh Cánh Minh Hiển, trong Thời Kỳ Chuyén Khởi. 

Đồng Luc sinh khói 8 sát na trở di có 22 Tâm, là: 22 Đồng Lực Kiên CÓ (trừ Đồng 
Luc Đạo, Đồng Lực Thăng Trí) trong sát na Nhập Thiền Định và Nhập Thiền Quả; 1 Thiện — 
1 Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới trong Lộ Trình Thiền Cơ Bản. 


72. Hỏi: Thông thường Đồng Lực Kiên Cố sinh một cách hy thiểu chỉ được 1 lần cũng 
có, một cách cự đa tính không xiết cũng có. Thé nhưng Đồng Lực Đại Thiện — Dai Duy Tác 
sinh một cách hy thiểu chỉ được 3 sát na, một cách cự da chỉ 7 sát na trong mỗi một Lộ Trình. 
Là như vậy vì nguyên nhân nào ? và hãy nêu lý do trong việc Đồng Lực Bắt Thiện sinh ít hơn 
năm lần không có, lên trình bày cho giải thích chuẩn xác với. 

72. Đáp: Thông thường Đồng Lực Kiên Сб sinh một cách hy thiểu chỉ được 1 làn, vì 
Đồng Lực Kiên Сб này thực hiện nhiệm vụ của mình cho được thành tựu việc triệt hạ, đề cập 
là Đồng Lực Kiên Cố sinh trong Lộ Trình Sơ Khởi Thiền có việc sản trừ tuyệt đối Dục chủng 
tộc (Kamagotra) và thâm nhập Dáo Đại (Mahaggata); sinh trong Lộ Trinh Đắc Đạo cũng 
sản trừ Phiền Não và Nhân chủng tộc cho kiệt tận rồi thâm nhập Bậc Thánh Nhân 
(Ariyapuggala); sinh trong Lộ Trình Thăng Trí cũng cho thành tựu các thần túc thông theo 
sở cầu của hành giả, vì thế mới bất tất yếu sẽ cần phải sinh nhiêu làn. 
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Cón Dóng Luc Kién Có sinh mót cách cu da cho dén khóng thé dém xiét, vi hién hành 
theo sở nguyện của hành giả có chúng tộc Dáo Đại hoặc Thánh Tộc có sự sở cầu sẽ thụ hưởng 
An Lạc Thiên (Jhãnasukha) hoặc An Lạc Giải Thoát (Vimuttisukha). 

Đối với Đồng Lực Đại Thiện và Đồng Lực Đại Duy Tác sinh được một cách hy thiêu 
3 sát na, một cách cự đa 7 sát na, vì`Đại Thiện và Đại Duy Tác này là Đông Luc Dục Giới 
của người Lợi Căn có Đồng Lực Kiên CÓ sinh khởi tiếp nói nhau trong độc nhất một Lộ Trình, 
vi thé mới sinh duoc mót cách hy thiéu chi 3 sát na. Cón viéc sinh khói duoc mót cách cu da 
chi 7 sát na, vi Dóng Luc Duc Giói này sinh khói mót Cành duy nhát nói tiép nhau mót cách 
vó gián doan tuong tu vói Dóng Luc Kién CÓ ду là không được, vi có pháp luc ít ví tua nhu 
hat gióng rát nhó bé và yếu kém, cho đù có được gieo trồng trong vùng đất tốt hoặc xấu đi 
nữa, khi mầm đâm chói lên thành cây thì cũng theo đặc tánh của chủng tử hạt giống ấy, chàng 
phải sẽ làm cho to lớn ví tựa nhu thành cây bó đề sinh từ hạt giống lớn mạnh cũng không có 
được. | 
.. Còn Đồng Lực Bát Thiện sinh ít hon 5 lần không được đó, vi Dông Luc Bát Thiện này 
khóng có Dóng Luc Kién Có sanh tiép nói, luón cá không có nhiệm vu sé sinh khởi trong Lộ 
Trình Khảo Sát, vì thế mới không có sinh ít hơn 5 lần. 


73. Hỏi: Lộ Ngũ Môn có Tâm Lộ Trình sinh được đến 7 thể loại có Tâm Khai Ngũ 
Môn v.v. cho đến Tâm Na Cảnh là nơi cuối cùng, thế nhưng đối với Lộ Ý Môn có Tâm Lộ 
Trình sinh được chỉ 3 thể loại là Khai Ý Môn, Đồng Lực, Na Cảnh; là như vậy vì nguyên 
nhân nào ? và hãy phân chia 55 Tâm Đồng Lực theo Địa Giới và theo 12 hạng Người. 

73. Đáp: Lộ Trình Ngũ Môn có Tâm Lộ Trinh sinh được đến 7 thé loại, còn ở Lộ ý 
Món có Tâm Lộ Trình chỉ sinh được 3 thé loại; tất cả này cũng bởi vi năng lực Lộ Ngũ Môn 
và Lộ Y Món sai biệt nhau là Lộ Ngũ Môn là Sắc Pháp có ít năng lực, Lộ Ý Môn là Danh 
Pháp có nhiều năng lực, và Tâm Lộ Trình sinh ở Lộ Ngũ Môn y cứ Cảnh là chủ yếu, vì thế 
mới có Tâm Lộ Trình sinh khởi tiếp thâu các Cảnh tiếp nối nhau đến nhiều thể loại, Tâm 
Đồng Lực sẽ có khả năng sinh khởi được. 

Tâm Lộ Trình sinh ở Lộ Ý Môn chẳng có chủ yếu y cứ Cảnh, chỉ y cứ Tâm ở phần 
Danh Pháp là chủ yếu, vì thế Tâm Đồng Lực mới sinh khởi được mà bắt tất yếu y cứ các Tâm 
Lộ Trình khác đến bang trợ. Khi Khai Ý Môn thực hiện nhiệm vụ tư khảo Cảnh mới, phóng 
khí Cảnh cũ, rồi Dóng Lực cũng có khả năng sinh khởi tiếp thâu Cảnh được lập tức. 

Trong 55 Tâm Đồng Lực ấy, khi phân chia theo Địa Giới có như thế này: 

1. Đồng Lực sinh trong 4 Thống Khó Địa Giới có 20, là 12 Dóng Luc Bát Thiện, 8 
Đông Lực Đại Thiện. 

2. Đồng Lực sinh trong 7 Thiện Dục Địa Giới có 7, được cả 55 Tâm. 

3. Đồng Lực sinh trong 10 Sắc Địa Giới (trừ Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, 1 
Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) có 53 Tám, là: 10 Đồng Lực Bát Thiện (trừ 2 Tâm 
căn Sân), 1 Đồng Lực Tiếu Sinh, 8 Đồng Lực Đại Thiện, 8 Dông Lực Dai Duy Tác, 9 Dông 
Lực Thiện Báo Đại, 9 Đồng Lực Duy Tác Pao Đại, 8 Đồng Lực Siêu Thế. 
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4. Dóng Luc sinh trong 5 Tinh Cu Pham Thién Giói có 43 Tám, là: 4 Dóng Luc 
Bát Tương Ưng Tà Kiến, 1 Dóng Luc Tương Ung Trao Cử, 1 Dóng Lực Tiếu Sinh, 8 Đồng 
Luc Dai Thién, 8 Dóng Luc Dai Duy Tác, 9 Dóng Luc Thién Dáo Dai, 9 Dóng Luc Duy Tác 
Рао Đại, 3 Đồng Luc Siêu Thé ấy là 1 Tâm Quà Bát Lai, 1 Tâm Dao Vô Sinh, 1 Tâm Quả 
Vô Sinh. 

5. Không có Đồng Lực sinh trong Hữu Tinh Vô Tưởng Pham Thiên Giới. 

6. Đồng Lực sinh trong Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới có 41 Tâm, là: 10 
Đồng Lực Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 8 Đồng Luc Đại Thiện, 8 Đồng Lực Đại Duy Tác, 
4 Đồng Lực Thiện Vô Sắc, 4 Dông Lực Duy Tác Vô Sắc, 7 Tâm Đồng Lực Siêu Thé (trừ Tâm 
Đạo Thất Lai). 

7. Dóng Luc sinh trong Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới có 38 Tâm, là: 10 Đẳng 
Lực Bát Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 8 Dông Luc Đại Thiện, 8 Đẳng Lực Dai Duy Tác, 6 Đồng 
Lực Vô Sắc (trừ Thiện - Duy Tác Không Vô Biên Xứ), 7 Đẳng Lực Siêu Thé (trừ 1 Tâm Dao 
Thất Lai). 

8. Đồng Lực sinh trong Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên Giới có 37 Tâm, là: 10 Đồng 
Lực Bát Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 8 Đống Lực Đại Thiện, 8 Dông Luc Đại Duy Tác, 4 Đồng 
Lực Vô Sắc ấy là Thiện — Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ, và Thiện — Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ, 7 Đồng Lực Siêu Thế (trừ Đạo Thất Lai). 

9. Đồng Lực sinh trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới có 35 
Tám, là: 10 Dóng Lực Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 8 Dóng Lực Đại Thiện, 8 Dóng Luc 
Dai Duy Tác, 2 Dóng Luc Vô Sắc là Thiện — Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 7 Dông 
Lực Siêu Thế (trừ Đạo Thất Lai). 

Phân chia 55 bóng Luc theo 12 hạng Người có ini thé này: 

1. 1 Người Khổ Thú Vô Nhân, 1 Người Thiện Thú Vô Nhân, 1 Người Nhị Nhân 
được 20 Dông Lực, là: 12 Đông Lực Bát Thiện, 8 Đồng Lực Đại Thiện. 

2. 1 Phàm Tam Nhân được 29 Đồng Lực, là: 12 Dông Lực Bát Thiện, 8 Đống Lực 
Đại Thiện, 9 Đồng Lực Thiện Đáo Đại. 

3. 1 Người Quả Thất Lai được 25 Đồng Lực, là: 7 Đồng Lực Bắt Thiện (trừ 4 Tâm 
Tương Ưng Tà Kiến, 1 Tâm Đống Lực Tương Ung Hoài Nghi), 8 Đồng Lực Dai Thiện, 9 
Dóng Luc Thién Dáo Dai, 1 Dóng Luc Quà Thát Lai. 

4. 1 Người Quả Nhát Lai được 25 Đồng Lực, là: 7 Đồng Lực Bát Thiện (trừ 4 Tâm 
Tương Ưng Tà Kiến, 1 Tâm Đồng Lực Tương Ung Hoài Nghi), 8 Đông Lực Đại Thiện, 9 
Đồng Lực Thiện Dáo Đại, 1 Đồng Luc Quả Nhất Lai. 

S. 1 Nguoi Quả Bát Lai được 23 Đồng Lực, là: 4 Tâm Đồng Lực Bất Tương Ung Tà 
Kiến, 1 Tâm Đồng Lực Tương Ưng Trao Cử, 8 Đồng Lực Đại Thiện, 9 Đông Lực Thiện Dáo 
Đại, 1 Đồng Lực Quả Bát Lai. 

6. 1 Người Quả Vô Sinh được 19 Đồng Lực, là: 1 Đồng Luc Tiếu Sinh, 8 Đồng Luc 
Dai Duy Tác, 9 Dóng Luc Duy Tác Dáo Đại, 1 Đồng Lực Quả Vô Sinh. 

7. 1 Người Đạo Thất Lai được 1 Dông Luc Dao Thất Lai. 

8. 1 Người Đạo Nhất Lai được 1 Dông Lực Рао Nhất Lai. 
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9.1 Người Dao Bát Lai được 1 Tâm Đồng Lực Đạo Bát Lai. 
10. 1 Người Đạo Vô Sinh được 1 Tâm Đồng Luc Đạo Vô Sinh. 


74. Hồi: Hãy trình bày số lượng Lộ Trình Cận Tử như tiếp theo đây: 
1. Lộ Trinh Cán Tử Ngữ Món (Paficadvaramaranasannavithi). 
. 2. Lộ Trinh Cận Tử Y Môn (Manodvàramaranpasannavithi). 

74. Dáp: 1. Ló Trinh Cán Tir Ngü Món có 20, là trong Lê Trinh Cán Tu Nhàn Món 
có 4, dó là: 

1. Đồng Luc, Na Cảnh, Hữu Phan, Tu, 
2. Dóng Luc, Na Cánh, Tu, 

3. Dóng Luc, Hüu Phan, Тї, 

4. Dóng Luc, Тїї. 

Trong Lộ Trinh Cận Tử Nhĩ Món, trong Lộ Trinh Cận Tử Ty Món, trong Lộ Trinh Cận 
Tử Thiệt Môn, trong Lộ Trình Cận Tử Thân Môn, cũng có 4 thể loại tuong tu nhu nhau, gom 
thành 20. 

Ghi chú: Các Bác Bát Lai và Bác Уб Sinh khóng có tir vong và viéc vién tich Níp 
Bàn ó Ló Ngü Món. 

2. Ló Trinh Cán Tir Y Món có 2 thé loai, là: 

a. Lộ Trình Cận Tử Y Món của Phàm Phu và ba Bậc Quả Hữu Hoc. 

b. Lộ Trình Cận Tử Ý Môn của Bậc Vô Sinh. 

Lộ Trình Cận Tử Ý Môn của 4 Phàm Phu và 3 Bậc Quả Hữu Học có 4 thể loại, là: 

1. Dóng Luc, Na Cảnh, Hữu Phan, Tử, 
2. Dóng Luc, Na Cánh, Tu, M 
3. Dóng Luc, Hítu Phan, Тї, 

4. Dóng Luc, Тї. 

Ghi chú: Trong Lộ Trinh Cận Tử Ngũ Món và Lộ Trinh Сап Tử Y Món theo nhu dà 
được trinh bày rồi, cũng có được Lộ Trinh có Hữu Phần Khách, thé nhung bát tất yếu sẽ cần 
phải tính số lượng đến dé trình bày trong chỗ này. 

Lộ Trinh Cận Tử Y Môn của Bác Vô Sinh chia ra thành 2 nhóm, là: 

a. một nhóm là Tâm viên tịch Níp Bàn sinh tiếp nối từ Đồng Lực Dục Giới. 

b. một nhóm là Tâm viên tịch Níp Bàn sinh tiếp nối từ Dóng Lực Kiên Cố. 

Tâm viên tịch Níp Bàn sinh tiếp nỗi từ Đồng Lực Dục Giới là Lộ Trình Viên Tịch Níp 
Bàn thong thường, Tâm viên tịch Nip Bàn sinh tiếp nói từ Đồng Lực Kiên CÓ là Lộ Trinh 
Viên Tịch Níp Bàn đặc biệt; trong cả 2 thể loại Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn, Lộ Trình Viên 
Tịch Níp Bàn thông thường có 4 thể loại, là: 

1. Đồng Luc, Na Cánh, Hữu Phần, Tử, 
2. Đông Lực, Na Cảnh, Tử, 
3. Đồng Lực, Hữu Phần, Tử, 
4. Đông Lực, Tử. 
Còn Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn đặc biệt có 4 thể loại, là: 
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1. Lộ Trinh Đắng Liên Thiền (JhãnasamanantaravithI). 

2. Lộ Trình Đăng Liên Khảo Sát (Paccavekkhanasamanantaravith1) 
3. Lộ Trinh Ding Liên Tháng Trí (Abhiññãsamanantaravithi). 

4. Lộ Trình Đắc Dao Tuyệt Mệnh (Jivitasamasisivithi). 

1. Lộ Trình Đẳng Liên Thiền có 36 là: (1) Thiền, Tử; (2) Thiền, Hữu Phần, Tử, gom 
thành 2 Lộ Trình; cả 2 Lộ Trình này x với Duy Tác Đáo Đại 2 x 9 thành 18, cả 18 Lộ Trình 
này x với Người Lợi Cán và Người Độn Căn 2 x 18 gom thành 36 Lộ Trinh Đăng Liên Thiên. 

2. Lộ Trình Đẳng Liên Khảo Sát có 48 là: (1) Đồng Lực, Tử; (2) Đồng Lực, Hữu 
Phân, Tử, gom thành 2 Lộ Trình; cả 2 Lộ Trình này sinh khởi trong sát na tư khảo Chi Thiền 
có Tầm v.v. vì thế Lộ Trình Đăng Liên Khảo Sát sinh tiếp nói từ Duy Tác So Thiền có 10, Lộ 
Trình Đăng Liên Khảo Sát sinh tiếp nói từ Duy Tác Nhị Thiền có 8, Lộ Trình Đăng Liên Khảo 
Sát sinh tiếp nói từ Duy Tác Tam Thién có 6, Lộ Trinh Đăng Liên Khảo Sát sinh tiếp nối từ 
Duy Tác Tứ Thiền có 4, Lộ Trình Đẳng Liên Kháo Sát sinh tiếp nối từ Duy Tác Ngũ Thiền 
có 20, gom thành 48 Lộ Trình Đăng Liên Kháo Sát. 

3. Lộ Trình Đẳng Liên Thắng Trí có 4 thể loại, là: (a) Duy Tác Thắng Trí, Tử; (b) 
Duy Tác Thắng Trí, Hữu Phần, Tử, gom thành 2 Lộ Trình, cả 2 Lộ Trình này x với Người 
Loi Căn và Người Dón Căn 2 x 2 gom thành 4 Lộ Trình Đăng Liên Tháng Trí. 

4. Lộ Trình Đắc Đạo Tuyệt Mệnh có 22, là việc tư khảo Đạo, Quả, Níp Bàn rồi viên 
tịch Níp Bàn. Tâm Lộ Trình sinh là Đồng Lực, Tử, có 1 Lộ Trình. | 

Việc tư khảo Dao, Quả, Nip Bàn rồi đến Hữu Phân, tiếp nối Tâm Tử viên tịch Níp Bàn 
sinh là Đồng Lực, Hữu Phần, Tử, có 1 Lộ Trinh. 

Việc tư khảo 10 Phiền Não phóng khí đi rồi, tiếp nối đến Tâm Tử viên tịch Níp Bàn 
sinh là Đông Lực, Tử, có 10 Lộ Trình. 

Việc tư khảo 10 Phièn Não phóng khí đi rồi đến Hữu Phần, tiếp nói đến Tâm Tử viên 
tịch Níp Bàn là Đồng Lực, Hữu Phần, Tử, có 10 Lộ Trình, gom thành 22 Lộ Trình Đắc Đạo 
Tuyệt Mệnh. 

Cả 2 thể loại trong 22 Lộ Trình Cận Tử này, bát luận một thé loại nào hữu quan với 
việc tư khảo Đạo, Quả, Níp Bàn ấy là sinh khởi một cách nhất định với Bậc Đắc Đạo Tuyệt 
Mệnh (Jivitasamasisipuggala); còn 20 Lộ Trình còn lại hữu quan với việc tư khảo 10 Phiền 
Não phóng khí đi rồi ấy là sinh khởi bất định; tập hợp hết cả Lộ Trình Cận Tử có số lượng 
138 là: (1) Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn có 20, (2) Lộ Trình Cận Tử Y Môn của 4 Phàm Phu 
và 3 Bậc Quả Hữu Học có 4, (3) Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn thông thường có 4, (4) Lộ Trình 
Viên Tịch Níp Bàn đặc biệt có 110. 


7ã. Hỏi: Đồng Lực Dục Giới với Đồng Lực Kiên Có sinh khởi trong cùng một Lộ. 
Trình được hay không ? Nếu nhu sinh được sinh trong Lộ Trinh chi ?. Và trong sát na sinh 
trong cùng một Lộ Trình ау, Cảnh của Đồng Luc Dục Giới với Đồng Lực Kiên Cố tương tự 
hoặc sai biệt, cho giải thích ? | 

75. Đáp: Đồng Luc Duc Giới và Dóng Lực Kiên Có sinh được trong cùng một Lộ 
Trình, là Lộ Trình Sơ Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền Định, Lộ Trình Thiền Cơ Bản, Lộ 
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Trình Tháng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Diệt, 
và trong sát na sinh trong cùng một Lộ Trình với nhau, Cảnh của Đồng Lực Dục Giói với 
Đồng Lực Kiên Cố tương tự cũng có, sai biệt cũng có, hỗn tạp nhau đề cập là phần tương tự, 
phần sai biệt trong cùng một Lộ Trình cũng có. 

Phần tương tự ấy là Đông Luc Dục Giới với Đồng Lực Kiên Có trong Lộ Trình So 
Khởi Thiền, Lộ Trình Nhập Thiền Định, Lộ Trình Thiền Co Вап, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ 
Trình Nhập Thiền Diệt, có Cảnh là Chế Định và Siêu Ly có cùng một loại Nghiệp Xứ 

Phần bát tương tự ấy là Đông Luc Dục Giới với Đồng Lực Kiên Cố trong Lộ Trình 
Nhập Thiền Quà là Đồng Luc Dục Giới có Pháp Hữu Vi Danh Sắc (Sankhatadhamma 
rüpanama) làm Cảnh, còn Tâm Quả có Pháp Vô Vi (Asankhatadhamma) làm Cánh. 

Phần hỗn tạp trong cùng một Lộ Trình ay là Lộ Trinh Đắc Dao, là Chuẩn BỊ, Cận Hành, 
Thuận Tùng, có Pháp Hữu Vi Danh Sắc làm Cảnh. Chuyên Tộc, Dũ Tịnh, và Tâm Dao, Tâm 
Quả có Pháp Vô VI làm Cảnh. 

_— Ghi chú: Tám Quả Bát Lai, Tâm Quả Vô Sinh sinh khởi trong sát na xuất khỏi Thiền 

Diệt áy, cho dù sé có Cảnh sai biệt với Dóng Luc Thién Hiép Thé - Bát Thién — Duy Tác di 
nữa, thé nhưng bát hữu quan vì xuất khói Thiền Diệt rồi. 


76. Hỏi: Các Giáo Thọ Sư có sự hiểu biết trong việc hiện hành của các thể loại Tâm 
Lộ Trình ấy, nói rằng theo thông thường Tâm Lộ Trình ấy khi sinh khởi tiếp thâu Cảnh sẽ cần 
phải có Khai Môn là người chỉ đạo cho Cảnh, sẽ không loại trừ Khai Môn được. Ngài nói 
như vậy sẽ hiện hành chung trong khắp cả Lộ Trình được hay không, hãy giải thích ? cùng 
với dịch câu kệ như tiếp theo đây: 
Niravajjam katham cittam Hoti netam hi sammatam 
Niyamo navi пауа]]а Nirodhà phaladassana - 


76. Đáp: Ngài nói nhu thế ấy sẽ không hiện hành trong khắp cả Lộ Trinh duoc, có lẽ 
chỉ hiện hành duy nhất trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trinh Y Môn Đồng Lực Dục Giới 
không có Tâm Hữu Phân Khách (Agantukabhavangacitta). Thé nhưng, các Giáo Tho Sư 
nói nhu thế ấy, cũng vì Ngài lập ý đặc biệt chỉ lấy Lộ Trình đã dé cập đến ở đây thôi, bởi vì 
Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới có Hữu Phần Khách 
(Agantukabhavanga), là người thay thế Na Cảnh, đơn độc tự sinh khởi tiếp thâu Cảnh một 
mình mà không cần phải y cứ Khai Môn là người chỉ đạo bất luận điều nào; hoặc là Tâm 
Chuyển Tộc, Tâm Dü Tịnh trong Lộ Trình Đắc Đạo; Tâm Quả trong Lộ Trình Nhập Thiền 
Quả; Tâm Quả Bắt Lai, Tâm Quả Vô Sinh sinh khởi lần đầu tiên trong sát na xuất khỏi Thiền 
Diệt, các loại Tâm Lộ Trình này đơn độc tự mình sinh khởi tiếp thâu Cảnh, không cần phải y 
cứ Khai Món bát luận điều nào, vì thé nên hiểu biết được răng lời đề cập của các Giáo Thọ 
Sư là không lập ý đến khắp cả Lộ Trình được. 

Câu kệ này dịch nghĩa là: loại trừ Khai Môn đi rồi, Tâm Lộ Trình sẽ sinh khởi được 
như thé nào và các Giáo Tho Su có đại cũng không có đề cập đến việc sinh khởi của Tâm Lộ 
Trinh mà không có Khai Môn có đúng không 2 Giải đáp rằng không có việc đặt ra một chuẩn 
tắc nào cho Tâm Lộ Trình nếu loại trừ Khai Môn rồi, thường không sinh khởi được, vì trông 
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thấy việc sinh khởi một cách không có Khai Món của Tâm Quà Bát Lai — Tâm Quả Vô Sinh 
của Bậc xuất khỏi Thiền Diệt. 


77. Hỏi: Hãy dịch cả hai câu kệ như tiếp theo đây: 


Kame javanasattalam рапапат niyame sati 
Vibhüte timahanteca Tadãrammanamrritam 
Sattakkhatkhum parittani Maggabhiüfia sakim mata 
Avasesàni labbhanti Јауапапі bahünipi | 


77. Dáp: Сам kë thu nhát dich nghia là: các Giáo Tho Su nói ráng viéc quy dinh cà 3 
Chi là bóng Luc, Hữu Tinh, Cảnh với tính liên quán trong Duc Dia Giới, khi hoàn toàn té bi 
rói, Cánh Cuc Ky Minh Hién và Cánh Cuc Ky Cu Dai, Na Cánh thuong duoc sinh khói. 

Cáu kë thú hai dich nghia là: các hoc già nén biét ráng Dóng Luc Duc Giói chí sinh 
được tối da 7 làn. Tám Đồng Lực Đạo và Tâm Đồng Lực Tháng Trí chỉ sinh được độc nhất 
một lần thôi. Đồng Lực còn lai, åy là Dóng Luc Thién và Đồng Lực Quả dù sinh bao nhiêu 
lần cũng được. | 


78. Hói: Tám Lê Trinh và Tám thoát ly Lê Trinh khi tap hop rói có só luong bao nhiéu, 
là những chi ? Và hãy phân chia các loại Tâm Lộ Trinh, Tâm thoát ly Lộ Trinh này theo Dia 
Giới, theo 12 hang Người ? | 

78. Đáp: Tâm Lộ Trinh và Tâm thoát ly Lộ Trình, khi tập hợp rồi có số lượng 89, là: 
80 Tâm Lộ Trình đó là: 54 Tâm Dục Giới, 9 Thiện Đáo Dai, 9 Duy Tác Dáo Dai, 8 Siêu Thế. 
19 Tâm thoát ly Lộ Trình đó là: 2 Thâm Tán Xả Thọ, 8 Dai Quả, 9 DỊ Thục Quá Đáo Đại. 

Trong số lượng 80 Tâm Lộ Trinh và 19 Tâm thoát ly Lộ Trình đây, 2 Tâm Thâm Tán 
Xà Tho, 8 Tâm Đại Quả, tập hợp 10 Tám này tóng hop vào duoc cá 2 phía, vi thé Tám Ló 
Trinh và Tâm thoát ly Lộ Trinh, khi tập hợp rồi cũng có lẽ chính thị là 89 Tám, và Tám hiện 
hữu một cách đặc biệt ngoài ra cả hai Tâm Lộ Trình và Tâm thoát ly Lộ Trinh này rôi thường 
không có. 


PHÂN CHIA 80 TÂM LỘ TRÌNH THEO ĐỊA GIỚI NHƯ THẺ NÀY: 


Trong 11 Dục Địa Giới có Tâm Lộ Trình sinh được cả 80. Trong 15 Sắc Địa Giới 
(trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) có Tâm Lộ Trình sinh được 64, là 38 Tâm Dục 
Giới (trừ 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm Ty Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, 8 Tâm Đại 
Quả), 9 Thiện Dáo Đại, 9 Duy Tác Dáo Dai, 8 Siêu Thế. Trong 4 Vô Sắc Địa Giới có Tâm 
Lộ Trình sinh được 42, là 10 Tâm Bắt Thiện (trờ 2 Tâm căn Sân), 1 Tâm Khai Y Món, 8 Dai 
Thiện, 8 Dai Duy Tác, 4 Thiện Vô Sắc Giới, 4 Duy Tác Vô Sắc Giới, 7 Siêu Thé (trừ Dao 
Thât Lai). 


PHÁN CHIA 80 TÂM LỘ TRÌNH THEO 12 HẠNG NGƯỜI NHƯ THÉ NÀY: 
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1 Người Khổ Thú Vô Nhân có Tâm Lộ Trinh sinh được 37, là 12 Tám Bát Thiện, 17 
Tâm Vô Nhân (trừ Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện. 

] Người Thiện Thú Vô Nhân, 1 Người Nhị Nhân có Tâm Lộ Trình sinh được 41, là 12 
Tâm Bắt Thiện, 17 Tâm Vô Nhân (trừ Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Dai Quả Bát 
Tương Ung Trí. 

1 Người Phàm Tam Nhân có Tâm Lộ Trình sinh được 54, là 12 Tâm Bắt Thiện, 17 
Tâm Vô Nhân (trừ Tâm Tiểu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Thiện Dáo Dai. 

1 Bậc Thất Lai, 1 Bậc Nhất Lai có Tâm Lộ Trình sinh được 50, là 7 Tâm Bắt Thiện 
(trừ 4 Tâm Tương Ưng Kiến, 1 Tâm Tương Ưng Hoài Nghi), 17 Tâm Vô Nhân (trừ Tâm Tiếu 
Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Thiện Dáo Đại và 1 Tâm Quả Thất Lai với 
Bậc Thất Lai, và 1 Tâm Quả Nhất Lai với Bậc Nhất Lai. 

1 Bậc Bát Lai có Tâm Lộ Trình sinh được 48, là 4 Tâm Bát Tương Ưng Kiến, 1 Tâm 
Tương Ung Trao Cử, 17 Tâm Vô Nhân (trừ Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại 
Quả, 9 Tâm Thiện Dáo Đại, 1 Tâm Quả Bát Lai. 

1 Bậc Vô Sinh có được Tâm Lộ Trinh sinh được 44, là 18 Tâm Vô Nhân, 8 Tám Đại 
Quả, 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Dáo Đại, 1 Tâm Quả Vô Sinh. 

Còn Tâm Lộ Trình sinh với 4 Người Đạo có số lượng theo từng mỗi Người, đó là 4 
Tâm Đạo một cách đặc biệt của từng mỗi Người. 


PHÁN CHIA 19 TÂM THOÁT LY LỘ TRÌNH THEO BIA GIỚI NHƯ THÉ NÀY: 


4 Thống Khổ Địa Giới được 1 Tâm thoát ly Lộ Trình, là Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện 
Thâm Tán Xả Tho. 

1 Nhân Loại Bia Giới, 1 Tứ Đại Thiên Vương Dia Giới được 9 Tâm thoát ly Lộ Trinh, 
là 1 Tâm Quả Thiện Thám Tán Xả Tho, 8 Tám Đại Quả. 

5 Thiên Bia Giới bậc trên, có Dao Lợi Thiên Giới trở đi được 8 Tâm thoát ly Lộ Trinh, 
là 8 Tám Dai Quả. 

Trong 3 So Thiën Bia Giói duoc 1 Tám thoát г Lộ Trinh, là 1 Tâm Quả So Thiên. 

Trong 3 Nhi Thiền Địa Giới được 2 Tâm thoát ly Lộ Trinh, là 1 Tâm Quà Nhi Thiền, 
1 Tâm Quả Tam Thiên. 

Trong 3 Tam Thiên Địa Giới được 1 Tâm thoát ly Lộ Trinh, là 1 Tâm Quả Tứ Thiền. 

Trong 6 Tứ Thiền Địa Giới (trừ Hữu Tình Vô Tướng Phạm Thiên Giới) được 1 Tâm 
thoát ly Lộ Trình, là 1 Tâm Quả Ngũ Thiền Sắc Giới. 

Trong 1 Không Vô Biên Xứ Dia Giới được 1 Tâm thoát ly Lộ Trinh, là 1 Tâm Quả 
Không Vô Biên Xứ. 

Trong Thức Vô Biên Xứ Địa Giới được 1 Tâm thoát ly Lộ Trình, là 1 Tâm Quả Thức 
Vô Biên Xứ. 

Trong Vô Sở Hữu Xứ Bia Giới được 1 Tâm thoát ly Lộ Trình, là 1 Tâm Quả Vô Sở 
Hữu Xứ. 
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Trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa Giới duoc 1 Tám thoát ly Lộ Trinh, là 1 Tâm 
Quá Phi Tuóng Phi Phi Tuóng Xu. 


PHÁN CHIA 19 TÀM THOÁT LY LO TRINH THEO NGUOI NHU THÉ NÀY: 


] Nguói Khổ Thú Vô Nhân duoc 1 Tám thoát ly Lộ Trình, là 1 Tâm Quả Bất Thiện 
Thâm Tán Xà Tho. 

1 Người Thiện Thú Vô Nhân được 1 Tâm thoát ly Lộ Trình, là 1 Tâm Quả Thiện Thám 
Tán Xà Tho. 

1 Nguói Nhi Nhán duoc 4 Tám thoát ly Ló Trinh, là bất luận một trong 4 Tâm Đại Quả 
Bất Tương Ưng Trí. 

1 Người Phàm Tam Nhân, 4 Bậc Thánh Quả trong Duc Địa Giới được 4 Tâm thoát ly 
Lộ Trình, là bất luận một trong 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí. 

] Người Phàm Tam Nhân, 4 Bậc Thánh Quả trong 15 Sắc Địa Giới được 5 Tâm thoát 
ly Lộ Trình, là bát luận một trong 5 Tâm Quả Sắc Giới tùy theo mỗi Địa Giới. 

1 Người Phàm Tam Nhân, 4 Bậc Thánh Quả trong 4 Vô Sắc Địa Giới được 4 Tâm 
thoát ly Lộ Trình, là bất luận một trong 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới tùy theo mỗi Địa Giới. 


79. Hỏi: Hãy dịch cả hai bài kệ như tiếp theo đây: 


Аѕеккһапат catucattà lisa sekkhanamuddise 
Cha paññãsãvasesanam Catupaññasa sambhava 
Asiti vithicittani Категӣре yatharaham 
Catusatthi tatharüpe Dvecattalisa labbhare 


79. Dáp: Сам kê thu nhát dich nghia là: trinh bày só luong Tám Lê Trinh sinh khói 
duoc mót cách thích hop là: trong bón tính các Bậc Vô Hoc có cự da 44 Tâm, trong bón tính 
các Bác Hüu Hoc có 56, trong bón tính các hang Phàm Phu có cu da 45 Tám. 

Câu kệ thứ hai dịch nghĩa là: trong 11 Dục Địa Giới, 80 Tâm Lộ Trình thường sinh 
khởi được một cách thích hợp với Người. Trong 15 Sắc Địa Giới, 64 Tâm Lộ Trình thường 
sinh khởi được một cách thích hợp với Người. Còn trong 4 Vô Sắc Địa Giới, 42 Tâm Lộ 
Trình thường sinh khởi được một cách thích hợp với Người. 


80. Hỏi: Hãy trình bày Tâm sinh khởi trong các hạng Người như tiếp theo đây: (1) 
Người Khổ Thú Vô Nhân, (2) Người Thiện Thú Vô Nhân, (3) Người Nhị Nhân, (4) Người 
Phàm Tam Nhân trong Duc Dia Giới không chứng đắc Thiền, (5) Người Phàm Tam Nhân 
trong Dục Địa Giới có chứng đắc Thiên, (6) Người Phàm Tam Nhân trong Sắc Địa Giới không 
chứng đắc Thiền, (7) Người Phàm Tam Nhân trong Sắc Địa Giới có chứng đắc Thiền, (8) 
Người Phàm Tam Nhân trong Vô Sắc Địa Giới không chứng đắc Thiên, (9) Người Phàm Tam 
Nhân trong Vô Sắc Địa Giới có chứng đắc Thiên. 

80. Đáp: (1) 1 Người Khổ Thú Vô Nhân có được 37 Tâm sinh, là: 12 Tâm Bất Thiện, 
17 Tâm Vô Nhân (trà Tám Tiéu Sinh), 8 Tám Dai Thién. 
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(2) 1 Người Thiện Thú Vô Nhân, 1 Người Nhị Nhân có được 41 Tâm sinh, là: 12 
Tâm Bát Thiện, 17 Tâm Vô Nhân (trừ Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Quả Bắt 
Tương Ung Trí. 

(3)1 Người Phàm Tam Nhân trong Dục Địa Giới không chứng đắc Thiền có được 
45 Tâm sinh, là 45 Tâm Dục Giới (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Dai Duy Tác). 

(4) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Dục Địa Giới có chứng đắc Thiền có được 54 
Tâm sinh, là: 45 Tâm Dục Giới (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Duy Tác), 9 Tâm Thiện 
Đáo Đại. 

(5) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Sắc Địa Giới không chứng đắc Thiền có được 
30 Tâm sinh, là: 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), II Tâm Vô Nhân (trừ 2 Tâm Ty 
Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 1 Tâm Quả 
Sắc Giới (tùy theo Địa Giới). | 

(6) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Sắc Địa Giới có chứng đắc Thiền có được 39 
Tám sinh, là: 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 11 Tâm Vô Nhân (trừ 2 Tâm Tỷ Thức, 
2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Dáo 
Đại, 1 Tâm Quả Sắc Giới (tùy theo Địa Giới). 

(7) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Vô Sắc Địa Giới không chứng đắc Thiền có 
được 20 Tâm sinh, là: 10 Tâm Bát Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm 
Đại Thiện, 1 Tâm Quả Vô Sắc Giới (tùy theo Địa Giới). 

(8) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Vô Sắc Địa Giới có chứng đắc Thiền có được 
cự đa 24 Tâm sinh và hy thiểu là 21 Tâm sinh. 


81. Hỏi: Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn trong Lộ Ý Môn Đồng Lực Dục Giới có bao 
nhiêu, là những chi ? và hãy trình bày luôn cá bốn Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn như tiếp theo 
đây: (1) Lộ Trình Đăng Liên Thiền, (2) Lộ Trình Đăng Liên Khảo Sát, (3) Lộ Trình 
Đăng Liên Thăng Trí, (4) Lộ Trình Đắc Đạo Tuyệt Mệnh. 

81. Đáp: Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn trong Lộ Y Môn Đồng Lực Dục Giới có 4 thé 
loại, là: (1) Đông Lực, Na Cảnh, Hữu Phần, Tử, (2) Đồng Lực, Na Cảnh, Tử, (3) Đồng Lực, 
Hữu Phần, Tử, (4) Dông Lực, Tử. 

Việc sinh khởi cả 4 Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn có như thé này: 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH ĐĂNG LIÊN THIÊN 


Bậc Vô Sinh khi sẽ gần Viên Tịch Nip Bàn đã Nhập Thiền Định trước, nhàm sẽ tran 
tịnh diét mát hết cả Khổ Tho sinh khởi ở sắc thân, hiện hành như thé này: Hữu Phần Chấn 
Động, Hữu Phần Đình Chi, Tâm Khai Y Món, bất luận một Tâm nào trong các Tâm Dóng 
Luc Dai Duy Tác có tên goi là Chuẩn Bi, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyên Tộc sinh khói 
rồi cũng diệt mắt. Tiếp nói từ nơi ấy, 9 Tâm Đồng Luc Duy Tác Dáo Đại với bát luận một cái 
nào có Hoàn Tịnh Chế Định v.v. làm thành Cảnh, sinh khởi luôn mãi suốt trọn thời gian đã 
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(2) 1 Người Thiện Thú Vô Nhân, 1 Người Nhị Nhân có được 41 Tâm sinh, là: 12 
Tâm Bắt Thiện, 17 Tâm Vô Nhân (trừ Tâm Tiếu жш; 8 Tám Dai Thién, 4 Tám Dai Quá Bát 
Tuong Ung Trí. 

(3) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Duc Dia Giới không chứng đắc Thiền có được 
45 Tâm sinh, là 45 Tâm Dục Giới (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tám Đại Duy Tác). 

(4) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Dục Địa Giới có chứng đắc Thiền có được 54 
Tám sinh, là: 45 Tâm Dục Giới (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Duy Tác), 9 Tâm Thiện 
Đáo Đại. 

(5) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Sắc Địa Giới không chứng đắc Thiền có được 
30 Tâm sinh, là: 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 11 Tâm Vô Nhân (trừ 2 Tâm Ty 
Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 1 Tâm Quả 
Sắc Giới (tùy theo Địa Giới). | 

(6) 1 Ngudi Phàm Tam Nhán trong Sác Dia Giói có chứng đắc Thiền có được 39 
Tâm sinh, là: 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 11 Tâm Vô Nhân (trừ 2 Tâm Tỷ Thức, 
2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Dáo 
Đại, 1 Tâm Quả Sắc Giới (tùy theo Địa Giới). 

(7) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Vô Sắc Địa Giới không chứng đắc Thiền có 
được 20 Tâm sinh, là: 10 Tám Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tám 
Dai Thién, 1 Tám Quà Vó Sác Giói (tüy theo Dia Giói). 

(8) 1 Người Phàm Tam Nhân trong Vô Sắc Địa Giới có chứng đắc Thiền có được 
cự đa 24 Tâm sinh và hy thiểu là 21 Tâm sinh. 


81. Hỏi: Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn trong Lộ Ý Môn Đồng Lực Dục Giới có bao 
nhiêu, là những chỉ ? và hãy trình bày luôn cả bốn Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn như tiếp theo 
đây: (1) Lộ Trình Dáng Liên Thiền, (2) Lộ Trình Đăng Liên Khảo Sát, (3) Lộ Trinh 
Dáng Lién Tháng Trí, (4) Lộ Trình Đắc Đạo Tuyệt Mệnh. 

81. Đáp: Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn trong Lộ Y Môn Đồng Lực Dục Giới có 4 thé 
loại, là: (1) Đồng Luc, Na Cảnh, Hữu Phan, Tử, (2) bóng Lực, Na Cảnh, Tử, (3) Dông Lực, 
Hữu Phan, Tử, (4) Đồng Lực, Tử. 

Việc sinh khởi cả 4 Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn có như thé này: 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH DANG LIÊN THIÊN 


Bậc Vô Sinh khi sẽ gần Viên Tịch Níp Bàn đã Nhập Thiền Định trước, nhằm sẽ trấn 
tịnh diệt mất hết cả Khổ Thọ sinh khởi ở sắc thân, hiện hành như thế này: Hữu Phần Chấn 
Động, Hữu Phần Đình Chỉ, Tâm Khai Ý Môn, bất luận một Tâm nào trong các Tâm Đồng 
Lực Đại Duy Tác có tên gọi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyên Tộc sinh khởi 
ròi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi áy, 9 Tâm Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại với bất luận một cái 
nào có Hoàn Tịnh Chế Định v.v. làm thành Cảnh, sinh khởi luôn mãi suốt trọn thời gian đã 
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có làp tàm ky nguyén. Khi đến thời gian vừa theo đã han kỳ chú nguyện, Tâm Tử cũng sinh 
khởi trong thuận tự từ Tâm Thiền lần cuối cùng, và không có Hữu Phần xen kë vào. 


VIỆC SINH KHỞI LỘ TRÌNH ĐĂNG LIÊN KHẢO SÁT 


Bậc Vô Sinh khi sẽ gần Viên Tịch Níp Bàn đã Nhập Thiền Định trước, nhằm sẽ trấn 
tịnh điệt mất hết cả Khổ Thọ sinh khởi ở sắc thân, hiện hành như thế này: Hữu Phần Chấn 
Động, Hữu Phần Đình Chỉ, Tâm Khai Y Môn, bát luận một Tâm nào trong các Tâm Đồng 
Lực Đại Duy Tác có tên gọi là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tùng và Chuyên Tộc sinh khởi 
rồi cũng diệt mất. Tiếp nói từ nơi ấy, 9 Tâm Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại với bát luận một cái 
nào có Hoàn Tịnh Chế Định v.v. làm thành Cảnh, sinh khởi sinh mãi suốt trọn thời gian đã có 
lập tâm kỳ nguyện. Khi đến thời gian vừa theo đã hạn kỳ chú nguyện, Lộ Trình Y Môn Khảo 
Sát có nhiệm vụ tư khảo Chi Thiền Định cũng sinh khởi, di hậu đã xuất ra khỏi Nhập Thiền 
Định, hàng trăm hàng ngàn vòng vừa theo thích hợp rồi cũng diệt mát. Tiếp nối từ nơi йу, 
Tâm Tử cũng sinh khởi trong thuận tự của Đồng Lực Khảo Sát (Paccavekkhanajavana) 
(Đồng Lực, Tử) hoặc Đồng Lực Khảo Sát (Paccavekkhanajavana) (Đồng Lực, Hữu Phan, 
Tử). 


VIỆC SINH KHÓI LỘ TRÌNH DÀNG LIÊN THÁNG TRÍ 


Bậc Vô Sinh khi gần sắp Viên Tịch Níp Bàn có sở nguyện sẽ được trình bày Thần Túc 
Thắng Trí đương điện Đức Thế Tôn v.v. Việc trình bày Thần Tác Thắng Trí có được như thé 
này: Nhập Thiền Cơ Bản trước, khi xuất ra khỏi Thiền Cơ Bản rồi cũng lập tâm kỳ nguyện 
vừa theo sở cầu của mình trong sự việc sẽ trình bày Thần Túc Thắng Trí ấy. Khi đã lập tâm 
kỳ nguyện hoàn tất rồi, cũng lại Nhập Thiền Cơ Bản lần nữa, khi xuất ra khỏi Thiền Co Вап 
lần thứ 2 rồi Lộ Trình Thắng Trí cũng sinh khởi như уйу: Hữu Phần Chân Động, Hữu Phần 
Đình Chi, Tâm Khai Y Môn, Chuẩn Bi, Cán Hành, Thuận Tùng và Chuyên Tộc, và Tâm Duy 
Tác Thắng Trí sinh khởi 1 sát na. Chính ngay trong sát na Ay, Tâm Duy Tác Tháng Trí sinh 
khởi các loại thần thông cũng thành tựu vừa theo sự sở cầu của mình. Dĩ hậu Tâm Duy Tác 
Thắng Trí đã diệt mất rồi, Tâm Tử cũng sinh khởi tiếp nói từ nơi Đồng Lực Duy Tác Thắng 
Trí (Thắng Trí, Tử) hoặc Đồng Lực Duy Tác Thắng Trí, Hữu Phần (Thăng Trí, Hữu Phân, 
Tủ). | 


VIỆC SINH KHÓI LỘ TRINH РАС ĐẠO TUYỆT MÉNH 


Bậc Bát Lai khi gần sẽ tử vong do y cứ bởi bất luận một trong các nguyên nhân, là bị 
hãm hại đo bởi tha nhân gây ra, hoặc tự mình hủy diệt, hay là sẽ tử vong theo bản chất thường 
nhiên. Lộ Trình Đạo Vô Sinh thường sinh khởi như thế này: Hữu Phần Chán Động, Hữu Phan 
Dinh Chi, Tám Khai Y Món, bát luán mót trong nhüng Tám Dóng Luc Dai Thiên Tuong Ung 
Trí có tén goi là Chuán Bi, Cận Hành, Thuận Tùng, Dũ Tinh sinh khởi theo thuận tự rói cüng 
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diệt mát. Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Đạo Vô Sinh cũng sinh khởi 1 sát na rồi cũng diét mát. 
Trong thuận tu ây, Tâm Quả Vô Sinh sinh khởi 2 sát na. Di hậu từ Tâm Quả Vô Sinh đã diệt 
mất rói, Lộ Trinh Y Món Khảo Sát thực hiện nhiệm vụ tư khảo Đạo, Quả, Níp Bàn và Phiền 
Não đã phóng khí rồi, cũng : sinh khởi nhiều lần vừa theo thích hợp. Dĩ hậu từ Lộ Trình Đồng 
Lực Khảo Sát đã diệt mắt rồi, Tâm Tử cũng sinh khởi nối tiếp từ Đồng Lực Khảo Sát (Đồng 
Lực, Tử) hoặc Đồng Lực Khảo Sát, Hữu Phần (Đồng Lực, Hữu Phần, Tử). 

- Lai nữa, người sẽ chứng đắc thành Bác Vô Sinh vào thời gian cận tử, chăng phải chỉ 
có duy nhất một hạng Người Bát Lai thôi, Phàm Tam Nhân, Bậc Thát Lai, hoặc Bậc Nhất Lai 
cũng có được như thế này: 

Các Phàm Tam Nhân khi cận tử đã được thành tựu Bậc Vô Sinh, cả 4 Lộ Trinh Dác 
Dao và Lộ Trình Khảo Sát của các Lộ Trinh Đắc Dao ấy thường sinh khởi theo thuận tự trước 
hết, rồi Tâm Tử Viên Tịch Níp Bàn mới sẽ sinh khởi. 

Nếu là Bậc Thất Lai cũng chỉ sinh khởi Lộ Trình Đắc Đạo 3 Bậc trên và Lộ Trình Khảo 
Sát của Lộ Trình Đắc Đạo 3 Bậc trên thôi. 

Nếu là Bậc Nhất Lai cũng chỉ sinh khởi Lộ Trình Đắc Đạo 2 Bậc trên và Lộ Trình 
Khảo Sát của Lộ Trình Đắc Đạo 2 Bậc trên thôi. 


82. Hỏi: Cả 4 Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn sinh tiếp nói từ các thé loại Dóng Lực Kiên 
Сб có ý nghĩa như thế nào, sinh được trong những Địa Giới nào ? và Cảnh của các Tâm Lộ 
Trình Viên Tịch Níp Bàn này không là bát luận thé loai nào về Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú 
Tướng, là như vậy vì nguyên nhân nào ? 

82. Đáp: Cả 4 Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn sinh tiếp nối từ các thé loại Dóng Luc 
Kiên Cố có ý nghĩa như thế này: 

Cả 4 Lộ Trình Viên Tịch Nip Bàn sinh tiếp nói từ Đồng Lực Kiên Có, hoặc là Lộ 
Trình Viên Tịch Níp Bàn đặc biệt, là Lộ Trình Cận Tử Ý Môn của Bậc Vô Sinh sinh tiếp nối 
với Tâm Đồng Lực Kiên Có, có 4 thể loại như thế này: 

+ Lộ Trinh Ping Liên Thiền (Jhanasamanantaravithi) ý muốn nói là Tâm Tử Viên 
Tịch Nip Bàn của Bác Vô Sinh sinh khởi tiếp nói từ Lộ Trình Nhập Thiền Định một cách 
không có Tâm Lộ Trình nào khác đến xen kẽ vào. | 

+ Lộ Trinh Đắng Liên Khảo Sát (Paccavekkhanasamanantaravitht) ý muốn nói là 
Tâm Tử Viên Tịch Níp Bàn của Bậc Vô Sinh sinh khởi tiếp nối từ việc khảo sát các Chi Thiền 
một cách không có Tâm Lộ Trình nào khác đến xen kẽ vào. 

+ Lộ Trình Ding Liên Thing Tri (Abhiññasamanantaravith1) y muón nói là Tám 
Tu Vién Tich Nip Bàn cüa Bác Уд Sinh sinh khói tiép nói tir Tám Tháng Trí hítu quan vói 
việc trinh bày Thần Тас Tháng Trí (Iddhividhabhififia) một cách không có Tâm Lộ Trinh 
nào khác đến xen Кё vào. 

+ Lộ Trình Đắc Dao Tuyệt Mệnh (Jivitasamasisivithi) ý muốn nói là Tâm Tử Viên 
Tịch Níp Bàn của Bậc Vô Sinh sinh khởi tiếp nối từ việc tư khảo Đạo, Quả, Níp Bàn và Phiền 
Não đã được đoạn trừ một cách không có Tâm Lộ Trinh nào khác đến xen kë vào. 
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Phần Thủ Sự (Sisa) (đứng đầu làm việc) của Ngũ Uán hiện hữu 2 thé loại, là: (1) Luân 
Hồi Thủ Sự (Vattasisa) đó là: (1) một thé loại Tâm Sở Mạng Quyên (Jivi tindriyacetasika) 
và Sắc Mạng Quyền (Jivitarüpa), là thủ não của Luân Hồi Kho (Vattadukkha), (2) một 
thé loại Phién Não Thủ Sự (Kilesasisa) đó là Tâm Sở Si, là thủ não của tát cả mọi phiên não. 

Trong cả 2 thé loại Thủ Sự này, bất luận một thể loại nào về Tâm Sở Mạng Quyền và 
Sắc Mạng Quyền, hoặc cả 2 thể loại hiện hữu chừng nào, chừng áy chúng hữu tình cũng vẫn 
không goi là tử vong. Khi cả 2 thể loại Thủ Sự này diệt mắt, không sinh tiếp nói lại nữa rồi 
thì gọi là hữu tình ấy đã tử vong, vì thế Tâm Sở Mạng Quyền và Sắc Mạng Quyền, cả 2 thể 
loại này mới được gọi tên là Luân Hồi Thú Sự (Vattasisa). 

Còn Phiền Não Thủ Sự của chúng hữu tinh, khi vẫn có Tâm Sở Si hiện hữu ngàn nào 
cũng được gọi tên là các thé loại Phiền Não ấy vẫn chưa toàn bộ tiêu thất ngần ấy; thế nhưng 
khi Phién Não Si (Mohakilesa) đã toàn bộ tiêu thất, không có việc sinh tiếp nói được nữa 
rồi, các thể loai Phiền Não ấy cũng phải toàn bộ tiêu thất hết cả, vì thé Tâm Sở Si mới được 
gọi tên là Phiền Não Thủ Sự (Kilesasisa). 

Bắt luận tín đồ Phật Giáo (Buddhamamakajana) nào khi có những tật bệnh ốm đau 
khó nạn sinh khởi rồi cũng liễu tri sự yêm phiên trong việc sinh tử chuyên hồi trong vòng luân 
hồi, rồi cũng quyết tâm thực hành theo phương thức cả 4 Niệm Xứ (Satipat һара) cho đến 
đạt đáo Đạo Quả một cách thuận tự. Khi Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh sinh khởi, Tâm Sở Si ở 
phần Phiền Não Thú Sự cũng bị phóng khí một cách tuyệt đối. Trong thời gian ấy, Tâm Sở 
Mạng Quyền và Sắc Mạng Quyền ở phần Tự Thân Luân Hồi Thủ Sự cũng đồng diệt mắt, vì 
thế Bậc Vô Sinh ấy mới được gọi tên là Bậc Đắc Đạo Tuyệt Mệnh (Jivitasamasisipuggala) 
và Lộ Trình Tâm cũng gọi tên là Lộ Trình Đắc Đạo Tuyệt Mệnh, nhu trình bày Pali Chú Giải 
Minh có đồng diệt với Tâm Sở Mạng Quyền và Sắc Mạng Quyên với người nào, vi thế người 
áy gọi tên là Đắc Đạo Tuyệt Mệnh”. Lại nữa, chỗ nói răng Vô Minh và Mang Quyên đồng 
diệt mát, không phải lập ý nói rằng đồng diệt trong cùng sát na với Tâm, hoặc trong cùng một 
Lộ Trình với nhau, mà chỉ là trong cùng một thời gian với nhau thôi; vì khi Lộ Trình Đắc Đạo 
Vô Sinh sinh khởi thực hiện việc phóng khí Vô Minh diệt mát đi, tiếp nói từ nơi ду Lộ Trinh 
Khảo Sát có việc tư khảo Đạo Quả Níp Bàn, phải sinh khởi và mắt trước Tâm Sở Mạng Quyền 
và Sắc Mạng Quyền mới sé diét mát nối tiếp theo sau. Cho dù trong sát па Vô Minh diệt mất 
với trong sát na mà Tâm Sở Mạng Quyền và Sắc Mang Quyền đã diệt mất, sẽ có khoảng cách 
nhiều Lộ Trình một cách xác thực di nữa; thế nhưng, rằng khi theo thời gian thì sự diệt mất. 
của 2 loại Thủ Sự này, cũng nói được rằng là đồng diệt với nhau, vì thế Lộ Trình Viên Tịch 
Níp Bàn này mới gọi tên là Lộ Trình Đặc Đạo Tuyệt Mệnh. 


TRONG CẢ 4 THẺ LOẠI LỘ TRÌNH VIÊN TỊCH NÍP BÀN NÀY: 


Lộ Trình Đăng Liên Thiền, Lộ Trình Đăng Liên Khảo Sát, cả 2 Lộ Trình này sinh được 
trong 7 Thiện Duc Dia Giới, 15 Sắc Địa Giới (trừ một Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), 
4 Vô Sắc Địa Giới. - | A2 
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Ló Trinh Dáng Lién Tháng Trí sinh duoc trong 7 Thién Duc Bia Giói, 15 Sác Bia Giói 
(trừ 1 Hữu Tinh Vô Tưởng Pham Thiên Giới) ngan ấy thôi. 

Lộ Trình Đắc Đạo Tuyệt Mệnh sinh được trong 7 Thiện Dục Địa Giới, Cảnh của cả 4 
thể loại Lộ Trình Viên Tịch Níp Bàn này không là bất luận một loại nào của Nghiệp, Nghiệp 
Tướng, Thú Tướng, vì trong bón tính của Bậc Vô Sinh không có Thiện Nghiệp Lực và Bắt 
Thiện Nghiệp Lực; với nguyên nhân này, cả 3 thé loại Tiên Triệu (Nimitta — điềm báo 
trước) ké trên mới không hiện bày. 

Ghi chú: Lộ Trình Ping Liên Thắng Trí sinh không được trong Vô Sắc Địa Giới vì 
Chúng Phạm Thiên Vô Sắc Giới không có Ngũ Thiền Sắc Giới làm nền tảng tiên khởi của 
việc thực hiện Thắng Trí. Lộ Trình Đắc Đạo Tuyệt Mệnh sinh không được trong Sắc Địa Giới 
và Vô Sắc Địa Giới, vì Chúng Phạm Thiên không có việc tử vong bởi y cứ Thân Khổ Tho 
(Kayikadukkhavedana) hoặc Tâm Sở Khô Tho (Cetasikadukkhavedana). 


83. Hói: Ló Trinh Dáng Lién Tháng Trí là loai tháng trí nào ? và Lê Trinh Tám cüa 
nam anh hài ó phúc trung thai người Me sinh duoc bao nhiêu Lộ Trinh , là những Lộ Trinh 
chi ? 

83. Đáp: Lộ Trình Đăng Liên Tháng Trí là loai tháng trí ở phân thần túc thong, và Lộ 
Trình Tâm của nam anh hài ở phúc trung thai người Mẹ sinh được 4 Lộ Trình, là: (1) Lộ Trình 
Nhi Món, (2) Lộ Trình Thiệt Môn, (3) Lê Trình Thân Món, (4) Lộ Trình Ý Môn. Còn Lộ 
Trình Nhãn Môn, Lộ Trình Ty Môn không sinh, vì nam anh hài không có mở mắt và không 
có việc hô háp theo mũi. 


84. Hói: Người nhập được Thiền Diệt ấy là hạng Người nào và Địa Giới nào ? Trong 
sát na đang thâm nhập Thiền Diệt, khi có điều nguy hiểm sinh khởi, người ấy sẽ đón nhận 
điều nguy hiểm đến sinh mệnh hay không ? Nếu như đón nhận sự nguy hiểm hoặc là không 
đón nhận sự nguy hiểm, hãy nêu lý do lên trình bày với. 

84. Đáp: Người nhập được Thiền Diệt ay là mót hang Nguói Bát Lai, mót hang Người 
Vô Sinh đã đắc được 9 Thién Định, trong 7 Thiện Duc Địa Giới, 15 Sắc Địa Giới (trit Hữu 
Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới). Trong sát na dang thâm nhập Thiền Diệt, các điều nguy 
hiểm không thể nào sẽ tiêu diệt sinh mệnh của các hạng Người này được. Các điều nguy hiểm 
không thé nào sẽ tiêu diệt được sinh mệnh các hạng Người này cũng vì với mãnh lực Pháp 
Dinh Lực Thâm Nhập (Samadhivipphariddhi), là Dinh Luc đã thâm nhập đi tỏa khắp cả 
trong sắc thân của người đang Nhập Thiền Diệt. 


85. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa trong cả 4 Thủ Tiên Yếu Tố (Pubbakicca) hữu quan 
với việc thâm nhập Thiền Diệt như tiếp theo đây: 1. Chủng Chúng Vật Phẩm Bắt Tiêu Hủy 
(Nanabaddhaavikopana), 2. Tăng Chúng Kỳ Vọng (Sanghapatimanana), 3. Bốn Sư 
Triệu Tập (Satthupakkosana), 4. Viễn Trình Kỳ Hạn (Addhãnapariccheda); và trong cá 
4 thé loại Thủ Tiên Yếu Tó này, trong Dục Địa Giới thé loại nào tất yếu cực điểm dé sẽ phải 
thực hiện mà không loại trừ được, trong Sắc Địa Giới thé loại nào tất yếu và bát tất yếu ? 
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85. Đáp: Y nghĩa trong cả 4 Thủ Tiên Yếu Tố hữu quan với việc thâm nhập Thiền Diệt 
có như thé này: 

1. Chủng Chúng Vàt Phẩm Bát Tiêu Hủy (Nānābaddhaavikopana) ý muốn nói là 
việc lập tâm kỳ nguyện răng các tư cụ của tôi đang ở nơi khác, xin hãy thoát khỏi tất cả mọi 
điều nguy hại, có Hỏa Tai Nạn (Aggibhaya), Đạo Tặc Tai Nạn (Corabha ya), Thủy Tai 
Nạn (Udakabhaya) v.v. | 

2. Táng Chüng Ky Vong (Sanghapatimanana) y muốn nói là việc lập tâm kỳ nguyện 
rằng khi Tăng Đoàn triệu khai hội nghị có nhu cầu hội kiến bản thân tôi, xin cho xuất ra khỏi 
Thiên Diệt được cập thời hội tập. 

3. Bôn Sư Triệu Tập (Satthupakkosana) ý muốn nói là việc lập tâm kỳ nguyện rằng 
thời gian mà Đức Phật lập ý nhu cầu gặp gỡ bản thân xin cho được xuất ra. 

4. Viễn Trinh Kỳ Hạn (Addhanapariccheda) ý muốn nói là việc lập tâm kỳ nguyện 
quy định khảo lu kiểm nghiệm thời gian tuổi thọ của bản thân rằng Та đây sẽ có tubi thọ lâu 
dài nối tiếp được bao nhiêu nữa, và quy định thời gian của việc thâm nhập Thiền Diệt. 

Trong cả 4 Thủ Tiên Yếu Tố này, Viễn Trình Kỳ Hạn là yếu tố tất yếu cực điểm đối 
với trong Dục Địa Giới sẽ loại trừ không được. Đối với Ching Chúng Vật Phẩm Bắt Tiêu 
Hủy, Tăng Chúng Kỳ Vọng, Bồn Sư Triệu Tập, cả 3 yếu tó này së bát dit hà tất yéu dói vói 
trong Dục Địa Giới, thuc hiện cũng được không thực hiện cũng duoc. Cho dù sẽ không thuc 
hiện việc lập tâm kỳ nguyện hữu quan với Chủng Chủng Vật Phẩm Bắt Tiêu Hủy đi nữa, tư 
cụ có dính mắc với bản thân của vị ấy nhất định sẽ không có bất luận điều nguy hiểm nào. 
_ Còn Tăng Chúng Kỳ Vọng cho dù sẽ không có lập tâm kỳ nguyện, nếu như Tăng Đoàn có 
nhu cầu hội kiến bản thân tôi thời gian nào, cũng chỉ thị cho bát luận một vị Tăng nào đi mời, 
bằng cách đi đến đứng gần vừa đủ sẽ được nghe âm thanh, vị Tăng di theo ấy cũng nói ràng 
“Bạch Tôn Giả, hiện giờ Tăng Đoàn mong cầu được hội kiến Tôn Giả, xin cho Tôn Giả kíp 
mau đi đến chỗ hội kiến ngay bây giờ” cũng sẽ xuất ra khỏi Thiền Diệt được cập thời. Bôn 
Sư Triệu Tập cũng có lẽ tương tự như vậy, là khi Đức Phật lập ý hội kiến bản thân thời gian 
nào, bất luận một vị Tăng nào đi mời, bằng cách đi đến đứng gần vừa đủ sẽ được nghe âm 
thanh rồi nói rằng “Bạch Tôn Giả, hiện Đức Thé Tôn có sự việc quan trọng, có nhu yếu được 
hội kiến, xin cho Tôn Giả kíp mau đi đến diện kiến ngay bây giờ” cũng sẽ xuất ra khỏi Thiền 
Diệt được cập thời; hoặc không là như thế, Đức Phật cũng lập ý kêu gọi cho đến yết kiến một 
cách trực tiếp cũng được, và không nhất thiết phải nhờ một vị nào đi mời. 

Trong Sắc Địa Giới bát tất yếu cả 4 thé loại, néu như sẽ thực hiện cũng có lẽ chỉ thực 
hiện duy nhất Viễn Trình Kỳ Hạn, là việc hạn định thời gian. 


86. Hỏi: Hãy trình bày Tâm sinh khởi được trong các hạng Người như tiếp theo đây: 
(1) Tâm sinh với chó được, thé nhưng sinh với người không được. (2) Tâm sinh với người, 
thế nhưng sinh với chó không được. (3) Tâm sinh với chó và người được cả hai. (4) Tâm sinh 
với chó và người không được cả hai. (5) Tâm sinh với Phạm Thiên Sắc Giới được, thế nhưng 
sinh với Phạm Thiên Vô Sắc Giới không được. (6) Tâm sinh với Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
được, thế nhưng sinh với Phạm Thiên Sắc Giới không được. (7) Tâm sinh với Phạm Thiên 
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Sác Giói và Pham Thién Vó Sác Giói duoc cà hai. (8) Tám sinh vói Pham Thién Sác Giói và 
Pham Thién Vó Sác Giói khóng duoc cá hai. 

| 86. Dáp: (1) Tám sinh vói chó duoc, thé nhưng sinh với người үзбө duoc, là khóng 
có. 

(2) Tám sinh vói nguói duoc, thé nhung sinh vói chó khóng duoc, có 43 Tám là 1 Tám 
Tiéu Sinh, 8 Tám Dai Quả, 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Thiện Đáo Dai, 9 Duy Tác Đáo Dai, 8 Tâm 
Siêu Thế. 

(3) Tâm sinh người và chó được cả hai có 37 Tâm là 12 Tâm Bắt Thiện, 17 Tâm Vô 
Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện. 

(4) Tâm sinh với người và chó không được cá hai, có 9 Tâm là 9 Tâm Quá Рао Раі. 

(5) Tâm sinh với Phạm Thiên Sắc Giới, thế nhưng sinh với Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
không được, có 27 Tâm là 11 Tâm Vô Nhân (trừ 1 Tâm Khai Y Môn), 15 Tâm Sắc Giới, 1 
Tâm Đạo Thất Lai. 

(6) Tâm sinh với Phạm Thiên Vô Sắc Giới, thế nhưng với Phạm Thiên Sắc Giới không 
được có 4 Tâm là 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới. 

(7) Tâm sinh với Phạm Thiên Sắc Giới và Phạm Thiên Vô Sắc Giới được cả hai có 42 
Tâm là: 10 Tâm Bát Thiện (trừ 2 Tâm căn Sân), 1 Tâm Khai Y Món, 8 Tám Đại Thiện, 8 Tâm 
Đại Duy Tác, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thê (trừ 
1 Tám Đạo Thất Lai). 

(8) Tâm sinh với Phạm Thiên Sắc Giới và Phạm Thiên Vô Sắc Giới không được cả hai 
có 16 Tâm là 2 Tâm cán Sân, 2 Tâm Ty Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, 8 Tâm 
Đại Quả. 


87. Hỏi: Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn sinh một cách đặc biệt trong Dục Địa 
Giới có số lượng bao nhiêu, là những chi ? và hãy trinh bày Tâm sinh trong các hang Người 
như tiếp theo đây: (1) Bậc Thất Lai trong Dục Địa Giới không chứng đắc Thiền và chứng đắc 
Thiền. (2) Bậc Thất Lai trong Sắc Địa Giới chứng đắc Thiền và không chứng đắc Thiên. (3) 
Bậc Thất Lai trong Vô Sắc Địa Giới chứng đắc Thiền và không chứng đắc Thiên. (4) Bậc 
Nhất Lai trong Dục Địa Giới chứng đắc Thiền và không chứng đắc Thiền. (5) Bậc Bát Lai 
trong Dục Địa Giới không chứng đắc Thiền và Bậc Bắt Lai trong Sắc Địa Giới chứng đắc 
Thiền. (6) Bác Vô Sinh trong Duc Địa Giới chứng đắc Thiên và Bậc Vô Sinh trong Vô Sắc 
Địa Giới chứng đắc Thiên. 

.87. Đáp: Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn sinh một cách đặc biệt trong Duc 
Địa Giới có như thế này: Lộ Trình Ngũ Môn sinh một cách đặc biệt trong Dục Địa Giới có 
68 là: | 

20 Lộ Trinh Ty Món đó là 3 Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Cu Bai, 4 Lộ Trinh Cánh Cự 
Dai, 6 Cánh Hy Thiéu, 7 Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Hy Thiéu. 

20 Lộ Trinh Thiệt Món đó là 3 Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Cự Dai, 4 Lộ Trinh Cự Dai, 
6 Lộ Trình Hy Thiéu, 7 Lộ Trình Cực Kỳ Hy Thiéu. 
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20 Lộ Trinh Thân Món đó là 3 Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Cự Đại, 4 Lộ Trình Cảnh Cu 
Dai, 6 Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu, 7 Lộ Trinh Cảnh Cực Kỳ Hy Thiéu. | 

4 Lộ Trình Nhãn Món đó là 1 Lộ Trinh Cảnh Cuc Ky Cu Đại Thời Ky Na Cảnh, 1 | 
Lộ Trình Cánh Cực Kỳ Cu Đại Thời Ky Đồng Luc có Hữu Phần Khách, 2 Lộ Trinh Cảnh Cự 
Đại có Hữu Phần Khách. 

4 Lộ Trinh Nhi Môn đó là 1 Lộ Trình Cảnh Cực Ky Cự Đại Thời Ky Na Cảnh, 1 Lộ 
Trình Cảnh Cực Kỳ Cự Đại Thời Kỳ Đồng Luc có Hữu Phần Khách, 2 Lộ Trình Cảnh Cự 
Đại có Hữu Phần Khách. | 

Ló Trinh Y Món sinh mót cách dác biét trong Duc Dia Giói có nhw thé này: 6 Ló 
Trinh Cánh Cực Ky Minh Hién Thời Ky Na Cảnh, 8 Lộ Trinh Cảnh Cực Ky Minh Hién Thói 
Kỳ Đồng Lực có Hữu Phần Khách, 8 Lộ Trình Cảnh Minh Hiển có Hữu Phần Khách. 

Các Lộ Trình Thụy Tưởng có Đồng Lực Thiện hoặc Đồng Lực Bát Thiện, hoặc Đẳng 
Lực Vô Ký không sinh 12 Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành sinh tiếp nối từ Lộ Trình Ty 
Môn, Lộ Trình Thiệt Môn, Lộ Trình Thân Môn. 

(1) Bậc Thất Lai trong Dục Địa Giới không chứng đắc Thiền có 41 Tâm sinh được, là: 
7 Tâm Bắt Thiện (trừ 4 Tâm Tương Ưng Kiến, 1 Tâm Tương Ưng Hoài Nghi), 17 Tâm Vô 
Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Quả, 1 Tâm Quả Thất Lai. 

Bậc Thất Lai trong Dục Địa Giới chứng đắc Thiền có 50 Tâm sinh được, là: thêm 9 
Tâm Thiện Đáo Đại. 

(2) Bậc Thất Lai trong Sắc Địa Giới không chứng đắc Thiền có 26 Tâm sinh được, là: 
4 Tám Bắt Tương Ưng Kiến, 1 Tâm Tương Ung Trao Cử, 11 Tâm Vô Nhân (trừ 2 Tám Ty 
Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 1 Tâm Quả 
Sắc Giới (tùy theo Địa Giới), | Tâm Quả Thất Lai. 

Bậc Thất Lai trong Sắc Địa Giới chứng đắc Thiền có 35 Tâm sinh được, là: thêm 9 
Tâm Thiện Đáo Đại. 

(3) Bậc Thất Lai trong Vô Sắc Địa Giới không chứng đắc Thién có 16 Tâm sinh được, 
là: 4 Tâm Bất Tương Ưng Kiến, 1 Tâm Tương Ung Trao Cử, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tám Dai 
Thiện, 1 Tâm Quả Vô Sắc Giới (tùy theo Địa Giới), 1 Tâm Quả Thất Lai. 

Bậc Thất Lai trong Vô Sắc Địa Giới chứng đắc Thiền có 20, 19, 18, 17 Tâm sinh được 
một cách cự đa tùy theo Dia Giới minh sinh trú, là: 

Phạm Thiên Không Vô Biên Xứ bó sung 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới gom thành 20. 
Phạm Thiên Thức Vô Biên Xứ bó sung 3 Thiện Vô Sắc Giới 3 Bậc trên gom thành 19. Phạm 
Thiên Vô Sở Hữu Xứ bó sung 2 Thiện Vô Sắc Giới 2 Bậc trên gom thành 18. Phạm Thiên 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ bó sung 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ gom thành 
17. 

(4) Bàc Nhát Lai trong Duc Bia Giói khóng chúng dác Thién có 41 Tám sinh duoc, là: 
7 Tâm Bát Thiện (trừ 4 Tâm Tương Ung Tà Kiến, 1 Tâm Tương Ung Hoài Nghi), 17 Tâm 
Vô Nhân (trừ 1 Tâm Tiểu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Dai Quả, 1 Tâm Quả Nhất Lai. 

Bậc Nhất Lai trong Dục Địa Giới chứng đắc Thiền có 50 Tâm sinh được, là thêm 9 
Tâm Thiện Đáo Đại. 
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(5) Bậc Bát Lai trong Dục Địa Giới không chứng đắc Thión có 39 Tâm sinh được, là: 
4 Tâm Bát Tương Ưng Kiến, 1 Tâm Tương Ung Trao Cử, 17 Tâm Vô Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu 
Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Dai Quả, 1 Tâm Quả Bát Lai. 

. Bậc Bát Lai trong Sắc Địa Giới chứng đắc Thiền có 31 Tâm sinh được, là: 4 Tâm Tham 

Bát Tương Ưng Kiến, 1 Tám Si Tương Ung Trao Cử, 11 Tâm Vô Nhân (trừ 2 Tâm Ty Thức, 
2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, 1 Tâm Tiếu Sinh), 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Sắc 
Giới, 1 Tâm Quả Sắc Giới (tùy theo Địa G1ớn), 1 Tâm Quả Bất Lai. 

(6) Bậc Vô Sinh trong Duc Dia Giới chứng đắc Thiền có 44 Tâm sinh được, là: 18 Tâm 
Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 8 Tám Dai Duy Tác, 9 Tám Duy Tác Đáo Đại, 1 Tâm Quả Vô 
Sinh. | | 

Bậc Vô Sinh trong Vô Sắc Địa Giới chứng đắc Thiền có 15, 14, 13, 12 Tám sinh được 
một cách cự đa tùy theo Địa Giới mình sinh trú, là: 1 Tâm Khai Y Món, 8 Tâm Đại Duy Tác, 
1 Tâm Quá Vô Sắc Giới (tùy theo Địa Giới), 1 Tâm Quà Vô Sinh gom thành 11 Tâm. Trong 
số lượng 11 Tâm này, Bậc Vô Sinh ở trong Không Vô Biên Xứ Địa Giới bổ sung 4 Tâm Duy 
Tác Vô Sắc Giới gom thành 15. Thức Vô Biên Xứ Địa Giới bổ sung 3 Duy Tác Vô Sắc Giới 
bậc trên gom thành 14. Vô Sở Hữu Xứ Địa Giới bó sung 2 Duy Tác Vô Sắc Giới bậc trên 
gom thành 13. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa Giới bó sung 1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ gom thành 12. 


88. Hỏi: Hãy phân chia Tâm Lộ Trình theo Địa Giới như tiếp theo đây: (1) 80 Tâm 
Lộ Trình theo 11 Dục Địa Giới, (2) 64 Tâm Lộ Trình theo 15 Sắc Địa Giới, (3) 42 Tâm Lộ 
Trình theo 4 Vô Sắc Địa Giới. 

88. Đáp: 1. Phân chia 80 Tâm Lộ Trình theo 11 Dục Địa Giới, là: (1) Trong 4 Thống 
Khổ Địa Giới có 37 Tâm Lộ Trinh, là 12 Tâm Bắt Thiện, 17 Tâm Vô Nhân (trừ 1 Tâm Tiếu 
Sinh), 8 Tâm Đại Thiện. (2) Trong 7 Thiện Duc Dia Giới, Tâm Lộ Trình sinh được cả 80. 

2. Phân chia 64 Tâm Lộ Trình theo 15 Sắc Địa Giới, là: (1) Trong 10 Sắc Địa Giới 
(trừ Ngũ Tinh Cu Phạm Thiên Giới) có Tâm Lộ Trình sinh được cả 64. (2) Trong Ngũ Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới có Tâm Lộ Trình sinh được 54, trừ 10 Tâm là 4 Tâm Tương Ưng Kiến, 
1 Tâm Tương Ưng Hoài Nghi, 3 Dao Bậc tháp, 2 Quà Bậc thấp. 

3. Phân chia 42 Tám Lộ Trinh theo 4 Vô Sắc Địa Giới, là: (1) Trong Không Vô 
Biên Xứ Địa Giới có Tâm Lộ Trình sinh được cả 42. (2) Trong Thức Vô Biên Xứ Dia Giới 
có Tâm Lộ Trinh sinh được cả 40, trừ 2 Tâm là 1 Thiện, 1 Duy Tác Không Vô Biên Xứ. (3) 
Trong Vô Sở Hữu Xứ Dia Giới có Tám Lộ Trinh sinh được cả 38, trừ 4 Tâm là 1 Thiện, 1 
Duy Tác Không Vô Biên Xứ; 1 Thiện, 1 Duy Tác Thức Vô Biên Xứ. (4) Trong Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ có Tâm Lộ Trình sinh được cả 36, trừ 6 Tâm là 1 Thiện, 1 Duy Tác Không 
Vô Biên Xứ; 1 Thiện, 1 Duy Tác Thức Vô Biên Xứ; 1 Thiện, 1 Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ. 


89. Hỏi: Lộ Trình Nhập Thiên Định, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, cả hai này đều là Lộ 
Trình Nhập Thiền Định với nhau, thế nhung trong Lộ Trình Nhập Thién Quả không có tên 
gọi theo thuận tự, chỉ có tên gọi là Thuận Tùng (Anuloma) cho cả 4 sát na. Còn trong Lộ 
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Trình Nhập Thiền Dinh có tên gọi là Chuẩn Bi (Parikamma), Cận Hành (Upacara), Thuận 
Tùng (Anuloma), Chuyển Tóc (Gotrabhü) theo thuận tự. Là nhu vậy vì nguyên nhân nào 
9 | 

89. Đáp: Là nhu thé ấy, chính vì việc sinh khói của Tám Thiền và Tâm Quả không 
giống nhau. Y muốn nói là Tâm Thiền sinh khởi trong sát na chứng đắc Thiền lần đầu tiên 
với Tâm Thiền thâm nhập Thiền Định ấy, là Pháp Chúng Thiện (Kusalajãti) hoặc Pháp 
Chúng Duy Tác (Kiriyäjãti), vì thế mới tất yếu sẽ phải có tên gọi theo thuận tự; thế nhưng 
đối với Lộ Trình Nhập Thiền Quả, chỉ có Tâm Quà là Pháp Chüng Di Thuc Quả 
(Vipakajati) sinh khởi một cách duy nhất. Tâm Đạo không sinh lại nữa vì Đồng Lực Dục 
Giới goi là Chuẩn Bi, Cận Hành, Thuận Tùng, Chuyên Tộc phải có đồng chủng loại là Đồng 
Lực Kiên Cố với bản thân sinh khởi tiếp nối. Đối với Đồng Lực Dục Giới trong Lộ Trình 
Nhập Thiền Quả không có đồng chủng loại Dóng Lực Kiên Cố với bản thân sinh nối tiếp, chỉ 
có Tâm Quả là Pháp Chüng Di Thục Quả ngần ấy sinh tiếp nối thôi, vì thế mới không có 
tên gọi theo thuận tự, có lẽ chỉ có tên gọi là Thuận Tùng cho cả 4 sát na. 


90. Hỏi: Vì nguyên nhân nào Đồng Luc Dục Giới mới có tên gọi là Chuẩn Bị, Cán 
Hành, Thuận Tùng, Chuyên Tộc, và Dũ Tịnh, hãy giải thích cùng với nêu Pali Chú Giải lên 
trình bày với. | 

90. Dáp: Chuán Bi (Parikamma): Dóng Luc Duc Giói goi tén Chuán Bi, bói vi làm 
nguyên nhân cho việc chuẩn bi điểm xuyét bó trí dé cho Dóng Lực Kiên Сб - dé cập đến 
Thiền Định (Jhàna), Thắng Trí (Abhififia), Đồ Đạo (Magga) và Quả (Phala) sinh khởi, vi 
thế mới gọi tên Chuẩn Bi (Parikamma), nhu trinh bày Chú Giải răng Indriya samatädThi 
parito bhágehi аррапа kariyati sajjTyati etenati = Parikammam dịch nghĩa “hành già nén 
chuẩn bị điểm xuyết bó trí từng các phần kiên có một cách chu tường có việc bồi huấn cả 5 
Quyền Lực (Indriya) cho nhất quán với Tâm Đồng Lực này, vi thé Tâm Đồng Lực làm 
nguyên nhân cho việc chuẩn bị điểm xuyết bố trí cho Đồng Lực Kiên Có ấy sinh khởi mới 
gọi tên Chuẩn Bị”, hoặc một phần khác nữa Parikaroti appannam abhisankharotiti = 
Parikammam dịch nghĩa “Tâm Đồng Lực nào thường chuẩn bị điểm xuyết bó trí Thiền Dinh, 
Thắng Trí, Đồ Đạo và Quả cho thành kiên cố sinh khởi, vì thê Tâm Đồng Lực ấy gọi tên 
Chuẩn Bj". 

2. Cận Hành (Upacara): Đồng Lực Dục Giới gọi tên Cận Hành, vi thành Đồng Lực 
sinh khởi cận kê phạm vi của Đồng Lực Kiên Có, nhu trinh bày Chú Giải rằng Appanãya 
upecca caratiti = Upacàro dịch nghĩa “Tâm Đồng Lực nào thường sinh khởi tiếp cận với 
Kiên Có, vi thế Tâm Đồng Lực ấy gọi tên Cán Hành”, hoặc một phán khác nữa Samipe 
сагай = Upacaro dich nghĩa “Tâm Đông Lực nào thường sinh khói trong sát na tiép cán 
với Kiên Có là Thiền Dinh, Thắng Trí, Đồ Đạo và Quả, vì thế, Tâm Đồng Lực ay gol tên Cán 
Hành". AN | 

3. Thuán Tüng (Anuloma): Dóng Luc Duc Giói goi tén Thuán Tüng, vi hién hành 
vira theo thích hợp với Kiên Có, với việc cán trừ Pháp đối lập nhau, vì thé mới goi tên là 
Thuận Tùng, nhu trình bày Chú Giải rằng Paccanikadhammavidha manena appanaya 
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anukulanti — Anulomam dich nghĩa “Tâm Đồng Luc nào thường hiện hành vừa theo thích 
hợp với Kiên Có, với việc bài khai Pháp đối lập nhau, vì thế, Tâm Đồng Lực ấy gọi tên Thuận 
Tùng”, hoặc một phần khác nữa Pubbäparãnam anulometiti = Anulomam dịch nghĩa 
“Tâm Đồng Lực nào thường sinh khởi truy tùy Đồng Lực cả hai phía, dé cập đến là Dóng Luc 
Chuẩn Bị sinh trước Lộ Trình Thiền Định (Jhanavithi) và Lộ Trình Đắc Dao (Maggavitln) 
sẽ sinh khởi, và Đồng Lực Kiên Cố sinh khởi phía sau, vì thé, Tâm Đồng Lực ấy gọi tên 
Thuận Tùng”. 

4. Chuyển Tộc (Gotrabhü): Đông Lực Dục Giới gọi tên Chuyển Tộc, vì trong sát na 
áy thực hiện việc sản trừ tuyệt Nhân Chúng Dục Giới (Jatikama) (trong Lộ Trình Thiền 
Định) và thực hiện việc sản trừ tuyệt Chúng Tộc Phàm Phu (Jãtiputhujjana) (trong Lộ 
Trình Đắc Đạo), cho thâm nhập Chúng Tộc Dáo Đại (Jatimahaggata) và Chüng Tộc Siêu 
Thé (Jatilokuttara), vì thế Tâm Đồng Lực ấy gọi tên Chuyển Tộc, như trình bày Chú Giải 
rằng Gottam abhibhuyyati chijjati etthati = Gotrabhü dịch nghĩa “hành giả thường sản trừ 
tuyệt Nhân Chủng Dục Giới, hoặc sản trừ tuyệt Chủng Tộc Phàm Phu bởi Tâm Đồng Lực ấy, 
vì thế Tâm Đồng Lực ду gọi tên Chuyển Tộc, hoặc một phần khác nữa Gottam bhãveti 
vuddhetiti = Gotrabhü dịch nghĩa “Tâm Đồng Lực nào thường thực hiện cho Chủng Tộc 
Dáo Đại (Jatimahaggata) và Chủng Tộc Siêu Thé (Jatilokuttara) phát triển lên, vi thế, 
Tâm Đồng Lực ấy gọi tên Chuyển Tộc. 

5. Dũ Tịnh (Уодапа — Thánh Khiét): Đồng Lực Dục Giới gọi tên Dũ Tịnh, vì thực 
hiện cho Bậc Thánh Nhân thâm nhập sự thuần tịnh một cách đặc thù phi thường. Đề cập đến 
là Bậc Thất Lai sát na đắc Đạo Nhất Lai (Sakadagamimagga), Quả Nhất Lai 
(Sakadagamiphala) thường có Đồng Luc Dục Giới có nhiệm vụ nghênh tiếp Níp Bàn, và 
phóng trí Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamma) trước, để sẽ cho Đạo Nhất Lai sinh khởi tiếp 
thâu Níp Bàn làm thành Cảnh, luôn cả thực hiện việc đoạn trừ Tùy Miên Phiền Não 
(Anusayakilesa) có mãnh lực đặc thù phi thường hơn cả việc đoạn trừ Tùy Miên Phiền Não 
của Đạo Thất Lai. 

Bậc Nhất Lai sát na đắc Dao Bát Lai (Anagamimagga), Quà Bát Lai (Anagami 
phala) và Bác Bát Lai sát na dác Dao Уб Sinh (Arahattamagga), Quà V6 Sinh (Ara 
hattaphala) thuóng có Dóng Luc Duc Giới có nhiệm vụ tuong tự nhu nhau, dé cho Đạo Bát 
Lai và Đạo Vô Sinh sinh khởi tiếp thâu Níp Bàn làm thành Cảnh, luôn cả thực hiện việc đoạn 
trừ Tùy Miên Phién Não, có mãnh lực đặc thù phi thường hơn cả việc đoạn trừ Tùy Miên 
Phién Não của Tâm Dao bác thấp, vì thé mới gọi tên là Dũ Tịnh, như trình bày Chú Giải trình 
bày rằng Vodanetiti = Vodãnam dịch nghĩa “Tám Đồng Lực nào thường làm cho Bậc Thánh 
Nhân thâm nhập sự thuán tịnh một cách đặc thù phi thường, vì thế Tâm Đồng Lực ấy gọi tên 
Dũ Tịnh”. 


Kết Thúc Phần Vấn - Đáp Trong Phân Tích Lộ Trình Danh Pháp 


TÓNG KÉT VIỆC SINH KHỞI MỘT CÁCH GIẢN LƯỢC 
LO TRÌNH CÁNH СОС KY CU ĐẠI NHÂN MÓN THỜI KY NA CÁNH 
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Тт: Hữu Phần trải qua. Na: Hữu Phần chán động. Da: Hữu Phan cát đứt dòng Hữu 
Phần. Pa: Thực hiện nhiệm vụ tư khảo Cảnh mới. Ca: Thực hiện nhiệm vụ khán kién Cảnh 
Sắc. Sam: Thực hiện nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh Sắc. Na: Thực hiện nhiệm vụ thám tán Cảnh 
Sắc. Vo: Thực hiện nhiệm vụ phán đoán Cảnh Sắc ở phần duyệt ý hoặc bắt duyệt ý [tùy thuộc 
Như Lý Tác Y (Yonisomanasikãra - Như Chung Liễu Giải, Như Chung Minh Bach) 
hoặc Phi Như Lý Tác Y (Ayonisomanasikära)] Ja: Thuc hiện nhiệm vụ thụ hưởng Cảnh 
Sắc 7 sát na. | 

Tiếp nói từ nơi ấy, Tâm Hữu Phần cũng sinh nói tiếp. 


CỬ LỆ TỬ TỶ GIÁO VIỆC SINH KHỞI CỦA LỘ TRÌNH NHÃN MÔN 


Bha: tỷ giảo như nam nhân đang ngủ ở dưới cây xoài. | 

Тт: ty giáo như nam nhân dang ngủ được nghe âm thanh quả xoài rụng từ trên cây, rói 
trôi đi. Na: ty giáo nhu nam nhân đang ngủ sinh trạng thái chán động vi âm thanh quả xoài. 
Da: tỷ giảo như nam nhân đang ngủ hạ định quyết tâm đình chỉ trạng thái thụy miên. Ca: tỷ 
giảo như nam nhân tầm thị quả xoài. Sam: tỷ giảo như nam nhân khởi lập đi nhặt lấy quà 
xoài ấy. Na: tỷ giảo như nam nhân tư khảo quả xoài ấy là hư thối hay không. Vo: ty giáo nhu 
nam nhán ha dinh quyét tám bó cát quà xoài áy. Ja: ty giáo nhu nam nhán cán án quà xoài 
ấy, biết rằng chua hay ngọt. Ta: tỷ giáo như nam nhân nuốt án quà xoài ấy xuống trong bung. 
Bha: tỷ giáo như nam nhân ăn quả xoài ду xong rồi, cũng trở lại ngủ tiếp tục nữa. 

Đây là một phần của việc tỷ giảo cho được kiến giải. 


LỘ TRÌNH SẮC PHÁP (RÜPAVITHI) 


Tổng Hợp Sắc Nghiệp Luc (Kammajakaläpa), Tông Hợp Sắc Tám (Cittaja 
kalapa), Tổng Hợp Sắc Vật Thực (Ahãrajakaläpa) và Tổng Hợp Sắc Quý Tiết 
(Utujakalàpa), cá 4 thé loại này, rằng khi theo sự hiện hành có 3 thé loại, là: (1). Tổng 
Hợp Sắc Pháp đang sinh. (2). Tổng Hợp Sắc Pháp đang thụ lập. (3). Tổng Hợp Sắc Pháp dang 
diệt. 

1. Trong tất cả sự hiện hành của cả 3 thê loại Tổng Hợp Sắc Pháp йу, tính Кё từ Sát 
Na Khởi Sinh (Uppädakkhana) của Tám Tái Sinh (Patisandhicitta) v.v. cho đến Sát Na 
Tru (Thitikhana) của Tâm Hữu Phần thứ 16, Tổng Hợp Sắc Nghiệp Luc đang sinh khởi và 
đang thụ lập, chỉ có Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực đang diệt vẫn chưa có. Tính ké từ Sát Na Diệt 
(Bhangakkhana) của Tâm Hữu Phần thứ 16 trở đi, Tông Hợp Sắc ы Luc dang sinh 
khởi, dang diệt và dang thụ lập có được cà 3 thé loại. 

2. Tính kế từ Sát Na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 1 trở. đi cho đến Sát Na Trụ 
của Tâm Khai Y Món có Tổng Hợp Sắc Tâm đang sinh khởi (trừ Sát Na Trụ và Sát Na Diệt) 
và dang thụ lập, chỉ Tổng Hợp Sắc Tâm đang diệt vẫn chưa có. Tính ké từ Sát Na Diệt của 
Tâm Khai Y Môn trở đi, Tổng Hợp Sắc Tâm đang diệt cũng có được (kết luận rồi ké từ Sát 
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Na Diệt của Tâm Khai Y Món trở đi, Tổng Hop Sắc Tâm cũng có được đủ cà 3 thé loai: dang 
sinh khởi, đang diệt và đang thụ lập, ý muốn nói là mỗi một Sát Na Khởi Sinh của Tâm, tính 
ké từ Tâm Khai Y Món là Tâm thứ 17 trở đi, Tổng Hợp Sắc Tâm đang sinh khói và đang thụ 
lập ở Sát Na Trụ của Tâm kể từ Tâm Khai Ý Môn là Tâm thứ 17 trở đi, Tổng Hợp Sắc Tâm 
đang thụ lập Sát Na Diệt của Tâm ké từ Tâm Khai Y Món là Tâm thứ 17, Tổng Hợp Sắc Tâm 
đang diệt và đang thụ lập). | | 

3. Tính ké từ Sát Na Tru của Tâm Tái Sinh trở di cho đến Sát Na Diệt của Tám Hữu 
Phần thứ 16 có Tổng Hợp Sắc Quý Tiết đang sinh khởi và đang thụ lập, chỉ Tổng Hợp Sắc 
Quý Tiết đang diệt vẫn chưa có. Tính kế từ Sát Na Khởi Sinh của Tâm Khai Ý Môn trở đi, 
Tổng Hợp Sắc Quý Tiết cũng có được cả 3 thể loại: đang sinh khởi, đang diệt và đang thụ lập. 


BẢN CHÍNH PHƯƠNG THỨ 1 ` 
TRÌNH BÀY SỰ HIỆN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP BẮT ĐẦU KẺ TỪ THỜI TÁI SINH TRỞ ĐI 


Tông Hop 
Vật Thuc 


Tóng Hop | Tóng Hop | Tóng Hop |Tóng Hop Quy 
Sắc Tám | Nghiệp | Tâm Duyên| Tiết Duyên 

Duyên Quý | Quý Tiết Quý Tiết 
Tiết 


Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực 


Tâm Tái Sinh 


Hữu Phần 1 
Sinh----12 


Hữu Phần 2 
Sinh — 21 


Trụ --- 24 


Diệt-- 27 
Hữu Phần 3 


Hüu Phan 6 


Dinh Chi 16 
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GIẢI THÍCH SỰ ШЕК HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP BAT ĐẦU 
КЁ TỪ THỜI TAI SINH ТКО ĐI TRONG KHOÁNG THỜI GIAN 
“TONG HỢP MẠNG ССО (JTVITANAVAKAKALÄPA) VAN CHUA SINH 


1. Sắc Nghiệp Lực (Kammajarüpa): Sắc Nghiệp Lực sinh lần đầu tiên ở sát na Khởi 
Sinh của Tâm Tái Sinh và sinh nối tiếp mãi trong mỗi một sát na của Tâm. Nói rằng từng 
mỗi Tâm có 3 sát na là Khởi Sinh (Uppäda), Trụ (Thiti), Diệt (Bhanga), và cả 3 sát na của 
Tâm này, Sắc Nghiệp Lực cũng sinh khởi mới ở mỗi sát na và từng mỗi Sắc Pháp sinh khởi 
mới này thường có tuôi thọ bằng với tuổi thọ của 17 Tâm, hoặc bằng với 51 sát na tiểu của 
Tâm rồi mới sẽ diệt mắt. 

Một trường hợp khác, Sắc Nghiệp Lực sinh khởi lần đầu tiên ở sát na Khởi Sinh của 
Tâm Tái Sinh trở đi đây, đối với nhóm Thai Sinh (Gabbhaseyyaka) ở phần Nhân Loại 
(Manussa) trong sát na Sắc Nghiệp Lực sinh khởi lần đầu tiên sinh khởi được 3 Tổng Hợp 
(Kalapa) là (1) Tổng Hợp Thân Thập (Kayadasakakalapa), (2) Tổng Hợp Tính Tháp 
(Bhavadasakakalàpa), (3) Tổng Hợp Vật Thập (Vatthudasakakalàpa), với các lý do nhu 
đã đề cập đây, trong sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh mới có Sắc Nghiệp Lực sinh khởi 3 
Tổng Hop, và khi sát na Trụ của Tâm Tái Sinh, 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực cũng sinh khởi 
mới nữa, kết hợp với ban đầu sinh khởi khi sát na Khởi Sinh và vẫn chưa diệt mát 3 Tông 
Hợp nữa, tập hợp thành 6 Tổng Hợp và khi đến sát na Diệt của Tâm Tái Sinh, Sắc Nghiệp 
Lực cũng sinh khởi 3 Tổng Hợp nữa, kết hợp với sinh trụ ban đầu và vẫn chưa diệt mắt 6 
Tổng Hợp, mới tập hợp Sắc Nghiệp Lực hiện hữu trong sát na Diệt của Tâm Tái Sinh thành 
9 Tổng Hợp, và với trạng thái nhu đã dé cập đây, Sắc Nghiệp Lực mới tăng số lượng lên mãi, 
như khi Tâm Hữu Phần thứ 1 (Pathamabha vaủga) sinh khởi thi trong Khởi Sinh, Trụ, 
Diệt của Tâm này mới có Sắc Nghiệp Lực sinh khởi và thụ lập là 12, 15, 18 Tông Hop theo 
thuận tự, và sẽ tăng nhu thế này mãi cho đến Tâm Hữu Phan thứ 14 thì trong Khởi Sinh, Tru, 
Diệt của Tâm này sẽ có Sắc Nghiệp Lực sinh khởi và thụ lập là 129, 132, 135 Tổng Hợp theo 
thuận tự. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm sẽ thay đổi thực tính thành 1 Hữu Phần Chán Động rồi 
thành 1 Hữu Phân Đình Chỉ nữa. Còn Sắc Nghiệp Lực cũng vẫn sinh khói có lẽ vào mỗi sát 
na của Tâm như cũ, vì thế trong sát na Khởi Sinh, Trụ, Diệt của Hữu Phần Dứt Dòng mới có 
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Sác Nghiệp Luc sinh khởi và thụ lập là 147, 150, 153 Tổng Hợp theo thuận tự. Thế nhưng 
khi đến sát na Diệt của Hữu Phần Đình Chỉ, Sắc Nghiệp Lực sinh khói cùng với sát na Khởi 
Sinh của Tâm Tái Sinh cũng diệt mất. Sẽ như thế nào đi nữa trong sát na Diệt của Hữu Phần 
Đình Chỉ này vẫn phải tính Sắc Nghiệp Lực sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm Tái 
Sinh vào, vì bấy giờ sẽ có tuổi thọ đủ 51 sát na, và bấy giờ sẽ diệt mát trong sát na Diệt của 
Tâm này. Coi như thế là trong sát na Diệt của Hữu Phần Đình Chỉ này có 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực đang diệt, đang thụ lập 147 Tổng Hop, dang sinh khởi mới 3 Tổng Нор, tập hop 
thành 153 Tổng Hợp. Tiếp theo, khi Tâm này diệt mát và sinh khởi Tâm mới cải bién thực 
tính thành Tâm Khai Ý Môn, Sắc Nghiệp Lực sinh khởi cùng với sát na Khởi Sinh của Tâm 
Tái Sinh mới kiệt tận đi; coi như thế là Sắc Nghiệp Lực hiện hữu 153 Tổng Hợp khi ở sát na 
Diệt của Hữu Phần Đình Chỉ ấy, khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Ý Môn sẽ còn lại 
chỉ có 150 Tổng Hợp. Thế nhưng, trong sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Ý Môn ду, 3 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực cũng sinh khởi mới nữa, mới coi như thế là trơng sát na Khởi Sinh của 
Tâm Khai Ý Môn cũng có lẽ có Sắc Nghiệp Lực sinh khởi và thụ lập 153 Tổng Hợp bằng như 
ban đầu. Và trong các sát na tiếp nối cũng sẽ có 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực diệt mát và rồi 
sinh khởi 3 Tổng Hợp mới, luôn mãi đi như thế này; vì thế Sắc Nghiệp Lực trước khi sẽ có 
Tổng Hợp Mạng Cửu, hoặc các Sắc Nghiệp Lực khác sinh khởi nữa thì cũng sẽ hiện hữu nhất 
quán là 153 Tổng Hợp. | 

2. Sắc Tám (Cittajarüpa): Sắc Tâm sinh lần đầu tiên ở sát na Khởi Sinh của Tâm 
Hữu Phần thứ 1, thé nhưng việc sinh của thé loại Sắc Pháp này sai biệt với Sắc Nghiệp Lực, 
vì sẽ đặc biệt sinh khởi ở từng mỗi một sát na Khởi Sinh của Tám ngần ấy thôi. Còn tuổi thọ 
của Sắc Pháp này khi sinh khởi rồi cũng có tuổi thọ băng với tuôi thọ của 17 sát na Tâm, hoặc 
51 sát na Tiểu của Tâm, tương tự với Sắc Nghiệp Luc; vi thé trong Khởi Sinh, Trụ, Diệt của 
Tâm Hữu Phần thứ 1 mới có Sắc Tâm sinh khởi, thụ lập là 1, 1, 1 Tổng Hợp ngần ây thôi. 
Tiếp nối khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phân thứ 2, 1 Tổng Hợp Sắc Tâm sinh khởi 
mới lần nữa, gom thành 2 Tổng Hợp với cả thụ lập ban đâu; vì thế trong Khởi Sinh, Trụ, Diệt 
của Tâm Hữu Phần thứ 2 mới có Sắc Tâm là 2, 2, 2 Tổng Hợp tương tự như nhau, và theo 
phương thức này luôn mãi di cho đến sát na Diệt của Tâm Khai Y Môn, Sác Tâm sinh khói 
cùng với sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phân thứ 1 cũng bát đầu diệt. Thé nhưng trong sát - 
na Diệt của Tâm này cũng vẫn có lẽ tính Sắc Tâm đang diệt này vào, vì trong sát na đang diệt 
йу cũng vẫn phải tính rằng hiện hữu. Vì nguyên nhân này, trong Khởi Sinh, Trụ, Diệt của 
Tâm Khai Ý Môn mới có Sắc Tâm sinh khởi, thụ lập là 17, 17, 17 Tổng Hợp theo thuận tự. 
Tiếp nói khi Tâm Khai Y Môn diệt mát và Tâm mới thay đồi thực tính thành Tâm Đồng Luc 
sinh khởi, Sắc Tâm sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phân thứ 1 mới kiệt tận 
đi, coi như thé là Sắc Tâm hiện hữu ngay sát na Diệt của Tâm Khai Y Món là 17 Tông Hợp 
ấy thì khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng Lực sẽ chỉ còn hiện hữu 16 Tổng Hợp. Thế 
nhưng trong sát na Khởi Sinh của Tâm Đông Lực ấy, 1 Tổng Hợp Sắc Tâm cũng sinh khởi 
mới nữa, mới coi như thé là trong sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng Lực ду cũng có lẽ ‹ có Sắc 
Tâm sinh khởi, thụ lập nhất quán là 17 Tổng Hợp như thế này. | 


518 


3. Sác Nghiép Luc Duyén Quy Tiét (Kammapaccayautujarüpa): Sác Nghiép Luc 
Duyén Quy Tiét là Sác Quy Tiét sinh tir Sác Nghiệp Lực làm duyên. Nói rằng khi Sắc Nghiệp 
Lực nào sinh khởi và thụ lập đến sát na Trụ rồi cũng làm duyên cho loại Sắc Quý Tiết này 
sinh khởi. Như thế, sở tại địa việc sanh khởi, thụ lập, điệt mất; hoặc số lượng Sắc sinh khởi, 
thụ lập, diệt mát của thé loai Sác này cüng thuóng hién hành tuong tu vói moi trường hop của 
Sắc Nghiệp Lực, có lẽ phải chênh lệch sai di với nhau 1 sát na thôi. Tỷ như, 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh thì 3 Tông Hợp Sắc Nghiệp Lực 
Duyên Quý Tiết cũng sinh khởi tương tự ở sát na Trụ của cùng cái Tâm này; và 3 Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Lực này sẽ diệt ở sát na Diệt của Hữu Phân Đình Chỉ, thế nhưng 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết này sẽ phải diệt ở sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Ý Môn, chênh 
lệch 1 sát na với Sắc Nghiệp Lực tương tự như thế. Số lượng của Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý 
Tiết sinh khởi, thụ lập một cách tối đa mới có 153 Tổng Hợp cũng tương tự với Sắc Nghiệp 
Lực, và số lượng tôi đa này có trong sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Ý Môn, chênh lệch 1 sát 
na với Sắc Nghiệp Lực có trong sát na Diệt của Hữu Phần Đình Chỉ, và số lượng ngần này có 
lẽ hiện hữu nhất quán cho đến khi Sắc Nghiệp Lực sẽ cải biến thành thể loại khác. 

4. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết (Cittapaccayautujarüpa): Sắc Tâm Duyên Quý Tiết 
này là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Tâm làm duyên. Nói là ngay khi Sắc Tâm nào sinh khởi và 
thụ lập đến sát na Trụ rồi cũng làm duyên cho Sắc Quý Tiết này sinh khởi, hiện hành cùng 
một phương thức với Sắc Nghiệp Lực làm duyên cho Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh. 
Vì thế Sắc Tâm Duyên Quý Tiết mới bắt đầu sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 
1, chênh lệch nhau 1 sát na với Sắc Tâm, và bắt đầu diệt ở sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng 
Lực, thé nhưng trong sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng Lực cũng vẫn phải tính Sắc đang diệt 
này vào. Nhu thé, khi đến sát na Trụ của Tâm Đồng Lực thứ 1 mới có Sắc Tâm Duyên Quý 
Tiết nguyên tiên còn lại 16 Tổng Hợp, thế nhưng trong sát na Trụ ấy cũng có Sắc Tâm Duyên 
Quý Tiết sinh khói 1 Tổng Hợp nữa, mới có lẽ thành số lượng 17 Tổng Hợp bằng với ban 
đâu, và sẽ hiện hữu nhất quán như thế này. 

5. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết (Utupaccayautujarüpa): Sắc Quý Tiết Duyên Quý 
Tiết này là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết và Sắc Tâm Duyên Quý 
Tiết làm duyên. Nói rằng khi cả hai thể loại Sắc này sinh khởi và thụ lập đến sát na Trụ rồi 
cũng làm duyên cho Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi. Như thế, việc sinh khởi, thụ 
lập, diệt mất của thể loại Sắc này thường hiện hành trong cùng một phương thức với cả hai 
thể loại Sắc đã làm duyên cho, chỉ chênh lệch với nhau 1 sát na thôi. Tỷ như, 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Tái Sinh thì 3 Tổng Hợp Sắc 
Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng sinh khởi ở sát na Diệt của cùng cái Tâm này, và khi Sắc Tâm 
Duyên Quý Tiết sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 1 có số lượng 1 Tổng Hợp thì 
Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng sinh khởi 1 Tổng Hợp nữa ở sát na Diệt của cùng cái Tâm 
này; lại tập hợp với 12 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết đang sinh liên tục và có 
lẽ hiện hữu trong sát na Trụ của cùng một Tâm Hữu Phân này nữa rồi thì Sắc Quý Tiết Duyên 
Quý Tiết mới hiện hữu trong sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 này gom thành 13 Tổng 
Hợp. 
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Hoặc sẽ nói một cách thức khác, là trong sát na Tru của Tám Hữu Phần thứ 1 này có 
12 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết với Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ 
lập 1 Tổng Hop; như thế mới có Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ lập trong sát na 
Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 này là 13 Tổng Hợp. Và số lượng của Sắc Quý Tiết Duyên Quý 
Tiết này sẽ tăng lên mãi theo phương thức này cho đến sát na Trụ của Tâm Khai Y Môn sẽ có 
169 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ lập; là kết quả đến từ 153 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết và 16 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết đã sinh 
khởi, thụ lập trong sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Y Món. Tiếp đến, khi đến sát na Trụ của 
Tâm Khai Ý Môn, 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh khởi trong sát na Trụ 
của Tâm Tái Sinh ấy diệt mát rồi; thé nhưng trong sát na Trụ của Tâm Khai Y Món, 3 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết cũng sinh khởi mới nữa, mới có lẽ hiện hữu 153 Tổng 
Hợp bằng như ban đầu. 16 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết hiện hữu ban đầu vẫn chưa 
diệt đi, và sinh mới 1 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết nữa trong sát na Trụ mới thành 17 
Tổng Hợp. Như thế trong sát na Diệt của Tâm Khai Ý Môn mới có 170 Tổng Hợp Sắc Quý 
Tiết Duyên Quý Tiết, và sẽ có lẽ có số lượng chỉ ngần này luôn mãi cho đến khi Sắc Nghiệp 
Lực sẽ có việc cải biến. Còn Sắc Vật Thực vẫn chưa sinh trong khoảng thời gian này, và việc 
tập hợp Tổng Hợp Sắc hiện hữu trong từng mỗi sát na Tâm ấy cũng không có lý do nào đặc 
biệt đáng đề cập đến. 

BẢN CHÍNH PHƯƠNG THỨ 2 
TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH SẮC PHÁP BÁT ĐẦU KÉ TỪ TÔNG HỢP MẠNG CỬU SINH KHỞI 


Tổng Hợp | Tổng Hợp | Tông Hợp 
Sắc Nghiệp | Sắc Tâm Nghiệp Lực | Tâm Duyên | Tiết Duyên 
` [Duyên Quy Тіё Quý Tiết Quý Tiết 


Hữu Phần 3 
Sinh --- 160 


Hữu Phần 4 
Sinh ---- 163 
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Tru--—--167 17 166 jp t 182 X 549 


Diệt------168 Е 167 17 183 |: ‹ 552 
17 168 17 184 X 555 
17 169 D _— 185 X 558 
17 170 17 186 X 561 
17 171 iwo 187 X 564 
17 172 17 188 X 567 
17 173 17 | 189 X 570 
17 174 17 190 X 573 
17 175 i7 191 X 576 
17 176 17 192 X 579 
17 177 17 193 X 582 
17 178 17 194 X 585 
17 179 17 195 X 588 
17 180 17 196 X _ 591 
17 181 17 197 X 594 
17 182 17 198 X 597 
17 183 17 199 X 600 
17 184 17 200 x 603 
17 185 17 201 x 606 
17 186 17 202 x 609 
17 187 17 203 X 612 
17 188 17 204 X 615 
17 189 17 205 X | 618 
17 190 17 206 X 621 
17 191 17 207 X 624 
17 192 17 208 x 627 
17 193 17 209 x 630 
17 194 17 210 x 633 
17 195 17 211 X 636 

Try------- 197 17 196 17 5315 X 639 


л 


21 


Dóng Luc 5 
Sinh ---- 199 


GIẢI THÍCH SỰ HIÉN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP 
BAT ĐẦU TỪ TONG HỢP MẠNG СОО KHỞI SINH (*) 

[(*): Ké từ bán chính phuong thứ 2 đến bản chính phuong thứ 4 là việc trình bày trong 
thói kỳ năng lực yếu kém (Atitarunakala), là thời kỳ nam anh hài ở phúc trung thai, và vẫn 
chưa có đủ khí quan, một cách đặc biệt Ý Vật có năng lực rất yếu, vì thế việc sinh khởi của 
Tâm Đồng Luc trong các thé loại Lộ Trinh này mới chỉ có 5 sát na thói]. 


1. Sắc Nghiệp Lực: Sắc Nghiệp Luc này ké từ thời kỳ Tái Sinh trở đi cho đến sát na 
trước khi Tổng Hợp Mạng Cửu sẽ sinh thì thường có 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực diệt mất, 
147 Tông Hợp thụ lập và sinh khởi mới 3 Tổng Hợp, gom thành 153 Tổng Hợp nhu thế này 
mỗi một sát na của Tâm. Còn Tổng Hợp Mạng Cứu (Jivitanavakakalapa) là một thé loai 
Sác Nghiép Luc, dói vói người trong Duc Dia Giới ở nhóm Thai Sinh phàn Nhan Loai, hiên 
bày rằng Tổng Hợp Mạng Cửu sé sinh khói di hậu thời kỳ Tái Sinh; thế nhưng sẽ sinh khởi 
trong sát na nào của Tâm nào quả bất khả minh xác, và việc sinh khởi của Tổng Hợp Mạng 
Cửu ở từng mỗi người cũng không giống nhau. Vì thế, các Giáo Thọ Sư Phụ Chú Giải mới 
ước lượng rằng có thé sinh khởi trong sát na Khởi Sinh, hoặc sát na Trụ, hoặc sát na Diệt của 
bất luận một Tâm nào dĩ hậu Tâm Tái Sinh và bên trong tuần lễ thứ 1 là Sắc Chủng Tử Hữu 
Tình (Kalalasattaha) cũng được. Việc trinh bày trong bán chính phương thứ 2 này, giả thiết 
cho Tổng Hợp Mạng Cửu sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước 
Tâm Đồng Lực), là như vậy cũng chỉ dé thuận tiện cho việc ghi nhớ thôi, chàng phải là việc 
chứng thực nhất định. Khi giả thiết cho Tổng Hợp Mạng Cửu sinh khởi trong sát na Khởi 
Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) rồi, trong sát na Khởi Sinh của Tâm 
này cũng thường có 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh khởi nữa, kết hợp với 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực đã sinh lúc ban đầu, thành 4 Tổng Hợp mới sinh. Còn Sắc Nghiệp Lực diệt mắt, 
cũng có lẽ chỉ diệt mất 3 Tổng Hợp như ban đầu, vì Tổng Hợp Mạng Cửu mới sinh khởi vẫn 
chưa đến hạn định sẽ diệt mất. Vì nguyên nhân này, 153 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực hiện hữu 
ban đầu mới tăng lên thành 154 Tổng Hợp và sẽ tăng lên mãi theo phương thức này ở mỗi 
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mót sát na cüa Tám cho dén sát na Diệt của Tám Hữu Phần thứ 1 (sau Tâm Đồng Luc), Tổng 
Hop Mạng Cửu sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phân thứ 1 (trước Tâm Đồng 
Luc) mới sẽ diệt. Thé nhung, trong sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 (sau Tâm Đồng Luc) 
này cũng vẫn phải tính Tổng Hợp Mạng Cửu đang diệt mất này vào. Tiếp đến, khi đến sát na 
Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực), Tống Hợp Mạng Cửu sinh khởi 
trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) mới kiệt tận đi, coi 
như thế là trong sát na Khởi Sinh của Tâm này có 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực đang diệt mắt, 
thụ lập 196 Tổng Hop, sinh mới 4 Tổng Hợp, gom thành 204 Tổng Hop và có lẽ hiện hữu 
thành số lượng ngần này nhất quán cho đến khi các Sắc Nghiệp Lực khác sẽ sinh khởi nữa. 

2. Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết: Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết này đã được 
dé cập đến trong bản chính phuong thứ 1, rằng là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Nghiệp Luc làm 
duyên, sở tại địa việc sinh khởi, thụ lập, diệt mát; hoặc là số lượng Tổng Hợp sinh khởi, thụ 
lập, diệt mát tuong tu vói moi truóng hop cüa Sắc Nghiệp Luc, có lẽ chỉ chênh lệch sai di với 
nhau 1 sát na thôi. Nhu thé khi sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng 
Lực) mới có lẽ có 153 Sắc Tổng Hợp hiện hữu bằng như ban đâu. Tiếp đến, khi đến sát na 
Trụ của Tâm này, Tổng Hợp Mạng Cửu sinh khởi ở sát na Khởi Sinh mới làm duyên cho sinh 
Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết tăng lên 1 Tổng Hợp nữa thành 154 Tổng Hợp, và tăng lên 
mãi theo phương thức này cho đến sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng 
Lực), Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh khói trong sát na Trụ của Tâm Hữu Phàn thứ 1 
(trước Tâm Đồng Lực) mới sẽ diệt. Thế nhưng, trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần 
thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) này cũng vẫn phải tính Sắc đang diệt này vào. Tiếp đến, khi đến 
sát na Trụ rồi, Sắc này mới diệt kiệt tận di, coi như thế là trong sát na Trụ của Tâm Hữu Phần 
thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) này có 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết đang diệt, 
thụ lập 196 Tổng Hợp, sinh khởi mới 4 Tổng Hợp, kết hợp thành 204 Tổng Hợp, và có lẽ có 
số lượng ngàn này luôn mãi cho đến khi Sắc Nghiệp Lực sẽ cải bién đi lần nữa. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này đã có đề cập đến 
trong bản chính phương thứ 1, răng là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết 
và Sắc Tâm Duyên Quý Tiết làm duyên. Đối với trong bản chính phương thứ 2 này, Sắc Tâm 
Duyên Quý Tiết không có việc cải bién, còn Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết có tăng lên kể 
từ sát na Trụ của Tâm Hữu Phân thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực), vì thế Sắc Quý Tiết Duyên 
Quý Tiết thường có tăng lên ké từ sát na Diệt của Tâm Hữu Phần này một cách tương tự. Sắc 
Quy Tiết Duyên Quý Tiết hiện hữu ban đầu 170 Tổng Hợp, vì thế trong sát na Khởi Sinh và 
sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 1 (rước Tám Dóng Lực) mới có lẽ hiện hữu 170 Tông Hop 
bằng như ban đầu. Khi đến sát na Diệt mới tăng lên thành 171 Tông Hợp và tăng lên mãi theo 
phương thức này cho đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực), Sắc Quý 
Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi ở sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) 
mới sẽ diệt mát. Thế nhung trong sát na Trụ của Tâm này cũng vẫn phải tính Sắc đang diệt 
này vào. Tiếp đến, khi đến sát na Diệt rồi Sắc này mới kiệt tận đi, mới coi như thế là trong sát 
na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) này có 5 Tổng Нор Sắc Quý Tiết Duyên 
Quý Tiết đang diệt đi (là 4 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 1 
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Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết), thụ lập 211 Tổng Hợp (là 196 Tổng 
Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 15 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
Tâm Duyên Quý Tiết) và 4 Tổng Hợp sinh khởi mới (là 4 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết), thụ lập 212 Tổng Hợp (là 169 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
` Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết), 16 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết) và 
5 Tổng Hợp sinh khởi mới (là 4 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 
1 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết) kết hợp lại 221 Tổng Hợp và và có 
lẽ có số lượng ngần này luôn mãi cho đến khi Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sẽ cải biến đi 
lần nữa. | | 

Trong bản chính phương thứ 2 này, Sắc Tâm và Sắc Tám Duyên Quý Tiết có lẽ hiện 
hữu theo số lượng ban đầu và bát cải biến. Sắc Vật Thực vẫn chua sinh nhu ban đầu, và việc 
tập hợp Tổng Hợp Sắc Pháp cũng không có lý do nào đặc biệt đáng đề cập đến. 
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Sinh-- -- 204 


Daét ---- 204 


GIÁI THÍCH SU HIÉN HÀNH LO TRINH SÁC PHÁP 
ВАТ ĐẦU TỪ SẮC VAT THUC SINH 


1. Sắc Vật Thực (Ahãrajarñpa): Sắc Vật Thực này, đối với nhóm Thai Sinh ở phần 
Nhân Loại hiện bày rằng: sẽ sinh khởi dĩ hậu Tổng Hợp Mạng Cửu, là trong tuần lễ thứ 2 
hoặc thứ 3, và dĩ hậu vật thực của người Mẹ thọ thực đã thắm nhập vào cơ thể của thai nhi. 
Thế nhưng, sẽ sinh trong sát na nào của Tâm nào cũng được, và việc sinh khởi Sắc Vật Thực 
của từng mỗi người không giống nhau. Trong bản chính phương thứ 3 này, nhằm để thuận 
tiện cho việc ghi nhớ mới giả thiết cho Sắc Vật Thực sinh ở sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu 
Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) và trang thái việc sinh khởi của Sắc Vật Thực này thường 
sinh khởi vào mỗi một sát na của Tâm, và khi sinh khởi rồi cũng sẽ thụ lập băng với tubi thọ 
của 17 sát na Tâm, hoặc bằng với 51 sát na Tiểu của Tâm mới sẽ diệt di. Như thế, giả thiết 
cho Sắc Vật Thực sinh ở sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phân thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) 
như thé này rồi 1, 2, 3 Tổng Hợp Sắc Vật Thực thường sinh khởi và thụ lập trong Khởi Sinh, 
Trụ, Diệt của Tâm này theo thuận tự, và sẽ tăng lên mãi theo phương thức này cho đến sát na 
Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 (sau Tâm Đồng Lực) sẽ có 51 Tổng Hợp Sắc Vật Thuc sinh 
khởi, thụ lập, và trong só luong 51 Tóng Hop Sắc Vật Thực này là tập hợp cả Sắc Vật Thực 
đã cùng sinh với sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phân thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) đang sắp 
diệt mát trong sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 (sau Tâm Đồng Lực) này vào. Thế nhưng 
trong sát na Tâm này cũng vẫn phải tính Sắc Pháp đang sắp diệt mất này vào, vì vẫn chưa có 
kiệt tận. Khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) mới diệt 
kiệt tận. Thế nhưng trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) 
cũng có 1 Tổng Hợp Sắc Vật Thực đang diệt nữa, thụ lập 49 Tổng Hợp và sinh mới 1 Tông 
Hợp, gom thành 51 Tổng Hợp bằng như ban đầu và mãi hiện hữu ngần số lượng này cho đến 
khi Sắc Vật Thực này sẽ có việc cải biến thành Pháp chủng khác. 

2. Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết: Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết là Sắc Quý Tiết 
sinh từ Sắc Vật Thực làm duyên. Khi có Sắc Vật Thực sinh khởi và đã thụ lập đến sát na Trụ, 
Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết cũng thường sinh khởi; như thế việc sinh khởi, thụ lập, diệt 
mất của Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết cũng hiện hành trong cùng một phương thức với mọi 
trường hợp của Sắc Vật Thuc, chỉ chênh lệch sai di với nhau 1 sát na. Khi giả thiết cho Sắc 
Vật Thực sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) Sắc 
Vật Thực Duyên Quý Tiết này cũng thường sinh khởi ở sát na Trụ cũng cùng một sát na Tâm 
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vói nhau, só luong tăng lên cũng hiện hành cùng một phuong thức nhu nhau, và việc diệt mất 
của Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết này cũng bắt đầu diệt ở sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu 
Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực), thế nhưng trong sát na Khởi Sinh của Tâm này cũng vẫn 
phải tính Sắc đang diệt này vào. Tiếp nối khi đến sát na Trụ của Tâm này, Sắc Pháp này mới 
kiệt tận đi. Như thế trong sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) mới có 1 
Tổng Hợp Sắc Vật Thực đang diệt đi, 49 Tổng Hợp thụ lập và sinh mới 1 Tổng Hợp, tập hop 
thành 51 Tổng Hop. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết đã đề cập đến trong 
bản chính phương thứ 1 và 2, rằng là Sắc sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết và Sắc 
Tâm Duyên Quý Tiết làm duyên, thế nhưng khi đến bản chính phương thứ 3 này, phải trình 
bày thêm một trường hợp nữa, là Sắc sinh từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết. Như thế khi hiện 
bày rằng: có Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 1 
(trước Tâm Đồng Lực) như vậy Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết hiện hữu ban đầu (trong bản 
chính phương thứ 2) có số lượng 221 Tổng Hợp sẽ có lẽ giữ nguyên số lượng 221 Tổng Hợp 
chỉ ở tại sát na Trụ của Tâm Hữu Phần này thôi. Khi đến sát na Diệt cũng sẽ có 1 Tổng Hợp 
Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi nữa, tập hợp thành 222 Tông Hợp, chính thị là kết 
quá từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm này, và sẽ tăng lên mãi 
theo phương thức này cho đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) Sắc 
sinh khởi ở sát na Diệt của Tâm Hữu Phân thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) mới sẽ diệt di; thé 
nhưng việc tính đếm cũng tương tự là vẫn có lẽ phải tính Sắc đang diệt này vào. Tiếp nối khi 
đến sát na Diệt của Tâm Hữu Phần này, Sắc đang diệt mới kiệt tận di, coi như thế là trong sát 
na Diét cüa Tám Hüu Phàn thu 2 (sau Tám Dóng Luc) này có 6 Tóng Hop Sác Quy Tiét 
Duyên Quy Tiết dang diệt (là 4 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quy Tiết, 
1 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 1 Tông Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
Vật Thực Duyên Quý Tiết), thụ lập 261 Tổng Hợp (là 196 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 16 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 49 
Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết) và sinh mới 5 Tổng Hop, tập hợp 
thành 272 Tổng Hợp. Tiếp đến, khi đến sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng 
Lực) này có 5 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết (là 4 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 1 Tông Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết), 
thụ lập 261 Tổng Hợp (là 196 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 
16 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 49 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
Vật Thực Duyên Quý Tiết) và 6 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh khởi mới, tập hợp thành 272 Tổng 
Hợp. 
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BÁN CHÍNH PHƯƠNG THỨ 4 
TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH SẮC PHÁP BAT ĐẦU TỪ TU TONG HỢP THYÉT РАО NHÀN KHỞI SINH 
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GIẢI THÍCH SỰ HIỆN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP BAT ĐẦU TỪ TÚ TONG 
HỢP THUYÉT ĐÁO NHÀN (CAKKHAVADICATUKAKALAPA) KHỞI SINH 
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1. Sác Nghiép Luc: Sác Nghiép Luc trinh bày trong bàn chính phuong thú 3 là khoáng 
thời gian Sắc Vật Thuc sinh và hiện hữu 204 Tổng Hop ấy, trong khoảng thời gian tiếp đến 
cũng có lẽ có số lượng ngần này cho đến tuần lễ thứ 11 từ Thời Tái Sinh, Tứ Tổng Hợp 
Thuyết Đáo Nhãn Món (Cakkhavadicatukakalapa) là 1 Tổng Hợp Nhãn Thập, 1 Tổng 
Hợp Nhĩ Tháp, 1 Tổng Hợp Ty Thập và 1 Tổng Hợp Thiệt Thập cũng sinh. Việc sinh khởi 
của cả 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực này thường nhất định sinh khởi trong tuần lễ thứ 11, và 
sẽ sinh khởi trong sát na nào của Tâm nào cũng được, luôn cả bất luận một Tổng Hợp nào 
trong 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực này sẽ sinh khởi trước sau cũng được, và việc bắt đầu sinh 
của cả 4 Tổng Hợp Thập Pháp này chăng phải câu sinh nhau trong cùng một sát na Tâm. Thế 
nhưng việc bắt đầu sinh của cả 4 Tổng Hợp Thập Pháp này thường bắt đầu sinh trong tuần lễ 
thứ 11 với nhau. Còn trong bản chính phương thứ 4 này trình bày cả 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
Lực bắt đầu câu sinh với nhau ở sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng 
Lực), rằng nếu theo thực tính rồi cũng cũng thường hiện hành không được, thế nhưng việc 
trinh bày như thế này cũng nhằm dé cho sự ghi nhớ dé dàng và thuận tiện cho việc giải thích 
thôi. Việc sinh khởi của Sắc Nghiệp Lực thường sinh khởi vào mỗi một sát na của Tâm như 
đã đề cập rồi, như thé trong sát na Khởi Sinh, Trụ, Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm 
Đồng Lực) mới có Sắc Nghiệp Lực tăng lên từ chỗ hiện hữu ban đầu 204 Tổng Hợp thành 
208, 212, 216 theo thuận tự, và tăng lên mãi theo phương thức này cho đến sát na Diệt của 
Tâm Hữu Phần thứ 1 (sau Tâm Đồng Lực) Sắc Pháp sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm 
Hữu Phân thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) mới bắt đầu diệt; thế nhưng trong sát na Diệt của Tâm 
Hữu Phần thứ 1 này (sau Tâm Đồng Lực) cũng có lẽ vẫn phải tính Sắc đang diệt này vào. 
Tiếp nối khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) mới kiệt tận 
di. Thé nhưng trong sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần này có 8 Tổng Hợp đang diệt nữa, 
thụ lập 392 Tổng Hợp và sinh khởi mới 8 Tổng Hop, tập hợp thành 408 Tổng Hợp (là Tổng 
Hợp Thân Thập, Tổng Hợp Tính Thập, Tổng Hợp Vật Thập, Tổng Hợp Mạng Cửu, Tông Hợp 
Nhãn Thập, Tông Hop Nhi Tháp, Tóng Hop Ty Tháp, Tóng Hop Thiệt Thập, với từng mỗi 
thé loại có 51 Tổng Hợp) và sẽ hiện hữu ngần số lượng này cho đến Lộ Trinh Cận Tử mới sẽ 
có việc cải bién đi. 

2. Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết: Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết trình bày trong 
bản chính phương thứ 3 hiện hữu 204 Tổng Hợp ấy, thế nhưng trong bản chính phương thứ 4 
này trình bày rằng: có Sắc Nghiệp Lực sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 
1 (rước Tám Đồng Lực) trở đi từng mỗi sát na Tâm là 4 Tổng Hợp, nhu thế Sắc Nghiệp Luc 
Duyên Quý Tiết cũng thường có số lượng tăng lên kê từ sát na Trụ của Tâm này trở đi tương 
tự như nhau; vì thé trong sát na Khởi Sinh, Trụ, Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm 
Đồng Lực) này mới có 204, 208, 212 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh khởi, 
thụ lập theo thuận tự, và sẽ tăng lên mãi theo phương thức này cho đến sát na Khởi Sinh của 
Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực), Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sanh khởi ở sát 
na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) cũng bắt đầu diệt, thé nhưng trong 
sát na Tâm này vẫn phải tính Sắc đang diệt này vào. Tiếp nối khi đến sát na Trụ của Tâm này, 
Sắc Pháp diệt ấy mới kiệt tận di, coi như thé là trong sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau 
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Tâm Đồng Lực) này có 8 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Luc Duyên Quý Tiết đang diệt di, thụ lập 
392 Tổng Hợp, sinh khởi mới 8 Tổng Hợp, kết hợp thành 408 Tổng Hợp, và có lẽ có ngần số 
lượng này nhất quán cho đến khi sẽ có việc cải biến thành Pháp chủng khác. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này đã đề cập đến 
rồi, rằng là Sắc sinh từ Sác Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, và Sắc 
Vật Thực Duyên Quý Tiết, cà 3 này làm duyên. Nhu thế, khi Sắc Nghiệp Lực Duyên Quy 
Tiết có tăng lên ở sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) trở đi, Sắc Quý 
Tiết Duyên Quý Tiết cũng thường có tăng lên ở sát na Diệt cũng cùng một sát na Tâm này trở 
đi một cách tương tự. Nhu thế, trong sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng 
Lực) mới có 276 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ lập, tăng lên từ trong 
bản chính phương thứ 3 hiện hữu 272 Tổng Hợp, và sẽ tăng lên mãi ở mỗi một sát na Tâm 
cho đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực), Sắc Pháp sinh khởi ở sát 
na Diệt của Tâm Hữu Phân thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) mới sẽ diệt, thế nhưng trong sát na 
Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 2 này cũng vẫn phải tính Sắc Pháp đang diệt này vào. Tiếp nối 
khi đến sát na Diệt mới kiệt tận đi, coi như thế là trong sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 2 
(sau Tâm Đồng Luc) này có 10 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết đang diệt (là 8 Tổng 
Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 1 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc 
Tâm Duyên Quý Tiết, 1 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết), thụ lập 
457 Tông Нор (là 392 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 16 Tổng 
Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 49 Tông Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Vật Thực 
Duyên Quý Tiết), sinh khởi mới 9 Tổng Hợp, kết hợp thành 476 Tổng Hợp. Tiếp nói khi đến 
sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) này có 9 Tông Hợp Sắc Quý Tiết 
Duyên Quý Tiết đang diệt (là 8 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 
1 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết), thụ lập 457 Tổng Hợp (là 392 
Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, 16 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ 
Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 49 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết) và 
10 Tổng Hợp Sác Pháp, tập hợp thành 476 Tông Hợp, và có lẽ hiện hữu mãi ngàn số lượng 
này cho đến khi sẽ có việc cải biến. 

Trong bán chính phương thứ 4 này, Sắc Tâm, Sắc Vật Thực, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 
Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết có lẽ hiện hữu theo số lượng ban đầu, bất cải biến, và việc tập 
hợp Tổng hợp Sắc Pháp cũng không có lý do nào đặc biệt sẽ đem đến đề cập. 
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BÁN CHÍNH PHUONG THÜ 5 
TRINH BÀY LO TRINH SAC PHÁP TRONG SÁT NA LO TRINH NGU MÓN SINH 


Luc Duyén 
Quy Tiét 


Quá Khứ 
Sinh--- 408 


Diệt --- 408 
Chán Động 
Sinh--- 408 
Trụ --- 408 
Diệt --- 408 
Đình Chỉ 
Sinh---408 
Trụ --- 408 
Diệt--- 408 
Khai 5 Món 
Sinh--- 408 


Ngũ Thức 
Sinh--- 408 


Un tA 
= e= 


Tiép Tháu 
Sinh--- 408 


A л л 
Ww =æ æ 


Diét --- 408 
Thám Tán 
Sanh-- 408 
Tru----408 
Diệt--- 408 
Doán Binh 
Sanh--- 408 


Un a tA 
= e = 


сл 
— 


Cn CA 
= = 


Dóng Luc 1 
Sinh ---408 


Dóng Luc 2 
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Sinh---- 408 16 5 408 16 51 475 1425 
Trụ------408 16 51 408 16 51, 475 1425 
Diệt ---- 408 16 5] 408 16 ` 51 475 1425 
Dóng Luc 3 
Sinh---- 408 16 51 408 16. 51 475 1425 
„= 16 51 408 l6: 5] 475 1425 
16 5] 408 16 51 475 1425 
Dóng Luc 4 
Sinh —- 408 16 5] 408 16 51 475 1425 
ba 16 51 408 16 51 475 1425 
16 51 408 16 51 475 1425 
16 51 408 16 51 475 1425 
16 51 408 16 51 475 1425 
16 51 408 16 51 475 1425 
Dóng Luc 6 
Sinh ----408 16 51 408 16 51 475 1425 
НЕ 16 51 408 16 51 475 1425 
16 51 408 16 51 475 | 1425 
Dóng Luc 7 | 
Sinh --- 408 16 5] 408 16 51 475 1425 
25 16 5] 408 16 51 475 1425 
16 51 408 16 51 475 1425 
Na Cành 
Sinh --- 408 16 51 408 16 51 475 1425 
T 16 51 408 16 51 475 1425 
16 51 408 16 51 475 1425 
Na Cành | 
Sanh — 408 16 51 408 16 51 475 1425 
Tru----408 16 51 408 16 51 475 1425 
Diét----408 16 51 408 16 51 475 1425 
Hüu Phàn 1 
Sinh---- 408 16 51 408 16 51 475 1425 
ТЕ 16 51 408 16 51 475 1425 
Diệt ---- 408 16 51 16 51 475 1425 
Hüu Phàn 2 
Sinh----408 16 51 16 51 475 1425 
Trụ ---- 408 16 51 16 51 475 1425 
Diét ---- 408 16 51 16 5] 475 1425 


Hữu Phần 3 
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Sinh--- 408 
Tru ---- 408 
Diét--- 408 
Hüu Phàn 4 
Sinh — 408 


Tru --- 408 
Diét — 408 
Hữu Phần 5 


Sinh — 408 
Trụ --- 408 
Diệt — 408 
Hüu Phàn 6 
Sanh — 408 
Trụ --- 408 
Diệt — 408 


GIÁI THÍCH SU HIÉN HÀNH LO TRINH SAC PHÁP 
TRONG SÁT NA LỘ TRINH NGU MÓN SINH 


1. Sác Tám: Sác Tám này nhu dà dé cáp dén trong bán chính phuong thú 1, ràng sé 
sinh khởi đặc biệt chi ở sát na Khởi Sinh của từng mỗi sát na Tâm, dé cập nhu thé là việc dé 
cập một cách phó cáp, vàn chua duoc dé cáp dén điều ngoai lệ, vì thuc tai trong sát na Tâm 
Ngũ Song Thức sinh khởi, Sắc Tâm sẽ không sinh khởi luôn. Dé cho có được sự minh hiên, 
mới xin dé cập đến việc sinh diệt của thé loại Sắc này khi hiện hữu một cách dày đủ (đặc biệt 
trong bản chính phương thứ 1 - 4) có số lượng một cách cự đa là 17 Tổng Hợp ay. Nhắc lại 
một lần nữa là trong sát na Khởi Sinh của từng mỗi sát na Tâm thường có 1 Tổng Hợp Sắc 
Pháp diệt (không cần phải tính), 16 Tổng Hợp Sắc Pháp thụ lập, 1 Tổng Hợp Sắc Pháp đang 
sinh mới, tập hợp (đặc biệt phải tính) thành 17 Tổng Hợp; là như thế này mãi cho đến bản 
chính phương thứ 5 này khi sát na Khởi Sinh của Tâm Ngũ Song Thức, Sắc Tâm có lẽ mới 
có 1 Tổng Hợp diệt mát, dang thụ lập 16 Tông Hợp, còn sinh khởi mới không có lẽ là Sắc 
Pháp phải tính có số lượng 16 Tổng Hợp. Khi đến sát na Trụ có lẽ đặc biệt chỉ có 16 Tổng 
Hợp Sắc Pháp thụ lập và đang diệt 1 Tổng Нор, tập hợp thành 16 Tổng Hop; và khi đến sát 
na Khởi Sinh của Tâm Tiếp Thâu cũng có 1 Tổng Hợp Sắc Pháp diệt mát (không phải tính), 
15 Tổng Hợp thụ lập, 1 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh mới, tập hợp (đặc biệt phải tính) thành 16 
Tổng Hợp và tuyền chuyên mãi với nhau như thế này cho đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần 
thứ 4 mới chỉ có 16 Tổng Hợp Sắc Pháp, sinh khởi mới 1 Tổng Hợp, tập hợp thành 17 Tổng 
Hop. Khi đến sát na Trụ cũng chi có 17 Tổng Hop thụ lập và khi đến sát na Diệt cũng có lẽ 
có 16 Tổng Hợp thụ lập và 1 Tổng Hop đang diệt, tập hợp thành 17 Tóng Hop và Kiến 
chuyển mãi với nhau theo phương thức này cho đến khi sẽ có việc cải biến. 

2. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Sắc Tâm Duyên Quý Tiết này cũng hiện hành trong 
cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Tâm, có lẽ chỉ chênh lệch sai dị với nhau 
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1 sát na thói. Nhu thé sự cải bién của thé loại Sắc này mới bắt đầu thụ lập sát na Trụ của Tâm 
Ngũ Song Thức, là giảm từ 17 Tổng Hợp hiện hữu ban đầu xuống 1 Tổng Họp, có lẽ còn lại 
16 Tổng Hợp, và sẽ hiện hữu ngần này số lượng mãi cho đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần 
thứ 5 mới tăng lên lại 1 Tổng Hợp nữa, có lẽ là 17 Tổng Hop nhu ban đầu. Tắt cả này thường 
có cùng một loại nhân quả với mọi trường hợp của Sắc Tâm. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này là thành quả từ 
Sắc Tâm Duyên Quý Tiết. Khi Sắc Tâm Duyên Quý Tiết có việc cải biến đi, thể loại Sắc Pháp 
này cũng thường có việc cải bién đi tương tự. Như thế số lượng 476 Tổng Hợp Sắc Pháp ấy 
hiện hữu trong bản chính phương thứ 4 khi đến sát na Diệt của Tâm Ngũ Song Thức mới giảm 
xuống 1 Tổng Hợp, còn lại 475 Tổng Hợp, và có số lượng ngần này mãi cho đến sát na Diệt 
của Tâm Hữu Phân thứ 5 mới tăng lên lại thành 476 Tổng Hợp theo nhu ban đầu. Tát cả này 
thường có cùng một loại nhân quả với mọi trường hợp của Sắc Tâm Duyên Quý Tiết. 

Trong bản chính phương thứ 5 này, Sắc Nghiệp, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Lực Duyên 
Quý Tiết, Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết có lẽ hiện hữu theo như số lượng ban đầu, không có 
việc cải biến, và việc tập hợp Tổng Hợp Sắc Pháp cũng không có lý do nào đặc biệt sẽ dẫn 
đến đề cập. 


BẢN CHÍNH PHƯƠNG THỨ 6 
TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH SẮC PHÁP TRONG SÁT NA NHẬP THIÊN DIỆT 


Lực Duyên |Duyén Quý 
Quý Tiết Tiết 


Thiên 1 
Sinh---- 408 


Thiền 2 
Sinh--- 408 
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5 
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4 
4 
3 
3 
2 
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GIẢI THÍCH SU HIỆN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP 
TRONG SÁT NA NHẬP THIÊN DIỆT 


1. Sắc Tâm: Việc Nhập Thiền Diệt ấy, khi Bậc Bát Lai hoặc Bậc Vô Sinh đã thâm 
nhập 8 hoặc 9 Thiền Định một cách thuận tự cho đến Tâm Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sinh 
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khởi 2 sát na rỗi thi coi như thâm nhập Thiền Diệt, và Кё tir sát па ду trở di, Tâm Tâm Sở cũng 
diệt hoàn toàn, và Sắc Tâm cũng không sinh nữa cho đến khi sẽ xuất khỏi Thiền Diệt. Còn 
Sắc Tâm thụ lập ban đầu, khi hội đủ tuổi thọ rồi cũng diệt đi theo thuận tự. Như thế, Sắc Tâm 
hiện hữu ban đâu (bản chính phương thứ 5) có số lượng 17 Tổng Hop, đã có trình bày việc 
sanh diệt răng trong sát na Khởi Sinh của Tâm (từng mỗi Tâm) có 16 Tổng Hợp Sắc Tâm thụ 
lập, sinh mới 1 Tổng Hợp, tập hợp thành 17 Tổng Hợp; sát na Trụ chỉ có thụ lập 17 Tổng 
Hợp, và sát na Diệt có lẽ có thụ lập 16 Tổng Hợp, đang diệt 1 Tóng Нор; tập hợp 17 Tống 
Hợp ấy theo trạng thái như đề cập đây thì trong sát na Diệt của Tâm Thiền thứ 1 mới có Sắc 
Tâm thụ lập 16 Tổng Hop, đang diệt 1 Tổng Hợp tương tự. Tiếp nói từ nơi này, Tâm Tâm Sở 
cũng diệt hoàn toàn, vì thế việc sẽ dà cập nói tiếp mới chỉ là sự suy trắc lấy thôi, là tiếp nối từ 
sát na Diệt của Tâm Thiền thứ 1, rồi suy trắc lấy rằng là sát na Khởi Sinh của Tâm tiếp nối 
thì trong sát na ấy sẽ hiện hữu cả 16 Tổng Hợp Sắc Tâm, thế nhưng không có sinh mới, mới 
có lẽ chỉ hiện hữu 16 Tổng Hợp. Trong sát na Trụ có lẽ cũng chỉ thụ lập có 16 Tổng Hợp, và 
trong sát na Diệt cũng có lẽ 15 Tổng Hop và 1 Tổng Hợp đang diệt. Sắc Tâm sẽ luôn mãi 
giảm số lượng xuống như thế này vào mỗi khoảng thời gian là suy trắc đến sát na Diệt của 
từng mỗi Tâm, và khi suy trắc đến sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 17 thì Sắc Tâm sẽ diệt hoàn 
toàn, không còn dư sót và có lẽ sẽ ở trong thực tính này cho đến khi sẽ xuất khỏi Thiền Diệt. 

2. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Sắc Tâm Duyên Quý Tiết này cũng hiện hành trong 
cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Tâm, chỉ có sai dị chênh lệch với nhau 1 
sát na thôi. Như thế sự cải biến của thé loại Sắc này sẽ bắt đầu ké từ chỗ suy trắc rằng là sát 
na Trụ của Tâm tiếp nối từ Tâm Thiền thứ 2, và giảm số lượng xuống mãi ở mỗi sát na, suy 
trắc răng là sát na Trụ của mỗi sát na Tâm cho đến sát na Trụ, suy trắc rằng là Tâm thứ 17 thì 
Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sẽ diét hoàn toàn, và tương tự sẽ có lẽ luôn mãi ở trong thực tính 
này cho đến khi sẽ xuất khỏi Thiền Diệt. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này là thành quả từ 
Sắc Tâm Duyên Quý Tiết. Khi Sắc Tâm Duyên Quý Tiết có việc cải biến, thể loại Sắc Pháp 
này cũng thường có việc cải biến theo một cách tương tự. Như thế số lượng 476 Tổng Hợp 
Sắc Pháp hiện hữu trong bản chính phương thứ 5 ấy, khi đến suy trắc rằng là sát na Diệt của 
sát na Tâm tiếp nói từ Tâm Thiền thứ 2 rồi sẽ giảm số lượng xuống còn lại 475 Tổng Hợp, và 
sẽ giảm xuống mãi theo phương thức này vào mỗi sát na, suy trắc lấy là sát na Diệt của mỗi 
sát na Tâm cho đến sát na Diệt, suy trác ráng là Tám thứ 17 dĩ hậu Tâm Thiền thứ 2, Sắc Quý 
Tiết Duyên Quý Tiết sẽ có số lượng 459 Tống Hop là thành quả từ 408 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
Lực Duyên Quý Tiết và 51 Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết, còn Sắc Tâm Duyên 
Quý Tiết không có, và sẽ hiện hữu ngần này số lượng luôn mãi cho đến khi sẽ xuất khỏi Thiền 
Diệt. | 

Trong bản chính phương thứ 6 này, Sắc Nghiệp, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Lực Duyên 
Quý Tiết, Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết có lẽ hiện hữu theo số lượng ban đầu, không có việc 
cải biến, và việc tập hợp Tổng Hợp Sắc Pháp cũng không có lý do nào đặc biệt dé sẽ dẫn đến 
đê cập. 
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BÁN CHÍNH PHƯƠNG THỨ 7 | 
TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH SẮC PHÁP TRONG SÁT NA KUAT KHÓI THIÊN DIỆT 


Lực Duyên 
Quý Tiết 


Diệt --- 408 


Hữu Phần 1 
Sinh---- 408 2 51 408 l 51 460 1381 
liec 2 51 408 2 51 460 1382 
2 51 408 2 51 461 1383 

Hữu Phần 2 
Sinh--- 408 3 51 408 2 51 461 1384 

егы 3 51 408 3 51 461 

Diét----- 408 3 51 408 3 Sie 462 1386 

Hüu Phàn 3 
Sinh---- 408 51 408 3 51 462 1387 
[------- 5] 408 4 51 462 1388 
iét --. 51 408 A 51 463 1389 


Hüu Phàn 4 
h--— 408 51 408 4 5] 463 1390 
51 408 5 51 463 1391 
51 408 5 51 464 1392 

Hüu Phàn 5 
408 51 408 5 51 464 1393 
51 408 6 51 464 1394 
51 408 6 51 465 1395 

Hüu Phàn 6 
ЕЕЕ 408 7 51 408 6 5 465 1396 
TOP 7 5] 408 7 51 465 1397 
8 7 51 408 7 51 466 1378 
8 5 408 7 51 466 1379 
8 51 408 8 51 | 466 1400 
8 51 | . 408 8 51 467 1401 
9 51 408 8 51 467 | 1402 

Tru—-—-408| 9 51 408 9 51 467 | 1403 
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Đồng Lực 3 
408 
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GIẢI THÍCH SU HIỆN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP 
TRONG SÁT NA XUẤT KHỎI THIÊN DIỆT 


1. Sắc Tám: Khi Bậc Bát Lai hoặc Bậc Vô Sinh xuất khỏi Thiền Diệt, 1 Tâm Quả Bát 
Lai hoặc 1 Tâm Quà Vô Sinh sinh khởi rồi diệt mát. Tiếp nỗi từ nơi ay, Tâm cũng là Hữu 
Phần và việc Tâm là Hữu Phần thường sẽ không hạn định được rằng nhiều ít bao nhiêu, có lẽ 
chỉ nói được rằng Tám là Hữu Phần ở khoảng một sát na rồi tiếp nối cũng khởi đến Lộ Trình 
Tâm. Thế nhưng, trong bản chính phương thứ 7 này, hạn định cho có 10 Hữu Phần (gồm cả 
Hữu Phần Chán Động và Hữu Phần Đình Chi). Tất cả đây cũng để cho thuận tiện việc ghi 
nhớ và việc giải thích thôi. Khi Tâm Quả sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm ấy, Sắc 
Tâm cũng thường sinh khởi và sẽ sinh tiếp nối khởi vào mỗi sát na Khởi Sinh của từng mỗi 
sát na Tâm. Khi sinh khởi rồi cũng sẽ thụ lập cho đến đủ tuổi thọ là 17 sát na Tâm mới sẽ 
diệt mát. Vì thế, Sắc Tâm sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tám Quả sẽ thụ lập cho đến sát 
na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 5 mới sẽ diệt, thế nhưng trong sát na Diệt của Tâm này cũng 
vẫn phải tính Sắc đang diệt mắt này vào. Tiếp nối khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng 
Lực thứ 6 mới có 16 Tổng Hợp Sắc Pháp thụ lập, sinh mới 1 Tổng Hợp, tập hợp thành 17 
Tổng Hợp. Sát na Trụ chỉ có 17 Tổng Hợp thụ lập, và sát na Diệt có 16 Tổng Hợp thụ lập, 
đang diệt 1 Tổng Hợp, tập hợp thành 17 Tổng Hop, và sẽ có thực tính như thé này luôn mãi 
ở mỗi sát na Tâm, ngoại trừ trong sát na Tâm Ngũ Song Thức sinh như đã đề cập để trong 
bản chính phương thứ 5, và trong Lộ Trình Cận Tử sẽ đề cập tiếp tục trong bản chính phương 
thứ 8-9.. 

2. Sắc Tâm Duyên Quý T iét: Sắc Tâm Duyên Quý Tiết này cũng hiện hành trong 
cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Tâm, chỉ có sai dị chênh lệch với nhau 1 
sát na thôi. Vì thế, khi Sắc Tâm sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Quả, Sắc Tâm Duyên 
Quý Tiết cũng thường sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Quả một cách tương tự; và sẽ tăng số 
lượng lên mãi vào mỗi sát na Trụ của từng mỗi sát na Tâm cho đến sát na Khởi Sinh của Tâm 
Đồng Lực thứ 6, Sắc Pháp sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Quả mới sẽ diệt; thế nhưng trong 
sát na Khởi Sinh này cũng vẫn phải tính Sắc đang diệt này vào, tiếp nối khi đến sát na Trụ 
mới sẽ không cần phải tính. Coi như thé là trong sát na Trụ của Tâm Đồng Lực thứ 6 này có 
1 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi, 16 Tổng Hợp thụ lập, tập hợp thành 17 Tổng 
Hợp. Và có lẽ có ngần này số lượng luôn mãi cho đến khi sẽ có việc cải bién tương tự với 
phần đã được đề cập đến trong Sắc Tâm ấy. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này như đã đề cập 
là thành quả đến từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết. Khi Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi ở sát 
na Trụ của Tâm Quả, Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng thường có tăng lên ở ở sát na Diệt 
của Tâm Quả một cách tương tự, và sẽ tăng lên mãi ở mỗi sát na Diệt của Tâm cho đến sát na 
Trụ của Tâm Đồng Lực thứ 6, Sắc Pháp sinh khởi ở sát na Diệt của Tâm Quả mới sẽ diệt đi, 
thế nhưng trong sát na Trụ này cũng vẫn phải tính Sắc đang diệt này vào, tiếp nối khi đến sát 
na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 6 mới sẽ không cần phải tính. Coi như thế là Sắc Quý T iét 
Duyên Quý Tiết hiện hữu trong bán chính phuong thứ 6 có số lượng 459 Tổng Hợp, khi đến 
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sát na Diệt của Tâm Quả sẽ tăng lên thành 460 Tổng Hợp, và sẽ tăng lên mãi ở mỗi sát na 
Diệt của Tâm cho đến sát na Diét cüa Tám Dóng Luc thit 5 së có só luong 476 Tóng Hop và 
sé hiện hữu ngân này số lượng cho đến khi sẽ có việc cải biến. 

Trong bản chính phương thứ 7 này, Sắc Nghiệp, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Lực Duyën 
Quy Tiết, Sắc Vật Thuc Duyên Quý Tiết có lẽ hiện hữu theo số lượng ban đầu, bát cải bién, 
và việc tập hợp Tổng Hợp Sắc Pháp cũng không có lý do nào đặc biệt đáng sẽ dẫn đến đề cập. 


BẢN CHÍNH PHƯƠNG THỨ 8 
TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH SẮC PHÁP TRONG SÁT NA LỘ TRÌNH CẬN TỬ NGŨ MÔN SINH 


Lực Duyên 
Quý Tiết 


Diệt --- 392 
C. Động 
Sinh — 384 
Trụ --- 376 
Diệt --- 368 
Đình Chỉ 
Sinh — 360 
Tru --- 352 
Diệt --- 344 
Khai 5 Môn 
Sinh — 336 
Trụ --- 328 
Diệt — 320 
Ngũ Thức 
Sinh — 312 
Tru 304 
Diét — 296 
Tiếp Thâu ` 
Sinh — 288 
Tru --- 280 
Diét --- 272 
Thám Tán 
Sinh — 264 
Tru --- 256 
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Diét --- 248 
Doán Dinh 
Sinh — 240 


Tru --- 232 
Diệt --- 224 


Đồng Luc 1 
Sinh — 216 


Tru --- 208 
Юё --- 200 
Dóng Luc 2 
Sinh – 192 
Tru --- 184 
Diệt --- 176 


Đồng Lực 3 
Sinh — 168 
Tru --- 160 
Diệt --- 152 
Đồng Lực 4 
Sinh — 144 


Dóng Luc 5 
Sinh— 120 
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GIÁI THÍCH SU HIÉN HÀNH LO TRINH SÁC PHÁP 
TRONG SÁT NA LO TRINH CAN TÚ NGU MÓN SINH 


_1, Sắc Nghiệp Lực: Sắc Nghiệp Luc này hiện hữu tối da 408 Tổng Hop ấy, chia ra 
thành Nhãn Thập (Cakkhudasaka), Nhĩ Thập (Sotadasaka), Ty Thập (Ghãdasaka), 
Thiệt Thập (Jivhadasaka), Thân Tháp (Kãyadasaka), Tính Thập (Bhãvadasaka), Vật 
Thập (Vatthudasaka) và Mạng Cửu (Jivitanavaka) tập hợp 8 thé loại với mỗi thé loại có 
51 Tổng Hợp, và trong số lượng 408 Tổng Hợp này là 8 Tổng Hop đang diệt, thụ lập 392 
Tổng Hợp, sinh mới 8 Tổng Hop, là nhu thé này luôn mãi ở mỗi sát na Tâm ấy. Khi hữu tình 
áy cận tử lâm chung và Tâm Lộ Trình tiến hành đến Lộ Trình Cận Tử (một cách đặc biệt bản 
chính phương thứ 8 này trinh bày Lộ Trinh mà hữu tình ấy sẽ tử vong bát luận một loại Môn 
nào trong Lộ Trình Ngũ Môn) và khi Tâm đến sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khứ rồi, Sắc 
Nghiệp Lực cũng đình chỉ không sinh mới nữa (nếu như Sắc Nghiệp Lực vẫn còn sinh trú, sẽ 
gọi hữu tình ду là bát khả tử vong). Trong sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khứ này mới có 8 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực đang diệt, 392 Tổng Hợp thụ lập, không có sinh mới, có lẽ tập 
hợp thành 400 Tổng Hợp và 8 Tổng Hợp sẽ giảm xuống ở từng mỗi sát na Tâm (sát na tiêu) 
như thé này luôn mãi cho đến sát na Diệt của Tâm Tử có lẽ có 8 Tổng Hợp sắc Nghiệp Lực 
đang diệt, không có thụ lập. Coi như thế là Sắc Nghiệp Lực này thường đồng diệt không có 
dư sót với sát na Diệt của Tâm Tử. | 

2. Sác Nghiệp Lực Duyên Quy Tiết: Như đã đề cập đến rồi, là việc sinh diệt của Sắc 
Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết này thường có đồng nhất trạng thái với mọi trường hợp của Sắc 
Nghiệp Lực, có lẽ chỉ chênh lệch sai dị với nhau 1 sát na thôi. Như thế khi Sắc Nghiệp Lực 
bắt đầu giảm xuống kể từ sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khứ rồi Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý 
Tiết cũng bắt đầu giảm xuống kể từ sát na Diệt của cùng một sát na Tâm. Vì thế khi đến sát 
na Diệt của Tâm Tử mới có Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết còn lại 16 Tổng Hợp, là 8 Tổng 
Hợp Sắc Pháp đang diệt, thụ lập 8 Tông Hợp; coi như thế là Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết 
này có lẽ còn lại dĩ hậu ở sát na Diệt của Tâm Tử là 8 Tổng Hợp, và Sắc còn lại này sẽ diệt 
trong khoảng 1 sát na (tiểu) của Tâm nối tiếp nữa mới diệt hoàn toàn.. 

3. Sắc Tâm: Sắc Tâm này có số lượng một cách cự đa là 17 Tổng Hop, vì chỉ đặc biệt 
sinh khởi ở từng mỗi sát na Khởi Sinh của Tâm, chỉ trừ phi sát na Tâm Ngũ Song Thức sinh 
khởi thôi. Như đã đề cập ròi và việc sinh của Sắc Tám này cũng sẽ luôn mãi sinh khởi, cho 
dù trong sát na Khởi Sinh của Tâm Tử cũng vẫn có lẽ còn sinh (trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh). 
Trong bản chính phương thứ 8 này, Sác Tâm hiện hữu 17 Tông Hợp, khi đến sát na Khởi Sinh 
của Tâm Ngũ Song Thức, Sắc Tâm không có sinh mới, chi có thụ lập và đang diệt mới có lẽ 
còn lại 16 Tông Hợp, và sẽ có lẽ có mãi ngần này số lượng cho đến sát na Khởi Sinh của Tâm 
Tử. Tiếp nói từ nơi ау, Sác Tám cũng không có sinh mới và Sắc Tâm có lẽ hiện hữu 16 Tổng 
Hợp này khi Sắc nào thụ lập đủ tuói tho (17 sát na đại của Tâm) rồi cũng diệt mát. Nhu thế 
dĩ hậu Tâm Tử diệt mắt rồi, 16 Tổng Hợp Sắc Tâm này cũng sẽ theo nhau diệt một cách thuận 
tự. Tổng Hợp Sắc Tâm cuối cùng sẽ diệt, dĩ hậu Tâm Tử diệt rồi trong khoảng sát na Diệt 
(sát na đại) thứ 16 của Tâm. Thé nhưng tất cả đây không có ý muốn nói rằng 16 Tổng Hợp 
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Sắc Tâm này sé di theo Tâm Tái Sinh trong Hữu mới, vi thực tại Sắc Tâm sinh trong Hữu này 
cũng diệt trong Hữu này, bất hữu quan Hữu mới bát luận trường hợp nào. 

4. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Như đã đề cập rồi, là việc sinh diệt của Sắc Tâm Duyên 
Quý Tiết này cũng thường có đồng nhất trạng thái với mọi trường hợp của Sắc Tâm, có lẽ chỉ 
chênh lệch sai dị với nhau 1 sát na thôi. Như thé khi Sắc Tâm sinh lần cuối cùng ở sát na 
Khởi Sinh của Tâm Tử, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết cũng sinh lần cuối cùng ở sát na Trụ của 
Tâm Tử một cách tương tự. Và 16 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết hiện hữu khi sát na 
Diệt của Tâm Tử này cũng sẽ lần lượt theo nhau diệt mắt. Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý 
Tiết cuối cùng sẽ diệt dĩ hậu Tâm Tử đã diệt rồi lần nữa, là khoảng sát na (đại) Khởi Sinh thứ 
17 của Tâm, là dĩ hậu Tổng Hợp Sắc Tâm cuối cùng diệt 1 sát na (tiêu) của Tâm và coi nhu 
diệt hoàn toàn trong sát na này. 

5. Sắc Vật Thực: Sắc Vật Thực này do sinh khởi ở mỗi sát na (tiểu) của Tâm mới hiện 
hữu một cách cự đa là 51 Tổng Hợp, và việc sinh của thé loại Sắc này ở sát na nào vẫn có 1 
Vật Thuc Nội Bộ, 1 Vật Thực Ngoại Bộ và Tám sinh trú Sắc Vật Thực cũng thường sinh, vì 
thé thé loại Sắc này có sinh khởi ngay đến sát na Diệt của Tâm Tử. Coi như thé là trong sát 
na Diệt của Tâm Tử có 1 Tổng Hop Sắc Vật Thực đang diệt, thụ lập 49 Tổng Hợp và sinh 
mới 1 Tổng Hợp. Tiếp nói khi đến di hậu sát na Diệt của Tâm Tử rồi, Sắc Vật Thực mới 
không sinh, chỉ có theo nhau diệt một cách thuận tự tuổi thọ cho đến khoảng sát na Trụ thứ 
L7 (sát na dai) của Tâm thi Sắc Vật Thực mới diệt hoàn toàn. 

6. Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết: Như đã đề cập rồi, là việc sinh diệt của Sắc Vật 
Thực Duyên Quý Tiết này thường có đồng nhất trạng thái với mọi trường hợp của Sắc Vật 
Thực cũng cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Vật Thực, có lẽ chỉ có chênh 
lệch sai di với nhau 1 sát na thôi. Như thế, khi Sắc Vật Thực sinh lần cuối cùng ở sát na Diệt 
của Tám Tử như thé này, Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết sẽ sinh lần cuói cùng khi dĩ hậu sát 
na Diệt của Tâm Tử nối tiếp 1 sát na (tiêu) nữa. Tiếp nói từ nơi ấy, cũng sẽ không sinh nữa, 
và sẽ theo nhau diệt mát cho đến khoảng sát na Diệt thứ 17 sát na (đại) của Tâm, Sắc Vật 
Thực Duyên Quý Tiết cũng coi như diệt hoàn toàn. 

7. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Nhu đã dé cập rồi, rằng thé loại Sắc Pháp này là 
thành quá đến từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, Sắc Vật Thực 
Duyên Quý Tiết. Như thế, khi Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết bắt đầu giảm xuống trong sát 
na Diệt của Hữu Phần Quá Khứ là hàng đầu tiên, Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng bắt đầu 
giảm xuống ké từ sát na Khởi Sinh của Hữu Phần Đình Chi, với 8 Tổng Hợp Sắc Pháp vào 
từng mỗi sát na Tâm mãi cho đến sát na Diệt của Tâm Ngũ Song Thức mới giảm xuống 9 
Tổng Hợp khoảng một sát na. Tiếp nối từ nơi ấy, cũng giảm xuống từng mỗi sát na 8 Tổng 
Hợp theo nhu ban đầu. Tất cả này là thành quả đến từ khi Tâm Ngũ Song Thức sinh khởi và 
Sắc Tâm không sinh. Khi Sắc Tâm không sinh, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết cũng không sinh. 
Và khi Sắc Tâm Duyên Quý Tiết không sinh, Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết đặc biệt chỉ sát 
na Tâm ấy cũng không sinh. Cuối cùng, khi đến sát na Diệt của Tâm Tử mới có 91 Tổng Hợp 
Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết, là thành quả đến từ 24 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý 
Tiết, 16 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 51 Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết; 
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hoác theo mót cách khác, là 2 Tóng Hop Sác Pháp dins: sinh khói (1 Tóng Hop Sác Tám 
Duyên Quy Tiét — 1 Tóng Hop Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết), thụ lập 79 Tổng Hợp (16 
Tông Hop Sác Nghiép Luc Duyén Quy Tiét, 14 Tóng Hop Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 49 Tổng 
Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết), 10 Tổng Hop đang diệt (là 8 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực 
Duyên Quý Tiết, 1 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, 1 Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên 
Quý Tiết) và dĩ hậu sát na Diệt của Tâm Tử ròi, Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết vẫn có sinh 
mới 2 sát na nữa trong khoảng thời gian bằng với sát na Khởi Sinh và sát na Trụ, và 1 Tổng 
Hợp ở mỗi sát na Tâm, là thành quả đến từ Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết, và Sắc Pháp sinh 
ban đầu và thụ lập đây, khi đủ tuói thọ rồi cũng sẽ theo nhau diét một cách thuận tự. Thé 
nhưng Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này trong lúc cuối cùng đây chỉ sẽ còn lại 1 Tổng Hợp 
hiện hữu, là Tổng Hợp Quý Tiết Bát Thuần (Suddhatthakautujakalapa) cho đến khi Đại 
Kiếp (Mahakappa) này sẽ tiêu diệt đi. Tất cả đây do Duy Vật Pháp (Vatthudhamma) là 
Sắc Bắt Giản Biệt (Avinibbhogarüpa) ở phần Sắc Ngoại Bộ (Bahirarüpa) hiện hữu còn 
lại suốt Đại Kiếp này. 


BẢN CHÍNH PHƯƠNG THỨ 9 
TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH SÁC PHÁP TRONG SÁT NA LỘ TRINH CẬN TỬ Y MÔN SiNH 


Lực Duyên Duyên | Thực Duyên 
Quý Tiết | Quý Tiết | Quý Tiết 
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Sinh----- 288 17 5] 296 17 5] 372 . 1092 
Tru------- 280 17 5] 288 17 51 364 1068 
17 5] 280 17 51 356 1044 

17 51 272 17 51 348 1020 

17 51 264 17 51 340 996 

17 5] 256 17 5] 332 972 

Dinh Chi 

240 17 51 248 17 51 324 948 
17 51 240 17 51 316 924 

17 51 232 17 51 308 900 

17 51 224 17 51 300 876 

17 51 216 17 51 292 852 

17 51 208 17 51 284 828 

17 51 200 17 5] 276 804 

17 51 192 17 51 268 780 

17 51 184 17 51 260 756 

17 51 176 17 51 252 732 

17 51 168 17 51 244 708 

17 51 160 17 51 236 684 

17 51 152 17 5] 228 660 

17 51 144 17 51 220 636 

17 51 136 17 51 212 612 

l 

17 51 128 17 51 204 588 

17 51 120 17 51 196 564 

17 51 112 17 51 188 540 

17 51 104 17 51 180 516 

17 51 96 17 51 172 492 

17 51 88 17 51 164 468 

17 51 80 17. 51 156 444 

17 51 73 17 5] 148 420 
17 51 64 17 51 140 | 396 - 

17 51 56 17 5] 132 372 
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GIẢI THÍCH SU HIỆN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP 
TRONG SÁT NA LỘ TRÌNH CẬN TỬ Ý MÔN SINH 

Bản chính phương thứ 9 này thực tại cũng là việc trình bày trùng lặp với bản chính 
phương thứ 8, là chỉ cải biến Ngũ Môn thành Ý Môn thôi, đề cập là bản chính phương thứ 8 
trình bày Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn, bản chính phương thứ 9 này trình bày Lộ Trình Cận Tử 
Ý Môn. Như thế, tất cả các Sắc Tổng Hợp mới đa phần tương tự với nhau, có lẽ chỉ có Sắc 
Tâm sai biệt, là ban đầu hiện hữu 17 Tổng Hợp trong bán chính phương thứ 8 có Tâm Ngũ 
Song Thức sinh 1 sát na và sát na ấy Sắc Tâm không sinh mới giảm xuống 1 Tổng Hợp suốt 
cho đến Tâm Tử. Còn trong bản chính phương thứ 9 này không có Tâm Ngũ Song Thức sinh 
khởi, Sắc Tâm có lẽ mới hiện hữu 16 Tổng Hợp từ đầu cho đến Tâm Tử và khi Sắc Tâm có 
17 Tổng Hợp suốt nhu thé này, tương tự Sắc Tâm Duyên Quý Tiết cũng có lẽ có 17 Tổng 
Hợp suốt như thế ấy. Vì thế 8 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết mới giảm xuống suốt 
mỗi sát na Tâm. Khi đến sát na Diệt của Tâm Tử, coi như thế là Sắc Quý Tiết Duyên Quý 
Tiết có lẽ còn lại 92 Tổng Hợp, còn việc điệt của Tổng Hợp cuối cùng của từng mỗi thể loại 
Sắc Pháp ấy có lẽ hiện hành tương tự với mọi trường hợp trong lời giải thích ở bản chính 
phương thứ 8, không có việc cải bién bát luận trường hợp nào. 

Lai nữa, trong bán chính phuong thứ 8 và thứ 9 trình bày rằng di hậu Tâm Đồng Lực 
rồi có Na Cảnh và Hữu Phân, ấy chỉ là giả thiết thôi, vì theo trạng huống sự việc của chúng 
hữu tình, một cách đặc biệt là sẽ tử vong trong Dục Địa Giới thì di hậu Tâm Đồng Lực rồi có 
thể có Na Cảnh cũng được, không có cũng được; và có thê có Hữu Phần cũng được, hoặc 
không có cũng được, không nhất định tùy theo Cảnh và Đồng Lực. Còn trong Sắc Địa Giới 
nhất định không có Na Cảnh. 


BẢN ĐỎ CHÍNH PHƯƠNG THỨ 10 
TRÌNH BÀY SỰ HIỆN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP DĨ HẬU HỮU TINH ĐÃ TỬ VONG 


Tổng Hợp |Tóng Hop Tổng Hợp | T. Н. Nghiệp | T. Hợp Tám | T. Hợp Vật | T. Hợp Quý |T. H. Quy T. 
Sắc Nghiệp | Sắc Tâm | Sắc Vật | Lực Duyên | Duyên Quý Thuc Duyên| TiếtNội [Ngoai Duyên 
Quý Tiết Quý Tiết Quý Tiết 
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Diét 


Tóng 
Hop Sác 
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khóng 
cón 
Sinh 
Tru Diét 
nói tiép 
nữa 


nôi tiêp 


nữa 


Không 
còn Tổng 
Hợp Sắc 
Vật Thực 
Sinh Trụ 

Diệt 


Tổng Hợp 
Sắc Quý 
Tiết 
Duyên 
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không 
còn Sinh 
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Không có 
Tổng Hợp 
Quý Tiết 
Duyên Tâm 
Sinh Trụ 
Diệt nói 
tiếp nữa 


Không có 
Tổng Hợp 
Quý Tiết 
Duyên 
Vật Thực 
Sinh Trụ 
Diệt nói 
tiếp 
nữa 


Không có 
Tổng Hợp 
Quý Tiết 
Duyên Quý 
Tiết Nội 
Phần sinh 


Tổng 
Hợp Quý 
Tiết 
Duyên 
Quý Tiết 
Ngoại 


Sinh Trụ 
Diệt 


nữa 


GIẢI THÍCH SỰ HIỆN HÀNH LỘ TRÌNH SẮC PHÁP 
DĨ HẬU ĐÃ HỮU TÌNH TỬ VONG 


Theo lẽ thường, khi chúng hữu tình đã tử vong, vẫn còn có Sắc Pháp hiện hành ở trong 
2 thé loại nữa, là: (T) Sắc đang thụ lập, (II) Sắc sinh khởi tiếp tục. 

I. Sắc dang thụ lập, vẫn chưa diệt mát: dĩ hậu hữu tình tử vong có 6 thé loại là: 

1. Sắc Tâm: đồng sinh với sát na Khởi Sinh của Tâm Tử v.v. cho đến Sắc Tâm đồng 
sinh khởi với sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 16 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. | 

2. Sắc Vật Thực: đồng sinh với sát na Diệt của Tâm Tử v.v. cho đến sát na Trụ của 
Tâm thứ 17 tính hậu thôi từ Tâm Tử khởi đi. 

3. Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết: đồng sinh với sát na Trụ của Tâm thứ 17 tính 
hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

4. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: đồng sinh với sát na Trụ của Tâm Tử v.v. và mỗi một 
sát na Trụ của từng mỗi Tâm cho đến sát na Trụ của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi 
di. 

5. Sác Vật Thuc Duyên Quy Tiét: dóng sinh vói sát na Diét cüa Tám Tir v.v. và mói 
một sát na của Tâm cho đến sát na Tru của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khói đi. 
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6. Sác Quy Tiét Nói Duyén Quy Tiét (Ajjhattikautupaccayautujarüpa): dóng sinh 
với sát na Diệt của Tám Tử v.v. và mỗi một sát na của Tám cho đến sát na Diệt của Tâm thứ 
17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

II. Sắc sinh khởi tiếp tục có 3 thé loại, là: 

1. Sắc Quý Tiết Nội Duyên Quý Tiết: đề cập là đĩ hậu hữu tình ấy đã tử vong, Sắc 
Quý Tiết sinh khởi do y cứ Hỏa (Tejo) trong Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết làm duyên, và 
Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết này sinh khởi lần cuối cùng, đĩ hậu Tâm Tử diệt 1 sát na tiểu 
đi rồi, khi đến sát na Trụ rồi cũng làm duyên cho Sắc Quý Tiết Nội Duyên Quý Tiết sinh lần 
nữa ở phía sau Tâm Tử diệt đi 2 sát na tiêu của Tâm. Tiếp nối từ nơi ấy cũng không có việc 
sinh nữa. Sắc Quý Tiết Nội Duyên Quý Tiết này sinh khởi dĩ hậu Tâm Tử 2 sát na tiểu, Tâm 
này khi có tuói thọ đủ 51 sát na tiểu rồi cũng diệt mát hết cả, không có dư sót. Tất cả đây cũng 
bởi vì nhóm Sắc này sinh khởi do y cứ Quý Tiết này sinh ở trong chính hữu tình â Ấy vậy. 

2. Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết: là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Vật Thực làm duyên, 
và Sắc Vật Thực này sinh khởi lần cuối cùng với sát na Diệt của Tâm Tử. Khi đến sát na Trụ 
rồi cũng làm duyên cho Sắc Vật Thực Duyên Quý T iét sinh khởi trong khi hữu tình ấy đã tử 
vong. Khi tuổi thọ đủ 51 sát na tiểu rói cũng diệt mát hết cả, không có dư sót, bởi vì thé loại 
Sắc này sinh khởi do y cứ Sắc Vật Thực cũng sinh tương tự ở bên trong chính hữu tình ấy 
vậy. 

3. Sắc Quý Tiết Ngoại Duyên Quý Tiết (Bahirautupaccayautujarüpa): là Sắc Quý 
Tiết sinh khởi bên trong hữu tình do y cứ Quý Tiết bên ngoài cũng có lẽ tiếp tục sinh trong tử 
thi ấy. Ngay cả tử thi ấy sẽ thành tro bụi, hoặc thối rữa mục rã ra ở trên mặt đất đi nữa, Sắc 
Quý Tiết Ngoại Duyên Quý Tiết cũng vẫn có lẽ còn sinh trụ cho đến khi thế gian sẽ bị hoại 
diét mới sẽ hoàn toàn kiệt tận. 


Kết Thúc Lời Giải Thích Lộ Trình Sắc Pháp 


PHÀN VÁN - ĐÁP TRONG LỘ TRÌNH SẮC PHÁP 


1. Hỏi: Sự hiện hành của cả 4 Tổng Hợp Sắc Pháp (Rüpakalapa) gồm có Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Luc (Kammajakaläpa) v.v. đang hiện hành trong sắc thân của nhóm Thai Sinh 
(Gabbhaseyyaka) ở phần Nhân Loại là những thé loại chi ? Và hãy trinh bày sự hiện hành 
của các thể loại Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, Tổng Hợp Sắc Tâm, Tổng Hợp Sắc Quý Tiết tính ` 
kể từ Tâm Tái Sinh v.v. cho đến Tâm Lộ Trình Y Món sinh khởi lần đầu tiên ду là những chi 
9 

1. Đáp: Sự hiện hành của cả 4 Tổng Hợp Sắc Pháp, có Tổng Hop Sắc Nghiệp Lực v.v. 
đang hiện hành trong sắc thân của nhóm Thai Sinh ở phân Nhân Loại hiện hữu 3 thê loại, là: 
(1) Tổng Hợp Sắc Pháp đang sinh khởi, (2) Tổng Hợp Sắc Pháp đang thụ lập, G) Tổng Hợp 
Sắc Pháp đang diệt di. 


550 


Sự hiện hành thé loại Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực tính Кё từ Tâm Tái Sinh v.v. cho đến 
Tám Lộ Trinh Y Món sinh khởi lần đầu tiên có sự hiện hành như thé này: 
| 1. Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực (Kammajakaläpa): Sắc Nghiệp Luc này sinh kê từ sát 
na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh và luôn mãi sinh khởi tiếp nối nhau trong mỗi một sát na của 
Tâm. Đề cập là từng mỗi Tâm ấy thường có 3 sát na (Khởi Sinh, Trụ, Diệt) và cả 3 sát na của 
Tâm này, Sắc Nghiệp Lực cũng sinh mới ở mỗi sát na và từng mỗi Sắc Pháp sinh khởi mới 
này thường có tuói thọ lâu dài bằng với tuổi thọ 17 sát na (đại) của Tâm, hoặc băng với 51 sát 
na (tiểu) của Tâm mới sẽ diệt. 

Đối với nhóm Thai Sinh ở phần Nhân Loại trong sát na sinh khởi lần đầu tiên, Sắc 
Nghiệp Luc sinh khởi 3 Tổng Hop là: (1) Tổng Hợp Thân Thập (Kayadasakakalapa), (2) 
Tổng Hợp Tính Thập (Bhãvadasakakaläpa), (3) Tổng Hợp Vật Tháp (Vatthuda 
sakakaläpa). Nhu thé trong sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh mới có 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực sinh khởi. Khi đến sát na Trụ của Tâm Tái Sinh, Sắc Nghiệp Lực cũng sinh khởi 
mới 3 Tổng Hợp nữa, tập hợp với Sắc Nghiệp Lực sinh khởi trong sát na Khởi Sinh vẫn chưa 
diét đi được 3 Tổng Hợp nữa thành 6 Tổng Hop. Khi đến sát na Diệt của Tâm Tái Sinh, Sắc 
Nghiệp Lực cũng sinh khởi mới 3 Tổng Hợp nữa, tập hợp với 6 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực 
sinh khởi trong sát na Khởi Sinh và sát na Trụ mà vẫn chưa diệt mới gom thành 9 Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Lực hiện hữu trong sát na Diệt của Tâm Tái Sinh và Sắc Nghiệp Lực sẽ tăng số 
lượng lên mãi tương tự như thế này. Khi đến sát na Diệt của Hữu Phần Đình Chỉ, Sắc Nghiệp 
Lực sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh cũng diệt mất và phải tính Sắc Nghiệp 
Lực sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh này vào, vì sẽ có vừa đúng tubi thọ 
51 sát na. Coi như thế là trong sát na Diệt của Hữu Phần Đình Chỉ này, Sắc Nghiệp Lực hiện 
hữu 3 thé loại là 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực đang diệt di, 147 Tổng Hop dang thụ lập, và 
đang sinh khởi mới 3 Tổng Нор, tập hợp thành 153 Tổng Hop. Khi đến sát na Khởi Sinh của 
Tâm Khai Y Môn ấy, Sắc Nghiệp Lực sẽ còn lại 150 Tổng Hop thụ lập, thé nhưng trong sát 
na Khởi Sinh của chính Tâm Khai Ý Môn ấy, Sắc Nghiệp Lực cũng sinh khởi mới 3 Tổng 
Hợp nữa mới coi như thé là trong sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Y Môn ấy mới có 153 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh khởi, thụ lập, diệt đi băng như ban đầu (sinh khởi 3 Tổng Hợp, 147 
Tổng Hợp thụ lập, diệt đi 3 Tổng Hợp) và trong các sát na tiếp tục cũng sẽ có Sắc Nghiệp Lực 
hiện hành trong cùng một phương thức tương tự này. 

2. Tổng Hop Sắc Tâm (Cittajarüpa): Sắc Tâm này sinh khởi lần đầu tiên ở sát na 
Khởi Sinh của Tâm Hữu Phan thứ 1. Khi sinh rồi cũng sẽ chỉ sinh đặc biệt ở mỗi sát na Khởi 
Sinh của từng mỗi Tâm thôi, còn tuôi thọ của Sắc Pháp này, khi sinh khởi rồi cũng sẽ thụ lập 
bằng với tuổi thọ 17 sát na (đại) hoặc 51 sát na (tiểu) của Tâm. Vì thế trong sát na Khởi Sinh, 
Trụ, Diệt của Hữu Phần thứ 1 này mới có 1, 1, 1 Tổng Hợp Sắc Tâm sinh khởi, thụ lập và diệt 
bằng nhau. Khi đến sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ 2, Sắc Tâm mới sinh khởi 1 Tổng 
Hợp mới nữa, tập hợp thành 2 Tổng Hợp. Như thế trong sát na Khởi Sinh, Trụ, Diệt của Tâm 
Hữu Phan thứ 2 mới có 2, 2, 2 Tổng Hợp Sắc Tâm tương tự như thế này mãi cho đến sát na 
Diệt của Tâm Khai Ý Môn, Sắc Tâm sinh khởi trong sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ 1 ấy 
cũng bắt đầu diệt, thé nhưng trong sát na Diệt của Tâm Khai Y Môn này cũng vẫn tính Sắc 
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Tâm đang diệt này vào. Với nguyên nhân này trong sát na Khởi Sinh, Trụ, Diệt của Tám Khai 
Y Môn mới có 17, 17, 17 Tổng Hợp Sắc Tâm sinh khởi, thụ lập và diệt đi một cách thuận tự. 
Dĩ hậu Tâm Khai Y Môn diệt mát rồi, Tâm Đồng Lực cũng sinh khởi, Sắc Tâm sinh khởi 
trong sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ 1 mới kiệt tận đi. Coi như thế là 17 Tổng Hợp Sắc 
Tâm hiện hữu trong sát na Diệt của Tâm Khai Ý Môn áy, khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm 
Đồng Lực mới sẽ còn lại 16 Tông Hợp thụ lập, thế nhưng trong sát na Khởi Sinh của chính 
Tâm Đồng Lực ấy, Sắc Tâm cũng sinh khởi 1 Tổng Hợp mới nữa, tập hợp thành 17 Tổng 
Hợp suốt như thế này (Sắc Tâm này khi có tuổi thọ đủ 51 sát na rồi có sự hiện hành như thế 
này: sát na Khởi Sinh có Tổng Hợp Sắc Tâm đang sinh khởi, đang thụ lập; sát na Trụ có Tổng 
Hợp Sắc Tâm đang thụ lập; sát na Diệt có Tổng Hợp Sắc Tâm đang thụ lập và đang diệt đi). 

3. Tổng Hợp Sắc Quý Tiết (Utujakalàpa): Sắc Quý Tiết này có Nghiệp Xứ làm Xuất 
Sinh Xứ (Samutthana), có 2 thé loại là Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết và Tổng 
Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết. Sắc Quý Tiết có Tâm làm Xuất Sinh Xứ có 2 thể loại là 
Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết và Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết. 

Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Nghiệp Lực 
làm duyên. pé cáp là khi Sác Nghiép Luc sinh khói và vào dén sát na Tru cüa minh rồi cũng 
làm duyên cho Sắc Quý Tiết này sinh khởi. Nhu thế việc sinh khởi, thụ lập, diệt đi và số 
lượng Sắc sinh khởi, thụ lập, diệt đi của thé loại Sắc này thường hiện hành tương tự với mọi 
trường hợp của Sắc Nghiệp Lực, chỉ chênh lệch sai di nhau 1 sát na thôi, tỷ như 3 Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Lực sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh, 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực 
Duyên Quý Tiết cũng sinh khởi ở sát na Trụ của cùng một Tâm này, và 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực này diệt đi ở sát na Trụ của Hữu Phần Đình Chỉ, còn 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
Lực Duyên Quý Tiết cũng diệt đi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Y Môn, mới chênh lệch 
nhau 1 sát na với Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực. Như thế Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý 
Tiết sinh khởi, thụ lập, diệt đi một cách tối đa mới có 153 Tổng Hợp, và số lượng tôi đa này 
có trong sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Ý Môn, và có lẽ có ngần này số lượng suốt mãi cho 
đến khi Sắc Nghiệp Lực sẽ sinh thêm lên nữa. 

4. Tông Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết (Cittapaccayautujakaläpa): Sắc Tâm 
Duyên Quý Tiết này là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Tâm làm duyên. Đề cập là khi Sắc Tâm sinh 
khởi và vào đến sát na Trụ của mình rồi cũng làm duyên cho Sắc Quý Tiết này sinh khởi 
tương tự với Sắc Nghiệp Lực làm duyên cho Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh. Nhu thé, 
Sắc Tâm Duyên Quý Tiết này mới bắt đầu sinh khởi ở sát na Trụ của Hữu Phần thứ 1, chênh 
lệch nhau 1 sát na với Sắc Tâm. Khi đến sát na Trụ của Tâm Khai Ý Môn cũng sẽ có 16 Tổng 
Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết thụ lập và trong sát na Trụ của Tâm nảy, Sắc Tâm Duyên Quý 
Tiết cũng sinh khởi 1 Tổng Hợp mới nữa, tập hợp thành 17 Tổng Hợp. Trong sát na Diệt của 
Tâm cũng sẽ 17 Tổng Hợp Săc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết thụ lập, thế nhưng trong sát na 
Diệt của Tâm này, Sắc Tâm đang diệt không có. Khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng 
Lực, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi trog sát na Trụ của Hữu Phần thứ 1 mới sẽ bắt đầu 
diệt, thế nhưng trong sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng Lực này cũng vẫn phải tính Sắc đang 
diệt này vào. Như thế khi đến sát na Trụ của Đồng Lực thứ 1 mới còn lại 16 Tổng Hợp Sắc 


552 


Tám Duyén Quy Tiét, thé nhung trong sát na Tru cüa Tám này cüng có 1 Tóng Hop Sác Tám 
sinh khói mới nữa, tập hop thành 17 Tổng Hop và sẽ hiện hữu nhu thé này suốt. 

5. Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết (Utupaccayautujakaläpa): Sắc Quý 
Tiết Duyên Quý Tiết này sinh từ Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết và Sắc Tâm Duyên Quý 
Tiết làm duyên. Đề cập là khi cả 2 thể loại Sắc này sinh khởi và vào đến sát na Trụ của mình 
ròi cũng làm duyên cho Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi. Như thế việc sinh khởi, thụ 
lập, diệt đi của thé loại Sắc này và số lượng Sắc sinh khói, thụ lập, diệt đi thường hiện hành 
trong cùng một phương thức với mọi trường hợp của cả 2 thể loại Sắc làm duyên, có lẽ chỉ 
phải chênh lệch nhau 1 sát na thôi. Tỷ như, 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh 
ở sát na Trụ của Tâm Tái Sinh, 3 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng sinh khởi ở 
sát na Diệt của cùng một sát na Tâm với nhau. Và khi Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi ở 
sát na Trụ của Hữu Phần thứ 1 có số lượng 1 Tổng Hợp, Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng 
sinh khởi ở sát na Diệt của cùng một sát na Tâm này 1 Tổng Hợp nữa. Trong sát na Trụ của 
Hữu Phân thứ 1 này có 12 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ lập cùng 
với 1 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ lập; như thế trong sát na Diệt của 
Hữu Phần thứ 1 này mới có 13 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ lập, 
và số lượng của Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này sẽ tăng lên mãi theo phương thức này cho 
đến sát na Trụ của Tâm Khai Ý Môn sẽ có 169 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh 
khởi, thụ lập, ấy là thành quả đến từ 153 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết và 16 
Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi, thụ lập trong sát na Khởi Sinh của Tâm Khai 
Ý Môn. Khi đến sát na Trụ của Tâm Khai Ý Môn, 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý 
Tiết sinh khởi trong sát na Trụ của Tâm Tái Sinh ay diêt di rói; thé nhung trong sat na Tru 
của chính Tám Khai Y Môn ấy, Sắc Nghiệp Luc Duyên Quy Tiết cũng sinh khởi 3 Tổng Hợp 
mới nữa, mới có lẽ hiện hữu 153 Tổng Hợp bằng như ban đầu, 16 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên 
Quý Tiết hiện hữu ban đầu vẫn chưa diệt di và sinh mới trong sát na Trụ này 1 Tống Hợp nữa 
mới thành 17 Tổng Hợp. Như thé trong sát na Diệt của Tâm Khai Y Môn mới có 170 Tổng 
Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết và có lẽ có ngần này số lượng mãi cho đến khi Sắc Nghiệp 
Lực sẽ sinh thêm nữa. 


2. Hỏi: Số lượng Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh khởi tính ké từ Tâm Tái Sinh, v.v. 
của sản địa Thai Sinh (Gabbhaseyyaka) và Thấp Sinh (Samsedaja) cho đến sát na Diệt của 
Tâm Hữu Phần thứ 10 có số lượng bao nhiêu ? Hãy nói tên gọi của các thé loại Tổng Hợp ấy, 
cùng với Tổng Hợp nào có số lượng bao nhiêu một cách riêng biệt ? 

2. Đáp: Tính ké từ Tâm Tái Sinh v.v. của sản địa Thai Sinh cho đến sát na Diệt của 
Tâm Hữu Phần thứ 10 có số lượng 99 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh khởi, là 33 Tổng Hợp 
Thân Thập, 33 Tổng Hợp Tính Thập, 33 Tổng Hợp Vật Tháp. | 

Tính kë từ Tâm Tái Sinh v.v. của sản địa Tháp Sinh cho đến sát na Diệt của Tâm Hữu 
Phần thứ 10 có số lượng là 263 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực sinh khởi, là 33 Tổng Hợp Nhãn 
Thập, 33 Tổng Hợp Nhĩ Thập, 33 Tổng Hợp Ty Thập, 33 Tổng Hợp Thiệt Thập, 33 Tổng 
Hợp Thân Tháp, 33 Tông Hợp Tính Thập, 33 Tổng Hợp Vật Thập, 32 Tổng Hợp Mạng Cửu. 


553 


Ghi chú: Tổng Hợp Mang Cửu của sản địa Tháp Sinh sinh lần đầu tiên ở sát na Trụ 
của Tâm Tái Sinh, vì thế số lượng Tổng Hợp Mạng Cửu mới có 32 Tổng Hop. 


3. Hỏi: Số lượng Tổng Hợp Sắc Tâm sinh khởi tính kể từ Tâm Tái Sinh v.v. cho đến 
sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 16 có số lượng bao nhiêu ? và số lượng Sắc Nghiệp Lực 
Duyên Quý Tiết của sản dia Thai Sinh tính ké từ Tâm Tái sinh v.v. cho đến sát na Diệt của 
Tâm Đồng Lực thứ 1 có số lượng bao nhiêu ? 

3. Đáp: Số lượng Tổng Hợp Sắc Tâm sinh khởi tính ké từ Tâm Tái Sinh v.v. cho đến 
sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 16 có số lượng 16 Tổng Hợp, vì Tổng Hợp Sắc Tâm sinh 
khởi lần đầu tiên ở sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ 1 v.v. đi đến sát na Diệt của Tâm Hữu 
Phần thứ 16 mới có số lượng 16 Tổng Hợp Sắc Tâm và Tổng Hợp Sắc Tâm này sinh ở mỗi 
sát na Khởi Sinh của Tâm thôi. Đối với sát na Khởi Sinh của Tâm Tái Sinh, Tổng Hợp Sắc 
Tâm vẫn chưa sinh. | 

Số lượng Tổng Hop Sắc Nghiệp Luc Duyên Quy Tiết của sản địa Thai Sinh tính kê từ 
Tâm Tái Sinh v.v. cho đến sát na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 1 có số lượng 153 Tổng Hợp 
bằng với số lượng của Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, chỉ chênh lệch nhau 1 sát na thôi. 


4. Hỏi: Số lượng các thể loại Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết với Tổng Hợp Sắc 
Quý Tiết Duyên Quý Tiết này khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Ý Môn sinh khởi lần 
đầu tiên trong mỗi một Hữu có số lượng bao nhiêu ? và hãy trình bày sự hiện hành của Lộ 
Trình Sắc Pháp ấy kế từ Tâm Tái Sinh v.v. cho đến Lộ Trinh Ý Môn sinh của người Thai Sinh 
9 | 

4. Dáp: Só luong Tóng Hop Sác Tám Duyén Quy Tiét khi dén sát na Khói Sinh cüa 
Tâm Khai Y Món sinh khói lần đầu tiên trong mỗi một Hữu có số lượng 16 Tổng Hop băng 
với só lượng của Tổng Hợp Sắc Tâm, chỉ chênh lệch nhau 1 sát na thôi. Số lượng Tổng Hop 
Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Khai Y Món có số lượng 
166 Tổng Hợp, là Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết làm duyên có số lượng 16 Tổng 
Hợp, Tông Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết có Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết 
làm duyên có số lượng 150 Tổng Hợp. Sự hiện hành của Lộ Trình Sắc Pháp tính kế từ Tâm 
Tái Sinh v.v. cho đến Tâm Lộ Trình Y Môn của Người Thai Sinh là: 

Lộ Trình Sắc Pháp hữu quan với Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh ở mỗi một 
sát na Trụ kë từ Hữu Phần thứ 1 v.v. cho đến Tâm Lộ Trình Y Môn của Người Thai Sinh có 
số lượng 17 Tổng Hop; kë từ sát na Khởi Sinh của Đông Lực thứ 1 v.v. trở di, Tổng Hợp Sắc 
Tâm Duyên Quý Tiết có được cả 3 thê loại (Sinh — Trụ - Diệt) một cách thích hợp với tuói 
tho Sác Pháp. 
| Lộ Trinh Sắc Pháp hữu quan với Tổng Hợp Sắc Quy Tiết Duyên Quý Tiết có Tổng 
Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết làm duyên sinh ở mỗi một sát na Diệt của Tâm ké từ Tâm Hữu 
Phần thứ 1 v.v. cho đến Tâm Lộ Trình Ý Môn có số lượng 17 Tổng Hợp; và kế từ sát na Trụ 
của Tâm Đồng Lực thứ 1 v.v. trở đi thì Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết có ) được cả 
ba thé loại (Sinh — Trụ - Diệt) một cách thích hợp với tuói thọ Sắc Pháp. 
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Lộ Trinh Sắc Pháp hữu quan với Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quy Tiết có Tổng 
Hop Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết làm duyên sinh khởi ở mỗi một sát na của Tâm tính kể 
từ sát na Diệt của Tâm Tái Sinh v.v. trở đi cho đến Tâm Lộ Trình Ý Môn có số lượng 153 
Tổng Hợp; và mỗi một sát na của Tâm tính kể từ sát na Trụ của Tâm Khai Ý Môn v.v. trở đi, 
Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết có Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết làm 
duyên đây, có được cả 3 thể loại (Sinh — Trụ - Diệt). 


5. Hỏi: Số lượng các thé loại Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, Tổng Hợp Sắc Tâm của 
nhóm Thai Sinh khi đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 15 tính ké từ Tâm Tái Sinh v.v. 
đến diệt đi rồi có bao nhiêu, đang thụ lập có bao nhiêu, sinh khởi mới có bao nhiêu ? 

5. Đáp: Số lượng Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực của nhóm Thai Sinh này khi đến sát na 
Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 15 tính ké từ Tâm Tái Sinh v.v đến diệt đi rồi vẫn chưa có, đang 
thụ lập có 13§ Tổng Hợp, sinh khởi mới có 3 Tổng Hợp. Số lượng Tổng Hợp Sắc Tâm của 
nhóm Thai Sinh này, khi đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần thứ 15 tính kể từ Tâm Tái Sinh 
v.v. đến diệt đi rồi vẫn chưa có, dang thụ lập có 15 Tóng Hợp, không có sinh khởi mới. 


6. Hỏi: Tính từ Tâm đầu tiên sinh khởi cùng với Tổng Hợp Mạng Cửu bắt đầu sinh lần 
đầu tiên cho đến sát na Diệt của Tâm thứ 17 thuộc sản địa Thai Sinh và Hóa Sinh (Opapatika) 
trong Thién Duc Dia Giói ду, Tóng Hop Sác Nghiép Luc Duyén Quy Tiét và us Hop Sác 
Quy Tiết Duyên Quy Tiết có số lượng bao nhiêu ? 

6. Đáp: Tính từ Tâm đầu tiên sinh khởi cùng với Tổng Hợp Mạng Cửu bắt đầu sinh 
lần đầu tiên cho đến sát na Diệt của Tâm thứ 17 (Hữu Phần thứ 1 sau Đồng Lực) của nhóm 
Thai Sinh trong Dục Địa Giới, Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết có số lượng 203 
Tổng Hợp, Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết có số lượng 219 Tổng Hợp. Tính từ Tâm 
đầu tiên sinh khởi cùng với Tổng Hợp Mạng Cửu bắt đầu sinh lần đầu tiên cho đến sát na Diệt 
của Tâm thứ 17 (Hữu Phần thứ 1 sau Đống Lực) của nhóm Hóa Sinh trong Duc Dia Giới, 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết có số lượng 408 Tổng Hợp, Tổng Hợp Sắc Quý 
Tiết Duyên Quý Tiết có số lượng 425 Tổng Hợp. Trong 425 Tổng Hợp ấy, phần Tổng Hợp 
Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết có Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết làm duyên thì 
có số lượng 408 Tổng Hợp bằng với Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, chỉ sinh 
chênh lệch nhau 1 sát na; phần Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết có Tổng Hợp Sắc 
Tâm Duyên Quý Tiết làm duyên thì có số lượng 17 Tông Hợp bằng với Tổng Hợp Sắc Tâm 
Duyên Quý Tiết, chi sinh chênh lệch nhau 1 sát na. 


7. Hỏi: Hãy trình bày Lộ Trình Sắc Pháp bắt đầu ké từ Sắc Vật Thực sinh và hãy tính 
số lượng Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết trong khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm 
Khai Ý Môn sinh khởi tiếp nối từ Tâm có Sắc Vật Thực bắt đầu sinh lần đầu tiên có số lượng 
bao nhiêu 2 

7. Đáp: Sự hiện hành của Lộ Trình Sắc Pháp bắt đầu Кё từ Sắc Vật Thực sinh, đối với 
nhóm Thai Sinh ở phần Nhân Loại là: trong tuần lễ thứ 2 hoặc 3 khi vật thực của người Mẹ 
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tho thuc dá thám nháp vào sác thán cüa thai nhi rói, Sác Vật Thực cũng sinh khói và việc sinh 
Sắc Vật Thực này của từng mỗi người không giống nhau. Dé thuận tiện cho việc ghi nhớ, đã 
giả thiết cho Sắc Vật Thực sinh ở sát na Khởi Sinh của Hữu Phần thứ 1 trong số lượng 10 
Tâm Hữu Phần trước tiên trong Lộ Trình Ý Môn sinh như thế này rồi, 1, 2, 3 Tổng Hợp Sắc 
Vật Thực thường sinh khói và thụ lập một cách thuận tu trong sát na Khởi Sinh, Trụ của Tám 
này, và sẽ tăng lên mãi theo phương thức này cho đến sát na Diệt của Tâm Hữu Phần thứ 1 
(sau Tâm Đồng Lực) sẽ có 51 Tổng Hợp Sắc Vật Thực sinh khởi, thụ lập, và trong số lượng 
51 Tổng Hợp Sắc Vật Thực này, tập hợp cả Sắc Vật Thực đồng sinh với sát na Khởi Sinh của 
Tâm Hữu Phần thứ 1 (trước Tâm Đồng Lực) đang sắp diệt trong sát na Diệt của Tâm Hữu 
Phần thứ 1 (sau Tâm Đồng Lực) này vào; thé nhưng trong sát na Tâm này cũng vẫn phải tính 
Sắc đang sắp diệt này vào, vì vẫn chưa kiệt tận đi. Khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Hữu 
Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) mới diệt kiệt tận; thế nhưng trong sát na Khởi Sinh của Tâm 
Hữu Phần thứ 2 (sau Tâm Đồng Lực) cũng có Sắc Vật Thuc đang diệt di 1 Tổng Hợp nữa, 
thụ lập 49 Tổng Hợp và sinh mới 1 Tông Hợp, tập hợp thành 51 Tổng Hợp bàng nhu ban đầu, 
và hiện hữu ngần này số lượng mãi cho đến khi Sắc Vật Thực này sẽ có việc cải biến thành 
Pháp khác. Số lượng Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết trong khi đến sát na Khởi 
Sinh của Tâm Khai Ý Môn sinh khởi tiếp nối từ Tâm có Sắc Vật Thực sinh lần đầu tiên có số 
lượng 30 Tổng Hợp. | 


8. Hỏi: Hãy tính số lượng Tổng Hop Sắc Nghiệp Luc, Tổng Hợp Sắc Tâm, Tổng Hop 
Sắc Vật Thực, Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý 
Tiết, Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết, Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết, 
trong khi đến sát na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 1 sinh khởi tiếp nối từ Tâm có Nhãn, Nhĩ, 
Ty, Thiệt bắt đầu sinh, răng có số lượng bao nhiêu ? 

8. Đáp: Trong khi đến sát na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 1 sinh tiếp nối từ Tâm có 
Nhãn, Nhĩ, Ty và Thiệt bắt đầu sinh có số lượng như tiếp theo đây: 

(1) Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực có số lượng 348 Tổng Hợp. 

(2) Tổng Hợp Sắc Tâm có số lượng 17 Tông Hop. 

(3) Tổng Hợp Sắc Vật Thực có số lượng 51 Tổng Hợp. 

‚ (4) Tông Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết có số lượng 344 Tổng Hợp. 

(5) Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết có số lượng 17 Tông Hợp. 

(6) Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết có số lượng 51 Tổng Hop. 

(7) Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết có số lượng 408 Tống Нор 


9. Hỏi: Hãy trình bày sự hiện hành của Lộ Trình Sắc Pháp ở sát na có việc trông thấy, 
là Lộ Trình Nhãn Môn sinh, luôn cả lời giải thích 2 

9. Đáp: Câu trả lời hiện bày ở trong lời giải thích sự hiện hành của Sắc Pháp ở trong 
sát na Lộ Trình Ngũ Môn sinh (xin xem trong bản chính phương thứ 5). 

1. Sắc Tâm: Sắc Tâm này như đã dé cập đến trong bản chính phuong thứ 1, rằng sẽ 
sinh khởi đặc biệt chỉ ở sát na Khởi Sinh của từng mỗi sát na Tâm, đề cập như thế là việc đề 
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cáp mót cách phó cáp, vàn chua duoc dé cáp đến điều ngoại lệ, vì thực tại trong sát na Tám 
_Ngũ Song Thức sinh khởi, Sắc Tâm sẽ không sinh khởi luôn. Dé cho có được sự minh hiển, 
mới xin đề cập đến việc sinh diệt của thể loại Sắc này khi hiện hữu một cách đầy đủ (đặc biệt 
trong bản chính phương thứ 1 - 4) có số lượng một cách cự đa là 17 Tổng Hợp ấy. Nhắc lại 
một lần nữa là trong sát na Khởi Sinh của từng mỗi sát na Tâm thường có 1 Tổng Hợp Sắc 
Pháp diệt (không cân phải tính), 16 Tổng Hợp Sắc Pháp thụ lập, 1 Tổng Hợp Sắc Pháp đang 
sinh mới, tập hợp (đặc biệt phải tính) thành 17 Tổng Hợp; là như thế này mãi cho đến bản 
chính phương thứ 5 này khi sát na Khởi Sinh của Tâm Ngũ Song Thức, Sắc Tâm có lẽ mới 
có 1 Tổng Hợp diệt mát, đang thụ lập 16 Tổng Hợp, còn sinh khởi mới không có lẽ là Sắc 
Pháp phải tính có số lượng 16 Tổng Hợp. Khi đến sát na Trụ có lẽ đặc biệt chỉ có 16 Tổng 
Hợp Sắc Pháp thụ lập và đang diệt 1 Tổng Нор, tập hop thành 16 Tổng Нор; và khi đến sát 
na Khởi Sinh của Tâm Tiếp Thâu cũng có 1 Tổng Hợp Sắc Pháp diệt mất (không phải tính), 
15 Tổng Hợp thụ lập, 1 Tổng Hợp Sắc Pháp sinh mới, tập hợp (đặc biệt phải tính) thành 16 
Tổng Hop và tuyền chuyển mãi với nhau nhu thé này cho đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần 
thứ 4 mới chỉ có 16 Tổng Hợp Sắc Pháp, sinh khởi mới 1 Tổng Hợp, tập hợp thành 17 Tổng 
Hợp. Khi đến sát na Trụ cũng chỉ có 17 Tổng Hợp thụ lập và khi đến sát na Diệt cũng có lẽ 
có 16 Tổng Hợp thụ lập và 1 Tổng Hợp đang diệt, tập hợp thành 17 Tổng Hợp và tuyền 
chuyên mãi với nhau theo phương thức này cho đến khi sẽ có việc cải biến. 

2. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Sắc Tâm Duyên Quý Tiết này cũng hiện hành trong 
cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Tâm, có lẽ chỉ chênh lệch sai dị với nhau 
1 sát na thôi. Như thế sự cải biến của thé loại Sắc này mới bắt đầu thụ lập sát na Trụ của Tâm 
Ngũ Song Thức, là giảm từ 17 Tổng Hợp hiện hữu ban đầu xuống 1 Tổng Hợp, có lẽ còn lại 
16 Tổng Hợp, và sẽ hiện hữu ngần này số lượng mãi cho đến sát na Trụ của Tâm Hữu Phần 
thứ 5 mới tăng lên lại 1 Tổng Hợp nữa, có lẽ là 17 Tổng Hợp như ban đầu. Tất cả này thường 
có cùng một loại nhân quả với mọi trường hợp của Sắc Tâm. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này là thành quả từ 
Sắc Tâm Duyên Quý Tiết. Khi Sắc Tâm Duyên Quý Tiết có việc cải biến đi, thể loại Sắc Pháp 
này cũng thường có việc cải biến đi tương tự. Như thế số lượng 476 Tổng Hợp Sắc Pháp ду 
hiện hữu trong bản chính phương thứ 4 khi đến sát na Diệt của Tâm Ngũ Song Thức mới giảm 
xuống 1 Tổng Hợp, còn lại 475 Tổng Hợp, và có số lượng ngân này mãi cho đến sát na Diệt 
của Tâm Hữu Phân thứ 5 mới tăng lên lại thành 476 Tổng Hợp theo như ban đâu. Tất cả này 
thường có cùng một loại nhân quả với mọi trường hợp của Sắc Tâm Duyên Quý Tiết. 

Trong bản chính phương thứ 5 này, Sác Nghiép, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Lực Duyên 
Quý Tiết, Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết có lẽ hiện hữu theo như số lượng ban đầu, không có 
việc cải biến, và việc tập hợp Tổng Hợp Sắc Pháp cũng không có lý do nào đặc biệt sẽ dẫn 
đến đề cập. 


10. Hỏi: Theo lẽ thường Tông Hợp Sắc Tâm khi vào Thiền Diệt thường không sinh, 
muốn biết rằng Tổng Hợp Sắc Tâm, Tông Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết đã hiện hữu rồi theo 
thuận tự bắt đầu diệt xuống, đã bắt đầu diệt kë từ sát na Tâm nào và đã diệt kiệt tận cho đến 
sát na Tám nào, cho trình bày bản chính phuong thứ 6 ? 
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10. Đáp: Tổng Hợp Sắc Tám đã bắt đầu diệt xuống theo thuận tự, đã bát đầu diệt 
tính kể từ trong sát na Diệt của Tâm Thiền thứ 2, Tổng Hợp Sắc Tâm đang diệt 1 Tổng Hop. 
Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm Tâm Sở cũng diệt kiệt tận. Như thế, việc sẽ đề cập tiếp theo mới chỉ 
là giải thiết 14у thôi, là tiếp nói từ sát na Diệt của Tâm Thiền thứ 2 rồi suy trắc lấy răng sát na 
Khởi Sinh của Tâm tiếp nối trong Thiền ấy sẽ có 16 Tổng Hợp Sắc Tâm thụ lập, thế nhưng 
sinh mới không có, mới có lẽ chỉ hiện hữu 16 Tổng Hợp. Trong sát na Trụ cũng có lẽ đặc biệt 
chỉ có 16 Tổng Hợp thụ lập, và trong sát na Diệt cũng có lẽ có 15 Tổng Hợp thụ lập, và đang 
diét đi 1 Tổng Hợp. Sắc Tám sẽ luôn mãi giám số lượng xuống như thế này vào mỗi khoảng 
thời gian là suy trắc đến sát na Diệt của từng mỗi Tâm, và khi suy trắc đến sát na Khởi Sinh 
của Tâm thứ 17 thì Sắc Tâm sẽ diệt hoàn toàn, không còn du sót và có lẽ sẽ ở trong thực tính 
này cho đến khi sẽ xuất khỏi Thiền Diệt. 

Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Sắc Tâm Duyên Quý Tiết này cũng hiện hành 
cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Tâm với mọi trường hợp, có lẽ chỉ chênh 
lệch nhau 1 sát na thói. Như thé, sự cái bién của thé loai Sác này mói bát dàu ké tir suy trác 
rằng sát na Trụ của Tâm tiếp nói từ Tám Thién thứ 2, và luôn giảm số lượng xuống mãi ở 
từng mỗi sát na, suy trắc răng ở sát na Trụ của từng mỗi Tâm cho đến sát na Trụ của Tâm suy 
trắc rằng là thứ 17, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết cũng diệt kiệt tận, và tương tự sẽ có lẽ ở trong 
thực tính này cho đến khi sẽ xuất khỏi Thiền Diệt. 


11. Hỏi: Hãy trình bày sự hiện hành Lộ Trình Sắc Pháp hữu quan với Tổng Hợp Sắc 
Tâm, Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, một cách đặc biệt trong sát na xuất khỏi Thiền 
Diệt v.v. cho đến Lộ Trình Ý Môn sinh và Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết sinh trụ 
ấy, khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng Luc thứ 17 dĩ hậu xuất khỏi Thiền Diệt ròi ấy, có 
số lượng bao nhiêu ? 

11. Đáp: Sự hiện hành của Sắc Pháp trong sát na xuất khỏi Thiền Diệt: 

1. Sắc Tâm: Khi Bậc Bát Lai hoặc Bậc Vô Sinh xuất khỏi Thiền Diệt, 1 Tâm Quả Bát 
Lai hoặc 1 Tâm Quả Vô Sinh sinh khởi rồi diệt mát. Tiếp nối từ nơi ấy, Tâm cũng là Hữu 
Phần và việc Tâm là Hữu Phần thường sẽ không hạn định được răng nhiều ít bao nhiêu, có lẽ 
chỉ nói được rằng Tâm là Hữu Phân ở khoảng một sát na rồi tiếp nối cũng khởi đến Lộ Trình 
Tâm. Thế nhưng, trong bản chính phương thứ 7 này, hạn định cho có 10 Hữu Phần (gồm cả 
Hữu Phần Chấn Động và Hữu Phần Đình Chi). Tất cả đây cũng dé cho thuận tiện việc ghi 
nhớ và việc giải thích thôi. Khi Tâm Quả sinh khởi trong sắt na Khởi Sinh của Tâm ay, Sắc 
Tâm cũng thường sinh khởi và sẽ sinh tiếp nỗi khởi vào mỗi sát na Khởi Sinh của từng mỗi 
sát na Tâm. Khi sinh khởi rôi cũng sẽ thụ lập cho đến đủ tubi thọ là 17 sát na Tâm mới sẽ 
diệt mất. Vì thế, Sắc Tâm sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Quả sẽ thụ lập cho đến sát 
na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 5 mới sẽ diệt, thế nhưng trong sát na Diệt của Tâm này cũng 
vẫn phải tính Sắc đang diệt mất này vào. Tiếp nối khi đến sát na Khởi Sinh của Tâm Đồng 
Lực thứ 6 mới có 16 Tổng Hợp Sắc Pháp thụ lập, sinh mới 1 Tổng Hợp, tập hợp thành 17 
Tổng Hợp. Sát na Trụ chỉ có 17 Tổng Hợp thụ lập, và sát na Diệt có l6 Tổng Hop thụ lập, 
đang diệt 1 Tổng Hợp, tập hợp thành 17 Tổng Hợp, và sé có thực tính nhu thế này luôn mãi 
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ở mỗi sát na Tâm, ngoại trừ trong sát na Tâm Ngũ Song Thức sinh nhu đã dé cập dé trong 
bán chính phương thứ 5, và trong Lộ Trình Cận Tử sẽ dé cập tiếp tục trong bản chính phương 
thứ 8 - 9. | | | 

2. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Sắc Tâm Duyên Quy Tiết này cũng hiện hành trong 
cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Tâm, chỉ có sai dị chênh lệch với nhau 1 
sát na thôi. Vì thế, khi Sắc Tâm sinh khởi ở sát na Khởi Sinh của Tâm Quả, Sắc Tâm Duyên 
Quý Tiết cũng thường sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Quả một cách tương tự; và sẽ tăng số 
lượng lên mãi vào mỗi sát na Trụ của từng mỗi sát na Tâm cho đến sát na Khởi Sinh của Tâm 
Đồng Lực thứ 6, Sắc Pháp sinh khởi ở sát na Trụ của Tâm Quả mới sẽ diệt; thế nhưng trong 
sát na Khởi Sinh này cũng vẫn phải tính Sắc đang diệt này vào, tiếp nối khi đến sát na Trụ 
mới sẽ không cần phải tính. Coi như thé là trong sát na Trụ của Tâm Đồng Lực thứ 6 này có 
1 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi, 16 Tổng Hợp thụ lập, tập hợp thành 17 Tổng 
Hợp. Và có lẽ có ngần này số lượng luôn mãi cho đến khi sẽ có việc cải biến tương tự với 
phần đã được dé cập đến trong Sắc Tâm ấy. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết này như đã đề cập 
là thành quả đến từ Sắc Tâm Duyên Quý Tiết. Khi Sắc Tâm Duyên Quý Tiết sinh khởi ở sát 
na Trụ của Tâm Quả, Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng thường có tăng lên ở ở sát na Diệt 
của Tâm Quả một cách tương tự, và sẽ tăng lên mãi ở mỗi sát na Diệt của Tâm cho đến sát na 
Trụ của Tâm Đồng Lực thứ 6, Sắc Pháp sinh khởi ở sát na Diệt của Tâm Quả mới sẽ diệt di, 
thế nhưng trong sát na Trụ này cũng vẫn phải tính Sắc đang diệt này vào, tiếp nối khi đến sát 
na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 6 mới sẽ không cần phải tính. Coi như thế là Sắc Quý Tiết 
Duyên Quý Tiết hiện hữu trong bản chính phương thứ 6 có số lượng 459 Tổng Hợp, khi đến 
sát na Diệt của Tâm Quả sẽ tăng lên thành 460 Tổng Hợp, và sẽ tăng lên mãi ở mỗi sát na 
Diệt của Tâm cho đến sát na Diệt của Tâm Đồng Lực thứ 5 sẽ có số lượng 476 Tổng Hợp và 
sẽ hiện hữu ngần này số lượng cho đến khi sẽ có việc cải biến. 

Trong bản chính phương thứ 7 này, Sắc Nghiệp, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Lực Duyên 
Quý Tiết, Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết có lẽ hiện hữu theo số lượng ban đầu, bất cải biến, 
và việc tập hợp Tông Hợp Sác Pháp cũng không có lý do nào đặc biệt dáng sẽ dẫn đến đề cập. 


12. Hỏi: Hãy trinh bày sự hiện hành của Lộ Trình Sắc Pháp hữu quan với Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Lực, Tổng Hợp Sắc Tâm, Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết, Tổng Hợp 
Sắc Tâm Duyên Quý Tiết, một cách đặc biệt trong sát na Lộ Trình Cận Tử Nhãn Môn sinh 
cho đến tử vong. 

12. Đáp: Sự hiện hành của Lộ Trình Sắc Pháp hữu quan với Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
Lực v.v. một cách đặc biệt trong sát na Lộ Trình Cận Tử Nhãn Môn sinh cho đến tử vong ấy 
là: 

1. Tông Hợp Sắc Nghiệp Lực: Sắc Nghiệp Luc được sinh khởi lần cuối cùng ở sát na 
Khởi Sinh của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi, là sát na Khởi Sinh của Hữu Phần 
Quá Khứ và ở sát na Khởi Sinh của Tâm này, Sắc Nghiệp Lực này hiện hữu tối đa 408 Tổng 
Hợp ấy, chia ra thành Nhãn Thập, Nhĩ Thập, Ty Thập, Thiệt Thập, Thân Thập, Tính Thập, 
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Vật Thập và Mang Cửu, tập hop 8 thé loại với mỗi thé loại có 51 Tổng Нор, và trong số lượng 
408 Tổng Hop này là 8 Tổng Hợp đang diệt, thụ lập 392 Tổng Hop, sinh mới 8 Tông Нор, là 
như thế này luôn mãi ở mỗi sát na Tâm ấy. Khi hữu tình ду cán tử lâm chung và Tâm Lộ Trinh 
tiến hành đến Lộ Trình Cận Tử (một cách đặc biệt bản chính phuong thú 8 này trinh bày Lộ 
Trình mà hữu tình ay sẽ tử vong bất luận một loại Môn nào trong Lộ Trình Ngũ Môn) và khi 
Tâm đến sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khứ rồi, Sắc Nghiệp Lực cũng đình chỉ không sinh 
mới nữa (nếu như Sắc Nghiệp Lực vẫn còn sinh trú, sẽ gọi hữu tình áy là bất khả tử vong). 
Trong sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khứ này mới có 8 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực đang diệt, 
392 Tổng Hợp thụ lập, không có sinh mới, có lẽ tập hợp thành 400 Tổng Hợp và 8 Tông Hợp 
sẽ giảm xuống ở từng mỗi sát na Tâm (sát na tiêu) như thế này luôn mãi cho đến sát na Diệt 
của Tâm Tử có lẽ có 8 Tổng Hợp sắc Nghiệp Lực đang diệt, không có thụ lập. Coi như thế là 
Sắc Nghiệp Lực này thường đồng diệt không có dư sót với sát na Diệt của Tâm Tử. 

2. Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết: Như đã đề cập đến rồi, là việc sinh diệt của Sắc 
Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết này thường có đồng nhất trạng thái với mọi trường hợp của Sắc 
Nghiệp Lực, có lẽ chỉ chênh lệch sai di với nhau 1 sát na thôi. Nhu thé khi Sắc Nghiệp Luc 
bắt đầu giám xuống ké từ sát na Trụ của Hữu Phần Quá Khứ rồi Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý 
Tiết cũng bắt đầu giảm xuống kê từ sát na Diệt của cùng một sát na Tâm. Vì thế khi đến sát 
na Diệt của Tâm Tử mới có Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết còn lại 16 Tổng Hợp, là 8 Tổng 
Hợp Sắc Pháp đang diệt, thụ lập 8 Tổng Hop; coi như thế là Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết 
này có lẽ còn lại dĩ hậu ở sát na Diệt của Tâm Tử là 8 Tổng Hop, và Sắc còn lại này sẽ diệt 
trong khoảng 1 sát na (tiểu) của Tâm nói tiếp nữa mới diệt hoàn toàn.. 

3. Sắc Tâm: Sắc Tâm này có số lượng một cách cự đa là 17 Tổng Hợp, vì chỉ đặc biệt 
sinh khởi ở từng mỗi sát na Khởi Sinh của Tâm, chỉ trừ phi sát na Tâm Ngũ Song Thức sinh 
khởi thôi. Như đã đề cập rồi và việc sinh của Sắc Tâm này cũng sẽ luôn mãi sinh khởi, cho 
dù trong sát na Khởi Sinh của Tâm Tử cũng vẫn có lẽ còn sinh (trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh). 
Trong bản chính phương thứ 8 này, Sắc Tâm hiện hữu 17 Tổng Hợp, khi đến sát na Khởi Sinh 
của Tâm Ngũ Song Thức, Sắc Tâm không có sinh mới, chỉ có thụ lập và đang diệt mới có lẽ 
còn lại 16 Tổng Hợp, và sẽ có lẽ có mãi ngần này số lượng cho đến sát na Khởi Sinh của Tâm 
Tử. Tiếp nối từ nơi ấy, Sắc Tâm cũng không có sinh mới và Sắc Tâm có lẽ hiện hữu 16 Tổng 
Hợp này khi Sắc nào thụ lập đủ tuôi thọ (17 sát na đại của Tâm) rồi cũng diệt mát. Như thé 
di hậu Tâm Tử diệt mát rồi, 16 Tóng Hợp Sắc Tâm này cũng sẽ theo nhau diệt một cách thuận 
tự. Tổng Hợp Sắc Tâm cuối cùng sẽ diệt, dĩ hậu Tâm Tử diệt ròi trong khoảng sát na Diệt 
(sát na đại) thứ 16 của Tâm. Thế nhưng tất cả đây không có ý muốn nói rằng 16 Tông Hợp 
Sắc Tâm này sẽ đi theo Tâm Tái Sinh trong Hữu mới, vì thực tại Sắc Tâm sinh trong Hữu này 
cũng diệt trong Hữu này, bất hữu quan Hữu mới bất luận trường hợp nào. 

4. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: Như đã dé cập rồi, là việc sinh diệt của Sắc Tâm Duyên 
Quý Tiết này cũng thường có đồng nhất trạng thái với mọi trường hợp của Sắc Tâm, có lẽ chỉ 
chênh lệch sai dị với nhau 1 sát na thôi. Nhu thé khi Sắc Tám sinh lần cuối cùng ở sát na 
Khởi Sinh của Tâm Tử, Sắc Tâm Duyên Quý Tiết cũng sinh lần cuối cùng ở sát na Trụ của 
Tâm Tử một cách tương tự. Và 16 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết hiện hữu khi sát na 
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Diệt của Tâm Tử này cũng sẽ lần lượt theo nhau diệt mắt. Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý 

“Tiết cuối cùng sẽ diệt dĩ hậu Tâm Tử đã diệt rồi lần nữa, là khoảng sát na (đại) Khởi Sinh thứ 
L7 của Tâm, là di hậu Tổng Hợp Sắc Tâm cuối cùng diệt 1 sát na (tiêu) của Tâm và coi nhu 
diét hoàn toàn trong sát na này. 


13. Hói: Tóng Hop Sác Vát Thuc và Tóng Hop Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết ở trong 
sát na Sinh đến sát na Diệt của Tâm Tử ấy có số lượng bao nhiêu ? 

13. Đáp: Trong sát na Diệt của Tâm Tử ấy có số lượng Tổng Hợp Sắc Vật Thực và 
Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết như thế này: 

Sắc Vật Thực: Sắc Vật Thực này đo sinh khởi ở mỗi sát na (tiểu) của Tâm mới hiện 
hữu một cách cự đa là 51 Tổng Hợp, và việc sinh của thé loại Sắc này ở sát na nào vẫn có 1 
Vật Thực Nội Bộ, 1 Vật Thực Ngoại Bộ và Tâm sinh trú Sắc Vật Thực cũng thường sinh, vì 
thé thé loại Sắc này có sinh khởi ngay đến sát na Diệt của Tâm Tử. Coi nhu thé là trong sát 
na Diệt của Tâm Tử có 1 Tổng Hợp Sắc Vật Thuc đang diệt, thụ lập 49 Tổng Hop và sinh 
mới 1 Tổng Hợp. Tiếp nói khi đến dĩ hậu sát na Diệt của Tâm Tử rồi, Sắc Vật Thực mới 
không sinh, chỉ có theo nhau diệt một cách thuận tự tuổi tho cho đến khoảng sát na Trụ thứ 
17 (sát na đại) của Tâm thì Sắc Vật Thực mới diệt hoàn toàn. 

Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết: Như đã dé cập rồi, là việc sinh điệt của Sắc Vật Thực 
Duyên Quý Tiết này thường có đồng nhất trạng thái với mọi trường hợp €ủa Sắc Vật Thực 
cũng cùng một phương thức với mọi trường hợp của Sắc Vật Thực, có lẽ chỉ có chênh lệch 
sai dị với nhau 1 sát na thôi. Như thế, khi Sắc Vật Thực sinh lần cuối cùng ở sát na Diệt của 
Tâm Tử như thế này, Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết sẽ sinh lần cuối cùng khi dĩ hậu sát na 
Diệt của Tâm Tử nối tiếp 1 sát na (tiểu) nữa. Tiếp nối từ nơi ấy, cũng sẽ không sinh nữa, và 
sẽ theo nhau diệt mát cho đến khoảng sát na Diệt thứ 17 sát na (dai) của Tâm, Sắc Vật Thực 
Duyên Quý Tiết cũng coi như diét hoàn toàn. 


14. Hỏi: Hãy trình bày sự hiện hành Lộ Trình Sắc Pháp hữu quan với cả 4 thể loại 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, Tổng Hợp Sắc Tâm, Tổng Hợp Sắc Vật Thực và Tổng Hợp Sắc 
Quý Tiết trong Lộ Trình Y Món Cận Tử sinh. 

14. Đáp: Câu trả lời của điều thứ 14 này tương tự với câu trả lời của điều thứ 12 và 
13, chỉ sai biệt là sự hiện hành trong Lộ Trình Cận Tử Y Món thôi. 


15. Hỏi: Cả 7 thể loại Tổng Hợp Sắc Pháp hiện hữu ngay sát na Khởi Sinh, sát na Trụ, 
sát na Diệt, của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi có số lượng bao nhiêu, hãy trình 
bày một cách riêng biệt số lượng của mỗi Tổng Hợp Sắc Pháp ấy ? 

15. Đáp: Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực hiện hữu ngay sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 17 
tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi có số lượng 408 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, ngay sát na Trụ 
có số lượng 400 Tổng Hợp, ngay sát na Diệt có số lượng 392 Tổng Hợp. 

Tổng Hợp Sắc Tâm ngay sát na Khởi Sinh, sát na Trụ, sát na Diệt của Tâm thứ 17 tính 
hậu thối từ Tâm Tử khởi đi có 17 Tổng Hợp Sắc Tâm bằng nhau cả 3 sát na. 
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Tóng Hop Sác Vát Thuc ngay sát na Khói Sinh, sát na Tru, sát na Diét cüa Tám thú 
17 tính hậu thối từ Tâm Tử khói di có 51 Tổng Hợp Sắc Vật Thực bằng nhau cả 3 sát na. 

Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết ngay sát na Khởi Sinh và sát na Trụ có 
408 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết bằng nhau, ngay sát na Diệt có số lượng 400 
Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực. 

Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết ngay sát na Khởi Sinh, sát na Trụ, sát na Diệt có 
17 Tổng Hợp Sắc Tâm Duyên Quý Tiết bằng nhau. 

Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết ngay sát na Khởi Sinh, sát na Trụ, sát na Diệt 
có 51 Tổng Hợp Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết băng nhau. 

Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết ngay sát na Khởi Sinh, sát na Trụ, sát na Diệt 
có 476 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết bằng nhau. 


16. Hỏi: Hãy trình bày sự hiện hành của Sắc pap vẫn còn sinh tiếp nói từ Tâm Tử mà 
bất hữu quan với Hữu mới. 

16. Đáp: Theo lẽ thường, khi chúng hữu tình tử vong rồi, vẫn còn có Sắc Pháp hiện 
hành ở trong 2 thé loại nữa, là: (I) Sắc đang thụ lập, (II) Sắc sinh khởi tiếp tục. 

I. Sắc đang thụ lập, vẫn chưa diệt mát: dĩ hậu hữu tinh tử vong rồi có 6 loại là: 

1. Sắc Tâm: đồng sinh với sát na Khởi Sinh của Tâm Tử v.v. cho đến Sắc Tâm đồng 
sinh khởi với sát na Khởi Sinh của Tâm thứ 16 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

2. Sắc Vật Thực: đồng sinh với sát na Diệt của Tâm Tử v.v. cho đến sát na Trụ của 
Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

3. Sắc Nghiệp Lực Duyên Quý Tiết: đồng sinh với sát na Trụ của Tâm thứ 17 tính 
hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

4. Sắc Tâm Duyên Quý Tiết: đồng sinh với sát na Trụ của Tâm Tử v.v. và mỗi một 
sát na Trụ của từng mỗi Tâm cho đến sát na Trụ của Tâm thứ 17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi 
di. 

5. Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết: đồng sinh với sát na Diệt của Tâm Tử v.v. và mỗi 
một sát na của Tâm cho đến sát na Trụ của Tâm thứ 17 tính hậu thôi từ Tâm Tử khởi đi. 

6. Sắc Quý Tiết Nội Duyên Quý Tiết (Ajjhattikautupaccayautujarüpa): đồng sinh 
với sát na Diệt của Tâm Tử v.v. và mỗi một sát na của Tâm cho đến sát na Diệt của Tâm thứ 
17 tính hậu thối từ Tâm Tử khởi đi. 

II. Sắc sinh khói tiếp tục có 3 loai, là: 

1. Sắc Quý Tiết Nội Duyên Quý Tiết: đề cập là dĩ hậu hữu tình ấy đã tử vong rồi, Sắc 
Quý Tiết sinh khởi do y cứ Hỏa (Tej 0) Ở trong Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết làm duyên, và 
Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết này sinh khởi lần cuối cùng, di hậu Tâm Tử diệt 1 sát na tiêu 
đi rồi, khi đến sát na Trụ rồi cũng làm đuyên cho Sắc Quý Tiết Nội Duyên Quý Tiết sinh lần 
nữa ở phía sau Tâm Tử diệt đi rỗi 2 sát na tiểu của Tâm. Tiếp nối từ nơi ấy rồi cũng không 
có việc sinh nữa. Sắc Quý Tiết Nội Duyên Quý Tiết này sinh khởi di hậu Tâm Tử 2 sát na 
tiểu, Tâm này khi có tuói thọ đủ 51 sát na tiểu rồi cũng diệt mát hết cả, không có dư sót. Tất 
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cá dáy cüng bói vi nhóm Sác này sinh khói do y eit Quy Tiét này sinh ó trong chính hüu tinh 
áy vậy _ 

2. Sắc Vật Thực Duyên Quý Tiết: là Sắc Quý Tiết sinh từ Sắc Vật Thực làm duyên, 
và Sắc Vật Thực này sinh khởi lần cuối cùng với sát na Diệt của Tâm Tử. Khi đến sát na Trụ 
ròi cùng làm duyên cho Sác Vât Thuc Duyén Quy Tiét sinh khói trong khi hüu tinh á ay đã tử 
vong mất rồi. Khi tuổi thọ đủ 51 sát na tiểu rồi cũng diệt mát hết cả, không có dư sót, bởi vì 
thể loại Sắc này sinh khởi do y cứ Sắc Vật Thực cũng sinh tương tự ở bên trong chính hữu 
tình ấy vậy. 

3. Sắc Quý Tiết Ngoại Duyên Quý Tiết (Bahirautupaccayautujarüpa): là Sắc Quý 
Tiét sinh khởi bên trong hữu tình do y cứ Quý Tiết bên ngoài cũng có lẽ tiếp tục sinh trong tử 
thi ấy. Ngay cà tử thi ấy sẽ thành tro bụi, hoặc thối rữa mục rã ra ở trên mặt đất đi nữa, Sắc 
Quý Tiết Ngoại Duyên Quý Tiết cũng vẫn có lẽ còn sinh trụ cho đến khi thế gian sẽ bị hoại 
diệt mới sẽ hoàn toàn kiệt tận. 


Kết Thúc Phần Ván — Đáp Trong Lộ Trình Sắc Pháp 
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Y NGHĨA CHỮ VIÉT ТАТ TRONG CÁC BÁN DÓ LỘ TRÌNH ТАМ 


Chit viét tát 


Bhavangacitta ` 
Atitabhavanga 
Bhavangacalana 
Bhavaügupaccheda 
Pañcadvärävajjanacitta 
Cakkhuvifiüanacitta 
Pañcaviññana 
Sampaticchanacitta 
Santiranacitta 
Votthabbanacitta 
Javanacitta 
Tadarammanacitta 
Agantukabhavanga 
Manodvaravajjanacitta 
Pañcadväravajjanacitta 
Рагікатта 

Upacara 

Anuloma 

Gotrabhu 

Vodana 

Jhanacitta 
Abhiññacitta 
Magøacitta 

Phalacitta 

Cuticitta 
Patisandhicitta 
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Tám Hítu Phán 
Hữu Phần Quá Khứ 
Hữu Phần Chấn Động 
Hữu Phần Dinh Chi 
Tâm Khai Ngũ Môn 
Tâm Nhãn Thức 
Ngũ Thức 

Tâm Tiếp Thâu 
Tâm Thám Tán 
Tâm Đoán Định 
Tâm Đồng Lực 
Tâm Na Cảnh 

Hữu Phần Khách 
Tám Khai Y Môn 
Tam Khai Ngü Món 
Chuán Bi 

Сап Hành 

Thuán Tüng 
Chuyén Tóc 

Dü Tinh 

Tâm Thién Dinh 
Tám Tháng Trí 
Tam Dao 

Tám Quà 

Tam Tu 

Tám Tài Sinh 


KỆ ТОМ ТАТ (NIGAMAKATHÃ) 


| Ettàvatà ca marammaratthe marammajatikehi TOTID UDUNMIEN tihavayehi 
mataàpitühi | Buddhasakaraje — chapaffiasadhikacatusatdvisahasse ^ cülasakaraje 
paficasattatyadhikadvisatekasahasse — sampatte — phaggunamasajun- ^ hapakkha 
atthamiyam angavare vijatena jatiya catucattalisahayanikena upasampadabhävena 
catuvisativassikena dhammacariyoti laddhalaüchakena saddhammajotikanamena 
тауа rakkhanghositarame abhidhammahavidhayalaye abhidhammaganapamokkha 
bhavena nànàpakaranani vàcetva visesatosatatha kathátikam abhidhammapT(akam 
уасеќуа viharantena àabhidhammikanam atthãya pucchävisajjanävasena kato 
namarüpavithivinicchayo Buddhasakaraje pañcasa tadhikadvisahasse cülasakaràje 
ekünavisadhikatisatekasahasse sampatte — jettha — masakalapakkhasattamiyam 
budhavare sunitthito. 

... Dich nghĩa với nội dung là: Bàn Đạo được sinh ra vào Phật Lịch 2456, Niên Lịch 
Thái Lan (sau Công Nguyên 638 năm) là 1275, đúng với Ngày Thứ Ba, Tháng Tư, ngày mùng 
8 Âm Lịch, trong Xứ Miến Điện. Người Mẹ có tên là Totid và Người Cha có tên là 
Üdunmien, có tubi thọ được 44, có tubi đạo 24, và có danh xưng trong xã hội là Chánh Pháp 
Quang Minh (Saddhamma Jotika) An Cư Kiết Vũ và giảng dạy những kinh điển, đặc biệt 
thù thắng là giảng dạy Tạng Vô Tỷ Pháp cùng với Chú Giải, Phụ Chú Giải tại Trường Đại 
Học Vô Ty Pháp của Chùa Chung Cáo Thị (Rakkhanghosità rama) Dhonpuri, ở vị trí 
Viện Trưởng Khoa Vô Tỷ Pháp, đã có biên soạn kinh sách Phân Tích Lộ Trình Danh Sắc 
(Nàmarüpavinicchaya) theo phương thức Vấn — Đáp cho thành lợi ích đối với các học giả 
Vô Tỷ Pháp, và đã được kết thúc vào Phật Lịch 2,500, Niên Lich Thái Lan 1319, đúng với 
Tháng 7 Mùng 7 Âm Lịch, Ngày Thứ Tư. 


Saddhammajotikakaneva Racitoyam sunitthito 
Vithiyam namarüpassa Vittharena vinicchayo 
Buddhassa рагіпіррапа Ni, A, Mi, Khe samvacchare 
Jetthamasakalapakkhe Sampatte sattame budheti 


Quyén kinh này trinh bày viéc Phán Tích Ló Trinh Danh Sác (Namarüpavinicchaya) 
mót cách quáng nghia Ngài Chánh Pháp Quang Minh da soan tác hoàn tát trong nim 2,500 
Tháng 7 Ming 7 Âm Lich, Ngày thứ Tu di hậu Đức Phát đã diệt tắt Сап Viên Tịch Nip Bàn. 
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LỜI SỞ NGUYÊN 


Iminà puññakammena  Buddho homi anagate 
Yattha yattha bhave jato Mã dalindo bhavaàmaham 
Vói mánh luc Thién sinh tir viéc soan tác kinh dién này, xin cho Bàn Dao có duoc Tué 
Chí Thượng Chánh Ding Giác (Paññãdhikasammãsambuddha) trong thời vị lai, và xin 
cho Bán Đạo không phải người bàn khốn trong các kiếp sống vẫn còn thụ sinh. 
Apattam yava Buddhattam Paññãdhikam bhavamiham 
Jatisarafianikova Jetthasetdho nirantaram 
Chüng nào Tuệ Chí Thượng Giác Hữu (Paññãdhikabuddhabhäva) của Bàn Dao 
van chua hoàn thành, xin cho Bàn Đạo luôn là người tiễn hóa, là người thanh cao, và có Trí 
Tuệ thành vật truy niệm luôn mãi trong mọi kiếp sống. (Anussaranafiana – Truy Niệm Trí). 


Kareyyam garavam garum Maneyyam тапапагаһат 
Vandeyyam vandanaraham Püjeyyam püjanaraham 
Xin cho Bàn Dao duoc tón kính Bác dáng tón kính, xin cho Bàn Dao duoc kính trong 
Вас dáng kính trong, xin cho Bàn Dao kính bái Bác dáng kính bái, xin cho Bán Dao duoc 
cung duong Bác dáng cung duong. 


Kết Thúc Phân Tích Lộ Trinh Danh Sắc 
Kết Thúc Chương Thứ 4 
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CÓ 5 NGUYÊN NHÂN LAM CHO CHÁNH PHÁP DUQC NGHIÊM THỦ: 


*Paficime bhikkhave dhamma  saddhammassa thitiyā . asammosàáya 
anantaradhanàya samvattanti katame pañca ? Idha bhikkhave bhikkhü sakkaccam 
dhammam sunanti sakkaccam dhammam pariyapunanti sakkaccam dhammam 
dharenti sakkaccam dhatanam | dhammaànam attham upparikkhanti sakkaccam 
atthamaññaya dhammänudhammam patipajjanti" dich nghĩa “Này Chu Ty Khuu, chính 
thị 5 Pháp này là nguyên nhân cho Chánh Pháp (Saddhamma — Phát Giáo Giáo Nghĩa) là 
lời giảng dạy của Đức Như Lai (Tathãgata) đó là cả 3 Tạng và Chú Giải nghiêm thủ và phón 
vinh xương thịnh, bát tiêu thất, và thé nào là 5 Chi Pháp ? Đó là: 

1. Vi Ty Khuu trong tón giáo này có su quan tám trong viéc khuynh thính ky tru Tam 
Tang, Chú Giải. 

2. VỊ Tỳ Khưu trong tôn giáo này có sự quan tâm trong việc câu học nghiên cứu Tam 
Tạng, Chú Giải. 

3. Vị Ty Khưu trong tôn giáo này có sự ký ức các Chi Pháp trọng yếu đã được bảo lưu 
trong Tam Tạng, Chú Сла. 

4. Vị Tỳ Khưu trong tôn giáo này có sự quan tâm, tư khảo các đại ý nội dung trọng yếu 
mà bản thân đã được ký ức bảo lưu rằng “có ý nghĩa một cách chính xác như thế nào”. 

5. VỊ Tỳ Khưu trong tôn giáo này có sự quan tâm, thực hành theo các Pháp chủ yếu 
ngõ hầu hoạch đắc Pháp Vị (Dhammarasa) và Nghĩa Vị (Attharasa). 

Tập hợp chính thị cả 5 Chi Pháp này là nguyên nhân cho Chánh Pháp (Saddham ma) 
là lời giảng day của Đức Như Lai (Tathagata) đó là cà 3 Tang và Chú Giải nghiêm thủ và 
phón vinh xương thịnh, bát tiêu thất. 

(Tăng Chi Bộ Kinh — Chương 5 Chi Pháp - Añguttaranikayapañicanipata) 

Lai nữa, chính thị 5 Chi Pháp này, khi đã được tư khảo một cách thấu triệt rồi, sẽ tháy 
duoc ràng thuong chi thu táp trong 2 Sw Vu (Dhura) là Tinh Dóc Tang Kinh (Ganthadhura 
— Lãnh Ng Phật Ly) và Hành Tri Minh Sát Tuệ (Vipassanadhura — Minh Sát Tuệ Công 
Phu) ngần ây thôi. Các sự vụ khác, cho dù sự vụ hữu quan với Phật Giáo di nữa, thế nhưng 
Đức Phật đã không lập ý khải thuyết để trong 5 Chi Pháp là nguyên nhân cho Phật Giáo 
nghiêm thủ và phón vinh xương thịnh bất luận trường hợp nào; tất cả đây cũng vì các sự vụ 
khác ngoài 5 Chi Pháp này ra, Đức Phật không có lập ý coi như là điều trọng yếu trong Phật 
Giáo. Vì các sự vụ khác ngoài ra đây cũng chỉ là Số Lượng (Parimàna) của Phật Giáo thôi, 
vì thế Chư Phật Giáo Đồ (Buddhasanika) đang chú tâm trong các sự vụ khác, ngoài 5 Chi 
Pháp này ra, sẽ nên quay trở lại tư khảo, bang trợ, đón nhận trách nhiệm trong 5 Chi Pháp 
này, ngõ hầu tùng thuận theo nguyện vọng của Bác Chánh Đăng Giác, Bậc Tối Thượng tôn 
giáo của tất cả chúng ta. 
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PHỤ LUC KINH BIËN THI TAP 
(Dai Truóng Láo Tinh Su Soan Tác) 


BÀI TUNG LÉ PHAT VÓ DU Y NÍP BÀN 


Chüng ta dá quy y Chánh Giác 
Dáng Thé Tón Giáo Chü hién nay 
Day truyén Chánh Pháp quy thay, 

Hài lòng thật dáng bậc Thày cao siêu. 
Sinh tai xứ Trung Ương Thé Giới, 
Giữa trong vòng Nhân Loại mở mang, 
Сб Đàm là giống cao sang, 

Trong dòng họ Thích con hàng Đại Vương. 

Xuất gia đã vì phương cứu thế, 
Đắc Dao máu Toàn Giác tột ngôi, 

Không còn một kẻ sánh băng, 

Đủ đầy công đức khỏi phần hoài nghi. 
Hiệu Ứng Cúng nêu trừ phiền não, 
Thật phước điền quý báu đáng trồng. 
Biết cùng hiểu tột khắp thông, 
Chánh Biến Tri hiệu đâu không rõ rành. 
Minh Hạnh Túc tượng trưng hai Pháp, 
Thập Ngũ Hành lại với Bát Minh. 
Thiện Thệ tốt khéo hành trình, 

Níp Bàn thăng tới tịnh minh tuyệt nguón. 
Thé Gian Giải trong đời đều tỏ, 
Chăng một chỉ lớn nhỏ không tường. 
Tế độ người đáng đủ phương, 
Hiệu Vô Thượng Sĩ phô trương với cùng. 
Thêm Điều Ngự Trượng Phu liên tiếp, 
Trạng giúp người duyên hiệp hữu căn. 
Thiên Nhân Sư hiệu chỉ phân, 

Làm Thây ba Cõi dạy răng lợi đời. 
Hiệu Phật Đà vì Ngôi thức tỉnh, 

Đã khỏi trong phiền não giấc nóng. 
Thé Tôn hiệu chót do lòng, 

Từ Bi thuyết Pháp lưu thông độ đời. 
Pháp Tam Tạng Thế Tôn Ngài thuyết, 
Học đại truyền tế độ nhân sinh 
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Pháp Hành Giói Dinh Hué Minh 
. Người tu thấy rõ dat trinh tự ta. 
Phát hành Đạo Quả sinh liên tiếp, 
Không chậm cháy cách hở thì giờ. 
Đặng rồi chắc chắn nào lơ. 

Nên kêu người lại bây giờ đến xem. 
Pháp tịch tịnh råt là trong sạch, 
Đáng cho người đem để vào lòng. 
Các hàng Tri Thức nén mong, 
Tim ra sé biét tu trong phán minh. 
Táng dé tü Thé Tón Chánh Giác 
Tho trì theo Giới Luật dàng hoàng, 
Táng hành ngay lói dà an, 

Táng tu tháy ró con dàng cao siéu. 
Táng thành tuu dén noi Dao Quá, 
Có bón chi là chi dém theo dói, 
Tín người tới tám đủ rồi, 
Trong nên Tăng Bảo là ngôi phước điền. 
Đồng cả thảy chúng ta quy hướng, 
Ngay Thế Tôn kinh lạy cúi đầu, 
Nhớ phần ân đức cao sâu, 

Phát tâm cảm động âu sáu thiết tha. 
Lòng trong sạch mới là đức tin, 

Sẽ làm Nhân đến Níp Bàn. 
Nhằm ngày ky niệm sửa sang, 
Chúng ta làm lễ trang hoàng rất đông. 
Bồ Tát trước giáng sinh Nhân Giới, 
Lúc Ngài thành Đạo Quả Phật Đà, 
Đến khi viên tịch đều là 
Trăng tròn đây đủ Răm và tháng Tư. 
Đem lễ vật cùng nhau bày sắp, 

Cả nhang đèn bông tốt thơm tho, 
Dùng thân quỳ bái khúc ca, 

Chí thành nhiều Phật tâm lo nhớ ngày. 
Xin nhờ Dáng Thế Tôn phản chiếu, 
Đã Níp Bàn ân hiệu còn đây, 
Phát ra cảm ứng lòng này, 
Chứng minh lễ vật hiện đây cúng đường. 
Cầu cho dáng đủ phương lợi ích, 
Hàng an vui vinh viễn lâu dài, 


369 


Làm Nhân giải thoát tương lai, 
Mong cáu mau sóm ra ngoài Tu Sinh. 


LỄ TAM BÁO ТОМ ТАТ GIẢN DI 


Cái đầu cung kinh Đức Thé Tôn (cdi lay) 
Üng Cüng Chánh Bién Tri, Vi nào dá ngói thanh tinh, 
Dưới cây Bồ Dé quy báu, Thăng đặng bọn Ma Vương, 
Đã chứng ngôi Toàn Слас, Trí Huệ rất vô cùng, | 
Cả trong đời là Ngài cao quy. 

Con xin cúi đầu làm lễ, Đến Đức Phật Thế Tôn. 
Chư Phật quá khứ vị lai, Và Chư Phật hiện tại này. 
Con cúi đầu lay Tam Thé Phật (cdi lay) 

Bói nguyén do nhu vày: Mói là Dáng Thé Tón, 
Bậc đã xa lia phiền não, Và dáng kinh lay cúng dường. 
Ngài tự chứng Nhất Thiết Trí, Đã dày đủ Bát Minh. 
Và Thập Ngũ Hành, Bậc đã đi con đường tốt, 

Là người thấu cả trong đời, Điều trị kẻ nên điều trị. 
Trang Vô Thượng chăng ai bì 
Làm Thầy Chư Thiên và Nhân Loại. 

Đã là người thức tỉnh, Phân phát Pháp cao siêu. 
Con trọn đời xin quy y Phật, Và cho đến Níp Bàn. 
Cháng có chi con đáng quy y, 

Chỉ nương Phật là quy y cao tót. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường tháng lợi; Hằng có đến cho con. 
Xin cúi đầu kinh lay (сії lay), 

Dưới chân quý của Đức Thế Tôn, 

Lỗi nào con phạm đến Phật Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cui lay) 

Bát Thánh Đạo là con đàng quý, Của tất cả Nhân Sinh. 
Thật là đường ngay tháng, Dé di dén Níp Bàn. 
Pháp nhiém màu vàng làng, Là Pháp siéu dó tir sinh. 
Con xin dành lễ Pháp ấy (cui lay) 

Pháp Bảo quá khứ, vi lai, Và Pháp hiện tại này. 
Con xin kinh lay Tam Thé Pháp (cái lay) 

Pháp Bảo của Đức Thé Tôn, Ngài đã khéo thuyết. 
Pháp Bảo để đắc rồi tự hiểu, 

Pháp Bảo không xen hở thói gió, 

Pháp Bảo dạy cho người kinh nghiệm, 
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Pháp Báo dáng dé y luu tám, 

Pháp Báo nhüng nguói trí thúc, Nén hiéu biết tự phán. 
Con trọn đời quy y Pháp Báo, Và cho đến Níp Bàn. 
Cháng có chi con dáng quy y, 

Nương Pháp Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường thăng lợi, Hằng có đến cho con. 
Con xin lay hai ngôi Pháp Bảo (cui lay), 

Lói nào con pham dén Pháp Báo, 

Càu xin xá tói cho con ! (cui lay) 

Tăng Bảo là ngôi trong sach, Thật quy dáng cúng dường. 
Lục căn của các Ngài thanh tịnh, Người dứt khỏi bợn nhơ. 
Đặng đủ dày công đức, Bậc Tu Lậu không còn. 
Con xin lay cà Thánh Tăng (cui lay) 

Tăng Bảo quá khứ, vi lai, Và Tăng Bảo hiện tai này. 
Con xin lạy cả Tăng Tam Thé (cui lay) 

Tăng dé tử Đức Thé Tôn, Đã tu hành dáng tốt. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành đúng đắn. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành thật trúng. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành mãn ý. 

Là bậc Thánh có bốn đôi, Nếu đếm người thời đủ tám. 
Đây là Tăng đệ tử, Của Đức Thế Tôn. 

Bậc dáng đem đồ dáng kinh, Kung thọ kẻ tiếp nghĩnh. 
Đủ chịu cho người bó thí, Vừa chứng cho người lễ bái. 
Thật ruộng phước của đời, Không ruộng nào bì kip. 
Con trọn đời quy y Tăng Bảo, Và cho đến Níp Bàn, 
Cháng có chi con dáng quy y, 

Nương Tăng Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật này: 
Xin các su kiết tường tháng lợi, Hằng có đến cho con. 
Con cúi lay hai ngôi Tăng Bảo (cui lay) 

Lỗi nào con phạm đến Tăng Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cui lay) 

Hiện nay con lay ngôi Tam Bảo (cui lay) 

Bậc đáng kỉnh cao siêu, Đã đặng nguôn phước lớn, 
Nhờ oai đức ngăn hết tai ương. 


BÀI CÂU NGUYÊN CHU THIÊN (I) 


Chí thành miệng vái tâm câu, 
Chư Thiên lớn nhỏ bât câu bậc nào, 
Bôn tang Sắc Giới rộng cao, 
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Xin nghe hiéu biét hién vào tro duyén. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người, 
Dầu ai cản sái luận dư, 

Chuyén lòng tinh tán ngăn trừ sự lui. 
Chư Thiên Dục Giới hưởng vui, 
Vừa nghe cầu khán, tạm ngừng xét qua, 
Từ Trời Tha Hóa cao xa, 

Đến Cung Đao Loi bao la năm tàng, 

Озди lòng bác ái tho xung, 
Tháy đều bố cáo chuyên luân sắp bày. 
VỊ nào hoan hỷ cầu đây, 
Ra ân trợ giúp chăng chày mau xong. 
Hiện nay con rất hết lòng, 
Mong cho Thiên Tướng oai phong bốn Ngài, 
Thường luôn an lạc vui thay, 

Tránh xa khó não hằng ngày tién lên, 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bén, 
Lòng Từ ủng hộ các nền Giáo Chân, 
Cháng nài khó nhoc ra дп, 

Chúng con hữu sự có nhân nén cầu. 

Vì e công chuyện trễ lâu, 

Làm cho nhiều kẻ hao sâu thân tâm. 
Ngờ Ngài xuống lệnh quyên thâm, 

Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 

Chúng con hói hướng Phước lành kính dâng, 
Chư Thiên lớn nhỏ các tàng, 

Tùy hỷ công đức đồng mừng trợ chuyên. 


Nương theo căn bản Ba L1, 

Hết lòng cúng vái trong khi hữu câu, 

Tâm thành tưởng đến như châu, | 
Trước sau chủ nguyện cháng lâu ứng cùng. 

Chúng con lễ vật phụng cung, 
Khân cầu cho đặng theo trung thuật trần. 
Mong nhờ Tứ Đại Thiên Vương, 

Oai thần chuyển hóa tùy phương giúp thành. 


Kính cầu Tứ Đại Thiên Vương, . 
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Chúng con hữu su nhờ nương Quý Ngài. 
Cho bậc đủ sức giúp ngay, 
Đặng mau thành tựu việc này đội ân. 


BÀI CÂU TĂNG TRƯỞNG THIÊN VƯƠNG 


Nguyện cầu Tăng Trưởng Thiên Vương, 
Hoan tâm nhân loại Nam Phương Châu này. 
Thời kỳ tai nạn lắm thay, 

Nhiều điều khổ sở hiện nay thêm hoài. 
Nhứt là giặc giã hằng ngày, 

Làm cho dân chúng phải rày tử oan. 
Những người còn lại nào an, 
Nghèo khô thiếu thốn đa đoan lắm bề. 
Lại thêm chứng dịch đáng shê, 
Sau giây chết chóng khổ bề thuốc men. 
Ngoài ra lại có bệnh soàn, 

Hoặc do chất độc lắm phương nhiễm truyền. 
Thất mùa, thất rẫy, thất vườn, 

Bán buôn eo hẹp lắm thường hỏa tai. 
Biết bao khổ sở khó bài, 

Chỉ còn cầu nguyện đến Ngài Thiên Vương. 
Hết lòng mong mỏi tứ phương, 
Muốn Ngài trọn đặng thường thường an vui. 
Xa lia khó não không sâu, 

Hy xà oan trái còn đâu hai mà. 
Chúng con có dạ thiết tha, 

Nguyện câu sớm đặng tránh xa nạn này. 
Nhờ ân xuống đức cao dây, 

Hộ trì tất cả từ đây hết nàn. 


BÀI CÂU NGUYÊN CHU THIÊN (П) 


Thinh câu tất cả Chư Thiên, 
Tột cùng Sắc Giới khắp miền nhân gian, 
Chư Thiên lớn nhỏ các hàng, 
Mỗi từng Trời cả đến sang chứng này. 
Chư Thiên ở chốn gần đây, 
Hoặc noi xa cách Đông, Tây các mièn. 
Ở nơi cung điện động tiên, 
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Núi dài núi nhọn đất liền hư không, 
Ở theo nhà cửa hay đồng, 
Nương cây bóng mát hoặc sông hoặc rừng, 
Cù lao hòn bién mênh móng, 
Cùng nơi rẫy bái hư không giảng từng. 
Bao nhiêu tất cả đã xưng, 
Từ bi đến chứng cúng dưng yêu cầu. 
Giúp con các sự chăng lâu, 
Đặng như ý muốn sẽ hầu đội ân. 


THẬP CHÁNH KIÊN (SAMMADITTHI 10) 


Mười điều Chánh Kiến nên làm, 
Nương theo tién hóa Phước linh phát vào. 
Một tin Phước Thí vé sau, 

Chắc rằng cho Quả hoặc mau hoặc chày. 
Hai tin Nghiệp Phước trước — nay, 
Giới cùng Tinh Huệ hành гау Quả cao. 
Ba tin Tám sach làu làu, 

Tám tót Quà tót thé nào cháng sai. 
Bón tin Thién Ác cá hai, 

Tao chi gáp náy khóng ai khói gi. 
Năm tin hành động điều chi, 

Tội Phước hai lẽ cũng thì do Ta. . 
Sáu tin hiểu thảo Mẹ Cha, 

Có nhiên Quá Phước phát ra cho minh. 
Bảy tin Nga Quy Nguc Hình, 
Chu Thiên, Pham Chúng Hữu Tinh tứ sinh. 
Tám tin hiện thế phải dành, 
Đời này do bởi Tư Hành hiện đây. 

Chín tin hậu thế sau này, 

Vị Lai còn Nghiệp thời thay nối đời. 
Mười tin đủ bậc cao vời, 

Người tu đắc Quả có lời Phật Ngôn. 

Ai ai xin rang bảo tôn, 
Noi gương Chánh Kiến trí khôn lợi mình. 


THẬP PHÁP Y ( NUONG МНО) 
Mười điều nương đỗ đặng nhờ, 
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Ai tu cũng phải bao giờ tim luôn. 
Một là Giữ Giới làm nguón, 

Trau giói Thân Ngữ luôn luôn tốt hoài. 
Hai là Nghe đặng nhiều thay, 
Thành người thông thái biết rầy cao xa. 
Ba là có Bạn Tốt mà, 

Giüp nhau lợi ích trợ qua tu hành. 
Bốn là Dễ Dạy khéo lanh, 

Nghe theo Giáo Hóa lòng đành trọn vâng. 

| Маш là Siéng Sin rát can, 
Tuong té cüng ban trong phàn xuát gia. 
Sáu là khóng thích Pháp Tà, 
Rát ua Pháp Chánh nhüng mà düng chán. 
Bay là Tinh Tán cao hon, 
Tứ Cần thường giữ làm nhân Nip Bàn. 
Tám là Tri Túc tự an, 
Mặc, ăn, thuốc, ở, theo đàng có ra. 
Chín là Chánh Niệm cho già, 

Mỗi khi làm nói điều mà biết theo. 
Mười là Trí Huệ cháng nghèo, 
Thấu đáo thực tướng rành theo Pháp Hành. 
Muốn cho giải thoát Tử Sinh, 

Phải nhờ mười Pháp trợ thành đến nơi. 


THẬP KHỎ ĐAU ( DUKKHA 10) 


Trong đời khô sở biết bao, 
Сбт nào cũng có người nào cũng mang. 
Mười điều khó não chứa chan, 
Tó bày thức tỉnh mở dàng xét suy. 
Một là trạng thái bất kỳ, 
Sinh già với chết chăng vì một ai. 
Hai là tom góp khô thay, 

Buôn râu nhiều cảnh đêm ngày khóc than. 
Ba là thường trực khó trang, 
Nóng nuc lanh léo bói mang thán này. 
Bón là khó bénh cháng chày, 

Bát hòa tứ dai nói gây tật nguyễn. 
Năm là nóng nây khổ duyên, 
Việc chi rắc rối cháng yên nhu thường. 
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Sáu là khó quà bát luong, 
Bói Nghiép cháng tót ván vuong chiu hoài. 
Báy là xen trón cà hai, 
Khó Lac nhi chüng di hoài cán lan. 
Tám là su khó vi án, 
Tim tói nuói miéng da phan hon chi. 
Chín là khó giác náng nguy, 
Tim duóng chay trón có gi là hon. 
Mười là Khô Uán hàng cơn, 
Năm ám sinh diệt các đơn đối dòi. 


THẬP PHÚC HÀNH TÔNG 


Mười điều hạnh phúc tâm lành, 
Nhân vui tiến hóa nên hành tốt thay. 
Một là Bó Thí giúp гау, 
Cúng dường cho trợ cách bày rộng tâm. 
Hai là Trì Giới thật nhằm, 
Ngăn ngừa tội ác lỗi lầm ít sinh. 
Ba là Tu Tiến chánh thanh, 
Tịnh tuệ các Pháp lỗi hành rộng cao. 
Bốn là Cung Kính cùng nhau, 
Lễ phép khiêm nhượng hợp vào tục nghi. 
Năm là lựa chọn điều gì, 
Chánh Tà trúng trật biết thì mới xong. 
Sáu là Hồi Hướng chư vong, 
Hoặc cùng cho Phước người đồng hiện nay. 
Bảy là Tùy Hy vui thay, | 
Tháy nghe cóng düc dáng hay nhu làm. 
Tám là Thính Pháp càng ham, 

Phát sinh tinh tué háng kham tó tuóng. 
Chín là Thuyét Pháp chánh phuong, 
Nhu phun châu ngọc phó trương lợi người. 
Mười là tạo Chánh Kiến như, 

Roi đèn khai sáng dé trừ tối tăm. 
Máy điều gọi Phước chớ làm, 

Sự vật trợ giúp cho Tâm sạch thường. 


THẬP PHƯỚC LUẬN НОІ 
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Mười điều cần nhứt chúng sinh, 
Ở trong ba Cõi vòng quanh Luân Hồi. 
Một là Tình Mẹ thương ôi, 
Nhớ ơn nhũ bộ đền bồi sao xong ! 
Hai là Nghĩa Phụ mênh mông, 
Công lao cúc dục nhọc lòng gian nan. 
Ba là Chồng Vợ đôi đàng, 
Mặc dù y phục nghĩa mang nặng né. 
Bồn là Nhi Tử thường lẻ, 
Có ra thì phải lo bề dưỡng nuôi. 
Năm là Dòng Họ tới lui, 
Bà con cũng phải khó vui cảm tình. 
Sáu là thân thiết Bạn mình, 
Sinh tử hoạn nạn git gin tuong giao. 
Bảy là Của Cải dường bao, 
Hoặc nhiều hay ít tâm nào rảnh đâu. 
Tám là Lộc thiểu bắt câu, 
Có lòng thọ hướng nhiều sâu trong đời. 
Chín là Chức Phận cao nơi, 
Ham theo quyền tước khó rồi mê danh. 
Mười là Dục Lạc sẵn dành, 
Làm cho dé nhiễm tu hành khó hơn. 
Người đời đâu khói các nhân, 
AI mà có trí tìm Nhân Níp Bàn. 


THẬP ĐỨC TÀI THIỆN TÍN 


Mười điều công đức gia tài, 
Của người thiện tín hăng ngày quý trau. 
Một là đồng chịu cùng nhau, 
Khổ vui chẳng bỏ việc nào với Tăng. 
Hai là Thân Ngữ nói năng, 
Các điều hành động ở ăn đàng hoàng. 
Ba là trọng Pháp như vàng, 
Làm chi thời cũng nương đàng y Kinh. - 
Bồn là vui da sẵn gin, 
Tuy theo sức có lòng tin cúng dường. 
Nam là cán màn cho thuong, 
Hoc trong Phát Giáo theo duóng Pháp cao. 
_ Sáu là Chánh Kiến hàng trau, 
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Xét theo ly Pháp nâng cao tinh thần. 
Báy là xa lánh tín xáng, 
Diém cho hay trước với phân hén xui. 
Tám là dàu thác vàn vui, 
Khóng dành tín nguóng tói lui dao ngoài. 
Chín là doàn két chó phai, 
Xà giao ban Pháp thuong hoài hóa nhau. 
Mười là chăng dối chút nào, 
Quy y Tam Bảo Phước cao quý màu. 
Khuyén cùng thiện tín đâu đâu, 
Tháy đều học biết sẽ hầu lợi chung. 


Đặng thân Nhân Loại rất là may, 
Gặp Phật ra đời cũng máy ai, 
Thính Pháp văn kinh đâu phải dễ, 
Hiểu lời Phật dạy mới người hay. 


Thế gian bảy báu lợi thường đời, 
Chỉ giúp cho ta đến dứt hơi, 
Pháp Phật hộ trì vô lượng kiếp, 
Đến cùng tận khó mới là thói. 


Đời là Người Cói với hành vi, 
Rốt ráo Níp Bàn chăng có chi. 
Tính Кё bao lâu hoài chớ hết, 
Được mà tận thế đó toàn vui. 


Tìm tòi học hỏi lợi cho ta, 
Hiểu biết rồi, phân lẻ Chánh Tà, 
Phật Ngữ nay còn lưu đủ Tạng, 
Giáo truyền chỉnh đốn chấp sai ngoa. 
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LOI PHUC NGUYÊN СОА BIÊN TẬP VIÊN, 


` Với tài trí bát khả ty giáo của Đại Trưởng Lão Saddhamma Jotika đã hình thành trí 
tuệ sắc bén, soạn tác bộ sách Chú Giải này, luôn cả toàn bộ Tạng Vô Tỷ Pháp vô cùng quý 
báu. Tất cả Chúng Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dầy của Ngài Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí vào sở 
học sở cầu Ky Hạ, và vun bói Tam Thập Pháp Ba La Mật hanh Trí Tuệ xuyên suốt cho đến 
ngày chứng đắc Quả vi Chánh Dáng Giác. 

Ngưỡng mong công đức biên tập hiệu đính TÚ PHÁP SIÊU LY và Tập I — Tông 
Hop Nội Dung Vô Ty Pháp — Chương I, II, III, IV hội túc duyên Quả Phước Báu to lớn, 
con xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao này hướng đến 
hai Bậc Đại Ấn Sư của con, là Đại Trưởng Lão Tinh Sự (Santakicco Maha Thera) và Dai 
Truóng Lao Siéu Viét (Ularo Maha Thera) vói tát cá lóng thành kính tri án cüa con. 

. Ngưỡng mong công đức bién tập hiệu dính TÚ PHÁP SIÉU LY và Tập I – Tổng 
Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp — Chương I, II, III, IV hội túc duyên Quả Phước Bau to lớn, 
con xin thành kính dáng Quả Phước Báu thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính của con 
(là Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý); và cũng xin cho đến Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính 
thương (Chùa Siêu Lý — Phú Dinh, Quận 6), đến Cô Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thi Phương 
— Annapolis, Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến Cô Tu 
Nữ Tịnh Nhẫn Khantima (Lê Thi Phương Thảo - Virginia) và những Bậc Hữu Ân Phật Tử 
cao quý đã ủng hộ và trợ giúp cho việc đánh máy, hiệu đính, điều chỉnh và bó túc với tất cà 
những kỷ năng kỳ công, in án phát hành TÚ PHÁP SIÉU LY và Tập I — Tổng Hop Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp — Chương I, II, III, IV và chí đến toàn thé Quý Phật Tử hữu duyên trong 
Chánh Pháp, xin luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong cầu, đồng nhau 
cả thảy. 

Ngưỡng mong Ân Đức Pháp Bảo với Tam Tạng Chánh Pháp và Chú Giải luôn luôn 
mãi được tôn tại lâu dài đến năm ngàn năm Phật Lịch, đem lợi lạc thù thắng vi diệu đến tắt cả 
Chư Phạm Thiên, Chư Thiên và Nhân Loại, và với tát cả chúng sinh hữu duyên và khả huấn 
luyện. 

Anumodanä, Anumodanä, Anumodanä 
Với tất cà tám lòng từ ái 
(Mettaparamatthaparami) 
Hét lóng cán kính, 
Bhikkhu Pasado 
(Nguyén Hoàn Thành Hanh Nguyén Chánh Dáng Giác) 
| Sadhu, Sadhu, Sadhu 
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Вб Thí, Pháp Thí vô song 
Huong thom thü tháng chàng dóng Pháp Huong. 
- Bậc Trí biết cách cúng dường 
'Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


In this world, there are three things of value for one who gives... 
Before giving, the mind of the giver is happy. 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving, the mind of the giver is uplifted. 
A 6.37 


kakak kakak kok kakak ak kok kakak ak kakak ok ok kakak 


Gió Từ quét sach rừng phiền não, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. 


SABBADANAM DHAMMANAM JINATI 
PHÁP THÍ THU THÁNG HON MQI THÉ GIAN THÍ 


VÔ NHÂN KÍCH XÜC ĐẠO ОПА NAN THÀNH 
KHÔNG NGƯỜI CÔNG KÍCH - ĐẠO ОПА KHÓ THÀNH 


“Trắc án chi Tâm 
Nhân chỉ đoan dã 
Tu ó chi Tâm 
Nghĩa chỉ đoan dã” 
“Có lòng trắc án là nguồn góc con người ! 
Có biết xấu hó là nguồn góc nghĩa khí !” 


Đạo tất kiên Tám, 
Kiên Tâm tất Đạo thành. 
Kiến công huân tảo hồi trình, 
Tốc tiễn am tu chân thân, 
Nhất nhật phi thăng, 
Tiên ban liệt danh.” 
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"Khi tin Dao phài dáng lóng thành, 
Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vị với biệt danh.” 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
Lành thay, Lành thay, Lành thay. 


CÁM TÁC DÉ THI 


Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh, 
Tinh thần dung tận vạn thiên thiên, 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh, 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên ! 
Nhạn quá quan san dong dực quyện, 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên, 
Đáo đầu phùng đắc dương sơ hữu, 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên. 
Bình sinh từ thiện lạc thiên chân, 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn, 
Thân hữu kỷ đa vinh hiển sự, 
Trùng trùng điệp điệp báo Hoàng Ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ, 
Van lý giang san bát cái di, 
Thiên bạn chi lan hương ánh nhật, 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời ! 
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SÁCH DAN 
TU MÁU K 


Kakkhalalakkhana: Dác Tính Cuong Kién 
Katafifiukatavedr: Báo Đáp Ап Đức, Tri Án Càm Án, Tri Án Ban An. 
Katattariipa: Sác Tai Tuc 

Kadacicetasika: Hữu Thời Tâm Sở 

Kabalinkarahara: Đoàn Thực 

Karunä: Bi Mẫn, Lân Mẫn, Lân Ái 

Kalalarüpa: Sắc Chủng Tử 

Kalapa: Bọn Tổng Hợp Sắc 

Kattukamyatächanda: Tưởng Tác Duc 

Kammajarüpa: Sắc Nghiệp Luc 

Kammadvära: Nghiệp Môn 

Kammapaccaya: Nghiệp Lực Duyên 

Kammapatha: Nghiệp Lực Đạo Lộ 

Kammatthãna: Nghiệp Xứ 

Kammasamutthana: Nghiệp Lực Xuất Sinh Xứ 
Kammassakatäpaññã: Nghiệp Lực Chủ Nhân Trí 
Kammapaccayautujaripa: Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực 
КаттајаОја: Nghiệp Lực Вб Phẩm 
Kasinugghätimäkäsa: Hoàn Tinh Phóng Khí Hư Không 
Kãmagunärammana: Cảnh Duc Trần 

Kamabhava: Dục Hữu, Dục Giới Hữu 
Kamavacarakiriya: Duy Tác Dục Bia Giới 
Kamavacarakusala: Thiện Duc Dia Giới 
Kamavacarakusalacetana: Tư Tâm Sở Thiện Duc Dia Giói 
Kamavacarabhümi: Duc Địa Giới, Cói Duc Giới 
Kamavacaravipàka: Di Thuc Quả Duc Bia Giói 
Kamavacaravipàkahetu: Nhân Di Thuc Quà Duc Dia Giới 
Käãmesumicchãcära: Tính Duc Tà Hạnh, Ái Dục Tà Hanh 
Kalavimutti: Ngoai Thời 

Kalapatipakkhayuga: Bát Dóng Thói 

Kaya: Sắc Thân | 

Kayavandana: Thân Quy Bái _ 

Kayapassaddhi: Thân Binh Tinh 

Kayavififiana: Than Thuc 

Kayayatana: Thân Xứ | 

Kayadassakakalapa: Bọn Tông Hợp Thân Tháp Pháp 
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Kayikadukkha: Thân Thọ Khổ 

_Kãyikasukha: Thân Thọ Lac 

KãyindrTya: Thân Quy én Lực 

Karana: Nguyên Nhân 

Kiriya: Duy Tác 

Kiriyakhandha: Uán Duy Tác 

Kiriyacitta: Tám Duy Tác 

Kiriyajavana: Dóng Luc Duy Tác 

Kiriyajati: Gióng Duy Tác, Chüng Loai Duy Tác 
Kiriyafianasampayutta: Duy Tác Tương Ung Trí 
Kiriyabyäkatakhandha: Uán Vô Ky Duy Tác 
Kiriyäbyäkata: Vô Ky Duy Tác 
Kiriyamanodhãätu: Y Giới Duy Tác - 
Kiriyahetu: Nhân Duy Tác 

Kukkucca: Hói Hàn, Yếm Ô, Yém Рһіёп, Tám Phién 
Kucchitthavayo: Nói Tang Phong 
Kuläcäravandanä: Phong Tuc Quy Bái 
Kusalakhandha: Uán Thién 

Kusalacetanäã: Tu Tâm Sở Thiện 
Kusalajavanavithi: Lộ Trình Đồng Lực Thiện 
Kusalajavana: Dóng Luc Thiện 

Киѕајајаб: Giống Thiện, Chúng Loại Thiện 
Kusaladhamma: Thiện Pháp, Pháp Thiện 
Kusalabyäkata: Vô Ký Thiện 

Kusalavipaka: DỊ Thục Quả Thiện 
Kusalahetu: Nhân Thiện 

Kusalajavana: Đông Lực Thiện 
Kusalañänasampayutta: Thiện Tương Ung Trí 
Kusalatika: Tam Đề Thiện 

Kosajja: Giải Đãi, Lại Nọa 

Kotikappa: Mười Triệu Kiếp 

Kotthasayavayo: Tràng Y Phong 


TU MAU KH- G- GH 


Khandaka: Doan Vàn 

Khanikajara: Sát Na Lão Mai 

Khiddadasakavaya: Ngoạn Lóng Thập Niên Han 
Ganthadhura: Tinh Độc Tang Kinh, Lãnh Ngộ Phật Ly 
Gambhaseyyakayoni: Thai Sinh Sàn Dia 
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Gabbhaseyyasatta: Thai Sinh Hüu Tinh 
Geyya: Thi Тар 

Сања: Thi Thu, Kệ Ngôn 

Ganthakära: Soạn Tác Сла 

Ganthaväcaka: Giảng Thuyết Giả 
Gandhäyatana: Khí Xứ 

Gandhãrammana: Khí Cảnh, Cảnh Khí 
Gunasamapatti: Án Dúc Phám Vi 

Gunajäti: Chủng Đức 

Gunavuddhipuggala: Bậc Ấn Đức Trưởng Thượng, là bậc trưởng thượng với mãnh lực từ 
noi Ân Đức Giới Hạnh (Silaguna), Ар Đức Dinh Hạnh (Samadhiguna) và Ân Đức Tuệ 
Hanh (Paüfiaguna). 

Gocararüpa: Sác Thóng Hành 
Gocaraggáhakarüpa: Sắc Thủ Cánh 
Gotrabhü: Chuyén Tóc 

Gotrabhükusala: Chuyén Tóc Thién 

Ghatana: Hiệp Luc 

Ghanarüpa: Sác Thai Khói 

Сһапауійћара: Ty Thức 
Ghanavififianadhatu: Ty Thức Giới 

Ghana: Ty, Lỗ Mũi 

Ghanayatana: Ty Xứ 

Ghãnindriya: Ty Quyền 
Ghãnadasakakalapa: Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp 


TỰ МАС C 


Catukkapatthäna: Bộ Tứ Phát Thú 
Catujanipphannarüpa: Tứ Thành Sở Tác 
Catutthajhàna: Tú Thién 
Catumülakanaya: Phàn Tú Cán Nguyén 
Catuvokärabhava: Tứ Uán Hữu, Cói Giới Tu Uán 
Cakkhvayatana: Nhàn Xú 
Cakkhayatana: Nhãn Xứ 
Cakkhundriya: Nhãn Quyền 
CakkhudväravithT: Lộ Trình Nhãn Món 
Cakkhupasada: Nhãn Thanh Triệt 
Cakkhuviññäna: Nhãn Thức 
Cakkhuvififianacitta: Tâm Nhãn Thức 
Cakkhuviññãnadhätu: Nhãn Thức Giới 
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Cakkhudasakakalàpa: Tổng EUR Nhàn Tháp Pháp 
Сара: Thí | 

Catusamutthanikarüpa: Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ 
Catumaharàjika: Tứ Đại Thiên Vương 
Cittacetasika: Tâm — Tâm Sở 

Cittajarüpa: Sắc Tâm 

Cittasamutthana: Tâm Xuất Sinh Xứ 
Cittasamutthanarüpa: Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
Cittapaccayauturüpa: Sắc Quý Tiết Duyên Tám 
Citta: Tâm 

Cittajaväyodhätu: Sắc Tâm Phong Giới 
Cittekaggata: Nhất Tâm 

Cuticitta: Tâm Tử 

Cülavedalla: Tiểu Phương Quảng 
Cuddasakamülakanaya: Phán Tháp Tú Cán Nguyén 
Cetana: Tu Tám Só 

Cetanakamma: Tu Tám Só Nghiép Luc 
Cetanadhamma: Pháp Tu Tám Só 

Cetanahaàra: Tu Thuc 

Cetasika: Tám Só 

Cetasikadhamma: Pháp Tâm Só 
Cetopariyafiíana: Tha Tâm Trí 


TU MẪU CH-J 


Chamükanaya: Phần Luc Căn Nguyên 

Chanda: Dục 

Chandäãdhipati: Dục Trưởng 

Janakapaccaya: Xuất Sinh Duyên 

Janakasatti: Mành Lực Xuất Sinh 

Javana: Đồng Lực 

Jayamangala: Hảo Vận Khí Kiết Tường 
Јагаќагӣра: Sắc Lão Mai 

Јајаһијауопі: Bao Y Sinh Sản Địa 

Jãtaka: Kinh Bốn Sinh, Túc Sinh Truyện 
Jativuddhipuggala: Bậc Tộc Biểu Trưởng Thượng 
Jiranatejo: Lão Suy Nhiệt Khí, Trần Hủ Nhiệt Khí 
Jivha: Thiệt, Lưỡi 

Jivhadasakakalapa: Tổng Hop Thiệt Tháp Pháp 
Jivitanavakakaläpa: Tổng Нор Mang Cửu Pháp 
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Jivhayatana: Thiét Xü 
Jivhavifittanadhatu: Thiệt Thức Giới 
Jivhindriya: Thiệt Quyền 


TỰ MẪU JH-Ñ 


Jhãnapaccaya: Thiền Na Duyên 
anavippayutta: Bát Tuong Ung Trí 
atibayasana: Quyến Thuộc Điêu Tàn 
Nãnasampayutta: Tương Ung Trí 
eyyadhamma: Chánh Giáo Nghĩa Pháp 
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TU MÁU TH 


Tika: Phu Chú Giải 

Thàna: Xứ, Vi Trí 

Thànayüpacaranaya: Phàn Vi Trí Cán Lán 
Thànabhümi: Co Dia Dia Giới 

Thitarüpa: Sác Tru 

Thitikhana: Sát Na Tru 


TU MÁU T- TH 


Tanhàpanidhi: Khát Ái 

Tacapaficakammatthana: Bi Phu Ngũ Nghiệp Xứ gồm Tóc (Kesa), Lông (Loma), Móng 
(Nakha), Răng (Danta), Da (Taco). 

Tatiyajhana: Tam Thiên 

Tadarammanacitta: Tâm Na Cảnh 

Tadarammana: Na Cảnh 

Tadubhayamissakanaya: Phần Hỗn Hợp Cả Hai Phần 
Tattramajjhattata: Trung Gian : 

Tikatikapatthana: Tam Dé Tam Dé Phát Thu 

Tikapatthana: Tam Dé Phát Thú 

Tika: Tam, Ba | 

Tipitaka: Tam Tang 

Timülakanaya: Phần Tam Cán Nguyén 

Tiratananubhàva: Uy Lực Tối Thượng Tam Báo 
Tisamutthanikarüpa: Sác Tam Kuat Sinh Xứ 
Tihetukakamavacaravipàaka: Di Thuc Quả Duc Dia Giới Tam Nhân 
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Tihetuka: Tam Nhán 

- Tejophotthabbarammana: Cảnh Hóa Xúc 
Terasamülakanaya: Phần Thập Tam Cán Nguyén 
Tevisatimülakanaya: Phàn Nhi Tháp Tam Cán Nguyén 
Theragathà: Trưởng Lão Tăng Kệ | 
Therigatha: Trưởng Lão Ni Kệ | 

Thina: Hôn Trầm 


TỰ MẪU D 


Dasakakaläpa: Tổng Hợp Thập Sắc Pháp 

Dahanatejo: Hỏa Hóa Nhiệt Khí 

DãnaparamI: Ха Thí Toàn Thiện, Ха Thí Ba La Mật 
Dvàdasamülakanaya: Phần Thập Nhị Cán Nguyên 
Dvävisafimilakanaya: Phần Nhi Tháp Nhị Căn Nguyên 
Dvipañcaviññänacitta: Tâm Ngũ Song Thức 
Dasamülakanaya: Phần Thập Căn Nguyên 
Ditthadhammanibbaàna: Hiện Pháp Nip Bàn, Kim Sinh Nip Bàn 
Ditthi: Kiến 

Ditthisamafifiatà: Kiến Giải Bình Hằng 

Ditthibaysana: Tri Kiến Điêu Tàn 
Ditthivippannapuggalasevana: Kết Giao Người Có Thiên Hướng Tà Kiến 
Dibbacakkhu: Thiên Nhãn 

Dibbasotadhatu: Thiên Nhĩ Giới 

Dukkhitasatta: Khổ Đau Hữu Tình 

Dukkhavedanä: Khổ Thọ 

Dukkham: Khô Đau 

Dukatikapatthàna: Nhi Dé Tam Dé Phát Thú 
Dukapatthàna: Nhi Dé Phát Thú 

Dukamatikä: Mẫu Dé Nhi 

Dukamülakanaya: Phàn Nhi Cán Nguyén 
DukamülaEkaavasana: Nhị Cán Nguyên Nhất Hoàn Kết 
Ducarita: Ác Hanh 

Dutiyajhana: Nhi Thiền 

Duhetukavipaka: Di Thuc Quà Nhi Nhán 

Dürerüpa: Sác Dao Vién 

Desanà: Thuyết Giáo 

Desanàvilàsa: Thuyết Giáo Hoàn Hảo 

Desanasuddhi: Thuần Tịnh Thuyết Giáo 
Desetabbadhamma: Thuyêt Giảng Giáo Pháp 
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Desetabbadhammapakara: Phương Quảng Thuyết е. Giáo Pháp 
Domanassa: Uu Tho 

Dosa: Sán Hán 

Dvàrarüpa: Sắc Hữu Món 

Dvisamutthanikarüpa: Sác Nhi Xuát Sinh Xú 


TU MÁU DH 


Dhammakathika: Thuyét Pháp Già 

Dhammajati: Pháp Chung 

Dhammaànubhava: Uy Luc Tối Thượng Pháp Bảo 

Dhammacetiya: Báo Tháp Pháp Báo, Kho Tàng Kinh Các 
Dhammadäna: Pháp Thí 

Dhammasanganipakarana: Kinh Pháp Tu 
Dhammasangáhakacariya: Đức Pháp Tướng Kiét Tap Pháp Tang 
Dhammasenäpati: Đức Pháp Vương, Pháp Tướng, Nghĩa Su Chi Trưởng 
Dhammapatisambhida: Pháp Vô Ngại Giải 

Dhammapaccaniya: Pháp Đối Nghịch 

Dhammapada: Kinh Pháp Cú 

Dhammasanginimàtika: Mẫu Dé Tam Pháp Tụ 

Dhammavinaya: Pháp Luật 

Dhammadhitthana: Di Pháp Bổn Nguyện, Dĩ Pháp Vi Bốn 
Dhammanuloma: Pháp Thuận Tùng - 
Dhammaànulomapaccanryapatthàna: Pháp Thuận — Nghịch Phát Thu 
Dhammäãrammana: Cảnh Pháp 

Dhütanga: Tu Hành Đầu Đà, Khổ Hành Điều Tiết Dục 


TỰ MẪU N 


Nakutocisamutthanikarüpa: Sắc Vô Xuất Sinh Xứ 
Navamülakanaya: Phần Cửu Căn Nguyên 
NaHetupaccaya: Phi Nhân Duyên 
NaArammanadhamma: Pháp Phi Cảnh 
Natthipaccaya: Vô Hữu Duyên 
Nãnäkadäcetasika: Bắt Đồng Hữu Thời Tâm Sở 
Nãnãkhanikakammapaccaya: DỊ Thời Nghiệp Luc Duyen 
Nanàkhanika: Sát Na DỊ Biệt 

Nàmarüpa: Danh Sắc 

NamaAbhära: Danh Vật Тһџс 

NamaIndriya: Danh Quyền Lực 
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Nikanti: Thiét Vong 

Nikaya: Tông Phái 

Niddesa: Xién Minh 

Nipphannarüpa: Sác Thành Só Tác 

Nibbana: Nip Bàn 

Niyatamicchaditthi: Chuán Xác Tà Kiến 
Niyatayogicetasika: Nhất Định Tâm Sở, Kháng Định Tâm Sở 
Niyyätanaraso: Sầu Khô Phận Sự 

Nirutti: Ngôn Ngữ 

Niruttipatisambhidä: Từ Vô Ngai Giải 

Nirodhakhana: Sát Na Diệt 

Nivaranabhütavicikiccha: Hoài Nghi Trién Cái 
Nissayapaccaya: Y Chi Duyén 

Nissayavara: Giai Doan Y Chi 

Nissaya: Y Chi 

Nevasafifianasafifiayatanakiriya: Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: 


LA 


Nevasafiüanasafifi nnayatanaknsala; Thién Phi Tuóng Phi Phi Tuóng Ku 


A A — 


Nevasafitianasafifiayatana: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 


ux 


TU MÁU P 


Pakatipathavi: Chính Thường Dia 
Puññakiriyävatthu: Phúc Hành Tông 

Puñña Kamma: Phước Báu Nghiệp Lực 
Punnàga: Hoa Nguyệt Qué 
Pubbenivasanusatifiana: Tác Mạng Tùy Niệm Trí 
Pañcakhandha: Ngũ Uán 
Pañcapakaranatthakathäã: Chú Giải Ngũ Bộ Kinh 
Paficasakha: Ngũ Chi 

Pakatüpanissayapaccaya: Thường Cận Y Duyên 
Pakatipanissaya: Thường Cận Y 
Pakinnakaghatana: Linh Tinh Hiệp Lực 
Paggharanalakkhana: Dác Tính Láu Chi, Dác Tính Tháp Tháu, Dác Tính Khón Báng, Tháp 
Lâm Lâm | 

Paticcavara: Giai Đoạn Liên Quan 

Paticca: Lién Quan 

Paticchannajarà: An Tang Lão Mai 

Patighata: Bài Xích Luc (Thanh Trừ) 
Patipattidhamma: Pháp Hành 

Patipattisasana: Pháp Hành Truyén Bá 


589 


Patipattisamathakammatthana: Thuc Hành An Chí Nghiép Xú 
Patipattivipassanakammatthaàna: Thuc Hành Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ 
Patipuggala: Đối Đăng Nhân 

Patibhaga: Đối Ứng 

Patibhanapatisambhida: Biện Vô Ngai Giải 

Patikkamajara: Giảm Thiéu Lão Mại 

Patibhaganimitta: Tướng Chinh Thé Phán Cách Thé Toàn Trung Triéu, Quang Tuóng 
Pafirũpakavicikicchã: Hoài Nghi Thích Đáng | 
Patisandhi: Tái Sinh 

Patisandhicitta: Tám Tái Sinh 

Patisandhikala: Thoi Ky Tái Sinh 

Patisandhikhana: Sát Na Tái Sinh 

Patisandhivifitiana: Thức Tái Sinh 

Pafisandhivipäka: Di Thuc Quả Tái Sinh 

Patisedha: Phú Dinh, Phú Nhàn 

Pathamajhàna: So Thiền 

Pathamajhàánalabhipuggala: 50 Thién Hanh Ván Giá 
Pathaviphotthabbàrammana: Cảnh Địa Xúc 

Pahàtabba: Khả Phóng Khí 

Pahattabbadhamma: Pháp Khả Phóng Khí 

Pativedhasasana: Pháp Thành Viên Man 

Pabhava: Khởi Nguyên, Hữu Nhân, Nguyên Thủy 
Pabbhãradasakavaya: Suy Tàn Thập Niên Han 

Paramänu: Cực Vi Trần, Nguyên Tử 

Paratoghosapaccaya: Thính Giảng Tha Nhân Thuyết Duyên 
Parikappapuccha: Quyét Tám Thám Ván 

Paricagadana: Hiến Cấp Thí 

Paribhogakäma: Việc Thụ Hưởng Tính Duc 
Pariyattidhamma: Pháp Học 

Pariyattisasana: Pháp Học Giáo Truyén 

Paribbajika: Nữ Du Si Ngoại Dao 

Parikamma: Chuán Bi 

Parivara: Tap Yéu 

Pavattikala: Thời Kỳ Chuyên Khởi 

Paccanika: Đối Nghịch 

Paccaniyapatthàna: Phần Nghịch Duyên Phát Thú 
Paccayavära: Giai Đoạn Duyên Sinh 

Paccayavibhaigavära: Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ 
Paccayasaüngaha: Tổng Hợp Duyên 

Paccaya: Duyên, Duyên Hệ 


390 


Paccayanissitasila: Kháo Sát Tát Nhu Vát Giói 
_Paccayanuloma: Thuận Duyên 
PaccayãnulomapaccanTyapatthäna: Phân Thuận — Nghịch Duyên Phát Thú 
Paccayuppamna: Sở Duyên 

Paccayuppannadhamma: Pháp Sở Duyên 

Paccavekkhanacitta: Tâm Phản Cung Tự Tỉnh 
Paccavekkhanasuddhi: Thuần Tịnh Khảo Sát 
Paccekabodhifiana: Tuệ Độc Giác 

PacchãsannamaranavithT: Lộ Trình Hậu Ky Cận Tử 
Pacchasannamaranapuggala: Người Hậu Ky Tử 
Pacchajatapaccaya: Hậu Sinh Duyên 

Pacchajatavippayutta: Hậu Sinh Bát Tương Ung 
Pacchãjãtavippayuttapaccaya: Hậu Sinh Bát Tương Ung Duyên 
Pacchajatatthipaccaya: Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên 
Pañcadvära: Ngũ Món 

Pañcamnlakanaya: Phần Ngũ Căn Nguyên 

Pafícaviüfiana: Ngũ Thức 

Paficaviíifianadhamma: Pháp Ngũ Thức 

Paficavokarabhava: Ngũ Uán Hữu, Cói Giới Ngũ Uán 
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Pañña: Trí Tuê 

Pafifiadasakavaya: Trí Tuệ Thập Niên Han 

Paüfiattijarà: Ché Dinh Lao Mai 

Pafihavara: Giai Đoạn Уап Dé 

Patthana: Phát Thu 

Pandita: Bác Hién Trí 

Pannarasamülakanaya: Phán Tháp Ngü Cán Nguyén 

Pannattivara: Giai Doan Dinh Danh 

Papphasapaficakammatthana: Phé Phủ Ngũ Nghiệp Xứ gồm Tim (Hadayam), Gan 
(Yakanam), Cán Mạc (Kilomakam), Thận (Pihakam), Phối (Papphasam). 
Payoga: Cần Miễn 

Paramatthajara: Siêu Lý Lão Mai 

Parikammanimitta: Sơ Thủy Tu Pháp Quan Sát Trưng Triệu, Sơ Tướng 
Parivarata Atthakatha: Chú Giải Cải Biến 

PariväravithT: Lộ Trình Vi Nhiễu 

Рагіссһіппакаѕа: Hạn Chế Không Giới 

Paricchedäkäsa: Hạn Giới Hư Không, Hạn Chế Không Giới 
Pavattanakäyaviññatti: Chuyên Hình Thân Biểu Tri, Tiến Triển Thân Biểu Tri 
PavattanavacTññatti: Chuyên Hình Ngữ Biểu Tri, Tiến Triển Ngữ Biểu Tri 
Pasádarüpa: Sắc Thanh Triệt 

Pahanatejo: Thiéu Chuóc Nhiét Khí 


591 


Ракаќајага: Ніёп Hiện Lão Mai 

Panaàtipata: Sát Tử 

Pacakatejo: Tiêu Hóa Nhiệt Khí 

Parasita: Nhóm Người Án Ват 

Pitughatakamma: Nghiệp Luc Sát Tử Phu Thân 
Piyamanapasattapafifiatti: Sở Ái Hoan Hy Hữu Tinh Chế Binh 
Pisunavaca: Ly Gián Ngữ 

Piti: Hy 

Pitisomanassa: Hân Hoan Duyệt Y 

Puggalàdhitthana: Dĩ Nhân Bôn Nguyện, Dĩ Nhân Vi Bổn 
Pucchävära: Giai Đoạn Thâm Vẫn 

Pufifiakiriyavatthu: Phúc Hành Tông, Phúc Nghiệp Sự 
Purisindriya: Nam Quyền Lực | 
Purisabhävadasakakalapa: Tổng Hop Nam Giới Tính Tháp Pháp 
Purejãtanissayapaccaya: Tiền Sinh Y Duyên 
Purejãtapaccaya: Tiền Sinh Duyên 

Purejatavippayutta: Tiền Sinh Bát Tương Ung 

Purisabhäva: Nam Giới Tính 

Pesirüpa: Sắc Phôi Thai 


TỰ MẪU PH 


Рһагиѕауаса: Thô Ác Ngữ 

Phalacitta: Tâm Quả 

Phalasamäpatti: Nhập Thiền Quả 
Phalüpacaranaya: Phần Quả Báo Cận Lân 
Phassa: Tiếp Xúc 

Phassahàra: Xúc Thuc 

Photthabba: Só Xüc 

Photthabbayatana: Xúc Xứ 
Photthabbarammana: Cảnh Xúc 


TỰ MẪU B- BH 


Baladasakavaya: Năng Lực Thập Niên Hạn 
Bahiddhaväyo: Ngoại Thân Phong 
Bahiddha Ojã: Ngoại Bộ Bồ Phẩm 
Bahussutadharo: Đa Văn Gia 

Ваһігагӣра: Sắc Ngoại Bộ 

Bija: Chüng Tử 
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Buddhavacana: Phát Ngón 

 Buddhànubhava: Uy Lực Tối Thượng Đức Phát 

Buddhasäsanä: Phật Giáo 

Buddhamamaka: Tín Đồ Phật Giáo 

Bodhanakayavififiatti: Trí Năng Thân Biểu Tri, Tri Thức Thân Biểu Tri 
Bodhanavaciviüfiatti: Trí Năng N git Biéu Tri, Tri Thüc Ngít Biéu Tri 
Вуарааа: Cừu Hân | 

Byafijana: Hinh Thái 

Brahmaparisajja: Bóc Tóng Pham Thién, Pham Chüng Thién 
Bahiramahabhütarüpa: Sắc Dai Hiển Ngoại Bộ 

Ваһігагӣра: Sắc Ngoại Bộ 

Bhayavandana: Uy Cu Quy Bái 

Bhavasamapatti: Hüu Cóng Düc 

Bhavajati: Hữu Sinh Chüng 

Bhavanga: Hữu Phần 

Bhavangacitta: Tâm Hữu Phần 

Bhaddrakappa: Thiện Kiếp, Hạnh Vận Niên Kỷ, Hiện Tại Trụ Kiếp. 
Bhavana: Tu Tập 

Bhãvanämayapaññã: Tu Tập Nhu Nguyện Dĩ Thường, Tu Sở Thành Tuệ 
Bhãvetabbadhamma: Pháp Khả Tiến Hóa 

Вһауагӣра: Sắc Bán Tính 

Bhogasampatti: Tài San Cóng Dúc 

Bhogabayasana: Tài Sàn Diéu Tàn 

Bhojana: Am Thuc, Thién Thuc, Phan Thuc 


TỰ МАО M 


Maggasiddhijhana: Dao Luc Vién Mán Thién Dinh 

Majjhimakaya: Trung Thân 

Mangalasutta: Kinh Kiét Tuóng 

Mansahadayarüpa: Sác Tám Tang 

Matthalumgapaficakammatthana: Não Tüy Ngũ Nghiệp Xứ gồm Ruột Già (Antam), Ruột 
Non (Antagunam), Lá Lách (Indriyam), Phân (Karisam), Óc Não (Matthalumgam). 
Manasikàra: Tác Y 

Manovandanä: Y Quy Bái 

Manodvära: Y Món 

Manodhatu: Y Giới 

Manoviüfianadhatu: Y Thüc Giói 

Manosañcetanähära: Y Tu Thuc 

Mandadasakavaya: Nhi Dón Tháp Nién Han 
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Magøsavithi: Lộ Trinh Đắc Đạo 

Mahaggatakiriya: Duy Tác Бао Dai 

Mahaggatakusala: Thiện Рао Dai 

Mahàpatthanapakarana: Dai Kinh Dién Phát Thü 

Mahàbhütarüpa: Sắc Đại Hiển 

Mahavedalla: Dai Phương Quảng 

Maggapaccaya: Đồ Đạo Duyên 

Macchariya: Lận Sắc 

MaranasannavithT: Lộ Trình Cận Tử Thông Thường 

Магараѕаппакаја: Thời Cận Tử Lâm Chung 

Mãtikãnikkhepavära: Giai Đoạn Toát Yếu Mẫu Đề 

Mãtughätakamma: Nghiệp Luc Sát Mạng Mẫu Thân 

Mana: Ngã Man 

Micchattaniyatacitta: Tâm Tà Thuc Tính Có Nhiên 

Micchakammanta: Tà Nghiép 

МіссһаАјтуа: Tà Mang 

Micchaditthi: Tà Kién 

Micchàávitakkabahulatà: Chúng Da Tà Tu Khảo 

Micchavaca: Та Ngữ 

Micchavayama: Tà Tinh Tán 

Micchasamadhi: Tà Dinh 

Micchasankappa: Tà Tu Duy 

Middha: Thuy Mién 

Milakkha: Dã Nhân, Người Dã Man 

Mukhayanaya: Phần Vi Thủ 

Mucchäkäla: Thời Gian Trầm Mi 

Mudita: Tùy Hy | 
Muttacchakkammatthana: Tiéu Tién Luc Nghiép Xü góm Nuóc Mit (Assu), Мё Lóng 
(Vasa), Nước Miếng (Khelo), Nước Mũi (Sanghanika), Chất Lèng Hoạt Dich (Lasika), 
Nuóc Tiéu (Muttam). 

Musavada: Vọng Ngữ 

Mülaraka: Căn Nguyên 

Maha Moggallàna: Đại Trưởng Lão Мус Kién Liên 
Medacchakkammatthana: Chi Phương Lục Nghiệp Xứ gồm Mật (Pittam), Đàm 
(Semham), Mủ (Pubbo), Máu (Lohitam), Mó Hôi (Sedo), Mỡ Đặc (Medo). 
Moghapafiha: Vô Hiệu Vấn Đề - 

Momühadasakavaya: Si Độn Thập Niên Hạn 

Mohamnlacitta: Tâm Căn Si 

Moha: Si Mê 
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TỰ MẪU Y-R 


Yathavamana: Sự Kiêu Man Thích Hợp 

Yathakammüpagafiàna: Tùy Nghiệp Thú Trí 

Yamakapakarana: Kinh Song Đối 

Yamakapatihariya: Song Đối Thần Túc Thông 

Yevapanakacetasika: Lánh Ngoại Tâm Sở, Tâm Sở Ngoài Ra 

Yonisomanasikära: Nhu Ly Tác y, Tác Y Khón Khéo, Như Chung Liễu Giải, Nhu Chung 
Minh Bạch 

Yogävacara: Cần Phan Tu Hành Giả 

Ratharenu: Bụi Trần 
Rasa: VỊ 
Каѕауаќапа: VỊ Xứ 
Rasarammana: Cảnh VỊ 
Raga: Tham Ái 
Rüpa: Sác, Sác Pháp 
Rüpakaya: Sắc Thân 
Rüpajati: Sắc Chúng, Giống Sắc 

Rüpajivitindriya: Sắc Mạng Quyền 

Rüpaparamattha: Chân Sắc Siêu Ly 

Rüpabhava: Sắc Hữu, Cói Sắc Giới 

RüpaRüpa: Sắc Sắc 

Rüpaindriya: Sác Quyën Luc 

Rũpayatana: Sắc Xứ 

Rñpäbyäkata: Vô Ký Sắc 

Rñparammana: Cảnh Sắc 

Карауасага: Cõi Sắc Giới 

Карауасагакігіуа: Duy Tác Sắc Giới, Duy Tác Sắc Địa Giới 
 Rüpàvacarakusala: Thiện Sắc Giới, Thiện Sắc Địa Giới 
Rüpaàvacarakusalacetana: Tư Tâm Sở Thiện Sắc Giới, Tư Tâm Sở Thiện Sắc Địa Giới 
Rüpavacarakusalahetu: Nhân Thiện Sắc Giới, Nhân Thiện Sắc Địa Giới 
Rũpävacarabhũmi: Sắc Địa Giới, Cõi Sắc Giới 

Карауасагауірака: DỊ Thục Quả Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Sắc Giới 
Rüpaviragabhavanà: Tu Tập Ly Ái Sắc 

Rüpalahutà: Sắc Khinh Khoái 

Rüpamuduta: Sắc Nhu Nhuyén 

Rüpakammaíifiatà: Sắc Thích Su 

Rüpasamuddesanaya: Phần Tống Lược Sắc Pháp 

Rüpavibhàganaya: Phần Phân Tích Sắc Pháp 

Rüpasamutthananaya: Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp. 
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Rüpakalapanaya: Phần Tổng Hop Sác Pháp 
Rüpapavattikamanaya: Phan Phuong Thüc Chuyên Khởi Sắc Pháp 
Rogabayasana: Bệnh Hoạn Điêu Tàn 


TỰ MẪU L 


LakkhanapathavT: Thực Tướng Dia 

Làabhavandana: Tài Sản Quy Bái 

Lohiruppädakamma: Nghiệp Luc Chích Huyét Thán Düc Nhu Lai 
Lokiyavipäka: Di Thuc Quả Hiệp Thế 

Lokiyadhammadesana: Thuyết Giáo Pháp Hiệp Thé 
Lokuttarakusalacetana: Tư Tâm Sở Thiện Siêu Thế 
Lokuttarakusalahetu: Nhân Thiện Siêu Thế 

Lokuttarabhümi: Siêu Thé Địa Giới 

Lokuttaravipäka: DỊ Thuc Quả Siêu Thế 

Lobhahetu: Nhân Tham 

Lobhaparivarakammapatisandhikata: Tái Sinh Nghiệp Lực Hữu Tham Tùy Tùng 
Lobhaussannabhavato cavantà: Tử Vong Dĩ Cập Thiền Hữu Da Tham 


TỰ MẪU V 


Vakkapañcakammatthãna: Thận Tạng Ngũ Nghiệp Xứ gòm Thịt (Masam), Gân (Nahariü), 
Xương (АҢ), Tủy Xương (Atthimifijam), Thân (Vakka). 

Vannanà: Giải Thích | 
Vannadasakavaya: Nhan Sắc Thập Niên Hạn 

Vankadasakavaya: Suy Lão Thập Niên Hạn 

Vatthu: Vật, Vật Chất, Vật Phám 

Vatthukama: Vật Duc ` 
Vatthupurejatapaccaya: Vát Tién Sinh Duyén 

Vatthupurejàta: Vật Tiền Sinh 

Vatthurüpa: Sác Hüu Vát 

Vatthudasakakalàpa: Tổng Hợp Vật Thập Pháp 

Vayavuddhipuggala: Bậc Niên Linh Trưởng Thượng 

Vayovuddhijarà: Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mai 

Vñcanämagøa: Bối Tụng Đạo Lộ | 

Vacivandana: Ngữ Quy Bái _ 

Vayophotthabbarammana: Cảnh Phong Xúc 

Vikàrarüpa: Sắc Biến Thé | 

Vigatapaccaya: Ly Khứ Duyên. 

Vicara: Tứ, Khảo Lu, Tư Sách, Thám Cứu, Thám Tra, Khảo Tra, Tư Khảo 
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Vicikiccha: Hoài Nghi 

_ Viññãnakhandha: Thức Uán 

Viññanadhatu: Thức Giới 

Viññãnañcãyatanakusala: Thiện Thức Xứ 
Vififianaficayatana: Thức Xứ 

Viüüanahara: Thức Thuc 

Vinicchaya: Thám Dinh 

Vitakka: Tầm, Tu Lu, Tu Duy 

Vithicitta: Lộ Trình Tâm 

Vitthambhanavayo: Khuếch Đại Phong, Nghiêm Khán Phong 
Vippattisara: Thương Tâm Hói Hán 

Vipaka: Di Thục Quà 

Vipakakhandha: Uán Di Thuc Quả 

Vipakacitta: Tâm Di Thục Quả 

Vipakajati: Giống Dị Thục Quả, Dị Thuc Quả Chúng 
Vipakafianasampayutta: DỊ Thuc Quả Tương Ung Trí 
Уіракарассауа: DỊ Thuc Quả Duyên 

Vipakamanodhätu: Ý Giới Dị Thục Quả 
Vipakamülakanaya: Phần Dị Thuc Quả Căn Nguyên 
Vipakabyakata: Vô Ky Di Thuc Quả 

Vipassana: Minh Sát 

Vipassanadhura: Hành Tri Minh Sát Tuệ, Minh Sát Tuệ Công Phu 
Vipassanti: Tu Khào Kién Giài 

Vipassanajavanavithi: Lộ Trình Đồng Luc Minh Sát 
Vipassananikanti: Minh Sát Tué Thiét Vong 

Vimamsaà: Thám, Khảo Lu, Tư Khảo, Nghiên Cứu, Điều Tra, Thám Tra. 
Vimamsädhipati: Thâm Trưởng 

Vimokkha: Giải Thoát 

Vimuttirasa: Giải Thoát VỊ 

Vibhavinitika: Bộ Phụ Chú Giải Phân Tích 

Viraticetasika: Tâm Sở Kiêm Chế, Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
Viriya: Cần, Cần Miễn, Cần Phẫn, Khắc Khổ, Nỗ Lực. 
Viriyadhipati: Cần Trưởng 

Virodhipaccaya: Đối Nghịch Duyên 

Vigatimülakanaya: Phần Ly Khứ Căn Nguyên 
VisaññTbhũtakala: Thời Gian Thất Khứ Tri Giác, Thời Gian Hôn Mê Bát Tỉnh 
Уіѕауагӣра: Sắc Hành Trạng 

Vissajjana: Đáp Vấn, Lời Giải Đáp 

Vutthàna: Sinh Xuất 

VutthãänagäminTvipassanã: Hiện Khởi Tiếp Dẫn Minh Sát Tuệ 
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Vedanakhandha: Tho Uán 

Vedalla: Phương Quảng 

Veneyyasatta: Hữu Tình Khả Huấn Luyện, Hữu Tình Khả Thuần Phục 
Veneyyajjhasaya: Khả Tử Giáo Đạo Gia 

Veyyäkarana: Giải Thuyết 

Veyyävaccamaya: Nó Lực Biện Thành Phúc Nghiệp Xứ, Phụng Hành Phúc Hành Tông 
Votthabbanakiriya: Duy Tác Đoán Dinh 

Votthabbana: Đoán Định 

Vodàna: Dũ Tịnh 

Vorakàsa: Cơ Duyên Tuyệt Hảo 


TỰ MẪU S 


Samsedajayoni: Thấp Sinh Sản Địa 
Samvarasuddhi: Thuần Tịnh Cảnh Giới 
Saikhatadhamma: Pháp Hữu Vi 

Samsedaja: Thấp Sinh 

Sakkapañhäsutta: Dé Thích Sở Vấn Kinh 
Saccadhamma: Pháp Chân Đế 
Saddhammavimukhatä: Bội Khí Chánh Pháp 
Sadisüpacáranaya: Phần Tương Đồng 
Santappanatejo: Hỏa Khốc Nhiệt Khí 

Santatirũpa: Sắc Thừa Ké 

Santikerüpa: Sắc Cận Lân 

Saraddha: Tín, Đức Tin 

Sabbafifiuta Nana: Toàn Giác Trí 
Sahakadäcicetasika: Cộng Đồng Hữu Thời Tâm Sở, tùy lúc và cùng nhau Tâm Sở. 
Sitatejo: Hàn Lãnh Hỏa 

Sila: Giới Luật 

STlasamaññatä: Giới Luật Binh Hằng 

Siláànubhava: Uy Luc Tói Thuong Giói Luát 
Silasampatti: Phám Chát Giói Luát 

Suabayasana: Giới Hanh Điêu Tàn 
Samadananiccasila: Thường Xuyên Tuân Thủ Giới Luật 
Samädãnavirati: Phát Nguyện Kiềm Chế 
Sampattavirati: Phòng Chỉ Kiềm Chế 
Samucchedavirati: Sát Tuyệt Kiềm Chế 
Sakadagamiphala: Nhất Lai Quả (Tư Đà Hàm Quả) 
Sati: Niệm, Tri Giác, Ly Trí, Ly Tính 


йы oum 


Sati Pañña: Niệm Tuệ, Tài Trí 
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Sammasanarüpa: Sác Tu Duy 

 Samanantarapaccaya: Ding Vó Gián Duyén 
Samantapatthana: Hoàn Bão Phát Thú 

Sammatipathavi: Gia Dinh Dia 

Samadhi: An Chi, Thién Dinh 

Samapatti: Nhập Dinh, Nhập Thiàn 

SamTranaväyo: Chuyên Động Phong, Nhu Động Phong 
Samutthàna: Xuất Sinh Xứ 

Sabhãvaripa: Sắc Hữu Thực Tính 

Salakkhanarüpa: Sắc Hữu Thực Tướng 

Savipakaghatana: Hữu DỊ Thuc Quả Hiệp Luc 
Sahajatakammapaccaya: Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên 
Sahajataghatana: Câu Sinh Hiệp Luc 

Sahajãtapaccaya: Câu Sinh Duyên 

Sahajãtavära: Giai Đoạn Câu Sinh 

Sahajãtavippayutta: Câu Sinh Bất Tương Ưng 
Sahajãtavippayuttapaccaya: Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
Sahajãta: Câu Sinh 

Sahajatatthipaccaya: Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 
Sahajatadhipati: Câu Sinh Trưởng 

Sahajatadhipatipaccaya: Câu Sinh Trưởng Duyên 
Sahetukakämävacaravipäka: Di Thuc Quả Duc Địa Giới Hữu Nhân 
Sahetukakusalavipakapatisandhicitta: Tâm Tái Tuc Di Thuc Quả Thiện Hữu Nhân 
Sahetukacitta: Tâm Hữu Nhân | 
Sañghãnubhava: Uy Luc Tối Thượng Tăng Bảo 
Sankharadhamma: Pháp Hữu Vi (Pháp Hành) 
Sankhàárakhandha: Hành Uán 

Saüngahanaya: Phần Tổng Hop 

Sangitikala: Thời Kỳ Kiết Tập 

Sangayana: Hội Nghi Kiết Tập Tam Tạng 
Sanghabhedakamma: Nghiệp Luc Phá Hòa Hợp Tăng Đoàn 
Samsatthavara: Giai Đoạn Hôn Hòa 

Saññãkhandha: Tưởng Uán 

Sattamülakanaya: Phần Thất Căn Nguyên 
Sattarasakamülakanaya: Phần Thập Thất Căn Nguyên 
Saddayuga: Đồng Âm Thanh 

Saddayatana: Thinh Xứ 

. Saddarammana: Cảnh Thinh 

Saddha: Tín, Đức Tin 

Santati: Thừa Kế 
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Santatijara: Lién Tiép Lào Mai 

Santiranakicca: Thám Tán Su Vu 

Sanidassanarüpa: Sắc Hữu Kiến 

Sappaccaya: Hữu Duyên 

Sappatighatadhamma: Pháp Xuất Sinh Phản Ứng (Pháp Có Việc Thanh Trừ) 
Sappatigharüpa: Sắc Hữu Đối Chiếu 

Sampattagaha: Hữu Thủ Xúc Giác 
Sabbamülakanaya: Phần Tổng Căn Nguyên 
Samadhivipphariddhi: Pháp Dinh Lực Thâm Nhập 
Sampayuttapaccaya: Tương Ưng Duyên 
Sampayuttavära: Giai Đoạn Tương Ung 
Sampayoga: Phói Hop 

Samparäyikanibbana: Lai Sinh Nip Bàn 
Samphappalàpa: Hồ Ngôn Loan Ngữ, Nói Lời Vô Ích 
Sambhava: Khởi Sinh 

Sammasambodhifiana: Tué Chánh Ding Giác 
Sammàákammanta: Chánh Nghiệp 

Sammajiva: Chánh Mang 

Sammaditthi: Chánh Kién 

Sammaditthisutta: Kinh Chánh Kién 

Sammäväcä: Chánh Ngữ 

Sammäväyäma: Chánh Tinh Tán 

ЅаттаАјтуа: Chánh Mang 

Samsatthadhamma: Hón Hóa Pháp 
Sayanadasakavaya: Ngoa Bệnh Thập Niên Hạn 
Sasambhaàra: Yếu Tó 
Sasampattagocaraggahakarüpa: Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác 
Sahavutti: Đông Hành 
Sassataucchedaditthajjhasayata: Tính Cách Thường Kiến Đoạn Kiến 
Sarammana: Hữu Tri Cảnh 

Sarammanadhamma: Hữu Cảnh Pháp 
Sasanadhamma: Giáo Dục Phật Pháp 
Sasanapuggala: Giáo Duc Nhán Tính 
Sãsanasathãna: Giáo Duc Sở Tại 

Sasanavidhr: Giáo Dục Lễ Nghi 

Savakabodhiñäna: Tuệ Thinh Văn Giác 

Savicijara: Hữu Kiến Lão Mai 

Sukhavedanä: Lạc Thọ 

Sukhitasatta: An Lạc Hữu Tinh 

Sukhumarüpa: Sác Vi Té 
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Sucarita: Thiện Hạnh 


“w “w = 


 Sutamayapaíifia: Tuệ Văn Nhu Nguyện Dĩ Thường 


Suta: Văn ` 

Suttanipäta: Kinh Tập 

Suttanuloma: Kinh Tang Phụ Thuộc 
Sekkhadhamma: Pháp Hüu Hoc | 

Senasana: Trà Xứ 

Sotäpanna: Bậc Thát Lai (Bác Tu Dà Huón) 
Sotapattiphala: Thát Lai Quà (Quà tu Dà Huón) 


Sotaviüfiana: Nhĩ Thức 

Sofaviññãnacitta: Tâm Nhĩ Thức 

Sota: Nhĩ, Lỗ Tai 

Sotadasakakalàpa: Tóng Hop Nhi Tháp Pháp 
Sotayatana: Nhi Xú 

Sotindriya: Nhi Quyền 

Somanassa: Hy Tho 

Ѕотапаѕѕайара: Hoan Hy Trí 
Solasamülakanaya: Phàn Tháp Luc Сап Nguyén 


TU MÁU H 


Hadayavatthu: Sắc Tám Co, Sắc Y Vật 
Hasituppadakiriyà: Duy Tác Tiéu Sinh 
Hanidasakavaya: Suy Nhược Thập Niên Han 
Hiri: Tàm 

Hetthimakaya: Hạ Thân 
Hetthimaajjatakasa: Hạ Tầng Hư Không 
Hetavigataduka: Nhi Đề Nhân — Bát Ly 
Hetuphala: Nhân Quả Liên Quan 
Hetupaccaya: Nhân Duyên 


, Văn Sở Thành Tuệ 


Hetupaccayaanulomanaya: Nhân Duyên Phần Thuận Tùng 


Hetusampayuttaduka: Nhị Đề Nhân — Tương Ưng 


HetuArammanaAdhipatitika: Tam Đề Nhân — Cánh — Trưởng 


TỰ MẪU A 


Akusala: Bất Thiện 
Akusalakhandha: Uán Bát Thiện 
Akusalacetana: Tu Tám Só Bát Thién 
Akusalajavana: Dóng Luc Bát Thién 
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Akusalajati: Giống Bát Thiện, Bát Thiện Chúng 
Akusaladhamma: Pháp Bát Thién 
Akusalamülakanaya: Phan Bát Thiện Căn Nguyên 
Akusalavipaka: Dj Thuc Quà Bát Thiện 

Akusalahetu: Nhán Bát Thién 

Akusalapada: Cáu Bát Thién 

Acchariya Abbhütadhamma: Vi Tàng Hüu Thàn Ky 
Ajatakasa: Cói Hư Không Giới, Hư Không Giới 
Ajjhatta Oja: Nội Bộ Bó Phẩm 

Ajjhattikarüpa: Sắc Nội Bộ 

Angajhàna: Chi Thiền Định 

Añgamagøa: Chi Đồ Dao (12) 

Angamanganusarivayo: Chuyển Động Phong, Nhu Động Châu Thân Phong 
Ajanakapaccaya: Bất Xuất Sinh Duyên 

Ajjhaattavayo: Nội Thân Phong 
Aññoññapafipakkhayuga: Bát Đồng Dạng 
Andajayoni: Noãn Sinh Sản Dia 

Atthasuddhi: Bát Thuần Tinh 

Atitarunakala: Thói Gian Náng Luc Yéu Kém (So Sinh) 
Atulam: Vó Kha Ti Nghi 

Attanomati: Tư Kiến, Cá Nhân Kiến Giải 

Atthakathä: Chú Giải 

Atthayuga: Đồng Nghĩa Lý 

Adinnädäana: Thâu Dao 

Adosa: Vô Sân 

Adhipatipaccaya: Trưởng Duyên 

Adhimokkha: Thắng Giải 

Adhivacana: Từ Ngữ 

Adhogamaväyo: Hạ Lạc Phong 

Adväraripa: Sắc Vô Món | 
Anattā: Vô Ngã | 
Anantarapaccaya: Vó Gián Duyén 

Anantariyakamma: Vô Gián Nghiệp Luc 
Anantarüpanissayapaccaya: Vô Gián Cận Y Duyên 
Anñøataisañana: Vị Lai Tiên Giác Trí 

Anagamiphala: Bát Lai Опа (A Na Hàm Quá) 
Anàrammana: Bát Tri Cảnh 

Aniccam: Vó Thuóng 

Aniccatarüpa: Sác Vó Thuóng | 

Anidassanarüpa: Sác Phi Hüu Kién 
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Anindriyarüpa: Sắc Phi Hữu Quyền Luc 
 Anipphannarüpa: Sắc Phi Thành Sở Tác 
Aniyatadhamma: Bát Dinh Pháp 
Anindriyabaddharüpa: Sác Phi Quyén Pange 
Anufikã: Tiéu Phụ Chú Giải 

Anupadinnarüpa: Sắc Phi Chấp Thủ 

Anupalakasatti: Mãnh Lực Tùy Hộ 
Anusocanapaccupatthàno: Sâu Trường Thành Tyu 
Anuloma: Thuận Tùng 

Anulomakusala: Thiện Thuận Tùng 

Anulomagananä: Phần Thuận Tùng 
Anulomapaccantyapatthana: Thuận — Nghịch Phát Thu 
Anulomapatthana: Thuận Tùng Phát Thú 

Anuññãta: Sự Phê Chuẩn 

Anottappa: Vô Quy 

Antevàasiko: Môn Đồ 

Antonijjhanalakkhano: Sâu Hoài Trạng Thái 
Appaccaya: Vô Duyên 

Appatigharüpa: Sắc Phi Hữu Đối Chiếu 

Appahatabba: Phi Phóng Khí 

Appahatabbadhamma: Pháp Phi Phóng Khí 
Арагіуараппа: Pháp Bát Hữu Quan Tam Giới 
Abbudarüpa: Sác Phói Diém 

Abbhokasikavatthu: Tu Hành Khóng Khoáng Xú 
Abbhütadhamma: Vi Táng Hüu Pháp 

Abhijjha: Y Tham Ác 

Abhikkamajara: Gia Tăng Lão Mai 

Abhiñña: Tháng Trí 

Abhiññakusala: Thiện Tháng Trí 
Abhidhammamätikã: Các Câu Màu Dé Vô Ty Pháp 
Abhivandanà: Cung Kính Quy Bái, lễ bái cung kính một cách đặc biệt trong Án Đức Giới 
Hanh (Silaguna) An Đức Định Hạnh (Samadhiguna) và An Đức Tuệ Hanh 
(Pafifiaguna). 

Amohahetu: Nhân Vô Si 

Amoha: Vó Si 

Ayäthävamãna: Sự Kiéu Man Bát Hop 

Ayoniso ummujjanam: Hiển Lộ Bát Minh Liễu 
Arahattamagga: Dao Vó Sinh 

Arahantaghatakamma: Nghiép Luc Sát Mang Bác Уб Sinh 
Ahirika: Vó Tàm 
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Arüpakhandha: Vó Sác Uán 

Arüpajivitindriya: Vó Sác Mang Quyén 
Arüpadhamma: VÓ Sác Pháp 

Arüpabhava: Vó Sắc Hữu 

Arüpabhümi: Vô Sắc Địa Giới 

Агӣрауірака: Di Thuc Quả Vô Sác Giói 
Arüpaindriya: Vó Sác Quyén Luc 

Агӣрӣуасага: Cói Vô Sắc Giới 

Aripävacarakiriyã: Duy Tác Vô Sắc Giới 
Агӣрауасагакиѕаіа: Thiện Vô Sắc Giới 
Aripävacarakusalahetu: Nhân Thiện Vô Sắc Giới 
Arüpavacarabhümi: Vô Sắc Địa Giới 
АгӣрауасагауіраКа: Di Thuc Quà Vô Sác Giói 
Arüparüpa: Sác Phi Sác 

Alobhahetu: Nhân Vô Tham 

Alobha: Vó Tham 

Avatthurüpa: Sác Phi Hüu Vát 

Avatthabhümi: Sinh Hoat Dia Giói 

Avigatapaccaya: Bát Ly Duyén 

Avicijara: Bất Kiến Lão Mai 

Avipakaghatana: Vô Di Thuc Quả Hiệp Luc 
Asankhatadhamma: Pháp Vô Vi 

Asaññabhava: Vô Tưởng Hữu, Vô Tưởng Dia Giới 
Asaññasattabrahma: Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng 
Asaññasatta: Vô Tưởng Hữu Tình 

Asankhatadhatu: Vô Vi Giới (Nibbana) 
Asabhävaripa: Sắc Phi Thực Tính 
Asalakkhanarüpa: Sắc Phi Thực Tướng 
Asammasanarüpa: Sắc Phi Tư Duy 

Asampattagaha: Phi Thủ Xúc Giác 
Asampattagocaraggahakarüpa: Sác Thú Cành Bát Xúc Giác 
Аѕѕаѕараѕѕаѕауӣуо: Só Tức Phong 
Assadadassanam: Khan Kiến Sự Vật Hoan Hy Mãn Y 
Ahetukacitta: Tâm Vô Nhân 

Ahetukacittuppäda: Tâm Khởi Sinh Vô Nhân 
Ahetukapañcaviññäna: Ngũ Thức Vô Nhân 
Ahetukamanoviññänadhätu: Y Thức Giới Vô Nhân 
Ahetukamoha: Si Vô Nhân | 
Ahetukavipaka: Di Thuc Quà Vó Nhán 
Ahetukavipakamanoviüfüanadhatu: Y Thức Giới Dị Thuc Quả Vô Nhân 
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Afifiamafifiapaccaya: Hó Tuong Duyén 
 Afifiamafifia: Hỗ Tương 

Atthamülakanaya: Phàn Bát Cán Nguyén 
Attharasamülakanaya: Phàn Tháp Bát Cán Nguyén 
Atthapatisambhida: Nghĩa Vô Ngai Giải | 
Atthidhamma: Hiện Hữu Pháp 

Atthipaccaya: Hién Hüu Duyén 

Abhivadana: Quy Bái Lễ 

Abbuda: Phói Diém 

Abyakatadhamma: Pháp Vô Ky 

Abyakatapada: Câu Vô Ky 

Abyäkatavipäka: Vô Ky Di Thục Quà 

Abyakata: Vó Ky 

Abyäkatädhipati: Vô Ky Trưởng 
Akasanaficayatanakusala: Thiện Không Vô Biên Xứ 
Akasanaficayatana: Không Vô Biên Xứ 
Akificafifiayatana: Vô Sở Hữu Xứ 

Agatasathana: Xứ Cảnh Vi Lai 

Äcariyaväda: Giáo Thọ Kiến Giải 
Ajivapárisuddhisila: Sinh Kế Thanh Tịnh Giới 
Amisadana: Tài Thí 

Amisapüjà: Dụng Vật Phám Tế Lễ 

Apodhatu: Thủy Giới 

Abandhanalakkhana: Đặc Tính Thúc Phược Vật, Đặc Tính Khón Trát 
Ayatana: Xứ, Cảm Giác Khí Quan, Cảm Giác Đối Tượng 
Ayatanarasa: Xứ Vi góm có 6 vi, là vi chua (Ambila), vi ngot (Madhura), vi màn (Lonika), 
vi cay (Katuka), vi dáng (Titta), vi chát (Kasava) 
Arammanapaccaya: Cánh Duyén 
Arammanapurejàtapaccaya: Cảnh Tiền Sinh Duyên 
Arammanapurejàta: Cảnh Tiền Sinh 
Arammanädhipati: Cảnh Trưởng 
Arammanädhipatipaccaya: Cảnh Trưởng Duyên 
Arammanädhipatiduka: Nhị Dé Cảnh Trưởng 
Arammanüpanissayapaccaya: Cảnh Cận Y Duyên 
Arammanüpanissaya: Cảnh Cận Y 

Avajjanacitta: Tâm Khai Môn 
Avajjanamanodhãtu: Y Giới Khai Môn 

Avajjana: Khai Môn 

Asayanussayafiana: Tính Cách Tùy Міёр Trí 
Asevanapaccaya: Trùng Dụng Duyên 
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Аһага: Vật Thuc, Thực Phẩm 

Ahàrasamutthana: Vật Thực Xuất Sinh Xứ 
Ahàrajarüpa: Sắc Vật Thực 

Аһагарассауа: Vật Thực Duyên 
Ahàarasamutthanarüpa: Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ 
Ahãrapaccayauturũpa: Sắc Quy Tiết Duyên Vật Thực 
Aharatthipaccaya: Vật Thực Hiện Hữu Duyên 
Ähärajasuddhatthakakaläpa: Tổng Hợp Bát Thuần Vật Thực 
Ittharammanasamayogo: Phối Hợp Cảnh Duyệt Y 
Itivuttaka: Nhu Thi Мей Kinh 

Itthindriya: Nữ Quyền Lực 

Itthibhavadasakakalàpa: Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp 
Itthibhava: Nữ Giới Tính 

Iddhividhaáüana: Thần Тос Trí 

Indriyapaccaya: Quyên Lực Duyên 
Indriyaparopariyattiñana: Quyên Căn Phân Biệt Trí 
Indriyarüpa: Sắc Hữu Quyền Luc 

Indriyasamvarasila: Cán Phóng Luát Nghi 

Isisattamo: Dé Thát An Tu Giá | > 

Issa: Tàt Dó, Dó Ky, Ngát Thó 
Ukkatthukkatthakusala: Thién Thuong Thuong Phám 
Uggahanimitta: Ân Nhập Não Hải Hinh Tượng, Thó Tướng 
Unhatejo: Viêm Nhiệt Hóa 

Unhattalakkhana: Đặc Tính Ôn Độ, Đặc Tính Chưng Khí 
Utu: Quý Tiết 

UtuOja: Quý Tiết Вб Phám 

Utusamutthàna: Quý Tiết Xuất Sinh Xứ 
Utusamutthanarüpa: Quý Tiết Xuất Sinh Xứ 
Utupaccayauturüpa: Sắc Quy Tiét Duyén Quy Tiét 
Uparimakaya: Thuong Thán 

Upādāyarūpa: Sắc Y Sinh 

Upadinnarüpa: Sắc Hữu Chấp Thủ 

Upat(hakaadhikäro: Kỳ Phúc Thị Giả 

Udãna: Tự Thuyết Kinh 

Uddhaägamäväyo: Hướng Thượng Phong 

Uddhacca: Trạo Cử, Hó Tư Loạn Tưởng 

Uddesavära: Giai Đoạn Xién Thuật 

Ubhatovibhanga: Nhất Đối Phân Tích 

Upekkhä: Ха, Bất Thiên Tâm, Bát Thiên Bát Y 
Ореккћһауедапа: Ха Thọ 
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Uposathakamma: Tho Tri Thanh Tinh Nghiép Luc 
 Upacaya: Tích Trữ 

Upacayarüpa: Sác Tích Trü 

Upathambhaka: Lòng Bảo Trợ 

Upathambhapaccaya: Bảo Trợ Duyên 
Upathambhakasatti: Mãnh Lực Bảo Hộ 
Upanissayapaccaya: Cận Y Duyên 

Uppattibhava: Sinh Hữu 

Uppattidvara: Khởi Sinh Món 

Uppadakhana: Sát Na Khói Sinh 

Upadarüpa: Sác Y Sinh 

Upayasa: Nào Hai 

Usmatejo: Khí Dáng Nhiét Khí, Hóa Nhiét Khí 
Ekavatthuka: Dóng Trú Cán 

Ekasamutthanikarüpa: Sác Nhát Xuát Sinh Ku 
Ekärammana: Đồng Cảnh 

Ekadesayüpacaranaya: Phần Bộ Phận Don Nhất 
Ekuppàda: Đồng Khởi Sinh 

Ekanirodha: Đồng Tiệt Diệt 

Ekanissaya: Đồng Y Chỉ 
Ekaaggasasanüpathambhaka: Bác Đệ Nhất Bảo Trợ Tôn Giáo 
Ekakhanikakammapaccaya: Dóng Thói Nghiép Luc Duyén 
Ekamülakanaya: Phần Nhát Cán Nguyén E 
EkamülaEkaavasana: Nhất Cán Nguyên Nhất Hoàn Kết 
Ekavisatimülakanaya: Phần Nhị Thập Nhất Căn Nguyên 
Ekàdasakamülakanaya: Phần Thập Nhất Căn Nguyên 
Ekũnavisatimñlakanaya: Phần Thập Cửu Căn Nguyên 
Okkantikkhana: Sát Na Tái Sinh 

Okäsa: Môn Hộ 

Ottappa: Quý, Úy Tội, Nội Cửu, Quý Cửu 

Opapätika: Hóa Sinh 

Opapatikayoni: Hóa Sinh Sàn Dia 

Omakamakakusala: Thiên Ha Ha Phám 
Omakukkatthakusala: Thiện Ha Thuong Phám 
Olarikayatana: Sắc Thó Thiên Xứ 

Olàrikarüpa: Sắc Thó Thiên 
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CATUDDISA SANGHA VIHARA 
BAN TU THU TÜ PHUONG TÀNG TU 
5044 OLD SHIPPS STORE ROAD. BEALETON, VA. 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CUNG DƯỜNG ÁN TONG KINH SÁCH 
(NAVA LOKUTTARAKAMMA DANA) 
(CỬU THÍ NGHIỆP LỰC SIÊU THÉ: 4 ĐẠO - 4 QUÁ - NÍP BÀN) 


Tu Viện Linh Ứng $1,000.00 
Sư Minh Hạnh $1,100.00 
Sw Minh Phuóc $200.00 
Bhikkhuni Thích Nữ Thé Dó (Hằng Tâm) $1,000.00 
Ni Sw Nhuán Dat $50.00 
Su Có Lién Truóng $22.50 
Sư Cô Như Tám $200.00 
Tu Nữ Khantimà Tịnh Nhẫn $1,600.00 


[Xin hôi hướng Cửu Huyén T. hát Tó, Óng Bà Lë Chu, Nguyén Thi Cho, Pham Loi, Nguyén 
Thi Сис, Lê Huyễn, Phạm Thi Min, Pham Hữu Hương, Nguyễn Thị Long, Lê Xuyén, Lê Thi 
Hòa, Lê Thị Bé, Lê Thị Ngọt, Lê Thị Diệu, Lê Thị Như, Lê Dirt]. 


Cô Lê Ngọc Sương (Nguyên Diệu) | $500.00 
Có Nguyén Thi Tám $150.00 
Có Nguyén Thi Mai $400.00 
Cô Mindy Nguyễn (Metta) & Anh Trương Văn Nhân $800.00 
Cô Nguyễn Thị Tâm (Tâm Đức) $200.00 


[Xin hồi hướng cho Cha Nguyễn Trọng Sang (Tâm Trong), Mẹ Pham Thị Dinh (Nguyên 
Tâm), Chông Nguyễn Huy Quang (Minh Huy)]. 


Cô Nguyễn Thị Mai (Tâm Hạnh) $100.00 
Cô Nguyễn Thị Như Khuê (Diệu Bảo) $200.00 
[Xin hồi hương Chông Đỗ Khắc Hoành (Thiện Hùng)] 

Tammy Trinh (Diệu Trường) $100.00 
Gd. Trương Thùy Oanh & Dương Thái Binh $2,900.00 
Gd. Trương Hoàng Chương & Tường Vân | $200.00 
Gd. Trương Thi Thùy Co $100.00 
Gd. Phi Trương & Hảo Trương $50.00 
Gd. Thùy Cơ & Đức Diện | $50.00 
Anh Thu & Thu Thao | $50.00 
Hồ Thu Phương | $50.00 
Nguyén Thi Thu Háng | $400.00 - 
Có Angie Duong (Hanh Tir) & Hüng X. Cao $700.00 
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Gd. Hạnh Trí, Hạnh Tir, Hanh Bi, Hanh Duyên $1,000.00 


Có Bích Võ | $100.00 
Có Vó Thanh Minh | $500.00 
Cóng Ting Hoa / Cóng Táng Huyén $1,700.00 
[Xin hôi hướng Ông Hoàng Xuân Dinh (Tám Minh)].- 

Cô Bửu Hương Brewster (Binh Ngoc) $800.00 
Có Ruth Nga Nguyén $1,200.00 
Cô Lạc Màn | $500.00 
Gd. Thiën Kim & Diéu Mj & Cháu Yén So $700.00 
Bác S$ Hoàng Dinh Hién & Có Thanh Tinh (France) ` €350 
Nguyén Thi Kim Lan $300.00 
Gd. Lé Ván Dinh & Pham Thi Nga i | $200.00 
Gd. Lé Ván Huóng $100.00 
Gd. Lë Thi Ly (Dúc Ngoc) $300.00 
Gd. Lë Ái Co & Pham Hüu Dat $600.00 


[Xin hói huóng Cha Me Pham Ngoc Bá, Dáng Thi Sang và xin chia Quá Phuóc Báu 
đến các con Pham Hữu Thiện & Thomas Pham Hữu Tín HỆ: 

Gd. Lê Thi Phượng & Thạch Xuân $1,300.00 
[Xin hói huóng Cha Me Thach Nién, Nguyén Thi Giác và xin chia Quà Phuóc Báu ` 
Đến các con Thạch Thiện Tám & Thạch Thiện Tri]. 


Gd. Thomas Lê Văn Thông & Võ Nhật Viên $2,250.00 
[Xin chia Quá Phuóc Báu dén các con Josiah Francis Lé & Peter Francis Lé]. 
Gd. Lë Tám Trọng Nghĩa & Bùi Thi Thu Сас ~ | $300.00 
Lé Thi Minh Trang & Lé Minh Nghiém $400.00 
Bà Selina Lee $1,000.00 
Cô Lê Thi Kim Dung $300.00 
Cô Lê Thi Kim Loan | $100.00 
Gd. Trinh Thi Háng (Trí Hà) $400.00 
[Xin hồi hướng Cha Trịnh Рис Tiến (Tuệ Uyên) & Me Vü Thị Nga (Diệu Hoàng)] 
Gd. Trung Nghia Theofilos $100.00 
Nguyễn Thị Tường An $100.00 - 
Gd. Cô 6 Cannie Thạch $460.00 
Có Thanh $100.00 
Có Nguyén Kim Yén $40.00 
Có Cinta Huynh Kim Chi $290.00 
Cô Huỳnh Ngoc Đính & Nguyễn Huỳnh Việt Khôi $1,000.00 
Cô Huỳnh Ngoc Mai & Thiện Chon $700.00 
Châu Thi Bé $50.00 
Châu Tường An | = $100.00 
Nguyén Ngoc Dóng Phuong $100.00 
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Gd. Anh Tám Doàn (Tám Luc) & Lé Quyén $1,560.00 


Gd. Nguyén Long Cháu | $100.00 
Vivian Doàn | $100.00 
Andy Doàn | $100.00 
Gd. Cô Huỳnh Ngoc Lan & Sujatà Nguyễn Hồng An $600.00 
Gd. Huynh Vü $700.00 
Gd. Huynh Phong | $500.00 
Lưu A Xây $150.00 
Gd. Trần Đỗ Kim Anh & Trần Quang Nghĩa $700.00 
Cô Nguyễn Thị Tư (Diệu Hóng) $100.00 
Gd. Tôn Nữ Các Phương (Tâm Thiện) & Phạm Quang $2,500.00 
[Xin hồi hướng cho Cậu Ut Nguyên Văn Hương]. 

Gd. Anh Phuong Phạm & Chị Diệp (Hanh Ngoc) $300.00 


[Xin hồi hướng cho Ba Nguyễn Văn Thiệu (Nguyên Thiện), Mẹ Hà Thị Em (Nguyên Giác), 
Ba Pham Đình Thành, Me Ly Thị Tư (Tâm Hy)]. 


Gd. Tón Thát Ban & Nguyén Thi Mán $400.00 
Cô Trần Thi Phương Trân (Diệu An) $1,000.00 
Nguyễn Thị Mê Linh & Leilani & Thiên Nhi Pham $100.00 
Cô Ngọc (Bạn Cô Tâm Thiện) Е $500.00 
Gd. Trần Thi Lệ Hoa & Trần Thị Ngoc Hân $1,000.00 
Trần Thị Ngọc Hạnh $1,000.00 


[Xin hôi hướng cho Cha Т rên Văn Nam, Me Nguyễn Thi Phương (Đức Trí)]. 
Nhóm Phát Tir Dao Tràng Tir Nghiém, Germany 

[Dinh Thi Xuán Tháo (Tinh Hanh), Ly Tüng Phuong (Tinh Phuóc) 
Nguyén Mai (An Khang), Nguyén Thi Tuyét (Hanh Giác), 

Thu Cromme (Thé An), Nguyén Thanh Thúy (Tué Giói), 

Lương Ngoc Yén (Pháp Nguyén), Nguyén Thi Ngoc Thanh (Tir. Diễm), 


Nguyễn Thị Hiếu, Trần Xuân Hạnh, Huỳnh Thúc Trần] $3,000.00 
Anh Ly Tüng Phuong (Tinh Phuóc) (Germany) €800 

Có Ly Hóng Lién & Lé Xuán Táo $100.00 
Gd. Anh Nông Văn Khải & Tường Vân $500.00 
Gd. Lý Thủy Tiên & Phan Văn Hội $1,500.00 
Nhóm ban C6 Ly Thúy Tiên trong tiệm Angles Nail (Maryland) $370.00 
Gd. Có Nguyén Thi Thu Háng & Chóng Vó Nguyén Ngoc Báo Jimmy, 

Con Vó Nguyén Gia Báo Jason $500.00 


[Xin hôi hướng Me Nguyên Thi Hanh (Diệu Đức) và Câu An Ba Nguyễn Văn Xinh (Thiện 
Nhán)]. 


Gd. Nguyén Ngoc Kim Thu & Lë Quang San i $100.00 
[Xin hôi hướng Cha Nguyên Ngoc Tháng (Minh Duane) y và Câu An Me Nguyên Thi Bach)]. 
Gd. Có Thu Hóng Lwong (Hoa Huê) (South Carolina) ! $4,185.00 
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Bà Nguyén Thi Tám (Hué Tám) | | $200.00 


TrànQuy(Diéu Tâm) - | . $200.00 
Bà Truong Thi Sw (Thanh Ngoc) | $200.00 
Hà Thị Song Hương (Diệu Lan) $100.00 
Nguyễn Thị Thu Thảo (Diệu Hiếu) mE $50.00 
Nguyễn Thanh Tám (Trí Tam) | | $40.00 
Có Mai Nguyén (Tám Hién) $150.00 
Cô Laura Nguyễn | $2,000.00 


[Xin hói huóng cho Ba Nguyén Duát (Nguyén Da), Me Trán Thi Cam (Nguyén Lành), Bà 
Nói Nguyén Thi Chái (Quáng Hóng), Em Nguyễn Kim Doanh (Phúc Kính). 

Gđ. Cô Nguyễn Ngọc Hoa (Tịnh Nhân) & Anh Nguyễn Đức $1,400.00 

[Xin hôi hướng cho Cha Nguyễn Văn Thức, Ba Nguyễn Văn Hưng, Me Nguyễn Ngọc Tiên, 
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thiện Nhựt, Nguyên Thiện Minh, Nguyễn Thiện Hoàng, Nguyễn 
Hưng Quốc, Nguyên Hưng Gia]. 


Nguyễn Văn Charles $100.00 
Gd. Phạm Bá Tình (Tâm Nhiệt) & Pham Cám Vân (Diệu Giác) 
Trương Thiên Phú & Trương Thiên Kim $3,500.00 


[Xin hôi hướng cho Cha Me Pham Bá Giáp, Nguyễn Thi Hón, Nguyễn Thị Rót, Т, Hội Hộ Án, 
Trân Thị Thương, Trương Hoàng Phiên, Anh Pham Bá Вб]. ˆ 

Cô Kim Phạm (Tịnh Tâm) $1,000.00 

Gd. Andy Tir * Linh Cháu & Kendy Tir $300.00 

Gd. Huỳnh Ngọc Tây (Minh Phương) & Huỳnh Lan (Diệu Tuyết) $600.00 

[Xin hôi hướng cho Cha Trân Văn Dậu, Trân Văn Bảy, Trần Văn Nhiéu, Bà Dinh Thị Kiếm, 
Dương Thi Hên, Trần Thi Hai và Cha Huỳnh Ngoc Dánh]. 


Gđ. Huỳnh Thị Diễm Trang & Lê Quốc Bảo $200.00 
Gd. Huỳnh Thị Ngọc Bích & Lai Ngọc Cường $200.00 
Gd. Топу Huỳnh Ngọc Anh & Nguyễn ТЫ Yến _ $200.00 
Gd. Nguyén Thi Minh Hanh $500.00 
Gd. Nguyễn Quang Dũng & Tir Thị Trần $500.00 
Gd. Peter Trần & Trần Kim Thanh $200.00 
Gd. Chú Tràn Tiéu (Thiên Trí) $300.00 
Gd. Dào Thi Diém Tuyết (Nhi Tường) & Ta Quang Son $300.00 
[Xin hồi hướng Me Ngô Thi Kim Xuân, và Câu An cho Chóng Ta Quang Son]. 

Vân Hồng Diệu Tường $50.00 
Cát Tường - $50.00 
Thanh Trúc $50.00 
Mỹ Hạnh | $100.00 
Nguyén Giang $25.00 
Silavati Nhi & Nun Sona $25.00 
Cháu Nguyén | $25.00 
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Diéu An $25.00 


Bác Diéu Huy $50.00 
Gd. Mai Thanh Hién (Tir Phong) & Mai Thanh Hoàng $111.00 
Gd. Anh Viét Dó & Nguyén Thanh Tuyén $4,050.00 


[Xin hôi hướng Bà Ngó Thi Kim Xuán, Сии Huyén Thát Tó Nói Ngoai Hai Bén, Óng Xóa 
Lê Trung Nghĩa, Cậu Ut Lê Hữu Khoa, Cậu Bảy Lê Khanh]. 

Gđ. Cô 6 Cannie Thạch & Thạch Hoàn Vũ $560.00 

[Xin hói hướng cho Thạch Sáu, Thạch Thị Sáu, Thạch Thi Còn, Thạch Thi Sang, Triệu Ván 


Minh, Thạch Thị Huông]. 
Bác Hoàng Thịnh (Lam Phương) 


Gd. Cô Trần Thi Phương (Tịnh Từ) + Michael Harding 


$100.00 
$4,000.00 


(Xin hói hướng Ông Nội Trán Văn Quới, Bà Nội Lê Thị Lập, Ông Ngoại Trần Văn Cw, Bà 


Ngoại Nguyễn Thị Liễu, Cha T rán Văn Sanh, Mẹ Trân Thi Sum (Diệu Đức). 


Gđ. Lawrence Thomas & Sương Thomas & Nguyễn Hồng Đức $500.00 
Hội Gia Long Alumnae Association . $1,400.00 
[Xin hôi hướng cho Cu Bà Trân Thi Sum (Diệu Đúc)]. 

Gd. Bích Hué & Kim Dung (Gia Long) $200.00 
Giáo Sw Nguyén Kim Oanh $100.00 
Nguyén Thi Chiéu $100.00 
Gd. Ngoc Dung Mireau + Ronald Mireau $300.00 
Chién $50.00 
Phuong Mai $45.00 
Như Mỹ $22.50 
Trần Quốc Sứ | $100.00 
Trần Quốc Hung $100.00 
Hồ Thị Cám Nhung $100.00 
Trần Phương Trúc $100.00 
Phạm Thảo Khánh Mai $50.00 
Gd. Hùng Phạm, Thảo Trần, Khánh Phạm, Mai Phạm $100.00 
Cô Tâm Hạnh (Nguyễn Thị Mai) $50.00 
Pham Thao Báo Khánh $50.00 
Gd. Ánh Điền $200.00 
Gd. Trần Thị Thuận (Cát Tường) $1,000.00 
Cô Tiến Ngoc $200.00 
Cô Long Châu $100.00 
Cô Đông Phương $100.00 
Di Báy Tón $100.00 
Nguyễn Bảo Lộc $100.00 
Gd. Bạn Hữu Cô Trần Thị Phương $1,960.00 


(Xin hài hướng Cụ Bà Trán Thi Sum (Diệu Đức) 
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Gd. Ly Kim Hà 


$100.00 


Büi T. Dung $100.00 
AnhDó ` $100.00 
Phuong Hà & Luán Вб $200.00 
Gd. Mai Queen $200.00 
Anh Nhán Trán $100.00 
Doàn Bach Phuong $67.50 
Doàn Bích Hàng $45.00 
Diéu Tinh $100.00 
Lé Linh | | $45.00 
Thu Dung $45.00 
Phuong Mai $45.00 
Nhu M$ $22.50 
Trước Ngô $30.00 
Tuyết Nguyễn $50.00 
Tâm Nguyễn $50.00 
Tiana Моб $127.50 
Dinh Thi Nhu Nguyén (Minh Tám) $700.00 
Gd. Nhiêu và Vũ $600.00 
Gd. Lê Ngô Thủy Mai (Chân Hanh) $300.00 


[Xin hồi hướng cho Bà Diệp Xảo Hiên, Mẹ Diệp Lệ Quán (Hoa Quy), Cậu Ngô Đoan Hùng 
(Minh Trung) và Câu An cho Ba Lê Ngô Đoan Tâm, và các Em Lê Ngô Kim Thanh, Lê Ngô 
Thành Đông (Khánh Lë), Ông Trân Hen và Di Diệp Huệ Kim]. 


Gd. Phạm Hữu Phát (Tán) (Tâm An) $400.00 
Có Pham Thi Kim Ниё (Tám Hu@ | $50.00 
Phúc Minh, Chán Hanh, Thanh Chán $350.00 


[Xin hôi hướng cho Pham Hoàng Ngoc, Т rân Thị Liên và Câu An cho Trần Lac]. 


Icchitam patthitam tesam Khippameva samijjhantu 
Sabbe pürentu ѕаћкарра Chando pannaraso yatha 
May whatever you wish or quickly come to be, may all your aspirations be fulfilled 
as the moon on the fifteenth (full moon) day. 


Cầu xin các Quả lành mà ngudi dà mong mói, cho duoc mau thành tuu kip thói dén 
nguoi. Cáu xin nhüng su suy xét chán chánh cho duoc trón dú đến người; cũng nhu tráng 
trong ngày Rắm vậy. 

Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! | 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 
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Kinh Sách dá duoc in án và phát hành: 


1) ÁN DÜC TAM BÁO (500 QUYÉN) 

2) NHÜNG PHÁP THOẠI NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYÉN) 

3) CHÜ GIÁI BÓ PHÁP TU - PHÁN TÍCH (1000 QUYÉN) 

4) TÓNG HOP NÓI DUNG VÓ TY PHÁP 

> TÂP I - CHƯƠNG L II & Ш (1000 QUYÉN) - TONG HỢP TÂM, TÂM SỞ & LINH TINH 

> TAP II - CHUONG IV (200 QUYÉN) - LO TRINH TÁM 

«4 TÂP II - CHUONG IV (TAI BÁN LẦN THỨ II) (50 QUYÉN) 

> TẬP III - CHƯƠNG V (QUYÉN I - QUYỂN II - QUYÉN III (100 QUYÉN)) - TONG HỢP 
THOÁT LY LÓ TRINH 

< TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TÓNG HOP PHÁN TÍCH SẮC PHÁP (100 QUYÉN) 

+ TÂP V - CHUONG VIII (QUYÉN I - QUYỂN II) - LIÊN QUAN TUONG SINH (100 QUYÉN) 

5) GIÁO ÁN TRU'ONG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 

6) GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 

7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TAI BÁN LẦN THỨ II) (500 QUYÉN) 

8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TAI BÁN LẦN THỨ II) (500 QUYÉN) 

9) KINH KIÉT TU'ONG (500 QUYÉN) 

10) KINH KIÉT TƯỜNG - TAI BÁN (200 QUYÉN) 

11) KINH ĐẠI PHÁT THÜ (TRON BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYỂN) 

12) AN TINH THÙ THÁNG ĐẠO (200 QUYỂN) 

13) BIÉN NIÊN SỬ CHU PHÁT - TẬP I (300 QUYỂN) 

14) BIÉN NIÊN SỬ CHU PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH I (200 QUYÉN) 

15) BIÊN NIÊN SỬ CHU PHẬT - TẬP I - PHÂN I - CHÚ MINH II (200 QUYÉN) 

16) GIÁO KHOA THƯ TU PHÁP SIÉU LÝ (100 QUYÉN) 

17) PHẬT ĐẠO ĐƯA TỚI SU BINH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC (100 QUYÉN) 

18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYÉN) 

19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 

20) SƯU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 

21) SƯU TẬP PHÁP IV - Ý NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 

22) SƯU TẬP PHÁP V- Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HỢP (100 QUYÉN) 

23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 

24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN “NĂM PHÚT” 

(100 QUYỂN) 

25) QUÁ TRÌNH THIÊN TUỆ GIÁC & MÓC DU KINH (50 QUYÉN) 

26) TRI THÚC VÉ CÁC MÓNG CÁNH & TÚ SINH HOAT BÓ PHÁM (100 QUYÉN). 

27) BIÊN NIÊN SỬ CHU PHÁT - TẬP I - PHÁN I - CHÚ MINH III (100 QUYÉN) 

28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBANA (100 QUYÉN) ` 


29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 
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30) XIÉN THUẬT PHÁN TÍCH KINH (100 QUYÉN) 

31) CHÁNH TANG VÓ TY PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

** PHÁT THÚ - Quyển Thứ 40 (100 QUYỂN) & TAI BÁN (100 QUYÉN- LÀN II) 

+ PHÁT THÚ- Quyển Thứ 40-41/45 (100 QUYỂN) 

32) NHÜNG PHÁP THOAI NGÀI KUNDALA (100 QUYÉN) 

33) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG(Quyển Thứ 85/91)(100QUYÉN) 

34) PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIẢ (100 QUYỂN) 

35) ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN (100 QUYỂN) 

36) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG (Quyển Thứ 86-87/91)(100 QUYỂN) 

37) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP II - QUYỂN V (100 QUYỂN) 

38) TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP III - CHU'ONG VI, VII, VIII (100 QUYÉN) 
39) TỔNG HỢP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP I - CHU'ONG I, II, Ш, IV (100 QUYÉN) 


Kinh sách sắp được in án và sé phát hành: 


+ VÔ TY PHÁP VI CHU THIÉN GIÁ (100 QUYÉN) 

4 TÓNG. HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP VI - CHUONG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA (100 QUYÉN) 

+ CHÚ GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYÉN)(THÁI NGỮ - ANH NGỮ) 

** CHÚ GIẢI ĐẠI NIỆM XỨ (100 QUYỂN) 

* CHÁNH TANG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TỤ & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

2) PHÂN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

** GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

$ GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYỂN) 

% GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TAI BẢN LẦN THỨ II)(500 QUYỂN) 

> TIẾN TRINH THIÉN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 

< GIỚI ĐỨC HIÉN GIÁ KINH (100 QUYỂN) 
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CATUDDISA SANGHA VIHARA - TÚ PHU'ONG TANG TU 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA. 


